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NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ 


Lời Nhà xuất bản 


Cuốn Kinh tế học củúa Paul A. Samuclson dược xuát bản 
lân đâu năm 1948. Sau này, Wiliam D. Nordhaus đã tham 
gia bổ sung tò tái bán, do đó trở thành đồng tác gid. 


Cuốn sách được dịch ra nhiêu thứ tiếng 0ò tái bản tới 15 
làn. Đồng thời được xem là chuẩn mực cho 0iệc giảng dạy 
hinh tế cơ bản trong các trường học. Ở Việt Nam, sách được 
dịch bò xuất bản 1997, nay được tái bản lần thứ nhất. 


Điểm mới cáa cuốn sách xuất bản lần này hhông chỉ là 
thuy đổi hết cấu đế náng cao hd năng đề hiểu tà tập trung 
nào những chú đề chính, mà còn là sự bố sung những biến 
thức uê bình tê học hiện đạt, trình bày hình tế học một cách 
"ö rùng pà sản gút tới sI1h tiên. 


Việc tham hao cuôn sách nối tiếng nòy là điệu bổ ích 
không những đổi Uới sinh 0iên 0à những người làm công tác 
giảng dạy hình tế học, mà eđd uới các nhà nghiên cứu bình tế. 


Để tiện cho tiệc nghiên cứu, cuốn sách được phán thành 
hui tập. Tập I góm từ Chương 1 đến Chương 20, nói uê Kinh 
tê học pt mô 0à Tập II gồm từ Chương 21 đến Chương 37 nói 
nê Kinh tế học 0t mô. Phản tra cứu thuật ngữ được In" tào 
cuối tập II 


Mặc dù các người. dịch đã có nhiều cố gáng, nhưng do 
thời gian có hạn, hơn „ữa, có nhiêu thuật ngữ chúng ta chưa 
có tự tương đương, nên bhông tránh bhỏi thiếu sót. Nhù xua: 
bán mong nhận được ý hiến của bạn đọc. 


Xu? chaàn thành cúm) ơn. 
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CHƯƠNG 21 
TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Toàn bộ mục đích của nền kinh tế là sản xuất ra 
hàng hóa và dịch vụ phụực vụ tiêu dùng hiện tại và 
tương lai. Tôi cho rằng sức nặng của cả nên kinh tế 
luôn luôn đè lên vai những người sản xuất ít chứ 
không phải những người sản xuất nhiều, đổ lên đầu 
những ai để không lao động, máy móc hoặc đất đai vấn 
còn có thể tận đụng được. Có biết bao lý do có thể viện 
dẫn ra để biện hộ cho những lăng phí như thế: nỗi lo 
sợ lạm phát, thâm hụt cán cân thanh toán, nợ quốc gia 
chồng chất, thiếu lòng tin vào đồng tiền, 

James Tobin, Chứth sách binh tê quốc gia 


Trong những thê kỷ trước đây, chỗ đứng của một quốc gia phụ 
thuậc phân lớn vào sức mạnh quân sự của họ. Ngày nay, tiềm lực 
kinh tế mới là cái quyết định thành công hay thất bại. Một nước 
như Nhật Bản, với thế lực quân sự rất nhỏ bé đã trở thành niềm 
ao ước của cả thế giới, vì nhân dân Nhật đã nhiều thập kỳ được 
hưởng mức thất nghiệp thấp, lạm phát thấp và mức sống ngày một 
tăng lên. Tương phản với đó là trường hợp của nước Nga, một đất 
nước rộng lớn với nguồn tài nguyên phong phú và có đến 45.000 
đầu đạn bạt nhân trong các kho võ khí của mình. Khả năng yêu 
kém của đất nước đến nãi không sản xuất đủ bơ cho nhân dân họ 
tương xứng với số lượng súng trang bị cho quân đội, đã kéo lùi quốc 
gia này và biến nước Nga thành một nước đi xin viện trợ của 
phương Tây. 
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Quả thực, các vấn đề kinh tế vĩ mô đã chiếm vị trí trung tâm 
trong các chương trình nghị sự về kinh tế chính trị trong gần như 
toàn bộ thế kỹ 20. Vào những năm 1930, khi sản xuất, việc làm và 
giá cả đã suy sụp ở nước Mỹ và phần lớn các nước công nghiệp 
khác, các nhà kinh tế và chính trị đã phải đánh vật với thảm họa 
của cuộc Đại Suy thoái. Trong Chiến tranh Thê giới lần thứ II, và 
một lần nữa, trong Chiện tranh Việt Nam vào những năm 1960, 
vấn đề nổi cộm lại là quản lý sự phát triển nhảy vọt và tình trạng 
lạm phát cao. Vào những năm 1970, vấn đề nóng bỏng là “đình 
lạnử, hiện tượng tăng trưởng chậm chạp ởi kèm với giá cả tăng cao 
khiến nhiều người Mỹ cảm thấy khốn khá. Đầu những năm 1980 
đã chứng kiên một sự suy thoái ghê gớm tiếp theo thời kỳ nhảy vọt 
kéo dài, đã đẩy hàng triệu người vào cảnh thất nghiệp. Vào đầu 
những năm 1990, các rihà hoạch định chính sách đã phải đương 
đầu với những câu hồi phức tạp về sự tăng chậm của năng suất lao 
động và tiền lương thực tế, cùng với sự cần thiết phải cân đối giữa 
mỗi đe dọa của lạm phát với việc đảm bảo công ăn việc làm cho 
những ai có nhu cầu làm việc. 

Một phần, do những kinh nghiệm này, các nhà kinh tế đã có 
được sự hiầu biết thấu đáo hơn về việc làm thế nào để chẳng chọi 
với khủng hoảng kinh tế có tính chất chu kỳ, và làm thê nào để 
thúc đầy sự tăng trưởng kinh tế lâu đài. Đáp lại cuộc Đại Suy thoái, 
John Maynard Keynes đã phát triển một học thuyết có tính chất 
cách mang của mình để giúp giải thích các lực lượng đã gây ra 
những biến động kinh tế và đề xuất một phương pháp kiểm soát 
những tình trạng cực đoan tôi tệ nhất của chu kỳ kinh doanh. Nhờ 
Keynes và những người kế tục đương thời của ông, chúng ta biết 
rằng, thông qua việc lựa chọn các chính sách kinh tế vĩ mô - những 
chính sách tác động đến cung tiền, thuế khóa và chỉ tiêu của chính 
phủ - mà một quốc gia có thể tăng hoặc giảm tôc độ tăng trưởng 
kinh tế của mình, loại bỏ những biến động quá mức của lạm phát 
giá cả và thất nghiệp khỏi chu kỳ kinh doanh, hoặc kiềm chế thăng 
dư hay thâm hụt thương mại quá lớn. 

Tuy nhiên, kinh tế học vĩ mô vẫn còn là một lĩnh vực gây ra rất 
nhiều tranh cãi giữa các nhà kinh tê cũng như các nhà chính trị. 
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Chiên dịch tranh cử tổng thông năm 1992 hầu như chỉ xoay quanh 
các vấn đề về chính sách kinh tế vĩ mô. ứng cử viên Bill Chnton chỉ 
trích rằng, nền kinh tê Mỹ đã không đạt được như triến vọng của 
nó. Ông cho rằng, kinh tế học phản ứng dây chuyền từ trên xuông 
dưới thời kỳ Reagan-Bush đã khiến nhiều gia đình ởi làm bị thiệt 
thòi khi họ nhận ra rằng mình phải lao động nhiều hơn mà thu 
nhập lại ít hơn; thâm hụt lớn của chính phủ đã làm hao mòn tiết 
kiệm và đầu tư; năng suất lao động tăng chậm chạp so với châu Âu 
và Nhật Bản; hệ thẳng thương mại quốc tế đã lỗi thời; chi phí cho 
y tế tăng nhanh đã cản trở tính cạnh tranh. Khi nhậm chức, Tổng 
thông Bill Clinton đã có nhiều kiến nghị kinh tế cụ thể để giải 
quyết những vấn đề đó, bao gồm chương trình lớn giảm thâm hụt, 
kế hoạch tự do hóa ngoại thương và một loạt các cải cách y' tế từ 
gốc, mà kế boạch nào cũng vấp phải sự phản đối rộng khắp. 

Nhưng cho dù các cuộc tranh cãi về chính sách kinh tế vĩ mô vẫn 
còn tiếp điễn, nền tảng cơ bản vững chắc của kinh tế học vĩ mô đã 
được hầu hết các nhà kinh tế chấp nhận. Đắn đây, chúng ta chuyển 
sang đi sâu vào các vấn đề trọng yêu của kinh tê học vĩ mô. 


A. KINH TẾ HỌC VĨ MÔ LÀ GÌ? 


Kinh tế học vĩ mô khác với kinh tế học vi mô 

Trước khi chúng ta đi sâu vào khảo sát, cần nhắc lại rằng, kinh 
tế học vĩ mô là khoa học nghiên cứu hành vi của tống thể nền kinh 
tế. Nó xem xét mức sản lượng, mức thất nghiệp và mức giá chung 
của một quốc gia. Trái lại, kinh tế học vi mô nghiên cứu giá cả, 
sản lượng và thị trường riêng lẻ. 

Một vài ví dụ sẽ giúp làm rõ sự khác nhau này: Kinh tế học vi 
mồ xem xét cách thức một liên minh đầu mò định giá dầu của họ; 
kinh tê học vĩ mô thì hỏi tại sao một sự tăng mạnh trong giá dầu 
quốc tế lại gây ra lạm phát và thất nghiệp. Kinh tế học vi mô 
nghiên cứu xem liệu đi học có phải là một cách sử dụng tốt thời 
gian của bạn không; còn kinh tế học vĩ mô lại khảo sát tỉ lệ thất 
nghiệp ở độ tuổi thành niên. Kinh tê học vi mô xem xét các khoản 
mục riêng lễ trong ngoại thương, thí dụ như tại sao chúng ta nhập 
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khẩu Toyota và xuất khẩu xe tải hạng nặng; kinh tế học vĩ mô cho 
biết xu hướng chung trong hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta, 
đặt ra những câu hỏi như tại sao Hoa kỳ lại có mức thâm hụt 
thương mại lớn và trở thành nước vay nợ lớn nhát thế giới vào 
những năm 1980. 


NHỮN(* QUAN TÂM CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ 


Thập kỷ 30 đánh dấu những khuấy động đầu tiên trong khoa 
học về kinh tế vĩ mô đo John Maynard Keynes khởi xướng, khi ông 
cô gắng tìm hiểu về cơ chế kinh tế đã gây ra cuộc Đại Suy thoái. 
Sau Chiến tranh Thá giới lần thứ II, do vừa chịu ảnh hưởng ngày 
một lớn quan điểm của Keynes, vừa lo sợ về một cuộc suy thoái 
khác, Quắc hội Mỹ đã chính thức tuyên bố trách nhiệm của liên 
bang đôi với các hoạt động kinh tê vĩ mô. Quốc hội đã thông qua 
một đạo luật có tính lịch sử mang tên Luật về Việc làm năm 1946, 
trong đó tuyên bố: 

Từ đây, Quốc hội tuyên bố rằng, trách nhiệm và chính sách nhất 
quán đối với chính phủ liên bang là được sử dụng tất cả các phương 
tiện khả thi phù hợp với nhu cầu và nghĩa vụ của chính phủ ... để thúc 
đểy đến mức tối đa việc làm, sản xuất và stfc mua. 

Lần đầu tiên, Quốc hội đã xác nhận vai trò của chính phủ trong 
việc thúc đẩy sự tăng trưởng của sản lượng và việc làm, cũng như 
duy trì sự ổn định gìá cả. Thêm vào đó, để thể hiện những mục đích 
cas quí nhưng có phần nào mơ hô này, Luật về Việc làm đã cho 
phép thành lập Hội đồng Cố vấn Kinh tế (CEA), coi đó là một bộ 
phận trang các cơ quan trực thuộc tổng thông!. 


1. Ngoài việc cố vấn cho Tổng thống, nhiệm vụ chính của Hội đồng Cỗ vấn 
Kinh tế là chuẩn bị các Báo cáo Kinh tế của Tổng thắng uà của Hội đồng Cô uẫn 
Kinh tế, được xuất bản hàng năm cùng với ngân sách của tống thống. Đây là một 
tài liệu đọc bắt buộc đối với các nhà kinh tế vĩ mô. Nó là một kho tàng về các số 
liệu thống kê và các đự báo về xu hướng kinh tế hiện tại, cùng với việc phân tích 
và biện giải cho các chính sách kinh tế của chính phủ. Đái khi, tài liệu khô khan 
này lại gãy rất nhiều tranh cãi. Vài năm trước đây, Bộ trưởng Bộ Ngân khố của 
Tầng thắng Reagan đã nói rằng, Báo cáo Kinh tế của Tổng thống Reagan tài đến 
mức nên "quẳng nó vào sọt rác". 
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Từ khi có Luật về Việc làm, thứ tự tru tiên giữa ba mục tiêu này 
đã có sự thay đối, nhưng ở Mỹ cũng như tất cả các nền kinh tế tiên 
tiền khác, những mục tiêu này vẫn tạo ra cái sườn cho các vấn đề 
kinh tế vĩ mô trọng tâm: 

1. Tụi sao sản lượng vờ uiệc làm đôi khi giảm, 0à làm thê nào có 
thể giảm bớt thát nghiệp? Tất cả các nền kinh tế thị trường đều 
chứng kiến những quá trình mở rộng hay thu hẹp của nền kinh tê 
được gọi là chu kỳ kinh doanh. Khi chu kỳ kinh doanh ởi xuống, ví 
dụ như khi có đình trệ kinh tê năm 1990-1991, sản xuất hàng hóa 
và dịch vụ giảm sút, hàng triệu người mất việc làm. Nhiều lúc, 
trong thời kỳ hậu chiến, mục đích then chốt của chính sách kinh tế 
vĩ mô là sử dụng các chính sách tài khóa và tiền tệ để giảm bớt mức 
độ khốc liệt của chu kỳ kinh doanh suy thoái và nạn thất nghiệp. 

Hơn nữa, đôi lúc các nước trải qua thời kỳ thất nghiệp cao ngay 
cả trong lúc nền kinh tế đang mở rộng. Các nước châu Âu đầu 
những năm 1990 đã từng phải chịu tỉ lệ thất nghiệp chiếm 5 đến 
10% lực lượng lao động kéo đài trong suốt hơn một năm. Kinh tế 
học vĩ mô xem xét nguồn gốc nào gây ra nạn thất nghiệp dai dẳng 
và năng nề như thế. Kính tế học còn quan tâm đến cả việc chẩn 
đoán và đề xuất ra những giải pháp có thể được như cải cách các 
thể chế về thị trường lao động bằng cách giảm bớt những gì khuyến 
khích việc không đi làm hoặc tăng mức độ linh hoạt của tiền lương. 
Cuộc sống và tương lai của hàng triệu eon người phụ thuộc vào việc 
liệu các nhà kinh tê học vĩ mô có tìm ra được lời giải đáp đúng cho 
các câu hỏi trên hay không. 

2. Nguyên nhân nào gây ra lạm phát, uò tại sao lạt có thể kiếm 
soát được lạm phát? Các nhà kinh tế đã học được rằng tỉ lệ lạm 
phát giá cả cao sẽ làm xói mòn nền kinh tễ thị trường. Nền kinh tế 
thị trường dùng giá cả như một tiêu chuẩn so sánh để đo lường các 
giá trị kinh tế và hướng dẫn hoạt động kinh doanh. Trong thời kỳ 
giá cả tăng nhanh, tiêu chuẩn so sánh này mất hết giá trị: mọi 
người sẽ mắt phương hướng, sai lầm và tốn nhiều thời gian lo lắng 
lạm phát sẽ cướp đi thu nhập của họ. Sự thay đổi giá cả đột ngột 
sẽ gây ra tính phi hiệu quả kinh tế. 
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Do đó, chính sách kinh tế vĩ mô ngày càng nhấn mạnh đắn việc 
ổn định giá, coi đó như một mục đích chính yếu, Ở Mỹ, tỉ lệ lạm 
phát chung đã giảm từ hơn 10% một năm vào cuôi những năm 1970 
xuống còn dưới 3% vào đầu những năm 1990. Tuy nhiên, ngày nay, 
một số nước còn chưa thành công trong việc kiềm chế lạm phát, 
như chủng ta đã thấy, giá cả tăng đến 1.000% một năm hoặc hơn 
thế nữa ở các nước như Nga, Ủkraine và một số nước châu Mỹ 
Latinh. Tại sao Hoa kỳ có thể nhốt được con hổ lạm phát vào cũi 
trong khi nước Nga thì không? Kinh tế học vĩ mô có thế đề cập đến 
vai trò đích thực của các chính sách tiền tệ và tài khóa, của hệ 
thống tỉ giá hối đoái và của một ngân hàng trung ương độc lập 
trong việc kiềm chế lạm phát. 

3. Một quốc gia có thể đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của mình 
như thê nờo? Kinh tễ học vĩ mô cũng quan tâm đến sự thịnh vượng 
lâu dài của một quốc gia. Qua nhiều thập kỳ, tăng nhanh tiềm năng 
sản xuất của một nước luôn luôn là yếu tô trọng tâm quyết định sự 
tăng lên của tiền lương thực tế và mức sống của nước đó. Hơn 25 
năm qua, sự tăng trưởng nhanh chóng của các nước châu Á như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đã làm mức thu nhập bình quân 
của nhân dân nước họ tăng vọt. Các nước đều muốn biết những bí 
quyết gì đã tạo ra chiếc bánh tăng trưởng ngọt ngào ấy. Liệu thâm 
hụt ngân sách hoặc thâm hụt thương mại lớn về lâu dài có hại cho 
sư tăng trưởng hay không? Đầu tư vào máy móc thiết bị, nghiên 
cứu và triển khai, vào nguồn vốn con người có vai trò gì? Chính phủ 
có nên nuôi đưỡng những ngành then chất bằng chính sách trợ cấp 
và các chính sách công nghiệp không, hay một chính sách thả nổi 
sẽ hoạt động tốt hơn? 

Điều phức tạp cuỗi cùng khi xem xét ba vấn đề trung tâm này là 
rö ràng có sự đánh đổi giữa các mục tiêu này. Giảm thâm hụt ngân 
sách có nghĩa là phải chấp nhận tăng trưởng chậm hơn trong ngăn 
hạn. Nâng cao tốc độ tăng mức sản lượng trong dài hạn có thể đời hồi 
phải đầu tư nhiều hơn vào kiến thức và trang thiết bị, đầu tư này lại 
làm giảm tiêu dùng hiện tại về lương thực, quần áo và giải trí. 

Trong số các tình thã khó xử của kinh tễ vĩ mô, khó khăn nhất 
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là phải lựa chọn giữa lạm phát thấp và thất nghiệp thấp. Cử tri thì 
muốn nạn thất nghiệp ít và mức sản lượng cao. Nhưng mức sằn 
lượng cao và nhiều công ăn việc làm sẽ đẩy giá và lương lên, lạm 
phát sẽ có xu hướng gia tăng trong các thời kỳ nền kinh tế tăng 
trưởng nhanh. Do đó, các nhà làm chính sách buộc phải ghìm bớt 
nền kinh tê khi nó tăng trưởng quá nhanh để đề phòng nguy cơ lạm 
phát bùng nể. 

Không có một công thức giản đơn nào để giải quyết tất cả các 
tình thể tiền thoái lưỡng nan này. Các nhà kinh tễ vĩ mô thường có 
bất đồng rất lớn khi đề xuất một giải pháp thích hợp trong lúc phải 
đối mặt với lạm phát cao, thất nghiệp tăng hoặc kinh tế trì trệ. 
Nhưng với những hiểu biết cơ bản về kinh tế học vĩ mô, ít nhất 
cũng có thể giảm thiểu được những thiệt hại khi phải lựa chọn một 
con đường tốt nhất. 


Sự sáng lập Kinh tê học ouĩ mô: Moi sự thảo luận uề chính 
sách bình tê uï mô đều phải bất đầu từ John Maynard Reynes. 
Keynes (1883-1946) là một thiên tài uề nhiều mặt. Ông rất nổi tiếng 
bề các lĩnh uực toán học, triết học oà 0ăn học. Hơn nữa, ông còn 
giành thời gian đề điều hành một công ty bảo hiểm lớn, làm cỗ uẫn 
cho Rho bạc Anh quốc, giúp quản lý Ngân hàng nước Anh, chịu 
trách nhiệm biên tập xuất bắn một tạp chí kinh tế học nổi tiêng thê 
giới, sưu tàm nghệ thuật biện đợi 0à các cuỗn sách hiểm, có một 
nhò hát kịch uà cưới một nữ nghệ sĩ balê hàng đầu của Ngơ. Ông 
cũng là một nhà đầu tư biết kiếm tiền bằng những phi uụ đầu cơ 
bhôn ngoan cho bán thân Uuà cho trường đai học cúa ông, trường 
Kimg CoÌlege, Cambridge. 

Tùy nhiên, công lao chủ yêu của ông là đã đề xướng ra một cách 
nhìn mới uề kinh tê học 0ï mô uà chính sách kinh tê oĩ mô. Trước 
Keynes, hầu hết các nhà kinh tê uà hoạch định chính sách đều chấp 
nhận những thăng trầm của chu kỳ bình doanh như một thực tê 
không thể trảnh khải giỗng như những đợt thủy triều. Quan điểm 
đã ăn sâu từ lâu này khiến cho họ boàn toàn bất lực khi gặp phải 
cuộc Đại Suy thoát trong những năm 1930. Nhưng Keynea đã tao ra 
môt bước tiên nhảy oọt 0í đại uề mặt trí tuệ bằng cuốn sóch xuất 
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bản năm 1936 của ông: Lý thuyết chung về Việc làm, Tiền lãi và 
Tiền tệ. Keynes đã đưa ra lập luận gồm hơi điểm: Thứ nhất, ông 
cho răng thất nghiệp cao uà thiểu dụng năng lực sửn xuất có thể 
cùng tồn tại dai dẳng trong các nền kinh tê thị trường. Thứ hai, ông 
còn lập luận xa hơn răng, uiệc sử dụng đúng đắn các chính sách 
Hiền tệ uà tài khóa của chính phú có thể ảnh hưởng đến mức sản 
lương, uà do đó làm giảm thất nghiệp 0ù rút ngắn thời bhỳ đình trê 
kinh lô. 

Lần đầu tiên khi Keynes đưa ra, những tuyên bá đó đã có ảnh 
hưởng chán động, gây ra rất nhiều tranh luộn uà bàn cõi. Trong 
thời kỳ hậu chiến, bình tế học Keynes đã thông trị trong binh tê học 
Uÿ rô Uù chính sách của chính phủ. Trong những năm 1960, rõ ràng 
là mọi phân tích uề chúnh sách bính tê uï mô đều dựa trên quan 
điểm uề thê giới của trường phái Keynes. Từ đó đến nay, nhiều sự 
phút triển mới như đưa thêm các nhân tỗ uề cung, bỳ Uuong bề tương 
lơi, những quan điểm khác nhau uề tiền lương 0à sự năng động của 
gió cả, đã làm yêu dần sự nhất trí trong trường phái Keynes ban 
đầu. Ngày nay, ít nhà kinh tê tin rằng hành động của chính phủ có 
thể loại tỏ được chu bỳ k_nh doanh như bình tê học Keynes đã từng 
có ý khẳng định, uà cũng không có bình tê học hay chính sách kinh 
tê nào giỗng hoàn toàn như phát hiện 0ï đại của Keynes. 


MỤC TIÊU VÀ CÔNG CỤ CỦA KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Sau khi đã xác định ba mục đích chính sách chủ yếu của kinh tế 
học vĩ mô, đến đây chúng ta có thể đặt ra hai câu hỏi có tính thực 
tế hơn. Thứ nhất, các nhà kinh tế làm thế nào đánh giá được mức 
độ thành công trong hoạt động chung của một nền kinh tê? Các 
công cụ chính sách cố thể giúp hoàn thành các mục đích trên là gì? 

Bảng 21-1 nêu các mục tiêu chính và các công cụ của chính sách 
kinh tế vĩ mô. Đắn đây, chúng ta chuyển sang thảo luận chí tiết hơn 
về từng câu hôi đó và xem xét một số vẫn đề then chất đang đặt ra 
cho kinh tê học vĩ mô hiện đại. 
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Mục tiêu Công cụ 
Mức sẵn lượng Chính sách tài khóa 
Cao và tăng trưởng nhanh Chì tiêu của chính phủ 
Thuế khóa 
Việc làm: Chính sách tiền tệ 
Mức hữu nghiệp cao và thất Kiểm soát cung tiền tác 
nghiệp không tự nguyện động đến lãi suất 
thấp 
Ổn định giá cả cùng với thị Chính sách thu nhập 
trường tự đo Hướng dẫn đấi với những 


kiểm soát bắt buộc 


Bảng 21-1. Mục tiêu và công cụ của chính sách kinh tế vĩ mö 

Cột bên trái thể hiện những mục đích chính của chính sách kinh tễ vĩ 
mô. Những mục đích này có thể thấy trong các đạo luật quốc gia và những 
lời phát biểu của các nhà lãnh đạo chính trị. Cột bên phải cho biết những 
công cu chủ yếu hoặc các biện pháp chính sách hiện có đối với các nền kinh 
tê hiện đại. Đây là những cách mà người hoạch định chính sách có thể tác 
động đấn tấc độ và phương hướng của các hoạt động kinh tá. 

Đo lường mức độ thành công kinh tế 

Nhìn chung, các nhà kinh tế đánh giá hoạt động kinh tế vĩ mô 
bằng cách nhìn vào một vài biễn sô trọng yếu, trong đó biến số quan 
trọng nhất là tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỉ lệ thất nghiệp và 
lạm phát. Chúng ta hãy bắt đầu băng việc xern xét tổng sản phẩm 
quốc nội hay sản lượng. 

Sản lượng. Mục tiêu cuối cùng của hoạt động kinh tế là cung 
cấp hàng hóa và dịch vụ mà nhân dân mong muốn. Có gì quan 
trọng cho một nền kinh tế hơn là việc sản xuất ra nhiều nhà ở, thực 
phẩm, giáo dục và giải trí cho nhân đân họ? 

Thước đo toàn điện nhất của tổng sản lượng trong một nền kinh 
tế là tổng sản phẩm quốc nội (GDP). GDP là thước đo theo giá 
trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuỗi cùng - bánh, 
bia, ô tô, buổi trình diễn nhạc rock, máy bay, y tễ v.v... - được sản 
xuất tại một nước trong một năm. Có hai cách tính toán GDP. GDP 
danh nghữau được xác định theo giá thị trường hiện hành. GDP thực 
tế được tính theo giá có định hay giá gốc (ví dụ lấy giú năm 1987). 
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Sự biến động của GDP thực tễ là một thước đo hiện có tất nhất 
về qui mô và tăng trưởng của mức sản lượng; nó được xem như 
mạch đập được giám sát chặt chẽ của nền kinh tế quốc dân. Hình 
21-1 thể hiện quá trình tăng trưởng GDP thực tê ở Mỹ tính từ năm 
1929. Hãy chú ý đến sư suy giảm kinh tế trong cuộc Đại Suy thoái 
vào những năm 1930, bùng nổ kinh tế trong thời kỳ Chiến tranh 
Thá giới lần thứ HH, đình trệ năm 1975 và 1982, tăng trưởng nhanh 
trong thời kỳ mở rộng kinh tế kéo dài từ 1982 đến 1989, và lại trì 
trệ từ sau năm 1989. 


Hình 21-1. Tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Hoa kỳ, 1929-1994 

GDP thực tế là thước đo toàn điện nhất về sân lượng của một quốc gìa. 
Chú ý rằng, trong suy thoái, sản lượng thực sự đã giảm xuống nhanh 
chóng. Thời kỳ sau Chiến thanh Thể giới lần thứ II, GDP tăng lên rất 
nhanh cho đến khi nền kinh tá gặp phải cơn sốc khủng khiếp vào những 
năm 1970 và 1980. 

(Nguồn: Bộ Thương mại Hoa kỳ) 
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Mặc dù trong ngắn hạn GDP có thể dao động nhiều theo các chu 
kỳ kinh doanh, những nền kinh tế tiên tiên nói chung đều thể hiện 
một sự tăng trưởng nhanh của GDP thực tê trong dài hạn và mức 
sông được cài thiện. Quá trình này được gọi là tăng trưởng kinh tê. 
Nền kinh tá Mỹ đã tự khẳng định mình như một đầu máy đầy sức 
mạnh cho sự tiến bộ trong suốt khoảng thời gian hơn một thê kỳ, 
như sự tăng trưởng trong sản lượng tiềm năng đã cho thấy. 

GDP tiềm năng là xu hướng đài hạn của GDP thực tế. Nó thể 
hiện năng lực sản xuất dài hạn của nền kính tế hay là mức tối đa 
một nền kinh tá có thể sản xuất được mà vẫn duy trì giá cả ổn định. 
Sản lượng tiềm năng đôi khi còn được gọi là mức sản lượng loàn 
dụng lao động. Khi nền kinh tê hoạt động ở mức tiềm năng, thất 
nghiệp sẽ thấp và sản xuất ở mức cao. Trong các chu kỳ kinh 
doanh, GDP thực có sẽ xuất phát từ mức tiềm năng của nó. Thí dụ, 
năm 1982, nền kinh tế Mỹ sản xuất ít hơn mức tiềm năng của mình 
gần 300 tỉ đôla. Điều đó tương đương với việc mỗi năm trung bình 
một gia đình mắt đi 5.000 đôla. Chênh lệch giữa GDP tiềm năng và 
GDP thực có được gọi là chênh lệch GDP, Chênh lệch GDP lớn có 
nghĩa là nền kinh tế đang trong giai đoạn đi xuống, và nó hoạt động 
ben trong đường giới hạn khả năng sản xuất của mình. Sự xuống 
dâc của nền kinh tế được gọi là đình trê khi chên+ lệch này nhỏ, và 
gọi là suy thoá¿ khi chênh lệch này lớn. 


Hình 21-2, GDP thực có, GDP tiềm năng và chênh lệch GDP 
Chu kỳ kinh doanh xảy ra khi sản lượng thực có bất đầu từ mức sản 
lượng tiêm năng. Đường trơn đậm nét với tỉ lệ xích ở bên trái cho biết sân 
lượng tiềm năng hay sắn lượng xu thế trong thời kỳ 1930-1993. Sản 
lượng tiềm năng tăng khoảng 3% một năm trong hơn nửa thế kỳ vừa qua. 
Sự chênh lệch giữa sản lượng tiềm năng và sản lượng thực có - chênh 
lệch GDP - được thể hiện bằng vùng màu sẫm giữa bai đường. Chú ý rằng 
chênh lệch GDP vào những năm 1930 và 1980 rất lớn. Đường nằm bên 
dưới cho biết chênh lậch GDP tính theo phần trăm của GDP tiềm năng. 
(Nguồn: Bộ Thương mại Hoa kỳ và ước tính của tác giả) 
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Hình 21-2 biểu điên mức sản lượng thực có và sản lượng tiềm 
năng ước tính trong giai đoạn 1930-1993. Vùng nhạt rnau nằm giữa 
hai đường là chênh lệch GDP. Chú ý rằng, chênh lệch Hớ: lớn trong 
những năm 1930 và đầu những năm 1980. 

Việc làm nhiều, thật nghiệp ít. Mục tiêu quan trọng tiếp theo 
của chính sách kinh tế vĩ mê là mức hữu nghiệp cao, hay tương ứng 
với đó là thất nghiệp thắp. Mọi người đều muốn có khả năng tìm 
được công việc ốn định với mức lương cao mà không phải tìm hoặc 
chờ đợi quá lâu. Hình 21-3 cho biết xu hướng về thất nghiệp trong 
vòng 6 thập kỷ vừa qua. Tỉ lệ thất nghiệp được biếu điễn trên 
trục tung là phần trăm lực lượng lao động không có việc làm. Lực 
lượng lao động này bao gồm tắt cả những người có việc làm và 
những người thắt nghiệp đang tìm kiếm việc làm. TÌ lệ này không 
tính đến những người thất nghiệp nhưng không đi tìm việc. 
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"Ti lệ thất nghiệp có xu hướng biến động theo chu kỳ kinh đoanh: 
khi mức sản lượng giảm xuống, cầu về lao động cũng giảm, và tỉ lệ 
thất nghiệp tăng lên. Thất nghiệp đã đạt đến mức khủng khiếp 
trong cuộc Đại Suy thoái vào những nằm 1930, khi đến một phần 
tư lực lượng lao động không được sử dụng. Tuy Mỹ đã tránh được 
một cuộc Đại Suy thoái khác nhưng trong suốt hai thập kỷ vừa qua, 
cũng có lúc tỉ lê lực lượng lao động không có việc làm hoặc phải làm 
không đủ thời gian một cách miễn cưỡng đã tăng lên đáng kế. Ngày 
càng thấy rõ rằng, mục tiêu đảm bảo việc làm đầy đủ cho tất cả mọi 
người mong muốn lao động thật khó mà thực hiện được. 


Hình 21-3. Thất nghiệp tăng trong thời kỳ Đình trệ, giảm trong 
thời kỳ Mở rộng 

T lệ thất 
nghiệp cho biết 
phần lực lượng lao 
động đang tìm 
kếm việc làm 
nhưng không thế 
kiếm được việc 
làm. Thất nghiệp 
đạt đến mức bi 
thảm trong những 
năm 1930, với đỉnh 
cao là 25% năm 
1933. Thất nghiệp 
tăng khi chu kỳ 
kinh doanh đi l2 l940 1950 1960 1970 (980 1990 2000 
xuông và giảm khi Năm 
kinh tế mở rộng. 

(Nguồn: Bộ Lao động Hoa kỳ). 

Ổn định giá cả. Mục tiêu thứ ba của kinh tê vĩ mô là duy trì giá 
cả ổn định trong phạm uì thi trường tự do. Mong muôn đuy trì thị 
trường tự do là một vẫn đề tế nhị, hàm chứa một luận chứng cho 
rằng nền kinh tế thị trường vận hành trôi chảy là cách hiệu quả 
nhất để tổ chức phần lớn các hoạt động kinh tế. Trong thị trường tự 
do, giá cả được xác định bởi cung và cầu trong một mức độ lớn nhất 
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Tỷ lệ thắt nghiệp (phẩn trăm trong lực lượng lao động) 
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có thể được, và chính phủ tránh không kiểm soát giá cả của từng 
mặt, hàng riêng lè. Chỉ băng cách cho phép các hãng được tự do ra 
quyết. định sản xuất và định giá cho mình thì xã hội mới có thể tận 
dụng được động cơ lợi nhuận để phục vụ cho lợi ích công cộng. 

Phần thứ hai của mục tiêu này là ngăn chặn không cho mức giá 
chung lên xuống quá nhanh. Lý đo là, sự thay đổi giá đột ngột sẽ 
bóp méo các quyết định kính tê của hãng và cá nhân. Thước đo phổ 
biến nhất của mức giá chung là chỉ số giá tiêu đùng, hay còn gọi 
là CPL CPI theo đãi chỉ phí cho một lô hàng cô định (bao gồm các 
mặt hàng như thực phẩm, nhà ở, quần áo, chăm sóc y tê) mà một 
người Liêu đùng điển hình ở đô thị mua săm. Mức giá chung thường 
được ký hiệu bằng chữ cái P 

Chúng ta gọi sự thay đổi trong mức giá là tỉ lệ lạm phát, tỉ lệ 
này ghi lại tốc độ tăng giảm của mức giá từ năm này sang năm 
khác'. Hình 21-4 phản ánh tỉ lệ lạm phát theo CPI từ năm 1929 đến 
năm 1993. Trong suốt thời kỳ này, lạm phát trung bình khoảng 
3,4% một năm. Chú ý rằng sự thay đổi của giá dao động mạnh qua 
Am năm, từ -10% năm 1982 đến 14% năm 1947. 
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1. Chính xác hơn, tỉ lệ lạm phát của CPI là: 
Tỉ lệ lạm phát của giá tiêu dùng CPI (năm nay) - CPI (năm ngoái) 


= x 100 
(theo phản trăm) CP) (năm ngoái) 
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Hình 21-4. Lạm phát giá tiêu dùng 1929-1998 

Tỉ lệ lạm phát đo mức thay đối giá cả từ năm này sang năm khác; ở 
đây chúng ta thấy tỉ lệ lạm phát được xác định theo chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI). Từ Chiến tranh Thé giới lần thứ HH, giá nói chung đều tăng, đặc hiệt 
là sau cơn sốc dầu mỏ năm 1978 và 1979, Từ năm 1984, Hoa kỳ đã có tỉ lệ 
lạm phát thập. 

(Nguồn: Bộ Lao động Hoa kỳ) 

Giảm phát xảy ra khi giá cả giảm xuống (có nghĩa là tỉ lệ lạm 
phát ầm), Trường hợp cực đoan khác là siêu lưm phát, khi mức giá 
tăng lên đến một nghìn hay một triệu phần trảm một năm. Trong 
những tình huông như vậy, như ở Weimar Đức những năm 1920, 
Brazil những năm 1980 và nước Nga những năm 1990, giá cả rõ 
ràng là vô nghĩa và hệ thống giá bị phá vỡ. 

Hàu hết các quốc gia đều tìm kiếm một cách dung hòa mĩ mãn 
giữa việc định giá theo thị trường tự do với xu hướng tăng lên dân 
đần của giá cả, coi đó là phương thức tốt nhất để hệ thông giá hoạt 
động một cách hiệu quả. 

Tóm lại: Mục đích của chính sách kinh tế vĩ mô là: 

1. Mức sản lượng quốc dân (tức là GDP.thực tế) cao và không 
ngừng tăng lên 

2. Mức hữu nghiệp cao (hay thất nghiệp thấp) 

3. Mức giá ốn định hoặc tăng vừa phải, trong đó giá cả và tiền 
lương được xác định bởi cung và cầu trên thị trường tự do. 


Kinh tê học trong hành động: Cuộc Đại Suy thoứi 

Mục đích trong tâm của chính sách kính tê uf mô đã được thành 
hình chủ yêu là do nỗi lo sợ cuộc Đại Suy thoái mới, một sự kiện đã 
để tại ốn tương không thể nào quên đỗi uới tắt cả những ai đã sông 
qua thời kỳ đó. Bắt đâu băng sự sụp đồ của thị trường chứng khoán 
năm 1929, nước Mỹ đã trải qua một thập kỷ đây khó bhăn béo dài 
đền tận Chiên tranh Thê giới lần thứ II. Ngày nay, thật khó mù tìn 
được rằng năm 1932, Đảng Cộng hòa lại từng đưu ra khẩu hiệu: 
“Sự thịnh 0ượng chỉ còn trong tầm tay". TY lệ thất nghiệp tăng 0uot 
từ 3,2% năm 1929 lên gần 25% năm. 1933, tức là cứ bón người thì 
cá một người thất nghiệp. Tiêu dùng tụt xuống, trong khi sản xuất 
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công nghiệp giảm hơn một nửa. Nhiều chương trình của chính phủ 
bề "mung lưới an toàn" mà ngày nay chúng ta đang được trợ cấp, 
như bảo hiểm tiền gửi liên bang hay bảo hiểm xã hội, đã xuất hiện 
từ sau thẳm kịch đó. Nhờ hiểu biết tắt hơn uề kinh tê học 0ï mô, 
phần lớn các nhà binh tê đầu tin rằng, giờ đây bhó có thể có một 
cuộc Đại Suy thoái nào khác có thể hủy điệt được đất nước này. 


Công cụ chính sách 

Bạn hãy đặt mình vào địa vị Tổng thống Hoa kỳ hay Thủ tướng 
nước Anh. Thất nghiệp đang tăng và GDP lại giảm. Hoặc có thể 
việc giá xăng dầu tăng nhanh gàn đây đã làm cho lạm phát leo 
thang, giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn nhiều so với giá trị xuất 
khẩu. Chí +h phủ của bạn phải làm gì để cải thiện tình hình hoạt 
động kinh tế? Bạn cé thể dùng công cụ chính sách nào để giảm lạm 
phát hay thất nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hoặc điều chỉnh 
cán cân thương mại? 

Chính phủ có những công cụ nhất định có thể sử dụng để tác 
động đến hoạt động kinh tế vĩ mô. Công cụ chính sách là một biên 
số kinh tế dưới sự kiểm soát của chính phủ có thể tác động đến một 
hay nhiều mục tiêu kinh tế vĩ mô. Tức là, bằng cách thay đối chính 
sách tiền tệ, tài khóa, và các chính aách khác, chính phủ có thể lái 
nền kinh tế đến một tình trạng tốt hơn về sản lượng, ổn định giá 
cả và việc làm. Ba công cụ chủ yếu của chính sách kinh tê vĩ mô 
được nêu lên trong cột bên phải của Bảng 21-1. 

Chính sách tài khóa. Chúng ta bắt đầu với chính sách tài 
khóa, tên gọi của việc sử dung thuê và chí tiêu của chính phủ. Chỉ 
tiêu của chính phủ gồm hai bộ phận phân biệt. Thứ nhất là các 
khoản mua sắm của chính phủ. Ná bao gồm việc mua sắm các hàng 
hóa và dịch vụ - mua xe tăng, xây dựng đường sá, lương cho các 
quan tòa, v.v... Thêm vào đó, còn có các khoản thanh toán chuyển 
nhượng của chính phủ nhằm cải thiện thu nhập cho các nhóm mục 
tiêu như người già hay người thất nghiệp. Mua sắm của chính phủ 
quyết định qui mô tương đỗi của khu vực công cộng và khu vực tư 
nhân, tức là, bao nhiêu trong GDP của chúng ta sẽ được tiêu đùng 
chung chứ không phải tiêu dùng cá nhân. Trên giác độ kính tế vĩ 
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mô, chỉ tiêu của chính phủ cũng ảnh hưởng đến mức chỉ tiều nói 
chung của cả nền kinh tê, và do đó, có tác động đến mức GDP. 

Một. khía cạnh khác của chính sách tài khóa, £buá, cũng ảnh 
hưởng đến nền kinh tế nói chung theo hai cách. Trước tiên, thuế 
làm giảm thu nhập của mọi người. Do làm cho thu nhập khả dụng 
hay thu nhập có thể chỉ dùng được của các gia đình còn ít đi, thuế 
có *u hướng làm giảm mức độ chí dùng cho hàng hóa và dịch vụ của 
họ. Đến lượt mình, điều này lại làm giảm cầu về hàng hóa và dịch 
vụ, và cuối cùng là làm giám GDP thực có. 

Hơn nữa, thuế sẽ tác động đến giá cả hàng hóa và các yêu tố sản 
xuất, đo đó, ảnh hưởng đến hành vi và động cơ khuyến khích. Thí 
đụ, thuế lợi nhuận doanh nghiệp càng cao thì càng ít khuyến khích 
các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị mới. Từ năm 1962 cho đến 
năm 1986, Hoa kỳ đã áp dụng “miễn thuế đầu tư”, là một khoản 
giảm thuế cho các doanh nghiệp mua trang thiết bị, coi đó là một 
cách để khuyến khích đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Nhiều điều khoản trong luật thuế này đã có ảnh hưởng quan trọng 
đến hoạt động kinh tấ. 

Chính sách tiền tệ. Công cụ chủ yêu thứ hai của chính sách 
kinh tê vĩ mô là chính sách tiền tệ, tức là chính phủ điều hành 
thông qua việc quản lý tiền tệ, tín dụng và hệ thống ngân hàng của 
quốc gia. Bạn có thể đã từng đọc về cách thức ngân hàng trung 
ương, Hệ thống Ngân hàng Dự trữ Liên bang hoạt động để điều tiết 
cung tiền. Nhưng chính xác thì cung tiền là cái gì? Tiền tệ bao gồm 
các phương tiện trao đổi hay phương thức thanh toán. Ngày nay, 
mọi người dùng tiền mặt hoặc các tài khoản viết séc để thanh toán 
các hóa đơn. Bằng việc tham gia vào các hoạt động của ngân hàng 
trung ương, Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thế điều tiết lượng 
tiền cần có trong nền kinh tế. 

Tại sao mật điều nhỏ bé như cung tiền lại có ảnh hưởng lớn đến 
như vậy tới các hoạt động kinh tá vĩ mô? Bằng cách thay đổi cung 
tiền, Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể tác động đết. rất nhiều 
biến số tài chính và kinh tế, như lãi suất, giá chứng khoán, giá nhà 
cửa và tỉ giá hối đoái. Hạn chế cung tiền sẽ làm cho lãi suất cao hơn 
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và làm giảm đầu tư, và đến lượt mình, chúng lại làm giảm GDP và 
giảm lạm phát. Nêu ngãn hàng trung ương phải đương đầu với thời 
kỳ đi xuống của chu kỳ kinh doanh, thì nó có thể tăng cung tiền và 
hạ lãi suất để thúc đẩy hoạt động kinh tế. 

Bản chất chính xác của chính sách tiền tệ - cách thức ngân hàng 
trung ương kiểm soát cung tiền và mỗi quan hệ giữa tiền tê, sản 
lượng và lạm phát - là một trong những vấn đè hấp dẫn nhất, quan 
trọng nhất và gây nhiều tranh cãi nhất của ki¬h tê học vĩ mô. 
Chính sách thắt chặt tiền tệ của Hoa kỳ - giảm tốc độ tăng cung 
tiền - đã làm tăng lãi suất, kìm hãm tăng trưởng kinh tế và làm 
tăng thất nghiệp vào giai đoạn 1979-1982. Rồi từ năm 1982 đến 
năm 1989, sự quản lý tiền tệ chặt chẽ của Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang đã hỗ trợ cho thời kỳ mở rộng kinh tế dài nhất trong lịch sử 
Hoa kỳ. Năm 1994, do cho rằng việc mỡ rộng kinh tế quá nhanh đe 
đọa làm thức dậy nguy cơ lạm phát, Ngân hàng Dự trữ Liên bang 
đã tăng lãi suất lên rất nhanh, làm giá cả trái phiếu và chứng 
khoán rối loạn và làm chậm lại tôc độ phục hồi kinh tễ. Việc ngân 
hàng trung ương thực sự có thể kiểm soát hoạt động kính tê như 
thê nào sẽ được phân tích rõ ràng trong các chương nói về chính 
sách tiền tệ. 

Chính sách thu nhập. Khi lạm phát có nguy cơ vượt ra khỏi - 
tầm kiếm soát, chính phủ mò mẫm tìm con đường bình ổn giá cả. 
Phương pháp truyền thông để kìm bớt lạm phát là chỉnh phủ dùng 
các chính sách tiền tệ và tài khóa để giảm sản lượng và tăng thất 
nghiệp. Nhưng chiến lược truyền thắng này cho thấy quá sức tốn 
kém. Đề giảm lạm phát được vài phần trăm thì phải tắn phí bàng 
trăm tỉ đôla trong GDP (hay trong chênh lệch GDP). Đứng trước sự 
cần thiết phải sử dụng những thứ thuốc không mấy ngọt ngào như 
vậy, chính phủ thường tìm kiếm các biện pháp khác để kiềm chế 
lạm phát. Những phương pháp đó rải khắp từ việc kiểm soát giá và 
lương (thường được sử dụng chủ yếu trong thời kỳ chiến tranh) đến 
các biện pháp ít đữ đội hơn như hướng dẫn về mức giá và lương tự 
nguyện. Các chính sách nhằm kiểm soát giá và lương được gọi là 
chính sách thu nhập. 

Chính sách thu nhập gây nhiều tranh cãi nhất trong số các 
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chính sách kinh tê vĩ mô. Trong thế hệ trước, các nhà kinh tế ủng 
hộ chính sách giá-lương, coi đó là phương pháp rẻ tiền nhất để 
giảm lạm phát. Bằng chứng về ảnh hưởng của chính sách thu nhập 
cùng với thái độ đè đặt hơn về sự can thiệp của chính phủ nói 
chung đã làm vỡ mộng chính sách giá-lương. Nhiều nhà kinh tế 
hiện nay tin rằng, những chính sách này thực tế là không hữu 
hiệu. Người khác thì cho rằng chúng còn tồi tệ hơn chứ không chỉ 
là vô dụng - tức là chúng can thiệp vào thị trường tự do, ngăn cắn 
sư vận động giá cả tương đôi, và không hề làra giảm được lạm phát. 
Nhiều nước có thu nhập cao chỉ sử dụng chính sách thu nhập trong 
các trường hợp khẩn cấp. 

Một quốc gia có nhiều cách lựa chọn các công cụ chính sách có 
thể sử dụng để theo đuổi các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Các công cụ 
chủ yếu là: 

1. Chính sách tài khóa bao gồm chỉ tiêu của chính phủ và thuế. 
Chi tiêu của chính phủ ảnh hưởng đến qui mô tương đối của tiêu 
dùng tập thể so với tiêu dùng cá nhân. Thuế sẽ lầy đi một phần thu 
nhập và làm giảm tiêu đùng cá nhân; hơn nữa, nó còn tác động đến 
đầu tư và sản lượng tiềm năng. Chính sách tài khóa tác động đến 
tổng chỉ tiêu và do đó đến GDP thực tế và lạm phát. 

2. Chính sách tiền tệ, do ngân hàng trung trơng tiến hành, quyết 
định đến cung tiền. Thay đổi trong cung tiền sẽ đẩy lãi suất lên 
hoặc xuống, và ảnh hưởng đẫn chỉ tiêu trong các lĩnh vực như đầu 
tư kinh doanh, nhà cửa và xuất khẩu ròng. Chính sách tiền tệ có 
tác động quan trọng đến cả GDP thực có và GDP tiềm năng. 

3. Chính sách thu nhập là những nỗ lực của chính phủ nhằm 
trung hòa lạm phát bằng sư can thiệp trực tiếp, có thể bằng cách 
đàm phán thuyết phục hay bằng sự kiếm soát giá và lương với sự 
cho phép của pháp luật. - 


QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 


Không một quốc gia nào là một hòn đảo đơn độc. Tất cả các nước 
đầu tham gia vào nền kinh tế thế giới và liên hệ với nhau thông qua 
hoạt động thương mại và tài chính. Quan hệ thương mại bằng xuất 
nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ có thể thây rõ khi Mỹ nhập xe hơi 
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từ Nhật Bản hay xuất khẩu máy tính sang Mexico. Quan hệ tài 
chính xuất hiện khi Mỹ vay Nhật để trang trải cho thâm hụt ngân 
sách của mình hay khi các Quỹ hưu trí Mỹ đa dạng hóa hình thức 
tài sản của mình bằng cách đầu tư vào các thị trường mới nổi lên ở 
châu Á hay châu Mỹ La tỉnh. 

Các nước đều theo đõi sát sao các luồng ngoại thương của mình. 
Một chỉ số đặc biệt quan trọng là xuất khẩu ròng, đó là sư chênh 
lệch biểu thị bằng số giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu. 
Khi xuất khẩu vượt quá nhập khẩu thì đó là thăng dư, ngược lại, 
cán cân xuất khẩu ròng mà âm thì đó là thâm hụt. Vì vậy, khi xuất 
khẩu đạt tổng kim ngạch là 662 tỉ đôla năm 1993 và nhập khẩu là 
7285 tỉ đôla thì Mỹ đã có thâm hụt thương mại là 63 tỉ đôla. 

Mục đích của mở rộng thương mnại quốc tễ ngày càng trở nên 
quan trọng khi các quốc gia trên toàn cầu thấy rằng thương mại sẽ 
nâng cao tính hiệu quả và thúc đấy tăng trưởng kinh tế. Khi chí phí 
chuyên chở và giao dịch giảm xuống, quan hệ quốc tế trở nên chặt 
chẽ hơn hẳn so với thể hệ trước đây. Không phải xây dựng một đề 
quốc hay xâm lược bằng vũ trang mà chính thương mại quốc tế mới 
là con đường chắc chắn nhất để tạo ra sự thịnh vượng và tầm ánh 
hưởng của một quốc gia. Ngày nay, nhiều nước đã tham gia buôn 
bán hơn một. nửa sản lượng của họ. 

Một trong những phát triển chính của những năm 1980 là sự 
thay đổi hình thái thương mại quốc tế của Hoa kỳ. Hầu hất thời 
gian trong thế kỷ này, Mỹ đã có thăng dư trong quan hệ ngoại 
thương; tức là xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu, tạo nên xuất 
khẩu ròng dương. Nhưng trong những năm 1980, xuất khẩu ròng 
đã đạt mức thâm hụt gần 150 tỉ đôla hay gần 3% GDP. Khi thâm 
hụt tăng lên vào giữa những năm 1990, Mỹ nợ các nước hơn 600 tì 
đôla. Nhiều người Mỹ đang lo lắng về ảnh hưởng trong tương lai 
của khoản nợ nước ngoài lớn này. 

Mỹ xuất khẩu nhiều chủng loại hàng hóa và dịch vụ, có cả máy 
tính, ngũ côc lẫn máy bay sang các nước. Mỹ cũng nhập khẩu xăng 
dầu, ô tô, thiết bị điện tử, và vô số các hàng hóa khác. Tiêu dùng 
xăng dâu do nước ngoài cung ứng là nguyên nhân gây ra những rỗi 
loạn lớn trong nền kính tế Mỹ hai thập kỷ qua. Năm 1973, và một 
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lần nữa vào năm 1979, những biến động chính trị ở Trung Đông đã 
làm gián đoạn nguồn cung cấp xăng dầu, khiến giá xăng dầu tăng 
đột ngột, lạm phát tăng và góp phần vào sự suy giảm kinh tế ờ Mỹ. 
Khi các nền kinh tế quan hệ với nhau chặt chẽ hơn, các nhà hoạch 
định chính sách giành nhiều quan tâm hơn đến chính sách kinh tế 
quốc tế. Thương mại không chỉ phục vụ cho bản thân nó. Trái lại, 
các quốc gia quan tâm rất lớn đến thương mại quốc tế vì thương 
mại phục vụ cho mục đích cuối cùng là nâng eao mức sống. Các lĩnh 
vực cần quan tâm chủ yếu là chính sách thương mại, hệ thống tỉ 
giá hồi đoái và sự phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô. 

Các chính sách thương mại bao gồm thuê quan, hạn ngạch, và 
các qui định khác hạn chế hoặc khuyến khích xuất nhập khẩu. Hầu 
hết các chính sách thương mại đều ít ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh tế vĩ mô, nhưng thời gian trôi qua, giống như trường hợp 
những năm 1930, những ràng buộc trong thương mại quốc tê trỡ 
nên khắt khe đên mức chúng gây ra nhiều sự đình trệ, lạm phát 
hay suy thoái. 

Hệ thông chính sách thứ hai đặc biệt tập trung vào lĩnh vực đổi 
ngoại là quản lý thị trường ngoại hỗi.. Thương mại quốc tế của một 
nước chịu ảnh hưởng của tỉ giá hôi đoái của nước đó, tỈ giá này thể 
hiện giá của đồng bản tệ tính theo đồng tiền của các nước khác. Các 
nước áp dụng nhiều hệ thống khác nhau để điều tiết thị trường tỉ 
giá hồi đoái của họ. Một số hệ thống cho phép tỉ giá hối đoái được 
xác định hoàn toàn do cung và cầu, các nước khác lại ấn định một 
tỉ giá hỗi đoái cô định đối với các đồng tiền khác. Hiện nay, Mỹ nằm 
trong sô các nước thuộc loại thứ nhất, nhìn chung là cho phép tỉ giá 
hối đoái của đồng đôla được xác định bởi các lực lượng thị trường. 

Hơn nữa, các ngân hàng trung ương và các nhà lãnh đạo chính 
trị ngày càng xích lại để phái hợp các chính sách kinh tế vĩ mô của 
họ, để chính sách tài khóa và tiền tệ của một nước có thế có tác 
động lan toả sang các nước láng giềng. Từ năm 1975, các nhà lãnh 
đạo nhiều nước công nghiệp lớn hàng năm đã gặp nhau trong các | 
hội nghị thượng đỉnh về kinh tế để cùng thảo luận các vấn đề kính 
tế và áp dụng các biện pháp thích hợp để đạt được những mục tiêu 
đã thống nhất. Những cuộc họp như vậy cũng bàn đến rất nhiều 
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môi quan tâm khác nằm ngoài kính tế vĩ mô, từ việc đối phó với 
hiện tượng tăng giá dầu mò đến nghiên cứu các vấn đề môi trường 
toàn cầu. Họ là những người nhắc nhở chúng ta rằng, các nền kinh 
tế không thể chỉ dựa vào mình để quản lý, và các nước phải không 
ngừng đề cao cảnh giác với những bất ồn định kinh tế phát sinh từ 
bên ngoài biên giới nước mình. 

Nền kinh tế thể giới hoạt động trơn tru là một mạng lưới chằng 
chịt các mối liên kết về thương mại và tài chính giữa các quốc gia. 
Khi hệ thống kinh tế quốc tế vận hành trôi chảy, nó sẽ góp phần vào 
sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng; khi hệ thống thương mại bị 
phá vỡ, sản xuất và thu nhập trên toàn thế giới sẽ phải gánh chịu 
thiệt hai. Vì thế, các nước phải giám sát các môi liên kết kinh tế 
quốc tế của mình thông qua các chính sách thương mại, quản lý 
ngoại hồi, và phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô với các nước khác. 


B. LỊCH SỬ KINH TẾ. VĨ MÔ VỚI TỔNG CUNG VÀ TỔNG CẦU 


Từ năm 1989 đến năm 1993, Hoa kỳ đã trải qua một thời kỳ 
tăng trưởng chậm, và sau đó là “phục hồi kinh tế nhưng không có 
việc làm”, trong đó sản lượng có tăng nhưng tỉ lệ thất nghiệp vẫn 
cao. Tình trạng của châu Âu còn tồi tệ hơn, khi thất nghiệp đạt đến 
mức chưa từng có trong suốt nửa thê kỷ qua. Chúng ta có thể hiểu 
hiện tượng đó như thế nào? Các nhà kinh tế đã phát triển lý thuyết 
về tổng cung và tổng cầu để giúp giải thích xu bướng chỉnh trong 
sản lượng và giá cả. Chúng ta chuyển sang mục này với công cụ 
trung tâm đó trong kinh tế học vĩ mô. Sau khi giải thích về cách 
tiếp cận, chúng ta sẽ sử dụng tổng cung và tổng cầu để tìm hiểu 
một số sự kiện lịch sử trọng đại, 
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Chúng ta bắt đầu bằng một bức tranh giản đơn về các lực lượng 
hoạt động trong nền kinh tế vĩ mô, được trình bày trong hình 21-5. 
Hình vẽ này cho biết các biến số chính đã đề cập đến trong phần 
trước: thuế, chính sách tiền tệ, v.v... Hơn nữa, chúng ta sẽ xét đến 
hệ thống các biến ngoại sinh (hay đôi khi còn gọi là ngoại biến), 
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là các biên số ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế nhưng nền kinh tế 
không thể tác động đến chúng. Những biên số này gồm chiến tranh 
và cách mạng, các điều kiện kinh tê của nước ngoài, tăng trưởng 
dân số, và nhiều yêu tô khác. 

Các công cụ chính sách và các biến ngoại sinh tương tác với nhau 
để xác định những biến sô kinh tế vĩ mô chủ chốt, được trình bày ở 
phía phải của Hình 21-B. Có nghĩa là chúng quyết định các biến 
nội sinh (đôi khi còn gọi là biến suy diễn hệ quả) như sẵn lượng 
quốc dân, việc làm và thất nghiệp, và mức giá. 


Các biến 
ngoại sinh 


Hình 21-5. Các yếu tế khác nhau ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ 
mô như thế nào? 


Các biến số chính sách (như chính sách tài khóa và tiền tệ) cùng với 
các biên ngoại sinh (chiến tranh, sản lượng của nước ngoài, v.v...) tương 
tác với nhau để xác định sản lượng, giá cả, việc làm và ngoại thương. 


34 PHẢN NĂM: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


Định nghĩa tổng cung và tổng cầu 

Những lực lượng khác nhau tương tác như thế nào để quyết 
định hoạt động kinh tế nói chung? Hình 21-6 cho thấy môi quan hệ 
giữa các biến khác nhau bên trong nền kinh tế vĩ mô. Nó chia chính 
sách và các biên ngoại sinh làm hai loại: những biến ảnh hưởng đến 
tổng cung và những biến Ảnh hưởng đến tổng cầu. 

Chia các biên làm hai loại như vậy là rất cần thiết để chúng ta hiểu 
được cái gì sẽ quyêt định mức sản lượng, mức giá và mức thất nghiệp. 

Phần dưới của Hình 21-6 trình bày những lực lượng tác động đến 
tổng cung. Tổng cung chỉ tổng lượng hàng hóa và dịch vụ mà các 
doanh nghiệp của mật nước săn sàng sản xuất và bán ra trong một 
thời kỳ nhất định. Tổng cung (thường được việt là AS) phụ thuộc 
vào mức giá, năng lực sản xuất của nền kinh tê và mức chỉ phí. 

Nhìn chung, các doanh nghiệp muôn bán mợi thứ mà họ có thể 
sản xuất ở mức giá cao. Nhưng trong những trường hợp nhất định, 
giá cả và mức chỉ tiêu có thể giảm sút nên doanh nghiệp nhận thấy 
họ đang thừa năng lực sản xuất. Trong các tình huông khác, như 
trong thời kỳ chiến tranh bùng nổ, các xí nghiệp có thể hoạt động 
với năng lực mà ở đó, các doanh nghiệp tranh nhau sản xuất đủ đáp 
ứng tất cả các đơn đặt hàng đối với họ. 

Chúng ta thấy răng, tổng cung phụ thuộc vào mức giá mà doanh 
nghiệp có thể đòi hòi cũng như vào năng lực hay sản lượng tiềm 
năng của nền kinh tế. Nhưng cái gì quyết định sản lượng tiềm 
năng? Sản lượng tiềm năng được xác định bởi mức độ sẵn có của 
các đầu vào (ao động, vẫn là những đầu vào quan trọng nhất) và 
tính hiệu quả trong quản lý và kỹ thuật mà nhờ đó, các đầu vào 
được kết hợp với nhau. 

Sản lượng quốc dân và mức giá chung được xác định bởi hai 
cánh kéo là tổng cung và tổng cầu. Cánh thứ hai của chiếc kéo là 
tổng cầu, nói đến tổng mức sẵn sàng chi tiêu của các mảng khác 
nhau trong nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Tổng cầu 
(thường được viết là AD) là tổng chi tiêu của người tiêu dùng, các 
doanh nghiệp và chính phủ. Nó phụ thuộc vào mức giá, cũng như 
vào chính sách tiền tệ, tài khóa và nhiều yêu tô khác. 

Nói cách khác, tổng cầu ởo lường tổng mức chỉ tiêu của tất cả các 
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thưực thể khác nhau trong nền kinh tế. Tổng mua sắm bao gồm ô tô, 
thực phẩm và các hàng hóa tiêu dùng mà người tiên dùng mua; 
nhà xưởng, thiết bi mà đoanh nghiệp mua; tàu ngằm, máy tính mà 
chính phủ mua, và xuất khẩu ròng. Tổng mua sắm chịu tác động 
của giá bán các hàng hóa, các biễn ngoại sình và chính sách của 
chính phủ, 

Dùng hai cánh của chiếc kéo tổng cung tống cầu, chúng ta đạt 
tới điểm cân bằng như đã thấy trong vòng tròn bên phải của Hình 
21-6. Sản lượng quốc đản và mức giá dừng lại ở điểm mà tại đó 
những người có nhu cầu sẵn sàng mua đúng như đoanh nghiệp sẵn 
sàng bán. Mức sản lượng và mức giá tạo ra sẽ xác định mức hữu 
nghiệp, mức thất nghiệp và xuất khẩu ròng. 


Hình 21-6. Tổng cung và tổng cầu quyết định các biến số kinh 
tế vĩ mô chủ yếu 
Sơ đồ này biểu diễn các yếu tế chính tác động đến hoạt động kinh tế 
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nói chung. Phía bên trái là các biến chính xác định tổng cung và tổng cầu: 
biên sô chính sách, như chính sách tài khóa và tiền tệ, cùng với trữ lượng 
vốn và lao động. Ở trung tâm, tổng cung và tổng cầu tương tác với nhau 
để mức cầu ăn khớp với các nguồn lực hiện có. Kết quả chính được thể 
hiện bên phía phải trong các hình lục giác: sản lượng, việc làm, mức giá 
và ngoại thương. 

Đường tổng cung và đường tổng cầu 

Đường tổng cung và tổng cầu thường được sử dụng để phân tích 
các điều kiên kinh tế vĩ mô. Cần nhắc lại răng, trong Chương 3, 
chúng ta sử dụng đường cung và cầu thị trường để phân tích giá cả 
và sản lượng của các sản phẩm cá biệt. Một công cụ bằng đồ thị 
tương tự cũng có thể giúp chúng ta hiểu được cách thức mà chính 
sách và các biên ngoại sinh hoạt động thông qua tổng cung và tổng 
cầu để xác định sản lượng quốc dân và mức giá. Với mô hình AS- 
AD, chúng ta có thể xem xét chính sách mở rộng tiên tệ dẫn đến 
tăng giá và sản lượng cao hơn như thê nào. Chúng ta cũng có thể 
xem tại sao tăng cường tính hiệu quả sẽ làm tăng sản lượng và 
giảm mức giá chung. Hơn nữa, công cụ phân tích rắt mạnh này sẽ 
giải thích tại sao giá dầu thế giới tăng có thế dẫn đến “đình lạm”, 
một tình huống đáng buồn, vừa có đình đốn vừa có lạm phát. 

Hình 21-7 biếu diễn đường tổng cung và tổng cầu đôi với sản 
lượng của toàn bộ nền kinh tế. Trên trực hoành hay trục sản lượng 
là tổng sản lượng (GDP thực tế) của nền kinh tế. Trên trục tung là 
mức giá chung (chẳng hạn đo bằng chỉ số giảm phát GDP). 

Đường xuôi xuống là đường tổng câu, hay đường AD. Nó thể 
hiện cái mà tất cả mọi người trong nền kinh tế - người tiêu dùng, 
doanh nghiệp, người nước ngoài và chính phủ - sẽ mua tại các mức 
giá chung khác nhau (khi các yếu tố khác ảnh hưởng đến tống cầu 
không thay đối). Từ đường tổng cầu này, chúng ta thấy tại mức giá 
chung 150, tổng chỉ tiêu là 3.000 tỉ đôla (một năm). Nếu mức giá 
tăng lên 200, tổng chỉ tiêu sẽ giảm xuống còn 2.300 tỉ đôla. 

Đường ởi lên là đường tổng cung, hay đường AS. Đường này 
thể hiện lượng hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp săn sàng 
sản xuất và bán tại mỗi mức giá (khi các nhân tô khác quyết định 
đến đường tổng cung không thay đối). Theo đường tổng cung này, 
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các doanh nghiệp muốn bán 3.000 tỉ đôla tại mức giá 150, còn nếu 
giá tăng lên đến 200 thì họ muốn bán nhiều hơn, đến 3.300 tỉ đôla. 
Khi tổng mức sản lượng có nhu cầu tăng lên, các doanh nghiệp sẽ 
muốn bán nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn, và ở mức giá cao hơn. 


Hình 21-7. Tổng mức giá và sản lượng đo sự tương tác giữa tổng 
cung và tổng cầu quyết định 

Đường AD biểu diễn tổng lượng chỉ tiêu tại các mức giá khác nhau, khi 
các yêu tô khác không đổi. Đường AS cho biết cái mà các hãng sẽ sản xuất 
và bán tại các mức giá 
khác nhau, mọi thứ khác 
Ø1ữ nguyên. 

Sản lượng quốc dân và 
mức giá chung được xác 
định tại giao điểm của tổng 
cung và tổng cầu, tại điểm 
E. Điểm cân bằng này xảy 
ra tại mức giá chung khi 
các hãng sẵn sàng sản xuất 


Chỉ số giá cho mọi hàng hoá 


và bán cái mà người tiêu 
dùng và những người có 


M) 1000 20009 3.000 4.000 4.000 
GDP thực tế (tỷ đöla) 


rhu câu khác săn sàng 
t'nua. 


Chú ý ouề đường AS uà AD: Trước khi chúng ta đi tiếp, có mội 
điều càn chú ý: Không nên nhằm đường AS 0à AD trong kinh tế 0ĩ 
mô uới đường SS ouà DD trong bình tê 0í mô. Đường cung và cầu 
trong kinh tễ uí mô cho biết giá cả uà sản lương của những hàng hóa 
cá biệt, còn những oấn đề khác như thu nhập quốc dân, uà giá cả 
các hàng hóa khác được coi là đã cho. Trái lại, đường tổng cung 0à 
tổng cầu lại thể hiện uiệc xúc định mức tổng sản lượng oà mức giá 
chung, uới cúc oán đề bhúc như cung tiền tê, chính sách tùời khóa, 
trữ lượng uôn được giữ không thay đỗi. Tống cung oà tổng cầu sẽ 
giải thích làm thê nào mà thuế tác động đền sản lương quốc dân nà 
sự uận động của tắt cả các loại giá; còn cung 0à cầu trong binh tê 
Ui mô có thể chỉ xét đến cách thức mà uiệc tăng thuê xăng dầu ảnh 
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hưởng đến tiêu thụ xe hơi. Hai cắp đường cong này được xây dựng 
tương tự nhưự nhau, nhưng chúng lại giỏi thích những hiện tương 
hoàn toàn khác nhau. 


Cân bằng bình tế 0ï mô. Chúng ta bãy đưa AS và AD vào hoạt 
động để xem giá trị cân băng của giá cả oờ sửn lượng được xác định 
như thế nào. Theo ngôn ngữ đơn giản, điều này có nghĩa là chúng 
ta muốn tìm GDP thực tê và mức giá chung thỏa mãn được cả 
người mua lẫn người bán. Đôi với đường AS và AD trong Hình 21- 
7, nền kinh tế tổng thể đạt cân bằng tại điểm E. Chỉ tại điểm này, 
với mức sản lượng @ = 3.000 và P = 150, người tiêu dùng và người 
bán mới được thỏa mãn. Chỉ tại điểm E, những người có nhu cầu 
mới sẵn sàng mua đúng lượng mà các doanh nghiệp sẵn sàng sản 
xuất và cung ứng. 

Nền kinh tế đạt tới điểm cân bằng này như thế nào? Cân bằng 
kinh tế vĩ mô là sự kết hợp của mức giá chung và sản lượng mà 
tại đó, không một ai trong số những người mua và người bán còn 
muôn thay đổi lượng mua bán hay giá cả. Hình 21-7 minh họa điều 
đó. Nếu mức giá cao hơn điểm cân bằng, ví dụ P = 200, thì doanh 
nghiệp sẽ muốn bán nhiều hơn mức mà người tiêu dùng muốn 
mua; đoanh nghiệp muốn bán tại điểm C trong khi người tiêu dùng 
chỉ muốn mua tại điểm B. Hàng hóa sẽ chồng chất trên các giá 
đựng hàng khi các hãng muốn bán nhiều hơn mức mà người tiêu 
dùng muốn mua. Cuối cùng, các hãng phải giảm sản xuất và bắt 
đầu hạ giá. Khi mức giá giảm dần từ mức quá cao ban đầu là 200, 
khoảng cách giữa lượng muốn mua và lượng muốn bán sẽ thu hẹp 
đần cho đến khi đạt tới điểm cân bằng tại P = 150 và Q = 3.000. Một 
khi đã đạt tới điểm cân hằng rồi, cả người mua và người bán đều 
không muốn thay đổi lượng cung hoặc lượng cầu nữa, và cũng 
không có sức ép nào làm thay đổi mức giá. 


LỊCH SỦ KINH TẾ VĨ MÔ GIAI ĐOAN 1900-1998 


Chúng ta có thể sử dụng mô hình tổng cung - tổng cầu để phân 
tích một số sự kiện lớn về kinh tế vĩ mô trong lịch sử nước Mỹ thê 
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kỷ 20. Chúng ta tập trung vào thời kỳ mở rộng kinh tê trong chiến 
tranh Việt Nam, thời kỳ trì trệ do cơn sốc về cung vào những năm 
1970, đình trệ kinh tế nặng nề do thắt chặt tiền tệ vào đầu những 
năm 1980 và thành tích tăng trưởng kinh tế mang tính hiện tượng 
trong thế kỷ này. 

Bùng nỗ kinh tÊ trong thời kỳ chiên tranh. Kinh tê nước Mỹ 
bước vào những năm 1960 đã trải qua rất nhiều lần đình trệ. John 
Kenedy kế nhiệm chức tổng thắng với hy vọng hôi phục lại nền 
kinh tế. Đây là thời kỳ mà “Kinh tế học Mới”, như người ta thường 
gọi cách tiếp cận theo trường phái Keynes, du nhập vào 
Washington. Các cố vấn kinh tế của Tổng thống Kenedy và Johnson 
đều khuyên sử dụng chính sách mở rộng kinh tế và Quốc hội thông 
qua các giải pháp để thúc đẩy nền kinh tế, bao gồm việc cắt giảm 
đáng kế thuê cá nhân và thuế công ty trong năm 1963 và 1964. 
GDP tăng 4% hàng năm trong những năm đầu của thập kỷ 60, thất 
nghiệp giảm và giá cả ổn định. Đến năm 1965, nền kinh tê đạt tới 
mức sản lượng tiềm năng. 

Tiếc thay, chính phủ đã đánh giá quá thấp tầm cỡ của sự can 
thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh Việt Nam: chí tiêu quắc 
phòng đã tăng 55% từ năm 1965 đến năm 1968. Ngay cả khi nguy 
cơ bùng nổ lạm phát đã quá rõ ràng, Tống thống dJohnson vẫn trì 
hoãn những bước đi đầy khó khăn về tài chính để kiềm chế nên 
kinh tế. Mãi đến năm 1968 mới quyết định tăng thuế và cắt giảm 
chi tiêu dân sự, lúc đó thì đã quá muộn để ngăn cần áp lực lạm phát 
đang hâm nóng nền kinh tế. Ngân hàng Dự trữ liên bang hỗ trợ 
chính sách mở rộng bằng tăng nhanh cung tiền và giảm lãi suất. 
Kết quả là, nhiều năm trong thời kỳ 1966-1970, nền kinh tế vận 
hành vượt quá xa mức sản lượng tiềm năng. Lạm phát dần dần 
tăng lên đưới áp lực của mức thất nghiệp thấp và mức độ huy động 
sản xuất cao. 

Hình 21-8 minh họa các sư kiện của thời kỳ này. Cắt giảm thuế 
và tăng chỉ tiêu quốc phòng sẽ làm tăng tổng cầu, làm đường tổng 
cầu dịch chuyển sang phải từ AD sang AD”, và điểm cân bằng từ E 
sang E*. Sản lượng và việc làm tăng nhanh chóng, giá bắt đầu tăng 
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lên khi sản lượng vượt quá giới hạn năng lực. Các nhà kinh tê cho 
rằng thúc đẩy nền kinh tế còn đễ hơn là thuyết phục các nhà hoạch 
định chính sách kiềm chê bớt nền kinh tế khi nguy cơ lạm phát đe 
dọa. Bài học này đã làm nhiều người đặt câu hôi về sự sáng suốt 
của các chính sách tài khóa chồng chu kỳ. 


Hình 21-8. Bùng nổ kinh tế trong thời kỳ chiến tranh do tăng 
tổng cầu gây ra 
Trong thời kỳ chiến P 

tranh, chỉ tiêu quốc 
phòng tăng lên đã làm 
tăng tổng cầu, đẩy 
đường tổng cầu từ AD 
sang AD`, và sản lượng p› 
cân băng tăng từ E đến 


\ AS 
Sản lượng tiềm năng 


`. Khi sản lượng tắng P 
vượt quá xa sản lượng 
tiềm năng, thì mức giá : 
sẽ tăng lên rất nhanh từ | 

P đến Pˆ, và lạm phát ộ 
trong thời kỳ chiến QợQ' 

tranh xảy ra. GDP thực t 

Cơn sốc oề cưng pà Thời kỳ đình lạm. Trong những năm 
1970, thê giới công nghiệp lại vấp phải một căn bênh kinh tế vĩ mô 
mới, đó là cơn sốc về cung. Cơn sốc về cung là sự thạy đối đột ngột 
về tình trạng chi phí hoặc năng suất khiến cho đường tổng cung 
dịch chuyển mạnh. Cơn sốc về cung đã xảy ra đặc biệt ác liệt vào 
năm 1973. Được goi là “năm của hảy nạn dịch”, năm 1973 được 
đánh dấu bằng mắt mùa, thay đối dòng hải lưu, đầu cơ mạnh trên 
thị trường hàng hóa thể giới, rối loạn thị trường ngoại hối, giá dầu 
thô thê giới tăng bốn lần. 

Cơn sốc về nguồn cung ứng nhiên liệu và nguyên liệu thô đã đẩy 
giá bán buôn lên rất cao. Giá nhiên liệu và nguyên liệu thô từ năm 
1972 đến 1973 đã tăng nhanh hơn cả trong suốt giai đoạn từ sau 
khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ II cho đến năm 1972. Một 


CHƯƠNG 21: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 41 


thời gian ngắn sau cơn sốc về cung, lạm phát đã tăng mạnh, sản 
lượng thực tế giảm và Hoa kỳ trải qua một thời kỳ đình lạm. 

Chúng ta hiểu như thể nào về sự kết hợp giữa sản lượng giảm 
và giá tăng? Sự tăng lên rất mạnh ngoài dự kiến này của chi phí về 
nguyên liệu thô đã tạo ra cơn sốc về cung, mà chúng ta có thể miêu 
tả bằng sự chuyến dịch lên trên của đường tống cung. AS chuyến 
dịch lên trên cho thấy các doanh nghiệp sẽ chỉ cung cấp một mức 
sản lượng như cũ với giá cao hơn đáng kể. Hình 21-9 minh họa sự 
dịch chuyển của cung. 


Hình 21-9. Tác động của cơn sốc về cung 

Giá dầu, giá hàng hóa, chí phí về lao động cao hơn rất nhiều: đã làm 
tăng chi phí kinh doanh. 
Điều này dẫn đến đình , 
lạm - đình đôn đi kèm với Sản lượng tiêm năng 
lạm phát. Trong mô hình 
AS-AD, chi phí cao hơn sẽ 
dịch chuyển đường A5 từ 
AS đến AS°, và điểm cần 


bằng dịch chuyển từ E 


Mức giá 


đến E'. Sản lượng giảm từ 
Q xuống Q', trong khi giá 
lại tăng lên. Vì thấ, nền 
kinh tế chịu hai gánh 


năng - sản lượng thấp và 


Q` 
GDP thực tế 


giá cả cao. 

Két quả kinh ngạc của cơn sốc về cung'là giá cao hơn, kéo theo 
là sản lượng giảm sút và thất nghiệp tăng lên. Do vậy, cơn sốc về 
cung đã làm xấu đi tất cả những mục tiêu chính của chính sách 
kinh tế vĩ mô. 

Thắt chặt tiền tê, giai đoạn 1979-1982. Đến năm 1979, nần kinh 
tế đã được phục hồi từ cơn sốc về cung năm 1973. Sản lượng đã trở 
về mức tiềm năng, nhưng sự bất ốn định ở Trung Đông đã dẫn tới 
cơn sốc dầu mô khác khi cuộc cách mạng ở Iran đã đẩy giá dầu từ 
14 đôla một thùng vào đầu năm 1978 lên 34 đôla mật thùng vào 


42 PHẦN NĂM: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


năm 1979. Lạm phát tăng nhanh - trung bình 12% một năm từ năm 
1978 đến năm 1980. 

Lạm phát hai con số là không thể chấp nhận được. Đề đấi phó, 
chính quyền Carter đã đề ra chính sách thu nhập mềm dẻo và hạn 
chế tài chính vừa phải, nhưng lạm phát vẫn cứ diễn ra dai dẳng. 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang, dưới sự lãnh đạo của nhà kinh tế 
Paul Volcker, đã nhảy vào cuộc và áp dung một đơn thuốc mạnh là 
thắt chặt tiền tê đễ kiềm chế lạm phát. Lãi suất tăng mạnh trong 
năm 1979 và 1980, thị trường chứng khoán sụp đổ, và rất khó tìm 
được nguồn tín dụng. Chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng 
Dư trữ Liên bang đã kìm hãm chỉ tiêu của người tiêu dùng và các 
doanh nghiệp. Đặc biệt chịu ảnh hưởng mạnh là những thành phần 
nhay cảm với lãi suất trong tổng cầu. Sau năm 1979, việc xây dựng 
nhà cửa, mua sắm xe hơi, đầu tư kinh đoanh và xuất khẩu rồng 
đều giảm rất mạnh. 

Chúng ta có thế mô tả chính sách thắt chặt tiền tệ đã làm tăng 
lã1 suất và giảm tổng cầu như thế nào trong Hình 21-8 chỉ đơn giản 
băng cách đổi chiều các mũi tên. Tức là, chính sách thắt chặt tiên 
tệ đã làm giảm chỉ tiêu và tạo ra sự dịch chuyển sang trái, xuỗng 
dưới của đường câu - hoàn toàn ngược lại với tác động của chính 
sách tăng cường cho quôc phòng trong những năm 1960. Tổng cầu 
giảm đã làm giảm sản lượng gần 10% đưới mức tiềm năng tính đến 
cuỗi năm 1982, và tỉ lệ thất nghiệp tăng từ dưới 6% năm 1979 lên 
hơn 10% cuỗi năm 1982. 

Phần thưởng cho những giải pháp khắc khổ này là lạm phát 
gìiàm nhanh, từ trung bình 12% một năm giai đoạn 1979-1980 
xuống còn 4% giai đoạn 1988-1988. Thất nghiệp cao đi sau lạm 
phát thấp, cái giá thật đắt về những thiệt hại trong sản lượng, thụ 
nhập và việc làm. 

Lạm phát thấp và dư thừa năng lực đầu những năm 1980 đã tạo 
bàn đạp cho giai đoạn mở rộng kinh tế lâu đài trong thời kỳ 
Reagan. GDP thực tế tăng nhanh từ năm 1982-1989, trung bình 
hàng năm là 3,5%; thất nghiệp giảm từ trên 10% năm 1982 xuống 
còn 5,5% trong năm 1988-1989; lạm phát duy trì trong mức độ chấp 
nhận được, trung bình 3,5% sau năm 1982. Chính sách thắt chặt 
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tiền tệ thật tốn kém, nhưng nó đã thành công trong việc đẩy được 
lạm phát ra khỏi nền kinh tê Mỹ. 

Thê kỷ tăng trưởng. Hồi cuỗi cùng trong câu chuyện về kinh 
tế vĩ mô của chúng ta đề cập đến sự tăng lên của giá cả và sản 
lượng trong toàn bộ thời kỳ từ năm 1990. Như đã thấy trong đồ thị 
ở trang sau tờ bìa đầu tiên của cuốn sách này, sản lượng đã tăng 
hơn 16 lần kề từ đầu thế kỷ. Chúng ta có thể giải thích hình thái 
tăng trưởng dài hạn này như thể nào? 

Quan sát kỹ sự tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ thấy tắc độ tăng 
trưởng trong thể kỳ này đạt trung bình hàng năm 3,1%. Một phần 
của sự tăng trưởng này là do qui mô sản xuất mở rộng nhờ các đầu 
vào vẫn, lao động và ngay cả đất đai cũng tăng lên nhanh chóng 
trong suốt thời kỳ này. Những cải tiến về tính hiệu quả nhờ sản 
phẩm mới (như đối với ô tê) hay qui trình mới (như đôi với việc sử 
dụng máy tính điện tử) cũng hất sức quan trọng. Ngoài ra còn có 
các nhân tổ khó thấy ngay cũng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 
như kỹ thuật quản lý được cải tiến, địch vụ được hoàn thiện (gồm 
những phát minh như lắp ráp đây chuyền hay chuyến phát nhanh). 
Nhiều nhà kinh tế cho rằng, sự tăng trưởng tính toán được chưa 
đánh giá hết sự tăng trưởng thực thụ bởi vì các phương pháp tính 
toán của chúng ta thường bö qua sự đóng góp vào việc nâng cao 
mức sống của các sản phẩm mới và cải tiến chất lượng sản phẩm. 
Thí dụ, khi Thomas Crapper nghĩ ra cách đặt buồng vệ sinh trong 
nhà thì hàng triệu người không còn phải đổi mặt với mưa tuyết 
mùa đồng để đi vệ siah bên ngoài nữa, nhưng sự tiện lợi này không 
bao giờ được phản ánh trong tính toán tổng sản phẩm quấc nội. 

Chúng ta làm cách nào để mô tả bằng hình vẽ sự tăng lên ghê 
gớm của sản lượng trong mô hình AS-AD? Hình 21-10 trình bày 
cách thể hiện. Sự gia tăng đầu vào và nâng cao tính hiệu quả đã 
dẫn đến sự chuyển dịch rất mạnh sang phải của đường AS từ 
ASisao tới ASi¿v;s. Đồng thời cũng có sự tăng lên rất nhiều trong chỉ 
phí sản xuất, như tiền công theo giờ trung bình tăng từ 0,1 đôla 
một giờ lên 14,28 đôla một giờ, nên đường ÁS cũng dịch lân phía 
trên. Tác động tổng quát là cả sản lượng lẫn giá đều tăng lên như 
đã thấy trong Hình 21-10 
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Vai trò của chính sách kinh tế. 

Chính sách kinh tế vĩ mô được phản ánh như thế nào trong bức 
tranh này? Nhiệm vụ chính của chính sách kinh tế vĩ mô ngày 
nay là phải chẩn đoán được thực trạng của nên kinh tế và đưa ra 
phương thuốc chính xác, Thí dụ, chính quyền Clinton tin rằng, 
vấn đề chính mà nền kinh tế gặp phải đầu năm 1998 là tiết kiệm 
trong nước không thỏa đáng; giải pháp là tăng thuê và giảm chỉ 
tiêu, giảm thâm hụt của chính phủ và cho phép mức tiết kiệm 
trong nước cao được chuyển thành đầu tư trong nước hoặc nước 
ngoài. Chính sách này đã hướng vào việc nâng cao tốc độ tăng 
trưởng của sản lượng tiềm năng, kết quả là chuyển địch đường 
AS ra ngoài nhanh hơn trên một đồ thị tương tự như Hình 21-10 
trong tương la!. 


Hình 21-10. Tăng trưởng của sản lượng tiềm năng quyết định 
kết quả hoạt động kinh tế dài hạn 
Trong suốt thế ự 
kỹ này, sự tăng lên \J 


ầ ^ h ` Pls †—=~~====~—~—=-—=—~—=—~—~—- 
vê lao động, vôn và 


? 


tính hiệu quả đã ADIs 
làm cho tiềm lực 
sản xuất của nền 
kinh tế tăng lên ghê 
gớm, địch chuyển 
đường tổng cung rất g me 


Mức giá 


xa về bên phải. PIoaa 


Trong đài hạn, tổng ADi9o 
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cung là nhân tố 
quyết định đến tăng Qiso Qis") 
trưởng sản lượng. Sắn lượng thực tế 

Một số nhà kinh tế cảm thấy cách làm này mạo hiểm bởi lẽ chính 
sách tài khóa thắt chặt cũng có xu hướng làm giảm tổng cầu, và do 
đó, dịch chuyển đường AD sang trái. Trừ phi sự dịch chuyển của 
đường AD này bị triệt tiêu bời một chính sách tiền tệ nới lòng, nếu 
không, việc thất chặt tài khóa sẽ đe dọa kìm hãm, thậm chí ở mức 
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độ lớn hơn, đối với nền kinh tế đã phục hồi nhưng còn yêu ớt. Sự 
mạo hiểm này có dễ xảy ra không? Chính quyền Clinton nghĩ như 
vậy vì chính quyền này tập trung vào sự tăng trưởng kính tế đài 
hạn chứ không phải là chu kỳ kinh doanh ngắn hạn. Vào lúc khác, 
trên những mảnh đất khác, hay dưới sự lãnh đạo khác, người ta có 
thể nhắn mạnh đến những điểm khác, thiên về nới lòng chứ không 
phải là thất chặt tài chính. 

Các loại sốc khác cũng tạo ra những tình huông khó xử khác. 
Quốc gia nên phản ứng như thế nào nếu một eơn sôc mạnh về giá 
dầu khác lại xây ra ngày hôm nay? Khi tổng cung thu hẹp lại (theo 
cách đã nêu trong Hình 21-9), các nhà hoạch định chính sách có nên 
“nhục tùng”sư tăng giá này bằng việc tăng tổng cầu để tránh bắt 
kỳ sự giảm sút nào của sản lượng hay không? Hay là các ebỉnh sách 
kinh tế không nền “phục tùng” mà phải thu hẹp tổng cầu lại để 
tránh bất kỳ sự tăng lên nào trong mức giá chung? Một chính sách 
phục tùng sẽ dẫn đến lạm phát cao nhưng duy trì được việc làm; 
một chính sách bất phục tùng sẽ tạo ra sự đình đẫn kinh tế và thất 
nghiệp cao nhưng lại ngăn chặn được lạm phát tăng. 

Cách làm nào là đúng? Các nhà kinh tế cá thể không đưa ra câu 
trả lời chính xác về mặt khoa học cho câu hỏi đó vì đó là các vấn đề 
chuẩn tắc chứa đựng những tình huống khó xử về những giá trị 
chính trị xã hội. Vai trò thích hợp nhất của kinh tế học là sử dụng 
công cụ để đưa ra các câu hỏi ¿bực chứng, ước tính cái được và cát 
mất trong vấn đề lạm phát và thất nghiệp tương ứng với những 
cách tiếp cận về chính sách khác nhau. Nhưng cuỗi cùng thì sự lựa 
chọn đầy cam go giữa lạm phát và thất nghiệp, giữa tiêu dùng hôm 
nay và tiêu đùng ngày mai, phải được quyết định trong trường tư 
tưởng mà người ta gọi là các quá trình chính trị. 


TÓM TẮT 
A. Kinh tế học vĩ mô là gì? 


1. Kinh tế học vĩ mô là khoa học nghiên cứu hành vi của tổng thể 
nền kinh tế, nó phân tích sự tăng trưởng dài hạn cũng như sự vận 
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động có tính chất chu kỳ trong tổng sản lượng, thắt nghiệp và lạm 
phát, cung tiên và thâm hụt ngân sách, thương mại quốc tê và tài 
chính. Điều này ngược với kinh tế học vi mô là khoa học nghiên cứu 
hành vị của những thị trường, giá cả và sản lượng riêng biệt. 

2, Hoa kỳ mới đưa các mục tiêu kinh tế vĩ mô vào luật định từ 
sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II. Luật về Việc làm năm 1946 
tuyên bố chính sách liên bang “là để thúc đấy đến mức tôi đa việc 
làm, sản xuất và sức mua.” Từ đó trở đi, thứ tự ưu tiên quốc gia 
của ba mục tiêu này đã thay đổi: nhưng ở Mỹ cũng như ở tất cả các 
nền kinh tế thị trường khác, những mục tiêu này vẫn tạo ra cái 
sườn cho các vấn đề kinh tế vĩ mô trọng tâm: 

(a) Tại sao việc làm và sản lượng đôi khi vẫn giảm, và làm thế 
nào có thế giảm bớt thất nghiệp? 

(b) Nguyên nhân nào gây ra lạm phát? Làm thê nào để có thể 
kiếm soát được lạm phát? 

(e) Một quốc gia có thể đầy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
mình như thế nào? 

3. Thêm vào các câu hỏi phức tạp này là một sự thật đáng buồn 
là luôn có sự mâu thuẫn hay sự đánh đổi không tránh khỏi giữa các 
mục tiêu này: cải thiện nhanh mức sông trong tương lai có nghĩa là 
phải giảm tiêu dùng hôm nay, và kiềm chế lạm phát có thế kèm 
theo một giai đoạn tạm thời có mức thất nghiệp cao. 

4. Các nhà kinh tế đánh giá thành công trong hoạt động tổng thể 
của một nên kinh tế bằng cách xem nó có đạt được các mục tiêu này 
hay không: (a) Sản lượng và tiêu dùng ở mức cao và tăng trưởng 
nhanh. Sản lượng thường được đo bằng tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP), đá là tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối 
cùng được sản xuất trong một năm nhất định. Đồng thời, GDP cũng 
phải tương đối cao so với GDP tiềm năng, là mức sản lượng bền 
vững tôi đa hay mức sân lượng toàn dụng lao động; (b) Tỉ lệ thất 
nghiệp thấp và mức hữu nghiệp cao, với nguôn cung cấp việc làm 
đồi dào; (e) Mức giá ổn định (hay lạm phát thấp) với giá và lương 
được xác định trong thị trường tự do. 
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5. Trước khi khoa học kinh tế vĩ mô được phát triển, các nước 
thường rất lúng túng trong việc điều khiển đòng chảy kinh tê vĩ mô 
mà không có phương tiện điều chỉnh. Ngày nay, có rất nhiều các 
công cụ mà chính phủ có thể sử dụng để chèo lái nền kinh tế: (a) 
chính sách tài khóa (chi tiêu của chính phủ và thuế) giúp quyết 
định việc phân bổ nguồn lực giữa hàng hóa cá nhân và hàng hóa 
công công, tác động đến thu nhập và tiêu dùng của dân cư, tạo ra 
khuyên khích đối với đầu tư và các quyết định kinh tế khác; (b) 
Chính sách tiền tệ (cụ thể là sự điều tiết của ngân hàng trung ương 
đối với cung tiền nhằm tác động đến lãi suất và các điều kiện tín 
dụng) sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất trong 
nền kinh tê. Những lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất là nhà 
cửa, đầu tư kinh doanh, và xuất khẩu ròng; (c) Chính sách thu 
nhập (các chương trình của chính phủ tác động trực tiếp đến các 
quyết định về giá và lương) cô gắng kiểm soát lạm phát mà không 
trả giá nặng nê về đình trệ hay thất nghiệp. Vì chứng can thiệp vào 
tính hiệu quả của thị trường, nên ngày nay, trong thời bình, chính 
sách thu nhập được sử dụng rất dè dặt. 

6. Mỗi quốc gia là một phần nhò của nền kinh tế toàn cầu đang 
liên kết ngày một chặt chẽ, trong đó các quốc gia liên kết với nhau 
thông qua trao đổi hàng hóa, địch vụ và thông qua các luồng tài 
chính. Một hệ thống kinh tế quốc tê vận hành trôi chảy sẽ góp phần 
vào sự tăng trưởng kính tế nhanh chóng, nhưng nền kinh tế quốc 
tế có thể gây ra những hạt sạn trong bộ máy tăng trưởng khi các 
luồng thương mại bị gián đoạn hoặc cơ chế tài chính quốc tế bị phá 
vỡ. Xử lý vấn đề thương mại quốc tế rất được quan tâm trong 
chương trình nghị sự của tất cả các nước. 

B. Lịch sử kinh tế vĩ mô với Tổng cung và Tổng cầu 

7. Những khái niệm trọng tâm để hiểu được cơ chế xác định sản 
lượng quốc đân và mức giá là tổng cung (AS) và tổng cầu (AD). 
Tống cầu gồm tống chỉ tiêu trong nền kinh tế của dân cư, các 
doanh nghiệp, chính phủ và của người nước ngoài. Nó thể hiện 
tổng sản lượng sẵn sàng được mua tại mỗi mức giá, khi cho trước 
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các chính sách tài khóa, tiền tệ và các yếu tế khác ảnh hưởng đến 
tổng cầu. Tổng cung cho biết bao nhiêu sản lượng các doanh 
nghiệp săn sàng sản xuất và bán, cho trước giá cả, chỉ phí và các 
điều kiện thị trường. 

8. Đường AS và AD có hình dạng giỗng như các đường cung và 
cầu quen thuộc đã phân tích trong kinh tế vi mô. Đường AD thể 
hiện lượng mà người tiêu dùng, các hãng và các khu vực khác sẻ 
mưa tại mỗi mức giá, khi các yêu tô khác được giữ không thay đổi. 
Đường ÁS mô tả lượng mà các doanh nghiệp sẵn sàng sản xuất và 
bán tại mỗi mức giá, khi các thứ khác giữ nguyên. (Nhưng cần thận 
trọng đừng lẫn lộn giữa đường cung và cầu kinh tê vi mô với các 
đường tống cung và tổng cầu.) | 

9, Điểm cân bằng chung kinh tế vĩ mô, điểm sẽ quyết định cả 
mức giá chung và sản lượng, được xác định tại giao điểm của 
đường AS và AD. Tại mức giá cân bằng, người mua sẽ sẵn sàng 
mua cái mà doanh nghiệp sẵn sàng bán. Sản lượng cân bằng có 
thể xuất phát từ mức sản lượng tiềm năng hay sản lượng toàn 
dụng lao động. 

10. Lịch sử gần đây của nước Mỹ đã cho thấy một chu kỳ bất 
thường của những cơn sốc về tổng cung, tổng cầu và các chính sách 
đối phó. Vào giữa những năm 1960, thâm hụt phình lên do Chiến 
tranh Việt Nam cộng với chính sách tiền tệ nới lỗng đã làm tổng 
cầu tăng nhanh. Kết quả là, sự leo thang mạnh của giá cả và lạm 
phát. Năm 1973, và một lần nữa, năm 1979, cơn sốe về cung ngược 
chiều đã làm đường tổng cung chuyền dịch lên trên. Điều này đã 
đẫn đến đình lạm, với sự tăng lên đồng thời của thất nghiệp và lạm 
phát. Cuối những năm 1970, các nhà hoạch định chính sách kinh 
tế đã phắn ứng lại với lạm phát tăng bằng chính sách thắt chặt tiền 
tệ và tăng lãi suất. Kết quả là, làm giảm chỉ tiêu về những loại cầu 
nhạy cảm với lãi suất như nhà cửa, đầu tư và xuất khẩu ròng. 

1L. Trong suốt thời gian dài trải qua cả thế kỷ, tăng trưởng của 
sản lượng tiêm năng đã làm tổng cung tăng lên ghê gớm và đưa tới 
sự tăng lên không ngừng trong cả sản lượng lần mức sông. 
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CÁC KHÁI NIỆM CÂN NHỚ 


Các khái niệm kinh tế vĩ mô 
chủ yếu 

kinh tế học vĩ mô khác với kinh 
tế học vi mô 

tổng sản phẩm quấc nội (GDP), 
thực có và tiềm năng 

mức hữu nghiệp, thất nghiệp, tỉ 
lệ thất nghiệp 

lạm phát, giảm phát 

chỉ số giá tiêu dùng (CP]) 
chính sách thu nhập 

xuất khẩu rồng 

chính sách tài khóa (chỉ tiên 
của chính phủ, thuê khóa) 

tiền, chính sách tiền tệ 

Tổng cung và tổng cầu 


tổng cung, tổng cầu 


đường ÀS và đường AD 

điểm cân bằng của AS và AD 

ba cơn sốc kinh tế vĩ mô: bùng 
nổ kinh tế trong thời gian chiến 
tranh, cú sốc về cung, chính 
sách thắt chặt tiền tệ 

nguồn góc của tăng trưởng kinh 
tê dài hạn 


Major Maecroeconomic 
Concepts 

TmnacroeconomIes vs. microeeo- 
Tnomics 

#toss domestic product (GDP), 
actual and potenttal 
ernployment, unemployment, 
unemployment rate 

Iinñlation, deflation 

consumer price Index (CPD 
Income policles 

neÈ exports 

fiscal policy (government expen- 
điture, taxation) 

money, monetary policy 
Aggregates Supply and 
Demand 

aggregate suppÌy, aggregate 
demand 

A5 curve, AD curve 
equilibrium of AŠ and AD 
three macroeeonomic shocks: 
wartime boom, supply shock, 
tight money 


source oÊ long-run eceonomie 
growth 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Các mục tiên cơ bản của kinh tê học vĩ mô là gì? Định nghTa 
ngắn gon mỗi mục tiêu đó. Giải thích kỹ tại sao mỗi mục tiêu đó lại 


rất quan trong? 
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2. Nếu CPI năm 1993 là 300 và năm 1994 là 315 thì tỉ lệ lạm 
phát năm 1994 là bao nhiêu? 

3. Tác động của mỗi tình huỗng sau đây đến tổng cung hoặc tổng 
cầu (như hướng dẫn) là øì? 

(a) Giá đầu tăng mạnh (ÀS) 

(b) Hiệp định giải trừ quân bị làm giảm chỉ tiêu cho quốc phòng 
(AT) 

(c) Sản lượng tiềm năng tăng lên (AS) 

(d) Chính sách nới lông tiền tê làm giảm lãi suất (AD) 

4. Trong mỗi sự kiện nêu trong câu 3, dùng mô hình AS-AD để 
biểu thị tác động đến sản lượng và mức giá chung. 

5. Hãy đặt mình vào địa vị của nhà hoạch định chính sách. Nền 
kinh tễ đang cân băng với P = 100, Q = 3.000 = GDP tiềm năng. Bạn 
từ chối không “phục tùng” lạm phát: tức là bạn muốn giữ giá tuyệt 
đôi ổn định tại P = 100, không cần biết điều gì sẽ xảy ra với sản 
lượng. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng chính sách tiền tệ và tài khóa 
để tác động tới tổng cầu, nhưng bạn không thể tác động đến tổng 
cung trong ngắn hạn. Bạn sẽ đôi phó như thế nào với: 

(a) Chi tiêu đầu tư tăng bất ngờ 

(b) Giá thực phẩm tăng mạnh đo nạn lũ lụt trên hệ thống sông 
Mississtpp 

(ec) Năng suất giảm làm giảm sản lượng tiềm năng 

(đ) Hiệp định giải trừ lực lượng quân sự thường trực và các chi 
tiêu có liên quan giảm đi 20% 

(e) Xuất khẩu ròng giảm mạnh do suy thoái nặng nề ở châu Âu. 

6. Năm 1982-1983, chính quyền Reagan thực thi chính sách tài 
khóa trong đó giảm thuê và tăng chi tiêu của chính phủ. 

(a) Giải thích tại sao chính sách này có xu hướng làm tăng tổng 
cầu? Hãy biểu thị tác động đến sản lượng và giá, giả định rằng chỉ 
có AD chuyển dịch. 

(b) Trường phái trọng cung cho rằng cắt giảm thuê sẽ ảnh hưởng 
đến tổng cung chủ yếu do sản lượng tiềm năng tăng lên. Giả sử 
rằng biên pháp tài khóa của Reagan ảnh hưởng đến cả AS lẫn AD, 
hãy biểu thị tác động đến sản lượng và mức giá. Giải thích tại sao 
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tác động của chính sách tài khóa của Reagan đến sản lượng lại 
không rõ trong khi tác động đến giá lại rõ? 

7. Chính sách kinh tê đồng bộ của Clinton được Quốc hội thông 
qua năm 1993 cõ tác động của chính sách tài khóa thắt chặt bằng 
cách tăng thuê và giảm chỉ tiêu. Trình bày tác động của chính sách 
này: (a) giả định rằng không có chính sách tiền tệ hoạt động ngược 
chiều; (b) giả định rằng chính sách tiền tệ triệt tiêu tác động đến 
chênh lệch GDP và thâm hụt ít hơn sẽ dẫn đến đầu tư cao hơn và 
tăng trưởng sản lượng tiềm năng cũng cao hơn. 

8. Hãy xét các số liệu về GDP thực tế và mức giá trong bảng sau: 


Năm GDP thực tế Mức giá* 
(tỉ đôla, giá năm 1987) (1987=100) 
1980 3.776 71/7 
1981 3.843 78,9 
1982 3.760 83,8 
1988 3.907 87,2 
1984 4.149 91,0 
1985 4.280 94,4 


*Chú ý rằng, chỉ số giá đã cho là “chỉ số giảm phát GDP”, đó là chỉ số 
giá ởo lường giá của tất cả các bộ phận cấu thành của GDP 

(Nguằn: Báo cáo Kinh tễ của Tổng thông, 1994) 

(a) Đấi với năm 1981 và 1985, hãy tính tốc độ tăng trưởng của 
GDP thực tế và tỉ lệ lạm phát. Bạn có thể đoán năm nào là đình trệ 
lớn hay không? 

(b) Trong đồ thị AS-AD giống như trong Hình 21-7, hãy vẽ cặp 
đường ÀS và AD đã tạo ra các cân bằng về giá và sản lượng như đã 
cho trong bảng. Bạn giải thích như thế nào về trường hợp đình trệ 
mà bạn đã chỉ ra? 


D2 


CHƯƠNG 23 
TÀI KHOẢN SÂN PHẨM 
VÀ THU NHẬP QUÔC DÂN 


Khi bạn có thể đo lường cái mà bạn đang nói tới, và 
thể hiện nó bằng eon số, là bạn đã biết đôi chút về nó; 
khí bạn không thể đo lường và biểu thị nó bằng con số 
thì kiến thức của bạn chỉ là một thứ nghèo nàn chưa 
đạt yêu cầu; đó có thể là khởi đầu của kiến thức, 
nhưng trong tâm trí bạn, bạn chỉ tiến bộ rất ít öi trên 
con đường khoa học. 

Lord Kelurn 


Ñinh tế học tập trung vào các khái niệm mà thực tế có thể đo 
lường được - những thứ như giá lúa mì, giá chứng khoán và lãi 
suất, tỉ giá hôi đoái, sản phẩm quốc dân hoặc mức giá chung. Trong 
tất cả những thứ đó, có lš thước đo quan trọng nhất trong tất cả các 
môn kinh tế học là sản phẩm quốc dân. Chúng ta sẽ học được ở đây 
cách thức đo lường tổng sản phẩm quốc nội (hay GDP), đó là giá trị 
bằng tiền của sản lượng quốc đân. 

Tuy GDP và những khoản còn lại trong tài khoản thu nhập quốc 
dân xem ra là những khái niệm đây bí ẩn, nhưng chúng thực sự là 
những phát minh lớn của thế kỷ 20. Cũng như vệ tỉnh trên vũ trụ 
có thể khảo sát được thời tiết trên toàn bộ địa cầu, GDP cũng có thế 
cho ta một bức tranh toàn cảnh về hiện trạng của nên kinh tế. Nó 
cho phép Quốc hội, Tổng thông và Ngân hàng Dự trữ Liên bang 
nhận định xem liệu nền kinh tế đang thu hẹp hay mở rộng, có cần 
thúc đẩy hay kiềm chế một chút nền kinh tế, và liệu có sự đe dọa 
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nào của suy thoái nặng nề và lạm phát hay không. "Không có thước 
đo tống hợp về kinh tế như GDP, các nhà hoạch định chính sách sẽ 
phiêu giạt trên đại đương của những số liệu hỗn độn. GDP và các 
số liệu có liên quan khác cũng giỗng như ngọn đèn hiệu để giúp các 
nhà hoạch định chính sách chèo lái nền kinh tế hướng theo những 
mục tiêu kinh tê then chót. 

Hợn nữa, những tiên bộ trong lý thuyết kình tế vĩ mô sẽ không 
thể eó được nếu thiêu GDP và các thước đo khác của sản lượng quốc 
dân. Những thước đo này cho phép chúng ta giải quyết các vấn đề 
trọng tâm của kinh tê vĩ mô, bao gồm tăng trưởng kinh tế, chu kỳ 
kinh doanh, mỗi quan hệ giữa hoạt động kinh tế và thất nghiệp, 
tính toán và xác định các nhân tô quyết định đến lạm phát. 

Tát nhiên, ngay cả những siêu sao cũng không tránh khỏi nhằm 
lân. Nhiều người đã phản đối gay gắt việc sử dụng GDP làm thước 
đo duy nhất của phúc lợi chung. Lý lẽ phê phán chính là GDP chỉ 
tính toán đến những hàng hóa và dịch vụ được mua bán trên thị 
trường và không đả động gì đến tác động của những ảnh hưởng 
ngoại sinh như ô nhiễm. Ngày nay, chúng ta ngày càng quan tâm 
đến việc đừng để phát triển kinh tế đạt được với cái giá phải trả 
là chất lượng môi trường. Người ta đặt câu hôi rằng, liệu có nhất 
thiết để chạy được ô tô hay máy điều hòa, chúng ta bắt buộc phải 
làm ô nhiễm không khí, nước và thậm chí phải thay đổi khí hậu 
xủa cả hành tinh này hay không? Đề trả lời câu: hỏi này, chúng ta 
phải chuyển từ khái niệm GDP sang một thước đo bao quát hơn 
đối với các hoạt động kinh tế - đó là khái niệm về phúc lợi kính tễ 
ròng hay NEW. 


TỔNG SẲN PHẨM QUỐC NỘI - TIỂU CHUẨN SO SÁNH 
KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG CỦA NÊN HINH TẾ 


Tổng sản phẩm quốc nội là gì? GDP là tên gọi chúng ta đặt 
cho tổng giá trị bằng tiền của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối 
cùng được sản xuất ra trong phạm vi một quốc gia trong môt năm. 
Đó là con số mà bạn rút ra được khi áp dụng thước đo bằng tiền cho 
vô số các hàng hóa và dịch vụ khác nhau - từ trò chơi điện tử đến 
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công cụ cơ khỉ - mà một nền kinh tế sản xuất ra bằng các nguần lực 
đất đai, lao động và vốn. GDP là tổng giá trị bằng tiền của tất cả 
các hàng hóa tiêu dùng và đầu tư, các khoản mua sắm của chính 
phủ và xuất khẩu rồng sang các vùng đất khác. 

GDP được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, nhưng quan 
trọng nhất là để đo lường kết quả hoạt động chung của một nền 
kinh tế. Nếu bạn hỏi một sử gia kinh tế về điều gì đã xảy ra trong 
cuộc Đại Suy thoái thì câu trả lời ngắn gọn hay nhất là: 

Giữa những năm 1929 đến 1933, GDP giảm từ 104 tỉ đôla xuống 
còn 56 tỉ đôla. Sự giàm sút nhanh chóng về giá trị bằng tiền của các 
hàng hóa và dịch vụ do nền kinh tế Hoa kỳ sản xuất ra đã gây ra 
nhiều khó khăn, aự phá sản, thua lỗ của ngân hàng, sự bạo động và 
rồi loạn chính trị. 

Tổng sản phẩm quốc nội (hay GDP) là thước đo toàn điên nhất 
về tổng sản lượng của các hàng hóa và dịch vụ trong một quốc gia. 
Nó là tổng giá trị bằng tiền của tiêu dùng, tổng đầu tư, mua sắm 
hàng hóa và dịch vụ của chính phủ và xuất khẩu ròng được sản 
xuất trong một quốc gia trong một năm. 

Bây giờ, chúng ta sẽ bàn đân các bộ phận cấu thành của tài 
khoản sản phẩm và thu nhập quốc dân. Chúng ta bắt đầu bằng việc 
trình bày những cách khác nhau để xác định GDP và phân biệt 
giữa GDP thực tế với GDP danh nghĩa. Sau đó, chúng ta sẽ phân 
tích các bộ phận cầu thành chính của GDP. Cuỗi cùng, chúng ta sẽ 
chỉ ra những nhược điểm của GDP khi được sử dụng làm một chỉ 
số phản ánh phúc lợi kinh tế và đề xuất phương án khác để đo 
lường sản lượng quốc đân. 

Hai phương pháp tính sản phẩm quốc dân: luồng sản 
phẩm và luồng thu nhậpˆ 

Các nhà kinh tễ thực sự đo lường GDP như thế nào? Một trong 
những điều ngạc nhiên lớn là chúng ta có thể tính GDP theo 2 cách 
hoàn toàn biệt lập. Như Hình 22-1 đã cho thấy, GDP có thể được 
tính theo luồng sản phẩm hoặc là tổng các nguồn thu nhập. 

Để minh họa các cách tính toán GDP khác nhau, chúng ta bắt 
đầu bằng việc xem xét một thê giới đã được đơn giản hóa rất nhiều, 
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trong đó không có chính phủ, ngoại thương hay đầu tư. Tam thời, 
nền kinh tế nhỏ hé của chúng ta chỉ sản xuất ra hàng hóa tiêu dùng 
là những khoản được hộ gia đình mua sắm để thỏa mãn nhu cầu 
của họ. 


Vòng tuần hoàn của các hoạt động kinh tế vĩ mõ 
$ 
Mua sắm tiêu đùng 


(a) 
Hàng hóa và địch vụ cuối cùng 
(bánh mỹ, ðtö, v.v.) 


(b) 
Dịch vụ sản xuất 
(lao động, đất, v.v.) 


Lương, tiến thuế, lợi nhuận, v.v. 
5 


Hình 23-1. Tổng sản phẩm quốc nội có thể đo lường hoặc theo 
(a) luồng sản phẩm cuối cùng, hoặc tương đương với nó là theo (b) 
luồng chỉ phí 

Trong cung trên, mọi người chỉ tiền cho các hàng hóa cuỗi cùng. Tổng 
luỗng tiền mỗi năm là một thước đo cho tống sản phẩm quốc nội. Cung 
dưới đo luồng chỉ phí đầu ra hàng năm: thu nhập mà các doanh nghiệp trả 
dưới đạng tiền lương, tiền thuê, lãi vay, cổ tức và lợi nhuận. 

Hai cách tính GDP này phải luôn luôn đồng nhất với nhau. Chú ý rắng, 
hinh vẽ này là đôi ứng mang nội dung kinh tế vĩ mô của Hình 2-1 là hình 
biểu thị vòng tuần hoàn của cung và cầu. 

Phương pháp luồng sản phẩm. Môi năm, dân chúng tiêu 
dùng hết sức đa dạng các loại hàng hóa và dịch vụ cuối cùng: hàng 
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hóa như táo, cam và bánh mì; dịch vụ như y tế và cắt tóc. Chúng 
ta chỉ tính đến hừng hóa cuối cùng - \à những hàng hóa mà rốt cuộc 
được người tiêu dùng mua và sử dụng. Hộ gia đình chị tiêu thu 
nhập của mình cho những hàng hóa tiêu dùng này, như đã biểu thị 
bằng cung trên của Hình 22-1. Cộng tất cả số tiền chỉ cho tiêu dùng 
hàng hóa cuối cùng, bạn sẽ có được tổng GDP của nền kinh tế đơn 
giản này. 

Vì vậy, trong nền kinh tê giản đơn của chúng ta, bạn có thể dễ 
dàng tính thu nhập quốc dân hay sản phẩm quốc dân như là tổng 
luồng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng hàng năm: (giá cam x số cam) 
+ (giá táo x số táo) +... cho tất cả các hàng hóa và địch vụ khác 
nhau. Tổng sẵn phẩm quốc nội được định nghĩa là tổng giá trị bằng 
tiền của luồng sản phẩm cuỗi cùng mà một quốc gia sản xuất ra!. 

Chú ý răng, chúng ta sử dụng giá thị trường làm trọng số khi trị 
giá các hàng hóa khác nhau. Tại sao lại sử dụng giá thị trường mà 
không phải đơn vị hiện vật hay số giờ lao động tiên hao trong sản 
xuất? Giá thị trường là một thước ởo, vì giá cả phản ánh giá trị 
kinh tế tương đối của các hàng hóa và dịch vụ khác nhau. Tức là, 
giá cả tương đối của các hàng hóa khác nhau phản ánh người tiêu 
dùng trị giá bao nhiêu cho việc tiêu dùng đơn vị cuỗi cùng (đơn vị 
biên) của những hàng hóa đó. Vì thế, chọn giá thị trường làm trong 
sô cho các hàng hóa khác nhau không phải là tùy tiện; trong một 
nền kinh tế thị trường hoạt động trơn tru, giá cả phản ánh sự thôa 
mãn tương đối mà người tiêu dùng nhận được từ mỗi hàng hóa. 

Phương pháp thu nhập hay phương phứớp chỉ phí. Cách 
tương đương thứ hai để tính GDP là phương pháp chỉ phí hay thu 
nhập. Hãy xét cung dưới của Hình 22-1. Qua cung này, tẤt cả các 
chi phí để tiễn hành kinh doanh đều xuất hiện; những chỉ phí này 
bao gồm tiên lương trả cho lao động: tiền thuê trả cho đất đai, lợi 


1. Ví dụ đơn giản hóa của chúng ta chỉ quan tâm đến chỉ tiêu cho tiên đùng. 
Một định nghĩa hoàn chỉnh về GDP phải tính đến tất cä hàng hóa và dịch vụ cuối 
cùng; tức là, GDP là tiêu dùng, đầu tư tư nhân, chỉ mua sắm của chính phủ cho 
hàng hóa và dịch vụ và xuất khẩu ròng đến các nước khác trên thể giới. 
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nhuận trả cho vốn và v.v... Nhưng những loại chi phí này cũng là 
thu nhập mà hộ gia đình nhận được từ các hãng. Băng cách đo 
lường luồng thu nhập hàng năm này, các nhà thông kê một lần nữa 
có thể tính được giá trị của GDP'. 

Vì thê, cách thứ hai để tính GDP là coi GDP bằng tổng thu nhập 
từ các yêu tố (tiền lương, lãi vay, tiền thuê, lợi nhuận) và đó là chi 
phí sản xuất các sản phẩm cuối cùng của xã hội. 

Sự tương đương của hai phương pháp từnh. Bây giờ, chúng 
ta tính GDP bằng phương pháp luồng sản phẩm ở cung trên và 
phương pháp luằng thu nhập ở cung dưới. Phương pháp nào tất 
hơn? Thật ngạc nhiên là chúng hoàn toàn như nhau. Chúng ta cố 
thể hiểu được sự đồng nhất của hai phương pháp này bằng cách 
xem xét một nền kinh tế giản đơn chỉ có địch vụ cắt tóc. Giả sử thợ 
cắt tóc không còn phí tổn nào khác ngoài lao động. Nếu họ cắt 10 
lần với giá 8 đôla một lần cắt tóc thì GDP là 80 đôla. Nhưng thu 
nhập của thợ cắt tóc (đưới dạng tiên lương và lợi nhuận) cững đúng 
bằng 80 đôla. Do đó, ở đây, GDP là như nhau cho đù tính theo luông 
sản phẩm (80 đôla cắt tóc) hay chỉ phí và thu nhập (80 đôla tiền 
lương và lợi nhuận). 

Thực ra, hai phương pháp này đồng nhất là vì chúng ta tính cả 
“tơi nhuận” vào cung trên - cùng với tiền lương và tiền thuê. Chính 
xác thì lợi nhuận là cái gì? Lợi nhuận là phần còn lại của đoanh thu 
do bán sản phẩm sau khi đã thanh toán chi phí của tất cả các yêu 
tô khác - tiền lương, lãi vay, tiền thuê. Đó là phần dư sẽ tự động 
điều chỉnh để làm cho chi phí hay thu nhập ở cung dưới sẽ vừa vặn 
thích ứng với giá tri của các hàng hóa ở cung trên. 

Tóm lại: - 

GDP hay tổng sản phẩm quốc nội có thể được đo lường theo hai 
cách khác nhau: (1) theo luồng sản phẩm cuối cùng, hay (2) theo 
tống chi phí hay thu nhập của các đầu vào được dùng để sản xuất 


1. Khi chúng ta ra khỏi thế giới đơn giản trong đó GDP chỉ là tiêu dùng, chúng 
ta phải bố sưng thanh toán chuyển nhượng và thuê của chính phủ vào trong tính 
toán. 
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đầu ra. Vì lợi nhuận là phần dư nên cả hai phương pháp này đều 
sẽ cho cùng một giá trị GDP như nhau. 

Tài khoản doanh nghiệp và GDP 

Bạn có thể tự hôi là ở đâu trên trái đất này, các nhà kinh tế tìm 
được tất cả các số liệu về tài khoản quốc gia. Trên thực tế, các nhà 
kinh tế của chính phủ đã thu thập số liệu từ rất nhiều nguồn khác 
nhau, bao gồm tiễn hành điều tra, bản khai thuê thu nhập, thông 
kê bán lê và các số liệu về việc làm. 

Nguồn sô liệu quan trọng nhất là tài khoản doanh nghiệp. Tời 
khoản sùa một hãng hay một quốc gia là sự ghi chép bằng con số 
tất cả xnọi luồng (đầu ra, chi phí,...) trong một giai đoạn nhất định. 
Nửa trên trong Bảng 22-1 trình bày kết quả một năm hoạt động 
trong nghệ nông của một nông trại điển hình, Chúng ta ghi doanh 
thu từ các sản phẩm cuối cùng ở bên trái và các loại chi phí sản 
xuất bên phải. Nửa dưới của Bảng 22-1 cho biất cách thức xây dựng 
tài khoản GDP cho một nền kinh tế nông nghiệp đơn giản, trong đó 
không có chính phủ và đầu tư, và mọi sản phẩm cuỗi cùng đều được 
sản xuất từ 10 triệu nông trại giống hệt nhau. Tài khoản quốc gia 
đơn giản chỉ là việc cộng sản lượng và chị phí của 10 triệu nông trại 
đồng nhất này lại với nhau để tính GDP theo hai cách khác nhan. 


(a) Báo cáo thu nhập của một nông trại điển hình 


Sẵn lượng nông nghiệp Thu nhập 
Doanh thụ bàng hóa Chỉ phí sản xuất: 
(ngồ, táo...) $1.,000 tiền lương $ 800 
tiền thuê 100 
lãi vay 25 


lợi nhuận (phần còn du) _ 75 


Tổng cộng $1.000 Tổng cộng $ 1.000 
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(b) Tài khoän sản phẩm quốc dân (triệu đôla) 


Luỗng sản phẩm cung trên Luông thu nhập cung dưới 
Sản lượng cuối cùng Chi phí hay thu nhập 
(10x1.000) $ 10.000 tiền lương (10x800) $ 8.000 
tiên thuê (10x100) 1.000 
lãi vay (10 x 2B) 250 
lợi nhuận (10 x 7B) 7150 
Tổng GDP :- 10,100 Tổng GDP $ 10.000 


Bảng 22-1. Xây dựng tài khoản sản phẩm quốc dân từ tài khoản 
đoanh nghiệp 


Phần (a) cho biết báo các thu nhập của một nông trại điển hình. Bên 
trái thể hiện giá trị sản xuất, còn bèn phải thể hiện chi phí của hăng. 
Phần (b) cộng dồn hay gộp tắt cà 10 triệu nông trại đồng nhất để có được 
tổng GDP. Chú ý rằng, GDP từ phía sản phẩm đúng bằng GDP từ phía 
thu nhập. 

Vấn đề “tính trùng” 

Chúng ta định nghĩa GDP là tổng sản lượng của tất cả các hàng 
hóa và dịch vụ cuỗi cùng. Sản phẩm cuối cùng là những sản phẩm 
được sản xuất và bán để tiêu dùng hoặc đầu tr. GDP không tính 
các hàng hóa trung gian - là những sản phẩm được sử dụng để sản 
xuất ra các hàng hóa khác. Vì thế, GDP tính đến bánh mì mà lại 
không tính lúa mì, tính đến ô tô nhưng không tính thép. Chúng ta 
chỉ cần tính bánh mì và ô tô trong GDP nhưng tránh đưa vào lúa 
mì và bột nhào là những thứ dùng để sản xuất bánh mì, hay thép 
và kính là những thứ được dùng để sản xuất ô tô. Nêu bạn nhìn lại 
cung trên của Hình 22-1, bạn sẽ thấy rằng, bánh mì và ô tô xuất 
hiện trong luồng sản phẩm, nhưng sẽ không thấy bất kỳ một thứ 
gì trong số lúa mì, bột nhào và thép. 

Điều gì đã xảy ra đối với các sản phẩm như lúa mì và thép? 
Chúng là các sản phẩm trung gian, và đơn giản đã quay vòng trong 
khôi có tên “doanh nghiệp”. Chúng không bao giờ được người tiêu 
đùng mua, và chúng cũng không bao giờ xuất hiện với tư cách là 
sản phẩm cuối cùng trong GDP. 
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“Giá trị gia tăng” trong cung đưới. Một nhà thông kê mới 
được đào tạo để tính GDP có thể bị hỏi răng: 

Tôi thấy, nêu bạn cẩn thận, thì cách tính GDP theo luồng 
sản phẩm ở cung trên sẽ tránh được việc tính cả sản phẩm 
trung gian. Nhưng bạn có gặp rắc rối gì khi sử đụng cách tính 
theo luồng thu nhập hay chỉ phí ở cung đưới hay không? 

Đau cùng, khi thu thập các báo cáo thu nhập từ tài khoản 
của các hãng, chúng ta có tính cả những gì mà người buôn 
ngũ cốc trả cho nông đân trồng lúa mì, thợ bánh trả cho 
người buôn ngũ cốc và cửa hàng thực phẩm trả cho người 
làm bánh hay không? Kết quả này sẽ không tính trùng lặp 
hai hoặc ba lần những khoản mục đã trảt qua một vài công 
đoạn sản xuất chứ? 

Đó là những câu hồi hay, nhưng cũng lại có câu trả lời rất tài 
tình để giải quyết vấn đề đó. Khi sử dụng phương pháp tính theo 
luồng thu nhập ở cung dưới, các nhà thông kê đã rất thận trọng để 
chỉ đưa vào GDP giá trị gia tăng của các hãng. Giá trị gia tăng là 
chênh lệch giữa doanh thu của hãng với những phí tốn mua nguyên 
vật liệu và địch vụ từ các hãng khác. 

Nói cách khác, khi tính thu nhập cho GDP hay giá trị gia tăng 
của một hãng, các nhà thông kê có tính đến tất câ chi phí cho các 
yếu tố chứ không phải cho doanh nghiệp và loại bò tất cả các khoắn 
thanh toán trả cho các doanh nghiệp khác. Vì thê, chi phí kinh 
doanh dưới dạng tiền công, lương tháng, trả lãi tiền vay và cổ tức 
đều được tính vào giá trị gia tăng, nhưng tiền mua lúa mì, thép 
hoặc điện thì bị loại khỏi giá trị gia tăng. Tại sao tất cả các khoản 
mua sắm từ các hăng khác lại bị loại khỏi giá trị gia tăng khi tính 
GDP? Vì những khoản mua sắm này đã được tính đầy đủ trong 
GDP dưới dạng giá trị gia tăng của các hãng khác. 

Bảng 22-2 sử dụng các công đoạn của quá trình sản xuất bánh 
mì để minh họa tính chặt chẽ của phương pháp giá trị gia tăng yêu 
cầu chúng ta phải trừ tất cả các phí tốn trung gian xuất hiện trong 
khai báo thu nhập của nông dân, người xay lúa mì, thợ làm bánh 
và người bán thực phẩm như thế nào. Phép tính cuỗi cùng cho thấy 
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sự cân bằng mong muốn giữa (1) doanh thu cuỗi cùng từ bánh mì, 
và (2) tổng thu nhập, được tính băng tổng giá trị gia tăng trong các 
công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất bánh mì. 


Doanh thu, chỉ phí và giá trị gia tăng trong sản xuất bánh mì 
(xu trên một ổ bánh) 


(1) (2) (8) 
Giá trị gia tăng 

Chi phí (tiền lương, 

Các công đoạn nguyên liệu lợi nhuân...) 

sắn xuất Doanh thu hay hàng hóa (8) =(1) - (2) 
Lúa mì 24——— -0 z 24 
Bột mì 38m——=... TT -24 c 9 
Nhào bánh 60—.. ` -3 = 27 
Bán bánh 90 _—+> :60 s 30 
207 K18 ly 90 


(tổng giá trị gia tăng) 
Bắng 22-2. GDP gộp giá trị gia tăng của mỗi công đoạn sẵn xuất 


Đầ tránh tính trùng các sản phẩm trung gian, chúng ta cần thận trọng 
khi tính giá trị gia tăng tại mỗi công đoạn, trừ tất các chi phí cho nguyên 
liệu và sản phẩm trung gian không sản xuất trong công đoạn đồ mà được 
mua từ các doanh nghiệp khác. Chư ý rằng, tất cả các khoản sản phẩm 
trung gian xuất hiện trong cột (1) đầu bị trừ đi, nên mang dấu âm tại công 
đoạn sản xuất tiếp theo trong cột (2). (Chúng ta sẽ phải tăng giá trị của 
GDP lên bao nhiêu nếu tính tất cä doanh thu chứ không chỉ phần giá trị 
gia tăng? Phần tính quá sẽ là 117 xu một ổ bánh mì). 

Chúng ta tóm tắt lại như sau: 

Phương pháp giá trị gia tăng: Để tránh tính trùng, chúng ta cần 
thận trọng chỉ tính các hàng hỏa cuối cùng vào GDP và loại bô tất 
cả hàng hóa trung gian được sử đụng để tạo ra hàng hóa cuối cùng. 
Bằng việc tính giá trị gia tăng tại mỗi công đoạn, luôn luôn chú ý 
trừ các chi phí cho hàng hóa trung gian được mua từ các hãng khác, 
phương pháp theo luồng thu nhập ở cung dưới sẽ tránh được tất cả 
sự tính trùng và chỉ ghi chép tiền lương, lãi vay, tiền thuê và lợi 
nhuận tất cả các khoản. 
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Đẫn đây, sau khi ôn lại các tài khoản sản phẩm và thu nhập quốc 
dân, trong phân còn lại của chương, chúng ta sẽ lướt qua một số 
khu vực. Trước khi bắt đầu tiên hành điều đó, hãy nhìn vào Bảng 
22-8 để hình dung được chúng ta đang ở đâu. Bảng này trình bày 
tóm tắt một hệ thống tài khoản cho cả hai phía sản phẩm và thu 
nhập. Nếu bạn biết cơ cấu của bảng và định nghĩa của các khoản 
mục trong đó, bạn sẽ dễ đàng khi tìm hiểu về GDP và các bộ phận 
câu thành của nó. 


Phương pháp sản phẩm Phương pháp thu nhập 
Cấu thành của tổng sản phẩm | Nguồn của tổng sản phẩm quốc 
quốc nội nội: Thu nhập hay chỉ phí 
Tiêu dùng (C) Tiền hrơng 

+ Tổng đầu tư tư nhân + Lãi vay, tiền thuê, và thu nhập 
trong nước (Ï) từ tài sản khác 

+ Chính phú (G) + Thuế mián thu 

+ Xuất khẩu ròng (X) + Khấu hao 


+ Lợi nhuận 


Bằng: Tổng sản phẩm quốc nội | Bằng: Tổng sản phẩm quốc nội 


Bảng 22-3, Tổng quan về tài khoản sản phẩm và thu nhập quốc 
dân 

Bảng này cho biết các bộ phận cầu thành chính của hai bên tài khoản 
quốc gìa. Bên trái trình bày các bộ phận cấu thành của phương pháp sản 
phẩm (hay cung trên); các ký hiệu C, ï, G, X thường được sử dụng để chỉ 
bên bộ phận cấu thành này của GDP. Bên phải trình bày các bộ phận cấu 
thành của phương pháp thu nhập hay chi phí (hay cung dưới). Mỗi 
phương pháp cuối cùng đầu đi đến một giá trị GDP như nhau. 

GDP thực tế khác với GDP danh nghĩa: “Giảm phát” GDP 
băng chỉ số giá 

Chúng ta định nghĩa GDP là giá trị băng tiền của các hàng hóa 
và dịch vụ. Đề tính ra các giá trị bằng tiền, chúng ta sử dụng thước 
đo là giá có thị trường cho các hàng hóa và dịch vụ khác nhau. 
Nhưng giá cả thay đổi qua thời gian, vì lạm phát thường khiến giá 
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cà tăng dần qua các năm. Không ai lại muốn đo các thứ bằng một 
thước đo cao su - một thứ thước đo ngày ngày cứ đài mãi ra trong 
tay bạn - thay vì dùng một thứ thước đo chắc chắn và bắt biến? 

Giá cả thay đổi là một trong các vấn đề các nhà kinh tế phải giải 
quyết khi họ dùng tiền làm thước đo. Rõ ràng, chúng ta muốn đo 
sản lượng và thu nhập quốc dân bằng một thước đo bất biến. Các 
nhà kinh tế có thể sửa chữa hầu hết những khuyết tật do thước đo 
eo giãn gây ra bằng cách sử dụng cbŸ số giá, đó là một thước đo giá 
cả trung bình của một lô hàng hóa!, 

Chúng ta có thể xác định GDP của một năm nhất định bằng cách 
sử dụng giá cả thị trường thực của năm đó; khi ấy chúng ta có GDP 
danh nghĩa, hay GDP tính theo giá hiện hành. Thông thường, 
chúng ta quan tâm hơn đến việc xác định điều gì thực sự xây ra đối 
với GDP thực té, là cách tính GDP theo một hệ thông giá cả không 
đổi hay bất biến. Để có được GDP thực tế, chúng ta chia GDP đanh 
nghĩa cho chỉ số giá, còn được gọi là chỉ số giảm phát GDP. 

Một ví đụ đơn giản có thể minh họa được ý tưởng tổng quát này. 
Giả sử một quốc gia sản xuất 1.000 gia ngô năm 1 và 1.010 gia năm 
2. G1á một gia ngô là 2 đôla năm 1 và 2,5 đôla năm 2. Chúng ta có 
thể tính GDP danh nghĩa (PxQ) bằng 2 đôla x 1.000 = 2.000 đôla 
trong năm 1 và 2,5 đôla x 1.010 = 2.525 đôÌla trong năm 2. Như vậy, 
trong hai năm, GDP danh nghĩa đã tăng 261/4 phần trăm. 

Nhưng sản lượng thực tê không hề tăng nhanh đến rnhư vậy. Để 
tìm được sân lượng thực tế, chúng ta cần sử dụng chỉ số giảm phát 
GDP. Chúng ta lấy năm 1 làm nỡm gốc, hay là năm chúng ta sử 
dụng giá cả. Chúng ta đặt chỉ số giá, hay chỉ số giảm phát GDP cho 
năm gốc là P = 1. Từ các sô liệu trong đoạn trước, chúng ta thấy 
răng chỉ sô giảm phát GDP là P¿ = $2,5/$2 = 1,25/1 = 1,25 cho năm 


1. Chỉ số giá là mật số bình quân gia quyền của giá cả. Chỉ sô giá được dùng 
để triệt tiêu lạm phát khỏi GDP (hay "giảm phát" GDP) được gọi là chỉ số giảm 
phát GDP Ná được định nghĩa là bình quân gia quyền của giá cả tất cả các hàng 
hóa tính trong GDP, mà mỗi loại hàng hóa được gắn với một trọng số, tương ứng 
với tầm quan trọng tương đối của nó trong tổng GDP. Chương 30 sẽ bàn đầy đủ 
đân vấn đề này. 
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2. GDP thực tê (Q) sẽ bằng GDP danh nghĩa (PxQ) chia cho chỉ số 
giảm phát GDP (P). Vì thế, GDP thực tế bằng $2.000/1 = $2.000 cho 
năm 1 và $2.525/$1,25 = $2.020 cho năm 2. Do đó, mức tăng trưởng 
GDP thực tế, sau khi đã được điều chỉnh theo sự thay đổi giá, là 1%, 
và bằng mức tăng trưởng trong sản lượng ngô đúng như thực té. 
So sánh các năm trong giai đoạn 1929-1933 sẽ mình họa cho một 
qui trình giảm phát cho môt thời kỳ lịch sử thực. Bảng 22-4 biểu 
thị các con sô GDP đanh nghĩa là 104 tỉ đôla năm 1929 và B6 tỉ đôÌa 
năm 1933. Điều này cho thấy GDP danh nghĩa giảm 46% từ năm 
1928 đến năm 1933. Nhưng chính phủ ước tính rằng giá cả trung 
bình giảm khoảng 23% trong giai đoạn này. Nêu chúng ta lấy năm 
1929 làm năm gốc với chỉ sô giảm phát GDP của năm đó băng 1 thì 
điều này có nghĩa là chỉ số giá năm 1933 vào khoảng 0,77. Vì thê, 
con sô 56 tỉ đôla GDP năm 1933 thực ra giá trị bằng hơn một nửa 
con số 104 tỉ đôla GDP năm 1929. Bảng 22-4 cho thấy GDP thực tế 
chỉ giảm ởi bảy phần mười so với mức năm 1929: tức là, tính theo 
giá năm 1929, hay sức mua đồng tiền năm 1929 thì GDP thực tế 
giảm còn 73 tỉ đôla. Vì vậy, phần giảm đi gần một nửa trong GDP 
danh nghĩa là do ảo giác của thước đo giá cả bị chùn lại gây ra. 


(1) (2) (3) 
Năm GDP danh nghĩa Chỉ số giá GDP thực tế 
(tỉ đôla hiện hành) (Chỉ số giảm phát (tỉ đôla theo giá 
GDP, 1929 = I) năm 1929) 

1929 104 1,00 104 
——=104 
1.00 

1933 56 0,77 56 
—=73 
0,77 


Bảng 22-4. Tính GDP thực tế (hay GDP điều chỉnh theo lạm 
phát) bằng cách chia GDP danh nghĩa cho chỉ số giảm phát GDP 

Sử dụng chỉ số giá trong cột (2), chúng ta giảm phát cột (1) để có được 
con sô GDP thực tế trong cột (3). 

(Câu đố: Bạn có thể chỉ ra rằng GDP thực tế năm 1929 là 80 tỉ đôla tính 
theo giá năm 1933 được không? Gơi ý: lấy năm 1933 làm năm gốc, chỉ sô 
giá năm 1929 sẽ là 1,30) 
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Đường đậm nét trong Hình 22-2 biểu thị mức tăng trưởng GDP 
danh nghĩa từ năm 1929, được thể hiện theo giá trị và giá cả thực 
sự diễn ra trong từng năm. Vì thế, để so sánh, các mức GDP thìre 
tế tính theo giá trị đồng tiền năm 1987 đã được biểu diễn bằng 
đường nằm trên. Rõ ràng, một phần tăng lên của GDP danh nghĩa 
trong nửa thê kỷ qua là do lạm phát của đơn vị giá cả trong thước 
đo bằng tiền của chúng ta. 


Hình 22-2. GDP danh nghĩa tăng nhanh hơn GDP thực tế đo 
lạm phát giá cả 


Mức tăng của GDP danh nghĩa nhanh hơn mrfc tăng của zản hượng. Tại 
sao? Vì mức tăng của GDP danh nghĩa bao gồm cã mức tăng giá cả lần 
mức tăng sản lượng. Đề có được thước đo chính xác về sản lượng thực té, 
chúng ta phải chia GDP đanh nghĩa cho chỉ số giảm phát GDP, 

(Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ) 
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Tóm lại: 

GDP danh nghĩa (PxQ) thể hiện tổng giá trị bằng tiền của các 
hàng hóa và dịch vụ cuối cùng theo giá thị trường của từng năm. 
GDP thực tế (Q) đã loại bỏ tất cả thay đối của giá cả khỏi GDP danh 
nghĩa và tính GDP theo giá cỗ định. Vì chúng ta định nghĩa chỉ số 
giảm phát GDP (P) là giá cả của GDP nên chúng ta có: 

„ GDP danh nghĩa PQ 

Q = GDP thực tê = ——————————————= 
Chỉ sõö giảm phát GDP  P 

Đầu tư và tạo vốn 

Cho đến đây, phân tích của chúng ta đã loại bỗ tất các các hàng 
hóa vốn. Tuy nhiên, trong thực tế, các quốc gia đều dành một phần 
sản lượng của mình để sản xuất ra các hàng hóa đầu tư. Đầu tư 
gồm cả các nguồn bổ sưng vào trữ lượng vốn của một quốc gia bao 
gồm nhà xưởng, thiết bị, và tồn kho trong một năm. Đâu tư là sự 
hy sinh tiêu dùng hiện tại để tăng tiêu dùng tương lai. Thay vì ăn 
nhiều bánh pizza hôm nay, chúng ta xây các lò nướng bánh để có 
thể sản xuất ra nhiều bánh pizza hơn cho tiêu dùng ngày mai. 


Đâu tư thực tế. Đối uới các nhờ kinh té, đầu tư có nghĩa là sản 
xuất ra các hàng hóa uỗn lâu bền. Theo cách hiểu thông thường, 
đầu tư thường để chỉ uiệc dùng tiền mua cổ phiêu của hãng General 
Motors hay để mở một tài bhoản tiết kiệm. Hãy cỗ gắng đừng lẫn 
lôn hai cách hiểu bhác nhou 0ề thuật ngữ “đầu tư". 

Nếu tôi lấy 1.000 đôla trong ngăn lủ của mình ra uà gửi uòo 
ngân hàng hay mua trái phiêu chính phủ, thì oề mặt bình tế, chẳng 
có sự đầu tư nào diễn ra cỗ. Tốt cả chỉ là uiệc tôi chuyển một tài sản 
tài chính này sưng dạng tài sản tài chính khác. Chỉ bhì nào Uiêc sản 
xuất rư môi hàng hóa uốn hiện uột thực sự diễn ru thì khi đó các 
nhà binh tê mới goi là đầu tư. 


Đầu tư xuất hiện như thể nào trong tài khoản quốc gia? Nếu mọi 
người sử dụng một phần khả năng sản xuất của xã hội để tạo vốn 
chứ không phải để tiêu dùng thì các nhà thống kê kinh tế sẽ thấy 
rằng cần phải tính cả những sản lượng đó vào luồng GDP ở cung 
trên. Đầu tư thể hiện nguồn bổ sung vào trữ lượng hàng hóa vôn 
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lâu bền mà những hàng hóa này sẽ làm tăng khả năng sản xuất 
tương lai. Vì thế, chúng ta phải sửa lại định nghĩa ban đầu của 
chúng ta: 

Tổng sản phẩm quốc nội là tổng các sản phẩm cuối cùng. Cùng 
với các hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, chúng ta phải tính cả tổng 
đầu tư. 

Tổng đâu tư uà Đâu tư ròng. Định nghĩa đã sửa đổi của 
chúng ta tính đến cả “tống đầu tư” bên cạnh tiêu dùng. Từ “tổng” 
trong nội dung này có ý nghĩa gì? Nó thể hiện rằng, đầu tư bao gồm 
tất cả các hàng hóa đâu tư được sản xuất. Tổng đầu tư không được 
điều chỉnh theo khấu hao là khái niệm để đo lượng vốn bị tiêu 
dùng trong một năm. Vì thá, tống đầu tư tính đến tất cả máy móc, 
công xướng, nhà cửa được xây đựng trong một năm - ngay cả khi 
chúng chỉ thuần túy được mua để thay thê cho các hàng hóa vốn cũ 
kỹ đã bị tiêu hủy hoặc xếp xó. 

Nếu bạn muốn có một thước đo về mức độ tăng lên trong nguôn . 
vốn của xã hội thì tổng đầu tư không phải là một thước đo có ý. 
nghĩa lắm. Do đã loại trừ tất cả các khoản tiên cần thiết dành cho 
khấu hao nên nó trở thành quá lớn - quá khổng lồ. 

Một ví dụ tương tự về dân sô sẽ làm rõ tầm quan trọng của việc 
tính đến khấu hao. Nếu bạn muốn đo mức độ tăng lên của qui mô 
dân số, thì bạn không thể chỉ đơn giản tính số sinh, vì hiễn nhiên 
điều đó sẽ vượt quá qui mô biến động thực thụ của dân số. Để có 
được tăng trưởng dân số, bạn phải trừ đi sô chết. 

Điều này cũng đúng đối với vôn. Để tìm ra mức tăng ròng của 
vốn, bạn phải bắt đầu với tổng đầu tư và trừ đi “số chất” của vốn 
dưới dạng khấu hao, hay là phàn vốn đã bị tiêu dùng hết. 

Vì vậy, để ước tính mức độ tạo vốn, chúng ta phải tính đầu tư 
ròng. Đầu tư ròng luôn luôn là số sinh của vốn (tổng đầu tư) trừ đi 
sô chết của vốn (khấu hao vốn): 

Đầu tư ròng bằng tổng đầu tư trừ ởi khấu hao. 

Hình 22-3 thế hiện tỉ trọng của đầu tư ròng và khấu hao GDP 
trong nửa thế kỷ qua. Tỉ trọng của khấu hao đã tăng lên một chút 
trong thời kỳ này, chủ yêu đo các khoản đầu tư có tuổi thọ tương 
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đôi ngắn đã chiếm một phần lớn hơn trong trữ lượng vốn của Hoa 
kỳ. Tỉ trọng của sản lượng dành cho đầu tư ròng đã giảm nhanh 
chóng, đặc biệt là trong giai đoạn giữa những năm 1970, giảm từ 
71/2 phần trăm sản lượng xuắng còn khoảng 11/2 nhần trăm trong 
những năm gần đây. Tỉ lệ đầu tư ròng thấp như vậy đã làm các nhà 
kinh tê lo lắng, vì đầu tư chính là phương tiên để áp dụng các công 
nghệ mới vào quá trình sản xuất. Như chúng ta sẽ thấy trong các 
chương sau, các nước có tỉ lê đầu tư cao thường có tắc độ tăng năng 
suất cao. 


Hình 22-3. Tỉ trọng sản lượng quốc dân đành cho đầu tư ròng 
đã suy giảm 

Biên động dân sô ròng bằng tổng số sinh trừ số chất. Tương tự, đầu tư 
ròng băng tổng đầu tư trừ khấu hao. Đường dốc xuống cho thấy tỉ trọng 
của đầu tư ròng trong sản lượng quốc dân đã giảm xuống như thế nào từ 
giữa những năm 1970. Tổng của hai đường trên là tỉ trọng của tổng đầu 
tư tư nhân trong nước trong tổng sản phẩm quốc nội 

(Nguần: Bộ Thương mại Hoa kỳ) 
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Chính phủ 

Cho đến đây, chúng ta đã đề cập đến người tiêu dùng nhưng lại 
bỏ qua một đôi tượng tiêu thụ lớn nhất - đó là tất cả chính quyền 
địa phương, bang và liên bang. GDP cũng phải tính đấn hàng tỉ 
đôla các sản phẩm được quốc gia tiêu dùng hoặc đầu tư tập thể. 
Chúng ta làm điều này như thế nào? | 

Sau một sô cuộc tranh cãi, các nhà thống kê thu nhập của Hoa 
kỳ và Liên Hiệp Quốc đã quyêt định sử dụng phương pháp đơn giàn 
nhất. Chúng ta chỉ cần đơn gián cộng tất cả các khoản chi tiêu của 
chính phủ đối với các hàng hóa và dịch vụ vào luồng tiêu đùng, đầu 
tư, và như chúng ta sẽ thấy sau này, cả xuất khẩu rồng nữa. 

Những khoản chỉ tiêu của chính phủ này bao gồm việc mua các 
hàng hóa như đường sá và tên lửa và trả lương cho những người 
như đại tá thủy quân hay nhân viên dự báo thời tiệt. Nói ngắn gọn, 
tất cả các khoản chỉ trả lương của chính phủ cho các công chức nhà 
nước công với chi phí của các hàng hóa (máy la-ze, đường sá và máy 
bay) mà chính phủ mua từ các ngành công nghiệp tư nhân đều 
được tính vào khoản mục thứ ba này của luồng sân phẩm, và được 
gọt là “ch1 tiêu của chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ”. Khoản này 
bằng sự gộp chung chỉ tiêu của chính quyền liên bang, bang và các 
địa phương vào GDP. 

Loại trừ thanh toán chuyển nhượng. Nói như vậy có phải là 
mỗi đôla chỉ tiêu của chính phủ đều được tính vìo GDP hay không? 
Chắc chắn là không. GDP chỉ bao gồm những khoản chi tiêu của 
chính phủ để mua sắm hàng hóa và địch vụ thôi; nó loại trừ các 
khoản chỉ tiên cho thanh toán chuyển nhượng. : 

Thanh toán chuyển nhượng của chính phủ là các khoản 
chính phủ thanh toán cho các cá nhân mà không cần đối lấy hàng 
hóa hay dịch vụ đo các cá nhân đó cung cấp. Thí dụ về các khoản 
thanh toán chuyển nhượng là bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp cựu 
chiên binh, chỉ cho người già và người tàn tật. Những khoản thanh 
toán này nhăm đáp ứng một mục tiêu xã hội nào đó. Nhưng vì 
chúng không phải là các khoản chỉ trả để mua các hàng hóa và dịch 
vụ nhất định, nên chúng bị loại ra khỏi GDP. 

Do đó, nếu bạn nhận lương từ chính phủ vì bạn là một giáo viên 
thì tiền lương của bạn là một khoản thanh toán cho yếu tô và được 
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tính vào GDP. Nhưng nều bạn nhận khoản trợ cấp vì bạn là người 
nghèo thì khoản chi tiêu này lại không đòi đổi lây một địch vụ mà 
nó chỉ là thanh toán chuyển nhượng và sẽ bị loại khỏi GDP. 

Một khoản thanh toán chuyển nhượng lạ lùng của chính phủ là 
trả lãi trên khoản nợ của chính phủ. Đây là cái giá của các khoản 
nợ phải trả cho các cuộc chiễn tranh hoặc các chương trình trước 
đây của chính phủ chứ không phải là thanh toán cho các hàng hóa 
và dịch vụ hiện tại. Trả lãi của chính phủ được coi là một khoản 
thanh toán chuyển nhượng và đo đó bị loại khỏi GDP, 

Cuối cùng, không nên lẫn lộn giữa cách đo lường chi tiêu chơ các 
hàng hóa và dịch vụ của chính phủ (G) trong tài khoản thu nhập 
quốc đân với ngân sách chính thức của chính phủ. Khi Kho bạc xác 
định các khoản chỉ tiêu của mình thì họ sẽ tính cả chỉ tiêu cho hàng 
hóa và dịch vụ (G) iấn thanh toán chuyển nhượng. 

Thuê. Khi sử dụng cách tính theo luồng sản phẩm để xác định 
GDP, chúng ta không cần phải lo ngại về cách thức chính phủ chi 
trả cho những chỉ tiêu của mình như thê nào. Việc chính phủ thanh 
toán cho hàng hóa và dịch vụ của mình bằng đánh thuế, in tiền hay 
đi vay hoàn toàn không quan trọng. Bất kế lấy tiền từ đâu, các nhà 
thông kê cũng vẫn tính yêu tô chính phủ trong GDP là chỉ phí thực 
sư đôi với chính phủ khi mua hàng hóa và dịch vụ. 

Hoàn toàn hợp lý khi bỗ qua thuế khóa trong cách tính theo 
luồng sản phẩm. Nhưng còn cách tính GDP theo luông thu nhập 
hay chỉ phí thì sao? Ở đây, chúng ta phải tính đến thuế. Thí dụ, hãy 
xét tiền lương. Một phần tiền lương của tôi sẽ đi vào ngân sách 
chính phủ dưới dạng thuế thu nhập cá nhân. Các khoản thuê trực 
thu này chắc chắn được tính vào cấu thành tiền lương trong phí tổn 
kinh doanh, và cũng như vậy đối với thuê trực thu (cả thuế cá nhân 
và công ty) đánh vào các khoản tiền lãi, tiền thuê và lợi nhuận. 

Hoặc hãy xét thuế doanh thu và các loại thuê gián thu khác mà 
các xí nghiệp và người bán lễ phải trả cho từng ổ bánh mì (hay trả 
cho lúa mì, bột và công đoạn nhào bánh). Giả sử các khoản thuê 
gián thu này tổng cộng là 10 xu một ổ bánh, và giả sử tiền lương, 
lợi nhuận và các khoản giá trị gia tăng khác tấn thêm 90 xu cho 
ngành công nghiệp bánh mì. Vậy theo cách tính luồng sản phẩm, 
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thì bánh mì se được bán bao nhiêu? 90 xu chăng? Rõ ràng là không. 
Bánh mì sẽ bán với giá 1 đôla, bằng 90 xu chỉ phí cho các yếu tố 
cộng với 10 xu thuế gián thu. 

Vì thê, cách tính GDP theo luồng chỉ phí coi cả thuế gián thu lấn 
thuế trực thu như các bộ phận cấu thành của chi phí để sản xuất 
ra hàng hóa cuối cùng. 

Xuất khẩu ròng 

Hoa kỳ là một nước có nền kinh tế mỡ tham gia vào các hoạt 
động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Cấu thành cuối cùng 
của GDP - và là bộ phận ngày càng quan trọng trong những năm 
gàn đây - là xuất khẩu ròng. Đó là chênh lệch giữa xuất khẩu và 
nhập khẩu các hàng hóa và dịch vụ. 

Làm cách nào để chúng ta phân định ranh giới giữa GDP của 
chúng ta với GDP của các nước khác? GDP của Hoa kỳ thể hiện tất 
cả các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong phạm vị biên giới của 
Mỹ. Sản xuất và tiêu thụ của Mỹ khác nhau ở hai điểm. Thứ nhất, 
một phần sản lượng của chúng ta (như lúa mì của bang lowa hay 
máy bay của hãng Boeing) được người nước ngoài mua và được 
chuyển ra ngoài nước, những khoản này tạo nên xưuốt khẩu của 
chúng ta. Thứ hai, một phân những thứ mà chúng ta tiêu dùng (xăng 
dầu Mexico hay ô tô Nhật Bản) lại được sản xuất từ nước ngoài và 
chở vào Hoa kỳ, những khoản đó tạo nên nhập khẩu của Mỹ. 

Trong hầu hất nửa thế kỷ qua, xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu: 
xuất khẩu ròng là dương. Tuy nhiên, trong những năm 1980, nhập 
khẩu của Hoa kỳ đã tăng lên rất nhanh và xuất khẩu ròng giảm 
mạnh. Kết quả là, Hoa kỳ phải chịu thâm hụt thương mại lớn. 
Chúng ta sẽ nghiên cứu các nguyên nhân và ý nghĩa của thâm hụt 
thương mại lớn trong bốn chương cuối của cuốn sách này. 

Một uí dụ bằng sô. Chúng ta có thể sử dụng một nền kinh tế 
nông trại giàn đơn để tìm hiểu xem các tài khoản quốc gia hoạt 
động như thế nào. Giả sử Agrovia sản xuất ra 100 gia ngô. Trong 
đó, 87 gia được tiêu dùng (C), 10 gia chính phủ mua để nuôi quân 
đội (Œ), 6 gia trở thành đầu tư trong nước nhằm làm tăng dự trữ 
(1). Ngoài ra, 4 gia được xuất khẩu trong khi lại nhập khẩu 7 gia, 
cho nên xuất khẩu ròng (ŒX) là -3 gia. 

Vậy toàn bộ GDP của Agrovia là gì? Chúng ta có: 
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GDP = 87 thuộc C + 10 thuộc G + 6 thuộc I - 3 thuộc X = 100 gia 

Đơn giản hóa. TYrong nghiên cứu về kinh tế học vĩ mô, đôi khi 
chúng ta đơn giản hóa trong thảo luận bằng cách kết hợp cả đầu tư 
trong nước và xuất khẩu ròng thành £oàn bộ tổng đầu tư quốc gio, 
hay còn gọi là ?„. Nói cách khác, chúng ta tính tổng đầu tư quốc gia 
là xuất khẩu ròng cộng với đầu tư trong nước vào các hàng hóa vốn 
mới. Chúng ta hãy xem tại sao. Khi một quốc gia xuất khẩu nhiều 
hơn nhập khẩu, thì nó đã đầu tư phần dư thừa đó (xuất khẩu ròng) 
ra nước ngoài. Bộ phận này được gọi là đâu tư ròng ra nước ngoài. 
Đầu tư ra nước ngoài đó nên được bổ sung vào nguồn tạo vốn để 
tìm ra tổng trữ lượng mà một nước dành lại cho tương lai - tức là 
tổng đầu tư quốc gia. 

Tổng sản phẩm quốc nội, sản phẩm quốc nội ròng và tổng 
sản phẩm quốc dân 

Mặc dù GDP là một thước đo phổ biên nhất đôi với sản lượng quốc 
dân ở Hoa kỳ, nhưng cũng còn có hai khái niệm nữa thường được sử 
dụng đó là sẵn phẩm quốc nội ròng và tổng sản phẩm quốc dân. 

Hãy nhắc lại rằng GDP bao gồm (ổng đầu tư, tức là đầu tư ròng 
công với khấu hao. Nêu suy nghĩ một chút sẽ thấy rằng, tính cả 
khấu hao cũng chắng khác nào tính cả lúa mi lẫn bánh mì. Thước 
đo tất hơn sẽ chỉ tính đến đầu tư ròng trong tổng sản lượng. Bằng 
cách trừ khấu hao khôi GDP, chúng ta có sản phẩm quốc nội ròng 
(NDP). Nếu NDP là một thước đo có ý nghĩa đối với sản lượng quốc 
dân hơn là GDP thì tại sao các nhà kinh tế và nhà báo lại cớ dùng 
khái niệm GDP? Họ làm như vậy bởi vì khấu hao ít nhiều rất khó 
ước tính, trong khi tổng đầu tư lại có thể ước tính khá chính xác. 

Một cách ởo lường khác đôi với sản lượng quốc đân được sử dụng 
rộng rãi cho tới ngày nay là tổng sản phẩm quốc đân (GNP). Sư 
khác nhau giữa GDP và GNP là gì? GNP là tổng sản lượng được 
sản xuất băng lao động và vấn do eư đân Hoa kỳ sở hữu, còn GDP 
là sắn lượng được sản xuất bằng lao động và vốn bá trí bên trong 
địa phận Hoa kỳ. Thí dụ, một phần GDP của Hoa kỳ là do các nhà 
máy của hãng Honda thuộc sở hữu của công ty Nhật Bản sản xuất. 
Lượt nhuận từ các nhà máy này sẽ được tính trong GDP nhưng 
không tính trong GNP của Hoa kỳ. Tương tư, khi một nhà kinh tế 
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Mỹ bay đến Nhật đề giảng bài về kinh tế học, thì bài giằng ấy được 
tính vào GDP của Nhật và vào GNP của Mỹ'. 

Tóm lại: 

Sản phẩm quốc nội ròng (NDP) bằng tổng sản phẩm cuỗi cùng 
được sản xuất ra trong một quốc gia trong một năm, ở đó sản lượng 
bao gồm đầu tư ròng hay tổng đầu tư trừ ởi khấu hao: 

NDP = GDP - khấu hao 

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là tổng sản phẩm cuối cùng 
được sản xuất bằng các đầu vào do công dân của một nước sở hữu 
trong một năm. 

Bảng 22-5 trình bày một định nghĩa toàn diện về các pộ phận 
cấu thành quan trọng của GDP. 


1. GDP từ phía sản phẩm là tổng của bốn bộ phận cấu thành 
chính: 

e Chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân về hàng hóa và dịch vụ 

e Tổng đầu tư trong nước tư nhân (I) 

e Chi tiêu của chính phủ chao hàng hóa và dịch vụ (G) 

e Xuất khẩu ròng (X) hay xuất khẩu trừ nhập khẩu 

2. GDP từ phía chỉ phí là tổng của các bộ phận cầu thành chính 
sau đây: 

e Tiền lương, tiền lãi, tiền thuê và lợi nhuận (luôn nhớ dùng kỹ thuật 
giá trị gia tăng để loại trừ thật kỹ việc tính trùng các hàng hóa trung gian 
aua từ các hãng khác). 

e Thuế kinh doanh gián thu được coi như một khoản chỉ phí để sẵn 
xuất ra luồng sản phẩm. 

e Khâu hao. 

3. Các cách tính GDP theo luồng sản phẩm bay chỉ phí đều 


1. Cho đến năm 1991, Hoa kỳ chủ yếu sử đụng khái niệm GNP chứ không phải 
GDP để tính toán aø bộ sản lượng và thu nhập quốc đân, và nhiều nghiền cứu vẫn 
còn đựa vào GNP. Hoa kỳ chuyến sang tính GDP đề phù hợp với thực tá ở hầu hét 
các nước khác và vì đa số các quan tâm về kinh tá đều phản ánh tình hình sản 
xuất và việc làm trong pham vi nước Mỹ chứ không phải là ở các nước khác. Tuy 
nhiên, sự khác nhau thịrc sự giữa GDP và GNP đối với Mỹ là rất nhỏ. Năm 1990, 
GNP chỉ lớn hơn GDP cá 0,8%. Ở các nước khác, hai cách đo này có thể chênh 
nhau khá lớn. Thí dụ, ở Canada, vốn là một nước được rất nhiều từ các khoắn đầu 
tư của Mỹ, GNP nhỏ hơn đến 4% GDP năm 1990. 
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mang lại kết quả như nhau theo định nghĩa (tức là tuần thủ nguyên 
tắc hạch toán kê toán theo giá trị gia tăng và theo đúng định nghĩa về lợi 
nhuận là phân dư) 

4. Sản phẩm quốc nội ròng (NDP) bằng GDP trừ đi khấu hao 


Bảng 22-5. Các khái niệm chủ chốt của tài khoản thu nhập 
quốc dân 


GDP và NDP: Nhìn vào các con số 
Sau khi đã nắm vững các khái niệm trên, bây giờ chúng ta có thể 
chuyển sang xem xét các số liệu thực trong Bảng 22-6 quan trọng. 
Tổng sản phẩm quốc nội, 1993 
(ti đôla theo giá hiện hành) 


Phươi g pháp luồng sẵn phẩm Phương pháp luồng chỉ phí 
hay thu nhập 
1. Chi tiêu cho tiêu 1. Tiền lương và 
dùng cá nhần 4392| các khoản phụ 
Hàng hóa lâu bần 538 thu lao động khác 3.722 
Hàng hóa không 2. Tiên lãi ròng 446 
lâu bền 1.350 3. Thu nhập cá 
Dịch vụ 2.504 nhân từ tiền thuê 13 
2. Tầng đầu tư 4. Thuế kinh doanh 
trong nước tư nhân 892 gián thu, điều 
Đầu tư cố định về chỉnh, sai số 
nhà ờ 252 thông kê 566 
Đầu tư có định 5. Khấu hao 671 
kinh doanh 624 6. Thu nhập của 
Thay đổi tần kho I6 1158| doanh nghiệp 
3. Mua sắm hàng không phải là 
hóa và dịch vụ của công ty 443 
chính phủ -84 |7. Lợi nhuận công 
4. Xuất khẩu ròng ty trước thuế 46” 
Xuất khẩu 662 Cỗ tức 169 
Nhập khẩu 725 Lợi nhuận không 
phân chia 124 
Thuê lợi nhuận 
— Ì công ty 174 


Tổng sản phẩm quốc nội 6.378 Tổng sắn phẩm quốc nội 6.378 
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Bảng 22-6. Hai cách nhìn vào tài khoản GDP với các số Hiệu 
thực 

Về trái tính theo luồng sản phẩm (tại giá thị trường). Về phải tính theo 
luồng chỉ phí (thư nhập yêu tổ và khấu hao cộng với thuế gián thu). 

(Nguằn: Bộ Thương mại Hoa kỳ) 

Phương pháp luồng sản phẩm. Trước hết, hãy nhìn vào về 
trái của bằng. Nó cho chúng ta biết về eung trên, với phương pháp 
tính GDP theo luông sản phẩm. Mỗi bộ phận trong bốn cấu thành 
cơ bản đều xuất hiện ở đó, cùng với mức sản xuất của mỗi bộ phận 
cấu thành năm 1993. Trong số này, C và G và các cấu thành nhỏ 
của chúng đều rất rõ ràng và không cần bàn luận gì nhiều. 

Với tổng đầu tư trong nước tư nhân cần phải có một nhận xét. 
Con số tổng (899 tỉ đôla) này bao gồm tất cả các khoản đầu tư kinh 
doanh cố định mới vào nhà xưởng, trang thiết bị, xây dựng nhà ở 
và tăng dự trữ hàng hóa. Con số tổng này chưa trừ khấu hao. Sau 
khi trừ 671 tỉ đôla khấu hao khỏi tổng đầu tư thì đầu tư ròng chỉ 
cbn 221 tỉ đôla. 

Cuối cùng, chú ý răng xuất khẩu ròng là một giá trị âm rất lớn 
- 65 tỉ đôla. Con sô âm này cho thấy một điều là năm 1993, Hoa kỳ 
nhập khẩu hàng hóa và địch vụ nhiều hơn xuất khẩu 64 tỉ đôla. 

Cộng tất cả bốn cấu thành về trái cho ta con số tổng của GDP là 
6.378 tỉ đôla. Đây là kết quả mà chúng ta đang tìm kiếm: đo lường 
giá trị bằng tiền thành tích hoạt đông chung của nần kinh tế Mỹ 
năm 1993. 

Phương phúp luồng chỉ phứ. Bây gìờ chúng ta chuyển sang về 
phải của bảng, ứng với cung dưới, với phương pháp luồng chỉ phí. 
Ở đây, chúng ta có tất cả chí phí sản xuất ròng công với thuê và 
bhầu hao. | 

Tiền lương và các khoản phụ thu lao động khác bao gồm tiền 
lương mang về nhà, phụ cấp và thuế đánh vào tiền lương. Tiền lãi 
ròng là một khoản tương tự. Cần nhớ rằng lãi trên các khoản nợ 
của chính phủ không được tính vào G hay vào GDP vì nó chỉ là 
thanh toán chuyển nhượng. 

Thu nhập từ tiền thuê của cá nhân bao gồm tiền thuê mà chủ 
nhà nhận được. Ngài ra, nếu bạn làm chủ ngôi nhà của chính bạn 
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thì bạn cũng được coi như đương trả tiền thuê cho chính mình. Đây 
là một trong số rất nhiều điều “ngầm định” (hay số liệu suy diễn ra) 
từ tài khoản quốc gia. Nó có ý nghĩa nêu như bạn thực sự muốn đo 
lường dịch vụ nhà ở mà người dân Mỹ được hưởng và không muốn 
ước tính bị thay đổi khi mọi người quyết định tự mua lấy nhà chứ 
không đi thuê nữa. 

Thuế kinh doanh gián thu được tính như một khoản riêng biệt 
với một số điều chỉnh nhỏ, kế cả “sai số thống kê” không thể tránh 
khỏi, điều đó phản ánh một sư thật rằng các viên chức không bao 
giờ có được đầy đủ các số liệu cần thiết, 

Khấu hao phần đã sử dụng hết của hàng hóa vốn cũng phải xuất 
hiện với tư cách một khoản chỉ tiêu trong GDP, giống như mọi 
khoản phí tổn khác. 

Lợi nhuận là khoản sau cùng vì đó là phần dư - là cái còn 'ai sau 
khi đã trừ tất cả các chỉ phí khôi tổng doanh thu. Có hai loại lợi 
nhuận: lợi nhuận công Èby và thu nhập ròng của các doanh nghiệp 
không phải! là công ty. 

Thu nhập của các doanh nghiệp không phải là công ty bao gồm 
thu nhập của các đoanh nghiệp hợp đanh và doanh nghiệp cá thể. 
Phân lớn thu nhập của nghề nông và các công việc chuyên môn là 
thuộc về loại này. 

Cuối cùng, lợi nhuận công ty trước thuế cũng xuất hiện. Khoản 
này góp thêm 467 tỉ đôla kể cá 174 tỉ đôla tiền £huê lợi nhuận công 
ty. Phân còn lại sẽ đi vào cỗ tức hoặc vào phần lợi nhuận không 
phân chia của công ty; khoản lợi nhuận không phân chia này là 124 
tỉ đôla, là cái mà bạn giữ lại hay “tái đầu tư” vào công việc kinh 


1. Các nhà thống kê luôn luôn phải làm việc với các khai báo không trợn vẹn 
và lấp chỗ trắng về số liệu bằng cách ước tính. Cũng giống như các thước đo trong 
phòng thí nghiệm hóa học khác xa với điều kiện lý tưởng, trong thực tế, cả cách 
tính GDP theo cung trên lẫn cung đưới đều có sai lệch. Chúng được cân đối lại 
thông qua một khoản gọi là "sai số thống kê". Cùng với các viên chức là trưởng cắc 
bộ phận "tiền lương", "tiền lãi" v.v... trong thực tế cũng đã từng có những người 
mang chức đanh "Trưởng ban Sai sắ thông kế", Nếu các số liệu hoàn hảo thì những 
người này sẻ không có việc làm; nhưng vì đời sông thực tế chẳng có gì hoàn hảo 
nên nhiệm vụ điều hòa của những người này là một trong những công việc khó 
khăn nhất. 
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doanh và được gọi là tiết kiêm ròng của cồng ty. 

Bên về phải, phương pháp luồng chỉ phí cho chúng ta cùng một 
con sô 6.378 tị đôla GDP như phương pháp luồng sản phẩm. Về trái 
và về phải đã thống nhất với nhau. 

Từ GDP đến thu nhập khả đụng 

Những tài khoản cơ bản ca GDE không những chỉ thế vĩ mã 
còn rất quan trọng để tìm hiểu hành vi của người tiêu đùng và các 
doanh nghiệp. Để soi sáng hơn về cách thức hạch toán số sách quôe 
gia, cần có thêm một số phân biệt. 

Thu nhập quốc dân. Đề giúp chúng ta hiểu rõ về hoạt động 
kinh tế vĩ mô, đổi khi chúng ta muốn đo lường tống thu nhập mà 
quốc gia nhận được. Để làm điều đó, chúng ta xây đựng các dữ liệu 
về thu nhập quốc dân (ND. NI cho biết tổng thu nhập từ các yêu tô 
mà lao động, đất đai và vốn nhận được. Nó được xây dựng trên 
nguyên tắc trừ tất cả các khoản khấu hao và thuế gián thu ra khỏi 
GDP. Thu nhập quốc đân bằng tổng tiền lương, lợi nhuận, tiền thuê 
và tiền lãi. 

Mỗi quan hệ giữa GDP và thu nhập quốc đân được thế hiện 
trong hai thanh đầu của Hình 22-4. Thanh bên trái là GDP, còn 
thanh bên phải cho biết các khoản phải trừ đi để có được thu nhập 
quôc dân, 


Từ GDP đến thu nhập quốc dân, đến thu nhập khả dụng 
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Hình 22-4. Bắt đầu từ GDP. Chứng ta tính thu nhập quốc dân 
(ND và thu nhập cá nhân khả dụng (DI) 

Các khái niệm quan trọng về thu nhập là: (1) GDP là toàn bộ tổng thu 
nhập cho các yếu tố; (2) thu nhập quốc dân, là tỗng thu nhập của các yếu 
tố và được tính băng cách lấy GDP trừ đi khấu hao và các loại thuê gián 
thu; và (3) thu nhập cá nhân khả dụng là tổng thu nhập bao gồm cả thanh 
toán chuyển nhượng nhưng trừ đi thuế của khu vực hộ gia đình. 

Thu nhập khả dụng. Khái niệm quan trọng thứ hai nêu vấn 
đề răng, hàng năm, các hộ gia đình thực sự có được bao nhiêu tiền 
để chỉ tiêu? Khái niệm về thu nhập cá nhân khả dụng (thường được 
gọi là thư nhập khả dụng hay DŨ) sẽ trả lời câu hỏi đó. Để có được 
thu nhập khả dụng, bạn phải tính thu nhập mà các hộ gia đình 
nhận được trừ đi thuế cá nhân. 

Hình 22-4 trình bày cách tính DI. Chúng ta bắt đầu với thu nhập 
quốc dân ở thanh thứ 2. Sau đó, chúng ta trừ ổi thuế trực thu đối 
với hộ gia đình và công ty, cũng như trừ đi tiết kiệm của các doanh 
nghiệp. Cuỗi cùng, chúng ta cộng lại tất cả các khoản thanh toán 
chuyển nhượng mà các hộ gia đình nhận được từ chính phủ. Điều 
này bổ sung thêm vào cho DI, như đã thấy trong thanh bên phải ở 
Hình 22-4. Thu nhập khả dụng là cái thực sự năm trong tay dân 
chúng và họ có thể tiêu hết trong khả năng cho phép của chúng. 

Như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, DI được mọi người 
chia làm hai phân: (1) chỉ tiêu cho tiêu dùng và (2) tiết kiệm cá 
nhân. Với hâu hết thời gian từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II, 
tiết kiệm cá nhân đã chiếm đắn 7% trong thu nhập khả dụng, tăng 
đều cùng với tiêu dùng và tiền trả lãi vay. Tuy nhiên, kế từ năm 
1985, tỉ lệ tiết kiệm cá nhân đã giảm xuống khủng khiếp, chỉ còn 
là một tỉ lệ thấp của thời kỳ hậu chiến, bằng 2,9% năm 1987. 

Sự đồng nhất giữa tiết kiệm và đầu tư 

Một. trong các môi quan hệ quan trọng nhất nảy sinh từ hạch 
toán thu nhập quốc dân là mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư. 
Để định hình cho mạch thảo luận của chúng ta về việc xác định thu 
nhập trong Chương 24, ở đây chúng ta sẽ chỉ ra rằng, dưới các 
nguyên tắc hạch toán đã mô tả ở trên, tiết kiêm xác định được hoàn 
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toàn băng uới đâu tư xác định được. Đẳng thức này là một. đồng 
nhất thức của hạch toán thu nhập quốc dân và tuân thủ theo đúng 
định nghĩa. 

Thước đo đầu tư là gì? Giả định tạm thời rằng không có chính 
phủ hay ngoại thương, chúng ta biết răng I là phần thuộc về sản 
lượng cung trên mà không năm trong C. Thế còn thước đo tiết kiêm 
S là gì? Lại tạm bỏ qua chính phủ, ngoại thương và tiết kiệm của 
các công ty, chúng ta biết răng S là phần thuộc về thu nhập khả 
dụng của cung dưới, hay GDP, mà không được chỉ tiêu trong C. 

Tóm lại: 

I = GDP theo phương pháp luồng sản phẩm trừ đi C 

S = GDP theo phương pháp luồng thu nhập trừ đi C 

Nhưng hai cung này lại cho cùng một thước đo về GDP. Vì vậy 
chúng ta có: 

I=S: đồng nhất thức giữa tiết kiệm và đầu tư tính được. 

Đó chỉ là trường hợp đơn giản nhất. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ 
hoàn tất khi chúng ta bố sung thêm các doanh nghiệp, chính phủ, 
và xuất khẩu ròng vào bức tranh này. Khi đó, toàn bộ tổng đầu tư 
quốc gia (1) sẽ bao gồm cả tổng đầu tư trong nước () và đầu tư 
ròng ra nước ngoài (X). Nhưng tổng tiết kiệm (S) phải chia làm ba 
loại khác nhau: (1) tiết kiệm cá nhân (PS) lấy ra từ thu nhập khả 
dụng; (2) tổng tiết kiệm của các doanh nghiệp (GBS) là khấu hao 
công với bất kỳ khoản thu nhập nào để lại cho doanh nghiệp; và (3) 
thăng dư của chính phủ (GS), là chênh lệch đại số giữa doanh thu 
thuê và chi tiêu của chính phủ cho hàng hóa, địch vụ và các khoản 
thanh toán chuyển nhượng. Đầng nhất thức của chúng ta về đầu tư 
và tiết kiệm quắc gia tính toán được: S và I„ bày giờ có thể viết lại 
dưới dạng bao gồm ba cấu thành trong tổng S: 

I, = PS + GBS + G§ = tổng tiết kiệm 

Trong trường hợp không có tiết kiệm của các doanh nghiệp, thì 
đồng nhất thức này thu lại còn: 

I+ X=PSx+GS 
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hay: Đầu tư trong nước cộng với xuất khẩu ròng bằng tiết kiệm 
cá nhân công với thăng dư ngân sách'. 

Chúng ta có thể tóm tắt lại những mỗi quan hệ này như sau: 

Tiết kiệm quốc gia luôn luôn bằng đầu tư quốc gia. Các bộ phận 
cấu thành của đầu tư là đầu tư trong nước vào thiết bị, nhà xưởng 
và tồn kho và đầu tư ra nước ngoài. Các nguồn tiết kiệm là tiết 
kiệm cá nhân, thu nhập để lại doanh nghiệp và khẩu hao, và tiết 
kiệm của chính phủ (tức là thặng dư ngân sách). Đồng nhất thức 
này phải được thỏa mãn bắt kể là nền kinh tế đang trong thời kỳ 
bình ổn, lâm vào suy thoái hay bùng nổ chiến tranh. 


ĐI XA HƠN KHÁI NIỆM GDP ĐỂ ĐẾN VỚI 
KHÁI NIỆM PHÚC LỢI KINH TẾ RÒNG (NEW) 


Những người ủng hộ hệ thông kinh tế xã hội hiện tại thường cho 
răng doanh nghiệp tự do đang tạo ra sự tăng trưởng về sản lượng 
thực tễ chưa từng thấy trong lịch sử loài người. “Hãy nhìn xemr, 
một người ngưỡng mộ nền kinh tế thị trường sẽ nói, “GDP của 
chúng ta tăng mới nhanh làm sao”. Nhưng chỉ dựa vào những 


1. Đồng nhất thức cơ bản này có thể rút ra từ định nghĩa về GDP và về tiết 
kiệm. Đồng nhất thức cơ bản đối với GDP từ về sẵn phẩm là: GDP =€C +I++X 

Nhưng tổng đầu tư quốc gia lại được định nghĩa là L_ = I + X, nên về sản phẩm 
có thế viết lại như sau: 

GDP=C+lạ+G 

Tiếp theo, hãy chia nhỏ GDP từ về thu nhập hay về chỉ phí: GDP = DI + 
GB + Tx - TY 

trong đỏ, Tx = thuế và TY = thanh toán chuyển nhượng. Nhắc lại rằng DI = C 
+ P5, chúng ta có: 

GDP =€ + (PS + GSB) + (Tx - Tr-G +ŒG=CŒ+l+Œ 

Vì GS = Tx - TY - G, chúng ta có thể triệt tiêu Ở và G để có được đồng nhất thức 
giữa tiết kiệm và đầu tư: 

Iạ = PS + GBS + G5 

Có thể rút ra đồng nhất thức hữu ích cuối cùng bằng cách giả định răng không 
có tiết kiệm doanh nghiệp. Khi đó, chúng ta có:I + X = PS + GS 

Phát biếu bằng lời, điều này có nghĩa là đầu tư trong nước cộng với xuất khẩu 
ròng băng tiết kiệm cá nhàn cộng với thăng đư ngân sách. 
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thước đo này có thể dẫn đến những hành động cực đoan. Những 
người chỉ trích thì than phiền rằng, GDP đã đại điện cho chủ nghĩa 
vật. chất quá mức của một xã hội đã đành công sức để sản xuất 
không ngừng những hàng hóa vô dụng. Như một người phản bác 
đã nói, “Đừng nói với tôi về tất cả những điều sản xuất, tiền bạc và 
toàn bộ tổng sản phẩm quốc nội của anh. Với tôi, GDP có nghĩa là 
tổng ô nhiễm quấc nội'!”. 

Chúng ta nghĩ như thế nào? Có đúng là GDP bao gồm cả các 
khoản mua sẵm bơm và tên lửa của chính phủ, và tiền lương của 
người gác tù không? Việc gia tăng tội ác làm tăng mức tiêu thụ về 
thiết bị báo động trong nhà, điều ấy có làm tăng GDP không? Việc 
chặt đôn các loại gỗ không thể thay thê được trong sách đỏ có được 
thể hiện như một mức sản lượng mang dấu đương trong tài khoản 
quốc gia của chúng ta không? Kinh tế học hiện đại có sùng bái số 
lượng sản phẩm mà bỏ qua cái giá phải trả về chất lượng cuộc sống 
hay không? 

Trong những năm gần đây, các nhà kinh tế đã bắt đầu phát triển 
“tài khoản quốc gia mở rộng”: tài khoản này khắc phục những 
khiêm khuyết cơ bản của con sô GDP tiêu chuẩn, và nó phản ánh 
tất hơn việc sản xuất các sản phẩm mang lại sự thỏa mãn thực sự 
trong nền kinh tế của chúng ta. 

Phúc lợi kinh tế ròng 

Một trong những cách tiếp cận gần đây nhất là sự triển khai một 
thước đo có ý nghĩa hơn về sản lượng quốc đân, đó là phúc lợi 
kinh tế ròng, hay NEW. NEW cũng dựa trên GDP nhưng có hai 
thay đổi lớn?. Thứ nhất, NEW loại trừ rất nhiều bộ phận cấu thành 


1. Đây là một cách chơi chữ. Chữ P trong GDP vừa có thể biến là sản phẩm 
(produect) vừa có thể hiểu là ô nhiễm (pollution). (Chú thích của người dịch). 

2. Vấn đề trình bày ở đây lây ra từ William Nordhaus và James Tobin, "Tăng 
trưởng đã lỗi thời rồi chăng?" trong FWHeth Anniuersary Colloguiưm V (Ủy ban 
Nghiên cứu kinh tế Quác gia, Tập san Đại học Columbia, New York, 1972). Các 
nhà kinh tế môi trường và một số chính phủ châu Âu đã cố gắng phát triển xa hơn 
các tài khoản cá tính đến thiệt bại về môi trường, nguồn vốn của chính phủ, và sự 
suy thoái tài nguyên. Robert Eianer đã phát triển các thước đo tổng quát về thu 
nhập và sản lượng trong hệ thông tài khoán tống thu nhập, hay còn gọi là TÌSA 
(Totaì Income System of Accounts) [xem Rohert Eisner, Hệ thông tài khoản tổng 
thụ nhập (Nhà xuất bản Đại học Chicago, Chicago, 1989)] 
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của GDP không đóng góp gì vào phúc lợi của cá nhân; và thứ hai, 
một số khoản tiêu dùng chủ yếu không được tính trong GDP thì lại 
được đưa vào NEW. 

Phúc lợi kinh tế ròng là một thước đo đã điều chỉnh của tổng sản 
lượng quắc dân, nó chỉ bao gồm các khoản tiêu dùng và đầu tư đóng 
góp trực tiếp vào phúc lợi kinh tế. 

Chúng ta sẽ mô tả các yếu tô chính của NEW trong phần còn lại 
của chương. 

Cộng thêm: Giá trị của thời gian nghÝ ngơi. Già sử khi đã 
sung túc hơn, bạn quyết định làm việc ít thôi - và để tính thần mình 
được thư giãn băng sự nghỉ ngơi, cũng giống như các hàng hóa và 
địch vụ khác. Khi đó, GDP tính được sẽ giảm xuống mặc đù phúc 
lợi thì lại tăng lên. Vì thế, để tính đến sự thöa mãn về tỉnh thần 
của nghỉ ngơi, cần phải cộng thêm một sự điều chỉnh quan trọng 
mang dấu đương vào GDP để có được NEW, 

Hãy xét các công việc tự cung tự cấp ở nhà như nấu ăn, trồng cà 
chua, nuôi đạy con cái. Vì giá trị gia tăng của các hoạt động này 
không được mua bán trên thị trường, nên chúng không bao giờ 
được tính vào hàng hóa và dịch vụ trong GDP, không thuộc cung 
trên mà cũng chẳng nằm trong cung dưới. Ước tính NEW sẽ cần 
phải tính đến giá trị của các hoạt động tự cung tự cấp như vậy. 

Cộng thêm: Nền kinh tê ngôàm. TYong những năm gần đây, 
nhiều học giả cho rằng đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh 
tê ngàm, đó là vô vàn các hoạt động không được khai báo cho chính 
phủ. Chúng là những hoạt động như đánh bạc, mại dâm, buôn bán 
raa túy, công việc của những người nhập cư bất hợp pháp, hoạt 
động dịch vụ đổi dịch vụ, khai không tài khoản chỉ tiêu, buôn lậu, 
và kế cả trồng cây nông sản ở nhà. Một số nhà quan sát cho răng, 
sự điều tiết của chính phủ và thuế cao đã khiến cho một phần ba 
tổng sản lượng là đo nền kinh tế ngầm sản xuất. 

Hầu hết các hoạt động ngàm đều xuất phát từ động cơ mong 
muốn giảm thuê hoặc tránh sự kiểm soát hay trừng phạt của 
chính phủ. Khi kề bán ma túy lờ những khoản tiền thu được đo 
bán chất marijuana không khai vào bản khai thuê, họ không chỉ 
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nhằm giảm bớt mức thuế phải nộp mà còn để che giấu các hoạt 
động bất hợp pháp. Trái lại, khi ai đó thuê trọn ngày một người 
bảo mẫu để chăm sóc con cái và không trả thuế bảo hiểm xã hội, 
thì người đó làm như vậy chỉ để giảm thuế hay tránh sự phiền toái 
phải khai các bản kê mà thôi, bởi vì bản thân những hoạt động ấy 
là hoàn toàn hợp pháp. 

Không phải tắt cả các hoạt động ngầm đều được tính đến môt 
cách thích hợp trong GDP. Nói chung, các nhà kế toán quấc gia đều 
loại trừ các hoạt động bất hợp pháp khỏi thước đo sản lượng quốc 
dân - đó là do xã hội coi chúng là “điều xấu” chứ không phải “điều 
tt”. Khối lượng buôn bán cocaine tăng lên không được tính vào 
GDP hay NEW. Tương tự, khi một nhà sưu tầm nghệ thuật bán bức 
tranh của Plicasso ở 2Zurich và không khai báo đó như một khoản lợi 
tức vốn, thì đó là vấn đề về thu nhập chịu thuế thôi chứ không được 
tính vào GDP vì bức tranh ấy đã được sáng tác hàng vài thập kỷ 
trước rồi, 

Thế còn những hoat động ngằm hợp pháp thì sao? Những hoạt 
động của thợ mộc, bác sĩ, người trồng trẻ, và nông dân chẳng hạn, 
họ sản xuất ra các hàng hóa và dịch vụ có giá trị nhưng không khai 
báo thu nhập của họ cho chính phủ. Có lš ước tính đáng tin cậy 
nhất là của Tổng cục Thuế, eơ quan tiến hành kiểm toán rất chặt 
chẽ đôi với các cá nhân. Dựa trên việc rà soát lại này, Tổng cục 
Thuế tước tính răng, khoảng từ 4 đân 8 phần trăm thu nhập đã 
không được khai báo trong thời kỳ giữa những năm 1970. 

Có hai điểm cần chú ý về việc ước tính các hoạt động ngàm. Thứ 
nhất, không có một bằng chứng vững chắc nào cho biết qui mô nền 
kinh tế ngầm đang tăng lên, mặc dù một số nhà kinh tế đã điều tra 
sự tăng trưởng nhanh này từ việc đồng tiền 100 đôla quay vòng 
ngày càng nhanh. Thứ hai, Bộ Thương mại đởã ước tính qui mô của 
việc không khai báo thu nhập dựa trên cả tiến hành điều tra lẫn 
nghiên cứu về sản phẩm của vòng tuần hoàn. Thu nhập không khai 
báo mà chủ các tiệm ăn có tiếng cuỗm được sẽ xuất hiện trong 
phiêu điều tra người tiêu dùng về chi tiêu cho các nhà hàng. Một 
công trình khảo sát thận trọng do Bộ Thương mại tiên hành đã kết 
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luận rằng phần thu nhập không khai báo hết khó có thể vượt quá 
1% GDP'. 

Trừ đi: Thiệt hại oè môi trường. Đôi khi GDP chỉ tính đến 
“điều tốt” được sản xuất ra mà lại bồ qua “điều xấu”. Thí dụ, giả sử 
cư dân ở Suburbia mua 10 triệu kilôoát giờ điện để làm mát nhà 
của họ, và trả cho công ty Utility Co. 10 xu một kilôoát giờ. Một 
triệu đôla này sẽ bù đắp được chỉ phí lao động, nhà xưởng và nhiên 
liệu. Nhưng giả sử công ty gây thiệt hại cho các vùng phụ cận bằng 
chất lưu huỳnh thải ra khi đất cháy nhiên liệu để tạo ra điện năng. 
Nó không tạo ra một chỉ phí bằng tiền nào đối với ảnh hưởng ngoại 
sinh này. Thước đo của chúng ta đối với sản lượng không nên chỉ 
tính đến giá trị của điện năng (cái này đã nằm trong GDP rồi) mà 
còn phải trừ đi những thiệt hại cho môi trường đo ô nhiễm gây ra 
(điền này GDP chưa đề cập đến). 

Đề tiếp tục ví dụ của chúng ta, giả sử thêm vào việc trả 10 xu 
cho chi phí trực tiếp, các vùng phụ cận xung quanh phải chịu thiệt 
hại môi trường trị giá l xu trên một kilôoát giờ điện. Đây là ch phí 
ô nhiễm (đối với cây cối, cá hồi, sông suỗi và con người) mà công ty 
Utility Co. không thanh toán. Vì thê, tổng chi phí “ngoại sinh” là 
100.000 đôla. Đề điều chỉnh những chi phí bị che giấu này và tính 
ra NEW, chúng ta phải trừ 100.000 đôla “phá hoại môi trường” khỏi 
1 triệu đôÌa do “hàng hóa điện năng” mang lại. 

Các nhà kinh tế mới chỉ bắt đầu một nhiệm vụ khó khăn là xây 
dựng cách tính toán sắn lượng quốc dân có điều chỉnh GDP theo các 
tác động do ô nhiễm, ách tắc giao thông, suy thoái tài nguyên, và 
các khuyết tật khác. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy, NEW tăng 
chậm hơn rất nhiều so với GDP. Sự khác nhau này là hiển nhiên 
trong một thế giới mà dân số và sự ách tắc ngày một tăng lên, và 
sự can thiệp của con người đôi khi vượt quá khả năng của tự nhiên 


1. Xem Carol S. Caraon, "Nền kinh tế ngầm: Sơ khảo", Điều ra Doanh nghiệp 
hiện nay (tháng 5 năm 1984), trang 21-37 (tháng 7 năm 1984), trang 66- 117. 

2. Tại sao chỉ phí ồ nhiễm lại không được phản ánh trong GDP? Chúng bị bỏ 
qua là vì không có ai mua hay bán thiệt hại do chất thải lưu huỳnh gây ra. Hãy 
nhớ lại thảo luận của chúng ta trong Chương 3 về ảnh hưởng ngoại sinh. 
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trong việc hấp thụ phế thải do con người gây ra. 

Hạch toán xanh 

Bắt đầu từ năm 1994, Bộ Thương mại Hoa kỳ đã khai trương hệ 
thông tài khoản quốc gia mở rộng của mình trong đó có đưa vào rời 
khoản môi trường (đôi khi còn gọi là “tài khoản xanh”), mà tài 
khoản này sẽ ước tính sự đóng góp của tài nguyên thiên nhiên và 
môi trường vào thu nhập của quốc gia. Bước đầu tiên là triển khai 
các tài khoản để đo lường sự đóng góp của các tài nguyên dưới lòng 
đất như đầu mỏ, khí đốt hay than đá'. 

Các ý kiến chỉ trích về môi trường cho rằng, cách sử dụng lăng 
phí của người Mỹ đang phí phạm nguồn vốn tài nguyên quí giá của 
chúng ta. Nhiều người lấy làm ngạc nhiên với kết quả áp dụng thí 
điểm hạch toán xanh lần đầu tiên. Ước tính này coi việc khám phá 
nguồn tài nguyên mới là một sự bổ sung vào các nguôn dự trữ đã 
có của chúng ta, trong khi lại trừ bớt đi sự giảm sút hay suy thoái 
của các nguồn dự trữ đó. Thực ra, hai hoạt động này chỉ là sự triệt 
tiêu lẫn nhau: tác động cuối cùng của cả sự khám phá mới và sự 
suy thoái từ năm 1958 đến năm 1991 là giữa trừ 2 tỉ đôla và cộng 
1 tï đôla, còn phụ thuộc vào phương pháp tính toán, so với GDP 
trung bình trong giai đoạn này là 3.500 tỉ đöla (tất cá đều tính theo 
giá năm 1987). 

Bước tiếp theo trong các nỗ lực của Bộ Thươ +g mại là điều tra 
các nguồn tài nguyên tái tạo được như đất đa: và rừng, sau đó 
chuyển sang các tài sàn về môi trường như không khí, nguồn nước, 
và động vật hoang dã. Các nhà kinh tê và môi trường đã xem xét 
cẩn thận sự phát triển mới đầy hứng thú này. 

Sau khi đã xem xét lại các phương pháp đo lường sản lượng quốc 
dần và phân tích các hạn chế của GDP, chúng ta kết luận như thế 
nào về mức độ thỏa đáng của các tài khoản khi đo lường phúc lợi 
kinh tế? Câu trả lời có thể được bắt đầu rất thích hợp với câu nói 
của Arthur Okun: 

Không nên ngac nhiên là sự giàu có của quốc gia không đàm bảo 


1. Xem Điều tra các doanh nghiệp hiện nay, tháng 4 năm 1994, 
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rằng xã hội sẽ hạnh phúc. Để đâm bảo hạnh phúc gia đình thì cần 
nhiều thứ, chứ không chỉ riêng sự giàu có của cá nhân. Không có sự 
tăng trưởng của GDP nào có thể bù đắp được tình trạng căng thẳng 
gầy ra bởi các cuộc chiến tranh đôi khi xảy ra và thất bại, sự tr vấn 
lương tâm ngày này qua ngày khác về sự bất bình đẳng giữa các màu 
đa, sự bùng nổ mạnh mẽ của các thói quen tình dục, và nhận thức mới 
chưa từng thấy về sự độc lập của giới trẻ. Tuy nhiên, sự giàu có... vẫn 
là một điều kiện tiên quyết cho những thành công trong việc đạt tới 
nhiều khát vọng của chúng ta', 


TÓM TẮT 


1. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là thước đo toàn diện nhất về 
sản xuất hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia. Nó là giá trị bằng 
tiên của tiêu dùng (C), tổng đầu tư trong nước tư nhân (T), mua sắm 
cúa chính phủ về các hàng hóa và địch vụ (GŒ), và xuất khẩu ròng 
(X) được sản xuất trong phạm vi một nước trong một năm nào đó. 
Nhắc lại công thức: 

GDP=Cx+l+G+Xx 

Phương trình này đôi khi được đơn giản hóa bằng cách kết hợp 
đầu tư trong nước với xuất khẩu ròng thành toàn bộ tổng đầu tư 
quốc gia (T,). 

GDP=C+G+l, 

2. Vì chủng ta định nghĩa lợi nhuận là phần dư, nên chúng ta có 
thể làm cho cách tính GDP theo luồng sản phẩm cung trên phù hợp 
với cách tính GDP theo luồng chi phí ở cung dưới, như đã thấy 
trong Hình 22-1. Phương pháp luồng chi phí sử dụng thu nhập của 
các yếu tô và tính toán thận trọng giá trị gia tăng để loại trừ việc 
tính trùng các sản phẩm trung gian. Và sau khi cộng tất cả tiền 
lương (trước thuế), tiền lãi, tiền thuê, khấu hao và thu nhập từ lợi 
nhuận, còn cần tính thêm tất cả các khoản chỉ phí cho thuế gián 
thu của các doanh nghiệp. GDP chắc chắn không tính đến các 


1. Kinh tế chính trị học của sự thịnh vượng (Norton, New York, 1970), tr. 124. 
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khoản chuyển nhượng như lãi trả trên trái phiêu chính phủ hay các 
khoản thanh toán chuyển nhượng nhận được. 

3. Băng việc sử dụng chỉ số giá, chúng ta có thể “giảm phát” GDP 
danh nghĩa (GDP theo giá hiện hành) để có được một thước đo 
chính xác hơn về GDP thực tế (GDP tính theo giá trị bằng tiền của 
sức mua ở một năm gốc nào đó). Sử dụng chỉ số giá như vậy sẽ điều 
chỉnh được thước đo co giãn do sự thay đổi mức giá gây ra. 

4. Đầu tư ròng dương khi một nước sản xuất nhiều hàng hóa vốn 
hơn phần hiện nay đã sử dụng hết dưới hình thức khấu hao. Vì rất 
khó ước tính khấu hao một cách chính xác, nên các nhà thống kê 
tin tưởng nhiều vào cách đo lường tổng đầu tư của họ hơn là vào 
thước đo đầu tư ròng. 

5. Thu nhập quốc dân và thu nhập khả dụng là hai thước đo 
chính thông khác. Thu nhập khả dụng (DỤ) là cái mà mọi người 
thực sự cồn lại - sau khi trừ tất cả các loại thuế cá nhân phải đóng, 
tiết kiệm của doanh nghiệp đưới dạng lợi nhuận không phân chia, 
và điều chỉnh các khoản thanh toán chuyển nhượng- để chi tiêu 
cho tiêu dùng hoặc tiết kiệm. 

6. Sử dụng nguyên tắc về tài khoản quốc gia, tiết kiệm tính được 
phải đúng bằng đầu tư tính được. Điều này có thể dễ dàng thấy 
được qua một nền kinh tế giả đính không có gì ngoài các hộ gia 
đình. Trong một nền kinh tế hoàn chỉnh, rất kiêm cá nhân cộng uới 
thăng dư của chính phủ bằng Hết kiệm trong nước công uới đầu tư 
ròng ra nước ngoài. Đồng nhất thức giữa tiết kiệm và đầu tư chỉ là 
như sau: tiết kiệm phải bằng đầu tư bất kế nền kinh tế đang trong 
giai đoạn phát triển hay suy thoái, chiến tranh hay hòa bình. Đây 
là kết quả của định nghĩa về hạch toán thu nhập quốc đân. 

7. Tổng sản phẩm quốc nội và ngay cả sản phẩm quốc nội ròng 
cũng là các thước đo không hoàn hảo về phúc lợi kinh tế đích thực. 
Một phương pháp khác là phúc lợi kinh tế ròng (NEW). Tính toán 
NEW sẽ cộng thêm vào GDP một số khoản nhất định - như giá trị 
của nghỉ ngơi, địch vụ tự cung tự cấp, các công việc làm ở nhà. Nó 
cũng trừ khỏi GDP các khoản như chì phí không được thanh toán 
của ô nhiễm và những sư bất tiện khác trong đời sông hiện đại. 
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CÁC KHÁI NIÊM CẰN NHỚ 


tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gross domestic product (GDP) 


GDP thực tế và danh nghĩa real and nominal GDP 

GDP=C+l+G+Xx GDP=C+lIl+G+Xx 

GDP =€C©+ÏÌ+G GDP=€©+l +6 

đầu tư ròng = tổng đầu tư - net investment = gross Invest- 
khấu hao ment - đepreciation 

GDP theo hai cách nhìn tương GDP in two equIvalent view: 
đương nhau: luồng sản product flow (upper loop) 
phẩm (cung trên) và luồng and earnings flow (lower 
thu nhập (cung dưới) loop) 


hàng hóa trung gian, giá trị gia interrmediate goods, value added 
tăng 


sản phẩm quốc nội ròng net domestie produect 
NDP = GDP - khấu hao NDP = GDP - depreciation 
thanh toán chuyển nhượng của  government transfers 
chính phủ 
thu nhập khả dụng (DD đisposable ineome (D]) 
In=S In=S 
[+X=PS+GS i+X=PS+ŒGS 
phúc lợi kinh tế ròng net eeonomilc welfare 
(NEW) =- GDP - khấu hao + (NEW) = GDP - depreciation 
nghỉ ngơi và các hoạt động + leisure and underground 
ngầm - ô nhiễm và các điều activity - pollution and dis- 
bất tiện : amen1fies 
CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Định nghĩa cần thận và cho ví dụ về các khoản mục sau: 
a. Tiêu dùng 

b. Tổng đầu tư trong nước tư nhân 

c. Mua săm hàng hóa và dịch vụ của chính phủ 
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d. Thanh toán chuyển nhượng của chính phủ (không nằm trong 
GDP) 


e. Xuất khẩu ròng 

2. Những chỉ trích đối với tài khoản kinh tê cho răng: “Bạn 
không thể cộng cam với táo được”. Hãy trình bày cách xây dựng 
GP thông qua giá cả. 

3. Hãy xét các số liệu sau: GDP danh nghĩa năm 1990 là 5.546 
đôla, so với 5.251 đôla năm 1989. Chỉ số giảm phát GDP năm 1990 
là 113,3, còn năm 1989 là 108,5. Chỉ số giảm phát GDP năm 1987 
là 100. 

Hãy tính GDP thực tế cho năm 1989 và 1990 theo giá năm 1987. 
Tính tốc độ tăng trưởng GDP thực tê và danh nghĩa cho nărn 1990. 
Tỉ lệ lạm phát cho năm 1990 (tính theo chỉ số giảm phát GDP) là 
bao nhiêu? 

4. Robinson COrusoe sản xuất ra sản phẩm ở cung trên trị giá 
1.000 đôla. Ông trả lương hất 750 đôla, trả lãi hất 125 đôla, trả tiền 
thuê hết 75 đôla. Lợi nhuận của ông phải: là bao nhiêu? Ba phân tư 
sản lượng của Crusoe được dành cho tiêu dùng, phần còn lại để đầu 
tư, hãy tính GDP trên vương quốc của Crusoe theo cả 2 cách luồng 
sản phẩm và thu nhập, và chứng minh rằng, chúng phải hoàn toàn 
thông nhất ăn khớp với nhau. 

5. Phần này cần động não: Bạn có thể cho biết tại sao những 
khoản sau đây không được tính vào GDP của Hoa kỳ không? 

a. Một bữa ăn ở nhà do một bắp trưởng tài ba chuẩn bị 

b. Mua một khoảnh đất 

c. Mua một bức tranh nguyên bản của Rembrandt 

d. Giá trị tôi có năm 1995 do chơi một đĩa compact của Madonna 
từ năm 1990 .r 

e. Tác hại ô nhiễm đối với nhà cửa, mùa màng do các nhà máy 
điện thải chất lưu huỳnh vào không khí 

f. Lợi nhuận của hãng IBM do sắn xuất tại một nhà máy đặt ở 
nước Anh. 

6. Hãy xem xét các khoản đã nêu trong câu 5. Phân tích xem nên 
xử lý chúng như thế nào trong NEW của Hoa kỳ? 
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7, Hãy xét nước Agrovia mà GDP của nước này được trình bày 
trong mục “Một ví dụ băng số” trong chương. Hãy xây dựng hệ 
thông tài khoản quốc gia như Bảng 22-6, giả định rằng chỉ phí cho 
lúa mì là 5 đôla một gia, không có khấu hao, tiền lương chiễm 3/4 
sản lượng quốc gia, thuế kinh doanh gián thu được sử dụng để tài 
trợ cho chỉ tiêu của chính phủ và phân cồn lại của thu nhập là đưới 
đạng thu nhập từ tiền thuê cho nông dân. 
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CHƯƠNG 233 
TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ 


Miếng ăn đên miệng vần còn đánh rơi 


V2 danh 


Để hiểu được đời sống kinh tế, chúng ta cần hiểu được các lực 
tác động đằng sau của tiêu đùng và đầu tư. Khi thu nhập tăng lên, 
mọi người đều muốn mua sắm hàng hoá và dịch vụ để nâng cao 
mức sông hiện tại của mình- có quần áo đẹp hơn, có chiếc xe hơi tốt 
hơn, có ngôi nhà lớn hơn. Đầng thời các đoanh nghiệp cũng muôn 
nắm bắt những cơ hội có lợi bằng cách đầu tư cho tương lai- có các 
nhà xưởng rộng hơn, có các sản phẩm mới, có các công nhân được 
đào tạo tốt hơn. 

Mối quan hệ tương tác giữa tiêu dùng hiện nay và đầu tư cho 
tương lai đóng vai trò then chôt quyết định vận hội kinh tế vĩ mô 
của các quốc gia. Trong ngăn hạn, khi chi phí cho đầu tư và tiêu 
đùng tăng nhanh, sản lượng và viêc làm cũng thường tăng lên. Còn 
khi các doanh nghiệp làm ăn sa sút hay thị trường chứng khoán đi 
xuống - như đã xảy ra trong thập kỷ 30 và đầu thập kỷ 80 - đầu tư 
sẽ giảm xuống, tổng cầu giảm, và nền kinh tê rơi vào đình trệ hay 
thậm chí suy thoái. 

Trong dài hạn, việc phân chia sản phẩm quốc gia giữa tiêu dùng 
và đầu tư cõ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng. 
Những nước tiêu dùng phần lớn nguồn thu nhập của mình, ví như 
Anh và Mỹ, sẽ có mức đầu tư thắp và tăng trưởng kinh tế thấp. 
Ngược lại, các nước chỉ tiêu dùng một phần tương đối nhỏ thu nhập 
của mình sẽ có xu hướng đầu tư mạnh - ví dụ như các “nền kinh tế 
diệu kỳ Đông Á” như Nhật Bản, Hồng Kông - sẽ tăng nhanh được 
sản lượng và năng suất. 
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Do tiêu dùng và đầu tư là những bộ phận quan trọng như vậy 
trong kinh tế học vĩ mô, nên chúng ta sẽ dành chương này để xem 
xét các lực tác động tới hai thành phần chủ chốt này của sản phẩm 
quốc dân. Hình 23-1 cho thấy các phân tích trong chương này nằm 
trong cấu trúc chung của nền kinh tế vĩ mö như thế nào. Sau khi 
nghiên cứu về tiêu dùng và đầu tư, chúng ta có thể vận dụng kiến 
thức của mình để tìm hiểu việc xác định tống cầu trong chương sau. 


Hình 23-1. Các lực chính tác động tới tiêu dùng và đầu tư là gì? 

Chương này phân tícH hai thành phần chính trong GDP: tiêu dùng và 
đầu tư. Trong các chương sau, chúng ta sẽ thấy rằng chúng tác động tới 
cả tổng cung lẫn tổng cầu. 


A. TIÊU DÙNG VÀ TIẾT KIỆM 


Chúng ta hãy bắt đầu thảo luận bằng việc phân tích hành vi tiêu 
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dùng và tiết kiệm, trước hết là xem xét từng hình thái tiêu đùng 
một, rồi sau đó nghiên cứu hành vi tiêu dùng nói chung. Từ 
Chương 22 cho thấy tiêu dùng của hộ gia đình là việc chi tiêu cho 
các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng mang lại sự thoả mãn hay đáp 
ứng các nhu cầu khi sử dụng chúng. Mặt khác, theo định nghĩa, tiết 
kiệm của hộ gia đình là một phần của thu nhập khả dụng không 
được chì cho tiêu dùng. 

Tiêu dùng là cấu thành lớn nhất trong GDP, nó chiêm tới 66% 
tổng chi tiêu trong thập kỷ qua. Các thành phần cơ bản của tiêu 
dùng là gì? Các g mục quan trọng nhất là nhà ở, xe cộ, thực 
phẩm và dịch vụ y tế. Bảng 23-1 trình bày các cấu thành chính 
được chia ra làm ba loại: hàng hoá lâu bền, hàng hoá không lâu bền 
và dịch vụ. Mặc dù các loại này khá quen thuộc, nhưng tầm quan 
trọng tương đôi của chúng, đặc biệt là vai trò quan trọng ngày càng 
tăng của dịch vụ, rất đáng được nghiên cứu ở đây. 


Loại tiêu dùng Giá trị tiêu dùng, 1993 Tỳ lệ % trong 
(tỳ đôla) tổng số 
Hàng lâu bèn 538 12 
Xe hơi 222 
Trang bị nhà cửa 212 
Hàng hoá khác 104 
Hàng không lâu bền 1350 3I 
Thực phẩm 658 
Hàng may mặc 237 - 
Năng lượng 119 
Hàng hoá khác 336 
Dịch vụ 2504 57 
Nhà ở ~ 628 
Hoạt động gia đình 251 
Đi lại 170 
Y tế 681 
Dịch vụ khác 773 
Tổng chỉ tiêu tiêu 4392 100 


dùng cá nhân 


94 PHÂN NĂM: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


Bảng 23-1. Các cầu thành chính của tiêu dùng 

Tiêu dùng được chia làm ba loại: hàng lâu bền, hàng không lâu bền và 
dịch vụ. Quy mô của khu vực địch vụ đang ngày một tăng lên khi các nhủ 
cầu về thực phẩm được thoả mãn và khi các chi phí cho y tê, giải trí và 
giáo dục đòi hồi phải chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách gia đình. 

(Nguồn: Bộ thương mại Hoa Kỳ) 

Các hình thái chỉ tiêu ngân sách 

Các hình thái chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình ở Mỹ khác 
nhau như thế nào? Không có hai gia đình nào lại chi tiêu thu nhập 
khả dụng của mình giông hệt nhau. Tuy nhiên, các con sô thông kê 
cho thầy rằng, có những điều thông thường chung có thể dự đoán 
được trong cách thức mà mọi người phân bổ chỉ tiêu của họ cho 
thực phẩm, quần áo và các khoản mục lớn khác. Hàng ngàn cuộc 
điều tra ngân sách về các hình thái chi tiêu của gia đình cho thấy 
sự thông nhất đáng kể về hình thái chung có tính chất định tính 
của hành vi chi tiêu'. Hình 23-2 trình bày về vấn đề này. Các gia 
đình nghèo phải chi tiêu phần lớn thu nhập của họ cho hàng hóa 
thiết yêu: thực phẩm và nhà ở. Khi thu nhập tăng lên thì chi tiêu 
cho những mặt hàng thực phẩm tăng lên. Mọi người muốn ăn 
nhiều hơn và ngon hơn. Tuy nhiên, sô tiền chi tiêu thêm cho thực 
phẩm cũng có giới hạn khi thu nhập tăng lên. Như vậy, tỷ lệ trong 
tổng chỉ tiêu đành cho thực phẩm sẽ giảm xuống khi thu nhập 
tang lên. 

Khi đạt được mức thu nhập cao, chi tiêu cho quân áo, giải trí và 
ô tô tăng theo tỉ lệ nhanh hơn so với mức thu nhập sau thuế. Chi 
tiêu cho các hàng hoá xa xỉ tăng với tốc độ nhanh hơn so với thu 
nhập. Cuối cùng, khi so sánh các hộ gia đình, cần chú ý rằng mức 
tiết kiệm tăng rất nhanh khi thu nhập tăng lên. Tiết kiệm là thứ 
xa xỉ lớn nhát. | 


1. Các hình thái chỉ tiêu trong Hình 23-2 được gọt là “Quy luật EngeL”, do nhà 
thắng kê học người Đức thể kỷ 19 là Ernst Engel nêu ra. Giá trị trung bình về 
chì tiêu tiêu đùng thường thay đổi khá thường xuyên theo mức thu nhập. Nhưng 
giá trị trung bình này không cho thấy tất cả vấn đề. Ở mỗi nhóm thu nhập có sự 
khác nhau đáng kể về tieu đùng so với mức trung bình. 
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Hình 23-2. Chi tiêu ngân sách gia đình cho thấy có những hình 
thái chung 

Việc lựa chọn thận trong mẫu các gia đình và các cá nhân cho thấy thu 
nhập khả dụng có tầm quan trọng quyết đính tới mức chi tiêu tiêu dòng. 
Khi thu nhập tăng cao 
hơn thì tỳ lệ chi tiêu 80.000 
cho thực phẩm giảm. 
Chú ý là tiết kiệm có 
mức ầm khi thu nhập 60.000 
thấp, nhưng khi thu 
nhập cao thì tiết kiệm 
tăng mạnh. 


Chăm nóc y tẶ, 
iáo dục, 
ghài trí, v.V.. 


(Nguần: Bộ Lao 
động Hoa Kỳ. Điều tra 
chì tiêu của người tiêu ¬ Phi: So TP 
dùng, Điều ra phông ==á#P đifỀn1: hs. : gi c: _" 
Uấn năm 1984 (8-  n. : 

1986), tác giả điều 20.000 40.000 60000 — 80.000 
chỉnh theo mức giá Mức thu nhập (aau thuế) 
1994). 


4⁄27 
XI r§ 62/777 cv — 
qƯNNG, 2277/72 Ẽ NT NT 
NHÀ LẺ 119292206772 
IV `): 79.9⁄/72772 


Ví dụ: Thay đổi các hình thúi tiêu dùng. Những thay đổi 
liên tục uề công nghệ, thu nhập uà các lực xã hội đã làm thay đổi 
mạnh hình thúi tiêu dùng ờ Mỹ qua thời gian. Trong thời kỳ 1917 - 
1919, các gia đình ở Mỹ chỉ tiêu bình quân phân lớn thu nhập của 
họ - chứnh xác là 41% - 0ào thực phẩm 0à bia rươu. Để so sánh, hiện, 
nay chỉ tiêu cho các khoản này chỉ chiêm 19% thu nhập của các hộ 
gia đình. Cái gì ẩn sau sự giảm sút mạnh này? Lúc đầu, thu nhập 
tăng lên nhưnh hơn nhiều so uới tiêu dùng thực phẩm. Đó là điều 
bhông có gì đáng ngạc nhiên 0ì nêu thu nhộp củc bạn tăng gấp đôi 
thì chắc chắn bạn sẽ không ăn nhiều gấp hai. Hơn nữa, khi năng 
suất trong nông nghiệp tăng lên thì giá thực phẩm tăng ít hơn ao Uới 
gtú các loạt hàng tiêu dùng khúc. 

Tương tự như uậy, chỉ tiêu cho quần áo đã giâm từ 18% thu nhập 
gia định ào đâu thê bỷ này xuống còn 6% hiện nay. Một phần là đo 
người M$ được lơi do tăng năng suất trong ngònh may mặc. Hiện 
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nay, giá hờng nay mặc giảm tương đỗi so uới giá các hàng hoá tiêu 
dùng bhác uì nhiều loại quần áo được sản xuất tại cúc nước có nhân 
công rẻ. 

Người Mỹ chỉ tiêu nhiều cho cái gì? Môt khoản lớn dành cho đi 
lại. Trong thời kỳ 1917 -1919, người Mỹ chỉ chỉ phí có 1% thu nhập 
cho ổi lại - cho tới năm 1908, hãng Ford mới bán ra chiếc ô tô loại 
Môdel T' đầu tiên. Hiện nay, mỗi gia đình có tới 1,3 xe ô tô, cho nên 
cht phí cho phương tiện đi lợi chiếm 23% thu nhập gia đình là điều 
bhông có gì ngục nhiên. Còn nghì ngơi giải trí thì sao? Các øta đình 
hiện nay chỉ tiêu rốt lớn cho Uô tuyên, giàn nhạc nổi, đầu 0ideo, ... 
- đó là các mặt hòng mò cách đây 7ð năm chưa hề có. Những phát 
mình mới đã khiên các hộ gia đình tăng mức chỉ tiêu ngân sách cho 
giải trí từ 3% lên đến 6%. Nhà cửa cũng chiêm tỷ trong lớn hơn 
trong thu nhập - từ 14% trước đây lên 20% hiện nay. Điều đó đã 
phản ánh một phần sự thành công của giếc mơ Mỹ: có một ngôi 
nhà lớn ở 0uùng ngoại ô, mặc dù nó đắt hơn nhiều so uớt việc thuê 
một căn hộ trong thành phô. 

Trong thập bÿ uừa qua, phần chỉ tiêu cá nhân có mức tăng cơo 
nhất lò cho y tê - 0ì cả sô tiền mò người tiêu dùng chỉ cho địch 0ụ y 
tê lần đóng góp của các công ty cho bảo hiểm y tê đều tăng lên nhiều. 
Một trong những lời phản đái gay gắt đỗi uới uiệc cải cách dịch uụ 
y tê uờo đầu thập bỳ 1990 là uì lý do tăng chỉ Hiêu y tế quá lớn. 
Nhưng thật ngạc nhiên là chỉ tiêu tiền túi cho dịch uụ y tế có tý lê 
hầu như không đổi trong ngân sách gia đình trong nửa đầu thê hý 
tới nay. 


TIÊU DÙNG, THU NHẬP, VÀ TIẾT KỆM 


Như chúng ta đã thấy ở phần trên, tiêu dùng, thu nhập và tiết 
kiệm có môi quan hệ chặt chẽ với nhau. Vậy mỗi quan hệ này là thế 
nào? 

Thực ra vấn đề này rất đơn gián. Tiết kiệm là một phần của thu 
nhập khả dụng không dành để tiêu dùng. Tức là, tiết kiệm bằng 
thu nhập trừ đi tiêu dòng. Môi quan hệ giữa thu nhập, tiêu dùng 
và tiết kiệm ở Mỹ vào năm 1993 được phản ánh trong Bảng 23-2. 
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Chúng ta hãy bắt đầu từ thu nhập cá nhân (như Chương 22 đã cho 
thấy, thu nhập cá nhàn gồm lương, tiền lãi, cổ tức, thanh toán 
chuyển nhượng v.v...). Năm 1992, khoảng 682 tỷ đôla hay 12,7% 
thu nhập cá nhân đã được dùng để đóng thuế và các khoản ngoài 
thuế. Mức thu nhập khả dụng cá nhân còn lại là 4.707 tỷ đôla. Chỉ 
tiêu của các gia đình cho tiêu dùng (gồm cả trả lãi) bằng 96% thu 
nhập khả dụng - tức là 4.517 tỷ đôla, còn lại 190 tỷ đôla là đành cho 
tiết kiệm cá nhân. Dòng cuối trong bảng là tỷ lệ tiết kiệm cá 
nhân. Đó là tỷ lệ phần trăm đành cho tiết kiệm cá nhân trong tổng 
thu nhập khả dụng (4% vào năm 1998). 


Khoản mục Sô tiền 1998 
(tỷ đôla) 
Thu nhập cá nhân 5.388 
Trừ: thuế cá nhân và thanh toán ngoài thuê 682 
Bằng: thu nhập khả dụng cá nhân 4.707 
Trừ: chị tiêu cá nhân (tiêu dùng và trả lãi) 4.517 
Bằng: tiết kiệm cá nhân 190 
Chu ý: Tỉ lệ của tiết kiệm trong thu nhập khả 
dụng cá nhần 4,0 


Báng 23-2. Tiết kiệm bằng thu nhập khả dụng trừ tiêu dùng 


(Nguồn: Bộ thương mại Hoa kỳ) 

Các nghiên cứu kinh tễ đã chứng minh rằng, thu nhập là nhân 
tố chủ yếu quyết định tiêu dùng và tiết kiệm. Người giàu tiết kiệm 
nhiều hơn người nghèo cả về số tuyệt đối và tỷ trọng trong thu 
nhập. Người rất nghèo thường không có khả năng tiết kiệm. Hơn 
nữa, nêu họ phải đi vay hay bán bớt của cải đi thì họ sẽ có £iất kiêm 
âm. Tức là, họ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn so với thu nhập, làm 
giảm các khoản tích lũy đã có hay rơi vào cảnh nợ nàn. Bảng 23-2 
minh hoa số liệu về thu nhập khả dụng, tiết kiệm và tiêu dùng, rút 
ra từ các nghiên cứu về ngân sách các gia đình ở Mỹ. Cột thứ nhất 
đưa ra 7 mức thu nhập khả dụng khác nhau. Cột (2) thể hiện các 
mức tiết kiệm ứng với mỗi mức thu nhập, và cột thứ ba là chỉ tiêu 
tiêu dùng tại mỗi mức thu nhập. 
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Thu nhập Tiết kiệm rồng (+) Tiêu dùng 
khả dụng hay tiết kiệm âm (-) (đôla) 
(đôla) (đôla) 
(1) (2) (8) 

A 24.000 -100 24.110 
B 25.000 0 25.000 
C 26.000 +150 25.850 
D 27.000 +400 26.600 
E 28.000 +700 27.240 
F 29.000 +1.170 27.830 
G 30.000 +1.640 28.360 


Bảng 23-3. Tiêu dùng và tiết kiệm trước hết là do thu nhập 
quyết định 


Tiêu dùng và tiết kiệm tăng lên khi thu nhập khả đụng tăng. Điểm hoà 
vốn là điểm có tiết kiệm băng 0, ở đây tương ứng với 25.000 đôla. Với môi 
đồng đôla thu nhập kiếm thêm được, mọi người dành bao nhiêu đề tăng 
thêm tiêu dùng? Tiết kiệm tăng thêm là bao nhiêu? (Trả lời: con số lần 
lượt là khoảng 85 xu và 15 xu khi ta so sánh đòng B và đồng ©) 

Điểm hoà uốn - là điểm mà tại đó, một hộ gia đình không có tiết 
kiệm cũng không phải rút bớt tiết kiệm ra mà toàn bộ thu nhập của 
gia đình đều để tiêu dùng - ứng với khoảng 25.000 đôla. Dưới điểm 
hoà vốn này, ví dụ như 24.000 đôla - gia đình thực tế đã tiêu dùng 
lớn hơn so với thu nhập của họ. Mức tiết kiệm của họ là âm (-110 
đôla). Với thu nhập trên 25.000 đôla, tiết kiệm bắt đầu đương [+150 
đôÌa và các giá trì dương khác trong cột (2)]. 

Cột (3)-là mức chỉ tiêu cho tiêu dùng ứng với mỗi mức thu nhập. 
Vì mỗi đôla thu nhập được phân chia giữa tiêu dùng và tiết kiệm, 
cột (3) và cột (2) không độc lập với nhau, tổng hai cột này luôn bằng 
cột (1). ° 

Để hiểu tiêu đùng ảnh hưởng tới sản lượng quốc dân như thế 
nào, chúng ta cần sử dụng các công cụ mới. Chúng ta cần hiểu mỗi 
đôla thu nhập tăng fhêm sẽ làm tăng thêm bao nhiêu đôla cho tiêu 
đùng và cho tiết kiệm. Môi quan hệ này được phản ánh qua: 

e Hàm tiêu dùng, là quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập và cặp 
song sinh của nó, 
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e Hàm tiết kiệm, là quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập 

Hàm tiêu dùng 

Một trong các mỗi quan hệ quan trọng nhất trong kinh tế học vĩ 
mô là hàm tiêu dùng. Hàm tiêu đùng phản ánh mỗi quan hệ giữa 
mức chỉ tiêu tiêu dùng với mức thu nhập khả dụng cá nhân. Khái 
niệm này do Keynes đưa ra dựa trên giả thuyết cho rằng có mối 
quan hệ thực nghiệm bền vững giữa tiêu dùng và thu nhập. 

Chúng ta có thể thấy rö nhất hàm tiêu dùng dưới dạng đồ thị. 
Hình 23-3 biểu diễn 7 mức thu nhập từ Bảng 23-3. Thu nhập khả 
đụng [cột (1) trong Bảng 23-3] được thể hiện trên trục hoành, và 
tiêu dùng [cột (3)] được thể hiện trên trục tung. Mỗi kết hợp giữa 
thu nhập và tiêu dùng cho ta một điểm toa độ, sau đó các đ:Ềm này 
được nối với nhau thành một đường cong liên tục. 

Môi quan hệ giữa tiêu dòng và thu nhập minh hoạ trong Hình 
23-3 được go là hàm tiêu dùng. 

C 
vn 


4 
28.000 25 5 
ấ £ tiêu dùng 


KP] 

KÍ 26.000 Điểm hòa vấn B 
œ^= 

—n A 
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B. 

¬ 22.000 

1ñ 
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© 20.000 

4k0 
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20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000 
Thu nhập khả dụng (4ôla) 

Hình 23-3, Hiểu điễn hàm tiêu đùng. 

Đường cong đi qua các điểm A, B ,C... G là hàm tiêu dùng. Trục hoành 
đo các mifc thu nhập khả dụng (DỤ). Tại mồi mức DI, hàm tiêu dùng cho 
thấy mức tiêu dùng (C) của hộ gia đình. Chú ý rằng tiêu dùng tăng lên 
cùng với DI. Đường thẳng nghiêng 450 giúp ta xác định điểm hoà vốn và 
tiết kiệm ròng 

(Nguần: Bảng 23-3) 


100 PHẦN NĂM: CÁC KHÁI NIÊM CƠ BẢN 


Điểm “hoà uôn”. Đề hiểu được đồ thị, đường thắng nghiêng 4ð° 
đi từ gốc toạ độ theo hướng đông bắc sẽ giúp ích cho chúng ta. Do 
trục tung và trục hoành có cùng tỷ lệ xích nên đường 459 có một 
tính chất đặc biệt. Tại bất kỳ điểm nào trên đường này, khoảng 
cách tới trục hoành (tiêu dùng) và trục tung (thu nhập khả dụng) 
đều băng nhau. Bạn có thể nhìn hay lấy thước đo để kiểm tra. 

Đường 45° này cho ta biết ngay lập tức mức chỉ phí tiêu dùng là 
bằng, lớn hơn hay thấp hơn mức thu nhập khả dụng. Điểm hoà 
vốn là giao điểm của đường tiêu dùng với đường 4ð° biểu thị mức 
thu nhập khả dụng của hộ gia đình mà tại đó, các hộ gia đình tiêu 
dùng vừa hất. 

Điểm hoà vốn trong Hình 23-3 là tại điểm B. Ti đây, mức chỉ 
tiêu tiêu dùng đúng bằng mức thu nhập khả dụng: hộ gia đình 
không phải đi vay thêm và cũng không có tiết kiệm. Về phía bên 
phải điểm B, hàm tiêu dùng nằm dưới đường 45°. Quan hệ giữa thu 
nhập và tiêu dùng có thể được minh hoa băng đường thắng mảnh 
nằm từ điểm E' tới điểm E trong Hình 23-3. Với mức thu nhập là 
28.000 đôla, mức tiêu dùng sẽ là 27.240 đôla (xem Bảng 25-3). Ta 
thấy mức tiêu dùng thấp hơn mức thu nhập bởi vì tại điểm E, hàm 
tiêu dùng năm dưới đường 451. 

Cái gì mà hộ gia đình không tiêu dùng, thì họ sẽ tiết kiệm. 
Đường 45" cho phép chúng ta xác định hộ gia đình tiết kiệm được 
bao nhiêu, Tiết kiệm ròng được đo bằng khoảng cách theo chiều đọc 
gìữa hàm tiêu dùng và đường 45", ví dụ như đường có mũi tên EE” 
là mức tiết kiệm. 

Đường 45° cho ta thấy, về bên trái điểm B, hộ gia đình có mức 
chi tiêu cao hơn mức thu nhập. Phần tiêu dùng lớn hơn thu nhập 
là mức siết kiêm âm, và.đo bằng khoảng cách theo phương thăng 
đứng giữa hàm tiêu dùng và đirường 45°. 

Nhắc lại: 

Tại bất kỳ điểm nào trên đường 4ð°, thì mức tiêu dùng đúng 
bằng mức thu nhập, và tiết kiệm gia đình bằng 0. Khi hàm tiêu 
dùng nằm trên đường 451%, hộ gia đình có mức tiêt kiệm âm. Khi 
hàm tiêu dùng nằm dưới đường 45°, hộ gia đình có mức tiết kiệm 
dương. Lượng tiết kiệm âm hay dương luôn được xác định băng 
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khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa hàm tiêu dùng và 
đường 45". 

Hàm tiết kiệm 

Hàm tiết kiệm phản ánh mỗi quan hệ giữa mức tiết kiệm và 
thu nhập. 

Hàm tiết kiệm được minh hoa bằng đồ thị trong Hình 23-4. Trục 
hoành ở đây vẫn là mức thu nhập khả dụng, nhưng bây giờ trục 
tung biểu thị mức tiết kiệm, cả khi mang dấu dương lẫn khi mang 
dẫu âm. 

Hình 23-4. Hàm tiết kiệm là hình ảnh phản chiếu của hàm tiêu 
dùng 

Hàm tiết kiệm được xây dựng băng cách lấy thu nhập trừ đi tiêu dùng. 
Trên đô thị, hàm tiết kiệm có được bằng cách lấy đường 4ð° trừ đi hàm 
tiêu dùng theo chiều dọc trong Hình 23-3. Chú ý rằng, điểm hoà vốn vẫn 
là điểm B với mức thu nhập là 25.000 đôla như trong Hình 23-3. 
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Thu nhập khả dụng (đôÌa) 


Hàm tiết kiệm được xây dựng trực tiếp từ Hình 23-3, Đó là 
khoảng cách theo chiều đọc giữa hàm tiêu dùng và đường 45°. Ví 
dụ, tại điểm A ở Hình 23-3, ta thấy mức tiết kiệm của hộ gia đình 
là âm vì hàm tiêu đùng-nằm phía trên đường 45°. Hình 23-4 cho 
thấy ngay mức tiết kiệm âm - tại điểm A, hàm tiết kiệm nằm đưới 
đường tiết kiệm bằng 0. Tương tự, tiết kiệm dương nằm ở bên phả: 
điểm B vì hàm tiết kiệm nằm phía trên đường tiết kiệm bằng 0. 

Xu hướng tiêu dùng biên 

Kinh tế học vĩ mô hiện đại coi phản ứng của tiêu dùng trước sư 
thay đổi của thu nhập là hất sức quan trọng. Khái niệm này được 
gọI là xu hướng tiêu dùng biên (MPO). 
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Xu hướng tiêu dùng biên Ìà mức tăng thêm mà mọi người 
dành cho tiêu dùng trong môi đồng đôla thu nhập tăng thêm. 

Thuật ngữ "biên" được sử dụng rộng rãi trong kinh tế học, và nó 
có nghĩa là thêm hay bổ sung. Ví dụ, “chi phí biên” là mức chi phí 
tăng thêm để sản xuất thêm một đơn đầu ra. Xu hướng tiêu dùng 
biên là để chỉ mức tiêu dùng muôn cá. Như vậy, MPC là mức tiêu 
dùng bồ sung hay tăng thêm do có thêm một đồng đôla thu nhập. 

Báng 23-4 sắp xếp lại số liệu trong Bảng 23-3 theo một cách tiện 
lợi hơn. Trước hết, chúng ta chứng minh tính tương tự của bảng 
này với Bảng 23-3. Sau đó, hăy nhìn vào các cột (1) và (2) để thấy 
chỉ tiêu tiêu dùng tăng lên như thế nào cùng với thu nhập. 


q) (2) (3) _(4) (5) 
Thu nhập Chí tiêu tiêu Xuhướng Tiêtkiệm Xu hướng 
khả dụng dùng tiêu dùng ròng tiết kiệm 
(sau thuê (đòla) biên (MPC) (đôla) biên (MPS) 

(đôla) (4) = (1)- (2) 
A 24.000 24110. gọo -110 
` = 0,89 110 
100 = 0,11 
1.000 
B 25000 25.00 0 
850 
ByẾ - 0,85 1ã0 
cớ @œ mê j7. = 0,15 
Œ 26.000 25.850/ *909 t150// 1.000 
750 
XE = 0,7B 
1.000 9 
D 27.000 26.600 +400  -—-- = 0,35 
Sản 1000 
¬. „ 
E 28.000 27.240. ? +760< ----- = 0,86 
` 1.000 
590 
Reớ = 0,59 410 
F 29.000 27.8Ao 1.000 #11702 sẻ= =0,41 
1.000 
530 
nh XS Tx 0,53 470 
G 30.000 28360 1.000 +1.640 ⁄ --—-- = 0,47 


CHƯƠNG 23: TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TU 103 


Bảng 23-4. Tiêu dùng biên và tiết kiệm biên 

Mãi đồng đôla thu nhập nêu không tiêu đùng thì sẽ được tiết kiêm. Mẫi 
đồng đôla thu nhập tăng thêm sẽ được chi để tăng thêm tiêu đùng hay để 
tăng thêm tiết kiệm. Kết hợp các xu hướng này sẽ cho ta xu hướng tiêu 
dùng biên (MPC) hay xu hướng tiết kiệm biên (MPS). 

Cột (3) là cách tính và kết quả xu hướng tiêu dùng biên. Từ B 
tới C, thu nhập tăng thêm 1.000 đôla, tăng từ 25.000 đôla lên 
26.000 đôla. Tiêu dùng tăng thêm bao nhiêu? Tiêu dùng tăng từ 
25.000 đôla lên 25.850 đôla, tăng thêm 850 đôla. Bởi vậy, mức tiêu 
dùng tăng thêm là 0,85 lần thu nhập tăng thêm. Mỗi đôla thu nhập 
tăng thêm sẽ có 85 xu chi tiêu cho tiêu dùng và 15 xu để tiết kiệm. 
Nếu ta chuyển từ điểm B sang điểm C, ta sẽ có xu hướng tiêu dùng 
biên, hay MPC, là 0,85. 

Ban có thể tính MPC giữa các mức thu nhập khác. Trong Bảng 
23-4 cho thấy, MPC bắt đầu bằng 0,89 ở mức thu nhập thấp và cuối 
cùng là 0,53 ở mức thu nhập cao hơn. 

Xu hướng tiêu dùng biên là độ dốc hình bọc. Tới đây ta đã 
biết cách tính MPC từ các sô liệu về thu nhập và tiêu dùng. Có thể 
tính MPC theo hình vẽ không? Hình 28-5 mình hoa cách tính này. 
Ta vẽ một hình tam giác vuông qua hai điểm B và C. Từ điểm B tới 
C, mức thu nhập tăng thêm là 1.000 đôla và chỉ tiêu dùng tăng 850 
đôla. Vì vậy MPC trong phạm vi này bằng 850/ 1.000 = 0,85. Phụ 
lực của Chương 1 đã cho thấy độ đốc bằng số của đường thắng bằng 
“chiều cao chia bề ngang". Vì vậy, ta có thể thấy độ đốc của hàm 
tiêu dùng giữa điểm B và C bằng 0,85. 

Độ dỗc của hàm tiêu dùng, xác định mức thay đối tiêu đùng trên 
1 đôla thay đổi trong thu nhập, chính là xu hướng tiêu dùng biên. 

Xu hướng tiết kiệm biên 

Bên cạnh xu hướng tiêu dùng biên là hình ảnh tương phản của 
nó, xu hướng tiết kiệm biên hay MPS. Xu hướng tiết kiệm biên 
là phần của mỗi đôla thu nhập tăng thêm được dành để tăng tiết 
kiêm. 


1. Đối với đường cong, độ đắc của nó bằng độ dốc của đường tiếp tuyên tại mỗi 
điểm trên đường cong. 
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Hình 23-5. Độ dốc của hàm tiêu dùng là MPC của nó 

Đề tính xu hướng tiêu dùng biên (MPC), ta tính độ đốc của hàm tiêu 
dùng bằng cách đựng một tam giác vuông và chia đường cao cho cạnh đáy. 
Từ điểm B tới điểm C, mức tăng thêm tiêu dùng là 850 đôla với mức tăng 
thêm thu nhập khả đụng là 1.000 đôla. Độ đốc bằng mức thay đổi của C 
chia cho mức thay đổi của DI sẽ cho MPC. Nếu hàm tiêu dùng luôn có 
chiều đốc lên thì điều đó ngụ ý MPC như thế nào? 

Vì aao MPC và MPS lại là hình ảnh tương phản của nhau? Hãy 
nhớ lại rằng thu nhập bằng tiêu dùng cộng tiết kiệm. Điều đó có 
nghĩa là mãi đôla thu nhập tăng thêm sẽ được chia thành tiêu 
dùng tăng thêm và tiết kiệm tăng thêm. Do vậy, nêu MPC là 0,85 
thì MPS nhất định là 0,15 (MPS băng bao nhiêu nêu MPC là 0,6 
hay 0,99?}. So sánh cột (3) và (5) trong Bảng 23-4 đề thấy rõ điều 
này tại mọi mức thu nhập. Tổng MPC và MP8 luôn luôn phải bằng 
1, không hơn, không kém. Bất kỳ ở đâu và lúc nào, cũng có MPS z 
1- MPC. 

Ôn lai nhanh các định nghĩa 

Hãy ôn lại các định nghĩa chính ta đã học : 

1. Hàm tiêu dùng là mối quan hệ giữa mức tiêu đùng và mức thu 
nhập khả dụng. 


CHƯƠNG 23: TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ 105 


2, Hàm tiết kiệm là mối quan hệ giữa tiết kiệm với thu nhập khả 
dụng. Tiết kiệm là phần không được tiêu dùng, vì vậy đường biểu 
diễn tiết kiệm và tiêu dùng là hình ảnh phản chiếu của nhau. 

3. Xu hướng tiêu dùng biên (MPC) là phần chi thêm cho tiêu 
dùng trong mãi đôla thu nhập tăng thêm. Trên đồ thị, nó bằng độ 
dốc của hàm tiêu dùng. 

4. Xu hướng tiết kiệm biên (MP8) là phần tiết kiệm thêm từ mỗi 
đôla thu nhập tăng thêm. Trên đồ thị, đó là độ dốc của hàm tiết 
kiệm. 

5. Vì phần của môi đôla thu nhập không tiêu dùng dứt khoát sẽ 
được tiết kiệm nên MPS = 1- MPC. 


HÀNH VI TIÊU DÙNG QUỐC GIA 


Chúng ta đã nghiên cứu các hình thái ngân sách và hành vi tiên 
dùng của các gia đình điển hình với các mức thu nhập khác nhau. 
Bây giờ, chúng ta chuyển sang xem xét tiêu dùng của quốc gia. 
Chuyển từ hành vi của hộ gia đình sang các xu thê xã hội là một 
mính hoạ cho phương pháp luận của kinh tế học vĩ mô: chúng ta 
bắt đầu từ việc nghiên cứu hoạt động kinh tế của các cá nhân, sau 
đó tổng hợp các cá nhân để nghiên cứu cách hoạt động của nền kinh 
tế nói chung. 

Vì sao chúng ta quan tâm tới các xu hướng tiêu đùng quốc gia? 
Tiêu dùng quan trọng bởi vì, thứ nhất, nó là cấu thành chính của 
tổng chỉ tiêu, và nhiệm vụ của chúng ta trong các chương này là 
nghiên cứu các nhân tô quyết định tổng cầu. Thứ hai, phần không 
được tiêu dùng sẽ được tiết kiệm - đó là nguồn để xã hội đầu tư, và 
đầu tư là động lực của tầng trưởng kinh tế dài hạn. Hành vi tiêu 
dùng và tiết kiệm là then chốt để hiểu biết về tăng trưởng kinh tế 
và các chụ kỳ kinh doanh. 

Các nhân tố quyết định tiêu dùng 

Chúng ta bất đầu bằng việc phân tích các lực chính tác động tới 
chỉ tiên tiêu dùng. Những nhân tố nào trong đời sống và sinh kế 
của xã hội quyết định các khoản chí cho tiêu đùng? 
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Thu nhập khả dụng hiện tại. Hình 23-6 cho thấy mỗi quan 
hệ chặt chế giữa tiêu dùng và mức thu nhập khả dụng hiện tại 
trong thời kỳ 1929- 1993. Chỉ có trong thời kỳ Chiến tranh Thế 
giới lần thứ II, tiêu dùng và thu nhập mới không vận động theo 
cùng một xu hướng do khan hiêm hàng hoá hơn và phải phân phối 
theo khẩu phần, mọi người bị buộc phải tiết kiệm để hỗ trợ cho 
chiến tranh. 

Cả các quan sát và các nghiên cứu thống kê đều cho thấy mức 
thu nhập khả dụng hiện tại là nhân tố trọng tâm quyết định mức 
tiêu dùng quốc gia. 


Hìn.a 23- 
6. Tiêu, dùng  ° 9 
và thụ nhập 4.000 
khả dụng, 
1929-1993 Khang 
Mức chỉ Tn 
tiêu tiêu dùng 
ở Mỹ luôn gắn s 
chặt với mức # 1.00 Thu nhập khả đụng 
thu nhập khả â00 
dụng cá nhân bạn 
trong suốt 6 ` 500 Tiêu dùng 
thập kỳ qua. 400 
Dựa trên hàm A00 
tiêu dùng quá 
khứ các nhà “at 
kinh tế học vĩ 100 
mô có thể đưa 
ra dự đoán 5Q ý ===...Ề.ồ ...mDỒỘŨ 
chính xác về 193OQ 1940 1950 1940 1970 1980 1990 2000 
mức tiêu Năm 


dùng. 

(Nguồn : Bộ thương mại Hoa kỳ) 

Thu nhập thường xuyên uù Mô hình dòng đời của tiêu 
dừng. Lý thuyết đơn giản nhất về tiên dùng chỉ lấy mức thu nhập 
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của năm hiện tại để đự đoán về chỉ tiêu tiêu dùng. Các nghiên cứu 
thận trọng cho thấy, mọi người xác định mức chỉ tiêu tiêu dùng của 
họ đựa trên xu hướng thu nhập dài hạn cũng như mức thu nhập 
khả dụng hiện tại của bọ. 

Có thể đưa ra một, vài ví dụ không? Nếu như thời tiết xấu, phá 
hoại mùa màng thì nông dân sẽ rút bớt tiết kiệm trước đây để sống. 
Các sinh viên y khoa hy vọng sẽ được trả lương cao khi đi làm nên 
họ sẽ vay tiền để tiêu dùng lúe còn trẻ. Trong các trường hợp trên, 
người tiêu dùng có tâm nhìn dài hạn khi tự hỏi: "Thu nhập năm 
nay tạm thời là cao hay thấp? Với mức thu nhập hiện nay và dự 
tính trước sau này, tôi có thể tiêu dùng hôm nay bao nhiêu để tránh 
rơi vào nợ nần quá mức?" 

Có bằng chứng cho thấy, nhìn chung, người tiêu dùng lựa chọn 
mức tiêu dùng của mình trên cơ sở cà mức thu nhập hiện tại và 
triển vọng thu nhập đài hạn. Để hiểu được mức tiêu dùng phụ 
thuộc như thê nào vào khuynh hướng thu nhập đài hạn, các nhà 
kinh tế đã xây dựng ý thuyêt thu nhập thường xuyên và giả thuyết 
dòng đời). 

Thụ nhập thường xuyên Ìà mức thu nhập của hộ gia đình khi 
không bị các tác động tạm thời hay bất ngờ của thời tiết, chu kỳ 
kinh doanh hay các khoản được mất đột xuất. Theo lý thuyết thu 
nhập thường xuyên, tiêu dùng phản ứng chủ yếu theo thu nhập 
thường xuyên. Quan điểm này cho rằng người tiêu dùng có phân 
ứng khác nhau đối với những thay đổi đột ngột về thu nhập. Nấu 
sư thay đối về thu nhập có tính lâu dài (ví dụ như được đề cứ vào 
các công việc ổn định và có lương cao) thì người ta sẽ giành nhiều 
hơn phân thu nhập tăng thêm cho tiêu dùng. Mặt khác, nêu thu 
nhập thay đổi có tính chất tạm thời (ví dụ như được thưởng một lân 
hay có vụ mùa bội thu) thì phần lớn thu nhập tăng thêm có thể sẽ 
được giành cho tiết kiệm. 


1.Milton FEriedman (Giả thuyết về thu nhập thường xuyên) và Franeo 
Modigliani (Mô hình dòng đời) đã đề xướng việc nghiên cứu các tác động dài hạn. 
Cả hai đều đã nhận được giải thưởng Nobel về kinh tế cho các công trình nghiên 
cứu này và trong các lĩnh vực khác của mình. 
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Giả thuyết dòng đời giả định rằng, mọi người tiết kiệm nhằm ổn 
định mức tiêu dùng của mình trong suốt cuộc đời. Mật trong những 
mục tiêu quan trọng ở đây là muốn có mức thu nhập thỏa đáng khi 
nghỉ hưu. Vì vậy, mọi người có xu hướng tiết kiệm khi còn làm việc 
nhằm có một khoản tiền tích lũy khi về hưu, và sau đó chỉ tiêu số 
tiền tiết kiệm tích lũy được này cho những năm tháng cuối đời. Một 
bài học có ý nghĩa của giả thuyết dòng đời là ở chỗ, một chương 
trình bảo hiểm xã hội cấp thêm thu nhập cho người nghỉ hưu sẽ 
làm giảm mức tiết kiệm của người lao động trung niên bởi vì họ 
không cần tiết kiệm nhiều cho lúc nghỉ hưu!. 

Của cải uà các ảnh hưởng bhác. Của cài là nhân tô quan 
trọng khác có ảnh hưởng đến mức tiêu dùng. Ví dụ có hai người 
tiêu dùng, cả bai có thu nhập là 25.000 đôla một năm. Một người 
có 100.000 đôla trong ngân hàng, còn người kia không có đồng tiết 
kiệm nào. Người thứ nhất có thể chỉ tiêu một phần của cải, còn 
người thứ hai không có chút của cải nào để chỉ tiêu. Thực tế cho 
thấy người có nhiều của cải hơn sẽ có mức tiêu dùng cao hơn - đó 
gọ) là hiệu ứng của cỏi. 

Thông thường, của cài không thay đổi một cách nhanh chóng 
qua các năm. Vì vậy, hiệu ứng của cải ít khi làm thay đổi mạnh tiêu 
dùng. Tuy nhiên, cũng có khi có ngoại lệ. Khi thị trường chứng 
khoán bị đồ vỡ sau năm 1929, vận may sụp đổ, và chỉ trong nháy 
mắt nhiều nhà tư bản giàu sụ đã trở nên nghèo rớt. Nhiều người 
øiàu có buộc phải kiềm chế mức tiêu dùng của họ. Tương tự, giá cổ 
phiêu tăng mạnh vào giữa thập kỷ 80 đã làm cho tài sản của người 
đân tăng thêm hơn một ngàn tỷ đôla sau nắm 1982; và mức tiêu 
dùng của những người mới giàu đã tăng đáng kẻ. 

Ngoài thu nhập hiện tại, các nhân tổ khác có tầm quan trọng 
như thế nào đối với tiêu dùng? Nhiều người còn hồ nghi về tầm 


1. Martin Feldstein - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của Tổng thông Reagan, 
hiện nay là chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu kinh tế Quốc gia và là giáo sư trường Đại 
học Harvard - đã tranh cãi mạnh mẽ nhất cho quan điểm này. Nghiên cứu của 
Eeldstein tập trung vào ảnh hưởng của các chính sách thuê khóa và thâm hụt chi 
tiêu đối với các hình thái tiên đùng và đầu tư quốc gia. 


CHƯƠNG 23: TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ 109 


quan trọng của thu nhập thường xuyên, của cải, các nhân tô xã hội 
và những kỳ vọng đối với mức tiết kiệm. Song thời gian cho thấy, 
thu nhập khá dụng thực có vẫn là nhân tô quyết định chính ảnh 
hưởng tới sự thay đổi tiêu dùng. 

Hàm tiêu dùng quốc gìa 

Sau khi điểm qua các nhân tổ quyết định mức tiêu dùng, chúng 
ta có thể kết luận rằng, thụ nhập khả dụng là nhân tố chủ yếu 
quyết định mức tiêu dùng quốc gia. Với kết luận đó, chúng ta có thể 
xây dựng đồ thị cho các số liệu về tiêu dùng và thu nhập khả dụng 
hàng năm trên Hình 23-7. Đồ thị tán xa phản ánh các số liệu trong 
thời kỳ 1966 - 1993. Mãi điểm trên đồ thị thể hiện sự kết hợp giữa 
mức tiêu dùng và thu nhập của một năm nào đó, 

Hình 23-7. Hàm tiêu dùng của Hoa kỳ năm 1966 - 1993 

Đường thẳng đi qua các điểm tán xa theo số liệu. Bạn hãy chứng minh 
độ đốc MPC của đường thẳng là gần bằng 0,93? Bạn xác định tỷ lệ tiất 
kiệm cá nhân giảm xuống trong thời kỳ 1986 -1993 như thế nào? 

(Nguồn: Hình 23-6). 
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Hơn nữa, qua các điểm tán xạ, chúng ta đã vẽ được đường CC 
được gọi là “hàm tiêu dùng chuẩn". Hàm tiêu dùng chuẩn cho biết 
tiêu dùng liên quan chặt chẽ đến thu nhập khả dụng như thế nào 
trong một phần tư thế kỷ qua. Trên thực tế, các nhà lịch sử kinh tấ 
cũng đã nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa thu nhập khả dụng 
và tiêu dùng diễn ra ngay từ thế kỷ 19. 

Sư giảm sút trong tiết kiệm 

Mặc dù hành vi tiêu dùng có xu hướng ổn định tương đổi theo 
thời gian, nhưng tỷ lệ tiết kiệm cá nhân ở Mỹ lại giảm mạnh trong 
các năm gần đây. Trong Hình 23-8, đường nhạt màu nhấp nhô là tỷ 
lệ tiết kiệm cá nhân trong thu nhập khả dụng cá nhân. Sau Chiến 
tranh Thế giới lần thứ II, tiết kiệm gia đình rất thấp do các hộ gia 
đình tiêu bù cho sự thiếu thốn trong thời chiến. Sau đó, mức tiết 
kiệm năm trong khoảng 6% tới 8%. Tuy nhiên, vào giữa thập kỷ 80, 
mức tiết kiệm lại giảm xuống còn 4% tới 5%, 

Hình 23-8, Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân đã giảm xuống trong thập kỹ 
vừa qua 


(Nguồn: Bộ Thương mại Hoa kỳ) 
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Việc giảm tiết kiệm là tín hiệu cảnh báo đối với nhiều nhà kinh 
tế bởi vì về lâu dài, mức tích luỹ vốn của quốc gia do tỷ lệ tiết kiệm 
quốc gia quyết định; như chúng ta đã thấy trong Chương 22, tiết 
kiệm quốc gia bằng tổng tiết kiệm của cá nhân, chính phủ và doanh 
nghiệp. Khi mức tiết kiệm quốc gia cao, trữ lượng vốn của quốc gia 
sẽ tăng nhanh, và sản lượng tiềm năng cũng sẽ tăng nhanh. Khi 
mức tiết kiệm quốc gia thấp, các trang thiết bị và các xí nghiệp trở 
nên lạc hậu, và cơ sở hạ tầng sẽ xuống cấp. 

Nguyên nhân gì đã làm cho tỷ lệ tiết kiệm cá nhân giảm mạnh? 
Hiện nay, đây là một vấn đề còn nhiều tranh cãi, các nhà kinh tế 
chỉ ra một số nguyên nhân có thể có như sau: 

e Hệ thống bảo hiểm xã hội. Nhiều nhà kinh tế đã cho rằng hệ 
thống bảo hiểm xã hội đã làm mất đi một số nhu cầu tiết kiệm cá 
nhân. Trước đây, như mô hình dòng đời của tiều dùng đã cho thấy, 
các hộ gia đình sẽ tiết kiệm trong suốt thời gian làm việc để e6 
nguồn dự trữ cho lúc nghỉ hưu. Còn hiện nay, việc nhà nước thu 
thuế bảo hiểm xã hội và trả trợ cấp bảo hiểm xã hội đã thay thể che 
một sô nhu cầu tiết kiệm của cá nhân lúc về hưu. Các hệ thông hỗ 
trợ thu nhập khác cũng có ảnh hưởng tương tự, làm giảm nhu cầu 
tiết kiệm cho những lúc khó khăn; bảo hiểm mùa màng đối với 
nông dân, bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân, bảo hiểm y tế cho 
người nghèo đã làm mất đi động cơ lo xa phải tiết kiệm của cá 
nhân. Hình 23-8 phản ánh tỳ lệ chỉ tiêu cho bảo hiểm xã hội của 
chính phủ so với thu nhập khả dụng cá nhân. Điều chú ý là tỷ lệ 
này đã tăng rất nhanh trong 3 thập kỷ vừa qua. 

e Thị trường uốn. Cho tới nay, thị trường vốn vẫn còn rất nhiều 
khiếm khuyết. Mọi người thấy khó khăn khi vay vốn cho các mục 
đích chính đáng dù là để mua nhà cửa, đầu tư cho học tập, hay lập 
doanh nghiệp mới... Khi các thị trường vốn phát triển lên, thường 
là có sự giúp đỡ của nhà nước, các hình thức cho vay mới se cho 
phép mọi người vay đề dàng hơn. Một trong các ví dụ ở đây là tín 
dụng học đường. TYước đây, việc học đại học thường được trang trải 
bằng tiết kiệm của cáe gia đình hay từ tiền lao động của sinh viên. 
Ngày nay, chính phủ liên bang đã bảo đảm có quỹ tín dụng học 
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đường và các sinh viên có thể vay tiền để đóng họe phí, và sẽ hoàn 
trả khoản vay băng tiền lương đi làm sau này. 

e Thu nhập tăng chậm. Một số nhà kinh tế chỉ ra rằng, việc giảm 
tỉ lệ tiết kiệm có mỗi quan hệ khá tự nhiên với việc tốc độ tăng 
trưởng kinh tế chậm lại. Khi thu nhập tăng nhanh, nền kinh tế sẽ 
tạo ra lượng đầu tư ròng lớn chỉ vừa đủ để duy trì tỳ lệ giữa của cải 
và thu nhập. Ngược lại, khi nền kinh tế rơi vào trì trệ, thì một tỉ 
lệ giữa của cải và thu nhập cho trước, sẽ cần một tỉ lệ tiết kiệm và 
đầu tư ròng bằng 0. Ví dụ điển hình nhất là tại Nhật Bản sau năm 
1973, khi mức tăng trưởng GDP đã giảm một nửa thì tÿ lệ tiết kiệm 
cá nhàn cũng giảm đi gần 50 %. 

e Các nguyên nhân khác. Có nhiều nguyên nhân làm giảm mức 
tiết kiệm quốc gia. Nhiều nhà phân tích đã chỉ ra nguyên nhân do 
tỷ lệ lạm phát cao vào cuối thập kỷ 70, đầu thập kỳ 80, mặc dù 
nguyên nhân này có vẻ không chấp nhận được vì lạm phát giảm 
nhưng tiết kiệm vẫn khâng tăng vào cuỗi những năm 1980. 

Một số khác cho rằng, tiết kiệm không được khuyến khích trong 
những năm gần đây là do mức thuế cao và lợi tức tiết kiệm sau 
thuế thấp. Nhưng người ta lại không thể giải thích được vì sao mức 
tiết kiệm vẫn thấp sau khi giảm thuê và lãi suất thực được tăng lên 
vào thập kỷ 80. Các ý kiến khác, bao gồm cả các giả thuyết xã hội 
học, cho rằng, do sự giảm sút niêm tin về đạo đức của đạo Tin lành 
(một thứ đạo đức mà Tawney và một số nhà sử học cho rằng có 
đóng góp chính đối với việc phát triển chủ nghĩa tư bản trong các 
thế kỷ trước). 

Như đã nêu trên đây cho thấy, có không ít lý do để có thể giải 
thích nguyên nhân chính làm tỷ lệ tiết kiệm giảm xuống. Mặc dù 
không có câu trả lời nào giăằnh được sự nhất trí cao, phần lớn các 
nhà kinh tê đều đồng ý rằng việc giảm tiệt kiệm có ảnh hưởng lớn 
tới đầu tư và tăng trưởng kinh tê. 

8. ĐẦU TU 


_- -‹ ——————_—— —ễ—ễ—-- 2 mmnm =.- -——_—— -—_——-——— 


Cấu thành quan trọng thứ hai trong chi tiêu tư nhân là đầu 
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tư'. Đầu tư có hai vai trò trong kinh tê học vĩ mô. Thứ nhất, đầu 
tư là một khoản lớn và rất đề thay đổi của chỉ tiêu, vì vậy những 
thay đổi lớn trong đầu tư có ảnh hưởng nhiều tới tổng câu. Đẫn lượt 
mình, tổng cầu lại tác động tới sản lượng và việc làm. Hơn nữa, đầu 
tư tạo ra tích luỹ vốn. Quỹ nhà xưởng và máy móc thiết bị tăng lên 
lại thúc đẩy sản lượng tiềm năng của quốc gia và kích thích tăng 
trưởng kinh tế đài han, 

Vì thế, đầu tư đóng vai trò kép, nó tác động tới sản lượng ngắn 
hạn thông qua ảnh hưởng của nó tới tổng cầu, và nó tác động tới 
tăng trưởng dài hạn thông qua ảnh hướng của việc hình thành vốn 
đối với sản lượng tiềm năng và tổng cung. 


NHỮNG NHÂN TỔ QUYÉT ĐỊNH ĐẦU TƯ 


Những dạng đầu tư chính là gì Đầu tư được chia làm ba loại: 
mua nhà ở, đầu tư vào tài sản cố định của doanh nghiệp như máy 
móc thiết bị và nhà xưởng, và tăng thêm hàng tồn kho. Chi phí mua 
nhà ở chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư, hàng tồn kho thường 
chiêm khoảng 5%, và bình quân 70% tổng đầu tư là vào thiết bị nhà 
xưởng kinh doanh. 

Vì sao các nhà doanh nghiệp lại đầu tư? Các doanh nghiệp mua 
hàng hoá vốn khi họ dự tính rằng việc đầu tư này sẽ đem lại lợi 
nhuận - có nghĩa là đầu tư sẽ đem lại doanh thu lớn hơn so với chi 
phí bỏ ra. Câu nói trên bao gồm 3 nội dung quan trọng để hiểu rõ 
đầu tư: doanh thu, chi phí và kỳ vọng. 

Doanh thu 

Đầu tư sẽ đem lại nhiều doanh thu cho hãng hơn nấu nó cho 


1. Trong kinh tế học vĩ mô, thuật ngữ “đầu tư" có nghĩa là sự bố sung vào tư 
liệu sản xuất, ví dụ như các hàng hoá vốn. Hàng hoá vốn gồm các trang thiết bị, 
nhà xưỡng, hay hàng hoá vật tư hru kho, Khi Hãng IBM xây dựng nhà máy mới 
hay Công ty Smiths xây văn phòng mới, tắt cä những hoat động đó đầu là đầu tư. 
Nhiều người nói "đầu tư" khi bọ mua một miếng đất, hay chứng khoán cũ, hay 
một tài sản nào đó. Trong kinh tá học, việc mua sắm này chỉ là các chuyển giao 
tài chính hay thay đổi cơ cấu tài sân, bởi vì cái mà người này mua chỉ là cái mà 
ai đó bán. Đầu tư chỉ thực sự xuất hiện khi tạo ra vốn thực tá, 
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phép hãng bán được nhiều hàng hơn. Điều đó cho thấy tổng sản 
lượng (hay GDP) là một nhân tố cực kỳ quan trọng quyết định tới 
đầu tư. Khi nhà xưởng phải bỏ không, các hãng ít có nhu cần xây 
dựng thêm nhà xưởng, vì vậy đầu tư thấp. Tổng quát hơn, đầu tư 
phụ thuộc vào doanh thu do tình trạng hoạt động kinh tế chung tạo 
ra. Một sô nghiên cứu cho rằng, việc thay đổi sản lượng chi phối xu 
hướng đầu tư trong các chu kỳ kinh doanh. Có thể thấy một ví dụ 
về tác động mạnh của sản lượng trong thời kỳ đi xuống của chu kỳ 
kinh doanh trong những năm 1979- 1982, khi đó sản lượng giảm 
mạnh kéo theo đầu tư giảm 22%. 
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Hình 23-9. Nguyên tắc gia tốc cho rằng mức đầu tư phụ thuộc 
vào sự thay đổi sân lượng 

Khi sản lượng tăng lên, đầu tư sẽ có xu thể tăng cao vì các đoanh 
nghiệp cần có thêm công xưởng và thiết bị. Mức sản lượng giảm đi sẽ làm 
cho đầu tư giàm theo. 

(Nguồn: Bộ Thương mai Hoa kỳ ). 
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Một lý thuyết quan trọng về hành vị đầu tư là nguyên tắc gia 
tốc. Nguyên tắc này phát biếu rằng, tốc độ đầu tư chú yêu do tốc 
độ thay đổi sản lượng quyết định. Có nghĩa là, mức đầu tư cao khi 
sản lượng tăng, và khi sản lượng giảm thì đầu tư thấp đi (thậm chí 
đầu tư thực tế còn là sô âm). Hình 23-9 là đồ thị tán xạ, trong đó 
trục hoành thể hiện sự thay đối sản lượng (đo bằng tỷ số sản lượng 
thực tê trên mức sản lượng tiềm năng), và trục tung là tỷ số dầu 
tư trên GDP. Đồ thị này cho thấy thực sự có mối quan hệ nhất định 
giữa thay đổi sản lượng và đầu tư: khi sắn lượng tăng 5% so với sản 
lượng tiềm năng thì tương ứng với tỷ lệ đầu tư trong GDP tăng 1- 
2%. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng còn có các tác nhân khác ảnh 
hưởng tới đầu tư. 

Chỉ phí 

Nhân tổ quyết định quan trọng thứ hai có tác động tới mức đầu 
tư là chi phí đầu tư. Do hàng hóa đầu tư có thể tồn tại trong nhiều 
năm nên việc tính toán chi phí đầu tư phức tạp hơn so với việc tính 
toán chì phí các hàng hoá khác như than hay lúa mì. Khi hàng hóa 
mua về có thể tồn tại nhiều năm, chúng ta phải tính chi phí vốn 
theo lãi suất đi vay. 

Để hiểu được nội dung này, cần chú ý rằng các nhà đầu tư 
thường huy động tiền để mua hàng hoá vốn bằng cách đi vay (ví dụ 
như mua trả chậm hay trên thị trường chứng khoán). Chỉ phí của 
vốn vay là gì? Đó là /ãí suất uay. Cần nhớ rằng lãi suất là giá trả 
cho tiền vay trong một thời hạn. Ví dụ, bạn phải trả 13 xu để vay 
1.000 đôla trong một năm. Trong trường hợp một gia đình mua nhà, 
lãi suất ở đây bằng lãi suất tiền vay mua nhà. 

Đôi lúc, chính phủ liên bang sử dụng các chính sách tài khoá để 
tác động đến đầu tư tron# một số lĩnh vực đặc biệt. Cụ thể là, ¿bué 
đo chính phủ đánh có ảnh hưởng tới chỉ phí đầu tư. Thuế thu nhập 
công ty của chính phủ liên bang quy định là 34 xu trên mối đôla lợi 
nhuận công ty, vì vậy nó đã không khuyến khích việc đâu tư vào 
khu vực công ty. Tuy nhiên, chính phủ cũng cho phép giảm thuê đối 
với lĩnh vực khoan dầu khí nhằm khuyến khích hoạt động trong 
lĩnh vực này. Mức thuế đối với các khu vực khác nhau, hoặc ngay 
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cả ở các nước khác nhau, đều có ảnh hưởng mạnh đến hành vì đầu 
tư của các công ty tìm kiếm lợi nhuận'. 

Kỳ vọng 

Nguyên nhân thứ ba quyết định đầu tư là các kỳ vọng và niềm 
tin kinh doanh. Đầu tư là một canh bạc về tương lai, với sự đánh 
cược rằng thu nhập do đầu tư đem lại sẽ cao hơn chỉ phí đầu tư. 
Nấu các doanh nghiệp dự đoán rằng tình hình kinh tế tương lai ở 
châu Âu sẽ xấu đi thì họ sẽ tô ra ngần ngại khi đầu tư vào đây. 
Ngược lại, khi các doanh nghiệp tin rằng công cuộc kinh doanh sẽ 
phục hồi nhanh chóng thì họ sẽ có kế hoạch mở rộng nhà xưởng. 

Vì vậy, các quyết định đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào các dự 
đoán và kỳ vọng về các sự kiện tương lai. Nhưng người ta có thể 
nói rằng dự đoán là điều may rúi, nhất là dự đoán về tương lai. 
Các doanh nghiệp thường đổ nhiều công sức vào phân tích đầu tư 
và cô gắng giảm tới mức thấp nhất những sư bấp bênh trong đầu 
tư của mình. 

Chúng ta có thể tóm tắt các lực đứng đằng sau quyết định đầu 
tư như sau : 

Doanh nghiệp đầu tư để thu lợi nhuận. Do các hàng hoá vốn tồn 
tại trong nhiều năm nên các quyết định đầu tư phụ thuộc vào: (1) 
cầu đôi với sản lượng do các nguôn đầu tư mới tạo ra; (2) lãi suất 
và thuê có ảnh hưởng tới chỉ phí đầu tư; và (3) kỳ vọng của doanh 
nghiệp về tình hình kinh tá. 


ĐƯỜNG CẦU ĐẦU TƯ 


Để phân tích các lực khác nhau có ảnh hưởng như thê nào tới 


1. Khr đánh giá tác động của thuế đối với đầu tư, các nhà kính tế thường xem 
xét thuế suất biên đánh vào lợi tức của khoản đầu tư. Thuế suất biên là phần thuế 
phải trà thêm trên mỗi đôla thu nhập tăng thêm. Năm 1990, thuê suất biên đánh 
vào thu nhập từ đầu tư của các công ty, bao gồm tẤt cả các khoản thuế đo các cấp 
chính quyền thu (chính quyền liên bang, bang và địa phương) là 38% (Xem Báo 
cáo Kinh tế của Tổng thông, 1987). Điều đó có nghĩa là nêu đầu tư đem lại 100 
đôla lợi nhuận thì tập đoàn được giữ lại 62 đôla và nộp thuế 38 đôla. Thuế suất 
cao đánh vào lợi nhuận của công ty đã khiến một số người cho rằng, chính phủ là 
một. cô đông đơn lề lớn nhất trong chủ nghĩa tư bản Mỹ. 
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đầu tư, chúng ta cần hiểu rõ mỗi quan hệ giữa lãi suất và đầu tư. 
Môi quan hệ này có tầm quan trọng đặc biệt vì chính phủ có thể tác 
động tới đầu tư thông qua ảnh hướng của chính sách tiền tệ đến lãi 
quất. Để minh hoạ mối quan hệ giữa lãi suất và đầu tư, các nhà 
kinh tâ sử dụng một đà thị gọi là đường cầu đầu tư. 

Giả sử trong một nền kinh tế được đơn giản hoá, các công ty có 
thể đầu tư vào các dự án khác nhau A, B, C... cho tới H. Đây là các 
khoản đầu tư lâu bền (như nhà máy điện hay nhà cửa) nên có thể 
không cần tính đến sự cần thiết phải thay thế chúng. Hơn nữa, các 
dự án này đem lại nguôn thu nhập ròng ổn định hàng năm, và nền 
kinh tế không có lạm phát. Bảng 23-5 phản ánh tình hình tài chính 
của mỗi dự án đầu tư. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Dự Tổng Doanh Chí phí trên 1000 Lợi nhuận ròng hàng 
án đầu tư thu trên đôla đầu tưvới — năm trên 1.000 đôla 
mỗi dự 1000 đôlia mức lãi suấthàng đầu tư theo mức lãi 
án (triệu đầu tư năm là suất hàng năm là 
đôla) (đôla) 10% 5% 10% 5% 
(đôla) (đôla) (đôla) (đôla) 
(6)=(3)-44) (7)=(3)-(5) 
A 1 1500 100 B0 1400 1450 
B 220 100 B0 120 170 
C 1Ô 160 100 5O 60 H10 
D 10 130 100 50 30 80 
E 5 110 100 50 1Ô 60 
F 15 90 100 50 -1Ô 40 
G 1Ô 60 100 B0 -40 10 
H 20 40 100 50 -80 -10 


Bảng 28-5. Khả năng sinh lợi của đầu tư phụ thuộc vào lãi suất 


Nền kinh tẾ có 8 đự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự mức lợi tức. Cát (2) 
là mức đầu tư mỗi dự án. Cột (3) tính toán lợi tức ốn định hàng năm cho 
mỗi 1.000 đôla đầu tư. Cột (4) và cật (ð) là chí phí đầu tư, giả định rằng 
tất cả vốn đều đo đi vay, với lãi suất vay là 10% và 5%, tính cho mỗi 1.000 
đôla đầu tư. 

Hai cột cuối là lợi nhuận ròng trên 1.000 đôla của mỗi dự án. Nếu lợi 
nhuận ròng là dương thì hãng tôi đa hóa lợi nhuận sẽ đầu tư; nếu là âm 
thì dự án đầu tư bị bác bỏ. 
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Chú ý rằng khi lãi suất tăng thì ranh giới giữa các đự án đầu tư sinh 
lợi và không sinh lợi cũng thay đối (nếu lãi suất tăng tới 15% một năm thì 
ranh giới này là bao nhiêu). 

Hãy xét dự án A. Dự án này có chi phí 1 triệu đôla. Doanh thu 
hàng năm của dự án là 1.500 đôla cho mỗi 1.000 đôla đầu tư (tỷ 
suất lợi tức là 150% một năm). Cột (4) và (5) cho biết chi phí đầu 
tư. Để đơn giản, chúng ta giả định rằng, toàn bộ vốn đầu tư là vay 
với lãi suất thị trường, với hai phương án là 10% một năm ở cột (4) 
và 5% một năm ở cột (5). 

Với mức lãi suất vay 10% một năm, chi phí vay cho mỗi 1.000 
đôla là 100 đôla một năm được ghi tại cột (4); với mức lãi suất vay 
là 5% một năm, chỉ phí vay là 50 đôla cho mỗi 1.000 đôla vay trong 
một năm. 

Như vậy, tại lãi suất hàng năm là 10%, chi phí vay vốn 1.000 
đôla là 100 đôÌa một năm như đã thể hiện trong toàn bộ cột (4), tại 
lãi suất 5%, ch¡ phí vay 1.000 đôla là 50 đôla một năm, 

Hai cột cuối là im nhuận ròng bàng năm của rỗi dự án. Dự án 
sinh lợi À có lợi nhuận ròng hàng năm là 1.400 đôÌa trên 1.000 đôla 
đầu tư với mức lãi suất là 10% một năm. Dư án H bị lỗ vốn. 

Kết quả tính toán cho thấy: đề quyết định lựa chọn dự án đầu 
tư, hãng phải so sánh mức doanh thu hàng năm từ mỗi khoản đầu 
tư với mức chi phí vồn hàng năm, mức này phụ thuộc vào lãi suất 
vay. Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí hàng năm là lợi nhuận 
ròng hàng năm. Khi lợi nhuận ròng hàng năm là dương, dự án đầu 
tư có lãi. Còn khi lợi nhuận ròng là âm thì dự án đầu tư bị lỗ!. 

Hãy quay lại Bảng 23-5 và khảo sát cột cuối cùng là lợi nhuận 
ròng hàng năm khi mức lãi suất là 5%. Chú ý rằng với lãi suất này, 
các dự án từ A tới G đều có lãi. Có thể dự đoán rằng, các hãng tôi 
đa hóa lợi nhuận sẽ đầu tư vào tất cả 7 dự án với tổng vốn đầu tư 


1, Ví dụ này đã đơn giân hoá rất nhiều việc tính toán phân tích đầu tư mà các 
doanh nghiệp phải làm. Thông thường, trong thực tế đầu tư thường bao gồm một 
luồng lợi tức hàng năm không đồng đều, khấu hao vốn, lạm phát, đóng thuế, và 
nhiều loại lãi suất tiền vay. Nội dung kính tế của chiết khấu và giá trị hiện tại có 
thể tham khảo thêm trong phân #ích về lý thuyết vốn và trong các sách nâng cao 
về tài chính. _ 
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là 55 triệu đôla [xem cột (2)]. Như vậy, với lãi suất là 5%, cầu về vốn 
đầu tư là 55 triệu đôla. 

Tuy nhiên, nêu giả sử lãi suất tăng lên đến 10 %, chi phí trang 
trải cho các khoản đầu tư tăng gấp đôi thì cật (6) cho thấy dự án F 
và G không còn sinh lời nữa; nhu cầu vốn đầu tư giảm xuống chỉ 
còn là 30 triệu đôÌa. 

Chúng ta trình bày kết quả phân tích này trên đồ thị Hình 23- 
10. Đây là đồ thị về cầu đầu tư phản ánh một hàm hình bậc thang 
đi xuống của lãi suất. Đồ thị này cho biết mức đầu tư có thể thực 
hiện ứng với mỗi lãi suất. Đồ thị này được xây dựng theo cách cộng 
tất cả các mức đầu tư có khả năng sinh lợi ở mỗi lãi suất. 

Vì vậy, nấu lãi suất thị trường là 5% thì mức đầu tư mong muôn 
sẽ ở điểm M, với tổng đầu tư là 55 triệu đôla. Với lãi suất này, các 
dự án từ A tới Œ sẽ được thực hiện. Nếu lãi suất tăng lên 10% thì 
dự án F và G sẽ bị bác bỏ, trong trường hợp này, cầu đầu tư sẽ đạt 
tại điểm M' trong Hình 23-10 và tổng mức đầu tư là 30 triệu đôla'. 

Hình 23-10. Đầu tư phụ thuộc vào lãi suất 

Đường cầu đầu tư có dạng bậc thang đi xuống thể hiện lượng vốn các 
doanh nghiệp muốn đầu 
tư tại mỗi mức lãi suất, 
được tính trong Báng 23- 
5. Mãi bậc thang phản 
ánh một tổng mức đầu tư: 
Dự án A có lãi suất cao 
đến mức nó năm ngoài đồ 
thị này, bậc cao nhất ở 
đây có thể quan sát được 
là đự án B. ứng vi mỗi. 
lãi suất, tất cả các khoản : 
đầu tư có lợi nhuận ròng 0 10 20 30 40 50 60 70 

XÔI Chỉ tiên đầu tư (triệu đóla) 
đương đêu được thực 


hiện. 


Lợi tức trên khoán đầu tư, lãi suất 
(phần trăm một năm) 


1. Sau này chúng ta sẽ thấy khi giá cẢ thay đổi thì sử dụng lãi suất thực tế là 
thích hợp vì nó phản ánh mức lãi suất danh nghĩa hay lãi suất đã được điều chỉnh 
theo lạm phát, 
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Chuyển dịch đường cầu đầu tư 

Chúng ta đã thấy lãi suất có ảnh hưởng thế nào tới mức đầu tư. 
Nhưng còn có những lực khác tác động tới đầu tư. Ví dụ, nếu GDP 
tăng lên sẽ làm cho đường cầu đầu tư chuyển địch ra ngoài như mô 
tả trong Hình 28-11 (a). 

Tăng thuế kinh doanh sẽ làm cho đầu tư giảm đi. Giả sử chính 
phủ đánh thuế 50% đối với doanh thu ròng tại cột (3) Bảng 23-5, 
trong khi đó chi phí trả lãi tại cột (4) và (5) không được trừ thuê, 
thì lợi nhuận ròng tại cột (6) và (7) sẽ bị giảm ởi. [Hãy chứng minh 
rằng với mức lãi suất 10%, và thuê đánh 50% trên đoanh thu tại 
cột (3), ranh giới lãi lỗ tăng lên đến giữa dự án B và C, và cầu về 
đầu tư sẽ giảm còn 5 triệu đôla]. Trường hợp tăng thuế đối với thu 
nhập đo đầu tư đem lại được minh hoạ trong Hình 23-11(b). 

Cuối cùng, cần chú ý đến tầm quan trọng của kỳ vọng: Điều gì 
sẽ xảy ra nếu nhà đầu tư cảm thấy bị quan và cho rằng lợi nhuận 
sẽ sớm bị giảm một nửa? Hoặc cảm thấy lạc quan và nghĩ rằng lợi 
nhuận sẽ tăng gấp đôi? Khi nghiên cứu các trường hợp này, bạn sẽ 
thấy các kỳ vọng có ảnh hưởng lớn như thế nào tới đầu tư. Hình 23- 
11(c) cho thầy cảm nhận bì quan về kinh doanh sẽ làm cho đường 
cầu đầu tư chuyển dịch như thế nào. 
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Hình 23-11, Chuyển dịch của hàm cầu đầu tư 

Trên đường cầu đầu tư (DI), mõi tên chỉ hướng tác động của (a) mức 
GDP tăng cao hơn; (b) mức thuế đánh vào thu nhập từ vốn tăng cao hơn; 
và (c) dự đoán bi quan về kinh doanh do lo sợ về suy thoái, quốc hữu hoá, 
hay chiến tranh vùng Vĩnh. 
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Biến động của đầu tư 

Sau khi xem xét các nhân tô ảnh hưởng tới đầu tư, bạn sẽ không 
ngạc nhiên khi khám phá ra rằng, mức đầu tư cực kỳ dễ biến động. 
Đầu tư vận động theo hướng không thế dự đoán được vì nó phụ 
thuộc vào nhiều nhân tố không chắc chắn như sự thành công hay 
thất bại của các sản phẩm mới chưa qua kiểm nghiệm, sự thay đổi 
của thuế và lãi suất, quan điểm chính trị và các biện pháp ổn định 
hóa nền kinh tê, cũng như các sự kiện có thể thay đổi tương tự khác 
trong đời sông kinh tê. 

Hình 93-12 phản ánh bức tranh về tính bắt ổn định của đầu tư. 
Mức đầu tư ở đây được tính là tỷ lệ phần trăm trong GDP tiềm 
năng. Hãy lưu ý đến mức đầu tư rất thắp trong thời kỳ Đại Suy 
thoái vào những năm 1930 và trong thời gian Chiên tranh 'Thê giới 
lân thứ II, Đầng thời cũng thấy các khuyến khích đầu tư trong thập 
kỷ 1960 đã làm tăng tỷ lệ đầu tư trong GDP như thê nào. Khi chu 
kỳ kinh doanh đi xuống vào năm 1975 và 1982, tỷ lệ đầu tư trên 
GDP có xu hướng lại giằm mạnh. 
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Đầu tư tính bằng phần trăm trong GDP tiềm năng 
s 


122 PHẪN NĂM: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


Hình 23-12. Sự biến động của đầu tư, 1929 - 1993 

Đầu tư là một cấu thành đễ biến động nhất trong GDE. Hãy chú ý đến 
mức đầu tư giảm mạnh trong thập kỷ 30 và trong thời kỳ Chiến tranh Thế 
giới lần thứ II (khi nền kinh tế đầu tư cho trương lai của nền dân chủ nhiều 
hơn là cho các công xưởng). Đầu tư cũng giảm mạnh vào thời kỳ suy thoái 
1975 và 1982 


(Nguân: Bộ thương mại Hoa kỳ) 


ĐÈ CẬP ĐẾN LÝ THUYÉT TỐNG CẦU 


Đên đây, chúng ta đã kết thúc phần giới thiệu các khái niệm cơ 
bản của kinh tê học vĩ mô và các cấu thành chính của sản lượng 
quốc dân. Chúng ta đã xem xét các nhân tố quyết định tiêu dùng 
và đầu tư, và thấy chúng thay đổi như thế nào, đôi khi rất lớn, từ 
năm này sang năm khác. Điều đó khẳng định, không thể bảo đảm 
rằng tổng luỗng chỉ tiêu tính bằng tiền (tổng cầu) hàng năm sẽ tăng 
một cách đều đặn. 

Tuy nhiên, nghiên cứu riêng từng cấu thành của tổng cầu là chưa 
đủ. ý nghĩa của kinh tế học vĩ mô là ở chỗ tất cả các cấu thành riêng 
lẻ của tổng cầu có mối quan hệ tác động qua lại với nhan và với tổng 
cung để xác định sản lượng quốc dân. Trong một số chương sau 
chúng ta sẽ thấy, những thay đổi trong đầu tư, chi tiêu của chính 
phủ và thuê, về ngoại thương và cung tiền sẽ có thể tác động tới nền 
kinh tế quốc đân như thê nào. Chúng ta sẽ thầy GDP thực có có thể 
khác với mức GDP tiềm năng trong tình trạng toàn dụng lao động. 
Chúng ta cũng sẽ thấy chính sách tài khoá và tiền tệ của chính phủ 
có thể khắc phục tình trạng suy thoái hay bùng nổ kinh tế như thế 
nào. Trọng tâm của việc phân tích mà chúng ta đã nghiên cứu trong 
chương này là sự vận động của tiêu dùng và đầu tư. 


TÓM TẮT 


A. Tiêu đùng và tiết kiệm 
1. Thu nhập khả dụng là nhân tô quyết định quan trọng tới tiêu 
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dùng và tiết kiệm. Hàm tiêu dùng phản ánh mỗi quan hệ của tổng 
tiêu dùng với tổng thu nhập. Do mỗi đôla thu nhập sẽ được tiêu 
dùng hay đề tiết kiệm, hàm tiết kiệm là hình ảnh tương phân của 
hàm tiêu dùng. Cần nghiên cứu cần thận các đặc điểm của hàm 
tiêu dùng và hàm tiết kiệm được tổng kết trong phần trên. 

2. Cộng các hàm tiêu dùng cá nhần lại với nhau cho ta hàm tổng 
tiêu dùng quốc gia. Dưới dạng đơn giản nhất, nó biểu điễn tổng chí 
tiêu tiêu dùng dưới dạng là một hàm của thu nhập khả dung. Các 
biến số khác như của cải, tuổi đời, kỳ vọng về thu nhập tương lai 
cũng có tác động lớn tới hình thái tiêu dùng. 

3. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân đã giảm mạnh trong thập kỷ vừa qua. 
Các nhà kinh tế học quan tâm tới xu thế này bởi vì tiết kiệm cá 
nhân là thành phần chính trong tiết kiệm quốc gia. Các nghiên cứu 
về nguyên nhân làm giảm tỷ lệ tiết kiệm cho thấy có rất nhiều lý 
đo như việc các chương trình bảo hiểm xã hội của liên bang ngày 
càng trở nên hào phóng, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và các 
thay đổi khác trên thị trường vốn. 

B. Đâu tư | 

4. Cấu thành quan trọng thứ hai trong chỉ tiêu là đầu tư vào nhà 
cửa, công xưởng, và các trang thiết bị. Các hãng đầu tư để thu lợi 
nhuận. Do đó, các lực lượng kinh tế chính quyết định đầu tư là 
doanh thu do đầu tư đem lại (bị tác động chủ yêu bởi tình trạng của 
chu kỳ kinh doanh và như đã thấy trong nguyên tắc gia tốc), chỉ phí 
đầu tư (được xác định bởi lãi suất và chính sách thuế), và các kỳ 
vọng về tương lai. Do các nhân tố quyết định mức đầu tư phụ thuộc 
nhiều vào các sự kiện tương lai khó dự đoán trước, vì vậy, đầu tư 
là cấu thành hay biến đổi nhất trong tổng chỉ tiêu. 

5. Một mối quan hệ quan trọng là hàm câu về đầu tư, thể hiện 
sự phụ thuộc của chỉ tiêu đầu tư vào lãi suất. Vì khả năng sinh lợi 
của đầu tư thay đổi ngược chiều với lãi suất, trong đó, lãi suất là 
chỉ phí của vốn nên ta có thể suy ra đường cầu đầu tư có chiều dốc 
xuống. Tăng lãi suất sẽ làm cho các hãng ngừng đầu tư vào một sô 
dự án. 
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CÁC KHÁI NIỆM CÂN NHỚ 


Tiêu dùng và tiết kiệm 

các hình thái ngân sách 

thu nhập khả dụng, tiêu dùng, 
tiết kiệm 

hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm 


tỉ lệ tiết kiệm cá nhân 
xu hướng tiêu dùng biên (MPC) 
xu hướng tiết kiệm biên (MPS) 
MPC + MPS s 
hàm tiêu dùng quốc gia khác với 
hàm tiêu dùng của hộ gia 
đình 
các nhân tố quyết định tiêu 
dùng: thu nhập khả đụng 
hiện tại, thu nhập thường 
xuyên, tuổi đời, của cải 
điểm hoà vốn 
đường 45" 
Đầu tư 
các nhân tố quyết định đầu tư: 
doanh thu, chi phí, kỳ vọng 


vai trò của lãi suất trong đầu tư 
(@Ö 


hàm cầu đâu tư 


Consumption and Saving 

budget patterns 

disposable income, consumption, 
savIng 

consumption and saving func- 
tion 

personal saving rates 

marginal nropensity to consume 

marginal propensIty to save 

MPC + MPS =1 

natlonal eonsumption £unction 
vs. household consumption 
function 

deterrninants of consumption: 
current điaposable 1ncome, 
permanent income, age, 
wealth 

break-even poInt 

45° line 

Envestment 

determinants oŸnvestment: 

revenues, costs, expecka- 
tions 
role of interest rate In Ì 


Investment dermand function 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Hãy tóm tắt các hình thái ngân sách đỗi với thìrc phẩm, quần 


áo, hàng xa xi, tiêt kiệm. 


2. Khi phân tích hàm tiêu dùng và đường cầu đầu tư, chúng ta 
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cần phân biệt sự chuyến dịch của đường đó với sự trượt dọc theo 
đường đó. 

a. Hãy định nghĩa chính xác những nguyên nhân nào làm cho 
hai đường đó chuyến dịch, và những nguyên nhân nào gây ra sự 
trượt dọc theo hai đường đó. 

b. Hãy trình bày bằng lời và chứng minh bằng đồ thị những 
trường hợp nào sau đây gây ra sự chuyển dịch bay trượt dọc theo 
hàm tiêu dùng: tăng thu nhập khả dụng, giảm mức của cải, giảm 
ø‹á chứng khoán. 

c. Hãy trình bày bằng lời và chứng minh bằng đồ thị những 
trường hợp nào sau đây gây ra sty chuyển dịch hay trượt dọc theo 
đường cầu đầu tư: tăng thu nhập khả dụng, giảm mức của cải, 
giảm giá chứng khoán. 

3. Trong Bảng 23- 4, MPC và MPS được tính chính xác bằng bao 
nhiêu? Hãy minh họa bằng cách tính MPC và MPS giữa điểm A và 
điểm B. Hãy giải thích vì sao MPC + MPS = 1 là luôn luôn đúng. 

4. Tôi tiêu dùng ?oờn bô thu nhập của tôi tại mọi mức thụ nhập. 
Hãy vẽ hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm của tôi. MPC và MPS của 
tôi là bao nhiêu? 

5. Hãy ước tính mức thu nhập, tiêu dùng và tiết kiệm của bạn 
trong năm ngoái. Nếu bạn tiết kiệm âm (tiêu dùng nhiều hơn thu 
nhập) thì bạn lấy gì để bù vào phần thiếu hụt đó? Ước tính các 
cấu thành trong tiêu đùng của bạn theo từng hạng mục trong 
Bảng 28-1. 

6. "Trong hàm tiêu dùng, thu nhập thay đổi nhiều hơn so với tiêu 
dùng”. Điều đó có nghĩ như thế nào đối với MPC và MPS? 

1. "Thay đổi mức thu nhập khả dụng dẫn tới sự trượt dọc theo 
hàm tiêu dùng: còn thay đổi của cải hay các nhân tổ khác làm hàm 
tiêu dùng chuyền dịch". Hãy giải thích các trường hợp trên có kèm 
theo rmninh hoa. 

8. Những trường hợp sau đây có ảnh hưởng thể nào tới hàm cầu 
đầu tư đã nêu trong Bảng 23-5 và Hình 28-10: 
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a. Mức doanh thu trên 1.000 đôla đầu tư hàng năm trong cột (3) 
tăng gấp đôi. 

b. Lãi suất tăng lên 15%/năm. 

c. Thêm một dự án thứ 9 với các số liệu trong ba cột đầu là (2J, 
10, 70). 

d. Đánh thuế 50% lợi nhuận ròng trong cột (6) và (7). 

9. Sử dụng đường cầu đầu tư trong câu 8, với giả định lãi suất 
là 10%, hãy tính mức đầu tư cho các trường hợp từ a tới d trong 
câu 8, 

10. Câu hỏi nâng cao: Theo mô hình dòng đời, mức tiêu dùng 
hàng năm của mọi người phụ thuộc vào mức thu nhập trong cđ cuộc 
đời chứ không phải vào mức thu nhập hiện tại. Giả sử bạn dự tính 
mức thu nhập nhận được trong tương lai của mình như sau (tính 
theo giá cô định): 

q) (2) (3) (4) (5) 
Tổng tiết kiệm tính 
Thunhập Tiêu dùng Tiết kiệm gộp (cuỗi năm) 


Năm (đöla) (đôla) (đôla) (đồla) 
| 30.000 
2 30.000 — “— —— 
3 25.000 ———— = _==m==-= 
4 15.000 .— —. 
¬v 0 =——=¬—= =_——== 0 
# Nghỉ hưu 


Giả sử tiết kiệm không được trả lãi. Bạn ban đầu không có tiết 
kiệm. Giả sử bạn muốn “dàn đều” tiêu dùng (hưởng mớức tiêu dùng 
hàng năm không đối) đo mức độ thỏa mãn tăng thêm giảm dần với 
mối khoản tiêu đùng tăng thêm. Hãy tính tổng của cải của bạn 
trong 5 năm và viết vào cột (3). Sau đó, tính mức tiết kiệm hàng 
năm của bạn và điền vào cột (4). Hãy tính tổng mức tiết kiệm tích 
luy mỗi năm và điền vào cột (5ð). Mức tiết kiệm bình quân trong 4 
năm đâu của bạn là bao nhiêu. 
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Sau đó, giả sử chương trình bảo hiểm xã hội của chính phủ đánh 
thuế môi năm làm việc là 2.000 đôla một năm và trợ cấp cho bạn 
8.000 đôla hưu trí vào năm thứ 5. Nếu bạn vẫn muốn ồn định mức 
tiêu dùng, hãy sửa lại kế hoạch tiết kiệm của bạn. Chương trình 
bảo hiểm xã hội có ảnh hưởng thể nào tới tiêu dùng của bạn? Nó 
có ảnh hưởng thế nào tới mức tiết kiệm trung bình trong 4 năm làm 
việc đầu tiên của bạn? Bạn có nhận thấy vì sao một số nhà kinh tế 
lại cho rằng bảo hiếm xã hội làm giảm mức tiết kiệm hay không? 
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CHƯƠNG 24 
TỔNG CẬU VÀ MÔ HÌNH SỐ NHÂN 


Khuyết tật lớn nhất của thế giới kinh tế mà chúng 
ta đang sóng là sự thất bại của nó trong việc tạo ra đầy 
đủ việc làm và tình trạng phân phối thu nhập, của cải 
rất bất bình đẳng và tùy tiện. 

John Maynard Keynes, Lý thuyết chung oề uiệc làm, 

tiền lãi nà giá cả (1985) 


Giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tạo ra những gợn 
sóng lan truyền, mỗi hoạt động kinh tế đều gây nên những ảnh 
hưởng lan toả trong nên kinh tế. Khi hãng Disney xây dựng công 
viên giải trí mới - đó là một hoạt động đầu tư - nó đã tạo ra việc làm 
cho hàng ngàn công nhân xây dựng, rồi các công nhân này sẽ có 
nhiều thu nhập hơn để mua ô tô, đầu vidéo, và bảng ngô. Khi chính 
phủ liên bang giảm mua sắm máy bay phản lực chiến đấu thì điều 
đó có nghĩa là hàng chục ngàn công nhân trong công nghiệp hàng 
không bị mất việc làm, họ phải thắt lưng buộc bụng và giảm chỉ 
tiêu cho tới khi tìm được việc làm mới. Khi hãng Boeing bán được 
nhiều máy bay cho các hãng hàng không nước ngoài thì khoản xuất 
khẩu đó sé đem về hàng triệu đôla lợi nhuận cho các cổ đông, các 
cổ đông này lại kích thích nên kinh tế khi họ mua nhà mới, mua xe 
mới hay cho các công ty vay tiền để đầu tư. 

Qua các hoạt, động này, chúng ta rút ra một trong những bài học 
trọng tâm của kinh tế học vĩ mô. Bất kỳ sự thay đổi nào của một yêu 
tố cầu thành trong tống cầu- dù đó là đầu tư, mua sắm của chính 
phủ hay ngoại thương - đều có ảnh hưởng mạnh tới sản lượng, việc 
làm và giá cả. Trước những năm 1930, các nhà kinh tế và các nhà 
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hoạch định chính sách đã không hiểu vấn đề này, họ đã phải mò 
mẫm để tìm giải pháp chông suy thoái và lạm phát. Nhưng sau khi 
Keynes và những người kế tục ông phát triển kinh tế học vĩ mô, các 
nhà kinh tế đã có được một công cụ hữu hiệu để tìm hiếu, vì sao lại 
xảy ra trì trệ và bùng nổ kinh tế và phải làm gì để xử lý chúng. 

Đã có rất nhiều thách thức, điều chỉnh và cải biên đối với cơ sở lý 
thuyết cơ bản do Keynes đề xuất 60 năm về trước. Tuy vậy, lý thuyết 
về tổng cầu vẫn là một trong những phương cách tốt nhất để các nhà 
kính tế tìm hiểu chu kỳ kinh đoanh. Vì vậy, trong mục đầu chương 
này, chúng ta sẽ mô tả cơ sở nền tảng cơ bản trong phân tích tổng 
cầu. Sau đó, trong mục hai và trong các chương tiếp theo, chúng ta 
sẽ phát triển mô hình của Keynes- đó là hướng tiếp cận đơn giản 
nhất để hiểu được cách thay đổi của các luồng chi tiêu như đầu tư, 
chỉ tiêu của chính phủ và thuê khóa, ngoại thương đưa đến những 
thay đối trong tổng câu, và sau đó là tới thay đổi sản lượng và việc 
làm. Hình 34-1 trình bày một sơ đồ cho việc phân tích. 


Sản lượng 
lt21)1! rực t4) 
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Hình 24-1. Tổng cầu quyết định sản lượng như thế nào 

Chương này và chương sau sẽ xem xét các nhân tô quyết định đến tổng 
cầu và phát triển mô hình số nhân của Keynes. Nó cho thấy mối quan hệ 
tương tác giữa chỉ tiêu tiêu dùng và các biến ngoại sinh khác như đầu tư, 
chỉ tiêu của chính phủ và thuế khóa, và xuất khẩu. Hơn nữa nó còn phản 
ánh các biên sô này đã cùng nhau tác động tới sản lượng và việc làm như 
thế nào. 


A. NÊN TẢNG PHÂN TÍCH CỦA TỔNG CÀU 


Trong phần giới thiệu về kinh tế học vĩ mô ở Chương 21, chúng 
ta đã biết được tổng quát nhất về sự tác động qua lại giữa tống cầu 
và tổng cung để quyết đính sản lượng và giá cả. Bây giờ, chúng ta 
sẽ nghiên cứu sâu hơn về tổng cầu nhằm hiểu sâu hơn về các lực 
lượng điều khiến nền kinh tê. 

Tổng cầu (hay AD) là tổng hay toàn bộ số lượng sản phẩm mà 
chúng ta sẵn sàng mua ở mỗi mức giá nhất định, khi các nhân tố 
khác không thay đối. AD là khoản chi tiêu mong muốn về sản phẩm 
trong mọi khu vực: tiêu dùng, đầu tư tư nhân trong nước, mua sắm 
hàng hoá và dịch vụ của chính phủ, xuất khẩu ròng. Tổng cầu có 
bốn bộ phận cấu thành: 

1. Tiêu dùng. Trong chương trước đã trình bày, tiêu dòng (C) chủ 
yếu do thu nhập khả đụng quyết định. Đó là thu nhập cá nhân trờ 
đi thuê. Các nhân tố khác có ảnh hưởng tới tiêu dùng là: xu hướng 
dài bạn của thu nhập, của cải hộ gia đình, và mức giá chung. Phân 
tích về tổng cầu tập trung vào các nhân tố quyết định tiêu dùng 
thực tế (đó là tiêu dùng đanh nghĩa hay giá trị bằng tiền của tiêu 
dùng chia cho chỉ số giá tiêu dùng). 

2. Đầu tr, (D Chi tiêu đầu tư bao gồm các khoản tiền tư nhân bỏ 
ra mua nhà xưởng, trang thiết bị và tích lũy hàng tồn kho. Phân 
tích trong Chương 23 đã cho thấy các nhân tô chính quyết định đến 
đầu tư là mức sản lượng, chi phí vốn (phụ thuộc vào chính sách 
thuế, lãi suất và các điều kiện tài chính khác), và kỳ vọng về tương 
lai. Chính sách tiền tệ là kênh chính mà chính sách kinh tế có thể 
tác động đến đầu tư. 
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3. Chỉ tiêu của chính phủ. Câu thành thứ ba của tổng cầu là chỉ 
tiêu của chính phủ để mua sắm các hàng hoá và địch vụ (G): ví dụ 
mua các hàng hoá như xe tăng hay thiết bị làm đường giao thông, 
cũng như cung cấp các dịch vụ về toà án và giáo viên trường công. 
Không giống như tiêu dùng và đầu tư, cấu thành thứ ba này của 
tổng cầu được xác định trực tiếp bởi các quyết định chi tiêu của 
chính phủ; khi Lầu Năm góc mua các máy bay chiến đẫu mới thì 
chiếc máy bay đó được tính ngay vào GDP. 

4. Xuất khẩu ròng. Câu thành cuối cùng của tổng cầu là xuất 
khẩu ròng (ŒX), nó bằng tổng kim ngạch xuất khẩu trờ đi tổng kim 
ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu được quyết định bởi thu nhập và sản 
lượng trong nước, bởi tỉ số giữa giá trong nước so với giá quốc tế và 
bởi tỷ giá hôi đoái. Xuất khẩu (tức là nhập khẩu của các nước khác) 
là hình ảnh phản chiếu của nhập khẩu - nó được quyết định bởi thu 
nhập và sản lượng của nước ngoài, bởi mức giá tương đối và tỷ giá 
hồi đoái. Như vậy, xuất khẩu ròng phụ thuộc vào thu nhập trong 
nước, nước ngoài, giá tương đôi và tỷ giá hồi đoái. 

Hình 24-2. Các cấu thành của tổng cầu 

Tổng cầu AD baa gồm bốn bộ phận cấu thành - tiêu đùng (C), đầu tư tư 
nhân trong nước (D, chi tiêu cho hàng hoá và dịch vụ của chính phủ (G), và 
xuât khẩu ròng (X). 

Đường tổng cầu dịch 
chuyển khi cố các thay 
đối chính sách kinh tế vĩ 
mô (ví dụ như thay đổi 
về chính sách tiền tệ 
hay chị tiêu của chính 
phủ, và thuế suất) hoặc 
địch chuyển do tác động ` 
của các sư kiện bên 
ngoài (như khí sản 


Mức giá 


lượng của nước ngoài 
thay đổi sẽ tác động đến 
X, hay niềm tín về kinh 
doanh thay đổi sẽ ảnh Q 
hưởng tới Ï). GDP thực tế 
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Hình 24-2 biểu diễn đường tổng cầu AD và bốn bộ phận cấu 
thành chính của nó. Với mức giá Ìà P, chúng ta có thể thấy các mức 
tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của Chính phủ và xuất khẩu ròng có 
tổng là Q. Tổng của bốn luằng chỉ tiêu đó, tại mức giá này, là tổng 
chỉ tiêu hay tổng cầu tại mức giá đã cho. 


ĐƯỜNG TỔNG CÀU CÓ CHIỀU ĐỐC XUỐỒNG 


Hình 24-2 là một minh họa hết sức đơn giản về cách xây dựng 
đường tổng cầu. Trước hết, bạn phải chú ý rằng đường tổng cầu có 
chiều đốc xuắng. Điều đó cá nghĩa là, khi các yếu tế khác không đổi, 
mức chỉ tiêu thực tế sẽ giảm khi mức giá chung trong nền kinh tế 
tăng lên. 

Vì sao đường tổng cầu lại có chiều dốc xuống? ờ đây có nhiều lý 
do, nhưng lý do quan trọng nhất là hiệu ứng cung tiền. Hãy nhớ là 
khi vẽ đường AD, chúng ta giữ cho các yêu tô khác không đổi. Cụ 
thể, chúng ta giữ cung tiền không đối - vì vậy, số lượng tiền danh 
nghĩa không thay đổi ngay cả khi giá tăng lên. 

Nhưng nêu cung tiền không đổi trong khì giá cả tăng lên thì 
cung tiền thực tế sẽ giảm ởi. Chúng ta định nghĩa eung tiền thực tế 
là mức cung tiền danh nghĩa chia cho mức giá. Ví dụ, nếu cung tiền 
của toàn xã hội cô định ở mức 600 tỷ đôla, nhưng chỉ số giá tiêu 
dùng lại tăng từ 100 lên 150, khi đó mức cung tiền thực tế giảm từ 
600 tỷ đôla xuống còn 400 tỷ đôla [= (600 x 100)/1501. 

Khi cung tiền thực tế giảm đi thì tiền trở nên tương đối khan 
hiếm hay bị “thắt chặt”. Lãi suất và tiền trả góp tăng lên, tín đụng 
trở nên rất khó vay, việc thất chặt tiền tệ làm giảm đâu tư, tiêu 
dùng xà cả xuất khẩu vòng. T6m lại, khi giá tăng kết hợp với mức 
cung tiền cô định, trong khi các yếu tố khác không đổi, sẽ dẫn đến 
việc thất chặt tiền tệ và làm tổng chỉ tiêu thực tế giảm đi'. Tác 
động tổng hợp là sự trượt đọc theo đường AD có chiều đốc xuống. 


1. Trong các chương sau, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về cơ chế truyền đẫn 
tiền tệ. 
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(a) Trượt dọc theo đường tổng cầu (b) Dịch chuyển cửa đường tổng cầu 


Q 
Ô 1.000 2.000 3.000 4000 5.000 ) 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 
GDP thực tế (tỷ đla) GDP thực tế (tỷ đôia) 


Hình 24-8. Trượt đọc theo và dịch chuyển của đường tổng cầu 

Trong phần (a), khi giá cả tăng lên, trong khi cung tiền cố định đã dẫn 
đân thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng cao, và chỉ tiêu cho những khoản đầu 
tư nhạy cảm với lãi suất và tiêu dùng giảm xuống. Chúng ta thây ở đây 
có sự trượt dọc theo đường AD, khi mọi yếu tố khác được giữ không đổi. 

Trong phần (b), các nhân tổ khác không còn cá định nữa. Sư thay đổi 
của các biến số đứng đằng sau AD - như cung tiền, chính sách thuế, thống 
nhất chính trị ở Đức, hay chi tiêu quân sự - làm cho tổng chỉ tiêu tại mỗi 
mức giá cho trước thay đối. 

Chúng ta có thể tiếp tục xem xét ví dụ về sự trượt đọc theo 
đường AD trong Hình 24-3 (a). Giả sử nền kinh tế đạt trạng thái 
cân bằng tại điểm B, với mức giá là 100 (giá năm 1992), GDP thực 
tê là 3.000 tỳ đôla, cung tiền là 600 tỷ đôla. Nếp theo, giả thiết 
rằng do mùa vụ thất bát, mức giá tăng lên 150. Do cung tiền cô 
định, cung tiền thực tế (theo giá có định) giảm từ 600 tỷ đôla xuống 
còn 400 tỷ đôla. Với tiền tệ giờ đây bị thất chặt, lãi suất sẽ tăng. 
Kết quả là, chí tiêu cho nhà cửa, nhà xưởng và trang thiết bị, ô tô 
và các khoản khác nhạy cằm với lãi suất sẽ giảm xuống. Tác động 
tổng hợp là tổng chỉ tiên thực tế giảm xuống còn 2.000 tỷ đôla như 
thấy tại điểm C. Cung tiền thực tê giảm xuông sẽ tác động tới tổng 
cầu thông qua cơ chế tiền tệ sẽ được trình bày cụ thể trong các 
chương sau. 

Mối quan hệ giữa chỉ tiêu thực tế và mức giá còn chịu ảnh hưởng 
của các yếu tô khác - mặc dù ảnh hưởng này, về mặt định lượng, 
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không lớn bằng ánh hưởng của cung tiền', 

Tóm lại: 

Chúng ta thấy đường AD đi xuống, phản ánh rằng cầu về sản 
lượng thực tế giảm đi khi giá cả tăng lên. Lý do trước hết làm cho 
đường AD có chiêu dốc xuống là do hiệu ứng cung tiền, trong đó giá 
cả cao hơn với mức cung tiền danh nghĩa không đổi sẽ dẫn đến thắt 
chặt tiền tệ và làm giám tổng chi tiêu. 


Chú ý: Câu trong kinh tê học uĩ mô uà trong kinh tê học 
DĐ mô. Sau khi đã nghiên cứu đường tổng cầu, chúng fa cần dừng 
lại uờ lưu ý tới một uẫn đề quan trong là sự khác nhau giữa đường 
cầu trong binh tê học uš mô uà trong bình tễ học 0í mô. Cần nhớ 
rằng đường cầu trong kinh tê học U¿ mô có trục tung là giá của một 
loại hàng hoá riêng biệt uà trục hoành là mức sản xuất của hàng 
hoá đó, tắt cả các giá khác uà tổng thu nhập của người tiêu dùng là 
cô định. 

Ngược lại, ờ đường tổng cầu, mức gió chung thay đối dọc theo 
trục tung. Hơn nữa, tống sản lượng uò tổng thu nhập cùng thay đổi 
đọc theo đường tổng cầu AD, trong khi thụ nhộp uà sản lượng được 
giữ cô định doc theo đường cầu kinh tê uì mô. 

Cuối cùng, độ dốc âm của đường cầu kinh tê 0í mô xuất phát từ 
khả năng người tiêu dùng thay thê của các hàng hoá khác cho loại 
hàng hoá đang xét đên. Nêu giá của thịt tăng lên thì cầu đôi uới thịt 
giảm xuông 0ì người tiêu dùng có thể thay thê thịt bằng bánh mì 0à 
khoai tây - có nghĩa là họ tiêu dùng nhiều hơn các hùng hoá có giú 
tương đôi rè oà sử dụng tt đi những hàng hoá có giá tương đối đái. 
Còn đường tổng cầu có độ dỗc xuông 0ì lý do khác hẳn: tổng chỉ tiêu 
giảm khi mức giá chung tăng lên do cung Hền cô định phải được 


1. Ví dụ, chỉ tiêu thực tê và mức giá cả cũng có mỗi quan hệ với nhau thông qua 
hiệu ứng số dư tiền thực tá- hay còn gọi là "hiệu ứng Pigou" - theo tân nhà kinh 
tế cỗ điển A. C. Pigou. Hiệu ứng số dư tiền thực tế dựa trên quan sát thấy rằng 
mọi người thường giữ một phần của cải dưới hình thức tương đương như tiền, ví 
dụ như tiền mặt hay tài khoản tiền gửi viết séc. Khi mức giá P tăng lên, giá trị 
thực tế của lượng tiền giảm đi, làm cho của cải thực tế của họ sa sút. Do các hộ g1a 
đình nghèo đi, ch tiêu tiêu dùng cũng như tổng cầu có xu hướng giảm đi. 


CHƯƠNG 24: TỔNG CẦU VÀ MÔ HÌNH SỐ NHÂN 135 


phân bồ giữa những người có nhu cầu 0ề tiền bằng cách tăng lãi 
suốt, thắt chặt tín dụng oờ giảm chỉ tiêu. 

Đường tổng cầu AD trong bình tê hoc 0ï mô bhác hẳn uới người 
anh em của nỏ trong bính tế hoc ui mô do đường cầu uĩ mô mô tả 
các thay đổi ề giá cả uà sửn lượng trong toàn bộ nền binh tễ, còn 
đường cầu 0t mô chỉ phân tích hành u¡ của một loại hàng hoá riêng 
biệt. Hơn nữa, đường tổng cầu dốc xuông chủ yêu là do hiệu Ứng 
cung tiền, còn đường cầu 0t mô dỗc xuỗng là do hiệu ứng thay thấ 
trong điều biên thu nhập uò giá các hùng hoá khác cô định. 


Sư dịch chuyển của đường tổng cầu 

Chúng ta đã thấy rằng, tổng chi tiêu trong nền kinh tế có chiều 
hướng giảm ởi khi mức giá tầng lên, mọi thứ khác giữ nguyên. Tuy 
nhiên, trên thực tế, các nhân tố khác cũng có xu hướng thay đồi, và 
các thay đổi này ảnh hưởng tới tổng cầu. Vậy các biến số nào là 
biến số chủ chốt làm chuyển dịch đường tổng cầu? 

Chúng ta có thể chia các nhân tố quyết định tổng cầu AD ra làm 
hai nhóm như mình hoa trong Bảng 24-1. Nhóm thứ nhất bao gồm 
các biên chính sách lớn đưới sự kiểm soát của chính phủ. Đó là 
chính sách tiên tệ - các biện pháp mà ngân hàng trung ương có thể 
tác động tới cung tiền và những điều kiện tài chính khác; và chính 
sách tài khoá - thuế và chỉ tiêu của chính phủ. Bảng 24-1 minh họa 
các chính sách của chính phủ có thể tác động như thế nào tới các 
cầu thành khác nhau của tổng cầu. 


Các biến số Tác động tới tổng cầu 

Biến chính sách 

Chính sách tiền tệ Tăng cung tiền làm giảm lãi suất và cải thiện 
điều kiện tín dụng, tạo ra mức đầu tư và mức tiêu 

_ đùng các hàng hoá lâu bền cao hơn. 

Chính sách tài khoá — Tăng mua sắm các hàng hoá và dịch vụ sẽ trực 
tiếp làm tăng chỉ tiêu; giảm thuế hoặc các khuần 
chuyền nhượng sẽ làm cho tu nhập tăng lên, tạo 
ra mức tiêu dùng lớn hơn. 


721: 


Biến ngoại sinh 
Sàn lượng nước ngoài Sản lượng nước ngoài tăn; lần sẽ làm tăng xuât 
khẩu ròng 
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Giá trị tài sản Giá chứng khoán hay giá nhà tăng lên làm giá trị 
của cải của các hộ gia đình lớn hơn và vì vậy làm 
tăng mức tiêu đùng; đông thời, nó còn làm giảm 
chi phí vốn và tăng đầu tư kinh đoanh. 

Giá đầu mô giảm Mức sản xuất dầu mò thế giới tăng làm cho giá 
xăng dầu giảm đi. Thu nhập thực tế của người 
tiêu dùng cao hơn và niềm tin kinh doanh cao hơn 
sẽ làm tăng tiêu dùng, tăng mua ô tô và tăng đầu 
tư. 

Tiến bộ công nghệ Tiên bộ công nghệ có thể mỡ ra cơ hồi mới cho đầu 
tư kinh doanh và cho tiêu dùng. Những ví dụ điển 
hình là việc xây dựng đường sắt, chá tạo xe hơi và 
sản xuất. máy tính. 

Các nhân tổ khác Các sự kiện chính trị, các hiệp định thương mại 
tự do, và sự kết thúc chiến tranh lạnh đã thúc 
đấy kinh doanh và làm tăng sự tin tưởng của 
người tiêu dùng, vì vậy làm tăng chỉ tiêu cho đầu 
tư và tiêu dùng các hàng hoá lâu bền. 

Bâng 24-1. Nhiều yếu tố có thể làm tăng tổng cầu và làm 
chuyển dịch đường AD ra phía ngoài 

Đường tổng cầu đơn giản nhất phân ánh quan hệ giữa tổng chí tiêu với 
me giá. Nhưng còn nhiều yếu tố khác tác động tới tống cầu - một số biến 
chính sách, các nhân tổ ngoại sính khác. Bảng này minh hoạ các thay đổi 
có xu hướng làm tăng tổng cầu và làm chuyển dịch đường AD ra ngoài. 

Nhóm thứ hai là các biến ngoại sinh, hay các biên sô xác định 
bèn ngoài mô hình AS - AD. Như Bảng 24-1 đã cho thấy, một vài 
biến số (như chiến tranh hay cách mạng) là nằm ngoài phạm vi 
thích hợp của phân tích kinh tế vĩ mô. Một số khác (như các hoạt 
động kinh tế của nước ngoà)) lại nằm ngoài phạm vị kiếm soát của 
các chính sách đối nội, và có các biến số khác (như thị trường chứng 
khoán) lại có tính độc lập cao. 

Sự thay đổi của các biến số đứng đằng sau đường tổng cầu AD 
đó có tác động gì? Ví dụ, giả sử chính phủ mua thêm xe tầng, mặt, 
na chắng hơi độc, máy bay chiến đấu cho chiến tranh vùng Vịnh. 
ảnh hưởng của hành động này là làm tăng chi tiêu cho G. Nếu 
không có bộ phận cầu thành nào khác của chi tiêu có thể bò lại mức 
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tăng của G, thì đường tổng cầu AD sẽ dịch chuyển ra ngoài sang 
phải. Tương tự, việc tăng cung tiền, giảm giá dầu lửa hay tăng giá 
trị của cải của người tiêu dùng (ví dụ như do tăng giá cổ phiếu) sẽ 
làm tăng tổng cầu và làm đường AD dịch chuyến ra phía ngoài. 

Hình 24-3(b) cho thấy thay đối của các biến số trong Bảng 24- 
1 sẽ ảnh hưởng như thê nào tới đường AD. Để kiểm tra sư hiểu 
biết của mình, bạn hãy xây dựng một bảng tương tự phân tích các 
lực có xu hướng lờm giớm tổng cầu (xem câu hỏi thảo luận 2 ở 
cuỗi chương). 


TÂM QUAN TRỌNG TƯƠNG ĐỐI 
CỦA CÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỚNG TỚI CÂU 


Tuy các nhà kinh tế đều đồng ý về các nhân tô ảnh hưởng tới 
cầu, nhưng họ lại có quan điểm khác nhau vê mức độ quan trọng 
của mỗi nhân tô. Ví dụ, một số nhà kinh tế chủ yêu tập trung vào 
các lực lượng tiền tệ trong phân tích sự vận động của đường cầu, 
đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của cung tiên. Theo các nhà kinh 
tế này - những người được gọi là phái trong tiền, cung tiền là nhân 
tố chủ yếu quyết định giá trị bằng tiền của tổng chỉ tiêu. 

Trái lại, các nhà kinh tê khác lại tập trung vào các nhân tô ngoại 
sinh. Ví dụ, một sô cho răng, tiên bộ công nghệ là nhân tô quyết 
định then chốt làm kính tế bùng nổ hay thu hẹp. Chẳng hạn, vận 
chuyển đường sắt lần đầu tiên đã trở thành một ngành có khả năng 
thương mại vào năm 1850. Trong hai thập kỹ sau đó, phát minh 
này đã mở đường cho việc đầu tư mạnh mẽ vào ngành đường sắt 
trên thế giới và giúp các nền kinh tế công nghiệp có được sự phát 
triển kinh tế vững chăc. Gần đây hơn, một sô cho rằng cuộc cách 
mạng về thông tin của những năm 1990 đã thúc đẩy đầu tư, nhiều 
công ty đã chỉ phí hàng chục tỷ đôla để xây dựng mạng lưới cáp 
quang và cơ sở hạ tầng cho hệ thống siêu xa lộ thông tín. 

Luồng tư tưởng chính thống của kinh tế vĩ mô hiện nay là quan 
điểm chiết trung bắt nguồn từ tư tưởng truyền thống của Keynes 
nhưng có kết hợp với những phát triển hiện đại. Quan điểm này, 
gọi là binh tế học 0ï mô trường phái Keynes, chấp nhận rằng, trong 
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các giai đoạn khác nhau, các chính sách và các lực ngoại sinh khác 
nhau có tác động làm cho nền kính tế vận động. Ví dụ, trong Chiến 
tranh Thê giới lần thứ II, khi chí phí quân sự chiếm tới gần 50% 
GDP thì chính sách tài khoá được coi là nhân tô chính quyết đính 
tổng cầu. Tuy nhiên, hiện nay, khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang trở 
nên tích cực hơn trong việc giải quyết vấn đề lạm phát và thất 
nghiệp, thì chính sách tiền tệ lại có ảnh hưởng lấn át tới sự thay 
đổi của hoạt động kinh tê. 

Đân đây, chúng ta đã xem xét các nhân tá chính trong lý thuyết 
về tổng cầu. Bây giờ, chúng ta chuyển sang nghiên cứu một cách 
thể hiện đơn giản nhất của lý thuyết này trong mô hình số nhân. 


B. MÔ HÌNH SỐ NHÂN CƠ BẢN 


Khi các nhà kinh tế cố gắng tìm hiểu vì sao các chỉ tiêu quân 
sự tăng nhanh trong thời chiến lại làm tăng mạnh GDP, hoặc vì 
sao việc giảm thuế về phía cung trong những năm 1980 lại khởi 
đầu cho một thời kỳ mở rộng kinh tế lâu đài ở Mỹ trong thời bình, 
hoặc vì sao việc giảm chỉ tiêu quốc phòng trong thời kỳ hậu chiến 
tranh lạnh lại làm tốn thương tới nền kinh tế ở California, họ 
thường dựa vào các mô hình số nhân để tìm lời giải một cách đơn 
giản nhất. 

Chính xác thì mô hình số nhân là gì? Đây là một lý thuyết 
kinh tế vĩ mô được sử dụng để giải thích sản lượng được xác định 
như thể nào trong ngắn hạn, Thuật ngữ "số nhân" xuất phát từ kết 
quả thực tế cho rằng, mỗi đôla thay đổi trong một khoản chi tiêu 
nào đó (vÝdu, đầu tư) sẽ làm GDP thay đổi nhiều hơn một đôla (hay 
thay đối theo cấp số nhân). Mô hình số nhân giải thích vì sao những 
cơn sốc về đầu tư, ngoại thương, chính sách thuế và chỉ tiêu của 
chính phủỏ lại có thể tác động tới sản lượng và việc làm trong một 
nền kinh tế eàn có các nguồn lực chưa được sử dụng hết. 

Trong mục này, chúng ta sẽ giới thiệu mô hình số nhân đơn giản 
nhất - một mô hình chỉ tập trung vào tác động của sự thay đối trong 
đầu tư kinh doanh. Còn các tác động của chính sách tài khoá, chính 
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sách tiền tệ của chính phủ cũng như chính sách ngoại thương sẽ 
được nghiên cứu trong chương sau. 

Để bắt đầu nghiên cứu mô hình số nhân, cần nhớ rằng cách tiếp 
cận ở đây không hề mâu thuẫn với mô hình AS- AD trong Chương 
21. Mô hình số nhân sẽ giải thích cơ chế vận động của tống cầu 
bằng cách chứng minh chính xác các biến số như tiêu dùng, đầu 
tư... tác động qua lại với nhau như thê nào. Mô hình này có một giả 
định lớn rằng, giá cả và tiên lương được coi như đã cho và không 
đổi trong ngắn hạn, vì vây tất cả những điều chỉnh trước những cú 
sốc hay đối với các chính sách kinh tế đều thông qua sản lượng và 
việc làm. Giả định rất đắc dụng về tiền lương và giá cả có định có 
lẽ là phép ước lệ gần đúng hợp lý đầu tiên trong ngắn hạn; tuy 
nhiên, trong thời kỳ dài bạn hơn thì, như sau này chúng ta sẽ thấy, 
phải tính tới phản ứng của tiền lương và giá cả xảy ra khi tổng cầu 
tăng lên cùng với sự thay đổi của sản lượng tiềm năng và chi phí 
sản xuất. 


XÁC ĐỊNH SẲN LƯỢNG KHI CÓ TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TU 


Trước hết, chúng ta cần xác định mối quan hệ giỡa đầu tư và 
tiêu dùng. Chương 23 đã đưa ra bức tranh đơn giản nhất về hàm 
tiêu dùng và hàm tiết kiệm cho một quốc gia. Hàm tiêu dùng và 
hàm tiết kiệm này được xây dựng dựa trên những hiểu biết của 
chúng ta về ngân sách, của cải ... của các hộ gia đình khác nhau. 
Hình 24-4 mô tả hàm tiêu đùng và tiết kiệm quốc gia!. Mỗi điểm 
trên đường tiêu dùng phản ánh mức tiêu dùng mong muôn hay dự 
kiến ứng với mỗi mức thu nhập khả đụng. Mỗi điểm trên đường 
tiết kiệm phản ánh mức tiết kiêm mong muốn hay dự kiến ứng với 
mỗi mức thu nhập khả đúng. Hai đường này có mỗi quan hệ chặt 
chẽ với nhau: đo § + Ơ luôn bằng thu nhập, nên đường tiêu dùng 
và tiết kiệm là hình ảnh phản chiều của nhau và tổng của chúng 
bao giờ cũng bằng với giá trị trên đường 459, 


1. Ở đây, chúng ta đã đơn giàn hoá vấn đề băng cách bộ qua thuê, lợi nhuận 
giữ lại của công ty, ngoại thương, khấu hao và chính sách tài khoá của chính phủ. 
Tạm thời, chúng ta giả định thu nhập là thư nhập khả dụng và bằng GDP. 
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(b) Hàm tiết kiệm 


Tổng sản phẩm quốc nội - 


Tổng sản phẩm quốc nội 


Hình 24-4. Sản lượng quốc đân quyết định mức tiêu dùng và 
tiết kiệm 

Đường CC là hàm tiêu dùng, còn đường SS là hãm tiết kiềm của một 
nước. 

Nhắc lại rằng, hai đường này có mỗi quan hệ chặt chẽ và là hình ảnh 
phản chiếu của nhau. Điểm hoà vốn B là giao điểm của đường CC với 
đường 45" trong đồ thị (a) ở trên, và là giao điểm của đường SS với trục 
hoành trong đồ thị (b) ở dưới. Bạn có thể giải thích vì sao độ đài đường 
mũi tên hai chiều theo phương thẳng đứng trong hai đồ thị lại nhất thiết 
phải bằng nhau không? Hai điểm có đánh đấu số “500” nói lên tính chất 
quan trọng của đường 48": tại bất kỳ điểm nào trên đường này đều có 
khoảng cách như nhau tới trục tung và trục hoành. Mức Q”Q" là mức GDP 
tiềm năng. 

Chúng ta đã thấy tiết kiệm và đầu tư phụ thuộc vào những nhân 
tố hoàn toàn khác nhau: tiết kiệm (và tiêu đùng) phụ thuộc chủ yếu 
vào thu.nhập, còn đầu tư lại phụ thuộc vào sản lượng và nhiều 
nhân tố khác (như sản lượng tương lai dự tính, lãi suất, chính sách 
thuế, niềm tin kinh doanh). Ở đây, để đơn giản, chúng ta coi đầu tư 
chỉ phụ thuộc vào các biến ngoại sinh. Điều đó làm cho đầu tư trở 
thành một biến ngoại sinh, tức là biên số được xác định bên ngoài 
mô hình. Giả sử rằng, với bắt kỳ mức GDP như thế nào, cơ hội đầu 
tư đều đưa đên mức đầu tư là 300 tỷ đôla. Điều đó có nghĩa là, nêu 
ta vẽ đường đầu tư so với GDP thì ta sẽ có một đường thẳng ngang 


CHƯƠNG 24: TỔNG CẦU VÀ MÔ HÌNH SỐ NHÂN 141 
—— CC CÔ CO TU NO NÊN TỔ 


- luôn nằm phía trên trục hoành một khoảng không đối. Hình 94-5 
mô tả trường hợp này, trong đó đường đầu tư được ký hiệu là II để 
phân biệt với đường tiết kiệm S6 thì nằm chéo, (II không có nghĩa 
là số 2 La mã). 

Hình 24-5. Mức cân bằng của sản lượng quốc đân GDP được xác 
định tại giao điểm của đường tiết kiệm và đường đầu tư 


Đường năm ngang II thế hiện rằng đầu tư không đối ở một mức cho 
trước. Điểm E là giao 


điểm giữa đường tiết 
kiệm và đường đầu tư, 
Mức GDP cân bằng tại 
giao điểm giữa đường II 
và đường 8S, bởi vì đây 
là điểm duy nhất mà 
mức tiết kiệm mong 
muỗn của các hộ gia S 
đình đúng bằng với mức Tổng sản phẩm que nội q' 

đầu tư mong muốn của 

các doanh nghiệp. 

Trong Hình 24-5, đường tiết kiệm và đường đầu tư cắt nhau tại 
điểm E. Điểm này ứng với mức GDP đã cho tại điểm M và là mức 
sản lượng cân bằng treng mô hình sẽ nhân. 

Giao điểm này của đường tiết kiệm và đầu tư là mức GDP cân 
bằng mà sản lượng quốc dân luôn e6 xu hướng đạt tới. 

Ý nghĩa của điểm cân bằng 

Vì sao điểm E trong Hình 24-5 lại là điểm cân bằng? Lý do là tại 
điểm E, ta có mức tiết kiệm mà các hộ gia đình muốn có bằng với 
mức đầu tư mà các hãng mong muốn. Khi mức tiết kiệm và mức 
đầu tư mong muốn không bằng nhau thì sản lượng sẽ tự điều 
chỉnh tăng lên hoặc giảm đi. 

Đường tiết kiệm và đầu tư trong Hình 24-5 phản ánh mức mong 
muôn (hay mức đự biến). Bởi vậy, với mức sản lượng M thì các 
đoanh nghiệp muốn mức đầu tư của họ bằng với khoảng cách theo 
phương thẳng đứng ME. Đồng thời, các hộ gia đình cũng muốn tiết 
kiệm bằng với ME. Tuy nhiên, không có một logic tắt yếu nào cho 


Tiắt kiệm và đầu tư 
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rằng mức tiết kiệm (hay đầu tư) trên thực tế phải bằng với mức 
tiết kiệm (hay đầu tư) dự kiến. Mọi người đều có thể có sai làm. Họ 
có thể dự đoán không chính xác tình hình. Khi họ mắc sai lầm thì 
mức tiết kiệm hay đâu tư có thể sẽ sai lệch so với mức đã dự kiến, 

Để nghiên cứu xenn sản lượng đã tự điều chỉnh như thế nào cho 
tới khi mức tiết kiệm mong muốn bằng với mức đầu tư mong 
muốn, chúng ta hãy xét ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nền 
kinh tê đang ở điểm E, tại đó đường thể hiện cái mà các hãng muốn 
đầu tư giao với đường thể hiện cái mà các hộ gia đình muốn tiết 
kiệm. Khi dự kiên của mọi người đều ăn khớp, thì họ sẽ được toại 
nguyện để tiếp tục những gì mà họ đang làm. 

Tại điểm cân bằng, các hãng không phải chất đồng hàng tồn kho 
trên các giá và hàng hoá của họ cũng không bán chạy đấn m1c buộc 
họ phải sản xuất thêm. Như vậy, sản xuất, việc làm, thu nhập và 
chi tiêu sẽ giữ nguyên. Trong trường hợp đó, mức GDP duy trì ở 
điểm E, và chúng ta gọi đó là điểm cân băng. 

Trường hợp thứ hai là khi GDP cao hơn điểm E; ví dụ GDP nằm 
về phía bên phải điểm M với một mức thu nhập mà ở đó, đường tiết 
kiệm nằm phía trên đường đầu tư. Vì sao nền kinh tế không thể giữ 
mãi tại mức này? Đó là vì tại mức thu nhập đó, các hộ gia đình tiết 
kiệm nhiều hơn mức mà các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư. Hãng 
có quá ít khách hàng và tồn kho nhiều hơn mức dự định. Vậy 
doanh nghiệp phải làm gì trong hoàn cảnh đó? Họ phải giảm mức 
sản xuất và sa thải bớt công nhân. Phản ứng này làm cho GDP dân 
dần giảm đi, hay di chuyển về phía bên trái ở Hình 24-5. Nền kính 
tê trở lại thế cân bằng khi nó quay về điểm E. Tại điểm này, xu thê 
muôn thay đối không còn nữa. 

Tới đây, chúng ta có thể phân tích được trường hợp thứ ba. Hãy 
chứng mính rằng khi GDP nằm đưới mức cân bằng thì các lực 
mạnh sẽ xuất hiện làm cho GDP quay trở lại điểm cân bằng E. 

Cả ba trường hợp đều dân tới cùng một kết luận là: 

Mức GDP cân băng chỉ xây ra tại điểm E, tại đó, đường tiết kiệm 
giao với đường đâu tư. Tại bất kỳ điểm nào khác, tiết kiệm mong 
muốn của các hộ gia đình sẽ không bằng với đầu tư mong muốn 
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của các doanh nghiệp. Sự khác biệt đó sẽ làm cho các doanh nghiệp 
phải thay đổi mức sản xuất và lượng nhãn công của họ, đo đó làm 
cho hệ thông kinh tê quay trở lại mức GDP cân bằng. 


XÁC ĐỊNH SẲN LƯỢNG THEO TIÊU ĐÙNG VÀ ĐẦU TU 


Ngoài phương pháp cân bằng giữa tiết kiệm và đầu tư, còn có 
cách thứ hai để thể hiện việc xác định sản lượng như thế nào. Điểm 
cân bằng vẫn như cũ, nhưng chúng ta sẽ hiếu sâu hơn về cách xác 
định sản lượng nếu xem xét phương pháp thứ hai. 

Phương pháp thứ hai gọi là phương pháp tiêu dùng cộng với đầu 
tư (hay C + D, Phương pháp này hoạt động như thê nào? Hình 24- 
6 mô tả đồ thị quan hệ giữa tổng chỉ tiêu và tống sản lượng hay 
tổng thu nhập. Đường CC đơn thuần là hàm tiêu dùng, cho biết 
tiêu dùng mong muốn ứng với mỗi mức thu nhập. Chúng ta cộng 
thêm đầu tư mong muôn (với một lượng không đối là Ï) vào hàm 
tiêu dùng. Như vậy, ta có đường tống chỉ tiêu mong muôn C+l như 
trong Hình 24-6. 


Hình 24-6. Theo phương pháp chỉ tiêu, mức GDP cân bằng đạt 
tại giao điểm giữa đường C+l và đường 45° 

Công thêm đường II vào CC sẽ cho ta đường tổng chỉ tiêu mong muốn 
Œ+l.Ô Tại điểm E, khi 
đường này cất đường 45", 
chúng ta cố mức cân bằng 
giếng như mức cân băng 
trong đồ thị tiết kiệm - đầu 
tư. (Hãy chú ý đến sự 
giẳng nhau giữa hình này 
và Hinh 24-5: đầu tư cộng 
thêm vào đường CC trong 
Hình 34-6 chính là đường 
H trong Hình 24-5; điểm 
hoà vốn B và mức sản 
lượng tiềm năng Q' đều 
xuất phát từ mức GDP 
giống nhau ở hai hình, do 
đó, giao điểm phải là E), 


_- 


Tầng chỉ tiêu 


Tổng sắn phẩm quốc nội 


144 PHẦN NĂM: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


Tiếp theo, chúng ta đựa vào đường 45° nhằm xác định điểm cân 
bằng. Tại bất kỳ điểm nào trên đường 45°, tổng chi tiêu cộng với 
đầu tư (theo phương thắng đứng) cũng bằng tổng mức sản lượng 
(theo phương nằm ngang). 

Bây giờ chúng ta có thể tính mức sản lượng cân bằng trong Hình 
24-6. Khi mà mức chi tiêu mong muốn, phân ánh bằng đường C+l, 
băng với tổng sản lượng thì nền kinh tế ở trạng thái cân bằng. 

Tóm lại: 

Đường tổng chị tiêu (hay C+lI) phản ánh mức chi tiêu mong 
muốn của người tiêu dùng và các doanh nghiệp ứng với mỗi mức 
sản lượng. Nền kinh kế cân bằng tại giao điểm của đường C+l với 
đường 45°- điểm E trong Hình 24-6. Tại điểm E, nền kinh tế cân 
bằng vì tại điểm này mức chỉ tiêu cho tiêu dùng và đầu tư mong 
muốn đúng bằng mức sản lượng. 

Cơ chế điều chỉnh 

Vấn đề quan trọng là hiểu được vì sao điểm E lại là điểm cân 
bằng. Cân bằng xảy ra khi chỉ tiêu dự kiến (cho C hay T) bằng với 
sản lượng dự kiến. Nếu nền kinh tế nằm lệch khỏi điểm cân bằng, 
ví dụ tại điểm D trong Hình 24-6, thì điều gì sẽ xảy ra? Tại mức sản 
lượng này, đường chi tiêu C+l sẽ nằm phía trên đường 45°, như vậy 
mức chí tiêu dự kiến C+l sẽ lớn hơn mức sản lượng dự kiến. Điều 
đó có nghĩa là, người tiêu dùng sẽ mua xe ô tô và giày đép nhiều 
hơn so với mức mà các doanh nghiệp sản xuất ra. Các nhà buôn ô 
tô sẽ thấy rằng kho của họ trở nên trống rỗng, còn các cửa hàng bán 
giày dếp ngày càng còn lại ít giày dép các cỡ. 

Trong tình trạng không cân bằng này, các nhà buôn ô tô và cửa 
hàng bán giày dép sẽ đáp lái băng cách tăng đơn đặt hàng. Các 
doanh nghiệp sản xuất ô tô và giày dép sẽ thuê lại công nhân đang 
tạm nghÌ việc và tăng mức sản xuất. Như vậy, tình trạng không 
cân băng trong chỉ tiêu sẽ làm thay đổi sản lượng. 

Theo dòng lập luận này ta thấy rằng, chỉ khi mức sản xuất của 
các hãng bằng với mức mà các gia đình và các hãng dự kiến chí tiêu 
cho € và I, tức là tại chính điểm E, thì nền kinh tế sẽ đạt cân bằng. 
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(Bạn cũng nên tìm hiểu điều gì sẽ xây ra khi mức sản lượng cao 
hơn mức cân bằng). 

Mức thực có bà mức dự kiến. TYong phần này chúng ta đã nói 
về mức chi tiêu và mức sản lượng “mong muôn” và “dự kiến”. 
Những từ này cho thấy, cần chú ý tới sự khác nhau giữa (L) mức 
tiêu dùng dự kiên hay mong muốn được xác định theo hàm tiêu 
dùng hay theo đường cầu đầu tư, và (2) mức tiêu dùng và đầu tư 
thực sự xây ra. 

Sự phân biệt này nhấn rnanh rằng GDP chỉ đạt cân bằng khi các 
hãng và người tiêu dùng nằm trên đường tiêu dùng và đầu tư dự 
kiến của rnình. Như các nhà thống kê tài khoản quốc gia đã xác 
định, tiết kiệm luôn luôn bằng đầu tư trong cả thời kỳ trì trệ hay 
bùng nổ kinh tế. Tuy nhiên, mức đầu tư ¿bực có luôn luôn khác với 
mức đầu tư đự biến, khi doanh số bán thực có khác với doanh số 
bán dự kiến thì các hãng sẽ thấy hàng hoá tồn kho của họ tăng lên 
hay giảm đi ngoài ý muốn. Chỉ khi mức sản lượng dự kiến bằng 
bao nhiêu đó để chi tiêu C+l dự kiên bằng với sản lượng dự kiến 
thì mới không còn xu thê thay đổi thu nhập và chỉ tiêu. 

Phân tích bằng số học 

Các ví dụ số học có thể giúp mô tả vì sao mức sản lượng cân 
bằng lại xảy ra khi chi tiêu dự kiến băng sản lượng dự kiến. 

Bảng 24-2 là một ví dụ đơn giản về hàm tiêu dùng và hàm tiết 
kiệm. Mức hoà vốn của thu nhập, tại đó nền kinh tế quá nghèo nên 
không có tiệt kiệm được giả định là ở mức 3.000 tỷ đôla. Giả sử nếu 
thu nhập thay đối 300 tỷ đôla thì tiết kiệm sẽ thay đổi là 100 tỷ 
đôla và tiêu dùng thay đổi là 200 tỷ đôla; nói cách khác, để đơn 
giản, MPC được giả định là không đổi và đúng bằng 2⁄3. Do đó, 
MPS sẽ bằng đúng 1⁄3. 

Một lần nữa chúng ta giả định rằng đầu tư là biến ngoại sinh. 
Giả sử mức đầu tư duy nhất được duy trì tại 200 tỳ đôla, như trong 
cột (4), Bảng 24-2. Có nghĩa là, với bất kỳ mức GDP nào, các doanh 
nghiệp cũng muốn chi đúng 200 tỷ đôla vào hàng hóa đầu tư, không 
hơn không kém. 
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Xác định GDP tại điểm khi sân lượng bằng chí tiêu đự kiến 
(tỷ đôla) 


q1) (2) (3) (4) (Ð) (6) C7) 
Mức Tiêu "Tiếtkiệm Đầu tư Mức Tổng tiêu Xu thấ 
GDPvà dùng dựkíin dựkiến GDP dùng và kéo theo 
DI dự kiến đầu tư hy của sản 
kiến lượng 
(3)=(1)-(2) (5)=Œ) (6)=(2)+(4) 
4200 3800 400 200 4200 > 4000 Giảm 
3900 3600 300 200 3900 > 
860D 3400 -: 200 -:: 200 ˆ“3600:=' 3600 ˆ Căn bằng 
8300 3200 100 200 3300 < 3: Tăng À 
3000 3000 0 200 3000 < 
2700 2800 -100 200 2700 < 


Băng 24-2. Mức sản lượng cân bằng tính bằng toán học là khi 
tiêu dùng dự kiến bằng GDP dự kiến 


Dòng tô đậm cho thấy mức GDP cân băng, tại đó 3.600 đôla sàn lượng 
sản xuất ra vừa đủ đáp ứng 3.600 đôla mà hộ gia đình dự kiến tiêu dùng 
và doanh nghiệp dự kiến đầu tư. Tại các dòng ở phía trên, hăng buộc phải 
tăng đầu tư tồn kho ngoài ý muốn và họ sẽ giảm sản xuất cho tới khi đạt 
mức GDP cân bằng. Các dòng ở phía đưới mức này cho thấy xu hướng sản 
xuất sẽ mỡ rộng theo hướng để đạt tới mức GDP cân bằng. 

Cột (5) và (6) rất quan trọng. Cột (5) là mức tổng GDP - nó chỉ 
đơn giản là sự sao chép sô liệu từ cột (1). Số liệu trong cột (6) phản 
ánh mức mà các doanh nghiệp thực sự bán ra hàng năm; nó bằng 
chi tiêu tiêu dùng dự kiến cộng với đầu tư dự kiến. Đó là đường C+l 
trong Hình 24-6 thể hiện bằng số. 

Khi tất cả các đdøanh nghiệp cùng sản xuất ra quá nhiều sản 
phẩm (nhiều hơn tổng số hàng hoá mà người tiêu dùng và các 
doanh nghiệp muôn mua), họ sẽ buộc phải tăng dự trữ tồn kho số 
hàng không bán được. 

Tại đòng đầu tiên trong Bảng 24-2 cho ta thấy, các hãng tạm thời 
sản xuất 4.200 tỷ đôla GDP, còn chí tiêu mong muốn hay dự kiến 
(trong cột 6) chỉ có 4.000 tỷ đôla. Trong trường hợp đó, mức tồn kho 
sẽ tăng lên. Các hãng sẽ đối phó bằng cách thu hẹp sản xuất, làm 
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cho GDP giảm xuống. Trong trường hợp ngược lại, như tại dòng 
suối cùng trong Bảng 24-2, tổng chỉ tiêu là 3.000 tỳ đôla, còn sản 
lượng chỉ có 2.700 tỳ đôla. Tồn kho giảm đi, các hãng sẽ mở rộng 
sản xuất và tăng sản lượng. 

Như vậy cho thấy, khi toàn thể các doanh nghiệp tạm thời sản 
xuất nhiều hơn so với mức có thể bán có lãi, họ sẽ thu hẹp sản xuất, 
và GDP sẽ có xu hướng giảm xuống. Khi họ tiêu thụ hàng hoá 
nhiều hơn so với mức sản xuất hiện tại, họ sẽ tăng sản lượng, và 
GDP tăng lân. 

Chỉ khi sản lượng trong cột (B) đúng bằng chi tiêu dự kiến trong 
cột (6) thì các đoanh nghiệp mới đạt cân bằng. Doanh số của bọ chỉ 
vừa đủ để duy trì mức tổng sản lượng hiện tại của họ. GDP sẽ 
không tăng lên hay giàm đi. 

T6m lại, GDP là một chỉ số chính phản ánh sức sống kinh tê của 
một quốc gia. Cái gì quyết định mức GDP? Trong thời gian rất dài 
hạn, sản lượng tiềm năng sẽ hạn chế số lượng hàng hoá mà nền 
kinh tế có thể sản xuất ra. Nhưng trong ngắn hạn, mô hình số nhân 
khẳng định rằng tổng cầu, dưới tác động của hàm chỉ tiêu cho đầu 
tư và tiêu dùng, sẽ quyết định GDP. Hơn nữa, như lời trích dẫn 
của Keynes ở đầu chương này, chỉ tiêu tiêu dùng và đầu tư giúp 
chúng ta hiểu rõ về thất nghiệp. Mặc dù các mỗi quan hệ ở đây 
được đơn giản hoá, nó vẫn có giá trị khi mở rộng sang trường hợp 
có thêm chính sách tài khoá của chính phủ, chính sách tiền tệ, và 
ngoaạ!1 thương. 


SỐ NHÂN 


Trong tất cả sự trình bày ở trên thì số nhân nằm ở chỗ nào? Để 
trả lời câu hồi này, chúng ta hãy xét xem một sự thay đổi trong chi 
tiêu đầu tư ngoại sinh tác động tới GDP như thế nào. Hoàn toàn 
logie khi cho rằng tăng đầu tư sẽ làm tăng sản lượng và việc làm. 
Nhưng tăng bao nhiêu? Mô hình số nhân của Keynes cho thấy rằng 
tăng đầu tư sẽ làm cho GDP tăng với mức khuyếch đại hay tăng 
theo cấp sô nhân. 

Số nhân là một số khi nhân nó với mức thay đổi đầu tư, ta sẽ 
có mức thay đổi kéo theo trong tổng sản lượng. 
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Ví dụ, già sử đầu tư tăng thêm 100 tỷ đôla, nếu nó làm sản lượng 
tăng 300 tỷ đôla thì số nhân là 3. Ngược lại, nếu mức tăng sản 
lượng là 400 tỷ đôla thì số nhân sẽ bằng 4. 

Đóng tủ uà những người thợ mộc. Vì sao số nhân lại lớn hơn 
1? Giả sử tôi thuê những nguồn lực chưa được sử dụng để đóng tủ 
hất 1.000 đôla. Người thợ mộc và thợ đôn gỗ sẽ nhận được thêm 
1.000 đôla thu nhập. Nhưng chưa phải là hết. Nếu xu hướng tiêu 
dùng biên MPC của họ là 2⁄3, họ sẽ chi cho tiêu dùng các hàng hoá 
mới là 666,67 đôla. Những người sản xuất hàng hoá đó lại sẽ thu 
được 666,67 đôla thu nhập tăng thêm. Nếu MPC của họ là 2/3, thì 
đến lượt mình, họ sẽ lại chi cho tiêu dùng 444,44 đôla, hay 2/3 của 
666,67 đôla (hay 2/3 của 2/3 của 1.000 đôla). Quá trình này sẽ tiếp 
điễn liên tục như vậy, mỗi vòng chỉ tiêu mới lại bằng 2/3 của vòng 
chì tiêu trước. 

Đó là quá trình vô tận của ¿đi chỉ tiêu tiêu dùng cốp IÏ xuất phát 
từ mức đầu tư cốp 1 là 1.000 đôla. Nhưng mặc dù là quá trình vô 
tận, nó sẽ ngày càng giảm dần. Cuối cùng, nó sẽ có tống là một 
lượng có hạn. 

Sử dụng trực tiếp cách tính số học, chúng ta sẽ thấy tổng mức 
tăng tiêu dùng như sau: 


$1.000 1x §1.000 
+ + 
666,67 2/3 x $1.000 
+ + 
444,44 (2/3) x $1.000 
+ + 
296,30 (2/33 x $1.000 
+ + 
19753 ... (2/33 x $1.000 
+ + 
$8.000 Ì— y 81,000 hay 3x §1.000 


1- 2⁄8 
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Phép tính cho thấy, nếu MPC = 2/3, thì số nhân sẽ là 3. Nó bao 
gồm 1 đơn vị đầu tư cấp I và 2 đơn vị tái chỉ tiêu tiêu dùng cấp II 
tăng thêm. 

Tương tự, khi MPC = 3⁄4 thì sô nhân sẽ là 4 bởi vì tổng số 1 + 
3/4 + (3/4)? + (3/4) +... sẽ bằng 4. Khi MPC = 1⁄2, số nhân là 2!. 

Như vậy, độ lớn của số nhân phụ thuộc vào độ lớn của MPC. Nội 
dung này cũng có thể được thể hiện qua khái niệm sinh đôi với 
MPC là MPS. Khi MPS-1⁄4, thì MPC=3/4, và số nhân sẽ là 4. Khi 
MPS=1/3, số nhân sẽ là 3. Nếu MPS=1⁄x, số nhân là x. 

Tới đây, ta thấy số nhân đơn giản luôn luôn là nghịch đảo hay 
bằng “mẫu số” của xu hướng tiết kiệm biên. Do vậy, nó băng 1/(1- 
MPC). Công thức tính sô nhân đơn giản là: 

1 1 
x thay đối đầu tư = x thay đối 
MPS 1- MPC 


Thay đổi sản lượng = 


đầu tư 

Nói cách khác, mức tá: chì tiêu tiêu dùng tăng thêm càng lớn 
thì số nhân càng lớn. 

Tới đây, ta thấy số nhân có liên quan tới mức tiết kiệm và tiêu 
dùng tăng thêm. Đó mới chỉ là một phân của vấn đề. Trong 
chương sau, chúng ta sẽ thấy rằng số nhân có tác động đân sự 
thay đối của tổng chỉ tiêu và thay đổi trong toàn bộ các khoản 
thất thoát từ chỉ tiêu. 

Mô tả số nhân bằng đà thị 

Thảo luận của chúng ta cho đến đây về số nhân chủ yếu dựa vào 
cảm nhận chung và vào tính toán sô học. Liệu chúng ta có thể có 
được cùng một kết quả như vậy bằng cách sử dụng đồ thị hình học 
để phân tích về tiết kiệm và đầu tư hay không? Câu trả lời là có. 

Từ Bảng 24-2, giả sử MPS = 1⁄3 và một phát kiên mới tạo ra cơ 
hội đầu tư tiếp tục thêm 100 tỷ đôla. Mức GDP cân bằng mới là bao 
nhiêu? Nếu số nhân ở đây là 3, thì mức GDP cân bằng mới sẽ là 
3.900 tỷ đôla. 


1. Công thức tính đành cho một chuối cấp số nhàn vô hạn là: 
1+r+†? +rÝ+....+r†° +... = L(1-r) với giá trị tuyệt đối của MPC (tức r) nhò 
hơn 1. 
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Nhìn vào Hình 24-7 sẽ khẳng định lại kết quả này. Đường đầu 
tư cñ I1 sẽ địch chuyến lên thêm 100 tỷ đôÌa tới đường mới là TT. 
Giao điểm mới sẽ là E'. Và mức tăng thu nhập sẽ đúng bằng 3 lần 
mức tăng đầu tư. Như mũi tên đã chỉ, khoảng cách ngang theo trục 
sản lượng gấp 3 lần khoảng cách địch chuyến lên trên của đường 
đầu tư. Chúng ta biết rằng tiết kiệm mong muốn phải tăng lên để 
bằng với mức đầu tư mới eao hơn trước. Chỉ có một cách làm tăng 
mức tiết kiệm, đó là tăng thu nhập quốc đân. Nêu MPS = 1/3, và 
đầu tư tăng thêm 100 đôla thì thu nhập phải tăng 300 đôla để có 
thêm 100 đôla tiết kiệm nhằm đáp ứng được mức đầu tư mới. Do 
đó, tại điểm cân bằng, tăng đầu tư thêm 100 đôla sẽ làm thu nhập 
tăng thêm 300 đôla, và nó kiểm chứng lại các tính toán số học của 
chúng ta về số nhân!'. 


100 


S 


GDP 


Tiết kiệm và đầu tư 


3.000 3.500 ->—>b4. 


100 200 


' 
_ 
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Tống sắn phẩm quỏe nội (tỷ đôla) 


Hình 34-7. Mỗi đôla đầu tư sẽ “được nhân lên” thành 3 đôla sản 
lượng 

Đầu tư mới làm địch chuyển đường II tới P. E? là điểm cân bằng mới 
với mức tăng sản lượng gắp 3 lần mức tăng đầu tư. (Chú ý: raũi tên đứt 
đoạn theo phương nằm-ngang có độ dài bằng 3 lần mũi tên theo phương 
thẳng đứng biểu thị mức địch chuyển lên trên của đầu tư, và được chia 
đoạn ra để thể hiện cứ mỗi 1 đơn vị đầu tư cấp I sẽ tạo ra 2 đơn vị tái chỉ 
tiêu tiêu đùng cắp II). 


1. Xem Bảng 94-2 để chứng minh cho kết quả này. Tại cốt (4), bây giờ ta thay 
200 tỷ đôla bằng 300 tỳ đôla đầu tư. Hãy chỉ ra rằng, mức sản lượng cân bằng mới 
sẽ địch chuyển từ dòng cân bằng cũ lên trên một dòng. Bạn có thể trính bày tình 
huỗng trong đó số nhân giảm đi không? 
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SỐ NHÂN TRONG MÔ HÌNH AS- AD 


Mô hình số nhân có ảnh hưởng rất lớn trong các phân tích kinh 
tê vĩ mô trong suốt nửa cuối thá kỳ này. Tuy nhiên, mô hình này 
chưa tính tới nhiều nhân tô kinh tế vĩ mô khác. Như tới đây chúng 
ta sẽ thấy, mô hình này chưa tính tới ảnh hưởng quan trọng của các 
nhân tô tiền tệ đổi với lãi suất, và qua đó tới đầu tư và các cấu 
thành nhạy cảm với lãi suất của sản lượng. Ngoài ra, nó bỗ qua mặt 
cung của nền kinh tế, đó là mặt phản ánh phản ứng của tổng cung 
và giá cà. 

Vì vậy, cũng nên xét xem mô hình số nhân phù hợp như thế nào 
với nhận thức rộng hơn về kinh tế vĩ mô là phân tích AS-AD. Điểm 
chính cần giữ lại ở đây là số nhân được phân tích trong điều kiện 
có các nguồn lực chưa được sử dụng hết, tức là khi sản lượng thực 
tế thấp hơn sản lượng tiềm năng. Khi còn các nguồn lực chưa được 
sử dụng hết, tăng tổng cầu sẽ làm mức sản lượng tăng lên. Ngược 
lại, khi nền kinh tế đã đạt mức tiềm năng cực đại của nó thì sản 
lượng không thể tăng thêm khi tổng cầu mở rồng. Trong điều kiện 
toàn dụng lao động, tăng cầu sẽ làm cho mức giá tăng cao chứ 
không phải mức sản lượng tăng. Nói dễ hiểu hơn, khi tăng đầu tư 
hay các chỉ tiêu mang tính chất ngoại sinh khác trong một nền kinh 
tế vẫn còn dư thừa năng lực và lao động thì hầu hết sự gia tăng ấy 
trong tổng chí tiêu cuối cùng sẽ tạo thêm được sản lượng thực tế 
mà chỉ làm cho giá cả tăng lên chút ít. Tuy nhiên, khi nền kinh tế 
đạt hoặc vượt mức sản lượng tiềm năng thì không thể mở rộng 
thêm sản xuất. với mức giá hiện tại. Vì vậy, khi sẵn lượng đạt mức 
cao, tăng chi tiêu sẽ đơn thuần làm cho giá tăng lên, còn sự tăng 
lên trong tổng cầu có rất ít hoặc không có chút nào tác động làm 
tăng thêm sản lượng thực tê và việc làm. 

Mẫi quan hệ giữa phân tích số nhân và phân tích AS-AD được 
mô tả trong Hình 24-8. Phần (b) phản ánh đường AS có chiều dắc 
lên với độ đốc ngày càng tăng khi sản lượng vượt quá mức tiềm 
năng. Trong vùng còn có các nguôn lực chưa sử dụng hắt, ở về phía 
bên trái mức sản lượng tiềm năng, sản lượng phụ thuộc chủ yếu 
vào ảnh hưởng của tổng cầu. Khi đầu tư tăng thêm, tổng cầu sẽ 
tăng lên và sản lượng cân bằng cũng tăng. 
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Hình 24-8. Mô hình số nhân phù hợp như thế nào với phân tích 
AS-AD 

Mô hình số nhân là một cách tìm hiểu cơ chế hoạt động của cân bằng 
AS-AD 

(a) Đồ thị phía trên phản ánh cân bằng sẵn lượng - chi tiêu trong mô 
hình số nhân. Đường chí tiêu cắt đường 45° tại điểm E và cho ta mức sản 
lượng cân băng tại Q. 

(b) Điểm cân bằng có thể nhận thấy trong đồ thị ờ dưới, đó là giao điểm 
của AD và AS tại điểm E. 

Cả hai cách phân tích đều có cùng một kết quả về mức sản lượng cân 
băng Q. 

Biểu đồ số nhân trong phần trên của Hình 24-8 mô tả cùng một 
nền kinh tế. Điểm cân bằng số nhân cho cùng mức sản lượng như 
cân bằng AS-AT - cả hai cách phân tích đều cho mức GDP thực tê 
tại Q, chúng chỉ thuần túy nhấn mạnh đến các tính chất khác nhau 
về yêu tô xác định sản lượng. 

Phân tích trên cũng chỉ rõ một hạn chế của mô hình sô nhân. Mô 
hình này tuy là một phương pháp tiếp cận hữu ích để giải thích các 
hiện tượng trì trệ hay suy thoái, nhưng nó không thể vận dụng 
được trong điều kiện toàn dụng lao động, khi GDP thực tế cao hơn 
GDP tiềm năng. Khi các nhà máy hoạt động hết công suất và tất cả 
lao động đều có việc làm, thì nền kinh tế đơn giản là không thể sản 
xuất nhiều sản lượng hơn. Thực tế này khẳng định lại răng, mô 
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hình số nhân chỉ áp dụng được trong nền kinh tế còn có các nguồn 
lực chưa được sử dụng hất. 


NGHỊCH LÝ CỦA TIẾT KIỆM 


Tăng trưởng của các quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào tiết kiệm 
và đầu tư. Ngay từ khi còn bé, chúng ta đã được dạy rằng tiêt kiệm 
là một đức tính quan trọng; trong cuốn Niên lịch của Richard 
Nghàèo khổ có viết: “Của để đành là của được”. Các vị tầng thống và 
thủ tướng thường luôn luôn khuyến khích nhân dân tăng tiết kiệm 
nhằm làm cho xã hội phồn thịnh hơn, 

Nhưng liệu mức tiết kiệm cao có nhất thiết mang lại lợi ích cho 
nền kinh tế hay không? Trong một lập luận gây ấn tượng, Keynes 
đã chỉ ra rằng, khi dân chúng cô để đành nhiều hơn thì chưa chắc 
toàn thể quốc gia đã có nhiều tiết kiệm hơn. Chúng ta hãy phần 
tích nghịch lý này của tiết kiệm. 

Hãy bắt đầu bằng một thể giới đơn giản không có thuê và chỉ 
tiêu của chính phủ; giả sử tống thống thuyết phục được mọi người 
tiết kiệm nhiều hơm. Khi đó, như đã thấy trong Hình 24-9, đường 
tiết kiệm SS sẽ chuyển địch lên phía trên (hay tương ứng với nó là 
hàm tiêu dùng trong đồ thị chi tiêu ở Hình 24-6 sẽ chuyển dịch 
xuông phía dưới). 
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Hình 24-9. Đà thị tiết kiệm - đầu tư minh họa đức tính dành 
dụm có thể làm cho thu nhập giảm đi như thế nào 
Trong nền kinh tế thiểu đụng nguồn lực, mong muốn tiêu dùng ít đi tại 
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mỗi mức thu nhập sẽ làm cho đường tiết kiệm chuyển địch lên phía trên. 
Với đầu tư có được, điểm cân bằng mới sẽ dịch xuông giao điểm E"'. Vì sao? 
Vì khi tiết kiệm dự kiến cao hơn đầu tư dự kiến, thu nhập phải giảm đi 
- và giảm theo cấp số nhân - cho tới khi mọi người nhận ra rằng họ đã 
nghèo và chỉ còn muốn tiết kiệm bằng với mức đầu tư đự kiến. 

Tăng tiết kiệm tác động thế nào trong mô hình số nhân của 
Keynes? Trong ví dụ này, giả sử hàm đâu tư có chiều đốc lên bởi vì 
mức sản lượng cao hơn sẽ dẫn đến đầu tư nhiều hơn (theo nguyên 
tắc gia tốc trong chương trước). Khi đó đường tiết kiệm cao hơn sẽ 
cắt đường đầu tư (đường II trong Hình 24-9) tại mức GDP cân bằng 
thấp hơn. 

Chì ng ta có thể hiểu được quá trình này qua trực giác. Nếu mọi 
người đều có tăng tiết kiệm và giảm tiêu dùng tại mức đầu tư kinh 
đoanh cho trước thì doanh số bán (bằng chi tiêu C+I) sẽ giàm. Các 
doanh nghiệp sẽ cắt giảm sản xuất. Mức sản xuất giảm bao nhiêu? 
GDP sẽ giảm tới mức khi mọi người ngừng không tiết kiệm nhiều 
hơn so với mức đầu tư của các doanh nghiệp nữa. 

Có lá điều này xem ra rất hiển nhiên. Nhưng Hình 24-9 lại cho 
thầy thêm một số điều thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Nó cho thấy 
Hết biêm uà đầu tư thực có sẽ giảm đi khi cô tiệt biêm nhiều hơn. 
Khi đường tiết kiệm chuyển địch lên 100 đôla (tương ứng với đường 
tiêu dùng chuyển dịch xuống 100 đôla) sẽ làm cho nền kinh tế giảm 
đi vì mức tiết kiệm cao sẽ làm giảm thu nhập và sản lượng, từ đó 
làm giảm đầu tư, và thu nhập cũng như sản lượng lại tiếp tục giảm 
xuống. Cuối cùng sản lượng sẽ thực sự giảm đi 500 đôla khi tiết 
kiệm mong muốn tăng thêm 100 đôla! (So sánh đường mũi tên ghi 
500 theo chiều ngang biểu thị mức giảm sản lượng với đường mõi 
tên ghi 100 theo chiều dọc biểu-thị mức tăng tiết kiệm mong muốn). 

Như vậy nghịch lý của tiết kiệm là: khi xã hội muốn tiết kiệm 
nhiều hơn, ảnh hưởng thực sự không chỉ làm cho thu nhập và sản 
lượng giảm, mà ngay cả tiết kiệm và đầu tư cũng giảm. Sản lượng 
thực có sẽ giảm theo số nhân cho tới khi thu nhập giảm tới mức 
khiến mọi người chỉ tiết kiệm bằng với mức đầu tư dự kiến. 

Chúa ơi! Khi chúng ta học được những lời nói khôn ngoan của 
Richard Nghèo khố, thì những thế hệ mới của các thầy phù thuỷ 
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tài chính cũng lại xuất hiện và vạch ra rằng, trong thời kỳ đình trệ, 
những đức tính tốt trước đây lại là những lỗi lầm hiện nay. 

Nghịch lý được giải quyết 

Chúng ta hãy bình tĩnh gỡ rối nghịch lý này. Có hai điều giúp 
làm rõ thêm vấn đề. 

Thứ nhất là: trong kinh tế học, chúng ta luôn luôn đề phòng cái 
go1 là nguy biện khái quát hoá. Nguy biện khái quát hoá có nghĩa 
là một việc tốt cho một cá nhân không có nghĩa là nó sẽ luôn luôn 
tôt cho tất cả mọi người; trong một số trường hợp, sự khôn ngoan 
của cá nhân lại là sự ngu xuẩn đối với xã hội. 


Nguy biện khái quát hoá. Trong trận đấu bóng bầu dục, bạn 
đã bao giờ thấy khán giả đứng lên để nhìn cho rõ hơn không? Vò 
mọi người thường nhận ra rằng nâu tắt cà cùng đứng lên thì chẳng 
at nhìn được rõ hơn. Ví dụ này mưnuh hoạ cho nguy biên khát quớứf 
hoá, nó cho thấy cái gì đúng cho một có nhân không nhất thiết sẽ 
là đúng cho tắt củ mọi người. Nguy biện khái quát hoá được định 
nghĩa như sau: nguy biền bhái quát hoá là sự nhộn thức sai làm 
khi cho rằng, cái gì tốt cho một bộ phán cũng sẽ tôt cho cả tổng thể. 

Những 0í dụ sau đây là những phát biểu đúng nhưng sẽ làm cho 
những người có nguy biện khái quót hoá phỏi ngạc nhiên: (1) Nêu 
một người có thêm tiền thì người đó sẽ hú lên, nhưng nêu tất cả đều 
có thêm tiền thì không di khá lên cả. (2) Nếu tắt cả nông dân đều có 
uụ mùa bội thu thì tổng thu nhập từ nông trai của ho có thể giảm 
đi. (3) Tốt cả các cú nhân đều cô tăng mức tiết biêm trong thời kỳ 
binh tê suy thoái sẽ làm cho tổng mức tiết biêm xã hôi giảm xuông. 
Výf dụ thứ ba là nghịch lý tiệt kiêm đã được nghiên cứu ở phần trên. 
Bạn có thể đưa ra các uí dụ khác khòng? 


Nguy biện khái quát hoá có ÿ nghĩa gì đối với câu hỏi hiện tại về 
tiết kiệm? Nó có nghĩa rằng, nếu tất cả mọi người đều cố gắng tăng 
tiết kiệm thì tổng tiết kiệm £hực có không tăng lên chút nào. Chữ 
“cá gắng” và “thực có” ở đây có ý nghĩa then chốt trong nghịch lý 
này. Nó nhắc cho chúng ta rằng, khi mọi người muốn tăng tiết kiệm 
thì kất quả thực tế là mức sản lượng sẽ thấp đi và tiết kiệm không 
tăng thâm chút nào. 
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Hơn nữa, chúng ta cần xem xét tình trạng nền kinh tế: nền kinh 
tế đang trong tình trạng suy thoái hay toàn dụng lao động? Trong 
nên kinh tế toàn dụng lao động, phần tổng sản lượng không dành 
cho tiêu dùng càng cao thì càng có nhiều để đầu tư và tích luỹ vốn. 
Vì vậy, nêu bằng cách nào đó chúng ta có thế đảm bảo được rằng 
toàn bộ các nguồn hực đã được sử dụng hất thì tiết kiệm nhiều là 
một điều tốt - cả từ góc độ cá nhân và từ góc độ toàn xã hội. Chỉ khi 
mức sản lượng có nguy cơ thấp hơn so với mức toàn dụng lao động, 
chúng ta mới cần quan tâm nhiều tới khả năng mang tính nghịch 
lý là khi các cá nhân tiết kiệm quá nhiều, có thể làm tổn hại tới xã 
hội, như làm giảm sản lượng và làm tăng thất nghiệp. 

Nghịch lý của tiết kiệm đã trở thành một thế lưỡng nan thực sự 
sau khi Mỹ bắt đầu lâm vào thâm hụt ngân sách lớn trong những 
năm 1980, trên thực tê có nghĩa là mức tiết kiệm của xã hội là âm. 
Nhiều người tin rằng, xã hội cần tăng tỷ lệ tiết kiệm bằng cách 
tăng các đông cơ khuyến khích tiết kiệm và tăng tiết kiệm công 
cộng bằng cách giảm bội chi ngân sách chính phủ. Những người 
này ra sức lập luận răng, tăng mức tiết kiệm quốc gia là điều cần 
thiết để tăng mức đầu tư và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Một số 
nhà kinh tế khác lại lo lắng về tính khôn ngoan của việc cô tăng tiệt 
kiệm trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Việc cô gắng làm tăng tiết 
kiêm, như đã minh hoa trong Hình 24-9, có phải sẽ làm giảm sản 
lượng và việc làm, và kết cục là, nó làm cho tốc độ tăng trưởng kinh 
tế giảm đi chứ không tăng lân hay không? 

Quan điểm nào là đúng? Không có câu trả lời rõ ràng cho câu 
hôi này. Những ai tin rằng nền kinh tễ đã đạt gần tới mức toàn 
dụng lao động sẽ cớ xu hướng ủng hộ lập luận tăng tiết kiệm, đó 
không phải vì họ không quan tâm tới vấn đề thất nghiệp, mà là họ 
tin rằng việc tăng tiết kiệm sẽ có ảnh hưởng rất ít tới thất nghiệp, 
nhưng có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, các 
nhà kinh tế cho rằng, trong thời kỳ suy thoái thì nên khuyến khích 
tiêu dùng chứ không phải tiết kiệm, họ đề nghị như vậy không 
phải vì họ phản đối đầu tư, mà là họ tin rằng việc kích thích tiêu 
dùng sẽ tạo ra nhiêu sản lượng hơn đành cho đầu tư. 
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Trong trường hợp này, khi kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách 
của Tổng thống Clinton được thông qua vào năm 19938 đã làm cho 
các tư tưởng chính trị lỗi thời bị phá sản. Các chuyền gia về ngần 
sách dự đoán kế hoạch này sẽ giảm mạnh thâm hụt ngân sách 
trong thời kỳ 5 năm, khuyến khích tăng tiết kiệm quốc gia thông 
qua giảm tình trạng tiết kiệm công cộng âm. Trên thực tế, đề nghị 
của Clinton là nhằm hướng vào tiết kiệm và đầu tư dài hạn, bất 
chấp nguy cơ của thắt chặt tài khoá trong ngắn hạn. 

Tới đây, chúng ta kết thúc phần nghiên cứu về những cơ sở nền 
tảng của tổng cầu với trường hợp đơn giản nhất của nó trong mô 
hình sô nhân. Sau đây, chúng ta sẽ mở rộng phân tích tổng cầu 
bằng việc tính thêm chính sách tài khoá của chính phủ và thương 
mại quốc tê. 


TÓM TẮT 


A, Nền tảng phân tích của tổng cầu 

1. Các xã hội cổ đại chịu tổn thất nặng nề khi mất mùa gây ra 
đói kém. Nền kinh tế thị trường hiện đại cũng phải chịu đựng 
cảnh nghèo nàn trong lòng sự phần vinh khi thiểu tổng cầu làm 
cho điều kiện kinh doanh xấu đi và thất nghiệp tăng cao. Cũng có 
lúc, lệ thuộc quá nhiều vào giải pháp ín tiền sẽ gây ra lạm phát 
phi mã. Hiểu được các lực lượng ảnh hưởng tới tống cầu, bao gồm 
cä các chỉnh sách tài khoá và tiền tệ của chính phủ, có thể giúp 
cho việc thiết kế các giải pháp điều hoà sự lên xuống của chu kỳ 
kinh doanh. 

2. Tống cầu là mức tổng sản lượng sẵn sàng được mua tại mức 
giá cho trước, các nhân tế khác không đổi. Các cấu thành của chi 
tiêu gồm có: (a) tiêu dùng, phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập khả 
dụng: (b) đầu tư, phụ thuộc vào mức sản lượng hiện tại, kỳ vọng về 
tương lai, và vào lãi suất, thuế; (c) mua sắm hàng hoá và dịch vụ 
của chính phủ; (d) xuất khẩu ròng, phụ thuộc vào sản lượng trong 
và ngoài nước, giá cả, vào tỷ giá hối đoái. 

3. Đường tổng cầu AD khác với đường cầu trong kinh tế học vi 
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mô. Đường AD phản ánh mối quan hệ của mức tổng chỉ tiêu của 
tất cả các cấu thành của sân lượng và mức giá chung, khi các biên 
chính sách và biến ngoại sinh khác không đổi. Đường AD có chiều 
độc xuống chủ yếu do hiệu ứng cung tiền, xảy ra khi giá cả tăng lên 
trong khi cung tiền danh nghĩa không đổi, làm cung tiền thực tế 
giảm ởi. Giảm cung tiền thực tế sẽ làm tăng lãi suất, thắt chặt tín 
dụng, và làm giảm tổng chỉ tiêu thực tế. Nó thế hiện bằng sự trượt 
đọc trên đường AD, còn vị trí đường AD thì khâng thay đổi. 

4. Các nhân tổ làm thay đổi AD gồm có: (a) các chính sách kinh 
tê vĩ mô như chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá; (b) các biến 
ngoại sinh như hoạt động kinh tế của các nước khác, thay đối giá 
dầu mö trên thể giới, các thay đổi trên thị trường tài sản. Khi các 
biến số này thay đổi, nó làm cho đường AD chuyển địch. 

B. Mô hình số nhân cơ hản 

5. Mô hình số nhân là một phương pháp đơn giản để tìm hiểu 
tác động của tổng cầu tới mức sản lượng. Trong trường hợp đơn 
giản nhất, tiêu dùng gia đình phụ thuộc vào thu nhập khả dụng, 
còn đầu tư không đổi. Mức tiêu dùng mà mọi người muốn và mức 
đầu tư mà các doanh nghiệp săn sàng tiến hành được cân bằng với 
nhau nhờ sự điều chỉnh sân lượng. Mức sản lượng quốc dân cân 
bằng tại giao điểm của đường tiết kiệm SS và đường đầu tư II. 
Hoặc nói cách khác, đó là giao điểm của đường tiêu dùng- đầu tư 
C©+lI với đường 45”. 

6. Nếu mức sản lượng tạm thời cao hơn mức cân bằng, các 
doanh nghiệp sẽ thấy mức sản xuất cao hơn doanh số bán hàng 
hoá, làm cho dự trữ tồn kho ngoài ý muốn tăng lên, lợi nhuận giảm 
đi. Vì vậy, họ sẽ giảrh mức sản xuất và giảm lao động để quay lại vị 
trí cân băng. Mức sản lượng bền vững duy nhất là khi các hộ gia 
đình tự nguyện tiết kiệm đúng bằng với mức các doanh nghiệp tự 
nguyện tiếp tục đầu tư. 

7. Bởi vậy, trong mô hình số nhân đơn gián hóa của Keynes, đầu 
tư tấu lên bản nhạc, và tiêu dùng thì nhây múa theo nhạc. Đầu tư 
quyết định mức sản lượng, còn tiết kiệm phán ứng thụ động với 
những thay đổi của thu nhập. Sản lượng sẽ tăng hay giảm cho đến 
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khi tiết kiệm dự kiến điều chỉnh theo đúng mức đầu tư đự kiến. 

8. Đầu tư có hiệu ứng sô nhân tới sản lượng. Khi đầu tư thay 
đối, thoạt tiên, sản lượng sẽ tăng lên bằng với mức đầu tư. Nhưng 
khi những người kiêm thu nhập trong các ngành sản xuất hàng 
hoá vốn có thêm thu nhập, họ sẽ làm chuyển động toàn hô chuỗi chỉ 
tiên tiêu dùng cấp II và việc làm tăng thêm. 

Nếu mọi người luôn luôn chi tiêu đúng 2/3 mỗi đôla thu nhập 
tăng thêm cho tiêu dùng thì tổng chuỗi cấp số nhân tiêu dùng sẽ là: 

1 


1+2/3+(2/3)? +...= =3 
1- 2/8 
Số nhân cũng có thế tác động theo cả hai hướng: khuyếch đại sự 
tăng lên hay giảm xuống trong đầu tư. Số nhân đơn giản nhất là 
bằng giá trị mẫu số của MPS, hay bằng 1/(1-MPC). Có kết quả này 
là vì, khi muốn tăng 1 đôla tiết kiệm thì thu nhập phải luôn luôn 
tăng hơn 1 đâôla. 
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Tổng cầu Aggregate đemand 

Biến số thực tế = biến số danh  real variable = nominal vari- 
nghĩa/mức giá able/price level 

tổng cầu, đường AD aggregate demand, AD curve 

những cấu thành chính của tổng major components of aggregate 
cầu: Ơ, I, G,X đemand: C, 1, G, X 

đường AD có chiều dốc xuỗng downward-sloping AD curwve: 
hiệu ứng cung tiền nnoney-suppÌy effect 

hiệu ứng số dư thực (Pigoừ) — real-balance (Pigou) effect 

các nhân tổ làm chuyển dịch factors underlying and shifting 
đường ÀD AD curve 

Mô hình số nhân cơ bắn The Basic Multiplier Model 

đường C+l Œ + Ischedule 

hai cách xem xét quá trình two ways of viewing GDP deter- 


quyết định GDE: tiất kiệm mination: pÌanned saving = 
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dự kiến = đầu tư dự kiến planned investment 
C dự kiến + I đự kiến planned € + planned I = 
=GDP GDP 
đầu tư bằng tiết kiệm: mức thực investment equals saving: 
có và mức dự kiên planned vs. actual 
hiệu ứng số nhân của đầu tư multipher effect of investment 
Số nhân = !+ MPC +(MPC}?  multplier = 1+ MPC + (MPC? 
+.... = 1/(1-MPC) = 1/MPS +..... = 1/1-MPCO) = 1MPS 
nghịch lý của tiết kiệm paradox of thrift 
nguy biện khái quát hoá fallacy of composition 
CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1, Hãy định nghĩa chính xác về đường tổng cầu. Hãy phân biệt 
giữa sự di chuyến trượt đọc theo đường tổng cầu và sự chuyển địch 
của đường tổng cầu. Cái gì có thể làm tăng sản lượng bằng cách 
trượt dọc theo đường tổng cầu? Cái gì làm tăng sản lượng bằng 
cách làm địch chuyển đường tổng cầu? 

2. Hãy xây dựng một bảng tương tự như Bảng 24-1, minh họa 
các trường hợp làm giảm tống cầu (Bạn cần đưa ra các ví dụ khác 
nhau chứ không chỉ đơn giản thay đổi dấu của các yếu tố đã có 
trong Bảng 24-1). 

3. Trong mô hình số nhân đơn giản, giả định đầu tư luôn bằng 0. 
Hãy chứng mính rằng trong trường hợp đặc biệt này, mức sản 
lượng cân bằng luôn diễn ra tại điểm hoà vốn của hàm tiêu dùng. 
Vì sao mức sản lượng cân bằng này lại co hơn điểm hoà vốn khi 
đầu tư đương? ˆ ` 

4. Đồ thị tiết kiệm - đầu tư và đồ thị đường (C + I) đường 45" là 
hai cách khác nhau cho thấy mức sản lượng quốc dân được xác định 
như thê nào trong mô hình số nhân. Hãy trình bày hai cách này. 
Hãy cho biết sự tương đương của chúng. 

5. Hãy xây dựng lại Bảng 24-2 và giá định rằng đầu tư ròng 
bằng: (a) 300 tỷ đôla; (b) 400 tỷ đôla. Điều này kéo theo sự khác 
nhau như thế nào trong GDP? Sự khác nhau này là nhỏ hơn hay 
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lớn hơn so với mức thay đổi trong đầu tư? Vì sao? Khi đầu tư I 
giảm từ 200 tỷ đôla xuông còn 100 tỷ đôla thì GDP giảm bao nhiêu? 

6. Hãy thể hiện số nhân qua: (a) nhận thức chung, (b) bằng số 
học; (e) bằng hình học. Số nhân băng bao nhiêu khi: MPC = 0,9? 
0,82 0,52 và khi MPS = 0,12 0,82 

7. Chúng ta đã biết đầu tư phụ thuộc vào sản lượng theo nguyên 
tắc gia tốc (xem Chương 23). Chúng ta lại định nghĩa “xu hướng 
đầu tư biên” là mức thay đổi của đầu tư trên một đơn vị thay đổi 
của sản lượng. Giả sử đầu tư là I= I+ 1,2 (với MPI = 1,2), còn 
MPC = 0,8. Xu hướng chỉ tiêu biên = MP + MPI là bao nhiêu? Hãy 
triển khai chuỗi chi tiêu và tái chỉ tiêu khi xu hướng chì tiêu biên 
= 2. Hãy giải thích ý nghĩa kinh tế của chuỗi cấp sô nhân vô hạn 
phân kỳ này. 
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CHƯƠNG 25 


CHÍNH PHỦ, THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
VÀ SẲN LƯỢNG 


Các chính sách của trường phái Keynes là ...thứ 
nhất... sử dụng công khai các công cụ chính sách kinh 
tế vĩ mô để đạt mục tiêu kinh tế hiện thực, đặc biệt là 
việc toàn dụng lao động và tăng trưởng thực tế của thu 
nhập quốc dân... Thứ hai, quản lý cầu theo kiểu 
Keynes là hoàn toàn chủ động... Thứ ba, trường phái 
Keynes có tham vọng sử dụng một cách nhất quán và 
có sự kết hợp cả chính sách tài khóa và tiền tệ trong 
khi theo đuổi các muc tiêu kinh tế vĩ mô. 

cœmea Tobin, “Các chính sách của trường phú! 
Keynes trong lý thuyết oử thực tiễn” 


Tại sao sản lượng và việc làm thường tăng trưởng nhanh chồng 
trong thời chiến, khi mà chỉ tiêu cho quân đội tăng mạnh? Và làm 
thế nào mà những căn bệnh do chu kỳ kinh doanh gây ra ở một 
nước này thường lan truyền và tràn sang cả các nước láng giềng? 
Lời giải đáp cho các câu hỏi này nằm ngay trong phần mở rộng lý 
thuyết. tống cầu được bàn đến trong chương trước. 

Trong Chương 24, chúng ta đã thấy sự thay đổi trong đầu tư 
ảnh hưởng đến tổng cầu và sản lượng thông qua một quá trình số 
nhân như thế nào. Thông qua cơ chễ số nhân, sự tăng lên trong đầu 
tư sẽ làm tăng thu nhập của người tiêu dùng, và do đó dẫn đến một 
chuỗi chi tiêu tiếp theo tăng lên nhưng với mức độ giảm đàn. Do đó, 
sự thay đối trong đầu tư sẽ được nhân rộng thành một sự thay đối 
lớn hơn trong sản lượng. 
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Cơ chế số nhân thựực sự được ứng dụng trong một phạm vì rộng 
lớn hơn, chứ không phải chỉ đối với đầu tư. Thực ra, bắt kể sự thay 
đổi nào trong chi tiêu của chính phủ hay xuất khẩu ròng cũng đều 
được khuyếch đại thành một sự thay đối lớn hơn trong sản lượng. 
Trong mục đầu tiên của chương này, chúng ta sẽ thấy, mua sắm của 
chính phủ cũng có ảnh hưởng số nhân đến sản lượng gần như giông 
hệt với cách đầu tư ảnh hưởng đến sản lượng: điểm này, lần đầu 
tiên được Keynes phân tích, đã khiến nhiều nhà kinh tế vĩ mô đề 
nghị sử dụng chính sách tài khóa như một công cụ để ốn định hóa 
chu kỳ kinh doanh (xem câu trích phía trên của nhà kinh tê Mỹ 
theo trường phái Kevnes, ông James Tobin). Sau đó, trong mục thứ 
hai, chúng ta sẽ thấy các mỗi quan hệ quốc tê giữa các nền kinh tế 
cũng có mối quan hệ có tính chất nhân rộng rất tương tự, cho nên 
khi châu Âu suy thoái vào đầu những năm 1990 thì nền kinh tế 
Hoa kỳ cũng câm thấy suy yếu. 


A. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN SẲN LƯỢNG 


Chính sách tài khóo của chính phủ bao gồm các khoản mua sắm 
hàng hóa và dịch vụ của chính phủ (G), thuế và thanh toán chuyển 
nhượng (T). Qua nhiều thế kỳ, các nhà kinh tế thấy răng, thông 
qua chính sách tài khóa, chính phủ sẽ quyết định nên phân chỉa 
sản lượng quốc dân như thể nào giữa tiêu dùng tập thể và tiêu 
dùng cá nhân, và gánh năng của các khoản chi trà cho hàng hóa 
tập thể nên được san sẻ cho dân cư như thế nào. Nhưng chỉ với sự 
phát triển lý thuyêt kinh tê vĩ mô của trường phái Keynes mới 
khám phá ra được một điều rất. đôi ngạc nhiên: đó là, sức mạnh về 
mặt tài khóa của chính phủ cũng có ảnh hưởng lớn đến sự vận động 
trong ngắn hạn của sản lượng, việc làm, và giá cả. 

Sư hiểu biết chính sách tài khóa có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến 
hoạt động kinh tế đã đưa đến cách tiếp cận chính sách kinh tế vĩ 
mô theo kiểu Keynes, đó là sử dụng một cách chủ động các hành 
động của chính phủ để điều hòa chu kỳ kinh doanh. Trong mục này, 
chúng ta sẽ mở rộng mô hình số nhân đơn giản nhất để chứng minh 
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răng, chừng nào còn có các nguồn lực chưa được sử dụng hết thì sự 
thay đổi trong chi tiêu và đánh thuê của chính phủ còn có thể ảnh 
hưởng đến mức sản lượng quốc dân. 


CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA CỦA CHÍNH PHỦ 
ẢNH HƯỚNG ĐÈN SẢN LƯỢNG NHƯ THẺ NÀO 


Để hiểu được vai trò của chính phủ trong hoạt động kinh tế, 
chúng ta cần nhìn vào hoạt động đánh thuế và chi tiêu của chính 
phủ, cũng như tác động của các hoạt động này đến chỉ tiêu của khu 
vực tư nhân. Như bạn có thể đoán được, đến đây chúng ta sẽ công 
thêm G để có đường chỉ tiêu € + I + G nhằm xác định điểm cân 
bằng kinh tế vĩ mô khi có thêm chính phủ, cùng với các hoạt động 
đánh thuế và chỉ tiêu, tham gia vào bức tranh. 

Nhiệm vụ của chúng ta sẽ đơn giản đi nhiều nêu ngay từ đầu 
chứng ta phân tích tác động của các khoản mua sắm của chính phủ, 
khi tổng nguồn thu từ thuế được giữ không đổi (thuế không thay 
đổi theo thu nhập và các biến số kinh tế khác được gọi là £huế 
khoán). Nhưng ngay cả khi giá trị bằng tiền của thuế là cô định, 
chúng ta cũng không thể bỏ qua sự khác biệt giữa thu nhập khả 
dụng và tổng sản phẩm quốc nội được nữa. Nếu chúng ta không 
tính đến tiết kiệm của doanh nghiệp và ngoại thương, thì chúng ta 
đã biết từ Chương 22 rằng, GDP băng thu nhập khả dụng (DŨ cộng 
với thuế. Nhưng khi doanh thu thuế được giữ không đổi, thì GDP 
và DI luôn luôn chênh nhau bằng cùng một lượng; vì thế, sau khi 
tính đến những loại thuế như vậy, chúng ta vẫn có thể vẽ đường 
tiêu dòng CC. tách ra khỏi GDP chứ không phải ra khói DĨ. 

Mật ví dụ sẽ làm rõ: chúng ta có thể mô tả hàm tiêu dùng khi có 
thuế như thế nào. Trong Hình 25-1, chúng ta vẽ đường tiêu dùng 
ban đầu khi không có thuế là đường CC. Trong trường hợp này, 
GDP = DL ở đây, tiêu dùng là 3.000 khi DI cũng bằng 3.000; tiêu 
dùng là 3.400 khi GDP là 3.600. 

Bây giờ, chúng ta đưa thêm thuê bằng 300 vào. Tại DI = 3.600, 
GDP là 3.600 + 300 = 3.900, Do đó, tiêu dùng là 3.400 khi DĨ là 
3.600 hay GDP là 3.900. Vì thá, chúng ta có thể viết lại tiêu dùng 
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như là một hàm của GDP bằng cách dịch chuyễn đường tiêu dùng 
sang phải thành đường C' C; khoảng cách địch chuyển sang phải 
đúng bằng mức thuế 300. 

Hình 25-1. Thuế làm giảm thu nhập khả dụng và dịch chuyển 
đường CC sang phải và xuống dưới 

Mỗi đôla tiền thuế sẽ dịch chuyển đường CC sang phải một khoảng 
đúng băng mưc thuế. Sự dịch chuyến sang phải của CC cũng đồng thời là 
sự dịch chuyền xuống dưới, nhưng khoảng địch chuyển xuống dưới không 
nhiều bằng khoảng địch chuyển sang phải, Tại sao vậy? Vì khoảng dịch 
chuyển xuống dưới bằng khoảng địch chuyển sang phải nhân với MPC. Vì 
thê, nêu MPC băng 2⁄3 thì khoáng dịch chuyển xuống dưới bằng 2/3 nhân 
với 300 tỉ đồla = 200 tỉ đôla. Kiểm tra xem WV có bằng 2⁄3 UV không. 


C 


4.000 


3.500 


Tiêu dùng (tÿ đôla) 


3.000 


Tổng sản phẩm quốc nội (tỷ đôÌa) 


- Nói cách khác, chúng ta có thể vẽ đường tiêu dùng mới băng 
- cách tịnh tiến đường tiêu dùng cũ xuống đưới 200 đơn vị. Như đã 
thấy trong Hình 25-1, 200 này là kết quả của việc nhân mức giảm 
thu nhập 300 với MPC bằng 2/3. 

Quay sang các cấu thành khác của tổng cầu, nhắc lại từ Chương 
22 rằng, GDP gồm 4 bộ phận cấu thành: 
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GDP= chì tiêu cho tiêu dùng 
+ tổng đầu tư tư nhân trong nước 
+ mua sắm hàng hóa và dịch vụ của chính phủ 
+ xuất khẩu ròng 
= C+I[+G+X 
Đên đây, chúng ta giả định rằng, không có ngoại thương, nên 
GDP của chúng ta chỉ gồm có ba bộ phận cấu thành đầu tiên, € + I 
+ G. (Mục thứ hai của chương này sẽ bố sung thêm bộ phận cấu 
thành thứ tư: xuất khẩu ròng, vào phần tích của chúng ta). 
Hình 25-2. Chi tiêu của chính phú thêm vào cũng có tác động 
giống hệt như đầu tư khi xác định GDP cân bằng 
Cùng với tiêu dùng và đầu tư, bây giờ chúng ta cộng thêm chỉ tiêu của 
chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ. Điều này cho chúng ta đường C + I + 
G. Tại E, khi đường này giao nhau với đường 48”, chúng ta tìm được lượng 
GDP cân bằng. 


Q 
5 „ D+l+G 
4.000 
: „ CrÌ 
s 
r= Chi tiêu 
tác của chính phì BE C 
x 3.500 v 
.= .. «2 
„ 7/27 
E «* h 
ẽ C+l+G là Ha 
4.000 ấ 
: Gœ+ `. sẻ. 
420 Tiêu dùng 
GDP 
3,000 3.500 4000 Q* 


Tổng g4;2bhẩm quắc nội (tỷ đôla) 


Hình 25-2 biểu thị tác động của G. Đồ thị này cũng gần như đồ 
thị chúng ta đã dùng trong chương trước (xem Hình 24-6). Tuy 
nhiên, trong đồ thị này, chúng ta phải bổ sung một biên sô mới, G 
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(ch1 tiêu của chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ) thêm vào hàm tiêu 
dùng và lượng đầu tư có định. Tức là, khoảng cách dọc giữa đường 
C + I và đường C + I + G là lượng mua sắm hàng hóa và dịch vụ 
của chính phủ (cảnh sát, xe tăng, đường sá v.v...). 

Tại sao chúng ta lại chỉ đơn giản cộng thêm G vào? Vì chi tiêu để 
xây các tòa nhà của chính phủ (G) cũng có ảnh hưởng về mặt kinh 
tễ vĩ mô giống như chi tiêu để xây các tòa nhà tư nhân (T); chỉ tiêu 
cho tiêu dùng tập thể để bảo dưỡng một thư viện công cộng (G) 
cũng có tác động về việc làm như chỉ tiêu tiêu dùng cá nhân cho 
sách báo (©). 

Chúng ta đi đến một chiếc bánh ba tầng gồm € + I + G và tính 
toán tổng chỉ tiêu sắp tới tại mỗi mức GDP. Đên đây, chúng ta phải 
xác đỉnh giao điểm của chúng với đường 45° để tìm ra mức GDP cân 
bằng. Tại mức GDP cân băng được ký hiệu bởi điểm E trong Hình 
25-2 này, tổng chi tiêu dự kiến đúng băng tống sản lượng dự kiến. 
Do đó, điểm E là mức sản lượng cân băng khi chúng ta cộng thêm 
các khoản mua sắm của chính phủ vào mô hình số nhân. 

Tác động của đánh thuế đến tổng cầu 

Thuế khóa của chính phủ có xu hướng làm giảm tống cầu và 
mức GDP như thể nào? Chúng ta không cần đồ thị để biết được 
điều gì xảy ra khi chính phủ tăng thuê và giữ nguyên mức chí tiêu. 

Phần thuế tăng thêm sẽ làm giảm thu nhập khả dụng của chúng 
ta, và điều đó làm giảm chỉ tiêu cho tiêu dùng. Rõ ràng, nếu đầu tư 
và mua sắm của chính phủ vẫn giữ nguyên, thì việc giảm tiêu dùng 
sẽ làm giàm GDP và việc làm, Vì thế, trong mô hình sô nhân, tăng 
thuê mà không tăng chị tiêu của chính phủ sẽ có xu hướng làm 
giảm GDPthựct. - 

Hình 25-1 khẳng định những luận giải này. Trong đồ thị này, 
đường CC ở trên biểu thị hàm tiêu dùng khi không có thuế. Tất 
nhiên, đường CC này là phi thực tế vì người tiêu dùng phải trả 
thuế trên thu nhập của họ. Để đơn giản, chúng ta giả định rằng 
người tiêu dùng trả 300 tỉ đôla tiền thuế tại mọi mức thu nhập; tức 
là DI luôn luôn nhỏ hơn GDP đúng một lượng là 300 tỉ đôla tại mọi 
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mức sản lượng. Như đã thấy trong Hình 25-1, mức thuế này có thể 
được biểu thị bằng một sự dịch chuyển sang phải trong hàm tiêu 
dùng 300 tỉ đôla. Sự dịch chuyển sang phải này cũng đồng thời thể 
hiện sự dịch chuyền xuống dưới; nều MPC là 2⁄3 thì sự dịch chuyển 
sang phải 300 tỉ đôla cũng có thể eoi như là sự dịch chuyển xuống 
đưới 200 tỉ đôia. 

Không nghỉ ngờ gì thuê sẽ làm giảm sản lượng trong mô hình số 
nhân của chúng ta. Liếc qua Hình 25-2, bạn sẽ thấy tại sao. Khi 
thuế tăng, I + G không thay đổi, nhưng tăng thuế sẽ làm giảm thu 
nhập khả dụng, do đó dịch chuyển đường tiêu dùng CC xuống dưới. 
Vì thê, đường C + I + G sẽ dịch chuyển xuống đưới. Bạn có thể vẽ 
một. đường C' + I + G mới thấp hơn trong Hình 25-2. Chắc chắn 
rằng giao điểm mới với đường 45° sẽ phải diễn ra tại mức GDP cân 
bằng thấp hơn. 

Nhớ rằng G là các khoản phí tốn của chính phủ cho hàng hóa 
và dịch vụ. Nó không bao gầm chỉ tiêu cho thanh toán chuyển 
nhượng, như bảo hiểm thất nghiệp hay bảo hiểm xã hội. Những 
khoản chuyển nhượng này là £buá âm, nên thuế (T) ở đây có thể 
coi là thuế trừ đi thanh toán chuyển nhượng. Vì vậy, nêu tổng 
cộng thuế trực thu và gián thu là 400 tỉ đôla, còn thanh toán 
chuyển nhượng là 100 tỉ đôla thì thuế ròng T là 400 tỉ - 100 tỉ = 
300 tỉ đôla. 

Thí đụ bằng số 

Kết luận cho đến lúc này có thể minh họa trong Bảng 25-1. Bảng 
này rất giống với Bảng 24-2, minh họa cách xác định sàn lượng 
trong một mô hình số nhân giản đơn nhất. Cột thứ nhất cho biết 
các mức GDP tương ứng, còn cột thứ hai là mức thuế cố định 300 
tỉ đôla. Thu nhập khả dụng trong cột (3) bằng GDP trừ đi thuế là 
một hàm số của DI, tiêu dùng được thể hiện trong cột (4). Cột (5) là 
mức đầu tư cô định, còn cột (6) lại biếu thị mức chỉ tiêu của chính 
phủ. Để tìm ra tổng cầu trong cột (7), chúng ta cộng Ö, I, G từ cột 
(4) đấn cột (6) lại với nhau. 
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Xác định sản lượng khi có chính phủ (tỉ đòla) 


Œ@) (9) (3) (4) (B) (6) (?® (§) 
Mức Thu tiêu Đầu Chitiêu Tổng Xu hướng 
GDP Thuế nhập dùng tưdợự của chỉitiêu kéo theo 
ban khả dự kiến chính của nèn 
đầu dụng kiến phủ kinh tế 

(T) (DĐ) (C) (U (G) C+I+G 
4.200 ~ 3900 3.600 200 200 4000 | Thu hẹp 
3.900 3600 3400 - m 200 3.800 | Thu ca 


-8/800. ¡! đẩy 4 3300 3/200 200 200 8/600 Cân bản 
3.900 300 3.000 3.000 bt 200 3.400 ' Mở _ 
3.000 300 2.700 2.800 200 200 3.200 


" : 


Mở rộng 


Bảng 25-1. Chỉ tiêu của chính phủ, thuế và đầu tư xác định 
GDP cân bằng: 


Bảng này trình bày cách xác định sản lượng khi bổ sung thêm các 
khoản chỉ tiêu của chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ vào mô hình số 
nhân. Trong ví dụ này, thuê là "thuê khoán" hay thuê độc lập với mức thu 
nhập. Vì thế, thu nhập khả dụng chỉ là GDP trừ đi 300 tỉ đôla. Tổng chỉ 
tiêu là I + G + tiêu dùng được xác định bởi hàm tiên dùng. 

Tại các mức sản lượng thấp hơn 3.600 tỉ đôla, chi tiêu lớn hơn sản 
lượng nên sản lượng có thể mở rộng thêm. Mức sắn lượng cao hơn 3.600 
tỉ đôla là không duy trì được lâu và sẽ dẫn đến thu hẹp sẵn lượng. Chỉ tại 
mức sản lượng 3.600 tì đôla mới đạt cân bằng - tức là chi tiêu dự kiến 
đúng bằng sản lượng. 

Cuỗi cùng, chúng ta so sánh giữa tổng chí tiêu trong cột (7) với 
mức GDP ban đầu trong cột (1). Nêu chỉ tiêu lớn hơn GDP, sản 
lượng sẽ tăng; nêu chỉ tiêu thắp hơn GDP, sản lượng sẽ giảm. Xu 
hướng này, được trình bày trong cột cuối cùng, đảm bảo rằng sản 
lượng luôn có xu hướng xoay quanh vị trí cân bằng tại 3.600 tỉ đôia. 


SỐ NHÂN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 


Đầu tư, thuế khóa, và chi tiêu của chính phủ thể hiện luồng chỉ 
tiêu tự định; luồng chỉ tiêu này sẽ tác động qua lại với chỉ tiêu tiêu 
dùng kéo theo để xác định mức sản lượng quốc đân cân bằng. 
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Chúng ta thấy rằng chính sách tài khóa của chính phủ là loại chí 
tiêu có tác động mạnh mẽ không khác gì đầu tư. Sự tương đồng 
giữa đầu tư và chính sách tài khóa gợi ý rằng chính sách tài khóa 
cũng phải có hiệu ứng sô nhân đến sản lượng. Và điều này là hoàn 
toàn đúng. 

Số nhân chỉ tiêu của chính phủ là sự tăng lên trong GDP do 
một đồng đôla tăng thêm trong chỉ tiêu cho hàng hóa và địch vụ của 
chính phủ mang lại. Mức mua sắm hàng hóa và dịch vụ ban đầu 
của chính phủ sẽ khởi đầu cho một dây chuyền tái chỉ tiêu: nếu 
chính phủ xây một con đường, những người làm đường sẽ chi tiêu 
một phần thu nhập của họ cho các hàng hóa tiêu dùng, và đến lượt 
mình, các hàng hóa này lại tạo ra thu nhập bổ sung, mà một phần 
trong những thu nhập tăng thêm đó lại được tát chị tiêu. TYong mô 
hình đơn giản mà chúng ta khảo sát ở đây, tác động cuối cùng đến 
GDP của một đôla tăng thêm trong G sẽ bằng 1 (1- MPC). Hình 25- 
3 cho thấy một sự thay đổi trong G sẽ tạo ra một mức GDP cao hơn 
như thê nào, khi mà sự tăng lên đó trờ thành một bội số của stựy 
tăng lên trong mua sắm của chính phủ. 

Để thể hiện tác động của 100 tỉ đôla tăng thêm trong G, đường 
C+lI+G trong Hình 25-3 sẽ dịch chuyển lên trên thêm 100 tỉ đôla. 
Mức tăng lên cuỗi cùng trong GDP bằng 100 tỉ đôla tăng thêm 
trong chị tiêu ban đầu nhân với số nhân chỉ tiêu. Trong trường hợp 
này, vì MPC bằng 2/3, số nhân bằng 3, nên mức GDP cân bằng tăng 
thêm 300 tỉ đôla. 

Ví dụ này, cũng như các trường hợp chung, cho chúng ta thấy 
rằng số nhân chỉ tiêu của chính phủ cũng chính là số nhân đầu tư. 
Vì chúng bằng nhau nên được gọi chung là số nhân chỉ tiêu. 

Đồng thời, cần chú ý răng, con ngra sô nhân này có thể vận động 
theo cả hai hướng. Nấu chi tiêu của chính phủ giảm, trong khi thuế 
và các biến số tác động khác không thay đổi, thì GDP sẽ giảm xuống 
một lượng bằng sự thay đổi trong G nhân với số nhân. 

Tác động của G đến sản lượng cũng có thể được minh họa qua ví 
dụ bằng số trong Bảng 25-1. Bạn có thể tiên hành với một mức G 
khác - 300 tỉ đôla chẳng hạn - và xác định mức GDP cân bằng. Kết 
quả tìm được phải giỗng với lời giải đã cho trong Hình 25-3. 
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TổaG&ebi tiêu (tỷ đôla) 


PS GDP 


3.600 3.800 
Tổng sẵn phẩm quốc nội (tỷ đôla) 


Hình 25-3. Tác động của mức G cao hơn đén sản lượng 

Giá sử chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phồng thêm 100 tỉ đôla để 
phản ứng lại với môi đe đọa trên chiên trường dầu mô ở Trung Đông. Điều 
này làm đường C + I + G địch chuyền lên trên một khoảng bằng 100 tỉ 
đôla, đến đường € + I + Œ'. 

Mức GDP cân băng mới là giao điểm với đường 45° tại E' chứ không 
phải tại E. Vì MPC bằng 2/3, mức sản lượng mới sẽ lớn hơn mức cũ 300 tỉ 
đôla. Tức là, số nhân chí tiêu của chính phủ là 

1 
1 .- 2⁄3 

(Số nhân chỉ tiêu của chính phủ sẽ là bao nhiêu khi MPC bằng 3⁄4? 
9/102) : ¬.. 

Tóm lại: 

Chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ của chính phủ (G) là một lực 
lượng quan trọng quyết định sản lượng và việc làm. Trong mô hình 
số nhân, nêu G tăng, sản lượng sẽ tăng bằng mức tăng của G nhân 
với sô nhân chi tiêu. Do đó, chi tiêu của chính phủ có khả năng lớn 
để tạo thê ổn định hoặc gây bắt ổn định đôi với mức sản lượng trong 
chu kỳ kinh doanh. 


ä= 
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Thí dụ: Chỉ tiêu quốc phòng uà số nhân. Nêu bạn muốn 
quan sát số nhân chỉ tiêu của chính phủ trong thực tiễn, hãy nhìn 
bào các ánh hưởng bìinb tễế của ngần sách quốc phòng Hoa bỳ. Đầu 
những năm 1980, Hoa bỳ quyết định phản ứng lạt uới mỗt đe dọa 
từ Liên Xô bằng cách tiên hành mờ rộng mạnh mẽ chỉ tiêu cho quốc 
phòng dưới thời Tống thông Rengan. Lương tiền chỉ cho ngân sách 
quốc phòng tính theo giá năm 1987 đã phình rộng từ 185 tỉ đôlu 
năm 1979 lên đến 292 tỉ đãla năm 1987, nà khi đó chỉ tiêu quốc 
phòng chiếm hơn 6% GDP. Sau đỉnh điểm đó, tỉ lê phần trăm trong 
GDP của chỉ tiêu quốc phòng đã bắt đầu giảm xuông. Cắt giảm chỉ 
tiêu quốc phòng diễn ra mạnh mẽ bắt đầu từ năm 1990, khi chiên 
tranh lạnh đã kêt thúc oà khỗi các nước kiểu Xô uiêt đã không còn 
là một mối nguy hiểm uề mặt quân sự nữa. Tổng thống Bush uà 
Clinton đều đưa ru các dự thảo ngôn sách đề nghị cắt giảm hơn nữa 
chỉ tiêu cho quân sự, 0ò chính phủ trong năm 1994 đã dự biên chỉ 
tiêu quôc phòng sẽ giảm 31/2% GDP vào cuối thập by này. 

Theo lý thuyết số nhân, uiệc củng cỗ quốc phòng 0ào đầu những 
năm 1980 sẽ phới tạo ra một tác động thúc đẩy mạnh mẽ đỗi uới 
nền binh tế, uù điều đó đã thực sự xảy ra. Khi chỉ tiêu quốc phòng 
tăng, nó đã góp phần đưa đất nước 0uượt qua bhôi cuộc suy thoái 
giui đoạn 1981-1982 uà dần đến tăng trưởng bùng nồ uào giữa 
những năm 1980. Ở một uời uùng như miền nam California, nơi bỗ 
trí của nhiều công ty hàng không uũ trụ, luồng tiền chỉ cho quốc 
phòng chảy uào đã mang lại sự thịnh uượng bhủng khiếp. Một bài 
báo đã uiễt răng, một u‡ trí được trả lương hậu trong lĩnh uực quốc 
phòng sẽ nuôi sông nhiều ngành nghề khác, như “cửa hàng kừm khí 
cung cấp một loại phụ tùng chuyên dùng nào đó, người lau chùi giữ 
cho các bộ quàn áo bảo hộ lao động được sạch sẽ, công ty giấy sản 
xuất các hộp giấy bồi đựng bánh ngot đề mọi người mang theo dọc 
đường đên cơ quan”. 

Nhưng cái mò lúc đầu tăng lên thì uề sau lại giảm xuống, khi số 
nhân hoạt động theo chiều ngược lại, Khi chỉ tiêu cho quốc phòng 
giảm xuống, nó đã gây ro sức củn chung cho nền binh tê. Tùy cuôc 
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suy thoát năm. 1990-1991 bhông thể đổ lỗi cho sự cắt giám chỉ tiêu 
quắc phòng, nhưng chắc chắn đó là một trong những lý do chủ chốt 
giải thích tại sao phục hồi kính tê đầu những năm 1990 lại diễn ra 
chậm chạp đến thê. Lấy một uí dụ: từ năm 1990 đến 1993, ngành 
chê tạo máy bay đã mắt 170.000 uiệc làm chủ yếu là do cắt giảm 
ngân sách quốc phòng. Và uùng miền nam California, nơi đã được 
hưởng lợi nhờ chỉ tiêu quốc phòng môi thập kỳ trước đó, cuôi cùng 
đã bị sa lầy trong suy thoái lâu hơn cúc 0ùng bhác của đát nước khi 
tình trạng giãn thợ trong lĩnh oực quốc phòng đã béo lùi nền bình 
tễ của uùng. 


Tác động của thuế 

Thuế cũng có tác động đến GDP cân bằng, mặc dù phạm vi tác 
động của số nhân thuê nhỏ hơn của số nhân chỉ tiên. Hãy xét một 
ví dụ sau: Giả sử nền kinh tế đang ở mức GDP tiềm năng, và quốc 
gia tăng chỉ tiêu quôc phòng thêm 200 tì đôla. Sự tăng lên đột ngột 
đó đã điễn ra nhiều lần trong lịch sử Hoa kỳ: đầu những năm 1940 
vì Chiến tranh Thế giới lần thứ II, năm 1951 vì chiến tranh Triều 
Tiên, giữa những năm 1960 vì chiến tranh Việt Nam, và đầu những 
năm 1980 trong thời kỳ tăng cường quân đội của chính quyền 
Reagan. Hơn nữa, giả sử các nhà lập kế hoạch kinh tá muôn tăng 
thuế chỉ vừa đủ để bù lại các tác động đến GDP của việc tăng G 
thêm 200 tỉ đôla. Cần phải tăng bao nhiêu thuế? 

Chúng ta sẽ thấy một điêu rất ngạc nhiên. Để triệt tiêu tác động 
của 200 tỉ đôla tăng lên trong G, chúng ta cần tăng nguồn thu thuế 
lên hơn 200 tỉ đôla. Trong ví dụ bằng số, chúng ta sẽ tìm thấy qui 
mô chính xác của tăng thuế hay T trong Hình 25-1. Con số đó cho 
thấy rằng, 300 tỉ đôla tăng thêm trong T sẽ làm giảm thu nhập khả 
dụng đi đúng một lượng như vậy và làm cho tiêu dùng chỉ giảm 
xuống có 200 tỉ đôla nếu MPC là 2/3. Nói cách khác, tăng thuê lên 
300 tỉ đôla sẽ làm đường CC dịch chuyển xuống đưới 200 tỉ đôla. Vì 
thế, tăng chi tiêu quốc phòng thêm 1 tỉ đôla sẽ làm đường C + Ï + 
G dịch chuyền lên trên thêm 1 tỉ đôla, tăng thuê thêm 1 tỉ đôla lại 
chỉ dịch chuyển đường € + I + G xuống dưới có 2/38 tỉ đôla (khi MPC 
bằng 2⁄3). Do đó, để triệt tiêu khoản tăng lên trong chi tiêu quốc 
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phòng, trong khi chi tiêu phí quốc phòng không thay đối, thì cần 
tăng thuế một lượng nhiều hơn lượng tăng của G. 

Thay đổi trong doanh thu thuế là một vũ khí đắc lực chống lại 
thất nghiệp và lạm phát gần như không kém gì so với sự thay đổi 
trong mua sắm của chính phủ. Số nhân thuế nhỏ hơn số nhân chỉ 
tiêu theo một tỉ lệ bằng MPC. 

Số nhân thuê = MPC x số nhân chỉ tiêu 

Lý do tại sao số nhân thuế lại nhỏ hơn số nhân chỉ tiêu rất đơn 
gián. Khi chính phủ chỉ 1 đôla trong G thì L đôla ấy sẽ được chỉ 
trực tiếp trong GDP. Trái lại, khi chính phủ cắt giảm thuế 1 đôla, 
thì chỉ có một phần của đồng đôla ấy được chi tiêu trong C, còn một 
phân khác lại được tiết kiệm. Phản ứng khác nhau trước một đôla 
của GŒ và của T đã làm giảm số nhân thuê xuống thấp hơn số nhân 
chi tiêu. 

Chính sách tài khóa trong thực tiễn 

Vào những năm 1960, Tổng thông JJ. F. Kenedy đã chấp nhận các 
nguyên tắc của kính tế học trường phái Keynes, và chính sách tài 
khóa trở thành một trong những vũ khí chính của quốc gia để đấu 
tranh chống lại suy thoái và lạm phát. Ông đã đề nghị cắt giảm 
mạnh thuế để đưa nền kinh tế ra khỏi đình trệ; sau khi đề nghị đó 
được chấp nhận, nền kinh tế đã tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, khi 
chính sách tài khóa mở rộng để hỗ trợ cho cuộc chiên tranh Việt 
Nam giai đoạn 1965-1969 đã tiếp sức cho sự cắt giảm thuê, khiến 
cho sản lượng đã tăng vượt quá GDP tiềm năng và lạm phát bắt 
đầu được hâm nóng. Để chống lại lạm phát và bù đắp lại chi tiêu 
cho cuộc chiên tranh Việt Nam đang tăng lên, Quốc hội đã thông 


1. Có thể biết được các số nhân khác nhau nhờ sử dụng một công cụ gọi Ìà °*các 
vòng chi tiêu" đã trình bày ở chương trước. Gọi MPC là r. Khi đó, nêu G tăng 1 
đưn vị thì mức tăng tổng công trong chỉ tiêu là tổng của các vòng tái chỉ tiêu kế 
tiếp: ]+r+r2+r+...=1l/1-rn) 

Bây giờ, nếu thuế giảm đi 1 đôla, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm (1 - r) trong đồng 
thu nhập khả dụng tăng thêm đá và chỉ tiêu r đôla trong vòng đâu. Với các vòng 
tiếp theo, tống chỉ tiêu sẽ là: r + r? +rˆ +... =r (1 - r). Vì vậy, số nhân thuế là r 
nhân với số nhân chỉ tiên, trong đó r là MPC. 
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qua loại thuê lợi tức lũy tiến tạm thời năm 1968, nhưng phần lớn 
các nhà kinh tế đều cho răng việc tăng thuế này quá nhỏ bé và quá 
muộn măn, 

Những năm 1980 lại là sự minh họa tuyệt vời khác cho thấy 
chính sách tài khóa hoạt động như thê nào. Năm 1981, Quốc hội 
thông qua một chính sách cả gói về tài khóa của Tổng thống 
Reagan; những chính sách này bao gồm cắt giảm mạnh thuê; tăng 
nhanh chi tiêu quốc phòng như đã mô tả ở trên, và cất giảm một 
chút các chương trình chỉ tiên dân sự. Những biện pháp này đã đưa 
nền kinh tế Hoa kỳ ra khỏi cuộc suy thoái trầm trọng những năm 
1981-1982 và bước vào thời kỳ mở rộng nhanh chóng trong những 
năm 1983-1985. 

Giữa những năm 1980 lại mở ra một thời kỳ tài khóa mới. Chính 
sách trọng cung cả gói đã dẫn đến sự tăng lên nhanh chéng trong 
thâm hụt ngân sách của chính phủ, với mức thâm hụt (là chênh 
lệch giữa nguồn chỉ và nguồn thu) đã tăng từ 40 tỉ đôla (bằng 11/2 
phần trăm GDP) năm 1979 lên hơn 200 tỉ đôla (hay 6 phần trăm 
GDP) năm 1983. Quốc hội đã có những bước đi để kiềm chê thâm 
hụt vào năm 1985 bằng cách thông qua một đạo luật giới hạn mức 
thâm hụt gọi là Luật Gramm - Rudman, và thuê đã tăng trong các 
năm 1982, 1984, 1990 và 1993. Nhưng trong suốt giai đoạn này, tỉ 
lệ nợ của chính phủ trên GDP vẫn tăng lên rất nhanh. 

Ngay khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thông Clinton đã phải đối 
phó với một thế lưỡng nan nhọc nhằn. Thâm hụt vẫn ngoan cỗ ở 
mức cao, nhưng nền kinh tế lại đang đình đắn và tỉ lệ thất nghiệp 
cao không thể chấp nhận được. Tống thống có nên giải quyết vấn 
đề thâm hụt, tăng mức tiết biêm công công bằng cách tăng thuế và 
giảm bớt chỉ tiêu, sao cho mức tiết kiệm cao hơn có thể làm tăng 
đầu tư quốc gia hay không? Hay là Tổng thông nên lo ngại về 
nghịch lý tiết kiệm (xem phần trình bày trong chương trước), theo 
đó tăng tiết kiệm mong muốn có thế không dẫn đến nhiều đầu tư 
hơn mà lại làm cho sản lượng thấp hơn vì việc thắt chặt tài khóa 
sẽ làm giảm € + I + G và bóp nghẹt đầu tư? Cuối cùng, Tổng thông 
đã quyết định giảm thâm hụt là ưu tiên hàng đầu. Luật Ngân sách 
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năm 1993 đã thông qua các biện pháp về tài khóa dự định giảm 
thâm hụt khoảng 140 tt đôla (hoặc 2% GDP) trong vòng 5 năm tới. 

Tổng thống đã bị thuyết phục để bỏ qua nghịch lý tiết kiệm sao? 
Một phần câu trá lời phụ thuộc vào các lực lượng khác - vào tình 
trạng nền kinh tế thế giới, sự phục hồi của đầu tư xây dựng cơ bản 
sau thời gian suy giảm, và vào tâm lý của người tiêu dùng. Như 
chúng ta sẽ thầy trong hai chương tiếp theo, nó còn phu thuộc nặng 
nề hơn vào sự tương tác của chính sách tiền tệ - phụ thuộc vào việc, 
liệu chính sách thắt chặt tài khóa có bị triệt tiêu bởi chính sách nới 
lỗng tiền tệ thông qua việc giằm lãi suất và đưa ra các điều kiện 
vay tín dụng rộng rãi hơn hay không. 


B. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ NÊN KINH TẾ VĨ MÔ 


Đề hoàn tất sư phân tích của chúng ta về tổng cầu, cần thấy 
răng chúng ta đang sống trong một nền bình tế mở, tham gia vào 
nền kinh tế thể giới và có quan bệ với các nước khác thông qua 
thương mại và tài chính. Chúng ta xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 
được sản xuất rẻ nhất trong nước và nhập khẩu những hàng hóa 
mà các nước khác có lợi thê về chỉ phí. 

Trong thời kỳ trước đãy, ngoại thương chỉ có ảnh hưởng rất 
khiêm tôn đến kết quả hoạt động kinh tế vĩ mô của Hoa kỳ. Chúng 
ta đủ mạnh để có thể bỏ qua các mối quan hệ kinh tê giữa các quốc 
gia, và để mặc vấn đê này cho các chuyên gia đang căm cụi làm việc 
trong các trường đại học hay trong Bộ Ngoại giao. Nhưng sự phát 
triển mang tính cách mạng trong lĩnh vực thông tin liên lạc, giao 
thông và chính sách thương mại đã làm cho vận mệnh kinh tế của 
các quốc gia ngày càng liếm quan chặt chẽ với nhau. Múi liên hệ về 
thương mại giữa Nhật Bản, Mexico, Canada và Hoa kỳ ngày nay 
còn chặt chẽ hơn cả môi quan hệ giữa New York và California một 
thế kỳ trước đây. Chu kỳ kinh doanh quốc tế đã có tác động mạnh 
mẽ đên mọi quốc gia trên toàn cầu; các hành động trong chính sách 
tiền tệ ở Washington có thể gây ra suy thoái, đói nghèo, cách mạng 
ở Nam Mỹ; bất ấn định chính trị ở Trung Đông có thể khơi mào cho 
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một vòng xoáy về giá đầu mò khiến cả thê giới trải qua bùng nổ 
kinh tế hay lâm vào suy thoái; cuộc cách mang ở Nga làm chao đảo 
thị trường chứng khoán trên khắp thê giới. Bỏ qua thương mại 
quốc tê tức là đã bỏ lỡ một hiệp trong trận đấu bóng kinh tế. 
Chúng ta sẽ hoàn tất phần trình bày lý thuyết cơ bản về tổng 
cầu băng việc vạch ra một số xu hướng chính và chỉ rõ sự thay đổi 
trong ngoại thương có thể tác động mạnh mš đến nền kinh tế, cũng 
không kém gì tác động của đầu tư hay chi tiêu của chính phủ. 


NGOẠI THƯƠNG VÀ HOẠT ĐỘNG RINH TẾ 


Xuất khẩu ròng: khái niệm và xu hướng 

Đến đây, chúng ta chuyển sang bộ phận cấu thành thứ tư của 
GDP: xuất khẩu ròng. Xuất khẩu ròng được định nghĩa là xuất 
khẩu hàng hóa và dịch vụ trờ đi nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. 

Các cấu thành chính của thương mại quốc tê là gì? Đối với Hoa 
kỳ năm 1993, tổng kim ngạch xuất khẩu là 662 tỉ đôla trong khi 
nhập khẩu là 725 tì đôla, vì thế xuất khẩu ròng là âm 64 tỉ đôla. 

Cấu thành chính của xuất khẩu là xuất khẩu thương phẩm 462 
tỉ đôla, chủ yếu bao gồm 40 tỉ đôla hàng thực phẩm, 103 tỉ đôla 
hàng công nghệ phẩm, 188 tỉ đôla máy móc thiết bị, và ð2 tỉ đôla 
sản phẩm về ô tô. Các khoản xuất khẩu khác chiếm tổng cộng 275 
tỉ đôla, trong đó có 105 tỉ đôla thu nhập từ các tài sản của Mỹ ở 
nước ngoà!. 

Nhập khẩu năm 1993 chiếm tổng cộng 725 tỉ đôla. Trong đó, 592 
tỉ đôla là buôn bán hàng thương phẩm, bao gồm 28 tỉ đôla đồ thực 
phẩm, 289 tỉ đôla hàng công nghệ phẩm, 152 tỉ đôla máy móc thiết 
bị, 102 tỉ đôla sản phẩm về â tô và 185 tỉ đôla hàng hóa tiêu dùng 
khác. Trong 201 tỉ đôla nhập khẩu phi thương phẩm có 102 tỉ đôla 
thu nhập từ các tài sản của nước ngoài tại Mỹ, 

Trong gần như suốt thế kỳ 20, Hoa kỳ đều có cán cân xuất khẩu 
ròng dương. Xuất khẩu ròng âm trong thời kỳ bùng nổ kinh tế 
trong chiến tranh Việt Nam, nhưng lại được cải thiện sau khi đồng 
đôla được giảm giá vào đầu những năm 1970, và một lần nữa vào 
giữa cuộc suy thoái kinh tế đầu những năm 1980. Vào giữa những 
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năm 1980, vị thê thương mại của Mỹ bắt đầu giảm sút nhanh 
chóng, đến nỗi năm 1987, nhập khẩu vượt quá xuất khẩu 143 tỉ 
đôla. Thâm hụt thương mại lớn đã trở thành một trong các vấn đề 
chính trị lớn đối với Hoa kỳ và các bạn hàng của Mỹ. Hình 25-4 thể 
hiện xuất khẩu ròng của Mỹ trong 3 thập kỷ gần đây. 
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Hình 25-4. Xuất khẩu ròng chuyển sang thâm hụt lớn vào 
những năm1980  _ 

Lịch sử wuất khẩu ròng thưựe.tế (xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, cả hai 
đều tính theo giá năm 1987) cho thấy có rất ít sự biến động cho đến năm 
1980. Sự tăng (hay “lên”) giá của đồng đôla Mỹ vào đầu nhưng năm 1980, 
cùng với sự tăng trưởng tương đối chậm chạp của các bạn hàng của Mỹ, 
đã dẫn đến thâm hụt ngoại thương rất lớn sau năm 1982. 

(Nguồn: Bộ Thương mại Hoa kỳ) 

Một khi đã đánh giá đúng khả năng xuất khẩu và nhập khẩu, 
chúng ta cũng phải nhận thấy rằng, chỉ tiêu của một quốc gia có 
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thể không giống với mức sản xuất của quốc gìa đó. Tổng chỉ tiêu 
trong nước (đôi khi gọi là cầu trong nước) băng tiêu dùng cộng với 
đầu tư, cộng với mua sắm của chính phủ. Nó khác với tổng sản 
phẩm quốc dân (hay GDP) bởi hai lý do. Thứ nhất, một phần nhất 
định trong chỉ tiêu trong nước là cho các hàng hóa được sản xuất ở 
nước ngoài, những khoản này được nhập khẩu (ký hiệu bằng m) 
như xăng dầu của Mexico hay ô tô của Nhật Bản. Ngoài ra, một 
phần nhất định trong mức sản xuất của Mỹ lại được bán ra nước 
ngoài dưới dạng xuất khẩu (ký hiệu băng e) - các khoản như lúa mì 
hay máy bay Boeing. Chênh lệch giữa sản phẩm quốc dân và chi 
tiêu trong nước đơn giản là e - rn = xuất khẩu ròng = X 

Để tính zổng cầu đôi với hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, chúng ta 
cần tính không chỉ cầu trong nước mà cả cầu ngoài nước nữa. Tức 
là, chúng ta cần biết tổng chi tiêu của cư dân Mỹ cũng như chỉ tiêu 
ròng của người nước ngoài. Con số tổng này phải bao gồm cả chỉ 
tiêu trong nước (Õ + Ï+ G) cộng với các khoản bán hàng hóa cho 
nước ngoài (e) trừ đi các khoản mua sắm trong nước đối với hàng 
nước ngoài (m). Chi tiêu trong sản phẩm quốc đân, hay GDP, bằng 
tiêu dùng cộng với đầu tư trong nước, cộng với mua sắm của chính 
phủ, cộng với xuất khẩu ròng: 

Toàn bộ tổng cầu = GDP=C+l+@G+X 

Các yêu tô quyết định xuất khẩu ròng. Cái gì quyết định sự 
vận động của xuất khẩu và nhập khẩu, và do đó, quyết định đến 
xuất khẩu ròng? Cách tốt nhất là xem xét riêng rẽ các bộ phận cầu 
thành xuất khẩu và nhập khẩu trong xuất khẩu ròng. 

Hãy bắt đầu với nhập khẩu. Nhập khẩu vào Mỹ có quan hệ 
thuận chiều với thu nhập và sản lượng của Mỹ. Khi GDP của Mỹ 
tăng nhanh, nhập khẩu của: Mỹ cũng có xu hướng tăng lên, thậm 
chí còn tăng nhanh hơn. Thêm vào đó, lựa chọn giữa hàng hóa 
trong nước và nước ngoài còn thay đổi tùy theo giá tương đối giữa 
_ chúng. Nếu giá ô tô trong nước tăng lên tương đối so với giá của ô 
tô Nhật, có thể do tốc độ tăng năng suất ở Nhật nhanh hơn, thì 
người dân Mỹ sẽ mua nhiều xe ô tô Nhật và mua ít xe ô tô Mỹ hơn. 
Vì thế, khối lượng và giá trị kim ngạch nhập khẩu sẽ chịu ảnh 
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hưởng bởi giá tương đôi của hàng hóa trong và ngoài nước. 

Còn có một nhân tố mới tham gia vào bức tranh , đó là tỉ giá hồi 
đoái, tức là giá cả theo đó đông tiền của một nước có thể đổi lấy 
đồng tiền của một nước khác. Thí dụ, nếu đồng bảng Anh được bán 
với giá 1,4 đôla Mỹ thì chúng ta nói rằng tỉ giá hỗi đoái giữa hai 
đồng tiền này là 1,4 đôla Mỹ ăn một bảng Anh. 

Đề thấy được tại sao tỉ giá hôi đoái lại có ảnh hưởng đến ngoại 
thương, hãy lấy rượu vang làm ví dụ. Giá tương đối của rượu vang 
Mỹ và vang Pháp phụ thuộc vào giá trong nước của hai loại rượu 
này và vào tỉ giá hỗi đoái. Giả sử một chai vang chardonay 
California giá 6 đôla, trong khi một chai vang chardonay tương ứng 
của Pháp bán với giá 40 phrăng Pháp. Như vậy, với tỉ giá hôi đoái 
năm 1984 là 10 phrăng Pháp ăn 1 đôla Mỹ, chai rượu Pháp được 
hán với giá 4 đôla một chai trong khi rượu vang California giá 6 
đôla một chai, tức là sản phẩm nhập khẩu có lợi thê. 

Giả sử răng, đến năm 1994, tỉ giá hối đoái của đồng đôla giảm 
xuống chỉ còn ăn 5ð phrăng Pháp. Khi đó, tuy giá trong nước của 
các sản phẩm không thay đổi, rượu vang Pháp sẽ phải bán ở giá 8 
đôla so với 6 đôla của rượu vang California. Chú ý rằng, khi đồng 
đôla đắt giá hơn, như vào năm 1984, rượu vang Pháp được bán với 
giá chỉ bằng hai phần ba giá bán của rượu vang California, nhưng 
khi giá trị của đồng đôla giảm xuống như một thập kỷ sau đó đã 
làm rượu vang Pháp phải bán với giá cao hơn một phần ba so với 
rượu vang California. Tỉ giá của đồng đôla giảm xuống đã có tác 
động làm thay đổi giá tương đối theo hướng không có lợi cho nhập 
khẩu và có lợi cho sản phẩm trong nước. 

Vì thấ, chúng ta có thêm một nhân tổ nữa hoạt động. Khi tỉ giá 
của một quốc gia tăng lên, giá hàng nhập khẩu sẽ giảm trong khi 
xuất khẩu lại trở nên đắt đỏ hơn đối với người nước ngoài. Kết quả 
là, quốc gia đó sẽ kém tính cạnh tranh trên thị trường thế giới hơn 
và xuất khẩu ròng giảm. Thay đổi trong tỉ giá hối đoái có thể có tác 
động lớn đến sản lượng, việc làm và lạm phát. Tất cả các ảnh 
hưởng đó đã làm cho tỉ giá ngày càng trở nên quan trọng đối với tất 
cả các quốc gia. 
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Xuất khẩu là hình ảnh phản chiếu của nhập khẩu: xuất khẩu 
của Hoa kỳ là nhập khẩu của các nước khác. Do đó, xuất khẩu phụ 
thuộc chủ yêu vào thu nhập và sản lượng của bạn hàng thương mại 
của Mỹ, cũng như vào giá tương đối của hàng xuất khẩu của Mỹ và 
các hàng hóa cạnh tranh của chúng. Khi sản lượng của nước ngoài 
tăng, hay tỉ giá hối đoái của đồng đôla giảm, khối lượng và giá trị 
kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sẽ có xu hướng tăng lên. 

Điều gì đã tạo nên sự thay đổi lớn trong xuất khẩu ròng như ởã 
thấy trong Hình 25-4? Từ năm 1960 đến 1969, nên kinh tế Hoa kỳ 
tăng trưởng nhanh chóng và giá cả của Mỹ đã tăng lên tương đối 
so với giá cả của các bạn hàng thương mại; hậu quả là, nhập khẩu 
có xu hướng tăng nhanh hơn xuất khẩu. Từ năm 1969 đến năm 
1975, nền kinh tế Mỹ lâm vào đình trệ. Hơn nữa, giá trị đồng đôla 
đã giảm xuống tương đổi so với các đồng tiền mạnh khác trong thời 
gian này. Nhờ đó, hàng hóa của Mỹ trở nên rẻ hơn tương đôi, mức 
tăng của nhập khẩu chậm lại, xuất khẩu tăng mạnh và xuất khẩu 
ròng dương. 

Đầu những năm 1980 đã giáng một đòn mạnh vào vị thê thương 
mại của Hoa kỳ. Giá trị của đồng đôla tăng nhanh từ năm 1980 đến 
1985, cho nên nhập khẩu vào Mỹ trở nên ngày càng có tính cạnh 
tranh. Đồng thời, các nền kinh tế nước ngoài tăng trưởng chậm hơn 
nền kinh tế trong nước, điều ấy đã hạn chế xuất khẩu. Tác động kéo 
theo là đã có sự chuyển hướng mạnh thành thâm hụt trong xuất 
khẩu ròng thực tế. 

Tuy nhiên, sau năm 1985, xuất khẩu ròng lại được phục hồi. Tỉ 
giá của đồng đôla Mỹ giảm, nền kinh tê Mỹ tăng trưởng chậm hơn 
và nhiều nên kinh tế nước ngoài lại phục hồi được sau cuộc suy 
thoái thế gIỚI Và cuộc khủng hoảng nợ đầu những năm 1980. Đến 
năm 1994, thâm hụt xuất khẩu ròng đã giảm xuống còn một nửa 
so với đỉnh điểm của nó vào năm 1987. 

Tác động của thương mại đến GDP 

Sự thay đổi trong luồng thương mại của một quốc gia có tác 
động như thế nào đến GDP và việc làm của nước đó? Thứ nhất, 
xuất khẩu ròng cũng bổ sung vào tổng cầu. Thứ bai, một nền kinh 
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tế mở có số nhân đầu tư tư nhân và số nhân chỉ tiêu của chính phủ 
khác đi vì một phần chỉ tiêu bị “thất thoát” sang các nước kháec 
trên thá giới. 

Bảng 25-2 trình bày việc đưa thêm xuất khẩu ròng vào có ảnh 
hưởng như thể nào đến việc xác định sản lượng. Bảng này bắt đầu 
với những bộ phận cấu thành giống như đã thấy đỗi với nền kinh 
tê đóng trong Bảng 25-1. Tổng cầu trong nước trong cột (2) bao gồm 
tiêu đùng, đầu tư và mua sắm của chính phủ mà chúng ta đã phân 
tích trước đây. Cột (3) bố sung thêm xuất khẩu hàng hóa và dịch 
vụ. Như đã mô tả trên đây, những khoản này phụ thuộc vào thu 
nhập và sản lượng của nước ngoài và vào giá cả cũng như tỉ giá hôi 
đoái, tất cả những biến số đó được coi là đã xác định từ trước, bên 
ngoài mô hình. Do đó, xuất khẩu cô định ở mức 360 tỉ đôla do nước 
ngoài chi tiêu để mua các hàng hóa và dịch vụ trong nước. 

Nhân tổ mới gây hứng thú là từ nhập khẩu, được thể hiện trong 
cột (4). Giống như xuất khẩu, nhập khẩu phụ thuộc vào các biên số 
ngoại sinh như giá cả và tỉ giá hồi đoái. Nhưng ngoài ra, nhập khẩu 
còn phu thuộc vào thu nhập và sản lượng trong nước, là những 
khoản rõ ràng sẽ thay đổi giữa các hàng khác nhau trong Bảng 25- 
2. Để đơn giản, chúng ta giả định rằng đất nước luôn luôn nhập 
khẩu bằng 10% tổng sản lượng của mình, vì vậy, nhập khẩu trong 
cột (4) bằng 10% cột (1). 

Trừ cột (3) cho cột (4) sẽ được xuất khẩu ròng trong cột (5). Cột 
này sẽ mang dấu âm khi nhập khẩu vượt quá xuất khẩu và mang 
đấu đương khi xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu. Xuất khẩu ròng 
trong cột (5) là một khoản bổ sung ròng đo ngoại thương đóng góp 
vào luồng chi Liêu. Sản lượng cân băng trong nền kinh tê mở sẽ đạt 
tại điểm khi tổng chỉ tiêu trong cột (6) đúng bằng tổng sản lượng. 
Trong trường hợp này, điểm cân băng sẽ xuất hiện khi xuất khẩu 
ròng đúng bằng 0, mặc dù nói chung thì trạng thái của xuất khẩu 
ròng thường là khác 0. (Đảm bảo rằng bạn đã có thể giải thích tại 
sao nền kinh tế không ở điểm cân bằng khi chỉ tiêu không bằng 
gản lượng). 
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Xác định sản lượng khi có ngoại thương 


(ti đôla) 

(1) (2) (3) (4) (B) (8) (7) 
Mức Câu Xuất Nhập Xuất Tổngchỉ Xu hướng 
GDP trong khẩu khẩu khẩu tiêu kéo theo của 

ban đầu nước ròng nên kinh tế 
(C+l+G) 4) (m ˆ (X=e-m) (C+l+ö+X) 

4.200 4000 360 420 -60 3.970 Thu hẹp 
1.900 3.800 360 420 -30 3.770 y Thu hẹp 
"8600 — 3600” 886 450 ` 0 ˆˆ 3600 — Cânbằng 
3.300 3.400 360 420 30 3.430 Mở rộng 
3.000 3.200 360 420 60 3.360 | Mở rộng 


Bảng 25-2. Xuất khẩu ròng bể sung vào tổng cầu của nền kinh 
tế 


Đôi với cầu trong nước € + Ï + G, chúng ta phải cộng thêm xuất khẩu 
ròng X =eø-m để cô được toàn bộ tổng cầu đôi với sắn lượng của một nước. 
Chú ý rằng, xuất khẩu ròng cao hơn sẽ có cùng một số nhân giỗng như 
đầu tư và mua sắm của chính phủ. 

Hình 95-5 thể hiện điểm cân bằng của nền kinh tế mở bằng đồ 
thị. Dường thẳng chiều đốc lên kỹ hiệu C + I + G chính là đường 
thắng đã dùng trong Hình 25-2 để minh họa cách xác định sản 
lượng khi có chỉ tiêu của chính phủ. Đối với đường thắng này, 
chúng ta phải cộng thêm lượng xuất khẩu ròng tương ứng với mỗi 
mức GDE. Xuất khẩu ròng trong cột (5) của Bảng 25-2 được cộng 
thêm vào để có được đường thẳng của tổng cầu hay tổng chỉ tiêu. 
Về bên trái của điểm E trong hình về, xuất khẩu ròng đương, nên 
đường Ở +1 +G + X nằn? bên trên đường C + I + G; về bên phải 
điểm E, nhập khẩu vượt quá xuất khẩu nên xuất khẩu ròng là âm, 
vì thê đường tổng chi tiêu nằm bên đưới đường cầu trong nước. 

GDP cân bằng xuất hiện khi đường tống chỉ tiêu Ơ + l+G +X 
cắt. đường 45°. Giao điểm này xảy ra tại đúng một nơi, mức 3.600 tỉ 
đôla, tức là mức GDP cân bằng trong Bảng 35-3. Chỉ tại mức 3.600 
tí đôla, GDP mới đúng băng cái mà người tiêu dùng, các doanh 
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nghiệp, chính phủ và người nước ngoài muốn chỉ tiêu cho hàng hóa 
và dịch vụ được sản xuất tại Hoa kỳ!, 

Hình 25-5: Cộng thêm xuất khẩu ròng vào cầu trong nước để 
xác định mức GDP cân bằng trong nền kinh tế mở 

Đường thể hiện cầu trong nước ( + I+G), là các khoản mua sắm của 
người tiêu đùng, các doanh nghiệp trong nước và chính phủ. Nhưng cần 
phải cộng thêm chỉ tiêu ròng của nước ngoài. Xuất khẩu ròng cộng với 
cầu trong nước cho ta đường tổng chỉ tiêu C + I + G + X. Cân băng xảy 
ra tại điểm E, ở đó tổng GDP băng tổng chỉ tiêu cho hàng hóa và dịch vụ 
sản xuất tại Hoa kỳ. Chú ý răng, độ dắc của đường tổng cầu nhỏ hơn 


đường cầu trong nước thể hiện rằng, có sự thất thoát đo chi tiêu cho hàng 
nhập khẩu. 


q' 
C+»lG 
Xuất khẩu rùng 
4.000 C+l+G+X 
F- k 
z2 
^35 
“ 
® E 
® 3.600 
= 
ö Z 
bô 
c= 
^© 
h 
Xuất khẩu ròng 
3.000 


3.000 3.500 4000 Q 
Tổng sản phẩm quốc nội (tỷ đôìa) 


1. Chú ý rằng hai đường trong Hình 25-5 cắt nhau khí xuất khẩu ròng bằng 0, 
nhưng việc điểm cân bằng xây ra đúng tại mức xuất khẩu ròng băng 0 hoàn toàn 
chỉ là ngẫu nhiên. Hãy thay đổi cột xuất khẩu trong Bảng 25-2 thành 460, tính 
lại mức cân bằng mới và vẽ lại điểm cân băng trong Hình 25-5. 
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Xu hướng nhập khẩu biên và đường chỉ tiêu 

Chú ý rằng, đường tổng cầu € + I + G trong Hình 25-5 có thoải 
hơn một chút so với đường câu trong nước. Giải thích cho điều này 
là, có thêm sự thất thoát do chỉ tiêu cho hàng nhập bhẩu. Sự thật 
thoát mới này xuất phát từ giả thiết của chúng ta là, cứ 10 xu trong 
mỗi đôla thu nhập sẽ được chi tiêu cho hàng nhập khẩu. Để xử lý 
điều này, cần đưa ra một khái niệm mới, xụ hướng nhập khẩu biên. 
Xu hướng nhập khẩu biên, ký hiệu là MP, là số tiền tăng thêm 
dành cho nhập khẩu trong mỗi đôla tăng thêm trong GDP. 

Nhắc lại rằng, chúng ta gọi sự tăng lên dành cho tiêu dùng trong 
một đơn vì thu nhập tăng thêm là “xu hướng tiêu dùng biên”. Xu 
hướng nhập khẩu biên cũng có quan hệ chặt chẽ. Nó cho biết trong 
mỗi đôla tăng thêm trong tổng GDP có bao nhiêu tiền được dành 
cho nhập khẩu. Xu hướng nhập khẩu biên được giả định trong 
Bảng 25-2 là bao nhiêu? Rõ ràng, câu trả lời là MP, = 0,10, với mỗi 
300 tỉ đôÌla tăng thêm trong thu nhập sẽ dẫn đến 30 tỉ đôla tăng 
thêm trong nhập khẩu. (Xu hướng nhập khẩu biên trong một. nền 
kinh tế đóng bằng bao nhiêu? Bằng 0.) 

Quay lại với Hình 25-5, chúng ta hãy xem xét độ đốc của đường 
tổng chỉ tiêu (tức là đường thể hiện tổng chỉ tiêu cho C + I+ G + X\). 
Chú ý răng, độ đốc của đường tổng chi tiêu nhỏ hơn độ dốc của 
đường cầu trong nước € + I + G. Khi GDP và tổng thu nhập tăng 
thêm 300 đôla, chỉ tiêu tiêu dùng tăng một lượng bằng sự thay đổi 
trong thu nhập nhân với MPC (giả sử bằng 2/3), hay tăng thêm 200 
đôla. Đồng thời, chỉ tiêu cho nhập khẩu, hay hàng hóa nước ngoài, 
cũng tăng lên 30 đôla. Vì thê, chi tiêu cho hàng hóa trong nước chỉ 
tăng có 170 đôla thôi (= 200 đôla - 30 đôla), và độ dốc của đường 
tổng chỉ tiêu giảm từ 0,667 trong nền kinh tế đóng xuống còn 0,567 
trong nền kinh tế mở của chúng ta. 

Số nhân của nền kinh tế mở 

Thất thoát về chi tiêu bên ngoài nền kinh tế cho hàng nhập khẩu 
có tác động đáng ngạc nhiên, làm thay đổi số nhân trong nền kinh 
tê mở. Chúng ta sẽ xem tại sao. 

Một cách để biết số nhân chỉ tiêu trong nền kinh tÂ mỡ là tính 
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các vòng chi tiêu và tái chi tiêu đo mỗi đồng đôla tăng thêm trong 
chi tiêu của chính phủ, đầu tư hay xuất khẩu tạo ra. Thí du, giả sử 
nước Đức cần mua máy tính của Mỹ để hiện đại hóa trang thiết bị 
đã lỗi thời của Đông Đức trước đây. Mỗi đồng đôla tăng thêm dành 
cho máy tính của Mỹ sẽ tạo thêm 1 đôla thu nhập cho nước Mỹ, 
trong đó 2/3 đôla hay 0,667 đôla sẽ được người dân Mỹ chi cho tiêu 
dùng. Tuy nhiên, vì xu hướng nhập khẩu biên là 0,10, một phần 
mười của đồng đôla tăng thêm trong thu nhập đó hay 0,10 đôla sẽ 
được chỉ cho các hàng hóa và dịch vụ của nước ngoài, khiến cho chỉ 
còn 0,567 đôla được chi tiêu cho các hàng hóa sản xuất trong nước. 
0,567 đöla của chi tiêu trong nước đó sẽ tạo ra 0,567 đôla thụ nhập 
cho nưưc Mỹ, mà trong đó 0,567 x (0,567 đôla) = 0,321 đôla lại được 
chi cho tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trong nước ở vòng chỉ tiêu 
sau.Vì thế, toàn bộ mức tăng lên trong sản lượng, hay số nhân của 
nên kinh tế mở sẽ là: 

Sô nhân của nền kinh tế mỡ = 1 + 0,567 + (0,567)?+... 

1 + (2/3 - 1/10) + (2/38 - 1/10}. +... 
—1-2⁄3 + LI0 13/30. 

So sánh con số này với số nhân trong nền kinh tế đóng là 1/1 - 
0,667) = 3. 

Một cách khác để tính số nhân này như sau: Nhắc lại rằng, số 
nhân trong mô hình đơn giản nhất của chúng ta là 1/MPS, trong đó 
MPS là xu hướng tiết kiệm biên. Kất quả này có thế mở rộng ra 
bằng cách chú ý rằng, MPS trong nền kinh tê mở tương tự như tổng 
thất thoát trên một đôla thu nhập tăng thêm - đó là số tiền chảy vào 
tiết kiệm (MPS) cộng với số tiền chảy vào nhập khẩu (MP). Vì thả, 
sô nhân trong nên kinh tế mở phải là 1/ (MPS + MP,,) = 1⁄0,333 + 
0,L) = 1/0,433 = 2,3. Chú ý rằng, câ phân tích theo kênh thất thoát 
và theo vòng chi tiêu đều mang lại một câu trả lời giỗng hệt nhau. 

Tóm lại: 

Vì một phần của mỗi đồng thu nhập tăng thêm đều thất thoát 
vào nhập khẩu trong nền kinh tá mỡ, nên số nhân của nền kinh tễ 
mở nhỏ hơn một chút so với số nhân của nền kinh tế đóng. Mỗi 
quan hệ chính xác là như sau: 


2,3 
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Số nhân của nền kinh tế mở = —_——__—_—— 
MPS + MP, 

trong đó, MPS = xu hướng tiết kiệm biên, còn MP, = xu hướng 
nhập khẩu biên. 

Thâm hụt thương mại và hoạt động kinh tế của Hoa kỳ 

Trong một thế giới mà các quốc gia ngày càng liên hệ với nhau 
thông qua thương mại và tài chính, các nước cần phải theo dõi chặt 
chẽ các sự kiện xảy ra bên ngoài. Nếu chính sách của một nước 
bước chệch đường so với chính sách của các bạn hàng thương mại 
thì mái nhà chung có thể sụp đồ cùng với suy thoái, lạm phát hoặc 
mắt thăng bằng lớn trong cán cân thương mại. 

Một ví dụ điển hình về ảnh hưởng của thương mại được trình 
bày trong Hình 25-4, trong đó mô tả một trong các sự kiện kinh tế 
lớn của thập kỷ trước - sự suy giảm vị thê xuất khẩu ròng của Hoa 
kỳ trong những năm 1980. Để có được một ước tính sơ bộ vê độ lớn 
của sư chuyển dịch này, chúng ta có thể so sánh năm 1980 với năm 
1986 là những năm mà mức độ huy động nguồn lực chung về cơ bản 
là gần như nhau. Từ năm 1980 đến năm 1986, xuất khẩu ròng thực 
tê tính theo giá năm 1987 đã chuyến từ thặng dư 31 tỉ đôla sang 
thâm hụt 155 tỉ đôla. Sự giảm sút 186 tỉ đôla trong xuất khẩu ròng 
thực tế này bằng 5% GDP thực tá trung bình trong suốt thời bỳ đó. 
Đây là một con số gây sửng sốt mà phân lớn thua thiệt lại rơi vào 
công nhân các ngành chế tạo, những người mắt việc làm trong các 
ngành xuất khẩu. 

Tự bản thân sự giảm sút này trong xuất khẩu ròng sẽ mang tính 
chất của một chính sách thăt chặt. Nó cũng gìông như khi mua sắm 
của chính phủ giảrh đi một lượng tương đương. Tác động tổng thể 
còn phụ thuộc vào liêu có những lực lượng nào khác vận động theo 
cùng một hướng với sự chuyển dịch của xuất khẩu ròng hay không. 
Thực tế, từ năm 1980 đến 1982, sự giảm sút trong xuất khẩu ròng 
được hỗ trợ thêm bằng các chính sách tài khóa và tiên tệ. Kêt quả 
là đã gây ra mót sự giảm sút mạnh mẽ trong tổng cầu của Hoa kỳ 
và một cuộc suy thoái trầm trọng nhất trong suốt 50 năm. Ttiy 
nhiên, từ sau năm 1982, sự suy giảm trong xuất khẩu ròng đã bị 
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phản công lại bởi sự thay đổi trong ngân sách liên bang theo hướng 
mở rộng. Chính sách tài khóa mở rộng, cùng với chính sách tiền tệ 
nới lòng, đã thừa đủ để triệt tiêu sự giảm sút trong xuất khẩu rồng, 
và nền kinh tế lại tăng trưởng mạnh mẽ. 


SỐ NHÂN TRONG THỤC TIÊN 


Sự hiểu biết thực tiễn về độ lớn của số nhân là một phần thiết 
yêu trong việc chẩn đoán và đề ra giải pháp trong chính sách kinh 
tế. Cũng giông như bác sĩ khi kê đơn thuốc trị bệnh cần nắm được 
phản ứng của mỗi liêu thuốc khác nhau, nhà kinh tế cũng cần phải 
biết độ lớn định lượng của các số nhân chỉ tiêu và số nhân thuế. Khi 
nền kinh tế tăng trưởng quá nhanh và đơn thuốc về một chính sách 
tài khóa khắc khổ được kê ra, thì “bác sĩ kinh tế cần biết độ lớn 
thực sự của các số nhân trước khi quyết định yêu cầu một toa thuậc 
gồm tăng thuê hoặc giảm chỉ tiêu mạnh đến mức độ nào. Hoặc nêu 
có một cú sốc trong ngoại thương, nhà kinh tế cần năm được mỗi 
quan hệ giữa xuất khẩu ròng và sản lượng, nhờ đó có thể biết trước 
được ước tính bằng số về ảnh hưởng của cú sốc thương mại đó. 

Mật trong những thành tựu phát triển lớn của kinh tế học là kỹ 
thuật dùng để ước lượng mô hình kinh tê lượng cho nền kinh tế 
quốc dân. Mô hình kinh tế lượng là một hệ phương trình, biểu thị 
hành vi của nền kinh tế, và có thể ước lượng được từ các số liệu quá 
khứ. Các câng trình đầu tiên trong lĩnh vực này đo các nhà kinh tế 
tiên phong như Jan Tìnbergen của Hà Lan và Lawrence Klem của 
trường Đại học Pennsylvania thực hiện. CÁ hai đều đã đoạt giải 
thưởng Nobel cho công trình xây đựng các mô hình kinh tế vĩ mô 
thực nghiệm. Ngày nay, có cả một chuyên 1n của các nhà kinh 
tế lượng chuyên. ước lượng các mô hình kinh tế vĩ mô, xác định số 
nhân và dự đoán tương lai của nền kinh tê. 

Ước lượng số nhân 

Các mô hình trong sách giáo khoa đã đưa ra một bức tranh quá 
đơm giản về cơ cấu của nền kinh tê vĩ mô. Để có được một bức tranh 
thực tiên hơn về phản ứng của sản lượng trước sự thay đổi trong 
chỉ tiêu của chính phủ, các nhà kinh tế đã ước lượng một mô hình 


CHƯƠNG 25: CHÍNH PHỦ, THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ... 189 


kinh tế lượng qui mô lớn, rồi sau đó tiễn hành các thử nghiệm băng 
sô bằng cách tính toán tác động của sự thay đổi trong chi tiêu của 
chính phủ đến nền kinh tế. Những mô hình như vậy là cơ sở để đưa 
ra các kiến nghị về chính sách. 

Những mô hình qui mô lớn này không chỉ bao gồm những biến 
sô cơ bản như đã vạch ra cho đến bây giờ mà còn bao gồm cả các 
yêu tô khác chúng ta đã bỏ qua. Thí dụ, một mô hình hoàn chỉnh 
sẽ đề cập đến cách xử lý về thuê thực tiễn hơn, một mô hình trong 
đó doanh thu thuế sẽ tăng lên khi thu nhập tăng, vì thuế được đánh 
vào thu nhập và doanh thu. Ngoài ra, mô hình hoàn chỉnh sẽ phải 
bao gồm cả khu vực tiền tệ (sẽ mô tả trong hai chương tiếp theo) 
cũng như hành vi của tiền lương và giá cả (được phát triển trong 
Phần sáu của cuỗn sách này). ảnh hưởng của những cải tiên tỉnh 
vi hơn này nói chung là sẽ làm giảm độ lớn bằng sô của các số nhân. 

Một cuộc nghiên cứu toàn diện gần đây về mô hình kinh tế lượng 
của Mỹ đã đưa ra một mâu đại điện cho việc ước tính số nhân. Mô 
hình được nghiên cứu bao gồm các phương trình dự đoán hành vi 
của những lĩnh vực lớn trong nền kinh tế (bao gôm khu vực tài 
chính và tiền tê, cùng với đường cầu về đầu tư và hàm tiêu dùng), 
và chúng kết nối thành một hệ thống đầy đủ các mối quan hệ với 
phần còn lại của thế giới. Trong kết quả ước tính, mức mua sắm 
thực tế của chỉnh phủ cho các hàng hóa và dịch vụ tăng thường 
xuyên 1 tỉ đôla. Sau đó, mô hình đã tính toán ảnh hưởng đến GDP 
thực tế. Sự thay đổi trong GDP thực tế đo chỉ tiêu của chính phủ 
tăng lên đã cho ta một trớc lượng về độ lớn của số nhân chỉ tiêu của 
chính phủ. 

Hình 25-6 trình bày kết quả của cuộc nghiên cứu này. Đường 
đậm nét thể hiện số nhân chỉ tiêu chính phủ trung bình được ước 
lượng từ 8 mô hình, còn các đường nét mảnh lại biểu thị tập hợp 
các ước lượng từ những mô hình riêng lẻ. Sô nhân trung bình cho 
năm thứ nhất và thứ hai là xấp xỉ 1,4, nhưng sau năm thứ hai, số 
nhân cố xu hướng giảm xuống một chút, khi các lực tiền tệ và ảnh 
hưởng quốc tế phát huy tác dụng. (Các lực tiền tệ là chỉ tác động 
của GDP cao đến lãi suất, điều này sẽ gây ra thoái giảm đầu tư, 
như chúng ta sẽ giải thích trong các chương sau). 
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Giá trị trung bình 
của các rô hình 


_ 


Tác động lên GDP khi chì tiêu chính phú 
tăng 1 tỷ đóla (tính bằng tỷ đồla) 


0 1 2 3 4 
Các năm sau khi tăng chỉ tiêu 


Hình 25-6. Số nhân chỉ tiêu trong mô hình kinh tế vĩ mô 

Nghiên cứu gần đây cho thấy, số nhân chỉ tiêu của chính phủ ước lượng 
được rất khác nhaư trong các mô hình kính tế vĩ mô. Những thực nghiệm 
này cho biết tác động ước tính được của 1 tỉ đôla tăng lên thường xuyên 
trong giá trị thực tế của các khoản mua sắm hàng hóa và địch vụ của 
chính phủ đến GDP thực tễ nằm trong các khoảng khác nhau, tương ứng 
với các mức tăng trong chi tiêu. Tức là, chúng cho biết tác động của 1 tỉ 
đôla thay đổi trong G đến Q. Đường đậm nét thể hiện số nhân trung bình 
từ các mô hình khác nhau trong khi các đường nét mảnh lại biểu thị số 
nhân trong các mô hình riêng lè. 

(Nguằần: Ralph C. Bryant, Gerald Holtham, và Peter Hooper, “Sự thống 
nhất và phân tán trong các mô phông mô hình” trong Kinh tế học 0Ÿ mô 
thực nghiệm cho các nền binh tế độc lập (Viên Brookings, Washington, 
D.C. 1988) 

Một đặc tính lý thú của những ước lượng này là các mô hình 
khác nhau (thể hiện bằng các đường nét mảnh trong Hình 25-6) cho 
thấy có sự bất đồng rất lớn về độ lớn của sô nhân. Tại sao các ước 
lượng này lại khác nhau? Trước hết, đó là vì tính bắt định cố hữu 
về bán chất của các mối quan hệ kinh tế. Tất nhiên, sự bất định về 
cầu trúc tự nhiên hay xã hội chính là cái làm cho khoa học hấp dẫn: 
nêu mọi thứ đều đã thông hiểu trọn vẹn thì các nhà khoa học chẳng 
còn việc gì mà làm. Nhưng hiểu biết về hệ thông kinh tế còn gặp 
phải nhiều thách thức hơn vì các nhà kinh tế không thể tiễn hành 
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thực nghiệm đối chứng trong phòng thí nghiệm. Một điều thậm chí 
còn bực mình hơn nữa là bản thân nền kinh tế đã tiễn triển qua 
thời gian, cho nên mô hình “đúng” cho năm 1960 cũng không giống 
với mô hình “đúng” cho năm 1990. 

Hơn nữa, các nhà kính tế có sự bất đồng cơ bản về bản chất nội 
tại của nền kinh tế vĩ mô. Một số nhà kinh tế tin rằng, phương 
pháp tiếp cận của Keynes là cách lý giải tốt nhất cho hành vi kinh 
tê vĩ mô, trong khi một số khác lại cho rằng cách tiếp cận của các 
nhà trọng tiền, cách tiếp cận trọng cung hay cách tiếp cận cỗ điển 
sẽ cho một nhận thức đúng hơn. Với tất cả bất định và khác biệt đó 
về quan điểm, chúng ta chẳng có gì ngạc nhiên khi các nhà kinh tế 
đưa ra các ước lượng khác nhau về số nhân. 

Bên ngoài mô hình số nhân 

Chúng ta đã hoàn tất nghiên cứu về các ứng dụng quan trọng 
nhất của mô hình số nhân Keynea. Cách tiếp cận này là sự trợ gìúp 
không thể thiêu được để tìm hiểu những thăng trầm trong chu kỳ 
kinh doanh và mối quan hệ giữa thương mại quốc tế với sản lượng 
quốc dân. Nó cho biết chính sách tài khóa của chính phủ có thể 
được sử dụng như thế nào để chiến đấu chống lại thất nghiệp và 
lạm phát. 

Nhưng sẽ sai làm nếu bạn tin rằng có thể biên một con vẹt thành 
nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô bằng cách dạy nó nói “C + I + G + X” 
hay “Bạn cũng có số nhân”. Đằng sau những khái niệm đó là những 
giả định và tính chất quan trọng. 

Nhắc lại rằng, mô hình số nhân giả định đầu tư là cô định và bỏ 
qua tác động của tiền tệ và tín dụng. Hơn nữa, tổng cung cũng 
không được nhắc đến, cho nên chúng ta chẳng có cách nào phân 
tích được: Bao nhiêu phần tong sự tăng lên trong chi tiêu là do 
tăng giá và bao nhiêu là do tăng sản lượng. Những điều này không 
quan trọng sao? Hiễn nhiên là không đúng! Nhưng trước khi có thể 
kết hợp tất cả các yếu tố thực tiễn này lại với nhau, chúng ta phải 
nắm vững được lý thuyết và chính sách tiền tệ cùng với những vấn 
đề thiết yếu trong lý thuyết về lạm phát. Khi tất cả các yêu tô này 
của thực tiễn được đưa vào phân tích, giá trị số nhân chỉ tiêu của 
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chính phủ, thuê hay ngoại thương có thể giảm ởi đáng kể. 

Những điều này sẽ thu hút sy quan tâm của chúng ta trong các 
chương còn lại của phần kinh tế học vĩ mô. Tiếp theo, chúng ta 
chuyển sang phân tích một trong những phần tuyệt vời nhất của 
mọi môn kinh tê học, đó là nghiên cứu về tiền tệ. Một khi chúng ta 
đã nắm được ngân bàng trung ương quyết định mức cung tiền như 
thế nào thì chúng ta có thể đánh giá đúng mực hơn về cách thức 
chính phủ có thể chế ngự chu kỳ kinh doanh, là cái vốn đã từng 
biến động bắt kham trong phần lớn lịch sử của chủ nghĩa tư bản. 


TÓM TẮT 


A. Tác động của chính phủ đến sản lượng 

1. Phân tích về chính sách tài khóa trình bày ở đây đã bàn chỉ 
tiết đến mô hình số nhân của Keynes. Nó nhắn mạnh đến tầm quan 
trọng của việc chuyển địch tổng cầu để tác động đến sản lượng và 
thu nhập. Mô hình số nhân cơ bản có thể áp dụng được cho các tình 
trạng chưa sử dụng hết các nguồn lực. 

2. Tự bản thân sự tăng lên trong mua sắm của chính phủ - khi 
thuế và đầu tư không đổi - có tác động mở rộng đôi với sản lượng 
quốc dân cũng giống như tác động của đầu tư. Đường C + I + G dịch 
chuyển lên trên đến một giao điểm cân bằng cao hơn với đường 45%. 

3. Tư bản thân việc giảm thuế - khi đầu tư và mua sắm của 
chính phủ không đổi - sẽ làm tăng mức sản lượng quốc dân cân 
bằng. Đường tiêu dùng CC địch chuyển lên trên và sang trái bằng 
mức cắt giảm thuê, nhưng vì một phần của mỗi đôla tăng thêm 
trong thu nhập khả dụng được dành cho tiết kiệm, nên mức tăng 
bằng tiền trong tiêu đùng sẽ không lớn như mức tăng trong thu 
nhập khả dụng mới. Vì thế, số nhân thuế sẽ nhỏ hơn số nhân chỉ 
tiêu của chính phủ. 

B. Thương mại quốc tế và nền kinh tế vĩ mô 

4. Nền kinh tễ mở là một nần kinh tế tham gia vào ngoại thương, 
xuất khẩu hàng hóa sang các nước khác và nhập khẩu hàng hóa 
sản xuất từ nước ngoài. Chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu 
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hàng hóa và dịch vụ được gọi là xuất khẩu ròng. Gần như suốt thấ 
kỷ 20, Hoa kỳ có xuất khẩu ròng gần bằng 0, nhưng trong những 
năm 1980, xuất khẩu ròng đã chuyển mạnh sang thâm hụt. 

5. Khi đưa thêm ngoại thương, cầu trong nước sẽ khác với sản 
lượng quôc dân. Cầu trong nước bao gồm tiêu dùng, đầu tư, và mua 
sắm cúa chính phủ (C + I + G). Để có được GDP, phải cộng thêm 
xuất khẩu (e) và trừ đi nhập khẩu Gm). Vì thê: 

GDP=C+l+Gx+Xx 

trong đó, X = xuất khẩu rồng = e - m. Nhập khẩu được quyết định 
bởi thu nhập và sản lượng trong nước, còng với giá cả hàng hóa 
trong nước so tương đỗi với hàng hóa nước ngoài; xuất khẩu là hình 
ảnh phản chiêu, được quyết định bởi thu nhập và sản lượng của 
nước ngoài, cùng với giá tương đối. Số tiền tăng thêm dành cho 
nhập khẩu trong mãi đôla GDP tăng thêm được gọi là xu hướng 
nhập khẩu biên (MP,,). 

6. Một nhân tô mới tham gia vào cùng với ngoại thương là tì giá 
hồi đoái, đó là giá cả mà tại đó, đồng tiền của một nước có thể đổi 
lấy đồng tiền của một nước khác. Khi tỉ giá của một nước tăng, giá 
nhập khẩu sẽ giảm, giá xuất khẩu ở nước ngoài tăng và quốc gia 
trở nên kém cạnh tranh hơn trên thị trường thể giới. Kết quả cuối 
cùng là xuất khẩu ràng sẽ giảm. 

7, Ngoại thương có tác động đễn GDP tương tự như tác động của 
đầu tư và mua sắm của chính phủ. Khi xuất khẩu ròng tăng, tống 
cầu về hàng hóa nội địa tăng. Vì thá, xuất khẩu ròng có hiệu tng 
số nhân đến sản lượng. Nhưng số nhân chỉ tiêu trong nên kinh tế 
mở sẽ nhỏ hơn trong nền kinh tế đóng, vì có những khoản thất 
thoát do chỉ tiêu cho hàng nhập khẩu. Số nhân đỏ là: 

Số nhân của nền kinh tế mở = __ 1 —_ 

MPS + MP, 

Rõ ràng, mọi thứ khác như nhau, số nhân của nền kinh tế mở 
nhỏ hơn cỏa nền kinh tê đóng là nền kinh tế có MP„ = 0 

8. Sử dụng các kỹ thuật thống kê và lý thuyết kinh tê vĩ mô, các 
nhà kinh tế đã phát triển một mô hình thực tiễn để ước lượng số 
nhân chỉ tiêu. Trong các phương pháp tiếp cận chính, dường như số 
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nhân nằm trong khoảng từ 1 đến 11⁄2 trong khoảng thời gian 


không quá 4 năm. 


CÁC KHÁI NIỆM CÂN NHỚ 


Mua sắm của chính phủ và 
thuế khóa 
chính sách tài khóa : 
tác động của G đến GDP 
cân bằng 
tác động của T đến CC và GDP 
hiệu ứng số nhân của chi tiêu 
chính phủ (G) và thuế (T) 
đường C + I + G cho nền kinh 
tế đóng 
Kinh tế học vĩ mô trong nền 
kinh tế mở 
đường Ö + I + G + X cho nền 
kinh tế mở 
xuất khẩu ròng = X = e - m 
cầu trong nước khác với chi tiêu 
cho GDP 
xu hướng nhập khẩu biên 
(MP„) 
sô nhân: 
trong nền kinh tê đóng = 1/ 
MPS -- == sờ, 
trong nền kinh tế mở 
=1/(MPS + MP,) 
tỉ giá hỗi đoái 
tác động của luồng thương mại, 
tỉ giá đền GDP 


Government purchases and 
taxa(ion 

fiscal poliey: 

G effect on equilibrium GDP 


T effect on CC and on GDP 
rnultiphier effects of government 
spending (G) and taxes (T) 

C +I+€ curve for cÌosed eeono- 
my 

Open-economwy macroeco- 

nomics 

C+Í+G + X curve for open 
economy 

net export = X = e - m 

domestic demand vs. spending 
on GDP 

mnarginal propensIty to 1Inaport 
(MP„,) 

multiplier: 

1n closed economy = 1 /MPS 


1n 0pen economy 


= 1/(MPS+ MP.) 
foreign exchange rate 
ưmpact of trade flows, exchange 
rates on GDP 
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CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Giải thích các khái niệm sau: số nhân chi tiêu của chính phủ, 
xu hướng tiêu dùng biên, xu hướng nhập khẩu biên, số nhân của 
nền kinh tế mở. 

2. Giải thích bằng lời và bằng cách sử dụng khái niệm về các 
vòng chỉ tiêu, tại sao số nhân thuế lại nhỏ hơn số nhân chỉ tiêu. 

3. Gần như trong suốt những năm 1980, nhiều nhà lãnh đạo 
chính trị đã yêu cầu phải giảm thâm hụt của chính phủ. Phân tích 
ảnh hưởng của việc giảm các khoản mua sắm hàng hóa và địch vụ 
của chính phú đến thâm hụt của chính phủ và đến sản lượng. 

4. Giải thích tại sao chính phủ có thể sử dụng chính sách tài 
khóa để ẩn định nền kinh tá. Tại sao chính sách tài khóa lại có tác 
dụng trong việc tăng sản lượng cho nền kinh tế theo trường phái 
Keynes nhưng không có tác đụng cho nền kinh tế theo trường phái 
cỗ điển? 

5. Giá sử đồng đôla Mỹ giảm giứ hoặc sụt giá so với các đồng tiền 
của các nước bạn hàng thương mại của Mỹ. Giải thích cơ chế khiến 
điều này tạo ra sự mở rộng kinh tê ờ Mỹ. 

6. Giải thích tác động đến xuất khẩu ròng và GDP của những 
trường hợp sau, sử dụng Bảng 25-2 nếu cần: 

a. Đầu tư (D tăng lên thêm 100 tỉ đôla. 

b. Mua sắm của chính phủ (G) giảm ởi 50 tì đôla. 

c. Sản lượng của nước ngoài tăng lên làm cho xuất khẩu tăng 10 
tỉ đôla. 

d. Tỉ giá hối đoái giảm giá làm tăng xuất khẩu thêm 30 tỉ đôla 
và giảm nhập khẩu 20 tỉ đôla tại mỗi mức GDP. 

7. Sô nhân chi tiêu trong một nền kinh tế không có chí tiêu của 
chính phủ hay đánh thuế sẽ là bao nhiêu nêu MPC là 0,80 và MP„ 
bằng 0? Nếu MP, bằng 0,1? MP, bằng 0,9? Giải thích tại sao số 
nhân luôn nhỏ hơn 1? 

8. “Ngay cả khi chính phủ tiêu phí hàng tỉ đôla cho lực lượng vũ 
trang thì hành động này vẫn tạo ra việc làm trong thời kỳ suy thoái 


196 PHẢN NĂM: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


và vẫn có giá trị cho xã hội”. Hãy bình luận. 

9. Hãy xét thành phố New Heaven là nơi có nền kinh tế rất cời 
mở. Thành phố xuất khẩu két sắt và không có đầu tư hay thuế. Cư 
dân của thành phố tiêu dùng 50% thu nhập khả dụng của họ, và 
90% các khoản mua sắm là nhập khẩu từ các nơi khác trên th giới. 
Thị trưởng thành phố có kế hoạch đánh thuế trị giá 100 triệu đôla 
để chi dùng cho chương trình phục vụ công ích. Thị trưởng Cains 
cho rằng sản lượng và thu nhập của thành phố sé tăng lên mĩ mãn 
nhờ cái gọi là “số nhân”. Ước tính tác động của chương trình phục 
vụ công ích này đến thu nhập và sản lượng của New Heaven. Bạn 
có đồng ý với nhận định của ông thị trưởng hay không? 


197 


PHỤ LỤC CHƯƠNG 25 


SỐ NHÂN TÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP 
ĐẠI SỐ 


Mô hình số nhân của Keynes có thể giải thích dễ dàng nấu sử 
dụng đại số. Giả sử rằng mức giá là cô định và hàm tiêu dùng là 
tuyến tính (tức là MPC không đổi). Trong mô hình số nhân đơn giản 
nhất, không có chính phủ, GDP (Q) bằng tiêu dùng (C) cộng với đầu 
tư €Ð): 

Q=äC+l] (1) 

Còn tiêu dùng dự kiến hay tiêu dùng mong muốn thì sao? Chúng 
ta giả định rằng hàm tiêu dùng là tuyến tính (hay là đường thẳng) 
với MPC băng b và giao điểm là a: 

C=a+bDI =a+bQ,với0<b<1 (2) 

Chú ý rằng vì không có chính phủ hay đầu tư kinh doanh rên 
ân lượng bằng thu nhập khả dụng. Cuối cùng, đầu tư mong muốn 
bằng một lượng cố định I: 


I=I (3) 
Thay phương trình (2) và (3) vào phương trình (1), ta có: 
Q =a+t bq + (4) 


Giải phương trình, chúng ta thu được phương trình cơ bản cho 
biết mức sản lượng được quyết định bởi đầu tư: 
a +] 1 _. : `. 
Q= = (a+D = sô nhân x(a + (5) 
1 -b 1 - MPC 
Để tính ra số nhân, chỉ cần tăng I lên một đơn vị, ví dụ từ 100 
lên 101. Khi đó, mức tống Q cân bằng sẽ tăng thêm 1/(1-b). Sản 
lương tăng theo tỉ lê bằng sô nhân. 
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Trong một mô hình hoàn chỉnh hơn, giả sử rằng chỉ tiêu của 
chính phủ là G, thuế là T và xuất khẩu ròng được cho trước bằng: 

Xéx: mQ (6) 

trong đó, m là xu hướng nhập khẩu biên và X là thành phần tự 
định trong xuất khẩu ròng. Sản lượng được tính theo công thức: 


Q=C+lIl+G+X (7) 
và tiêu dùng bây giờ bằng: 
C = a+bDI = a+b(Q-T) (8) 
Giải phương trình ta được: `... 
= EU c a-bT+l+G+xXx 
Q=a+b(Q-7)+l+G+X-mQ= ———————— (Q9) 
1-b+m 


Số nhân đầu tư, mua sắm của chính phủ, và xuất khẩu tự định 
là 1⁄/ (1 - b + m), mà chúng ta gọi là “số nhân của nền kinh tế mở”. 
Đồng thời, cũng chú ý răng, số nhân thuế nhỏ hơn số nhân chi tiêu 
bằng một lượng b <1. 
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SỐ NHÂN TÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP 
ĐẠI SỐ 


Mô hình số nhân của Keynes có thể giải thích đễ dàng nếu sử 
dụng đại số. Giả sử rằng mức giá là cỗ định và hàm tiêu dùng là 
tuyến tính (tức là MPC không đổi). Trong mô hình số nhân đơn giản 
nhất, không có chính phủ, GDP (Q) bằng tiêu dùng (C) cộng với đầu 
tư (Ù: 

Q=C+l (1) 

Còn tiêu dùng dự kiến hay tiêu dùng mong muốn thì sao? Chúng 
ta giả định rằng hàm tiêu dùng là tuyến tính (hay là đường thăng) 
với MPC bằng b và giao điểm là a: _ 

C=a+bDI =a+bqQ, với 0<b<1 (2) 

Chú ý răng vì không có chính phủ hay đầu tư kinh doanh nên 
sắn lượng băng thu nhập khá dụng. Cuỗi cùng, đầu tư mong muốn 
bằng một lượng có định I: 


I=] đ) 
Thay phương trình (2) và (3) vào phương trình (1), ta có: 
Q=a+bQ+l (4) 


Giải phương trình, chúng ta thu được phương trình cơ bản cho 
biết mức sản lượng được quyết định bởi đầu tư: 
a +Ì 1 —_ „ KC 
= (a+D = sô nhân x (a+ (5) 
1 -b 1 -MPC 


Để tính ra số nhân, chỉ cần tăng I lên một đơn vị, ví dụ từ 100 
lên 101. Khi đó, mức tổng Q cân bằng sẽ tăng thêm 1/(1-b). Sản 
lương tăng theo tỉ lê bằng sô nhâm. 
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CHƯƠNG 26 
TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 


Ngay cả tình yêu cũng không làm nhiều kẻ trở nên 
điên cuồng bằng những cân nhắc suy tính về bản chất 
tiền tệ. 


W.E. Gladstone (1844) 


Tất cả chúng ta đều rất quen thuộc thân thiết với đồng tiền - 
như tiền mặt trong túi, các khoản ghi trong tài khoản séc, giá trị 
của cải của chúng ta. Nhưng chúng ta không mấy khi tạm dừng lại 
để suy nghĩ xem tiền bạc thực tế là mật vật kỳ lạ như thế nào. 
Chúng ta làm việc quần quật đến hao tổn sức khoẻ để kiêm những 
đồng đôla, song mỗi tờ chỉ là tờ giấy không có giá trị thực chất nào. 
Chỉ có duy nhất chính phủ mới có thể ¡n tiền, song số lượng tiền 
được ghi chép trong các tài khoản séc và tài khoàn tiết kiệm lớn 
hơn nhiều so với số mà chính phủ từng in ra. 

Và điều quan trọng nhất là việc cung tiền có một ảnh hướng to 
lớn đến sản lượng, việc làm, và giá cá. Ngân hàng trung ương có 
thể dùnế quyền kiểm soát của mình đối với cung tiền để kích thích 
nền kinh tá khi việc tăng trưởng trở nên chậm chạp, hay kìm hãm 
nền kinh tế lại khi giá cả bắt đầu tăng vọt lên. Khi tiền tệ được 
quản lý tốt, sản lượng có thể tăng đều với mức giá cả ổn định. 
Nhưng khi có trục trặc trong hệ thống tiền tệ, tiền có thể tăng rất 
nhanh hoặc giảm mạnh, dẫn tới lạm phát hay suy thoái. Trên thực 
tê, rất nhiều vấn đề kinh tế nóng bỏng nhất của thê giới có thể được 
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truy xét nguyên nhân từ các cuộc khủng hoảng trong việc kiếm soát 
tiền tệ và tài chính. 

Ở chương này, chúng ta bắt đầu nghiên cứu kinh tế học về tiền 
tệ. Hình Ø6 - 1 thể hiện bằng sơ đồ những chủ đề được bàn đến 
trong chương này thông qua một giản đồ biểu diễn các mỗi quan hệ. 
Chúng ta bắt đầu bảng việc xem xét bản chất của tiền tệ và các lãi 
suất. Trơng mục thứ hai của chương này, chúng ta sẽ xem xét hệ 
thống ngân hàng và vấn đề cung tiền. Chương này sẽ là phần giới 
thiệu cho phân tích ở chương sau về ngân hàng trung ương và ảnh 
hưởng của tiền tệ đôi với hoạt động tổng thể của nền kinh tế. 


1w (M( giun: tại 
011 At=vo AU 


Hình 96-1. Trở lại với tiền tệ: Cầu tiền và vai trò của ngân hàng 
trong cung tiền 
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A. TIỀN TỆ VÀ LÃI SUẤT 
SỤ TIỀN HOÁ CỦA TIỀN TỆ 


Hệ thống tài chính hiện đại của chúng ta, với tiền mặt, séc, máy 
rút tiền tự động, và hàng loạt những công cụ tài chính tính vị, 
không phải xuất hiện trong một đêm. Nó đã tiễn hoá từ hàng thê 
kỷ. Nhưng trung tâm của hệ thông tài chính là tiền tệ. 

Tiền là bất kỳ vật gì hoạt động như một phương tiện trao đổi 
hay phương tiện thanh toán được chấp nhận rộng rãi, 

Hàng hoá là hình thức tiền tệ sớm nhất, nhưng qua thời gian, 
tiền tiến hoá thành tiền giấy và các tài khoản séc. Tất cà đều có 
chung một thuộc tính cơ bản: chúng được chấp nhận để thanh toán 
cho hàng hoá và dịch vụ. 

Trao đổi hiện uật. Trong một trong những quyển sách giáo 
khoa đầu tiên về tiền tệ, Stanley Jevons khi minh họa bản chất của 
trao đổi hiện vật, đã lấy thí dụ sau: 

Cách đây nhiều năm, Cô Zélie, một ca sĩ của nhà hát Lyrique ở 
Pari đã trình diễn một buổi hoà nhac ở Society Islands. Đề đổi lấy 
điệu nhạc từ vở Norma và mật số bài hát khác, cô được nhận một. 
phần ba nguồn thu. Khi tính toán xong, cô thấy phần của mình bao 
gồm 3 con lợn, 23 con gà tây, 44 con gà, 5.000 quả dừa và một số 
lượng đáng kế chuối, chanh và cam... ở Paris, ... số lượng gia cầm 
và rau quả này có thể mang lại được 4.000 phrăng, và sẽ là một món 
thù lao hậu hĩnh cho B bài hát. Tuy nhiên, ở Society Islands tiên rất 
hiếm; và vì cô ca sĩ không thể tự mình dòng được phần lớn những 
khoản thu nhập này, việc cần thiết lúc đá là dùng số hoa quả để nuôi 
những con lợn và gia căm. 

Thí dụ này miêu tả việc trao đổi bằng hiện vật, đó là việc đổi 
những hàng hoá này để lấy những hàng hoá khác. Trao đổi băng 
hiện vật khác với nền kinh tế tiền tệ, trong đó việc mua bán diễn 
ra qua một phương tiện trao đổi được chấp nhận rộng rãi. 

Mặc đù trao đối băng hiện vật còn tốt hơn là không có gì, nhưng 

nó hoạt động với những bất lợi ghê gớm, bởi vì một sự phân công 
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lao động tỷ mỉ sẽ không thể đạt được nêu như không có phát minh 
vĩ đại của xã hội về tiền tệ. 

Rhi nền kinh tế phát triển, người ta không trực tiếp trao đối một, 
hàng hoá này để lấy một hàng hoá khác. Thay vào đó, họ bán hàng 
để lấy tiền, và dùng tiền mua những hàng hoá khác mà họ muốn có 
nhất. Thoạt nhìn thì điều này có về như là phức tạp hoá chứ không 
phải là đơn giản hoá vấn đề, vì phải thay thế một lần giao dịch mua 
bán băng hai làn. Nếu như bạn có táo và bạn muốn hạt đẻ, tại sao 
không đơn giản bơn băng cách trao đổi thứ này lấy thứ kia, thay vì 
phải bán táo để lấy tiền rồi lại dùng tiền để mua hạt đê? 

Thực ra, điều ngược lại mới là đúng: hai giao dịch bằng tiền cồn 
đơn gììn hơn là một giao địch bằng hiện vật. Chẳng hạn như, một 
sô người muốn mua táo, một số người khác muốn bán hạt đè. 
Nhưng tình huông hiếm xảy ra nhất là tìm được một người có mong 
muôn hoàn toàn phù hợp với mong muốn của bạn - muốn bán hạt 
đễ và mua táo. Diễn đạt bằng ngôn ngữ kinh tế cổ điến, thay vì 
dùng cụm từ "trùng hợp các mong muốn", người ta hay nói là "có ý 
muôn trùng hợp”. Vậy, trừ phi một người thợ may đang đói lại tình 
cờ tìm ra một người nông dân không có quần áo mặc nhưng lại có 
thức ăn, đồng thời lại mong muốn có một chiếc quần, nếu không thì 
theo phương thức trao đối hiện vật, không ai trong hai người trên 
có thể thực hiện việc trao đồi trực tiếp được. 

Các xã hội, trong đó việc buôn bán được thực hiện với cường độ 
cao thì không thể khắc phục được những nhược điểm cơ bản của 
phương thức trao đổi bằng hiện vật. Sử dụng các phương tiện trao 
đổi được chấp nhận rộng rãi là tiền cho phép người nông dân có thể 
mua quân từ người thợ may, người thợ may có thể mua giày từ 
người thợ giày, và người thợ giày có thể mua da từ người nông dân. 

Tiên hàng hoá. Tiền là một phương tiện trao đổi lần đầu tiên 
xuất hiện trong lịch sử loài người dưới hình thức hàng hoá. Nhiều 
đồ vật khác cũng đóng vai trò tiền tệ ở một thời điểm nào đó như: 
gia súc, dần olive, bia, rượu, đồng, sắt, vàng, bạc, nhẫn, kim cương 
và thuốc lá. 

Mỗi một đồ vật trên có những ưu nhược điểm. Gia súc không thể 
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chìa được thành những phần nhỏ. Bia không để lâu được, mặc dầu 
rượu thì có thể được. Dầu olive cung cấp cho chúng ta một chất tiền 
lỏng tuyệt vời, có thể chia nhỏ tùy thích, nhưng lại đễ đây bẩn khi 
dùng... và vần vân. 

Vào thế kỳ 19, hầu như người ta chỉ dùng kim loại như bạc và 
vàng làm tiền hàng hoá. Hình thức tiền tệ này có giá trị nội thân, 
nghĩa là chúng có giá trị sử dụng của chính nó. Bởi vì tiền có giá trị 
nội thân, nên chính phủ không cần phải đảm bảo giá trị của nó, và 
lượng tiền được điều tiết bởi thị trường, thông qua cung, cầu về 
vàng hay bạc. Nhưng tiền kim loại cũng có những nhược điểm vì 
các nguồn tài nguyên hiếm đòi hỏi phải được đào lên từ đưới lòng 
đất; hơn nữa, nó có thể trở nên khan hiếm hay dư thừa hoàn toàn 
chỉ nhờ vào những phát hiện tình cờ các mỏ kim loa. 

Sự ra đời của chức năng kiểm soát tiền tệ của ngân hàng trung 
ương đã dẫn tới một hệ thắng tiền tệ ồn định hơn nhiều. Giá trị nội 
thân của tiền tệ giờ đây là yếu tổ ít quan trọng nhất. 

Tiên giáy. Thời ảai của tiền hàng hoá đã nhường chỗ cho thời 
đại tiền giấy. Bản chất của tiền giờ đây đã được đưa ra rö ràng. 
Người ta mong muốn tiền không phải vì chính nõ mà vì những thứ 
mà nó mua được. Chúng ta không mong muốn sử dụng tiền một 
cách trực tiếp; trái lại, chúng ta dùng nó băng cách đẩy nó đi. Ngay 
cả khi chúng ta chọn giữ tiền, nó có giá trị chỉ vì chúng ta có thể 
tiêu nó sau này. 

Việc sử dụng tiềr: giấy đã trở nên phổ biến rộng rãi bởi vì nó là 
một phương tiện trao đổi thuận tiện. Tiền giấy dã mang theo và để 
tích trữ. Được in ấn cẩn thận, giá trị của tiên có thể được bảo vệ 
tránh khôi bị làm giả. Việc các cá nhân không thể sản xuất ra tiền 
một cách hợp pháp đã đảm bảo cho tính chất khan hiểm của tiền. 

Với sự hạn chế trong cung cấp, tiền có giá trị. Nó có thể mua 
được hàng hoá. Chừng nào mà người ta còn có thể trả hoá đơn 
của mình bằng tiền, chừng nào mà nó còn được chấp nhận như 
một phương tiện thanh toán thì tiền giấy vẫn giữ chức năng tiền 
tệ của nó. 

Tiền ngân hàng. Ngày nay là thời đại tiền ngân hàng - các tờ 
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sếc việt cho tiền gửi tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác. 
Séc được chấp nhận thay cho việc trả tiền mặt cho nhiều hàng hoá 
và dịch vụ. Thực ra, nếu chúng ta tính toán toàn bộ lượng đôla 
trong các giao dịch buôn bán, chín phần mười lượng này là tiền 
ngân hàng, số còn lại là tiền mặt. 

Sự tiên hoá không ngừng. Ngày nay, quá trình đổi mới các 
hình thức tiền tệ khác nhau diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chẳng 
hạn, một sô tổ chức tài chính giờ đây nỗi kết tài khoản géc với tài 
khoản tiết kiệm, thậm chí câ với đầu tư chứng khoán, cho phép 
khách hàng viết séc trên giá trị cổ phần của họ. Thẻ tín dụng và séc 
du lịch có thể được dùng trong rất nhiều giao dịch buôn bán. Bản 
chất biến đổi nhanh của tiền tệ gây ra những khó khăn cho các 
ngân hàng trung ương, với nhiệm vụ tính toán và kiểm soát lượng 
cung tiền của một quốc gia. 

Các yếu tổ cấu thành của cung tiền 

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về các loại tiền khác nhau mà 
người Mỹ sử dụng. Các chỉ số về tổng tiền là những thước đo sỐ 
lượng của cung tiền. Ngày nay, nó được biết đến như M1 và M2, và 
bạn có thể đọc về những biến động hàng tuần về chúng trên báo 
chí cùng với những lời bình luận thông thái về ý nghĩa của sự biến 
động mới nhất của chứng. Ở đây, chúng ta sẽ nghiên cứu về những 
định nghĩa chính xác từ năm 1994. 

Tiền giao địch (M1). Một thước đo quan trọng và chặt chế của 
tiền tệ là lượng tiền giao dịch, hay M1, bao gồm các khoản thực sự 
được sử dụng trong các giao dịch. Những yêu tô sau là các bộ phận 
cấu thành của MI: 

e Tiền kim loại: M1 bao gồm tiền kim loại không gửi tại ngân 
hàng.  _ ' `. 

e Tiền giấy: Tiần giấy có ý nghĩa quan trọng hơn. Phân lớn chúng 
ta chẳng biết gì hơn về đồng 1 đôla hay 5 đôla ngoài một điều rằng, 
nó in bức ảnh của một tổng thông Mỹ, mang một số chữ ký chính 
thức, và mỗi đồng mang một con số thể hiện mệnh giá của nó. 

Kiểm tra một tờ 10 đôla hoặc một tờ bạc nào khác, ta sẽ thấy 
dòng chữ "Giấy bạc Ngân hàng Dự trữ Liên bang”. Nhưng cái gì 
đảm báo đằng sau tiền giấy của chúng ta? Nhiều năm trước, tiền 
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giấy được đảm bảo bằng vàng hay bạc. Giờ đây, không ai chờ đợi 
điều đó. Ngày nay, tất cả tiền đồng và tiền giấy là tiền qui ước. 
Thuật ngữ này muốn nói rằng, một cái gì đó được gọi là tiền bởi vì 
chính phủ quy định nó là tiền. Mật cách chính xác hơn, chính phủ 
tuyên bố răng tiền đồng và tiền giấy là phương tiện thanh toán 
pháp quy, được chấp nhận để trả mọi khoản nợ của nhà nước cũng 
như của cá nhân. 

Tiên kim loại và tiền giấy (gọi chung là riền mặt) chiêm khoảng 
một phần ba tổng tiền giao địch, MI. 

e Tờòi khoản séc: Cấu thành thứ ba của tiền giao dịch là tiền gửi 
viết séc hay tiền ngân hàng. Đây là những khoản quỹ gửi tại các 
ngân hàng và các tổ chức tài chính khác mà bạn có thể viết séc rút 
ra. Trong chuyên môn, đó là thuật ngữ "tiền gửi không kỳ hạn và 
tiền gửi có thể viết séc”. 

Nếu tôi có 1.000 đôla trong tài khoản séc của mình ở ngân hàng 
quốc gia Albuquerque thì số tiền gửi đó có thể coi là tiền. Vì sao? 
Một lý do hết sức đơn giản là tôi có thể trả cho các khoản mua của 
mình bằng những tờ séc rút tiền từ tài khoản đó. Tiền gửi cũng 
giỗng như bất kỳ một phương tiện trao đổi nào khác. Mang trong 
mình những thuộc tính chủ chốt của tiền, tiền gửi trong tài khoản 
séc tại ngân hàng được tính là tiền giao dịch, là một phần của M1. 

Bảng 26-1 thể hiện giá trị tính bằng đôla của các cấu thành khác 
nhau trong tiền giao địch, MI. 

Tỉ đôla 
Loại tiền 1959 1971 1993 
Tiền mặt (năm ngoài các tổ chức tài chính) 28.8 520 3214 
Tiền gửi không kỳ hạn (trừ tiền gứi của 
chính phủ và một số khơằn gửi nhất định 


của nước ngoài) 110.8 1781 3849 
Tài khoản NOW và một số tài khoản viết 

séc khác 0.4 13 422.2 
Tổng tiền giao dịch (MI) 1400 228.4  1,128.5 
Tài khoản tiết kiệm, tiền gửi ngắn 

hạn và những khoản khác lỗ/8§ 4843 24857 


Tổng tiền mở rộng (M2) 27198 - 712.7 3,564.2 
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Bảng 26-1. Các bộ phận cấu thành của cung tiền ở Mỹ 

Hai khái niệm được dùng rộng rãi của cung tiền là tổng tiền giao dịch 
(M1) và tổng tiền mở rộng (M2). M1 bao gầm tiền mặt và các tài khoản 
séc. M2 thêm vào đó một số khoản "gần như tiền" khác như các tài khoản 
tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn. 

(Nguồn: Ngân hàng Dự trữ Liên bang, Bản tin Dự trữ liên bang) 

Tiên mở rộng (M9). Mặc dầu M1, nói một cách chặt chẽ, là 
thước đo phù hợp nhất của tiền tệ như một phương tiện thanh 
toán, nhưng một chỉ tiêu tổng hợp thứ hai được theo đõi chặt chẽ 
là tiền mở rộng, hay M2, đôi khi còn được gọi là “tiên tài sản” hoặc 
"gần như tiền". M2 bao gồm M1, các tài khoản tiết kiệm ở ngân 
hàng và các tài sản tương tự là những khoản thay thế gần gũi cho 
tiền giao dịch. „ 

Những ví dụ về các khoản "gần như tiền" của M2 bao gồm tiền 
gửi trong các tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng, các tài khoản quỹ 
tương hỗ thị trường tiên tệ chung do người mồi giới chứng khoán 
của bạn điều hành, tiền gửi tại các tài khoản gửi của thị trường 
tiên tệ do ngân hàng thương mại điêu hành, v.v... 

Vì sao đây không phải là tiền giao dịch? Bởi vì chúng không thể 
dùng như một phương tiện trao đổi cho tất cả các hoạt động mua 
bán. Tuy nhiên, chúng là những hình thức "gần như tiền " bởi vì 
bạn có thể chuyền chúng thành tiền mặt rất nhanh chóng mà 
không bị mất giá trị. 

Trong thập kỳ vừa qua, M2 đã là một chỉ số rất hữu ích về xu 
hướng tăng cung tiền. Nó thể hiện sự ổn định hơn nhiều so với M1, 
bởi vì khi những hình thức tài khoản séc mới được áp dụng vào 
những năm 1980, M1 đã điễn biến rất thất thường. Tại thời điểm 
đó, M2 đã được chứng tò tà một phong võ biếu tốt hơn cho các hoạt 
động kinh tá. 

Có rất nhiều những khái niệm chuyên môn khác về tiền được các 
chuyền gia về kinh tế tiền tệ sử dụng. Nhưng với mục đích của 
mình, chúng ta chỉ cần nắm vững hai khái niệm cơ bản về tiền tệ 
ở trên. 

Khái niệm quan trọng nhất là tiền giao địch, hay MI, là tổng 
số tiền kim loại và tiền giấy lưu hành ngoài các ngân hàng cộng với 
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các khoản tiền gửi có thể viết séc. Một chỉ số tiền tệ tổng hợp quan 
trọng nữa là tiền mở rộng (M2), ngoài số tiền kìm loại, tiền giấy, 
và các khoản tiền gửi có thế viết séc còn bao gồm các tài sân khác 
như tài khoản tiết kiệm. 


LÃI SUÁT: GIÁ CẢ CỦA TIỀN TỆ 


Khi xem xét tiền có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh 
tê, chúng ta sẽ tập trung vào những tác động do thay đổi lãi suất, 
đôi khi gọi là giá cả của tiền, gây ra. 

Trần lãi là số tiền phải trả cho việc sử dụng tiền. Lãi suất là 
lượng tiền lãi phải trả trong một đơn vị thời gian. Nói một cách 
khác, người ta phải trả cho cơ hội được vay tiền. Chi phí cho việc 
vay tiền tính bằng số tiền trả hàng năm chia cho số tiền vay, gọi là 
lãi suất. _ 

Một số thí dụ sau có thể mình họa tiền lãi hoạt động như thế 
nàou: 

e Khi tốt nghiệp đại học, bạn có 500 đôla trong túi. Bạn quyết 
định giữ chúng đưới dạng tiền mặt. Nêu như bạn khâng tiêu gì 
trong số tiền này thì đến cuối năm, bạn vẫn còn 500 đôla, bỡi vì tiên 
mặt có lãi suất bằng không. 

e Bạn gửi 2.000 đôla vào một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng 
địa phương, nơi lãi suất cho tài khoản tiết kiệm là 4% một năm. 
Sau một năm, ngân hàng sẽ trả 80 đôla tiền lãi vào tài khoản của 
bạn, và giờ đây tài khoản này trị giá 2.080đôla. 

e Bạn bắt đầu công việc đầu tiên của mình và quyết định mua 
một chiếc xe giá 10.000 đôla. Bạn có thể trả trong vòng một năm. 
Cấp trên của bạn đề nghị cho bạn vay một khoản ngắn hạn với lãi 
suất 12% một năm. Khoản vay này đòi hồi bạn phải trả lãi là 100 
đôla mồi tháng (hay 1.200 đôla một năm) và trả gốc 10.000 đôla vào 
cuỗi năm. 

e Sau một vài tháng làm công việc mới, bạn tìm thấy một căn 
nhà nhỏ để mua và đã thoả thuận giá là 100.000 đôla. Bạn tới ngân 
hàng và thấy rằng, lãi suất cô định của khoản vay mua nhà trả góp 
trong 30 năm là 10% một năm. Mỗi tháng, bạn sẽ phải thanh toán 
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một khoản trả góp là 877,58 đôla. Lưu ý rằng, khoản tiền này lớn 
hơn một chút so với khoản lãi hàng tháng nêu trên là 10/12 phần 
trăm một tháng. Vì sao? Bởi vì nó bao gồm không chỉ phần lãi mà 
còn cả frở một phần gốc nữa. Đây là số tiền thanh toán dần tiền gắc, 
hay khoản tiền đi vay. Khi đã trả hết số tiền thanh toán hàng tháng 
trong 360 tháng, bạn đã thanh toán xong toàn bộ món vay. 

Từ những thí dụ trên đây, chúng ta thấy rằng, lãi suất được tính 
bằng tỉ lệ phần trăm một năm. Tiền lãi là giá phải trả cho việc vay 
tiền để người đi vay có được những nguồn lực thực sự trong thời 
hạn vay. 

Các yếu tố quyết định lãi suất 

Sách giáo khoa thường nói về "một lãi suất", nhưng liếc qua một 
tờ báo như Nhật báo phá Wall cho ta thấy một dãy các lãi suất 
trong hệ thông tài chính phức tạp ngày nay. Lãi suất khác nhau 
chủ yêu là về đặc điểm của rnón vay hay của người đi vay. Chúng 
ta hãy xem xét một số khác biệt cơ bản: 

1. Kỳ hạn thanh toán. Các món vay khác nhau về kỳ hạn thanh 
toán - quãng thời gian cho đến lúc phải trả hết số tiền. Các món vay 
ngắn nhất là qua đêm. Chăng hạn, một ngân hàng có thể cho một 
công ty vay và đòi hồi nhận được tiền thanh toán vào ngày hôm 
sau. Các chứng khoán ngắn hạn có kỳ hạn thanh toán cho tới một 
năm. Các công ty thường phát hành trái phiêu có kỳ hạn từ 10 đến 
30 năm, các khoản vay mua nhà trả góp thường có kỳ hạn điển 
hình tới 30 năm. Những chứng khoán đài hạn thường đòi hỏi lãi 
suất cao hơn những chứng khoán ngắn hạn, bởi vì người ta chỉ sẵn 
sàng hy sinh việc nhanh chóng được sử dụng nguồn vốn của mình 
với điền kiện họ.eó thể thu lãi cao hơn. 

2. lui ro: Một số khdần vay hầu như không có rủi ro, trong khi 
một sô khoản khác lại rất mơ hồ. Các nhà đầu tư đòi hỏi phải được 
trả một khoản tiền cao hơn khi họ đầu tư vào những công việc kinh 
doanh mạo hiểm. Khoản vay an toàn nhất thế giới là chứng khoán 
của chính phủ Mỹ. Các trái phiếu và tín phiếu này được đâm bảo 
bằng sự tin tưởng, uy tín và khả năng thu thuế của chính phủ. 
Chúng an toàn bởi vì tiền lãi trên những món nợ của chính phủ hầu 
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như chắc chắn sẽ được trả. Chứng khoán có độ rủi ro trung bình là 
các khoản vay của các công ty có uy tín, của các bang và các địa 
phương. Những đầu tư rủi ro có nhiều khả năng lỗi hạn hoặc không 
được trả, bao gôm chứng khoán của những công ty gần phá sản, các 
thành phố với eơ sở thu thuế đang bị thu hẹp, hay các nước châu 
Mỹ La tình với những món nợ nước ngoài! lớn và thu nhập từ nhập 
khẩu kém. 

Chính phủ Mỹ trả cái gọi là lãi suất “không rủi ro”. Trong hai 
thập kỷ qua, nó đao động trong khoản từ 3 - 15% một năm đối với 
các khoản vay ngắn hạn. Các chứng khoán rủi ro hơn có thể phải 
trả 1, 2 hay 5% một năm cao hơn so với lãi suất không rủi ro; khoản 
chênh lệch này phản ánh số tiền cần thiết để đền bù người cho vay 
cho những thiệt hại trong trường hợp không trả được nợ. 

3. Khả năng chuyển hoán. Một tài sản được gọi là "có khả năng 
chuyển hoán" nều nó có thể chuyển đối sang tiền mặt nhanh chóng 
và ít hao hụt về giá trị. Phần lớn các chứng khoán mua bán được, 
bao gầm các cổ phiếu thường, các trái phiếu chính phủ và công ty, 
có thể nhanh chóng chuyến thành tiền mặt và gần với giá trị hiện 
tại của chúng. Các tài sản “kém chuyển hoán” bao gồm những tài 
sản đặc biệt mà thị trường về nó không được thiết lập tốt. Chẳng 
hạn, nếu bạn sở hữu một căn nhà trong một vùng kinh tế suy thoái, 
bạn sẽ thấy khó bán căn nhà này nhanh chóng hay ở mức giá gần 
với giá cũ của nó. Tương tự như vậy, khó có thể chuyển một công ty 
tư nhân nhô thành tiền mặt mà vẫn giữ nguyên đầy đủ giá trị. Căn 
nhà này và công ty nhỏ này là những tài sản “kém chuyển hoán”. 
Vì mức độ rủi ro cao hơn và những khó khăn trong việc thu hút đầu 
tư của người đi vay nên tài sản hay các khoản vay khó chuyển hoán 
thường đời hòi lãi suất éao hơn đáng kế so với những tài sản để 
chuyển hoán và không rủi ro, 

4. Chỉ phí hành chính. Các khoản vay khác nhau về thời gian và 
công sức đành cho việc giám sát và quản ìý chúng. Một số món vay 
chỉ đơn giản đòi hỏi rút lãi suất theo định kỳ. Các khoản vay khác, 
chăng hạn như cho sinh viên vay, vay mua nhà trả góp, thẻ tín 
dụng ứng trước, đòi hỏi phải đảm bảo thanh toán đúng thời hạn. 
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Đôi khi, những người cho vay thuê thám tử và luật sư để theo đõi 
các con nợ. Các khoản vay với chỉ phí hành chính cao có thể đòi hỏi 
lãi suất cao hơn từ 5 đên 10% một năm so với các lãi suất khác. 

Khi cả 4 yêu tô kết hợp lại, chúng ta sẽ thấy có nhiều công cụ tài 
chính và nhiều lãi suất khác nhau. Hình 26-3 thể hiện diễn biến 
của một số lãi suất quan trọng trong 3 thập kỷ qua. Trong những 
thảo luận tiếp theo, khi nói về "lãi suất", chúng ta thường ngụ ý 
đến lãi suất của các chứng khoán ngắn hạn của chính phủ, chẳng 
hạn như của tín phiêu Kho bạc thời hạn 90 ngày. Như Hình 36-2 
đã chỉ rõ, phần lớn các lãi suất khác tăng hay giảm là phù hợp với 
lãi suất của tín phiếu Kho bạc 3 tháng. 
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Hình 26-3. Hầu hết các lãi suất biến động cùng với nhau 

Đồ thị này cho thấy một số lãi suất chủ yếu trong nền kinh tế Mỹ: Lãi 
suất của các chứng khoán chính phủ như Tín phiếu Kho bạc ngắn hạn, 
Trái phiếu Kho bạc đài hạn, lãi suất trả góp mua nhà, và eác trái phiêu 
công ty cấp thấp. 

(Nguồn: Hệ thống Ngân hàng Dư trữ Liên bang) 

Lãi suất thực tế và lãi suất danh nghĩa 

Tiền lãi được tính bằng đôla chứ không phải bằng nhà cửa, ô tô 
hay hàng hoá nói chung. Lãi suất danh nghĩa cho biết số tiền lãi 
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băng đôla một năm cho mỗi đôla đầu tư. Nhưng đôla có thể trở 
thành một thước đo bị bóp méo. Giá của nhà cửa, ô tô và hàng hoá 
nói chung biến đổi hàng năm - ngày nay, giá cả thường tăng đo lạm 
phát. Nói một cách khác, lãi suất của đồng đôla không đo được cái 
mà người cho vay thực sự kiêm được để mua hàng hoá và dịch vụ. 
Giả sử rằng bạn cho vay 100 đôla hôm nay với lãi suất 5% một năm. 
Bạn sẽ lấy lại được 105 đôÌa vào cuối năm. Nhưng bởi vì giá cả thay 
đổi trong năm đó, bạn sẽ không thể mua được cùng một số lượng 
hàng hoá mà bạn đã có thể mua được vào đầu năm với sô tiền ban 
đầu 100 đôla. 

Rõ ràng, chúng ta cần một khái niệm khác về lãi suất đề đo 
lường lợi tức đầu tư tính theo hàng hoá và địch vụ thực tê chứ 
không phải là lợi tức tính bằng đôla. Khái niệm thay thê này là ?ã¡ 
suấắt thực tế, ằo lường số lượng hàng hoá chúng ta sẽ nhận được vào 
ngày mai thay cho số lượng hàng hoá mà chúng ta từ bỗ hôm nay. 
Lãi suất thực tế đạt được bằng cách điều chỉnh lãi suất danh nghĩa 
hay lãi suất tiền tệ theo tỷ lệ lạm phát. 

Lãi suất danh nghĩa (đôi khi còn được gọi là lãi suất tiền tệ) 
là lãi suất trên các món vay tính bằng tiền. Khi bạn thấy lãi suất 
trên báo chí, hay quan sát lãi suất ở Hình 26-2, bạn đang xem xét 
lãi suất danh nghĩa; chúng cho thấy số tiền lãi tính bằng đôla trên 
mỗi đôla đầu tư. 

Trái lại, lãi suất thực tế là lãi suất đã được điều chỉnh theo lạm 
phát và được tính bằng cách lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm 
phát. Thí dụ, với lãi suất danh nghĩa là 8% một năm và tỷ lệ lạm 
phát là 3% một năm, thì lãi suất thực tế là 8% - 3% = 5% một năm. 
Nói một. cách khác, nêu như bạn cho vay 100 lô hàng hoá trên thị 
trường hôm nay, bạn sẽ chỉ được nhận lại 105 lô hàng vào năm sau 
(chứ không phải là 108) tính cả gốc và lãi. 

Trong thời kỳ lạm phát, chúng ta phải sử dụng lãi suất thực tễ, 
chứ không phải lãi suất danh nghĩa hay tiền tệ để tính lợi nhuận 
đầu tư băng hàng hoá kiếm được trong một năm từ số hàng hoá đầu 
tư. Lãi suất thực tế bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát. 

Những diễn biên gân đây của lãi suốt. Sự khác nhau giữa 
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läi suất danh nghĩa và thực tế được minh họa ở Hình 26-3. Nó cho 
thấy việc tăng lãi suất danh nghĩa từ năm 1960 đến năm 1980 
phân lớn đơn thuần chỉ là ảo tưởng, bởi vì lãi suất đanh nghĩa chỉ 
tăng vừa đúng với tỷ lệ lạm phát trong những năm đó. Tuy nhiên, 
sau năm 1980, lãi suất thực tê tắng mạnh và tiếp tục được duy trì 
eao trong suốt thập kỹ. 

Hình 26-3. Lãi suất thực tế và lãi suất danh nghĩa 

Đường phía trên thể hiện lãi suất danh nghĩa đối với các chứng khoán 
ngắn hạn an toàn (Tín phiêu Kho bạc thời hạn 1 năm). Đường cong bên 
dưới thể hiện lãi suất thực tê, bằng lãi suất danh nghĩa hay lãi suất tiền 
tệ trừ ởi tỷ lệ lạm phát thực trong năm trước đó. Lưu ý rằng, lãi suất thực 
tế đã giảm xuống cho đến năm 1980. Tuy nhiên, sau năm 1980, lãi suất 
thực tế tăng mạnh. 

(Nguồn: Ngân hàng Dự trữ Liên bang, Bộ Lao động Hoa kỳ). 
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CÂU VỀ TIỀN 


Cầu về tiền khác với cầu về kem hay về phim ảnh. Người ta 
không mong muốn tiền vì chính bản thân nó. Bạn không thể ăn 
những đồng 5 xu, và chúng ta không máy khi lại treo mật tờ 100 
đôÏla trên tường để thường thức giá trị nghệ thuật của các đường 
nét 1n trên đó. Trái lại, chúng ta có nhu cầu về tiền vì nó phục vụ 
chúng ta một cách gián tiếp, như là một chất dầu nhờn cho buôn 
bán và trao đổi. 

Chức năng của tiền 

Trước khi phân tích nhu câu về tiền, chúng ta hãy xem xét chức 
năng của tiền: 

1. Cho đến nay, chức năng quan trọng nhất của tiền là phục vụ 
như một. phương tiên trao đổi. Không có tiền, chúng ta sẽ không 
ngừng phải ởi lang thang tìm kiêm một người nào đó để trao đổi 
hiện vật. Tuy nhiên, chúng ta thường chỉ nhớ về công dụng của tiền 
khi chúng không hoạt động chính xác, như ở Nga đầu những năm 
1990, khi người dân phải xếp hàng hàng giờ liền đợi mua hàng hoá 
và cô gắng kiễm được đôla hay các ngoại tệ khác bởi vì đồng rúp 
không còn thực hiện được chức năng là một phương tiện trao đối 
được chấp nhận nữa. 

2. Tiền cũng được sử dụng làm đơn 0‡ tính tcán, đơn vị nhờ đó 
chúng ta đo lường được gió £rị của mọi vật. Côn như chúng ta đo 
trọng lượng bằng ki-lô-gram, chúng ta đo giá trị băng tiền. Việc sử 
dụng một đơn vị tính toán chung đã đơn giản hoá được rất nhiều 
đời sống kính tê. 

đ. Tiền đôi khi tùng được dùng đề cắt trữ giá trị. Nó cho phép giá 
trị được duy trì qua thời gian. So sánh với các tài sản rủi ro khác 
như chứng khoán, bất động sản, hay vàng, tiền tương đối ít rủi ro. 
Trước kia, người ta thường giữ tiền mặt như là một hình thức cất 
trữ của cải an toàn. Ngày nay, khi con người tìm kiếm một thiên 
đường an toàn cho của cải của mình, họ thường chuyễn của cải 
sang các loại tài sẵn như tài khoản séc (M1), và các quỹ tương hỗ 
trên thị trường tiền tệ (M2). Tuy nhiên, đại đa sô của cải được giữ 
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dưới các hình thức tài sản khác như tài khoản tiết kiệm, cổ phiếu, 
trái phiếu và bất động sản. 

Chi phí của việc giữ tiền 

Ba chức năng trên của tiên tệ là hết sức quan trọng đối với con 
người, quan trọng đến mức các cá nhân sẵn sàng chịu một. khoản 
chi phí để giữ tiền mặt hoặc các tài khoản séc ít lợi nhuận. Vậy, ch; 
phí của uiệc giữ tiền là gì? Là tiền lãi mà bạn phải hy sinh do giữ 
tiền mặt thay vì giữ các tài sản hay đầu tư nhiều rủi ro hơn, “khả 
năng chuyển hoá" kém hơn. 

Chẳng hạn, bạn gửi 1.000 đôla vào một tài khoản tiết kiệm vào 
đầu năm 1993, bạn sẽ kiếm được khoảng 3% tiền lãi và sẽ có 1.030 
đôla vào cuôi năm 1993. Đây là 3% lãi suất danh nghĩa hay lãi suất 
tiền tệ. Trái lại, giả sử bạn giữ 1.000 đôla băng tiền mặt thay vì gửi 
vào quỹ tiền tệ trong năm 1993. Cuối cùng, bạn vẫn sẽ chỉ có 1.000 
đôla, vì tiền mặt không được hưởng lãi. Chi phí của việc giữ tiền 
mặt trong trường hợp này sẽ là 30 đôla. 

Tiền cho phép các giao dịch buôn bán diễn ra dễ dàng và nhanh 
chóng, với việc xác định giá cả rõ ràng, và là một phương tiện cất 
trữ giá trị thuận tiện qua thời gian. Tuy nhiên, những dịch vụ này 
không phải miễn phí. Nếu của cải được giữ dưới hình thức những 
cổ phiếu, trái phiếu hay tài khoản tiết kiệm thay vì tiền mặt, nó sẽ 
cho một lãi suất cao hơn. 

Hãy xem xét một thí dụ khác nữa. Bạn có 1.000 đôla trong tài 
khoản séc của mình, hay tiền ngân hàng (M1). Ngân hàng trả 2% 
môt năm cho tài khoản séc của bạn, hay 20 đôÌa một năm. Tương 
tự, bạn có thể kiếm 3% một năm từ một tài khoản tiết kiệm. Vì vậy, 
chi phí ròng (hay'chi phí cơ hội) cho việc gứ 1.000 đôla bằng tiền 
ngân hàng là 10 đôla (= 30 đôla - 20 đôla). 

Tại sao bạn có thể hy sinh 10 đôla? Nó đáng giá bởi vì, khi giữ 
tiền trong tài khoản séc, bạn có thể rút để trả tiền thức ăn hay 
mua một chiếc xe đạp mới. Bạn đã được hưởng những “dịch vụ của 
tiền” mà trị giá ít nhất là 10 đôla một năm. 

Hai nguồn gốc sinh ra cầu về tiền 

Nhu cầu giao địch. Các cá nhân và công ty dùng tiền như một 
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phương tiện trao đổi: các hộ gia đình cần tiền để mua thực phẩm 
và các hãng cần tiền để trả cho nguyên vật liệu và công lao động. 
Những đòi hỏi này tạo nên cầu uê tiền cho giao dịch. 

Hình 26-4 minh họa cơ chế của cầu về tiền cho giao dịch. Hình này 
cho thấy số tiền mặt trung bình mà một gia đình có thu nhập 3.000 
đôla một tháng giữ lại cho tiêu dùng trong tháng. Tính toán cho thấy 
rằng, gia đình đó trung bình giữ lại số dư tiền tệ là 1.500 đôla. 

Thí dụ này có thể giúp chúng ta xem xét việc cầu về tiền phản 
ứng như thế nào đối với các ảnh hưởng kinh tế khác nhau. Nếu 
như giá cả và thu nhập đều tăng gấp đôi, thì chỉ cần đơn giản ghi 
lại trên trục tung ở Hình 26-4 bằng cách nhân đôi tất cả giá trị 
tính bằng đôla. Rõ ràng, cầu danh nghĩa về tiền tăng gấp đôi. Vì 
vậy, cầu về tiền cho giao dịch sẽ tăng gấp đôi nếu GDP danh 
nghĩa tăng gấp đôi, với GDP thực tế và những biến số thực khác 
được g1ữ nguyên. 

Hình 26-4. Câu về tiền cho giao địch 

Giả sử rằng một gia đình được trả 3.000 đôla vào đầu tháng, và chỉ tiêu 
toàn bộ số tiền này trong tháng đó với mức cô định là 100 đôla một ngày. 
Ngoài ra, gìa đình đó không đầu tư một phần nào trong số tiền này vào 
một tài sản khác trong tháng. Vì vậy, gia đình sé có 3.000 đôla vào ngày 
thứ 0, 1.500 đôla vào ngày thứ 15 và hết sạch tiền vào cuối tháng. Điều 
này được minh hoạ bằng đường MNP. 

Số tiền trung bình mà gia đình giữ là bao nhiêu? Trả lời: 1⁄2 của 3.000 
đôla = 1.500 đôla 


Để hiểu hành vicủa — aogg|M 
cầu về tiền, hãy xem n 
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Một câu hỏi vô cùng quan trọng nữa là: Cầu về tiền biên động 
như thể nào theo lãi suất? Hãy nhớ lại rằng, gia đình chúng ta phải 
trả một chi phí cơ hột cho tài khoản séc của mình - lãi suất đối với 
M thấp hơn so với các tài sản khác. Khi lãi suất tăng, gia đình đó 
có thể nói rằng: 

Hãy chỉ gửi một nửa số tiền của chúng ta vào tài khoản séc lúc 
đầu tháng, và gửi nửa kia vào một tài khoản tiết kiêm với lãi suất 
8% một năm. Rồi vào ngày thứ 15, chúng ta sẽ rút 1.500 đôla từ quỹ 
tiền tệ và chuyển vào tài khoản séc của chúng ta để chỉ tiêu cho 2 
tuần sau. 

Hãy lưu ý những ảnh hưởng thực chất: Khi lãi suất tăng và gia 
đình quyết định gửi một nửa số tiền kiêm được của họ vào một tài 
khoản tiết kiệm, số dư tiền tệ trung bình của gia đình giảm từ 1500 
đôla xuống còn 750 đôla. Điều này cho thấy việc giữ tiền (hay cầu 
về tiền) có nhạy cảm với lãi suất: uới các yêu tô khác không đổi, khi 
lãi suốt tăng, lương cầu 0ề tiền giảm. 

Bạn có thể nghĩ răng, những lợi ích kinh tá thu được từ việc liên 
tục thay đối cơ cấu đầu tư là quá nhỏ đến mức việc giữ tiền khó có 
thể bị ảnh hưởng bởi những biến động về lãi suất. Đắi với khu vực 
hộ gia đình, bạn có lẽ đúng: sô dư trung bình tại ngân hàng thay 
đổi rất ít khi dân chúng thấy rằng họ chỉ có thể kiếm được thêm 
từ 2 đến 4% trong quỹ tiền tệ chung. 

Tuy nhiên, trong khu vực kinh doanh, lãi suất có một ảnh 
hưởng lớn đến cầu về tiền. Các công ty lớn có thể đễ dàng thấy số 
dư ngân hàng của mình là 100 triệu đôla trong hôm nay, 250 triệu 
đôla vào ngày sau đó, và cứ tương tự như vậy. Kế cả khi không làm 
øì, các công ty vẫn có thể đễ dàng mất từ 20 đẫn 50 triệu đôla tiền 
lãi mỗi năm. Từ những năm 1970, thời kỳ của các lãi suất cao đã 
sinh ra việc "quản lý tiền mặt" của công ty, trong đó các ngân hàng 
giúp cho tiền mặt của các công ty khách hàng của họ được liên tục 
đầu tư vào những tài sản sinh lời cao thay vì để phí chúng trong 
các tài khoản séc không sinh lời. Và với lãi suất cao hơn, các công 
ty sẽ khó khăn hơn một chút để giữ sô dư bằng tiền của mình ở 
mức tối thiểu. 
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Nhu câu tài sắn. Ngoài việc giữ tiền cho nu cầu g1ao địch mua 
bán, người ta còn có thể giữ tiền để cất trữ giá trị. Như chúng ta đã 
đề cập đến trong việc thảo luận về tiêu dùng ở Chương 23, người ta 
tiết kiệm để dự phòng khi nghỉ hưu, cho những thời kỳ khó khăn, 
và để trả tiền học cho con cái. Vào cuối năm 1988, các hộ gia đình 
sở hữu khoảng 12 nghìn tỷ đôla tài sản tài chính các loại. Vậy, tiền 
mặt có nằm trong số các tài sản này hay không? 

Một trong những đề tài quan trọng nhất của kinh tế học hiện đại 
là lý thuyết về cơ cấu đầu tư, mô tả cách thức một nhà đầu tư 
khôn ngoan sẽ gửi của cải của mình vào một cơ câu gồm các loại 
đầu tư (hay một số loại chứng khoán) như thế nào. Chẳng hạn, cơ 
cấu đầu tư của bạn có thể bao gồm 10.000 đôla vào trái phiếu Kho 
bạc, 5000 đôla vào quỹ thị trường tiền tệ và 14.000 đôla vào cổ 
phiếu công ty. 

Lý thuyết cơ cấu đầu tư bắt đầu với một giả định cơ bản là người 
ta sẽ tìm kiêm những lợi tức cao trên khoản đầu tư, nhưng lại ghét 
những khoản đầu tư rủi ro cao. Nói cách khác, chúng ta thường chỉ 
đầu tư vào những khoản rủi ro cao khi nào nó mang lại lợi tức đủ 
cao. (Lợi tức là cái thu về hàng năm trên một đôla đầu tư). Cho 
trước hai tài sản với lãi suất như nhau thì thông thường người ta 
sẽ đầu tư vào tài sản an toàn hơn. Để thu hút mọi người khỏi 
những tài sản rủi ro thấp để đầu tư vào những chứng khoán hay 
bất động sản rủi ro cao thì những tài sản rủi ro cao này phải cho 
một lãi suất cao hơn. 

Lý thuyết cơ cấu đầu tư phân tích cách thức những nhà đầu tư 
ghét rủi ro phân phối của cải của mình. Một nguyên tắc quan trọng 
là phải đa dạng hoá cơ cấu đầu tư giữa những tài sản khác nhau. 
"Chớ nên cho tắt cả trứng vào một chiếc giỏ" là một thành ngữ diễn 
tà nguyên tắc này. 

Hơn nữa, những nghiên cứu sâu hơn về lý thuyết cơ cấu đầu tư 
cho thấy răng, một cơ cấu đầu tư tốt nhất thường bao gồm cả 
những tài sản rủi ro ít và rủi ro nhiều. Những tài sản rủi ro thấp 
có thể bao gôm những tài khoản séc có lãi. Vì vậy, cũng không có gì 
ngạc nhiên khi ngày nay nhiều hộ gia đình sẽ giữ tiền như là mặt 
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phân trong chiến lược đầu tư của cải của họ, chứ không phải chỉ cho 
mục đích giao dịch. 

Vậy, phần còn lại của cơ cấu đầu tư là thế nào? Các tính toán cho 
thấy (như chúng ta sẽ xem trong phụ lục của chương này) bằng 
cách đa dạng hoá của cải của mình trong một cơ cấu đầu tư rộng 
rãi - các loại cổ phiếu thường, các loại trái phiếu, và có thể là bất 
động sản - người ta có thể đạt được mức lợi tức cao từ của cải của 
mình rnà không phải chịu những rủi ro không chấp nhận được. 


Các nhà kinh tê là nguồn cằm hứng cho tời chính hiện 
đại. L/ thuyết uê cơ cấu đầu tư lò trọng tâm của một trong những 
lĩnh 0 rc sôi đông bà phổ biến nhất của kinh tê học bậc trung: tiền 
tê nà r.gân hàng. Phân tích này sử dụng một khung lý thuyết giỗng 
như lý thuyết thoả dụng ở Chương 5ð. Nó giỏ định rằng, moi người 
đều thích thu được lợi nhuận cao từ các tài sản nhưng lại không 
thích những tài sản nhiều rủi ro. Công trình của hai nhà bác học 
được giải thưởng Nobel là Harry Marbotutz 0à ‹(James Tobm đã 
chứng tò răng, những người tiêu dùng tối đa hoá thoả dụng của 
mình sẽ dàn trải của cải của ho (đa dạng hoá cơ cấu đầu tư) 0uào 
nhiều tài sản có độ rủi ro khác nhau. 

Những nghiên cứu trong lĩnh uực này đã trở nên hêt sức quan 
trong trong lý thuyết tài chính hiện đạt uà được thể hiện dưới hình 
thức biên đại của nó trong nghiên cứu Uuề “mô hình định giá tài 
sản uốn”, công trình mà nhờ đó William Sharpe đã giành được 
giải thưởng Nobel uề kinh tế học năm 1990. Tốt cả các nhà quản 
lý cơ cấu đầu tư giỏi của Phố Wall dùng những kỳ thuật này để 
luyện trực giác của mình trong uiệc lựa chọn cổ phiêu uà trớái 
phiêu đầu tư. " 


Chúng ta tóm tắt lại như sau: 

Cầu về tiền được bắt nguồn từ sự cần thiết của một phương tiện 
thanh toán, nhu cầu giao dịch, Chúng ta giữ tiên mặt và các tài 
khoản séc để mua hàng hoá và thanh toán các hoá đơn của mình. 
Khi thu nhập của chúng ta tăng lên thì giá trị tính bằng đôla của 
hàng hoá mà chúng ta mua cũng tăng, vì vậy chúng ta cần nhiều 
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tiền hơn cho việc giao dịch, và do đó, nhu cầu về tiền của chúng ta 
cũng tăng lên. 

Như cầu giao dịch đỗi với M rất nhạy cảm với chi phí của việc 
giữ tiền. Khi lãi suất của một tài sản thay thế tăng so với lãi suất 
của tiền tệ, các cá nhân và đoanh nghiệp có xu hướng giảm việc giữ 
tiên của họ. 

Ngoài ra, mọi người đôi khi giữ tiền như một tài sản. Họ muốn 
bảo vệ một phần của cải để ngăn ngừa những thăng trầm trong 
đời sống kinh tế, tránh: việc đại dột cho tất cả trứng của họ vào 
trong một giò. Và một chiếc giỏ mà rất nhiều nhà đầu tư muốn sử 
dụng là những tài sản cực kỳ an toàn. Tài sản này có thể là một 
tài khoản séc sinh lời cao, là một phần của MI, hay tài sản “gần 
như tiền” trong M2, có thể là một tài khoản tiết kiệm hoặc một quỹ 
tiên tệ. 


B. HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ CUNG TIỀN 


Ở hầu hết các nước, các ngân hàng trung ương và chỉ có các ngân 
hàng trung ương mới có thể phát hành tiền. Song, nếu như bạn 
công tật cả mệnh giá của các tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm 
ờ trong nước, chúng sẽ cho một tổng số lớn hơn nhiều so với số tiền 
được in. Vậy sô tiền thêm này ở đâu ra? 

Thực tế, cung tiền được tạo ra đo sự tác động qua lại của các 
ngân hàng và ngân hàng trung ương. Chúng ta bắt đầu bằng việc 
xem xét một số khía cạnh và lịch sử và thể chê của hoạt động ngân 
hàng thương mại. Sau đó, chúng ta sẽ phân tích quá trình các ngân 
hàng “tạo” tiền. 


HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG LÀ MỘT NGÀNH KINH DOANH 


Ngày nay, tiền ngân hàng và rất nhiều các địch vụ tài chính 
khác là đo các trung gian tài chính đảm nhiệm. Các trung gian tài 
chính là các tổ chức giống như các ngân hàng thương mại nhận 
tiền gửi hay quỹ từ một nhóm người và dùng nó cho một nhóm 
người khác vay. Chẳng hạn, các trung gian tài chính nhận tiền gửi 
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tiêt kiệm từ các hộ gia đình, các hãng hay người nước ngoài, sau đó, 
họ dùng số tiền này cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp khác 
vay với nhiều mục đích khác nhau. 

Những trung gian tài chính lớn ngày nay là gì? Nhóm lớn nhất 
bao gồm các ngân hàng thương mại, là những tổ chức tài chính giữ 
phần lớn tiền gửi viết séc của quốc gia; những ngân hàng này 
chiếm khoảng 25% tổng số tài sản của các tổ chức tài chính. Một 
loại trung gian tài chính quan trọng nữa là các ngân bàng tiết 
kiệm, công ty bảo hiểm nhân thọ, các quỹ hưu trí; quỹ thị trường 
tiền tệ và quĩ tương hỗ. Tổng cộng, cho đến giữa năm 1993, tất cả 
các trung gian tài chính này có tổng số tài sản có và tài sản nợ là 
11,8 nghìn tỷ đôla. 

l@ phân sau, chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu về các ngân hàng 
thương mại, hay gọi ngắn gọn là các “ngân hàng”, bởi vì những tổ 
chức này là những nguồn chính nắm giữ phần tài khoản séc hay 
tiền ngân hàng trong MI. 

Tưu trung lại: 

Các tổ chức tài chính chuyển tiền từ những người cho vay đến 
người đi vay. Băng cách này, họ tạo ra các công cụ tài chính (như 
các tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm). Nhưng từ giác độ vĩ mô, 
công cụ tài chính quan trọng nhất là tiền ngân hàng (hay tài 
khoản séc), ngày nay chủ yếu được cung cấp bởi các ngân hàng 
thương mại. 

Một hoạt động kinh doanh 

Ngân hàng và các trung gian tài chính cũng giống như các doanh 
nghiệp khác, chúng được thành lập để kiếm lợi nhuận cho người 
chủ sở hữu. Một ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp khá 
đm giản. Nó cung cấp một số địch vụ nhất định cho khách hàng và 
nhận tiền thanh toán của họ. 

Bảng 26-2 cho thấy một bảng cân đối tổng hợp của các ngân 
hàng thương mại Hoa kỳ. Báng cân đối tài sản là một báo cáo về 
tình trạng tài chính của một hãng tại một thời điểm. Nó liệt kê các 
tờ: sản có (những thứ mà doanh nghiệp sở hữu) và ¿ời sản nợ 
(những khoản mà doanh nghiệp nợ). Sự chẽnh lệch giữa tài sản có 
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và tài sản nợ là giá trị ròng. Mối một khoản ghi trong bản cân dối 
tài sản được xác định tại giá trị thị trường thực có hay chỉ phí quá 
khứ của nó!, 

Trừ một vài điểm nhỗ được xấp xếp lại, bản cân đối tài sản của 
ngân hàng cũng giống như bản cân đối tài sản của bất kỳ một 
doanh nghiệp nào. Điểm đặc biệt của bản cân đối tài sản ngân hàng 
là mục "các khoản dự trữ", xuất hiện ở phía tài sản có. Các khoản 
dự trữ là những tài sản mà ngân hàng giữ dưới hình thức tiền mặt 
hay tiền gửi tại ngân hàng trung ương. Một phần khoản dự trữ 
được giữ lại cho nhu cầu giao dịch hàng ngày, nhưng phần lớn là để 
đáp ứng những chỉ tiêu dự trữ bắt buộc theo luật định. 

Ngân hàng phát triển như thế nào từ cơ sở của những 
người thợ vàng 

Hoạt động ngân hàng thương mại ở nước Anh bắt đầu từ những 
người thợ vàng, những người đã phát triển dịch vụ giữ vàng và 
những đồ đạc quý giá của người gửi để bảo đảm an toàn. Đầu tiên, 
những cơ sở này chỉ giỗng như những phòng chứa đồ hay nhà kho. 
Khách hàng gửi vàng ở đây để đảm bảo an toàn và được nhận một 
hóa đơn. Sau này, họ trình hoá đơn, trả một khoản tiên phí nhỏ cho 
việc giữ an toàn và lấy lại số vàng của mình. 

Những người thợ vàng nhanh chóng nhận ra rằng, sẽ thuận tiện 
hơn nêu như không phải lo trả lại chính xác miếng vàng mà từng 
khách hàng đã gửi. Các khách hàng cũng sẵn sàng nhận bất kỳ 
miêng vàng nào, chỉ cần nó có giá trị ngang miêng vàng mà họ đã 
gửi. Việc “không ghi danh” này rất quan trọng, bởi vì nó cho phép 
người thợ vàng có thế tự do cho vay lại số vàng. 

Một bản cân đối tài sản điển hình của một người thợ vàng sẽ 
như thế nào? Có lẽ giống như ở Bảng 26-3. Chúng ta giả định rằng, 
Ngân hàng First Goldamith không còn chứa các thanh vàng nữa, 
mà chỉ giữ an toàn tiền gửi cho khách hàng. Tổng số tiền 1 triệu 
đôla đã được gửi trong két và sô tiền này được ghi số như một tài 


1. Bản cân đổi tài sản, tài sản có và tài sản nợ được thảo luận kỹ trong 
Chương 7. 
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sản bằng tiền mặt (đây là khoản gọi là “dự trữ tiền mặt” trong bản 
cân đối tài sản). Đề cân đối với tài sản này, có một khoản tiền gửi 
không kỳ hạn với cùng một số lượng như trên. Vì vậy, dự trữ là 
100% tiền gửi. 

Nếu như Ngân hàng Goldsmith còn tồn tại đến ngày nay, các 
khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ là một phần lượng cung tiền, chúng 
sẽ là "tiền ngân hàng”. Tuy nhiên, lượng tiền ngân hàng vừa đúng 
bằng số lượng tiền thông thường (vàng hay tiên mặt) đặt tại két an 
toàn của ngân hàng và rút khỏi hoạt động lưu thông. Không có một 
hiện tượng tạo tiền nào xây ra. Quá trình này sẽ chắng có gì khác 
với việc dân chúng quyết định chuyển từ đồng 5 xu thành những 
đồng 10 xu. Chúng ta nói rằng, hệ thống ngân hàng dư trữ 100% có 
những ảnh hưởng trung tính đối với tiền tệ và nền kinh tế vĩ mô vì 
nó không có ảnh hưởng gì đến lượng cung tiền. 


Bảng cân đối tài sản của tất cả các ngân hàng thương mại 
năm 1998 (tỉ đôla) 


Bên có Bên nợ 
Dự trữ $6@8 Tiền gửi viết séc $ 821 
Các khoản cho vay 2.338 Tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn 1.706 


Đầu tư và chứng khoản 859 Các khoản nợ và giá trịròng 1.205 
Các tài sân khác 472 
Tổng $3./732_ Tổng $3.732 


Bảng 26-2. Dự trữ và tiền gửi séc là những khoản chính trong 
bản cân đối tài sản của ngân hàng thương mại 

Dự trữ và tiền gửi viết séc là những yếu tổ chính để tạo tiền của ngân 
hàng. Các tài khoản séc phả?chỉ trả khi được yêu câu, và vì vậy, có thể 
được dùng rất nhanh chóng khi khách hàng viết séc. Các khoản dự trữ 
chủ yêu được giữ để đáp ứng đòi hỏi đự trữ bắt buộc theo luật định, chứ 
không phải để đáp ứng các khoản rút tiền đột xuất. 

(Nguồn: Bán tin Ngôn hàng Dự trữ Liên bang). 

Hoạt động ngân hàng hiện đại với dự trữ một phần 

Đề tối đa hoá lợi nhuận, các nhà ngân hàng - thợ vàng-nhận ra 
rằng, mặc dầu các khoản tiền gửi phải trả khi có yêu cầu, chúng sẽ 
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không bị rút ra tất cả cùng một lúc. Khoản dự trữ bằng tổng tiền 
gửi sẽ cần thiết nếu như tất cả những người gửi tiền đột ngột đến 
đòi rút hết tiền ra cùng một lúc, nhưng điều này hầu như không 
bao giờ xảy ra. Trong một ngày, một sô người sẽ đến rút tiền ra 
trong khi một số khác lại gửi tiền vào. Hai loại giao dịch này 
thường là cân đối với nhau. 

Những nhà ngân hàng không thích giữ 100% tiền gửi làm những 
khoản dự trữ vô ích. Để ở trong két, các khoản dự trữ sẽ không sinh 
lời. Các ngân hàng thời kỳ đầu đã nghĩ đến việc sử dụng số tiền 
được ủy thác này để cho vay, mua trái phiêu hay các tài sản sình 
lời khác. Họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, đầu tư tiền gửi là có 
lợi, bởi vì những khách hàng gửi tiền vẫn có thể được trả lại tiền 
khi họ yêu cầu, trong khi ngân hàng có thể có thêm thu nhập. 

Bằng cách chuyển phần lớn các khoản tiền gửi cho họ vào các tài 
sản sinh lời và chỉ giữ một phần dự trữ tiền mặt trong số tiền gửi, 
các ngân hàng tôi đa hoá lợi nhuận của họ. Với những lợi nhuận 
này, họ có thế cung cấp thêm các địch vụ khác và hạ thấp phí dịch 
vụ cho những khách hàng gửi tiền. 


Bản cân đối tài sẵn của Ngân hàng Goldsmith 


Bên có Bên nơ 
Dự trữ: $§ 1.000.000 | Tiền gửi không kỳ hạn$ 1.000.000 
Tổng $1.000.000 | Tổng: $ 1.000.000 


Bảng 26-3. Ngân hàng Goldsmith giữ 100% dày trữ tiền mặt 
trong số tiền gửi không kỳ hạn 

Trong hệ thống ngân hàng thời kỳ đầu tiên, với 100% dự trữ tiền gửi, 
không thể có việc tạo tiền-từ đự trữ. 

Sự cải tiền thành những ngân hàng dự trữ một phân - giữ lại chỉ 
một phần chứ không phải 100% tiền gửi - là một cuộc cách mạng 
Nó cho phép các ngân hàng tạo ra tiền. Có nghĩa là, ngân hàng có 
thể biến mỗi đôla dự trữ thành nhiều đôla tiền gửi. Ở phần sau 
trong mục này, chúng ta có thể xem xét quá trình này hoạt động 
như thế nào. 
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Dự trữ bất buộc theo luật định 

Trong hoạt động ngân hàng hiện đại, dự trữ ngân hàng được giữ 
dưới dạng tiền mặt trong ngân hàng hoặc bằng các khoản tiền gửi 
tai ngần hàng trung ương. Một ngân hàng thận trọng, chỉ quan tâm 
đến việc đảm bảo với khách hàng rằng ngân hàng có đủ tiền mặt 
cho các giao địch hàng ngày, có thể chọn giữ 1 hay 2% tài sản của 
ngân hàng để dự trữ. Trên thực tế, các ngân hàng ngày nay để ra 
khoảng gần 10% của số tiền gửi viết séc để dự trữ. Chúng được giữ 
đưới dạng tiền mặt hay bằng các khoản tiền gửi ở ngân hàng trung 
ương, tại Ngân hàng Dư trữ Liên bang, thường gọi là 'Eed', 

Vì sao các khoản dự trữ trong thực tế lại lớn như vậy? Luật pháp 
và các quy định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang đòi hỏi tất cä các 
tổ chức tài chính phải giữ lại một phần các khoản tiền gửi của họ 
để dự trữ. Dự trữ bắt buộc được áp dụng với tất cä các loại tiền gửi 
viết séc và tiền gửi tiết kiếm, không phụ thuộc vào nhu câu thực sự 
về giữ tiền mặt. 

Các cơ chế điều tiết quyết định mức dự trữ bắt buộc theo luật 
định sẽ được tìm hiểu trong chương sau. Điểm mấu chốt ở đây là: 

Chức năng chủ yêu của dự trữ bắt buộc theo luật định là cho 
phép Ngân hàng Dự trữ Liên bang kiểm soát được số lượng tiền gửi 
viết séc mà các ngân hàng có thể tạo ra. Bằng cách đưa ra một chỉ 
tiêu dự trữ bắt buộc theo luật định cao và cô định, Ngân hàng Dự 
trữ Liên bang có thể kiểm soát tốt hơn lượng cung tiền. 


QUÁ TRÌNH TẠO RA TIỀN GỬI 


Trong phân trình bày đã đơn giản hoá của chúng ta về những 
ngân hàng thợ vàng, chúng ta giả sử răng các ngân hàng chuyển 
những khoản dự trữ thành tiền ngân hàng. Trong thực tế, quá 
trình này bao gồm 2 bước: 

e Ngân hàng trung ương (Fed) quyết định số lượng dự trữ của 
hệ thông ngân hàng. Quá trình cụ thể ngân hàng trung tương làm 
việc này được bàn đến ở chương sau. 

e Bằng cách sử dụng các khoản dự trỡ như những đầu vào, hệ 
thống ngân hàng chuyển chúng thành một lượng tiền ngân hàng 
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lớn hơn nhiều. Tiền mặt cộng với lượng tiền ngàn hàng này là 
lượng cung tiền M1. Quá trình này gọi là mở rông tiền gửi ngôn 
hàng theo cấp sô nhân. 

Các khoản tiền gửi được tạo ra như thế nào: Các ngân 
hàng thế hệ 1 

Chúng ta sẽ xem xét điều gì sẽ xảy ra khi một khoản dự trữ mới 
được đưa vào hệ thống ngân hàng. Giả sử Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang mua 1.000 đôla trái phiêu chính phủ từ bà Bondholder, và bà 
ta gửi 1.000 đóla này vào tài khoản séc của mình ở Ngân hàng 1. 

Những thay đổi trong bản cân đối tài sản của Ngân hàng 1, 
trong phạm vi đang xét về khoản tiền gửi không kỳ hạn mới này 
được thể hiện ở Bảng 26-4(a)'. Khi bà Bondhoder gửi tiền thì 1.000 
đôla tiền ngân hàng, hay tiền gửi việt séc được hình thành. Giờ đây, 
nêu ngân hàng giữ 100% tiền gửi cho việc dự trữ, như người thợ 
vàng làm, sẽ không có khoản tiền thêm nào được tạo ra từ khoản 
gửi 1.000 ởôla đó. Khoản tiền gửi viết séc 1.000 đôla của người gửi 
vừa đúng băng 1.000 đôla dự trữ. Nhưng các ngân hàng hiện đại 
không giữ 100% dày trữ cho lượng tiền gửi của họ. Trong thí dụ của 
chúng ta, để thuận tiện cho việc tính toán, chúng ta sẽ giả sử mức 
dự trữ bất buộc là 10%. Vì vậy, Ngân hàng 1 sẽ phải để ra một 
khoản dự trữ là 100 đôla trong số tiền gửi 1.000 đôla. 

Bây giờ, Ngân hàng 1 sẽ làm gì? Nó có một khoản dự trữ 900 
đôâla nhiều hơn cần thiết để đáp ứng chỉ tiêu dự trữ bắt buộc. Bởi 
vì dự trữ không cho lãi, ngân hàng với mục tiêu lợi nhuận này sẽ 
cho vay hay đầu tư số tiền dư 900 đôla. Khoản vay có thể là để mua 
ô tô, hay khoản đầu tư có thể là mua trái phiêu Kho bạc. 

Hãy giả sử rằng, ngân hàng cho vay hay mua trái phiếu. Người 
vay tiền hay người bán trái-phiếu sẽ có được 900 đôla (băng tiên 


1. Để đơn giän hoá, trong các bằng, chúng ta sẽ chỉ thể hiện những thay đổi 
trong các mục của bản cân đối tài sản, và chúng ta dùng tỷ lệ dự trữ là 10%. Lưu 
ý rằng, khi các nhà ngân hàng đề cập đến các khoản vay và khoán đầu tư của 
mình, bằng thuật ngữ “đầu tư", họ muôn nói đến việc sở hữu các trái phiều và các 
tài sản tài chính khác. Thuật ngữ này không mang ý nghĩa "đầu tư" mà các nhà 
kinh tế dùng đế nói về việc tạo vốn. 
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mặt hoặc séc) và lại gửi vào tài khoản của anh ta ở một ngân hàng 
khác. Như vậy, khoản tiền 900 đôla sẽ được Ngân hàng 1 giải ngân 
rất nhanh chóng. 

Bản cân đối tài sản của Ngân hàng 1 sẽ như thế nào sau khi 
tất cá các giao dịch và đầu tư đã được thực hiện? Sau khi đã cho 
vay hay đâu tư 900 đôla, đự trữ hợp pháp của Ngân hàng 1 chỉ 
vừa đủ để thoả mãn chỉ tiêu dự trữ bắt buộc luật định. Bản cân 
đối tài sản của Ngân hàng 1 sau khi đã thực hiên tất cä các khoản 
cho vay và đầu tư (vân giữ chỉ tiêu dự trữ), có thể được thể hiện 
ở Bảng 26-4(b). 


Bên có Bên nợ 


Bảng 26-4(a). Ngân hàng 1 ở trạng thái đầu tiên 


Việc tạo tiền gửi giữa nhiều ngân hàng là một quá trình với rất nhiều 
giai đoạn nối tiếp nhau. Đâu tiên, 1.000 đôÌa của khoản dự trữ mới tạo ra 
được gửi tại một ngân hàng thể hệ 1. 


Bên có Bên nợ 
Dự trữ: $ 100 Tiền gửi $ 1.000 - 
Cho vay và đầu tư - $ ` 900 “:HL. ˆ..D.D, 
Tổng $ 1,000 Tổng: $ 1.000 


Bảng 26-4 (b). Ngân hàng L ở trạng thái cuối cùng 


Một ngân hàng tối đa hoá lợi nhuận sẽ cho vay hay đầu tư những 
khoản dự trữ thừa. Vì vậy, Ngân hàng 1 chỉ giữ 100 đôla của số tiền gửi 
ban đầu (1à khoản dự trữ bắt buộc) và cho vay hay đầu tư 900 đôla còn lại. 

Nhưng nếu tính toán số tiền, chúng ra sẽ rất ngạc nhiên. Ngoài 
số tiền gửi ban đầu 1.000 đôla ở bên phải của Bảng 26-4 (b), có 900 
đôla tiền gửi không kỳ hạn ở một tài khoản khác (chẳng hạn ở tài 
khoản séc của người vừa nhận được 900 đôla). Vì vậy , tổng số tiền 
M giờ đây là 1.900 đôla. HJoat đâng của Ngân hàng 1 đã tạo ra môi 
số tiền mới là 900 đôia. 

Tác động dây chuyền đến các ngân hàng khác 

Điều gì sẽ xảy ra sau khi 900 đôla do Ngân hàng 1 tạo ra rời khôi 
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ngân hàng? Nó sẽ nhanh chóng được gửi vào một ngân hàng khác, 
và sau đó bắt đầu một dây chuyền mở rộng mà nhờ đó, càng nhiều 
tiền ngân hàng hơn được tạo ra. 

Các ngân hàng thê hệ hai. Đề xem xét điều gì sẽ xảy ra đối 
với 900 đôla, ta gọi tất cả các ngân hàng nhận 900 đôla là ngân 
hàng thế hệ thứ hai (hay ngân hàng 2). Các bản cân đôi tài sản kết 
hợp sẽ thấy như ở Hình 26-4(e). Đối với những ngân hàng này, số 
tiền gửi cũng thực hiện chức năng giông như khoản tiền gửi 1.000 
đôla ban đầu. Những ngân hàng này không biết và cũng không 
quan tâm đến việc họ đứng thứ hai trong dây chuyền tiền gửi. Điều 
lo lắng duy nhất của bọ là họ giữ quá nhiều tiền mặt không sinh 
lời, hay tiền dự trữ thừa. Chỉ một phần mười của số tiền 900 đâla, 
hay 90 đôla, là cần thiết về mặt pháp lý cho 900 đôla tiền gửi. Họ 
sẽ dùng chín phần mười còn lại trị giá 810 đôla để cho vay hay đầu 
tư. Bắn cân đôi tài sản của họ sẽ nhanh chóng trở thành cân đôi 
như ở Bảng 26-4(d). 


Bên có Bên nợ 


Bảng 26-4(c). Ngân hàng thế hệ 2 ở trạng thái đầu tiên 


Bên có Bên nợ 


Dư trữ: 
Cho vay và đầu tư $ 810 
Tổng $ 900 Tổng: $900 


Bảng 26-4(đ). Ngân bàng thế hệ 2 ở trang thái cuối cùng 


Tiếp đó, số tiền do Ngân-hàng 1 cho vay sẽ nhanh chóng tới các ngân 
hàng khác, và đến lượt mình nó lại cho vay 9/10 số tiền này, 

Tại thời điểm này, số tiền 1.000 đôla đầu tiên rút ra khỏi quá 
trình lưu thông đã tạo ra tổng số tiền là 2.710 đôla. Tông sô M tăng 
lên và quá trình này vẫn còn tiếp diễn, 

Các ngân hàng thê hệ sau. 810 đôla do các ngân hàng thế hệ 
thứ hai dùng để cho vay và đầu tư sẽ tiếp tục được đưa tới một 
nhóm các ngân hàng gọi là “ngân hàng thể hệ ba”. 
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Bạn có thể tạo ra một bản cân đối tài sản (trang thái đầu tiên và 
cuối cùng) cho các ngân hàng thể hệ thứ ba. Hiển nhiên, các ngân 
hàng thê hệ thứ ba sẽ cho vay số dự trữ thừa và vì vậy, tạo thêm 
729 đôla. Một ngân hàng thê hệ thứ tư rõ ràng sẽ tiếp tục với chín 
phần mười của 810 đôla tiền gửi, hay 729 đôla, và cứ như vậy tiếp 
tục mãi. 


Trạng thái của ngân hàng Tiền gửi Cho vay và Dự trữ 
mới đầu tưmới mới 

(đôla) (đôla) (đôla) 
Các ngân hàng đầu tiên 1.000,00 900,00 100,00 
Các ngân hàng thế hệ hai 900,00 810,00 90,00 
` Các ngân hàng thê hệ ba 810,00 729,00 81,00 
Các ngân hàng thế hệ tư 729,00 656,10 72,90 
Các ngân hàng thá hệ năm 656,10 590,49 65,61 
Các ngân hàng thê hệ sáu 590,49 531,44 59,05 
Các ngân hàng thế hệ bảy 531,44 478,30 53,14 
Các ngân hàng thê hệ tám 478,30 430,47 47,83 
Các ngân hàng thá hệ chín 430,47 387,42 43,05 
Các ngân hàng thể hệ mười 387,42 348,68 38/74 


586190 65132 
313810 348,68 
9.000,00 1.000,00 


Tổng số 10 ngân hàng thế hệ đầu tiên 6.513,22 
Tổng số các ngân hàng thế hệ con lại 3.486,78 
Toàn bộ hệ thống ngân hàng 10.000,00 


Bảng 26-5. Cuối cùng, qua một chuỗi đài, tắt cả các ngân hàng 
tạo ra số tiền gửi mới gấp 10 làn số tiền dự trữ mới 


Tất cả các ngân hàng cùng nhau đạt được điều mà không một ngân 
hàng nhỏ nào làm được - Mở rộng theo cấp số nhân lượng dự trữ thành 
M. Cân bằng cuối cùng có được khi mỗi đồng đôla của số tiền đự trữ ban 
đầu tạo ra 10 đôla tiền gửi không kỳ hạn. Lưu ý răng, mỗi thê hệ ngân 
hàng đã "tạo ra" một khoản tiền mới theo nghĩa sau: Né kất thúc với số 
tiền gửi ngân hàng cuối cùng gấp 10 lần số tiền đự trữ mà nó giữ lại sau 
cùng (Chắc bạn đã hiểu rõ tại sao eon số đó là 10 lần). 

Cân bằng cuối cùng của hệ thống 

Tầng số cuối cùng sẽ là bao nhiêu: 1.000 đôla + 900 đôla + 810 
đôla + 729 đôla +... ? Bảng 26-5 cho thấy tác động đầy đủ của chuỗi 
tạo tiền là 10.000 đôla. Chúng ta có thể tìm ra kết quả bằng số học, 
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bằng cách suy luận chung, và băng đại số sơ cấp. 

Suy luận chung cho chúng ta biết rằng, quá trình tạo tiền gửi chỉ 
kết thúc khi không một ngân hàng nào, dù ở bất cứ đâu trong hệ 
thống, có dự trữ thừa ngoài 10% dự trữ bắt buộc. Trong tất cả các 
ví dụ của chúng ta, không một khoản dự trữ tiền mặt nào bị rò ri 
ra khỏi hệ thống ngân hàng: tiền chỉ đơn giản đi từ nhóm ngân 
hàng này sang một nhóm ngân hàng khác. Hệ thông ngân hàng sẽ 
đạt tới sự cân bằng khi 1.000 đôla dự trữ mới được dùng hắt như 
là đự trữ bắt buộc cho số tiền gửi mới. Nói một cách khác, sự cân 
bằng cuỗi cùng của hệ thông ngân hàng sẽ là điểm mà tại đó, 10% 
của số tiền gửi mới (D) bằng 1.000 đôla dự trữ mới. Tại mức nào 
của D sẽ thoả mãn điều kiện này? Câu trả lời là tại D = 10.000 đôla. 

Bằng trực giác, chúng ta cũng có thể thấy câu trả lời qua việc 
xem xét bảng cân đổi tổng hợp của tất cả các ngân hàng - thể hệ 
thứ nhất, thứ hai, cho đến thứ một trăm. Điều này được thể hiện 
trong Báng 26-6. Nếu tổng số tiền gửi mới nhỏ hơn 10.000 đôla thì 
vẫn chưa đạt được 10% tỷ lệ dự trữ và vấn chưa đạt được sự cân 
bằng hoàn toàn!. 

Bên có Bên nợ 
Dư trữ: $ 1.000 
Cho vay và đầu tư $ 9.000 
Tổng $ 10.000 


+$ 10.000 


Tổng: +$ 10.000 


Bảng 26-6. Bản cân đối tài sản tổng hợp thế hiện thời kỳ cuối 
cùng của tất cã các ngân hàng 


Tất cả các ngân hàng cuối cùng đã tăng sô tiền gửi và M bằng một cấp 
số nhân của khoản dự trữ đưa vào ban đầu. 
Hình 26-5 cho chúng ta cái nhìn tổng quát về quá trình dưới 


1. Cách giải đại số có thể được trình bày như sau: 
1000đ6la + 900đôla + 810đôla +... 
= 1000đôla x í1 + 9/10 + (9/10 + (9/10) +...] 
1 1 
)_= 1000đôla x C——) = 10.000đôla 
1-9/10 0.1 


= 1000đâla ( 
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dạng giản đồ . Nó cho thấy bằng cách nào 1đôla tiền gửi hay dự trữ 
mới, ở dòng phía trên bên trái, được chuyển thành 10 đôla tổng tiền 
gửi hay tiền ngân hàng, ở bên phải. Bên trong hình chữ nhật thể 
hiện hệ thống ngân hàng như một tổng thể, Ngân hàng 1 nhận số 
tiền gửi mới ban đầu. Mũi tên chạy vòng xung quanh cho thấy số 
tiền đự trữ được phân phối lại như thế nào, trong khi đường màu 
đen thể hiện các khoản tiền gửi mới. Mặc đầu dây chuyền này có 
nhiều mỗi nỗi nhưng mỗi mối nối là một giá trị nhỏ đần và tác động 
chung đã cộng dồn lại với tổng số theo tỉ lệ 10-1. 


Hình 26.5. Quá trình mở rộng tiền tệ liên ngân hàng 

Tất cả các ngân hàng có thể làm được cái mà từng ngân hàng riêng lẻ 
không thể làm được. Với 
mỗi đôla dự trữ mới được 
gửi vào một ngân hàng, 
toàn bộ hệ thông đã tạo 
ra khoảng 10 đôila tiền 
ngân hàng. Mũi tên trong 
hộp cho thấy rằng Ngân 
hàng 1 không thế tự làm 
một mình. Cung tiền 
tăng khi dự trữ được lan 
truyền ra suốt hệ thông 
ngân hàng. 

Số nhân cung tiền 

Chúng ta thấy rằng có một loại số nhân mới hoạt động dựa trên 
dự trữ. Với 1 đôla bố sung thêm trong dự trữ được cung cắp cho hệ 
thống ngân hàng,-các ngân hàng rốt cuộc sẽ tạo ra thêm 10 đôla 
tiền gửi hay tiền ngân hằng. 

Cũng giông như sô nhân đã được giới thiệu ở Chương 24 làm thu 
nhập tăng gấp ba lần để tạo ra những khoản tiết kiệm mới bằng với 
lượng đầu tư mới, ở đây, tiền phải tăng gấp 10 lần, vì vậy 10% của 
nó sẽ vừa đúng bằng số tiền dự trữ mới để bắt đầu chuỗi hoạt 
động. Lưu ý rằng, về khía cạnh số học, việc rở rộng M cũng giống 
như số nhân chỉ tiêu, nhưng bạn đừng lẫn lộn hai cái. Sự khuyếch 
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đại ở đây là từ quï dự trữ tới toàn bộ số lượng M, nó không liên 
quan đến sản lượng tăng thêm do đầu tư hay tiền tệ tạo ra. 

Tỷ lệ tiền gửi mới so với việc tăng dự trữ mới được gọi là số 
nhân cung tiền. Trong trường hợp đơn giản được phân tích ở đây, 
sô nhân cung tiền bằng: 


1 1 
l1Ø.== =>. - 
0,1 tỷ lệ dày trữ bắt buộc 

Số nhân cung tiền kết thúc trình tự logic của việc các ngân hàng 
tạo tiền. Toàn bộ hệ thống ngân hàng cá thể biến đổi khoản tăng dự 
trữ ban đầu thành những khoản tiền gửi mới hay tiền ngân hàng 
lớn gắp nhiều lần. 

Quá trình tạo tiền gửi cũng có tác động đối với khoản dự trỡ, khi 
sự tiêu hao dự trữ làm giảm lượng tiền ngân hàng. Sẽ rất hữu ích 
khi nâng cao sự hiểu biết của bạn về việc tạo tiền bằng cách theo 
đõi chỉ tiết điều gì sẽ xảy ra khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang giảm 
2.000 đôla tiền dự trữ bằng cách bán trái phiẩu chính phủ cho 
những người rút tiền mặt khỏi tài khoản séc của họ để mua chúng. 
Cuối cùng, số tiền 2.000 đôla dự trữ rút ra khôi hệ thắng ngân hàng 
sẻ làm mất đi 20.000 đôla giá trị tiền gửi trong toàn bộ hệ thống. 


Kinh tê học trong thực tiên: hong loạn ngân hàng. Hà 
thông ngân hàng dự trữ một phần có những rủi ro lớn cũng như 
những lơi thê lớn của nó. Việc các ngân hòng chỉ giữ một phằn tiền 
gửi đã mờ ra khả năng “hoảng loạn ngân hàng” hay hiện tương “đồ 
xô tới ngôn hàng”. Hãy nhớ rằng, dưới hệ thông ngân hàng dự trữ 
một phần, một ngân hùng chỉ có sẵn trong tay một khoản tiền nhỏ 
trong tổng số mà. nó nơ những người gửi tiền. Thông thường, sẽ 
không có uấn đề gì xảy ra, 0ì tại một thời điểm nào đó, chỉ có một 
số ít người muôn rút Hèn gửi của bọ ra. 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nêu quá nhiều người đều muỗn rút tiền 
ra cùng một lúc? Khi đó, chúng ta có thể có một hiện tượng cuồng 
loạn lan truyền goi là “đổ xô tới ngân hàng”. Khi một người gửi Hền 
có rắc rỗi trong uiệc rút tiền thì ngay lập tức, những người gửi tiền 
khác trỡ nên lo sơ tiền của họ cũng bay mắt. Do sơ hãu, những người 
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gửi tiền đổ xô tới ngàn hàng như một đoàn thú đói, đòi rút tắt cả 
Hền của họ ngay lận tức. Ngay cả những ngân hùng mạnh cũng 
không thể đáp ứng được kiểu đòi rút tiền tộp thê này. Mỹ đã phỏi 
chịu những cuộc hoằng loạn ngân hàng lớn uào năm 1893, 1895, uà 
1907. Các cuộc hoảng loạn ngân hàng của những năm 1930, trong 
thời bỳ Đại Suy thoái, đã đẩy hơn 9.000 ngân hàng tới chỗ phú sản. 

Trong hệ thông tài chính hiện đại ngày nay, hiện tượng đồ xô 
tới ngân hàng hiếm khi xảy ra 0ò ít nguy hiểm hơn 0ì hai lý do. 
Mật lý do là: bảo hiểm tiền gửi của liên bang đảm bảo rằng tắt có 
khách hàng gửi tiền trừ những khách hàng lớn nhất sẽ rút lại 
được tiền của họ, bắt kề chuyên gì xảy ra đối uới ngân hàng. Điều 
này có nghĩa là, phân lớn những người gửi tiền không cần phải đổ 
xô tới ngân hàng ngay khi thốy có dấu hiệu rắc rỗi đầu tiên. Hơn 
xữa, Ngân hàng Dự trữ Liên bang đóng một 0dai trò (ích cực như 
là “cứu cánh cho uay cuỗt cùng”, cung cắp tiền cho các ngân hàng 
mạnh có những khó khăn tạm thời uề uiệc chuyển hoán, uà đảm 
bảo rằng những ngân hùng yếu sẽ được thanh toán theo một trật 
tư nhất định. 

Tuy nhiền, dù có tất cá những sự đề phòng đó, hoảng loạn ngân 
hàng uẫn còn xảy ra. Vào năm 1985, có những cuộc hoàng loạn ở cúc 
ngân hàng có điều lệ cấp bang, không năm trong quỹ bảo hiểm tiền 
gửi hiên bang tại Ohio. Và bào năm 1991, Ngân hàng Neu› Engiand, 
một trong những ngôn hàng lớn nhất trong nước, đã bị nghiêng ngà 
đo làn sóng rút tiền hoảng loạn làm cạn bhoảng 1 tỷ đôïa trong tài 
bhoàn của ngôn hàng chŸ trong hai ngày. Cuộc hoáng loạn mày, có 
nguy cơ lưn tràn tới các ngân hàng bhúc trong Uuùng, chỉ được chặn 
lạt bhi chính phủ liên bang can thiệp 0à tiếp quản ngân hàng này. 

Hai điều kiện của việc tạo tiền gửi 

Hệ thống tài chính thực tế có phần nào phức tạp hơn thí dụ đơn 
giản về hoạt động ngân hàng của chúng ta. Chúng ta đã chứng 
mình răng, 1.000 đôÌa dự trữ mới gửi tại ngân hàng cuối cùng sẽ 
tạo ra thêm 10.000 đôla tiền gửi ngân hàng. Chúng ta đã giá định 
răng, tất cá tiền gửi mới vẫn nằm trong các tài khoản séc của hệ 
thống ngân hàng, ở một ngân hàng này hay một ngân hàng khác 
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trong mỗi một, giai đoạn, và không ngân hàng nào có dự trữ thừa. 
Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi một số tiền rò rỉ ra ngoài 
lưu thông hay khi một số ngân hàng có dự trữ thừa. 

Sự rò rỉ ra ngoài lưu thông. Có thê xảy ra việc, ở đâu đó trong 
dây chuyền mở rộng tiên gửi, một cá nhân nhận một tờ séc và 
không để số tiền trong tài khoản séc ở ngân hàng. Anh ta có thể 
dùng tiền mặt để mua một hộp bánh ngọt. Hay một phần trong 
1.000 đôla có thể được sử dụng ở những nền kinh tế bất ổn định 
như Nga hay trong một nền kinh tế ngầm. 

ảnh hưởng của những kiểu rút tiền này trong phân tích của 
chúng ta là rất đơn giản. Khi 1.000 đôla năm trong hệ thống ngân 
hàng, 10.000 đôla tiền gửi mới sẽ được tạo ra. Nếu 100 đôla bị rò ri 
ra lưu thông bên ngoài các ngân hàng, và chỉ có 900 đôla của khoản 
dự trữ mới được giữ trong hệ thông ngân hàng, thì tiền gửi viết séc 
mới được tạo ra sẽ là 9.000 đôla (900 x10). Vì vậy, sự khuyách đại 
theo tỷ lệ 10-1 sẽ chỉ xảy ra nêu không có khoản dự trữ nào bị rò rỉ 
ra khôi các ngân hàng. 

Những khoản dự trữ thừa có thể có. Phân tích của chúng ta 
được tiên hành dựa trên giả thiết là các ngân hàng thương mại 
tuân thủ nghiêm ngặt chỉ tiêu dự trữ bắt buộc theo luật định. Liệu 
ngân hàng có thể giữ nhiều dự trữ hơn là khoản tiền bất buộc theo 
luật định được không? Giả sử rằng, ngân hàng đầu tiên quyết định 
giữ thêm 900 đôla dự trữ thay vì cho vay. Khi đó, toàn bộ quá trình 
tạo tiền gửi theo cấp sô nhân sẽ ngừng lại hoàn toàn, không có sự 
mở rộng tiền gửi nào hết. 

Tất nhiên, quyết định này là rất vô nghĩa đỗi với ngân hàng. Bởi 
vì ngân hàng không thu được lãi từ những khoản dự trữ, nó sẽ mất 
đi số tiền lãi trên 900 đâla. Chừng nào lãi suất trên đầu tư lớn hơn 
0, các ngân hàng có một động cơ mạnh để tránh giữ những khoản 
dự trữ thừa. 

Trong thời kỳ Đại Suy thoái, lãi suất giảm tới 1⁄8 phần trăm một 
năm, vì vậy các ngần hàng trong thời kỳ này thường giữ một lượng 
dự trữ thừa rất lớn. Một trường hợp khác đẫn tới dự trữ thừa sẽ 
nảy sinh nếu Ngân hàng Dự trữ Liên bang trả lãi trên các khoản 
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dự trữ ngân hàng, như một số nhà cải cách đề nghị. Trong trường 
hợp này, nêu dự trữ cho một mức lãi bằng mức lãi trên các khoản 
đầu tư an toàn, các ngân hàng sẽ không có động cơ đầu tư hay cho 
vay phần dự trữ của họ. 

Nếu lãi suất trên các khoản dự trữ gần bằng với lãi suất của đầu 
tư trên thị trường, thì chỉ tiêu dự trữ bắt buộc luật định sẽ không 
còn là một ràng buộc nữa, và chính sách tiền tệ sẽ trở nên một công 
cụ ít hữu hiệu hơn trong việc kiểm soát nền kinh tế. Vì lý do này, 
hầu hết các nhà kinh tế đều kịch liệt phản đối việc trả lãi suất thị 
trường cho các khoản dự trữ ngân hàng. 

Đôi khi, ở các ngân hàng tự thấy mình có dự trữ thừa. Trong 
trườn r hợp này, họ có thể cho các ngân hàng thiêu dự trữ vay phần 
dự trữ thừa. Thông thường, hrợng dự trữ thừa chỉ là một phần rắt 
nhỏ của tổng đụ trỡ. 

Với tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, các khoản dự trữ sẽ được nhân 
lên 10 lần thành các khoản tiền gửi mới. Tuy nhiên, khi một số 
khoản Liền gửi tăng lên này được chuyền thành tiền mặt hoặc tài 
sản phi tiền tệ, hoặc khi ngân hàng giữ các khoản đư trữ thừa, việc 
tạo tiền gửi sẽ không giữ được ở tỳ lệ 1/(tỳ lệ dự trữ bắt buộc theo 
luật định) nữa. 

Chúng ta đã thảo luận về bản chất của tiền tệ, lợi tức từ tiền tệ 
dưới hình thức tiền lãi, cầu về tiền, và việc cung ứng tiền ngân 
hàng của hệ thống tài chính. Trong mục cuỗi, chúng ta đã thấy 
bằng cách nào mà việc đưa vào các khoản dự trữ ngân hàng lại 
tạo ra sự mở rộng theo cấp sô nhân của tiền tê. Để có được một sự 
hiểu biết hoàn chỉnh về kinh tế học tiền tệ thì vấn đề còn lại là 
phải phân tích về ngân hàng trung ương. Chúng ta sẽ xem ở 
chương sau việc ngân hàng trung ương Mỹ, tức Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang, làm thấ nào đề có thể điều hành được dự trữ ngân hàng 
và nhờ đó tăng hay giảm lượng cung tiền. Sau khi được trang bị 
bởi các phân tích về cung và cầu tiền tệ, chúng ta mới có thể xem 
xét việc cung tiền có ảnh hưởng như thế nào đến sản lượng, lạm 
phát và việc làm. 
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TÓM TẮÁT 


A. Tiền tệ và lãi suất 

1. Tiền là bất kỳ vật gì được dùng làm phương tiện trao đổi hoặc 
phtưrờmng tiện thanh toán được chấp nhận rộng rãi. Tiền cũng thực 
hiện chức năng là đơn vị đo giá trị và phương tiện cất trữ giá trị. 

2. Trước khi tiền được sử dụng, người ta trao đổi bàng lấy hàng 
theo một trình tự gọi la trao đổi hiện vật. Tiền xuất hiện làm việc 
buôn bán trở nên thuận tiện. Tiền tệ thời kỳ đầu là các hàng hóa, 
rồi được thay thê bằng tiền giấy và sau đó là tiền ngân hàng. 
Không như các hàng hóa kinh tế khác, tiền có giá trị do quy ước của 
xã hội. Chúng ta đo giá trị của tiền một cách gián tiếp thông qua 
những gì mà nó mua được chứ không phải giá trị sử dụng trực tiếp 
của tiền. 

3. Hai khái niệm về tiền tệ được sử dụng rộng rãi ngày nay: Thứ 
nhất là tiền giao dịch (M1), bao gồm tiền mặt và tiền gửi viết séc. 
Khái niệm quan trọng thứ hai là tiền mở rộng (M2), bao gồm MI 
cộng với các loại “gần như tiền” có “khả năng chuyển hoán” eao như 
các tài khoản tiết kiệm. 

4. Các khái niệm về tiền tệ đã thay đổi trong thập kỳ vừa qua 
do những đổi mới nhanh chóng trong các thị trường tài chính. Sự 
phát triển này khiên cho việc điều hành chính sách tiền tệ trở nén 
khó khăn hơn, bởi vì các khái niệm về tiền tê (và do đó, những mục 
tiêu tăng trưởng tiền tệ) trở nên mơ hồ khi xuất hiện những tài 
sản mới, 

5. Lãi suất là giá trả cho việc vay tiền và được tính bằng số tiền 
phải trà một năm trên một đồng tiền vay, hoặc bằng tỉ lệ phần trăm 
một năm. Mọi người sẵn sàng trả lãi, bởi vì khoản tiền vay cho 
phép họ mua hàng hóa và các dịch vụ thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng 
hoặc đầu tư có lãi. 

6. Chúng ta thấy có rất nhiều loại lãi suất khác nhau. Những lãi 
suất này thay đối tùy thuộc vào thời hạn thanh toán của món vay, 
tùy thuộc vào độ rủi ro và khả năng chuyển hoán của các loại đầu 
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tư, và tùy thuộc vào chi phí hành chính đi liền với món vay đó. 

7. Lãi suất danh nghĩa hay lãi suất tiền tệ thường tăng trong 
thời kỳ lạm phát, phản ánh việc sức mua của đồng tiền giảm khi 
giá cả tăng. Đề tính lợi tức thực tê thu về tính theo hàng hóa và 
địch vụ thực tá, chúng ta sử dụng lãi suất thực tế, là lãi suất danh 
nghĩa hay lãi suất tiền tệ trừ đi tỉ lệ lạm phát. 

8. Cầu về tiền khác với cầu về các hàng hóa khác. N gười ta gìử 
tiền vì giá trị gián tiếp chứ không phải vì giá trị trực tiếp của nó. 
Nhưng người ta hạn chế giữ tiền bởi việc giữ tài sản dưới dang tiền 
mặt mà không phải đưới dạng các loại tài sản khác sẽ có chỉ phí cơ 
hội: nêu chúng ta giữ tiền chúng ta phải hy sinh khoản tiền lãi. 

9. Cầu về tiền bắt nguồn từ sự cần thiết thực hiện các giao dịch 
buôn bán và từ mong muốn cất giữ tài sản cho tương lai. Điểm 
quan trọng nhất của cầu về tiền - như cầu giao dịch - xuất phát từ 
việc con người cần tiền mặt hoặc tiền gửi viết séc để trả cho các hóa 
đơn hoặc mua hàng hóa. Tiền M1 sẽ thoả mãn những nhu cầu giao 
địch loại này và nhu cầu giao địch chủ yếu có liên quan đến giá tri 
của giao dịch, hoặc liên quan đến GDP danh nghĩa. Những tài sản 
khác được giữ dưới dạng tiền gửi sinh lời cao, tài khoản séc được 
hướng lãi như là các loại đầu tư cực kỳ an toàn trong cơ cấu đầu tư 
của nhà đầu tư. 

Học thuyết kinh tễ dự đoán, và những nghiên cứu khoa học thực 
nghiệm đã khẳng định rằng, cầu về tiền thay đối nhạy bén với lãi 
suất, lãi suất tăng làm cho nhu cầu về tiền M giảm. 

B. Hoạt động ngần hàng và cung tiền 

10. Ngân hàng là các doanh nghiệp thương mại nhằm mục đích 
miang về lợi nhuận cho những người sở hữu chúng. Chức năng chủ 
yâu của các ngân hàng Tà cung cấp các tài khoản séc cho khách 
hàng. Các ngân hàng hiện đại đều tiến hoá dần từ các cơ sở của 
những người thợ vàng với chức năng cất giữ tiền và các đồ vật quí. 
Cuối cùng, việc những người thợ vàng giữ ít hơn 100% dự trữ cho: 
số tiền gửi đã trở thành một việc làm phổ biến; đó chính là sự khởi 
đầu của các ngân hàng dự trữ một phần. 

11. Nếu các ngân hàng giữ 100% dự trữ tiền mặt cho tiền gửi thì 
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sẽ không có việc tạo tiền khi có các khoản dự trữ mới do ngân hàng 
trung ương đưa vào hệ thắng ngân hàng, mà sẽ chỉ diễn ra việc trao 
đổi với tỉ lệ 1-1 từ loại hình tiền tệ này sang loại hình tiền tệ khác. 

12. Ngày nay, luật pháp đòi hỏi các ngân hàng phải giữ một mức 
dự trữ trên các khoản tiền gửi viết séc của họ. Những khoản dự trữ 
này có thể dưới dạng tiền mặt do ngân hàng giữ hay những khoản 
tiền gửi không sinh lời tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Để minh 
họa, chúng ta xem xét một tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10%. Trong 
trường hợp này, toàn bộ hệ thông ngân hàng - bao gồm những 
người đi vay thuộc các tổ chức công cộng hoặc tư nhân và những 
người gửi tiền - đã tạo ra tiền ngân hàng với tỷ lệ 10 - 1 cho mỗi 
một đồng dự trữ mới tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang và tại đâu 
đó trong hệ thẳng ngân hàng. 

18. Môi một ngân hàng nhỏ bị hạn chế về khả năng mở rộng các 
khoản cho vay và đầu tư của mình. Nó không thể cho vay hay đẫu 
tư nhiều hơn khoản tiền mà nó nhận được từ những người gửi tiền; 
nó chỉ có thể cho vay nhiều nhất là 9/10 số tiền gửi. Mặc dù không 
có một ngân hàng nào có thể một mình mở rộng dự trữ của nó theo 
tỉ lệ 10-1, nhưng toàn bộ hệ thông ngân hàng có thể làm được việc 
này. Mỗi ngân hàng nhận được 1.000 đôla tiền gửi mới sẽ cho vay 
9/10 số tiền mặt vừa nhận được này dưới dạng các khoản cho vay 
và đầu tư. Nếu chúng ta theo đõi những nhóm ngân hàng liên tiếp 
trong dây chuyền tạo tiền vô tận và thu nhỏ dần, thì chúng ta sẽ 
thấy trong toàn bộ hệ thông này một khoản tiền gửi mới là: 

1.000 đôla + 900 đôla + 810 đôla + 729 đôla +... 

= 1.000 đôla x [1+ 9/10 ( 9/10) + (9/10) +...] 
1 
T 


$ 


1.000 độla '- 1000 đôla 


1-9/10 


= 10.000 đôla 

Tổng quát hơn, số nhân của cung tiền là: 1/ (tỉ lệ dự trữ bắt 
buộc). 

14, Có thể có một sự rò rỉ nào đó của lượng tiền mặt dự trữ mới 
trong hệ thống ngân hàng ra lưu thông bên ngoài các ngân hàng 
hoặc vào các tài sản khác không phải là các tài khoản séc. Khi một 
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số khoản dự trữ mới rò rỉ vào các tài sắn không phải là tài khoản 
séc thì môi liên hệ giữa việc tạo tiền với dự trữ mới sẻ không còn 
tuân theo công thức tì lệ 10-1 do số nhân cung tiền đưa ra. 


CÁC KHÁI NIỆM CẦN NHỚ 
Bản chất của tiền The Essence of Money 
trao đổi bằng hiện vật. barter 


tiền hàng hóa, tiền giấy, tiền commodity M, paper M, bank M 
ngân hàng, tiền xu, tiền giấy, coins, pAaper currency, checking 


tài khoản géc CounIts 

M1, M2 MI1, M2 

Lãi suất Interest Rates 

lãi suất 1nterest rate 

lai suất không rủi ro riskless interest rate 

chênh lệch lãi suất do: kỳ hạn interest rate premiums due to: 
thanh toán, rủi ro, khó maturity, risk, Hlidiquity, 
chuyển hoán, chi phí hành administrative costs 
chính. 


lãi suất thực tế và lãi suất đanh real and nominal interest rates 
nghĩa 


Cầu về tiền Demand for Money 
các chức năng của tiền the functions of money 
động cơ của cầu về tiền: nhu cầu motives for money demand: 
giao dịch, nhu cầu tài sản transactions demand, asset 
demand 
tiền lãi - chi phí cơ hội của việc Iinterest as opportunity cost of 
giữ tiền holding mnoney 


Hoạt động ngân hàng và Banking and Money Supnly 

cung tiền 

các ngần hàng, các trùng gian  banks, ñnancial Intermediaries 
tài chính 

dự trữ ngân hàng (tiền mặt bank reserves (vault cash and 
trong két và tiền gửi tạ Ngân — deposits with Fed 
hàng Dự trữ Liên bang) 

tỷ lệ dự trữ bắt buộc requtred reserve ratio 

ngân hàng dự trữ một phần fractional-reserve banking 

sô nhân cung tiền money-suppÌy mulÌtiplier 
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CÂU HỘI THẢO LUẬN 


1. Định nghĩa M1 và M2. M1 bao gồm những bộ phận nào? M2 
bao gồm bộ phận nào không có trong M1? Liên hệ từng bộ phận của 
M2 với các yếu tô đứng đằng sau cầu về tiền. 

2. Giả sử rằng tất cä các ngân hàng đều gìữ 100% dự trữ. Hãy xây 
dựng những bảng mới từ Bằng 26-4(a) và 26-6 để phản ánh 1.000 
đôla dự trữ bổ sung vào hệ thông ngân hàng giữ 100% dự trữ. Tác 
động tổng hợp của việc bố sung dự trữ đấi với lượng cung tiền trong 
trường hợp này là gì? Liệu các ngân hàng có "tạo" ra tiền không? 

3. Giả sử rằng các ngân hàng giữ 20% tiền gửi để dự trữ và 200 
đôla tiền dự trữ được trừ đi khôi hệ thông ngân hàng. Hãy lập lại 
từ Bảng 26-4(a) đến Bảng 26-6. Số nhân cung tiền trong trường hợp 
này là bao nhiêu? Hãy tính số nhân cung tiền theo cách thứ hai, 
dùng phương pháp. như đã nêu ở chú thích 8. 

4. Ảnh hưởng đối với cầu về tiền (M1) trong những trường hợp 
sau (với các yêu tô khác không đổi) là gì? 

a) GDP thực tế tăng 

b) Mức giá tăng 

e) Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm và các chứng khoán Kho bạc 
tăng 

d) Giá cả, lương và thu nhập đều tăng gấp đôi (hãy tính chính 
xác ảnh hưởng tới cầu về tiền). 

5. Năm 1937, với hy vọng tăng lượng tiên M, Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang đã tăng dự trữ ngân hàng. Bởi vì lãi suất quá thấp 
(khoảng 1/84) nên dự trữ thừa tăng mạnh và lượng cung tiền hầu 
như không đổi. Hãy giải thích tại sao lãi suất thấp lại khuyến 
khích, trong khi lẩi suất cao lại không khuyên khích dự trữ thừa. 
Tại sao những thay đổi trong lượng đự trữ lại không liên quan chặt 
chẽ với những thay đổi trong cung tiền khi lãi suất gần với 0. 

6. Chi phí cơ hội của việc giữ tiền bằng lợi nhuận thu được từ 
những tài sản ngắn hạn an toàn cao (như tín phiếu Kho bạc) trừ đi 
lãi suất của tiền. Những yêu tỗ sau đây có ảnh hưởng øì đến chi phí 
cơ hội của việc giữ tiền trong tài khoản séc (giả sử dự trữ bắt buộc 
là 10% của tiền gửi)? 
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a) Trước năm 1980, khi tài khoản séc không được hưởng lãi, lãi 
suất thị trường tăng từ 8% lên 9%. 

b) Năm 1984, khi các tài khoản séc được hưởng lãi suất. cao nhất 
là 5%, lãi suất tăng từ: (1) 3% đến 4% và (2) 8% đến 9%, 

c) Năm 1991, khi lãi suất từ các tài khoản NOW không bị điều 
tiết nữa, lãi suất trên thị trường tăng từ (1) 3% đến 4 % và (2) 8% 
đến 9%. 

Bạn dự đoán cầu về tiền sẽ phản ứng như thế nào đối với những 
thay đổi của lãi suất thị trường trong những trường hợp nêu trên, 
nêu độ co giãn của cầu về tiền liên quan tới chỉ phí cơ hội của tiền 
là 0,2? 

7. Vấn đề lãi suất (có thể phải đùng máy tính): 

a) Bạn đầu tư 2.000 đôla với lãi suất 13,5 %/ năm. Tổng số dư 
của bạn sau 6 tháng là bao nhiêu? 

b) Tiền lãi được gọi là “lãi kép” khi bạn được hưởng lãi trên 
phần lãi mà bạn đã được trả. Hầu hết các lãi suất trích dẫn hiện 
nay là lãi kép. Nếu bạn đầu tư 10.000 đôla trong 3 năm với lãi 
suất kép hàng năm là 10%, tổng số tiền đầu tư vào cuối mỗi năm 
là bao nhiêu? 

c) Hãy xem xét những số liệu dưới đây: Chỉ số giá tiêu dùng năm 
1977 là 60,6 và năm 1981 là 90,9. Lãi suất của các chứng khoán 
chính phủ từ năm 1978 đến 1981 (tính bằng tỷ lệ phân trăm năm) 
là 7,2; 10,0; 11,5 và 14,0. Hãy tính lãi suất thực tế và lãi suất danh 
nghĩa trung bình cho giai đoạn 4 năm, từ năm 1978 đến năm 1981 

đ) Tín phiếu Kho bạc (T-bill) thường được bán theo nguyên tắc 
chiết khấu: có nghĩa là một tín phiêu Kho bạc thời hạn 90 ngày với 
mệnh giá là 10.000 đôla có thể bán hôm nay với mức giá sao cho 
việc thu lại 10.000 đôla khi đến hạn sẽ cho ta một lãi suất bằng lãi 
suất thị trường. Nếu lãi suất thị trường là 6,6%/ năm thì giá của 
Tín phiếu thời hạn 90 ngày với mệnh giá 10.000 đôla như trên sẽ 
là bao nhiêu? 

8. Hãy giải thích liệu bạn có cho rằng, những yếu tổ sau đây nên 
được tính là một bộ phận của lượng cung tiền hep (M1) ở Mỹ hay 
không: séc du lịch, tiền gửi tiết kiệm, tiền xu ởi tầu điện ngầm, tem 
bưu điện, số dư thê tín dụng, những tờ bạc 20 đôla do người Nga 
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dùng ở Moscow và đồng đôla Canada. 

9. Giả sử chỉ tiêu dự trữ bắt buộc được bãi bỏ thì cái gì sẽ quyết 
định mức dự trữ trong hệ thông ngân hàng? Điều øì sẽ xảy ra đối 
với số nhân của cung tiền trong trường hợp này? 

10. Giả sử một ngân hàng lớn, như Ngàn hàng Humongous của 
Mỹ, nắm giữ tất cả các tài khoản séc của mọi người, phải tuân theo 
chỉ tiêu dự trữ bắt buộc theo luật định là 10%. Nếu có thêm một 
lượng dự trữ mới được đưa vào nền kinh tế thì ngân hàng 
Humongous có thể cho vay nhiều hơn 90% của sô tiền gửi thêm vào 
hay không, biết rằng khoản tiền gửi mới này sẽ được gửi trở lại 
ngân hàng? Điều này có làm thay đổi số nhân cung tiền cuối cùng 
hay không? 

11. Trong chương này, lền được định nghĩa như là một phương 
tiện trao đổi được chấp nhận và sử dụng rộng rãi. Qua thời gian, 
những đồ vật được sử dụng như tiền đã tiên hoá, và rất khó xác 
định một vật đặc thù có được coi là "lượng cung tiền" hay không. 
Ngày nay, các tài sản có “tính chất tiền” khác nhau phụ thuộc vào 
việc chúng có thực sự được chấp nhận như các phương tiện thanh 
toán hay không, và phụ thuộc vào tốc độ chúng có thể được chuyển 
thành tiền mặt. Hãy xem đải sắp xếp các tài sản từ tiền tệ cho đến 
những hàng hoá vốn thực tế ở Hình 26-6. Tại điểm nào Ngân hàng 
Dư trữ Liên bang vẽ đường phân cách giữa tiền (M1) và các tài sản 
khác? Bạn sẽ vẽ đường ởó ở điểm nào? Hãy nghĩ ra một vài loại tài 
sản mới, đặt chúng trên dải sắp xếp và xem xét liệu chúng có nằm 
trong MI hay không. 

Hình 26-6. Dải sắp xếp tài sắn từ tiền tệ đến vốn 
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PHỤ LŨC CHƯƠNG 26 
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Thị trường chứng khoán chỉ là chiếc gương cho ta 
một hình ảnh phản chiếu về tình hình kinh tế cơ bản. 
John Kennecth Galbraith, Cuộc Đại Khủng hoang 
(1958) 


Trong phân phụ lục này, chúng ta sẽ khám phá những lý thuyết 
hiện đại về hành vì của thị trường chứng khoán. Thị trường 
chứng khoán là nơi mua bán cỗ phần của các công ty sở hữu 
chung và quyền sở hữu các doanh nghiệp. Năm 1993, giá trị của 
những quyên sở hữu này ở Mỹ được ước tính là khoảng 6 nghìn tỷ 
đôla. Lượng mua bán trong mỗi năm có thể lên tới 3 nghìn tỷ đôia. 
Thị trường chứng khoán là trung tâm của nền kinh tế công ty của 
chúng ta. 

Sở Giao dịch Chứng khoán New York là thị trường chứng khoán 
quan trọng nhất, niêm yết giá hơn 1.000 loại chứng khoán. Mọi 
trung tâm tài chính lớn đều có 1 sở giao dịch chứng khoán. Các sở 
giao dịch chứng khoán lớn được đặt tại Tokyo, London, Frankurt, 
Hong Kong, Toronto, Zurich và tất nhiên là New York. Sở giao dịch 
chứng khoán là một bộ phận quan trọng của các nền kinh tế thị 
trường hiện đại. Khi cácnước Đông Âu quyết định phá bỏ hệ thông 
kế hoạch hoá tập trung, một trong số các hành động đầu tiên của 
họ là đưa thị trường chứng khoán vào hoạt động để mua bán quyền 
sở hữu các công ty. 


CUỘC ĐẠI KHỦNG HOẢNG 


Một nghiên cứu về các sở giao dịch chứng khoán và thị trường 
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tài chính phải dựa vào cả những phân tích kinh tế và việc đọc kỹ 
các bài học lịch sử. Một sự kiện đau buôn để lại bóng đen bao trùm 
lên các thị trường chứng khoán trong nhiều thập kỷ là cuộc hoảng 
loạn và sụp đố năm 1929. Sự kiện này dẫn đến cuộc Đại Suy thoái 
đau đớn và kéo đài trong những năm 1930. 

“Thập kỷ 20 sôi động” đã chứng kiễn một sự bùng nổ kỳ diệu của 
thị trường chứng khoán, khi tất cả mọi người đều bán và mua cổ 
phiếu. Hầu hết các giao dịch mua chứng khoán trên thị trường đầu 
cơ giá tăng (thị trường giá cỗ phần đang tăng lên) sơ khai này đều 
có lõi. Cô nghĩa là một người mua chứng khoán trị giá 10.000 đôla 
chỉ trả một phân giá trị của chứng khoán đó bằng tiền mặt và vay 
số còn thiêu bằng cách dùng các chứng khoán mới mua này làm thế 
chấp để mua tiếp. Việc bạn phải trả cho người môi giới chứng 
khoán 6, 10, hoặc 15% một năm trên khoản vay có đáng phải đắn 
đo hay không khi mà giá cổ phiêu của Auburn Motor hoặc 
Bethlehem Steel cá thể tăng 10% giá trị chỉ qua một đêm? 

Tình trạng đua nhau đầu cơ chứng khoán đã đáp ứng được lòng 
mong đợi. Nêu mọi người mua vì họ nghĩ rằng giá chứng khoán sẽ 
tăng thì hành động mua của họ đã đẩy giá của chứng khoán đó 
tăng lên. Điều này khiên cho người ta lại càng mua nhiều hơn và 
đầy tiếp điệu vũ chóng mặt này một vòng nữa. Nhưng không giông 
với những người chơi bài hoặc chơi súc sắc, dường như không có ai 
phải mắt đi đứng những thứ mà người thắng được. Tất nhiên, phần 
thưởng chỉ hoàn toàn trên giấy tờ và có thể biên mắt nếu tất cả mọi 
người đều có gắng đổi chúng ra tiền mặt. Nhưng ai lại đại gì mà 
bán đi những chứng khoán sinh lời như vậy? 

Sự bùng nổ thị trường chứng khoán của những năm 1920 là kết 
quả đủa sự đo tưởng đều cơ cỗ điển. Giá cả tăng do hy vọng và mơ 
tưởng, chứ không phải do lợi nhuận và cổ tức của các công ty tăng 
lên. Sự sụp đổ đã xây ra vào “Tháng 10 đen tối" của năm 1929. Tất 
cả mọi người đều bị lôi cuỗn vào cuộc chơi, từ những nhân vật 
nghiệp dư cho đến những chuyên gia cỡ bự - Andrew Mellon, ¿John 
D. Rockefeller, ông kỹ sư - tổng thống Hoover ở Nhà Trắng, và nhà 
kinh tế Mỹ vĩ đại nhấ:, Irving Fisher. 
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Khi thị trường sụp đồ vào năm 1929, các nhà đầu tư lớn nhò đã 
mua chứng khoán kiếm lời không thể gom đủ tiền để trả cho những 
cổ phần của họ và thị trường càng xuống dốc hơn nữa. Thị trường 
đầu cơ giá tăng trở thành thị trường sư giá. Đến giai đoạn khủng 
hoảng sâu sắc nhất của cuộc Suy thoái năm 1938, thị trường đã 
giảm 85%. 

Qác xu hướng trên thị trường chứng khoán được theo dõi bằng 
các chỉ sô giá cổ phiếu, là giá trị bình quân gia quyền của một nhóm 
cổ phiêu công ty. Các chỉ số trung bình được áp dụng rộng rãi bao 
gồm chỉ số trung bình công nghiệp Dow-Jones (DJTIA) của 30 công 
ty lớn và chỉ số “Standard and Poor” của 500 công ty (S&P 500") là 
giá trị bình quân gia quyên của giá cổ phiêu của 500 tập đoàn lớn 
nhất nước Mỹ. 

Hình 26A-1 cho thấy diễn biến từ năm 1920 của chỉ sô “S&P 
500”. Đường cong bên đưới biểu thị mức trung bình danh nghĩa của 
giá cố phiếu, ghi lại giá trị trung bình thực có của từng năm cu thể. 
Đường phía trên phản ánh giá “thực tê” của cổ phiếu; bằng cách lầy 
giá danh nghĩa chia cho chỉ số giá hàng tiêu dùng, lấy năm 1993 
làm năm gốc. 
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Hình 26A-1. Chỉ có một điều chắc chắn đối với giá cổ phiếu là 
chúng lên xuống rất thất thường 

Giá cổ phiếu là giá danh nghĩa, được thể hiện ở đường bên dưới, có xu 
hướng tăng cùng lạm phát, Chỉ số “S&P 500” ở đây cho biết diễn biến của 
giá trị bình quân gia quyền của giá cổ phiếu của 500 công ty lớn nhất 
nước Mỹ. 

Đường phía trên là giá trị thực tế của chỉ số “S&P 500”, tức là chỉ số 
“S&P 500” đã được điều chỉnh theo điễn biến của chỉ số giá tiêu dùng. 

Hãy lưu ý đến kinh nghiệm của những năm 1980, những điều 
đã minh họa, cả những hiểm họa và thành công trong “việc chơi với 
thị trường”. Bắt đầu từ năm 1982, thị trường chứng khoán tăng 
đều đặn trong 5 năm, đạt được gần 300%. Những người may mắn 
hoặc có tầm nhìn rộng để chuyển hết tài sản của họ thành cỗ phiếu 
đã kiếm được rất nhiều tiền. Thị trường đạt tới đỉnh điểm của nó 
vào mùa hè nấm 1987. Vào ngày 19 tháng 10 năm 1987 - "ngày Thứ 
Hai đen tôi" - thị trường chứng khoán đã mất 22% giá trị của nó chỉ 
trong 6 tiếng đồng hồ. Cú sốc đối với các thị trường chứng khoán là 
sự nhắc nhở sinh động về những rủi ro mà bạn phải gánh chịu khi 
mua chứng khoán. Tuy nhiên, 35 triệu người Mỹ vẫn sở hữu chứng 
khoán; trong sô đó, 3 triệu người có thu nhập đưới 10.000 đôla. Chỉ 
có một phần nhỏ số cỗ phiếu là do các hộ gìa đình có thu nhập thắp 
răm giữ, nhưng một thực tế là, có rất nhiêu người sẵn lòng đầu tư 
của cải của họ theo cách này, chứng tỏ sự hấp .lẫn của những lợi 
nhuận tương lai từ việc sở hữu các chứng khoán đó. 

Tất cả sẽ kết thúc ở đâu? Liệu có quả cầu pha lê mầu nhiệm nào 
báo trước được sự vận động của giá cả chứng khoán? Đây là một 
chủ đề nghiên cứu của lý thuyết tài chính hiện đại. 


LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ 


Các nhà kinh tế và các giáo sư tài chính từ lâu đã nghiên cứu về 
giá cả trên các thị trường đầu cơ, như thị trường chứng khoán, và 
các thị trường hàng hóa chắng hạn như thị trường ngô. Những 
phát hiện của họ đã gây nên những tranh cãi lớn và thậm chí làm 
tức giận nhiêu nhà phân tích tài chính. Song, đây là một lĩnh vực 
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mà các sự kiện thực tế đã chứng minh rất nhiều cho các lý thuyết. 

Những lý thuyết kinh tế hiện đại về giá cả chứng khoán được 
tập hợp dưới tiêu đề lý thuyết thị trường hiệu quả'. Một cách để 
diễn đạt lý thuyết cơ bản này: Bạn không thể khôn hơn thị trường. 

Chúng ta sẽ thấy ngay ai sao điều khẳng định này là có vẻ hợp 
lý. Thứ nhất, hãy xem xét eơ sở thực tế của nó, Đã có vô số nghiên 
cứu trong những nằm qua về các quy tắc và cách thức kiếm ra tiên. 
Những quy tắc điển hình là: "mua sau khi giá tăng 2 ngày" hoặc 
"mua khi có tín xấu và bán khi có tin tất". Một nghiên cứu rất sớmn 
của Alfred Cowles đã điều tra về những lời khuyên của các nhà môi 
giới chứng khoán. Ông đã xem xét việc các nhà môi giới chứng 
khoán khác nhau thực hiện công việc của họ tốt như thể nào bằng 
cách nhìn vào lợi tức (tính bằng tổng số thu nhập mật năm từ một 
đồla đầu tư) từ các cổ phiếu mà họ lựa chọn. Ông đã phát hiện ra 
răng, tính trung bình, các lựa chọn của những người môi giới chứng 
khoán cũng chẳng làm tốt hơn một cơ cấu (hay một tổ hợp) đầu tư 
cổ phiêu được chọn ngẫu nhiên. 

Quan sát này đã dẫn tới lý thuyết tắm bia trong việc lựa chọn cổ 
phiêu: bạn có thể lựa chọn chứng khoán bằng cách ném một chiếc 
phi tiêu vào tờ Nhật báo phố Waill. Tôt hơn cả là hãy mua mỗi thứ 
một ít của tất cả các chứng khoán trên thị trường, vì vậy bạn có thể 
có một cơ cấu đầu tư đa dạng kiểu “chỉ số” của thị trường chứng 
khoán. Điều đó có thể làm cho bạn khá giả hơn những người anh 
em họ làm theo lời khuyên của những người môi giới chứng khoán. 
Tại sao? Bởi vì họ phải trả thêm tiền hoa hồng cho những người môi 
giới trong khi cổ phiếu của họ, tính trung bình, cũng chẳng sinb lời 
hơn cổ phiêu của bạn:-.. 

Quan điểm âm đạm này nói chung đã được khẳng định qua hàng 
trăm nghiên cứu trong bôn thập kỷ qua. Bài học rút ra từ chúng 
không phải là bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có khi bạn làm 

1, "Hiệu quả" trong lý thuyết tài chính được dùng với nghĩa khác với các lĩnh 
vực kinh tê học khác. Ở đây, “hiệu quả” sõ nghĩa là thông tin được hấp thụ nhanh 
chóng, chứ không có nghĩa là các nguồn lực tạo ra sản lượng tôi đa. 
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theo các quy tắc hay công thức mà là, nói chung, các quy tắc này 
không thể làm tất hơn một cơ cấu đầu tư chứng k' oán đa dạng hoá 
và được lựa chọn ngẫu nhiên. 

Cơ sở lý luận của quan điểm thị trường hiệu quả 

Các nhà lý thuyết tài chính đã dành nhiều xăm phân tích thị 
trường cổ phiêu và trái phiêu để hiểu được tại sao lý thuyết tấm bia 
có thể tồn tại. Tại sao các thị trường tài chính hoạt động tốt lại loại 
bỏ được những hiện tượng lợi nhuận quá cao kéo dài. Lý thuyết thị 
trường hiệu quả giải thích điều đó. 

Thị trường hiệu quả là nơi mà tất cả các thông tin mới được 
tất cả những người tham gia thị trường nhanh chóng nắm bắt và 
lập tức được phản ánh vào trong giá cả thị trường. Chẳng hạn, giả 
sử công ty dầu Lazy - T vừa mới phát hiện được dầu ở Vinh Alaska. 
Sự kiện này được thông báo vào lúc 11 giờ 30 phút sáng ngày thứ 
ba. Vậy, khi nào giá cổ phiêu của Lazy - 'T' sẽ tăng? Lý thuyết thị 
trường hiệu quả nói rằng, tin tức này lập tức sẽ được phản ánh vào 
giá cả. Những người tham øla thị trường sẽ phản ứng ngay tức thì, 
đẩy giá cổ phiêu của Lazy - T lên một mức thích hợp. Nói một cách 
ngắn gọn, tại bất kỳ thời điểm nào, thì trường cũng đã xử lý và đưa 
vào giá cổ phiếu, giá ngô hoặc những mức giá đầu cơ khác tất cả 
các thông tin mới nhất hiện có. 

Điều này eó nghĩa là, nếu ban đọc thấy tin một đợt sương giá lớn 
ở Florida trong bữa ăn sáng, bạn sẽ không thể làm giàu thêm cho 
mình bằng cách mua trước nước cam đông lạnh trong giờ nghỉ trưa: 
giá của nước cam tăng lên vào ngay lúc tin tức này được thông báo 
hay thậm chí còn sớm hơn'. 

Lý thuyết thị trường hiệu quả cho răng giá cá thị trường chứa 
đựng tất cả các thông tin hiện có. Không thể kiếm được lợi nhuận 
bằng cách nhìn vào các thông tin cũ hay các hình thái biên động của 
giá cả trong quá khứ. 


1. Các học giả đã cô gắng đo tấc độ của sư điều chỉnh giá cả trong những thị 
trường hiệu quả này. Một nghiên cứu đã phát hiện rằng, nêu bạn sẵn lòng đưa ra 
100.000 đôla mua cổ phiếu, bạn chỉ có thể kiếm được lợi nhuận khí mua chứng 
khoán trong vòng 30 giây sau khi thông tin mới được công bố rộng rỗi. 
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Bước ngẫu nhiên 

Quan điểm thị trường hiệu quả đưa ra một phương pháp quan 
trọng để phân tích những diễn biến của giá cả trong những thị 
trường có tổ chức. Theo phương pháp này, những diễn biến của giá 
cả chứng khoán có về rất thất thường, như những bước ngẫu nhiên, 
khi được biểu diễn trên đồ thị trong một khoảng thời gian. 

Giá cả biên động theo những bước ngẫu nhiên khi những biên 
động của nó trong một khoảng thời gian là hoàn toàn không thể 
đoán trước được. Chẳng hạn, tung một đồng xu để đoán mặt sắp 
hay ngửa. Goì mặt ngửa là "+l” và mặt sắp là ˆ-L”. Sau đó hãy theo 
döi kết quá của 100 lần tung. Vé kết quá thu được lên đồ thi. Đường 
cong này là những bước ngẫu nhiên. Bây giờ, hãy đem so sánh đồ 
thị điễn biến trong 100 ngày của cổ phiêu hãng Mierosoft hay chỉ 
sô “Standard and Poor 500”. Lưu ý đến sự giống nhau của cả ba đô 
thị này. 

Tại sao giá cả đầu cơ lại giỗng với những bước ngẫu nhiên? Đề 
trả lời, các nhà kinh tế đã ải tới kết luận sau: Trong một thị trường 
hiệu quả, tất cä những điều có thể dự đoán trước đã được đưa vào 
g1á cả. Chính là các thông tìn mới - đợt lạnh giá ở Florida, cuộc cách 
mang ở Nga, một thông báo răng Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã 
thắt chặt lại lượng cung tiền - đã ảnh hưởng tới giá cả cổ phiêu hay 
hàng hóa. Hơn nữa, những thông tin này phải ngẫu nhiên và không 
đoán trước được (nêu không, người ta sẽ đoán trước được và do đó 
không phải là tìn tức thực sự). 

Tóm lại: Lý thuyết thị trường hiệu quả giải thích tại sao những 
diễn biến trong giá cổ phiêu lại thất thường như vậy. Giá cà phản 
ứng với các tin tức, với những sự bất ngờ. Nhưng những sự bất ngờ 
là những sự kiện không đoán trước được - giỗng như việc búng một 
đồng xu hoặc một cơn mưa bão vào tháng tới - và có thế biến động 
theo bất kỳ hướng nào. Bởi vì giá cổ phiêu biên động tương ứng với 
những sự kiện bất thường, chính bản thân nó cũng biên động thất 
thường, giống như những bước ngẫu nhiên. 

Những lập luận phản đối 

Có bốn ý kiến phản đổi chủ yêu về quan điểm thị trường hiệu 
quả. 
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1. Giả sử tất cả mọi người đều chấp nhận tư tường về thị trường 
hiệu quả và thôi không cỗ gắng xử lý nhanh cáe thông tin. Nếu 
tất cả mọi người đều cho rằng giá cổ phiếu được đánh giá đúng với 
giá trị của nó, thì liệu những giá cả này sẽ trở nên không chính 
xác nữa chăng? 

Đây là câu hỏi hay, nhưng hầu như không có khả năng tất cả mọi 
người đều từ bó. Thực tế, tại thời điểm mà quá nhiều người ngừng 
suy nghĩ về vấn đề này, thị trường sẽ trở nên không còn hiệu quả 
nữa. Khi đó, chúng ta có thể kiêm được lợi nhuận bằng cách sử 
dụng các thông tin cũ. Vì vậy, thị trường hiệu quả là một trang thái 
cân bằng ốn định và tự giám sát. 

2. Một số người nhanh nhẹn và thông mình hơn những người 
khác. Một số người có rất nhiều tiền chì cho các thông tin nhằm thu 
hẹp lại những khả năng có những bất thường không chắc chắn xảy 
ra trong tương lai. Liệu đây có phải là nguyên nhân họ có thể kiếm 
được nhiều lợi nhuận hơn không? 

Có rất nhiều những người như vậy cạnh tranh với nhau trên thị 
trường. Những người trong gia đình Rockefellers có thể thuê được 
một người tư vấn tài chính tốt nhất hiện có. Nhưng những quï hưu 
trí, quỹ của các trường đại họe, và rất nhiều tổ chức khác nữa cũng 
có thể làm được như vậy. Cạnh tranh đã tạo ra những sự kiểm 
soát, cân bằng tính hiệu quả và bảo đảm mức lợi nhuận thặng dư 
thấp nhất, 

Ngoài ra, lý thuyết thị trường hiệu quả cũng cho rằng, một số ít 
người với sự nhạy cảm và khả năng đặc biệt sẽ thường xuyên kiếm 
được lợi nhuận cao nhờ vào những khả năng đó - giống như những 
tiền vệ giỏi và những ca sĩ giọng cao nổi tiếng. 

3. Các nhà kinh tế khi xem xét những ghi chép lịch sử vẫn thắc 
mắc một điều là, việc những biến động lớn trong giá chứng khoán 
thực sự có thể phản ánh những thông tìn mới có đáng tin cậy hay 
không. Hãy xem xét sự giảm giá mạnh trên thị trường chứng 
khoán trong khoảng thời gian từ 15 tháng 10 đến 19 tháng 10 
năm 1987. Quan điểm thị trường hiệu quả cho rằng sự sụt giá 
này gây ra bởi các sự kiện kinh tế làm giảm giá trị kỳ vọng của 
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những khoản lợi nhuận công ty tương lai. 

Những sự kiện đó là gì? James Tobin, nhà kinh tế đã được giải 
thưởng Nobel của trường Đại học Yale, bình luận: “Không có một 
yêu tô hữu hình nào có thể tạo ra sự chênh lệch đền 30% trong giá 
trị cổ phiêu [giá cả trong vòng 4 ngày này]. Các nhà lý thuyết về 
thị trường hiệu quả đã không nói gì được trước lời chỉ trích này. 

4. Cuỗi cùng, quan điểm thị trường hiệu quả áp dụng đối với 
những chứng khoán riêng lè, chứ không hắn cho toàn bộ thị trường. 
Một số nhà kinh tế đã tìm ra những bằng chứng về những đao động 
tự đảo ngược lâu đài trong giá cà của thị trường chứng khoán. 
Những người khác tin răng những đao động này phản ánh sự thay 
đổi trong tâm trang chung của cộng đồng tài chính. Những dao 
động lâu đài này có thể là nguyên nhân đứng đằng sau tâm lý bùng 
nổ trong những năm 1920 và 1980, hay sự suy sụp tình thần trong 
những năm 19350. 

Hãy giả sử chúng ta tin rằng giá cả toàn bộ thị trường chứng 
khoán là quá cao vào năm 1994 hay quá thấp vào năm 1981. Chúng 
ta có thể làm gì? Cá nhân chúng ta không thể mua hoặc bán đủ sô 
chứng khoán để khăc phục được tâm trạng trên toàn quốc gia. Vì 
vậy, từ khía cạnh kinh tế vĩ mô, các thị trường đầu cơ có thê thể 
hiện những lần sóng bị quan hay lạc quan mà không có một lực 
lượng kinh tế mạnh nào có thể can thiệp để sửa chữa lại những 
biến động về tâm trạng này. 


CÁC CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH 


Những bài học rút ra-từ nhiều nghiên cứu về hành vi của các thị 
trường tài chính và các cỗ vẫn tài chính là gì? 

e Hãy thận trọng với những biện pháp cho rằng đã tìm ra con 
đường nhanh cháng tới thành công. Bạn không thể làm giàu được 
hằng cách xem thiên tượng (mặc dầu thật không thể tin được rằng, 
một số nhà tư vấn tài chính dùng thuật chiêm tỉnh đối với các 
khách hàng của mình). Về lâu đài, trực giác không giải quyết được 
vấn đề gì. 
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e Nói chung, những bộ óc tốt nhất của phố Wall cũng không thể 
đánh bại được các chỉ số trung bình (chỉ số Dow - Jones, chỉ số 
Standard and Poor, v.v...). Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. 
Mặc dâu những nhà quản lý giàu có có đủ tiền cho bất kỳ một 
cuộc nghiên cứu và khảo sát nào, nhưng tất cả họ lại cạnh tranh 
với nhau. 

e Những nhà đầu tư muốn thu được lợi tức cao với mức độ rủi 
ro thấp nhất có thể mua một cơ cấu hất sức đa dạng các cổ phiếu 
thường. Họ có thể mua "Quỹ chỉ số", là tổ hợp cỗ định các cổ phiếu 
với chỉ phí môi giới và quản lý thấp nhất. Họ có thế kết hợp việc 
đầu tư trên với việc mua nhiều loại trái phiêu và mở các tài khoản 
tiết kiệm. Trong một thời gian đài, chiến lược này có thể kiếm được 
một khoản lợi tức cao hơn tỉ lệ lạm phát vài phần trăm một năm. 

e Các nhà đầu tư cũng có thể tăng lợi tức dự kiến nếu họ sẵn 
lòng chiu mức rủi ro cao hơn. Một số cổ phiêu thường có nhiều rủi 
ro hơn các loại khác. Bằng cách đầu tư vào các chứng khoán quay 
vòng nhanh hơn, vào các chứng khoán biến động tương đối lớn hơn 
so với cả thị trường nói chung, và vào các công ty nhỏ, các nhà đầu 
tư, tính trung bình, thường có thể thắng trên thị trường. Nhưng 
những người mua hãy đề phòng: Khi thị trường suy giảm, bạn sẽ 
thường phải chịu những mất mát lớn hơn mức tổn thắt trung bình 
trong những chứng khoán rủi ro cao hơn này. 

Nếu sau khi đọc xong tất cả những điều trên mà bạn vẫn muốn 
thử vận may trên thị trường chứng khoán thì đừng nắn lòng. 
Nhưng hãy luôn luôn ghi nhớ lời cảnh cáo của một trong những 
nhà tài chính giờ nhất nước Mỹ, Bernard Baruch: 

Nếu bạn săn sàng từ bô mọi thứ khác - để nghiên cứu toàn bộ 
lịch sử và nền tảng của thị trường và tất cà những công ty lớn có 
cổ phiêu được niêm yết trên bảng một cách cần thận như là một 
sinh viên y khoa nghiên cứu môn giải phẫu - nêu bạn có thể làm 
được tất cả những điều đó, và thêm vào đó, bạn có thần kinh vững 
vàng của một tay cờ bạc lớn, có giác quan thứ 6 của những nhà tiền 
trì và sự đũng cảm của một con sư tử, bạn sẽ có một tia hy vọng. 
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TÓM TẮT PHỤ LỤC 


1. Các thị trường chứng khoán, trong sô đó Sở Giao dịch Chứng 
khoán New York là quan trọng nhất, là những nơi mà quyền sở hữu 
đôi với các công ty lớn nhất được mua bán. Lách sử của giá cả chứng 
khoán đây những biến cô đữ dội như cuộc Đại Khủng hoảng năm 
1929. Các xu hướng này được theo dõi bằng việc sử dụng các chỉ số 
giá chứng khoán, như “Standard and Poor 500” hoặc chỉ sô trung 
bình công nghiệp Dow - Jones quen thuộc. 

2. Các lý thuyết kinh tẾ hiện đại về giá chứng khoán thường tập 
trung vào vai trò của các thị trường hiệu quả. Thị trường hiệu quả 
là thị trường trong đó, tất cả các thông tín được hấp thụ nhanh 
chóng bởi những người đầu cơ và ngay lập tức được đưa vào giá cả 
thị trường. Trong các thị trường hiệu quả, không dễ dàng kiếm 
được lợi nhuận: việc nhìn vào các thông tin từ ngày hôm qua, các 
hình thái biên động giá cả trong quá khứ, các cuộc bầu cử hoặc các 
chu kỳ kinh doanh sẽ không giúp gì trong việc dự đoán những diễn 
biến tương lai của giá cả. 

3. Do đó, trong thị trường hiệu quả, giá cà phản ứng với những 
điều bát ngờ. Bởi vì những bất ngờ vốn có tính chất ngẫu nhiên, giá 
cả chứng khoán và những giá cá đầu cơ khác điễn biễn một cách 
bất thường, như là những bước ngẫu nhiên. 


CÁC KHÁI NIỆM CÂN NHỚ 


cổ phiêu thường (cỗ phiêu công common stocks (corporate equi- 


ty) -- Ra À ties) 
chỉ số Standard and Poor500  Standard and Poor' s 500 
thị trường hiệu quả efficlent market 
bước ngẫu nhiên của giá cổ random walk of stoek price 
phiếu 
quỹ “chỉ số” index fund 


thông tin mới, thông tin cũ và — new nows, old informatlon, and 
giá cá đâu cơ Speculatlve pr1ces 
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CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Theo lý thuyết thị trường hiệu quả, những sự kiện đưới đây 
sẽ có ảnh hưởng gì đến giá cỗ phiếu của GM (General Motor)? 

a. Một thông báo bất ngờ rằng chính phủ sẽ tăng thuế công ty 
vào 1 tháng 7 tới. 

b. Thuế suất tăng vào ngày 1 tháng 7, sáu tháng sau khi Quốc 
hội thông qua điều luật thi hành. 

c. Mật thông báo mà các chuyên gia không dự đoán trước được 
răng Mỹ sẽ áp đặt một mức hạn ngạch nhập khẩu đối với ô tô của 
Nhật vào năm tới. 

d. Thực hiện điều e bằng cách ban hành các quy định vào ngày 
31 tháng 12. 

2. Một nhà kinh tê bình luận như sau về sự giảm mạnh của giá 
cả chứng khoán trong tháng 10 năm 1987: "Không có một sự kiện 
nào trong những ngày vừa qua có thể giải thích một cách hợp lý về 
sự điên cuỗng bán cổ phiếu trong “Tháng 10 đen tối”. Các thông tin 
về lạm phát, vê cán cân thương mại, về thâm hụt ngân sách, hay 
những sự kiện vùng Vịnh Pecxích cũng chỉ có thể góp phần vào vài 
chục điểm trong sô 509 điểm giàm xuống của chỉ số Dow - Jones". 
Giải thích lời bình luận trên có liên quan như thê nào đến giá 
thuyết về thị trường hiệu quả. Nếu đồng ý với lời bình luận này, 
bạn sẽ kết luận gì về giá trị của giả thuyết đó? 

3. Tung một đồng xu lên 100 lần. Gọi mặt ngửa là "+l" và mặt 
sắp là "-1". Hãy ghi lại kết quả của các lần tung và vẽ biểu điễn kết 
quả đó trên đô thị. Đây là những bước ngẫu nhiên. (Những người 
có máy tính có thể làm việc này bằng cách sử dụng một chương 
trình máy tính, một máy phát số ngầu nhiên và một chiếc máy vẽ 
đồ thị...) | 

Tiếp theo, hãy theo đõi giá đóng cửa của cổ phiêu một công ty mà 
bạn yêu thích trong vài tuần (hoặc lấy chúng từ những số báo 
trước). Vẽ đồ thị biểu điễn giá cả theo thời gian. Bạn có thấy sự 
khác nhau nào trong các hình thái biến đổi này không? Trông cả hai 
có giông những bước ngẫu nhiên không? 
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CHƯƠNG 27 


NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 
VÀ CHÍNH SÁCH TIÊN TỆ 


Có ba phát minh vĩ đại kề từ khi bắt đầu lịch sử: lửa, 
bánh xe, và ngân hàng trung ương 
Wil Rogers 


Giâng như trái tim điều hoà dòng máu đi khắp cơ thể, hệ thông 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang điều hoà việc bơm tiền qua các động 
mạch của đời sống kinh tá. Ngân hàng Dự trữ Liên bang đóng vai 
trò ngân hàng trung ương của nước Mỹ, kiểm soát lượng cung dự 
trữ ngân hàng và nhờ đó quyết định mức lãi suất ngắn hạn. Mọi 
đất nước hiện đại đều có một ngân hàng trung ương chịu trách 
nhiệm quản lý các vấn đề tiền tệ của nó. 

Mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang là đảm bảo sự tăng 
trưởng đều đặn của sản lượng quốc gìa và mức thất nghiệp thấp. 
Kè thù đáng nguyền rủa của nó là lạm phát. Nấu tổng cầu dư thừa 
và giá cả bị đẩy lên, Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể giảm eung 
tiền, Điều này sẽ kìm bớt sự phát triển của nền kinh tế và giảm áp 
lực giá cả. Nêu nần kinh'*ê trì trệ và kinh doanh giảm sút, hệ thống 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể xem xét tăng cung tiền. Điều 
này thường làm tống cầu tăng mạnh và làm giảm mức thất nghiệp. 
Chương này sẽ giúp bạn hiểu được vai trò trung tâm của Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang trong nền kinh tê Mỹ. 
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NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ 
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG DỤ TRŨ LIÊN BANG 


HỆ THỐNG NGÂN HÀNG DỰ TRŨ LIÊN BANG 


Hình 27-1 thể hiện vai trò của ngân hàng trung ương trong nền 
kính tế và mô tả mối quan hệ của nó với các ngân hàng, thị trường 
vốn và lãi suất. Trong phần này, chúng ta phân tích xem Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang dùng những công cụ của rnình - dự trữ 
ngân hàng, tỷ lệ chiết khấu, và các công cụ khác - như thế nào để 
quyết định lượng cung tiền. 


Lãi suất và tính sẵn có của tín dụng 


——— 
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Hình 27-1. Bức tranh tổng thể về chính sách tiền tệ ảnh hưởng 
đến sản lượng và lạm phát như thế nào 

Đồ thị này thể hiện những bước mà theo đó, chính sách của Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang 3nh hưởng đến hoạt động kinh tế: (1) lượng dự trữ thay 
đổi dẫn tới (2) M thay đổi; dẫn tới (3) lãi suất và điều kiện tín đụng thay 
đổi. Trong Hình (4), AD thay đổi do phản ứng của đầu tư và các chỉ tiêu 
nhạy cảm với lãi suất khác. Ở Hình (5), những thay đổi trong sản lượng, 
việc làm và lạm phát sẽ tiếp nôi. 

Tuy nhiên, hãy ghi nhớ răng chính sách tiên tệ không phải là ảnh 
hưởng duy nhất: tham gìa vào bước quan trọng thứ 4, mà chính sách tài 
khoá cũng tác động vào vòng tròn tổng cầu. 

Cơ cấu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang 

Lịch sử. Trong thê kỹ 19, nước Mỹ bị hoành hành bởi những 
cuộc hoàng loạn ngân hàng. Hoàng loạn xảy ra khi mọi người đột 
nhiên tìm mọi cách để chuyển những khoản tiền gửi ngân hàng của 
họ thành tiền mặt (xem lại thí dụ ở chương trước). Khi tới ngân 
hàng, họ phát hiện thấy rằng các ngân hàng không có đủ tiền mặt 
để cung cấp bởi vì lượng cung tiền mặt đã được có định và với số 
lượng nhỏ hơn lượng tiền gửi ngân hàng. Các cuộc phá sản ngân 
hàng và suy thoái kinh tế nảy sình từ đó. Sau cuộc hoảng loạn trầm 
trọng vào năm 1907, việc thảo luận và tính toán đã dân tới hình 
thành Hệ thắng Ngân hàng Dự trữ Liên bang vào năm 1913. Chức 
năng chủ yêu của ngân hàng trung ương mới này là phục vụ với tư 
cách một “cứu cánh cho vay cuỗi cùng”, có nghĩa là ngân hàng trung 
ương ổn định hệ thống ngân hàng bằng cách cho các ngân hàng vay 
tiền khi thiểu dự trữ. Ngoài ra, Ngân hàng Dự trữ Liên bang còn 
được giao trách nhiệm quản lý lượng cung tiền của quốc gia. 

Theo như cơ cấu: hiện thời, Hệ thông Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang bao ; gồm 12 Ngân hàng Dư trữ Liên bang khu vực, được đặt 
tại New York, Chicago, Richmond, Dallas, San Francisco, và các 
thành phố lớn khác. Cơ cấu khu vực này đầu tiên được thiết kế 
trong thời kỳ dân túy để đảm bảo rằng, các vùng khác nhau đều có 
tiếng nói trong các vấn đề ngân hàng và tránh tập trung quá nhiều 
quyền lực vào ngân hàng trung ương tại Washington hay trong tay 
những nhà ngân hàng ở miền Đông. Môi Ngân hàng Dự trữ Liên 
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bang ngày nay quản lý các hoạt động ngân hàng và các ngân hàng 
nước ngoài trong khu vực của mình. 

Ai chịu trách nhiệm? Dầu não của Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang là Hói đồng Thắng đốc của Hệ thắng Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang, bao gôm 7 thành viên do tống thông bố nhiệm và được thông 
qua ở Thượng nghị viện để phục vụ trong 14 năm nhiệm kỳ gối 
nhau. Thành viên của Hội đồng thường là các nhà ngân hàng hay 
nhà linh tế đành trọn thời gian cho công việc này. 

Cơ quan hoạch định chính sách chính của Hệ thông Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang là úy ban Thị trường mở Liên bang (Federal Open 
Market Committee - FOMC). Mười hai thành viên được bầu ra của 
FOMC bao gồm 7 thông đốc cộng với 5 chủ tịch của các Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang khu vực. Nhóm người quan trọng này kiểm soát 
công cụ quan trọng nhất và được dùng thường xuyên của chính 
sách tiền tệ hiện đại - lượng cung dự trữ ngân hàng. 

Đứng đầu toàn bộ hệ thắng là Chủ tịch Hải đằng Thông dốc, 
hiện nay là một nhà kinh tế, ông Alan Greenspan. Ông là Chủ tịch 
Hội đồng và FOMC, hoạt động như là một phát ngôn viên công khai 
của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, và thi hành quyền lực to lớn đỗi 
với chính sách tiền tê. Ông thường được gọi là “người có quyềo lực 
thứ hai ở Mỹ”. Điều này phản ánh mức độ ảnh hưởng của ông ta 
đên toàn bộ nền kinh tế thông qua sư tác động của ông đến chính 
sách tiên tệ. 

Mặc dù về mặt hình thức, cơ cấu của Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang là phân tán, nhưng các nhà quan sát thận trọng lại cho rằng, 
quyền lực được hoàn toàn tập trung hoá. Hội đồng Dự trữ Liên 
bang tham gia các. cuộc họp cùng với chủ tịch của 12 Ngân bàng 
Dự trữ Liên bang, hoạt động theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang để hoạch định và thực hiện các chính sách 
tiền tệ. Cơ cấu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang được thể hiện ở 
Hình 27-2. 

Sự độc lập. Khi xem xét cơ cấu của Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang, ta có thể hỏi “Ngân hàng Dự trữ Liên bang thuộc về ngành 
nào trong 3 ngành của chính phủ?” Câu trả lời là “Không thuộc 
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ngành nào cả. Về mặt pháp lý, 12 ngân hàng khu vực là các ngân 
hàng tư nhân. Trong thực tế, Ngân hàng Dự trữ Liên bang hoàn 
toàn hoạt động như là một cơ quan độc lập của chính phủ”. 

Hình 27-2. Những cơ quan chủ yếu hoạt động trong chính sách 
tiền tệ 

Quyền lực của Ngân hàng Dự trữ Liên bang được trao cho hai cơ quan. 
Hội đồng Thông đốc gồm 7 thành viên phê đuyệt những thay đổi trong tỷ 
lệ chiết khấu và xác định mức dự trữ bắt buộc. FOMC chỉ đạo việc xác 
định dự trữ ngân hàng. Chủ tịch của Hội đồng thống đốc lãnh đạo cả hai 
uỷ ban. 

Kích thước của mỗi hộp cho biết quyền lực của một người hay nhóm người 
nhất định: cần lưu ý 
kích thước của hộp chủ 
tịch. Tầm quan trọng 
tương ứng của những 
người khác nhau được 
xây dựng trên cơ sở của 
một nghiên cứu của 
cựu Chủ tịch Ngân 
hàng Dự trữ Liên 
bang, ông Sherman 
Maiael, (Quán lý đồng 
đôia (Norton, New 
York, 1973)]. 

Mặc dầu về danh nghĩa Ngân hàng Dự trữ Liên bang là một tố 
chức thuộc sở hữu của các ngân hàng thương mại thành viên, 
nhưng trong thực tế nó là một cơ quan nhà nước. Nõ trực tiêp chịu 
trách nhiệm với Quốc hội; lắng nghe cấn thận những lời khuyên 
của tổng thống; và bất kỳ. lúc nào có xung đột nảy sinh giữa việc 
tìm kiếm lợi nhuận và tăng cường lợi ích chung, nó luôn luôn hành 
động theo lợi ích chung, Ngân hàng Dự trữ Liên bang được phép in 
tiền, và bù lại, nó giữ những chứng khoán sinh lời của chính phủ. 
Qua hoạt động này, nó kiếm được hàng tỷ đôla lợi nhuận hàng năm. 
Nhưng, để phản ánh sứ mệnh phục vụ nhân dân, lợi nhuận của nó 
thuộc về chính phủ Mỹ. 
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Trên hất, Ngân hàng Dự trữ Liên bang là một cơ quan độc lập. 
Tuy nó lắng nghe cẩn thận những ý kiến của Tổng thống và Quắc 
hội, và rất quan tâm theo đõi việc công bố kết quả bầu cử, nhưng 
rôt cuộc thì thành viên của Hội đồng Thống đắc và FOMC cũng sẽ 
quyết định chính sách tiền tệ theo quan điểm của họ về lợi ích kinh 
tế quốc gia. Vì vậy, đôi khi Ngân hàng Dư trữ Liên bang có xung 
đột với ngành hành pháp của chính phủ. Chính quyền của tất cả 
các tổng thông Roosevelt, Johnson, Carter, Reagan, và Bush đều 
thỉnh thoảng có những lời phàn nàn khó chịu về các chính sách của 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Ngân hàng Dự trữ Liên bang lắng 
nghe một cách lịch sự, nhưng nói chung, nó thường chọn đường lôi 
mà nó cho là tốt nhất cho đất nước. 

Có lúc, người ta tranh luận rằng, Ngân hàng Dự trữ Liên bang 
quá độc lập . “Làm sao mà một nền dân chủ lại cho phép một số nhà 
ngân hàng tư nhân kiểm soát chính sách tiền tệ?”, các nhà phê bình 
đặt câu hỏi. Họ hỏi, ai cho Ngân hàng Dư trữ Liên bang quyền được 
tăng lãi suất lên tới 20% vào năm 1980? Phải chăng thực sự vì lợi 
ích của nhân đân mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã nâng lãi suất 
và kìm bớt sư phát triển vào đầu năm 1994? Nên chăng, các chính 
sách tiền tê phải được một số đại biểu Quốc hội được bầu hay bởi 
ngành hành pháp của chính phủ đứng ra xây dựng? 

Không có một câu trả lời chính xác nào cho những câu hôi trên. 
Một. mặt, một ngân hàng trung ương độc lập là người giám sát giá 
trị đồng tiền của một quốc gìa và là người bảo vệ tốt nhất chống lại 
nạn lạm phát lan tràn. Hơn nữa, sự độc lập đảm bảo rằng, chính 
sách tiền tệ không bị biến chất thành những mục tiêu chính trị của 
các đăng phái; sự độc lập của Ngân hàng Dự trữ Liên bang cho 
phép nó có một mức độ tự do trong việc thực hiện các chính sách ít 
được sự ủng hộ của công chúng, chẳng hạn như việc chống lạm 
phát. Các cơ quan dân cử không phải luôn luôn sẵn sàng hy sinh 
lợi ích của mình cho phúc lợi kinh tế lâu dài. Các nghiên cứu lịch 
sử đã cho thấy rằng, những nước cõ ngân hàng trung ương độc lập 
thường thành công hơn trong việc kiềm chế lạm phát so với những 
nước mà ngân hàng trung ương dưới quyên chỉ đạo của một số 
quan chức được bầu. 


260 PHẦN NĂM: CÁC KHÁI NIÊM CƠ BẢN 


Đồng thời, do bị tách xa khỏi quá trình chính trị, các nhà quản 
lý tiền tệ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể ít phải va chạm 
với những thực tiễn kinh tế-xã hội. Các thành viên Quốc hồi 
thường xuyên phải đương đầu với công nhân ngành ô tô thất 
nghiệp, những nồng dân phá sẵn - những nhóm người ít khi gặp 
phải tại toà nhà của Ngân hàng Dư trữ Liên bang ở Washington. 

Chúng ta có thể tóm tắt lại cơ cấu của Hệ thống Ngân hàng Dự 
trữ Liên bang như sau: Hội đồng Thông đốc Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang ở Washington cùng với 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang tạo 
nên ngân hàng trung ương của nước Mỹ. Mọi quốc gia hiện đại đều 
có một ngân hàng trung ương. Nhiệm vụ chính của nó là kiểm soát 
cung tiền và các điều kiện tín dụng của một quốc gia. 

Khái quát về hoạt động của Ngân hàng Dự trữ Liên bang 

Ngàn hàng Dự trữ Liên bang quản lý lượng cung tiền trên thực 
tế như thế nào? Đề trả lời cầu hôi này, sẽ rất hữu ích khi ta bắt đầu 
nhìn nhận thế giới bằng cách nhìn của Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang. Hình 27-3 cho thấy các giai đoạn hoat động khác nhau của 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Ngân hàng Dự trữ Liên bang có 
trong tay một sô công cụ chính sách có thể tuỳ ý sử dụng. Chúng có 
thể tác động tới một số mục tiêu trung gian (như dự trỡ, lượng cung 
tiền và lãi suất). Những công cụ này nhằm mục đích đạt được các 
mục tiêu cuỗi cùng của một nền kinh tế lành mạnh - lạm phát thấp, 
sản lượng tăng nhanh, thất nghiệp thấp. Việc phân biệt rõ ràng sự 
khác nhau giữa những nhóm này (các công cụ chính sách, các mục 
tiêu trung gian, các mục tiêu cuỗi cùng) trong phân tích của chúng 
-ta là hết sức quan trọng. 

Ba công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ là: 

e Hoạt đông thị trường mở - các hoạt động mua bán trái phiếu 
chính phủ - 

e Chính sách tỉ lê chiêt khếu - xác đỉnh lãi suất, gọi là tỷ lệ chiết 
khấu mà các ngân hàng thành viên phải trả khi vay dự trữ từ Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang. 

e Chính sách dự trữ bắt buôc- thay đối tỳ lệ dự trữ bắt buộc theo 
luật định đối với tiền gửi tại các ngân hàng và các tổ chức trung 
gian tài chính khác. 


CHƯƠNG 37: NGÂN HÀNG TRUNGƯƠNG VÀ... 261 


Trong việc quản lý tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang phải 
theo đõi một loạt các biến số gọi là các mục tiêu trung gian. Các 
biên số kinh tế này không phải là các công cụ chính sách của Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang và cũng không phải là những mục tiêu 
chính sách thực sự, mà nó đóng vai trò là những trung gian trong 
cơ chế truyền dẫn giữa các công cụ và các mục tiêu của Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang. Khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang muốn tác 
động tới những mục tiêu cuỗi cùng, thoạt tiên, nó thay đổi một 
trong những công cụ của mình. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến 
một biến số trung gian như lãi suất, các điều kiện tín đụng, hay 
lượng cung tiền. Cũng giống như một bác sĩ quan tâm đến sức 
khoẻ của một bệnh nhãn sẽ theo đõi mạch và huyết áp, Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang cũng theo đồi chặt chẽ những mục tiêu trung 
gian của nó. 


Thế giới theo cách nhìn của Ngắn hàng Dự trữ Liên bang 


Mục tiêu trung gian Mục tiêu cuỗi cùng 


Hình 37-3. Tuy cuối cùng thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang cũng 
sẽ theö đuổi các mu tiêu như giá cả ổn định, nhưng các hoạt 
động ngắn hạn của nó tập trung vào các mục tiêu trung gian 

Trong việc quyết định các chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang trực tiếp sử dụng các công cụ hay các biến chính sách dưới sự kiếm 
soát của mình - hoạt động thị trường mở, tỷ lệ chiết khấu, và đự trữ bắt 
buộc, Những công cụ này giúp quyết định mức dự trữ ngân hàng, lượng 
cung tiền và lãi suất - các mục tiêu trung gian của chính sách tiền tậ. Cuối 
cùng, Ngân hàng Dự trữ Iiên bang phối hợp với chính sách tài khoá để 
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theo đuổi các mục tiêu chính về tăng trưởng nhanh, thất nghiệp thấp và 
giá cả ồn định. 

Bảng cân đối tài sản của Các Ngân bàng Dự trữ Liên 
bang 

Trước khi phân tích cách thức Ngân hàng Dự trừ Liên bang 
quyết định lượng cung tiền, chúng ta cần mô tả bảng cân đối tài sản 
tổng hợp của Hệ thống Ngân hàng Dự trữ Liên bang như ở Bảng 
27-1. Các chứng khoán của chính phủ Mỹ (như các trái phiếu) 
chiêm phần lớn tài sản của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Những 
khoản mục nhỏ, các món cho vay và các khoản thu, chủ yêu là các 
khoản cho vay hay ứng trước cho các ngân hàng thương mại. Lãi 
suât mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang đòi các ngân hàng thương 
mại phải trả cho những khoản vay hay “chiết khấu” này được gọi 
là tỷ lệ chiết khấu - một công cụ nữa trong số các công cụ của Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang. 

Tài sản nợ và giá trị ròng bao gồm những khoản mục thông 
thường (không thể hiện ở đây). Hai khoản mục đặc thù là tiền mặt 
và dự trữ. Giấy bạc Ngân hàng quôc gia là tài sản nợ chính của 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Ðó là tiền giấy mà chúng ta sử dụng 
hàng ngày. 

Một yếu tô vô cùng quan trọng là các khoản dự trữ ngân hàng 
hay số dư mà các Ngân hàng thương mại giữ dưới hình thức các 
khoản tiền gửi tại các Ngàn hàng Dự trữ Liên bang và được thể 
hiện như tài sản nợ của Ngàn hàng Dự trữ Liên bang. Cùng với 
lượng-tiền mặt trong-két của các ngân hàng, đây là khoản dự trữ 
mà chúng ta đã nói đến. Chúng tạo cơ sở cho hoạt động tạo tiền gửi 
theo cấp số nhân của hệ thống ngân hàng quấc gia. 

Bằng cách thay đổi lượng chứng khoán chính phủ nắm giữ, 
Ngân hàng Dư trữ Liên bang có thể thay đổi dự trữ ngân hàng và 
nhờ đó tạo ra một dãy các sự kiện mà cuối cùng sẽ quyết định tổng 
lượng cung tiền. 
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Bảng cân đối tài sản tổng hợp của 
12 Ngần hàng Dự trữ Liên bang, 1994 (tỷ đôla) 


Tài sản có Tài sản nợ và giá trị ròng 
Chứng khoán của Giấy bạc ngân hàng 

chính phủ Mỹ $ 340.4 quốc gia 344.5 
Các món vay và các Tiền gửi: 

khoảnthun `, 6.1 Dự trữ ngân hàng ä8.7 
Các tài sản khác 58.9 Trái phiếu KhobacMỹ 4.4 

Các tài sản nợ khác 16.7 

Tổng $ 404.3 Tổng: $ 404.3 


Bảng 27-1. Giấy bạc quốc gia và các khoản tiền gửi chiếm 
phần chính trong cung tiền 


Bằng cách kiểm soát những tài sản sinh lời (chứng khoán chính phủ 
và các khoản cho vay), Ngân hàng Dìr trữ Liên bang kiểm soát tài sản nợ 
của mình (các khoắn tiền gửi và giấy bạc quốc gia). Nó quyết định lượng 
cung tiền của nền kinh tế (tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn, M1), và nhờ 
đỏ ãnh hưởng tới GDP, thất nghiệp, và lạm phát. 

(Nguồn: Bản tin Dự trữ Liên bang, tháng 6, 1994) 


NHŨNG CHI TIẾT CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 


Các hoạt động thị trường mở 

Công cụ hữu ích nhất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang là “hoạt 
đồng thị trường mở”. 

Băng cách muia bán chứng khoán của chính phủ trên thị trường 
mở, Ngân hàng Dư trữ Liên bang có thể làm tăng hoặc giảm lượng 
tiền dự trữ ngân hàng. Cái gọi là hoạt động thị trường mở là 
một công cụ ốn đình hoá hữu hiệu nhất của ngân hàng trung ương. 

Trong việc hoạch định các chính sách, FOMC quyết định liệu có 
nên bơm thêm tiên dự trữ vào hệ thông ngân hàng bằng cách mua 
vào các tín phiêu kho bạc (tức là các trái phiêu ngắn hạn) và các 
trái phiếu dài hạn hơn của chính phủ, hay là thắt chặt chính sách 
tiền tệ bằng cách bán ra các chứng khoán chính phủ. 

Đầ thấy hoạt động trên thị trường mở có thể thay đổi lượng dự 
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trữ như thế nào, chúng ta hãy giả sử Ngân hàng Dự trữ Liên bang 
cho rằng các cơn gió kinh tế đang thổi lên một chút lạm phát, như 
đã xảy ra đầu năm 1994. POMC tổ chức một cuộc họp ở 
Washington và lắng nghe tường trình và kế hoạch của các chuyên 
gia kinh tế tài giỏi của họ. Ủy ban đã quyết định “Bán 1 tỷ đôla tín 
phiếu kho bạc trong cơ câu đầu tư của mình để thu hẹp lượng dư 
trữ và thắt chặt toàn bộ tiền tệ và tín dụng”. Kiến nghị này được 
nhất trí thông qua các lá phiêu bầu của 7 thống đốc và 5 chủ tịch 
ngàn hàng khu vực, 

Những trái phiêu này sẽ được bán cho ai? Cho thị trường mở; thị 
trường mở ở đây bao gồm cả những người buôn bán trái phiếu 
chính phủ, những người sau đó lại bán lại chúng cho cáe ngân hàng 
thương mại, các công ty lớn, các tổ chức tài chính và các cá nhân. 

Những người mua thường mua trái phiếu bằng cách viết séc cho 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang, rút tiền từ tài khoắn tại một ngân 
hàng thương mại. Chẳng hạn, nếu Ngân hàng Dự trữ Liên bang 
bán 10.000 đóla trái phiếu cho bà Smith, bà sẽ viết một ngân phiêu 
rút tiền từ Ngân hàng Last ở Seattle. Ngân hàng Dự trữ Liên bang 
trình tờ séc này tại Ngân hàng Last. Khi Ngân hàng Last trả số 
tiền này, nó sẽ giảm sô dư tài khoản tại Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang đi một khoản là 10.000 đôla. Vào cuôi ngày, Ngân hàng Last 
và toàn bộ hệ thông ngân hàng thương mại sẽ mất đi 10.000 đôla 
tiên dự trữ tại Hệ thống Ngân hàng Dự trữ Liên bang. 

Bảng 27-2(a) thể hiện ảnh hưởng của việc bán 1 tỷ đôla của thị 
trường mở trên bảng“cân đôi tài sản của Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang. Việc bán trái phiếu trên thị trường mở này làm thay đổi bảng 
cân đối tài sản của Ngân hàng Dự trữ Liên bang qua việc làm giảm 
cả tài sản có và tài sản nợ một khoản là 1 tỳ đôla. Ngân hàng Dự 
trữ Liên bang đã bán 1 tỷ đôla trái phiếu chính phủ, và tài sản nợ 
của nó đã giảm đi đúng một lượng như vậy, bằng 1 tỷ đôla dự trữ 
ngân hàng. 
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Bảng cân đối của Ngân hàng Dự trữ Liên bang 


(tÿ đôla) 
_ Bên có _ _ Bênng — 
Chứng khoán chính phủ Mỹ -$1 | Dự trữ ngần hàng -$1 
Tổng -$1 Tổng $1 


Bảng 27-2(a). Hoạt động bán ra trên thị trường mở của Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm dự trữ trước tiên 


Bảng cân đối của các ngân bàng thương mại 


(tỷ đôla) 
Bên có Bên nợ 
Dư trữ - $1 | Tiền gửi séc - #10 
Cho vay và đầu tư - 8 ca 
Tổng -$10 | Tổng -Š 1Ô 


Bảng 27-2(b).... và cuối cùng sẽ giảm bớt tiền gửi đi 10 lần 


Một loạt bảng quan trọng này cho thấy các hoạt động trên thị 
trường mở ảnh hưởng đến bản cân đối tài sản của Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang và bảng cân đối tài sản của các ngân hàng như thế nào. 

Ở Bảng 27-2(a), Ngân hàng Dy trữ Liên bang đã bán 1 tỷ đôla chứng 
khoán. Tiền dùng đ trả cho chứng khoán được gửi tại Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang, lànn giảm dự trữ ngân hàng đi 1 tỳ đôÌla. Dự trữ ngân hàng vì 
vậy giảm đi 1 tỷ đôla do kết quả của hoạt động thị trường mỡ. 

Sau đó, ở Bảng 27-2(b), chúng ta thấy ảnh hưởng trên các bằng cân đối 
tài sắn của các ngân hàng. Với một tỳ lệ dự trữ là 10% tổng tiền gửi, sự 
thu hẹp dự trữ sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thông ngân hàng. Vì vậy, lượng 
tiền gửi sẽ phải giảm đi 10 tỷ đôla để hệ thống ngân hàng có thể trở lại 
mức cân bằng. 

Những ảnh hưởng đối uới tiền tệ. Đề hiểu được những ảnh 
hưởng của việc thay đổi dự trữ đối với lượng cung tiên, chúng ta 
phải xem xét phản ứng của các ngân hàng. Trong chương này, 
chúng ta tiếp tục đơn giản hoá các tính toán đại số băng cách giả 
sử rằng các ngân hàng giữ 10% trong số tiền gửi của họ để dự trữ 
tại ngân hàng trung ương; lý do về mặt pháp lý của điều này sè 


266 PHÀN NĂM: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


được thảo luận chỉ tiết hơn ở phần sau của chương. 

Điều gì sẽ xảy ra đổi với lượng cung tiền? Các khoản dự trữ giảm 
đi 1 tỷ đôla, và điều này có xu hướng khởi đầu việc thu hẹp tiền gửi. 
Chúng ta đã thấy trong Chương 26, sự thay đổi dự trữ ngân hàng 
sẽ dẫn tới sự thay đổi theo cấp số nhân của tổng tiền gửi ngân hàng 
như thê nào. Nếu mức dự trữ bắt buộc theo luật định là 10%, thì 
việc bán ởi 1 tỷ đôla trái phiếu chính phủ sẽ dẫn tới sự giảm đi 10 
tý đôla trong lượng cung tiền của xã hội. Bảng 27-2(b) thể hiện 
trạng thái cuỗi cùng của các ngân hàng sau khi 1 tỷ đôla dự trữ đã 
bị mất đi do hoạt động của thị trường mở. Cuỗi cùng, việc Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang bán trái phiếu trên thị trường mở đã làm 
giảm đ: 10 tỷ đôla trong lượng cung tiền. 

Qui trình hoạt động 

FOMC họp 8 lần mật năm đề đưa ra các hướng dẫn đÑ¡⁄£ö quan 
thực hiện của mình, Ngân hàng Dư trữ Liên bang New York. Các 
hướng dẫn này được đưa vào một “chỉ thị chính sách của FOMC”. 
Chỉ thị này gồm 2 phần: đánh giá chung các điều kiện kính tế và 
xem xét lại các mục tiêu của chính sách tiền tệ. Thí dụ như chỉ thị 
tháng 8-1982. Vào giữa cuộc suy thoái trầm trọng nhất của thời kỳ 
hậu chiến, ROMC bắt đầu xem xét lại nên kinh tấ: 

Các thông tin được xem xét tại cuộc họp này cho thấy GDP thực 
tế trong quý này chỉ tăng thêm một chút, tiếp theo đó là một mức 
tăng khá nhồ trong quý thứ hai, trong khi giá cả nói chung tiếp tục 
tăng chậm hơn so với năm 1981. 

Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã đề ra những mục tiêu nào cho 
chính sách tiền tệ? Nó tuyên bố như sau: 

Ủy ban Thị trường mở Liên bang tìm cách củng cô các điều kiện 
tiền tệ, tài chính giúp cho việc giảm lạm phát, xúc tiễn việc phục 
hồi lại mức tăng trưởng sản lượng bền vững, và góp phần hình 
thành một hình thái giao dịch quốc tế bền vững. 


1. Bảng giá của FOMC là từ hắn tin của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, bao gồm 
các báo cáo hàng tháng về hoạt động của Ngân hàng Dự trữ Liên bang và những 
phát triển tài chính quan trọng khác. 
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Phân quan trọng nhất của qui trình này là hướng dẫn cho 
những nhân viền trực tiếp thi hành tại Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang New York về cách thức quản lý các thi trường tài chính trong 
hoạt động hàng ngày của nó. Qui trình hoạt động đã thay đổi qua 
thời gian. Trước những năm 1970, FOMC thường đưa ra những 
hướng dẫn rất mơ hồ như “Giữ các điều kiện tín dụng và lãi suất 
chặt chẽ như trước đây” hay “nới lông tín dụng một chút để tăng 
GDP”. Bởi vì Ngân hàng Dự trữ Liên bang hành động một cách 
thận trọng nên đôi khi nó phản ứng chậm với những thay đổi của 
chu kỳ kinh đoanh. 

Vào những năm cuối của thập kỳ 70, Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang đã thay đổi qui trình hoạt động của nó để theo đõi chặt chẽ 
hơn những biến động của cung tiền. Nó đã bị buậc tội là đã giúp 
tổng thống Nixon tái đắc cử vào năm 1972; ngay sau đó, Ngân hàng 
Dư trữ Liên bang lại bị buộc tội là đã phản ứng quá mức đi với 
cuộc suy thoái năm 1974-1975 và đã cho phép mức thất nghiệp 
tăng quá cao. Đề không chế Ngân hàng Dự trữ Liên bang, Quốc hội 
đã chỉ thị rằng, nó phải đặt ra những mục tiêu tăng trưởng công 
khai đôi với các mức tổng tiền cơ bản. 

Từ năm 1979 cho đến cuỗi năm 1982, Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang đã tiên hành một thử nghiệm lớn, tập trung hầu như toàn bộ 
vào sự tăng trưởng của M1, M2 và dự trữ ngân hàng. Nó hy vọng 
rằng, một chiến lược rõ ràng và kiên quyêt nhằm vào tổng tiền sẽ 
giúp giảm tỷ lệ lạm phát hàng năm đang dâng lên quá 1042. Một 
thí dụ khác về chỉ thị hoạt động do FOMC đưa ra là vào tháng 8 
năm 1982: 

Trước mắt, Ủy ban tiếp tục tìm cách khiên cho hoạt động của tổng 
dự trữ nhất quán với mức tăng trưởng của M1 và M2 từ tháng 6 đến 
tháng 9 [1982] với tốc độ tăng hàng năm lần lượt là 5% và 9%. 

Sự chuyển hướng nhằm vào dự trữ và cung tiền vào năm 1979 
đã gây nhiều tranh cãi. Kết quả tức thì là sự giảm mạnh trong tăng 
cung tiền và hậu quả là thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này đã 
khiến cho lãi suất thị trường tăng lên tới những mức chưa từng 
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thấy từ sau cuộc nội chiến. Tiếp theo ngay sau đó là cuộc suy thoái 
tràm trọng nhất kế từ những năm 1930. Chính sách này hoàn toàn 
thành công trong việc giảm lạm phát từ 3 đến 4% một năm vào giữa 
những năm 1980. 

Qua những phản đối về mặt chính trị xung quanh cuộc suy 
thoái mạnh năm 1982, Ngân hàng Dự trữ Liên bang kết luận 
răng, chính sách tiền tệ của nó đã trờ nên quá khắc nghiệt. Hơn 
nữa, những định nghĩa về tổng tiền đã bị lần lộn vào thời điểm 
này, do việc có thêm một số tài sản mới (như các tài khoản séc 
được hưởng lã¡) trong M1 và M2. Vì vậy, Ngần hàng Dư trữ Liên 
bang đã từ bỏ việc đặt ra mục tiêu chặt chẽ về dự trữ và tiền tệ 
vào mùa thu năm 1982. 

Trong thập ký sau năm 1982, Ngân hàng Dư trữ Liên bang đã 
không ngừng hạ cấp vai trò của tổng tiền trong qui trình hoạt động 
của nó. Đầu tiên, nó loại MI1 ra khỏi các chỉ thị hàng tháng của 
mình; sau đó, vào năm 1993, người ta cũng thấy M2 khóng còn 
được tin cậy. Đơn giản là tổng tiền đã cho thấy không thể tin tưởng 
được nữa trong vai trò làm công cụ dự báo trước những điễn biến 
trong tổng cầu. Vậy, cái gì thay thể cho các chỉ số này? Ông chủ tịch 
Greenspan đã chú trọng đến lãi suất thực tế như là một mục tiều 
hữu hiệu cho chính sách; và lưu ý răng, lãi suất thực tế âm thường 
đẫn tới bùng nổ lạm phát. 

Lựa chọn chính sách. Ngân hàng Dự trữ Liên bang lựa chọn 
các mục tiêu lãi suất và tiền tệ như thê nào? Quá trình này được 
giữ bí mật, nhưng với các ghỉ chép trực tiếp và hồi ký của các thống 
đôc và các thành viên Ngân hàng Dự trữ Liên bang, có thể tóm lược 
lại như sau: ¬- 

Các nhân viên Ngân hàng Dự trữ Liên bang và FOMC đặt ra 
một số mục tiêu kinh tế vĩ mô nhất. định, bao gồm những mục tiêu 
về lạm phát, tỷ giá hối đoái của đồng đôla, GDP thực tế, thất 
nghiệp và cán cân thương mại. Ngần hàng Dự trữ Liên bang đưa 
ra các dự báo định kỳ về các biến số nằm ngoài sự kiếm soát của họ 
(như chính sách tài khoá, giá dầu, tăng trưởng kính tế nước ngoài, 
v.v...), và sau đó dự báo phản ứng của nền kinh tế, sử dụng một số 
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các giả định khác nhau về chính sách tiền tệ. 

FOMC sau đó sẽ tranh luận về một hệ chính sách tiền tệ thích 
hợp. Nếu nền kinh tế hoạt động như mong đợi thì có thể quyết định 
để cho lãi suất và mức tăng cung tiền như hiện tại. Nếu FOMC cho 
rằng, cách bố trí hiện nay đang kích thích lạm phát, thì nó có thể 
chọn giải pháp thắt chặt chính sách tiền tệ ở một mức độ nhất định. 
Tương tự, nếu Ngân hàng Dự trữ Liên bang cho rằng có nguy cơ 
suy thoái, thì nó có thể bơm thêm dự trữ vào hệ thông, tăng lượng 
cung tiền, và vì vậy giảm lãi suất. 

Năm được chuỗi luận cứ xác đáng để đi tới một biện pháp chính 
sách tiền tệ nhất định không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, 
các sử gia xem xét các quyết định này thường thấy rằng, chung quy 
lại, Ngân hàng Dự trữ Liên bang quan tâm đến việc duy trì tình 
trạng toàn vẹn của các tổ chức tài chính, chồng lạm phát, bảo vệ tỷ 
má hồi đoái của đồng đôÌla và ngăn chặn thất nghiệp quá mức'. 

Chính sách tỷ lệ chiết khấu: công cụ thứ hai 

Khi các ngân hàng thương mại thiêu dự trữ, họ được phép vay 
từ các Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Các khoản vay này được định 
khoản ở bên có với tên gọi “Các món vay và các khoản thu” trong 
bảng cân đối tài sản của Ngân hàng Dự trữ Liên bang như Bảng 
27-1. Chúng ta sẽ gọi những khoản vay này là dự frữ dù uay. Khi 
các khoản dự trữ ởổi vay tăng lên có nghĩa là các ngân hàng đang ở 
vay từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang, và do đó tổng dự trữ ngân 
hàng (dư trữ ởi vay và không ởi vay) se tăng lên. Ngược lại, việc 
giảm lượng dự trữ ởi vay sẽ đẩy mạnh quá trình thu hẹp toàn bộ 
lượng dự trữ ngân hàng. 

Mặc dầu dự trỡữ đi vay được tăng theo cấp sô nhân thành tiền 
ngân hàñg, nhưng: cũng giống như dự trữ không đi vay mà chúng 
ta đề cập đến trong phần trước của mục này, chúng không phải là 
một công cụ chính xác nằm dưới sự kiếm soát của Ngân hàng Dự 


1. Một phân tích kỹ lưỡng hơn về các lực lượng chính trị và kính tế hoạt động 
trong Ngân hàng Dự trữ Liên bang, hãy xem Donald Kettl, Sự lãnh đao tại Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang (Nhà xuất bản Đại học Yale, New Haven, Comn., 1986), 


270 PHẦN NĂM: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


trữ Liên bang. Giỗng như một câu thành ngữ cũ: “Bạn có thể lôi 
một con ngựa xuống lội nước, nhưng bạn không thể bắt nó uống 
nước được”, Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể khuyến khích hay 
không khuyến khích các khoản vay ngân hàng, nhưng nó không thể 
áp đặt một mức dự trữ đi vay chính xác được. 

Nêu như Ngân hàng Dự trữ Liên bang cho rằng lượng cung tiền 
tăng quá chậm và cần phải được đẩy mạnh hơn, thì nó sẽ không gửi 
các nhân viên bán hàng đi quảng cáo rùm beng để khuyến khích 
việc vay tiền của các ngân hàng. Thay vào đó, nó có thế hạ thấp tỷ 
lệ chiết khấu, là lãi suất tính cho khoản tiền mà các ngân hàng ởi 
vay từ 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Nhưng mối quan hệ giữa 
tỷ lệ chiêt khẩu và các khoản vay ngân hàng không chính xác lắm. 
Trong những năm gần đây, dự trữ đi vay và tỷ lệ chiết khấu chỉ 
đóng một vai trò rất nhỏ trong chính sách tiền tệ". 

Thay đổi tỷ lệ chiết hấu. Trong nhiều năm, tỷ lệ chiết khẩu 
là công cụ hàng đầu của chính sách tiền tệ. Chẳng hạn, vào năm 
1965, khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang muốn gửi một tín hiệu cho 
các thị trường rằng, bùng nổ kinh tế thời kỳ chiến tranh Việt Nam 
có nguy cơ gây lạm phát, nó đã nâng tỳ lệ chiết khẩu lên. Tín hiệu 
này mạnh đến nấi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang, ông 
Martin, phải bị triệu tới trại LBJ để nghe những lời chỉ trích của 
Tổng thống Johnson, ông lo ngại rằng tỷ lệ chiết khấu cao hơn sẽ 
kìm hăm nền kinh tế. Gần đây, khi nền kinh tế Mỹ trở nên hoà hợp 
hơn với các nền kinh tế của các nước khác, thì tỷ lệ chiết khấu đôi 


t. Khi Hệ thông Ngân hàng Dự trữ Liên bang băt đầu hoạt động, người ta nghĩ 
răng chính sách tỷ lệ chiết khấu là quan trọng nhất trong số các công cụ của nó. 
Ý tưởng của nó là hãy đề các ngân hàng mua các hồi phiêu của khách hàng ở mệt 
mức "chiết khấu" và sau đó "tái chiết khấu chúng" và đối lấy tiền mặt mới qua 
"kênh chiết khấu" của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Theo cách này, các ngân hàng 
phụ cận sẽ không bao giờ thiếu tiền cung cấp cho những chủ nồng trại và các 
doanh nghiệp đi vay đáng giá. Nhưng trong thực tế, chính sách này lại không hoạt 
động như vậy. Tại sao không? Chủ yếu bởi vì điều cuối cùng mà một nền kinh tế 
lành mạnh cần là một mức cung tiền co giãn sẽ ¿ự động mở rộng khi tình hình 
kinh doanh tắt đẹp và thu hẹp lại khi tình hình kinh doanh xấu đi. Làm như thế 
khác nào đổ thêm dầu vào lửa cho các chu kỳ kinh doanh và lạm phát. 
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khi được dùng để báo hiệu những thay đối lớn trong chính sách 
kinh tế hay để phối hợp các chính sách tiền tệ với các nước khác. 

Một số nhà kinh tế mong muốn Ngân hàng Dự trữ Liên bang 
đưa ra tỷ lệ chiết khấu bằng với lãi suất thị trường, một đề nghị cải 
cách cột chặt trực tiếp tỷ lệ chiết khấu với lãi suất ngắn hạn - trên 
nguyên tắc, điêu này sẽ loại bô sự cần thiết của việc hạn chế các 
ngân hàng vay tiền từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Các nhà kinh 
tế khác lại lo rằng, hành động này sẽ khiến cho lượng cung tiền 
càng trở nên khó lường hơn. Những thay đổi này ngày nay hầu như 
không có khả năng xây ra. 

Thay đổi dự trữ bắt buộc 

Nếu không có những qui định của chính phủ, các ngân hàng có 
lẽ chỉ giữ lại một phần nhỏ tiền gửi của họ đưới hình thức dự trữ. 
Trên thực tế, các ngân hàng Mỹ ngày nay phải giữ một khoản dự 
trữ lớn hơn nhiều so với lượng cần thiết để đáp ứng những nhu cầu 
của khách hàng. Mức dự trữ bắt buộc theo luật định là phần chủ 
yêu trong cơ cấu rà nhờ đó Ngân hàng Dự trữ Liên bang kiếm soát 
được lượng cung tiền ngân hàng. Tiểu mục này mô tả bản chất, của 
dự trữ bắt buộc luật định và cho thấy chúng ảnh hưởng đến việc 
cung tiền như thế nào. 

Dự trữ bắt buộc theo luật định Chúng ta đã nói, các ngân 
hàng bắt buộc phải giữ một khoản dự trữ không sinh lời tôi thiểu. 
Bảng 27-3 cho biết mức dự trữ bắt buộc hiện thời cùng với quyền 
tuỳ cơ ứng biến của Ngân hàng Dự trữ Liên bang trong việc thay 
đỗi mức dự trữ bắt buộc. 7Ý !ê dự trữ bắt buộc là một khái niệm cơ 
bản. Tỉ lệ này dao động từ 10% cho tiền gửi viết séc đến 0% cho các 
tài khoản tiết kiệm cá nhân. Để thuận tiện cho các thí dụ tính toán 
bằng số, chúng ta sử dụng tỉ lệ dự trữ là 10%, và ngàm hiểu rằng, 
tỳ lệ thực tế đôi khi có thể không đúng bằng 10%. 

Các ngân hàng thường xuyên phàn nàn rằng họ bị yêu cầu phải 
giữ những tài sản dự trỡ không sinh lời và vô tác dụng quá mức 
cần thiết để đáp ứng những thay đối thường xuyên trong việc gửi 
và rút tiền. Tuy những phàn nàn này là rất chính đáng theo quan 
điểm của các nhà ngân hàng, nhưng nó đã bỏ qua không tính đến 
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khía cạnh kinh tế vĩ mô: mức dự trữ bắt buộc theo luật định phải 
được đặt ra cao để cho phép ngân hàng trung ương có thể kiểm soát 
được cung tiền. Có nghĩa là, bằng cách áp đặt mức dự trữ bắt buộc 
cao hơn hẳn mức mà các ngân hàng mong muôn, ngân hàng trung 
ương có thể xác định chính xác mức dự trữ, và nhờ đó có thể kiếm 
soát được lượng cung tiên một cách chính xác hơn. 

Nói cách khác, bằng việc đặt ra mức dự trữ bắt buộc cao như 
vậy, ngân hàng trung ương có thể tin tưởng rằng, các ngân hàng nói 
chung sẽ không muốn giữ nhiều hơn mức hợp pháp tối thiểu. Do đó, 
lượng cung tiền ngân hàng sẽ được quyết định bởi lượng cung dự 
trữ ngân hàng (do Ngân hàng Dự trữ Liên bang quyết định thông 
qua hoạt động thị trường mở) và bởi số nhân cung tiền (do tỉ lệ dự 
trữ bắt buộc quyết định). Bởi vì Ngân hàng Dự trữ Liên bang kiểm 
soát cả dự trữ ngân hàng và tỉ lệ dự trữ bắt buộc cho nên nó có thể 
kiểm soát được lượng cung tiền (với một mức độ sai số nhỏ). 


Loại tiền gửi Tỉ lệ dự trữ Phạm vi Ngân hàng 
bắt buộc Dự trữ Liên bang có 
(%) thể thay đối () 
Các tài khoản séc (giao 
dịch) 
B2 triệu đôla đầu tiên 3 Không cho phép thay đồi 
Trên 52 triệu đôla 10 8 đến 14 
Tiền gửi tiết kiệm và có 
kỳ hạn 
Cá nhãn 0 
Phi cá nhân 0 
Thời hạn đến 1/2 năm _ 0 0 đến 9 
Thời hạn trên 11/2 năm ' 0 0 đến 9 


l 


Bảng 27-3. Dự trữ bắt buộc cho các tổ chức tài chính  ; 


Bảng này cho biết các mức dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tài chính 
theo Luật Ngân hàng năm 1980. Cột tỉ lệ đự trữ cho biết tỉ lệ tiền gửi mỗi 
loại phải được giữ dưới đạng các khoản tiền gửi không có lãi tại Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang hay bằng tiền mặt trong két. 
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Có 8 loại tiền gửi. Tài khoản séc ở các ngân hàng lớn có mức dự trữ bắt 
buộc cao là 10%. Các tài khoản séc tại các ngân hàng nhỏ có mức dự trữ 
bắt buộc thấp là 3%, Các khoản tiền gửi khác không cần dự trữ bắt buộc. 

Cũng cần lưu ý rằng, Ngân hàng Dự trữ Liên bang có quyền thay đối 
tỷ lệ dự trữ trong một phạm vi cho phép. Nó làm điều này chỉ trong những 
trường hợp hãn hữu, khi tình hình kính tế báo hiệu một sự thay đổi lớn 
trong chính sách tiền tệ. 

(Nguồn: Bản tín Dự trữ Liên bang, tháng 5, 1994). 

Những ảnh hưởng của sự thay dối dự trữ bắt buộc. Ngoài 
ra, Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể thay đổi mức dự trữ bắt 
buộc nêu nó muốn thay đối nhanh chóng lượng cung tiền. Chẳng 
hạn, nều Ngân hàng Dự trữ Liên bang muốn thát chặt tiên tệ ngay 
lập tức, nó có thể nâng tỉ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngàn hàng 
lớn đến hạn mức luật định là 14Z.. Thậm chí nó có thể nâng mức 
dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi có kỳ bạn. Mặt khác, nếu Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang muốn nóới lông điều kiện tín dụng hoặc tăng 
lợi nhuận của ngân hàng, nó có thể làm ngược lại, và giảm tỉ lệ dự 
trữ bắt buộc theo luật định. 

Chính xác thì tỳ lệ đự trữ bắt buộc tăng lên có thể hoạt động như 
thé nào đề thắt chặt tín dụng? Giả sử tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10% 
và ngân hàng đã dành ra một khoản dự trữ đáp ứng yêu cầu này. 
Bây giờ, giả sử Ngân hàng Dự trữ Liên bang quyết định thắt chặt 
tín dụng và Quác hội đã cho phép nó nâng tỉ lệ dự trữ bắt buộc lên 
20%. (Con số giả tưởng này là để đơn giản hoá về mặt đại sô. Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang ngày nay không thể và cũng sẽ không thực 
hiện biện pháp mạnh mẽ đến như vậy). 

Ngay cả khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang không làm gì về các 
hoạt động thị trường mở hay chính sách chiết khấu để thay đổi dự 
trữ ngân hàng, các ngân hăng giờ đây vẫn phải thu hẹp cho vay và 
đầu tư một cách đáng kế - và thu hẹp cả tiền gửi của họ. Vì sao? 
Bởi vì (như Chương 26 đã nêu), các khoản tiền gửi ngân hàng chỉ 
có thể gấp 5 lần khoản dự trữ, chứ không phải 10 lần nữa. Vì vậy, 
tất cả các khoản tiền gửi đều phải giảm đi một nửa! 

Sư cắt giảm đau đớn này sẽ diễn ra nhanh chóng. Ngay khi Hội 
đồng Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang thi hành quy định 
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mới nâng chỉ tiêu dự trữ lên 20%, thì các ngân hàng sẽ thấy rằng 
họ không có đủ dự trữ. Họ sẽ phải bán các trái phiêu và đòi lại một 
số khoản cho vay. Những người mua trái phiếu và những người ởi 
vay sề rút hết các tài khoản séc của họ. Tiến trình này chỉ kết thúc 
sau khi các ngân hàng đã giảm những khoản tiền gửi của họ xuống 
đến gấp 5 lần dự trữ chứ không phải 10 lần nữa. 

Một thay đối lớn như vậy trong một thời gian ngắn sẽ làm cho 
lãi suất rất cao, thắt chặt tín dụng, giầm mạnh đầu tư, và một sự 
giảm sút lớn trong GDP và việc làm. Vì vậy, thí dụ cực đoan này 
cảnh báo rằng, công cụ mạnh mẽ nhằm thay đổi mức dự trữ bắt 
buộc này phải được sử dụng cực kỳ thận trọng. Những thay đổi 
trong mức dự trữ bắt buộc phải được hạn chế sử dụng đến mức tối 
đa, bởi vì nó gây ra một thay đổi cực kỳ lớn và đột ngột trong chính 
sách. Hoạt động thị trường mở cũng có thể đạt được những kết quả 
như vậy nhưng gây ra ít thương tốn hơn. 

Giảm bớt điều tiết tài chính 

Ngoài việc sử dụng 3 công cụ chính đã thảo luận ở trên, Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang (với sự giúp đỡ của Quốc hội và các cơ quan 
chính phủ khác) còn thường xuyên điều tiết các thị trường tài chính 
bằng cách giới hạn lãi suất. Cho đến tận những năm 1980, hầu hắt 
mức lãi suất mà các ngân hàng thương mại chỉ trả đều được kiểm 
soát. Các ngần hàng không được phép trả lãi trên các tài khoản séc, 
và có các lãi suất trần áp dung đối với các tài khoản tiết kiệm và 
các khoản tiền gửi có kỳ hạn. 

Lãi suất được điều tiết đã không thể tần tại trong các thị trường 
cạnh tranh. Các tổ chức tài chính đã nghĩ ra những công cụ mới để 
thu hút nguồn vốn từ các tài khoản tiền gửi sinh lời thấp. Lãi suất 
œao vào cuỗi những năm 1970 và đầu những năm 1980 đã tạo ra 
sức ép lớn hơn đối với hệ thống ngân hàng, bởi vì những ngân hàng 
(chỉ trả lãi suất 5/năm cho các tài khoản tiết kiệm) đã phải cạnh 
tranh với các quï tương hỗ thị trường tiền tệ (trả 10% đến 20% cho 
tiền gửi). Cuối cùng, hệ thông điều tiết được xây dựng trong thời kỳ 
Đại Suy thoái đã bắt đầu lung lay. Quốc hội đã phản ứng lại bằng 
Luật Ngân hàng năm 1980 và 1982, trong đó giảm mạnh sự điều 
tiết lãi suất. 
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Các bộ Luật Ngân hàng năm 1980 và 1982 đã tạo ra một cơ cấu 
điều tiết, trong đó thôi không kiểm soát hầu bết các lãi suất trên 
các thị trường tài chính. Cơ sở phân tích của biện pháp mới này là 
để tách biệt tài khoản giao địch và tài khoản phi giao dịch. Mục 
đích chính của các tài khoản giao dịch, như tài khoản séc chẳng 
hạn, là để phục vụ như một phương tiện thanh toán. Một đời 
bhoản phi giao dịch là một tài sằn mà mục đích chính của nó là để 
đành tiền cho tương lai, chứ không phải là để chỉ trả cho những 
hóa đơn thanh toán (tài khoản tiết kiệm là một thí dụ về tài khoản 
phi giao dịch). 

Một khi sự phân biệt này đã được thực hiện, các bộ luật năm 
1980 và 1982 đã có hiệu lực trong việc giảm bớt điều tiết đôi với các 
tài khoản phí giao dịch. Các điều luật này loại bỏ dần các trần lãi 
suất đổi với các tài khoản phi giao dịch vào năm 1986 và qui định 
mức dự trữ bắt buộc trên các khoản tiền gửi tại mức bằng 0 đôi với 
các tài khoản cá nhân và tại các mức tôi thiểu cho các tài khoản 
kinh doanh. Vào cuôi những năm 1980, các tài khoản phi giao dịch 
đã được hưởng lãi suất thị trường và trên thực tê đã nằm ngoài cơ 
cấu điều tiết của Ngân hàng Dự trữ liên bang. 

Những tài sản còn lại - tài khoản giao dịch như các tài khoản séc 
- cũng được giảm bớt điều tiết, trừ một ngoại lệ lớn. Một qui định 
còn lại, vân còn bị chỉ trích, là các tài khoản này phải chịu những 
tỉ lệ dự trữ bắt buộc lớn (hiện nay lên tới 10% các khoản tiền gửi 
giao địch ở những ngân hàng lớn). Tuy nhiên, các tài khoản giao 
dịch cá nhân đã không còn phải chịu các mức lãi suất trần nữa. Kết 
quả là, khu vực tài chính đã thoát ly được nhiều sự điều tiết trong 
hơn hai thập kỹ vừa qua. 

Diễn biến trong dự.trứ quốc tế 

Ngày nay, đồng đôia được sử dụng rộng rãi trong buôn bán quốc 
tế và được nhiêu nhà đầu tư nước ngoài coi như một loại tài sản an 
toàn. Vì vậy, đông đôla được giữ rộng rãi ở nước ngoài, bởi những 
người có hoạt động xuất nhập khẩu với nước Mỹ, những nhà đầu 
tư Mỹ và nước ngoài, những người tài trợ cho thương mại và đầu 
tư giữa các nước, nhà đầu cơ và buôn bán trên thị trường tài chính 
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nước ngoài, các chính phủ nước ngoài, những ngân hàng trung 
ương và các tổ chức quốc tế như Qui tiền tệ Quốc tế. Người nước 
ngoài sở hữu hàng trăm tỉ đôla đưới hình thức những tài sản qui 
ra đôla Mỹ. Bởi vì tiền tự bản thân nó không sinh lời nên những 
người nước ngoài thích giữ các tài sản sinh lời hơn (trái phiếu, cổ 
phiếu, v.v...). Tuy nhiên, để có phương tiện trong việc mua bán 
những tài sản sinh lời này, những người nước ngoài đã giữ một 
lượng đôla giao địch nằm trong MI. 

Tại sao đến đây, chúng ta lại quan tâm đến việc giữ tiền trên qui 
mô quốc tế? Lý do là, các khoản tiền gửi của người nước ngoài trong 
hệ thống ngân hàng cũng làm tăng tống dự trữ ngân hàng theo 
cùng một cách như các khoản tiền gửi của người dân trong nước tạo 
ra. Vì vậy, những thay đổi trong lượng đôla do người nước ngoài 
nắm giữ có thể khởi đầu cho một chuỗi mở rộng hay thu hẹp trong 
lượng cung tiền của nước Mỹ. 

Chẳng hạn, giả sử người Nhật quyết định gửi 1.000 đôla dưới 
dạng đồng đôÌa tại các ngân hàng Mỹ. Điều gì xảy ra? Lượng dự trữ 
trong hệ thông ngân hàng trong nước sẽ tăng thêm 1.000 đôla, như 
đã minh họa trong Bảng 26-4 (a) ở chương trước. Kết quả là, hệ 
thống ngân hàng có thể mở rộng các khoản tiền gửi lên 10 lần, 
trong thường hợp này là 10.000đ6l1a. 

Vì vậy, sự kiểm soát của Ngân hàng Dự trữ Liên bang đối với 
lượng tiền M của quốc gia bị thay đổi do sự can thiệp quốc tế vào 
dự trữ ngân hàng. Nhưng Ngân hàng Dự trữ Liên bang có khả 
năng triệt tiêu những thay đổi trong lượng dự trữ do nước ngoài 
đưa vào. Nó thực hiện điều này bằng cách tham gia vào những hoạt 
động được gọi là vô hiệu hoá. Vô hiệu hoá muốn nói đến các hành 
động của ngân hàng trung ương để tách biệt lượng cung tiền trong 
nước với các luồng dự trữ quốc tế. Vô hiệu hoá thường được hoàn 
tất khi ngân hàng trung ương triển khai các hoạt động thị trường 
mở để đảo ngược lại những biến động trong dự trữ quốc tá. 

Tóm lại: 

Sự kiểm soát của ngân hàng trung ương đổi với các khoản dự trữ 
ngân hàng phải chịu ảnh hưởng từ nước ngoài. Tuy nhiên, những 
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ảnh hưởng này có thể bị triệt tiêu nếu ngân hàng trung ương vô 
hiệu hoá các luồng chu chuyển quấc tế. 

Trong thực tê, Ngân hàng Dự trữ Liên bang thường xuyên vô 
hiệu hoá các ảnh hưởng quốc tê đối với dự trữ. Các nước khác, với 
các thị trường tài chính và hệ thống ngân hàng trung ương kém 
phát triển hơn, đôi khi gặp phải những khó khăn trong việc vô hiệu 
hoá hoàn toàn các luồng dự trữ quốc tế. 

Các hoạt động tài chính khác của chính phủ 

Tại điểm này, bạn đã có thể kết luận răng, Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang khá bận rộn. Nhưng chúng ta mới chỉ mô tả những chức 
năng trên thị trường tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang - 
những chức năng có liên quan đến kiếm soát cung tiền. Ngoài ra, 
có một sô nhiệm vụ phụ nữa được giao cho Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang, và các cơ quan khác của chính phủ cũng đóng một vai trò 
quan trọng: 

e Quản lý các thị trường ngoại hội, Ngân hàng Dự trữ Liên bang 
thay mặt Bộ Ngân khô mua bán các loại tiền khác nhau trên các 
thị trường ngoại hỗi. Tuy nhiệm vụ này nói chung là dễ dàng, 
nhưng cũng có khi các thị trường ngoại hồi quốc tế trở lên rồi loạn, 
và Ngân hàng Dự trữ Liên bang, theo đề nghị của Bộ Ngân khá, sẽ 
can thiệp vào. Thảo luận đầy đủ về cách thức ngân hàng trung 
ương có thể can thiệp để tác động đến giá trị củ › đồng tiền sẽ được 
3ề cập đến trong phần cuối của cuốn sách này. 

e Phối hợp 0ề tài chính quốc tê. Vào những năm 1980, Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang đã dẫn đầu trong việc phối hợp cùng các 
nước khác và các tổ chức quốc tế làm giảm bớt gánh nặng lớn về 
nợ. Cuậc khủng hoảng-nq&xuấắt hiện vào năm 1981, đã cho thấy rất 
nhiều nước nghèo và các nước có thu nhập trung bình như Mexicô, 
Brazil bị đề nặng bởi khoản trả lãi tiên vay cực kỳ cao so với thu 
nhập từ xuất khẩu của họ. Ngân hàng Dư trữ Liên bang hiểu răng, 
các cuộc khủng hoảng nợ có thể dẫn đến khủng hoảng lòng tin vào 
hệ thống tài chỉnh, bởi vì rất nhiều ngân hàng lớn của Mỹ có những 
khoản cho vay nước ngoài đang trở nên vô giá trị, và những khoản 
này lớn chẳng kém øì so với giá trị ròng của họ. Cùng với các tổ 
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chức khác, Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ để kiểm soát 
khủng hoảng, vì vậy cho đến năm 1994, gánh nặng nợ nần của hầu 
hắt. các nước cùng với những rủi ro cho hệ thống tài chính quốc tế 
đã giảm đi một cách đáng kế. 

e Điều tiết hoạt động các ngân hàng ờ bảo hiểm tiền gửi. Từ sau 
cuộc Đại Suy thoái, chính phủ liên bang đã luôn hậu thuẫn cho các 
ngân hàng. Để nuôi dưỡng lòng tìn đối với các ngân hàng, chính 
phủ đã đứng ra bảo hiểm cho những khoản tiền gửi ngân hàng, 
kiểm tra số sách của các ngân hàng và tiếp quản những ngân hàng 
không có khả năng trả nợ. Một chức năng quan trong của chính 
phủ là bảo hiểm cho các khoản tiền gửi ngân hàng. Chính phủ bảo 
hiểm tới 100.000 đôla cho mỗi khoản tiền gửi tại các ngân hàng là 
thành viên của Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (Federal 
Deposit Insurance Corporation ~ FDIC), 

Việc giảm điều tiết trên các thị trường tài chính trong thập kỹ 
vừa qua, cùng với những thay đồi cơ cấu trong các thị trường tài 
chính và trong thực tế nền kinh tá, đã dẫn đến sự thất bại nặng nề 
trong hệ thông bảo hiểm tiền gửi của Mỹ. Các hiệp hội tiết kiệm và 
cho vay (S&L) được phép thực hiện những khoản đầu tư rủi ro cao 
và chịu rất ít giám sát theo luật định. Vì vậy, họ trả lãi suất cao cho 
những khoản tiền gửi có bảo hiểm, và đầu tư những khoản tiền này 
vào bất động sản hoặc các dự án năng lượng rất mạo hiểm và trả 
lương cao cho các giám đốc. Tình trạng này gọi là "được thì của ta, 
thua thì chính phủ chịu". Khi thị trường bất động sản và thị trường 
năng lượng trở nên xấu đi vào cuôi những năm 1980, hàng trăm 
hiệp hội tiết kiệm và cho vay, cùng với một loạt các ngân hàng 
thươn mại đã trở nền không còn khả năng trả nợ. 

Kết quả là chính phủ liên bang buộc phải bảo lãnh cho các 
ngân hàng có bảo hiểm tiền gửi vượt quá các tài sản của họ một 
khoản ước tính khoảng từ 150 tỉ đôla đến 250 tỉ đôla. Cuối cùng, 
những người đóng thuế buộc phải trả những hóa đơn này. Rất 
nhiều nhà kinh tế tìn răng, hệ thắng bảo hiểm tiền gửi phải được 
xem xét lại toàn bộ, nêu không muốn hồi bị kịch này lại tái diễn 
trong tương lai. 
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Chúng ta đã hoàn thành những phân tích của chúng ta về cung 
tiền. Nó có thể tóm tắt lại như sau: 

Lượng cung tiền rốt cuộc là đo các chính sách của Ngân hàng Dự 
trữ Liên bang quyết định. Bằng việc qui định mức dư trữ bắt buộc, 
tỉ lệ chiết khấu và đặc biệt bằng việc thực hiện các hoạt động thị 
trường mở, Ngân hàng Dự trữ Liên bang quyết định mức đự trữ và 
lượng cung tiền. Các ngân hàng và công chúng là các đối tác phối 
hợp trong quá trình này. Các ngân hàng tạo tiền bằng cách mở rộng 
dự trữ theo cấp số nhân; công chúng đồng ý gửi tiền tại các tổ chức 
nhận tiền gửi. 

Rất hợp những điều này lại, Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể 
quyết định được cung tiền. 


B. NHỮNG ẢNH HƯỚNG CỦA TIÊN TỆ 
ĐỐI VỚI SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ 


Cơ chế truyền dẫn của tiền tệ 

Sau khi đã xem xét các mảng hình thành nên lý thuyết tiền tệ, 
bây giờ chúng ta sẽ mô tả cơ chế truyền dẫn của tiền tệ là tuyến 
đường mà nhờ đó những thay đối trong lượng cung tiền được 
chuyển thành những thay đổi trong sản lượng, việc làm, giá cả và 
lạm phát. Để cụ thể hoá, ta giá sử răng Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang quan tâm đến vấn đề lạm phát và đã quyết định phải kìm bớt 
nên kinh tê. Quá trình này gồm 5 bước: 

1. Để bắt đầu quá trình này, Ngân hàng Dụ trữ Liên bang tiền 
hành các biên phúp giảm dự trữ ngân hàng. Như chúng ta đã thấy 
trong mục A của chương này, trước tiên, Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang giảm lượng dự trữ ngân hàng, chủ yêu bằng cách bán trái 
phiếu chính phủ trên thị trường mỡ. Hoạt động trên thị trường mở 
này làm thay đổi bảng cân đấi vài sản của hệ thông ngân hàng băng 
cách giảm tổng dự trữ ngân hàng. 

2. Môi đằng đôla giảm đi trong dự trữ ngân hàng tụo ra một sự 
thu hẹp theo cốp số nhân. trong các tài khoản séc, nhờ đó làm giảm 
lượng cung tiền. Biện pháp này được mô tả trong Chương 26, trong 


đó chúng ta đã thấy răng, những thay đổi trong dự trừ dẫn đến sự 
thay đổi theo cấp số nhân của tiền gửi. Do lượng cung tiền băng 
lượng tiền mặt cộng với các khoản gửi viết séc nên việc giảm tiền 
gửi viết séc sẽ làm giảm cung tiền. 

3. Việc giảm cung tiền có xu hướng làm tăng lãi suất uờ thắt chặt 
các điều kiện tín dụng. Với một lượng cầu về tiền khône đổi, cung 
tiền giảm sẽ làm tăng lãi suất. Ngoài ra, lượng tín dụng (các khoản 
cho vay và đi vay) sẵn có cho người đân sẽ giảm xuông. Lãi suất sẽ 
tăng đôi với những người vay mua nhà trả góp và đối với những 
doanh nghiệp muốn xây dựng nhà máy, mua thiết bị mới hoặc bổ 
sung thêm tài sản. Lãi suất cao hơn cũng sẽ làm giảm giá trị tài 
sản của mọi người, đẩy giá cả của các trái phiếu, cổ phiêu, đất đai 
và nhà cửa giảm xuống. 

4. Với lãi suốt cao hơn 0à của cải (Ì hơn, những chỉ tiêu nhạy cắm 
bới lãi suất - đặc biệt là đầu tư - có xu hướng giảm đi. Sự kết hợp 
giữa lãi suất tăng lên, tín dụng thắt chặt hơn và của cải giảm 
xuông sẽ có xu hướng ít khuyến khích đầu tư và các chi tiêu tiêu 
dùng. Các doanh nghiệp sẽ thu hẹp quy mô các dự án đầu tư của 
họ, và chính quyền các bang và địa phương cũng sẽ làm như vậy. 
Khi một thị trấn nhận thấy rằng, họ không thể thả nổi các trái 
phiêu của rnình ở bất cứ mức lãi suất phải chăng nào, thì con đường 
mới sẽ không được xây dựng và ngôi trường mới se bị trì hoãn lại. 
Tương tự, những người tiêu dùng sẽ quyết định mua một căn nhà 
nhỏ hơn hay sửa chữa lại ngôi nhà hiện có của họ khi lãi suất trả 
góp tăng, làm cho các khoản thanh toán hàng tháng tăng so với thu 
nhập hàng tháng của họ. Và trong một nền kinh tế ngày càng mở 
cửa cho thương mại quôc tế, thì lãi suất cao hơn có thể làm tăng tỷ 
giá hối đoái của đồng đôla, làm giảm lượng xuất khẩu ròng. Vì vậy, 
tiền tệ thắt chặt sẽ làm tăng lãi suất và giảm chỉ tiêu cho các bộ 
phận nhạy cắm với lãi suất của tổng cầu. 

5. Cuối cùng, áp lực của tiền tê thắt chãt qua uiệc làm giảm tổng 
cầu, sẽ làm giảm thu nhập, sản lượng, uiệc làm uà lợm phát. 
Nghiên cứu về tổng cung và tổng cầu (hay còn gọi là sô nhân) đã 
cho thấy, bằng cách nào mà việc giảm đầu tư và các chỉ tiêu tự định 
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khác có thể làm giảm mạnh sản lượng và việc làm. Hơn nữa, khi 
sản lượng và việc làm giảm xuông dưới những mức đáng lẽ phải có, 
thì giá cả có xu hướng tăng chậm hơn hay thậm chí còn giảm. Ấp 
lực lạm phát sẽ rút xuống. Nâu sự chẩn đoán của Ngần hàng Dự 
trữ Liên bang về các điều kiện gây ra lạm phát là đúng mục tiêu, 
thì việc giảm sản lượng và tăng lượng thất nghiệp sẽ làm giảm bớt 
áp lực lạm phát. 

Chúng ta có thể tóm tất các bước như sau: 

R giảm —›> M giảm — Ì tăng — I, C, X giảm —› AD giảm -> GDP 
thực tế giảm và P giảm. 

Trình tự 5 bước ày - từ những thay đổi của Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang đôi với dự trữ của ngân hàng thương mại, qua sự thay 
đổi theo cấp số nhân trong tổng M, tới những thay đổi trong lãi suất 
và mức độ sẵn có của tín dụng, đến những thay đối trong chỉ tiêu 
đầu tư khiến cho tổng cầu địch chuyển, và cuối cùng đưa tới phản 
ứng của sản lượng, việc làm và lạm phát - có ý nghĩa sông còn trong 
việc quyết định sản lượng và giá cả. Nếu bạn nhìn lại Hình 27-1, 
bạn sẽ thây mỗi một bước trong 5 bước trên ăn khớp với nhau trong 
biểu đồ môi quan hệ như thế nào. Chúng ta đã giải thích hai bước 
đầu tiên; phần còn lại của chương này sẽ dành cho việc phân tích 
từ bước 3 đến bước 5. 


THỊ TRƯỜNG TIÊN TỆ 


Bước 3 trong cơ chế truyền dẫn là phản ứng của lãi suất và các 
điều kiện tín dụng đối với những thay đối trong cung tiền. TYong 
Chương 26 cho thấy, cầu uê tiền phụ thuộc chủ yếu vào nhu câu 
giao dịch Các hộ gia đình, eác doanh nghiệp và tổ chức chính quyền 
giữ tiền để có thể mua hàng hóa, dịch vụ và những thứ khác. Ngoài 
ra, một phần của nhu cầu về M xuất phát từ nhu cầu về một tài sản 
cực kỳ an toàn và có tính “chuyền hoán” cao. 

Cá hệ thông ngân hàng tư nhân và ngân hàng trung ương của 
một quốc gia cùng nhau quyết định cung tiền. Ngân hàng trung 
ương, thông qua các hoạt động thị trường mở và các công cụ khác, 
cung cấp dự trữ cho hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng thương 
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mại sau đó tạo ra tiền gửi từ dự trữ tại ngân hàng trung ương. 
Bằng việc điều chỉnh dự trữ, ngân hàng trung ương có thể quyết 
định cung tiền với một sai số nhỏ, 

Cung và câu tiền tệ 

Cung và cầu tiền tệ cùng nhau quyết định lãi suất thị trường. 
Hình 27-4 thể hiện tổng tiền (M) trên trục hoành và lãi suất danh 
nghĩa (¡) trên trục tung. Đường cung tiền được vẽ là một đường 
thẳng đứng, với giả thiết rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang sử 
dụng các công cu của mình để giữ cung tiền ở một mức cho trước, 
thể hiện tại M* ở Hình 27-4. 

Ngoài ra, chúng ta thể hiện đường cầu về tiền như một đường 
cong dếc xuống bởi vì việc giữ tiền giảm khi lãi suất tăng. Ở lãi suất 
cao hơn, cá nhân và các doanh nghiệp sẽ chuyển thêm ngân quỹ của 
họ sang các tài sản sinh lời cao thay vì để tiền ở những nơi sinh lời 
thấp hoặc không sinh lời. Điều này đạt được bằng cách chuyển tiền 
sang các tài sản sinh lời cao thường xuyên hơn, bằng cách nói 
chung giữ ít tiền mặt hơn và bỗ sung thêm tiền mặt thường xuyên 
hơn, bằng cách cố gắng kết hợp đồng bộ thu nhập và chỉ tiêu, và 
bằng cách tham gia các kế hoạch quản lý tiền tương tự. 


Hình 27-4. Thị trường tiền tệ 

Tác động qua lại 
của cung và cầu tiền 
tệ quyết định lãi suất. 
Ngân hàng Dự trừ 
Liên bang cố một mục 
tiêu biền tệ ở M*, 


Công chúng có một ¬ 


ị 


đường cầu về tiên dôc 
xuâng. Tại đây, thị 


Lãi suất (phần trăm năm) 


trường tiền tệ ờ điểm 


cân bằng với lãi suất 
danh nghĩa là 42 một 0 set 
ý Tiền 


nam. 


Giao điểm giữa đường cung và đường cầu trong Hình 27-4 xác 
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định lãi suất thị trường. Hãy nhớ lại rằng, lãi suất là giá phải trả 
cho việc sử dụng tiên. Lãi suất được xác định trên các thị trường 
tiền tệ, nơi mà các khoản vốn ngắn hạn được vay mượn. Những lãi 
suất quan trọng bao gồm lãi suất ngắn hạn như mức lãi suất tín 
phiêu Kho bạc thời hạn 3 tháng, các chứng từ thương mại ngắn hạn 
(những chứng từ do các công ty lớn phát hành), và mức lãi suất quy 
định của Quỹ Liên bang mà ngân hàng phải trả cho nhau cho việc 
vay nóng dự trữ ngàn hàng. Các lãi suất đài hạn hơn bao gồm trái 
phiêu chính phủ, trái phiêu công ty, hay mua bất động sản trả góp 
thời hạn 10 hay 20 năm. (Xem Hình 26-2 minh hoạ băng đô thị 
những xu hướng biến động gần đây của lãi suất). 

Trong Hình 27-4, mức lãi suất cân bằng là 4% một năm. Chỉ tại 
4% thì mức cung tiền mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang nhằm tới 
mới phù hợp với lượng tiền mà công chúng muốn giữ. Ở lãi suất cao 
hơn, cán cân tiền tệ sẽ dư thừa. Mọi người sẽ rũ bỏ số tiền dư thừa 
mà họ giữ bằng cách mua trái phiêu và các công cụ tài chính khác, 
và do đó làm giảm lãi suất thị trường xuống mức 4%. (Điêu gì sẽ 
xảy ra khi lãi suất là 2%?). 

Để hiểu cơ chế truyền dẫn của tiền tệ, chúng ta cần xem xét 
những thay đổi trong thị trường tiên tệ ảnh hưởng như thê nào đến 
lãi suất. Giả sử răng, Ngân hàng Dự trữ Liên bang lo ngại về lạm 
phát và quyết. định thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách bán 
chứng khoán và giảr cung tiền. 

Ảnh hưởng của việc thắt chặt tiền tệ được thể hiện trong Hình 
27-B5(a). Sự dịch chuyển sang trái của đường cung tiền chứng tổ 
răng lãi suất th] trường phải tăng lên để khiến mọi người đổi tiền 
của họ thành các trái phiếu và các tài sản phi tiền tệ khác. 
Khoảng cách giữa E và N cho thấy mức dư cầu về tiền tại lãi suất 
cũ. Lãi suất sẽ tăng cho đến khi đạt tới sự cân băng mới, thể hiện 
ở Hình 27-B(a) tại điểm E”°, với lãi suất cân băng mới cao hơn là 
6% một. năm, 

Một ảnh hưởng khác có thể là do giá cả cao hơn gây ra. Giả sử 
lượng cung được Ngàn hàng Dự trữ Liên bang giữ ở một mức 
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không đổi. Tuy nhiên, do lạm phát, lượng tiền cần cho các giao địch 
tăng lên, trong khi GDP thực tế không thay đối. Trong trường hợp 
này, được thể hiện ở Hình 27-5(h), cầu tiền sẽ tăng lên, làm đường 
cầu về tiền dịch chuyến sang phải từ DD đến D'D' dẫn tới việc tăng 
lãi suẫt cân băng. 

Để kiểm tra mức độ nắm vững của mình, bạn hãy kiếm chắc 
răng bạn có thể giải quyết những trường hợp sau đây bằng cách sử 
dụng Hình 27-4: (1) Ngân hàng Dư trữ Liên bang quyết định rằng, 
mức thất nghiệp đang tăng lên quá manh và muốn đảo ngược lại 
xu hướng này bằng cách mở rộng cung tiền. Vậy Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang phải tiên hành những biện pháp gì để mở rộng cung tiền. 
Những ảnh hưởng gì sẽ xảy ra đối với đường cung tiền? Các thị 
trường tiền tệ sẽ phản ứng lại như thế nào? (2) Do kết quả của việc 
mở rộng kinh tá nhanh chóng ra nước ngoài, xuất khẩu tăng và 
GDP thực tê tăng. Điều gì sẽ xây ra đối với cầu về tiền? Những ảnh 
hưởng gì sẽ xảy ra đối với lãi suất? (3)Với việc phổ biến rông rãi 
máy tự động rút tiền ATM, mọi người thấy rằng họ cần ít. số dư tiền 
mặt “dự phòng” hơn. Lượng tiền có như cầu ở mỗi mức lãi suất và 
GDP giảm. Ngân hàng Dự trữ Liên bang không chắc về ý nghĩa của 
hành động này và vì vậy, giữ nguyên mức cung tiền. Ảnh hưởng của 
việc chuyển hướng tài sản đến cung và cầu tiền tệ là gì? Đán lãi 
suất là gì? 

Tóm tắt những phát hiện của chúng ta về thị trường tiền tệ: 

Thị trường tiền tệ bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của (1) mong 
muốn giữ tiền của công chúng (được biểu hiện bằng đường cầu tiền 
DD) và (2) chính sách tiềm tê của Ngân hàng Dự trữ Liên bang 
(được biểu biện bằng đường cung tiền cô định). Tác động qua lại 
của chúng quyết định lãi suất thị trường, ¡. Một chính sách tiền tệ 
thắt chặt hơn dịch chuyển đường cung S8 sang trái, làm tăng lãi 
suât thị trường. Việc tăng sản lượng quốc gia hay mức giá cả dịch 
chuyển đường cầu DD sang phải và làm tăng lãi suất. Việc nới lòng 
tiền tệ hay giằm cầu về tiền có những ảnh hưởng ngược lại. 
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¡_ (a) Thắt chặt tiền tệ ¡ _ Œ) Dịch chuyển cầu vẻ tiền 


10 


LỄ Š: 
Ẫ, LÁT 
3 E 
4 œ4 
0 0 M° 


Tiền 


Hình 27-5. Thay đổi trong chính sách tiền tệ hay giá cả ảnh 
hưởng đến lãi suất 

Ở hình (a), Ngân hàng Dự trữ Liên bang thu hẹp cung tiền để phản 
ứng với những lo ngại về giá cả tăng. Cung tiền thấp hơn đã tạo ra dư cầu 
về tiền, được thể hiện bằng đoạn NE. Khi moi người cố găng có được lượng 
tiền mong muốn, lãi suất sẽ tăng đến mức cân bằng mới tại điểm E”, 

Ở hình (b), cầu về tiền đã tăng do việc tăng mức giá, trong khi sản 
lượng thực tế vẫn giữ nguyên. Cầu về tiền tăng lên buộc lãi suất thị 
trường cũng tăng lên theo cho đến khi chúng buậc lượng cầu về tiền giảm 
xuống đến M*, 


CƠ CHÉ TIỀN TỆ 


Hàng ngày báo chí và truyền hình phát đi những báo cáo về các 
thị trường và chính sách tiền tệ, phân tích các hoạt động tiền tệ có 
ảnh hưởng như thế nào đến lãi suất, tỳ giá hối đoái, thâm hụt 
thương mại và ngân sách, sản lượng, việc làm, lạm phát và hầu 
như mọi biến số kinh tế vĩ mô. Nếu bạn đọc những tin tức gần đây, 
bạn có thầ thấy những câũ tuyên bô đại loại như sau: 

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Alan Greenspan đã phóng 
một quả tên lửa tiền tệ nữa. Tuần trước, lần thứ tư trong vòng ba 
tháng, ngân hàng trung ương đã đột ngột tăng lãi suất ngắn hạn 
trong một nã lực nhằm quét sạch lạm phát khỏi màn hình rada của 
ông ta. Nhưng mục tiêu của ông ta - áp lực về giá đang tăng lên - chỉ 
là chấm nhỏ trên màn hình rada (Tìn tức Hoa bỳ oờ Báo cáo thê giới). 
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Bằng cách nâng lãi suất lên một mức rất nhỏ, Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang ởã chạm vào một chiếc bẫy dây chuyền, hích vào một 
quân cờ domino làm vỡ tung chiếc đập chắn, cuốn phăng nửa nghìn 
tỳ đôla tiền giấy của thê giới (Thời báo Los Angelss). 

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Greenspan và các thành 
viên Đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viận hôm nay 
đã xung đột với nhau khi các Thượng nghị sĩ buộc tội Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang đã đạp chiếc phanh kìm hãm sự tăng trưởng kinh 
tê. (Nhật báo Quốc hội). 

Đăng sau những tuyên bố này là những quan điểm về cách thức 
hoạt động của Ngân hàng Dư trữ Liên bang, cách thức tiền tệ ảnh 
hướng đến nền kinh tế, và cách thức các nhà lãnh đạo chính trị và 
quân chúng muốn xây dựng chính sách tiền tệ. Chúng ta hãy xem 
xét ảnh hưởng của việc thay đổi các điều kiện tiên tệ bằng cách sử 
dụng mô hình số nhân. Sau đó, chúng ta sẽ kiểm tra cơ chế truyền 
dẫn bằng cách sử dụng mô hình tổng cung và tổng cầu. 

Phân tích chính sách tiền tệ trên đồ thị 

Hình 27-6 minh họa những ằnh hưởng của việc mở rộng tiền tệ 
đến hoạt động kinh tế. Phần (a), ở phía dưới bên trái thể hiện thị 
trường tiên tệ; phần (b), ở phía dưới bên phải biểu thị việc xác định 
đầu tư; và phần (e) ở phía trên bên phải cho biết việc xác định tổng 
cầu và GDP băng cơ chế số nhân. Chúng ta có thể nghĩ đến quan 
hệ nhân quả khi di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, từ thị trường 
tiền tệ qua đâu tư tới việc xác định tổng cầu và toàn bộ GDP, 

Bắt đầu từ hình bên trái phía dưới, Hình 27-6 (a), chúng ta thấy 
cầu và cung tiền tệ như đã được mô tả ở Hình 27-4 và 27-5. Đề 
phục vụ cho mục đích thảo luận ở đây, hãy giả sử rằng, đường 
cung tiên xuất phát từ S¿ và lãi suất là 8% một năm. Nếu Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang lố ngại về một nguy cơ suy thoái đang u 
ám, nó có thể tăng cung tiền bằng cách thực hiện hoạt động mua 
vào trên thị trường mở, dịch chuyển đường cong này tới Sp. Trong 
trường hợp thể hiện ở Hình 27-6(a), lãi suất thị trường sẽ giảm 
xuống 4% một năm. 

Hình 27-6(b) sử dụng lại lý luận cũ để cho thấy, băng cách nào 
lãi suất thấp hơn lại làm tăng chỉ tiêu vào các bộ phận nhạy cảm 
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với lãi suất của tổng cầu. Chúng ta đã thấy trong Chương 23 rằng, 
một sự suy giảm trong lãi suất sẽ khiến cho các doanh nghiệp tăng 
chi tiêu của họ cho thiết bi nhà xưởng và dự trữ tồn kho. Những 
ảnh hưởng của chính sách tiền tệ nơi lông sẽ nhanh chóng được 
thấy ở thị trường nhà cửa, nơi mà lãi suất thấp hơn có nghĩa là các 
khoản thanh toán trả góp hàng tháng thấp hơn đối với một ngôi 
nhà chuẩn, và vì vậy, khuyến khích các hộ gia đình mua nhiều hơn 
và mua các ngôi nhà lớn hm. 

Ngoài ra, chỉ tiêu tiêu dùng tăng, cà bởi vì lãi suất thấp hơn 
thường làm tăng giá trị của tài sẵn - khi cổ phiêu, trái phiếu và giá 
nhà cửa có xu hướng tăng - và cả bởi vì người tiêu dùng có xu 
hướng chỉ tiêu nhiều hơn vào việc mua ô tô và những hàng hóa tiêu 
dùng lâu bền có giá trị lớn khác khi lãi suất thấp và tín dụng dầi 
đào. Hơn nữa, như chúng ta sẽ phát hiện ngay đây, lãi suất thấp 
hơn có xu hướng làm giảm tỳ giá hôi đoái của đồng đôla, và do đó, 
tăng mức xuất khẩu ròng. Khi đó, chúng ta thấy lãi suất thấp hơn 
dẫn đến tăng chỉ tiêu trong những lĩnh vực khác nhau của nền kinh 
tê như thể nào. 

Những kết quả này được thấy rõ ở Hình 27-6 (b), trong đó, một 
sự giảm xuống trong lãi suất (do lượng cung tiền tăng lên tạo ra) 
đã dẫn tới việc tăng đầu tư từ A' tới B'. Trong trường hợp này, chúng 
ta nên hiểu "đầu tư" theo nghĩa rất rộng, đã được phác thảo ngay 
vừa rồi: nó không chỉ bao gồm việc đầu tư kinh doanh mà còn gồm 
các hàng tiêu dùng lâu bèn và nhà ở, cũng như đẫu tư rồng ra nước 
ngoài dưới dạng xuất khẩu ròng. 

Cuối cùng, Hình 27-6 (c) cho thấy ảnh hưởng của những thay đổi 
trong đầu tư trong mô hình số nhân. Biểu đồ này chỉ đơn giản là 
Hình 24-ã lật ngược lại. Hãy nhớ lại từ Chương 24 răng, trong một 
mô hình số nhân đơn giản nhát, sản lượng cân bằng đạt được khi 
mức tiết kiệm mong muôn bằng với mức đầu tư mong muốn. Ở 
Hình 27-6(c), chúng ta đã thể hiện mối quan hệ này bằng cách vẽ 
đường tiết kiệm là đường SS; đường thẳng này thể hiện mức tiết 
kiệm mnong muốn (được đo trên trục hoành) dưới đạng một hàm số 
của GDP trên trục tung. GDP cân băng đạt được ở mức mà cầu về 
đầu tư từ Hình (b) bằng mức tiết kiệm mong muốn trên đường SS. 
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Mức đầu tư đầu tiên là 100, như được thể hiện ở điểm A' tại Hình 
(b), tạo ra mức GDP là 3.000. Sau khi chính sách tiền tệ nới lỏng làm 
giảm lãi suất từ 8 đến 4%, đầu tư tăng đến 200 tại điểm B'. Mức đầu 

'tư cao hơn này làm tăng tổng chỉ tiêu lên một mức cân bằng mới ở 
.` điểm B” trong Hình (c) ứng với mức GDP cân bằng mới là 3.300. 

Điều gì đã xảy ra? Việc tăng cung tiền từ S a tới Spq đã làm giảm 
lãi suất từ A tới B; điều này làm cho đầu tư tăng từ A' tới B'; và đến 
lượt nó, thông qua mô hình số nhân, đầu tư đã khiến GDP tăng từ 

A" tới B.. 

Đây là con đường mà nhờ đó, chính sách tiền tệ hoạt động qua 
các mục tiêu trung gian như cung tiền và lãi suất để ảnh hưởng tới 
những mục tiêu cuối cùng của nó. 


(c) Quyết định sân lượng 
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Hình 27-6. Ngân hàng trung tương xác định lượng cung tiền, 
thay đổi lãi suất và đầu tư, nhờ đó ảnh hưởng đến GDP 

Khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang tăng cung tiền, từ S„ đến Šg, lãi suất 
giảm vì mọi người tăng số dư tiền tệ của họ lên, và trượt dọc xuống trên 
đường cầu về tiền trong hình (a) 

Lãi suất thấp hơn đã giảm chi phí đầu tư, nên kích thích các doanh 
nghiệp mua sắm thiết bị, nhà xưởng và người tiêu dùng mua nhà. Nền 
kinh tế trượt đọc xuống trên đường cầu về đầu tư từ A' đến B' trong 
hình (bì. 

Nhờ cơ chế số nhân trong hình (e), đầu tư cao đã làm tăng tổng cầu và 
GDP từ A” đến R”. 

Bạn có thể vạch ra quá trình ngược lai, trong đó hoạt động bán trên thị 
trường mở của Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẻ thu hẹp M, I và GDP được 
không? 


Kinh tê học trong thực tiễn: Đẩy mạnh chính sách tiền tệ 
tạo ra sự hồi phục kinh tế thời bỳ CHnton. Những hoạt động 
của chính sách tiền tê có thể nhận thấy rõ rùng trong giai đoạn hồi 
phục kinh tê từ cuộc suy thoái của năm 1990-1991. Trong hàu hết 
các cuộc suy thoái trước đây, chứnh phủ đã thúc đẩy nền bình tê 
thông qua một sự phốt hợp giữa cắt giảm thuê uà tăng chỉ tiêu. Tuy 
nhiên, trong năm. 1991, chính phủ hên bang đã phời chịu một 
khoản thêm hụt ngân sách là 260 tỷ đôla, khiên cho các nhà lập 
pháp bát đắc đi phải bổ sung thêm phần bút toán đỗ trong tài 
khoá. Thực tế, giải pháp kính tế lớn đầu tiên của Tổng thông BI] 
Clhinton là giảm thâm hụt ngân sách bằng cách tăng thuê 0à cắt 
giảm chỉ tiêu. 

Bổi 0ì chính sách tài bhoú không được sử dụng, nên chính sách 
tiền fê bị buộc phải gảnh toàn bộ trách nhiệm của oiêc khối động lại 
nền binh tá Mỹ. Ngân hàng Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi 
suắt uào giữa năm 1989, khi nền binh tê trở nên trì trê. Đầu tiên, 
các khoản cắt giảm mới chỉ rất nhỏ uà mang tính chất thăm dò. Chỉ 
sưu tháng 12 năm 1991, Ngân hàng Dự trữ Liên bang mới giủm 
mạnh lãi suất ngắn hạn đề thúc đẩy nền kính tế uẫn còn trì trệ. 
Trong thời kỳ đó, công cụ tiền tê chủ yêu là mức lãi suốt của các Quỹ 
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Liên bang đã bị cắt giảm từ 9,8% oào đầu năm 1989 xuống 2,9% 
bào tháng 12 năm 1992. 

Những tác nhân bích thích uề tiền tệ quả thực đã làm hồi phục 
lại nền kính tế. Trước tiên, lãi suất thắp giúp khôi phục khu uực tài 
chính yêu kém. Tiền được rót uào thị trường chứng khoán từ các tời 
khoản thị trường tiền tê, mà hiên nay chỉ được trẻ lãi suất rốt thấp. 
Các công ty có thể biên những khoản nơ chỉ phí cao của ho thành 
những khoản nợ hay cổ phần có chỉ phí thấp. Những cư dân trong 
rước có thể tát thanh toán uới lãi suất thấp hơn nhiều, mang tiền 
bồ uào túi của những người tiêu dùng. 

Cuối cùng, lãi suất thắp đã tiếp thêm sức sống cho những khu 
uực nhạy cắm uới lãi suất của nền binh tế. Lãi suất thắp nghĩa là 
đầng đôla bị yêu đi so uới hằồu hết những đồng tiền khác, giúp cho 
piệc đẩy mạnh xuất khẩu. Với lãi suất mua nhà trả góp xuống đân 
mức thấp nhất trong nhiều thập hỷ, hoạt đông bán nhà trong nước 
tăng mạnh. Các công ty tiếp cận được uới những quỹ cho uay với chỉ 
phí thắp có thể tăng cường đầu tư của họ uào nhà xưởng 0à thiết bị, 
Vào cuối năm 1993, nền binh tê đã giảm đi một lượng lớn công suất 
dư thừa 0à lại thể hiện một sự tăng trưởng uững chắc. Thực !ê, 
trong tháng 2 năm 1994, Ngân hàng Dự trữ Liên bang đánh giá 
rằng, lạm phát lại một lần nữa là nỗi quan ngại chính, uờ tăng lãi 
suất làn đầu tiên trong ð năm. 


Chính sách tiền tệ trong nền kinh tế mở 

Cơ chế truyền dẫn của tiền tệ ở Mỹ đã tiễn triển trong hai thập 
kỷ vừa qua, khi nền kinh tế trở nên ngày càng mở cửa hơn và 
những thay đổi đã xảy ra trong hệ thống tỷ giá. Mỗi quan hệ giữa 
chính sách tiền tệ và ngoøi thương vẫn luôn luôn là mối quan tâm 
lớn cho những nước có nền kinh tế nhỏ hơn và mở cửa hơn như 
Canada và Anh. Tuy nhiên, sau khi áp dụng tỷ giá hỗi đoái linh 
hoạt vào năm 1973 và với sự có mặt của các thị trường tài chính 
ngày càng được nối kết chặt chẽ với nhau thì thương mại và tài 
chính quốc tế có một vai trò mới và trung tâm trong chính sách 
kinh tế vĩ mô của nước Mỹ. 
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Chúng ta hãy xem xét một cách ngắn gọn con đường mới, bằng 
cách xem xét một giai đoạn lịch sử thực sự. Trong giai đoạn 1979- 
1982, Ngân hàng Dự trữ Liên bang quyết định làm chậm lại sự 
tăng trưởng tiền tệ để chồng lạm phát. Quá trình này làm tăng lãi 
suất đối với những tài sản qui ra đồng đôla Mỹ. Bị hấp dẫn bởi lãi 
quất cao hơn của đồng đôla, các nhà đầu tư đã mua các chứng 
khoán qui ra đôla Mỹ, làm tăng tỷ giá hối đoái của đồng đôla. Tỳ 
giá cao của đồng đôla đã khuyến khích nước Mỹ nhập khẩu và làm 
tốn thương đến hàng xuất khẩu của Mỹ, Xuất khẩu ròng giảm, dẫn 
đến giảm tống cầu. Điều này có tác động đến việc giảm cả GDP thực 
tế lẫn giảm tỷ lệ lạm phát. 

Khi đó, chúng ta thấy răng ngoại thương thực sự mở ra một mắt 
xích nữa trong cơ chế truyền dẫn tiền tệ. Nhưng chiều hướng ảnh 
hưởng của các chính sách tiền tệ đối với thương mại và đầu tư 
trong nước cũng như nhau: chính sách tiền tệ thắt chặt làm giảm 
sản lượng và giá cả. Túc động thương mat tăng cường thêm cho tác 
động kinh tê trong nước. Nhưng, những môi liên kết trong nền kinh 
tế mở làm nảy sinh thêm những phức tạp mới cho các nhà hoạch 
định chính sách. 

Sự phức tạp đâu tiên xuất hiện vì những mỗi quan hệ định 
lượng giữa chính sách tiền tệ, tỷ giá, ngoại thương, sản lượng và 
gìá cả là vô cùng phức tạp, đặc biệt là ngay từ ở mắt xích đầu tiên. 
Những mô hình kính tễ hiện nay không thể dự đoán chính xác ảnh 
hưởng của những thay đổi trong chính sách tiên tệ đối với tỳ giá. 
Mặt khác, ngay cả khi chúng ta đã biết mối quan bệ giữa tiền tệ và 
tỷ giá, thì ảnh hưởng của tỳ giá đối với xuất khẩu ròng vẫn còn 
phức tạp và khó dự đoán. Hơn nữa, tỳ giá và các luông thương mại 
sẽ bị ảnh hưởng đồng thồi bởi chính sách tiền tệ và tài khoá của các 
nước khác, vì vậy, chúng ta không phải lúc nào cũng gỡ rối được các 
mối quan hệ nhân-quả của những thay đổi trong các luồng thương 
mại. Sau khi cân nhắc kỹ, niềm tìn vào khả năng chúng ta có thể 
xác định được thời điểm tốt nhất và những ảnh hưởng dễ có khả 
năng xảy ra nhất của các chính sách tiền tệ đã bị giảm sút trong 
những năm gần đây. 
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Các quan hệ kinh tế đối ngoại bổ sung thêm một hướng nữa vào 
chính sách kinh tá. Những nhà hoạch định chính sách trong-nước 
phải tự mình quan tâm tới những hậu quả ngoài nước của các 
chính sách trong nước. Tăng lãi suất trong nước làm thay đổi lãi 
suất, tỷ giá, cán cân thương mại ngoài nước, và những thay đổi này 
có thể không được hoan nghênh. Ở các nước nợ nần chồng chất như 
Brazil và Mexico, lãi suất cao hơn làm tăng các gánh nặng trả nợ 
của họ. Trong những năm 1980, lãi suất tăng vọt đã gây ra những 
khó khăn nghiêm trọng cho những nước này. Điều càng làm cho 
vẫn đề trở nên phức tạp là các nước này nợ hàng tỷ đôla của các 
ngân hàng Mỹ, và việc không trả được nợ có thể gây ra những thiệt 
hai không thể lường được cho hệ thống tài chính nước Mỹ, Cuối 
cùng, một quốc gia không chỉ quan tâm đắn tổng GDP của mình mà 
cẢ các bộ phận cấu thành trong sản lượng nữa. Do sự chuyến dịch 
các hình thái ngoại thương, nước Mỹ đã chứng kiến sự đình trệ 
trong các khu vực có khả năng thương mại của mình (sản xuất chế 
tạo, khai khoáng và nông nghiệp) trong những năm 1980. 

Kinh tế vĩ mô của nên kinh tế mỡ là một trong những lĩnh vực 
sôi động nhất của kinh tế học hiện đại. Các nhà kinh tê rõ ràng là 
có nhiều điều phải học về sự tương tác giữa chính sách tiền tệ và 
thành tích hoạt động kinh tế trong một thế giới ngày càng mở cửa 
đối với ngoại thương và các luồng tài chính. 

Chính sách tiền tệ trong mô hình AS - AD 

Đồ thị gồm 3 phần ở Hình 27-6 minh họa việc tăng cung tiền sẽ 
dẫn đến tăng tổng cầu như thê nào. Giờ đây, chúng ta có thể chỉ ra 
ảnh hưởng đôi với cân bằng chung về kinh tế vĩ mô băng cách sử 
dụng đường tổng eung và tổng cầu. 

Sư tăng tổng cầu do lượng cung tiền tăng lên gây ra đã làm 
đường AD dịch chuyển sang phải như trong Hình 27-7. Sự dịch 
chuyển này minh họa việc mở rộng tiền tệ trong điều kiện có những 
nguồn lực chưa được sử dụng hết, với đường AS tương đấi thoải. Ở 
đây, sự mở rộng tiền tậ làm địch chuyền đường tổng cầu từ AD tới 
AD' và điểm cân bằng chung đi chuyến từ E tới F°. Trường hợp này 
thể hiện việc mở rộng tiền tệ làm tăng tổng cầu và có một ảnh 


CHƯƠNG 27: NGÀN HÀNG TRƯNGƯƠNG VÀ... 293 


hưởng mạnh đến sản lượng thực tế như thế nào. 

Trình tự này diễn ra như sau: 

Mở rộng tiền tệ làm giảm lãi suất thì trường. Điều này kích 
thích các chỉ tiêu nhạy cảm với lãi suất vào đầu tư kinh doanh, nhà 
cửa, xuất khẩu ròng và những hoạt động tương tự. Qua cơ chế số 
. nhân, tổng cầu sẽ tăng lên, làm tăng sản lượng và giá cả lên trên 
các mức mà đáng lẽ đã xảy ra. Do đó, trình tự này về cơ bản là: 

M tăng — 1 giảm — I, C, X tăng ¬ ÁD tăng —› GDP tăng và P 
tăng. 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nền kinh tế hoạt động gần hết công 
suất của nó? Điều này được minh hoạ bởi điểm E” trên đoạn dốc 
đứng của đường ÁŠ trong Hình 27-7. Trong trường hợp này, những 
thay đổi tiền tệ sẽ ít có ảnh hưởng tới sản lượng thực tế. Thay vì 
thế, trong một nền kinh tê toàn dụng lao động, trữ lượng tiền tệ cao 
hơn, lại theo đuổi một mức sản lượng như cũ, sẽ chủ yếu kết thúc 
bằng sự tăng giá cả. 

Đã kiểm chắc sự nắm vững của bạn về trình tự quan trọng này, 
hãy xem xét một trường hợp ngược lại về sự thu hẹp tiền tệ. Giả sử 
răng, Ngân hàng Dự trữ Liên bang quyết định, như nó đã làm vào 
đầu năm 1994, thu hẹp các khoản dự trữ, kìm bớt lại nền kinh tế 
và giảm lạm phát. Bạn có thể vạch ra trình tự này ở Hình 27-6 
bằng cách đảo ngược lại hướng của chính sách t ền tệ, nhờ đó, thấy 
được tiền tệ, lãi suất, đầu tư, và tổng cầu tác động qua lại như thê 
nào khi chính sách tiền tệ được thắt chặt. Sau đó, hãy xét sự 
chuyển địch sang trái của đường AD ở Hình 27-7 sẽ làm giảm cả 
sản lượng và giá cả ra sao. 

Hình 27-7. Chính sách tiền tệ mở rộng dịch chuyển đường cong 
AD sang phải, làm tăng sản lượng và giá cả 

Những thảo luận trước đây và Hình 27-6 cho thấy bằng cách nào một 
sự gia tăng trong lượng cung tiền dẫn tới một sự gia tăng trong đầu tư 
và xuất khẩu ròng, và qua đó, tới một sự gìa tăng theo cấp số nhân trong 
tống cầu. Điều này dẫn tới kết quả là một chuyển dịch sang phải của 
đường AD, 

Trong lý thuyết của Keynes, khi đường cong ÀAS tương đối thoải, thì 
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một sự mở rộng tiền tệ có ảnh 
hưởng chủ yếu tới sản lượng 

thực tế, và ảnh hưởng rấtíttới PP 
giá cả. 

Trong một nền kinh tế toàn 
dụng lao động, đường ÁS gần 
như thẳng đứng (được thể hiện 
ở điểm E”'° ), và chính sách mở 
rộng tiền tệ sẽ chủ yếu làm tăng 
giá cả và GDP danh nghĩa mà 
rất ít ảnh hưởng tới GDP thực 
tê. Bạn có thể giải thích tại sao, 
về dài hạn, tiền tệ có thể có ít 
ảnh hưởng tới sản lượng thực tế 
không? 

Hiệu ứng tiền tệ trong đài hạn 

Nhiều nhà kinh tế tin rằng những thay đổi trong cung tiền, về 
lâu dài, sẽ chủ yêu làm tăng mức giá cả mà có ảnh hưởng rất ít hay 
chẳng có ảnh hưởng gì đến sản lượng thực tế. Chúng ta có thể hiểu 
được điều này bằng cách phân tích những ảnh hưởng của thay đối 
tiền tệ với những đường cong AS có hình dạng khác nhau. Như thể 
hiện ở Hình 27-7, những thay đổi về tiền tệ sẽ ảnh hường tới tổng 
cầu và có xu hướng thay đổi GDP thực tế trong ngắn hạn, khi còn 
các nguồn lực chưa được sử dụng hết và đường AS tương đối thoài. 

Trong phân tích của chúng ta về tống cung ở hai chương tiếp 
theo, chúng ta sẽ thấy khi giá cả và tiền lương được điều chỉnh 
trong dài bạn chì những ảnh hưởng đôi với sản lượng khi đường ÀAD 
địch chuyển sẽ giảm đân và những ảnh hưởng đổi với giá cả có xu 
hướng lấn át. Chúng ta sẽ thấy rằng, đường ASŠ có xu hướng dốc 
đứng hay gần như đắc đứng trong dài hạn, vì giá cẢ và tiền lương 
sẽ thích nghỉ với mức giá cả và tiền lương dự tính cao hơn. Điêu 
này có nghĩa là về mặt dài hạn, khi giá cả và tiền lương trở nên linh 
hoạt hơn thì thay đổi cung tiền càng có nhiều ảnh hưởng đến giá cả 
và càng có ít ảnh hưởng đến sản lượng. 

Sự phân biệt trực giác đằng sau sự khác nhau giữa ngắn hạn và 


Chính sách tiền tệ mở rộng 


Mức giá chung 


^ 
+ 
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đài hạn là gì? Chúng ta có thể xây đựng một thí dụ hết sức đơn giản 
đề thấy được sự khác nhau này. Giả sử chúng ta bắt đầu ở Hình 27- 
6, với GDP danh nghĩa là 3.000 và giá cả ổn định: khi đó, một sự 
mở rộng tiền tệ làm tăng cung tiền lên 10% có thể làm tăng GDP 
danh nghĩa lên 10% tới 3.300. Những nghiên cứu của Robert d. 
Gordon và những người khác chỉ ra rằng, trong ngắn hạn, "những 
thay đối trong GDP danh nghĩa được chia ra một cách nhất quán, 
với hai phân ba là dưới hình thức thay đổi sản lượng và một phần 
ba còn lại dưới hình thức thay đổi giá cả". Kết quá là, trong năm 
đầu tiên, mở rộng cung tiền có thể tăng GDP khoảng 7% và tăng 
giá cả khoảng 3%. 

Tuy nhiên, qua thời gian, lương và giá cả bắt đầu điều chỉnh 
hoàn hảo với mức giá và mức sản lượng cao bơn. Lạm phát cầu kéo 
trong cả thị trường lao động và thị trường sản phẩm sẽ làm tăng 
tiền lương và giá cả: tiền lương sẽ được điều chỉnh để phản ánh giá 
sinh hoạt cao hơn; các điều khoản về giá sinh hoạt trong hợp đồng 
sẽ càng làm tăng lương và giá cả hơn nữa. Sau năm thứ hai, giá cả 
có thể sẽ tăng thêm 1 hay 2%, với sản lượng lúc đó chỉ cao hơn mức 
ban đầu 5 hay 6%. Trong năm thứ ba, giá cả có thể lại tăng trong 
khi sản lượng có phần nào giảm ởi. Tất cả sẽ kết thúc tại đâu? Quá 
trình này có thể tiếp tục trong một giai đoạn kẻo dài hàng năm hay 
hàng thập kỷ, cho đến khi giá cả đã tăng tới mức đầy đủ là 10% và 
sản lượng lại trở lại mức ban đầu. Do vậy, chính sách tiền tệ sẽ làm 
tăng giá cả và tiền lương lên khoảng 10% và sản lượng thực tễ sẽ 
không thay đổi. 

Cuối cùng, tất cả các lượng danh nghĩa đều tăng thêm 10%, 
trong khi tất cả các lượng thực tế không thay đổi. Những lượng 
danh nghĩa như chỉ số giảm phát GDP, chỉ số CPI, GDP danh 
nghĩa, lương, lượng cung tiền, tiền mặt, tiền gửi viết séc, lượng 
đôla tiêu dùng, lượng đôla nhập khẩu, giá trị của cải tính bằng 
đôla, v.v..., đều tăng thêm 10%. Nhưng GDP thực tế, tiêu dùng 
thực tế, cung tiền thực tê (bằng với cung tiền chia cho mức giá), 
mức lương thực tê, xuất khẩu ròng thực tế, thu nhập thực tế, và 
gìá trị của cải thực đều không thay đối do chính sách tiền tệ. Khi 
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đó, trong dài hạn, chúng ta nói rằng tiền tê là trung tính. 

Nhưng cần thận trọng: kịch bản về những su thay đổi về tiền tệ 
sẽ dẫn tới những thay đổi tỉ lệ thuận trong tất cả những lượng 
danh nghĩa, nhưng không làm thay đổi gì trong biến thực tế, là hợp 
lý về mặt trực giác và được hỗ trợ bởi một số các bằng chứng thực 
nghiệm, nhưng nó không phải là một quy luật chung. Dài hạn có 
thể là một giai đoạn kéo dài hàng thập kỷ, các biến cố xen B1ỡa có 
thể đưa nền kinh tế ra khỏi quỹ đạo dài hạn lý tưởng của nó; và 
những thay đổi trong lãi suất theo hướng đó có thể có một ảnh 
hưởng không thể đảo ngược được đối với kết cục cuôi cùng! Tác 
động trung tính dài hạn của tiên tệ này, vì vậy, chỉ là một xu hướng 
chứ không phải là một quy luật chung. 

Đã gần tới phần kết thúc của chương này; chúng ta nhận thấy 
răng, những trình bày về vai trò của chính sách tiền tệ đã được đưa 
ra mà không hề đả động tới chính sách tài khoá. Trong thực tê, cho 
dù những định kiến trong tư tường đối với chính phủ có như thế 
nào đi chăng nữa, thì mọi nền kinh tế tiên tiến đều phải đồng thời 
thực hiện cả các chính sách tiên tệ và chính sách tài khoá. Mỗi 
chính sách có những ưu điểm và nhược điểm của nó. Trong những 
chương tiếp theo, chúng ta sẽ trở lại xem xét tổng hợp về vai trò của 
các chính sách tiền tệ và tài khoá cả trong việc vật lộn với các chu 
kỳ kinh doanh lẫn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tê. 

Từ tổng cầu đến tổng cung 

Chúng ta đã hoàn thành phần phân tích giới thiệu của mình về 


1. Một thí dụ sẽ cho thấy thay đối trong lãi suất có thể đánh bật nền kinh tế 
ra khöi quỹ đạo trung tính của nó như thế nào. Khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang 
thu hẹp lượng cung tiền và nâng. lãi suất vào năm 1979, ý định của họ là đưa nền 
kinh tế theo chiều hướng có lạm phát thấp băng cách kìm bớt sự phát triển của 
nền kinh tế. Sự tăng mạnh của lãi suất, với lãi suất trên các tín phiêu kho bạc 
ngắn hạn tăng từ 7% vào năm 1978 tới 14% năm 1981 đã dân tới sự lên giá của 
đồng đỏla, tiếp theo là thâm hụt ngoại thương lớn của Mỹ vào giữa thập kỳ 80, và 
tới một cuộc khủng hoảng nợ ở các nước có thu nhập trung bình, Đền năm 1990, 
sau nhiều năm phải chịu những khoản thâm hụt lớn về ngoại thương, Mỹ phải 
chịu gánh nặng của một khoản nợ nước ngoài vào khoảng 400 tỷ đôla, và sẽ ảnh 
hưởng tới nền kính tế trong một tương lai thầy trước. 
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các nhân tổ quyết định đến tổng cầu. Có thể tóm tắt lại những phát 
hiện của chúng ta: Chúng ta đã xem xét những nền tảng của tổng 
cầu và thấy rằng AD_ được quyết định bởi các yếu tố bên trong và 
bên ngoài, như đầu tư hay xuất khẩu ròng, cùng với các chính sách 
của chính phủ, như chính sách tiền tệ và tài khoá. Trong ngắn hạn, 
những thay đổi trong các yếu tổ này dẫn tới tăng chỉ tiêu và những 
gia tăng trong cả sản lượng và giá cả. 

Trong thé giới biến động ngày nay, các nền kinh tế phải hứng 
chịu những đột biến từ cả trong và ngoài biên giới của mình. Chiến 
tranh, cách mạng, khủng hoảng nợ, những cú sốc dầu lửa, và 
những tính toán sai làm của chính phủ đã dẫn tới những giai đoạn 
lạm phát cao hay thất nghiệp cao hay cả hai trong những thời kỳ 
đình lạm. Bởi vì không có một cơ chế điều chỉnh tự động nào có thể 
nhanh chóng loại bỏ những biến động kinh tế vĩ mô, các chỉnh phủ 
ngày nay phải chịu trách nhiệm điều hoà những lên xuống của các 
chu kỳ kinh doanh. Nhưng ngay cả những chính phủ khôn ngoan 
nhất cũng không thể loại bò được nạn thất nghiệp và lạm phát 
trong khi phải đương đầu với tất cả những biến động mà nền kinh 
tế phải hứng chịu. 

Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là xem xét một cách cẩn thận 
hơn các vấn đề về tổng cung. Chúng ta bất đầu với một phân tích 
về quá trình tăng trưởng kinh tế dài hạn, điều sẽ mang lại cho 
chúng ta một sự hiều biết sâu sắc hơn về các yêu tổ quyết định sản 
lượng tiềm năng và tổng cung. Sau đó, chúng ta sẽ giải quyết 
những đề tài cô quan hệ chặt chẽ với nhau của lạm phát và thất 
nghiệp và tìm hiểu xem những nền kinh tế thị trường hiện đại phải 
chịu sức ép năng.-nề như thể nào đo sự cần thiết phải duy trì giá cả 
ổn định. Cuối cùng, chững ta trở lại những thể lưỡng nan đầy áp 
lực đôi với chính sách kinh tế vĩ mô ngày nay: chính sách tài khoá 
và nợ nàn của chính phủ, mỗi quan hệ chặt chẽ giữa chính sách 
tiền tê và chính sách tài khoá, sự cần thiết phải thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế đài hạn, và các vấn đề mới nảy sinh do nước Mỹ 
ngày càng trở nên một nền kinh tê mở cửa, hứng chịu tất cả các cơn 
gió của thương mại và tài chính quốc tê. 
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TÓM TẮT 


A. Ngân hàng trung ương và Hệ thống Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang - 

1. Hệ thống Ngân hàng Dự trữ Liên bang là một ngân hàng 
trung tương, một ngân hàng của các ngân hàng. Chức năng của nó 
là kiểm soát lượng dự trữ ngân hàng, nhờ đó, quyết định mức 
cung tiền của quốc gia và tác động đến những điều kiện tín dụng 
và lãi suất. 

2. Hệ thắng Ngân hàng Dự trữ Liên bang (hay “Fed“ như người 
ta thường /;oi) được thành lập vào năm 1913 để kiểm soát tiền tệ 
và tín dụn¿: của quốc gia, và đóng vai trò “cứu cánh cho vay cuối 
cùng”. Nó được điều hành bởi Hội đồng Thống đốc và Ủy ban Thị 
trường mở Liên bang (FOMC). Ngân hàng Dự trữ Liên bang hoạt 
động như một cơ quan chính phủ độc lập và có một quyền tự quyết 
rất lớn trong việc quyết định các chính sách tiền tệ. 

3. Ngân hàng Dự trữ Liên bang có ba công cụ chính sách chủ yếu 
(a) các hoạt động thị trường mở (b) tỷ lệ chiết khấu đối với tiền vay 
của ngân hàng và (c) dự trữ bắt buộc theo luật định đối với những 
tổ chức nhận tiên gửi. Sử dụng những công cụ này, Ngàn hàng Dự 
trữ Liên bang tác động tới những mục tiêu trung gian như mức dự 
trữ ngân hàng, lãi suất thị trường và lượng cung tiền. Tất cà những 
hoạt động này là nhằm nâng cao thành tích hoạt động của nền kinh 
tế, liên quan đến những mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ: 
đạt được một sự hài hoà nhất giữa lạm phát thấp, mức thất nghiệp 
thấp, tăng trưởng GDP nhanh, và những thị trường tài chính có 
trật tự. Ngoài ra, Ngân hàng Dự trữ Liên bang còng với các tổ chức 
khác của liên bang phải hỗ trợ cho hệ thống tài chính trong nước 
và quốc tê trong những thời kỳ khủng hoảng. 

4. Công eu quan trọng nhất của chính sách iền tệ là hoạt động 
thị trường mở của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Việc Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang bán ra các chứng khoán :hính phủ trên thị 
trường mở sẽ làm giảm tài sản có và tài sản nợ của Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang, và nhờ đ¿ làm giảm dự tì:t ngân hàng. Ảnh 
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hưởng của việc này là làm giảm cơ sô dự trữ cho các khoản tiền 
gửi của ngân hàng. Cuối cùng, mọi người sẽ có ít M và nhiều trái 
phiếu chính phủ hơn. Việc mua vào trên thị trường mở thì có kết 
quả ngược lại, cuối cùng sẽ mở rộng M bằng cách tăng dự trữ 
ngân hàng. 

5. Các luồng chu chuyển ra ngoài của dự trữ quác tê có thể làm 
giảm dự trữ và M nếu như nó không bị triệt tiêu bởi việc mua trái 
phiếu trên thị trường trung tâm. Luông chu chuyển vào có những 
ảnh hưởng ngược lại trừ phi nó bị triệt tiêu. Quá trình triệt tiêu 
những luồng chu chuyển quốc tê gọi là sự vô hiệu hoá. 

Trong những năm gần đây, Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã 
thường xuyên vô hiệu hoá những luồng chu chuyến của dự trữ 
quốc tế. 

B. Ảnh hưởng của tiền tệ đối với sản lượng và giá cá 

6. Nếu như Ngân hàng Dự trữ Liên bang mong muốn làm chậm 
lại sự tăng trưởng của sản lượng, thì sẽ thực hiện trình tự 5 bước 
như sau: 

a. Ngân hàng Dự trữ Liên bang giảm dự trữ ngân hàng qua các 
hoạt động thị trường mở. 

b. Môi một, đôla giảm ổi trong dự trữ ngân hàng sẽ tạo ra một 
sự thu hẹp theo cấp số nhân trong lượng tiền ngân hàng và lượng 
cung tiền. 

c. Trong thị trường tiền tệ, giảm cung tiền sẽ gây ra sự trượt dọc 
theo đường câu cô định về tiền, làm tăng lãi suất, hạn chế số lượng 
và điều khoản tín dụng, và thất chặt tiền tệ. 

d. Việc thắt chặt tiền tệ làm giảm đầu tư và những khoản chỉ 
tiêu nhạy cảm với lãi suất như chỉ tiêu cho các hàng tiêu dùng lâu 
bền hay xuất khẩu ròng. 

e. Giảm đầu tư và các chỉ tiêu khác làm giảm tống cầu theo cơ 
chế sô nhân quen thuộc. Mức tổng cầu thấp hơn sẽ làm giàm sản 
lượng, mức giá hay lạm phát. 

Trình tự này được tóm tắt như sau: 

R giảm —› M giảm —>› I tăng  I, C, X giảm — AD giảm —› GDP 
thực tế giảm và P giảm 

7. Mặc dầu cơ chế tiền tệ thường được giải thích về khía cạnh 
tiền tệ ảnh hưởng đến “đầu tư”, nhưng thực tế thì cơ chế tiền tệ là 
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một quá trình cực kỳ đa đạng và phức tạp, trong đó những thay đối 
trong lãi suất và giá cả các tài sản ảnh hưởng tới rất nhiều yếu tố 
về chi tiêu khác nhau. Những khu vực này bao gôm nhà cửa, ảnh 
hướng bởi lãi suất mua nhà trả góp và thay đổi giá nhà; đầu tư 
kinh doanh, ảnh hưởng bởi lãi suất và giá cổ phiếu thay đổi; chi 
tiêu cho hàng tiêu dùng lâu bần, ảnh hưởng bởi lãi suất và sự sẵn 
có của tín dụng; các chi tiêu mua hàng hoá vôn của bang và địa, 
phương, ảnh hưởng hỡi lãi suất; và xuất khẩu ròng, quyết định bởi 
những ảnh hưởng của lãi suất đến tỷ giá hôi đoái. 

8. Một trong những thách thức lớn cho các chính sách kinh tê vĩ 
mô là sự toàn cầu hoá ngày càng tăng của thương mại và tài chính. 
Trong cơ chế tỷ giá hồi đoái linh hoạt, những thay đổi trong chính 
sách tiền tệ có thể có ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái và xuất khẩu 
ròng, bổ sung thêm một yếu tố phức tạp nữa vào cơ chế tiền tệ. Ảnh 
hưởng này dẫn tới một sự chuyển dịch lớn trong cấu thành của 
GDP từ các hàng hoá thương mại sang các hàng hoá phi thương 
mại vào đầu thập kỳ 80. Việc xem xét trong một nên kinh tê mở 
càng làm phức tạp đời sông của các ngân hàng trung ương, bởi vì 
những mắi liên hệ giữa tiền tệ và xuất khẩu rồng không thể dự 
đoán chính xác được, và bởi vì có thêm những mỗi quan ngại về 
kinh tế và chính trị, này sinh do ảnh hưởng của các chính sách 
trong nước đối với các nên kinh tế nước ngoài, đôi với cầu thành của 
GDP và đối với nợ nần của thể giới thứ ba. 

9. Chính sách tiền tệ có thể có những ảnh hưởng khác nhau 
trong ngắn hạn và đài hạn. Trong ngăn hạn, với đường tổng cung 
AS tương đổi thoải, phần lớn những thay đổi trong tổng cầu sẽ ảnh 
hưởng tới sản lượng và chỉ một phần nhỏ sẽ ảnh hưởng tới giá cả. 
Trong dài hạn, khi đường tổng cung trở nên gần như thẳng đứng, 
những thay đổi tiền tệ sẽ chủ yếu dẫn tới những thay đổi về mức 
giá và ảnh hưởng ít hơn nhiều tới những thay đổi sản lượng. Ở 
trường hợp cực đoan, khi những thay đổi trong cung tiền chỉ ảnh 
hưởng tới những biến số danh nghĩa và không ảnh hưởng gì đến 
những biến số thực tế, chúng ta nói tiền tệ là trung tính. Phần lớn 
những sự chuyển dịch tiền tệ trong thực tiến đã để lại những ảnh 
hưởng kinh tê thực theo sau chúng. 
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CÁC KHÁI NIỆM CÂN NHỚ 


Hoạt động Ngân hàng trung 

ương 

dự trữ ngân hàng 

bảng tổng kết tài sản của Ngân 
hàng Dư trữ Liên bang 

mua bán trên thị trường mở 

tỷ lệ chiết khấu, các khoản vay 
từ Fed 

dự trữ bắt buộc theo luật định 

FOMC, Hội đồng Thống đốc 

các câng cụ chính sách, mục 
tiêu trung g1an, các mục tiêu 
cuối cùng 

Cơ ché truyền dẫn của tiền 

tệ 

cung và cầu tiền tệ 


cơ chế truyền dẫn tiền tệ 5 
bước: 


thay đổi dự trữ 

dự trữ đôi với tiền tệ 

tiền tệ với lãi suất 

lãi suất với đầu tư 

đầu tư với GDP 

các thành phần nhạy cảm với 
lãi suất của chi tiêu 

chính sách tiên tệ tròng mồ 

hình AS-AD 

R giảm —› M giàm —› 1 tăng — Ï 
giảm-> AD giảm — GDP 
giàm và P giảm 

chính sách tiền tệ trong ngắn 
hạn và dài hạn 

“sự trung tính” của tiền tệ. 


Central Banking 


bank reserves 
Federal Reserve balance sheet 


open-market purchases and saÌles 

discount rate, borrowings from 
Fed 

legal reserve requirements 

EOMC, Board of Governors 

policy Instruments, 1ntermediate 
targets, ultimate obJectives 


The Monetary T"ansmission 


Mechanism 
demand for and supply of 
rmnoney 
five-step monetary transm1ssion 
mnechan›sm: 


reserve change 

Teserves to money 

money to interest rates 

Interest rates to Inves(ment 

1nvestment to GDP 

interest-sensitive components of 
spending 

monetary policy in the AS-AD 
framework 

R down — M down — 1 up — Ï 
down AD down ¬ GDP 
đown and P down 

monetary policy in the short run 
and long run 

“neutrality” of money 
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CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Hãy liệt kê các công cụ chính sách của Ngân hàng Đự trữ Liên 
bang. Giải thích mỗi công cụ làm thay đổi dự trữ ngân hàng và 
cung tiền như thế nào. Mỗi một công cụ có ảnh hưởng mạnh như 
thế nào trong việc kiểm soát (a) dự trữ, (b) M], (c) lãi suất, (đ) sản 
lượng, (e) giá cà? 

2. GiÁ sử bạn là Chủ tịch của Hội đồng Thông đốc Ngân hàng Dự 
trữ Liên bang tại một thời điểm mà nền kinh tế khủng hoảng và 
bạn bị gọi ra điều trần trước Ủy ban Quốc hội. Hãy viết một bản 
giải trình cho một thượng nghị sĩ chất vấn, phác thảo xem chính 
sách mỡ rộng tiền tệ của bạn sẽ hoạt động như thế nào. 

3. Hãy xem xét bảng cân đấi tài sản của Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang trong Bảng 27-1. Xây dựng một bảng cân đối tài sản tương 
ứng cho các ngân hàng (như Bảng 26-2 ở chương trước) với giả định 
rằng, dự trữ bắt buộc là 10% đồi với các tài khoản séc và bằng 0 đối 
với các tài sản khác. 

a. Xây dựng các bảng cân đối tài sản mới với giả định rằng Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang bán ởi 1 tỷ đôla chứng khoán chính phủ 
bằng hoạt động thị trường mở. 

b. Xây dựng các bảng cân đối tài sản khác để thể hiện điều gì sẽ 
xây ra khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc 
tới 20%. 

e. Giả sử các ngân hàng vay 1 ty đôla dự trữ từ Ngân hàng Dự 
trữ Liên bang. Hành động này sẽ làm thay đối các bảng cân đối tài 
sản như thế nào? 

4. Hãy nghiên cứữba mức giá nêu trong phần Cơ chế tiền tệ. 
Sử dụng các lý thuyết đã phát triển trong một số chương trước, hãy 
giài thích những lý do đằng sau mỗi một thông báo. 

5. Hãy thảo luận tuyên bỗ sau đây của Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang: “Hệ thông Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thế cho thấy, nhờ 
nó mà các ngân hàng có đủ dự trữ để có thể cấp vốn cho thương 
mại, công nghiệp, và nông nghiệp ở lãi suất thấp; nhưng nó không 
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thể bắt buộc mọi người vay và không thể bắt công chúng chỉ tiêu 
các khoản tiền gửi khi các ngân hàng tiền hành cho vay và đầu tư". 

6. Sử dụng Hình 27-6, hãy giải thích bằng cách nào các chính 
sách tiền tệ thắt chặt sau năm 1979 làm giảm GDP. Giải thích từng 
bước bằng lời. 

7. Dùng đồ thị như Hình 27-4, để trả lời cho 3 thí dụ trong tiểu 
mục Cung và cầu tiền tệ 

8. Sau khi nước Đức thống nhất, các khoản chi trả để tái thiết 
Đông Đức đã dẫn tới một sự mở rộng rất lớn trong tống cầu của 
nước Đức. Ngân hàng trung ương Đức phản ứng bằng cách làm 
kìm bớt sự tăng trưởng tiền tệ và đẩy lãi suất thực tế của nước Đức 
lên những mức cực kỳ cao. Hãy cho biết, tại sao chính sách thắt 
chặt tiền tệ của Đức này được đự đoán sẽ dẫn tới sự xuống giá của 
đồng đôla. Giải thích tại sao sự xuống giá này lại kích thích các 
hoạt động kinh tế của nước Mỹ. Cũng giải thích tại sao các nước 
Châu Âu cô định đồng tiền của mình với đồng mác Đức sẽ thấy bị 
rơi vào các cuộc suy thoái trầm trọng, khi lãi suất của Đức tăng và 
kéo lãì suất của các nước châu Âu tăng cùng với nó. 


PHÂN SÁU 
TỔNG CUNG, TĂNG TRƯỞNG 
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CHƯƠNG 28 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TỔNG CUNG 


Cá-h mạng công nghiệp không phải là một hiện 
tượng đã xuất hiện và két thúc... Nó vẫn đang tiếp tục. 
E.J. Hobsbawm, Kỷ nguyên Cách mạng (1963) 


Hầu như ngày nào báo chí cũng đưa những tin mới nhất về tình 
trạng lên xuống của thất nghiệp, những thay đổi mới nhất trong 
chính sách của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, hay những chủ đề 
khác có tầm quan trọng cấp bách tương tự. Những sự kiện này là 
quan trọng đôi với những người đang ởi tìm việc hoặc những nhà 
đầu tư nhưng chúng chỉ là những gợn lăn tăn trong cơn sóng lớn 
của tăng trưởng kinh tế. Hết năm này qua năm khác, các nước 
tiên tiến như Mỹ lại tích luỹ được nhiều trang thiết bị vốn hơm, 
đẩy xa hơn giới hạn của tri thức công nghệ, có năng suất cao hơn 
rất nhiều. Tốc độ tăng năng suất sẽ quyết định tốc độ nâng cao 
mức sống. 

Phân năm tập trung chủ yếu vào vai trò của tổng cầu trong việc 
quyết định mức sản lượng ngắn hạn. Chúng ta đã thấy răng, trong 
một nền kinh tê có các nguồn lực chưa được sử dụng hết, tăng chỉ 
tiêu cửa chính phủ, đầu tư kinh doanh và cầu về xuất khẩu có thể 
thúc đẩy mức độ chung của hoạt động kinh tế. Sự phân tích này gợi 
ý răng, chính phủ có thể chế ngự được chu kỳ kinh doanh băng cách 
áp dụng những biện pháp tài khoá và tiền tệ. 

Thể nhưng, chỉ tổng cầu thôi là chưa đủ. Tổng cung có vị trí 
trung tâm đôi với sự phát triển cả trong ngắn hạn và dài hạn của 
nền kinh tế. Trong ngăn hạn, tác động qua lại giữa tổng cung và 
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tống cầu sẽ quyết định mức sản lượng, thất nghiệp, khả năng huy 
động năng lực và là nhân tô thiết yêu đối với diễn biên của mức giá 
và lạm phát. Trong dài hạn, tức là từ một thập kỳ trở lên, tổng cung 
thường là nhân tổ chính đứng đằng sau tăng trưởng kính tê. Hình 
28-1 giới thiệu tổng quan về chương này bằng các sơ đồ quen thuộc 
của chúng ta. 


Ti. <trw qup Tại 
sua x3“ 


Hình 28-1. Tăng trưởng kinh tế là yếu tế then chốt đối với mức 
sống trong dài hạn 

Về lâu đài, vận mệnh kính tễ của một quốc gia phụ thuộc vào tăng 
trưởng sản lượng tiềm năng. Chương này khảo sắt các xu hướng tăng 
trưởng dài hạn cùng với những lý thuyết giải thích các xu hướng cơ bản, 
kế cả hành vi của tổng cung. 
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Ý nghĩa dài hạn của tăng trưởng 


Hãy nhìn lại bìa trong của cuốn sách này, bạn sẽ thấy bước tiễn 
của sản lượng thực tễ (đã điều chỉnh theo lạm phát) trong suốt thể 
kỷ 20. Bạn có thể thấy rằng GDP thực tế đã tăng hơn 16 lần kể từ 
năm 1900. Có lš đây là sự kiện kinh tế trung tâm của thế kỹ này. 
Mức tăng trưởng kinh tê nhanh liên tục đã tạo điều kiện cho các 
nước công nghiệp tiên tiễn cung cấp nhiều thứ hơn - thực phẩm tốt 
hơn, nhà cứa lớn hơn, nhiều nguồn lực hơn cho quốc phòng và kiểm 
soát môi trường, giáo dục phổ cập cho trễ em và hỗ trợ thu nhập 
đồng đều cho người về hưu. 

Các quốc gia tiếp tục coi tăng trưởng kinh tế là mục tiêu kinh tế 
và chính trị quan trọng. Các nước không tăng trưởng cảm thấy 
mình đang bị gạt ra rìa. Những sự kiện mới đây ở Đông Âu và Liên 
Xô được đấy lên là do tình trạng trì trệ kinh tế và mức tăng trưởng 
kinh tê thấp so với các nước láng giềng phương Tây của họ. Tăng 
trưởng kinh tê là yêu tố quan trọng nhất cho sự thành công kinh tế 
của các quốc gia trong đài hạn. 


A. XU HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC QUỐC GIA 


Chúng ta hãy bắt đầu bằng một định nghĩa chặt ché, chính xác 
về tăng trưởng kinh tế là gì: Tăng trưởng kinh tê là sự mở rộng 
GDP hay sản lương tiềm năng của môt nước. Nói cách khác, tăng 
trường kinh tế diễn ra khi đường giới hạn khả năng sản xuất của 
một nước (PPF) địch chuyển ra phía ngoài (nhớ lại những đồ thị về 
PPF tăng lên trong Chương 1). Một khái niêm rất gần gũi với nó là 
mức tặng sản lượng tính trên đầu người. Điều này quyết định tốc 
độ nâng cao mức sông của một nước. 

Các nhà kinh tễ thường đo lường mức tăng sản lượng hoặc sản 
lượng trên đầu người của một nước qua giai đoạn 10 năm hay 20 
năm. Điều này loại bồ những bước thăng tràm tạm thời do suy 
thoái và bùng nổ, và cho một hình ảnh tốt hơn về các xu hướng dài 
hạn. Bảng 28-1 cho thấy có sự khác nhau nhiều về tốc độ tăng sản 
lượng trên đầu người giữa các nước. 
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Mức tăng trưởng của 


các nước 
Mức tăng sản lượng trên Sản lượng 
đầu người trung bình trên đầu 
hàng năm, người 
1973 - 1993 1998 
(%) (8) 

Các nước phát triển 
Nhật Bản 2,9 19.200 
Đức 1 21.640 
Pháp 1,6 22.320 
Anh 15 17.370 
Mỹ 1,3 23.170 
Các nước đang phát triển 
Hàn Quốc 6,8 6.180 
Trung Quốc 6,4 2.140 
Đài Loan 6,2 7.930 
Indonesia 4.1 3.170 
Ấn Độ 9,6 1.640 
Thổ Nhĩ Kỳ 26 5.710 
Đrazd 1/1 3.610 
Mexico 1,0 7.210 
Philippines 0,4 4.060 


Bảng 28-1. Các nước khác nhau nhiều về tốc độ tăng trưởng 


Trừ Nhật Bản, tốc độ tăng trưởng kinh tế của hầu hết các nước phát 
triển tập trung trong một dải tương đối hẹp. Đối với những nước đang 
phát triển, sự khác nhau là lớn hơn nhiều giữa những nước thành công 
nhất và những nước chậm chạp nhất. (Các tính toán sử dụng tỷ giá hối 
'đoái có điều chỉnh theo sư khác nhau về sức mua.) 

[Nguần: Ngân hàng Thể giới, Báo cáo phút triển thế giới, 19931. 


BỒN THÀNH PHÂN TRONG PHÁT TRIỂN 


Đơn thuốc cho sự tăng trưởng kinh tế là gì? Lúc đầu, những 
nước thành công không nhất thiết phải đi theo cùng một con đường. 
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Chẳng hạn, nước Anh là nước đẫn đầu nền kinh tế thế giới trong 
những năm 1800 băng cách đi tiên phong trong Cách mạng công 
nghiệp, phát minh ra động cơ hơi nước và đường sắt, chú trọng tự 
do thương mại. Trái lại, Nhật Bản tham gia vào cuộc chạy đua tăng 
trưởng kinh tế muộn hơn. Nó đã thành công bằng cách bắt chước 
công nghệ nước ngoài và bảo hộ công nghiệp trong nước chống lại 
nhập khẩu, rôi sau đó phát triển trình độ chuyên môn tỉnh xảo 
trong ngành chế tạo và thiết bị điện tử. 

Mặc dù con đường ởi cụ thể của họ có thể khác nhau nhưng tất 
cả các nước tăng trưởng nhanh đều có những nét chung nhất định. 
Quá trình cơ bản của tăng trưởng và phát triển kinh tế đã từng 
giúp hình thành nên nước Anh và Nhật Bản cũng đang diễn ra ở 
các nước đang phát triển như Trung Quốc và Ân Độ ngày hôm nay. 
Quả vậy, các nhà kinh tê nghiên cứu về tăng trưởng đã phát hiện 
ra rằng, động cơ của tiên bộ kinh tế phải đi trên cùng bốn bánh xe 
dù nước ởó có giàu hay nghèo thế nào đi chăng nữa. Bốn bánh xe 
này, hay các nhân tổ của sự tăng trưởng là: 

e Nguồn nhân lực (cung lao động, giáo dục, kỷ luât, động cơ 
khuyấn khích) 

e Nguồn tài nguyên (đất đai, khoáng sản, nhiên liệu, chất lượng 
môi trường) 

e Tạo vôn (máy móc, nhà xưởng, đường xá) 

e Công nghệ (khoa học, công nghệ, quản lý, ý thức kinh doanh) 

Chúng ta hãy xem xem từng yếu tô trên đóng góp vào tăng 
trưởng như thê nào. 

Nguồn nhân lực 

Nhiều nhà kinh tế cho rằng chất lượng đầu vào lao động - kỹ 
năng, kiến thức và kỷ luật của lực lượng lao động - là yêu tổ quan 
trọng nhất trong tăng trưởng kinh tế. Hầu hết tất cà các yêu tô 
khác của sản xuất - vốn, nguyên vật liêu, công nghệ - đều có thể 
mua hoặc vay được trong nên kinh tê thê giới. Một nước có thể mua 
những thiết bị thông tin viễn thông, máy tính, máy phát điện và 
máy bay chiến đấu hiện đại nhất. Thế nhưng, những hàng hoá vẫn 
này chỉ có thể được sử dụng và duy trì hữu hiệu bởi những người 
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công nhân có kỹ năng và được đào tạo. Trình độ văn hoá, sức khoẻ, 
kỷ luật được nâng cao và gần đây nhất là khả năng sử dụng máy 
tính đã làm cho năng suất lao động tăng thêm rất nhiều. 

Nguồn tài nguyên 

Yấu tố sản xuất cổ điển thứ hai là đất đai, hay tổng quát hơn là 
nguồn tài nguyên. Những nguồn lực quan trọng ở đây là đất đai 
canh tác, dầu khí, rừng, nước và khoáng sản. Ví dụ, trong những 
năm gần đây, một số nước nhiều đầu mô như Ả rập Xê út có thể đạt 
được mức thu nhập cao bầu như hoàn toàn dựa vào trữ lượng dầu 
mỏ của mình. 

Tuy nhiên, các nước sản xuất đầu mô là ngoại lệ chứ không phải 
qui luật: trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, việc sở hữu nguồn 
tài nguyên không quyết định một nước có thành công hay không. 
Nhiều nước hầu như không bề có nguồn lực tự nhiên nào, như 
Nhật Bản chẳng hạn, đã giàu có nhờ tập trung vào những khu vực 
phụ thuộc nhiêu vào lao động và vốn hơn là vào những nguần lực 
trong nước. Quả vậy, một lãnh thổ nhỏ như Hồng Kông, với diện 
tích bằng một, phần triệu nước Nga giàu khoáng sản, trên thực tế 
có kìm ngạch buôn bán quốc tế lớn hơn nước khổng lồ kia. 

Tạo vốn 

Tuy bàn tay của tất cả mọi người đều như nhau trên toàn thế 
giới nhưng công nhân ở những nước thu nhập cao có trong tay 
nhiêu máy móc hơn, và bời vậy năng suất cao hơn nhiều. 

Tích luỹ vốn, như chúng ta đã thấy, cần có sự hy sinh tiêu dùng 
hiện tại trong nhiều năm. Những nước tăng trưởng nhanh có xu 
hướng đâu tư mạnh vào những hàng hoá vốn mới; ở những nước 
tăng trưởng nhanh nhất, 10 đến 20 phần trăm thu nhập là dành 
cho việc tạo vốn. Ñgược lại, nhiều nhà kinh tế cho rằng, tỷ lệ tiết 
kiệm quốc gia thấp ở Mỹ - chỉ có 4% năm 1993 - đang đặt ra một 
vấn đề kinh tế lớn cho đất nước. 

Rhi chúng ta nghĩ đến vốn, chúng ta không chỉ đề cập đến máy 
tính và nhà xưởng. Nhiều đầu tư chỉ do chính phủ tiên hành và đặt 
nền móng cho một khu vực tư nhân thịnh vượng. Những đầu tư 
này được gọi là vốn cố định xã hội và bao gồm các dự án qui mô 
lớn mở đường cho mậu dịch và thương mại. Đường sá, các dự án về 
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nước và thuỷ lợi, các biện pháp y tế cộng đồng là những ví dụ quan 
trọng. Tất cả những dự án này bao gôm những khoán đầu tư lớn 
thường “không thế chia nhỏ được” hay đầu tư trọn gói, và nhiều khi 
có lợi tức tăng dần theo qui mô. Thường thì những khoản đầu tư 
này cõ ảnh hưởng kinh tê ngoại sinh, hay ảnh hưởng lan toäả mà các 
hãng tư nhân không thể đảm đương được, do đó chính phú phải 
tham gia vào để đảm bảo rằng những đầu tư cơ sở hạ tằng hay vôn 
cô định xã hội được thực hiện. 

Thay đổi và đổi mới công nghệ 

Cùng với ba nhân tố sân xuất cổ điển đã thảo luận ở trên, tăng 
trưởng kinh tế còn phụ thuộc vào một nhân tô sông còn thứ tư là 
công nghệ. Trong lịch sử, tăng trưởng rõ ràng không phải là một 
quá trình sao chép giản đơn, tăng thêm các nhà máy và công nhân, 
hết cái này đến cái khác. Trái lại, đó là mật quá trình sáng chế và 
thay đổi công nghệ không ngừng, đã đem lại một bước tiên xa về 
khả năng sản xuất ở các châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. 

Thay đổi công nghệ là những thay đổi trong quá trình sản 
xuất hoặc đưa ra những sản phẩm mới sao cho có thể tạo ra được 
sản lượng nhiều hơm và cải tiễn hơn từ còng một lô đầu vào. Những 
phát minh đã làm năng suất tăng mạnh là động cơ hơi nước, máy 
phát điện, bóng đèn, động cơ đốt trong, và máy bay phản lựe hạng 
năng chở khách. Những thay đổi công nghệ cơ bản là những phát 
mình ra sản phẩm mới như điện thoại, máy thu thanh, máy bay, 
máy ảnh và vô tuyên truyền hình. Những phát triển công nghệ nổi 
bật nhất trong kỷ nguyên hiện đại đang diễn ra trong ngành điện 
tử và tin học, mà một máy tính xách tay nhô bé ngày nay có thể 
vượt xa máy tính nhanh nhất của những năm 1960. Những phát 
mình này là những ví dụ ngoạn mục nhất về thay đổi công nghệ, 
thế nhưng thay đỗi công nghệ trên thực tế là một quá trình liên tục 
bao gồm những cải tiên lớn nhỏ, nước Mỹ đã cấp hơn 3 triệu bằng 
sáng chế và có thêm hàng triệu những cải tiễn nhỏ, chúng là một 
bộ phận của sự tiến bộ đều đặn của nền kinh tế. 

Nhìn chung, tiễn bộ công nghệ thường thầm lặng và không gây 
chú ý như những cãi tiễn nhỏ làm tăng chất lượng hay số lượng sản 
phẩm. Tuy nhiên, đôi khi những thay đối công nghệ cũt.g gây chú 
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ý nổi bật và tạo ra những ấn tượng không thể quên được. Trong 
chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, cả thê giới choáng váng trước lợi 
thế khủng khiếp về vũ khí công nghệ cao - máy bay tàng hình, bom 
“thông minh”, tên lửa chống tên lửa - đã giúp cho Mỹ và các nước 
đồng minh chồng lại một đối thủ được trang bị bằng một kỹ thuật 
tuy cũng tôi tân nhưng đã bị lạc hậu sau vài năm. Những tiên bộ 
công nghệ trong dân sự ít nhanh chóng hơn nhưng không kém ấn 
tượng trong việc góp phần nâng cao mức sông ở các nước có nền 
kinh tế thị trường. 

Do tầm quan trọng của nó trong việc nâng cao mức sống, các nhà 
kinh tế từ lâu đã suy nghĩ làm thế nào khuyến khích tiến bộ công 
nghệ. ` gày càng trở nên rõ ràng là, thay đối công nghệ không phải 
là một quá trình cơ học đơn giản của việc đi tìm những sản phẩm 
và quá trình sản xuất tốt hơn. Thay vì thê, sáng kiến nhanh đòi hồi 
phải nuôi dưỡng một tinh thần kinh doanh. Chăng hạn như với 
ngành công nghiệp máy tính của Mỹ hiện nay, ngay cả những người 
nhiệt tình cũng khó có thể theo dõi kịp những cải tiến trong cấu 
hình phần cứng mới và chương trình phần mềm. Tại sao tỉnh thần 
kinh doanh lại sinh sôi nảy nở ở đó chứ không phải ở nước Nga, quê 
hương của nhiều nhà khoa học, kỹ sư và toán học vĩ đại? Một lý do 
quan trọng là, sự kết hợp giữa một tính thần tìm tòi sáng tạo cởi 
mở với sức quyên rũ của lợi nhuận thị trường tự do ở Thung lững 
Silicon khác hắn với bầu không khí ở Mátxcơva. 

Bảng 28-2 tổng kết bỗn bánh xe của tăng trưởng kinh tế 


Nhân tổ của tăng trưởng Ví dụ 
kinh tế 
Nguồn nhân lực Qui mô của lực lượng lao động 
: Trình độ văn hoá, kỹ năng, ký luật 
Nguồwr tài nguyên - "hG Dầu và khí 
Đất đai và khí hậu 
Tạo vốn Máy móc thiết bị và nhà xưởng 
Vốn xã hội cơ bản 
Công nghệ và ý thức Chất lượng của kiến thức khoa học 
kính doanh công nghệ 
Bí quyết quản lý 


Phân thưởng cho sự đổi mới 
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Bảng 28-2. Bốn bánh xe của sự tiến bộ 


Tăng trưởng kinh tẾ rõ ràng phải đi trên bốn bánh xe là lao động, 
nguồn tài nguyên, vốn và công nghệ. Nhưng các bánh xe có thể khác nhau 
rất nhiều giữa các nước, và một số nước có thể kết hợp chúng hiệu quả 
hơn những nước khác. 

Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế 

Hầu hệt mọi người đều ủng hộ tăng trưởng kinh tế!. Tuy nhiên, 
có bất đồng lớn về cách tốt. nhất để thực hiện mục đích này. Một số 
nhà kinh tế và nhà hoạch định chính sách nhấn mạnh đến sự cần 
thiết phải tăng đầu tư vốn. Một số khác lại ủng hộ những biện pháp 
khuyến khích nghiên cứu và triển khai, thay đối công nghệ. Tuy 
nhiên, có một nhóm thứ ba nhấn mạnh đến vai trò của một lực 
lượng lao động được giáo dục tốt hơn. 

Các nhà kinh tễ từ lâu đã nghiên cứu vẫn đề tầm quan trọng 
tương đổi của các nhân tô khác nhau trong việc quyết đính tăng 
trưởng. Trong phần dưới đây, chúng ta sẽ xét các lý thuyết tăng 
trưởng kinh tế để có thế đưa ra một số cơ sở về những lực điều 
khiến đứng đằng sau sự tăng trưởng. Sau đó, trong phần cuối của 
mục này, chúng ta sẽ xét xem có thể học được gì về tăng trưởng từ 
những hình thái tăng trưởng đã có trong suốt thê kỳ qua. 

Thuyết Động lực học cổ điển của Smith và Malthus 

Không giống như các lý thuyết gia về tăng trưởng ngày nay, 
những nhà kinh tế thời đầu như Smith và Malthus nhấn mạnh đến 
vai trò quan trọng của đất đai đai trong tăng trưởng kinh tê. TYong 
tác phẩm Sự giàu có của các quốc g!a (1776), Adam Sm\Ith đã đưa 
ra một số tay hướng dẫn về phát triển kinh tế. Ông bắt đầu bằng 
một thời kỳ thôn đã giả thiết: “tình trạng nguyên sơ của sự vật, nó 
sẽ dân dắt cả sự phân chia đất đai và tích luỹ dự trữ (vôn)”. Đây là 
thời kỳ khi đất đai được chia tự do cho tất cả mọi người, và trước 
khi tích luỹ tư bản bắt đầu trở thành ấn đề nổi cộm. 


1. Một ngoại lệ có thể là những nhà mô. trường, là những người đôi khi lập 
luận rằng những nền công nghiệp tiên tiến đ1 đt một gánh nàng không thể chấp 
nhận được lên các nguồn lực của thê giới, c.. đó tăng trưởng nên chậm lại. 
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Thuyết động lực học của tăng trưởng kinh tê trong thời kỳ vàng 
son như vậy là gì? Do đất đai là sẵn có cho mọi người nên mọi người 
chỉ việc đơn giản mở rộng thêm nhiều diện tích hơn khi dân sô tăng 
lên, giỗng y như cái mà những kê thực dân đã làm ở miền Tây nước 
Mỹ. Nhưng do không có vốn, sản lượng quốc gia sẽ tăng đúng gấp 
đôi khi đân số tăng lên gấp đôi. Thê còn tiền lương thực tế thì thế 
nào? Tiền lương sẽ là toàn bộ thu nhập quốc dân vì không phải trừ 
địa tô và trả lãi trên vốn. Sản lượng sẽ tăng tương ứng cùng với dân 
số, do đó, tiền lương thực tế tính theo đầu người lao động sẽ không 
đổi theo thời gian. 

Nhưng thời kỳ vàng son không kéo dài mãi mãi. Cuỗi cùng thì 
khi dân số tiếp tục tăng, tất cả đất đai đều sẽ có người chiếm giữ. 
Một khi những vùng đất vô chú không còn nữa, sự tăng trưởng cân 
đối của đất đai, lao động và sản lượng sẽ không còn thực tế nữa. 
Những người lao động mới sé trở thanh quá đông trên những vùng 
đất đai đã có người khai phá. Đất trở nên khan hiếm, và địa tô ra 
đời để phân phối đất đai cho những cách sử dụng khác nhau. 

Dân sô vẫn tiếp tục tăng và sản phẩm quốc dân cũng như vậy. 
Nhưng sản lượng phải tăng chậm hơn dân số. Tại sao lại như vậy? 
Với số lao động mới thêm vào vùng đất đai cô định, mỗi lao động 
bây giờ có ít đất đai để làm việc hơn và qui luật lợi tức giảm dân sẽ 
bắt đầu hoạt động. Tỷ số lao động - đất đai ngày càng tăng lên dẫn 
đến sản phẩm biên của lao động giảm xuông và do đó làm cho tiền 
lương thực tế giảm xuống', Hơn nữa, các nhà kinh tế cổ điển cho 
rằng sẽ xuất hiện một sự mâu thuẫn về lợi ích giữa các giai tâng. 


1. Lý thuyết trong chương này dựa vào một phát hiện quan trọng trong kinh 
tế học vi mô. Khi phân tích cơ chê xác định tiền lương đưới các điêu kiện đơn giàn 
hoá, kể cả cạnh tranh hoàn hảo, ná cho thầy mức tiền lương của lao động sẽ bằng 
với sản phẩm biên hay sẵn phẩm tăng thêm của người công nhân được thuê cuối 
cùng. Ví dụ, nếu người công nhân cuối cùng đóng góp một hàng boá trị giá là 12,5 
đòÌa một giờ vào sản lượng của hãng thì, dưới điều kiện cạnh tranh, hãng sẽ sẵn 
sang trà mức tiên lương nhiều nhất là 12,5 đôla một giờ cho người công nhân đó. 
Tương tự, địa tô là sản phẩm biên của điện tích đất đai cuỗi cùng, và lãi suất thịrc 


tế sẽ được xác định là sản phẩm biên của đơm vị vốn cuôi cùng mang lại hiệu suât.. 
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Nhiều người hơn sẽ tạo ra tỷ sô lao động - đất đai cao hơn, dẫn tới 
mức tiền lương thấp hơn và thu nhập trên đầu người thấp hơn. 
Đồng thời, đất đai khan hiếm hơn làm cho mức địa tô trên một héc- 
ta đất cao hơn. Các chủ đất đai sẽ được lợi với cái giá phải trả của 
người lao động. 

Mọi việc sẽ tôi tệ đến mức nào? Ông Malthus nghiêm khắc lại 
nghĩ rằng, áp lực dân số sẽ đẩy nền kinh tế tới một điểm mà tại đó 
người lao động chỉ còn sông ở mức vừa đủ tối thiểu. Malthus lập 
luận rằng, bất cứ khi nào mức tiền lương còn ở trên mức vừa đủ, 
dân số sẽ tăng lên; tiền lương dưới mức vừa đủ sẽ dẫn đến tỷ lệ tử 
vong cao hơn và dân số sẽ giảm đi. Chỉ ở tại mức tiền lương vừa đủ 
mới có mức cân bằng dân số ấn định. Ông cho rằng, các tầng lớp lao 
động sẽ đi đến một cuộc sống tàn bao, bẩn thỉu và ngắn ngủi. Bức 
tranh ảm đạm này đã làm cho Thomas Carlyle phê phán kinh tế 
học là "môn khoa học buồn thảm." 

Hình 28-2(a) cho biết quá trình tăng trưởng kinh tế trong thời 
kỳ vàng son của Adam Smith. Ở đó, khi dân số tăng lên gấp đôi, 
đường giới hạn khả năng sản xuất (PPE) dịch chuyển ra ngoài theo 
một hệ số bằng 2 theo mỗi hướng, cho thấy rằng, không hề có ràng 
buộc nào đối với tăng trưởng từ phía đất đai hay các nguồn lực. 
Hình 28-2(h) cho biết trường hợp bi quan của Malthus, ở đó, dân số 
tăng lên gấp đôi dẫn đến thực phẩm và quần áo tăng lên ít hơn hai 
lần, làm hạ thấp sản lượng trên đầu người khi mà nhiều người hơn 
tập trung vào diện tích đất có hạn, và lợi tức giảm dẫn đã kéo sản 
lượng trên đầu người xuống thấp. 

Tăng trưởng kinh tế với tích luỹ vốn: Mô hình tân cổ điển 

Dự đoán của Ma]thus không hề đúng tí nào, vì ông đã không 
nhận ra rằng đổi mới cổhg nghệ và đầu tư vốn có thể khắc phục 
được qui luật lợi tức giảm dần. Đất không trở thành nhân tổ gây 
hạn chế trong sản xuất. Thay vào đó, Cách mạng công nghiệp đã 
tạo ra máy móc chạy băng năng lượng làm tăng sản xuất, các nhà 
máy thu hút nhiều công nhân vào các hãng khổng lô, đường sắt và 
tàu chạy hơi nước nối liền nhiều miễn xa xôi trên thế giới, rồi sắt 
và thép đã biến những cỗ máy khoẻ hơn, đầu máy xe lửa chạy 
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nhanh hơn trở thành hiện thực. Khi các nền kinh tế thị trường 
bước vào thê kỳ 20, những ngành công nghiệp mới quan trọng đã 
mọc lên như máy điện thoại, ô tô và điện năng. Tích luỹ vốn và công 
nghiệp mới trở thành những lực lượng chiêm ưu thế có ảnh hường 
tới sự phát triển kinh tế 


(a) Thời kỳ vàng son của Smith (b) Khoa học buồn thám của Malthus 
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Hình 28-2. Thuyết động lực học cổ điển của Smith và Malthus 

Trong phần (a), đất đai không hạn chế trên đường giới hạn có nghĩa là 
khi dân số tăng lên gấp đôi, lao động chỉ việc đơn giản mở rộng ra và sân 
xuất gấp đôi số lượng bắt kỳ một kết hợp nào giữa thực phẩm và quân áo. 
Trong phần (b), đất đai có hạn, có nghĩa là tăng dân số từ 2 triệu lên 4 
triệu dẫn đến lợi tức giảm dần. Chú ý rằng, sản xuất thực phẩm tiềm 
năng chỉ tăng lên 25% với số lượng đầu vào lao động tăng lên gấp đôi, [Bạn 
có thể vẽ lại (b) như thế nào 'để thế hiện tác động của tiễn bộ công nghệ? 
Sản lượng thực phẩm và quân áo có thể tăng hơn gấp đói được hay 
không?] 

Đầ hiểu được tích luỹ vốn và thay đổi công nghệ tác động đến 
nền kinh tế như thế nào, chúng ta phải hiểu được mô hình tăng 
trưởng kinh tế tân cố điển. Cách tiếp cận này do Rohert Solow 
của Viện Công nghệ Massachussetts (MIT) ởi tiên phong, ông 
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cũng là người được giải Nobel năm 1987 về mô hình này và 
những đóng góp khác cho lý thuyết tăng trưởng kinh tế. Mô hình 
tăng trưởng tân cổ điển được coi như là công cụ cơ bản để tìm 
hiểu quá trình tăng trưởng kinh tế ở các nước tiên tiên và đã được 
áp dụng vào những nghiên cứu thực nghiệm về các nguồn gốc 
tăng trưởng kinh tế. 


Ông tổ của tăng trưởng kùnh tê. Robert M. Solou sinh Lai 
Brooblyn 0ò học tại Đại học Hauard rồi sau đó chuyến đến MIT 
năm 1950. Trong uài năm sau đó, ông xây dựng mô hình tăng 
trưởng tân cổ điển uờ áp dụng nó trong nhiều nghiên cứu có sử 
dụng cách tiệp cận hạch toán tăng trưởng, sẽ được thảo luận sau 
trong chương này. Theo Ủy ban trao giải thường Nobel, ^ Chính 
những nghiên cứu này đã kích thích sự quan tâm ngày càng tăng 
của chính phủ đãi uới mở rộng giáo dục, nghiên cứu 0à triển khai, 
Moi báo cáo đài hạn... cho bắt kỳ một nước nào đều sử dụng những 
phân tích biểu Solou."” 

Soloin nổi tiếng uì lòng say mê đối uới hình tê học cũng như tính 
hài hước của ông. Ông lo ngại rằng sự khao khút được nổi tắng đã 
làm một sô nhà kinh tê thổi phồng kiên thức của họ. Ông phê phán 
các nhà bình tê 0ì "một sự thôi thúc rõ rùng không cưỡng lại được 
nhằm bhuyếch trương kiên thức bhoa hoc của mình lớn hơn thực 
chất, nhằm trả lời những câu hỗi tính tê hơn mức mà sự hiểu biêt 
có hạn của chúng ta cho phép uề một câu hôi phức tạp. Không ơi 
muôn nói răng tôi không biết." 

Là một nhà băn sông động, Soloin lo ngợi rằng kính tê học thật 
cực bỳ hhó để giải thích cho mọi người. Tụi cuộc họp báo sưu kh: 
nhận giải Nobel, Soloiu châm biếm, "tầm chú ý của moi người mà 
bạn đang viết oề họ ngắn hơn chiều dài của một lời nói phải". Tuy 
nhiên, Solou uẫn tiếp tục công hiến cho ngành kinh tê hoc của ông, 
Uờ thế giới ngày càng chú ý hơn đến ông tổ của tăng trưởng binh tê 
tạt MTT. 


Những giả định cơ bản. Mô hình tăng trưởng tân cỗ điển mô 
tả một nền kinh tế trong đó một đầu ra đồng nhất duy nhất được 
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sản xuất bằng hai loại đầu vào, vốn và lao động. Trái ngược với 
phân tích của trường phái Malthus, mức tăng lao động được xác 
định bằng những lực bên ngoài nền kinh tế và không bị ảnh hưởng 
bởi các biên kinh tê. Ngoài ra; chúng ta giả định rằng, nền kinh tế 
là cạnh tranh và luôn hoạt động ở mức toàn dụng lao động, do đó 
có thể phần tích mức tăng trưởng của sản lượng tiêm năng. 

Những thành phần mới chủ yêu của mô bình tăng trưởng tân cổ 
điển là vốn và thay đổi công nghệ. Tạm giả định rằng, công nghệ 
không đổi, và chỉ tập trung vào vai trò của vốn trong quá trình tăng 
trưởng. Làm thể nào chúng ta đo lường được vốn? Vẫn gồm những 
hàng hoá lâu bền được sản xuất ra, sử dụng để làm những hàng 
hoá khác. Hàng hoá vẫn gồm có những công trình xây dựng như 
công xưởng và nhà cửa, máy móc thiết bị như máy tính và máy 
công cụ, dự trữ tôn kho thành phẩm và hàng hoá đang trong quá 
trình sẵn xuất. 

Để tiện, chúng ta giả định rằng chỉ có một loại hàng hoá vốn 
duy nhất (ký hiệu là ). Sau đó, chúng ta tính tổng mức trữ lượng 
vẫn bằng tổng lượng hàng hoá vốn. Trong những tính toán ngoài 
thực tế, chúng ta tính gân đúng toàn bộ hàng hoá vốn của chúng 
ta bằng tổng giá trị bằng tiền của hàng hoá vốn (tức là giá trị tính 
thoo giá gốc của thiết bị, nhà xưởng và tồn kho). Nếu L là số công 
nhân, thì (K/L) bằng với lượng vốn trên một công nhân, hay ¿ÿ số 
uốn - luo động. 

Bây giờ quay sang quá trình tăng trưởng kinh tê, các nhà kinh 
tế nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường vốn theo chiều 
sâu, là quá trình trong đó lượng vốn tính trên đầu người công nhân 
tăng lên theo thời gian. Những ví dụ về tăng cường vốn theo chiều 
sâu là việc nhân rộng các Töại máy móc nông nghiệp và hệ thông 
thủy lợi trong nông nghiệp, đường sắt và đường cao tốc trong giao 
thông vận tải, máy tính và hệ thống viễn thông trong ngân hàng. 
Trong mãi một, ngành công nghiệp này, xã hội đã đầu tư mạnh vào 
hàng hoá vốn, làm tăng lượng máy móc tính theo đầu công nhân. 
Kết quả là, sản lượng trên công nhân đã tăng lên mạnh trong nông 
nghiệp, giao thông vận tải và ngàn hàng. 
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Tỷ suất lợi tức trên vốn sẽ ra sao trong quá trình tăng cường vốn 
theo chiều sâu? Với một tình trạng công nghệ nhất định, tốc độ đầu 
tư nhanh chóng vào nhà xưởng thiết bị có xu hướng làm giảm tỉ 
quất lợi tức trên vôn!. Điều này xảy ra do những dự án đầu tư đáng 
giá nhất đều phải xây dựng trước tiên, sau khi xây dựng thì các 
khoản đầu tư sau càng kém giá trị hơn. Một khi toàn bộ hệ thắng 
đường sắt hay hệ thống điện thoại đã được xây dựng thì những 
khoản đầu tư mới sẽ đến với những vùng dân cư thưa thớt hơn 
hoặc trùng lắp với hệ thống hiện có. Tỳ suất lợi tức trên những 
khoản đầu tư sau này sẽ thấp hơn so với lợi tức cao của những 
tuyên đường đầu tiên nối liền các khu vực đông dân cư. 

Hơn nữa, mức tiền lương trả cho công nhân sẽ có chiều hướng 
tăng lên khi tăng cường vốn theo chiều sâu. Tại sao? Mỗi công nhân 
sẽ làm việc với nhiều vốn hơn và đo đó gắn phần biên của họ sẽ tăng 
lên. Kết quả, mức tiền lương cạnh tranh sẽ tăng theo sản phẩm 
biên của lao động. Vì thế, mức tiền lương sẽ tăng đối với lao động 
nông nghiệp, công nhân vận tải, và nhân viên ngân hàng khi vỗn 
trên mỗi công nhân tăng lên làm tăng sân phẩm biên của lao động 
trong những khu vực này. 

Chúng ta có thể tóm tắt tác động của tăng cường vốn theo chiều 
sâu trong mô hình tăng trưởng tân cổ điển như sau: 

Tăng cường vốn theo chiêu sâu diễn ra khi lượng dự trữ vốn 
tăng lên nhanh hơn lực lượng lao động. Khi không có thay đối công 
nghệ, tăng cường vốn theo chiều sâu sẽ làm tăng sản lượng trên 
mỗi công nhân, làm tăng sản phẩm biên của người lao động và làm 
tăng tiền lương: nó cũng đồng thời dẫn đến lợi tức vôn giảm dần và 
kéo theo là giảm tỷ suất lợi tức của vốn. 

Phân tích mô hình tân cổ điển bằng hình học 

Chúng ta có thể phân tích những ảnh hưởng của tích luỹ vốn 
bằng Hình 28-3. Đường cong trong hình vẽ là hàm tổng sản lượng 


1. Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hão và không có rủi ro hay lạm phát thì 
tỳ suất lợi tức của vốn bằng lãi suất thực tẾ của trái phiều và các tài sản tài chính 
khác. 
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(APF). Đường cong này cho biết mức sản lượng do một công nhân 
trung bình sản xuất, được xác định bởi lượng vỗn mà mỗi công 
nhân có được. Đăng sau đó là tất cả những biến số khác đã được 
thảo luận từ đầu phần này, uà được tạm giữ không đổi - quĩ đắt đai, 
trữ lượng tài nguyên, và quan trọng hơn hết là công nghệ, đều săn 
có cho xã hội. 

Cái gì sẽ xảy ra khi xã hồi tích luỹ vôn? Khi mỗi công nhân làm 
việc với ngày càng nhiều máy móc hơn, nên kinh tế sẽ địch chuyển 
lên trên sang phía phải của hàm tổng sản lượng, Giả sử tỷ số vốn - 
lao động tăng lên, từ (K/L)ạ lên (K/L);. Khi đó, mức sản lượng trên 
mỗi công nhân sẽ tăng, từ (Q/L)¿ lên (Q/L)y. 

Hình 28-3. Tăng trưởng kinh tế thông qua tăng cường vốn theo 
chiều sâu 

Khi lượng vốn trên mỗi người công nhân tăng lên, sản lượng trên mỗi 
công nhân cũng tăng 


lên Đồ thị này cha kí 
thấy tầm quan trọng 
của “mở rộng vốn theo = 


chiều sâu”, hay là tăng  Š(Q), 
⁄ “4 .e. 
lượng vôn mà Tôi 


e 
> 
=‡ 


công nhân có trong 
tay. Tuy nhiên, cần 
nhớ rằng, các nhân tấ 
khác không đổi, chẳng 
hạn như công nghệ, 
chất lượng lực lượng 0 fU, — (KU, 

lao động, nguôn tài Vẫn trên một công nhân 

nguyên thiên nhiên — _ 

Cái gì sẽ xảy ra với giắ nhân tố lao động và vốn? Khi vốn bắt đầu 
được tăng cường theo chiều sâu, lợi tức của vốn sẽ giảm dân, do vậy 
tỳ suất lợi tức của vốn và lãi suất thực tế sẽ giảm. Đồng thời, do 
mỗi công nhân được làm việc với nhiêu vôn hơn, năng suất biên của 
các công nhân tăng lên và tiền lương thực tá tăng lên. Trường hợp 
ngược lại cũng xảy ra nêu mức vốn trên mỗi công nhân giảm đi vì 
một lý do nào đó. Ví dụ, chiến tranh thường làm cho phân lớn máy 


Sản lượng trên m 
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móc, nhà cửa của một nước trở thành đắng đổ nát và hạ thấp tỷ số 
vốn - lao động; bởi vậy, sau chiến tranh chúng ta sẽ thấy khan hiếm 
vôn, và lợi tức của vốn sẽ cao. Do đó, tầng kết bằng lời trước đây 
của chúng ta về tác động của việc tăng cường vốn theo chiều sâu 
được minh chứng bằng phân tích trong Hình 28-3. 

Tình trạng ổn định dời hạn. Cân bằng dài hạn trong mô hình 
tăng trưởng tân cổ điển không có đổi mới công nghệ là gì? Kết cục 
thì tỷ số vốn - lao động sẽ thôi không tăng nữa. Về đời hạn, nền 
kinh tê sẽ bước uào một trạng thái ổn định, trong đó oiệc tăng cường 
uốn theo chiều sâu sẽ dừng lợi, tiền lương thực tê thôi không tăng, 
còn lợi tức của uốn 0ò lãi suất thực tê sẽ không thay đổi. 

Làm thế nào chúng ta có thể chỉ ra được nền kinh tế sẽ chuyển 
đến tình trạng ổn định trong Hình 28-3. Khi vốn tiếp tục được tích 
luỹ, tỷ số vốn - lao động sẽ tăng theo chiêu mũi tên từ E' đến E?"' 
đến E??' cho tới khi cuối cùng tỷ số vốn - lao động thôi không tăng 
nữa tại V. Tại điểm đó, sản hrợng trên môi công nhân (Q/L) là 
không đổi, và tiền lương thực tế thôi không tăng. 

Không có thay đổi công nghệ thì thu nhập và tiền lương cuối 
cùng sẽ chững lại. Kết cục này chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với 
một bức tranh với mức tiền lương chỉ đủ sống mà Malthus đã mô 
tà. Nhưng cân bằng đài hạn của mô hình tăng trưởng tân`cổ điễn 
cho thấy rằng, nếu tăng trưởng kinh tế chỉ bao gồm tích luỹ vốn 
thông qua việc tái sản xuất những nhà máy và phương thức sản 
xuất như hiện cố thì mức sông cuỗi cùng sẽ không được cải thiện. 

Thay đổi công nghệ và tăng trưởng liên tục 

Tiền lương thực tế chắc chắn đã không chững lại trong auốt thể 
kỹ 20. Điều này nói lên vai trò quan trọng của thay đổi công nghệ, 
đó lã những tiến bổ*trong quá trình sản xuất hoặc đưa ra sản 
phẩm mới sao cho có thể có được sản lượng cao hơn hay được hoàn 
thiện hơn từ cùng một lô đầu vào như cũ. Thay đổi công nghệ có 
nghĩa là, có thể sản xuất được sản lượng cao hơn với cùng đầu vào 
vốn và lao động như cũ. 

Trong đồ thị tăng trưởng của chúng ta, thay đổi công nghệ sẽ 
dịch chuyển hàm tổng sản lượng lên trên, như minh hoạ trong 
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Hình 28-4. Trong đồ thị này, chúng ta đã xây đựng hàm tổng sản 
hrợng cho năm 1950 và 1995. Do có thay đối công nghệ, hàm tổng 
sản lượng đã dịch chuyển lên trên từ APEszo lên APF);aas. Sư dịch 
chuyến lên trên này cho thấy những bước tiến trong năng suất do 
rất nhiều quá trình sản xuất và sản phẩm mới như đồ điện tử, máy 
tính, những tiền bộ trong ngành luyện kim, công nghệ địch vu được 
cài tiễn v.v... tạo ra 


Hình 28-4. Tiến bộ công nghệ đẩy hàm sản xuất lên trên 
Do có những 
.. >Á » Q/L 
cái tiền về công 
nghệ, hàm tổng 
sản lượng dịch 
chuyển lên trên 
theo thời gian. Do 
đó, những cải tiến 
công nghệ kết hợp 
với tảng cường 
vốn theo chiều 
sâu làm tăng sản 
lượng trên mỗi 
công nhân và tiền Ò (Ktgan (Khiyos 
lương thực tÁ. Vốn trên một công nhân 


(Q/L)qsss 


Sản lượng trên một công nhân 


Bởi vậy, cùng với việc chú ý đến quá trình tăng cường vốn theo 
chiều sâu đã mô tả ở trên, chúng ta cũng phải tính đến những tiễn 
bộ công nghệ. Kết quả cuối cùng là sự tăng lên của sản lượng trên 
mỗi công nhân từ (QL)ysgọạ lên (QU)yass. Thay vì phải chững lại 
trong trạng thái ốn định, nền kinh tế có được sản lượng trên mỗi 
công nhân tăng lên, tiền lương tăng lên, và mức sống được cải „ 
thiện. 

Một lợi ích cụ thể là tác động của thay đổi công nghệ đối với tỷ 
suất lợi nhuận và lãi suất thực tế. Do tiên bộ công nghệ, lãi suất 
thực tế không nhất thiết phải giảm. Phát minh làm tăng năng suất 
của vốn và bù lại chiều hướng giảm tỷ suất lợi ahuận. 
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Thiên lệch trong các phát mình. Không phải tất cả các phát 
minh đều diễn ra không có sự thiên lệch. Một số phát minh thiên 
về vốn, những phát minh khác lại thiên về lao động. Ví dụ, máy 
móc làm giảm nhu cầu sử dụng lao động và làm tăng nhu cầu về 
vốn. Bởi vậy, chúng được gọi là những phớt mỉính tất kiêm lao 
động, và chúng làm tăng lợi nhuận so với tiền lương. Một phát 
minh làm giảm nhu cầu về vốn nhiều hơn là nhu câu về lao động 
(chẳng hạn như áp dụng ngày làm việc nhiều ea) được gọi là phá£ 
mình tiết kiêm uốn và làm tăng tiền lương so với vốn. Giữa hai loại 
trên là những phát mình trung lập, không có ảnh hưởng mạnh nào 
đến nhu cầu tương đối hay lợi tức của các nhân tô khác nhau. Kế 
từ khi có Cách mạng công nghiệp, các phát minh có chiều hướng 
thiên về tiết kiệm lao động'. 


CÁC HÌNH THÁI TĂNG TRƯỞNG Ở MỸ 


Thực tiễn tăng trưởng kinh té 

Kinh tế học hiện đại đã đi xa hơn những tranh luận định tính để 
chuyển sang một môn khoa học thực nghiệm nhờ công hiến của 
Simon Kuzneta, Edward Denison, Dale Jorgenson và nhiều người 
khác nữa đã chịu khó thu lượm sô liệu, xây dựng và phân tích các 


1. Tác động của phát mình đối với xã hội loài người đã gây chú ý cho các nhà 
kinh tế kể từ Cách mạng công nghiệp. Các công cụ của chương này sẽ cho phép 
chúng ta phân tích các hình thái của phát minh và tăng trưởng trong một nền kinh 
tế cạnh tranh. Một ví dụ điển hình cho loài người là như sau: Một số người hiện 
nay lập luận rằng, rôbốt và máy tính sẽ làm cho con người trở thành lỗi thời về 
mặt kinh tế . Theo quan điểm của bọ, lao động của con người sẽ đi theo vết xe về 
vai trò của con ngựa trong lịch sử - từ chỗ là nhân tế kinh tế trọng tâm chuyền 
gang thành một hàng xa xỉ thuần tuý. 

Để phân tích quan điểm này, cần nhớ lại rằng, rôbát là một dạng khác của hàng 
hoá vốn. Sau đó, việc rôbốt hoá nền kinh tế cho thấy rằng, các phát minh sẽ tiết 
kiệm nhiều lao động và đo đó lãi suất thực tế sẽ tăng nhanh, còn tiền lương sẽ 
giảm mạnh. Vì vậy, biến số quan trọng cần theo đõi trong quá trình rôbất hoá ở 
Mỹ là sự vận động của tỷ suất lợi tức của vấn. 
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tài khoản Âuốc gia. Hình 28-5 mô tả những xu hướng lớn trong 
phát triển kinh tế của nước Mỹ trong thế kỳ này. Người ta cũng 
thấy những khuôn mẫu tương tự ở hầu hết những nước công 
nghiệp lớn. g 

Hình 28-B(a) cho biết xu hướng của GDP thực tê, trữ lượng vốn 
và đân số. Dân số và việc làm ởã tăng hơn gấp ba lần kế từ năm 
1900. Đồng thời, trữ lượng vốn vật chất. đã tăng gắp gần mười lần. 
Bởi vậy, lượng vốn trên mỗi công nhân (tỷ số K/L) đã tăng với hệ số 
gần bằng 3. Rõ ràng là, tăng cường vốn theo chiều sâu là một đặc 
điểm quan trọng của chủ nghĩa tư bản Mỹ thể kỹ 20. 

Còn mức tăng sản lượng thì thê nào? Có phải sản lượng tăng 
không nhanh băng vốn, như đã thấy trong mô hình bỏ qua sự thay 
đổi công nghệ không? Khóng hề. Thực tế là đường sản lượng trong 
Hình 28-B5(a) không nằm giữa hai đường nhân tố, mà thực sự nằm 
phía trên đường vốn, chứng tỏ một điều là, tiên bộ công nghệ phải 
dứt khoát. làm tăng năng suất của vôn và lao động. Quả vậy, tỷ số 
vốn - lao động, như trong Hình 28-5(b), đã giảm liên tục chứ không 
phải tăng lên như đáng lẽ phải thấy trong mô hình tích luỹ vốn 
không có tiền bộ công nghệ. 


Hình 28-5. Tăng trưởng kinh tế thể hiện tính qui luật rõ rệt 

(a) Trữ lượng vốn đã tăng nhanh hơn dân số và cung lao động. Tuy 
nhiên, tổng sản lượng vẫn tăng, thậm chí còn nhanh hơn vẫn. 

(b) Tỷ số vốn - lao động giảm mạnh trong nửa đầu thế kỳ 20 nhưng giữ 
ồn định trong bốn thập kỷ qua. 

(c) Tiền lương thực tế tăng ổn định và nhanh hơn một chút so với sản 
phẩm trung bình trên một-công nhân/giờ. Cần lưu ý sự tăng trưởng chậm 
lại của sản lượng, tiền lương thực tế và năng suất kể từ 19738. Có phải 
năng suất tăng chậm lại đặt dấu chấm hết cho Cách mạng công nghiệp 
hay không? 

(d) Lãi suất thực tế không có xu hướng rõ rệt trong thế kỷ qua cho thấy 
rằng, thay đổi công nghệ đã bù đắp được lợi tức giảm dần của tích luỹ vốn. 

(Nguần: Các Bộ Thương mại, Lao động, Ngân hàng Dự trữ Liên bang, 
Tổng Cục Thông kê và những nghiên cứu lịch sử của John Kendrick.) 
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(a) Sản lượng, luo động, vấn (b) Tỷ số vốn - Sân lượng 


Sân lượng, vẫn, dân số 
(phần trâm năm: 1990, thang tỷ lệ) 


Tỷ sỐ vẫn - Sản lượng (năm) 
<4 


0 
l00O 19320 1940 1960 1980 2000 19900 1920 1940 1940 1380 2000 
Năm Năm 


(c) Mức lương thực tế và sắn lượng (đ) Lãi guất thực tế 
trên một công nhân/giờ 


S 5S SE SE 


một công nhắn/giờ (Q/L) 


Múc lương thực tế 
sản lượng trên một công nhân/giớ 
LÁi suất thực tế (phản trầm một năm) 
la) 


1 


S 


190W 1820 1940 1060 1980 2000 Tủoo 1322 (1940 1990 1980 2000 
Nam Năm 


Đắi với hầu hết mọi người, kết quả hoạt động của một nền kính 
tê được đo bằng thu nhập, như đã thấy trong Hình 28-B(c) về giá trị 
tiền lương thực tê (hay tiền lương bằng tiền đã điều chỉnh theo lạm 
phát). Tiền lương cho thấy có sự tăng lên đáng kế trong hầu suốt 
thê kỳ này như chúng ta đã chờ đợi từ sự tăng lên của tỷ sô vốn - 
lao động và từ sự tiến bộ công nghệ đều đặn. 

Lãi suất thực tế (tức là lãi suất tính bằng tiền trừ đi tỷ lệ lạm 
phát) được thế hiện trong Hình 28-5(đ). Các mức lãi suất và tỷ suất 
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lợi nhuận dao động mạnh trong các chu kỳ kinh doanh và trong 
chiên tranh nhưng không thể hiện xu hướng tăng lên hay giảm 
xuống rõ rệt trong suốt cả thời kỳ. Có thể là một sự trùng hợp hoặc 
đo một cơ chế kinh tế nào đó đã tạo ra hình thái này nên thay đối 
công nghệ chỉ mới đủ triệt tiều qui luật lợi tức giảm dần. 

Sản lượng trên công nhân/giờ là đường đậm nét trong Hình 28- 
ð(c). Như có thể thấy từ việc tăng cường vôn theo chiều sâu và từ 
tiên bộ công nghệ, Q/L đã tăng đều đặn. 

Việc tiền lương tăng cùng tỷ lệ với sản lượng tính trên công nhân 
không có nghĩa là lao động đã có được tất cả những thành quả của 
tăng năng suất. Trái lại, nó có nghĩa là lao động vẫn chiếm một tỉ 
lệ đóng góp như cũ trong tổng sản phẩm, và vôn cũng vẫn giữ cùng 
một tỷ trọng tương đối trong suốt thời kỳ. Thực vậy, nếu nhìn kỹ 
Hình 28-5(c) sẽ thấy tiền lương thực tế tăng nhanh hơn chút ít so 
với sản lượng tính trên công nhân/giờ trong 9 thập kỷ qua. Xu 
hướng này muốn nói vằng, tỉ trọng của lao động trong GDP nhích 
nhẹ lên trên, còn phần của vốn giảm đi chút ít. 

Bảy xu hướng cơ bản của tăng trưởng kinh tế 

Lịch sử phát triển kính tế của các quốc gia tiên tiễn có thể tóm 
tắt bằng những xu hướng chính sau đây: 

e Xu hướng 1. Dân sô và lực lượng lao động đều tăng nhưng với 
một tốc độ khiêm tốn hơn nhiều so với trữ lượng vôn, dẫn đến việc 
tăng cường vốn theo chiều sâu. 

e Xu hướng 2. Tiền lương thực tế có xu hướng tăng mạnh gân 
như trong suốt thế kỷ này, 

e Xu hướng 3. Tỷ trọng của tiền công và lương tháng trong thu 
nhập quốc dân thay đối rất ít trong dài hạn. 

e Xu hướng 4. Lãi suất thực tế và tỷ suất lợi nhuận dao động 
mạnh, đặc biệt là giữa những chu kỳ kinh doanh, nhưng không có 
xu hướng lên xuống mạnh trong cá thê kỷ này. 

e Xu hướng ð, Thay vì tăng lên đều đặn như có thể dự đoán theo 
qui luật lợi tức giảm dần với công nghệ không thay đổi, tỷ số vốn - 
sản lượng trên thực tế lại giảm kể từ năm 1900. Tuy nhiên, nó thay 
đôi rất ft kể từ năm 1950. 
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e Xu hướng 6. Tỳ trọng của tiết kiệm quốc gia và đầu tư trong 
GDP ổn định gần như trong suốt thế kỷ 20. Kế từ 1980, tỷ lệ tiết 
kiệm quốc gia của Mỹ đã giảm mạnh. 

© Xư hướng 7. Sau khi các ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh 
được loại bò, sản phẩm quốc dân đã tăng với tỷ lệ trung bình gần 
3% một năm. Mức tăng sàn lượng là cao hơn nhiều so với mức tăng 
bình quân gia quyền của vốn, lao động và các nguồn lực đầu vào, 
cho thấy đối mới công nghệ đóng mật vai trò then chất trong tăng 
trưởng kinh tê. 


Chú ý: Các xu hướng trong lịch sử là không phải tất yêu. 
Tính lâu dài của các xu hướng này trong tăng trường kinh tê có thể 
gơi ý rằng chúng đã xảy ra như một tất yêu - điều mà chúng ta có 
thể luôn chờ đơi để nền kính tê của chúng ta có được sự tăng trưởng 
nhanh chóng oề sản lượng trên mỗi công nhân, tiền lương thực tế, 
bà sắn lương thực lê. 

Thê nhưng, cần tránh quan điểm uề sự tăng trưởng bát biên này, 
0ì nó làm hiểu sơi những bài học của lịch sử nà lý thuyết bình lê. 
Ty những xu hướng này lò lâu đài, nhưng xem xét kỹ lưỡng hơn sẽ 
thầy có những làn sóng lớn hay những chệch hướng trong những 
giai đoạn dài hơn môt thập hỷ. Hơn nữa, không có một cách luận 
giải lý thuyết nào giỏi thích được tại sao đổi mới công nghệ phổi 
luôn luôn ở mức cao, oà mức sông thì tăng lên mãi mãi. Cuỗi cùng, 
lợi tức giảm dần có thể trở thành đáng kế, hoặc cô Ìã sự cần thiết 
phải đấu tranh chỗng ô nhiễm hay những đe don môi trường toàn 
cầu có thể còn quan trọng hơn những thay đổi công nghệ. Giai đoạn 
từ 1973 - uới mức tăng sản lượng, tiền lương thực tễ uà sản lượng 
trên mỗi công nhân chậm lại đảng kế - là một sự nhắc nhờ không 
có qui luật kinh tế nào đảm bảo được tương lai sẽ tiếp tục tgo ra sự 
tăng trường thu nhập mạnh mš như đã có trong thê kỳ qua. 


Tuy bảy xu hướng của lịch sử kinh tế không giông như những qui 
luật bất biến trong vật lý, nhưng chúng thực sự nêu lên những thực 
tê cơ bản về tăng trưởng trong kỷ nguyên hiện đại. Chúng phù hợp 
như thê nào với các lý thuyết tăng trưởng kinh tê của chúng ta? 
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Xu hướng 2 và 1 - tiền lương cao hơn khi vốn tăng cường theo 
chiều sâu - hoàn toàn phù hợp với mô hình tăng trưởng tân cổ điển 
trong Hình 28-3. Xu hướng 3 - tỷ trọng của tiền lương tăng lên rất 
chậm - là một sự trùng hợp thú vị, phù hợp với rất nhiều hàm sản 
xuất biểu điễn mỗi quan hệ giữa Q với L và K. 

Tuy nhiên, xu hướng 4 và 5 lưu ý chúng ta rằng, thay đổi công 
nghệ phải đóng một vai trò quan trọng ở đây, cho nên Hình 28-4 với 
sự mô tả về công nghệ tiên tiến sẽ có ý nghĩa thực tiễn hơn tình 
trạng ổn định mô tả trong Hình 28-3. Không thể có một tỷ suất lợi 
nhuận ổn định và một tỳ số vốn - sản lượng giảm xuống, hay ổn 
định nếu tỷ số K/L tăng trong ởiều kiện công nghệ không thay đối; 
nêu kết hợp lại với nhau thì chúng mâu thuẫn với qul luật cơ bản 
về lợi tức giảm dần trong trường hợp tăng cường vốn theo chiều 
sâu. Bởi vậy, chúng ta phải thừa nhận vai trò quan trọng của tiến 
bộ công nghệ khi giải thích bảy xu hướng của tăng trưởng kinh tế 
hiện đại. Các mô hình của chúng ta khẳng định cái mà trực giác 
của chúng ta đã cho thấy. 

Các nguồn tăng trưởng kinh tế 

Chúng ta đã thấy răng, những nền kinh tế thị trường tiên tiền 
tăng trưởng thông qua sự tăng lên của vốn và lao động, và bằng 
thay đổi công nghệ nữa.Vậy, những đóng góp tương đối của lao 
động, vốn và công nghệ là gì? Đề trà lời câu hỏi này, chúng ta cần 
chuyền sang phân tích những mặt định lượng của tăng trưởng và 
sang một cách tiếp cận hữu ích khác được gọi là hạch toán tăng 
trưởng. Cách tiêp cận này, do những người tiên phong là Robert 
Solow, John Hendrick và Edward Denison xây dựng, là bước đi đầu 
tiền trong phân tích tăng trưởng kinh tế bằng định lượng cho bất 
kỳ nước nào. | 

Cách tiếp cận hạch toán tăng trưởng'. Những nghiên cứu 
chi tiết về tăng trưởng kinh tế dựa vào cái được gọi là hạch toán 
tăng trưởng. Xỹ thuật này không phải là một bảng cân đối tài sản 


1. Phần này đề cập đến các vấn đề nâng cao nên các khoá ngăn ngày có thế 
chuyển thẳng sang chủ đề sau. 
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hay tài khoản sản phẩm quắc dân là những loại chúng ta đã gặp 
trong các chương trước, mà đây là cách tách riêng suy đóng góp của 
các thành phần khác nhau dân dắt những xu hướng tăng trưởng 
mà chúng ta đã quan sát thấy. 

Trong mô hình đơn giản của chúng ta trong Hình 28-4, tăng sản 
lượng (Q) có thể tách ra thành ba nguồn riêng biệt: tăng của lao 
động (L), tăng của vốn (K, và bản thân đổi mới công nghệ. Tạm 
thời bỏ qua thay đổi công nghệ, thì một giả định lợi tức không đổi 
theo qui mô có nghĩa là tăng L 1% cùng với tăng K 1% sẽ dẫn đến 
tăng sản lượng 1%. 

Nhưng giả sử L tăng ở mức 1% và K là 5%. Rất đễ đoán là Q sẽ 
tăng ở mức 3%, lấy trung bình đơn giản của 1 và 5, nhưng sai. Tại 
sao lại sai? Bởi vì hai nhân tố không nhất thiết phải đóng góp như 
nhau vào sản lượng. Mà trái lại, việc 3/4 thu nhập quốc dân là của 
lao động trong khi chỉ có 1⁄4 là của vốn sẽ gợi ý rằng, tăng trưởng 
của lao động sẽ đóng góp nhiều cho sản lượng hơn là tăng trưởng 
của vốn. 

Nấu tôc độ tăng trưởng của lao động có trọng số bằng 3 lần trọng 
sô của K thì chúng ta có thể tính được đáp số như sau: Q sẽ tăng ở 
mức 2% một năm (= 3/4 của 1% + 1/4 của 5%). Đôi với sự tăng 
trường của đầu vào, chúng ta công thêm thay đổi công nghệ và từ 
đó có được tất cả các nguồn tăng trưởng. 

Do đó, tăng trướng sản lượng hàng năm tuân theo phương trình 
cơ bản uề hạch toán tăng trưởng là: 

% tăng Q = 3/4(% tăng L) + 1⁄4(% tăng K) + T.. (1) 

Ở đây “TC.” là thay đổi công nghệ (hay năng suất tổng nhân tố) 
làm tăng năng suất, còn 3⁄4 và 1⁄4 là những tỉ lệ đóng góp tương 
đối của mỗi đầu vào cho tăng trưởng kinh tế, phụ thuộc vào tỷ 
trọng tương đối của chúng trong thu nhập quốc dân (tất nhiên, 
những tỷ lệ này phải được thay bằng những tỳ lệ mới nêu tỷ trọng 
tương đổi của các nhân tổ thay đổi). 

Để giải thích mức tăng trưởng trên đầu người, chúng ta có thể 
loại bò L, coi đó là một nguồn tăng trưởng riêng biệt. Bây giờ, với 
việc vôn chiêm tỷ trọng 1⁄4 trong sản lượng, chúng ta có từ phương 
trình (1): 
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Ø% tăng Q/L = ?%b tăng Q - % tăng L = 1/4 (% tăng K/L) + T.C. (2) 

Mối quan hệ này chỉ rõ tăng cường vốn theo chiều sâu ảnh 
hưởng tới sản lượng trên đầu người như thê nào nếu tiến bộ công 
nghệ là bằng không. Sản lượng trên đầu người chỉ có thể tăng 
nhanh nhất là bằng một phần tư tốc độ tăng vốn trên mỗi công 
nhân, phản ánh qui luật lợi tức giảm dần. 

Điểm cuối cùng còn lại là: Chúng ta có thể tính mức tăng Q, tăng 
K, tăng L cũng như tỳ trọng của K và L. Nhưng chúng ta làm thế 
nào có thể tính được T.ƠC. (thay đổi công nghệ)? Không thể được. 
Nên chúng ta phải ngâm coi T.C. là phần còn lại hay phần dư sau 
khi tính toán các bộ phận khác của sản lượng và đầu vào. Bởi vậy, 
nếu chúng ta xem xét phương trình trên, T.C. sẽ được tính bằng 
cách trừ ởi khỏi phương trình (1): 

T.. = % tăng Q - 3/4(% tăng L) - 1⁄4(% tăng K) (3) 

Phương trình này cho phép chúng ta trả lời câu hoi cực kỳ quan 
trọng về tăng trưởng kinh tế. Phần nào trong mức tăng sản lượng 
trên đầu người là do mở rộng vốn theo chiều sâu, và phần nào là đo 
tiền bộ công nghệ? Có phải xã hội tiễn bộ chính là nhờ có tiết kiệm 
và hi sinh tiêu dùng hiện tại không? Hay mức sông tăng lên của 
chúng ta là phần thưởng cho sự khéo léo của các nhà phát minh và 
sự táo bạo của các doanh nhân sáng tạo? 

Ví dụ bằng số. Đề xác định mức độ đóng góp của lao động, vốn 
và các nhân tô khác trong mức tăng sản lượng, chúng ta thay 
những con số của giai đoạn 1900 - 1993 vào phương trình (2) để 
tính mức tăng của Q/L ở trên. Từ 1900, L đã tăng 1,3% một năm và 
K tăng 2,5% một năm, còn Q tăng 3,1% một năm. Bởi vậy, bằng số 
học, chứng ta thấy: ' ¬-- 

% tăng Q/L, = 1/4(% tăng K/L) + TC. 

sẽ trở thành: 

1,8 = 1⁄4(1,2) + TC. = 0,3 + 1,5 

Bởi vậy, trong 1,8 % tăng một năm của sản lượng trên một công 
nhân, khoảng 0,3% là do tăng cường vốn theo chiều sâu, còn phần 
lớn nhất 1,5% một năm, là từ 'T.C. (thay đổi công nghệ). 
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Đóng góp của những thành phần khác nhau đối với 
tăng trưởng của GDP thực tế của Mỹ, 1948 - 1990 


Phần trăm trong - Phần trăm 


một năm trong tổng số 

Mức tăng trưởng GDP thực tế 3,2 100 
Đóng góp của đầu vào 1,8 57 

Vấn 1,2 38 

Lao động 0,6 _~ 19 
Mức tăng năng suất tổng nhân tổ 1,4 43 

Giáo dục 0,4 12 

Tiến bộ của kiến thức và các 

nguôn lực khác 1,0 j1 


Bảng 28-3. Đóng góp của giáo dục và kiến thức tiên tiến vào 
tăng trưởng kinh tế lớn hơn của vốn 


Những nghiên cứu dùng các kỹ thuật hạch toán tăng trưởng, phân chia 
tăng trường của GDP trong khu vực kinh tẾ tư nhân theo các nhân tố đóng 
góp. Những nghiên cứu toàn diện mới đây cho thấy răng, mức tăng trưởng 
của vốn chiếm 38% trong tăng sản lượng. Giáo dục, thay đổi công nghệ và 
các nguồn khác chiếm 43% tổng mức tăng của GDP và hơn một nửa mức 
tăng sản lượng tính trên đâu công nhân. 

(Nguồn: Edward E. Denison, Các xu hướng tăng trưởng kinh tế Mỹ, 
1929 - 1962, (Viện Brookings, Washington, D.C., 1985): Bộ Lao động Hoa 
kỳ, “Đo lường năng suất đa nhân tố 1990,” Tháng 8 năm 1993.] 

Các nghiên cứu chỉ tiết. Những nghiên cứu toàn diện đưa ra 
cách tỉnh toán tỉnh vi hơn cách tính đơn giản này nhưng cho kết 
luận boàn toàn tương tự. Bảng 28-3 là kết quả của những nghiên 
cứu của Edward Denison và Bộ Lao động, phân tích các nguồn tăng 
trưởng qua gia1 đoạn 1948 - 1991. Trong thời gian này, sản lượng 
(được tính bằng tổng sản lượng của khu vực doanh nghiệp tư nhân) 
tăng trung bình 3,32 một năm, còn mức tăng trưởng của đầu vào 
(vốn, lao động và đất đai) đóng góp 1,9% một năm. Vì thế, năng 
suất tổng nhân tổ - mức tăng của sản lượng trừ mức tăng của 
tổng có trọng số của các đầu vào, hay cái mà trước đây chúng ta gọi 
là T.C. - có giá trị trung bình là 1,4% một năm. 
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Già nửa trong mức tăng của sản lượng ở Mỹ có thể là nhờ tăng 
lao động và vốn. Phần tăng trường còn lại là do các nhân tố có thể 
thuộc về giáo dục, phát minh, hiệu quả kinh tế theo qui mô, tiền bộ 
khoa học và các nhân tô khác. 

Những nước khác cho thấy những hình thái tăng trưởng khác 
nhau. Chẳng hạn, các học giả đã sử dụng hạch toán tăng trưởng để 
nghiên cứu Liên Xô, là nước tăng trưởng nhanh trong giai đoạn từ 
1930 cho đến giữa những năm 1960. Tuy nhiên, dường như tác độ 
tăng trưởng cao chủ yêu là do việc phải tăng bắt buộc theo kế hoạch 
của đầu vào vốn và lao động. Trong một vài năm tồn tại cuối cùng 
của Liên Xô, năng suất trên thực tế giđm xuống khi bộ máy kế 
hoạch hoá tập trung ngày càng bất lực, kbi tham nhũng tràn lan 
và khi các khuyến khích bị mất đi. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng 
ước tính của năng suất tổng nhân tổ của Liên Xô trong một nửa thế 
kỷ trước khi sụp đồ là thấp hơn so với của Mỹ và của những nước 
kinh tế thị trường lớn khác. Chỉ có khả năng cúa chính phủ trung 
ương bắt buộc chuyến sản lượng thành đầu tư (chứ không để tiêu 
dùng) mới bù đắp được tính không hiệu quả của hệ thắng này. 

Đến đây, chúng ta đã có thể kết thúc phần xem xét tổng quát quá 
trình tăng trưởng kinh tế. Chúng ta chuyển sang mục B để thảo 
luận lý thuyết về tổng cung ăn khớp như thể nào với quá trình tăng 
trưởng kinh tế. Sau đó, trong một số chương tới, chúng ta sẽ kết nấi 
lý thuyết tổng cung và tổng cầu với những vấn đề nổi bật trong 
chính sách kinh tế hiện nay. 


B. NÊN TẢNG CỦA TỔNG CƯNG 


Trong những chường trước, chúng ta đã mô tả sản lượng, việc 
làm và giá cả trong nền kinh tế được xác định như thế nào bằng tác 
động qua lại giữa tổng cung và tổng cầu. Cho đến đây, chúng ta đã 
tập trung phần lớn chú ý vào tổng cầu và các nhân tố quyết định 
nó. Chẳng hạn, chúng ta đã chứng minh rằng chính phủ tăng mua 
sắm hàng hoá và dịch vụ, thông qua việc làm tăng tổng cầu, có thể 
đẩy sản lượng và giá lên. 
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Nhưng chúng ta cũng không bắt tống cung (AS) phải chờ đợi 
lâu. Các nhà kinh tế suốt hơn 20 năm qua đã thừa nhận rằng tổng 
cung - mô tả lượng hàng hoá và dịch vụ sẽ được sản xuất tại mức 
giá đã định - là cực kỳ quan trọng để tìm hiểu sự phát triển của 
nền kinh tế. Trong ngắn hạn, tính hiệu quả của các chính sách 
kinh tế của chính phủ nhằm chống lại suy thoái tuỳ thuậc vào 
hành vi của tổng cung. Về dài hạn, một thập kỳ hay hơn, tăng 
trưởng linh tế và mức sông tăng lên có liên hệ chặt chẽ với những 
gla tăng trong tổng cung. 

Sr phân biệt này giữa tổng cung ngắn hạn và tổng cung đài hạn 
là cực kỳ quan trọng đối với kinh tế học vĩ mô hiện đại. Trong ngắn 
hạn, tổng cung cùng với tổng cầu cùng quyết định các bước thăng 
trầm của chu kỳ kinh doanh. Nhưng trong dài hạn, chính tăng 
trưởng của tổng cung - chứ không phải tăng trưởng của tổng cầu - 
giải thích vì sao người Mỹ có được mức sông ngày nay cao hơn 
nhiều so với mức sông của họ 100 năm trước. 

Những vấn đề cơ bản của tổng cung 

Tổng cung mô tả hành vi thuộc khía cạnh sản xuất của nền 
kinh tế. Chúng ta có thể xây dựng đường tổng cung hay đường 
AS như một. đồ thị cho biết mức tổng sản lượng quốc gia sẽ được 
sản xuất tại mỗi mức giá có thể có, mọi thứ khác giữ nguyên. 

Khi phân tích tổng cung, điều quan trọng là phân biệt được các 
đường AS tùy theo khuôn khổ thời gian. Trong ngắn hạn, (một vài 
tháng hay một vài năm), chúng ta xét đường tổng cung ngăn 
hạn. Mối quan hệ này được mô tả là đường AS đốc lên - tức là giá 
cao hơn ứng với sản xuất hàng hoá và dịch vụ tăng lên. 

Trong dài hạn, (một vài năm hay từ một thập kỷ trở lên), chúng 
ta xét đường tổng cung đài hạn. Mỗi quan hệ này được biết đến 
với đường AS thẳng đứng, một đường mà tăng mức giá không tạo 
ra bất kỳ sự tăng lên nào trong tổng sản lượng sẽ cung cấp. 

Mục này được dành để giải thích những điểm trọng tâm đó. 


NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TỔNG CUNG 


Tổng cung phụ thuộc vào hai nhóm lực riêng biệt: sản lượng 
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tiềm năng và hành vì của tiền lương - giá cả. Chúng ta hãy xét từng 
nhân tổ ảnh hưởng này. 

Sản lượng tiềm năng 

Nền móng chủ yếu của tống cung là năng lực sản xuất của nền 
kinh tế, hay sản lương tiềm năng của nó. Từ Chương 21 cho biết 
sản lượng tiềm năng là sản lượng tối đa mà nền kinh tế có thể sản 
xuất trong khi duy trì giá cá ổn định. Sản lượng tiềm năng của một 
nước là mức cực đại có thể được sản xuất với điều kiện cho trước về 
công nghệ, trình độ quản lý, vôn, lao động và các nguồn lực khác 
sẵn có. 

Trong dài hạn, tổng cung phụ thuộc chủ yếu vào sản lượng tiềm 
năng. Do đó, AS dài hạn được quyết định cũng bởi các nhân tố ảnh 
hưởng đến tăng trưởng dài hạn: sô lượng và chất lượng nguồn lao 
động sẵn có, lượng máy móc và các hàng hoá vốn khác do công nhân 
sử dụng, trình độ công nghệ v.v... Chương này phân tích xu hướng 
tăng trưởng dài hạn của một nền kinh tế quan tâm đến cả mức 
tăng trưởng của sản lượng tiềm năng lẫn sự quyết định tổng cung. 

Về mặt định lượng, các nhà kinh tế học vĩ mô thường sử dụng 
định nghĩa dưới đây về sản lượng tiềm năng: GDP tiềm năng là 
mức sản lượng quốc dân bền vững nhất, Chúng ta thường đo GDP 
tiềm năng là mức sản lượng có thể sản xuất ra tại mức chuẩn thấp 
của tỷ lệ thất nghiệp được gọi là ởÿ !ê thất nghiệp tự nhiên. Đôi với 
nước Mỹ vào giữa những năm 1990, hầu hết các ước tính tỷ lệ thất 
nghiệp tr nhiên đều nằm trong khoảng 51⁄2 đến 61/2 phần trăm 
lực lượng lao động. 

Về cơ bản, sản lượng tiềm năng biểu thị mức có thể cung cấp nấu 
tổng cầu tăng đều và các nhà cung ứng không phải đương đầu với 
những biển động bắt ngờ. Nó tương ứng với một điểm cụ thể trên 
đường tổng cung. Tuy nhiên, do những đột biến về chỉ phí và những 
đao động của tổng cầu, nền kinh tế có thể nằm ở mật điểm khác 
trên đường tổng cung. Trong những thời kỳ suy thoái, các doanh 
nghiệp có thể sản xuất ít hơn sản lượng tiềm năng; trong những 
thời kỳ chịu sức ép cao như chiên tranh, họ thậm chí có thế sản 
xuất nhiều hơn sản lượng tiềm năng. Nêu nàn kinh tế tìm cách sắn 
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xuất nhiều bơn sản lượng tiềm năng của mình thì giá sẽ bắt đầu 
tăng ngày càng nhanh khi các nguôn lực bị sử dụng quá mức. Nếu 
nên kinh tế sản xuất ít hơn tiềm năng của mình, sẽ xuất hiện tình 
trạng thất nghiệp cao và dư thừa công suất. Giữa hai thái cực của 
việc sử dụng quá mức năng lực và quá nhiều đầu vào không được 
sử dụng hết là mức sản lượng ngưỡng mà chúng ta gọi là sản lượng 
tiềm năng. 

Sản lượng tiềm năng rõ ràng là mục tiêu đi động. Khi nền kinh 
tẾ tăng trưởng, sản lượng tiềm năng cũng tăng theo, và đường tống 
cung dịch chuyển sang bên phải. Bảng 28-4 cho biết những nhân tô 
quyết định then chốt của tổng cung, được chia thành các nhân tố 
ảnh hưởng đến sản lượng tiềm năng và chi phí sản xuất. 

Biến số Tác động lên tổng cung 

Sản lượng tiềm năng 

Đầu vào Số lượng sẵn có của vốn, lao động và đất 
đai quyết định các đầu vào của quá trình 
sản xuất. Sản lượng tiềm năng giả định 
khä năng chưa sử dụng hắt của lao động và 
các nguồn lực khác tại raức thấp nhất là 
phù hợp với điều kiện lạm phát ổn định. 
Tăng trưởng của các đầu vào làm tăng sản 
lượng tiềm năng và tổng cung. 

Công nghệ và hiệu quả Sản lượng tiềm năng bị ảnh hưởng bởi mức 
độ hiệu quả và công nghệ được các doanh 
nghiệp sử dụng. Đồi mới và cải tiễn công 
nghệ làm tăng sản lượng tiềm năng. 

Tiền lượng và chỉ phí _ __ 

Tiền lương _ Tiền lương thắp hơn dẫn đến chi phí sản 
xuất thấp hơn (mọi thứ khác không đổi). 
Chi phí thấp hơn với một mức sản lượng 
tiềm năng nhất định có nghĩa là lượng cung 
tại mọi mức giá sẽ cao hơm. 

Giá nhập khẩu Nếu giá ở nước ngoài giảm xuống hoặc tỷ 
giá hôi đoái tăng lên thì giá nhập khẩu sẽ 
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giảm xuống. Điều này làm cho chi phí sản 
xuất giảm, từ đó làm tăng tổng cung. 

Các chỉ phí đầu vào khác Giá dầu mỏ thấp hơn hay các qui định môi 
trường ít khắt khe hơn sẽ giảm bớt chi phí 
sản xuất, và từ đó làm tăng tổng cung. 

Bảng 28-4. Tổng cung phụ thuộc vào sản lượng tiềm năng và 
chỉ phí sẵn xuất ' 

Tổng cung thể hiện mối quan hệ giữa tổng sản lượng cung ứng với mức 
giá. Đứng sau đường AS là các nhân tô cơ bản của năng suất được đại diện 
bởi sản lượng tiềm năng cũng như cơ cấu chi phí. Các nhân tố nêu ở đây 
sẽ làm tăng tổng cung, dịch chuyển đường AS xuống dưới hoặc sang bên 
phải. 

Các chỉ phí đầu vào 


Đường tổng cung không chỉ bị ảnh hưởng bởi sắn lượng tiềm 
năng mà còn bởi những thay đổi trong chì phí sản xuất. Khi chi phí 
gản xuất tăng lên, các doanh nghiệp chỉ sẵn sàng cung cấp mức sản 
lượng đã định với mức giá cao hơn. Ví dụ, nếu chi phí đầu vào tăng 
nhiều đến mức mà chỉ phí sản xuất tăng lên đúng gấp đôi, thì mức 
giá tại đó các doanh nghiệp sẽ cung cấp từng mức sân lượng cũng 
phải tăng lên gấp đôi. Đường AS sẽ dịch chuyền lên trên sao cho 
mỗi cặp sản lượng của AS (P,) phải được thay bằng (2P,Q). 

Bảng 28-4 cho biết một số nhân tố chi phí ảnh hưởng dến tống 
cung. Chỉ phí quan trọng nhất là tiền lương, chiếm khoảng 3/4 tổng 
chỉ phí sản xuất của một nước như Mỹ. Với những nên kính tế mở 
nhỏ như Hà Lan hay Hồng Kông, chỉ phí nhập khẩu đóng một vai 
trò thậm chí còn lớn hơn tiền1ương trong việc xác định tổng cung. 

Làm thế nào chúng ta có thể dựng đồ thị thể hiện mỗi quan hệ 
giữa sản lượng tiềm năng, chỉ phí, và tổng cung? Hình 28-6 minh 
họa ảnh hưởng của sự thay đối trong sân lượng tiềm năng và trong 
chỉ phí đối với tống cung. Hình bên trái cho thấy rằng một sự tăng 
lên của sản lượng tiềm năng với chỉ phí sản xuất không thay đồi.có 
thể dịch đường tổng cung ra ngoài từ AS đến AS'. Nếu chi phí sản 
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xuất tăng lên mà sản lượng tiềm năng không tăng thì đường cong 
sẽ dịch thẳng lên từ AS đến AS" như đã thấy trong Hình 28-6(h). 


(a) Tăng trong sẵn lượng tiêm năng (b) Tăng trong chỉ phí 
P Sản lượng P lo 
L Sản lượng ! 
tiêm nÄng _ 
tiêm tia T Ử; 
‡ 


AS 


Mức giá 
Mức giá 


p th p 
+. q 
Sản lượng thực tế Bàn lượng thực tê 


Hình 28-6. Tăng trưởng của sản lượng tiềm năng và tăng chí 
phí ảnh hưởng đến tổng cung như thế nào? 

Trong phần (a), tăng trưởng của sản lượng tiềm năng với chỉ phí sản 
xuất không tăng sẽ dịch chuyển đường ÀS sang phải từ AS đến AS°. Khi 
chi phí sản xuất tăng, giả sử do chỉ phí nhập khẩu cao hơn, nhưng sân 
lượng tiềm năng không thay đổi, thì đường AS sẽ dịch lên theo phương 
thẳng đứng, như từ AS đắn AS” trong phân (b). 

Sự dịch chuyển trên thực tế của AS được minh hoạ trong Hình 
28-7. Các đường cong là những tước tính thực nghiệm có thực cho 
hai năm khác nhau, 1980 và 1990. Các đường thẳng đứng, ký hiệu 
QP và Q7, cho biết các mức sản lượng tiềm năng treng hai năm, 
Theo các nghiên cứu, sản lượng tiềm năng thực tế tăng vào khoảng 
25% trong thời gian này. 

Chúng ta thấy trong hình vé, đường AS dịch ra ngoài và lên trên 
trong những năm 1980. Sự dịch chuyển rư ngoài có được là đo sản 
lượng tiềm năng :ăng, xuất phát từ sự tăng lên của lực lượng lao 
động và vốn .cũng như của những cải tiên công nghệ. Sự dịch 
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chuyển lên trên là đo Hình 28-7. Trên thực tế, sry kết hợp giữa 
chì phí sản xuất chi phí tăng lên và sản lượng tiềm năng 
tăng, khi tiền lương, tăng lên làm đường tổng cung dịch chuyển 
giá nhập khẩu và l 

những chỉ phí sản Tông cung và sản hrợng tiềm năng 

xuất khác tăng lên. : q” Hi 

Kất hợp tăng chỉ phí 
với tăng sản lượng 


'* Đường AS' 
cho năm 1990 


Đường ÀS 
cho năm 19R0 


tiềm năng cho ta sự 5 
dịch chuyển của tổng 
cung như trong Hình 


28-7. 0 


Mức giá (1990=100) 
5°. 8 


\.00Ò 2.000 3.000 4,000 5.000 6.000 
GDP thực tế (tỷ) 


TỔNG CUNG TRONG NGẮN HẠN VÀ TRONG DÀI HẠN 


Một trong những vấn đề tranh cãi lớn của kinh tế học vĩ mô hiện 
đại là việc xác định tổng cung. Điểm mấu chốt của tranh luận là 
liệu đường tổng cung nằm ngang, dốc hay thậm chí thẳng đứng. 
Nhiều nhà kinh tế theo trường phái Keynes phát biểu rằng, 
đường AS tương đối thoải trong ngắn hạn. Điều này ngụ ý rằng 
những thay đổi trong tổng cầu có một ảnh hưởng lớn và kéo dài đối 
với sản lượng. Mật cách tiếp cận khác đại điện bởi những nhà kinh 
tế học thiên về cách tiếp cận cổ điển đối với kinh tế học vĩ mô. 
Trường phái này nhắn mạnh đến sức mạnh của những lực tự điều 
chỉnh vận hành thông qua cơ chế của giá. Theo quan điểm cổ điển, 
có rất ít hay hằu như không có thất nghiệp không tự nguyện hoặc 
lãng phí từ những chu kỳ kinh doanh, đồng thời các chính sách 
quản lý tống cầu có rất ít hay hầu như không có tác động đối với 
sản lượng hoặc việc làm. Đối với hàm ÁS, cách tiếp cận cổ điển cho 
rằng đường AS là rất đốc hay thậm chí thắng đứng; những thay đổi 
trong tầng cầu hởi vậy khó có ảnh hưởng kéo dài đối với sản lượng. 

Trên thực tế, mỗi quan điểm đều có giá trị trong những hoàn 
cảnh nhất định, như có thể thấy trong Hình 28-8. Đường AS ngắn 
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hạn ở phía bên trái là dốc lên và theo Keynes. Nó chỉ ra rằng, các 
hãng sẵn sàng tăng mức sản lượng của mình để đáp lại mức giá cao 
hơn, đặc biệt là khi sản lượng cồn thấp. Nói cách khác, khi tổng câu 
tăng, các hãng sẵn sàng cung cấp nhiều sản lượng hơn nếu họ cũng 
có thể tăng giá của họ khi sản lượng tăng lên. 


Hình 28-8. Đường AS tương đối thoải trong ngắn hạn nhưng sẽ 
chuyển thành thắng đứng trong dài hạn 

Đường AS ngắn hạn ở (a) đốc lên đo nhiều chí phí là không linh hoạt 
trong ngắn hạn. Nhưng giá và tiền lương cứng nhắc sẽ trở thành uyễn 
chuyển hơn theo thời gian, do đó trong dài hạn, đường AS ở (b) là thẳng 
đứng và sản lượng được xác định bởi GDP tiềm năng. Bạn có thế thấy tại 
sao một. nhà kinh tế trường phái Kevnes ở (a) có thể hy vọng ổn định nền 
kinh tễ thông qua kích thích tổng cầu trong khi nhà kinh tế theo trường 
phái cổ điền ở (b) lại không làm như vậy hay không? - 
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Tuy nhiên, cần chú ý-rằng, việc mở rộng sản lượng không thể 
diễn ra không giới hạn ngay cả trong ngắn hạn. Khi sản lượng tăng 
lên, sẽ xuất hiện thiếu hụt lao động và các nhà máy hoạt động gần 
hết công suất. Ngoài ra, các hãng có thể tăng giá mà không đánh 
mát khách hàng cho các đối thủ của mình. Bởi vậy, khi sản xuất 
tăng lên trên mức tiềm năng, một tỉ lệ lớn hơn trong phản ứng với 
cầu tăng lên sẽ ở dưới dạng tăng giá và tỉ lệ nhô hơn sẽ dưới dạng 
tăng sản lượng. Đấi với đường tổng cung, điều này ngụ ý là đường 
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AS ngắn hạn sẽ tương đối thoái và ở bên trái của đường sản lượng 
tiềm năng. Tuy nhiên, ÁS sẽ trở nên ngày càng dốc hơn khi sản 
lượng tăng lên, tức là, ngày càng xa về phía phải của đường sản 
lượng tiềm năng. 

Trái lại, Hình 28-8(b) minh hoạ phản ứng dài hạn của tổng cung 
trước những mức giá khác nhau. Chúng ta thấy rằng đường AS đài 
han là thẳng đứng, hay theo trường phái cỗ điển với mức sắn lượng 
tương đương với sản lượng tiềm năng. Trong trường hợp cổ điển, 
mức sản lượng được cung cấp độc lập với mức giá. 

Tại sao AS ngắn hạn và AS dài.hạn lại khác nhau? 

Tại sao hành vi của cung ngắn hạn lại.khác hành ví của cung đài 
hạn? Tại sao các hãng lại nâng cá mức giá lẫn sản lượng trong ngắn 
hạn lên khi tổng cầu tăng? Ngược lại, tại sao cầu tăng lên lại dẫn 
đến những thay đối giá nhưng không làm thay đổi sản lượng trong 
dài hạn? 

Chìa khóa để giải câu đố này năm trong cách thức mà tiền 
lương và giá được quyết định trong một nền kinh tế thị trường 
hiện đại. Một sô thành phần trong chỉ phí kinh doanh là không 
linh hoạt hay cứng nhắc trong ngắn hạn. Do sự không linh hoạt 
này, các doanh nghiệp sẽ phản ứng trước các mức tổng cầu cao hơn 
bằng cách sản xuất và bán ra mức sản lượng cao hơn. Nói cách 
khác, do một số bộ phận của chỉ phí là không đổi trong ngắn hạn, 
các hãng thấy sẽ có lợi nêu tăng da và bán phần sản lượng tăng 
thêm khi tổng câu tăng. 

Giả sử có một sự bùng nổ gia tăng chi tiên. Các hãng biết rằng, 
trong ngắn hạn, phần nhiều trong số chỉ phí sản xuất của họ là cố 
định theo giá trị bằng tiền - công nhân được trả 15 đôla một giờ, 
tiên thuê là 1.500 đôla một tháng v.v... Nếu các hãng có thể thành 
công trong việc tăng giá sản phẩm của mình để đáp lại sự bùng nổ 
gìa tăng tiêu dùng thì họ sẽ có lợi khi tăng sản lượng của mình. Do 
đó, trong ngắn hạn, trước khi tiền lương, tiền thuê và các chì phí cỗ 
định khác có thế điều chỉnh, thì các hãng sẽ phản ứng với tống cầu 
tăng lên bằng cách tăng cả giá và sản lượng lên. Mối quan hệ thuận 
chiều này giữa giá và sản lượng được thể hiện bằng đường AS dốc 
lên trong Hình 28-8(a). 
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Chúng ta đã nhắc nhiều đến những chi phí “cứng nhắc” hay 
“không linh hoạt”. Vậy những ví dụ về chúng là gì? Quan trọng 
nhất là tiền lương. Vì nhiều lý do khác nhau, tiền lương được điều 
chỉnh chậm khi các điều kiện kinh tế thay đối. Ví dụ, nếu công 
nhân được tổ chức theo nghiệp đoàn thì họ thường được trả tiền 
lương theo những hợp đồng nghiệp đoàn đài hạn, qui định cụ thể 
mức tiền lương tính bằng tiền (có điều chỉnh một phần khi giá thay 
đối). Trong suốt thời gian của hợp đồng lao động, mức tiền lương 
mà các hãng gặp phải hầu như cỗ định về giá trị tính bằng tiền, 
Ngay cả khi công nhân không tổ chức thành nghiệp đoàn, rất hiếm 
khi tiền lương có thể tăng lên hơn một lần trong một năm. Trường 
hợp lương tháng hoặc tiền công thực sự bị cắt giảm do các điều kiện 
kinh tế vĩ mô lại càng hiếm hơn, ngoại trừ khi một công ty đang 
thực sự phải đương đầu với nguy cơ phá sản. 

_ Giá và cáe chi phí khác thường cứng nhắc như nhau trong ngắn 
hạn. Khi một hãng thuê một toà nhà, hợp đồng thuê thường kéo dài 
một năm trở lên, và tiền thuê thường được ấn định theo giá trị 
bằng tiền. Hơn nữa, các hãng thường ký những hợp đồng với 
những nhà cung cấp của họ qui định cụ thể giả phải trả cho nguyên 
vật liệu hoặc các chi tiết, Một số giá là cỗ định do có sự điều tiết của 
chính phủ, đặc biệt là những dịch vụ tiện ích công cộng như điện, 
khí đôt, nước và dịch vụ điện thoại nội vùng. 

Cái gì sẽ xây ra trong dài hạn? Cuối cùng thì những thành phần 
cứng nhắc hay không linh hoạt của chỉ phí - các hợp đồng trả tiền 
lương, hợp đồng thuê, giá bị điều tiết v.v... - sẽ trở thành uyến 
chuyển và có thể thương lượng được. Các hãng không thể lợi dụng 
mức tiền lương có định bằng tiền trong các hợp đồng lao động của 
họ mãi mãi; người lao động sẽ sớm nhận thấy rằng giá đã tăng lên, 
và không ngừng đòi tăng tiền bù thêm cho lương. Kết cục thì tất cả 
các chi phí sẽ điều chỉnh theo mức giá đầu ra cao hơn. Nếu mức giá 
chung tăng x phần trăm do cầu cao hơn thì tiền lương bằng tiền, 
tiền thuê, giá bị điều tiết và các chì phí khác cuối cùng sẽ phản ứng 
bằng cách cũng tăng lên xấp xi x phân trăm. 

Một khi chi phí đã được điều chỉnh tăng lên bằng với tăng giá, 
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các hãng sẽ không thể thu lợi từ mức tổng cầu cao hơn. Sản lượng 
sẽ quay trở lại mức cân bằng dài hạn của nó tại sản lượng tiềm 
năng. Trong dài hạn, sau khi các thành phần của chi phí đã được 
điều chỉnh đây đủ, các hãng sẽ gặp cùng một tỳ số giá trên chỉ phí 
như họ đã gặp trước khi có thay đổi của cầu, do đó sẽ không còn 
động lực nào khiên các hãng tăng sản lượng của mình lên. Bởi vậy, 
đường AS là thẳng đứng, điền đó có nghĩa là sản lượng được cung 
ứng là độc lập với các mức g)á và chì phí. 

Tổng cung của một nền kinh tế sẽ khác với sản lượng tiềm năng 
trong ngăn hạn vì những thành phần không linh hoạt trong chi phí. 
Trong ngắn hạn, các hãng sẽ phản ứng với cầu tăng lên bằng cách 
tăng cả sản lượng lẫn giá. Trong dài hạn, khi các chỉ phí phản ứng 
với mức giá cao hơn thì hầu hắt hay toàn bộ phản ứng với cầu tăng 
lên diễn ra dưới dạng giá cao hơn mà rất ít, hay không có, dưới 
dạng sản lượng cao hơn. Trong khi đường AS ngắn hạn là dốc lên 
thì đường AS dài hạn có chiều thẳng đứng vì, với thời gian đủ dài, 
tất cả mọi chi phí đều được điều chỉnh. 

Điều này kết thúc phần giới thiệu của chúng ta về tăng trưởng 
kính tê và các thành phần cơ bản của tổng cung. Trong các chương 
sau, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu bằng cách xem xét bản chất của 
thị trường lao động và thất nghiệp, nguồn gốc lạm phát và chu kỳ 
kinh doanh, và cuối cùng là những khó khăn về chính sách mà tất 
cả các nền kinh tế thị trường đều gặp phải. 


TÓM TẮT 


A, Xu hướng tăng trưởng của các quốc gia 

1. Tổng cung được rút Tà từ khả năng sản xuất của nền kinh tế, 
tức là từ sản lượng tiêm năng của nó. Phân tích tăng trưởng kinh 
tế xem xét các nhân tố dẫn đến mức tăng trưởng của sản lượng 
tiềm năng trong thời gian dài hạn. 

2. Xem xét kinh nghiệm của các quốc gia qua cả không gian và 
thời gian, chúng ta thấy răng nền kính tế đi trên bốn bánh xe của 
tăng trướng kinh tế: (1) sô lượng và chất lượng của lực lượng lao 
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động; (2)-sự dồi dào của qui đất đai và các nguồn tài nguyên khác; 
(3) trữ lượng vốn tích luỹ được; và có lé quan trọng nhất là (4) thay 
đổi và đổi mới công nghệ cho phép sản xuất ra sản lượng cao hơn 
với cùng mức đầu vào. Tuy nhiên, không có sự kết hợp duy nhất 
bốn thành phần này, và như chúng ta đã thấy, nước Mỹ, châu Âu, 
các nước châu Á đã đi theo những con đường khác nhau đến với 
thành công kinh tá. 

3. Các mô hình cổ điển của Smith và Malthus mô tả phát triển 
kinh tê bằng đất đai và dân số. Khi không có thay đổi công nghệ, 
dân số tăng lên cuối cùng sẽ làm kiệt quệ nguồn cung tự do về đất 
đai. Mật độ dân số tăng lên tất yếu làm xuất hiện qui luật lợi tức 
giảm dân, do đó tăng trưởng sẽ sinh ra địa tô cao hơn với tiền lương 
cạnh tranh thấp hơn. Cân bằng của Malthus có được khi tiền lương 
giảm đến mức vừa đủ, dưới mức đó người dân không thể duy trì 
được cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế, thay đổi công nghệ đã duy 
trì được phát triển kinh tế ở các nước công nghiệp bằng cách không 
ngừng dịch chuyến đường năng suất của lao động lên trên. 

4. Tích luỹ vốn cùng với lao động bổ sung là cốt lõi của phân tích 
hiện đại trong mô hình tăng trưởng tân cổ điển. Cách tiếp cận này 
sử dụng một công cụ được biết đến là hàm tổng sản lượng, thể hiện 
mối quan hệ giữa lao động và vốn với tổng GDP tiềm năng. Khi 
không có thay đối và đổi mới công nghệ, vốn trên mỗi công nhân 
tăng lên (hay tăng cường vốn theo chiều sâu) sẽ không tạo ra được 
một sự tăng lên cùng tỳ lệ của sản lượng trên mối công nhân do có 
lợi tức giảm dần của vốn. Do đó, tăng cường vôn theo chiều sâu có 
thể hạ thấp tỳ suất lợi tức của vôn (bằng với lãi suất thực tế trong 
điều kiện cạnh tranh không có rủi ro). 

5. Thay đổi công nghệ, Bằng cách làm tăng sản lượng tiềm năng 
được sản xuất với một lô đầu vào cho trước, sẽ đẩy hàm tổng sản 
lượng đi lên, làm ra nhiều sản lượng hơn với cùng mức đầu vào lao 
động và vốn. 

6. Có thể quan sát thấy nhiều xu hướng tăng trưởng kinh tế qua 
các số liệu của thê kỷ này. Một trong những phát hiện then chốt là 
tiền lương thực tế và sản lượng một giờ làm việc đã tăng rất đều 
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đặn, mặc đù có sự chậm lại đáng kế từ những năm 1970; lãi suất 
thực tê không thấy có xu hướng chủ yếu rõ rệt; và tỷ số vốn - sản 
lượng đã giảm. Các xu hướng lớn phù hợp với mô hình tăng trưởng 
tân cổ điển được hỗ trợ thêm bằng tiên bộ công nghệ. Bởi vậy, lý 
thuyết kinh tê khẳng định cái mà lịch sử kính tế nói với chúng ta - 
tiên bộ công nghệ làm tăng năng suất của các đầu vào và cải thiện 
tiền lương và mức sông. 

7. Xu hướng cuối cùng, tăng trường liên tục của sản lượng tiềm 
năng trong suốt thê kỷ 20, đặt ra câu hỏi về các nguồn tăng trưởng 
kinh tế. áp dụng các kỹ thuật định lượng, các nhà kinh tế đã sử 
dụng bạch toán tăng trưởng để xác định rằng, các nguồn “còn dư” 
- chăng hạn như phát minh và giáo dục - tác động mạnh hơn đến 


mức tăng GDP hay năng suất lao động so với tăng cường vốn theo 
chiều sâu. 


B. Nên tảng của tổng cung 

8. Tổng cung mô tả mối quan hệ giữa sản lượng mà các doanh 
nghiệp sẵn sàng sản xuất và mức giá chung, trong khi mại thứ 
khác giữ nguyên. Các yếu tô ảnh hưởng đến tống cung là (a) sản 
lượng tiềm năng, được quyết định bởi các đầu vào lao động, vốn và , 
nguồn lực tự nhiên sẵn có cho nền kinh tế cùng với công nghệ hay 
mức độ hiệu quả trong việc sử dụng những đầu vào, và (b) chi phí 
đầu vào, chẳng hạn như tiền lương, giá xăng dầu và giá các loại 
năng lượng khác, giá nhập khẩu. Thay đổi những nhân tố cơ bản 
này sẽ làm dịch chuyển đường tổng cung. 

9. Hai cách tiếp cận chính để xác định sản lượng là quan điểm 
cố điển và quan điểm Keynes. (a) Quan điểm cỗ điển phát biểu 
rằng, giá và tiền lương là linh hoạt, do đó bất kỳ dư cung hay dư 
cầu đều sớm bị triệt tiêu, và lnh trạng toàn dụng lao động sẽ được 
thiết lập sau những biến động của A8 và AD. Quan điểm cổ điển 
được thế hiện bằng một đường AS thẳng đứng. (b) Quan điểm 
Keynes nói rằng, giá và tiền lương là bất biến trong ngắn hạn do 
tính cứng nhắc của hợp đồng, chẳng hạn như các thỏa thuận của 
nghiệp đoàn lao động. Trong một nên kinh tễ â theo kiểu này, sẵn 
lượng phản ứng thuận chiều với mức tống cầu cao hơn do đường AS 
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tương đổi thoái, đặc biệt là khí sản lượng còn thấp. Trong trường 
hợp khác, theo trường phái Keynes, nền kinh tế có thể trải qua tình 
trạng thất nghiệp dai dẳng do tiền lương và giá điều chỉnh chậm 
với những biến động và thế cân bằng theo hướng toàn dụng lao 
động thường diễn ra chậm. 

10. Tổng hợp các quan điểm cổ điễn và Keynes sẽ tách biệt được 
ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, do tiền lương và giá không 
có đủ thời gian để điều chỉnh hoàn toàn, đường AS dốc lên, cho thấy 
răng các doanh nghiệp sẽ cung cấp nhiều sản lượng hơn tại mức giá 
cao hơn, Trái lại, trong dài hạn, tiền lương và giá có thời gian để 
điều chỉnh hoàn toàn với những biến động, do đó chúng ta coi 
-_ đường ÀS là thẳng đứng hay cổ điển. Bo đó, về dài hạn, sẵn lượng 
sẽ được quyết định,bờởi sản lượng tiềm năng của một nước và sự 
tăng trưởng của tổng cầu sẽ ảnh hưởng đến giá chứ không phải là 
sản lượng. 


NHỮNG KHÁI NIỆM CN NHỚ 


Lý thuyết tăng trưởng kinh 

tế 

bón bánh xe của tăng trưởng: lao 
động, tài nguyên, vôn, công 
nghệ 

thời đại vàng son của Smith 

đất đai có hạn của Malthus 

mô hình tăng trưởng tân cổ điển 

tỷ số vốn - lao động 

KỰU tăng khi tăng cường vốn 
theo chiều sâu ` 

bảy xu hướng tăng trưởng kinh 
tá 

hạch toán tăng trưởng: 

% tăng Q = 3/4(2% tăng L) +... 

% tăng Q/L = 1/⁄4(% tăng K/L) 

+7. 


Eceonomic Growth Theory 


four wheels of growth: labor, 
resources, sạpiltal, technology - 


mith' s golden age 
Malthua' limited land 
neoclassical growth model . 
capital - labor ratio 

KL rise aa capitaÌl deepens 


seven trends of economic growth 


growth accounting: 

% Q growth = 3/4 (% L growth) +... 

% (Q/L growth = 1⁄4 (% K/L 
growth) + TC, 
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Nền tảng của tổng cung 


tổng cung, đường ÀS 

các nhân tố đứng đăng sau và 
làm địch chuyển tổng cũng 

tổng cung: vai trò của sản lượng 
tiềm năng và chỉ phí sản 
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Foundafions of Aggregate 

Supply 

aggregate.supply, AS curve 

factors underlying and shifting 
aggregate supply 

aggregate supply: role of poten- 
tiail output and production 


xuất 
AS ngắn hạn và AS dài hạn 
quan điểm cổ điển và quan điểm 
Keynes về tổng cung 


costs 
ghort-run va. long-run ÀS 
classical va. Keynesian view 0£ 


aggregate supply 
tiên lương và giá linh hoạt và flexible vs. sticky wages and 
cứng nhắc prices 
CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Theo các số liệu kinh tễ, mức sống của một gia đình năm 1998 
là bằng khoảng 7 lần so với một gia đình năm 1900. Điều này có 
nghĩa là gì về mặt hình thái tiêu dùng thực tế? Hãy thảo luận với 
cha mẹ của bạn hay những người quen lớn tuổi hơn xem mức sống 
của bạn ngày hôm nay so với mức sống của cha mẹ bạn như thế 
nào; so sánh sự khác nhau. 

2. “Nếu chính phủ trợ cấp cho khoa học và phát minh và kiểm 
soát được tình trạng đình trệ và chu kỳ kinh doanh, chúng ta thấy 
rằng sự tăng trưởng kinh tế sẽ làm kinh ngạc các nhà kinh tế cổ 
điển.” Hãy giải thích xem nhà văn đó đã nói như thế là thế nào. 

3. “Với mức tăng trưởng dân số bằng không và không có thay đổi 
công nghệ, tích luỹ vốn thường xuyên kết cục sẽ huỷ diệt giai cấp 
tư sẵn”. Giải thích tại sao một tình huồng như vậy sẽ dẫn đến một 
lãi suất thực tế bằng không và làm triệt tiêu lợi nhuận. 

4. Cho trước xu hướng tỷ trọng lao động tăng lên một ít và tỷ số 
vến - sản lượng giảm một ít, lãi suất dao động rnạnh và tỷ số đầu 
tư tư nhân ròng trên GDP tư nhân không Ổn định, hạn có ngạc 
nhiên không nếu các xu hướng cơ bản ở trên nhất định sẽ dao động 
raanh trong tương lai? 
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5. Nhớ lại phương trình hạch toán tăng trưởng (1), tính toán 
mức tăng sản lượng nêu lao động tăng 1% năm, vốn tăng 4% năm, 
và thay đổi công nghệ là 11/2 #%một năm. 

Bạn sẽ kết luận gì nếu: 

a) Lao động tăng chậm lại còn 0 phần trăm một năm. 

b) Vốn tăng lên đến 5 phần trăm một năm, 

c) Lao động và vôn có tỷ trọng bằng nhau trong GDP. 

Đồng thời, hãy tính toán tỷ lệ tăng sản lượng trên mỗi công 
nhân trong những trường hợp đó. 

6. Giải thích chì tiết tống cung là gì. Phân biệt trượt dọc theo 
đường cong và dịch chuyển của cả đường cong. Cái gì có thể làm 
tăng sản lượng bằng cách trượt dọc theo đường AS? Cái gì sẽ làm 
tăng sản lượng bằng cách dịch chuyển đường AS? 

7. Xây dựng một bảng tương tự với Bảng 28-4, mình hoa các sự 
kiện dẫn đến làm giđrn tổng cung. (Hãy cô gắng suy nghĩ chứ không 
phải chỉ đơn giản áp dụng cùng một ví dụ). 

8. ảnh hưởng (nêu có) của mỗi trường hợp sau đây đối với đường 
A8 trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn sẽ là gì? 

a) Sản lượng tiềm năng tăng 25%. 

b) Ngân hàng trung ương tăng lãi suất để đối phó với lạm phát. 

e) Chiến tranh ở Trùng Đông làm tăng gấp đôi giá dầu rnỏ thể 
giới. Kệ 

đ) Các nhà môi trường thuyết phục chính phủ đặt ra những qui 
định tốn kém đối với tất cả những khoản đầu tư mới và sử dụng 
nắng lượng để hạn Khê sản lượng trong những khu vực sử dụng tài 
nguyên. 

9. Về một đường PPF mới phản ánh Hình 98-2(b) cộng với thay 
đổi công nghệ. Sử dụng "hình vẽ mới của bạn, hãy giải thích vì sao 
dự đoán của Malthus lại sai. 

10. Một người bì quan có thể lập luận rằng, năm 1978 đánh đâu 
sự kết thúc của thời kỳ mở rộng vĩ đại của Cách mạng công nghiệp. 
Giả sử rằng, tất cả các đặc điểm của thời kỳ trước đây vẫn hiện hữu 
ngoại trừ việc thay đối và đối mới công nghệ đã chấm dứt. Bẩy xu 
hướng mới sẽ là thế nào cho thập kỷ tới? Tiền lương thực tế sẽ như 
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thế nào? Cần phải có những biện pháp nào để đương đầu với những 
xu hướng mới và đưa nền kinh tế quay trở về con đường cũ? 

11. Câu hỏi nâng cao: Nhiều người lo sợ rằng rôbắt sẽ làm con 
người giống cái mà máy kéo và ô tô đã làm đôi với ngựa - sô lượng 
ngựa đã giảm mạnh vào đâu thế kỷ này sau khi thay đổi công nghệ 
làm cho ngựa trở nên vô dụng. Nếu chúng ta coi rôbốt là một hình 
thức đặc biệt có hiệu suất của K thì việc áp dụng nó sẽ có ảnh 
hưởng gì đổi với tỷ số vốn - lao động trong Hình 28-3? Tổng sản 
lượng có thể giảm xuống với một lực lượng lao động cố định không? 
Dưới điều kiện nào thì tiền lương thực tế sẽ giảm? Bạn có thể thấy 
tại sao sự suy diễn rôbốt như đối với ngựa là không thể áp BSHE 
được hay không? 


đ5l 


CHƯƠNG 29 
CHU KỲ KINH DOANH VÀ THẮT NGHIỆP 


Brutus thân mến, tội lỗi không phải từ trên trời rơi 
xuống mà nó nằm ngay trong bản thân chúng ta. 


WilHiam Shahespedre, Julius Caesar 


Với những công cụ của tổng cung và tổng cầu, bây giờ chúng ta 
đã sẵn sàng tấn <ông vào một trong những vấn đề hóc búa nhất của 
kinh tế học vĩ mô: chu kỳ kinh doanh. Lịch sử kinh tế cho thấy nền 
kinh tả không bao giờ tăng trưởng theo một hình thái ổn định và 
bằng phẳng. Sau nhiều năm mở rộng kinh tế và thịnh vượng đáng 
phấn khởi sẽ là suy thoái hay thậm chí là sự hoảng loạn hay suy 
sụp. Sản lượng quốc dân giảm xuống, lợi nhuận và thu nhập thực 
tế giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên ở mức cao đáng ngại với 
hàng đoàn người bị mất công ăn việc làm. 

Rút cục rồi cũng đi đến đáy, và phục hồi lại bắt đầu. Sự phục hồi 
có thể điễn ra nhanh hay chậm. Nó có thể không trọn vẹn nhưng 
cũng có thể mạnh đến mức dẫn đên một thời kỳ bùng nổ mới. Thịnh 
vượng có thể là sự bình ổn kéo dài với lượng cầu được duy trì bền 
vững, việc làm phong phú và mức sông tăng lên. Hoặc cũng có thể 
đánh đấu bằng lạm phát, giá tăng vọt và hiện tượng đầu cơ, theo 
sau là một thời kỳ đình trệ nữa. 

Những diễn biến thăng trầm của sản lượng, lạm phát, lãi suất 
và thất nghiệp hình thành nên chu kỳ kính doanh, là đặc điểm 
chung của tất cả các nền kinh tế thị trường. Trong mục đầu tiên của 
chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu lịch sử các chu kỳ kinh doanh 
của nước Mỹ và phân loại chúng theo những cách giải thích khác 
nhau của các nhà kinh tễ vĩ mô. 
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Trong mục hai, chúng ta sẽ xem xét một trong các đặc điểm quan 
trọng nhất của chu kỳ kinh doanh: thất nghiệp. Chúng ta sẽ thấy 
rằng những thay đổi trong thất nghiệp thường là hình ảnh phản 
chiêu của những dao động trong chu kỳ kính đoanh. Chi phí xã hội 
của tình trạng thất nghiệp cao, được phản ánh bằng thời gian nhàn 
rỗi và thu nhập mắt đi, sẽ tiếp tục ám ảnh nền kinh tế thị trường, 
mặc dù những hiểu biết của chúng ta về chu kỳ kinh đoanh đã được 
nâng lên rất nhiều. 

Hình 29-1 cho biết những chủ đề sẽ được thảo luận trong chương 
này và cho thấy nó đã kết hợp được nhiều thành phần khác nhau 
của tấng cung và tống cầu. 


Hình 29-1. Chu kỳ kinh doanh và thất nghiệp phản ánh những 
đặc điểm không tránh khỏi của nền kinh tế thị trường 

Chúng ta bắt đầu bằng một phân tích về lý thuyết và thực tiễn của chu 
kỳ kinh đoanh, có kết hợp các thành phần của tổng cung và tống cầu. Sau 
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đó, chúng ta xem xét thất nghiệp được đo lường như thế nào và tại sao nó 
lại dao động qua các chu kỳ kính doanh. 


A. CHU KỲ KINH DOANH 


NHỮNG ĐẶC ĐIỀM CỦA CHU KỲ KINH DOANH 


Chu kỳ kinh doanh xảy ra khi hoạt động kinh tế tăng tốc hay 
chậm lại. Chính xác hơn, chúng ta định nghĩa chu kỳ kinh doanh 
như sau: 

Chu kỳ kinh doanh là một sự dao động của tổng sản lượng 
quốc dân, của thu nhập và việc làm, thường kéo dài trong một giai 
đoạn từ 2 đến 10 năm, được đánh dấu bằng một sự mở rộng hay 
thu hẹp trên qui mô lớn trong hầu hệt các khu vực của nên kinh tê. 


Hình 29-3. Giống như một năm, chu kỳ kinh doanh cũng có các 
mùa của nó 


Chu kỳ kinh đoanh là những giai đoạn mở rộng và thu hẹp không 
mang tính qui luật trong hoạt động kính tế. 

Các nhà kinh tế thường chia chu kỳ kinh doanh thành hai giai 
đoạn chính: suy thoái và mở rộng. Các đỉnh và đáy là những điểm 
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chuyến hướng của chu kỳ. Hình 29-2 cho biết những giai đoạn kế 
tiếp nhau của chu kỳ kinh doanh. Sự đi xuống của một chu kỳ kinh 
doanh được gọi là suy thoái, thường được định nghĩa là một giai 
đoạn trong đó GDP thực tế giảm xuống ít nhất trong hai quí liên 
tiếp. Suy thoái bắt đầu tại một đỉnh và kết thúc tại một đáy. Theo 
Tổng cục Nghiên cứu Kinh tê Quốc gia, một tổ chức chuyên ghi lai 
thời gian bắt đầu và kết thúc của chu kỳ kinh doanh, thì nước Mỹ 
có được một thời kỳ mở rộng kéo dài tờ cuôi 1989 cho đến đỉnh cao 
nhất vào mùa hề năm 1990. Đỉnh 1990 dẫn đến một thời kỳ suy 
thoái ngắn, chấm đứt vào tháng 3 năm 1991, tiếp theo là một sự 
mở rộng bấp bênh với sản lượng đạt mức tiềm nãng của nó vào 
năm 1994. 

Chú ý răng, hình thái của các chu kỳ không theo qui luật. Không 
có hai chu kỳ kinh doanh nào hoàn toàn giống nhau. Không có một 
công thức chính xác nào, chăng hạn như có thể áp dụng cho qui đạo 
của các hành tinh hay một con lắc, được sử dụng để dự báo thời 
gian và thời điểm của các chu kỳ kinh doanh. Trái lại, trong tính 
phi qui luật của chúng, các chu kỳ kinh doanh giỗng với những 
thay đổi thất thường của thời tiết nhiều hơn. Hình 29-3 cho biết 
nền kinh tế'Mỹ đã bị chu kỳ kinh doanh đầy đoaạ như thế nào trong 
suốt lịch sử cận đại của chúng ta. Bạn có thể thấy rằng các chu kỳ 
như những dãy núi, với những ngọn đổi và thung lũng cao thấp 
khác nhau. Một sô thung lũng rất sâu và rộng - như trong thời kỳ 
Đại suy thoái; những thung lũng khác lại hẹp và nông, như của 
năm 1970. 

Tuy các chu kỳ kinh doanh không phải là anh em sinh đôi giông 
nhau như tạc, nhưng chúng thường có điểm tương đồng của dòng 
họ. Nếư một nhà dự bảố kinh tế đáng tin cậy tuyên bố rằng một 
thời kỳ suy thoái chuẩn bị tới, thì liệu có một hiện tượng điển hình 
nào đó mà bạn nghĩ là sé đi kèm theo suy thoái hay không? Dưới 
đây là một vài đặc điểm thường gặp của suy thoái: 

e Việc mua sắm của người tiêu dùng thường giảm mạnh trong 
khi dự trữ tồn kho của các đoanh nghiệp ô tô và các hàng hoá lâu 
bèn khác tăng lên ngoài đự kiến. Khi các đoanh nghiệp phản ứng 
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lại bằng cách cắt giảm săn xuất thì GDP thực tế giảm. Ngay sau 
đó, đầu tư doanh kinh doanh vào các nhà xưởng và trang thiết bị 
cũng giảm mạnh theo. 
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Hinh 39-3: Hoạt động kinh doanh kế từ năm 1919 

Sản xuất công nghiệp đã dao động ngày cằng tăng xung quanh xu 
hướng đãi hạn của nô. Liệu nền kinh tế có thể ẩn định hơn trong 30 năm 
qua không? 

(Nguôn: Hội đồng Thông đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang) 

e Câu về lao động giảm - trước hết thấy qua số tuần làm việc của 
công nhân giảm, tiếp theo là sa thải và thất nghiệp cao. 

e Khi sản lượng giảm thì lạm phát chậm lại. Khi cầu về các 
nguyễn vật liệu thô giảm thì giá của chúng sụt mạnh. Tiền lương 
và giá của dịch vự khó có thể giảm, nhưng chúng sẽ có chiều hướng 
tăng không nhanh băng trong những thời kỳ kính tế đi xuống. 

e Lựi nhuận của doanh nghiệp giảm mạnh trong thời kỳ suy 
thoái. Như nhìn thấy trước điều này, giá chứng khoán thường sẽ 
giảm xuống khi các nhà đầu tư cảm nhận được chu kỳ kinh doanh 
đi xuống. Tuy nhiên, đo cầu về tín dụng giảm, lãi suất nói chung 
cũng giảm xuống trong thời kỳ suy thoái. 
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Chúng ta đã nói về suy thoái. Mở rộng thường là hình ảnh phản 
chiêu của suy thoái và mỗi nhân tố trên sẽ hoạt động theo chiều 
ngược lại. 


Kinh tê học trong thực tiền: câu chuyện oề ba cuộc suy 
thođi. Cuộc suy thoái 1990 - 1991 chính thức bắt đầu uào tháng 7 
năm 1990 uà kết thúc uào tháng 3 năm 1991. Trong khoảng thời 
gian đó, GDP thực tê tụt xuống tổng công là 1,4%. Nó làm cho cuộc 
suy thoái 1990 -1991 uừa ngắn uừa nhẹ hơn so uới hai cuộc suy 
thoát trước đó - cuộc suy thoát 1973 -1976 uà 1981 -1982 - mặc dù 
không phải tất cả mọi người đều thấy như uậy. 

Tuy nhiên, ba cuộc suy thoái này cũng khác nhau uề phương diện 
những khu uực nào của nền kỉnh tê bị đụng chạm mạnh nhất 0ò 
những khu uực nào tương đôi không bị nh hưởng. Như Hình 29-4 
cho thấy, nếu xét riêng thì yếu tố đóng góp lớn nhốt ào các cuộc 
suy thoái 1973 -1975 uà 1981 -1982 là giảm dự trữ tần kho của các 
doanh nghiệp. Tức là, các công ty do đang có quá nhiều dự trữ hàng 
hoá uà nguyên uột liêu, nên quyết định giảm sản xuất mặc dù cầu 
uề hàng hoá cuỗi cùng tương đối ổn định. Mật yêu tô khác cũng 
quan trọng đỗi uới cuộc suy thoái 1981 -1982 là thâm hụt thương 
mọi tăng 0ot, làm giảm sản lượng hàng chế tạo công nghiệp 0uà buộc 
các nhà sản xuất của Mỹ phải sa thải hàng triều công nhân. 

Ngược lợi, trong cuộc suy thoái 1990 -1991, ngoại thương là môi 
nhân tô tích cực đối uới nền bính tế. Do các doanh nghiệp đã biết 
cách làm thễ nào xử lý được hàng tồn kho của mình tốt hơn, nên 0iêc 
giảm hàng dự trữ tồn kho không phút là một nhân tô lớn trong thời 
kỳ đi xuống. Trên thực tỄ; giảm GDP trong thời kỳ 1990 - 1991 chú 
yêu là do tiêu dùng cá nhân giảm xuống trong thời kỳ 1981 -1982 
chứ không như tiêu dùng lại tăng lên. Vì mức tiêu dùng là thước 
đo mức sống của mọi người nên tiêu dùng giảm xuông có thể giúp 
giải thích tại sao, đốt uới cảm nhận của nhiều người Mỹ, cuộc suy 
thoái uừa qua này lại nặng nà đân như uậy. 
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Hình 29-4. Câu chuyện về ba cuộc suy thoái 

Tuy tất cả các cuộc suy thoái đều có một một sự gần gũi họ hàng nhưng 
riỗi cuộc có một đặc điểm riêng, Bạn có thế thấy cuộc suy thoái 1390 -1991 
xhác với hai cuộc suy thoái lớn trước nó như thế nào xhông (các con số âm 
cho biết các khu vực suy giảm của nền kinh tế, còn sác con số đương chỉ 
những khu vực tăng trưởng}? 

(Nguồn: Bộ Thương mại Hoa kỳ) 


CÁC LÝ THUYẾT VỀ CHU KỲ KINH DOANH 


Nêu chúng ta nhìn vào mặt sau của chu kỳ kinh doanh, chúng 
ta sẽ thấy những dao động trong sản lượng và việc làm thường, 
mặc dù không phải luôn luôn do những dao động của tổng cầu gây 
ra. Một chu kỳ điển hình được mô tả trong Hình 29-5, cho biết tổng 
cầu giảm xuống đã hạ thấp sản lượng như thế nào. 

Giả sử rằng nền kinh tế ban đầu ở trang thái cân bằng ngắn 
hạn tại điểm B. Sau đó, do có một sự thay đổi trong chỉ tiêu của 
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người tiêu dùng, của chính phú hay của doanh nghiệp làm địch 
chuyển đường tổng chỉ tiêu sang bên trái tới ADỊ, Nếu không có sự 
thay đổi nào trong tổng cung thì nền kinh tế sẽ đạt một điểm cân 
bằng mới tại điểm Ơ. Chú ý rằng, sản lượng giảm từ Q đến Q và 
giá bây giờ thấp hơn (hay, trong nền kinh tế hiện nay, tỳ lệ lạm 
phát đang giảm). 

Hình 99-5. Giảm tổng cầu làm cho kinh tế đi xuống 

Sự địch chuyến xuông 
đưới của đường AD với một P QÑ as 
đường A8 tương đối thoải và 
không thay đối dẫn đến 
những mức sẵn lượng thấp 
ơn và giá hay lạm phát cũng  $ 
thấp hơn. Laru ý rằng. do có š 
gự dịch chuyển xuống dưới 
của đường AÁD, nên chênh 
lệch giữa GDP thực cố và 
GDP tiềm năng trở nên lớn TỰ: 
hơn trong thời kỳ suy thoái. Sản lượng thực tổ 


Sắn lượng 
tiềm năng 


Hình 29-6. Một biến động của cưng dẫn đến sản lượng thấp hơn 
và giá cao hơn 


Nếu giá của một AS 
pÏ 
đầu vào quan trọng P qự AS 
` như xăng dầu hay giá 


nhập khẩu tăng lên 
thì sư tăng lên này 
lam đường À8 địch - - 
chuyển lên frên. Kất 
quả là sản lượng 
giàm và mức giá tăng 
lên, đẫn đến một sư 
kết hợp bất hạnh 
giữa đỉnh trệ kinh tế Sản lượng thực tế 
và lam phát. 

Hiển nhi 


Sản lượng 
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ngược lại. Ở đây, đường AD dịch chuyển sang phải, sản lượng tiến 
gân tới GDP tiềm năng hay thậm chí vượt cả nó, giá (và lạm phát) 
tăng lên. 

Hoa hoằn, các chu kỳ kinh doanh mới do một sự dịch chuyển của 
tổng cung gây ra. Trường hợp cổ điển là, các cuộc suy thoái trong 
những năm 1970 bùng nổ do chiên tranh hay cách mạng ở Trung 
Đông làm tăng vọt giá xăng dầu. Do xăng dầu là một đầu vào quan 
trọng đối với sản xuất, giá xăng đầu cao hơn làm đường tổng cung 
dịch chuyển lên, và làm sản lượng giảm xuông, như có thể thấy 
trong Hình 29-6. 

Năm 1992 -1993 một trường hợp diễn biên thuận lợi của cung 
xăng đã xảy ra khi nước Mỹ được lợi từ mức năng suất và sản 
lượng tiềm năng cao một cách không bình thường, có lẽ được tiếp 
sức bằng "việc thu hẹp qui mô" các công ty và việc sử dụng máy tính 
phổ biến hơn. Kết quả là, đường AS dịch chuyển sang phải, với mức 
sản lượng tăng nhanh nhưng tỷ lệ thất nghiệp chỉ giảm rất khiêm 
tốn. Trong trường hợp mở rông có kèm theo tăng năng suất thì giá 
cả (hay lạm phát) sẽ diễn biến như thế nào? 

Các nguyên nhân của chu kỳ kinh doanh 

Qua nhiều năm, kinh tế học vĩ mô đã được tiếp thêm sinh lực 
bằng những cuộc tranh luận sôi nối về nguyên nhân của chu kỳ 
kinh doanh. Cái gì khiên cho tổng cung hay tổng cầu đột nhiên dịch 
chuyển? Tại sao các nền kinh tễ thị trường lại bị hàm nóng lên hoặc 
bị đông lạnh đi? Chắc chắn không bao giờ hết những lời giải thích 
khả đi có được, nhưng cũng nên phân loại các lý thuyết khác nhau 
đó thành hai nhóm, ngoại sinh và chủ yếu là nội sinh. Các lý thuyết 
ngoại sinh ởổi tìm cội: nguồn của chu kỳ kinh doanh từ những biến 
động của những nhân tỄ bên ngoài hệ thống kinh tế - chiến tranh, 
cách mạng và bầu cử; giá xăng đầu, tìm thấy mỏ vàng và di cư, 
những phát hiện ra vùng đất mới và những tài nguyên mới; những 
phát kiến khoa học và đổi mới công nghệ; thậm chí cả sô ngày nắng 
trong năm cũng như thời tiết. Cuộc suy thoái 1973 -1975 rất phù 
hợp với lý thuyết ngoại sinh. Gần đây hơn, nhiều nhà phân tích cho 
rằng cuộc suy thoái 1990 -1991 là do những lo ngại của người tiêu 
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dùng sau khi có cuộc xâm lược Cô-oét của I-rắc, 

Ngược lại, các lý thuyết nói sinh đi tìm những cơ chế bên trong 
bản thân hệ thông kinh tế gây ra việc tự hình thành chu kỳ kinh 
doanh. Trong cách tiếp cận này, mại sự mở rộng đều nuôi dưỡng sự 
suy thoái và thu hẹp, và mọi sự thu hẹp đều nuôi đưỡng sư hồi sinh 
và mở rộng - theo một chuỗi lặp đi lặp lại, gần như theo qui luật. 
Chẳng hạn, một số nhà kinh tế gợi ý rằng, do người tiêu dùng và 
các doanh nghiệp đã tích lại quá nhiều nợ nàn trong thời kỳ bùng 
nỗ kéo đài những năm 1980, nên không thể tránh khỏi một kiểu 
đình trệ kinh tế nào đó . Theo quan điểm này, suy thoái lẽ ra phải 
do một đột biến tiêu cực lớn nào đó đối với nền kinh tế, và cuộc 
chiến Vùng Vịnh chỉ là tình cờ, là một kiểu biến động đúng trong 
một thời điểm sai. 

Dưới đây là một số lý thuyết về chu kỳ kinh doanh quan trọng 
nhất cùng với những người ủng hộ chúng: 

1. Lý thuyết điền tê qui chu kỳ kinh doanh cho sự mở rộng và 
thắt chặt của tiền tệ và tín dụng (M. Friedman). Ví dụ, cuộc suy 
thoái 1981 -1982 xảy ra khi Ngân hàng Dư trữ Liên bang tăng lãi 
suất danh nghĩa tới 18% để chống lại lạm phát. 

2. Mô hình gia tốc - số nhân cho rằng, những biễn động ngoại 
ainh được lan truyền bằng một số nhân đi cùng với một lý thuyết 
đầu tư được gọi là gia tốc, do đó chúng tạo ra những dao động chủ 
kỳy có tỉnh qui luật của sản lượng (P. Samuelson)). 

3. Lý thuyết chính trị của chu kỳ kinh doanh qui kết các dao 
động cho các chính trị gia là những người lôi kéo các chính sách tài 
khoá và tiền tệ đế được tái cử (M. Kalecki, W. Nordhaus, E. Tufe). 
Trong lịch sử, các cuộc bầu cử tống thông rất nhạy cảm với tình 
hình kính tá từ 6 đến 9 tháng trước ngày bầu cử. Kất quả là, nêu 
họ có sự lựa chọn thì hầu hết các tổng thống sẽ muôn chọn con 
đường của Ronald Reagan. Đầu nhiệm kỳ thứ nhất của ông ta, 
nước Mỹ đã trải qua một cuộc suy thoái trầm trọng, nhưng vào lúc 
ông ta vận động tái cử năm 1984 thì nền kinh tê đang ở giữa thời 
kỳ bùng nố kéo dài và điều đó đã góp phần cho sự tái đắc cử của 
ông ta. 
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4. Lý thuyết chư bkỳ kinh doanh cân bằng phát biểu rằng, những 
nhận thức sai làm về sự vận động của giá cả và tiền lương đã khiến 
cho mọi người cung cấp quá nhiều hay quá ít lao động, dẫn đến 
những chu kỳ của sản lượng và việc làm (R. Lucas, R. Barro, TT: 
Sargent). Theo một phiên bản của lý thuyết này, thất nghiệp tăng 
lên trong suy thoái là do công nhân cứ khăng khăng giữ mức lương 
mà trên thực tế là quá cao. 

5. Những người ủng hộ chu kỳ binh doanh thực tế phát biểu 
rằng, những biến động về năng suất tích cực hay tiêu cực trong một 
khu vực có thể lan toả sang phần còn lại của nền kinh tẾ và gây ra 
những dao động (E. Prescott, P. Long, C. Plosser). 

Cái nào trong những lý thuyết này sẽ giải thích những hiện thực 
của chu kỳ kinh doanh? Một hình thái quan trọng đã được nói tới 
ở trên là, việc mua sắm đầu tư và các hàng hoá lâu bền khác có 
chiều hướng tăng mạnh trong thời kỳ mở rộng và giảm xuống trong 
các cuộc suy thoái; một đặc điểm nữa là sự vận động có tính chất 
chu kỳ của lợi nhuận. Mỗi cái trong sô những lý thuyết đối chọi 
nhau này đều chứa đựng những yếu tố hiện thực, nhưng không 
một lý thuyêt nào hoàn toàn đúng ở mọi nơi và mọi lúc. 


DỰ BẢO CHU KỲ KINH DOANH 


Các nhà kinh tế đã phát triển những công cụ dự báo để giúp họ 
nhận biết trước những thay đổi trong nền kính tế. Như những 
chiếc đèn pha chiếu sáng của ôtô, một dự báo tốt sẽ chiếu sáng địa 
hình kinh tế phía trước và giúp các nhà hoạch định chính sách làm 
cho hành động của mình thích nghỉ với tình hình kinh tế. 

Xây dựng mô hình kinh tế lượng và dự báo kinh tê 

Trong thời kỳ trước, các nhà kinh tế tìm cách hướng đến tương 
lai bằng cách nhìn vào những số liệu đễ dàng có được về các sự việc 
như tiền tệ, những khối hàng chất trên toa xe, và sản xuất thép. 
Chẳng hạn, sản xuất thép giảm xuống là dấu hiệu nói rằng các 
doanh nghiệp đã giảm việc mua sắm, và nền kinh tế sẽ sớm chùng 
xuống. Cuối cùng, quá trình này sẽ được công thức hoá bằng cách 
kết hợp nhiều số liệu thông kê vào trong một "chỉ số của những chỉ 
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tiêu hàng đầu", mà hiện nay được Bộ Thương mại xuất bản hàng 
tháng. Tuy nó không phải lúc nào cũng đúng nhưng những chỉ mục 
này thực sự cho được một dự báo sớm và máy móc về việc nền kinh 
tê đang theo hướng đi lên hay đi xuống. 

Đề có sự nhìn nhận chỉ tiết hơn về tương lai, các nhà kinh tế 
chuyển sang những mô hình dự báo kinh tễ lượng được máy tính 
hoá. Nhờ có công trình tiên phong của những người đoạt giải 
thưởng Nobal là lJan Tĩnbergen, Lawrence Klein và những người 
khác, dự báo kinh tế vĩ mô đã có được sự tin cậy lớn hơn trong 25 
năm qua. Các hãng tư vấn thương mại như Data Resources Inc. 
(DRD đã xêy dựng những mô hình được các công ty và các nhà 
hoạch định chính nách sử dụng rộng rãi. 

Các mô hình máy tính về nền kính tế được xây dựng như thế 
nào? Nói chung, các nhà xây dựng mô hình bắt đầu bằng một cơ sở 
phân tích bao gồm những phương trình đại diện cho cả tổng cung 
và tổng cầu. Sử dụng kỹ thuật kinh tế lượng hiện đại, mỗi phương 
trình "ăn khớp" với các số liệu quá khứ để đưa ra ước lượng về các 
thâng số (chẳng hạn như MPC, hình dạng của phương trình cầu về 
tiền, mức tăng của GDP tiềm năng v.v...). Ngoài ra, tại mỗi giai 
đoạn, các nhà xây dựng mô hình sử dụng kinh nghiệm và những 
nhận định của bản thân để đánh giá xem liệu những kết quả này 
có hợp lý hay không. 

Cuối cùng, toàn bộ mô hình được kết hợp lại với nhau trở thành 
một hệ phương trình. Trong các mô hình nhò, có khoảng từ một, đến 
hai tá phương trình. Hiện nay, những hệ thông lớn dự báo từ vài 
trăm đắn 10.000 biến số. Một khi có các dữ liệu về các biến ngoại 
gình và các biến chính sách (dân số, chí tiêu và thuế suất của chính 
phủ, chính sách tiền tệ v.v...) thì hệ phương trình có thể dự báo 
được các biến số quan trọng trong tương lai. 

Trong những tình huống bình thường, các dự báo làm khá tốt 
công việc soi rọi con đường ởổi phía trước. Tùy nhiên, cũng có lúc, 
đặc biệt là khi có những thay đổi chính sách lớn, việc dự báo là một 
công việc đầy may rủi. Hình 29-7 cho biết kết quả của một điều tra 
mới đây về các dự báo GDP (hay trước đây là GNP) do các nhóm 
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chuyên gia đự báo lớn ở Mỹ thực hiện. Để so sánh, nghiên cứu đã 
sử đựng cách "đự báo thô" làm chuẩn, trong đồ tộc độ tăng sản 
lượng đự bão của năm tới đơn giản là bằng tốc đô tăng trưởng của 
năm hiện tại. Như hình vẽ cho thấy, các nhà đự báo chuyên nghiệp 
đã cải thiện một cách có hệ thông đự báo thô. Trong hai thập kỷ 
đầu, sai sô dự báo trung bình của các chuyên gia nhiều hơn gấp 
rưỡi sai số của dự báo thô, còn trong khoảng từ 1970 đến 1980, sai 
số của các chuyên gia giảm xuống chỉ bằng một nửa sai số thô. Một 
đặc điểm thú ví nữa trong Hình 29-7 là tính không ổn định thay đổi 
theo từng giai đoạn, với những năm 1950 và những năm 1970 là 
đao động tương đổi nhiều, còn những năm 1960 và 1980 là những 
giai đoạn tạm ôn. Thực tế này nhắn mnạnh rằng, dị báo là một khoa 
học mang nhiêu tính nghệ thuật trong cái thế giới bất định của 
chúng ta. Tuy nhiên, ưu điểm của dự báo kinh tế lượng là ở chấ, 
hàng năm các nhà đự báo chuyên nghiệp đưa ra những dự báo 
chính xác hơn so với những người đùng các cách tiếp cận không hệ 
thông và không khoa học. 


Hình 39-7. Các dự báo chuyên nghiệp đã được thực hiện như 
thê nào? 

Sư ghi chép của cúc nhà dự báo chuyên nghiệp được so sánh với ghi 
chép của các đự báo "võ tư”. Trong mỗi thập kỷ, kế từ khi bắt đầu có dự 
báo một cách hê 4 
thống, dự báo kinh tế 


vĩ mê đã nâng cao Ä |. 
chất lượng của sự ® 
phông đoán, và mức Ề 
cài tiền tăng lên chứt Eại lSiGEBSECrSisvcifSsdQcakajzeciff =áccrasxssx 
ít theo thời gian. s || 
Nguồn: Stephen .L `. 
MeNaees, Neu ® 
Engiand —” Economic k gll 
Weuie (thàng 7 năm 1950, 18960< 1970s 19806 


WE Sai cổ cóa các nhà dự báo chuyền nghiệp về mức tăng GDP 
1992) IEBME Saisay báo *võ từ về mức tăng GDP 
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Có thể tránh được chu kỳ kính đoanh không? 

Các cuộc suy thoái mang lại những chỉ phí kinh tế và xã hội 
khống lồ khiến các nhà kinh tế và các nhà chính trị đôi khi có ý 
định phải loại bồ được chu kỳ kinh doanh. Những tuyên bố như vậy 
quá ư lạc quan. Một quan điểm ôn hoà hơn của Arthur Okun là: 

Giờ đây, nói chung, các cuộc suy thoái về cơ bản được coi là có thể 
tránh được, giống như những vụ tai nạn máy bay chứ không giống 
những cơn lốc bất ngờ. Thế nhưng chúng ta không thể loại trừ được hết 
những vụ tai nạn máy bay trên bầu trời và vẫn chưa rõ là chúng ta đã 
có đủ sự thông thái và khả năng loại bỏ được suy thoái hay chưa. Nguy 
cơ vẫn chưa biến mất. Các thể lực gây ra những cuậc suy thoái thường 
gặp vẫn đang rình rập chờ hiệu lệnh xuất hiện'. 

Đã hai thập kỳ kế từ khi Okun viết những lời này, nước Mỹ đã 
trải qua nhiều thăng trầm có tính chu kỳ. Đồng thời, nó cũng đã 
tránh được khủng hoảng - một sự đình trệ kéo dài dồn tích lại như 
vào những năm 1870, 1890 hay 19380. Trong 50 nắm qua có những 
gì đã thay đổi? Một số người cho rằng chủ nghĩa tư bản bây giờ đã 
có thể ổn định hơn so với thời gian trước kia. Tuy nhiên, điều quan 
trọng hơn là sự hiểu biết tốt hơn về kinh tê học vĩ mô hiện nay cho 
phép chính phú có những biện pháp tài khoá và tiền tệ nhằm ngăn 
chặn suy thoái khỏi biến thành khủng hoảng. Chu kỳ kính doanh 
khôc liệt tàn phá chủ nghĩa tư bản trong những thời kỳ đầu của 
chủ nghĩa tư bản đã được chễ ngự. 


B. THÁT NGHIỆP 


Với mọi người, hãy thân thiện những túc lên cao, 
“Bỡi thể nào cững-gặp lại mỗi khi bạn đi xuống 


Wilson Mizner 


Mặc dù những cuộc suy thoái nặng nề nhất dường như không 
còn là mối đe đọa lớn đắi với những nền kinh tế thị trường tiên tiến, 

1. Arthur M. Okun, Xinh tễ chính trị của sự thịnh uương (Norton, New York, 
ì 970) trang 34. 
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nhưng nạn thất nghiệp tràn lan vẫn gây trở ngại cho nên kinh tế 
hốn hợp hiện đại. Quả vậy, trong toàn bộ các nước công nghiệp hoá, 
con số thất nghiệp đạt mức kỷ lục là 34 triệu năm 1993. Tại sao 
hàng triệu người có thể bị thất nghiệp trong khi còn rất nhiều việc 
cần phải làm? Sai lầm nào trong nền kinh tế hỗn hợp buộc nhiều 
người muốn làm việc phải tiếp tục ngồi chơi? Các quốc gia phải tiễn 
hành những biên pháp gì để tháo gỡ khó khăn của tình trạng thất 
nghiệp? Hay, như mật số người lập luận, liệu trợ cấp thất nghiệp 
cao có làm giảm đông cơ làm việc và rốt cục là làm tăng tỷ lệ thất 
nghiệp hay không? Những câu hỏi này luôn trở ởi trở lại bất kỳ khi 
nào tỳ lệ thất nghiệp tăng. 

Mục này sẽ lướt qua ý nghĩa và cách đo lường thất nghiệp. 
Chúng ta hãy bắt đầu bằng sự phân tích tác động của thất nghiệp, 
tiếp theo là trình bày cách luận giải kinh tế và thất nghiệp. Sau đó, 
chúng ta sẽ chứng minh mỗi liên hệ giữa thất nghiệp và sẵn lượng, 
rồi thão luận một số vấn đề nảy sinh trong chính sách việc làm. 


ĐỊNH LUẬT OKƯUN 


Hậu quả đau đớn nhất của mọi cuộc suy thoái là tỳ lệ thất 
nghiệp tăng lên. Khi sản lượng giảm, các hãng cần ít đầu vào lao 
động hơn, do đó các công nhân mới không được thuê còn các công 
nhân hiện tại sẽ bị sa thải. Hậu quả có thế rất lớn: vào thời gian 
cuỗi cuộc suy thoái 1981 - 1982, cứ 10 công nhân Mỹ có 1 người thất 
nghiệp, còn thất nghiệp ở Châu Âu đạt tỳ lệ đó trong năm 1994. 

Hoá ra thất nghiệp luôn vận động cùng với sản lượng. Bản chất 
đích thực của mối quan hệ này đã được Athur Okun phát hiện ra 
lần đầu tiên, và hiện nay được gọi là định luật Okun'. 


1. Trong những nghiên cứu đầu tiên, Okun phát hiện ra rằng mối quan hệ là 
vào khoảng 3 trên 1; tức là 1% thất nghiệp tương ứng với 3% chênh lệch GDE. Tuy 
nhiên, những aấ liệu mới đây và những kỹ thuật kinh tẾ lượng tiên tiến hơn cho 
thấy rằng, tỷ lệ 2 trên 1 (hay có lẽ 21/2) giữa sản lượng và tỷ lệ thất nghiệp phù 
hợp hơn với những giai đoạn gần đây. 
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Định luật Okun phát biểu rằng, nêu GDP giảm đi 2% so với 
GDP tiềm năng thì tý lệ thất nghiệp tăng lên 1%. Chẳng hạn, nếu 
GDP bắt đầu tại 100% mức tiềm nắng của nó và giảm xuống còn 
98% mức tiềm năng thì Lỷ lệ thất nghiệp se tăng lên 1%, ví dụ từ 6 
lên 7%. 

Hình 29 - 8 cho biết sản lượng và thất nhiệp vận động cùng 
nhau theo thời gian như thế nào. Chúng ta có thể sử dụng một ví 
dụ lịch sử là 3 năm đình trệ kinh tê từ 1979 đên 1983 để mính hoạ 
Định luật Okun. Trong giai đoạn 1979 -1982, GDP thực tế thực có 
không tăng tí nào. Trái lại, GDP tiềm năng tăng 3% một năm, tổng 
cộng tặng 9% qua 3 năm. Định luật Okun sẽ dự báo tỷ lệ thất 
nghiệp vận động như thế nào từ năm 1979 - 1982? Định luật Okun 
nói răng cứ 3% giảm xuống của GDP so với GDP tiềm năng sẽ cộng 
thêm 1% vào tỷ lệ thất nghiệp, bởi vậy GDP giảm 9% se làm tỷ lệ 
thất nghiệp tăng lên 4,5%. Bắt đầu bằng tỷ lệ thất nghiệp là 5,8% 
năm 1879 thì Định luật Okun sẽ dự báo tỷ lệ thất nghiệp nắm 1982 
là 9,7%. Ví dụ này chứng mỉnh Định luật Okun có thế được sử dụng 
như thê nào để tìm tỷ lệ thất nghiệp qua chu kỳ kinh doanh. 
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Hình 29-8. Minh hoạ Định luật Okeun, 1955 - 1993 
Hai trục dọc hai bên biểu thị mức chênh lệch sản hượng và chênh lệch 
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thất nghiệp. Chênh lệch sản lượng là sự chênh lậch tính băng phần trăm 
GDP so với tiềm năng của nó. Chánh lệch thất nghiệp là chênh lệch của 
tỷ lệ thất nghiệp so với tỷ lệ tự nhiên, tính theo phần trăm. 

Theo Định luật Okun, bất cứ khi nào sản lượng giảm 2% xuống dưới 
GDP tiềm năng thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng 1% ở trên tỷ lệ tự nhiên. Bời 
vậy, trong năm 1983, sản lượng là 7% dưới GDP tiềm năng và tỳ lệ thất 
nghiệp là 91/2% (= 6% đối với tỷ lệ tự nhiên cộng với 3Ì/2 của mức chênh 
lệch sản lượng là 7%). 

Một hệ quả quan trọng của Đình luật Okun là ŒDP thực có phải 
tăng nhanh bằng GDP tiềm năng để giữ tỷ lệ thất nghiệp không 
tăng lên. Hay có thể diễn giải theo cách này: “Bạn phải luôn luôn 
chạy chỉ để giữ nguyên vị trữ. Hơn nữa, nếu bạn muốn kéo tỷ lệ 
thất nghiệp xuống thì GDP thực có phải tăng nhanh hơn GDP tiềm 
năng. Giả sử rằng bạn được bầu làm Tổng thông năm 1996, khi đó 
tỷ lê thất nghiệp là 7% và bạn muôn hạ thấp tỳ lệ đó xuông còn 6% 
vào thời điểm bạn vận động tái tranh cử 4 năm sau đó. 

Câu hỏi: nền kinh tế phải tăng nhanh như thê nào qua 4 năm từ 
1996 đến năm 2000? Trả lời: Nó phải tăng băng tốc độ tăng của 
GDP tiềm năng (ví dụ 3⁄2 mỗi năm), công thêm một mức đủ để 
giảm tỷ lệ thất nghiệp khoảng 1⁄4 phần trăm mỗi năm. Tôc độ tăng 
trung bình hàng năm đối với GDP do đó phải là 3% theo xu thê cộng 
thêm 1⁄2 % để giảm thất nghiệp. Tổng này bằng 31/2 phần trăm 
hàng năm qua giai đoạn 4 năm. Định luật Okun đưa ra mỗi quan 
hệ sông còn giữa thị trường đầu ra và thị trường lao động. Ñó mô 
tả mối quan hệ giữa những vận động ngắn hạn của GDP thực tế 
và những thay đối của thất nghiệp. 


Nhà kinh tê cũng là nhà hoạch định chính sách. Athur 
Okun (1929 - 1979) là một trong những nhà hoạch định chính sách 
kinh tê Mỹ sáng tạo nhất của kỷ nguyên hậu chiến. Tốt nghiệp tại 
trường Đai hoc Columbia, ông đã giảng dụy ở trường Đạt học YoÌe 
cho tới bhi tham gia oào Hội đồng Cô uấn Kinh tê cúo Tổng thông 
Kennedy năm 1961. Ông trở thành thành uiên của Hội đồng Cô uẫn 
binh tê (CEA) năm 1964 và là Chủ tịch của Hội đồng này thời Tổng 
thông dJJohnson năm 1968. Sau đó ông rời CEA. Obun ở lại 
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Washington uà làm uiệc tại Viên Broobingas. 

Okun là người đầu tiên phân tích sản lượng tầm năng uờ sử 
dụng nó để khám phá mỗi quan hệ giữa sản lượng uò thắt nghiệp 
mà bây giờ được goi là Định luật Obun. Một trong những mỗi quan 
tâm chính của Okun là phát hiện ra những cách kiềm chê lam phát 
mà không phải đẩy hàng triêu người uào cảnh thất nghiệp. Ông tán 
thành một cách tiêp cận lãng mạn cho những chính sách chỗng lạm 
phát được gọi là chính sách thu nhập dựa vào thuế (Tax-Based 
Income Policy - TP) mà chúng ta sẽ thảo luận trang chương 30. 

Ngoài ru, Okun còn nổi tiêng 0ì đã có cách diễn giải đơn giản để 
mình hoạ những quan điểm kính té. Ông so sánh những lập luận 
chỗng lợi uiệc tăng thuá năm 1968 uới những lí lẽ đê không phái 
uỗng thuốc của ông bhi ông 7 tuổi: "Nó hoàn toàn khoš; nó ôm đẫn 
nỗt không gì có thể giúp được nó; nó sẽ uỗng thuốc sau nêu cổ hong 
nó không khá hơn; uà chẳng công bằng tí nào khi những người anh 
em của nó không phải uỗng thuốc”. Okun đã nhiều làn chứng mình 
rằng một câu chuyên cổ tích được kề hấp dẫn thường có giá trị hơn 
1000 phương trình. 


TÁC ĐỘNG CỦA THẮT NGHIỆP 


Thất nghiệp cao, vừa là vấn đề kinh tế vừa là vấn đề xã hội. Là 
vấn đề kinh tế, nó là sự lãng phí những nguồn lực quí báu. Là vấn 
đề xã hội, nó là căn nguyên cúa những thiệt thời to lớn vì những 
người công nhân thất nghiệp phải vật lộn với nguồn thu nhập 
ngày càng eo hẹp. Trong những thời kỳ thất nghiệp cao, sự cùng 
cực kinh tê sẽ lan tràn ảnh hưởng đến tình cảm và đời sống gia 
đình của mọi người.  — ẽ>: 

Tác động kình tế. 

Khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, trên thực tế, nền kinh tế sẽ phải 
từ bò những hàng hoá và dịch vụ mà những người thất nghiệp 
đáng lẽ sản xuất ra. Trong thời kỳ suy thoái, đường như một khỗi 
lượng lớn những ô tô, nhà cửa, quần áo và những hàng hoá khác 
đã bị vứt xuỗng sông, xuống biến một cách vô nghĩa. 
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Thất nghiệp cao gây bao nhiêu lãng phí? Chi phí cơ hội của suy 
thoái là gì? Bảng 29-1 trình bày một tính toán cho biết sản lượng 
giảm sút bao nhiêu so với GDP tiềm năng trong những thời kỳ 
thất nghiệp cao của nửa thế kỷ trước. Thiệt hại kinh tế lớn nhất 
điên ra trong thời kỳ Đại Suy thoái, tuy nhiên thời kỳ đình trệ 
những năm 1970 và 1980 cũng chứng kiên hơn 1 ngàn tỷ đôla sản 
lượng bị mắt đi. 

Những tổn thất trong thời kỳ thất nghiệp cao là những lãng phí 
lớn nhất được ghi nhận trong một nên kinh tế hiện đại. Chúng lớn 
hơn gấp nhiêu lần so với những phi hiệu quả vớc tính từ sự lãng 
phí kinh tễ vi mô do độc quyền cũng như sự lãng phí do thuê quan 
và hạn ngạch gây ra. 

Sản lượng bị tốn thất 
Tỳlệthất Thiệthại Phần trăm 
nghiệp trung của GDP (tỳ GDP trong 


bình đôia giá thời gian 
(%) 1987) đó 
Đại Suy thoái (1930-1939) 18,2 2.850 38,5 
Trì trệ trong những năm 1950 „ 5,2 46 0,3 
(1954-1960) 
Đình trệ trong những năm 1970 LẤY: 1.354 3,6 


và 1980 (1975-1984) 


Bảng 29-1. Chỉ phí kinh tế của những giai đoạn thất nghiệp cao 


Ba giai đoạn thất nghiệp cao quan trọng kể từ năm 1929 diễn ra trong 
thời kỳ Đại Suy thoái, trì trệ những năm 1950 và đình trệ từ những năm 
1975 đến 1984. Phần sản lượng bị mắt đi được tính bằng mức chênh lệch 
tích lại.giữa GDP tiềm năng và GDP thực có. Chú ý rằng, trong thời kỳ 
Đại Suy thoái những khoản tổn thất so với GDP lớn hơn 10 lần của thời 
kỳ tăng trưởng chậm gần đây. 

(Nguồn: Các ước tính của tác giả đựa trên vn, số liệu chính thức về 
GDP và thất nghiệp). 

Tác động xã hội 

Chỉ phí kinh tế của thất nghiệp rõ ràng là lớn nhưng chí phí xã 
hội cũng rất không là. Không có một giá trị bằng tiền nào có thể nói 
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hết những thiệt hại về người và tâm lý của những thời kỳ thất 
nghiệp không tự nguyện kéo dài. Thảm kịch con người của thất 
nghiệp đã được chứng minh đi, chứng minh lại. Chúng ta có thể 
thầy sự vô nghĩa của việc đi tìm việc làm ở San Erancizco trong thời 
kỳ Đại Suy thoái: 

Tôi đậy lúc năm giờ sáng và hướng về phía bờ sông. Bên ngoài 
cửa nhà máy chế biến đường 8preckles, có lẽ có đến hàng ngàn 
người. Bạn biết rất rõ là chỉ có thể có ba hay bốn chỗ làm. Rồi một 
gã đàn ông xuất hiện cùng với hai cảnh sát: "Tôi cần hai người 
khuân vác." Một ngàn người sẽ đánh nhau để tranh giành như đàn 
chó Alaska. Chỉ có bỗn người được nhận'. 

Hoặc chúng ta có thể lắng nghe hỏi ức của một công nhân xây 
dựng thất nghiệp: 

Tôi gọi điện cho hãng kinh doanh ngói nhưng họ không cần tới 
tôi vì họ đã có đủ người làm từ năm đến sáu năm nay rồi. Không có 
nhiều cơ hội như thê đâu. Đối với hầu hất bọn họ là phải có bằng 
đại học. Còn tôi đang tìm bát kể một cát gì đó, từ rửa xe đến bất cứ 
việc gì khác. 

Vậy bạn làm gì suốt ngày này sang ngày khác? Bạn đi về nhà và 
ngồi xuống. Bạn ngồi nhà và bắt đầu cáu gắt. TẤt cả mọi người 
trong nhà bắt đầu không thế chịu đựng được nữa. Họ bắt đầu cãi 
nhau về những điều ngu ngốc bởi vì tất cả mọi người đều bị nhốt 
cả ngày trong cái không gian đó. Cả gia đình bị chén ép trong đó?. 

Thật lạ lùng nếu như thực tế này lại không để lại những vết sẹo. 
Những nghiên cứu về y tế cộng đồng chỉ ra rằng, thất nghiệp dân 
đến sự suy sụp sức khoẻ cả về thể chất lẫn tình thần: Bệnh tim 
tăng cao hơn, nghiện rượu và tư sát. Tiên sỹ M. Harvey Brenner, 
chuyên gia hàng đầu về đề tài này ước tính rằng, nếu tỷ lệ thất 
nghiệp cứ tăng lên 12 kéo dài trong 6 năm sẽ dẫn đến 37.000 


1. Studs Terkel, Thời gian khổ: Những mốu chuyện uề cuộc Đại Suy thoái ở Mỹ 
(Pantheon, New York, 1970) 

2. Harry Maurer, Không làm uiệc. Những mầu chuyện ouê những người thất 
nghiệp (Holt, New York, 1979). 
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trường hợp chất sớm ờ Mỹ. Các nghiên cứu tâm lý cho thấy rằng, 
bị đuổi việc nói chung cũng đau đớn như cái chết của một người bạn 
thân hay bị buộc thôi học. 

Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, nhiều người 
bị mất việc làm là những vị giám đốc có lương cao, những nhà 
chuyên môn và những người trí thức, là những người không bao giờ 
nghĩ mình bị thất nghiệp. Đối với họ, cú sốc bị thất nghiệp quá ư 
đau đớn. Hãy nghe câu chuyện về một vị giám đốc công ty độ tuổi 
trung niên bị mắt việc năm 1989 và vấn không có công việc ấn định 
cho đến năm 1992: 

Tôi đã thua trong trận chiến để ở lại đây trong nền kinh tế 
hiện đại... Tôi đã quyết định đi tìm việc, nhưng hắt tháng này đến 
năm khác, suy thoái vẫn hiện hữu. Bạn chỉ có thể bị từ chỗi nhiều 
lần đến như vậy là cùng, rồi thì bạn bắt đầu xem lại giá trị của 
chính mình!. 


ĐO LƯỜNG THÁT NGHIỆP 


Những thay đổi trong tỷ lệ thất nghiệp là chủ đề hàng đầu của 
các tháng. Đăng sau những con số này là cái gì? Các số liệu về việc 
làm và thất nghiệp nằm trong số những số liệu kinh tế toàn điện và 
được tính toán cần thận nhất mà một. quắc gia có thể thu thập được. 
Các số liệu thu thập hàng tháng theo một qui trình gọi là chon mẫu 
ngấu nhiên trong tổng thể?. Mỗi tháng có khoảng 60.000 gia đình 
được phỏng vấn về tình trạng công việc gần đây của họ. 

Cuộc điều tra chia dân sô từ 16 tuổi trở lên thành 4 nhóm. 

e Có việc làm. Đây là những người đang có một công việc được 


~ ở _. 
< 


1. Tạp chí Tuàn Kinh doanh, 33 tháng3, 1992. 

2. Chọn mẫu ngẫu nhiên là một. kỹ thuật cần thiết để ước lượng hành ví hay 
các đặc điểm của toàn bộ tổng thể. Nó gồm việc chọn ngẫu nhiên một nhóm nhồ 
trong tổng thể (ví dụ, bằng cách chọn các con số điện thoại thông qua một loạt 
những con sô ngẫu nhiên đo máy vì tính cung cấp), rồi sau đó nghiên cứu nhóm 
đã được lựa chọn. Chọn mẫu ngẫu nhiên được sử dụng trong nhiều ngành khoa 
học xã hội cũng như trong nghiên cứu thị trường. 
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trả lương nhất định, cũng như những người có việc nhưng không đi 
làm do ốm đau, đình công hay đi nghỉ phép. 

e Thất nghiệp. Nhóm này gồm những người không có việc 
nhưng tích cực đi tìm việc hay đang chờ gọi đi làm trở lại. Nói chính 
xác hơn, một người bị thất nghiệp nếu người đó đang không đi làm 
và (1) đã có những cố gắng cụ thể để tìm việc trong suốt 4 tuần 
trước đó, (2) bị giãn thợ khỏi một công việc và đang chờ được gọi trở 
lại, hay (3) đang chờ gọi đi làm trong tháng tới. Để được tính là thất 
nghiệp, một người phải có hành động cu thể chứ không đơn thuần 
chỉ nghĩ đến công việc, ví dụ, suy tính khả năng trở thành một ngôi 
sao màn bạc hay ngôi sao nhạc rốc. Một người phải có những nỗ lực 
cụ thể (như ải đến những hãng tại địa phương hay trả lời những 
quảng cáo tìm việc) để xin việc. 

e Không nằm trong lực lượng lao động. Nhóm này gồm 34% 
dân số trưởng thành, đang đi học, nội trợ, nghỉ hưu, quá êm đau 
không làm việc được, hay chí đơn giản là không đi tìm việc. 

e Lực lượng lao động. Nhóm này gồm tất cả những người hoặc 
có việc làm hoặc bị thất nghiệp. 

Các định nghĩa của Chính phủ là như sau: 

Những người có công việc được coi là có việc làm; những người 
không có việc làm nhưng đang đi tìm việc được coi là thất nghiệp, 
những người không có việc làm không đi tìm việc là nằm ngoài lực 
lượng lao động. Tỷ lệ thất nghiệp là số người thất nghiệp trên 
tổng lực lượng lao động. 

Hình 29-9 cho biết đân số nam và nữ ở Mỹ được phân chỉa như 
thế nào trong các nhóm: có việc làm, thất nghiệp và không nằm 
trong lực lượng lao động'. 


¬>~x 


Ca 
- 


1. Năm 1994, chính phủ đã đưa ra một số thay đối trong Điều tra Dân số hiện 
tại có ảnh hưởng đến những định nghĩa về thất nghiệp và lực lượng lao động. Mặc 
dù phải mất nhiều năm để xác định được ảnh hưởng định lượng chính xác của 
những thay đổi này nhưng có về như là tỷ lệ thất nghiệp chung tính được bắt đầu 
từ tháng 1 năm 1994 là cao hơn khoảng 1⁄2 phần trăm so với nếu tính theo kỹ 
thuật tính toán trước đây. Do đó, nếu tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên là 51⁄2 phần trăm 
trong lực lượng lao động theo định nghĩa cho giai đoạn đến năm 1993, thì sẽ phải 
là 6% cha giai đoạn từ 1994 trở đi. 
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Hình 29-9. Tình trạng tực lượng lao động trong dân số, 1993 
Người Mỹ chỉ tiêu thời gian của mình như thế nào? Hình vẽ này cho 

thấy nam giới và phụ nữ ở những lứa tuổi khác nhau được chia thành có 

việc làm, thất nghiệp, và không nằm trong lực lượng lao động như thế 
nào, Độ lớn của rỗi khối biểu thị tỳ lệ tương đối của đân số trong những 
nhóm đã phân loại. Hãy lưu ý đến sự khác nhau trong hành vi của nam 
giới và nữ giới trong lực lượng lao động. 

(Nguồn: Bộ Lao động Hoa kỳ, Thất nghiên uà Thu nhập.) 


CÁCH LUẬN GIẢI KINH TẾ VỀ THẮT NGHIỆP 


Bây giờ, chúng ta chuyển từ cách tính thất nghiệp của chính phủ 
sang phân tích kinh tế về thất nghiệp. Chúng ta hãy nêu một số câu 
hỏi: Những nguyên nhân gây ra thất nghiệp là gì? Điểm phân biệt 
giữa thất nghiệp "tự nghiên” và "không tự nguyện" là gì? Mối quan 
hệ giữa các loại thất nghiệp khác nhau và chu kỳ kinh doanh là 
như thê nào? 

Ba loại thất nghiệp 

Khi phân loại cơ cấu của thị trường lao động, các nhà kinh tế xác 
định ba loại thất nghiệp khác nhau :eøơ học, cơ cấu, và chu kỳ. 

Thất nghiệp cơ học xuất hiện do sự di chuyển không ngừng 
của mọi người giữa các vùng, giữa các công việc hoặc giữa các giai 
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đoạn khác nhau của cuộc đời. Ngay cả nêu một nên kinh tế toàn 
dựng lao động cũng vẫn luôn có sự hoán chuyển nào đó như sinh 
viên đi tìm việc sau khi tốt nghiệp hay phụ nữ tham gia lại vào thị 
trường lao động sau khi sinh con. Do người lao động thất nghiệp cơ 
học thường thay đổi công việc, hoặc đi tìm việc tốt hơn nên thường 
được coi là thát nghiệp tự nguyên. 

Thất nghiệp cơ cấu là sự bất cập giữa cung và cầu về lao động. 
Sự bắt cập có thể xảy ra do cầu về một loại lao động nào đó tăng lên 
trong khi cầu một loại khác giảm xuống, còn cung không điều chỉnh 
theo một cách nhanh chóng. Chúng ta thường thấy có những mất 
cân đối cơ cấu giữa các ngành nghề hay vùng khi những khu vực 
nào đó tăng trưởng còn các khu vực khác lại thu hẹp. Ví dụ, thiêu 
hụt hộ lý trầm trọng đã xuất hiện vào giữa những năm 1980 khi số 
lượng hộ lý tăng chậm trong khi nhu cầu về hộ lý tăng nhanh do 
dân số già đi cùng với các sức ép khác. Phải đợi cho tới khi tiền 
lương hộ lý tăng nhanh và cung được điều chỉnh thì sự thiếu hụt 
cơ cấu về hộ lý mới giằm xuống. Trái lại, cầu về công nhân mò đã 
bị co lại hàng thập kỷ do thiêu sự lưu động về mặt địa lý của lao 
động và vốn. Tỷ lệ thất nghiệp trong ngành khai thác than vẫn tiếp 
tục cao cho đên ngày nay. Tương tự, cắt giảm chỉ tiêu quốc phòng 
vào đầu những năm 1990 có nghĩa là hàng chục nghìn công nhân 
quốc phòng bị mất việc với rất ít hy vọng tìm được công việc mới 
trong cùng ngành đó. 

Thất nghiệp chu kỳ tồn tại khi nhu cầu chung về lao động 
thấp. Khi tổng chí tiêu và sản lượng giảm, thất nghiệp tăng ở hần 
khắp mọi nơi. Trong cuộc suy thoái năm 1982, tỳ lệ thất nghiệp 
tăng lên ở,48 trong số 50 bang. Sự tăng lên đồng loạt của nạn thất 
nghiệp ở nhiều thị trường báo hiệu rằng, thất nghiệp tăng lên chủ 
yêu mang tính chu kỳ. 

Sự phân biệt giữa thất nghiệp chu kỳ và các loại khác giúp các 
nhà kinh tế chấn đoán tình trạng sức khoè chung của thị trường 
lao động. Mức độ thất nghiệp cơ học và thất nghiệp cơ cấu cao có 
thế xảy ra mặc dù thị trường lao động chung đang cân bằng, ví dụ, 
khi có sự hoán chuyển cao hay khi có sự mắt cân đối lớn về mặt địa 
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lý. Thất nghiệp chu kỳ xảy ra trong các cuộc suy thoái, khi việc làm 
giảm do mất cân đối giữa tổng cung và tổng cầu. 

Các cơ sở về mặt kinh tế vi mô! 

Thoạt nhìn, nguyên nhân gây ra thất nghiệp có vẻ rõ ràng: có 
quá nhiều người lao động ởi tìm một số công việc quá ít. Tuy nhiên, 
hiện tượng đơn giản này lại chính là một câu đề lớn đối với các nhà 
kinh tế trong suốt 50 năm. Kinh nghiệm cho thấy rằng, giá sẽ tăng 
hay giảm để cân bằng các thị trường cạnh tranh. Tại giá thị trường 
cân bằng, người mua sẵn sàng mua cái mà người bán sẵn sàng bán. 
Nhưng có một cái gì đó cản trở sự hoạt động của thị trường lao động 
khi nhiều bệnh viện đi tìm hộ lý nhưng không thể tìm được họ, 
trong khi hàng ngàn công nhân khai thác than muốn làm việc với 
đồng lương hiện tại nhưng không thể tìm được việc. Triệu chứng 
tương tư về khuyết tật của thị trường lao động cũng thấy ở tất cả 
các nền kinh tế thị trường. 

Các nhà kinh tế sử dụng kinh tế học vi mô về thị trường lao động 
để tìm hiểu sự tôn tại của thất nghiệp. Mặc đò vẫn chưa có một lý 
thuyết nào được đông đảo chấp nhận nhưng nhiều phân tích đều có 
chung một nhận xét rằng, thất nghiệp tăng do tiền lương không đủ 
linh hoạt để cân bằng thị trường. Dưới đây, chúng ta sẽ khám phá 
xem tại sao tiền lương lại không linh hoạt, và tại sao tiền lương 
không linh hoạt lại dẫn đên thất nghiệp không tự nguyện. 

Trước hất, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc xem xét những 
nguyên nhân gây ra cái gọi là thất nghiệp tự nguyện trong một thị 
trường lao động điển hình. Một nhóm người lao động có đường cung 
về lao động SS trong Hình 29-10. Đường cung trở nên hoàn toàn 
không co giãn tại lượng lao động L* khi mức lương cao. Chúng ta 
gọi L* là lực lượng lao động. 


Hình 29-10. Tiền lương không linh hoạt có thể dẫn đến thãt 
nghiệp không tự nguyện 
Chúng ta có thể mô tả những loại thất nghiệp khác nhau bằng cách 


dùng cơ sở lý thuyết cung và cầu vì mô. ở phần (a), tiền lương lên xuống 


1. Chủ đề này có thể bỏ qua đái với những khoá ngắn hạn. 
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để cân bằng thị trường lao động. TẤt cà thất nghiệp là tự nguyện. 

Phần (b) cho thấy điều gì sẽ xảy ra nếu tiền lương không điều chỉnh đề 
cân bằng thị trường lao động. Tại mức tiền lương quá cao W', JH công 
nhân có việc làm nhưng HG công nhân bị thắt nghiệp không tự nguyện. 


(a) Suy thoái tiền lương (bì Không suy thoái tiên lương 
w 


giờ) 


Mức lương (đôìa mớt 


L* 
Lực lượng 


Lao động (người) 


Lao động(người  L* 
Layc lượng 
lao động lao động 


Thất nghiệp tự nguyện. Phần bên trái của Hình 29-10 thể 
hiện một bức tranh bình thường về cung và cầu cạnh tranh có điểm 
cân bằng thị trường tại E và tiền lương cân bằng W. Tại điểm cân 
bằng thị trường cạnh tranh, các hãng sẵn sàng thuê tất cả những 
công nhân đủ tiêu chuẩn muốn làm việc với mức lương thị trường. 
Số người được thuê thể hiện bằng đoạn thẳng từ A đến E, Một số 
người thuộc lực lượng lao động, biểu thị bằng đoạn EF muôn làm 
việc nhưng chỉ với một nức lương cao hơn. Các công nhân thất 
nghiệp thế hiện bằng đoạn từ E đến F, là thất nghiệp tự nguyện 
theo nghĩa là họ quyết định không đi làm ở mức lương thị trường. 

Sư tồn tại của thất nghiệp tự nguyện chỉ ra một điểm quan trọng 
về thất nghiệp là, một nền kinh tế có thể đang hoạt động tốt tại 
đỉnh cao của tính hiệu quả, dù nó vẫn tạo ra một lượng thất nghiệp 
nhất định. Những người lao động thất nghiệp tự nguyện có thể 
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thích nghỉ ngơi hay những hoạt động khác hơn là làm việc tại mức 
lương hiện hành. Hoặc họ có thể thất nghiệp cơ học, có thể đang 
trong quá trình rời ghê trường đại học để đi làm công việc đầu tiên 
của mình. Hoặc họ có thể là những công nhân năng suất thấp chỉ 
thích nghỉ ngơi hay hưởng trợ cấp hay bảo hiểm thất nghiệp hơn là 
đi làm những công việc được trả lương thấp. Có vô số lý do khiến 
người ta tự nguyện chọn không đi làm với mức lương hiện hành, 
nhưng những người này vẫn được coi là thất nghiệp trong con sô 
thông kê chính thức. 

Điêu quan trọng cần phải nhớ là thất nghiệp tự nguyện hoàn 
toàn có hiệu quả vê mặt kinh tế, mặc dù những nhà triết học và các 
chính trị gia ca thán về việc tất cả mọi người không thể kiếm được 
công việc được trả lương cao. Cũng như khi mật phân xưởng cần 
phụ tùng thay thế trong trường hợp một chí tiết máy quan trọng bị 
hỏng, nền kính tế cũng có thể cần những công nhân thất nghiệp dự 
trữ, săn sàng làm việc ngay lập tức khi một công việc quan trọng 
bị trông. Ví dụ này cho thấy tại sao một nền kinh tế hiện đại, phức 
tạp, hoạt động với năng suất cao nhất vẫn có thể tạo ra thất nghiệp. 

Thát nghiệp không tự nguyện. Hãy đọc lại đoạn trích của 
những công nhân thất nghiệp ở phần trên. Ai sẽ nghiêm túc cho 
răng những công nhân này là thất nghiệp tự nguyện? Chắc chắn họ 
không giông những người tiêu dùng đang cân nhắc cần thận giá trị 
của công việc với giá trị của nghỉ ngơi. Họ cũng không giỗng những 
người chấp nhận thất nghiệp trong khi đang đi tìm một công việc 
tốt hơn. Đơn giản là chúng ta không đồng nhất thực tế của nhiều 
người thất nghiệp với lý thuyết cố điển về thất nghiệp tự nguyện. 
Một trong những phát hiện vĩ đại của Keynes là cứ để cho các sự 
kiện bác bỏ cái lý thuyết tuy hay nhưng không thích hợp. Ông giải 
thích tại sao chúng ta thấy những thời kỳ tạm thời của thát nghiệp 
không tự nguyên, những thời kỳ mà trong đó những người công 
nhân có đủ tiêu chuẩn không thể kiếm được việc làm với mức lương 
hiện hành. 

Điểm mấu chốt của cách tiếp cận này là phải chú ý rằng, tiền 
lương không điều chỉnh để cân bằng thị trường lao động. Trái lại, 
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tiền lương có xu hướng phản ứng chậm chạp với những biến động 
kinh tế lớn. Nếu tiền lương không thay đổi để cân bằng thị trường, 
thì có thể sẽ xuất hiện sự bất. cập giữa những người tìm việc và 
những vị trí công việc còn trồng. Những bất cập này đưa đến những 
hình thái thất nghiệp mà chúng ta thấy hiện nay. 

Chúng ta có thể hiểu làm thế nào mà tiền lương không linh 
hoạt lại đưa đên thất nghiệp không tự nguyện bằng một phân tích 
về thị trường lao động không cân bằng trong Hình 29-10 (h). Ví dụ 
này giả định rằng, khi có một biến động kinh tế thì thị trường lao 
động sẽ tự thấy nó đang tạo ra mức lương quá eao. Giá lao động sẽ 
tại W' chứ không ở điểm cân bằng hay ở mức lương cân băng thị 
trường W. 

Tại mức lương quá cao, có nhiêu lao động đủ tiêu chuẩn đi tìm 
việc làm hơn so với việc làm đi tìm người lao động. Số người sẵn 
sàng làm việc tại mức lương W' là ở điểm G trên đường cung, 
nhưng các hãng chỉ muốn thuê H công nhân như đã thấy bởi đường 
cầu. Do tiền lương vượt quá mức thị trường cân bằng, nên sẽ có dư 
thừa lao động. Những người thất nghiệp biếu thị bằng đường đứt 
nét HG được coi là thất nghiệp không ty nguyện, có nghĩa, họ 
là những người đủ tiêu chuẩn muấn làm việc tại mức lương phổ 
biến nhưng không thể tìm được việc. Khi có thừa lao động, các hãng 
sẽ phân phối lại công VIỆC bằng cách đề ra những yêu cầu kỹ năng 
chặt chẽ hơn và thuê những công nhân đạt tiêu chuẩn cao nhất hay 
có kinh nghiêm nhất. 

Trường hợp ngược lại xảy ra khi tiền lương nằm dưới mức thị 
trường cân bằng. Tại đó, trong một nền kinh tế thiếu hụt lao 
động, các công tỷ không thể tìm đủ công nhân đề điền đầy vào 
những chỗ làm còn trống. Các hãng sẽ trưng các biển "Tìm người" 
trên cửa kính, quảng cáo trên báo và thậm chí tuyển người từ 
những nơi khác. 

Nguyên nhân của tính không linh hoạt. Lý thuyết về thất 
nghiệp không tự nguyện giả định rằng tiền lương là không linh 
hoạt. Nhưng nó dẫn đến một câu hỏi nữa: Tại sao tiền lương không 
điều chỉnh lên xuống để cân băng thị trường? Tại sao thị trường lao 
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động không giống như thị trường đấu giá đỗi với ngũ cốc, ngô và cổ 
phiếu thường? 

Những câu hỏi này nằm trong sô những điều bí ẩn sâu kín nhất 
mà kinh tế học hiện đại chưa trả lời được. Rất ít nhà kinh tế hiện 
nay còn cho rằng tiền lương thay đổi nhanh chóng để xoá bỏ sự 
thiêu hụt và dư thừa lao động. Tuy nhiên, không một ai hiểu đầy 
đủ những lý do về hành vi chậm chạp của lương tháng và tiền công. 
Bởi vậy, chúng ta không thể đưa ra cái gì khác ngoài sư đánh giá 
chủ quan về nguyên nhân của sự không linh hoạt trong tiền lương. 

Một sự phân biệt có ích nữa là giữa các thị trường đầu giả và các 
thị trường có quản lý. Một thị trường đấu giá là một thị trường 
cạnh tranh và có tổ chức cao, trong đó giá cả lên xuống được thả nổi 
để cân bằng cung và cầu. Ví dụ, tại Sở Thương mại Chicago, gìá của 
"lúa mạch loại 2 bán ở St. Louls' hay 'thịt gà loại Á bán ở New 
York" thay đổi từng phút để phân ánh điều kiện thị trường - điều 
kiện này thế hiện qua những đơn đặt hàng mua bán của những 
người nông dân, của hãng xay xát, của hãng đóng gói, của nhà buôn 
và nhà đầu cơ. 

Hầu hết hàng hóa và tất cả lao động được bán trong các thị 
trường có quản lý chứ không phải trong những thị trường đẫu giá 
cạnh tranh. Không ai xếp hạng lao động thành "thợ lắp ráp lốp ô tô 
loại 2" hay “phó giáo sư kinh tế loại AAA". Không một chuyên gia 
nào lại đốt đuốc giữa ban ngày để tìm cách chứng minh rằng, tiền 
công của một công nhân nhà máy thép hay tiền lương của giáo sư 
được đặt đúng bằng mức, tại đó tất cả mợi công nhân đủ tiêu chuẩn 
được sắp xếp công việc. 

Trái lại, các hãng đều quản ]ý tiền công và tiền lương của mình, 
đặt ra khung lương cô định và thuê người tại mức lương hay tiên 
công khởi điểm. Khung lương này thường cô định trong một năm 
_ hay đài hơn, và khi chúng được điều chỉnh, tiền lương sẽ tăng lên 
ở tất cả các bậc. Chẳng hạn, một ngân hàng có thể có 15 bậc nhân 
viên khác nhau: ba bậc cho thư ký, 2 bậc cho nhân viên tiếp khách 
hàng v.v... Mỗi năm, các giám đốc ngân hàng sẽ quyết định tăng 
tiền công và lương tháng lên bao nhiêu - ví dụ trung bình là 52% vào 


380 PHẦN SÁU: TỔNG CUNG, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ... 


năm 1996. Đôi khi, tiền thù lao ở mỗi bậc sẽ tăng lên bằng tỷ lệ 
phần trăm đó, đôi khi, hãng có thể quyết định tăng hay giảm một 
bậc nhiều hơn mức trung bình. Do có một qui trình điều chỉnh 
lương tháng và tiền công nên rất khó có điều chỉnh lớn khi hãng 
thấy có thiếu hụt hay đư thừa ở một lĩnh vực cụ thể nào đó. Trừ 
những trường hợp đặc biệt, hãng có chiều hướng điều chỉnh những 
tiêu chuẩn tôi thiểu đối với mỗi công việc chứ không phải điều 
chỉnh tiên lương khi thấy thị trường không cân băng!, 

Đối với những thị trường lao động có nghiệp đoàn, các hình thái 
tiền lương thậm chí còn cứng nhắc hơn. Khung lương thường được 
xếp trong thời hạn hợp đồng là 3 năm, trong thời gian đó, tiền 
lương không được điều chỉnh khi dư cung hay dư cầu ở từng lĩnh 
vực cụ thể. Hơn nữa, những công nhân trong nghiệp đoàn hiếm khi 
chấp nhận cắt giảm lương, ngay cả khi nhiều công nhân của nghiệp 
đoàn bị thất nghiệp. 

T6öm lại, xem xét. kỹ lưỡng việc qui định tiền lương ở Mỹ và các 
nền kinh tế thị trường khác ngày nay cho thấy có một quá trình 
được quản lý chặt chẽ. Tiền lương và tiền công được ấn định một 
cách không thường xuyên (thường mỗi năm một lần), và tiền lương 
tương đôi có xu hướng thay đổi rắt chậm. 

Chỉ sau một thời gian dài tiền công và lương tháng mới được 
điều chỉnh để phản ánh những thiếu hụt hay dư thừa trong một thị 
trường cu thể. 

Chúng ta hãy tiên thêm một bước nữa và hỏi xem, lý đo kinh tế 
của tỉnh cứng nhắc của tiền công và lương tháng là gì? Hầu hết các 
nhà kinh tế cho rằng, tính không linh hoạt xuất hiện do những chỉ 


- 


-~ ` Đai ¬ 


1. Ví dụ về việc được nhận vào đại học minh hoa hình thức điều chỉnh điễn ra 
khi cá thiến hụt hay dư thừa. Nhiều trường đai học thấy rằng, các đơn xin vào họe 
tăng mạnh trong những năm 1980. Họ đã phân ứng lại như thể nào? Họ có tăng 
tiền học phí lên đề điều chỉnh dư cầu hay không? Không hè. Trên thực tế, ho tăng 
tiêu chuẩn nhận vào trường, đòi hồi điểm xếp hạng tốt nghiệp cao hơn và điểm 
chuẩn trung bình vào trường cao hơn. Việc nâng yêu cầu lên chứ không phải thay 
đổi mức lương và giá cũng chính là những gì đã diễn ra trong ngắn hạn khi các 
hắằng gặp trường hợp dư cung lao động. 
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Ầ 


phí của việc quản lý tiền thù lao. Có thế lấy ví dụ về tiền lương của 
nghiệp đoàn; việc thương lượng một hợp đồng là quá trình kéo đài 
cần nhiều công sức và thời gian quản lý mà không sản xuất ra một 
đầu ra nào. Do các cuộc thương lượng tập thể rất tốn kém nên 
những thoả thuận này thường chỉ được đàm phán 3 năm 1 lân. 

Qui định về thù lao cho công nhân phi nghiệp đoàn ít tốn kém 
hơn, tuy nhiên, nó cũng đòi hồi một khoảng thời gian vôn đã khá 
eo hẹp của công tác quản lý và có ảnh hưởng quan trọng đến đạo 
đức của công nhân. Mỗi lần lương tháng hay tiền công được qui 
định là mỗi lần phụ cấp thay đối và những hợp đồng tiền lương 
trước đây cũng thay đổi theo. Một số người lao động sẽ cảm thấy 
những thay đổi đó là không sòng phắng, số khác phàn nàn về các 
thủ tục không công bằng, và có thể dẫn đến bất bình. 

Bởi vậy, những nhà quản lý nhân sự thích một hệ thống, trong 
đó tiền công được điều chỉnh không thường xuyên và hầu hết người 
lao động trong một hãng sẽ được tăng lương cùng một mức bắt kế 
tình hình thị trường đối với các thang bậc hay kỹ năng khác nhau 
như thế nào. Hệ thống này có thế là không hiệu quả đối với các nhà 
kinh tế, bởi vì nó không cho phép có một sự điều chỉnh tiền lương 
hoàn hảo để phản ánh cung và cầu thị trường. Tuy nhiên, cách tiếp 
cận này thực sự tiết kiệm thời gian quản lý khan biếm và tạo ra 
một cảm nhận về sự chơi đẹp và công băng trong một hãng. Cuỗi 
cùng, có thế sẽ là rẻ hơn nếu tuyển mộ công nhân một cách chủ 
động, hay thay đổi các tiêu chuẩn yêu cầu, hơn là làm đảo lộn toàn 
bộ cơ cấu tiền lương của một hãng đơn giản chỉ để thuê thêm một 
vài công nhân mới. 

Tóm lại: 

Lý thuyết về 'tiền . lượng cứng nhắc và thất nghiệp không tự 
nguyện phát biểu rằng, sự điều chỉnh tiền lương chậm chạp tạo ra 
dư thừa và thiêu hụt lao động trong từng loại thị trường lao động 
riêng lẻ. Bởi vậy, các thị trường lao động rất giống ví dụ về thị 
trường lao động không cân bằng trong Hình 29 - 10 (b) trong ngắn 
hạn. Tuy nhiên, thị trường lao động cuối cùng vẫn phản ứng với 
điều kiện thị trường: tiền lương của những nghề nghiệp có nhu cầu 
cao tăng lên tương đối so với tiền lương của những nghề nghiệp có 
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nhu câu thấp. Trong đài hạn, tiền lương thực sự có chiều hướng 
thay đổi để cân bằng cung và cầu, do đố những cái túi thất nghiệp 
lớn hay các chỗ trồng công việc có xu hướng biến mắt khi mức lương 
và sô lượng việc làm điều chỉnh với những điều kiện thị trường. 
Nhưng dài hạn có thể là rất nhiều năm, và bởi vậy các thời kỳ thất 
nghiệp cũng kéo dài nhiều năm. 


NHŨNG VẤN ĐÈ CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 


Sau khi đã phân tích các nguyên nhân thất nghiệp, đến đây, 
chúng ta chuyển sang những vấn đề của thị trường lao động ngày 
nay. Những nhóm nào có xu hướng thất nghiệp nhiều nhất? Họ sẽ 
thất nghiệp bao lâu? Tại sao thanh niên dưới 20 tuổi lại bị thất 
nghiệp nhiều như vậy? 

Ai bị thất nghiệp? 

Chúng ta có thế phân tích tình hình thị trường lao động băng 
cách so sánh những năm có sản lượng vượt lên trên sản lượng tiềm 
năng (năm gần đây nhất là năm 1973) với những năm suy thoái 
năng nề (như đã xây ra vào năm 1982). Sự khác nhau giữa những 
năm này cho biết chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng như thế nào đến 
sô lượng, nguồn, thời gian và sự phân bố thất nghiệp. 

Báng 29 - 2 cho biết con số thống kê thất nghiệp cho những 
năm bùng nổ và suy thoái. Hai cột đầu là tỷ lệ thất nghiệp theo 
độ tuổi, màu đa và giới tính. Những số liệu này cho thấy tỷ lệ thất 
nghiệp của mọi nhóm có xu hướng tăng lên trong thời kỳ suy 
thoái. Hai cột cuỗi cho biết tổng lực lượng thất nghiệp được phân 
bố như thế nào giữa các nhóm khác nhau. Chú ý rằng, sự phân 
bố thất nghiệp giữa các nhóm thay đối tương đối nhỏ trong suốt 
chu kỳ kinh doanh. _. 

Cũng nên lưu ý rằng, những người da màn có tỷ lệ thất nghiệp 
cao hơn người da trắng hai lần. Trái lại, tỳ lệ thất nghiệp tương đổi 
của nam và nữ đã thay đổi ngược lại trong thập kỷ qua. Phụ nữ nói 
chung thường có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nam giới, nhưng điều 
này lại không xảy ra vào năm 1982. Cũng lưu ý rằng, thanh niên 
đưới 20 tuổi chiếm tỷ lệ thất nghiệp cao hơn trong thời kỳ bùng nổ 
so với trong thời kỳ suy thoái. 
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Tỷ lệ thất nghiệp Sự phân phái số người 
của các nhóm khác thất nghiệp giữa các 
nhau (% lực lượng nhóm khác nhau (% số 

lao động) người thất nghiệp) 


Nhóm thị trường lao động Bùngnổ Suy thoái Bùngnố Suy thoái 
(1873) (1982) (1973) (1982) 


Theo tuổi 
16 -19 tuổi 14,5 23,2 28,5 18,5 
Ø0 tuổi trở lên 3,8 8,6 71,ð 81,5 
Theo màu da 
Da trắng 4,3 8,6 79,2 17,2 
Da màu 8,9 17,3 20,8 22,8 
Theo giới tính (chỉ xét người lớn) 
Nam 3,3 88 51,8 ò8,5 
Nữ 4,8 8,3 48,2 41,5 
Toàn bộ lực lượng công nhân 4,9 9,7 100,0 100,0 


Bảng 29-2, Thất nghiệp theo nhóm dân số 


Bắng này cho biết thất nghiệp khác nhau như thể nào giữa các nhóm 
dân số trong những năm bùng nổ và suy thoái. Chuỗi số liệu thứ nhất cho 
biết tỷ lệ thất nghiệp cho mỗi nhóm trong năm 1978 và 1982. Hai cột cuối 
cùng cho biết phần trăm trong tổng sô thất nghiệp thuộc về mỗi nhóm. 

(Nguồn: Bộ Lao động Hoa kỳ. Việc làm uà thụ nhập.) 

Độ đài quãng thời gian thất nghiệp 

Một câu hỏi then chốt khác là về độ dài quãng thời gian thất 
nghiệp. Trong thực tế, bao nhiêu trường hợp thát nghiệp là đài hạn 
và là môi quan tâm lớn của xã hội, bao nhiêu là ngắn hạn do mọi 
người thay đổi công việc nhanh chóng? 

Hình 29 - 11 cho biết-độ dài quãng thời gian thất nghiệp trong 
thời kỳ bùng nổ và suy thoái, và một lần nữa lại sử dụng số liệu 
năm 1973 và 1982. Một đặc điểm đáng ngạc nhiên của các thị 
trường lao động Mỹ là ở chỗ, có mật tỷ lệ thất nghiệp rất lớn là thất 
nghiệp trong thời gian ngắn. Bởi vậy, trong năm bùng nố 1973, 
chưa đến 1⁄5 số người thất nghiệp phải chịu thất nghiệp hơn 14 
tuần. Trong suy thoái, tất nhiên, phải mắt khá nhiều thời gian hơn 
để tìm việc. Số công nhân mất việc làm hơn 6 tháng tăng từ 
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340.000 năm 1973 lên đến 2.600.000 vào cuối năm 1982. ờ Châu 
Âu, với tính lưu động thấp hơn và những trở ngại luật pháp lớn 
hơn trước sự thay đổi xã hội, thất nghiệp dài hạn vào giữa những 
năm 1980 chiếm 50% số thất nghiệp. Thất nghiệp dài hạn đặt ra 
một vấn đề xã hội nghiêm trọng do những nguồn lực mà các gia 
đình có sẵn - tiền tiết kiệm, bảo hiểm thất nghiệp, thiện chí giúp đỡ 
những người khác - bắt đầu cạn kiệt sau một vài tháng. 

Nguyên nhân không có việc làm 

Vì sao mọi người lại thất nghiệp? Hình 29-12 cho thấy dân 
chúng phản ứng như thế nào khi được hôi về nguyên nhân thất 
nghiệp của họ, xét năm 1978 - 1982. 

Luôn luôn có một lượng thất nghiệp nhất định do những thay 
đổi về chỗ ở của mọi người hay do vòng đời - chuyển chỗ, tham gia 
lực lượng lao động lần đầu tiên v.v... Theo thời gian, những thay đổi 
lớn trong tỷ lệ thất nghiệp xuất hiện do số người bị mất việc tăng 
lên. Nguồn này tăng mạnh trong thời kỳ suy thoái vì hai lý do: 
trước hết, số người bị mắt việc tăng lên, và sau đó (như cho thấy 
trong Hình 29-11), phải mất nhiêu thời gian hơn để tìm việc mới. 

Hình 29-11, Hầu hết thất nghiệp ở Mỹ là ngắn hạn, nhưng thất 
nghiệp dài hạn tăng lên trong suy thoái 

Công nhân phải mất bao lân để tìm việc làm? Đường thời gian trong 
hình vẽ cho biết bao nhiêu phần trăm số người thất nghiệp đã bị thất 
nghiệp vào những giai đoạn khác nhau. Trong năm bùng nổ 1973, chỉ có 
8% số người thất nghiệp bị thất nghiệp hơn 26 tuần. Trong năm suy thoái 
trầm trọng 1982, sô người 


thất nghiệp dài hạn (hơn Š Đường thời gian, 
26 tuần) tăng lên tới 17% šs§ 50 1978 (bùng nổ) 
tống số thất nghiệp. Bởi EE 
vậy đường thời gian 23 40 
trong suy thoái có chiệu :Ê| 
hướng thoải dần, với sŠ 30 
nhiều người hơn phải chờ sŠ 
tìm việc lâu hơn, và do đó, “SỐ 20 Đường thời gian 
cỏ ít người dám bồ việc SẼ 1982 (uy thoái) 
hơn khi họ không thích „ 10 
(Nguần: Bộ Lao động 5Š 
Hoa kỳ. Việc làm uà thu Ẩ TIPREEE-ETSEGL.EWNE-TT. 


nhập). 
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Nguyên nhân thất nghiệp của thanh niên đưới 20 tuổi 

Thanh niên dưới 20 tuổi thường có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất 
trong mọi nhóm đân số; thanh niên đa màu trong những năm gần 
đây có tỷ lệ thất nghiệp từ 30 đến 50%. Thất nghiệp này là thất 
nghiệp cơ học, cơ cấu, hay chu kỳ? 

Bằng chứng mới đây cho thấy rằng, đặc biệt là đối với người da 
trắng, thất nghiệp ở thanh niên gồm phân lớn là thất nghiệp cơ 
học. Thanh niên tham gìa và ra khỏi lực lượng lao động rất thường 
xuyên. Họ có việc làm rất nhanh và cũng thường thay đối công việc. 
Thời gian thất nghiệp trung bình của thanh niên chỉ bằng một nửa 
thời gian thất nghiệp của người lớn, trái lại, thời gian trung bình 
của một công việc bình thường đôi với người lớn tuổi dài hơn 12 lần 
so với thanh niên. Hầu như trong tất cả các năm, một nửa sô thanh 
niên thất nghiệp là “người mới tham gia”, tức là người chưa bao giờ 
có một công việc được trả lương trước đó. Tất cả những yêu tố này 
gợi ý rằng, thất nghiệp ở thanh niên mang tính cơ học, hay nó là sự 
tìm việc và sự hoán chuyển cần thiết cho những người trẻ tuối để 
tự khám phá ra khả năng cá nhân của mình và để tìm hiểu xem đi 
làm việc là như thế nào. 


Hình 29-12. Phân chia thất nghiệp theo nguyên nhân gây ra 
thất nghiệp 

Tại sao mọi người 
lại trở thành thất Suy thoái 
nghiệp? Chưa đầy 1% Thất nghiệp chia theo 
số người trong lực K_.e=reekeerirce.l 
lượng lao động bị thất do các nguyên nhân khác nhau) 
nghiệp do họ tự bồ công 
việc của mình, 2 đến 
3#: là những người mới 
tham gia vào lực lượng ` 


lao động (ví dụ, do họ gười 

vừa mới tốt nghiệp đại thất nghiệp Lên hi 
học) hoặc những người ¬..h.h. 
tái tham gia (những tham gin lại SN Người mi 
người trước đây rời bồ Người mới thamgia| 97~ 


lực lượng lao động và Người bỏ việc BH _ Người bỏ việc 
đang tìm việc lại). Tuy 1973 1982 
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nhiên, thay đối lớn từ bùng nồ sang suy thoái là số người bị mắt việc làm. 
Từ 1978 đến 1982, tỳ lệ những người trong lực lượng lao động bị thất 
nghiệp vì mắt việc làm tăng lên 3 lần. 

(Nguồn: Bộ Lao động Hoa kỳ. Việc làm uờ thu nhộp). 

Tuy nhiên, những người trê tuổi cuồi cùng cũng đã học được kỹ 
năng và thói quen làm việc của những người công nhân có kinh 
nghiệm. Bảng 29 - 3 cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở những lứa tuổi 
khác nhau đối với người da đen và người đa trắng năm 1993. Việc 
có được kinh nghiệm và đào tạo, cùng với khát vọng và đòi hỏi lớn 
hơn về công việc chính thức là lý do khiến những người công nhân 
trung niên có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn nhiều so với thanh niên. 

Thát nghiệp ở thanh niên của những nhóm người thiểu 
số. Trong khi hầu hết những bằng chứng đều cho thấy răng thất 
nghiệp đối với thanh niên da trắng chủ yếu là thất nghiệp cơ học 
thì thị trường lao động cho công nhân trẻ tuổi người Mỹ gôc châu 
Phi lại hoàn toàn khác. Sau Chiến tranh Thể giới lần thứ ]I, các số 
liệu thị trường lao động dành cho thanh niên da đen trên thực tế 
đồng nhất với số liệu của thanh niên da trắng: tỳ lệ tham gia lực 
lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên da đen và da 
trắng trên thực tê là như nhau cho đến tận năm 1955. Tay nhiên, 
kế từ đó, tỷ lệ thất nghiệp đôi với thanh niên da đen đã tăng so với 
những nhóm khác, trong khi ty lệ tham gia lực lượng lao động lại 
giảm xuống. Năm 1993, 35% thanh niên da đen (từ 16 đến 19 tuổi) 
là thất nghiệp so với 13% của thanh niên đa trắng. Tỷ lệ thất 
nghiệp (bằng tỷ số giữa tổng việc làm trên tổng số dân) chỉ là 21% 
đối với thanh niên đa đen so với 45% đối với thanh niên da trắng. 

Tỷ lệ thất nghiệp (% lực lượng lao động) 


Tuổi Da trắng Da đen 
-:16-17 7 - - 19,0 38,7 
18-19 14,3 38,4 
20-24 8/7 22,0 
25-34 6,0 12,6 
35-44 4,8 95 
45-54 4,5 6,9 
oo-64 4,3 7,2 


65 trở lên 2,3 4/7 
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Bảng 29-5. Tỷ lệ thất nghiệp ở những độ tuổi khác nhau, 1993 

Khi công nhân đi tìm việc và họ được đào tạo, họ thường ở lại một 
ngành cụ thể nào đó và thường ở lại lực lượng lao động: nhất là khi họ tìm 
thấy một công ty ưng ý. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp của những người lớn tuổi 
giảm xuống, chỉ còn bằng một phần của tỳ lệ thất nghiệp ở thanh niên 
dưới 20 tuổi. 

(Nguằn: Bộ Lao động Hoa kỳ, Việc làm uà Thu nhập, tháng 1, năm, 
1994). 

Sự chênh lệch lớn này trong thực tế của hai nhóm có thể giải 
thích bằng cách nàa? Một cách giải thích có thể là các lực của thị 
trường lao động (chẳng hạn như cấu thành hay vị trí của công việc) 
không có lợi cho công nhân da đen nói chung. Cách giải thích này 
không nói hết toàn bộ nội dung vấn đề. Tuy công nhân đa đen lớn 
tuổi luôn luôn chịu tỳ lệ thất nghiệp cao hơn so với công nhân da 
trắng lớn tuổi - do học ít hơn, tiếp xúc ít hơn với những người có thể 
tạo việc làm, ít đào tạo tại chỗ và phân biệt chủng tộc - nhưng tỷ số 
giữa tỷ lệ thất nghiệp ở người lớn tuổi da đen và da trắng đã không 
tăng lên kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ II. 

Nhiều nghiên cứu về nguyên nhân làm tăng tỷ lệ thất nghiệp 
thanh niên da đen đã cho thấy không có sự giải thích rõ ràng nào 
cho xu hướng này. Một nguyên nhân có thể là sự phân biệt đôi xử, 
tuy nhiên sự khác nhau trong thất nghiệp giữa da đen và da trắng 
tăng lên sẽ làm tăng nhân biệt chúng tộc - ngay cả khi ngày càng 
có nhiều sự bảo vệ luật pháp đối với những người thiểu số. 

Một lý thuyết khác phát biểu rằng, tiền lương tối thiếu cao có xu 
hướng đưa những thanh niên da đen năng suất thấp đến chỗ bì 
thất nghiệp. Sự thay đổi trong mỗi quan hệ giữa tiền lương tối 
.thiểu với tiền lương. trung bình cho phép kiểm tra giả thuyết này. 
Từ năm 1981 đến 1989, tỷ số giữa tiền lương tối thiểu và tiền lương 
trung bình trong các cơ sở phi nông nghiệp giảm từ 46 xuống còn 
34%, tuy nhiên không có sự cải thiện trong tình trạng thất nghiệp 
tương đối của thanh niên da đen. Việc không có sự cải thiện nào đã 
gây ra mối nghì ngờ đổi với việc giải thích nguyên nhân băng tiền 
lương tôi thiếu. Một số phê phán bảo thủ về nhà nước phúc lợi hiện 
đại đã đổ lãi mức thất nghiệp cao của người da đen cho tập quán ÿ 
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lại mà các chương trình trợ cấp của chính phủ cho người nghèo 
đang nuôi dưỡng, mặc dù có rất ít sô liệu từ các hãng ủng hộ lập 
luận này. 

Thát nghiệp cao ở thanh niên đưới 20 tuổi có làm tổn hại lâu đài 
đến thị trường lao động, với trình độ tay nghề và mức lương mãi 
mãi thấp hơn hay không? Câu hỏi này là đề tài cần tiếp sục nghiên 
cứu sâu hơn, nhưng câu trả lời có lẽ là có, đặc biệt là đối với thanh 
niên thuộc các nhóm thiểu số. Dường như khi tuổi trẻ không thể 
phát huy được những kỹ năng và thái độ làm việc thì họ sẽ có rnức 
lương thấp và chịu thất nghiệp cao hơn khi họ trở nên lớn tuổi hơn. 
Phát hiện này gợi ý rằng, chính sách công cộng có vị trí quan trọng 
trong việc xem xét các chương trình làm giảm thất nghiệp ở thanh 
niên dưới 20 tuổi thuộc những nhóm thiểu số. 


TÓM TẮT 


A. Chu kỳ kinh doanh 

1. Chu kỳ kinh doanh là những đao động trong tổng sản lượng 
quốc dân, thu nhập và việc làm, được ghi nhận bằng sự mở rộng 
hay thu hẹp toàn điện trong nhiều khu vực của nền kinh tế. Chúng 
xảy ra trong tất cả các nền kinh tế thị trường tiên tiến. Chúng ta 
phân biệt các giai đoạn mở rộng, đỉnh, suy thoái, đáy. 

2, Hầu hết các lý thuyết chu kỳ kinh doanh hiện đại đều nhấn 
mạnh đến vai trò của những dịch chuyển của tống cầu gây ra 
những dao động của chu kỳ kinh doanh. Trong những năm gần đây, 
những biến động của cung (chắng hạn thay đổi giá xăng dầu) đã bố 
sung thêm vào danh sách những nhân tố ảnh hưởng đến chu kỳ 
kinh đoarfh. cử 

3. Các nhà kinh tế đã gợi ý đến rất nhiều lý do gây ra các chu kỳ 
kinh doanh. Các lý thuyết đặt trọng tâm khác nhau đến các yếu tố 
nội sinh và ngoại sinh. Những thăng trầm của chu kỳ kinh doanh 
thường được gắn với vai trò quan trọng của những yếu tố ngoại 
sinh như cách mạng, bầu cử, chiến tranh, điễn biến của tỷ giá hối 
đoái hay biến động giá dầu. Hầu hắt các lý thuyết nhấn mạnh rằng, 
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những biến động ngoại sinh này tác động qua lại với các cơ chế bên 
trong, chẳng hạn như số nhân và dịch chuyển cầu đầu tư, để sản 
sinh ra những hành vị mang tính chu kỳ. 

4. Việc dự báo kinh tế vẫn còn chưa chính xác. Những nhà dự 
báo thành công nhất sử dụng những mô hình máy tính, dựa trên 
ước lượng thống kê để dự báo những thay đối trong nền kinh tế. 

B. Thất nghiệp 

5. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa sự vận động của sản lượng 
và tỷ lệ thất nghiệp qua các chu kỳ kinh doanh. Theo định luật 
Okun, cứ ứng với rnôi 2% giảm xuống của GDP thực có so với GDP 
tiền năng thì tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 1%. Nguyên tắc này rất 
hữu ích để suy từ những vận động mang tính chu kỳ của GDP ra 
những tác động của chúng đến thất nghiệp. 

6. Suy thoái và kéo theo là tỷ lệ thất nghiệp cao là cái giá cực kỳ 
đắt đối với nền kinh tế. Những giai đoạn phát triển chậm chạp như 
những năm 1970 và đầu những năm 1980 làm cho nước Mỹ tốn 
kém hàng trăm tỷ đôla, và cũng gây ra một chi phí khổng lồ. Mặc 
dù thất nghiệp có gây trở ngại cho chủ nghĩa tư bản kế từ cuộc 
Cách mạng công nghiệp, nhưng việc hiểu được những nguyên nhân 
và chì phí của nó chỉ có thể có được với sự ra đời của lý thuyết kinh 
tế học vĩ mô hiện đại. 

7. Chính phủ thu thập các số liệu thống kê hàng tháng về thất 
›.ghiệp, việc làm và lực lượng lao động trong m( t cuộc điều tra lấy 
mẫu của dân sô. Những người đang làm việc được xếp loại vào 
nhóm có việc làm, những người không có việc làm mà đang đi tìm 
việc được coi là thất nghiệp, những người không có việc làm mà 
không ởi tìm việc được coi là năm ngoài lực lượng lao động. Trong 
thập kỳ qua, 65% dân số trên 16 tuổi là nằm trong lực lượng lao 
động còn 7% lực lượng Ìao động bị coi là thất nghiệp. 

8. Các nhà kinh tê chia thất nghiệp ra thành ba nhóm: (a) thất 
nghiệp cơ học, trong đó người lao động đang lựa chọn giữa các công 
việc và đang vào hay ra khỏi lực lượng lao động, (b) thất nghiệp cơ 
cầu, bao gồm những người lao động trong những vùng hay những 
ngành đang rơi vào tình trạng đình trệ dai dẳng, và (c) thất nghiệp 
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chu kỳ, gồm những người công nhân bị sa thải khi toàn bộ nền kinh 
tế bị đi xuống. 

9. Xem xét kỹ các số liệu thông kê thất nghiệp cho thấy nhiều 
điểm mang tính qui luật, 

a. Suy thoái ảnh hưởng đến tất cả các nhóm người gần như theo 
cùng một tỷ lệ - tức là tất cả đều thấy tỷ lệ thất nghiệp của các 
nhóm mình tăng lên hay giảm xuống tỷ lệ thuận với tỷ lệ thất 
nghiệp chúng. 

b. Một phần rất lớn trong thất nghiệp của Mỹ là có tính ngắn 
hạn. Trong những năm thất nghiệp thấp (chẳng hạn như năm 
1973) hơn 90% công nhân thất nghiệp không có việc làm dưới 26 
tuân. Thời gian trung bình của thất nghiệp tăng mạnh trong những 
cuộc suy thoái trâm trọng và kéo dài. 

c. Trong hầu hết các năm, một lượng lớn thất nghiệp là do sự 
hoán chuyển đơn giản, hay những nguyên nhân giả tạo như khi 
mợi người tham gia lực lượng lao động lân đầu tiên hay tái tham 
gia vào đó. Chỉ trong thời kỳ suy thoái thì lực lượng thất nghiệp 
mới bao gồm chủ yếu là những người bị mất việc. 

10. Tìm hiểu các nguyên nhân thất nghiệp là một trong những 
thách thức lớn của kinh tế vĩ mô hiện đại. Một dạng thất nghiệp 
(thường gọi là tự nguyện) sẽ điễn ra trong một nền kinh tế cạnh 
tranh hoàn hảo có tiền lương linh hoạt, khi những người đủ tiêu 
chuấn quyết định chọn kbông đi làm tại mức lương hiện tại. Thất 
nghiệp tự nguyện có thể là một kết cục hiệu quả của những thị 
trường cạnh tranh. 

11. Hầu hết các nhà kinh tê cho rằng, một đạng thất nghiệp nhất 
định, ca thể là những thật nghiệp rang tính chu kỳ cao xảy ra 
trong thời kỳ suy thoái là không phản ánh những quyết định tự 
nguyện của những công nhân đủ tiêu chuẩn không làm việc tại 
mức lương thị trường. Trái lại, thất nghiệp chu kỳ xáy ra do tiền 
lương không linh hoạt, không điều chỉnh nhanh chóng với dư thừa 
và thiếu hụt lao động. Nếu một mức lương nằm trên mức thị 
trường cân bằng, chỉ có một số người lao động được thuê và những 
người lao động đủ tiên chuẩn khác sẽ không thể tìm được việc làm. 


CHƯƠNG 29: CHU KỲ KINH DOANH VÀ THÁT NGHIỆP 391 
Thất nghiệp như vậy là không tự nguyện và cũng là không hiệu 
quả, ở chỗ, cả công nhân lẫn các hãng có thể được lợi hơn nêu áp 
dụng hợp lý các chính sách tài khoá và tiền tệ. 

12. Thất nghiệp không tự nguyện diễn ra do tiền lương không 
linh hoạt khi có những biến động kinh tế lớn. Tính không lình hoat 
tăng lên một phần do chi phí của việc quản lý hệ thắng tiền lương. 
Những chỉ phí này có thể thấy trong quãng thời gian dài của những 
hợp đồng của nghiệp đoàn - thường là 3 năm. Trong những thoả 
thuận phi nghiệp đoàn, tiền công và lương tháng nói chung được 
qui định không quá một lần một năm. Sự điều chỉnh thường xuyên 
tiền thù lao theo các điều kiện thị trường có thể đòi hỏi quá nhiều 
thời gian quản lý, sẽ làm tốn hại đến nhận thức của người lao động 
về tính công bằng và sẽ làm xói mòn đạo đức và năng suất của 
người lao động. 


CÁC KHÁI NIỆM CN NHỚ 
Các chu kỳ kinh doanh 
chu kỳ kinh doanh 


Business Cycles 
business eycle 


các gia1 đoạn của chu kỳ kinh buainess-cycle phases: peak, 
doanh: đỉnh, đáy, mở rộng, trough, expanslon, contrac- 
thu hẹp tion 

quy thoái TeC©ssion 

các lý thuyết chu kỳ nội sinh và external and internal cycle theo- 
ngoại sinh TI©S 

các mô hình kinh tế vĩ mô Tnacroeconomics modols 

Thất nghiệp nemployment 

định luật Okun * Okun' s Law 


tình trạng dân số: thất nghiệp, 
có việc làm, lực lượng lao 


populatlon atatus: unemployed, 
employed, labor force, not 1n 


động, không nằm trong lực 
lượng lao động 
thất nghiệp cơ học, thất nghiệp 
cơ cấu và thất nghiệp chu kỳ 
tỷ lệ thất nghiệp 


labor force 


frictional, structural and cyclieal 
unemployment 
unemployment rate 
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thất nghiệp do tiền lương linh flexiblewage (market-clearing) 


hoạt (mức lương cân bằng unemployment vs. inñexible- 
thị trường) với thất nghiệp wage (non-market-clearing) 
do tiền lương không linh unemployment 
haat (mức lương không cân 
bằng thị trường) 

thất nghiệp tự nguyện với thất voluntary vs. involuntary unem- 
nghiệp không tự nguyện ployment 

CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Mô tả những giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh doanh. Nền 
kinh tế hiện nay đang ở giai đoạn nào? 

2. Giả định rằng tỷ lệ thất nghiệp là 8% và GDP là 4.000 tỷ đôla. 
Ước tính gần đúng GDP tiềm năng là bao nhiêu nếu tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên là 6%? Giả sử răng GDP tiềm năng tăng ở tỷ lệ 3% 
hàng năm. GDP tiềm năng sẽ là bao nhiêu sau 2 năm? GDP sẽ phải 
tăng nhanh như thế nào để đuổi kịp GDP tiềm năng sau 2 năm? 

3. Một sô chu kỳ kinh doanh xuất phát từ phía cầu, còn một số 
khác lại xuất phát từ những đột biến từ phía cung. 

a. Cho ví dụ mối loại. Giải thích những khác nhau có thể quan 
sát được giữa hai loại biên động đối với sản lượng, giá cả, và thất 
nghiệp. 

b. Hãy phát biểu xem liệu mỗi trường hợp sau đây dẫn đến chu 
kỳ kính doanh phía cung hay chu kỳ kinh doanh phía cầu, minh 
hoa tác động của chúng, sử dụng mô hình ÁS - ÀD: tăng chi tiêu 
quốc phòng trong thời, chiến; sự tần phá các nhà máy do bị ném 
bom trong thời chiến; giảm xuất khẩu ròng do suy thoái trầm trọng 
ở chân Âu; tăng giá xăng dầu sau cách mạng ở Trung Đông: mức 
tăng năng suất chậm lại nhiều. 

4. Tình trạng lực lượng lao động của mỗi trường hợp sau là gì? 

a. Thanh niên đang đi tìm công ăn việc làm lần đầu tiên. 

b. Một công nhân ô tô bị sa thải và muốn đi làm nhưng đã hết 
hy vọng tìm được việc. 
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c. Một người nghỉ hưu chuyền đến Florida đang đọc quảng cáo 
thuê người để tìm việc làm bán công nhật. 

d. Một người đang làm việc bán công nhật muốn có một việc trọn 
ngày nhưng không có thời gian để tìm. 

e. Một người giáo viên đã có việc nhưng quá ôm không đi làm 
được nữa. 

5. Hãy nghĩ đến tình trạng việc làm của bạn trong 2 hay 3 năm 
qua. Với mỗi tháng, bạn quyết định xem tình trang lực lượng lao 
động của bạn là gì? (có việc làm, thất nghiệp, không nằm trong lực 
lượng lao động). Sau đó, với mỗi giai đoạn bạn bị thất nghiệp, bạn 
hãy phân loại thất nghiệp của mình là cơ học, cơ cấu, hay chu kỳ. 
Tỷ lệ thất nghiệp của cá nhân bạn là bao nhiêu? Kinh ngh:êm của 
bạn cho bạn biết gì về các nguyên nhân thất nghiệp của. thanh 
niên? So sánh những kết quả của bạn với các bạn cùng lớp. 

6. Giả sử rằng, Quốc hội đang xét một dự luật về mức lương tối 
thiếu nhằm ấn định mức lương tối thiểu trên mức cân băng thị 
trường đối với thanh niên nhưng nằm dưới mức lương đó đối với 
công nhân lớn tuổi. Sử dụng mô hình cung - cầu, chứng mính tác 
động của mức lương tối thiểu đối với việc làm, thất nghiệp và thu 
nhập của cả hai nhóm người lao động trên. Thất nghiệp đó là tự 
nguyện hay không tự nguyện? Bạn sẽ kiến nghị gì với Quốc hội nếu 
bạn được yêu câu giải trình sư lợi hại của biện pháp đó? 

7. Theo bạn, chỉ phí kinh tê hay stress đôi với một người thanh 
niên thất nghiệp trong một tháng hà là ít hơn hay nhiều hơn so với 
chi phí trong một năm đối với một người thất nghiệp là chủ gia 
đình? Từ đó, bạn có cho rằng chính sách công cộng nên có cách giải 
quyết khác nhau đối với hai nhám này không? 

8. Trong những riăm gần đây, một lý thuyết mới về “chu kỳ kinh 
doanh thực tấ” đã được đưa ra. Lý thuyết này gợi ý rảng, chu kỳ 
kinh doanh do các cú sốc gây ra cho năng suất sau đó lan truyền 
trên toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, ở đây không có những yếu tô 
cạnh tranh không hoàn hảo hay các thị trường không có cân bằng- 
thị trường. 

a. Chứng minh lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế trong mô 
hình A5 - ÀD, 
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b. Bình luận xem liệu lý thuyết này có thể giải thích những đặc 
điểm thường gặp của chu kỳ kinh đoanh đã mô tả trong chương hay 
không? 

9. Câu hỏi nâng cao: Hãy tìm hai con xúc sắc và sử dụng kỹ 
thuật sau để nghiệm xem bạn có thể tạo ra cái gì đó giống một chu 
kỳ kinh doanh hay không: Ghi lại các giá trị từ 20 lần gieo xúc sắc 
trở lên. Lấy trung bình 5 giá trị một của các lần gieo liên tiếp. Sau 
đó chấm các điểm đó trên đồ thị. Chúng sẽ rất giống với những diễn 
biến của GDP, thất nghiệp hay lạm phát. 

Ví dụ, trật tự các giá trị thu được là chuỗi 7, 4, 10, 3, 7, 11, 7, 
2, 9, 1!).... Các giá trị trung bình là (7 + 4 + 10 + 3 + 7⁄5 = 6,2; (4+ 
10 + ¿ + 7+ 113/5 =7 v.v... ¬ 

Tại sao nó lại giông một chu kỳ kinh đoanh? [Gơi ý: Các con số 
ngẫu nhiên do xúc sắc tạo ra giống những đột biên ngoại sinh do 
đầu tư hay chiến tranh. Giá trị trung bình của các lần gieo giống số 
nhân nội bộ hay cơ chế điều hòa của hệ thống kinh tế (Giống như 
của một chiếc ghế xích đu). Kết hợp lại với nhau, chúng sản sinh ra 
cái giỗng như một chu kỳ]. 

10. Câu hỏi nâng cao: Nhà kinh tế vĩ mô nổi tiếng George 
Perry của Viện Brookings đã viết đoạn đưới đây sau khi kết thúc 
Chiến tranh Vùng Vịnh 1990 -1991: 

Các cuộc chiến tranh thường tốt đối với nền kinh tế Mỹ. Trong 
lịch sử, chúng đã đem lại sản lượng tăng lên, thất nghiệp thấp và 
sử dụng hết công suất công nghiệp khi những nhu cầu quân sự 
được bố sung thêm cho những hoạt động kinh tế bình thường. Thấ 
nhưng đây là lần đầu tiên chiến tranh và suy thoái xảy ra đồng 
thời. Điều không bình thường này nói gì với chúng ta về suy thoái? 
(Tup chứ Broobings, Mùa Xuân 1991) 

Hãy đến thư viện và tìm những số liệu về những nhân tô quyết 
định chính của tổng cầu trong giai đoạn 1990 -1991 và trong thời 
gian những cuộc chiến tranh trước đây (Chiến tranh Thế giới lần 
thứ II, Chiên tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam). Xem xét chỉ 
tiêu của chính phủ cho hàng hoá và dịch vụ (đặc biệt là chi phí quốc 
phòng), thuế, lãi suất. Bạn có thể giải thích điều không bình 
thường mà Perry đã mô tả không? 
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.. Bằng một quá trình lạm phát liên tục, các chính 
phủ có thể tịch thu một phần quan (trọng trong của cải 
của dân chúng một cách bí mật và lkhông ai nhận thấy 
được. 

«J. M. Keynes 


Chúng ta đã thấy thất nghiệp và suy thoái gây ra những chỉ phí 
cực kỳ lớn cho xã hội. Tuy nhiên, nhiều nước lại không cỗ gắng 
giảm thất nghiệp xuống tới mức bằng không hay gần bằng không. 
Hơn nữa, khi sản lượng tiễn tới gần mức tiềm năng, như trường 
hợp đã xảy ra ở Mỹ năm 1994, thì các ngân hàng trung ương 
thường bắt đầu tăng lãi suất và làm cho quá trình mở rộng bị chậm 
lại. Vậy thì, tại sao các nước lại không kích thích nền kinh tễ của 
mình cho đến khi thất nghiệp không tự nguyện biên mất? Tại sao 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang lại tăng mạnh lãi suất năm 1994? 

Lý do là ở chỗ, mật tình trạng huy động lao động quá mức sẽ tạo 
ra thiêu hụt trong thị trường lao động và thị trường sản phẩm, rồi 
lạm phát sẽ nhanh chóng gia tăng tới mức không chịu đựng nổi. 
Không một ai mô tả tình thế tiễn thoái lưỡng nan này rõ ràng hơn 
Arthur Okun: ` = 

Nhiệm vụ kết hợp được thịnh vượng với ổn định giá vẫn còn là một vẫn 
đề lớn chưa giải quyết được của những thành tựu kinh tế từ trước tới nay. 
[Chúng ta] phải tìm ra một sự nhân nhượng thỏa đáng mang lại một bên 
là tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp mà chúng ta có thể tự hào được, 
còn bên kia là điễn biến về giá mà chúng ta cũng có thể hài lòng'. 


1. Arthur M. Okun, Kinh tế chính trị oề sự thịnh nương (Norton, New York, 
1870), trang 130. 
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Lam phát không chỉ bó hẹp trong những nước có thu nhập cao. 
Nó gây trở ngại cho nhiều nước đang phát triển phụ thuộc quá lớn 
vào việc in tiền để trang trải cho chỉ tiêu của chính phủ. Gần đây, 
khi các nước trước kia đi theo mô hình kế hoạch hoá tập trung như 
Ba Lan và Nga có những biện pháp nhằm tự do hoá giá cả và 
chuyến đối sang thị trường thì họ đã phải chứng kiễn mức giá của 
họ tăng vọt. 

Đã đến lúc cần phải phân tích những vấn đề về hành vi của mức 
giá chung và lạm phát. Hình 30-1 cho chúng ta thấy một cách tổng 
quan về chương này, chương bàn về định nghĩa, cách đo lường, và 
lịch sử của mức giá và lạm phát. 


” Ms. - 


Hình 30-1. Lạm phát là trở ngại cơ bản cho chính sách kinh tế 

Lạm phát là gì? Những tác động kinh tế của nó là gì? Những lực nào 
dẫn đến lạm phát đai đẳng? Làm the nào chính phủ có thể kiêm chế lạm 
phát? Những câu hỏi này là trọng tâm của lý thuyết và chính sách lánh 
tâ vĩ mô hiện nay: 
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A, BẢN CHÁT VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT 
~ À 
ĐỊNH NGHĨA VÉ LẠM PHÁT' 


Chúng ta hãy bắt đầu bằng một định nghĩa cẩn thận: 

Lạm phát biểu thị một sự tăng lên trong mức giá chung. Tỷ lệ 
lạm phát là tỳ lệ thay đổi của mức giá chung, và được tính như 
sau: 
mức giá (năm t†) - mức giá (năm t©-1) 
NT... ..:- 'uyngặG 100 

Nhưng làm thể nào chúng ta đo được "mức giá" trong định nghĩa 
về lạm phát? Về mặt khái niệm, mức giá được tính bằng giá trị 
bình quân gia quyền cho hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tá. 
Trên thực tế, chúng ta tính mức giá chung băng cách xây dựng các 
chỉ số giá, là những giá trị trung bình của giá tiêu dùng hay giá 
sẵn xuất. 

Ví dụ năm 1998, khi giá tiêu dùng tăng 2,7% thì trong năm đó, 
giá của tất cả các nhóm sản phẩm chính đều tăng: thực phẩm, đồ 
uống, nhà cửa, đồ may mặc, giao thông và dịch vụ y tê. Đá chính là 
chiêu hướng đi lên chung của giá cả mà chúng ta gọi là lạm phát. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các giá đều tăng cùng một mức. Ví 
dụ, trong năm 19983, giá quần áo chỉ tăng 1%, trong khi giá dịch vụ 
y tế tăng khoảng 6%; còn mức giá trung bình lại tăng lên 2,7%. 

Trường hợp ngược lại của lạm phát là giảm phát, diễn ra khi 
mức giá chung giảm xuống. Giảm phát hiểm thấy vào cuối thế kỷ 
20. Ở Mỹ, lần cuối cùng giá tiêu dùng thực sự giảm xuống trong 
hai năm liên tục là vào năm 1955. Những lần giảm phát lâu đài, 
trong đó giá giảm mạnh qua giai đoạn nhiều năm, thường đi kèm 
với tình trạng khủng hoảng, như đã xảy ra trong những năm 1980 
hay 1890. 

Các chỉ số giá 

Khi báo chí nói với chúng ta rằng "lạm phát đang tăng", tức là 
họ thực sự đang nói tới chuyển biến của một chỉ số giá. Chỉ số giá 


Tỷ lệ lạm phát (năm t) = 
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là thước đo mức giá chung: chính xác hơn, nó là số bình quân gia 
quyền của giá nhiều loại hàng hoá và dịch vụ. Khi xây dựng chỉ số 
giá, các nhà kinh tế cân nhắc từng loại giá riêng lẻ theo tằm quan 
trọng kinh tê của mỗi hàng hoá. Những chỉ số giá quan trọng nhất 
là chỉ số giá tiêu dùng, hệ số giảm phát GDP, và chỉ số giá sản xuất. 

Chỉ sô giá tiêu dùng (CPI). Thước ảo lạm phát được sử đụng 
rộng rãi nhất là chỉ sô giá tiêu dùng, cũng được gọi là CPI. CPI đo 
lường chi phí mua một lô hàng hóa chuẩn tại những thời điểm khác 
nhau. Lô hàng thị trường bao gồm giá thực phẩm, quần áo, nhà 
cửa, xăng dầu, đi lại, dịch vụ y tế, tiền học phí đại học, các hàng hoá 
và dịch vụ khác được mua sắm cho cuộc sống hàng ngày. Giá của 
364 nhóm hàng hoá và dịch vụ riêng biệt được thu thập từ hơn 
21.000 cơ sở trong 91 vùng của cả nước. 

Các giá khác nhau được gắn thêm trọng số như thế nào khi xây 
dựng các chỉ số giá? Rð là ngốc nghếch nếu chỉ đơn thuần cộng các 
giá khác nhau lại hay gắn thêm trọng số cho chúng theo doanh số 
chúng mang lại. Trái lai, một chỉ số giá được xây dựng bằng cách 
găn thêm trọng số cho mỗi giá theo tầm quan trọng kính tê của 
hàng hoá đang xét đẫn. 

Trong trường hợp CP1, mỗi mặt hàng được gắn một trọng số ‹ố 
định tỷ lệ thuận với tầm quan trọng tương đối của nó trong ngân 
sách chỉ tiêu của người tiêu dùng; các trọng sô đôi với mỗi mặt hàng 
là tỷ lệ thuận với tổng chi tiêu của người tiêu dùng chi cho mặt 
hàng đó, như đã được xác định qua điều tra chỉ tiêu của người tiêu 
dùng trong giai đoạn 1982-1984. Tính đến tháng 12 năm 1993, chi 
phí liên quan đến nhà cửa là nhóm hàng lớn nhất trong CPI, chiếm 
tới hơn 40% ngân sách chỉ tiên của người tiên dùng. Để so sánh, chỉ 
phí cho những chiếc ô tô mới và những xe có động cơ khác chỉ chiêm 
5% trong ngân sách chì tiêu tiêu dùng của CPI. | 

Chúng ta có thể sử dụng một thí dụ băng số để mình hoạ lạm 
phát được tính như thể nào. Giả định rằng người tiêu dùng mua ba 
hàng hoá: thực phẩm, nhà cứa và dịch vụ y tế. Một cuộc điều tra 
ngân sách giả định cho thấy rằng, người tiêu dùng chỉ 20% ngân 
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sách của mình cho thực phẩm, 50% cho nhà cửa và 30% cho dịch vụ 
Vy tế. 

Coi năm 1995 là năm gốc, chúng ta sắp xếp lại giá của mỗi hàng 
hoá bằng 100 sao cho sự khác biệt về đơn vị đo các hàng hoá sẽ 
không ảnh hưởng đến chỉ số giá. Điều này ngụ ý rằng, CPI cũng là 
100 ở năm gốc [= (0,20 x 100) + (0,50 x 100) + (0,30 x 100)]. Tiếp 
theo, chúng ta tính toán chỉ số giá tiêu dùng và tỷ lệ lạm phát cho 
năm 1996. Giả sử rằng, năm 1996 giá thực phẩm tăng 2% lên 102, 
giá nhà cửa tăng 6% lên 106, và giá dịch vụ y tế tăng 10% lên 110. 
Chúng ta tính toán lại CPI cho năm 1996 như sau: 

CPI (1996) = (0,20 x 102) + (0,50 x 106) + (0,30 x 110) = 106,4 

Nói cách khác, nễn 1995 là năm gốc trong đó CPI là 100 thì với 
năm 1996 CPI là 106,4. Tỳ lệ lạm phát năm 1996 do đó sẽ là [(106,4 
- 100)/100]x100 = 6,4% một năm. Chú ý rằng, trong một chỉ số có 
trọng số cô định như CPI thì cức giá thay đổi hàng năm nhưng các 
trong sô vẫn giữ nguyên. 

Ví dụ này đã nói lên được bản chất của cách đo lường lạm phát. 
Chỉ có một sự khác biệt giữa cách tính toán đơn giản hoá này với 
trong thực tế là, trong thực tế CPI gầm nhiều hàng hoá hơn. Còn 
qui trình tính toán hoàn toàn như nhau. 

Hệ sô giảm phát GDP. Chúng ta đã gặp hệ số giảm phát GDP 
trong phân thảo luận về hạch toán thu nhập quốc dân và sản 
lượng quốc dân trong Chương 22. Cần nhớ lại rằng, hệ số giảm 
phát GDP là tỷ số của GDP danh nghĩa trên GDP thực tế, và vì 
vậy, có thể hiểu như là giá của rất cả các thành phần của GDP 
(tiêu dùng, đầu tư, mua sắm của chính phủ và xuất khẩu ròng) 
chứ không phải chỉ-trong mệt khu vực riêng lẻ. Chỉ số này cũng 
khác với CPI bởi vì nó là Tnột chỉ số có trọng số biến thiên, gắn 
trọng số cho các giá theo khối lượng trong năm hiện hành. Ngoài 
ra, còn có các hệ số giảm phát cho các cấu thành của GDP, chẳng 
hạn như bàng hoá đầu tư, tiêu dùng cá nhân v.v... và đôi khi 
chúng được dùng bố sung cho CPI. 

Chỉ sô giá sản xuất (PP]I). Chì số này xuất hiện từ năm 1890, 
là loạt con số thống kê liên tục cổ nhất do Bộ Lao động ấn hành. Nó 
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đo mức giá bán buôn hay mức giá ở giai đoạn sản xuất. Nó được 
đựa trên khoảng 3.400 giá hàng hoá, bao gồm cả giá thực phẩm, các 
sản phẩm chế tạo và khoáng sản. Các trọng số có định được sử 
dụng để tính toán PPI là doanh số ròng của hàng hoá. Do đặc tính 
của nó là rất chỉ tiết nên nó thường được các doanh nghiệp sử dụng. 

Các oẫắn đề trong đo lường. Tuy các chỉ số như CPI là cực kỳ 
hữu ích nhưng chúng không phải là không có sai sót. Mật số vấn đề 
sai sót thuộc về bản chất của chỉ số giá. Một khó khăn khác nữa là 
uấn đề sô chỉ số liên quan đến việc lựa chọn thời gian thích hợp làm 
năm gốc. Cần nhớ lại rằng, CPI sử dụng một trọng số cô định cho 
mỗi hàng hoá. Do đó mà giá sinh hoạt bị phóng đại so với trường 
hợp khi người tiêu dùng đã thay thế những hàng hoá tương đối rẻ 
cho những hàng hoá tương đối đắt. Ví dụ, việc lấy trọng số trong 
CPI bỏ qua thực tế là lượng xăng người tiêu dùng mua đã giảm sau 
khi giá xăng tăng mạnh vào đầu những năm 1970. Hơn nữa, CPI 
không phản ánh được xu hướng giảm giá kinh khủng của máy tính 
cá nhân, bởi vì rất ít người mua máy tính vào đầu những năm 1980 
là thời điểm lựa chọn trọng số. Người ta cũng có thể thay đối năm 
gộc, hay đề ra những phương pháp tính trọng số kỹ lưỡng hơn, 
nhưng không có một cách nào giải quyết được trọn vẹn vấn đề số - 
chỉ số. 

Một khó khăn nữa là CPI không thể hiện chính xác những thay 
đổi về chất lượng của hàng hoá và dịch vụ. Chẳng hạn, CP] không 
được điều chỉnh để phản ánh những cải tiễn về chất lượng như sự 
tái tạo âm thanh hoàn hảo hơn trong các thiết bị âm thanh nổi, vận 
tải hàng không an toàn hơn, hay đồng hề chính xác hơn. Những 
nghiên cứu cho thấy rằng, nếu thay đổi chất lượng được tính đúng 
trong các chỉ số giá thì CPEphải tăng chậm hơn trong những năm 
gần đây. Vấn đề này đặc biệt rắc rỗi đối với chăm sóc y tế, nơi mà 
giá cả quan sát được của nó đã tăng mạnh trong những năm 1980; 
thế nhưng, chúng ta lại không có một thước đo thoả đáng nào cho 
chất lượng của chăm sóc y tế, và CPI hoàn toàn bỏ qua việc áp dụng 
những sản phẩm mới như những dược phẩm thay thế cho những 
ca giải phẫu tấn kém và tuỳ tiện. 


CHƯƠNG 80: ĐÀM BẢO ỐN ĐỊNH GIÁ CẢ 401 


Lịch sử tâu đời của lạm phát 

Lạm phát cũng lâu đời như những nền kinh tế thị trường. Hình 
30-2 mô tả lịch sử của giá ở nước Anh kế bừ thê kỷ 13. Qua một 
chặng đường đài, giá nói chung tăng lên như đường nhạt mầu phía 
trên trong hình vẽ cho thấy. Nhưng đồng thời, cũng phái xét đến 
đường đậm hơn bên dưới, mô tả diễn biến của tiền lương thực tế 
(mức lượng chia cho giá tiêu dùng). Tiền lương thực tế uốn khúc 
cho đến thời kỳ Cách mạng công nghiệp. So gánh hai đường cho 
thấy, lạm phát không nhất thiết kéo theo sự giảm xuông của thu 
nhập thực tê. Bạn cũng có thể thấy răng, tiền lương thực tễ đã tăng 
mạnh. Kể từ khoảng năm 1800, nó đã tăng hơn mười lần. 
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Hình 30-2. Mức giá và lương thực tế ở Anh, 1270-1993 (1270 = 1) 

Đồ thị cho biết lịch sử của mức giá và lương thực tế ở Anh kể từ thời 
Trung cổ. Cần lưu ý rằng, giá của một lô hàng hoá thị trường đã tăng gần 
400 lần kề từ năm 1270. Trong những năm đầu tiên, giá tăng có quan hệ 
với sự tăng cung tiền, chẳng hạn như do phát hiện ra tân thế giới và in 
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tiền trong các cuộc chiến tranh thời Napoleon. 

Chú ý đến chỗ uẫn khúc của tiền lương thực tế trước cuộc Cách mang 
công nghiệp. Kế từ đó, tiền lương thực tế đã tăng mạnh và đều đặn. 

(Nguồn: E. H. Phelps Brown và S. V. Hopkins, Econorwnica, 1956, tác giả 
cập nhật thêm số liệu.) 

Hình 30-3 tập trung vào hành vi của giá tiêu dùng ở Mỹ kể từ 
cuộc Nội chiến. Cho đến năm 1945, hình thái của giá mang tính qui 
luật: giá tăng vọt trong thời chiến, rồi giảm xuống trong thời kì 
đình đốn sau chiến tranh. Tuy nhiên, hình thái này đã hoàn toàn 
thay đổi từ sau Chiến tranh Thể giới lần thứ II Giờ đây, giá và 
lương đều theo cùng một chiều tăng lên, Chúng tăng nhanh trong 
những giai đoạn mở rộng kinh tế; trong suy thoái chúng không 
giảm xuống mà chỉ đơn thuần là tăng chậm lại. Nói cách khác, giá 
và lương không có xu hướng đi xuông một cách linh hoạt nữa. 


Sáe đầu lửa 


Chiển tranh 
Việt Nam 


Chiến tranh thế giới fÍ 


Chiến tranh ~Z.___— 


Nội chiến 
J Đại suy thoái 


B0 
1860 1880 . 1800 1920 1840 1960 1980 2000 
` Năm 


Chỉ số giá tiêu dùng 
C2 
—/ 
® 


Hình 30-8. Giá cả của Mỹ kể từ cuộc Nội chiến 

Cho đến tận Chiến tranh Thế giới lần thứ II, giá tăng lên cùng với môi 
cuộc chiến tranh và sau đó đi xuống. Nhưng từ năm 1940, xu hướng là 
tăng lên, cả trong và ngoài nước. Những thay đổi duy nhất hiện nay là 
thay đổi trong ¿ý i2 lạm phát, chứ không phải trong hiện tượng lạm phát. 

(Nguồn: Bộ Lao động Hoa kỳ, Tống cục Thông kê Lao động.) 
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Ba khuynh hướng của lạm phát 

Cũng giống như những căn bệnh, lạm phát thể hiện những mức 
độ nghiêm trọng khác nhau. Chúng ta có thể phân chúng thành ba 
câp: lạm phát vừa phải, lạm phát phi mã và siêu lạm phát. 

Lạm phát uừa phổi. Lạm phát vừa phải được đặc trưng bằng 
giá cả tăng chậm và có thể dự đoán trước được. Chúng ta có thể 
định nghĩa trường hợp này là tỷ lệ lạm phát hàng năm một chữ số, 
Khi giá tương đổi ổn định, mọi người tin tưởng uào đồng tiền, họ 
săn sàng giữ tiền vì nó hầu như giữ nguyên giá trị trong vòng một 
tháng hay một năm như hiện nay. Mọi người sẵn sàng ký những 
hợp đồng dài hạn theo giá trị tính bằng tiền vì họ tin rằng, giá và 
chi phí của hàng hoá mà họ mua và bán sẽ không chệch đi quá xa. 

Lm phát phí mã. Lạm phát trong phạm vi hai chữ số hoặc ba 
chữ sô, như 20, 100 hay 200 phần trăm một năm được gọi là "lạm 
phát phi mã". Đôi khi, chúng ta thấy cả các nước công nghiệp tiên 
tiến như Ý cũng rơi vào tình trạng này ở mức độ nhẹ. Nhiều nước 
châu Mỹ La tỉnh như Argentina và Brazil có tỷ lê lạm phát từ B0 
đến 700 phần trăm một năm trong những năm 1970 và 1980. 

Một khi lạm phát phi mã đã ăn sâu thì sẽ làm xuất hiện rất 
nhiều biến dạng kinh tế nghiêm trọng. Nói chung, hầu hết các hợp 
đồng đều phải chỉ số hoá theo một chỉ số giá nào đấy hay theo ngoại 
tệ, chẳng hạn như đồng đôla. Trong những tình hình đó, đồng tiền 
bị mất giá trị rất nhanh, cho nên mọi người chỉ dám giữ lượng tiền 
tối thiểu vừa đủ cần thiết cho những thanh toán hàng ngày. Các thị 
trường tài chính sẽ tàn lụi khi vôn chạy ra nước ngoài. Mọi người 
tích trữ hàng hoá, mua nhà cửa, và không bao giờ lại cho vay tiền 
với mức lãi quất danh _nghĩa thấp. Một điều ngạc nhiên là những 
nền kinh tấ â bị lạm phát phi mã vẫn cố gắng tồn tại và một số còn 
đi lên mặc dù hệ thông giá cả đã hoạt động quá tồi tệ. 

Siêu lạm phát. TYong khi các nền kinh tế còn có thể sống sót 
được trong lạm phát phì mã thì khuynh hướng thứ ba và là khuynh 
hướng chết người khi khối ung siêu lạm phát vỡ tung ra. Không còn 
lời nào để nói về một nền kinh tế thị trường trong đó giá tăng hàng 
triệu hay thậm chí hàng tỳ phần trăm một năm. 
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Siêu lạm phát đặc biệt thú vị đối với những nhà nghiên cứu lạm 
phát do nó làm sáng tò những tác động hủy diệt của lạm phát. Hãy 
xem những lời mô tả siêu lạm phát của phe Liên Bang trong thời 
Nội chiến: 

Trước đây, chúng tôi đã từng đi đến cửa hàng với tiền trong túi và 
trở về nhà với hàng hoá trong giỏ. Bây giờ, chứng tôi đi để tiền trong 
giỏ và trở về với hàng hoá trong túi. Mọi thứ đều khan hiếm, trừ mỗi 
tiền! Giá cả đão lộn và sản xuất vô tổ chức. Một bữa ăn trước kia vốn 
chỉ đắt bằng tiền vé một buổi xem nhạc kịch, giờ đây đã đắt gấp 20 lần. 
Mọi người đều muốn tích trữ "mọi thứ" và tìm cách đẩy đi những tờ 
tiền giấy "tồi tệ" đã từng đuổi những đồng tiền kim loại "đẹp đe" ra 
khôi lưu thông. Kết quả là quay trở về một phần với sự bất tiện của 
trao đối bằng hiện vật. 

Một trường hợp được ghi nhận chỉ tiết nhất về siêu lạm phát là 
ử nước Cộng hoà Weimar của Đức vào những năm 1920. Hình 80-4 
cho biết chính phủ thả lòng việc in tiền như thế nào, khiến cho cả 
tiền tệ và giá cả đều leo lên đến mức không hình dung nổi. Từ 
tháng Giêng 1922 đến tháng 11 năm 1923, chỉ số giá tăng từ 1 lên 
10.000.000.000. Nếu một người sở hữu trái phiêu Đức trị giá 300 
triệu đôla vào đầu năm 1922, thì hai năm sau, số tiền này không 
mua nổi một cái kẹo. 

Các nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều đặc điểm thường gặp của 
siều lạm phát. Thứ nhất, cầu thực tế về tiền (đo bằng trữ lượng tiền 
chia cho mức giá) giảm mạnh. Vào cuối thời kỳ siêu lạm phát của 
Đức, cầu tiền thực tế chỉ bằng một phần năm mươi mức cầu hai 
năm trước đó. Mọi người gần như phát điên lên, vứt bỏ tiền của 
mình như thể đó là củ khoai tây nóng bỏng trước khi họ chất bông 
vì đồng tiền mất giá. Thư hai, giá tương đối trở nên rất không ổn 
định. Trong điều kiện bình thường, tiền lương thực tế của một 
người chỉ xê dịch khoảng không quá 1% hàng tháng. Trong thời 
gian năm 1923, tiền lương thực tế của Đức thay đối trung bình một 
phân ba (lên hoặc xuống) mỗi tháng. Sự thay đổi lớn này của lương 
thục tá và giá tương đối - cùng những bất bình đẳng và bóp méo 
do những biến động này gây ra - đã gây ra gánh nặng rất lớn cho 
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công nhân và doanh nghiệp, bộc lộ rõ một trong những chi phí lớn 
của lạm phát. 

Hình 30-4, Tiền tệ và siêu lạm phát ở Đức, 1992-1924 

Vào đầu những năm 1920, nước Công hoà Weimar trè tuổi của Đức đã 
phải vật lộn để đáp ứng những khoản bi thường và thoả mãn những 
người cho vay. Không thể đi vay bay tăng đủ thuế để trang trải cho 
những chỉ tiêu của chính 
phú, do đó nước này quay 
sang in tiền. Trữ lượng 
tiền tăng nhanh khủng 100.000.000.000 


Siêu lạm phát ở Đức 
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vào cuỗi thời kì siêu lạm hàn 
phát này? 

Có lé một trong những ảnh hưởng rõ rệt nhất của siêu lạm phát 
là về sự phân phối của cải. Nhà kinh tế học người Anh là Lionel 
Robbins đã tổng kết những tác động đó: 

Sự phá giá của đồng mác... đã phá huỷ tài sắn của những thành 
phần vững chắc trong xã hội Đức; nó để lại đằng sau những mất cân 
đối kinh tế và tỉnh thằng tạo tiền đề cho những thảm bọa theo sau. 
Hitler là đứa con nuôi của lạm phát. 


NHỮNG TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA LAM PHÁT 


Các ngân hàng trung ương đều thông nhất với nhau về quyết 
tâm cùng chỗng lạm phát. Các cuộc trưng cầu dân ý thường cho 
thấy, lạm phát là kê thù kinh tế số một. Vậy thì tại sao lạm phát 


406 PHÂN SÁU: TỔNG CUNG, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ... 


lại tốn kém và nguy hiểm đến như vậy? Chúng ta đã nói ở trên 
rằng, trong thời kỳ lạm phát, mọi giá cả và tiền lương đều không 
thay đổi theo cùng một tỷ lệ; tức là có những thay đổi trong giớ 
tương đối. Do có sự phân cực của giá tương đối, hai ảnh hường chắc 
chắn của lạm phát là: 

e Sư phân phái lại thu nhập và của cải giữa những nhóm người 
khác nhau, 

e Những sai lệch trong giá tương đổi và sản lượng của những 
hàng hoá khác nhau, đôi khi cä trong sản lượng và việc làm đối với 
nền kinh tế nói chung. 

Tác động đến sự phân phối thu nhập và của cải 

Tác động chính về mặt phân phối của lạm phát xuất phát từ sự 
khác nhau giữa các loại tài sản có và tài sản nợ mà mọi người nắm 
giữ!. Khi mọi người nợ tiền, sự tăng giá mạnh là món lợi trời cho 
họ. Giả sử bạn vay 100.000 đôla để mua nhà và những khoản thanh 
toán trả góp hàng năm với lãi suất cô định là 10.000 đôla. Bỗng 
nhiên, lạm phát làm tăng gấp đôi tất cả tiền lương và thu nhập. 
Khoản thanh toán trả góp danh nghĩa của bạn vẫn là 10.000 đôla 
một năm, nhưng chỉ phí £ực tế của nó chỉ còn một nửa. Bạn chỉ cần 
phải làm một nửa thời gian so với trước đây để trả món tiền trả góp 
của mình. Lạm phát cao đã làm tăng của cải của bạn băng cách 
giảm đi một nửa giá trị thực tế món nợ trả góp của bạn. Lỗi suy 
nghĩ này khuyến khích mọi người vay thật nhiều để mua nhà cửa 
và đất đai trong thời kỳ lạm phát cao những năm 1970 và đầu 
những năm 1980. Bởi vậy, khi lạm phát thấp và gặp phải suy thoái 
thì những khoản thanh toán trả góp trở nên năng nề đến nỗi hàng 
nghìn người cuỗi cùng phải ra toà tuyên bố phá sản. 

Nếu bạn là một người cho vay và có tài sản là những hàng trả 
góp hay những trái phiếu đài hạn thì vấn đề lại khác. Một sự tăng 
giá bất ngờ sẽ làm bạn nghèo đi khi những đồng đôla trả lại cho bạn 
có giá trị kém hơn nhiều đồng đôla mà bạn cho vay. 


1. Oác bộ phận quan trọng của bảng cân đối tài sản đã được mô tả trong 
Chương 7 và Chương 28. 
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Nếu lạm phát dai dẳng trong một thời gian dài, mọi người sẽ dự 
đoán trước được và các thị trường bắt đầu thích nghi. Một khoản 
bù cho lạm phát sẽ dần dần được đưa vào lãi suất thị trường. Ví dụ, 
nền kinh tế bắt đầu với lãi suất là 3% và có giá ổn định. Một khi 
mọi người dự đoán giá sẽ tăng lên 9% một năm thì trái phiêu và 
mua nhà trả góp sẽ phải trả lãi suất 12% chứ không phải là 3%. Lãi 
suất danh nghĩa 12% phản ánh lãi suất thực tế 3% cộng với khoản 
dự phòng lạm phát 9%. Sẽ không có sự phân phối lại thu nhập và 
của cải lớn nào nữa một khi lãi suất đã thích nghỉ với tỳ lệ lạm 
phát mới. 

Điều chỉnh lãi suất theo lạm phát kinh niên đã thấy ở Brazil, 
Chile và những nước khác có lịch sử tăng giá nhiều năm. Trong 
những năm 1980, chúng ta thấy mức dự phòng lạm phát tương tự 
được đưa vào lãi suất của châu Âu và Mỹ. Khi lạm phát giảm 
xuống vào đầu những năm 1990, mức dự phòng lạm phát cũng 
giảm mạnh'. 

Lạm phát còn có nhiều táe động khác. Các chính phủ thấy rằng 
gánh năng những món nợ của mình thu hẹp lại trong thời kỳ lạm 
phát. Nếu người nào đó vay tiền đế đầu tư vào bất động sản hay 
những giếng dầu, họ sẽ thu được lợi nhuận lớn trong thời kì lạm 
phát không lường trước. Trước đây, người ta thường nghĩ rằng cổ 
phiếu thường là hình thức tự bảo hiểm tất trước lạm phát, nhưng 
với tình hình lạm phát như những năm gần đây, người ta lại thấy 
cổ phiêu có diễn biến ngược lại. Khi lạm phát thấp vào đầu những 
năm 1990, giá cổ phiếu tăng mạnh trên khắp thê giới khi các nhà 
đầu tư dự đoán rằng các ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất thấp, 
nhưng khi lạm phát có nguy cơ tăng lên vào năm 1994 thì giá cổ 
phiếu giảm mạnh. ` —- 

Do có những thay đối thể chế; một số huyền thoại cũ đã không 
còn phù hợp nữa. Trước đây, người ta nói rằng, các bà goá và trẻ m3 
côi chịu nhiều thiệt thời nhất do lạm phát; ngày nay, họ được nhận 


1. Hình 26-3 cho biết diễn biến của lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế ở 
nước Mỹ trong những năm gần đây, 
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những khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội được chỉ số hoá theo giá tiêu 
dùng, đo đó họ được thoát ly với lạm phát do các khoản trợ cấp cũng 
tự động tăng lên khi CPI tăng. Cũng vậy, nhiều loại nợ (như loại 
vay trả góp theo "lãi suất thả nổi") có lãi suất tăng lên hay giảm 
xuống cùng với lãi suất. thị trường, bởi vậy, lạm phát bất ngờ không 
còn làm lợi cho con nợ và làm hại chủ nợ nhiều như trước nữa. 

Đã có nhiều nghiên cứu về tác động phân phối lại của lạm phát. 
Tĩnh thần chung của những nghiên cứu này cho rằng, tác động 
tổng thể là rất khó dự đoán trước. Những người sống nhờ thu nhập 
từ vẫn có chiều hướng bì thiệt vì lạm phát, còn những người có thu 
nhập từ lương thường sẽ được lợi. Trái ngược với các định kiến, các 
con số thống kê cho thấy các gia đình nghèo thường được lợi nhờ 
lạm phát với cái giá phải chịu thuộc về những người giàu. 

Tác động chính về phân phối lại của lạm phát xảy ra thông qua 
ảnh hưởng của nó đối với giá trị thực tế trên của cải của mọi người. 
Nhìn chung, lạm phát không dự đoán được thường phân phối lại 
của cải từ những người chủ nợ sang con nợ, giúp đỡ người ởi vay 
và làm thiệt hại người cho vay. Một sự giảm xuông không lường 
trước được trong lạm phát có ảnh hưởng ngược lại. Tùy nhiên, lạm 
phát thường chỉ làm xáo trộn thu nhập và tài sản, phân phối lại 
của cải trong dân cư một cách ngẫu nhiên với ảnh hưởng hâu như 
không đáng kể đến bất kì một nhóm riêng lẻ nào. 

Những tác động đến tính hiệu quả kinh tế 

Bên cạnh phân phối lại thu nhập, lạm phát còn tác động đến nền 
kinh tế thực tế ở hai lĩnh vực cụ thể: Nó ảnh hưởng đến tổng sản 
lượng và ảnh hướng đến hiệu quả kinh tế. Chúng ta hãy bắt đầu 
với những tác động về tính hiện quả. 

Lạm phát có hại đến hiệu quả kinh tế do nó làm sai lệch những 
tín hiệu giá. Trong nền kinh tê lạm phát thấp, nêu giá thị trường 
của một hàng hoá tăng lên thì cả người rnua lân người bán sẽ biết 
là đã có một sự thay đổi thực sự trong tinh hình cung và/hoặc cầu 
đôi với hàng hoá đó, và họ có thế phản ứng một cách thích hợp. 
Chẳng hạn, nếu tất cả các cửa hàng siêu thị ở trong vùng đồng loạt 
tăng giá thịt bò lên 50% thì người tiêu dùng hay để ý sẽ biết rằng, 


CHƯƠNG 30: ĐÂM BẢO ỔN ĐỊNH GIÁ CẢ 409 


đã đến lúc phải bắt đầu ăn nhiều thịt gà hơn. Tương tự, nếu giá 
máy tính giảm 90%, bạn có thể quyết định đã đến lúc thay chiếc 
máy đời cũ của mình. 

Ngược lại, trong một nền kinh tế lạm phát cao, rất khó phân biệt 
giữa những thay đổi của giá tương đôi và những thay đổi của mức 
giá chung. Nếu lạm phát tăng 20 hay 30% một tháng thì các cửa 
hàng thay giá niêm yết thường xuyên đến mức những thay đổi 
trong giá tương đối không còn nhận ra được nữa. 

Lạm phát cũng làm sai lệch việc sử dụng đồng tiền. Tiền chính 
là tiền tệ có lãi suất đanh nghĩa bằng không. Nếu tỳ lệ lạm phát 
tăng từ 0 lên 10% hàng năm thì lãi suất thực tế trên tiền mặt giảm 
từ 0 xuống -10% một näm. Ngân hàng trung ương hay chính phủ 
không thể có cách nào điều chỉnh được sự sai lệch này. 

Tác động sẽ là gì? Các nghiên cứu cho thấy rằng, khi lạm phát 
tăng lên, mọi người dành những nguồn lực thực tế cho việc giảm 
bớt nhu cầu giữ tiền mặt của mình. Họ sẽ đi đến ngân hàng thường 
xuyên hơn - sẽ đi "mòn giày" và tiêu tấn thời gian quí giá. Các công 
ty sẽ xây dìyng những kế hoạch quán lý tiền mặt cẩn thận hơn. Các 
nguồn lực thực tế do đó được tiêu dùng cho việc đối phó với thước 
đo tiền tệ đang thay đối hơn là để tiêu dùng hay đầu tư có giá trí. 

Tác động của lạm phát đến thuế có thể còn lớn hơn. Trong một 
hệ thông thuế mà mọi người phải đóng thuê cao hơn khi thu nhập 
danh nghĩa cao hơn thì lạm phát tự động làm tăng thuế suất trung 
bình của mọi người. Bởi vậy, nó cho phép chính.phủ tăng thuế mà 
không cần phải thông qua luật pháp!. Hình thức "đánh thuế không 
cần ra luật” này đã khiến nhiều nước phải chỉ số hoá các luật thuê 
của mình nhằm ngắn chặn s sự tăng thuế do lạm phát gây ra. Nhiều 
phân trong bộ luật thuế cửa Mỹ đã được chỉ số hoá trong những 
năm 1980. 

Nếu chỉ sô hoá các khung thuê không thôi thì không loại trừ 
được hết tác động của lạm phát ra khỏi hệ thông thuê vì lạm phát 


1. Hiện tượng này còn gọi là "leo khung thuế", vì người đóng thuế bị đầy lên 
khung thuế cao hơn mặc dù thu nhập thực tế của họ vẫn gìữ nguyên. 
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làm sai lệch thước đo về thu nhập. Chẳng hạn, nếu bạn được hưởng 
lãi suất 6% trên các khoản tiền của bạn năm 1994, thì một nửa món 
lợi tức này chỉ để bù lại sự mất mát trong sức mua của đồng tiền 
của bạn do tỷ lệ lạm phát là 3%. Tuy nhiên, bộ luật thuế không 
phân biệt giữa lợi tức thực tế và tiền lãi chỉ dành để bù đắp cho lạm 
phát. Nhiều sai lệch tương tự về thu nhập và thuế đã hiện diện 
trong luật thuế hiện nay. 

Nhưng đây không phải là những chỉ phí duy nhất do lạm phát 
gây ra - lạm phát còn gây ra những sai lệch trên toàn bộ nền kinh 
tế. Một số nhà kinh tế chỉ ra ebj phí thực đơn của lạm phát. Tỉnh 
thần l., khi giá thay đối, các hãng sẽ phải tốn những nguôn lực 
thực b: đề điều chỉnh giá của họ. Chẳng hạn, các nhà hàng phải 1n 
lại thực đơn của họ, các hãng đặt hàng qua bưu điện làm lại ca-tơ- 
lô, các công ty taxi đặt lại đồng hề tính tiền trên xe, các thành phố 
điều chỉnh đồng hồ tính tiền nơi đỗ xe, và các cửa hiệu thay đổi 
bảng giá hàng hoá. Đôi khi, chi phí lại rất mơ hồ, chẳng hạn như 
những chỉ phí trong việc thu thập lấy ý kiến mọi người để đưa ra 
những quyết định về giá mới. 

Ngoài ra, các chính phủ thường để cho giá trị thực tế của các 
chương trình của mình bị xói mòn khi giá tăng lên. Một nghiên cứu 
mới đây cho thấy, các khoản phúc lợi của chính phủ đành cho người 
nghèo đã giâm xuống về giá trị thực tế khi chính phủ quyết định 
không tăng ngân sách của mình theo kịp với giá sinh hoạt đang 
tăng lên. Các ngành bị điều tiết đôi khi thấy răng, những kiến nghị 
tăng giá của mình bị cắt xén hay bị bác bỏ trong thời kỳ lạm phát. 
Nhiều chương trình lương hưu của công ty trả một mức trợ cấp cô 
định theo giá trị danh nghĩa, cho nên phúc lợi thực tế giảm xuống 
trong thời kỳ lạm phãt: Đây là một số trong rất nhiều ví dụ về việc 
lạm phát ảnh hưởng đến thu nhập của mọi người theo những cách 
không lường trước được. 


Ví dụ: Lạm phút uà tiền lương thực tê tôt thiểu. Giỗng như 
nước chảy đá mòn, lam phát có thể làm xót mòn sức mua của mọi 
giá trị được tính băng tiền. Đúng như trường hợp đã xây ra uới mức 
lương tối thiểu trong những năm 1980, mò hàng triệu nhân 0iên 
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bán thức ăn nhanh, nhân uiên bán lê, nhân uiên Uê sinh ăn phòng 
bà những ngườt bảo uê 0uiện bảo tàng được bưởng. Từ năm 1981 đẫn 
năm 1989, mức lương tôt thiểu cô định là 3,35 đôla một giờ, mặc dù 
mức giá chung tiếp tục tăng. Kết quả là, mức lương tốt thiểu điều 
chỉnh theo lạm phát trên thực tê bị giảm đi hơn 25% trong thời gian 
này. Kể từ đó, mức lương tôi thiêu đã được nâng lên, tuy nhiên, oẫn 
không đủ để bù lại sự tăng giá. Năm 1993, mức lương tôi thiểu là 
4,25 đôla, nhưng sau khi đã tính lạm phát thì uần bị thấp hơn 20% 
so uớt mức năm 1981. Một -ó nhà bình tê cho rằng, 0iệc lương lôi 
thiểu không đuổi kịp lạm phát là một lý do quan trong làm cho thu 
nhập của những người công nhân bỹ năng thắp rơi uào tình trạng 
tồi tê như oây trong thập bÿ qua. 


Lạm phát dự đoán được và lạm phát không dự đoán được 

Một điểm phân biệt quan trọng của những phân tích về lạm 
phát là liệu việc giá tăng có thể dự đoán trước được hay không. 
Giả sử răng, tất cả các giá đang tăng lên 6% một năm và mọi người 
dự kiến răng xu hướng này sẽ tiếp tục. Liệu có thể có một lý do 
nào đấy làm cho họ phải sôi lên với lạm phát không? Có gì khác 
nêu cả lạm phát thực tế lẫn lạm phát dự kiến đêu là 4 hay 6 hay 
8% một năm? Các nhà kinh tế thường cho rằng, lạm phát dự đoán 
được với tỷ lệ vừa phải sẽ có rất ít tác động đôi với hiệu quả kính 
tế hay đối với sự phân phối thu nhập và của cải. Giá đơn giản chỉ 
là một thước đo đang thay đổi mà theo đó mọi người điều chỉnh 
hành vỉ của mình. 

Nhưng trên thực tế lạm phát thường không dự đoán trước được. 
Chẳng hạn, người dân Nga đã quen với giá cả ổn định qua nhiều 
thập kỷ. Khi giá được tự do hoá vào năm 1992, không một ai, kế cả 
những nhà kinh tế giỗi chuyên môn dự đoán được rằng, giá sẽ tăng 
lên gấp 200 lần trong 2 năm. Những người không may mắn giữ của 
cải bằng đồng rúp (bát kế dưới dạng tiền mặt hoặc trong tài khoản 
tiết kiệm) chỉ trong vài tháng đã thấy tài sản của mình trở thành 
hầu như không cồn giá trị. 

Ở những nước ổn định hơn như Mỹ, tác động của lạm phát 
không dự đoán trước được ít nặng nề hơn, nhưng cũng trên cùng 
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một tính thần chung như thế. Một sự tăng vọt của giá không lường 
trước sẽ làm cho một số người nghèo đi và một số khác giầu lên. Sự 
phân phổi lại này có chỉ phí như thế nào? Có lẽ chữ “chỉ phí" không 
nói hết vấn đề. Những ảnh hưởng về mặt xã hội có thể lớn hơn so 
với về mặt kinh tá. Nạn trộm cắp tuy không hạ thấp GDP xuông 
nhưng nó lại gây ra bất ổn lớn. Việc phân phối lại của cải một cách 
ngẫu nhiên do lạm phát cũng giống như buộc mọi người phải chơi 
trò xổ số mà họ không muốn. 

Những tác động kinh tế vĩ mô 

Ngoài những tác động về mặt kinh tế vi mô và phân phối, liệu 
còn có những ảnh hưởng nào của lạm phát lên toàn bộ hoạt động 
kinh tế hay không? Câu hỏi này sẽ được trình bày chi tiết trong 
Mục B, do đó ở đây chỉ nêu những điểm chính. Cho đến những năm 
1970, lạm phát cao thường ổi cùng với mức hữu nghiệp cao và sẵn 
lượng cao. Lạm phát tăng lên xảy ra khi đầu tư sôi động và việc làm 
dồi dào. Những giai đoạn lạm phát giảm xuống không dự đoán 
được - những năm 1980, 1954, 1958, 1982 và 1991 - là những thời 
kỳ mà lao động và vốn bị thiểu dung cao. 

Nhưng một sự nghiên cứu lịch sử kỹ lưỡng hơn lại cho thấy một 
thực tế thú vị: Mỗi quan hệ thuận chiều giữa sản lượng và lạm 
phát dường như chỉ ià mối quan hệ tạm thời. Với thời gian dài 
hơn, đường như không có mối quan hệ bền vững giữa tỷ lê lạm 
phát của một nước và mức độ hay tốc độ tăng trưởng của sản 
lượng và việc làm. 

Tuy nhiên, dù tác động ngắn hạn và dài hạn của lạm phát đổi 
với sản lượng và tính hiệu quả như thế nào đi chăng nữa thì cũng 
không có gì phải nghi ngờ về phản ứng của Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang khi lạm phát đang đe doạ. Bất kế chi phí thực tế hay chi phí 
cảm nhận được của lạm phát là bao nhiêu thì sớm hay muộn Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang cũng phải có những biện pháp làm giảm 
lạm phát - bằng cách giảm tấc độ tăng tiền tệ, tăng lãi suất, và theo 
đó, hạn chế mức tăng của sản lượng thực tễ và làm tăng thất 
nghiệp. Kết quả hầu như lúc nào cũng sẽ là một thời kỳ đình trệ 
đau đớn, khi phải sa thải công nhân, giờ làm việc ít hơn và triển 
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vọng công việc âm đạm hơn. Quả vậy, quyết định của các ngân hàng 
trung ương nhằm kiềm chế lạm phát là nguyên nhân chủ yếu của 
sự suy thoái trầm trọng và kéo dài ở các nước Bắc Mỹ theo sau sự 
kiện tăng giá dầu mỏ năm 1979, cũng như sự suy giảm nghiêm 
trọng kéo dài ở Tây Âu trong nửa đầu thập kỷ 90. 

Bởi vậy, dù các nhà kinh tê có kết luận như thế nào đi chăng nữa 
về chỉ phí thực đơn hay những chỉ phí kinh tế vì mô của lạm phát 
thì phản ứng của các nhà hoạch định chính sách cũng phải được coi 
như là một trong những chi phí của lạm phát. Phản ứng đó nói 
chung là để nhằm kiềm chế lạm phát với cái giá thất nghiệp cao và 
mức tăng trưởng GDP thấp. Như Mục C sẽ cho thấy, mức sản lượng 
và việc làm phải mắt đi để kiềm chế lạm phát là rất lớn. 

Tỷ lệ lạm phát tối ưu là bao nhiêu? 

Hầu hất các quốc gia đều mong muốn có tốc độ tăng trưởng kinh 
tế nhanh, việc làm đầy đủ và giá cả ổn định. Thể nhưng "ổn định 
giá" có nghĩa là gì? Xu hướng đài hạn đáng có đối với giá là gì? 

Hàu hắt các nhà kinh tễ vĩ mô đều nói đến lợi thế của lạm phát 
ốn định và tương đối thấp. .Ví dụ, trong giai đoạn 1991 - 1993, ở 
nước Mỹ mức lạm phát giá tiêu dùng là ổn định vào khoảng 3% một 
năm. Một số người nói đến ổn định giá cả tuyệt đối với mục tiêu duy 
trì lạm phát giá cả là không phần trăm một năm. Nhà kinh tê thuộc 
trường Đại học Stanford là Robert HaÌl và thông đốc Ngân hàng Dự 
trữ Liên bang W. Lee Hoskins đã chỉ ra giá trị của việc có được một 
mức giá tương lai ổn định có thể dự đoán được đối với mọi người 
khi đưa ra những quyết định đầu tư của mình. 

Mục tiêu lạm phát bằng không này có thể có ý nghĩa trong một 
nền kinh tê lý tưởng. ` Tuy nhiên, lịch sử kinh tê và các phân tích 
kinh tế cho thấy chúng ta không sông trong một hệ thông không có 
sự cọ xát. Chưa có một thời kỳ ồn định giá nào như vậy trong một 
nền kinh tế tư bản hỗn hợp hiện đại. Một sự cọ xát quan trọng là 
sự chông đối của công nhân đối với việc giảm tiền lương danh 
nghĩa, tuy việc giảm tiền lương danh nghĩa đó có thể là cần thiết 
nêu mức giá là ốn định tuyệt đối. Quả vậy, do có những khó khăn 
trong việc đo lường giá một cách chính xác, cái có về như là sự ổn 
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định giá đo được trên thực tê lại là mức giá đang giảm xuống. 

Mặc dù các nhà bình tế có thể còn có bắt đồng oề một mục tiêu 
chính xác đỗi uới lạm phát, nhưng hầu hết mọi người đầu đồng ý 
rằng, một mức giá ốn định oà dự đoán được hay chÌ tăng nhe sẽ tạo 
ra môi trường tôt nhất cho sự tăng trường binh tê lành mạnh, 

Có thể tóm tắt thảo luận của chúng ta như sau: 

Xem xét kỹ các bằng chứng cho thấy, lạm phát vừa phải như đã 
thấy gần đây ở nước Mỹ, chỉ có một tác động khiêm tốn đối với năng 
suất và sản lượng thực tế. Khó có thể tìm được những nghiên cứu 
chỉ ra được tác động hàng năm của một vài tỳ đôla trong một nền 
kinh tễ 6 ngàn tỷ đôla. Ngay cả trong thời kì siêu lạm phát của Đức, 
sản lượng và việc làm vẫn giảm ít hơn so với thời kì Đại Suy thoái 
của Mỹ. Mặt khác, hậu quả của những méo mó đo lạm phát bất ngờ 
gây ra hay những thay đối trong thu nhập và của cải rõ ràng là rất 
nghiêm trọng và không có gì hay ho đối với nhiều người, hậu quả 
ấy chẳng khác gì bị ăn cướp. Cuối cùng, mặc đù chi phí của lạm 
phát có vẻ là không lớn lắm nhưng các ngân hàng trung ương sẽ 
không thể chịu đựng lạm phát cao được lâu; họ gẽ có những biện 
pháp để kiềm chế lạm phát bằng cách hạ thấp tắc độ tăng sản 
lượng và nâng mức thất nghiệp lên. 


B. LÝ THUYÉT LẠM PHÁT HIỆN ĐẠI 


Những nên kinh tế thị trường có thế đồng thời có được tình 
trạng toàn dụng lao động và ỗn định giá hay không? Có phải là 
không có cách nào để kiếm soát lam phát ngoài việc kìm hãm tăng 
trưởng kinh tế, mà điều này lại khiến cho thất nghiệp ở mức cao 
không đáng có hay khôn g? Nấu suy thoái là cái giá quá cao phải trả 
cho việc kiểm soát lạm phát thì chúng ta có cần đến “những chính 
sách thu nhập” để có thể hạ thấp lạm phát mà không làm tăng thất 
nghiệp không? 

Câu hỗi, câu hỏi và lại câu hỏi. Còn trả lời những câu hỏi này lại 
cực kỳ quan trọng đối với sức sống kinh tế của những nền kinh tế 
hỗn hợp hiện đại. Trong phần còn lại của chương này, chúng ta sẽ 
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giải thích "tình thế tiễn thoái lưỡng nan quái ác" của việc lựa chọn 
giữa lạm phát. và thất nghiệp và tìm hiểu những đề xuất nhằm làm 
cho tình thế này bớt phân đau đớn. 


GIÁ CẢ TRONG MÔ HÌNH AS - AD 


Không một nguyên nhân đơn lề nào gây ra lạm phát. Giống như 
sự ôm đau, lạm phát xảy ra vì nhiều lý do. Một số lạm phát xuất 
phát từ phía câu, số khác từ phía cung. Điều then chốt về lạm phát 
hiện đại là nó tạo nên một. động lực bên trong, và khó có thể dừng 
lại một khi đã bắt đâu. 

Lạm phát quán tính 

Trong nền kinh tế công nghiệp hiện đại, lạm phát có tứuh ỳ cao. 
Tức là, nó sẽ giữ nguyên tỷ lệ cho tới khi nào các sự kiện kinh tê 
làm cho nó thay đổi. Chúng ta có thể so sánh lạm phát quán tính 
với một con chó già lười biếng. Nếu con chó không bị một cú đá hay 
cú đớp của con mèo làm cho thức giấc thì nó sẽ ở nguyên chỗ của 
nó. Một khi bị quấy rỗi, con chó sẽ đuổi theo con mèo nhưng rồi cuối 
cùng nó sẽ nằm vuông ở một vị trí mới và ở tại đó cho đến khi có 
một sự chọc ghẹo mới. 

Trong thời gian đầu những năm 1990, giá cả ở Mỹ tăng ốn định 
ở mức 3% một năm và hầu hết mọi người đều dự kiến tỷ lê lạm 
phát đó. TỶ lệ lạm phát dự đoán trước này được đưa vào trong các 
thể chế của nền kinh tế. Các hợp đồng lương giữa giới thợ và giới 
chủ cũng được xây dựng trong phạm vị tỷ lệ lạm phát 3%; các kế 
hoạch tài khoá và tiền tệ của chính phủ cũng giả định tỷ lệ lạm 
phát là 3%. GDP danh nghĩa có thể tăng 6% (3% tăng sản lượng và 
3% lạm phát) mà không làm cho ai phải ngạc nhiên. Trong thời kỳ 
này, 1 lê lam phát quán tính là 3% một năm. Đôi khi người ta cũng 
có thể gọi nó bằng những tên khác như tỷ lệ lạm phát cốt lõi, cơ bản 
hay dự biên. 

Tỷ lệ lạm phát dự kiến được đưa vào trong hợp đồng và những 
thoa thuận không chính thức là tỷ lệ lạm phát quán tính. 

Lạm phát quán tính có thể tồn tại trong một thời gian dài - trong 
chừng mực hầu hất mọi người đều đự đoán tỳ lệ lạm phát sẽ vẫn 
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giữ nguyên. Trong điều kiện như vậy, lạm phát sẽ được tính vào 
trong hệ thông. Một mức lạm phát được dự tính đầy đủ thế hiện 
một sự cân bằng rung lập, là một thê cân bằng có thể tự duy trì 
được tại rột mức cụ thể trong một khoảng thời gian vô định. 

Thế nhưng lịch sử lại cho thấy lạm phát không giữ được trạng 
thái không bị quấy rày trong một thời gian dài. Những cú sốc 
thường xuyên từ những thay đổi trong tổng cầu, thay đổi giá dầu 
mạnh, mùa màng thất bát, những biến động của tỷ giá hối đoái, sự 
thay đổi của năng suất, và vô số những sự kiện kinh tê khác đã đẩy 
lạm phát lên cao hơn hay kéo xuống thấp hơn tỉ lệ quán tính của 
nó. Những loại biến động lớn là cầu kéo và chỉ phí đẩy. T6m lại: 

Tại một thời điểm nhất định, nền kinh tế có một tỷ lệ lạm phát 
hiện hành mà những dự đoán của mọi người đã thích nghi theo nó. 
Tỳ lệ lạm phát quán tính được dự tính này có chiều hướng giữ 
nguyên cho tới khi có một cú sốc làm cho nó lên hay xuống. 

Lam phát cầu kéo 

Một trong những cú sốc lớn đôi với lạm phát là sự thay đổi trong 
tổng cầu. Trong những chương trước, chúng ta đã thấy những thay 
đổi trong đầu tư, chỉ tiêu của chính phủ, hay xuất khẩu ròng có thể 
làm thay đổi tổng cầu và đẩy sản lượng vượt quá mức tiềm năng 
của nó. Chúng ta cũng đã thấy ngân hàng trung ương của một nước 
có thể tác động đến hoạt động kinh tế như thế nào. Lạm phát cầu 
kéo diễn ra khi tổng cầu tăng nhanh hơn tiềm năng sản xuất của 
một nước, kéo giá tăng lên để làm cân băng tổng cung và tổng cầu. 
Trên thực tế, những đồng đôla của cầu sẽ cạnh tranh với nhau 
trước cung hàng hoả có hạn và đẩy giá của chúng lên. Khi thất 
nghiệp giảm và nhân công f trở nên khan hiếm, lương cũng bị đẩy 
lên và quá trình lạm phát gia tăng, 

Một lý thuyết về cầu kéo có ảnh hưởng lớn là thuyết trọng tiền 
đã cho rằng, cung tiên là nhân tố quyết định chính của lạm phát. 
Lập luận của cách tiếp cận này là cung tiền tăng làm tăng tống cầu, 
đến lượt mình tổng cầu lại làm tăng mức giá. Trong trường hợp 
này, chiều của mỗi quan hệ nhân quả là rõ ràng. Nó đi từ cung tiền, 
qua tống cầu, tới lạm phát. Bởi vậy, khi ngân hàng trung ương Đức 
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in hàng tỳ đồng mác giấy năm 1922 -1923 và khi chúng đi ra thị 
trường đề tìm đến với bánh mì và nhà cửa thì mức giá ở Đức tăng 
lên gấp hàng tỷ lần, làm cho đồng tiền trở thành vô giá trị là điều 
không có gì phải ngạc nhiên. Đây là lạm phát cầu kéo ở góc độ rất 
dữ dội. Tình cảnh này đã tái điễn ở Nga khi chính phủ Nga trang 
trải thâm hụt ngân sách bằng cách ìn tiền vào đầu những năm 
1990. Kết quả là tỷ lệ lạm phát trung bình 25% một tháng [hay 100 
x (1,252 - 1) = 1.335 phần trăm một năm). 

Hình 30-5 minh hoa quá trình lạm phát cầu kéo bằng tổng cung 
và tầng cầu. Bắt đầu từ mức cân bằng ban đầu tại điểm E, giả sử 
có một sự mở rộng chi tiêu làm đẩy đường AD lên trên và sang phải. 
Điểm cân bằng của nền kinh tế chuyển từ E đến E'. Tại mức cầu 
cao hơn này, giá đã tăng từ P lên P'. Lạm phát cầu kéo đã xảy ra. 

Hình 30-5. Lạm phát cầu kéo diễn ra khi chỉ tiêu quá nhiều để 
tìm mua quá ít hàng hoá 

Tại mức sản lượng cao, khi tổng cầu tăng, chỉ tiêu tăng lên là để cạnh 
tranh trước một số 
lượng hàng hoá hạn 
chế. Với một đường AS 
dốc, một phần lớn trong 


P Sản lượng tiềm năng 
QP As 


tổng chi tiêu cao hơn 
này rất cuộc sẽ làm giá 
cao hơn. Giá tăng từ P 
đân P°. Đây là lạm phát 
cầu kéo. Lạm phát chỉ 
phí đẩy sẽ được phân 
tích như thế nào trong 
khuôn khổ lý thuyết, 
này? ' 

Lạm phát chỉ phí đẩy 

Các nhà kinh tê học cổ điển đã tìm được những nguyên tắc cơ 
bản của lạm phát cầu kéo và sử dụng chúng để giải thích sự diễn 
biến của giá trong lịch sử. Nhưng trong nửa thê kỷ qua, quá trình 
lạm phát đã thay đổi. Giá hiện nay đang đi trên con đường một 
chiều - tăng lên trong thời kỳ suy thoái và tăng nhanh hơn trong 


Sản lượng thực tế 


¬..~ 
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thời kỳ bùng nổ. Điều này đúng với tất cả các nền kinh tế thị 
trường trên thế giới. Sự khác biệt giữa lạm phát hiện đại với biến 
thể của lạm phát cầu kéo đơn giản là ở chỗ, giá và lương bắt đầu 
tăng trước khi đạt được tình trạng toàn dụng lao đãng. Chúng tăng 
ngay cả khi có 30% công suất nhà máy không được sử dụng và 10% 
lực lượng lao động bị thất nghiệp. Hiện tượng này được gọi là lạm 
phát eÖ¿ phí đấy hay lạm phát sốa cung. 

Lạm phát xảy ra do chi phí tăng lên trong những giai đoạn thất 
nghiệp cao và mức huy động nguồn lực yêu ớt được gọi là lạm phát 
chỉ phí đẩy. 

Lạm phát chi phí đẩy dường như không hiện hữu trong giai 
đoạn đầu của nền kinh tễ thị trường. Nó xuất hiện lần đầu tiên 
trong những năm 1930 và 1940, dân đến thay đối lớn trong hình 
thái của giá cả sau Chiến tranh Thê giới lần thứ II như đã thấy 
trong Hình 30-3. 

Để giải thích cho lạm phát chi phí đẩy, các nhà kinh tế thường 
bắt đầu từ tiền lương, vì tiền lương là một bộ phận quan trọng 
trong chi phí của các doanh nghiệp. Chẳng hạn, trong năm 1982, 
khi tỷ lệ thất nghiệp là gần 10% thì tiền lương tăng 5%. Một số nhà 
kinh tế đã chỉ ra rằng, các nghiệp đoàn phải chịu trách nhiệm bởi 
vì họ đã buộc lương trả bằng tiền phải tăng lên mặc dù nhiều người 
trong số họ còn đang bị thất nghiệp. Tuy nhiên, tiền lương khu vực 
phi nghiệp đoàn cũng có chiều hướng tăng nhanh ngay cả trong 
thời kỳ suy thoái. 

Kể từ những năm 1970, những cú sốc chi phí đẩy thường xuất 
phát từ những thay đối lớn của giá xăng dầu, giá thực phẩm, và từ 
những điễn biên của tỷ giá-hói đoái. Trong năm 1973, năm 1978, và 
thoáng qua trong năm 1990, các nước đã quan tâm tới những hoạt 
động kinh tế vĩ mô của -nình khi xảy ra thiếu hụt xăng dầu nghiêm 
trọng trên thị trường. Giá xăng dầu tăng nhanh và chỉ phí sản xuất 
của các đoanh nghiệp cũng tăng. Các kết cục trong ba trường hợp 
là không giỗng nhau, nhưng tại mỗi giai đoạn đều có lạm phát chỉ 
phí đẩy rất cao theo sau sự tăng giá xăng dâu. 
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Kỳ vọng và lam phát quán tính 

Bạn có thể hồi tại sao lạm phát lại có quán tính hay động lực lớn 
đến như vậy? Câu trả lời là, hầu hết giá và lương đều được đặt 
trong bối cảnh hướng tới tình hình kinh tế tương lai. Khi giá và 
lương tăng nhanh và được dự kiến tiếp tục tăng như vậy thì các 
doanh nghiệp và công nhân có xu hướng đưa tỷ lệ lạm phát nhanh 
đó vào trong những quyết định giá và lương của mình. Kỳ vọng về 
lạm phát cao hay thấp là những lời tiên tri tự thích nghỉ. 

Chúng ta có thể sử dụng một ví dụ giả thiết để mình hoa vai trò 
của kỳ vọng trong lạm phát quán tính. Giả sử rằng năm 1994, công 
ty Brass Milla Ïne., một hãng sản xuất công nghiệp nhe phi nghiệp 
đoàn, đang dự liệu những quyết định về lương tháng và tiền công 
hàng năm cho năm 1995. Doanh số của Công ty đang tiễn triển tốt 
và nó không gặp một biễn động cung hay cầu lớn nào. Nhà kinh tê 
chủ chất của Brass Mills dự đoán rằng, không có những biến động 
lớn gây lạm phát hay giảm phát, và những cơ quan đự báo chính 
cũng dự báo mức tăng lương cả nước là 4% trong năm 1995. Brass 
Milla đã tiễn hành điều tra các công ty địa phương và thấy rằng, 
hầu hết các công ty đều dự kiến tăng tiền lương từ 31/2 đấn 41/2 
phần trăm trong năm tới. Mọi dấu hiệu như vậy đều cho thấy có sự 
tăng lương khoảng 4% cho năm 1995 sơ với nắm 1994. 

Khi xem xét thị trường lao động nội bộ của mình, Brass Milla 
quyết định mức lương của công ty phải phù hợp với mức lương của 
thị trường lao động địa phương. Do ban giám đốc không muốn tụt 
hậu so với mức lương địa phương, Brass Mills quyết định sẽ cố 
gắng theo kịp mức tăng lương của địa phương. Bởi vậy, mức tăng 
lương. được tíntrbằng mức tăng dự kiến trên thị trường, tức là mức 
tăng Tương trung bình 3 cho năm 1995. 

Quá trình tính lương và tiền công có cân nhắc đến tình hình 
kinh tế dự kiến trong tương lai có thể mở rộng cho hầu hết các công 
ty. Lập luận này có thể áp dụng cho giá của nhiều loại sản phẩm - 
chẳng hạn như tiền học phí học đại học, giá các kiểu dáng ô tô cũng 
như mức phí điện thoại đường dài - là những giá không dễ thay đối 
một khi đã được ấn định. Do việc thay đổi những kỳ vọng về lạm 
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phát và điều chỉnh đa số các mức giá và tiền công rất mất thời gian, 
nên lạm phát quán tính chỉ mắt đi khi có những biên động hay thay 
đổi lớn trong chính sách kinh tế. 

Hình 30-6 mình hoạ quá trình của lạm phát quán tính. Giả sử 
răng, sản lượng tiềm năng là không đổi và không có những biến động 
cung hay cầu. Khi tất cả mọi người dự kiến lương và giá sẽ tăng ở 
mức 4% mỗi năm, chỉ phí trung bình se tăng ở tỷ lệ đó và đường AS 
sẽ dịch chuyến lên 4% một năm. Nếu không có biến động của cầu thì 
đường AD cũng sẽ dịch chuyển lên theo tỳ lệ đó. Điểm cất nhau của 
đường AS và AD mỗi năm sẽ cao hơn 4%. Do đó, điểm cân bằng kinh 
tế vĩ mô sẽ chuyển từ E sang E? đến E”?. Giá sẻ tăng 4% từ năm này 
sang năm khác: lạm phát quán tính xuất hiện ở mức 4%. 

Hình 30-6. Các vòng xoáy táng dần của tiền lương và giá cả 
diễn ra khi tổng cung và tổng câu cùng nhau dịch chuyển lên trên 

Trong ví dụ này, chỉ phí sản xuất tăng lên 4% mỗi năm, Bởi vậy, với mỗi 
mức sản lượng, đường AS sẽ cao hơn 4% vào năm sau; 4% cao hơn nữa vào 
năm sau đó và cứ tiếp tục như vậy. 

Nếu AD cũng dịch lên cùng một tốc độ, sản lượng sẽ gần sát với mức 
tiềm năng, và giá cũng sẽ tăng lên 4%. Khi cân băng vĩ mô chuyển từ E 
qua E” đến E” thì giá tăng đều đặn đo có lạm phát quán tính. 

Sử dụng cơ sở phân tích này, bạn có thể mô tả tỷ lệ lạm phát quán 
tính là 2 hay 84 một năm không? 

Lạm P 
phát Mức giá 
quán tính 


Sản lượng tiềm năng 


điễn ra 

khi đường P*=(1,04)P'= (1,042P è 
AsS và AI) "¬ 

địch 

chuyển P› 
đều đặn 
lân trên 


E=Y,04P 


theo cùng 


một tỉ lê. 
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Mức giá khác với lạm phát 

Với Hình 30-6, chúng ta có thể phân biệt được sự vận động của 
mức giá và diễn biến của lạm phát. Nói chung, sự tăng lên trong 
tổng cầu sẽ làm tăng giá khi mọi thứ khác như nhau. Tương tự, 
một sự dịch chuyển lên của đường AS do sự tăng lên của tổng cung 
cũng sẽ làm tăng giá khi mọi thứ khác giữ nguyên. 

Nhưng tất nhiên mọi thứ khác đều thay đối; cụ thể, đường ÁD 
và AS không bao giờ đứng yên. Chăng hạn, Hình 30-6 cho thấy 
đường AS và AD chuyển động cùng nhau. 

Sẽ xấy ra điều gì nêu có một sự dịch chuyển ngoài dự kiến của 
đường ÀŠS hay ÀD trong giai đoạn thứ ba? Giá và lạm phát sẽ bị ảnh 
hưởng như thế nào? Ví dụ, giả sử đường AD'? của giai đoạn ba dịch 
chuyển sang trái tới AD” do một sự thắt chặt tiền tệ. Trường hợp 
này có thể gây ra suy thoái, với điểm cần bằng mới tại E°'' trên 
đường AS”. Tại điểm này, sản lượng có thể sẽ giảm dưới mức tiềm 
năng: giá và tỉ lệ lạm phát sẽ thấp hơn ở điểm E”, nhưng nền kinh 
tế vẫn bị lạm phát do mức giá tại E” vẫn năm cao hơn điểm cân 
bằng P của giai đoạn trước với mức giá P°. 

Các lực kinh tế có thể làm giảm mức giá xuống đưới mà lẽ ra nó 
sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, đo đà tăng giá và chi phí vẫn còn, nền kinh 
tế có thể tiếp tục bị lạm phát ngay cả khi đứng trước những biến 
động mang tính chất thất chặt lại. 

Đây là điểm trọng tâm để hiểu được hiện tượng đình lạm, hay 
lạm phát cao trong những thời kỳ thất nghiệp cao. Trong chừng 
mực những yếu tố quán tính đẩy giá lên vẫn còn mạnh thì suy 
thoái có thể diễn ra đồng thời với lạm phát cao, mặc dù lạm phát 
thấp hơn mức quán tính trước đây. Hình 30-6 cho thấy rõ điểm này, 
tại điểm E” giá vẫn tiếp tục tăng lên, vi mức giá tương ứng với 
E'” năm trên mức giá giäì đoạn trước đó tại P°. 


ĐƯỜNG PHILULIPS 


Nhà kinh tế A. W. Phillips, người đã lượng hoá được các yếu tổ 
quyết định đối với lạm phát tiền lương, đã xây dựng được một cách 
trình bày quá trình lạm phát rất hữu hiệu. Sau khi nghiên cứu kỹ 
những số liệu quí giá về thất nghiệp và lương tính bằng tiền ở nước 
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Anh của hơn một thê kỳ, Phillips đã phát hiện được một mỗi quan 
hệ nghịch đảo giữa thất nghiệp và những thay đổi trong lương trả 
bằng tiền. Ông thấy tiền lương có chiều hướng tăng khi thất nghiệp 
thấp và ngược lại. Tại sao thất nghiệp cao lại ha thấp mức tăng của 
lương trả băng tiền? Lý do là ở chỗ, công nhân sẽ tạo ra ít sức ép 
đòi tăng lương hơn khi có ít những cơ hội lựa chọn công việc thay 
thế, thêm vào đó, các hãng cũng kiên quyết hơn trong việc chống lại 
những đòi hôi tăng lương khi lợi nhuận thấp. 

Đường Phillips rất có ích cho việc phân tích những diễn biến 
ngắn hạn của thất nghiệp và lạm phát. Hình 30-7 biếu thị một mô 
hình đơn giản nhất. Trên trục hoành của đồ thị là tỷ lệ thất 
nghiệp. Trục tung bên trái là tỳ lệ lạm phát giá hàng năm. Trục 
tung bên phải là tỷ lệ lạm phát của lương trả bằng tiền. Khi bạn 
đi sang phía bên trái của đường Philips bảng cách giảm thất 
nghiệp thì tỷ lệ tăng giá và lương được biểu thị bằng đường 
Phillipa sẽ trở nên 
dắc hơn. Hình 30-7. Đường Philips mô tả sư 

Một ví dụ bằngsố đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp 
Đường Phillips cho biết môi quan hệ nghịch 
đảo giữa lạm phát và thất nghiệp. Tỉ lệ xích về 
mức thay đổi của lương trên trục tung bên phải 
là lớn hơn tÌ lệ xích đo mức lạm phát bên trái 
3 với mức giả định tỷ lệ tăng trưởng của năng 
suât lao động (sản suất lao động trung bình là 2%. 
lượng trên mỗi công AP/P AW/W 
nhân) tăng đều với tỳ 
lệ 2% mỗi năm. Hơn 
nữa, giả định rằng 
các hãng định giá. 
trên cơ sở chỉ phí lao 
động trung bình, do 
đó, giá sẽ luôn luôn 
thay đổi đúng bằng 
với chi phí lao động 
trung bình trên một 
_ đơn vị sản lượng. Nêu 


về lạm phát sẽ cho 
thấy thêm tầm quan 
trọng của đường 
này. Giả sử, năng 
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lương tăng ở mức 6%, và năng suất tăng 2% thì chi phí lao động 
trung bình sẽ tăng 4%. Kết quả là giá cũng sẽ tăng 4%. 


Kinh tế học trong thực tê: Phép tính số học lương nà giá. 
Mỗi quan hệ này giữa lương, giá uờ năng suốt có thể công thức hoá 
như sau: do giá được tính dựa trên chị phí lao động trung bình trên 
mỗi đơn u‡ sửn lượng nên điều này muốn nói rằng P luôn luôn tỷ lệ 
thuận uới WLX, trong đó P là mức giá, W là mức lương, TL là số giờ 
lao động uà X là sẵn lương. Giả định thêm rằng, năng suất lao động 
trung bình (XJL) tăng ổn định ở mức 2% một năm. Dó đó, nêu lương 
tăng 6% hàng năm thì guá sẽ tăng 4% hàng năm (= 6% tăng của 
lương trừ đi 2% tăng của năng suất). Tổng quát hơn: 

(t$ lê lạm phát) = (tỷ lê tăng lương) — (tỷ lê tăng năng suất) 

Công thức này chứng mình mỗi quan hệ giữa lạm phút giá vò 
lạm phát lương. 


Sử dụng phép tính số học của lạm phát, chúng ta có thể thấy mối 
quan hệ giữa tăng lương và táng giá trong Hình 30-7. Trục toạ độ 
bên phải cho biết phần trăm thay đổi của mức lương trá băng tiền, 
còn trục toạ độ bên trái là D NT: lạm phát giá. Hai tỉ lệ xích này chì 
khác nhau bởi tốc độ tăng nãng suất giả định (sao cho sự thay đổi 
giá 6% một năm tương ứng với thay đổi lương là 8% một năm nếu 
năng suất tăng 2% một năm và nếu giá luôn luôn tăng nhanh như 
chị phí lao động trung bình). Từ đó: 

Đường Phillips minh hoa cho lý thuyết "đánh đổi" của lạm phát. 
Theo quan điểm này, một quốc gia có thể mua được một mức thất 
nghiệp thấp hơn nếu nó sẵn sàng trả một giá là tỷ lệ lạm phát cao 
hơn. Tỉ lệ đánh đối là độ đốc của đường Philips. 

Giải thích k 

Đường Phillips phù hợp với mô hình tổng cung và tống cầu của 
chúng ta như thế nào? Cách tốt nhất để nghĩ về đường Phillips 
trong Hình 30-7 là coi nó thể hiện mỗi quan hệ ngắn hạn giữa lạm 
phát uà thất nghiệp khi tổng cầu dịch chuyễn nhưng tổng cung tiếp 
tục thay đổi ở tỳ lệ quán tính của nó. Điều này có thê hiểu được 
bằng cách so sánh Hình 30-6 và 30-7. 
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Giả định rằng tỷ lệ thất nghiệp 6% tương ứng với mức sản 
lượng tiềm năng. Khi đó, nếu sản lượng còn gìữ ở mức tiềm năng 
thì thất nghiệp sẽ giữ ở mức 6% và lạm phát tiếp tục tăng ờ mức 
42 một năm. Tuy nhiên, giả sử có một sự địch chuyển của tổng cầu 
ở giai đoạn thứ ba, do đó, cân bằng sẽ ở điểm E'” chứ không phải 
E” trong Hình 30-6. Khi đó, sản lượng sẽ ở dưới mức tiềm năng, 
còn thất nghiệp sẽ tăng hơn 6% và lạm phát sẽ giảm xuống. Đề 
củng cỗ thêm hiểu biết của bạn về điểm này, hãy vẽ vào Hình 30- 
7 tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát tương ứng với các điểm E” và 
E” ở Hình 50-6. 

Đường Phillips đã được mô tả như là "một thực đơn cho sư lựa 
chọn giữa lạm phát và thất nghiệp." Nhưng đôi khi, thực khách lại 
thấy rằng giá đang thay đối ngay cả khi họ đang chọn món ăn. Tức 
là, do những thay đổi trong tỷ lệ quán tính của lạm phát, đường 
Phillips dịch chuyến theo thời gian. Hình 30-8 cho biết các điểm 
lạm phát và thất nghiệp qua giai đoạn 1961- 1993. Chắc chắn là 
không có một đường nào ổn định ở đây; hơn nữa các điểm dường 
như quay tròn theo chiều kim đằng hà có lúc xoắn vào trong và có 
lúc xoắn ra ngoài. 

Hình 30-8. Đường Phillips hay đường xoắn Phillips2 

Các số liệu về tỳ lệ thất nghiệp và lạm phát ba thập kỳ qua cho thấy 
có một mối quan hệ phức tạp hơn đường Phillips ngắn hạn đơn giản. Các 
lý thuyết tỷ lệ tự 
nhiên hiện đại giải 
thích đường xoắn 
Philips và bước 
xoắn vào trong và 
xoắn ra nữoài. 


(Nguôn: Báo cáo 


(thay. đối phần trămn) 


Kinh ! của Tổng 
thống, 1994: chỉ sô 
giá ở đây là hệ số 
giảm phát GDP) 


Hệ só giảm phát giá của GDP 


Tỷ lệ thất nghiệp (phần trăm) 
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Quan sát chuyến động xoắn theo chiều kim đồng hồ của đường 
Phillips khiến các nhà kinh tế phải sửa lại đường cong Phillips đơn 
giản. Kết quả nổi bật nhất của sự va chạm giữa lý thuyết và bằng 
chứng lịch sử là lý thuyết về tỷ lệ lạm phát tự nhiên ngày nay. 


TỶ LỆ THÁT NGHIỆP TỤ NHIÊN 


Để giải thích hình dạng kỳ lạ của "đường xoắn Phillips" trong 
Hình 30-8, các nhà kinh tế đã xây dựng một kịch bản khác gọi là 
đường Phillipa tỷ lệ tự nhiên. Ra đời từ công trình lý thuyết của 
Edmund Phelps và Milton Friedman, được kiếm chứng theo thang 
điểm của các nhà kinh tế lượng, lý thuyết tỉ lệ tự nhiêr: phân biệt 
giữa đường Philips dài hạn đường Phillips ngắn hạn. Nó khẳng 
định đường Phillips dốc xuống trong Hình 30-7 chỉ đúng trong ngắn 
hạn. Trong dài hạn, chỉ có một tỷ lệ thất nghiệp phù hợp với mức 
lạm phát ổn định; và tỷ lệ thất nghiệp đó được gọi là t$ ?ê thái 
nghiệp tự nhiên. Lý thuyết này cho rằng, đường Phillips đài hạn là 
thẳng đứng. 

Đầ hiểu được lý thuyết mới này, chúng ta cần một định nghĩa 
đày đủ về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên: 

Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là tỷ lệ tại đó các lực đẩy và lực 
kéo đối với lựm phát giá và lương ở trạng thái cân bằng. Tai tỷ 
lệ tự nhiên, lạm phát là ổn định, sẽ không có chiều hướng tăng 
hoặc giảm lạm phát. Trong một nên kính tế có quan tâm đến việc 
ngăn chặn tỷ lệ lạm phát cao thì tỷ lệ tự nhiên của thất nghiệp 
là mức thấp nhất có thể duy trì được: bởi vậy, nó là mức hữu 
nghiệp ổn định cao nhất và tương ứng với mức sản lượng tiềm 
năng của một nước... __. 

Chúng ta có thể hiểu lý thuyết này theo một cách như sau: Tại 
bất kỳ một thời điểm nào đó, nền kinh tê tự nó đã có một tỷ lệ lạm 
phát quán tính hay dự kiến nhất định. Nếu (1) không có dư cầu và 
nêu (2) không có những biến động cung, thì lạm phát thực tế sẽ tiếp 
tục tại mức lạm phát quán tính. Những điều kiện này muốn báo 
hiệu điều gì? Điều kiên (L) có nghĩa là thất nghiệp đang ở tại mức 
tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên - tại đó, áp lực tăng lên đôi với lương của 
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những chỗ trồng công việc đúng bằng áp lực giằm xuống của thất 
nghiệp. Điều kiện (2) biểu thị rằng, không có những thay đổi khác 
thường trong chi phí của nguyên vật liệu như xăng dầu và hàng 
nhập khẩu. Rất hợp điều kiện (1) và (2) lại với nhau sẽ dẫn đến tình 
trạng trong đó lạm phát tiếp tục tăng ở mức quán tính của nó hay 
mức dự kiến. 

Điều gì sẽ xẩy ra nếu có, hoặc là biến động của cầu, hoặc là biến 
động của chi phí? Tại mức thất nghiệp rất thấp, chẳng hạn như 
trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, lạm phát sẽ bị đấy lên trên 
mức quán tính của nó khi chúng ta trượt đọc lên theo đường 
Phillips ngắn hạn. Ngược lại, nếu thất nghiệp tăng tới những mức 
cao hơn tỷ lệ tự nhiên rất nhiều, như đã xảy ra trong những năm 
đầu thập kỹ 80 thì lạm phát sẽ giảm xuống đưới tỷ lệ quán tính của 
nó khi chúng ta trượt dọc xuống theo đường Philps ngắn hạn. 

Nhưng đến đây chưa phải đã kết thúc. Một khi lạm phát thực tế 
tăng lên trên mức quán tính hay mức đự kiến của nó thì mọi người 
bắt đầu điều chỉnh theo mức lạm phát mới và có kỳ vọng về mức 
lạm phát cao hơn. Tỳ lệ lạm phát quán tính sau đó sẽ điều chỉnh 
theo mức thực tê mới và đường Phillips ngắn hạn dịch chuyền. 

Bài tường thuật ngắn gọn này đưa ra một điểm quan trọng về 
lạm phát: Sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp vân ổn định 
chỉ trong trường hợp tỷ lệ lạm phát quán tính hay tỷ lệ dự kiến giữ 
nguyên không đổi. Nhưng khi tỉ lệ lạm phát quán tính thay đổi thì 
đường Phillips ngăn hạn sẽ dịch chuyển. 

Dịch chuyển đường Phillips 

Ỹ tưởng quan trọng này - tức là những biến động sẽ làm dịch 
chuyển đường Phillips - có thể được hiểu như là một trình tự các 
b›rớc đi, được minh hoạ bằng một "chu kì bùng nố” mô tả ở đây và 
trong Hình 30-9. 


Hình 30-9. Những đột biến làm đường Phillips xê địch như thế 
nào? 

Hình vẽ này cho biết một giai đoạn thất nghiệp thấp dịch chuyển 
đường Phillips ngắn hạn như thế nào. Nền kinh tế bắt đầu từ điềm A. Sau 
đó, nền kinh tế mở rộng, với thất nghiệp giảm xuống dưới mức tỳ lệ tay 
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nhiên tại điểm B trong giai đoạn 2. Kết quả là, lạm phát tăng lên trên mức 
quán tính. 

Tuy nhiên, khi thời gian qua đi, lạm phát cao hơn trở nên có thể dự 
đoán trước và được đưa vào đường Phillips ngắn hạn mới, SRPC'. Khi nền 
kinh tế quay trở lại tỳ lệ thất nghiệp tr nhiên tại điểm D trong giai đoạn 
4, thì lúc đó nó sẽ có tỷ 
lệ lạm phát quán tính và Đường phillipa đài hạn 
lạm phát thực có cao 
hơn. 

Lưu ý rằng, nếu các 
điểm Á,B,C và D đại 
diện cho những năm 
khác nhau thì chúng ta 
có thể nối những điểm 
chấm lại. Đường dịch 


¬= : 
B › Đường Phíllips ngắn hạn 


5% (mai đoạn 3 và 4) 
À 


Đường Phillips ngắn hạn 
(giai đoạn Ì và 2) 


TY lệ lạm phát 
#2) 
` 
œ 


chuyển tạo thành một 
vòng cung theo chiều 


s Tý lệ tự nhiê 
kim đồng hồ như trong › Tỷ lệ thất nghiÊi 


Hình 30-8. 


Giai đoạn I. Trong giai đoạn này, thất nghiệp ở mức tỷ lệ tự 
nhiên. Không có những đột biến của cầu hay cung, và nền kinh tế 
ở tại điểm A trên đường Phillips ngắn hạn thấp hơn (SRPC) trong 
Hình 30-9. 

Giai đoạn 2. Một sự tăng lên nhanh chóng trong sản lượng trong 
thời kỳ mở rộng kinh tế sẽ hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp. Khi thất 
nghiệp giàm xuống, các hãng có xu hướng tuyển mộ công nhân ráo 
riết hơn, một số hãng quyết định tăng tiền trả thù lao nhanh hơn 
so với thời gian trước đó. Khi sản lượng vượt quá mức tiềm năng 
của nó thì mức huy động công suất sẽ tăng và phân bổ sung thêm 
trong giá cũng tăng. Giá và lương bắt đầu leo thang. Xét về đường 
Phillips, nền kinh tế đi chuyến lên trên và sang trái điểm B trên 
đường Phillips ngắn hạn (dọc theo SRPC trong Hình 30-9). Kỳ vọng 
về lạm phát vẫn chưa thay đổi, nhưng tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn 
đã làm tăng lạm phát trong giai đoạn thứ hai. 

Giai đoạn 3. Với tỷ lệ lạm phát lương và giá cao hơn, các hãng 
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và công nhân bắt đầu dự kiến lạm phát cao hơn. Tỷ lệ lạm phát dự 
kiên cao hơn sẽ được đưa vào những quyết định lương và giá. Tỷ lệ 
lạm phát quán tính hay lạm phát dự kiến do đó sẽ tăng lên. Lạm 
phát dự kiến cao hơn thể hiện trong khuôn khổ đường Phillips khi 
đường Phíillips ngắn hạn địch chuyến lên trên và trạng thái cân 
băng mới xuất hiện ở điểm C. Đường Phillips ngắn hạn mới này (ký 
hiệu là SRPC' trong Hình 30-9) nằm trên đường Phillips ban đầu, 
phản ánh tỷ lệ lạm phát dự kiến cao hơn. 

Giai đoạn 4. TYong giai đoạn cuối cùng, khi nền kinh tế tăng 
chậm lại, sự thu hẹp các hoạt động kinh tế sẽ đưa sản lượng quay 
trở lại mức tiềm năng của nó, tỷ lệ thất nghiệp trở về tỷ lệ tư nhiên 
ở điểm D. Lạm phát giảm xuông do thất nghiệp cao hơn. 

Hãy chú ý đến một kết quả ngạc nhiên: Do tỷ lệ lạm phát quán 
tính hay tỷ lệ dự kiến đã tăng lên nền tỷ lệ lạm phát ở giai đoạn 4 
sẽ cao hơn so với trong giai đoạn 1, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vân 
như cũ. Nền kinh tế sẽ có cùng mức GDP ¿hc ¿ và mức thất 
nghiệp như ở trong giai đoạn 1, mặc dù các giá trị danh nghĩa (giá 
và GDP danh nghĩa) bây giờ tăng nhanh hơn so với trước khi sự mở 
rộng làm tăng tỷ lệ lạm phát dự kiến. 

Đôi khi, chúng ta cũng thấy một "chu kì khắc khổ" diễn ra khi 
thất nghiệp tăng và tỷ lệ lạm phát. thực có giảm xuống dưới tỷ lệ 
quán tính. Trong trường hợp này, ty lệ lạm phát quán tính giảm 
xuống và nền kinh tế có tỷ lệ lạm phát thấp hơn khi nó trở về tỷ lệ 
thất nghiệp tự nhiên. Một điều gì đó giỗng như chu kì khắc khổ đau 
đớn đã diễn ra dưới thời kỳ Carter-Volcker-Reagan trong các cuộc 
chiến chông lạm phát trong giai đoạn 1979-1984. 

Đường Phillips đài hạn thắng đứng 

Chúng ta đã thấy, khi tỳ lệ thất nghiệp đi chệch khỏi tỷ lệ tự 
nhiên thì ty lê lạm phát sẽ có xu hướng thay đổi. Điều gì sẽ xây ra 
nêu khoảng cách giữa tỳ lệ thất nghiệp thực có và tỳ lệ tự nhiên 
vẫn tiếp tục tồn tại? Chẳng hạn, giả sử tỷ lệ tự nhiên là 6%, còn tỷ 
lê thất nghiệp thực có là 4%. Do có sự chênh lệch, lạm phát sẽ có 
chiều hướng tăng qua các năm. Lạm phát có thể là 6% trong năm 
thứ nhất, 7% trong năm thứ hai, 8% trong năm thứ ba và có thể 
tiếp tục tăng lên sau đó. 
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Khi nào thì vòng xoáy tăng lên này dừng lại? Theo lý thuyết tỷ 
lệ tự nhiên, nó chỉ dừng lại khi thắt nghiệp quay trở lại mức tự 
nhiên của nó. Nói cách khác, nêu thất nghiệp vẫn còn thấp hơn tỷ 
lệ tự nhiên thì lạm phát sẽ có chiều hướng tăng lên. 

Trường hợp ngược lại sẽ xảy ra ở tỷ lệ thất nghiệp cao. Trong 
trường hợp đó, lạm phát sẽ có chiều hướng giảm khi thất nghiệp 
cao hưn tỷ lê tự nhiên. 

Chỉ khi thất nghiệp năm z¿¿ tỷ lệ tự nhiên thì lạm phát sẽ ổn 
định; và chỉ khi đó thì những dịch chuyền của cung và cầu trong 
các thị trường lao động khác nhau mới cân bằng; và cũng chỉ khi đó 
thì lạm phát - dù với tỷ lệ lạm phát quán tính thê nào đi nữa - mới 
không có chiêu hướng tăng lên hay giảm xuông. 

Theo lý thuyết tỷ lệ tự nhiên, mức thất nghiệp duy nhất phù hợp 
với tỷ lệ lạm phát ổn định là tý lệ thất nghiệp tự nhiên. Đường 
Phillips dài bạn, theo lý thuyết này, phải là đường thắng đứng đi 
qua mức tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên, như đường DA thẳng đứng 
trong Hình 30-9. 

Lý thuyết tỷ lệ tự nhiên của lạm phát có hai ý nghĩa quan trọng 
đối với chính sách kinh tá. Thứ nhất, nó ngụ ý rằng có một mức 
thất nghiệp tối thiểu mà nền kinh tế có thể duy trì trong đài hạn. 
Theo quan điểm này, một quốc gia không thể đẩy thất nghiệp xuống 
dưới tỷ lệ tự nhiên quá lâu mà không kích thích vòng xoáy tăng lên 
của lạm phát lương và giá. 

Thứ hai, một quốc gia có thể có khả năng đi trên đường Phillipa 
ngắn hạn. Một vị tống thông theo phái mở rộng có thể đưa tỷ lệ thất 
nghiệp xuống dưới mức tự nhiên, và quốc gia đó có thể tạm thời có 
được thất nghiệp thấp, nhưng với cái giá phải trả là lạm phát tăng 
lân. Ngược lạt, khi một-quốc gia nghĩ rằng tỷ lệ lạm phát quán tính 
của mình là quá cao, như trường hợp năm 1972-1982 thì quốc gia 
đó có thể tự tôi luyện trong một giai đoạn khắc khổ, gây ra suy 
thoái nhưng nhờ đó làm giảm lạm phát. 

Những tính toán định lượng 

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là một khái niệm kinh tế học 
vĩ mô quan trọng, nhưng những tính toán băng số chính xác về tỷ 
lệ này rất khó có được. Một trong những chuyên gia hàng đầu về 
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đề tài này, Robert J. Gordon, tính toán răng, tỷ lệ thất nghiệp tự 
nhiên tăng trong những năm 1960 và 1970, rồi sau đó ốn định xắp 
xỉ 6% trong lực lượng lao động. Những tính toán của ông, cùng với 
tỷ lệ thắt nghiệp thực có cho tới cuôi năm 1993, được thế hiện trong 
Hình 30-10. Các nhà kinh tế khác cũng đã đưa ra những con số 
khác nhau cho cuối những nám 1980, với những ý kiến rất phân 
tán về tỷ lệ tự nhiên, từ 51/2 đến 61⁄2 phần trăm lực lượng lao động 
vào giữa những năm 1990. Hầu hết các nhà kinh tế đều nói rằng, 
với những thể chê về lương và giá nhất định, nước Mỹ không thể 
duy trì một tỷ lệ thất nghiệp dưới 6% mà không chịu rủi ro do sự 
tăng lạm phát'. 


lšf 


10 


9 Tỳ lệ thực có 


T]"n: 


v 


Tỷ lệ thất nghiệp (phần trăm) 


Tỷ lệ tự nhiên 


: 1980 1970 1980 1990 
` tư KẰẰ Nẽm 

1. Bộ Lao động Hoa kỳ đã đưa ra nhiều thay đối trong Điều tra Dân số hiện 
tại của nó bắt đầu vào tháng 1 năm 1994, Những thay đối này có chiều hướng làm 
Lăng tỷ lệ thất nghiệp chung và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên của khoảng 1⁄2 phần 
trăm khi so sánh với các phép tính năm 1994. Những sô liệu sử dụng ở đây không 
được điều chính và chúng phân ánh những tính toán thực có, chưa được điều 
chỉnh lại thất nghiệp cho giai đoạn trước năm 1993. Những ước tính tỷ lệ tư 
nhiên cho giữa những năm 1990 dùng những ước tính tỷ lệ tự nhiền trước đó và 
điêu chỉnh chúng lên 1⁄2 phân trăm. 
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Hình 30-10. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và thực có, 1958-1993 

Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là mức mà tại đó các lực tác động lên lương 
và giá ở trạng thái cân bằng. Dưới mức đó, lạm phát nói chung có xu 
hướng tăng lên; trên mức đó, lạm phát có chiêu hướng rút bớt. 

Tỷ lệ tư nhiên đường như ởã tăng lên trong những năm 1950 và 1960 
rồi sau đó ổn định lại. Tỳ lệ tự nhiên năm trong một đải rộng, phản ánh 
thực tế là rất khó tính toán được tỷ lệ tự nhiên một cách chính xác. 

(Nguằn: Tỷ lệ thất nghiệp thực có từ Bộ Lao động Hoa kỳ, Việc làm nà 
thụ nhập; tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên từ Robert J. Gordon, "Tìm hiểu lạm 
phát trong những năm 1980," Brookings Papers on Econormuc Acliutty, 
1985, tr. 236-302, cho năm 1954-1984, có cập nhật. Chú ý rằng cách tính 
toán thất nghiệp đã thay đối từ năm 1994). 

Nhiêu người cảm thấy nản lòng vì tỷ lệ tự nhiên quá cao. Tại sao 
một quốc gia không thế đảm bảo việc làm đây đủ cho tất cả mọợi 
người mà không làm tăng lạm phát? Một lý do đơn giản là, ở Mỹ 
mức độ hoán chuyền, hay thất nghiệp cơ học là cao khi có nhiều cơ 
hội việc làm. Bởi vậy, trong năm ngoái, khi nền kinh tế đạt gần tỷ 
lệ tự nhiên của nó năm 1990 thì hơn một phần ba công nhân thất 
nghiệp là người trẻ tuổi (dưới 25 tuổi). Chỉ có 2,8% những người 
nằm trong lực lượng lao động bị thất nghiệp đo mất việc làm. Trong 
số 174 triệu người lớn tuổi, chỉ có 700.000 được tính là thất nghiệp 
lâu hơn 26 tuần. 

Ngoài thành phần cơ học của thất nghiệp, thường còn có rất 
nhiều thất nghiệp cơ cấu và thất nghiệp không tự nguyện. Ngay cả 
khi tỷ lệ thất nghiệp là thấp thì một bộ phận lớn số người thất 
nghiệp vẫn thuộc về những người bị mất việc và những người thất 
nghiệp dài hạn. Các thị trường lao động không nhanh chóng điền 
đầy các chỗ trống bằng công nhần thất nghiệp. 

Tóm lại, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cao ở Mỹ một phần đo độ lưu 
động của công nhân là rất cao và một phần là do thị trường lao 
động không có khả năng điền đầy kịp thời các chỗ trống bằng 

những công nhân thất nghiệp. 
_ T§ lệ tự nhiên tăng lên. Những số liệu đáng tín cậy nhất gợi ý 
rằng, tỷ lệ tự nhiên ở Mỹ đã tăng mạnh trong những thập kỳ gần 
đây. Trong những năm đầu thập kỷ 60, các nhà kinh tế của Tổng 
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thống Kennedy đã kết luận rằng, tại mức toàn dụng lao động của 
lực lượng lao động, tỳ lệ thất nghiệp phải thấp hơn 4%; con số này 
được ước tính là 5% vào đâu những năm 1970. Vào cuối những năm 
1980, người ta dự kiến tỳ lệ tự nhiên vào khoảng 6% lực lượng lao 
động. Lý do cho xu hướng này là gì? Các nhà kinh tê đã chỉ ra 3 yêu 
tô: thay đổi dân số, chính sách của chính phủ, và thay đổi cơ:cấu. „ 

Yếu tố thứ nhất góp phần làm tăng tỷ lê thất nghiệp tư nhiên là 
do cơ cấu dân số của lực lượng lao động thay đổi, đặc biệt là sự 
tham gia nhiều hơn của lực lượng thanh niên, nhóm thiểu số và 
phụ nữ. Khi có nhiều thanh niên và phụ nữ tham gia vào lực lượng 
lao động thì tỷ lệ thất nghiệp trung bình sẽ tăng do những nhóm 
người này thường có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn so với nhóm nam giới 
trưởng thành. Thay đổi này trong câu thành của lao động làm tăng 
tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên chung, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 
của mỗi nhóm vẫn giữ nguyên không đổi. 

Hơn nữa, một số nhà phân tích cho rằng, các chính sách xã hội 
của chính phủ cũng dân đến sự dịch chuyển tăng lên của tỷ lệ tự 
nhiên, Một ví dụ thường được trích dẫn là bảo hiểm thất nghiệp 
(UD. Ở hầu hết các bang, một công nhân bị sa thải hay bị giãn thợ 
là đủ tiêu chuẩn để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và trong 
phạm vị 26 tuần, người bị thất nghiệp có thể hưởng 50% mức lương 
trước đó. Bởi vậy, người công nhân ít ráo riết đi tìm việc mới khi họ 
còn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Lại càng dễ hiểu tại sao họ 
thường từ chói những công việc được trả lương thấp. Kết quả là, tỷ 
lệ thất nghiệp cao hơn. Một số nhà kinh tế đã tính toán rằng, việc 
mở rông bảo hiểm thất nghiệp đã cộng thêm ít nhất 1% vào tỷ lệ 
thất nghiệp tự nhiên, tuy nhiên có nhiều nhà kinh tá khác không 
đồng ý với phát hiện nầy. 

Một đóng góp cuỗi cùng làm tăng tỷ lệ tự nhiên xuất phát từ khả 
năng thất nghiệp cơ cấu ngày càng tăng. Các nhà kinh tế lưu ý 
rằng, những năm 1970 và 1980 đã có những cú sốc nghiêm trọng 
đối với các ngành công nghiệp và các khu vực phụ thuộc vào năng 
lượng và có buôn bán quốc tế - ô tô và thép bị đình trệ; ngành khoan 
dầu phát triển rồi sau đó sụp đổ. Vùng đông bắc thịnh vượng rồi 
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chậm lại và ngành điện tử bùng nổ. Sau đó, vào cuỗi những năm 
1980, một cuộc “suy thoái nước mặn” bắt đầu, các vùng bờ biển phía 
đông và phía tây bị thiệt hại nặng do khủng hoảng trong ngành 
công nghiệp xây dựng và đo chi phí quốc phòng giảm mạnh. 

Những nhân tô này có thể làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 
do chúng làm tăng số thất nghiệp cơ cấu. Công nhân và các hãng 
phải mắt nhiều thời gian hơn để gặp được nhau, cũng giống như 
người đàn ông và người đàn bà phải mất nhiều thời gian hơn để tìm 
đến nhau nếu người đàn ông sống trong một thành phố càn người 
đàn bà thì ở thành phố khác. Những nghiên cứu của David Lilien, 
Katherine Abraham (hiện nay là Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 
kê Lao động Hoa kỳ), và Jarnes Medoff gợi ý rằng, tỷ lệ tự nhiên 
trong những năm 1970 và 1980 có thể đã tăng lên thêm 1% đo thất 
nghiệp cơ cấu tăng lên. Lượng thất nghiệp cơ cấu dường như đã 
giảm xuống trong vài năm qua. 

Những mối nghỉ ngờ về tỷ lệ tự nhiên 

Khái niệm về tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên, cùng với người anh em 
sinh đôi về mặt sản lượng là GDP tiềm năng, là cực kỳ quan trọng 
để tìm hiểu lạm phát và mỗi quan hệ giữa ngắn hạn và dài hạn 
trong kinh tế học vĩ mô. Một số nhà kinh tế quan tâm nhiều đến giá 
trị của khái niệm tỷ lệ tự nhiên. Vấn đề là liệu tỷ lệ tự nhiên có 
phải có giá trị ổn định không. Một số người cho rằng, thời kỳ thất 
nghiệp cao kéo dài sẽ làm thoái hoá trình độ lao động, làm mất đi 
những cơ hội đào tạo tại chỗ và kinh nghiệm làm việc, từ đó dẫn 
đến tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên cao hơn. Có phải mức tăng trưởng 
chậm của GDP thực tế có thể làm giảm đầu tư và để lại cho nên 
kinh tế trữ lượng vốn ít đi không? Có phải thiêu hụt năng lực làm 
cho lạm phát tăng lên, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp ở trên tì lệ tự 
nhiên hay không? | 

Thực tế ở châu Âu hai thập kỳ qua đã khẳng định một phần 
trong số những lo ngại này. Vào đầu những năm 1960, thị trường 
lao động ở Đức, Pháp và Anh có về cân bằng với tỷ lệ thất nghiệp 
nằm giữa 1 và 2%. Đến đầu những năm 1990, sau một thập kỷ đình 
đấn và việc làm tăng chậm, cân bằng thị trường lao động dường 
như lại cân bằng với tỷ lệ thất nghiệp nằm trong phạm vì 6 đến 
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chậm lại và ngành điện tử bùng nổ. Sau đó, vào cuỗi những năm 
1980, một cuộc “suy thoái nước mặn” bắt đầu, các vùng bờ biển phía 
đồng và phía tây bị thiệt hại nặng do khủng hoảng trong ngành 
công nghiệp xây dựng và do chi phí quốc phòng giảm mạnh. 

Những nhân tổ này có thể làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 
do chúng làm tăng số thất nghiệp cơ cấu. Công nhân và các hãng 
phải mất nhiều thời gian hơn để gặp được nhau, cũng giống như 
người đàn ông và người đàn bà phải mắt nhiều thời gian hơn để tìm 
đến nhau nêu người đàn ông sống trong một thành phố còn người 
đàn bà thì ở thành phô khác. Những nghiên cứu của David Lilien, 
Katherine Abraham (hiện nay là Tổng cục trưởng Tổng cục Thông 
kê Lao động Hoa kỳ), và James Medoff gợi ý rằng, tỳ lệ tự nhiên 
trong những năm 1970 và 1980 có thể đã tăng lên thêm 1% do thất 
nghiệp cơ cấu tăng lên. Lượng thất nghiệp cơ cấu dường như đã 
giảm xuống trong vài năm qua. 

Những mối nghỉ ngờ về tỷ lệ tự nhiên 

Khái niệm về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, cùng với người anh em 
sinh đôi về mặt sản lượng là GDP tiềm năng, là cực kỳ quan trọng 
để tìm hiếu lạm phát và mối quan hệ giữa ngắn hạn và dài hạn 
trong kinh tế học vĩ mô. Một số nhà kinh tế quan tâm nhiều đến giá 
trị của khái niệm tỷ lệ tự nhiên. Vấn đề là liệu tỳ lệ tự nhiên có 
phải có giá trị ổn định không. Một số người cho rằng, thời kỳ thất 
nghiệp cao kéo dài sẽ làm thoái hoá trình độ lao động, làm mắt đi 
những cơ hội đào tạo tại chỗ và kinh nghiệm làm việc, từ đó dẫn 
đến tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên cao hơn. Có phải mức tăng trưởng 
chậm của GDP thực tế có thể làm giảm đầu tư và để lại cho nền 
kinh tế trữ lượng vốn ít đi không? Có phải thiêu hụt năng lực làm 
cho lạm phát tăng lên, ngay cả khi tỳ lệ thất nghiệp ở trên tỉ lệ tự 
nhiên hay không? 

Thực tế ờ châu Âu hai thập kỷ qua đã khẳng định một phần 
trong số những lo ngại này. Vào đầu những năm 1960, thị trường 
lao động ở Đức, Pháp và Anh có về cân bằng với tỷ lệ thất nghiệp 
nằm giữa 1 và 2%. Đến đầu những năm 1990, sau một thập kỷ đình 
đốn và việc làm tăng chậm, cân bằng thị trường lao động dường 
như lại cân bằng với tỷ lệ thất nghiệp nằm trong phạm vì 6 đến 
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12%. Trên cơ sở kinh nghiệm gần đây của châu Âu, nhiều nhà kinh 
tế vĩ mô đang tìm cách giải thích tính không ổn định của tỷ lệ tự 
nhiên và sự phụ thuộc của nó vào thất nghiệp thực có cũng như các 
thể chế của thị trường lao động. 

Ôn lại 

Dưới đây là những điểm chính cần nắm: 

e Lạm phát có đà lớn và có sức ỳ cao. Nó có chiều hướng tồn tại 
dai dẳng cho tới khi bị sốc bởi cầu hoặc bởi chỉ phí. 

e Trong ngắn hạn, tổng cầu tăng lên làm bạ thấp tỷ lệ thất 
nghiệp xuống dưới tỷ lệ tự nhiên sẽ có chiều hướng làm tăng tỳ lệ 
lạm phát; tương tự, cầu giảm xuống sẽ có chiều hướng hạ thấp lạm 
phát. Trong ngắn hạn, tuy đường Phillips là ỗn định nhưng sẽ có 
một sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp. 

e Đường PhiÌlips có chiều hướng thích nghỉ với tỷ lệ lạm phát 
hiện tại. Một giai đoạn thất nghiệp thấp và lạm phát tăng lên sẽ 
khiến cho mọi người có kỳ vọng về tỷ lệ lạm phát cao hơn và sẽ có 
chiều hướng làm dịch chuyển đường Phillips ngắn hạn lên trên. 

e Theo lý thuyết tỷ lệ tự nhiên, đường Phillips dài hạn là hoàn 
toàn thẳng đứng tại mức tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên; nếu tỷ lệ thất 
nghiệp vẫn ở dưới tỷ lệ tự nhiên thì lạm phát có chiêu hướng tăng 
hiên tục. 


C. TÌNH THẺ LƯỠNG NAN 
CỦA CHÍNH SÁCH CHÔNG LẠM PHÁT 


Nền kinh tế đang tiến triển theo những lực lượng chính trị và 
những thay đổi công nghệ. Các lý thuyết kinh tế của chúng ta, được 
xây dựng để giải thích những vấn đề như lạm phát và thất nghiệp, 
cũng phải thích nghĩ. Trong mục cuối cùng này của lý thuyết lạm 
phát, chúng ta sẽ thảo luận những vấn đề cấp bách nảy sình trong 
cuộc đấu tranh chống lạm phát. 

Dài hạn là bao lâu? 

Lý thuyết tỷ lệ tự nhiên phát biểu rằng, đường Phillips là thẳng 
đứng trong dài hạn. Vậy, với mục đích này thì đài hạn /à bao lâu? 
Quãng thời gian mà nên kinh tế cần để điều chỉnh hoàn toàn với 
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những đột biến là không biết được chính xác. Những nghiên cứu 
mới đây gợi ý rằng sự điều chỉnh đầy đủ phải mất ít nhất 5 năm, 
và một số nghiên cứu kết luận rằng, đường Phillips sẽ mất hơn một - 
thập kỳ để trở thành thẳng đứng. Những phân tích này cho thấy 
phải mất thời gian rất lâu để các kỳ vọng được điều chỉnh, để các 
hợp đồng lao động và các hợp đông đài hạn khác được thương 
thuyết lại, và để tất cà những ảnh hưởng này xâm nhập vào nền 
kinh tế. Ngoài ra, quãng thời gian nền kinh tê cần để điều chỉnh có 
lẽ phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra của sự đột biến. 

Có những cơ chế điều chỉnh loại trừ tận gốc thất nghiệp, nhưng 
quá trình điều chỉnh điễn ra chậm. 

Chi phí của giảm lạm phát là bao nhiêu? 

Phân tích của chúng ta gợi ý rằng, một quôc gia có thể giảm tỳ 
lệ lạm phát quán tính bằng cách giảm sản lượng và tăng thất 
nghiệp trong một thời gian. Nhưng khi cân nhắc các chính sách 
chồng lạm phát, các nhà hoạch định chính sách có thể muốn biết 
cần chi phí bao nhiêu để loại bồ hoàn toàn lạm phát ra khỏi nền 
kinh tế. Giảm lạm phát, cách gợi các chính sách hạ thấp tỷ lệ lạm 
phát, tốn kém thế nào? Điều này cũng tương đương như việc hỏi về 
hình dạng của đường Phillips ngắn hạn. Nếu đường Phillips tương 
đối thoải thì giảm lạm phát sẽ cần tăng mạnh thất nghiệp; nếu 
đường Phillips đắc thì một sự tăng lên ít trong tỷ lệ thất nghiệp 
cũng kéo nhanh lạm phát xuống và tương đôi không đau đớn. 

Các nhà kinh tế vĩ mô đã nghiên cứu rất sâu vấn đề này, và 
những đánh giá chi phí khác nhau tùy thuộc vào từng nước, tỷ lệ 
lạm phát ban đầu và chính sách được sử dụng. Những nghiên cứu 
về chi phí của giảm lạm phát ở Mỹ đã cho câu trả lời tương đối nhất 
quán. Những nghiên cứu này c cho thấy, tăng thất nghiệp đề giảm tỷ 
lệ lạm phát 1% sẽ đòi hỏi đất nước phải trả giá 4% GDP của một 
năm. Đối với mức GDP như hiện tại, điều này đưa đến một chỉ phí 
khoảng 260 tỳ đôla (theo giá 1993) để giãm tỷ lệ lạm phát 1%. 

Chúng ta có thế giải thích cách tính toán này bằng đường 
Philips. Theo những nghiên cứu mới đây, khi tỷ lệ thất nghiệp 
tăng lên 1% ở trên mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên trong một năm, 
và sau đó quay trở về tỳ lệ tự nhiên, thì tỷ lệ lạm phát sẽ giảm 
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xuống khoảng 1/2 phần trăm. Bởi vậy, để giảm lạm phát đi đúng 
1% thì tỷ lệ thất nghiệp phải giữ ở mức 2% trên mức tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên trong I năm. _ 

Định luật Okun (đã thảo luận trong Chương 29) phát biểu rằng, 
khi tỷ lệ thất nghiệp là 2% trên mức tỷ lệ tự nhiên thì GDP thực có 
thấp hơn 4% so với mức GDP tiềm năng. Theo giá năm 1993, với 
GDP tiềm năng là 6.500 tỳ đôla, nếu giảm lạm phát 1%, sẽ cần tỳ 
lệ thất nghiệp (U) trong rnột năm tăng khoảng 2%. Vậy tính theo 
giá trị bằng tiền thì giảm lạm phát 1% sẽ có chỉ phí 2% U x 2% GDP 
trên 1% U x 6.500 ty, đôla của GDP = 260 tỷ đôÌa. Những tính toán 
chỉ phí khác đao động từ 120 tỳ đôla đến 350 tỷ đôla cho mỗi phần 
trăm giằm lạm phát. 

Cách tính toán thống kê này về chị phí giảm lạm phát có thể so 
gánh với trường hợp của Mỹ trong thời kỳ suy thoái trầm trọng đầu 
những năm 1980. Bảng 30-1 cho biết một cách tính toán sản lượng 
dự tính bị mắt đi trong suy thoái (so với sản xuất tại mức sản lượng 
tiềm năng), cùng với mức giảm xuống tính được trong tỷ lệ lạm 
phát quán tính. Những tính toán này cho thấy rằng, giảm lạm phát 
trong giai đoạn 1980-1984 làm cho Mỹ bị mắt ởi sản lượng xấp xi 
bằng 265 tỷ đôla (theo giá 1993) cho mỗi phần trăm giảm xuống 
trong tỷ lệ lạm phát. Giai đoạn này chứng thực cho những tính 
toán thống kê của chỉ phí giảm lạm phát. 


Chỉ phí của giảm lạm phát, 1980-1994 


Tỷ lệ lạm phát quán tính: 

1979 9% 
1984 4% 
Thay đổi: - ð% 


Chênh lệch giữa GDP tiềm năng 
và GDP thực có (giã 1998): 


1980 130 tỳ đôla 
1981 185 
1982 415 
1983 415 
1984 180 


Tổng cộng: 1.325 tỷ đôla 
Chỉ phí của giảm lạm phát = 1.325 tỷ đöla / B phần trăm 
= 265 tỷ đôla cho mấi phần trăm 
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Bảng 30-1. Minh hoa chỉ phí giảm lạm phát 


Bảng này mình hoa chỉ phí của việc giảm tỷ lệ lạm phát quán tính từ 
khoảng 9% năm 1979 xuống còn khoảng 4% năm 1984, Qua thời gian đó, 
tỳ lệ quán tính giảm 5%, còn nền kinh tễ sản xuất ít đi 1.325 tỷ đôla so 
với GDP tiềm năng của nó. Chia hai con số này cho nhau sẽ được đáp số 
là 265 tỳ đôla sản lượng bị mất đi cho mỗi phần trăm giảm xuắng của lạm 
phát. Con số này đã được rất nhiều nghiên cứu thông kê về nền kinh tế 
Mỹ xác nhận. 

(Nguồn: Ước tính của tác giá) : 

Độ tin cậy uà lạm phát. Thực tế mới đây ở nước Mỹ có thể 
giúp mô tả một vần đề quan trọng khác. Trong thập kỷ trước, nhiều 
nhà kinh tế lập luận rằng, cách tiếp cận bằng đường Phillips là quá 
bị quan. Họ nói rằng, những chính sách được tuyên bố công khai và 
có thể tin cậy được - chẳng hạn như chấp nhận những qui định tiền 
tệ có định hay đặt mục tiêu vào GDP danh nghĩa - sẽ dẫn đến một 
sự giảm lạm phát nhanh chóng và không tốn kém. Những nhà kinh 
tá này nêu lên những khuyến cáo của họ bằng cách viện dẫn đến 
"những thay đổi chế độ", chẳng hạn như những cải cách tài khóa 
và tiền tệ đã chặn đứng được siêu lạm phát ở Áo và Bolivia với giá 
tương đối thắp về mặt thất nghiệp hoặc GDP bị mất đi. Các nhà 
kinh tế khác lại phản bác rằng, tuy những chính sách này có thể có 
tác dụng trong những nước bị siêu lạm phát, chiếm tranh, hay cách 
mang làm cho tơi tả, nhưng không có một chính sách hiện thực nào 
có thể hy vong làm nên điều kỳ diệu tương tự ở Mỹ. 

Cuộc thử nghiệm táo bạo giai đoạn 1980-1984 là một sự kiểm 
chứng tốt cho quan điểm về độ tin cậy đối lập với cách tiếp cận 
chính thức. Trong giai đoạn này, chính sách tiền tệ được thắt chặt 
một cách rõ ràng và mang lĩnh bất buộc. Tuy nhiên, giá cÁẢ vẫn cực 
kỳ cao như Bảng 30-1 cho thấy. Sứ dụng những chính sách cứng 
rắn, có thông báo trước nhằm nâng cao độ tin cậy đường như không 
có hiệu quả trong việc hạ thấp chỉ phí. 

Sự phát hiện thấy nước Mỹ phải tốn 120 đến 350 tỷ đôla cho mỗi 
phần trăm giảm xuống của lạm phát đã khuấy động những phản 
ứng khác nhau từ mọi người. Một số người đặt vấn đề: liệu những 
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chỉ phí đó có xứng đáng với những lợi ích eó được từ việc hạ thấp 
lạm phát hay không. Một số người khác lại hôi: liệu có cách nào hạ 
thấp lạm phát ít tấn kém hơn không. Đó là những câu hỏi đang 
xuất hiện trong việc thiết kế những chính sách chống lạm phát mà 
chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp sau đây. 

Chúng ta có thể hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên được 
không? 

Khi xét đến tình trạng phức tạp do mâu thuẫn giữa mức hữu 
nghiệp cao và giá cả ổn định gây ra, trước hết, chúng ta phải phân 
tích những chính sách về thị trường lao động tiềm năng. Điều này 
dẫn đến một câu hỏi quan trọng: Liệu tỳ lệ tự nhiên có phải là mức 
thất nghiệp tôi ưu hay khâng? Nếu không thì chúng ta có thể làm 
gì để hạ nó xuống mức mong muốn? 

Chúng ta thấy răng, mặc dù thuật ngữ "tỷ lệ tự nhiên" đã trở 
thành một cách nói phổ biến giữa các nhà kinh tế vĩ mô nhưng nó 
vẫn dễ gây hiểu lầm. Tỷ lệ tự nhiên không hề mang tính chất tự 
nhiên một chút nào; nó bị ảnh hưởng bởi các hình thái thay đổi dân 
sô, bởi các loại đột biến mà nền kinh tế đang trải qua, bởi những 
chính sách về thị trường lao động hay những chính sách phúc lợi 
của chính phủ, và có lẽ cả bản thân lịch sử thất nghiệp trong quá 
khứ nữa. Một số nhà kinh tê ưa thích những thuật ngữ trung hoà 
hơn như "tỷ lệ thất nghiệp an toàn về lạm phát" hay "tỷ lệ thất 
nghiệp không gia tăng lạm phát” (non - accelerating - inflatlon rate 
ỏf anemploymenf - NATRU). 

Hơn nữa, tỳ lệ tự nhiên không nhất thiết là tỷ lệ thất nghiệp tối 
ưu. Mức thất nghiệp tối ưu đối với một nền kinh tế xuất hiện khi 
phúc lợi kinh tế được tối đa hoá. Những người nghiên cứu quan hệ 
giữa thất nghiệp và phúc lợi kinh tế cho rằng, tỳ lệ thất nghiệp tối 
ưu thấp hơn tỷ lệ tự nhiên. Họ lưu ý rằng, có nhiều ảnh hưởng lan 
toả hay ảnh hưởng ngoại sinh trong thị trường lao động. Chẳng 
hạn, những công nhân bị sa thải phải chịu thiệt thòi đo nhiều khó 
khăn về mặt kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, những người chủ không 
phải trả chỉ phí thất nghiệp; hầu hất mọi chi phí (bảo hiểm thất 
nghiệp, chi phí y tế, thảm kịch gia đình v.v...) đều lan toả ra như là 
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những chỉ phí ngoại sinh mà người công nhân hoặc chính phủ phải 
gánh chịu. Trong chừng mực thất nghiệp còn có những chi phí 
ngoại sinh thì tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên có chiều hướng cao hơn tỷ ˆ 
lệ tôi ưu. _ 

Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên có chiều hướng cao hơn tỷ lệ thất 
nghiệp tôi ưu tức là tỉ lệ tự nhiên ở trên mức thất nghiệp mà tại đó 
phúc lơi kinh tế là lớn nhất. 

Nếu tỷ lệ tự nhiên không phải là tự nhiên, cũng không phải là 
tối ưu thì tại sao mục tiêu không chỉ đơn giản là có được một mức 
thất nghiệp thấp hơn? Lý do là, như chúng ta đã nhấn mạnh ở trên, 
một biện pháp như vậy sẽ dẫn đến lạm phát tăng lên hay không thể 
chấp nhận được. Bởi vậy, sẽ là một phần thưởng lớn cho xã hội nếu 
phát hiện làm thê nào giảm được thật nhiều tỷ lệ thất nghiệp tự 
nhiên. 

Những biện pháp nào có thể hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp tty nhiên? 
Dưới đây là một sô gợi ý quan trọng: 

e Nông cao dịch uụ thị tường lao động. Một số thất nghiệp xây 
ra là do những chỗ trỗng trong công việc không đượt lấp đầy bởi 
những công nhân thất nghiệp. Với thông tin tốt hơn, chẳng hạn 
như danh sách công việc được đưa vào hệ thống máy tính thì số 
lượng thất nghiệp cơ học và thất nghiệp cơ cấu có thế giảm xuống. 

e Hỗ trơ những chương trình đào tạo của chính phủ. Nêu bạn đọc 
mục "tìm việc” trên báo, bạn sẽ thấy hầu hết những chỗ trông trong 
công việc đều yêu cầu kỹ năng mà chỉ có một số ít người có. Hay nói 
cách khác, hầu hết những người thất nghiệp là những công nhân 
không có trình độ hay trình độ không đủ, hoặc tự thấy mình không 
đúng với công việc hay đang ở trong một ngành đình trệ. Nhiều 
người cho rằng, chương trình đào tạo của chính phủ có thể giúp 
những người thất nghiệp được đào tạo lại cho những công việc tốt 
hơn ở những ngành đang lên. Nếu thành công, những chương trình 
như vậy sẽ tạo ra một phần thưởng lcếp, vừa cho phép mọi người có 
được cuộc sống có ý nghĩa hơn, vừa làm giảm bớt gánh nặng cho 
những chương trình trợ cấp của chính phủ. 

e Thúo gỡ những trở ngại của chính phủ. Chúng ta đã nói ở trên 
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răng, để bảo vệ mại người khỏi những khó khăn của thất nghiệp và 
nghèo đói, chính phủ đồng thời vừa tháo bỏ nỗi day dứt của thất 
nghiệp, nhưng lại vừa làm giảm những khuyến khích đi tìm việc. 
Một số nhà kinh tế kêu gọi cải cách hệ thông bảo hiểm thất nghiệp; 
giảm bớt những động cơ phản khuyến khích đối với việc đi làm của 
những chương trình phúc lợi, trợ cấp người tàn tật và bảo hiểm xã 
hội; tăng cường những tiêu chuẩn làm việc trong các chương trình 
phúc lợi. 

Sau khi đã xem xét những phương án làm giảm tỷ lệ thất nghiệp 
tự nhiên, chúng ta cần có thêm một lưu ý nữa. Ba thập kỷ nghiên 
cứu và thử nghiệm thị trường lao động về vấn đề này đã khiến các 
nhà phân tích khách quan trở nên cực kỳ thận trọng trong tuyên 
bố của mình. Việc thiếu các giải pháp đã buậc những người thất 
nghiệp phải chịu cảnh đói khát; hầu hết những kiến nghị chỉ có 
những ảnh hưởng rất nhô đổi với tỷ lệ tự nhiên. 

Nên loại bỏ hay nên thích nghỉ với lạm phát? 

Do chi phí cao của việc loại bö lạm phát, và do khó khăn của việc 
giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, nên mọi người thường hồi: liệu 
thật sự có đáng loại bô lạm phát thông qua suy thoái và thất nghiệp 
cao hay không. Hay tốt hồm là nên học cách sống cùng với lạm phát 
như là một điều không đến nỗi tai hại lắm, như nhiều nước Mỹ La 
tỉnh và một, số nước khác đã làm? 

Một kỹ thuật để thích nghi là "chỉ số hoá” nền kinh tế. Chỉ số 
hoá là cơ chế theo đó lương, giá và các hợp đồng được bù đắp một 
phần hay hoàn toàn cho những thay đổi trong mức giá chung. 
Những ví dụ cho việc chỉ số hoá một phần có thể thấy ở nhiều hợp 
đồng lao động đảrg bảo có những điều chỉnh mức sông cho người 
lao động. Một ví dụ điển hình là như sau: Năm tới, hãng sẽ tăng 
lương 2% cho công nhân nêu không có lạm phát. Tuy nhiên, nều 
giá tăng 10% sau 12 tháng thì hãng sẽ cộng thêm 4% nữa, coi như 
là một sự điều chỉnh mức sống. Những lĩnh vực khác đôi khi cũng 
được chỉ số hoá là hệ thống thuế, tiền thuê và những hợp đồng 
công nghiệp đài hạn. 

Tại sao không chỉ số hoá toàn bộ nền kinh tê? Trong một tình 
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huông như vậy, lạm phát sẽ không còn là vấn đề vì mọi thứ đều 
tính theo giá trị "thực tấ". Chúng ta có thể bỏ qua lạm phát và tập 
trung vào việc giảm thất nghiệp. Điều này nghe ra có về hay, nhưng 
trên thực tê có nhiều trở ngại lớn. Chỉ số hoá hoàn toàn là không 
thể thực hiện được bởi vì nó sẽ duy trì một mức thu nhập £hực :ê 
nhất định mà đơn giản là nền kinh tế có thể sẽ không sản xuất nẩi. 

Hơn nữa, chỉ số hoá càng nhiều, thì một biến động lạm phát 
càng diễn ra ác liệt trên toàn nền kinh tế như một bệnh dịch. Tỷ lệ 
chỉ số hoá cao cũng giông như một số nhân lớn - nó khuyếch đại 
những biến động giá bên ngoài. Chỉ số hoá hoàn toàn là mở đường 
cho lạm phát phi mã. Bởi vậy, thích nghĩ với lạm phát hàm chứa 
một nghịch lý: một xã hội càng cô tách các thành viên cla mình ra 
khỏi lạm phát thì lạm phát càng có chiều hướng không ổn định. 
Những nước đã chỉ số hoá hoàn toàn nền kinh tê của mình (như 
Brazi)) thấy răng, hầu như không thể diệt trừ được lạm phát, cho 
dù có sử dụng những biện pháp khắc nghiệt. 

Đi tìm một chính sách chống lạm phát có chỉ phí thấp 

Lý thuyết lạm phát chính thông phát biểu rằng, chúng ta có thể 
. ngăn chăn lạm phát gia tăng chỉ băng cách giữ cho tỷ lệ thất nghiệp 
không được giảm thấp hưn tỷ lệ tự nhiên. Hơn nữa, chúng ta đã 
nêu ở trên rằng, xã hội phải trả một giá cao dưới dạng sản lượng 
và việc làm bị mất đi để duy trì sự ổn định giá. Một số nhà kình tê 
thấy kết luận này quá bì quan và ởi tìm những cách kiềm chế lạm 
phát ít tốn kém hơn. Một loạt các chính sách được gọi là những 
chính sách thu nhập, là những hành động của chính phủ cố gắng 
trung hoà lạm phát bằng những biện pháp trực tiếp, hoặc bằng 
cách thuyết phục,-hoặc là kiểm soát băng luật pháp, hay những 
khuyên khích khác. Về Bắn chất, những chính sách không chính 
thống này có gắng dịch chuyến đường Phillips vào trong. 

Có những cách tiếp cận nào cho những chính sách chống lạm 
phát? Chúng đã thành công như thế nào? Dưới đây là một số ví dụ: 

e Kiểm soát giá-lương thời bình đã được sử dụng ở bán đảo 
Scandinavia, Hà Lan và một số nước khác. Mặc dù đôi khi chúng 
có hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng trong dài hạn hơn thì 
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những kiểm soát hoặc là vô tác dụng hoặc là không hiệu quá đo mọi 
người lấn trồn chúng. Trong một số trường hợp, chẳng bạn như ở 
Mỹ trong giai đoạn 1971-1974, kiếm soát giá và lương đường như 
hoàn toàn không có hiệu quả trong cuộc đấu tranh để làm chậm 
vòng xoáy giá - lương. 

e Những chỉ dẫn giá-lương tự nguyện có một số thành công 
khiêm tốn ở Hà Lan, cũng như ở Mỹ trong thời kỳ tổng thống 
Kenedy, jJohnson và Carter. Nhưng theo thời gian, chúng có chiều 
hướng trở nên không hiệu quả và không công bằng - đặc biệt khi 
theo sau những chính sách tài khoá và tiền tệ kích thích quá mức 
gây ra những áp lực giá do cầu kéo. 

e Một cuiên lược thị trường được nhiều nhà kinh tế đề xướng. 
Cách tiếp :ận này dựa vào những kỷ luật tự nhiên của thị trường 
để hạn chê tăng giá và lương. Những người ủng hộ nhấn mạnh đến 
việc tăng cường những lực lượng thị trường bằng cách giàm nhẹ 
điều tiết cho những ngành chịn điều tiết; tháo bỏ những trở ngại 
thị trường đối với cạnh tranh trong những bộ luật chống tờ-rớt cô 
chấp và trong việc duy trì giá bán lẻ; cắm độc quyền của các nghiệp 
đoàn lao động; và hơn hết là khuyến khích cạnh tranh quốc tế. Các 
chính sách tăng cường các lực lượng thị trường có thể làm tăng sự 
chống đổi việc tăng giá và lương, đặc biệt là ở những thị trường sản 
phẩm và lao động cạnh tranh không hoàn hảo, 

e Các chính sách thu nhập dựa uào thuê (đôi khi gọi là "TIP" 
Tax-based Incomes Policy) đã được đề nghị như là một cách dùng 
cơ chế thị trường để đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô. 'TIP sử 
dụng củ cà rốt và cây gậy tài khoá để khuyên khích những hành 
động chỗng lạm phát bằng cách đánh thuế những lĩnh vực có lương 
và giá tăng nhanh, và trợ cấp cho những lĩnh vực có lương và giá 
tăng chậm. TIP đã được sử dụng ở các nước xã hội chủ nghĩa trước 
kia như Hungary và Ba Lan với một số thành công, và đôi khi 
người ta cũng đề nghị áp dụng cho nước Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả 
những người nhiệt tình với TIP cũng nhấn mạnh rằng, nó là một 
sự bổ sung chứ không phải là một sự thay thế cho kỳ luật của cơ 
chế thị trường và các chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt để 
ngăn chặn lạm phát. 
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Rõ ràng, đi tìm một chính sách thu nhập có hiệu quả và lâu bền 
không phải là để tìm thấy một cốc nước thánh. Các chính sách thu 
nhập đã không thể đứng vững được dưới con mắt chuyên môn kỹ 
tính của các nhà kinh tế, và chúng thường bị bác bỏ ở hầu hết các 
nền kinh tế thị trường trong điều kiện bình thường. 

Tình thể lưỡng nan quái ác 

Nhiều nhà kinh tế hiện nay nghĩ răng, có một tỷ lê thất nghiệp 
tự nhiên mà dưới đó các nền kinh tế chỉ có thể vận động với nguy 
cơ lạm phát xoáy trôn ốc. Hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 
thường được coi là cao quá mức. Các nhà phê bình chủ nghĩa tư bản 
coi thất nghiệp cao ngư trị ở Bắc Mỹ và châu Âu là khuyết tật trung 
tâm của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Đi tìm một cách giải quyết tình 
thế lưỡng nan quái ác của việc cần phải chấp nhận nạn thất nghiệp 
cao để kiềm chế lạm phát này là một trong những quan tâm cấp 
thiết nhất của kinh tá học vĩ mô hiện đại. 


TÓM TẮT 


Á. Bản chất và tác động của lạm phát 

1. Lạm phát diễn ra khi mức giá chung tăng lên (và giảm phát 
điễn ra khi các gìá nhìn chung giảm xuông). Ngày nay, chúng ta 
tính toán lạm phát bằng cách sử dụng các chỉ sô giá - giá bình quân 
gia quyền của hàng nghìn sản phẩm riêng rẽ. Chỉ số giá tiêu dùng 
(GPT) đo chỉ phí của một lô hàng hoá tiêu dòng và dịch vụ sơ với chi 
phí của lô hàng hoá đó trong một năm gốc cụ thể nào đó. Hệ số giảm 
phát GDP là giá của GDP. 

2. Giống như bệnh tật, lạm phát xuất hiện theo những cấp độ 
khác nhan. Chúng ta thường thấy lạm phát vừa phải ở nước Mỹ 
(một vài phần trăm một năm). Đôi khi lạm phát phi mã làm cho giá 
tăng lên 50 hay 100 hay 200 phần trăm một năm. Siêu lạm phát 
diễn ra khi các nhà máy in tuôn ra tiền và giá cả bắt đầu tăng lên 
gấp nhiều lần mỗi tháng. Trong lịch sử, siêu lạm phát hầu như luôn 
có liên hệ với chiên tranh và cách mạng. 

3. Lạm phát tác động đến nền kinh tế bảng cách phân phối lại 
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thu nhập và của cải, và bằng cách làm giảm tính hiệu quả. Lạm 
phát không dự đoán trước được, thường có lợi cho những con nợ, 
những kè tìm kiếm lợi nhuận và những người đầu cơ chấp nhận rủi 
ro. Nỏ gây thiệt hại cho những người cho vay và nhà đầu tư nhút 
nhát. Lạm phát dẫn đến những sai lệch trong giá tương đôi, thuế 
quất và lãi suất thực tế. Mợi người phải đi đến ngân hàng nhiều lần 
hơn, thuê có thể leo khung và thu nhập tính được có thể bị bóp méo. 
Khi các ngân hàng trung ương có những biện pháp hạ thấp lạm 
phát, chỉ phí thực tế của những biện pháp này về phương diện việc 
làm và sản lượng có thế là rất đau xót. 

B. Lý thuyết lạm phát biện đại 

4. Bất kỳ lúc nào, một nền kính tế cũng có một tỷ lệ lạm phát 
quán tính hay dự kiến nhất định. Đấy là tỷ lệ mà mọi người đã dự 
đoán trước và được đưa vào trong các hợp đồng lao động và các thoả 
thuận khác. Tỳ lệ quán tính của lạm phát là một cân bằng ngắn 
hạn, và nó kéo dài cho đến khi nào nền kinh tế có đột biến, 

5. Trong thực tế, nền kinh tế liên tục phải đương đầu với những 
đột biển giá. Những loại đột biến lớn đẩy lạm phát tách khỏi tỷ lệ 
quán tính của nó là cầu kéo và chì phí đẩy. Lạm phát cầu báo là do 
chi tiêu quá nhiêu cho quá ít hàng hoá, làm cho đường tổng cầu 
dịch chuyển lên trên và sang phải. Lương và giá sau đó tăng lên 
trên thị trường: Lạm phát ch; phứ đẩy là một hiện tượng mới của 
các nền kinh tế công nghiệp hiện đại, diễn ra khi chỉ phí sản xuất 
tăng lên ngay cả trong những thời kỳ thất nghiệp cao và không sử 
dụng hết công suất. 

6. Đường Phillips cho biết mối quan hệ nghịch đảo giữa lạm phát 
và thất nghiệp. Trong ngắn hạn, hạ thấp tỷ lệ này có nghĩa là tăng 
tỷ lệ kiá. Nhưng đường Philips ngắn hạn có chiều hướng dịch 
chuyển theo thời gian khi lạm phát dự kiến và các nhân tố khác 
thay đối. Nếu các nhà hoạch định chính sách cố gắng giữ thất 
nghiệp ở dưới tỷ lệ tr nhiên trong thời gian đài thì lạm phát có 
chiều hướng xoáy lên. 

7. Lý thuyết lạm phát hiện đại dựa vào khái niệm về tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên,là tỷ lệ ổn định thấp nhất một quốc gia có thể có 
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mà không phải chịu mạo hiểm lạm phát tăng lên. Nó đại diện cho 
mức thiểu dụng của các nguồn lực mà tại đó, các thị trường lao 
động và sản phẩm đang nằm trong thế cân bằng về lạm phát. 
Theo lý thuyết tỳ lệ tự nhiên, sẽ không có sự đánh đổi lâu đài 
giữa thất nghiệp và lạm phát, và đường Phillips đài hạn là đường 
thẳng đứng. 

C. Tình thế lưỡng nan của chính sách chống lạm phát 

8. Mỗi quan tâm trọng tâm đối với những nhà hoạch định chính 
sách là chi phí của việc giảm lạm phát quán tính. Những ước tỉnh 
hiện nay cho thấy rằng cần có một cuộc suy thoái mạnh - làm giảm 
GDP khoảng 4% xuống dưới mức tiềm năng trong một năm - để 
giảm lạm phát quán tính 1%. 

9. Các nhà kinh tế đã đưa ra nhiều đề nghị để hạ tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên; những kiến nghị đáng chú ý là cải thiện thông tin 
về thị trường lao động, các chương trình giáo dục và đào tạo, và 
điều chỉnh lại các chương trình của chính phủ sao cho những người 
lao động có động cơ đi làm lớn hơn. Những phân tích nhã nhặn hơn 
về các kiên nghị khả thi về mặt chính trị đã khiến cho hầu hắt các 
nhà kinh tế cho rằng những cải cách thị trường lao động như vậy 
chỉ mang lại những cải thiện nhỏ nho. 

10. Do chỉ phí giảm lạm phát bằng suy thoái rất tốn kém, các 
nước thường phải đi tìm những giải pháp khác. Đó là các chính 
sách thu nhập, như kiểm soát giá-lương và những chỉ dẫn tự 
nguyên, các giải pháp dựa vào thuế và các chiến lược củng cố thị 
trường. Nói chung, hầu hết các nền kính tế không còn dùng các 
biện pháp can thiệp trực tiếp vào thị trường, được xem là cái giá 
quá đắt đối với tính hiệu quả kinh tế. 


CÁC KHÁI NIỆM CÂN NHỚ 


Định nghĩa và Lý thuyết về Definitions and Theories o£ 

Lạm phát Infation 

lạm phát, giảm phát inflation, deflation 

chỉ số giá: CPI, hệ số giảm phát price index: CPI, GDP đeflator, 
GDP, PPI PPI 
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các cấp độ lạm phát: vừa phải,  strains of infiation: moderate, 


phi mã, siêu lạm phát galloping, hyperinflation 

những tác động của lạm phát Impacts of inflation (redistribu- 
(phân phối lại, đối với sản tional, on output and employ- 
lượng và việc làm) ment) 

lạm phát dự đoán và không dự anticipated and unanticipated 
đoán được infilation 

chi phí của lạm phát: chỉ phí costa of 1inflation: “shoe leather”, 
"đa giầy", chi phí thực đơn, mnenu costs, income and tax 
sai lệch về thu nhập và distortions, loss oŸin Infor- 
thuề, mất mát thông tin, mnatlon, mmacroeconomic reac- 
phản ứng kinh tế vĩ mô tion 


lạm phát quán tính, lạm phát — inertial, đemand-pull, and coat- 
cầu kéo và lạm phát chì phí push infiation 
đầy 

đường Phillips ngắn hạn và dài short-run and long-run Phillips 


hạn Curves 

tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và natural rate of unempÌoyment 

đường Phillips dài hạn and the long-run Philhpa 
Curve 

tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và tỷ natural vs. optimal rate of 
lệ thất nghiệp tối ưu unemployment 

Chính sách chống lạm phát Anti-inflation Policy 

chi phí giảm lạm phát cost of đisination 

các biện pháp giảm tỷ lệ thất measures to lower the natural 
nghiệp tự nhiên rate of unemployment 

các chính sách thu nhập: kiếm incomes polieies: wage-price 
soát và các chỉ dẫn giá- controls and guideÌines, com- 
lương, cạnh tranh, TP: --. petition, TP 

CÂU HỘI THẢO LUẬN 


1. Hãy định nghĩa một chỉ số giá. Định nghĩa đầy đủ CPI và hệ 
số giảm phát GDP. Giải thích những điểm giống nhau và khác nhau 
giữa hai chỉ số này. 
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2. Xét những tác động sau của lạm phát: sai lệch về thuế, phân 
phối lại thu nhập và của cải, chi phí đa giày, chi phí thực đơn. Với 
mỗi loại, hãy định nghĩa chỉ phí và đưa ra một ví dụ. 

3. "Trong những thời kỳ lạm phát, mọi người sử dụng các nguồn 
lực thực tế để giảm việc giữ tiền giấy. Những hành động này sản 
sinh ra lợi ích tư nhân mà không đem lại lợi ích tương tng về mặt 
xã hội, điều đó minh hoạ cho chỉ phí xã hội của lạm phát." Hãy giải 
thích câu trích trên và cho ví dụ. 

á. Giảm phát không dự đoán trước được cũng gây ra những chi 
phí xã hội nghiêm trọng. Với mối trường hợp sau đây, hãy mô tả 
giảm phát và phân tích chi phí liên quan. 

a. Trong thời kì Đại Suy thoái, giá của các cây trồng chính đã 
giảm cùng với giá cả các hàng hoá khác. Điều này có ảnh hưởng gì 
đến những nông dân đang vay những khoản tiền lớn để mua nhà 
trả góp? 

b. Nhiều sinh viên vay trên 20.000 đôla để trã học phí đại học, 
hy vọng răng lạm phát sẽ giúp họ thanh toán các khoản vay với 
đồng đôla đã mắt giá. Điều gì sẽ xảy ra với những sinh viên này nêu 
tiền lương và giá cả bắt đầu giớm 5% một năm? 

5. “Thất nghiệp trong ngành công nghiệp thép là 9% năm 1991, 
nhưng mức lương trong ngành này lại tăng 6% một năm”. Hãy 
chứng tổ rằng, đây là lạm phát chỉ phí đẩy chứ không phải lạm 
phát cầu kéo trên thị trường lao động. Có thể có những nguyên 
nhân nào đổi với hiện tượng trên? 

6. Các số liệu trong bảng sau mô tả tình hình lạm phát và thất 
nghiệp ở Mỹ từ năm 1979 đến năm 1993. 


Năm _— -Ti lệ thất nghiệp Tỉ lệ lạm phát, CPI 
— (%) (% năm) 
1979 5,8 11,3 
1980 71 138,5 
1981 T6 10,3 
1982 9/7 6,2 
1988 9,6 32 
1984 15 43 


1985 7,2 3,6 
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1986 7,0 1,9 
1987 6,2 3,6 
1988 5,5 41 
1989 5,3 48 
1990 5,5 54 
1991 6.4 443 
1992 72 32 
1993 6,6 26 


Nguồn: Báo cáo Kinh tế của Tổng thông, 1994 

Chú ý rằng, nàn kinh tế xuất phát gần với tỉ lệ thất nghiệp tự 
nhiên năm 1979 và kết thúc cũng gần với tỉ lệ tự nhiên năm 
1990. Bạn có thể giải thích sự giảm xuống của lạm phát trong 
gìai đoạn này không? Hãy giải thích điều đó bằng cách sử dụng 
các đường Phillips ngắn hạn và đài hạn cho mỗi năm từ năm 
1979 đến năm 1998. 

7. Nhiều nhà kinh tê lập luận như sau: “Vì không có sự đánh đổi 
dài hạn giữa thất nghiệp và lạm phát nên không có điểm mốc nào 
để san đều đỉnh và đáy của chu kỳ kinh doanh”. Quan điểm này cho 
chúng ta thấy rằng, chúng ta không cần quan tâm đến việc nền 
kinh tế có ổn định hay dao động mạnh chừng nào mà tỉ lệ thất 
nghiệp trung bình vẫn giữ nguyên. Hãy nhận xét về quan điểm này. 

8. Một nhà kinh tế hàng đầu viết: “Nếu bạn nghĩ đến chỉ phí xã 
hội của lạm phát, ít nhất là của một mức lạm phát vừa phải, thì rất 
khó tránh khỏi ấn tượng rằng chúng là hình ảnh phản chiếu của 
chi phí thất nghiệp và sản xuất đình đốn”. Hãy viết một đoạn ngắn 
miêu tả quan điểm của bạn về vấn đề này. 

9. Chính phủ có thế đưa ra các chính sách đế đẩy tỉ lệ thất 
nghiệp thực sự xuống đưới tí lệ thất nghiệp tự nhiên trong vòng 
một hai năm không? Thế còn trong vài thập kỷ thì sao? 

10. Các chính sách và hiện tượng sau đây có tác động đến thị 
trường lao động trong thập kỷ qua. Giải thích các tác động có thể 
có của mỗi trường hợp đối với tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên. 

a. Tiền lương tối thiểu giảm 25% so với tiền lương trung bình. 

b. Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị đánh thuế. 
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c. Ngân sách đành cho các chương trình đào tạo công nhân thất 
nghiệp sẽ bị chính phủ liên bang cắt giảm mạnh. 

d. Vì thất nghiệp chu kỳ lớn, nhiều thanh niên thuộc nhóm 
người thiếu số ít nhiều đã được tham gia vào các chương trình đào 
tạo tay nghề. | 

e. Do sự thu hẹp của các nghiệp đoàn lao động, tï lệ hực lượng lao 
động làm việc theo các bợp đồng thương lượng tập thể 3 năm đã 
giảm xuông. 

11. Hãy xét các chính sách chống lạm phát sau đây: chính sách 
thất nghiệp cao, chính sách kiểm soát giá và lương, chính sách thu 
nhập dựa trên thuê. Với mỗi chính sách, hãy nêu các ưu nhược 
điểm xét về mặt kiểm soát lạm phát và các mục tiêu kinh tế khác. 
Nếu Tổng thống bỏi ý kiến thì bạn sẽ chọn chính sách nào? 
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CHƯƠNG ð1 


CUỘC CHIẾN CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI 
TRONG KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Hiện nay là thời điểm các nhà kinh tế học vĩ mô lại 
xoay vần với các học thuyết mới về những cơ chế điều 
hành nền kinh tế và đưa ra hệ nhận thưức mới... 

Edmund S, Phelps. Bảy trường phái của 
Tự tưởng Kinh tê học uĩ mô (1990) 


Nếu lắng nghe các cuộc tranh luận về các vấn đề kinh tễ học vĩ 
mô then chốt như thâm hụt ngân sách, chính sách tiền tệ hay lạm 
phát, bạn sẽ thấy, hình như các nhà kinh tá rất ít đồng ý với nhau, 
ngoại trừ định nghĩa về GDP. Một số đề nghị tăng thuế để giảm 
thâm hụt, trong khi đó một số khác lại kiến nghị giảm thuế để 
khuyên khích tăng trưởng dài hạn. Một số muốn chính phủ đóng 
vai trò chủ động hơn trong quản lý nền kinh tế, còn một số khác lại 
cho rằng, điều tốt nhất mà chính phủ có thể làm là càng tự thu nhỏ 
và bớt gây phiên toái càng tốt. Thật là đễ đàng khi thấy vì sao G.B 
Shavw lại nói : "Nếu bạn bồ trí tắt cả các nhà kính tế học ngôi lại với 
nhau họ cũng không thể đạt tới một kết luận nào”. 

Nhưng nếu bạn nghiên cứu sâu các ý kiến tranh luận, bạn sẽ 
thấy rằng, chỉ có một vài vấn đề lặp đi lặp lại gây chia rẽ giữa các 
trường phái. Một vấn đề liên quan đến sự khác nhau giữa các quan 
điểm khác nhau về vấn đề tống cầu được xác định như thế nào. Vấn 
đề khác lại quan tâm tới vai trò của sự linh hoạt trong giá cả; còn 
các ý kiến tranh luận nữa thì xoay quanh vấn đề về mức độ hợp lý 
trong các quyết định của con người. 

Nói chung, cốt lõi của cuôn sách này là cách tiếp cận chính thống 
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hiện đại theo trường phái Keynes trong kinh tá học. Cách tiếp cận 
này được đánh giá cao, một phần do nó thường được chính phủ của 
các nền kinh tế thị trường hàng đầu đi theo, nhưng đặc biệt là đo - 
theo quan điểm của nhiều tác giả - cách tiếp cân này tỏ ra ăn khớp 
nhát với thực tiễn biến đổi hỗn độn của đời sống kinh tế bàng ngày. 

Nhưng cũng nên chú ý rằng, có nhiều quan điểm khác nhau đòi 
hỏi phải được xem xét và phân tích một cách kỹ lưỡng. Đã rất nhiêu 
lần trong khoa họe, quan điểm chính thống của một thời luôn bị các 
phát kiên mới phủ định. Cũng giống như con người, các trường 
phái mới có thể bị mắc chứng tắc động mạch. Các sinh viên bọc 
những chân lý đáng trân trọng từ thầy giáo và từ sách giáo khoa 
thiêng liêng, và những điểm không hoàn thiện của các học thuyết 
chính thống đã bị bò qua hay bị xem như không quan trọng. Ví dụ, 
Jonh Stuart Mill, một trong những nhà kinh tế và triết học vĩ đại 
nhất của mọi thời đại, đã viết trong tác phẩm cổ điển “Các Nguyên 
tắc của Nền Kinh tế Chính trị" vào năm 1848, như sau: "Thật là 
hạnh phúc, không có điều gì còn lại trong quy luật giá trị mà ngày 
nay và trong tương lai còn cần làm rõ hợn ". Điều này thậm chí đã 
được viết trước khi khám phá ra quy luật cung cầu! 

Các nhà nghiên cứu lịch sử khoa học đã quan sát thấy sự tiên bộ 
của khoa học là không liên tục. Các trường phái tư tưởng mới nảy 
sinh, mở rộng ảnh hưởng của nó và thuyết phục những người còn 
hoài nghỉ. Có lẽ, đâu đó trong các trường phái đối lập của kinh tế 
học vĩ mô mà chúng ta nghiên cứu trong chương này, có những hạt 
nhân của lý thuyết mới mà với lý thuyết đó sẽ giải quyết được các 
nghịch lý tai hại của nền kinh tế thị trường hỗn hợp. | 


A. SỰ TRỖI DẬY CỦA TRƯỜNG PHÁI CỔ ĐIỀN 
- VÀ CUỘC-CÁCH MẠNG CỦA KEYNES 
TRƯỜNG PHÁI CỔ ĐIỀN TRUYÊN THỐNG 
Ngay từ buổi bình mính của kình tế học hai thế kỳ trước, một 
trong những vấn đề gây tranh cãi sâu sắc nhất liên quan đến việc 


liệu nền kinh tế có xu thế tự vận động tới trạng thái cân bằng đài 
hạn, toàn dụng lao động mà không cần tới sự can thiệp của chính 
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phủ hay không. Theo ngôn ngữ hiện đại, chúng ta gọi những quan 
điểm chú trọng tới các lực tự điều chỉnh mạnh mẽ trong nền kinh 
tế là quan điểm cổ điển. Tư tưởng kinh tế học vĩ mô cổ điển bắt 
nguồn từ các tác phẩm của Adam Smith (1776), J.B. Say (1803) và 
John Stuart Mill (1848). Quan điểm cổ điển cho rằng giá cả và tiền 
lương rất linh hoạt, vì vậy, nền kinh tế đạt tới trạng thái cân bằng 
đài hạn của nó rất nhanh. Trong phần thảo luận sau đây, chúng ta 
sẽ sử dụng các phân tích tống cung- tổng cầu để giải thích những 
cơ sở khoa học và ý nghĩa chính sách của quan điểm cổ điển trong 
kinh tế học vĩ mô. 

Quy luật Thị trường của Say 

Trước khi Keynes viết tác phẩm 1ý thuyết chung vào năm 1985, 
các nhà tư tưởng kinh tế lớn nói chung đều có cùng quan điểm cổ 
điển về nền kinh tế. Các nhà kinh tế học thời đầu đã bị cuỗn hút 
bởi cuộc Cách mạng công nghiệp với quá trình phân công lao động, 
tích luy vốn và mở rộng thương mại quốc tâ. Các nhà kinh tế này 
có biết về các chu kỳ kinh doanh, nhưng họ cho rằng các chu kỳ 
này chỉ là những khuyết tật tạm thời và sẽ tự điều chỉnh. Các 
phân tích của họ phát triển xoay quanh Quy luật thị trường của 
Say. Lý thuyết này, do nhà kinh tế học người Pháp J.B. Say công 
bố năm 1803, cho rằng, về bản chất, không thế có sản xuất dư 
thừa. Ngày nay, điều này đôi khi được lý giải là "cung tạo ra cầu 
về chính nó". Cơ sở lý luận đối với quy luật của Say là gì? Cơ sở 
lý luận này dựa trên quan điểm cho rằng, không có sự khác nhau 
lớn nào giữa nền kinh tế tiền tệ với nền kinh tế trao đối hiện vật, 
có nghĩa là những gì mà các xí nghiệp có thể sản xuất thì các công 
nhân có khả năng mua, 

Nhiều phà kinh tẾ kiệt xuất nhất như D. Ricardo (1817), ¿J.S. 
Mill (1848) và Marshall (1890) đã chia sẻ quan điểm kinh tế học cổ 
điển, cho rằng sản xuất dư thừa là không thể có. Ngay cả trong thời 
kỳ Đại Suy thoái, khi 25% lực lượng lao động ở Mỹ bị thất nghiệp, 
thì nhà kinh tế học nổi tiếng A.C. Pigou vẫn viết: "Với sự cạnh 
tranh tự do boàn hảo thì luồn luôn có xu thế mạnh mẽ hướng về 
toàn dụng lao động. Tình trạng thất nghiệp như vậy có thể tồn tại 
bất kỳ lúc nào, hoàn toàn do những vật cản cơ học, là những thứ 
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ngăn cản việc đưa ra tức thì những điều chỉnh phù hợp về tiền 
lương và giá cÁ"1, 

Như câu trích dẫn trên của Pigou đã cho thấy, cơ sở lý luận đằng 
sau quan điểm cổ điền là ở chỗ giá cả và tiền lương rất linh hoạt, 
và đủ làm cho thị trường luôn “cân bằng” hay quay về trạng thái 
cân bằng rất nhanh chóng. Nếu giá cả và tiền lương điều chỉnh 
nhanh chóng thì thời kỳ ngắn hạn, trong đó giá cẢ cứng nhắc, sẽ 
ngắn đến nỗi, trên thực tá, có thể bỏ qua. Các nhà kinh tế học cổ 
điển kết luận rằng, nền kinh tế luôn luôn vận hành trong trạng 
thái toàn dụng lao động hay tại mức sản lượng tiềm năng của nó. 

Hình 31-1 phản ánh cái cốt löi bền vững và có giá trị của Quy 
luật Say và trường phái cố điến. Đó là một nền kinh tế, trong đó, 
tiền lương và giá cả được xác định trong thị trường cạnh tranh, vận 
động lên xuâng một cách linh hoạt nhằm loại trừ bất kỳ một sự dur 
cung hay dư cầu nào. Trong khuôn khổ phân tích AS-AD của chúng 
ta, tình trang này có thể được mô tả bằng đường tổng cầu chuẩn có 
chiều đốc xuống bên cạnh một đường tống cung thăng đứng. 

Hình 31-1. Theo Quy luật Say, cung tạo ra cầu của chính nó khi 
giá cả thay đối nhằm làm cho cầu cân bằng với tổng cung 

Các nhà kinh tế học cổ điển nghĩ rằng, giai đoạn ứ đọng kéo dài sẽ 
không thể xây ra. Nếu AS hay ÁD dịch chuyển, giá cà sẽ phản ứng một 
_ cách linh hoạt nhằm bảo 
đảm cho các sản lượng Ở 
vrạang thái toàn dụng lao 
động có thể bán được. Ở 
đây, chúng ta thấy sự linh 
hoạt của giá cẢ bảo đảm cho 
giá cả giảm xuống đủ mức 
đề làm tăng chi'tiêu đối với 
mức sẵn lượng, toàn đùng 
lao động như thế nào. (Điều 
gì sẽ xảy ra nếu AD không 
thay đối, nhưng sản lượng 
tiêm năng lại tăng lên? Lực 
nào sẽ làm nền kinh tả địch 
chuyến tới điểm E?) 


q=qzq” 
Sán lượng thực tả 


1.1 thuyết về thất nghiệp (1988). 
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Giả sử tổng cầu giảm ởi do chính sách thắt chặt tiền tệ hay do 
các lực bên ngoài nào khác. Kết quả là AD sẽ dịch chuyền sang trái 
tới AD' trong Hình 31-1. Lúc đầu, với mức giá ban đầu là P, tổng 
chi tiêu sẽ đạt tại điểm B, và ở đây, sản lượng có thể giảm đi trong 
một thời gian rất ngăn. Nhưng sự dịch chuyến của cầu sẽ kéo theo 
việc điều chỉnh nhanh chóng của tiền lương và giá cả, làm cho mức 
giá chung giảm từ P xuống P'. Khi mức giá giảm, tống sản lượng 
sẽ quay về mức sản lượng tiêm năng, và tình trạng toàn dụng lao 
động được khôi phục lại tại điểm C. 

Trong quan điểm cổ điển, những thay đổi trong tổng câu có tác 
động tới mức giá cả, nhưng không có ảnh hưởng lâu dài tới sản 
lượng và việc làm. Sự linh hoạt của tiền lương và giá cá bảo đảm 
rằng mức chỉ tiêu thực tế luôn đủ để duy trì trạng thái toàn dụng 
lao động. 

Những hệ quả chính sách 

Quan điểm cổ điển có hai kết luận quan trọng sống còn đối với 
chính sách kinh tế. Trước hết, theo quan điểm cổ điển, nền kinh tế 
chỉ có những khoảng thời gian ngắn ngủi và tạm thời rời xa trạng 
thái toàn dụng lao động và huy động hết năng lực. Không có 
khủng hoảng và suy thoái ngoan cố, kéo đài, và công nhân có trình 
độ sẽ nhanh chóng tìm được việc làm với mức tiền lương thị 
trường hiện có. 

Các phân tích cổ điển không nói rằng thất nghiệp cơ học bằng 0, 
và sức mạnh thị trường vấn có thể tạo ra sự lãng phí, méo mó và 
phi hiệu quả mang tính kinh tê 0í mô. Ví dụ, chúng ta có thể quan 
sát có những người thất nghiệp là những người đang trong quá 
trình chuyến đổi công việc, hay là người lao động trong nghiệp đoàn 
đang mặa-cả đề có được tiền lương cao hơn mức cân bằng. Nhưng 
trong quan điểm cổ điển, nên kinh tế không có sự lãng phí tràn lan 
và dai dắng mang tính kinh tế uĩ mô theo nghĩa có các nguồn lực 
không sử dụng hết do không đủ tống cầu. 

Rết luận thứ hai trong quan điểm cổ điển thậm chí còn mạnh mẽ 
hơn: các chính sách tổng cầu kỳnh tế vĩ mô không thể có ảnh hưởng 
tới mức thất nghiệp và sản lượng thực tế. Trái lại, các chính sách 
tiền tệ và tài khoá chỉ có thể tác động tới mức giá cả trong nền kinh 
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tế, và qua đó tác động tới cấu thành của GDP thực tế. Có thể dễ 
đàng nhận thấy nội dung thứ hai của phái cổ điển qua Hình 31-1. 
Xét một nền kinh tế ở trạng thái cân bằng tại điểm C, là giao điểm 
của hai đường AD và ÀS thẳng đứng. Giả sử ngân hàng trung ương 
quyết định thất chặt cung tiền để giảm lạm phát. Điều gì sẽ xảy ra? 
Trong một thời gian rất ngắn, tại mức giá ban đầu là P, sẽ xảy ra 
dư cung. Tuy nhiên, do giá cả và tiền lương nhanh chóng giảm 
xuông dưới áp lực của dư cung, nền kinh tế sẽ dịch chuyển về điểm 
cân bằng mới tại C. Hiệu ứng tổng hợp của chính sách kinh tế thắt 
chặt là làm giảm mức giá chung. Mặc dù điều đó có gây ra chi phí 
không đáng kể tới sân lượng, nhưng thất nghiệp không tăng lên do 
sự linh hoạt của giá cả và tiền lương đã bảo đảm stựy chuyển dịch 
suôn sẻ từ cân bằng cũ sang cân bằng mới. 

Điểm trọng tâm trong quan điểm cổ điển là sự tin tưởng cho 
rằng, giá cả và tiền lương rất linh hoạt, và chính sự linh hoạt của 
gìá cả và tiền lương đã tạo ra cơ chế tự điều chỉnh, nó nhanh chóng 
khôi phục lại trạng thái toàn dụng lao động và luôn luôn duy trì 
mức sản lượng tiềm năng. Quan điểm này có sức sống mạnh mẽ 
trong các tác phẩm thuộc trường phái tân cổ điển hiện nay mà 
chúng ta sẽ xét đến ở phần sau của chương này. Quan điểm của các 
nhà kinh tế học tân cổ điển dựa trên sự phát triển kinh tế hiện đại, 
cho phép xử lý trong tình trạng thông tin không hoàn bảo, có nhiều 
cú sốc về công nghệ, và thất nghiệp cơ bọc do dịch chuyền nguồn 
lực giữa các ngành. Mặc dù núp dưới vỗ bọc hiện đại, các kết luận 
về chính sách của họ có liên quan chặt chẽ với các nhà kinh tế học 
cổ điển của thời đại trước đây. 


v- 


.-~ 
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Trong khi các nhà kinh tế học cổ điển ra sức thuyết phục rằng, 
không thế có thất nghiệp lâu đài, các nhà kinh tễ của những năm 
1930 lại khó có thể phủ nhận thực tê về một đội quân thất nghiệp 
hùng hậu phải đi ăn xin hay đứng bán bút chì ở góc phá. Kinh tế 
học có thế giải thích như thế nào về tình trạng vô công rồi nghề 
tràn lan và đai dăng này? 
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Lý thuyết chung của Keynes đã đưa ra một lý thuyết khác về 
kinh tế học vĩ mô, đó là một hệ thông kịch bản lý thuyết mới, 
nghiên cứu các tác động của các chính sách kinh tế cũng như của 
các đột biên ngoại sinh. Trên thực tế, cuộc cách mạng của Keynes 
đã kết hợp hai thành tổ với nhau. Thứ nhất, Keynes đề xuất quan 
niêm về tỗng cầu mà chúng ta đã nghiên cứu sâu trong các chương 
trước. Thứ hai, và là một nét có tính chất cách mạng không kém là 
lý thuyết của Keynes về tổng cung. Trong khi cách tiếp cận cổ điển 
cho rằng, giá cả và tiền lương rất linh hoạt nên đường tổng cung cổ 
điển A5 là đường thẳng đứng, thì cách tiếp cận của Keynes lại 
khẳng định giá cả và tiền lương không linh hoạt và đường tổng 
cung AS thoải và có chiều đốc lên. Cung không nhất thiết tạo ra cầu 
của chính nó, và vì vậy, mức sản lượng thực tế có thể khác xa với 
mức sản lượng tiềm năng trong một thời gian dài vô định. 

Những hệ quả đáng ngạc nhiên 

Với việc kết hợp hai thành phân mới đó, Keynes đã đưa lại một 
cuộc cách mạng thực sự đổi với kinh tê học vĩ mô. Bản chất lập luận 
của Keynes được mô tả trong Hình 31-2. Đồ thị này kết hợp giữa 
đường tổng cầu với đường tổng cung có chiều đốc lên của Keynea. 

Hình 31-2. Tầng cầu quyết định mức sản lượng theo quan điểm 
của Keynes 

Trong mô hình của Kaynaa, đường tổng cung có chiều đắc lên, ngụ ý rằng 
sản lượng sẽ tăng lên khi tổng cầu cao hơn, trong điều kiện có các nguồn 


lực chưa được sử dụng hết Khi  p Bản lượng 
AD bị giảm ổi, sản lượng sẽ đạt tiềm năng Q 
rảức cân băng ở điểm A với tình 


trạng thất nghiệp cao. 

Nếu đường tống cầu tăng 
từ AD tới AD', mức sản lượng 
thưc tế sẽ tăng từ AÁ lên B, 
cùng với mức giá tăng. Trong 
đề thị này của RKeynes với 
đường AS dắc lên trong ngắn 
hạn, các chính sách kinh tế 
làm tăng tống cầu sẽ thành 
công trong việc làm tăng sản 
lượng và việc làm. 


Mức giá 
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Quan sát đầu tiên cho thấy, nền kinh tế thị trường hiện đại có 
thể bị sa vào thê cân bằng thiểu dụng nguồn lực - là sự cân bằng 
giữa tổng cung và tổng cầu tại đó sản lượng thực tễ thấp xa so với 
sản lượng tiềm năng và một phần lớn lao động bị thất nghiệp 
không tự nguyện. Ví dụ, nêu đường AS cắt đường AD tại điểm quá 
về bên trái, như được minh hoa tại điểm A, thì mức sản lượng cân 
bằng sẽ thấp hơn nhiều so với mức sản lượng tiềm năng. Keynes và 
những người kế thừa ông nhấn mạnh rằng, do tiền lương và giá cả 
không linh hoạt nên không có một cơ chế kình tế nào nhanh chóng 
phục hồi tình trạng toàn dụng lao động và bảo đắm nền kinh tế sản 
xuất hết năng lực. Một quốc gia có thể lâm vào tình trạng sản xuất 
thấp kém, nghèo nàn trong thời gian dài vì không có cơ chế tự điều 
chỉnh bay không có bàn tay vô hình định hướng nền kinh tê quay 
lại trạng thái toàn dụng lao động. 

Quan sát thứ hai của eynes tiếp nối từ quan sát thứ nhất. 
Thông qua các chính sách tài khoá và tiên tệ, chính phủ có thể kích 
thích nền kinh tê và giúp duy trì sản lượng và việc làm ở rnức cao. 
Ví dụ, nếu chính phủ tăng thêm mua sắm thì tổng cầu sẽ tăng lên 
- giả dụ tờ AD tới AD trong Hình 81-2. Tác động sẽ là làm tăng sản 
lượng từ Q tới Q7, và làm giảm khoảng cách giữa mức GDP thực có 
và GDP tiềm năng. Tóm lại, với việc vận đụng hợp lý chính sách 
kinh tế, chính phủ có thể thực hiện các biện pháp bảo đảm sản 
lượng quốc gia và việc làm ở mức cao. 

Phân tích của Keynes đã tạo ra cuộc cách mạng trong kinh tế 
học vĩ mô, đặc biệt là trong các nhà kinh tế trẻ, đhững người đã 
sống qua thời kỳ Đại Suy thoái năm 1980 và cảm nhận được có cái 
gì không áp dụng được 'và thiểu sót của mô hình cổ điển. TẤt nhiên, 
cuộc Đại Suy thoái không phái là sự kiện đầu tiên bộc lộ tính không 
vững vàng của lý thuyết cổ điển. Bất kỳ người nào, dù nhấm một 
mắt, cũng có thế nhìn thấy nạn thất nghiệp không tự nguyện tràn 
lan đã xảy ra trong eác cuộc khủng hoảng nổ ra liên tiếp. Nhưng 
đây là lần đầu tiên quan điểm cổ điển phải đối đầu với một cách 
phân tích kỳ phùng địch thú. Quan điểm của Keynes đã đưa ra một 
lý thuyết mới xuyên suốt kinh tế học và làm thay đổi một cách cơ 
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bản cách suy nghĩ của các nhà kinh tế và các chính phủ về chu kỳ 
kinh doanh và chính sách kinh tế. 


CÁC LÝ THUYẾT VÀ CHÍNH SÁCH 


Trong kinh tế học, những gì mà mọi người nhìn thấy phụ thuộc 
vào lăng kính lý luận mà họ dùng. Tống thông, nghị sĩ hay các 
nhà kinh tế vĩ mô dựa trên quan điểm cổ điển hay quan điểm của 
Keynes? Trả lời cho câu hỏi này thường sẽ lý giải cho quan điểm 
của cá nhân đó đối với nhiều tranh luận kinh tế - chính trị lớn 
hiện nay. 

Ví dụ th: nhiêu vô kế. Các nhà kinh tế có xu hướng theo quan 
điểm cổ điển thường hoài nghỉ về sự cân thiết phải có chính phủ để 
ổn định chu kỳ kinh doanh. Họ cho rằng, chính sách do chính phủ 
vạch ra để tăng tổng cầu sẽ làm gia tăng lạm phát. Các nhà kinh 
tế học cổ điển thường lo ngại về các hậu quả lâu dài của các hành 
động của chính phủ đối với sản lượng tiềm năng, và qua đó đối với 
tổng cung. Hơn nữa, các nhà kinh tế này còn Ìo ngại về chi tiêu của 
chính phủ sẽ làm thoái giảm sản xuất tư nhân. "Thoái giảm” có 
nghĩa là, khi chính phủ tăng chi tiêu của mình thì sản xuất hàng 
hoá cá nhân sẽ bị thay thê. Chi tiêu công cộng nhiều hơn cho đường 
cao tốc, cảnh sát và môi trường sẽ hút hất nguồn lực dành cho tiêu 
dùng cá nhân và đầu tư tư nhân vào các công xưởng, máy móc. 

Các nhà kinh tế học theo Keynes có đường lôi khác. Họ nghĩ 
rằng, nền kinh tế vĩ mô thiên về các chu kỳ kinh doanh dài hạn 
với các thời kỳ liên tục có thất nghiệp cao được nối tiếp bằng thời 
kỳ lạm phát và đầu cơ. Nếu như một nhà kinh tế học cổ điển nhìn 
nhấn nền kinh tễ ñWư một anh chàng điều độ, luôn uống nước 
khoáng và vitamin mỗi ngày, thì các nhà kinh tế theo Keynes lại 
mô tả nền kính tế như một người nào đó thường xuyên lúc thì 
uống quá nhiều, lúc thì lại treo chai. Tất nhiên, như một vị chủ 
tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã nói, vai trò cúa Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang là cất bớt các chai rượu khi bữa tiệc đã trở 
nên quá sôi động. 

Những người thuộc trường phái Keynes tin tưởng răng chính 
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phủ có thể tác động tới hoạt động kinh tê thực sự bằng cách thi 
hành các chính sách tiền tệ hay tài khoá nhằm thay đối tổng cầu. 
Những chính sách như vậy có thể làm tăng tổng cầu trong các thời 
kỳ hoạt động kinh tế bị trì trệ hoặc kiềm chế chỉ tiêu trong các thời 
kỳ có nguy cơ lạm phát. Các nhà kinh tế trường phái Keynes có thể 
cho rằng, chí tiêu chính phủ sẽ không làm thoái giảm bất kỳ điều 
gì ngoài việc giảm bớt các nguồn lực bị lãng phí - khi chí tiêu chính 
phủ cao hơn sẽ làm tăng sản lượng và cho phép chi tiêu cá nhân 
được phục hồi. Về bản chất, khi chính phủ lấy đi phần bánh lớn 
hơn thì có nghĩa là chiếc bánh ấy thực sự đã trở nên lớn hơn. Chi 
tiêu của chính phủ, giảm thuế hay tăng cung tiên nhanh hơn - tất 
cả đều tạo ra nhiều sản phẩm hơn và vì vậy, khuyến khích đầu tư. 

Sư rút lui khỏi trường phái Keynos 

Cho tới cuối những năm 1970, sự vỡ mông đối với cách tiếp cận 
của Keynes đã lan rộng trong giới chuyên môn về kính tế học. Một 
bài báo cố ảnh hưởng lớn của Martin Fellsteimn thuộc trường Đại 
học Harvard, người sau này đã trở thành chuyên gia kinh tế đứng 
đầu của Tổng thống Reagan - đã đưa ra các bằng chứng chỗng lại 
các chính sách trọng cầu'. Fellsteìn cho rằng, cần nhắn mạnh nhiều 
hơn tới các nhân tô làm tăng mức tăng trưởng sản lượng tiềm năng 
- các nhân tô như tăng tiết kiệm và đầu tư, cải cách các qui định và 
giảm thuế đối với thu nhập từ vốn. Theo quan điểm của ông, các 
chính sách kinh tế vĩ mô cần trước hất tập trung vào nâng cao tốc 
độ tăng trưởng kính tế đài hạn, chứ không phải là việc ổn đính kinh 
tê ngắn hạn. 

Cơ sở của quan điểm này về mặt tư tưởng kinh tê là gì? Một 
phân, sự vỡ mộng nàÿ là do những thất bại của các chính sách theo 
Keynes trong việc chấm dứt lạm phát trong thập ky 70. Dường như 
các chính sách tài khoá theo Keynes đã có tác dụng kích thích nần 
kinh tế, nhưng sự phản đối chính trị chống lại việc tăng thuế đã 
làm mắt hiệu lực chống lạm phát: các chính sách tài khoá đã như 


1. Xem Martin Fellatein ; "Sự rút lui khối kinh tế học Keynes". The Public 
Intrest, (Hè 1981), trang 92-105. 
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những đầu máy không phanh. Hơn nữa, nhiều nhà kinh tế tin 
rằng, cách tiếp cận của Keynes ít chú trọng tới tầm quan trọng của 
khuyên khích đối với tăng trường kinh tế dài hạn. Cuối cùng, các 
nhà phê phán có xu hướng cho rằng, trường phái Keynes đã quan 
tâm quá nhiều tới tính không linh hoạt của tiền lương và giá cả, và 
họ cho răng những lực tự cân bằng này là tương đối có sức mạnh. 

Sự rút lui khỏi cách tiếp cận theo Keynes đã làm phân nhánh 
các lý thuyết kinh tế vĩ mô. Một nhánh tách ra là trường phái 
trọng tiên mà chúng ta sẽ bàn đến sau đây. Cách tiếp cận này 
gần với tỉnh thần của lý thuyết Keynes, nhưng nó tô ra do dự khi 
theo đuổi các chính sách chủ động của chính phủ và nhấn mạnh 
tới vai trò của tiên tệ. Trường phái thứ hai là phái tân cố điển, 
đề cập tới những lĩnh vực mà các nhà kính tế học cổ điển trước 
đây còn để lại. Cách tiếp cận cuối cùng là của trường phái trọng 
cung trong những năm 1980, nhấn mạnh tới động cơ khuyến 
khích và giảm thuế. 


B. TRƯỜNG PHÁI TRỌNG TIỀN 


Lạm phát ở bất kỳ nơi nào luôn là một hiện tượng 
tiền tệ với nghĩa là, nó được và có thể được tạo ra chỉ 
bằng cách tăng lượng tiền nhanh hơn so với tăng sản 
lượng. 

Milton Friedman, Từ điển mới về Kinh tê học (1987) 


Tiền tệ không thế tự quản lý nó. Ngân hàng trung ương phải 
quyết định về cung tiền và mức độ thất chặt tiền tệ và tín dụng. 
Hiện nay, có rất nhiều tư tưởng khác nhau về cách thức tốt nhất để 
quản lý hoạt động tiền tệ. Một số tin vào chính sách tích cực “nương 
theo chiều gió" bằng cách làm chậm mức tăng tiền tệ khi có nguy 
cơ lạm phát, và ngược lại. Một số khác lại nghi ngờ về khả năng của 
các nhà hoạch định chính sách sử dụng chính sách tiền tệ để “tinh 
chỉnh” nền kinh tế. Đứng cuối bức tranh này là những người theo 
trường phái trọng tiền, họ tin rằng chính sách tiền tệ tùy biến nên 
được thay thế bằng các quy định cố định. 
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Chúng ta có thể hiểu rõ nhất trường phái trọng tiền, nêu trước 
hết chúng ta truy tìm lịch sử của nó trong lý thuyết định tượng 
trước đây về giá cả và tiền tệ (thường được gọi là lý thuyết định 
lượng về tiền tệ). Sau đó, chúng ta có thể thấy rằng, lý thuyết này 
có các môi quan hệ chặt chẽ với cả hai quan điểm cổ điển và quan 
điểm của Keynes, 


GÓC RẺ CỦA TRƯỜNG PHÁI TRỌNG TIỀN 


Trường phái trọng tiền cho rằng, cung tiền là yếu tố quyết 
định chính đôi với sự vận động trong ngắn hạn của GDP danh 
nghĩa và của những diễn biễn dài hạn trong giá cả. Tất nhiên, kinh 
tê học vĩ mô Keynes cũng công nhận vai trò then chốt của tiền tệ 
trong xác định tổng cầu. Sự khác nhau chính giữa người theo 
trường phái trọng tiền và những người khác là ở cách tiếp cận của 
họ về việc xác định tổng cầu. Trong khi các lý thuyết của Keynes 
cho rằng có nhiều lực khác nhau ảnh hưởng tới tổng cầu thì các nhà 
trọng tiền lại lập luận rằng, những thay đổi về cung tiền là nhân 
tố cơ bản quyết định sản lượng và những diễn biến của giá cả. 

Đề hiểu được trường phái trọng tiền, chúng ta cần đưa ra khái 
niệm mới - ¿ác độ chu chuyễn tiền tê - và mô tả mỗi quan hệ mới - 
lý thuyết định lượng uề tiền tệ. 

Tốc độ chu chuyển tiền tệ 

Đôi khi, tiền tệ quay vòng rất chậm; tiền nằm trong các hộp 
đưng bánh hay trong các tài khoản ngân hàng trong thời gian dài 
giữa các đợt giao dịch. Vào lúc khác, đặc biệt là khi lạm phát tăng 
nhanh, mọi người quẵng tiền ra rất nhanh và tiền quay vòng đến 
chóng mặt từ tay người này sang tay người khác. Tắc độ tiền tệ 
quay vòng được phản ánh bằng khái niệm tốc độ chu chuyển tiền 
tệ, do Alfred Marshall của trường Đại học Cambridge và Irving 
Fisher của trường Đại học Yale đưa ra vào đầu thế kỷ này. Khái 
niệm này đo lường tốc độ mà tiền trao tay hay quay vòng trong nền 
kinh tá. Khi khối lượng tiền khá lớn so với luồng chỉ tiêu, tốc độ chu 
chuyển tiền tệ sẽ chậm lại. Khi tiền tệ quay vòng nhanh, tốc độ chu 
chuyền tiền tệ sẽ cao. 
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Chính xác hơn, chúng ta định nghĩa tốc độ chu chuyển tiền tệ 
theo thu nhập là tỳ lệ giữa GDP danh nghĩa so với tổng tiền. Tốc 
độ chu chuyển đo tỷ lệ tại đó tổng tiền quay vòng so với tổng thu 
nhập hay sản lượng quốc dân. Công thức tính là': 

W.= GDP _ - Dự +PaqQ+.. _ PQ 

M M M 

Trong đó, P là mức giá trung bình và Q là GDP thực tế. Tốc độ 
chu chuyền (V) được xác định là tổng GDP danh nghĩa hàng năm 
chia cho tổng tiền. 

Chứng ta có thể suy nghĩ về tốc độ chu chuyền tiền tệ theo thu 
nhập một cách trực giác như vận tốc sang tay của tiền trong nền 
kinh tế. Một ví dụ đơn giản nhất, giả sử nền kinh tế chỉ sản xuất 
ra bánh mì và GDP bằng 48 triệu ổ bánh mì với giá bán 1đôla/1 ổ, 
vì vậy, GDP = PQ = 48 triệu đôla một năm. Nếu cung tiền là 4 triệu 
đôla thì định nghĩa V = 48 đôla / 4 đôla = 12 lần / một năm. Điều đó 
có nghĩa là, tiền quay vòng mỗi tháng một lần đưới dạng thu nhập 
được dùng để mua bánh mì hàng tháng? 

Hình 31-3 phản ánh tình hình gần đây của tốc độ chu chuyển 
tiền giao dịch (M1) theo thu nhập. Chú ý rằng, GDP đanh nghĩa đã 
tăng nhanh hơn cung tiền trong suốt 4 thập kỷ vừa qua. Do đó, 
chúng ta có thế kết luận rằng, tốc độ chu chuyển tiền tệ theo thu 
nhập đã tăng lên theo thời gian. Câu hỏi về tính ổn định và tính 
đự đoán được của tốc độ chu chuyển tiền tệ là một vấn đề trọng tâm 
đối với chính sách kinh tế vĩ mô. 

Lý thuyết định lượng về giá cả 

Sau khi đã định nghĩa được một biến số mới thú vị là tốc độ chu , 


1. Gác phương trình định-nghĩa được viết bằng đấu đồng nhất (=) chứ không 
phải là đấu hằng (=) như thường lệ. Điều đó nhấn mạnh rằng, các biểu thức là 
"đồng nhất" với nhau - điều đó không nói cho ta một điều gì trong thực t2, nhưng 
nó lại đúng với định nghĩa, ngay cá khí Mỹ bị siêu lạm phát hay bị khủng hoảng 
tràm trọng. 

92. Tốc độ chu chuyển tiền tệ có quan hệ chặt chẽ với cầu về tiền. Nếu chúng 
ta biến đối công thức về tắc độ chu chuyển tiền tệ, ta có M/PQ = 1V. Về trái là cầu 
về tiền trên một đơn vị GDP. Những trình bày trước đây của chúng ta về cầu về 
tiền có thế hoàn toàn áp dụng được vào phân tích về tắc độ chu chuyến. 
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Chính xác hơn, chúng ta định nghĩa tốc độ chu chuyến tiền tệ 
theo thu nhập là tỳ lệ giữa GDP danh nghĩa so với tổng tiền, Tốc 
độ chu chuyền đo tỷ lệ tại đó tổng tiền quay vòng so với tổng thu 
nhập hay sản lượng quốc đân. Công thức tính là': 

V = GDP - - Đại †ĐạqQ +... - PQ 

M M M 

Trong đó, P là mức giá trung bình và Q là GDP thực tế. Tốc độ 
chu chuyền (V) được xác định là tổng GDP danh nghĩa hàng năm 
chìa cho tống tiền. 

Chúng ta có thể suy nghĩ về tốc độ chu chuyển tiền tệ theo thu 
nhập một cách trực giác như vận tốc sang tay của tiền trong nền 
kinh tế. Một ví dụ đơn giản nhất, giả sử nền kinh tê chỉ sản xuất 
ra bánh mì và GDP băng 48 triệu ổ bánh mì với giá bán 1đôla/1 ồ, 
vì vậy, GDP = PQ = 48 triệu đôla một năm. Nếu cung tiền là 4 triệu 
đôla thì định nghĩa V = 48 đôla / 4 đôla = 12 lần / một năm. Điều đó 
có nghĩa là, tiền quay vòng mỗi tháng một lần dưới dang thu nhập 
được dùng để mua bánh mì hàng tháng? 

Hình 31-3 phản ánh tình hình gần đây của tốc độ chu chuyển 
tiền giao dịch (M1) theo thu nhập. Chú ý rằng, GDP danh nghĩa đã 
tăng nhanh hơn cung tiền trong suốt 4 thập kỷ vừa qua. Do ổó, 
chúng ta có thể kết luận rằng, tốc độ chu chuyến tiền tệ theo thu 
nhập đã tăng lên theo thời gian. Câu hỏi về tính ổn định và tính 
dự đoán được của tốc độ chu chuyển tiền tệ là một vấn đề trọng tâm 
đối với chính sách kinh tế vĩ mô. 

Lý thuyết định lượng về giá câ 

Sau khi đã định nghĩa được một biến số mới thú vị là tốc độ chu , 


1. Các phương trình định-gghĩia được viết bằng đấu đồng nhất (=) chứ không 
phải là dấu bằng (=) như thường lệ. Điều đó nhấn mạnh rằng, các biểu thức là 
"đồng nhát" với nhau - điều đó không nói cho ta một điều gì trong thực tế, nhưng 
nó lại đúng với định nghĩa, ngay cả khi Mỹ bị siêu lạm phát hay bị khủng hoảng 
trầm trọng. 

2, Tốc độ chu chuyển tiền tệ có quan hệ chặt chẽ với cầu về tiền. Nếu chúng 
ta biển đổi công thức về tốc độ chu chuyển tiền tệ, ta có M/PQ = 1⁄V. Về trái là cầu 
về tiền trên một, đơn vị GDP. Những trình bày trước đây của chúng ta về cầu về 
tiền có thế hoàn toàn áp dụng được vào phân tích về tác độ chu chuyển. 
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chuyến, bây giờ chúng ta mô tả một số nhà kinh tế sử dụng khái 
niệm về tốc độ chu chuyến này như thế nào để lý giải những diễn 
biến trong mức giá chung. Giả định then chốt ở đây là, tốc độ chu 
chuyển. tiền tê khá ốn định oà có thể dự đoán được. Theo các nhà 
kinh tễ học tiền tệ, nguyên nhân của sự ổn định là tốc độ chu 
chuyển chủ yếu phản ánh những hình thái cơ bản theo thời gian 
của thu nhập và chỉ tiêu. Nếu mọi người được trả tiên mỗi tháng 
một lần và họ muốn chỉ tiêu toàn bộ thu nhập của họ dàn đều qua 
các tháng thì tốc độ chu chuyển theo thu nhập sẽ là 12 lằn/năm. 
Thu nhập có thể tăng gấp đôi, giá cả có thể tăng 20%, và tổng GDP 
có thể tăng lên nhiều lần - song nếu các hình thái chi tiêu là bất 
biến thì tắc độ chu chuyền tiền tê theo thu nhập cũng sẽ không thay 
đổi. Chí khi mọi người hay các doanh nghiệp thay đổi cách cắt trữ 
tài sản hay thay đổi cách thanh toán hoá đơm của họ thì tốc độ chu 
chuyến thu nhập mới thay đổi. 
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Hình 31-3. Tốc độ chu chuyến và các thành phần của nó, 1929- 
1990 

Tốc độ chu chuyển tiền giao dịch theo thu nhập là tỷ lệ của GDP danh 
nghĩa chia cho MI. TYrong suất thời gian từ 1929 đến 1990, tiền tệ đã tăng 
32 lần, trong khi GDP đanh nghĩa tăng 53 lần. 

Một trong những nguyên lý của trường phái trọng tiền là V tương đối 
ấn định và có thể dự đoán được. V có về ốn định thật sao? Bạn có thể nghĩ 
một vài lý do vì sao V lại tăng lên theo thời gian không? Gơr ý: Hãy suy 
nghĩ về những yếu tô quyét định cầu về tiền. 

(Nguần : V được các tác giả xây đựng theo số liệu của Hội đồng Thông 
đắc Ngân hàng Dự trữ Liên bang và Bộ Thương mại Hoa kỳ). 

Trên cơ sở những hiểu biết như vậy về tính ổn định tương đổi 
của tốc độ chu chuyển, một số tác giả trước đây, nhất là các nhà 
kinh tế học cổ điển, đã sử dụng tốc độ chu chuyển để lý giải các thay 
đổi về mức giá cả. Cách tiếp cận này, được gợi là lý thuyết định 
lượng về tiền tệ và giá cả, đã viết lại định nghĩa về tác độ chu 
chuyển như sau: 

P =MWV/Q = (V/Q).Mš kM 

Phương trình này được suy ra từ định nghĩa trước đây về tốc độ 
chu chuyển, bằng cách thay (V/Q) bằng ký hiệu viết tắt là biến số 
(k) và giải ra P. Chúng ta viết phương trình theo cách này vì có 
nhiều nhà kinh tế học cổ điễn tin rằng, nếu các hình thái giao dịch 
là ổn định thì hệ số (k) sẽ không đổi. Hơn nữa, nói chung họ giả 
định nền kinh tế là toàn dụng lao động, có nghĩa là sản lượng thực 
tế sẽ tăng đều đặn và sẽ bằng với mức ŒDP tiềm năng. Kết hợp hai 
già định này với nhau, k = (V/Q) sẽ gần như không đổi trong ngắn 
hạn và có xu hướng tăng đều trong đài hạn. | 

Những ý nghĩa của lý thuyết định lượng là gì? Như chúng ta có 
thể tiấy qua phương trình, nếu k là hằng sô cố định thì mức giá sẽ 
thay đổi tỉ lệ thuận với mức cung tiền. Cung tiền ốn định sẽ làm 
cho giá cả ổn định, nếu cung tiền tăng nhanh thì giá cũng tăng 
nhanh. Tương tự như vậy, nếu cung tiền bị nhân lên 10 hay 100 lần 
thì nền kinh tả sẽ rơi vào lạm phát phi mã hay siêu lạm phát. Quả 
vậy, những trường hợp minh họa rõ ràng nhất cho lý thuyết định 
lượng về tiền tệ có thể quan sát thấy trong những lần siêu lạm 


9 
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phát. Hãy xem lại Hình 30-4, chú ý xem giá cả đã tăng hàng tÿ lần 
như thế nào ở nước Đức thời kỳ Weimar sau khi ngân hàng trung 
ương thả nổi việc phát hành tiền. Đó là lý thuyết định lượng ở mức 
thái quá. 

Đề hiểu được lý thuyết định lượng về tiền tệ, điều cần thiết là 
phải nhớ rằng tiền tệ khác một cách cơ bản với các hàng hoá thông 
thường như bánh mì hay xe hơi. Chúng ta cần bánh mì để ăn và xe 
hơi để đi lại. Song chúng ta cần tiền chỉ vì chức năng của nó là mua 
cho chúng ta bánh mì và xe hơi. Nếu giá cả ở nước Nga hiện nay 
tăng gấp 20 lần so với năm trước thì điều tự nhiên là mọợi người cần 
số tiền nhiều hơn 20 lần để mua các hàng hoá mà họ đã từng mua 
trong năm ngoái. Hạt nhân của lý thuyết định lượng về tiền tệ là ở 
chỗ: cầu về tiền tăng một cách tỷ lệ với mức giá. 

Lý thuyết định lượng về tiền tệ và giá cả cho rằng, giá cả thay 
đổi một cách tỷ lệ thuận với cung tiền. Mặc đù lý thuyết định lượng 
về tiền tệ và giá cả chỉ là một sự gần đúng, nó vân giúp để lý giải 
vì sao các nước có tốc độ tăng cung tiền thấp lại có lạm phát vừa 
phải, trong khi các nước khác có tôc độ tăng cung tiền cao lại kèm 
theo mức tăng giá phì mã. 


TRƯỜNG PHÁI TRỌNG TIỀN HTỆN ĐẠI 


Kinh tế học tiền tệ hiện đại đã được Milton Friedman thuộc 
trường Đại học Chicago cùng nhiều đồng nghiệp và những người 
tán thành phát triển sau Chiến tranh Thể giới lần thứ II. Dưới sự 
lãnh đạo của Friedman, các nhà trọng tiền đã thách thức trường 
phái Keynes trong kinh tế học vĩ mô và ki trung vào vai trò quan 
trọng của chính sách tiền tệ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô. 
Khoảng hai thập kỳ trước, trường phái trọng tiền đã phân nhánh. 
Một nhánh tiếp tục truyền thống cũ mà chúng ta sẽ mô tả ở đây. 
Một nhánh mới đã trở thành trường phái tân cổ điển có ảnh hưởng 
lớn, sẽ được phân tích sau trong chương này. 

Cách tiếp cận trọng tiền tuyên bố răng, mức tăng cung tiền sẽ 
quyết định GDP danh nghĩa trong ngắn hạn và giá cả trong dài 
hạn. Phân tích này tiên hành trong khuôn khổ của lý thuyết định 
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lượng về tiền tệ và giá cả và dìya vào các phân tích về xu thế trong 
tốc độ chu chuyển. Các nhà trọng tiền cho rằng, tốc độ chu chuvần 
tiền tệ là ấn định (hay trong những trường hợp cực đoan thì không 
đổi). Nếu đúng, nó sẽ có ý nghĩa quan trọng. Xét phương trình định 
lượng cho thấy, nếu V không đổi thì những vận động trong M sẽ tác 
động tỉ lệ thuận tới PQ (hay GDP danh nghĩa). 

Bản chất của trường phái trọng tiền 

Giống như tất cả các trường phái tư tưởng quan trọng kia, 
trường phái trọng tiền chỉ khác ở những điểm nhấn mạnh và mức 
độ nhấn mạnh các vấn đề. Những điểm sau đây là trọng tâm đồi với 
tư tưởng của những người trọng tiên: 

1. Mức tăng cung tiền là yêu tỗ quyêt định chính, mang tính hệ 
thông của tăng trường GDP danh nghĩa. Trường phái trọng tiền, 
giông như lý thuyết số nhân của Keynes, về cơ bản là lý thuyết vê 
các yêu tô quyết định của tổng cầu. Nó cho rằng, tổng cầu danh 
nghĩa bị tác động chủ yếu bởi các thay đổi trong cung tiền. Chính 
sách tài khoá rất quan trọng đôi với một số vấn đề (như phần GDP 
đành cho quốc phòng hay tiêu dùng cá nhân), nhưng các biến vĩ mô 
chính (tổng sản lượng, việc làm và giá cả) lại chủ yếu bị tác động 
bởi tiền tệ. Điều đó được nêu lên hết sức rõ ràng theo cách cực kỳ 
đơn giản như sau: "Chỉ có tiền là quan trọng". 

Cơ sở cho niềm tin vào vai trò đứng đầu của tiền tệ của trường 
phái trọng tiền là gì? Nó dựa trên hai quan điểm chính: Thứ nhất, 
như Friedman đã nêu, "Thực nghiệm cho thấy có sự ổn định và 
tính quy luật rõ ràng về độ lớn của tốc độ chu chuyển theo thu 
nhập, và điều đó đã gây ấn tượng cho bất cứ người nào nghiên cứu 
kỹ lưỡng các sô liệu về tiền tệ". Thứ hai, nhiều người theo trường 
phái trọng tiền thường cho rằng, cầu về tiền hoàn toàn không 
nhạy cảm với lãi suất, 

Vì sao hai giả định này lại dẫn tới quan điểm cúa trường phái 
trọng tiền? Theo phương trình định lượng, nếu tốc độ chu chuyển 


1. Quan điểm cho rằng cầu về tiền không nhạy cảm đối với lãi suất đã bị mất 
tín nhiệm và nói chung gần đây không còn được ưa chuộng nữa. 
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Vốn định thì M sẽ quyết định PQ - GDP danh nghĩa. Tương tự như 
vậy, theo các nhà trọng tiền thì chính sách tài khoá không có liên 
quan gì, bởi lẽ nêu V ổn định, thì chỉ có một nhân tố có thể tác động 
tới PQ là M. Với V không đổi, sẽ không có cách nào cho phép chính 
sách thuế hay chí tiêu chính phủ có thể nhập cuộc. 

2. Giá cả oà tiền lương tương đôi lính hoạt. Hãy nhớ lại một 
trong những giả định của kinh tê học Keynes là giá cả và tiền lương 
“cứng nhắc”. Tuy có sự chấp nhận chung về quan điểm cho rằng, 
có sức ỳ nào đó trong việc định giá cả - tiền lương, các nhà trọng 
tiền vẫn nghĩ đường Phillips tương đối đốc ngay cä trong ngắn hạn 
và khẳng định rằng đường Philips dài hạn là đường thẳng đứng. 
Trong mô hình AS -AD, các nhà trọng tiền cho rằng đường AS ngắn 
hạn có độ dắc khá cao. 

Các nhà trọng tiền kết hợp cÄ hai quan điểm 1 và 2 với nhau. Đó 
là vì (1) tiền tệ là yếu tố chủ yếu quyết định mức GDP danh nghĩa 
và (2) giá cả và tiền lương khá linh hoạt quanh mức sản lượng tiêm 
năng, có nghĩa rằng tiền tệ làm thay đổi rất ít mức sản lượng thực 
tễ trong ngắn hạn. M chủ yếu tác động tới P. 

Theo đó, tiền tệ có thể tác động tới cả sản lượng và giá cả trong 
ngắn hạn. Còn trong dài hạn, do nền kinh tế hoạt động gần với mức 
toàn dụng lao động, tác động chính của tiền tệ là đối với mức giá. 
Chính sách tài khoá có tác động không đáng kể tới sản lượng và giá 
cả trong ngắn hạn và dài hạn. Đó chính là bản chất của học thuyết 
trọng tiền. 

3. Khu uực tư nhôn là ổn định. Cuỗi cùng, các nhà trọng tiền tìn 
răng nền kinh tế tư nhân, đựa vào những công cụ của chính nó, 
không thiên về trạng thái bất ổn định. Thay vì thế, phần lớn những 
biến động của GDP danh nghĩa là hậu quả của bành động của 
chính phủ - cụ thể là hậu quả của những thay đổi trong cung tiền 
mà điều này lại phụ thuộc vào chính sách do các ngân hàng trung 
ương theo đuổi. 

So sánh các quan điểm của trường phái trọng tiền và 
trường phái Keynes | 

Quan điểm của trường phái trọng tiền so với cách tiếp cận hiện 
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đại của Keynes như thế nào? Thực ra, có sự hội tụ đáng kế về các 
quan điểm giữa hai trường phái trong suốt 3 thập kỷ qua, và những 
bất đằng hiện nay chỉ là vấn đề nhấn mạnh vào đâu, chứ không 
phải về các chân lý cơ bản. 

Chúng ta nhận ra những khác biệt chính giữa trường phái trọng 
tiên và trường phái Keynes trong Hình 31-4. Hình này cho thầy cả 
hai quan điểm xét về hành vi của tổng cung và tống cầu. Có hai 
khác biệt chính nổi bật. 


(a) Cách tiếp cận trọng tiền Ki (b) Cách tiếp cận của Haynos 
P P 
AD A§ 
$ & 
Š š 
= 
Q 
6 Sản lượng thực (ễ ềẻ Sản lượng thực tÍ 


Hình 31- 4. So sánh quan điểm của trường phái trọng tiền và 
trường phái Keynes 

Những khác biệt giữa kinh tế học vĩ mô theo trường phái trọng tiền và 
trường phái Keynes là gì? Trường phái trọng tiền chú trọng tới vai trò 
hàng đầu của cung tiền trong việc quyết định tổng cầu. Điều này được 
phản ánh trong khung hình vuông bên cạnh đường AD trong hình vé, chỉ 
bao gồm một mình yêu tố M. Trường phái Keynes chiết trung tin rằng có 
vô số biên số khác nhau, bã gồm cả tiền tệ, ành hưởng tới nền kinh tê. Nói 
một cách đơn giản, trường phái trọng tiền cho rằng "chỉ zó tiền là quan 
trọng". Còn phần lớn các nhà kinh tế học vĩ mô theo quan điểm chính thắng 
nói "tiền là quan trọng, nhưng chính sách tài khoá cũng quan trọng". 

Sự khác biệt thứ hai là xung quanh tổng cung; các nhà kinh tế theo 
Keynes nhấn mạnh rằng, đường AS gần như nằm ngang trong ngắn hạn 
do sản lượng còn thắp, còn trường phái trọng tiền cho rằng, giá câ và tiền 
lương là tương đối linh hoạt, vì vậy đường AS ngắn hạn gần như thẳng 


CHƯƠNG 31: CUỘC CHIẾN CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI... 469 


đứng. Đối với trường phái trọng tiền, thay đổi của AD chủ yếu tác động 
tới giá cả; còn đôi với các nhà kinh tễ quan điểm chính thông thì thay đổi 
của AD tác động tới cả giá cả và sản lượng, ít nhất là trong ngắn hạn. 

Thư nhất, hai trường phái này bất đồng về những nhân tá tác 
động tới tổng cầu. Các nhà trọng tiền tìn rằng, tổng cầu chỉ bị (hay 
chủ yếu bị) tác động bởi cung tiền và ảnh hưởng của tiền tệ đối với 
tổng cầu là rất ốn định và chắc chắn. Họ còn tin rằng, chính sách 
tài khoá hay sự thay đổi chỉ tiêu tự định, trừ khi đi kèm theo là 
những thay đổi về tiền tệ, sẽ có tác động không đáng kế đối với sản 
lượng và giá cả!. 

Ngược lại, các nhà kinh tế theo Keynes cho rằng thế giới phức 
tạp han nhiều. Mặc dù đồng ý tiền tệ có tác động quan trọng tới 
tổng cầu, sản lượng và giá cả, nhưng họ vẫn cho rằng các nhân tổ 
khác cũng có vai trò nhất định. Nói cách khác, các nhà kính tế theo 
Keynes cho rằng, tiền tệ cùng uới các biên chi tiên khác như chính 
sách tài khóa và xuất khẩu ròng cũng có tác động tới sản lượng. 
Hơn nữa, họ chỉ ra bằng chứng thuyết phục là, V tăng một cách có 
hệ thống với lãi suất, vì vậy giữ cho M không đổi thì không đủ để 
giữ cho GDP thực tế hay danh nghĩa không đối. 

Sự khác nhau chính thứ hai giữa các nhà kinh tế trọng tiền và 
các nhà kinh tế theo Keynes liên quan tới hành vi của tổng cung. 
Các nhà kinh tế theo Keynes chú trọng tới sức ỳ của giá cả và tiền 
sương. Các nhà trọng tiền cho rằng, trường phái Keynes đã cường 
điêu tính cứng nhắc của tiền lương - giá cả trong nền kinh tế, và 
cho rằng đường AS ngắn hạn khá dốc - tất nhiên không phải là 
đường thắng đứng, nhưng dốc hơn nhiều so với đường mà trường 
phái Keynes đưa ra. 

Do khác nhau về quan điểm đối với độ dốc của đường AS nên 
trường phái Keynes và trường phái trọng tiền bất đồng về ảnh 


1. Chú ý rằng, theo giả định của trường phái trọng tiền, đường AD được vẽ như 
một đường "hyperbola vuông góc". Nhớ lại rằng phương trình@xy => không đổi 
phản ánh đường hyperbola vuông góc trong đồ thị đối với x và y. Với M và V cho 
trước, đường tống cầu được phản ánh bằng phương trình PQ ~x không đổi, vì vậy 
đường ÁD sẽ là đường hyperbola vuông góc. 
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hưởng ngắn hạn của sự thay đổi trong tổng cầu. Trường phái 
Keyvnes cho rằng, thay đổi về cầu (danh nghĩa) sẽ làm thay đối đáng 
kế mức sản lượng và ít tác động tới giá cả trong ngắn hạn. Trường 
phái trọng tiền cho rằng sư chuyền dịch của cầu rốt cuộc sẽ chủ yếu 
làm thay đổi giá chứ không phải là lượng. 

Töm lại, bản chất của trường phái trọng tiền trong tư tưởng kinh 
tế học vĩ mô là xoay quanh tầm quan trọng của tiền tệ trong việc 
xác định tổng cầu và xoay quanh sự linh hoạt tương đối của tiền 
lương và giá cả. 

Nền tảng của trường phái trọng tiền : Cung tiền tăng với 
tốc độ không đổi 

Trong suốt 3 thập kỷ vừa qua, các nhà trọng tiền đã đóng vai trò 
to lớn trong quá trình hình thành chính sách kinh tÂ. Các nhà kinh 
tế theo trường phái trọng tiền thường theo đuổi các chính sách kinh 
tế vi mô tự do kinh doanh. Nhưng đóng góp lớn vào chính sách kinh 
tế vĩ mô là quan điểm của họ về các qui định tiền tệ cô định thay 
thê cho các chính sách tiền tệ và tài khoá tùy biên. 

Về nguyên tắc, trường phái trọng tiền có thể kiến nghị sử dụng 
chính sách tiền tệ để tỉnh chỉnh nền kinh tế. Nhưng các nhà trọng 
tiền lại có các quan điểm khác, cho rằng nền kinh tế tư nhân là ổn 
định, còn chính phủ có xu thế làm mất ổn định kinh tế. Hơn nữa, 
các nhà trọng tiền tin rằng, tiền tệ chỉ có tác động tới sản lượng sau 
một thời gian dài với đô trễ luôn thay đối. Vì vậy, thiết kế các chính 
sách ổn định hoá hữu hiệu là một nhiệm vụ gay go. 

Do đó, một phần chủ yếu của tư tưởng kinh tế trong trường phái 
trọng tiền là nguyên tắc tiền tệ: Chính sách tiền tệ tôi ưu là ấn 
định mức tăng cung tiền với tốc độ không đối và duy trì tốc độ này 
trong mọi tình hình kinh tế. 

Cơ sở lý luận của quan điểm này là gì? Các nhà trọng tiền tin 
rằng tôc độ tăng cung tiền ổn định (từ 3-5ð/ năm) sẽ loại trờ được 
những nguyên nhân chính gây ra bất ổn định trong nền kinh tế 
hiện đại - đó là những thay đổi về chính sách tiền tệ thất thường 
và không đáng tin cậy. Nếu chúng ta thay thế Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang bằng một chương trình máy tính luôn luôn duy trì tỷ lệ 
lý tưởng của M không đổi thì sẽ không có hiện tượng bùng nổ trong 
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tăng M. Với tốc độ chu chuyển ổn định, GDP bằng tiền sẻ tăng với 
tốc độ ổn định. Và nếu M tăng với tốc độ gần với tốc độ tăng GDP 
tiêm năng thì nền kinh tế sẽ sớm đạt tới trạng thái giá cả ổn định. 

Thử nghiệm của trường phái trọng tiền 

Các quan điểm của trường phái trọng tiền đã có ảnh hưởng rộng 
rãi vào cuối thập kỷ 70. Ở Mỹ, nhiều người đã nghĩ rằng các chính 
sách ổn định hoá theo trường phái Keynes đã thất bại trong việc 
kiêm chế lạm phát. Khi lạm phát tăng tới 2 con sô vào năm 1979, 
nhiều nhà kinh tế và hoạch định chính sách đã tín rằng, chính sách 
tiền tệ là niềm hy vọng duy nhất đề trở thành một chính sách chống 
lạm phát hữu hiệu. 

Vào tháng 10 năm 1979, ông chủ tịch mới của Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang, Paul Volcker, đã phát động một cuộc phản công quyết 
liệt chống lại lạm phát, được gọi là thử nghiêm của trường phái 
trong tiền. Với sự thay đối lớn trong thủ tục hoạt động của mình, 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã quyết định ngừng tập trung vào 
lãi suất và thay vào bằng việc cô gắng duy trì mức dự trữ ngân 
hàng và cung tiền theo hướng tăng trưởng đã định trước. 

Ngân hàng Dự trữ Liên bang hy vọng rằng, cách tiệp cận lượng 
hoá này đối với quản lý tiền tệ sẽ giải quyết được hai vấn đề: Thứ 
nhất, nó sẽ cho phép lãi suất tăng đủ mạnh để kìm bớt nền kinh tế 
đang tăng trưởng quá nhanh, làm tăng thất nghiệp và giảm tốc độ 
tăng tiền lương và giá cả thông qua cơ chế đường Phillips. Hơn nữa, 
một sô người tin rằng, một chính sách tiền tệ cứng rắn và đáng tin 
cậy sẽ làm giảm các kỳ vọng về lạm phát, đặc biệt là trong các hợp 
đồng lao động, và cho thấy thời kỳ lạm phát cao đã qua rồi. Một khi 
kỳ vọng của mỗi người đã giảm xuông thì kinh tê sẽ được trải qua 
một thời kỳ giẫm tì lệ lạm phát tương đôi êm ä. 

Cuộc thử nghiệm rõ ràng đã thành công trong việc hãm bớt tốc 
độ tăng trưởng kinh tế và giảm lạm phát. Việc lãi suất tăng cao do 
giảm mức tăng cung tiền đã dẫn tới kết quả làm giảm các chỉ tiêu 
nhạy cảm với lãi suất. Kết quả là, GDP thực tế đã ngừng trệ từ 
năm 1979 đến năm 1989, và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ dưới 6% 
lên đỉnh cao là 10,5% vào cuỗi năm 1982. Lạm phát giảm mạnh. 
Bắt kỳ ai sau này nghi ngờ về tính hữu hiệu của chính sách tiền tệ 
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đều được yên lòng. Tiền tệ đã có tác dụng. Tiền tệ là quan trọng. 
Song tất nhiên, điều đó không hoàn toàn đồng nghĩa với việc nói 
răng chỶ có tiền tệ là quan trọng! 

Nhưng điều gì đã cho phép các nhà trọng tiền tuyên bố chính 
sách tiền tệ cứng rắn và đáng tin cậy là một chiến lược chống lạm 
phát có chi phí thấp? Nhiều công trình nghiên cứu kinh tế về vấn 
đề trên trong thập kỷ vừa qua đã khẳng định rằng, chính sách tiền 
tệ cứng rắn là có tác dụng, nhưng phải trả giá. Xét về khía cạnh 
thất nghiệp và những mất mát về sản lượng, những tổn thất về 
mặt kinh tế của chính sách giảm lạm phát theo trường phái trọng 
tiên cũng lớn như những tổn thất của các chính sách chống lạm 
phát trong thời kỳ trước đây, nếu tính trên từng phần trăm lạm 
phát giảm xuống. Tiên tệ có tác đụng, nhưng nó không hoạt động 
như một sự kỳ diệu. Không có bữa ăn miên phí trong thực đơn của 
trường phái trọng tiền. 

Sư suy thoái của trường phái trọng tiền 

Trớ trêu thay, ngay sau thắng lợi của thử nghiệm theo trường 
phái trọng tiền đối với việc loại trừ lạm phát ra khải nền kinh tế 
Mỹ - có lẽ do chính sự thành công đó - những thay đổi trong thị 
trường tài chỉnh đã làm thay đối hành vì ứng xử và làm xói mòn 
cách tiếp cận của trường phái trọng tiền. Sự thay đổi chủ yếu trong 
và sau thời kỳ thử nghiệm của trường phái trọng tiền nằm ở hành 
vi của tốc độ chu chuyển. Hãy nhớ lại, trường phái trọng tiền coi 
tốc độ chu chuyến tiên tệ là tương đối ổn định và có thể dự đoán 
được. Với tốc độ chu chuyển ổn định đã cho, những thay đối về cũng 
tiền sẽ chuyển thành những thay đối và GDP danh nghĩa một cách 
Buôn sẽ. _ 

Nhưnế ngay sau khi họ£thuyết tiền tệ được áp dụng, tôc độ chu 
chuyển đã trở nên cực kỳ bất ổn định. Thực vậy, năm 1982, tôc độ 
chu chuyển M1 đã thay đổi nhiều hơn so với sự thay đổi của nó 
trong vài thập kỷ trước (xem Hình 31-3). Lãi suất cao trong thời kỳ 
này đã thôi thúc sự đổi mới tài chính và triển khai rộng các tài 
khoản séc được trả lãi. Kết quả là, tắc độ chu chuyển càng trở nên 
bất ổn định sau năm 1980. Một số người cho rằng, sự bất ổn định 
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của tắc độ chu chuyển thực tế là do sự ÿ lại quá lớn vào chính sách 
tiền tệ trong thời kỳ này gây ra. 

Sự bất ấn định của tốc độ chu chuyển M1 đã khiến Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang phải ngừng việc sử dụng chính sách này như một 
chỉ dẫn chính sách và thay vào đó là tập trung vào tốc độ chu 
chuyển của M2 (hay đơn giản là PQ(M2). Sau đó, vào năm 1992, 
tốc độ chu chuyển M2 lại bắt đầu thoát ra khỏi xu thế trước đây của 
nó, và Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã thôi không sử dụng M2 như 
một chỉ dẫn chính sách then chốt nữa. Tình thê lưỡng nan của 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã được tóm tắt trong quan sát sau 
đây của Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở Cleveland: 

Hậu quả của việc sử dụng M2 như một chỉ dẫn chính sách đã tạo 
ra nhu cầu cần hiểu biết tốt hơn mối quan hệ giữa quản lý lãi suất 
và xu thê dài hạn của mức giá. Điều khó khăn là cần xác định được 
liệu lãi suất quá cao hay quá thấp mà không phải chờ xem điều gì 
sẽ xảy ra đối với giá cả! 

Sự bất lực trong việc sử đụng tổng tiền như một ngọn đèn chỉ 
đường cho chính sách tiền tệ quả đã làm phức tạp thêm các quyết 
định của ngân hàng trung ương. Trong Chương 33, chúng ta sẽ đề 
cập tới câu hỏi, người ta có thể tìm ra cái gì để thay thê cho tổng 
tiền trong thời đại hậu trong tiền, 


C. KINH TẾ HỌC VĨ MÔ TÂN CỔ ĐIỀN 


Sự tồn tại của các mô hình kính tế vĩ mô theo 
trường phái Eeynes cho ta một chỉ dẫn tin cậy trong 
việc xây dựng chính sách tiền tệ, tài khoá hay các loại 
chính sách khác..:-Không có hy vọng rằng, những điều 
chỉnh lớn nhỏ của các mô hình này sẽ dẫn tới những 
cải tiền quan trọng về độ tìn cậy của chúng. 

Robert E.Lucœs djJr 0ù Thomas dJ. Sargen(. - 
“Sưu Kinh tê học uĩ mô của Keynes”. 


1. Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở Cleveland. Cáe xư thá kính tế, tháng 9 năm 
1993. 
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Mặc dù phần lớn các nhà kinh tế vĩ mô đều đồng ý rằng chính 
sách tiền tệ có thể tác động tới thất nghiệp và sản lượng, ít nhất là 
trong ngắn hạn, nhưng cách tiếp cận mới khác eơ bản với cách tiếp 
cận chuẩn. Lý thuyết này gọi là kinh tế học vĩ mô tân cổ điển, 
đã được Etobert Lucas (Đại học Chicago), Thomas Sargent (Đại học 
Stanford) và Robert Barro (Đại học Harvard) phát triển. Cách tiếp 
cận này có nhiều điểm phù hợp với tình thần của trường phái cổ 
điển: đã trình bày ở phần trên trong việc nhấn mạnh đến vai trò của 
tính linh hoạt trong giá cả và tiền lương, nhưng nó còn bổ sung 
thêm một tính chất mới, gọi là kỳ vọng hợp lý, để lý giải những 
quan cát như đường PhiÏlips. 


CÁC VẤN ĐỀ NÊN TẢNG 


Kinh tế học vĩ mô tân cổ điển cho rằng (1) giá cả và tiền lương 
là hình hoạt và (2) mọi người sử dụng tất cả các thông tin có sẵn. 
Hai nội dung này là bản chất của cách tiêp cận tân cổ điển về kinh 
tê học vĩ mô. Nội dung thứ nhất của cách tiếp cận tân cổ điển rút 
ra từ giả định cổ điển về tính linh hoạt của tiền lương và giá cả. Giả 
định quen thuộc này chỉ đơn giản có nghĩa là giá cả và tiền lương 
điều chỉnh nhanh chóng để cân bằng cung-cầu. 

Giả định thứ hai là một giả định mới, rút ra trên cơ sở những 
phát triển hiện đại trong các lĩnh vực như thống kê và hành vi 
trong môi trường bất định. Giả thuyết này cho rằng, mọi người 
hình thành kỳ vọng trên cơ sở những thông tin sẵn có tốt nhất. 
Theo giả định này, chính phủ không thể “đánh lừa” nhân dân, vì 
mọi người được thông tin đầy đủ và có thể tiếp cận những nguồn 
thông tin.cũng như chính phủ. 

Chúng ta đã trao đổi về ý nghĩa của tính linh hoạt trong giá cả 
và tiền lương đối với nền kinh tế vĩ mô trong phần đầu chương này. 
Bây giờ sẽ chuyển sang ý nghĩa của giả thuyết kỳ vọng hợp lý. 

Kỳ vọng hợp lý 

Kỳ vọng là vấn đề quan trọng trong đời sông kinh tế. Nó ảnh 
hưởng tới việc các nhà đầu tư sẽ chi phí cho hàng hoá đầu tư bao 
nhiêu và người tiêu đùng sẽ chỉ tiêu hay tiết kiệm bao nhiêu cho 
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tương lai. Cách đi hợp lý để nghiên cứu kỳ vọng trong kinh tê học 
là gì? Các nhà kinh tế vĩ mô tân cố điển trả lời câu hôi đó bằng giả 
thuyết kỳ vọng hợp lý. Theo giả thuyết kỳ vọng hợp lý, các dự 
đoán phải có tính không thiên vị và dựa trên tất cả các thông tin 
sẵn só, 

Khởi đầu, giả thuyết kỳ vọng hợp lý cho rằng mọi người đều có 
các dự đoán không thiên vị!. Một giả thuyết gây nhiều tranh cãi là, 
liệu mọi người có sử dụng hết các thông tin có sẵn và các học thuyết 
kinh tê hay không? Điều ¿4 c2 nghĩa là, mọi người hiểu được nền 
kinh tê hoạt động ra sao và chính phủ đang làm gì. Do vậy, giả sử 
Quốc hội luôn tăng mạnh chỉ tiêu trong các năm bầu cử. Lý thuyết 
kỳ vọng hợp lý cho rằng mọi người sẽ dự đoán được các hành vi như 
vậy và sẽ có hành động tương thích. 

Giả định mới then chốt trong kinh tế học vĩ mô tân cổ điền là ở 
chỗ: do các kỳ vọng hợp lý nên chính phủ không thể đánh lừa mọi 
người bằng các chính sách kính tế mang tính hệ thống. 


NHỮNG VẬN DỤNG CHO KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Cách tiếp cận của kinh tế học vĩ mô tân cổ điển có thể được áp 
dụng thành công trong nhiều lĩnh vực kinh tê học. Ở đây, chúng ta 
tập trung vào hai vận dụng chính: bán chất của thị trường lao động 
và đường Philllipa. 

Thất nghiệp. 

Thất nghiệp là tự nguyện hay không tự nguyện? TYong phân 
tích của chúng ta ở Chương 29, chúng ta định nghĩa thất nghiệp 
không tự nguyện là tình trạng mà các công nhân đủ tiêu chuẩn 
không thể tìm được việe dàm với mức lương hiện hành. Ta hãy nhớ 


1. Dự đoán là "không thiên vị" khi nó không có những sai sô dự đoán một cách 
hệ thống. Rõ ràng là đự đoán không thể luân chính xác hoàn toàn. Bạn không 
thê biết được việc đồng xu bị tung lên sẽ rơi xuống mặt sắp hay mặt ngửa. Nhưng 
bạn cũng khâng nên mắc sai làm thông kê của sự (hiên 0ý khi dự đoán ráng cứ 
10% hay 90% số lần tung sẽ là sắp, Bạn sẽ có dự đoán không thiên vị nếu đự tính 
rằng, xác suất đồng xu rơi xuống mặt sắp là 50% hay một mặt của con súc sắc sẽ 
có xác suất xuất hiện khi tung súc sắc là 1/6. 


476 PHẪN SÁU: TỔNG CUNG, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ... 


lại Hình 29-10 đã minh hoạ cả thất nghiệp tự nguyện và không tự 
nguyện. Đồng thời, cũng nhớ lại các nhà kinh tế theo Keynes cho 
rằng một bộ phận lớn người thất nghiệp, đặc biệt trong các thời kỳ 
suy thoái, là thất nghiệp không ty nguyện. 

Ngược lại, các nhà kinh tế học tân cổ điển lại cho rằng phần lớn 
những người thất nghiệp là tự nguyện. Theo quan điểm của họ, thị 
trường lao động tự điều chỉnh nhanh chóng sau những đợt sốc do 
tiền lương thay đổi để cân bằng lại cung cầu. Theo quan điểm của 
họ, thất nghiệp tăng lên là do có thêm nhiều người tìm kiêm công 
việc tốt hơn trong thời gian suy thoái, chứ không phải vì họ không 
thể tìm được việc làm. Mọi người thất nghiệp là vì họ bỏ việc đang 
làm đề tìm việc khác được trả lương cao hơn chứ không phải vì tiên 
lương bị qui định quá cao như trong trường hợp thất nghiệp do tiền 
lương cứng nhắc. 

Đường Phillips ảo tưởng 

Một trong những thách thức chính đối với bất kỳ lý thuyết kinh 
tế học vĩ mô nào là việc lý giải tính quy luật của chu kỳ kinh doanh 
một cách nhất quán với những đặc điểm khác của đời sông kinh tế. 
Cách tiếp cận cỗ điển đối với kinh tế học vĩ mô rất hấp dẫn bởi vì 
nó rất phù hợp với phần lớn vấn đề cung cầu trong kinh tế học vi 
mô. Song thách thức là ở chỗ, cần lý giải những đặc điểm quan 
trọng của chu kỳ kinh doanh, ví dụ như đường Phillips hay Định 
luật Okun. Nếu thất nghiệp cao trong thời kỳ suy thoái thì điều đó 
không chỉ đơn giản nói rằng, mọi người đã quyết định đây là thời 
điểm tốt để có kỳ nghỉ dài hơn. Các lý thuyết này đã lý giải như thế 
nào về thời kỳ suy thoái toàn cầu kéo đài trong những năm 1930 
hay tình trạng đi xuống của các nền kinh tế thị trường hiện nay? 

Các thà kinh tế học`vfmô tân cổ điển chỉ rũ nhận thức sai là vấn 
đề then chốt đối với chu kỳ kinh doanh. Họ tin rằng, việc thất 
nghiệp tăng cao là do các công nhân bị nhằm lân về tình hình kinh 
tế; các công nhân tự nguyện rời bö công việc của họ với hy vọng tìm 
được việc làm tốt hơn, và họ tự ngạc nhiên khi thấy mình lại có 
mặt trong văn phòng thất nghiệp. Hoặc trong giai đoạn mở rộng 
của chu kỳ kinh doanh, sân lượng cao và thất nghiệp thấp xảy ra 
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khi mọi người bị nhiễu cho rằng cần làm việc nhiều hơn bởi vì họ 
thổi phồng mức lương thực tê. 

Có thể sử dụng đường Phillipa về lý thuyết lạm phát để phân 
tích. Cách tiếp cận kinh tế cổ điển cho rằng, đường Phillips ngắn 
hạn là đường thẳng đứng tại điểm cân bằng hay điểm có tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên. Kết luận này của đường Phillips cũng giỗng với 
đường tống cung thẳng đứng cổ điển, trong đó sản lượng không bị 
tác động bởi tổng cầu. 

Vậy đường Phillips thực sự có chiền dốc xung từ đâu mà ra? Nó 
xuất phát từ quá trình năng động, trong đó mọi người nhất thời bị 
nhằm lẫn về tiền lương thực tế. Cách luận giải này đưa tới đường 
Philips tân cổ điển được biểu điễn ở Hình 81-5. Ký hiệu tỉ lệ thay 
đổi tiền lương danh nghĩa dự kiến là W*, và giả sử giá cả tăng 
nhanh như tiền lương. Nếu tỷ lệ tăng tiền lương thực sự (W) bằng 
với tỷ lệ dự kiến (W = W°) thì không ai bị bất ngờ hay bị nhiễu, mức 
thất nghiệp sẽ bằng với tỷ lê thất nghiệp tự nhiên. Da vậy, điểm A 
đại điện cho kết cục thắt nghiệp tư nhiên không có gì bất ngờ. 

Hình 31-5. Đường Phíllips tân cổ điển 

Theo kinh tế học vĩ mô tân cổ điền, đường Phillips trong thực tế là 
đường thắng đứng. Nhưng chúng ta có thể quan sát đường Phillips “giã” 
ngắn hạn vẽ qua điểm B, A và C. 

Điền B xuất hiện khi cú sốc lạm phát làm tăng tiền lương cao hơn mức 
dự kiến. Các công nhân bị , 
nhằm lẫn, họ cho rằng tiền wW 
tương thực tế của họ đã tăng 
lên; họ quyết định sẽ làm việc 
nhiều hơn, và thất nghiệp 
giảm xuống. Vì vậy, nền kinh 
tế dịch chuyển từ điểm A tới 
điểm B (hãy chỉ rõ các công 
nhân hồ việc như thê nào đề 
có điểm C). Kết quả là các sứ 
gia kinh tế chỉ quan sát các 
điểm rời rạc như A, B và C, 
và họ kết luận một cách sai 
lầm răng có tồn tại một đường Ũ U 


ỹ R U» 
Philips ngăn hạn ốn định. Tỷ lộ thất nghiệp 
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Tốc độ tầng tiền lương 
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Thách thức ở đây là việc xây dựng điểm B và O. Mãi tình huông 
đều xuất hiện từ một loại cú sốc kinh tế nào đó. Để có điểm B, giả 
aử rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã bắt ngờ tăng cung tiền và 
làm cho giá cả và tiền lrơng cũng tăng lên bất ngờ. Công nhân 
nhận thức sai làm về các sự kiện kinh tế, họ không biết rằng giá cả 
cũng tăng nhanh như tiên lương. Họ làm việc nhiều hơn, thất 
nghiệp giảm xuống, và nền kính tế đạt tới điểm B. Ban hãy chỉ rõ 
làm thế nào chúng ta đên được điểm C bằng cách giảm tiền lương 
và giá cả ngoài dự kiến. 

Điều ngạc nhiên là nếu chúng ta nối điểm B với điểm C, sẽ có 
một đường thẳng có chiều dốc xuống hình thành nên đường 
Philips. Do vậy, trong kinh tế học vĩ mô tân cổ điển, đường Philips 
“rrở” ngắn hạn có chiều dốc xuống xuất hiện từ nhận thức sai làm 
về tiền lương thực tế hay về giá cả tương đấi. 

Mở rộng vấn đè 

Một cách tiếp cận có quan hệ chặt chẽ, cũng dựa trên tiền đề cổ 
điển và kỳ vọng hợp lý, nhưng chú trọng tới các cơ chế khác, là lý 
thuyết về chu kỳ kinh doanh thực tế. Lý thuyết này lý giải chu 
kỳ kinh doanh chỉ thuần tuý là sự dịch chuyển của tổng cung mà 
không đề cập chút nào tới các lực về tiền tệ hay các lực khác về 
phía cầu. 

Trong lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế, các cú sốc về công 
nghệ, đầu tư hay cung lao động làm chuyển địch đường AS thẳng 
đứng. Những cú sốc sau đó lại được chuyển vào mức sản lượng thực 
có do sự dao động của tổng cung, và hoàn toàn độc lập với AD. 
Tương tự, những diễn biến trong tỷ lệ thất nghiệp là kết quả của 
những biến động về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, xảy ra do tác động 
của các lực kinh tế vi mô nbư cường độ của các đột biên theo khu 
vực hay đo các chính sách về thuế và điều tiết. 

Một hướng phát triển quan trọng khác hiện nay, có kết hợp các 
yêu tổ của cả kinh tế học cổ điễn lẫn kinh tế học Keynes, được gọi 
là lý thuyết hiệu quả-tiền lương. Lý thuyết này đo Edmund 
Phelps, Joseph Stighlitz (thành viên của Hội đồng Cổ vấn Kinh tế 
của Tổng thống Clinton), Janet Yellen (được đề cử vào Hội đồng 
Thống đốc của Ngân hàng Dự trữ Liên bang năm 1994) và những 
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người khác đưa ra. Lý thuyết này cho rằng, sự cứng nhắc của tiền 
lương thực tê và sự tồn tại của thất nghiệp không tự nguyện là do 
các công ty muốn gìữ mức tiền lương cao hơn mức cân bằng thị 
trường để tăng năng suất. Theo lý thuyết này, tiền lương cao làm 
cho năng suất cao vì các công nhân sẽ khoẻ mạnh hơn (đặc biệt tại 
các nước nghèo), vì các công nhân sẽ có đạo đức hơn hay cé thể ít 
phá quấy hơn, vì các công nhân tốt sẽ không có ý bỏ việc này để 
tìm việc khác, hay vì tiền lương cao hơn sẽ lôi cuỗn các công nhân 
tốt hơn. 

Khi các công ty tăng mức tiền lương để tăng năng suất thì có 
nghĩa những người đang tìm việc sẽ sẵn sàng xếp hàng chờ các 
công việc lương cao, và do vậy, gây ra tình trạng thất nghiệp không 
tư nguyện đo chờ đợi. Điểm đáng lưu ý của lý thuyết này là, thất 
nghiệp không tự nguyện có tính chất cân bằng và sẽ không bị biến 
mắt theo thời gian. 

Cách tiếp cận này được tóm tắt trong phân tích sắc sảo của 
Edmunad Phelps, trường Đại học Columbia. Phelps cho rằng, mức 
thất nghiệp sẽ tăng nhiều do các yếu tô tiền lương- hiệu quả bị xấu 
đi, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Ông trình bày các ước tính 
thống kê cho thấy việc tăng thuế quï lương, tăng lãi suất thực tế và 
các cú sốc về giá nhiên liệu là nguyên nhân gây ra nạn thất nghiệp 
cao trong 2 thập kỷ vừa qua. Theo Phelps, giải pháp cho tương lai 
sẽ là việc đảo ngược các xu thế này, đặc biệt cho việc giảm thuế và 
chuyển từ thuế thu nhập sang thuế tiêu đùng và thuế giá trị gia 
tăng. Tác phẩm có tính chất đột phá này cần được các nhà kinh tế 
và các nhà hoạch định chính sách nghiên cứu cận thần trong những 
năm tới), 


- 


7` 


BÀI HỌC CHÍNH SÁCH 

Tính vô hiệu của chính sách 

Kinh tê học vĩ mô tân cổ điển có những bài học chính sách quan 
trọng. Bài học quan trọng nhất là tính vô hiệu của những chính 


1. Sụp đổ về cơ cấu: Lý thuyết cân bằng hiện đại uề thát nghiệp, tiền lãi uà tời 
sản (Nhà xuất bản Đại học Harvard, Cambridge, Maasachusettes, 1994) 
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sách tài khoá và tiền tệ mang tính hệ thống trong cuộc đấu tranh 
với nạn thất nghiệp. Ví dụ, chính phủ thường muốn kích thích nền 
kinh tế bất kế khi nào sắp diễn ra bầu cử. Sau vài màn kịch về 
chính sách tài khoá do động cơ chính trị thôi thúc, mọi người đân 
sẽ có cơ sở để dự đoán được hành vi này. Họ sẽ tự nhủ : "Đáng thôi, 
sắp bầu cử mà. Kinh nghiệm trước đây đã có. Tôi biết là chính phủ 
luôn thổi phông chỉ tiêu lên trước các cuôc bầu cứ. Họ không thể lừa 
dỗi ¿ôi và khiến tôi làm việc chăm chỉ hơn được". Xét về đường 
Phillips trong Hình 31-B, chính phủ cố gắng kích thích nền kinh tế 
và dịch chuyền từ điểm A tới điểm B. Nhưng khi người dân dự đoán 
được sự kích thích kinh tế của chính phú, nền kinh tế sẽ quay trở 
lại điểm D, với mức thất nghiệp bằng tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên, 
nhưng ty lệ lạm phát cao hơn. 

Sau đây là định lý về tính vô hiệu của chính sách: 

Với giả định về kỳ vọng hợp lý và giá cá - tiền lương linh hoạt, 
chính sách của chính phủ bị đoán được trước sẽ không thể tác động 
tới sản lượng thực tế và thất nghiệp. 

Định lý về tính vô hiệu của các chính sách phụ thuộc vào cả các 
kỳ vọng hợp lý và tính linh hoạt của giá cả. Giả định giá cả lĩnh 
hoạt hàm ý rằng chỉ có một cách để chính sách kinh tế có thể tác 
động tới sản lượng và thất nghiệp là việc làm cho mọi người bị bất 
ngờ và khiến cho họ nhận định sai. 

Vì vậy, các chính sách có thể dự đoán được trước không thể tác 
động tới sản lượng và thất nghiệp. 

Tính đáng có của các quy tắc có định 

Trước đây, chúng ta đã mô tả trường hợp của các nhà trọng tiên 
với các qui tắc cô định. Kinh tế học vĩ mô tân cổ điễn lại trang bị 
cho lập luận đó một nền tẳng vững chắc hơn. Chính sách kinh tế có 
thể chia làm hai bộ phận, bộ phận có thể dự đoán được trước (hay 
“qui định”) và bộ phận không thế dự đoán được (tùy biến) 

Kinh tế học vĩ mô tân cổ điển cho rằng, cần phải tránh sự tùy 
biễn như tránh bệnh dịch. Hãy nhớ răng, các nhà hoạch định chính 
sách không thể dự báo về nền kinh tế tốt hơn so với khu vực tư 
nhân. Vì vậy, trong lúc các nhà hoạch định chính sách sẽ xử lý các 
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thông tin, thì giá cả thay đổi nh hoạt trên thị trường do những 
người mua và người bán nắm được đầy đủ thông tìn tạo ra đã sẵn 
sàng thích nghi với các thông tin đó và đạt tới thê cân bằng cung 
cầu có hiệu quả. Như vậy, sẽ không còn có những biện pháp fùy 
biên mà chính phủ có thể sử đụng để cải thiện các kết cục hay ngăn 
chặn nạn thất nghiệp do những nhận thức sai làm hay do những 
cú sốc trong chu kỳ kính doanh thực tê tạo ra. 

Các chính sách của chính phủ có thể làm cho tình hình xấu đi. 
Nó có thể gây ra những chính sách tùy biên không lường trước được 
và phát ra những tín hiệu kính tế sai lệch, làm cho mọi người nhằrn 
lẫn, làm méo mó các hành vi kinh tế của họ, và gây ra những lãng 
phí. Các nhà kinh tê học vĩ mô tân cổ điển cho rằng, chính phủ phải 
tuyệt đối tránh xa tắt cá các chính sách kinh tế vĩ mô tuỳ biễn, chứ 
không nên mạo hiểm với các “tiêng ồn” gây nhiễu như thê. 

Những quy tắc của trường phái trọng tiền và phê phán 
cua Lueas 

Không những trường phái tân cổ điển đã vạch ra một số sai làm 
đễ mắc trong quá trình hoạch định chính sách, nó còn đưa ra cả 
những luận cứ bẻ gãy giả định then chất của trường phái trọng 
tiền. Các nhà trọng tiền tin rằng, tốc độ chu chuyển tiền tệ có tính 
ổn định rất đáng kế. Vì vậy, họ kết luận rằng chúng ta có thể ốn 
định MV x PQ = GDP danh nghĩa bằng cách áp dụng quy định cá 
định về tiền tệ. 

Nhưng các phê phán của Ùucas - mnaang tên của Rorbet Lucas, 
trường Đại học Chieago - lại cho rằng, mọi người có thể thay đổi 
hành vì của mình khi chính sách thay đổi. Cũng giống như đường 
Phillips “giả” ngắn hạn có thể chuyển dịch khi các chính phủ theo 
trường phái Keynes cố gắng điều khiển nó, tốc độ chu chuyển nhìn 
bề ngoài có về ồn định nhưng cũng có thể sẽ thay đổi nu ngân hàng 
trung ương áp dụng qui định tăng cung tiền cố định. 

Tư tưởng này đã xuất hiện trong thời gian từ năm 1979 tới năm 
1982, khi Mỹ tiễn hành thử nghiệm theo trường phái trọng tiền đã 
được mô tả trong phần trước. Tốc độ chu chuyển trở nên rất không 
ồn định, và cuỗi cùng Ngân hàng Dự trữ Liên bang phải từ bỏ việc 
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sử dụng tổng tiền trong quản lý chính sách tiền tệ. 

Phê phán của Luecas là sự cảnh báo nghiêm khắc rằng, hành vi 
kinh tê có thể thay đổi khi các nhà hoạch định chính sách dựa quá 
nhiều vào những thông lệ cũ. 

Hiện trạng của cuộc tranh luận 

Rinh tế học vĩ mô tân cỗ điển đã không được nhiều nhà kinh tế 
vĩ mô chính thông đón nhận một cách nhiệt tình. Trên thực tế, cuộc 
tranh luận đã đưa ra nhiều ý kiên khác nhau giữa các nhà kinh tế 
học cổ điển và của các nhà kinh tê theo Keynes về vấn đề tính linh 
hoạt của tiền lương và giá cả. Trường phái Keynes đưa ra những 
bằng chứng cho thấy giá cả thường thay đổi một cách chậm chạp 
trước các cú sốc, và một số ít nhà kinh tế tin rằng, thị trường lao 
động nằm ở trạng thái cân bằng cung - cầu ổn định. Khi loại bỏ giả 
định về tiền lương và giá cả hoàn toàn linh hoạt, chính sách sẽ khôi 
phục được sức mạnh của nó. để tác động tới thực trạng nền kinh tế 
trong ngắn hạn. 

Thêm vào đó, nhiều nhà kinh tế nêu vấn đề dựa trên giả định kỳ 
vọng hợp lý cho rằng, con người hành xử giỗng như một siêu máy 
tính, luôn tính đến các dự báo và các thông số mới nhất trong hành 
vi của mình. Các nghiên cứu thực nghiệm về hành vi đã khám phá 
ra mức độ đáng kế về sự kỳ vọng không hợp lý, thậm chí cả trong 
các chuyên gia dự đoán kinh tế tài giỏi nhất. 

Cuối cùng, các phê phán đã chỉ ra những kết luận không vững 
chắc. Lý thuyết dự đoán cho rằng, có những nhận thức sai ẩn sau 
sự biến động của chu kỳ kinh doanh. Liệu những nhận thức sai lầm 
về tiền lương và giá cả có thực sự giải thích được hiện tượng suy 
thoái nghiêm trọng và nối đau âm Ì của thất nghiệp hay không. 
Liệu người ta có thưe-sự phải mắt đến cả thập kỳ để cảm nhận được 
thời kỳ Đại Suy thoái khó khăn đến mức nào không? Và liệu có thật 
là châu Âu không biết gì và việc thị trường lao động khu vực đang 
lâm vào khủng hoàng kéo đài từ năm 1990 không? Hơn nữa, làm 
thế nào chúng ta có thể hoà đồng giữa dự đoán lý thuyết cho rằng 
thất nghiệp chu kỳ xảy ra khi các công nhân bỏ việc để tìm việc 
khác tốt hơn, với các bằng chứng về sô người mất việc tăng rất 
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nhanh trong thời kỳ suy thoái (xem Bảng 29-2)? Do phân lớn các lý 
thuyết cổ điển đều có những bài học không đáng tin cậy như nhau 
nên nhiều nhà kinh tế chính thống tỏ ra nghi ngờ vê tính hữu ích 
của cách tiếp cận tân cổ điển trong việc hiểu rõ những diễn biến 
ngắn hạn về sản lượng, việc làm và giá cả hàng hoá. 

Một sự hoà đồng mới? 

Sau hai thập kỷ vận dụng cách tiếp cận tân cổ điển vào kinh tế 
học vĩ mô, đã bắt đầu xuất hiện các nhân tố hoà đồng giữa những 
lý thuyết cũ và mới. Các nhà kinh tế hiện nay nhận ra rằng, họ cần 
chú ý hơn đến các kỳ vọng. Có một sự phân biệt đáng nói giữa cách 
tiếp cận “thích nghĩ” (hay “nhìn lại quá khứ”) với cách tiếp cận “hợp 
lý” (hay “hướng tới tương lai”). Cách tiếp cận thích nghi cho rằng, 
mọi người hình thành nên kỳ vọng của mình một cách đơn giản và 
máy móc là dựa trên các thông tin có từ trước; còn cách tiếp cận 
hợp lý hay hướng tới tương lai chúng ta đã nói tới ở phần trên. Kỳ 
vọng hướng tới tương lai có tầm quan trọng to lớn trong việc tìm 
hiểu các hành vi, nhất là trên thị trường đấu giá trong các khu vực 
như khu vực tài chính. 

Một số nhà kinh tế vĩ mô đã bắt đầu hợp nhất quan điểm mới về 
kỳ vọng với quan điểm Keynes mới về thị trường hàng hoá và lao 
động!. Sự hòa đồng này được thể hiện trong các mô hình kinh tế vĩ 
mô giả định rằng: (1) thị trường lao động và hàng hoá phản ánh sự 
linh hoạt của tiền lương và giá cả; (2) giá và lượng trên thị trường 
đấu giá tài chính được điều chỉnh nhanh chóng trước những cú sốc 
kinh tễ và các kỳ vọng; và (3) các kỳ vọng trên thị trường đấu giá 
được hình thành theo quan điểm hướng tới tương Ìal. 


1. Một ví dụ qũan trọng là phân tích về "các hợp đồng tiền lương chồng chéo" 
của John Taylor (Trường Đại họe Btan rd) - thành viên của Hội đồng Cố vấn Kinh 
tá của Tổng thống Bush. Cách tiếp cận này công nhận rằng một phần lớn lực 
lượng lao động làm việc theo hợp đồng dài hạn được thảo ra dựa vào các điều 
khoản danh nghĩa (chứ không phải điều khoản thực tế). Các raẫu hợp đồng lao 
động luôn ấn định tỷ lệ tiền lương bằng tiền có định. Trong thời hạn hợp đồng, 
chính sách kinh tế vĩ mô được dự đoán trước có thể tác động tới thất nghiệp. Các 
nhà hoạch định chính sách kinh tá vĩ mô có thể sử dụng các thông tin sẵn có sau 
khi hợp đằng đã được ký kết để áp dụng các biện pháp ốn định kinh tế. 
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Một cuộc điều tra gần đây đã so sánh hành vi của các mô hình 
kinh tê vĩ mô có đưa vào các phương pháp tiếp cận khác nhau về 
kỳ vọng. Một. đặc điểm nối bật là các mô hình “hướng tới tương lai” 
thường có những “bước nhảy” lớn, tức là có sự thay đối không liên 
tục về lãi suất, giá cổ phiếu, hay tỷ giá khi xảy ra những thay đối 
lớn về chính sách hay có xuất hiện các sự kiện bên ngoài. Ví dụ, 
việc trúng cử của tổng thông hay thủ tướng có quan điểm mở rộng 
sẽ khiên mọi người nghĩ rằng lạm phát đang tới gần. Nhận thức 
này sẽ dẫn tới việc lãi suất nhảy vọt cùng với sự suy giảm trên thị 
trường đấu giá và tỷ giá hỗi đoái. Hoặc khi ngân hàng trung ương 
thay đổi quan điểm của họ về lạm phát, như đã xảy ra ở Mỹ vào 
tháng 2 năm 1994, thì thị trường có thể chớp lấy ngay và đẩy lãi 
suất dài hạn lên cao với dự đoán rằng sắp tới lãi suất dài hạn có 
thể tăng hơn nữa. Dự đoán về giá cả "nhảy vọt" đã phản ánh một 
đặc điểm thực tế của thị trường đấu giá và vì vậy khẳng định rằng, 
các kỳ vọng hướng tới tương lai rất quan trọng trong thực tiễn. 

Hình 31-6. So sánh khuyếch đại số nhân trong mô hình hướng 
tới tương lai và mô hình thích nghi 

Đồ thị này phản ánh sự khác nhau trong sô nhân chí tiêu của mô hình 
thích nghi (hay nhìn lại quá khứ) và mô hình hướng tới tương lai (hay hợp lý). 

Do lãi suất làm thoái giảm đầu tư trong nước và tỷ giá hối đoái tác 
động tới xuất khẩu ròng, nên những điều chỉnh được tiễn hành nhanh 
hơn trong mô hình hướng 
tới tương lai Số nhân chỉ 
tiêu trong mô hình hướng 
tới tương lai nhỏ hơn đáng 


1,5 


— 


phân tán trong các mô 
phòng mô hình, Kinh tá học 
thực nghiệm đốt uới các nền 
bím tế phụ thuộc, 
Washington.D.C., 1988) 
trích trong Ralph C. Bryant 1 9 R P P 
và những người khác. Các núm sau chính sách tài khóa 


0,5 Hướng tới tương Ïai 


kế so với trong mô hình E 
thích nghi. jg... 10 Š Lá Thích nghỉ 
(Nguồn: Ralph C.Bryant, Tu» - SG 
Gerald Tloltham và Pefer+ - ø 
Hooper, Sự thống nhất và Š$% œ——` : 
5 


(tăng GDP trên 1đỏla tăng chỉ tiêu chính phú 
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Hình 31-6 so sánh sự khác nhau nữa về số nhân chỉ tiêu của 4 
mnô hình hướng tới tương lai và 7 mô hình kỳ vọng thích nghị. Chú 
ý rằng, số nhân của các mô hình hướng tới tương lai nhỏ hơn nhiều 
so với các mô hình thích nghĩ. 

Số nhân của các mô hình hướng tới tương lai nhỏ hơn là do sự 
khác nhau trong các thị trường tài chính. Một nguyên nhân là, sau 
khi mở rộng tài khoá, lãi suất nói chung TT: tăng nhanh hơn trong 
mô hình hướng tới tương lai vì những người tham gia thị trường 
hướng tới tương lai dự đoán về một sự mở rộng sản lượng trong 
tương lai sau khi chính phủ tăng chi tiêu. Như vậy, dự đoán về mức 
sản lượng trong tương lai sẽ cao hơn làm cho lãi suất hiện tại tăng 
lên, và do đó, đầu tư có xu hướng giảm nhanh trong các mô hình 
hướng tới tương lai. Hơn nữa, sau khi lãi suất tăng nhanh để phản 
ứng lại sự kích thích tài khoá trong mô hình hướng tới tương lai thì 
tỉ giá hỗi đoái linh hoạt có xu hướng nhảy vọt. Việc tăng tỳ giá của 
đồng đôla làm giảm mức xuất khẩu ròng và làm giảm mức độ kích 
thích tài khoá. 

Những phê phán tân cổ điển trong kinh tê học vĩ mô của Keynes 
đã đem lại nhiều nhận định có ý nghĩa. Quan trọng nhất là nó nhắc 
chúng ta rằng, nên kinh tế được hình thành bởi những con người 
nhạy cảm, họ luôn có phản ứng đối với các chính sách và nhiều lúc 
còn dự đoán được trước các chính sách. Những phản ứng này và sự 


ng tác qua lại thực sự có thể thay đổi S HH UE hành xử của nền 
kinh tê 


D. TRƯỜNG PHÁI SIÊU CỔ ĐIỂN: KINH TẾ HỌC TRỌNG CUNG 

Hầu như trong suốt thời gian từ Chiến tranh Thế giới lần thứ II 
tới năm 1980, chính sách kinh tế tập trung vào yêu cầu hạn chế kè 
thù là lạm phát và thất nghiệp. Bất kế khi nào thất nghiệp tăng 
lên, những người cấp tiên đều yêu cầu giảm thuế hay nới lông tiền 
tệ; còn khi có nguy cơ lạm phát, những người bảo thủ sẻ ra đơn 
thuốc về chính sách thắt chặt tiền tệ hay cắt giảm chỉ tiêu. 

Cho tới cuỗi những năm 1970, như chúng ta đã nói ở trên, những 
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phê phán đối với cách tiếp cận thông thường về kinh tế học vĩ mô 
cho răng chính sách kinh tế đã trở nên quá thiên về quản lý tổng 
cầu. Các nhà trọng tiền đề nghị đưa ra qui định cô định mức tăng 
tiền tệ, còn các nhà kinh tế học tân cổ điển cho rằng chính phủ làm 
nền kinh tế bất ốn định khi họ cổ gắng áp dụng chính sách ổn định 
hoá tùy biến. Một số phê phán, bao gồm cả các nhà kinh tế học bảo 
thủ của trường phái chính thông, nhắn mạnh rằng, cần quay về với 
các chính sách truyền thông hơn để cân bằng ngân sách và loại bỏ 
lạm phát khỏi nền kinh tế. 

Vào đầu những năm 1980, một nhóm khác đã tham dự vào cuộc 
tranh luận. Trường phái này được gọi là kinh tế học trọng cung, 
chú trọng tới các động cơ khuyến khích mọi người làm việc và tiết 
kiệm, và đề nghị cắt giảm mạnh thuế nhăm xoay ngược tình hình 
tăng trưởng kinh tế chậm chạp và tăng năng suất trì trệ. Trong số 
những người ủng hộ trường phái này có các nhà kinh tế như Arthur 
Laffer, Paul Craig Rorberts và Norman Ture. Kinh tế học trọng 
cung đã được Tổng thông Mỹ Reagan (1981-1989) và Thủ tướng 
Anh Thacher (1979-1990) ủng hộ nhiệt thành. 


CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ 


Mặc dù các nhà kinh tế học trọng cung và các nhà lãnh đạo 
. chính trị ôm ấp nhiều quan điểm khác nhau nhưng có bai đặc điểm 
trọng tâm nổi bật của kinh tế học trọng cung là: Chú ý tới các 
khuyên khích và ủng hộ việc cắt giảm mạnh thuế. 

Trọng tâm mới hướng vào khuyến khích 

Luận điểm đầu tiên của kinh tế học trọng cung là vai trò then 
chốt của khuyến khích, một thuật ngữ để chỉ các mức thù lao thoả 
đáng cho lao động, tiết kiệm và kinh doanh. Phái trọng cung đề cao 
những điều kỳ diệu của thị trường tự do không có kiểm soát và tìm 
cách tránh những phản khuyến khích do mức thuế cao; hơn nữa, 
họ cho rằng trường phái Keynes quá chú trọng tới việc quản lý cầu 
mà quên mất tác động của thuê suất và khuyến khích đái với tổng 
cung. Luận điểm này được phát ngôn như sau: 
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Kính tế học trọng cung nhắn mạnh đến vai trò của chính 
sách tài khoá trong việc quyết định tăng trưởng kinh tế và 
tổng cung. Những phân tích của chúng tôi dựa trên lý thuyết 
cỗ điển về giá cả. Theo kinh tế học trọng cung, thay đổi về 
thuế có ảnh hưởng tới nền kinh tê thông qua ánh hưởng của 
nó đến mức thù lao sau thuế cho các nhân tố chứ không phải 
là đến luồng thu nhập và chí tiêu bằng tiền; thuế suất tác 
động tới giá cả các hàng hoá, và do vậy, tác động tới cung lao 
động và vốn. Chúng tôi đề cao việc tăng mức thù lao sau thuế 
đối với các hoạt động phục vụ tăng trưởng như lao động, tiết 
kiệm và đầu tư so với giải trí và tiêu dùng. 

Việc phân tích tác động của thay đổi về thuê đối với tỷ suất 
lợi tức cho lao động, tiết kiệm hay đầu tư quan trọng hơn 
nhiều so với việc xem xét thay đối trong thu nhập khả dụng 
do thuế gây ra. Với việc giảm thuê suất đối với lao động, tiền 
lãi hay cỗ tức, chúng ta có thể khuyến khích tăng tiết kiệm, 
đầu tư và tăng trưởng kinh tế'. 

Mỗi quan hệ giả định giữa các chính sách thuế và hoạt động 
kinh tế chung là gì? Trong khuôn khổ phân tích tổng cung-tổng 
cầu, việc ha thuế suất sẽ làm tăng mức thù lao sau thuế cho vốn và 
lao động; mức thù lao sau thuế cao hơn sẽ làm tăng cung lao động 
và vốn, kèm theo đó là tăng tốc độ đối mới và tăng năng suất; tăng 
đầu vào và đối mới sẽ đẩy mạnh tăng trưởng sản lượng tiềm năng 
và do vậy, làm chuyển địch đường tổng cung sang phải. 


Hình 31-7. Tác động của chính sách trọng cung thuần túy 

Trước khi áp dụng chính sách trọng cung thuần túy, sản lượng tiềm 
năng Q#* = 3.200; việc ;ăng manh tổng cung có thể làm tăng mức sản lượng 
tiềm năng lên Q° = 3.400.` ~>- 

Nấu nền kinh tế đang ở trên đoạn thoải của đường AS, thì tác động đến 
GDP thực có sẽ tương đối ít nêu AD không thay đối. Trong tình huống 
minh hoa này, GDP thực có thay đối từ B tới C, với mức tăng GDP thực tá 
từ 2.700 lên 2.750. 


1. Đoạn này trích trong "Bình luận về những phê phán" của Stephen J.Entin, 
›:®2^wFy News, tháng 12 năm 1985. 
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Mặt khác, điều gì sẽ xảy ra đối với GDP thực có nếu đường AD cắt 
đường AS tại đoạn cổ điển gần như thẳng đứng, ví dụ như tại điểm D? 
Phản lớn mức tăng sản lượng tiềm năng sẽ chuyển vào sản lượng thực có. 


P 


200 


Múc giá 


100 


1.000 2.000 Q qQ” 4.000 B.000 
GDP thực tÁ 


Hình 81-7 minh hoạ những tác động của chính sách trọng cung 
giả thuyết. Giả sử, chương trình trọng cung có tác động tổng hợp 
tới mức tăng tỗng cung các đầu vào như lao động và vốn. Việc tăng 
đầu vào sẽ làm sắn lượng tiềm năng và chuyển dịch đường AS ra 
ngoài như trong hình vẽ. 

Tác động kinh tế vĩ mô của biện pháp trọng cung phụ thuộc vào 
hình dạng của đường tổng cung. Nếu nền kinh tế tuân theo trường 
phái Keynes, hay đang trong thời gian suy thoái thì nó có đường AS 
khá thoải như tại điểm B trong Hình 31-7. Tác động của việc đường 
cung dịch chuyền đối với sản lượng thực tế sẽ tương đối nhỏ. Trong 
trường hợp giả thuyết, điểm cân băng sẽ dịch chuyền từ điểm B tới 
điểm C, với sản lượng tăng ít và mức giá chung giảm nhẹ. 

Khi nền kính tế vận động theo mô hình cổ điển, như minh hoa 
tại điểm D trên đường AS của Hình 31-7 thì tác động diễn ra lại 
tương đôi khác. Trong trường hợp này, mức tăng sản lượng tiềm 
năng từ Q° đến Q# sẽ chuyển thành mức tăng mạnh trong sản 
lượng thực có, với mỗi đơn vị tăng lên trong sản lượng tiềm năng 


CHƯƠNG 31: CUỘC CHIẾN CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI... 489 


gần như đều chuyển hắt thành sự tăng lên trong sản lượng thực có. 
Kết quả này cho thấy bản chất cổ điển của nền kinh tế trọng cung, 
và nhấn mạnh rằng, các chính sách trọng cung có khả năng trở 
thành biện pháp hữu hiệu nhất khi nền kinh tế vận động theo kiểu 
cỗ điển. 

Tác động của các chính sách trọng cung trong thực tế lớn tới mức 
nào? Thời gian đầu của chính quyền Reagan, những người chủ 
trương trọng cung dự báo răng, chương trình này sẽ nhanh chóng 
phục hồi nền kinh tế, với mức tăng GDP thực tê dự tính là 20% 
trong vòng 4 năm sau đó. Trên thực tế, mức tăng thực sự thấp xa 
so với mức dự báo, và chỉ đạt 10% trong thời kỳ đó. Với những khó 
khăn trong việc nâng cao tốc độ tăng sân lượng tiềm năng, chúng 
ta không ngạc nhiên nhận ra rằng các chính sách trọng cung có rất 
ít ảnh hưởng đối với mức tăng sản lượng tiềm năng trong những 
năm 1980. Những bánh xe của chính sách trọng cung đã quay rất 
chậm chạp. 

Cắt giảm thuế 

Một hướng đi khác trong tư tưởng trọng cung nổi lên khi họ ủng 
hộ việc cắt giảm mạnh thuế, Qua phân tích mô hình số nhân, chúng 
ta đã thây thuế có thể tác động như thế nào lên tổng cầu và sản 
lượng. Các nhà kinh tế trọng cung tin rằng, vai trò của thuế trong 
việc tác động lên tổng cầu đã bị phóng đại quá mức. Họ cho rằng 
chính phủ đã lạm dụng thuế để tăng nguồn thu hay kích thích cầu, 
trong khi đó lại bỏ qua những tác động của gánh nặng thuế đang 
tăng dần đối với khuyến khích. Theo quan điểm của họ, mức thuế 
cao sẽ khiến mọi người giảm cung lao động và vốn. Quả vậy, một số 
nhà kinh tế trọng tung, nhất là Arthur Laffer, đã cho răng thuế 
suất cao sẽ thực sự làm giảm doanh thu thuế. Luận điểm “đường 
cong Laffer” cho rằng, thuế suất cao đã làm xói mòn cơ sở tính thuế 
vì mọi người sẽ giảm các hoạt động kinh tế'. Các nhà kinh tế chính 


1. Nếu R = tầng doanh thu thuế, t = thuế suất và B = cơ sở tính thuê thì luận 
điểm Laffer cho rằng, sau khi đạt đến một điểm nào đó, nếu t tăng cho tới 100%, 
thì B sẽ giảm nhanh đến mức làm cho R = tB thực sự giảm xuống. 
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thông thuộc nhiều quan điểm chính trị khác nhau, và thậm chí cả 
một số nhà kinh tế trọng cung, đã đồng ý với ý kiến của Laffer rằng 
cắt giảm thuê hiện tại sẽ làm tăng doanh thu thuế. 

Đề khắc phục cái mà họ cho là mật hệ thắng thuế nhiều khiếm 
khuyết, các nhà kinh tế trọng cung đề nghị cơ cấu lại một cách cơ 
bản hệ thông thuá, thông qua biện pháp đôi lúc được gọi là "cắt 
giảm thuê phía cung". Tư tưởng của việc cắt giảm thuế phía cung 
là phải cải tiến các khuyến khích bằng việc giảm thuế suất trên 
đồng thu nhập cuối cùng (hay thuế suất biên); hệ thống thuê này 
phải ít lũy tiễn hơn (có nghĩa là cần giảm bớt gánh nặng thuê khoá 
đối với những người có thu nhập cao); và hệ thống thuế này cần 
được tiết kế nhằm khuyến khích tăng năng suất và cung chứ 
không phải để kích thích tổng cầu. 

Hình 81-8. Tác động kinh tế vĩ mô của việc cắt giảm thuế phía 
cung 

Các nhà kính tế trọng cung kiến nghị giảm mạnh thuế, coi đó là một 
biện pháp để chống lại những căn bệnh của nền kinh tế. Việc giảm thuế 
có hai tác động: Ñó làm chuyển dịch đường AD ra phía ngoài (từ AD tới 
AD)) như đã trình bày trong phân tích mô hình số nhân. Và nó có thể làm 
tăng sản lượng tiềm năng nếu giảm thuế làm tăng lượng lao động hoặc 
vốn - Nhờ đó làm dịch 
chuyển đường ÁS từ AS  P 
tới AS'. Việc cắt giảm A3 Am 
thuê như vậy, như các 
nhà trọng cung khẳng 
định, sẽ làm tăng GDP 
thực tế. Tuy nhiên các 
nghiêØ cứu thống kế lạtz- 
khẳng định rằng, trong 
khoảng thời gian bằng AD 
một thận kỷ, tác động  Ô—T L T Tin sang Tộc 
chủ yêu làm tăng sản Sin 1u 2ốc doc lÍ 
hượng thực có lại là do 


Mức giá 


ảnh hưởng qua tổng cầu. 
Hình 31-8 sử dụng phân tích AS-AD để minh hoạ về tác động 
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của giảm thuế phía cung trên quan điểm của trường phái Keynes. 
Từ phân tích số nhân, chúng ba biết rằng khi các yếu tố khác như 
nhau, việc giảm thuê sẽ làm tăng tiêu dùng và tăng tống cầu. Việc 
cắt giảm thuế mạnh mẽ và lâu dài - ví dụ như thông qua chính sách 
giảm 25% thuế cá nhân ban hành năm 1981 - đã làm cho đường AD 
dịch chuyển rất nhiều như minh hoa trong Hình 31-8. Hơn nữa, 
việc cắt giàm thuê như vậy còn làm tăng mức sản lượng tiềm năng 
nếu cung lao động hay vốn tăng lên. Tuy nhiên, các nghiên cứu kinh 
tế cho thấy rằng, mức tăn,: sản lượng tiềm năng trong ngắn hạn sẽ 
rất thấp. Vì vậy, chúng ta minh hoa việc giảm thuế chỉ làm dịch 
chuyển một chút đường AS sang phải. 

Như các nhà kinh tế trọng cung đự đoán, tác động tổng hợp của 
việc cắt giảm mạnh thuê phía eung làm tăng đáng kế mức sản 
lượng. Sự thay đổi này được thể hiện bằng sư chuyển dịch từ điểm 
A tới điểm B trong Hình 31-8. Trong ngắn hạn, mỡ rộng kinh tê do 
giảm thuế phía cung phát huy tác dụng chủ yêu là do tác động của 
nó đối với tổng cẦn hơn là tác đông lên mức sản lượng tiềm năng 
và tổng cung. Một số nhà kinh tế cho rằng, chính sách mở rộng kinh 
tế vào giữa thập kỷ 80 của Reagan chỉ đơn thuần là sự phục hồi 
phía cầu được khoác dưới cái lỗt trọng cung. 


NHÌN LẠI QUÁ KHÚ 


Sau khi chiếm được vị trí trọng tâm trong thập kỷ 80, cách tiếp 
cận trọng cung trong kinh tế học dần dần rút lui sau khi Ronald 
Reagan từ nhiệm. Có thế hỏi, điều gì là nhược điểm chính trong thử 
nghiệm này? Mặc dù còn tôn tại nhiều vẫn đề, các nhà kinh tế nói 
chung đã nHấn ra rằng, có nhiều nội dung trong luận điểm của phái 
trọng cung đã không được thực tiễn của những năm 1980 úng hộ'. 
Những phát hiện then chốt là như sau: 

e Phái trọng cung dự đoán rằng, việc cắt giảm thuê suất manh 


1. Thẩm định mang tính chắt phê phán được trình bày trong tài liệu Béo cáo 
bình tế của Tổng thắng !994, do Hội đồng Có vấn kinh tế của Tổng thống Bill 
Clinton soạn thảo. 
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mẽ sẽ kích thích các hoạt động kinh tế và thu nhập đến mức, doanh 
thu thuê khó có thể bị giảm xuống hay thậm chí cồn có thể tăng lên. 
Thực ra, doanh thu thuế đã giảm mạnh so với xu thế từ sau khi 
giảm thuế, làm cho thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên và kéo 
đài cho tới thập kỷ 90. 

e Lạm phát đã được giảm mạnh vào đầu thập'kỳ 80. Nhưng 
giống như trường phái Keynes đã dự đoán, việc giảm này lại làm 
tăng thêm cái giá phải trả dưới dạng thất nghiệp trong thời kỳ suy 
thoái trầm trọng 1981 - 1982. 

e Các nhà kinh tế trọng cung dự đoán rằng, việc giảm thuế suất 
sẽ khuyến khích tiết kiệm quốc gia, nó làm tăng thêm các khuyến 
khích đối với tiết kiệm và đầu tư. Tất cả những khuyến khích tiết 
kiệm theo phái trọng cung tỏ ra không có tác động tổng hợp tích cực 
đỗi với tỷ lệ tiết kiệm quốc gia. Quả vậy, tỉ lệ tiết kiệm quốc gia đã 
giảm mạnh trong thập niên 80 và vào năm 1987, nó xuống tới mức 
thấp nhất kế từ Chiến tranh Thế giới lần thứ II. 

e Mục tiêu cơ bản của các chính sách trọng cung là nâng cao tốc 
độ tăng sản lượng tiềm năng. Tốc độ tăng trung bình của sản lượng 
tiềm năng ước tính đã giảm từ 3,6% một năm trong thời kỳ 1960- 
1970 xuống còn 3,1% một năm vào thời kỳ 1970-1980, và tới 2,3% 
một năm trong thời kỳ 1980-1998. Mặc dù việc giảm mức tăng 
trưởng tiềm năng trong thập kỳ B0 không hoàn toàn là đo các chính 
sách kinh tế vĩ mô, nhưng việc suy giảm này cũng khẳng định rằng 
không có những thay đổi to lớn nào trong thành tích hoạt động kinh 
tế trong những năm đi theo trường phái trọng cung. 


Lá 
- — THẤM ĐỊNH SƠ BỘ 


Chương này đã xem xét những tranh luận làm chia rế các nhà 
kinh tế vĩ mâ trong những năm gần đây. Sau khi xem xét các bằng 
chứng, “bồi thẩm đoàn” của các nhà kinh tế khách quan đã có kết 
luận phân xử như thế nào? Nếu chưa có sự phán xét cuốỗi cùng thì 
vân có thể có một sô kết luận ban đầu như sau: 

1. Tăng trường kinh tế dài hạn. Phần lớn các nhà kinh tê vĩ mô 
đều đồng ý rằng trong dài hạn, tăng trưởng năng lực hay sản 


.-~ 
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lượng tiềm năng sẽ quyết định xu thế trong mức sông, tiền lương 
thực tế và thu nhập thực tế. Hơn nữa, sản lượng tiềm năng phụ 
thuộc vào số lượng và chất lượng của các đầu vào như lao động và 
vốn, cũng như công nghệ, ý thức kinh doanh và kỹ năng quản lý 
trong nền kinh tê. Kết luận quan trọng về mặt chính sách có thể 
rút ra là, để tác động tới tăng trưởng kính tế dài hạn, chính sách 
kinh tế phải tác động tới tăng trưởng các đầu vào hay nâng cao 
hiệu quả và công nghệ. 

2. Việc làm uà sản lượng ngăn hạn. Trong ngẵắn hạn, tình hình 
không thật rõ ràng. Sản lượng và việc làm trong ngắn hạn được 
quyết định bởi sự tương tác giữa tổng cung và tổng cầu. Bằng 
chứng có trọng lượng là, ít nhất trong một vài năm, diễn biến của 
tổng cầu (do tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá 
hay của các nhân tô bền ngoài) có thể có tác động thực sự tới sự vận 
động có tính chất chu kỳ của việc lầm và sản lượng. Điều đó cho 
phép kết luận là các chính sách tiền tệ và tài khoá có nhiều hứa 
hẹn để ổn định chu kỳ kính doanh, mặc dù sự khôn khéo về chính 
trị và thực tê của công tác quản lý chu kỳ một cách chủ động vẫn 
còn là đỗi tượng của các cuộc tranh luận gay gắt. 

3. Thất nghiệp ouà lạm phát. Bằng chứng nổi bật là lạm phát có 
thể chịu tác động của áp lực về cầu trên thị trường lao động và thị 
trường sản phẩm. Nếu thất nghiệp bị đẩy lên cao hơn tỷ lệ tự 
nhiên, thì lạm phát sẽ có xu thể vừa phải, còn khí mức sẵn lượng 
và việc làm cao thì có xu hướng đẩy nhanh lạm phát. Nhưng sự 
đánh đổi giữa thất nghiệp và lạm phát tò ra không bền vững ở mọi 
lúc, mọi nơi, vì vậy, kiểm soát lạm phát là một quá trình phức tạp. 
Hơn nữa, ở đây dường như không có sự đánh đổi lâu đài, vì vậy, các 
nước không thế mua mãi tỷ lệ thất nghiệp thấp bằng việc cho phép 
duy trì mức lạm phát cao. 

Ngoài 3 kết luận chủ yếu trên xuất phát từ quan sát của chúng 
ta về những cuộc chiến trong kinh tế học vĩ mô, còn nhiều điểm 
nhỏ và gây tranh cãi liên tục cần được tiếp tục tìm hiểu kỹ. Trong 
hai chương tiếp theo, chúng ta sẽ vận dụng các kết luận trên vào 
thực tiễn, để chúng ta có thể hiểu rõ các vấn đề chính sách chủ yếu 
hiện nay. 
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TÓM TẮT 


A. Sự trỗi dậy của trường phái cổ điển và cuộc cách mạng 
của Keynes 

1. Các nhà kinh tê cổ điển dựa trên Quy luật Thị trường của 
Say cho rằng, "cung tạo ra cầu của chính nó". Theo ngôn ngữ hiện 
đại, cách tiếp cận cổ điển có nghĩa là, tiền lương và giá cả linh hoạt 
sẽ nhanh chóng xoá bỏ bất kỳ sự dư cung hay dư cầu nào và nhanh 
chóng khôi phục lại tình trang toàn dụng lao động và sứ dụng hết 
năng lực. Chính sách kinh tế vĩ mô không đóng vai trò nào trong 
việc ốn định những cú sốc /bực tế, tuy nó vẫn quyết định xu thế 
giá cả. 

2. Cuộc cách mạng của Keynes lại đề cao tính không linh hoạt 
của giá cả và tiền lương, vì vậy, sản lượng và thất nghiệp được 
quyết định bởi sự tương tác giữa cung và câu. Đường AS của 
Keynes có chiều dốc lên chứ không thẳng đứng như đường AS cổ 
điển, và vì vậy, những cú sốc về tiền tệ hay tài khoá đôi với tổng 
cầu có tác động tới cả giá cả và sản lượng thực tế. Không có cơ chế 
giá cả tự điều chỉnh nên nền kinh tế có thể lâm vào những thời kỳ 
suy thoái hay lạm phát kéo đài. 

3. Theo quan điểm Keynes hiện đại, các chính sách tiền tệ và tài 
khoá có thể thay thế cho giá cả và tiên lương linh hoạt, kích thích 
nền kinh tế trong thời kỳ suy thoái và làm giảm tổng cầu trong thời 
gian bùng nổ kinh tế nhằm ngăn chặn các xu thê lạm phát. 

B. Trường phái trọng tiền 

4. Trường phái trọng tiền. cho rằng, cung tiền là nhân tố quyết 
định chủ yếu đối với những diễn biến ngăn hạn của GDP danh 
nghĩa và GDP thực tế, cũng như sự vận động đài hạn của GDP 

5. Trường phái trọng tiền dựa trên phân tích các xu thế trong tốc 
độ chu chuyến tiền tệ để tìm hiểu tác động của tiền tệ đối với nền 
kinh tế, Tốc độ chu chuyển tiền tệ theo thu nhập (V) được định 
nghĩa là tỷ lệ giữa luồng GDP bằng tiền trên tổng tiền M: 
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Ve= GDP - PQ 
M M 

Trong đó, V chắc chắn là bất biến, trừ phi nó tăng lên cùng lãi 
suất, nên trường phái trọng tiền coi diễn biến của tốc độ chu 
chuyền này là có tính qui luật và có thể dự đoán được. 

6. Từ định nghĩa về tắc độ chu chuyền ta có lý thuyết định lượng 
về giá cả: 

PkM trong đó kz V/Q. 

Lý thuyết định lượng về giá cả coi P gần như hoàn toàn biến 
động tỷ lệ thuận với M. Quan điểm này rất hữu ích để tìm hiểu về 
siêu lạm phát và các xu thế dài hạn nhất định, nhưng không nên 
sử dụng nó một cách giáo điều. 

7. Trường phái trọng tiền có 3 luận điểm chính: (a) mức tăng 
cung tiền là yêu tổ quyết định chủ yếu mang tính hệ thống đối với 
mức tăng GDP danh nghĩa; (b) giá cả và tiền lương là tương đôi linh 
boạt; và (c) khu vực kình tê tư nhân là ổn định. Những luận điểm 
này khẳng định rằng, biến động kinh tế vĩ mô chủ yếu là do tăng 
cung tiên một cách tùy tiện. 

8. Trường phái trọng tiền nói acc được kết hợp với tư tưởng 
chính trị về tự do kinh doanh và phân đối mật chính phủ quá lớn. 
Do mong muẫn tránh có một chính phủ chủ động và tin tưởng vào 
tính ổn định vốn có của khu vực tư nhân, các nhà trọng tiền thường 
đề nghị mức cung tiền chỉ tăng với tỷ lệ cỗ định là từ 3% đến 
5%/năm. Một sô nhà trọng tiền tin rằng, điều này sẽ tạo ra mức 
tăng trưởng nhịp nhàng đồng thời với giá cả ổn định trong dài hạn. 

9, Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã áp dụng thử nghiệm toàn 
diện theo trường phải -trọng tiền từ năm 1979 đến 1982. Kính 
nghiệm trong thời gian này đã thuyết phục nhiều nhà quan sát 
rằng, tiền tệ là yếu tố quyết định có ảnh hưởng lớn đến tổng cầu, 
và hầu hết sự thay đổi tiền tệ trong ngắn hận là ảnh hưởng đến 
mức sản lượng chứ không phải là đến giá cả. Tuy nhiên, như những 
phê phán của Lucas đã cho thấy, tốc độ chu chuyến tiền tệ rất 
không ổn định khi thực hiện chính sách theo quan điểm trọng tiền. 
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C. Kình tế học vĩ mô tân cổ điển 

10. Kinh tế học vĩ mô tân cổ điển dựa trên hai giả thuyết cơ bản: 
những kỳ vọng của mọi người được hình thành một cách hiệu quả 
và hợp lý, giá cả và tiền lương là linh hoạt. 

11. Điều rút ra từ các giả định này là, tất cả thất nghiệp đều là 
tự nguyện. Hơn nữa, đường Phillips thằng đứng trong ngắn hạn, 
mặc dù nó có thể xuất hiện dưới cái vò khác. Mô hình chu kỳ kinh 
doanh thực tế chỉ ra răng những gián đoạn về phía cung đối với 
công nghệ và đầu vào gắn chặt với những đao động của chu kỳ 
kinh doanh. 

12. Lý thuyết về tính vô hiệu của chính sách cho rằng, các chính 
sách của chính phủ có thể dự đoán được trước sẽ không có ảnh 
hưởng tới sản lượng thực tê và thất nghiệp. Lý thuyết tân cổ điển 
phát biểu rằng, trong khi chúng ta guøn sét thấy đường Phillips 
ngắn hạn có chiêu đốc xuống, chúng ta có thể tân dụng độ dỗc này 
cho mục tiêu giảm thất nghiệp. Nếu các nhà hoạch định chính sách 
kinh tế cô gắng tăng sản lượng và giảm thất nghiệp, mọi người sẽ 
sớm hiểu ra và dự đoán chính sách. Các quy định chính sách cố 
định sẽ tạo ra kết cục kinh tế tốt hơn. 

13. Những phê phán đối với kinh tế học vĩ mô tân cổ điển cho 
rằng, giá cả và tiền lương chỉ không linh hoạt trong ngắn hạn. Và 
những dự đoán, đặc biệt là đự đoán về việc chu kỳ kinh doanh tồn 
tại được là do những nhận thức sai lệch và thất nghiệp chu kỳ xảy 
ra khi mọi người bị lẫn lộn và quyết định bỏ việc - tò ra còn lâu mới 
giải thích được những thời kỳ đi xuống nghiêm trọng như vào 
những năm 1930 và đầu những năm 1980 ở Mỹ, và năm 1990 ở 
châu Âu. ` 

D. Trường phái siêu cổ điển: kinh tế học trọng cung 

14. Vào đầu những năm 1980, các nhà kinh tế trọng cung đề nghị 
một cách tiếp cận mới đối với quá trình hoạch định chính sách kinh 
tế vĩ mô: (a) áp dụng biện pháp không theo Keynes đối với chính 
sách tài khoá, chú ý vào trung hạn, tránh những hành vị tỉnh chỉnh 
của nền kinh tế và coi nhẹ tầm quan trọng của các thay đổi trong 
tổng cầu; (b) tập trung vào các khuyến khích kinh tế - đặc biệt chú 
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ý tới tác động của chính sách thuế đối với mức độ thù lao sau thuế 
đối với lao động và vốn, vì tác động này được coí là nhân tố quyết 
định tiết kiệm, đầu tư và cung lao động: và (e) ủng hộ việc cắt giảm 
mạnh thuế, đôi khi cho rằng điều này thực sự có nghĩa là tự nó trả 
công cho nó thông qua việc làm tăng doanh thu, 

15. Những ghi chép trong lịch sử trong thời kỳ 1980 khẳng định 
rằng, các chính sách trọng cung đã không thành công trong việc cải 
tiền thành tích hoạt động của nền kinh tế Mỹ. Di sản để lại của 
biện pháp này là làm tăng thâm hụt ngân sách liên bang triền 
miên, giảm tốc độ tăng sản lượng tiềm năng và giảm tỳ lệ tiết kiệm 
quốc gia. 


CÁC KHÁI NIỆM CẲN NHỚ 
Trường phái Keynes và Keynes vs. Classicals 
trường phái cổ điển 
giá cả và tiền lương linh hoạt flexible vs. sticky wages and 


và cứng nhắc DFices 

quy luật thị trường của Say Say s Law of markets 

các quan điểm khác nhau về alternative views of agpregate 
tổng cung suppÌy 

Tốc độ chu chuyển và Velocity and motnietarism 

trường phái trọng tiền 

tấc độ chu chuyến tiền tệ: velocity of circulation of money 
MV=PQ MVP=Q 

lý thuyết định lượng về tiền tệ quantity theory of money and 
và giá cả: P=k.M prices: PzkM 

thử nghiệm theo phái trong tiền 1979-1982 monetarist experi- 
thời kỳ 1979-1982 ment 

Kinh tế học vĩ mô tân cổ New Classical „ 

điển Macroeconomiecs 

kỳ vọng hợp lý (hướng tới tương rational (rward-looking) expec- 
lai); kỳ vọng thích nghĩ tarlong adaptive (đồ kward- 


(nhìn lại quá khứ) looking) expectations 
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lý thuyết về tính vô hiệu của policy effectrveness theorem 
chính sách 
những giả định then chốt: kỳ key assumptfions: rational 


vọng hợp lý và tiền lương - expec£tations and flexihle 
giá cả linh hoạt prices and wages 

phê phán của Lucas Lucas critlique 

Kinh tế học trọng cung Supply-Side Economics 


luận điểm của kinh tế học trọng tenets of supply-side eceonomies 
cung 

tác động của các chính sách đối impact of policies on economic 
với thành tích hoạt động performance 
kinh tế 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Những người trọng tiền nói: “Chỉ có tiền là quan trọng". 
Những người theo Keynes trả lời: "Tiền là quan trọng, nhưng 
những yếu tô khác như chính sách tài khoá cũng quan trọng". Hãy 
giải thích và đánh giá từng quan điểm. Bạn có không đồng ý với 
trường phái trọng tiền và vẫn tin rằng cần phải sử dụng chính sách 
tiền tệ để chỗng lại suy thoái hay không? Hãy giải thích. 

2. Giả sử GDP danh nghĩa băng 1.000 tỷ đôla vào năm 0 và hệ 
số giảm phát GDP là 1,00 vào năm 0. Ngoài ra, cung tiền vào các 
năm 0, 1, 2, 3 và 4 là 50, 52, 55, 58 và 60 tỷ đôla. 

a. Hãy tính sản lượng danh nghĩa vào các năm 1, 2, 3 và 4 theo 
lý thuyết định lượng về tiền tệ. 

b. Nếu sản lượng tiềm năng không tăng và mức cung tiền diễn 
biến như đã đự kiến trước thì GDP thực tế sẽ là bao nhiêu theo 
kinh tế học vĩ mô tân cổ điển? 

3. Nấu trong thời gian bùng nỗ kinh tế, ta phát hành và chỉ 
tiêu 100 nghìn tỷ đôla băng loại giấy bạc mới thì điều gì sẽ xảy ra 
đối với giá cả? Điêu đó có đúng với lý thuyết định lượng không? 
Điều gì xảy ra đối với giá cả nếu M tăng thêm 1% trong thời kỳ 
suy thoái? 
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4. Các nhà kinh tế trọng cung có thể kiến nghị giảm thué để khôi 
' phục nền kinh tế. Biện pháp này tác động tới đường AS như thế 
nào? Tới đường AD như thá nào? Mức giá cả và sản lượng thực tế 
gế ra sao? 

B5. Định nghĩa tốc độ chu chuyến tiền tệ theo thu nhập (V). Với 
bằng số liệu sau, hãy tính tấc độ tăng hàng năm của cung tiền và 
xức độ, vận tốc thay đổi của tốc độ chu chuyền. 


Năm GDP danh nghĩa Cung tiên, MI, (tỳ đôla, 
(tỷ đôla) độ trễ 12 tháng) 
1981 3053 408,9 
1982 3166 436,5 
1883 3406 474,5 
1984 3772 521,2 
1985 4015 552,1 
1986 4232 620,1 
198? 4516 724,7 
1988 4874 750,4 
1989 5201 787,5 
1990 54683 794,8 


6. Trong Báo cáo Kinh tê của Tổng thông năm 1984 có phân tích 
về tác động của thuế đối với hành vì kinh tế như sau: "Các bằng 
chứng từ thời kỳ hậu chiến đã khẳng định mạnh mẽ rằng, doanh 
thu thuế thu nhập cá nhân tăng lên khi thuế suất biên được nâng 
lên, và giảm đi khi thuế suất biên bị hạ thấp". Kất luận này có liên 
quan như thế nào với niềm tin của các nhà kinh tế trọng cung? Nó 
cho bài học gì về-vai, trò bò của thuế trong việc giảm thâm hụt ngân 
sách chính phủ và ổn định kinh tấ? 

7. Trường phái trọng tiền, Keynes, trọng cung và kinh tế học vĩ 
mô tân cổ điển có dự đoán như thể nào về tác động của những chính 
sách sau đối với giá cả, mức sản lượng và việc làm (trong mỗi 
trường hợp, giả định thuế và cung tiền là không đổi, trờ phi có chú 
ý đặc biệt): 

a. Cắt giảm mạnh thuế 
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b. Cung tiền tăng manh 

c. Làn sóng đổi mới làm tăng mức sản lượng tiềm năng lên 10% 

d. Bùng nổ xuất khẩu. 

8. Trong phần thảo luận cầu về tiền và trong đường cầu về tiền 
ở Hình 27-4 cho thấy cầu về tiền khá nhạy cảm với lãi suất. Lãi 
suất cao hơn có tác động như thế nào tới tốc độ chu chuyển tiền tệ 
tại một mức GDP danh nghĩa nhất định? Cầu về tiền nhạy cảm với 
lãi suất có ý nghĩa như thê nào đối với các lập luận của trường phái 
trọng tiền dựa trên giả định tốc độ chu chuyển tiền tệ không đổi? 

9. Hãy trình bày và giải thích các quy luật thị trường của Say, 
bắt đầu từ điểm cân bằng kinh tế vĩ mô, giả sử mức sắn lượng tiềm 
năng tăng lên nhưng tổng cầu không đối. Hãy sử dụng đồ thị mở 
rộng ở Hình 31-1 để trình bày cung tạo ra cầu của chính nó như thế 
nào? Hãy mô tả quá trình này bằng lời. 

10. Giải thích câu nói sau: "Tăng chi tiêu chính phủ sẽ làm tăng 
mức sản lượng nhiều hơn: khi chính phủ cấu ra một miếng từ chiếc 
bánh thì chiếc bánh thực chất sẽ trở nên to hơn!". Hãy liên hệ câu 
nói đó với tranh luận giữa trường phái Keynes và trường phái kinh 
tế học vĩ mô cổ điển và tân cỗ điển. 

11. Câu hồi nâng cao (về kỳ vọng hợp lý): Hãy xét tới tác động 
của các kỳ vọng hợp lý tới hành vi tiêu dùng. Giả sử Chính phủ đề 
nghị tạm thời giảm 20 tỷ đôla thuế trong một năm. Người tiêu dùng 
có các kỳ vọng thích nghỉ có thể cho rằng thu nhập khả dụng của 
họ mỗi năm sẽ tăng thêm 20 tỷ đôla. Chi tiêu tiêu dùng và GDP 
chịu ảnh hưởng như thế nào trong mô hình số nhân đơn giản trong 
Chương 24. 

Tiếp theo, giả sử người tiêu dùng có kỳ vọng hợp lý. Họ dự đoán 
một cách hợp lý rằng thuế chỉ giảm trong một năm. Là người tiêu 
dùng theo “mô hình đòng đời", họ nhận ra răng thu nhập bình quân 
cả đời họ sẽ chỉ tăng (chẳng hạn) 2 tỷ đôla/năm, chứ không phải 20 
tỷ đôla/năm. Người tiêu dùng sẽ có phản ứng như thê nào? Sau đó, 
hãy phân tích tác đồng của kỳ vọng hợp Ìý tới hiệu lực của việc 
giảm thuế tạm thời. 
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CHƯƠNG 32 
HẬU QUẢ KINH TẾ CỦA NƠ NÂN 


Chúng ta đang sống trong nợ nân chồng chất và bán 
dần bán mòn tài sản của chúng ta đi. Nước Mỹ tự tiêu 
xài hoang phí và gửi hoá đơn thanh toán cho tương lai. 
Cái giá... sẽ là mức sống thấp hơn cho mỗi cá nhân 
người Mỹ, và ảnh hưrởng cũng như vai trò quan trọng 
của nước Mỹ trên trường quốc tế bị giảm sút. 

Benjamin M. Friedman, Ngày đền tội (1988) 


Giống như một con quái vật từ đưới biển ởi lên, thâm hụt ngân 
sách đường như nuốt chứng các nguồn lực tài chính của quốc gia, 
đe doa dân chúng trong những nãm 1980 và đầu những năm 1990. 
Từ 40 tỷ đôla năm 1979, thâm hụt ngân sách tăng lên đên đỉnh 
điểm là 290 tỳ đôla vào năm 1992. Mặc dù thâm hụt đã đi xuông 
nột chút kể từ đó, việc giảm bớt thâm hụt hcn nữa vẫn là một 
trong những ưu tiên kinh tế hàng đầu của nưcc Mỹ. Các nghị sĩ 
thường xuyên phát biểu lên án thâm hụt tại Thượng viện và Hạ 
viện, còn báo chí hầu như không bỏ lỡ cơ hội nào kêu gọi chính phủ 
cắt giảm ngân sách. 

Làm thế nào mà thâm hụt ngân sách lại lớn đến như vậy? Hay 
nói một cách chính xác hơn là tại sao mọi người lại ghét nó đến thế? 
Chúng ta sẽ thấy rằng, mối quan ngại chung đối với thâm hụt có 
một cơ sở kinh tế vữn= chắc. Thâm hụt lớn trong những giai đoạn 
toàn dụng lao động sẽ đưa đến những hậu quả nghiêm trọng, bao 
gồm giảm tiết kiệm và đầu tư quốc gia, và làm chậm tăng trưởng 
kinh tế dài hạn. Hình 32-1 cho biết sơ đồ mà chúng ta sẽ tìm hiếu 
về lĩnh vực quan trọng này. 
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Hình 32-1. Những tác động của nợ và thâm hụt của chính phủ 
là gì? 

Chương này sẽ khám phá những tác động kinh tế của chính sách tài 
khoá, của thâm hụt và nợ chính phủ. Hãy lưu ý các mũi tên chỉ quan hệ 
nhân quả hai chiều đến và ra khỏi trữ lượng vốn, nhắc chúng ta rằng 
các chính sách tài khoá đặc biệt chú ý đến đầu tư, vốn và tăng trưởng 

.‹ kinh tế. 


A. NGÂN SÁCH VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ 


- 


Suốt hai thập kỷ kế từ cuộc Cách mạng Mỹ, chính phủ liên bang 
của Hoa kỳ nói chung đã cần bằng được ngân sách tài khoá của 
mình. Chì tiêu quân sự nặng nề trong thời gian chiến tranh thường 
được trang trải như thường lệ bằng việc đi vay, do đó, nợ chính phủ 
- tổng số tiền mà chính phủ nợ - có chiều hướng tăng vọt trong thời 
chiến. Trong thời bình, chính phủ sẽ thanh toán một phần trong số 
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nợ của mình, và gánh nặng nợ nần sẽ thu hẹp lại. 

Hình thái này đã thay đổi trong những năm 1980, khi những 
chính sách có tác dụng đến phía cung của chính quyền Reagan dẫn 
đến một sự cắt giảm mạnh thuế và tăng chỉ tiêu quốc phòng mà 
không có một sự giảm bù lại trong chi tiêu dân sự. Với thu ít hơn 
và chi nhiều hơn, chính phủ đã phải đi vay để bù lại chỗ thiêu hụt. 
Thâm hụt ngân sách liên bang tăng hơn 200 tỷ đôÌla một năm vào 
giữa những năm 1980 và nợ chỉnh phủ trong những năm dưới 
quyền Reagan-Bush tăng từ 660 tỷ đôla lên 3 nghìn tỳ đôla. Thâm 
hụt kéo dài đã làm thay đổi mạnh những nguyên tắc căn bản đối 
với chính sách tài khoá. 

Các định nghĩa 

Các chính phủ sử dụng ngân sách để lập kế hoạch và kiểm soát 
các hoạt động tài khoá của mình. Một ngân sách, trong một năm 
nhất định, cho biết các khoản chỉ theo kế hoạch của các chương 
trình chính phủ và thu đự kiến từ hệ thống thuế. Ngân sách 
thường bao gồm một đanh mục các chương trình cụ thể (giáo dục, 
phúc lợi, quốc phòng v.v...) cũng như các nguần thuế (thuế thu nhập 
cá nhân, thuê bảo hiểm xã hội, v.v...). 

Thặng đư ngân sách diễn ra khi tất cả các loại thuế và các 
nguồn thu khác lớn hơn chỉ tiêu của chính phủ trong một năm. 
Thâm hụt ngân sách xảy ra khi chi vượt quá nguồn thu từ thuế. 
Còn khi thu và chì bằng nhau trong một giai đoạn nhất định - một 
điều hiểm khi xảy ra ở cấp liên bang - thì chính phủ có ngân sách 
cân bằng. 

Tùy thuộc vào tình hình kinh tế và các sự kiện khác, chi và thu 
thực tế có thể cao hơn hay : thấp hơn so với dự kiến. Ví dụ, ngân sách 
cho năm tài khoá 1990 của ¡ Tổng thông Bush (tháng 10/1989 đến 
tháng 9/1990), đệ trình lần thứ nhất trước Quốc hội vào đầu năm 
1989, đề nghị thâm hụt dự kiến là 99 tỷ đôla. Nhưng do tình hình 
kinh tế tăng trưởng chậm lại - làm giảm doanh thu thuế - và chỉ 
phí cho việc thanh toán các khoản vay và tiết kiệm lên cao nên mức 
thâm hụt thực sự là 220 tỷ đôla. 

Khi lâm vào thâm hụt ngân sách, chính phủ phải đi vay công 
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chúng để trả cho những khoản nợ của mình, Để vay, chính phủ 
- phát hành trái phiếu, đó là hình thức ghi nợ (IOU) cam kết trả lại 
tiền tại một thời điểm trong tương lai. Nợ chính phủ (đôi khi gọi 
là nợ công cộng) là tổng những khoản vay hay vay tích lại của chính 
phủ; nó là tổng giá trị bằng tiền của các trái phiếu chính phủ do 
công chúng (các hộ gia đình, các ngân hàng, các doanh nghiệp, 
người nước ngoài và các thực thế không phải là tổ chức liên bang 
khác) sở hữu. 


CHÍNH SÁCH NGÂN SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ 


Ngân sách của chính phủ phục vụ ba chức năng kinh tế chính. 
Thứ nhất, nó là một công cụ mà theo đó sắn lượng quốc gia được 
phân chia giữa tiêu dùng và đầu tư tư nhân và công cộng. Thứ hơi, 
thông qua chỉ tiêu trực tiếp và các khuyến khích gián tiếp về thuế, 
ngân sách của chính phủ tác động đến cung các đầu vào như lao 
động, vốn và tác động đến đầu ra của các khu vực từ ô tô cho đến 
đàn vĩ càm. Thứ ba,chính sách tài khoá của chính phủ hay ngân 
sách có vai trò trong việc tác động đến những mục tiêu vĩ mô then 
chất. Chính xác hơn, nói đến chính sách tài khoá có nghĩa là 
chúng ta nói đến quá trình xây dựng thuế khóa và chi tiêu công 
công nhằm hạn chế những dao động của chu kỳ kinh doanh và góp 
phần duy trì một nền kinh tế tăng trưởng, có mức hữu nghiệp cao, 
tránh được lam phát lớn hay lạm phát không ổn định. 

Nhiều nhà tâm huyết thời kỳ đầu của trường phái Keynes cho 
rằng, chính sách tài khoá cũng giỗng như một núm điều chỉnh có 
thể dùng để kiểm soát tốc độ của nền kinh tê. Một sự thâm hụt 
ngân sách lớn hơn có nghĩa là có tác dụng kích thích nhiều hơn cho 
tăng trưởng kinh tế, từ đó hạ thấp thất nghiệp và kéo nền kinh tế 
ra khỏi suy thoái. Thâm hụt ngân sách ít hơn hay một sự thăng dư 
ngân sách có thể làm địu bớt nền kinh tế quá nóng và giảm bớt mối 
đe doa của lạm phát. 

Ngày nay, không mấy ai còn tin rằng chu kỳ kính doanh có thể 
loai bò một cách dễ dàng như vậy. Đã gản 60 năm kề từ khi có lý 
thuyết Keynee, suy thoái và lạm phát vẫn còn tồn tại cùng chúng 
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ta, và chính sách tài khoá trong lý thuyết hoạt động tốt hơn là 
ngoài thực tiễn. Hơn nữa, chính sách tiền tệ đã trở thành một công 
cụ được ưa thích hơn để điều hoà những dao động kinh tế. Tuy 
nhiên, bất cứ khi nào thất nghiệp tăng lên, như vào đầu những 
năm 1990, thì vẫn thường có những áp lực mạnh từ phía công 
chúng đòi chính phủ phải tăng chi tiêu. TYong mục này, chúng ta sẽ 
xem xét những phương cách chỉnh mà chính phủ có thể sử dụng 
chính sách tài khoá, đồng thời, cũng đánh giá những nhược điểm 
trong thực tê không thể phủ nhận được của nó. 

Chính sách tài khoá giải quyết vấn đề thuê và chi tiêu công cộng, 
kết hợp với chính sách tiền tệ nhằm đạt mục đích tăng trưởng kinh 
tế nhanh chóng với mức hữn nghiệp cao và giá cả ổn định. 

Chính sách tài khoá tuỳ biến 

Ở nước Mỹ ngày nay, quá trình ổn định kinh tế ngắn hạn được 
giải quyết chủ yếu thông qua chính sách tiền tệ. (Nhớ lại thảo luận 
của chúng ta ở Chương 27 về việc tiền tệ ảnh hưởng tới các hoạt 
động kinh tế như thế nào.) Tuy nhiên, tại những thời điểm nhất 
định, chính phủ cần sử dụng những chính sách tài khoá tuỳ biến 
đề đối phó với chu kỳ kinh doanh. Chính sách tài khoá tuỳ biên là 
một chính sách trong đó, chính phủ thay đổi thuế suất hoặc các 
chương trình chi tiêu, thường bằng cách thông qua những văn bản 
luật mới. Vũ khí chủ yếu của chính sách tài khoá tuỳ biến là các 
công trình công cộng, các chương trình đầu tư vốn khác, các dự án 
việc làm công cộng và những thay đổi trong thuế suất. 

Kế từ thời Tổng thống Franklin Roosevelt, chính phủ liên bang 
đã chuyển sang sử dụng những dự án công trình công công quì mô 
lớn để đội phó với sự suy giảm kinh tế và tạo việc làm. Năm 1935, 
Roosevelt đã thành lập Ban Quản lý Phát triển Công trình (sau đó 
được gọi là Ban Quản lý Dự án Công trình - WPA), tạo việc làm cho 
3 triệu người Mỹ thất nghiệp - xây dựng bệnh viện, trường học, 
đường sá cùng với sân ten-nít và sản gôn. Những chương trình đầu 
tư công trình công cộng khác như điện khí hoá nông thôn, đã đem 
lại lợi ích lớn lao cho những vùng chưa phát triển. Gần đây hơn là 
_ những chỉ tiêu công trình công cộng ở cấp liên bang chủ yếu dành 
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cho đường cao tốc, cầu vượt và các dự án giao thãng dài han khác. 
Trên thực tế, khi George Bush ký một dự luật về giao thông vận tải 
trị giá 15 tỷ đôla vào năm 1991, ông đã hứalrằng, kết quả sẽ mang 
lại “việc làm xây dựng đường, việc làm xây dựng cầu và việc làm 
xây dựng đường xe lửa”. 

Tương phản với các dự án công trình công cộng sử dụng nhiều 
vốn và thời gian kéo đài là những dự án uiệc làm công công. Ý 
tưởng của những chương trình này rất đơn giản: Nếu vấn đề là thất 
nghiệp cao, thì tại sao lại không tạo việc làm một cách trực tiếp? 
Các dự án việc làm công cộng nhằm thuê những công nhân thất 
nghiệp một thời hạn ngăn trong các công việc công công, sau đồ mọi 
người :ó thể chuyển sang những công việc thường lệ trong khu vực 
tư nhân. Một trong những chương trình lớn nhất gần đây thuộc 
loa! này là Luật Đào tạo và Việc làm toàn diện (Comprehenaive 
Employment and Training Áct - CETÀ) của những năm 1970, tại 
thời điểm cao nhất, nó đã tạo việc làm cho hơn 700.000 người khó 
kiểm việc nhất và thanh niên trong khu vực dịch vụ công cộng. 
Những người này đã làm tất cả mọi việc, từ quét lá cho đến trông 
nom viện bảo tàng và nhà hát. 

Cách tiếp cận thứ ba của chính sách tài khoá tuỳ biến là tạo ra 
những thay đổi tạm thời trong thuê thụ nhập. Cắt giằm thuê cô thể 
giữ cho thu nhập khả dụng không bị giảm xuống và ngăn cản sự 
giảm sút kinh tế từ nhô trở thành suy thoái nặng nề. Thay đồi thuế 
suất có thể dùng để kích thích hoặc kiếm chế nền kinh tế. 

Nhiều người ủng hộ chính sách ổn định tuỳ biến đã coi việc thay 
đổi thuế như là một vũ khí tài khoá lý tưởng. Một khi thuê đã được 
thay đổi, người tiêu dùng sẽ phản ứng rất nhanh; một sự giảm thuế 
sẽ lan truyền rộng ra toàn đân cư, khuyên khích chỉ tiêu hàng tiêu 
dùng và làm cho nền kinh tế đi lên. Chính quyền Bush đã áp dụng 
rất nhiều biến thể của chiến lược này khi chính phủ cắt giảm tỉ lệ 
giữ lại thuế, theo đó cho phép mọi người chậm thanh toán tiền thuế 
của mình. 

Những hạn chê của chính sách tài khoá tuỳ biến. Tuy 
chính sách tài khoá tuỳ biến có về là một công cụ hấp dẫn nhưng 
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nó cũng có những khiếm khuyết lớn. Hãy lấy ví dụ về chỉ tiêu cho 
công trình công cộng. Xây một chiếc cầu mới hay một trụ sở bưu 
điện chắc chắn sẽ tạo ra việc làm nhưng vẫn có sự chậm trễ kéo dài. 
Có thế phải mất nhiều năm mới chi được một phần đáng kế của 
khoản tiền và mọi người mới có việc làm. Các kế hoạch phải được 
xây dựng, các bản thiết kế phải được hoàn thành; rồi cấp giấy phép 
về môi trường, đất phải được mua bay giải quyết qua toà án; giải 
phóng mặt bằng; và xây dựng những công trình mới. Do khó có thể 
dự báo trước nhiều hơn một hay hai năm trong tương lai, chúng ta 
thấy rằng những công trình công cộng chỗng suy thoái này chỉ ởi 
vào nền nếp khi nền kinh tế đã phục hồi thoát khỏi suy thoái 
nhưng lạm phát thì lại đang nóng lên. Các dự án công trình sông 
công có hiệu quả nhất khi đối phó với những suy thoái trầm trọng 
và kéo đài. 

Chương trình việc làm công cộng tránh được một trong những 
thiếu sót lớn của các dự án công trình công cộng vì chúng có thể bắt 
đầu và kết thúc nhanh chóng, nhưng chúng cũng có những vấn đề 
khác. Những chỉ trích chủ yếu đối với chương trình việc làm công 
cộng là chúng rất lãng phí, các nguồn tiền phải chỉ cho các dự án 
có mức độ ưu tiên thấp; trên thực tễ, trong những năm 1930, nhiều 
khi công nhân quét lá từ phía đường bên này sang phía bên kia, và 
ngược lại. Ñgoài ra, sự chuyển tiếp từ công việc công cộng đặc biệt 
sang công việc thường xuyên nhiều khi là một sự thay đổi khó 
khăn; hàằu hết mọi nghiên cứu đều cho thấy rằng, có được rnột việc 
làm công cộng không cải thiện nhiều cơ hội của mọi người để có 
được một công việc thường xuyên trong khu vực tư nhân sau này. 

Ngay cả việc thay đổi hệ thông thuê cũng có những nhược điểm 
nghiêm-trọng. Nó thường làm cho Quốc hội mắt nhiều thời gian để 
tranh cãi và thông qua những kế hoạch về thuế. Hơn nữa, các loại 
thuế thường gây rất nhiều tranh cãi; các chính trị gia ủng hộ tăng 
thuế thường bị thất bại trong cuộc trưng cầu. Ngoài ra, thay đổi 
thuế tạm thời có thể không đạt được mục đích của nó: Nếu mọi 
người biết rằng thay đổi thuế chỉ là tạm thời, họ có thể thay đổi tiêu 
dùng của mình rất ít, bởi vậy, chính sách có tác động chống chu kỳ 
rất nhỏ. 
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So sánh uới chính sách tiền tệ. Những khiếm khuyết này 
của chính sách tài khoá trái ngược hoàn toàn với khả năng của 
chính sách tiền tệ tuỳ biến. Chính sách tiền tệ có thể thay đổi 
nhanh chóng do Ngân hàng Dự trữ Liên bang là một tổ chức độc 
lập và không cần phải có một đạo luật của Quốc hội để thay đổi 
lãi suất và các điều kiện tín dụng. Hơn nữa, chính sách tiền tệ đã 
chứng tô có hiệu quả cả trong mỡ rộng lẫn thu hẹp nền kinh té. 
Vì những lý do này, hầu hết các nhà kinh tế hiện nay đều chọn 
những chính sách tiền tệ làm công cụ chủ yếu cho quá trình ổn 
định hoá ngắn hạn ở Mỹ. Theo cách nhìn nhận này, chính sách tài 
khoá có thể được sử dụng để điều chỉnh cân bằng tiết kiệm - đầu 
tư của cả nước, và có lé đề chông lại mọi cuộc suy thoái sâu sắc 
hay lạm phát lớn mà không thể giải quyết được bằng một mình 
chính sách tiền tệ. 

Các cơ chế ổn định tự động 

Cho tới giờ chúng ta đã xem xét chính sách tài khoá tuỳ biến, 
một chính sách đòi hỏi hành động có mục đích của chính phú để 
đổi phó với thay đổi tình hình kinh tá. Ngoài ra, hệ thông tài khoá 
hiện đại vốn có những tính chất ổn định tự động. Cho dù là đâm 
hay ngày, cho dù Quốc hội có đang trong phiên họp hay không, thì 
thuê và chỉ tiêu cũng đang ổn định hoá nền kinh tế. Những cơ chế 
ổn định tự động này là gì? Cơ chế chú yếu là những thay đổi tự 
động trong doanh thu thuê và thanh toán chuyển nhượng. 

Chúng ta hãy bắt đầu bằng những £hay đối tự động trong doanh 
thu thué. Hệ thống thuế liên bang của Mỹ phụ thuộc vào thuế luỹ 
tiên đánh vào thu nhập công ty và thu nhập cá nhân. (Thuê luỹ tiến 
là thuế theo đó, thuế suất tung bình tăng lên khi thu nhập tăng.) 
Ngay khi thu nhập bắt đầu giảm, mặc dù Quốc hội không tiên hành 
thay đổi thuế suất, nhưng doanh thu thuấ của chính phủ vẫn giảm 
xuống. Hiện nay, cứ với mỗi 10 tỷ đôla giảm xuống trong GDP thì 
tổng doanh thu thuê liên bang giảm đi 31/2 tỷ đôÌa. 

Do đó, nếu sản lượng giảm, doanh thu thuế sẽ tự động giảm để 
cho thu nhập và chi tiêu cá nhân sẽ bớt suy giảm; sản lượng sẽ 


CHƯƠNG 32: HẬU QUẢ KINH TẾ CỦA NỢ NẲN 509 


không bị giảm nhiều như khi không có cơ chế này. Trong thời kỳ 
lạm phát, doanh thu thuế tăng lên sẽ giảm thấp thu nhập cá nhân, 
kìm bãm chỉ tiêu tiêu dùng, làm giảm tống cầu và làm chậm lại 
vòng xoáy tăng giá và lương. 

Một thế kỳ trước, các nhà kinh tế thường nghĩ rằng sự ổn định 
của đoanh thu thuê là một dấu hiệu tốt; họ cảm thấy rằng thuế 
phải bát biến trước tình hình kinh doanh. Theo quan điểm kinh tế 
học vĩ mô thì hoàn toàn ngược lại. Sự ổn định kinh tế vĩ mô được 
hỗ trợ bởi hệ thắng thuế hiện tại, với doanh thu thuế có chiều 
hướng tăng lên trong thời kỳ lạm phát và giám xuống trong thời kỳ 
quy thoái. Đây là một nhân tố đầy sức mạnh làm ổn định nền kính 
tế và điều hoà chu kỳ kinh doanh. 

Một cơ chế ổn định khác là các chương trình thanh toán chuyển 
nhượng như bảo hiểm thất nghiệp, phức lợi và những chương trình 
tương tự. Nhà nước phúc lợi hiện đại có một hệ thống thanh toán 
chuyễn nhượng chỉ tiết được xây dựng để bổ sung thu nhập và giảm 
nhe những khó khăn về kinh tế. Một ví dụ quan trọng là bảo hiểm 
thất nghiệp. Ngay sau khi người làm thuê bị giãn thợ, họ bắt đầu 
nhận bảo hiểm thất nghiệp; khi họ quay trở lại làm việc, các khoản 
trợ cấp này sẽ chấm đứt. Bởi vậy, bảo hiểm thất nghiệp làm tăng 
giảm thu nhập theo phương thức ốn định hoá, chông lại chu kỳ. 
Những ảnh hưởng tương tự diễn ra với các chương trình hỗ trợ thu 
nhập khác, chẳng hạn như phiêu thực phẩm và trợ cấp cho các gia 
đình có trẻ phụ thuộc. 

Những hạn chê đối với cơ chê ổn định tự động. Các cơ chế 
ổn định tự động tránh được một số vẫn đề của chính sách tài khoá 
tuỳ biến, nhưng chúng khổñg thể điều hoà được những bước thăng 
trầm của chu kỳ kính doanh. Để hiếu vì sao, hãy xét ví du về thuế. 
Cần nhớ lại rằng, trong mô hình số nhân, một biến động đối với chì 
tiêu sẽ có một tác động cấp số nhân đối với sản lượng. Tuy nhiên, 
khuynh hướng thuê tự động lấy đi một phần trong mỗi đôla tăng 
thêm của thu nhập sẽ làm giảm độ lớn của số nhân. Độ nhạy cảm 
theo chu kỳ của thuế là một chất hấp thụ những cơn sốc, làm giảm 
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tác động của các biến động và giúp ổn định hoá nền kinh tế', 

Các cơ chế ổn định có vai trò làm giảm một phần những dao 
động của chu kỳ kinh doanh, nhưng chúng không thể quét sạch mọi 
sự phiền toái. Liệu có thể làm giảm những phiền toái còn lại hay 
không và làm bằng cách nào vẫn còn là những nhiệm vụ của các 
chính sách tài khoá và tiền tệ tuỳ biến, 


THÂM HỤT TÀI KHOÁ: NHỮNG KHÁI NTỆM VÀ XU HƯỚNG 


Cho đến đầu năm 1944, thâm hụt ngân sách ước tính cho năm 
tài khoá 1994 xấp xỉ 235 tỷ đôla. Thâm hụt đó ảnh hưởng đến nền 
kinh tễ trong ngắn hạn thông qua tác động của nó đôi với sản lượng 
tiềm năng. Đã hiểu được tác động của thâm hụt ngân sách chính 
phủ, chúng ta phải xét đến những vấn đề sau: 

e Bao nhiêu phần trong thâm hụt ngân sách mang tính chu kỳ, 
và bao nhiêu phần mang tính cơ cấu? 

e Thâm hụt làm “thoái giảm” đàu tư bao nhiêu và ảnh hưởng đó 
điễn ra ở đâu? 

e Gánh nặng kính tế thực sự của nợ chính phủ là gì, và nợ ảnh 
hưởng đến tăng trưởng kinh tế như thế nào? 

Cơ cấu của chương này chú trọng đến những vấn đề cơ bản đó. 

Thâm hụt cơ cấu và thâm hụt chu kỳ 

Tài chính công hiện đại phân biệt giữa thâm hụt cơ cấu và thâm 
hụt chu kỳ?. Ý tường ở đây rất đơn giản. Phần cơ cấu của ngân sách 


1. Tác động ổn định hoá một phần có thể minh hoạ như sau: GiÁ định răng nền 
kinh tế không có thuế, chính phủ, khu vực ngoại thương v.v... MPC là 9/10; điều 
nãy muốn nói răng số nhần là bằng 10. Bây giờ giả định răng 333 phần trăm của 
bất kỳ phần thu nhập tăng thêm nào cũng bị thuế lấy mất, do đó, với mỗi đôla tăng 
lên trong GDP, 1⁄3 đôla sẽ đi vào thuế và 2⁄8 đôla đi vào thu nhập khả dụng (DI). 
Trong số 2/3 đôla đi vào DI, 90 phần trăm (hay 60 xn của đồng đôla ban đầu) được 
chỉ tiêu. Bởi vậy, số nhân bị giảm xuống còn 21⁄2, nhưng không tới 0. Vì thế, các 
biến động sẽ ảnh hưởng đền sản lượng, nhưng theo một cách vừa phải. 

2. Thảo luận tiếp theo sẽ nhân tích thâm hụt của chính phủ qua sự mất cân đối 
trong ngân sách phổ biến trong những năm 1990; những nguyên tắc này cũng 
được áp đụng như nhau cho thặng dư ngân sách với sự thay đổi thích hợp về dấu. 
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là chủ động - được quyết định bởi những chính sách tuỳ biến như 
qui định thuế suất, trợ cấp bảo hiểm xã hội, hay qui mô chỉ tiêu 
quốc phòng. Ngược lại, phần cu kỳ của ngân sách được quyết định 
một cách thụ động bởi tình trạng của chu kỳ kinh doanh, tức là bởi 
mức độ cao hay thấp của sản lượng và thu nhập quốc dân. 

Các nhà kinh tế định nghĩa ngân sách cơ cấu và ngân sách chu 
kỳ về mặt định lượng như sau: 

Ngân sách thực có ghi những khoản chi, khoản thu và thâm 
hụt bằng tiền thực sự diễn ra trong một giai đoạn nhất định. 

Ngân sách cơ cấu tính toán thu, chỉ và thâm hụt của chính 
phủ sẽ là bao nhiêu nếu nền kinh tế hoạt động ở mức sản lượng 
tiềm năng. 

Ngân sách chu ky là sự chênh lệch giữa ngân sách thực có và 
ngân sách cơ cấu. Nó đo lường tác động của chu kỳ kinh đoanh lên 
ngân sách, có tính đến ảnh hưởng của chu kỳ đối với thu, chi và 
thâm hụt. 

Sự phân biệt giữa ngân sách cơ câu và ngân sách chu kỳ tương 
đương với sự khác nhau giữa cơ chế ốn định tuỳ biến và cơ chế ến 
định tự động. Chi và thu cơ cầu bao gồm những chương trình tuỳ 
biên do bộ máy lập pháp ban hành; chỉ và thâm hụt chu kỳ bao gồm 
thuê và chỉ tiêu được điều chỉnh tự động theo tình trạng nền kinh 
tê. Khi có cuộc suy thoái 1990, mỗi phần trăm tăng lên trong tỳ lệ 
thất nghiệp làm tăng thâm hụt khoảng 60 tỷ đôla. Sự tăng lên này 
trong thâm hụt chu kỳ diễn ra khi đoanh thu thuế giảm xuống, còn 
những khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và phúc lợi tăng lên. 

Trái lại, khi thông qua chương trình kính tế cả gói của Clinton 
vào năm 1993, Quốc hội đã tăng thuế và giảm các chương trình chì 
tiêu quốc phòng. Những biện pháp này sẽ hạ tổng thâm hụt cơ cấu 
cho các nắm từ 1994 đấn 1958 khoảng 443 tỷ đôla, theo Văn phòng 
Ngân sách của Quốc hội!. 


1. Năm 1974, Quốc hội thành lập một Văn phòng Ngàn sách Quốc hội 
(Congress Budget Office - CBO) phi đẳng phái để phân tích kinh tế và thẩm định 
những lựa chọn khác nhau cho chính sách tài khoá. Dưới sự lãnh đạo của vị giám 
đốc đầu tiên, nhà kinh tế Alice Rivlin, Văn phòng này tập hợp được nhiều nguồn 
phân tích và bình luận kinh tế độc lập, có gìá trị về ngân sách liên bang. 


519 PHẦN SÁU: TỔNG CUNG, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ... 


Nói chung, hành động của chính sách tài khoá làm thay đổi cả 
thâm hụt cơ cấu và thâm hụt chu kỳ (ít ra là trong ngắn hạn). Nếu 
chỉnh phủ phải quyết định giảm qui mô của quân đội và theo đó cắt 
giảm đi 30 tỷ đôla trong chỉ tiêu quốc phòng, kết quả sẽ là thâm hụt 
cơ cấu giảm xuông 30 tỷ đôla. Nếu sự giảm chỉ tiêu này không được 
bù lại bằng tăng chi tiêu trong những khu vực khác thì nó có xu 
hướng thu hẹp nần kinh tá lại, từ đó làm tăng thâm hụt chu kỳ. 

Những ứng dựng của ngân sách chu lcỳ và ngân sách cơ 
cấu 

Phân biệt giữa thâm hụt cơ cấu và thâm hụt chu kỳ là rất quan 
trọng trong việc xác định những ảnh hưởng thực sự của chính sách 
tài khoá. Nếu thâm hụt thực có tăng lên trong một năm nào đó thì 
bạn có thể nói rằng “Thâm hụt đang tăng lên. Chính phủ đang kích 
thích nền kinh tế.” Nhưng nhận xét này có thể hoàn toàn sai. Thâm 
hụt cao hơn có thể do tỷ lệ thuế thấp hơn hay do có một chương 
trình chăm sóc y tế mới; chúng đại diện cho một thâm hụt cơ cầu 
cao hơn và trên thực tế sẽ mang tính mở rộng. Mặt khác, thâm hụt 
ngân sách cao hơn có thể là kết quả của sự đi xuống của nền kinh 
tế; điều này sẽ đánh đấu bằng sự tăng lên trong thâm hụt chu kỳ 
chứ không phải là một sự mở rộng tài khoá. 

Hình 32-2 cho biết các xu hướng trong ngân sách cơ cầu và 
ngân sách thực có qua ba thập kỳ trước. Điểm lớn đáng chú ý là 
xu hướng đi xuống ốn định của các đường cong, cho thấy rằng tỉ 
trọng của thâm hụt đã tăng lên trong GDP. Thâm hụt lớn nhất 
xuất hiện vào đầu những năm 1980, sau đó, nhiều điều chỉnh tài 
khoá đã giúp ngăn cản sự gia tăng của nợ. Cân lưu ý rằng, thâm 
hụt cơ cẫu và thâm hụt chu-kỳ là ki.ác nhau trong những chu kỳ 
kinh doanh lớn. Từ năm 1979 đến năm 1982, ngân sách chu kỳ 
chuyển mạnh thành thâm hụt, còn ngân sách cơ cấu hầu như 
không thay đổi khi nguồn thu từ thuế giảm và nền kinh tế bước 
vào suy thoái. Sau đó, bắt đầu từ 1982, ngân sách cơ cấu bất đầu 
chuyển mạnh thành thâm hụt, nhưng phục hồi kinh tế đã làm 
giảm thâm hụt chu kỳ. 
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Hình 33-9. Thâm hụt ngân sách cơ cấu, thực có và chu kỳ 

Đường nhạt màu cho biết thâm hụt hay thặng dư ngân sách thực có 
(tính theo phần trăm GDP tiềm năng). Đường đậm nét mô tả bộ phận 
thâm hụt cơ cấu. Sự khác nhau giữa thâm hụt thực có và thâm hụt cơ cấu 
là thâm hụt hay thặng dư chu kỳ. Ở chỗ nào phần chênh lệch được tô sẵm, 
thì sẵn lượng nằm trên mức tiềm năng và có thặng dư ngân sách chu kỳ. 

(Nguồn: Bộ Thương mại Hoa kỳ, tác giả có sửa đối để khớp với định 
nghĩa về sản lượng tiềm năng sử dụng trong giáo trình này.) 

Những năm tám rmmươi sôi động 

Kề từ đầu những năm 1980, vấn đề kinh tê vĩ mô khó hiễu nhất 
xoay quanh việc thâm hụt ngân sách liên bang đang tăng lên. Mặc 
dù Quốc hội đã thông qua những bộ luật cỗ gắng ngăn chặn làn 
sóng gia tăng của nợ nần, thâm hụt vẫn tăng lên trong suốt thời 
gian này. Thâm hụt không phải là điều gì mới đối với nền kinh tế 
Mỹ, nhưng một sự thâm hụt với khối lượng lớn trong thời bình là 
điều hiếm thấy, không bình thường và cực kỳ phiền toái. 

Tại sao thâm hụt lại lớn đến như vậy? Những người của Đảng 
Cộng hoà đố tội thâm hụt tăng lên cho 50 năm của chính sách 
“đánh thuế và chỉ tiêu” của Đảng Dân chủ. Những người của Đảng 
Dân chủ tấn công lại rằng, các vị tống thống Cộng hoà phải chịu 
trách nhiệm, và chỉ ra rằng, những chính sách phía cung là thủ 
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phạm làm nợ chính phủ tăng lên. 

Sự thực là gì? Không một phân tích đơn giản nào có thể giải 
quyết vấn đề phức tạp này, nhưng Bảng 39-1 có thể giúp minh hoa 
những xu hướng chỉnh. Bảng này liệt kê các hạng mục ngân sách 
liên bang chủ yêu và tỷ trọng của chúng trong GDP cho năm 1979 
và 1990, cả hai năm đều đạt trạng thái toàn dụng lao động, cũng 
như dự báo mới đây của Văn phòng Ngân sách Quốc hôi cho năm 
1997. Các số liệu cho thấy trong những năm 1980, thâm hụt cơ cấu 
táng từ 1,7 đến 3,0 phần trăm trong GDP. Những đặc điểm chủ yếu 
của những thay đổi này là: 

e Thứ nhất, tỷ trọng của nguồn thu liên bang trong GDP trên 
thực tế giảm xuông trong thời gian đó. Điều này là đúng, mặc đủ 
tỷ trọng của thuế bảo hiểm xã hội thu trên qui lương có tăng lên. 
Rõ ràng là giảm thuê thư nhập trong những năm 1980 đã thành 
công trong việc xoay chuyển xu hướng thuế cao, nhưng cách làm 
này đã góp phần làm cho thâm hụt tăng lên. 

œ Thứ ha!, chi liêu táng lên trong thời gian đó, nhưng chỉ khoảng 
1,2 phần trăm trong GDP. Mức tăng lên này ít hơn mức tăng ninh 
bình tính trong mười năm của nứa đầu thê kỹ này. 

œ Thứ ba, những sự tăng lên lớn không lường trước được chủ yêu 
trong ngân sách là những khoản trả lãi vay và trong chăm sóc y tê, 
Lỗng cộng tăng lân đến 2,7 phần trăm của GDP. Mỗi sự tăng lên này 
gây ra những vấn đè khó khăn lâu dài và bướng bỉnh đối với sự 
kiểm soát: Khoản trả lãi là không thể tùy tiện và chỉ có thể giảm 
bằng cách hạ thấp lãi suất hoặc qui mô nợ chính phủ. Chi tiêu cho 
chăm sóc y tê được tách ra khỏi cuộc chơi bình thường của cung và 
cầu trên thị trường. 

œXCuốỗi cùng, cảe-dtw«báo cho năm 1997 cho thấy ảnh hưởng của 
những kế hoạch cả gói giẫm thâm hụt của Buah và Clinton, Những 
dự báo này dựa trên giả định về một sự tăng trưởng vừa phải trang 
doanh thu và kiêrn chế bấy kỳ một sự tăng lên nào trong chí tiêu. 
Nhưng ngần sách liên bang là con tìn cho những sự ngẫu nhiên 
trong tương la: - chiên tranh, suy thoái, những chương trình chăm 
sác y tế cuồng điên, sụp đổ của hoạt động ngân hàng, tăng lãi suất- 
đã phá sạch những kế hoạch ngân sách được đề ra hoàn hảo nhất. 
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Phần trăm trong GDP 
Cấu thành ngân sách 1979 1990 1997 
Nguồn chi 20,7 21,9 92,0 
Bảo hiểm xã hội 4,3 46 4,8 
Ngân sách hoạt động chung 16,4 17,3 17,2 
Chăm sóc y tá 1/7 Sĩ 4,4 
LãI ròng 1,8 3,4 3,2 
Tổng cộng cho y tế và trả lãi 3,4 6,1 7,6 
Các khoản khác 13,0 11,2 96 
Quốc phòng 4,8 5,5 3,6 
Dân sự 8,2 5,8 6,0 
Nguôn thu 19,1 18,9 19,4 
Bảo hiểm xã hội 4,0 B,„2 B2 
Ngân sách hoạt đậng chung 15/1 13,7 14,2 
Thăng dư hoặc thâm hụt (-) -1,1 -3,0 -2,6 


Bảng 32-1, Các xu hướng ngân sách liên bang, 1979 - 1997 

Thâm hụt ngân sách liên bang là sự chênh lạch giữa chỉ và thu. Từ 
năm 1979 đẫn 1990, tỷ trọng của nguồn thu ổn định trong khi tỳ trọng của 
tiền trà lãi và chỉ phí y tế tăng nhanh. Các biện pháp cảẢ gói giảm thâm 
hụt của păm 1990 và 1993 nhằm làm giảm tỷ trọng thâm hụt, nhưng chỉ 
phí y tế tầng lêa vẫn còn là một dẫu chấm hủi. 

[Nguôn: Char}ea l. Schultze, “Thanh toán hoá đơn,” trong Henry J. 
Aaron và Charles L. Sehultze, Đề ra thứ tự ưu tiên trong nước: Chính phủ 
có thể làm gì? (Viện Brookings, Washington D.C., 1992), các tác giả cập 
nhật sử dụng số liệu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội.] 


———__————ễ 


B. GÁNH NĂNG CỦA THÂM HƯT VÀ NỢ NÂN 
TÌM HIỂU Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA NỢ CHÍNH PHỦ 


Cả Tổng thông Bush và Clinton đều cho rằng, thâm hụt ngân 
sách lớn là điều rất phiền toái, do đó hai ông đều sẵn sàng xét đến 
những sắc thuế mới - một hành động chưa bao giờ được ưa thích về 
mát chính trị. Thâm hụt ngân sách lớn gây ra những vấn đề kinh 
tá gì? Mối quan hệ giữa tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm công cộng là 
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gì? Trả lời câu hỏi này là một nhiệm vụ quan trọng của kinh tế học 
vĩ mô. Tại một thái cực, chúng ta phải tránh được thói quen thông 
thường của việc cho rằng thâm hụt chính phủ là điều tồi tệ vì 
những con nợ trong khu vực tư nhân thường bị trừng phạt. Mặt 
khác, chúng ta phải nhận thức những vấn đề đích thực có quan hệ 
với thâm hụt ngân sách chính phủ quá mức, 

Các xu hướng trong lịch sử 

Mức tích tụ của những cái mà chính phủ vay mượn để trang trải 
cho thâm hụt quá khứ được gọi Ìà nợ chính phủ. Tính tới đầu năm 
1994, chính phủ nợ dân vào khoảng 3.200 tỷ đôla!. Đó là một con số 
khống lồ, nhưng làm thế nào so sánh được với những con số trước 
đây và với thực tế của những nước khác? 

Các số liệu dài hạn của Mỹ ở trong bìa sau của cuốn sách này 
cho biết tỷ số của nợ liên bang trên GDP kế từ năm 1789. Chú ý 
rằng, các cuộc chiến tranh đã nâng tỷ số nợ trên GDP lên, tuy rằng 
sản lượng tăng nhanh với ngân sách gần như cân bằng trong thời 
bình đã làm địu bớt tỉ lệ nợ trên GDP. Sau năm 1980, hình thái lịch 
sử này đã thay đổi. Bằng việc thực hiện những chính sách phía 
cung, thâm hụt chính phủ tăng lên chưa từng thấy trong những 
giai đoạn hoà bình và thịnh vượng trước đây. Tỷ số nợ trên GDP 
tăng manh, và trong những năm 1990, nước Mỹ thấy tự bị ràng 
buộc về mặt chính trị đến nỗi rất khó khăn khi muốn xem xét 
những chương trình mới. 

Hầu hết nước công nghiệp hoá khác ngày nay cũng thấy mình ở 
trong tình thế khó xử tương tự. Bảng 32-2 so sánh nước Mỹ với 6 
nước công nghiệp lớn khác. Chỉ có Nhật Bản ởã giảm được tỷ số nợ 
trên GDP của mình xuống mức tương đôi thấp. 

1. Đế đo lường nợ của chính phủ liên bang, chúng ta không tính đến nợ do các 
tổ chức chính phủ nắm giữ (tức là chính phủ tự nợ) và nợ do Hệ thống Ngân hàng 
Dự trử Liên bang nắm giữ (chủ yếu là các loại thay cho tiền và không làm cho 
chính phủ phải tốn kém, vì tiền này không tính lãi). Nợ do các tố chức chính phủ 
và Hệ thống Ngân hàng Dự trữ Liên bang nắm giữ vào cuối năm tài khoá 1993 
cộng thêm vào nợ liên bang một khoản 1.124 tỷ đôla nữa. Con số tổng cộng lớn hơn 


này được gọi là "tỗng nợ liên bang" để phân biệt với nợ trong đân" được phân tích 
ờ âây. 
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Tỷ số nợ trên Tổng sản phẩm quốc 
nội (GDP) (phần trăm) 


Các nước 19744 1979 1989 1993 
Ý 45 B6 96 118 
Canada 5 12 40 60 
Mỹ | 22 19 30 39 
Anh 60 48 30 42 
Pháp 8 14 25 36 
Đức -ð 12 23 28 
Nhật Bản -B 1B 15 6 


Bằng 32-2. Các xu hướng ngân sách trong những nước công 
nghiệp chủ yếu 

Không phải chỉ một mình Mỹ có tỷ số nợ trên GDP tăng lên. Duy nhất 
có Anh dưới thời Margaret Thatcher thành công trong việc hạ thấp gánh 
nặng nợ trong những năm 1980. (Nguồn: Tổng quan kinh tê OECD (Tháng 
12, 1985).] 

Đề hiểu nợ và thâm hụt của chính phủ ảnh hưởng đến nền kinh 
tê như thế nào, chúng ta hãy phân tích riêng các kết quả ngắn hạn 
và đài hạn. Trong ngắn hạn, trữ lượng nợ của chính phủ là cho 
trước, và cho phép có những dao động của sản lượng xung quanh vị 
vrí tiềm năng của nó. Tác động ngắn hạn của tâm hụt ngân sách 
tôi với nền kinh tế được gọi là "thoái giảm". Trong dài hạn, nợ 
chính phủ thay đổi tùy theo các đường lỗi tài khoá và tiền tệ khác 
nhau, còn sắn lượng có xu hướng tiến tới mức tiềm năng của nó. 
Những vấn đề dài bạn liên quan đến các chính sách tài khoá bao 
gồm tác động của nợ chính phủ đối với sự tạo vốn và tiêu dùng của 
các thế hệ tương lai; được coi là "gánh nặng nợ nàn". Những vấn đề 
này là chủ đề cuối cùng của chương này. 


TRANH LUẬN VỀ SỰ THOÁI GIẢM 


Các chính trị gia và những nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường 
lập luận rằng, chi tiên của chính phú đục phá nền kính tế. Họ lý 
luận rằng, "Chỉ ti#u e&a chính phủ ngắm ngầm phá hại sức sống 
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của đất nước. Khi chính phủ tiêu tiền của dân cho rÌ:ững dự án 
công trình công công hoặc đổ tiền vào những chương trình chàzn cóc 
y tê cho người nghèo hay người già thi những khoản tiên này làm 
thoái giảm đầu tư tư nhân. Chỉ tiêu công công làm thoái giằm 
những đự án tư nhân có lợi tức cao hơn và có đệ thoả đụng về mặt 
xã hội lớn hơn.” 

Lập luận này - tức là chị tiêu của chính phủ làm giảr. đầu: tư tư 
nhân - làm xuất hiện giả thuyết thoái giảm đầu tu. Dưới hình 
thức cực đoan nhất, giả thuyết này cho rắng, khi chữnh phủ mua 
100 đôla hàng hoá và dịch vụ, đầu tư tư nhân về những chi tiêu 
nhay cảm với lãi suất khác sẽ giảm đi 100 đóie. 

Thoái giảm đầu tư và thị trường tiền tệ 

Cơ chế thoái giảm là gi? Giả sử rằng, chính phủ bắt đầu một dự 
án xây dựng đường sá làm tăng chi tiêu của chính phủ cho hàng 
hoá và dịch vụ. Mô hình số nhân nói rằng trong ngan bạn, nên 
không có thay đổi nào trong tình hình tài chính thì GDP sẽ tăng 
gấp 2 hay 3 lần mức tăng trong G. Lập luận như vậy cũng được áp 
dụng cho việc giảm thuê. 

Nhưng chúng ta cũng cần phải tính đến phản ứng của thị trường 
tài chính. Do GDP cao hơn, nên nhu cầu giao dịch bằng tiền cũng 
tăng lên. Mức GDP cao hơn cö chiều hướng đi đến thắt chặt tiền tệ, 
đặc biệt là nếu Ngân hàng Dự trữ Liên bang quan tâm đến lạm 
phát. Lãi suất tăng lên và thắt chặt tín đụng sẽ có chiều hướng bóp 
nghẹt hay "thoái giảm" đầu tư và những chỉ tiên nhạy cảm với lãi 
quất khác!. 

Hãy lưu ý rằng, thoái giảm không áp dụng được cho tất cẢ mọi 
kiểu thâm hụt; thực ra, nó chỉ áp dụng cho thâm hụt cơ cầu. Nếu 
thâm hứt tăng do có suy thoái (một thâm hụt chu kỳ) thì logic về 


1. Cần nhớ rằng chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ dẫn đến giảm chỉ tiêu trong 
hàng loạt những khu vực nhạy cảm với lãi suất, bao gồm đầu tư kinh doanh, nhà 
cửa, chi tiêu tiêu dùng cho hàng tiêu dùng lâu bền, xuất khẩu ròng và các hạng 
mục vốn của các chính quyền bang và địa phương. Trong thảo luận tiếp theo, 
chúng ta sẽ xem xét tác động đấi với đầu tư, nhưng hãy luôn chú ý rằng các hộ 
phận khác của chị tiêu cũng quan trọng không kém. 
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sư thoái giảm đơn giản là không áp dụng được, Tại sao không? Vì 
suy thoái gây ra giđm trong cầu về tiền và dẫn đẫn lãi suất ¿hấp 
hơn. Việc thoái giảm không áp dụng được trong các cuộc suy thoái 
là một sự nhắc nhở: không có một sự liên hệ nghiễm nhiên nào giữa 
thâm hụt và đầu tư. 

Thoái giảm xày ra trong ngắn hạn khi tính hữu hiệu của chính 
sách tài khoá bị những phản ứng của thị trường tiền tệ làm giảm 
đi. Thâm hụt cơ cáu tăng lên thông qua giảm thuê hay tăng chỉ tiêu 
của chính phủ, sẽ có xu hướng làm tăng lãi suất, và bởi vậy, hạn 
chế bớt đầu tư hay thoái giảm đầu tư. 

Túc động của thâm hụt cơ cấu 

Hàu hết các nhà kinh tê vĩ mô đều đồng ý rằng, thoái giảm thực 
sự chỉ là một hiệu ứng phụ của chỉ tiêu chính phủ. Tuy nhiên vẫn 
có tranh luận trong vấn đề đầu tư bị giảm đi bưo nhiêu và những 
bhụu uực nờo chịu tác động nhiều nhất. 

Thoái giảm hoàn toàn. Trường hợp cực đoan nhất của thoái 
giảm hoàn toàn xuất hiện khi phản ứng tiền tệ quá mạnh. Giả sử 
răng Ngân hàng Dự trữ Liên bang xác định, bất kỳ sự tăng lên nào 
trong sản lượng cũng đều có nguy cơ gây ra lạm phát. Bởi vậy, 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất lên đủ để bù /ợi mọi 
tác động mở rộng của các chương trình chính phủ. Trong trường 
hợp này, nếu chính phủ tăng chí tiêu lên 50 tỳ đôla, thì Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang cũng tăng lãi suất lên, sao cho chí tiêu khác giảm 
đi 50 tỷ đôla. Đây là trường hợp thoái giảm 100 phần trăm'. 

Trường hợp này được mình họa trong Hình 32-3 có sử dụng đồ 
thị đường chéo Keynes. Đường C + [ + G + X cho biết tình trạng 
trước khi có bất kỳ sự tăng lên nào trong mua sắm của chính phủ, 
với điểm cân bằng tại E. Tiếp theo, chính phủ ban hành một chương 
trình chỉ tiêu làm tăng T mua sắm của chính phủ từ G lên GŒ°. Kết quả 
là, chúng ta có đường C + I+ Œ' + X mới. Nếu không có phản ứng 
tiền tệ thì GDP phải tăng từ Q lên Q°. 


1. Trong Chương 31, chúng ta đã thấy rằng trường hợp này cũng đúng đôi với 
một thế giới của các nhà trọng tiền khắt khe, ở đó, cầu về tiền hoàn toàn không - 
eo giãn đối với lãi suất. 
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Tuy nhiên, do có phản ứng tiền tệ, nên lãi suất tặng lên, làm 
giảm đầu tư và xuất khẩu ròng. Quả vậy, trong trường hợp cực 
đoan thoái giảm 100 phần trăm, phản ứng này mạnh đến nỗi 
đường chỉ tiêu mới dịch chuyển xuống tới C + ? + Œ' + X”, có điểm 
cân bằng sản lượng mới (E”), điểm này nằm đúng tại điểm cân bằng 
cũ (E). 

Nói cách khác, thắt chặt tiền tệ đã làm triệt tiêu toàn bộ sự mở 
rộng tài khoá. Chi tiêu chính phủ làm tăng tổng cầu, nhưng lãi 
suất cao hơn dẫn đến sự giảm xuống trong các dự án vốn, dẫn đến 
việc tăng tỳ giá hối đoái của đồng đôla, kéo xuất khẩu giảm xuống 
và nhập khẩu tăng lên. Cuối cùng lãi suất phải tăng đủ manh để 
giảm đầu tư và xuất khẩu ròng bằng đúng lượng G đã tăng lên. Do 
đó, trong trường hợp cực đoan của một phản ứng tiền tê mạnh, đầu 
tư bị thoái giảm 100 phần trăm do sự tăng lên trong chỉ tiều của 
chính phủ. 

Hình 32-3. Phản ứng tiền tệ có thể dẫn đến thoái giảm đầu tư 
hoàn toàn 

Thoái giảm có thể xảy ra khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang có hành 
động nhằm triệt tiêu tác động mỡ rộng tài khoá thông qua thắt chặt tiền 
tệ. Trong bước 1, tăng chỉ tiêu bằng tiền cho hàng hoá và dịch vụ làm 
dịch chuyển đường C + Ì + 
G + Xlên đến đường C + I 
+@' +X. Phân ứng tiền tệ 
. ở bước 2 làm tăng lãi suất 
và giảm nhưng bộ phận 
nhay cảm với lãi suất, dẫn 
đến Ơ+Ï”+(Œ' + X” và cân 
bằng mới tại E”, đúng với. 
cân bằng lúc đầu tại E. 
Trong trường hợp này, đầu 
tư và xuất khẩu ròng bị 
chị tiêu của chính phủ làm bvl Hong Giút bị 
thoái giảm 100 phần trăm. 

_ Nghịch lý của "khuyên khích đầu tư”. Một trường hợp cực 
đoan khác có liên quan đến nghịch lý tiết kiệm, xảy ra khi đầu tư 


C+l+G+X 
.. 


r 
.@ 


Tổng chỉ tiêu 


C+l+G+X= 
C+[`'+G+X" 


4 
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trên thực tế được khuyến khích (bay tăng tiên) bằng những thâm 
hụt lớn. Lập luận này trình bày như sau: Lãi suất cao không 
khuyến khích đầu tr. Mặt khác, sản lượng cao hơn kích thích đầu 
tư theo hiệu ứng gia tốc do các doanh nghiệp mua nhiều vốn hơn 
và những nhà xưởng hiện tại được tận dụng nhiều hơn. Từ đó, đầu 
tư có thể được chỉnh sách tài khoá kích thích khi năng lực sản xuất 
còn chưa được sử dụng hắt. 

Trường hợp này có thế minh hoa bằng Hình 32-4. Đô thị này 
khác với phân tích của chúng ta trước đây, do đường đầu tư được 
vẽ đốc lên chứ không phải nằm ngang. Độ dốc có đấu dương có 
nghĩa là đầu tư tăng lên cùng với GDP cao hơn do hiệu ứng: gia tốc. 
Ngoài ra, giả định rằng không có hiệu ứng lãi suất của bá: kỳ loại 
nào cho trong Hình 32-3. Bởi vậy, điểm cân bằng xuất hiện khi 
đường tổng chỉ tiêu (đường C + I + G + X) cắt đường 45o. 

Hình 83-4. Có thế khuyến khích được đầu tư nếu còn các nguồn 
lực chưa được sử dụng hết 

Đầu tư có thể được khuyến khích bằng thâm hụt cao hơn khi còn các 
nguồn lực chưa được sử 
dụng hết và khi đầu tư 
phản ứng lại với mức sản 
lượng tăng cao hơn, G 


Bản lượng 5 
tiềm năng * 


E' 


C+I+GŒS+X : 


tăng lân sẽ làm dịch 4 : 
chuyển đường C+I+G+ 5 : 
: â ý 8 s C‡+Ï+G+X 
X lên trên. Mức sản lượng _~ 
cân bằng sẽ tăng từ Qlên : 


Q'. Nhưng do đầu tư phản 
ứng thuận chiều với mức 


sản lượng cao hơn nên ] _- mi - 
tăng lên do chỉ tiêu của 0Â 
chính phủ tăng lên. Hãy Q 
liên hệ đến nghịch lý tiết Sản lượng thực tế 
kiệm. | 

Khi chính sách tài khoá làm tăng mua sắm từ G lên Œ thì đường 
chỉ tiêu dịch chuyền lên trên tới đường tổng chí tiêu mới, mức cân 
bằng của sản lượng tăng từ Q lên Q'. Nhưng mức sản lượng cao hơn 
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lại kích thích đầu tư cao hơn, và đầu tư tăng từ I lên IỊ trong Hình 
32-4. Do đó, điểm cân bằng cuối cùng được cho bởi C + P+@+X. 
Đầu tư được khuyên khích 0ò kết thúc ở mức cwo hơn trước khi mờ 
rộng tài bhod. 

Nghịch lý của khuyến khích đầu tư cũng hoàn toàn tương ứng 
với nghịch lý tiệt kiệm đã phân tích trong Chương 24. Chúng ta đã 
biết, khi các nguồn lực không được sử dụng hết,' tiết kiệm mong 
muàn cao hơn có thể dẫn đến sản lượng và đầu tư thấp hơn. Ở đây 
chúng ta thấy rằng, ebi tiêu của chính phủ cao hơn, đo đó làm giảm 
tiệt kiệm công cộng nhiều hơn, có thể dẫn đến sản lượng và đầu tư 
cao hơn, Nghịch lý này có thể xuất hiện khi các nguồn lực chưa 
được sử dụng hêt và sản lượng được quyết định bởi chi tiêu chứ 
không phải hứ! cùng. 

Những hằng chứng thực nghiệm 

Lý thuyết là như vậy. Nhưng cái nào trong những trường hợp 
cực đoan này sát với kinh nghiệm thực tế hơn? Điều đó tùy thuộc 
vào việc bạn đang nói đến giai đoạn nào. TYong những năm 1960, 
mở rộng tài khoá đường như đã khuyến khích đầu tư, một phần do 
có nhiều nguồn lực không được sử dụng, và một phần do Ngân 
hàng Dư trữ liên bang cho phép nền kinh tế mỡ rộng mà không 
tăng lãi quất lên, 

Trái lạt, trong những năm 1980, thâm hụt chính phủ cao hơn 
dường như không khuyến khích đầu tư, do Ngằần hàng Dự trữ Liên 
bang giữ lãi suất cao. Hình thái thực tế của tiết kiệm và đầu tư 
trong các chính quyền Carter, Reagan và Bush được thế hiện trong 
Bảng 32-3. Những ghi nhận của lịch sử đã đưa ra ba kết luận 
chính: Thứ nhút, cáe hộ gìa đình và doanh nghiệp trên thực tê giảm 
tỉ trọng tiết kiệm của mình trong GDP trong những năm 1980 và 
đầu những năm 1990, mặc dù thuế suất thấp hơn và lợi tức ròng 
sau thuế của tiết kiệm cao hơn. Quả vậy, tiết kiệm cá nhân giảm 
xuống thấp tới 2,9% GDP trong năm 1989, bằng một nửa của mức 
20 nắm trước. 

Thư hai, tỉ trọng của đầu tư tư nhân trong nước về nhà cửa và 
thiết bị nhà xưởng của doanh nghiệp giảm đi tính theo tỷ trọng 
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trong GDP vào cuôi những năm 1980 và đầu những năm 1990, 
Trong một chừng mực nhất định, điều này xảy ra la do sự ứ đọng 
trong thị trường bất động sản sau cuộc bùng nỏ về xây dựng nhà 
cửa trước đó. Nhưng có ve rõ ràng là đầu tư kinh doanh cũng đã bị 
thoái giảm bởi thâm hụt ngân sách cao hơn. 


Tiết kiệm và đầu tư quốc gia 
—_ (phầm trị trăm trong GDP) 
Ô Thờkỳ Thờ ky Thờ kỳ — 
Khu vực (ariat Reagan Buah 
(1977-1980) L1981-1988)(1989-1992) 

Tổng tiết kiệm trung hình: 
Osá nhân 5,0 49 3,4 
Doanh nghiệp 13,4 13,3 12,4 
Chính phủ; 

Liên tang - 1,6 - 8,9 - 13,4 

Bang và địa phương 1,2 1,1 0,4 
Tổng đầu tư trung bình: 
Đầu tư trong nước tư nhân 18,5 171 14,1 
(kể cÁ cho nhà ở và kinh doanh) 
Đầu tư nước ngoài ròng - 0/1 - 1,9 - 1,0 


Bằng 32-3. Thâm hụt ngân sách tăng lên đã tạo ta kết quả ngạc 
nhiên 

Thâm hụt ngân sách trong những năm 1980 đã trở thành cuộc thử 
nghiệm cho các lý thuyết kính tế vĩ mô khác nhau. Trong thời kỳ 
Rengan, tÌ trọng thâm hụt chính phủ liên bang (hay tiết kiệm âm) trong 
GDP đã tăng hơn hai lần. Thật ngạc nhiên, tiết kiệm công cộng âm lại 
được hỗ trợ thêm bởi tiết kiệm cá nhân và đoanh nghiệp thấp. 

(Nguồn: Bộ Thương mại Hỗa kỳ. Chú ý rằng tổng đầu tư không phải là 
tổng tiết kiệm vì còn có sai số thống kê) 

Thứ ba, nước Mỹ trở thành con nợ khống lồ của các nước khác 
trong những năm 1980, như các con sô đầu tư nước ngoài ròng đã 
cho thấy (về thực chất là bằng xuất khẩu ròng). Điều này diễn ra 
như thế nào? Một phần, thâm hụt ngân sách tăng lên giữ cho lãi 
suắt ở Mỹ tiếp tục cao, làm cho việc các công ty và cá nhân nước 
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ngoài đầu tư vào các trái phiếu, chứng khoán và bất động sản ở Mỹ 
có khả năng thu lợi cao. Trên thực tế, người nước ngoài đã tài chính 
một phần cho thâm hụt ngân sách của những năm 1980, thay thế 
một số - nhưng không phải tất cả - trong phần tiết kiệm bị thấp đi 
của người Mỹ. Nêu không có luồng vốn nước ngoài chảy vào, thâm 
hụt ngân sách có thể đã gây ra thoái giảm, ngay cả khi có nhiều đầu 
tư tư nhân hơn. 

Nhưng luồng vốn chảy vào này là sự phản ánh thâm hụt thương 
mại đang tăng lên. Dòng chảy vào của vốn nước ngoài được kích 
thích bằng lãi suất của đồng đôla cao hơn, nhưng điều đó cũng làm 
tăng mạnh, hay làm lên giá tỷ giá hối đoái của đồng đôla vào đầu 
những năm 1980. Khi đồng đôla tăng giá, xuất khẩu của Mỹ trở 
nên đắt hơn nhiều và nhập khẩu vào Mỹ trở nên rất rẻ. Kết quả là, 
thâm hụt thương mại đối với hàng thương phẩm đã mở rộng từ 28 
tỷ đôla năm 1979 lên 122 tỷ đôla năm 1985 và tăng cao tới 160 tỉ 
đồla năm 1987. Đây là nguyên nhân làm mất đi gần 2 triệu việc 
làm trong các ngành chế tạo trong giai đoạn này. 

Những sự kiện của thập kỷ qua - cụ thể là sự giảm sút đầu tư - 
đã hồ trợ cho lập luận cho rằng, thâm hụt ngân sách của chính phủ 
làm thoái giảm đầu tư tư nhân. Nhưng mối liên hệ không phải là 
một qui luật tuyệt đối đúng cho tất cả các trường hợp. Mỗi quan hệ 
giữa chỉ tiêu thâm hụt và đầu tư phụ thuộc vào rất nhiều yếu tổ - 
bao gồm hành vi tiết kiệm, kỳ vọng, tỷ giá hối đoái và ngoại thương, 
thị trường tài chỉnh, và chính sách tiền tệ - mà tác động chính xác 
của những thay đổi trong chính sách tài khoá là khó có thể dự đoán 
trước được. 


.  NỢ CHÍNH PHỦ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 


Bây giờ, chúng ta chuyển sang xem xét nợ chính phủ tác động 
đến mức sông của người dân Mỹ trung bình như thế nào trong đài 
hạn. Đầ trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phân tích những khó khăn 
trong việc trả một món nợ nước ngoài lớn, tính không hiệu quả của 
việc đánh thuê để trả lãi trên các khoản nợ, và tác động của việc 
tích luỹ vồn giảm xuống. 


“ 
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Nợ nước ngoài và nợ trong nước 

Sự phân biệt trước tiền cần làm rõ là nợ trong nước và nợ nước 
ngoài. Nợ trong nước là nợ của một nước đối với các công dân của 
nước đó. Nhiều người lập luận rằng, nợ trong nước không gây ra 
gánh nặng bởi vì “hoàn toàn chúng ta chỉ nợ chúng ta." Tuy tuyên 
bố này là quá đơn giản, nhưng nó cũng có một ý nghĩa thực sự bên 
trong. Nêu mỗi công dân giữ 10.000 đôla trái phiêu chính phủ và có 
bổn phận phải đóng thuế chỉ để trả món nợ đó thì sẽ không có ý 
nghĩa gì khi coi nợ như là một sọt đá nặng mà mỗi công dân phải 
vác. Mọi người chỉ đưn thuần là nợ chính mình. 

Nơ nước ngoài là nợ của chính phủ đối với người nước ngoài. 
Món nợ này là một khoản ròng sau khi đã trừ đi những nguồn lực 
dành lại cho dân chúng ở nước con nợ. TYong những năm 1980, 
nhiều nước đã gặp phải tình trạng khó khăn kinh tá trầm trọng do 
họ phải gánh chịu những món nợ lớn của nước ngoài. Họ buộc phải 
xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu - tức là phải có được thặng dư 
thương mại - để trả nợ nước ngoài, tức là để trả lãi và vấn trên 
những khoản vay từ trước của họ. Vào cuối những năm 1980, 
những nước như Brazil và Mexico cần phải giành riêng một phần 
tư đến một phân ba thu nhập từ xuất khẩu để trả nợ nước ngoài. 
Gánh nặng trả nợ đối với những khoản nợ nước ngoài đã làm giảm 
khả năng tiêu dùng của một quốc gia. 

Vào cuỗi những năm 1980, nước Mỹ gia nhập hàng ngũ những 
nước con nợ khi những khoản thâm hụt lớn với nước ngoài đã 
chuyến Mỹ từ một nước chủ nợ thành một nước con nợ. Đễn năm 
1992, Mỹ đã nợ nước ngoài hơn B00 tỷ đôla. Tuy con số này có về là 
một khoản tiền lỡn nhưng nó bị Ìu mờ ởi nêu đứng cạnh con số sản 
lượng hàng năm là 6.500 tỳ đôla. Nhưng, nước Mỹ cũng sẽ cần phải 
xuất khẩu nhiều tỳ đô la hơn về máy bay, thực phẩm, các hàng hoá 
và dịch vụ khác so với nhập khẩu để trả lãi cho những khoản vay 
nước ngoài. Những khó khăn của việc điều chỉnh này sẽ được 
nghiên cứu trong chương cuối của cuốn sách này. 

Tển thất về tính hiệu quả của việc đánh thuế 

Một món nợ trong nước đồi hỏi phải trả lãi cho những người giữ 
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trái phiểu. vì mục đích này nên phải đánh thuế. Nhưng ngay cả khi 
cùng một người bị đánh thuê một lượng đúng bằng lượng cân thiết 
để trả lại cho chính họ dưới dạng tiền lãi thì vẫn có những đnh 
hưởng bị bóp méo đôi uớt những khuyên khích, những ảnh hưởng 
ấy hiện hữu không thể tránh khỏi dù cho trong trường hợp đánh 
bất kế thứ thuế nào. Đánh thuế thu nhập từ lãi hoặc lương của 
Paula để trả lãi cho Paula sẽ đẫn đến những sai lệch kinh tế vi mô. 
Panla có thể làm việc ít đi và tiệt kiệm ít hơn; cả hai kết cục này 
đều phải được coi là sự méo mé về tính hiệu quả và phúc lợi. 

Sự thể chỗ cho vốn 

Có lẽ hậu quả nghiêm trọng nhất của một món nợ công cộng lớn 
là nó thể chỗ của vẫn trong trữ lượng của cải tư nhân của quốc gia. 
Kết quả là, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, mức sống trong 
tương lai sẽ giäm đi. 

Nợ ảnh hưởng đến vôn theo cơ chá nào? Mọi người tích luỹ của 
cải cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như cho khi về hưu, 
cho học tập và ahà cửa. Mọi người tiết kiệm bằng cách mua những 
tài sản khác nhau, chẳng hạn như nhà cửa, cổ phiêu và trái phiêu 
của công ty, gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng, và mua trái phiêu 
của chính phủ. Chúng ta có thể tách những tài sản này ra thành 
hai nhóm: (1) nợ chính phú, và (2) tài sắn mà suy cho cùng, chúng 
đại điện cho quyền số hứu đối với trữ lượng vôn tư nhân và các 
bàng hoá lâu bền khác. 

ônh hưởng của nø chính phủ như sau: Khi nợ chính phủ tăng 
lên, mọi người sẽ tích lũy nợ chính phủ thay vì tích lũy vốn tư 
nhân, và trữ lương vốn tư nhân của quốc gia sẽ bị thay thê bởi nợ 
¬âng cộng. =Ô—Ô 

Để minh hoa điểm này. giả sử rằng mọi người mong muốn gi 
đúng 1.000 đơn vị của cải cho khi vẽ hưu và cho các mục đích khác. 
Kh: nợ của chính phủ tăng lên, việc giữ nhứng tài sẵn khác của dân 
chúng sẽ bị giảm từng đồng một. Điều này xảy ra do khi chính phủ 
Láii ra trái phiêu của mình thì các tài sản khác phải bị giảm ủi, vì 
tổng tài sản muốn giữ là cô định. Nhưng những tài sản khác này 
rôt nuộc lại đại điện cho trữ lượng vốn tư nhân; cổ phiếu, trái phiêu 
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và phiêu mua trả góp chính là cái tương ứng với nhà máy, thiệt bì 
và nhà cửa. Trong ví dụ này, nếu nợ chính phủ tăng lên 00 đơn vĩ 
thì chúng ta sẽ thấy số vôn hiện giữ và những tài sân khác của mọi 
người sẽ giảm ởi 100 đơn vị. Đây chính là trường hợp thay thê 100 
phần trăm (giống hệt sự thoái giảm trong dài hạn). 

Sw thê chỗ hoàn toàn ít có khả năng xảy ra trong thực tế. Nợ cao 
hơn có thể làm tăng lãi suất và kích thích tiết kiệm trong nước. Vấn 
đề quan trọng hơn là, một nước có thể vay nước ngoài để tránh 
giảm trữ lượng vốn trong nước. (Như Mỹ đã làm trong những năm 
1980). Mức độ thay thê vấn chính xác sẽ tuỳ thuộc vào tình hình 
sản xuất và vào hành vì tiết kiệm của các hộ gia đình trong nước 
và nước ngoài. 

Phân tích bằng hình học. Quá trình trữ lượng vỗn bị thay thể 
trong dài hạn được minh hoạ trong Hình 32-5, Phần bên trái biểu 
thi cung và cầu về vốn dưới dạng các hàm của lãi suất thực tê hay 
lợi tức trên đồng vôn. Khi lãi suất tăng lên, các hãng có nhu cầu ít 
vôn hơn còn các cá nhân có thể muốn cung nhiều hơn. Cân báng ở 
đây có trữ lượng vốn là 4.000 đơn vị với lãi suất thực tê là 4% 


(a) Không có nợ (Œhì Có nợ chính phủ 
D 


Lãi quất thực tế (phần trãm/năm) 
Lä¡ auẤt thực tế (phần trăm/năm) 


38.500 4.000 4,500 


AK 
Trữ lượng vốn tư nhân (K) "Ty lượng vấn tư nhãn (K) 


Hình 32-5. Nợ chính phủ thế chỗ vốn tư nhân 
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Các hãng có nhu cầu về vốn, còn các hộ gia đình cung cấp vốn bằng 
cách tiết kiệm các tài sản tư nhân và tài sản công công. Đường cầu là cầu 
về K của các doanh nghiệp thì dốc xuống, còn đường cung là cung về K lại 
dốc lên. 

Trường hợp trước khi có nợ nàn ở (a) biếu diễn trạng thái cân bằng khi 
không có nợ chính phủ: K là 4.000 và lãi suất thực tá là 4%. 

Trường hợp sau khi có nợ ở (h) cho thấy tác động của 1.000 đơn 
vị nợ chính phú. Nợ làm dịch chuyển cung ròng về K sang trái đi 
1.000 đơn vị nợ chính phủ. Cân bằng mới xuất hiện sang phía tây 
bắc dọc theo đường cầu về K, chuyến từ điểm A sang điểm B. Lãi 
suất eao hơn, các hãng không mong muốn giữ K nên trữ lượng vấn 
giãm xuống. Trong đài hạn, 1.000 đơn vị nợ chính phủ thế chỗ 250 
đơn vị vốn tư nhân, và do đó sản lượng giảm xuống. (Những con số 
này là giả thuyết vì chúng ta không biết được mức độ nợ công cộng 
sẽ thế chỗ vốn tư nhân.) 

Bây giờ giả sử rằng nợ chính phủ tăng từ 0 đến 1.000 - do chiến 
tranh, suy thoái, các chính sách tài khoá phía cung, hay một số lý 
do khác. Túc động của sự tăng lên trong nợ nần này có thể thấy 
trong đồ thị bên phải của Hình 32-5. Hình này cho biết sự tăng lên 
1.000 đơn vị nợ tương tứng với sự dịch chuyển của đường cung về 
vốn (hay đường 8S). Như đã mô tả, đường cung vốn của hộ gia đình 
dịch chuyển 1.000 đơn vị sang trái, tới S®', 

Chúng ta biểu diễn sự tăng lên trong nợ chính phủ bằng sự dịch 
chuyển sang trái của đường cung về vốn của hộ gia đình. Đề thấy 
tại sao, cần chú ý rằng, do đường S6 là số lượng vốn tư nhân mà 
mọi người sẵn sàng giữ tại mỗi mức lãi suất, lượng vốn giữ bằng 
tổng số của cải đang giữ trừ đi số nợ chính phủ đang giữ. Vì số 
lượng nợ chính phủ (hay những tài sản khác ngoài vốn) tăng lên 
1.000 đơn vị và nợ chính phủ phải được bán hết, số lượng vốn tư 
nhân mà mọi người có thể mua sau khi họ sở hữu 1.000 đơn vị nợ 
chính phủ phải kém mức tổng của cải là 1.000 tại mỗi mức lãi 
suất. Bởi vậy, nếu 88 là tổng của cải mà mọi người giữ thì S8” 
(băng SS trừ đi 1.000) là tổng mức vốn mà mọi người giữ. Tóm lại, 
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sau khi 1.000 đơn vị nợ chính phủ được bán ra, đường cung mới về 
vôn là S8", 

Tác động chung cuộc của mức tăng 1.000 đơn vị trong nợ chính 
phủ là gì? Khi cung vốn bị cạn đi - với tiết kiệm của cả nước chuyễn 
thành trái phiếu chính phủ chứ không phải thành nhà cửa hay 
thành cố phiếu hay trái phiếu công ty - cân bằng thị trường di 
chuyển theo hướng tây bắc dọc theo đường cầu về K. Lãi suất tăng 
lên. Các hãng hoãn lại việc mua nhà xưởng, xe tải và máy tính. 

Trong một cân bằng dài hạn mới mang tính mình hoạ, trữ lượng 
vốn giảm từ 4.000 xuống còn 3.750. Bởi vậy, trong ví dụ này, 1.000 
đơn vị nợ chính phủ đã thê chỗ 250 đơn vị vốn tư nhân. Tất nhiên, 
một sự giảm xuống như vậy có tác động kinh tế lớn. Với ít vốn hơn, 
sản lượng tiềm năng, lương và thu nhập của đất nước sẽ thấp hơn 
so với nêu là trường hợp ngược lại. 

Đồ thị trong Hình 32-5 hoàn toàn mạng tính giả thuyết. Hiệu 
ứng thê chỗ trong thực tế lớn đến mức nào? 3.400 tỷ đôla nợ chính 
phủ vào đầu năm tài khoá 1994 có thế chỗ cho 3.400 tỷ đôla vốn 
không? Hay chỉ là 340 đôla vốn mà thôi? Hay không hề thay thể tí 
nào? Bao nhiêu trong giá trị nợ chính phú tăng thêm là do người 
nước ngoài nắm giữ? 

Trên thực tế, không hề có một. ước tính chính xác nào về hiệu 
ứng thế chỗ. Hãy nhìn lại các xu hướng trong lịch sử, đặc biệt là ở 
nước Mỹ kể từ sau Chiến tranh Thế giới lân thứ II, những bằng 
chứng rõ nét nhất cho thấy răng vốn bị thay thế một phần bởi nợ 
chính phủ. Tuy nhiên, rõ ràng là khả năng của sự thay thế vốn là 


1. Một lập luận ảo Robert Barro của trường Đại học Harvard đưa ra nói rằng, 
do có thuế. trong tương lai, các trái phiếu chính phủ có thể không phải là của cải 
ròng của một nước. Với mỗi đôla trái phiếu nợ của chính phủ, có một giá trị hiện 
tại tương đương của thuế mà người đóng thuế có bổn phận phải đóng góp bây 
giờ boặc trong tương lai. Nếu mọi người có tầm nhìn rất xa và có tính đến cuộc 
sống tương lai của người thừa kế của mình, thì họ œó thầ giäm tiêu dùng của họ 
đứng bằng giá trị hiện tại của thuế - bù đắp hoàn toàn hiệu ứng của cải của trái 
phiêu. Trong trường hợp này, sẽ không cõ sự địch chuyển của đường cung trong 
Hình 82-50). 
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cực kỳ quan trọng đối với nước Mỹ khi nợ tiếp tục tăng lên trong 
vài năm tới. 

Nợ nân và tăng trưởng 

Xét mọi tác động của nợ chính phủ đối với nền kinh tế thì một 
món nợ công cộng lớn rẽ ràng có thể bát lợi cho tăng trưởng kinh tế 
dài hạn. Hình 32-6 minh hoạ mối liên hệ này. Giả sử rằng, một nần 
kinh tế được vận hành liên tục mà không có nợ. Theo những 
nguyên tắc tăng trưởng kính tế đã nêu trong Chương 28, trữ lượng 
vốn và sản lượng tiềm năng sẽ ởi theo những xu hướng giả định 
biểu thị bằng những đường liền đậm nét trong Hình 32-6. 

Hình 32-6. Tác động của nợ chính phủ đến tăng trưởng kinh tế 

Đường liền nét cho biết xu hướng vận động của vốn và sản lượng 
nêu chính phủ cân bằng 
các tài khoản của rnình 
và không có nợ. Khi 


Sản lượng (không có nợ) 


= ... 
chính phủ nợ, vốn tư ®% cZzZ7 Sản lượng (cô ng) 
nhân sẽ bị thế chỗ. Trữ H 
lượng võn của một nước - "nh 
bị thu hẹp lại và nước đó | 
phải trả lãi cho người Ễ —~ 
"nước ngoài trên các ——-"” 


9$ z ^ˆ Ð “Tạ lư vốn (có n ) 
khoản nợ nước ngoài. lớn : 


Đường đứt nét mình hoạ 
tác động đối với vốn và 1980 
sản lượng của mức nợ 


Thời gian 


chính phủ cao hơn. 

Tiếp theo, xét đến những chính sách đang gây ra thâm hụt và nợ 
chính phủ lớn. Rhi-nợ, được tích lại theo thời gian, ngày càng có 
nhiều vốn bị thế ch, như biểu thị bởi đường vốn đứt nét ở cuôi 
Hình 32-6. Khi thuế được ban hành để trả lãi trên số nợ thì tính 
phi hiệu quả lại tiếp tục kéo sản lượng xuống thấp. Cũng vậy, nợ 
nước ngoài tăng lên lại hạ thấp thu nhập quốc dân và làm tăng 
phần sắn lượng quốc gia phải dành cho trả nợ nước ngoài. Kết hợp 
tất cả mọi tác động lại, sản lượng và tiêu dùng sẽ tăng chậm hơn 
so với mức đáng le chúng sẽ tăng lên nêu không có nợ và thâm hụt 
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lớn của chính phủ, như có thế thấy bằng cách so sánh những đường 
phía trên trong Hình 32-6. 

Sau đây là điểm chính về tác động đài hạn của một món nợ lớn 
của chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế: Một mhón nợ lớn của 
chính phủ có chiều hướng làm giảm mức tăng trưởng sản lượng 
tiềm năng của một nước do nó thế chỗ cho vốn tư nhân, làm tăng 
tính phi hiệu quả của việc đánh thuế, và buộc một nước phải trả 
một phần nợ nước ngoài. 

Ngày đền tội 

Khi kết thúc thảo luận về nợ chính phủ và tác động của nó đối 
với tăng trưởng kinh tế, chúng ta nên tạm dừng lại để nói đến 
những khó khăn tài khoá mà nước Mỹ đang gặp phải. Những người 
nghiên cứu kình tế học hay những nhà xây dựng chính sách kinh 
tế trong những năm 1990 sẽ phải đối phó với nhu cầu trả món nợ 
nước ngoài đang tăng lên và khả năng tăng trưởng kinh tế trì trệ. 
Kinh tế học quả là một môn khoa học buồn thảm khi phải trù liệu 
đến sự thâm hut. Charles Schultze, cố vấn kinh tế cho ba đời tổng 
thống, đã chỉ ra những hạn chế của nền chính trị Mỹ mà thâm hụt 
đã tạo ra: 

Những thâm hụt lớn đã làm cho [chính phủ liên bang] hầu như 
không thể xem xét một cách nghiêm túc những chương trình mới 
hay bổ sung một cách căn bản cho những chương trình hiện tại. Sự 
bề tắc giữa Tổng thống và Quốc hội về việc làm thể nào loại bỏ được 
thâm hụt cho thấy không có đấu hiệu kết thúc trong tương lai gần. 
Quả vậy, đại đa số cử trì trong khi vẫn phần nàn về thâm hụt, 
dường như vẫn có tâm trạng muôn trừng phạt những ứng cử viên 
ủng hộ những biện pháp khắc nghiệt mà trèn thực tế cần có để 
chấm đứt thâm hụt"... 

Và sự đánh giá của Benjamin Friedman thuộc trường Đại học 
Harvard thậm chí còn buồn thảm hơn: 

Một tiền trình căn bản, thea đó chính sách kinh tá của Mỹ được 


1. Charlesg L. Schultze, "Thanh toán hoá đơn” trong Henry Aaron và Charles L. 
Schultze, eda., Đề ra r.hững ưu tiên trong nước: Chính phủ có thể làm được gì? 
(Brookings, Washington D.C., 1992), tr. 295. 
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phát động trong những năm 1980 đã vị phạm nguyên tắc đạo đức 
cơ bân ràng buộc mỗi thế hệ người Mỹ với thế hệ sau, kể từ khi 
thành lập nền cộng hoà: rằng đàn âng và đàn bà phải làm việc và 
ăn uống, kiếm tiền và chỉ tiêu, đưới hình thức tư nhân hay tập thể, 
sao cho con cái của họ và cháu chắt họ được thừa hưởng một th giới 
tốt đẹp hơn, Kầ từ năm 1980, chúng ta đã phá vỡ truyền thống đó 
bằng việc theo đuối một chính sách chung qui lại là khiến cho chúng 
ta không chỉ sông trong hiện tại mà còn chỉ sông vì hiện tại ... Công 
bằng mà nói, thâm hụt là thế lực lớn nhất trong những thất bại 
nguy hiểm nhất trong kết quả hoạt động kính tế của chúng ta'. 
Hiện nay chỉ có ít nhà kinh tế đành lời khen ngợi cho tình trạng 
thâm hụt lớn và nợ nâần chồng chất của nước Mỹ. 


TÓM TẮT 


A, Ngân sách và chính sách tài khoá 

1. Ngân sách là những hệ thẳng được các chính phủ và cáo tổ 
chức sử dụng để lập kế hoạch và kiểm soát thu chỉ Ngân sách 
thăng dư (hoặc thâm hụt) khi chính phủ có thu lớn hơn (hay nhỏ 
hơn) chi tiêu. 

2, Chính sách tài khoá nói đến các hoạt động đánh thuê và 
những chính sách chỉ tiêu. Chính sách tài khoá chông chu kỳ đôi 
khi được sử dụng trong những chương trình tuỳ biến gồm có những 
công trình công cộng, các chương trình việc làm và nhiều chương 
trình thuế khác. Những công trình công cộng thường kèm theo độ 
trễ trong nhiều năm để phát huy tác dụng nên sử dụng chúng để 
chống lại suy thoái ngắn là điều không thực tá. Sự thay đổi mang 
tính chất.tuỳ cơ ứng biên.trong thuế suất đã tạo ra tính linh hoạt 
lớn hơn trong ngắn hạn nhưng gặp nhiều phức tạp ghê gớm về mặt 
chính trị ở nước Mỹ. Hầu hắt các nhà kinh tế vĩ mô đều cho rằng, 
chính sách tiền tậ là hữu ích hơn chính sách tài khoá trong việc 
chống những dao động ngắn hạn của chu kỳ kinh doanh. 


2. Benjamin J. Friedman, Ngày đền tội (Random House, New York, 1988), 
tr. 4£. 
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3. Ngoài chính sách tài khoá tuỳ biên, nền kinh tế hiện đại còn 
may mắn có thêm một cơ chế ổn định tự động quan trọng. Không 
cần phải có hành động tuỳ biến, dơanh thu thuế vẫn thay đổi một 
cách tự động khi thu nhập thay đổi, làm giảm hiệu ứng số nhân và 
triệt tiêu một phần mọi sự xáo động từ bên ngoài. Các khoản bù 
đắp thu nhập và chuyển giao phúc lợi vốn thường tự động tăng lên 
môi khi thu nhập giảm, cũng có tác động ốn định hóa tương tự. Tùy 
nhiên, các cơ chế ốn định tự động không bao giờ bù đắp hoàn toàn 
tính bất ổn định của nền kinh tê. Chúng làm giảm số nhân, nhưng 
không triệt tiêu được nó hoàn toàn. 

4. Để có được phép đo chính xác hơn về những thay đối trong 
chính sách tài khoá tuỳ biến, các nhà kinh tế bổ sung kiến thức về 
ngân sách bằng việc tách ngân sách thực có ra thành bộ phận eơ 
cấu và bộ phận chu kỳ. Ngân sách cơ cấu tính xem chính phú sẽ thu 
và chí bao nhiêu nếu nền kinh tế hoạt động tại mức sản lượng tiềm 
năng. Ngân sách chu kỳ giải thích tác động của chu kỳ kinh doanh 
đôi với thu, chi và thâm hụt. Để đánh giá tác động của chính sách 
tài khoá lên nền kinh tế, chúng ta chú ý nhiều đến thâm hụt cơ cấu; 
những thay đổi trong thâm hụt chu kỳ là kể quá chứ không phải 
là nguyên nhân của những thay đối trong nền kinh tê. 

B. Gánh nặng của thâm hụt và nợ nần 

5. Nợ chính phủ là những khoản vay trong dâa chúng tích tụ lại. 
Nó là tổng của những thâm hụt quá khứ. Một cách đo qui mô nợ 
rất tiện lợi là đùng tỷ số nợ trên GDP, mà với nước Mỹ, tỷ số này 
có chiều hướng tăng lên trong thời chiến và giảm xuống trong thời 
bình. Thập kỷ 80 là một ngoại lệ, vì tỳ số nợ trên GDP tăng mạnh 
trong thời gian hày.. — 

6. Khi phân tích tác động tài khoá, nên tách riêng ảnh hưởng 
ngắn hạn và dài hạn của thâm hụt và nợ, Đối với ngắn hạn, các nhà 
kinh tế lơ ngại rằng, thâm hụt eơ cấu của chính phủ sẽ làm thoái 
giảm đầu tư. 

7. Mức độ mà theo đó chính sách tài khoá tích cực sẽ làm thoái 
giảm đầu tư phụ thuộc vào thị trường tài chính và các mối quan hệ 
quốc tê, những yếu tô quyết định đầu tư và cách thức trang trải 
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thâm hụt. Đầu tư có chiều hướng bị thoái giảm mạnh khi ngân 
hàng trung ương và thị trường tài chính phản ứng trước sản lượng 
cao hơn băng chính sách tiền tệ thất chặt. Trong trường hợp này, 
đầu tư và những khu vực nhạy cảm với lãi suất khác có thể giảm 
đì một lượng đúng bằng với toàn bộ phần tăng lên trong chỉ tiêu 
của chính phủ. 

8. Chính sách tài khoá tích cực, nêu được áp dụng trong những 
thời kỳ auy thoái nặng nề, với những chính sách tiền tệ điều chỉnh, 
thì có thể khuyến khích đầu tư. Đầu tư tăng lên khi sản lượng tăng 
và các doanh nghiệp buộc phải chi tiêu cho thiết bị, nhà xưởng do 
huy động thêm công suất. Ảnh hưởng khích lệ này có thể lấn át 
được ảnh hưởng thoái giảm đầu tư, cho tới khi nào hệ thống đạt 
đến mức hữu nghiệp cao hơn. : 

9. Những bằng chứng từ thời kỳ thâm hụt cao trong những năm 
1980 đã đưa ra được một tập hợp những phản ứng phức tạp trước 
thâm hụt, kế cä đầu tư trong nước và nước ngoài thấp hơn. Ngày 
nay, không kế suy thoái nặng nề, đầu tư còn bị thoái giảm mạnh 
bởi chi tiêu của chính phủ. 

10. Trong chừng mực mà chúng ta vay nước ngoài để cho tiêu 
dùng và bắt con cháu chúng ta trả cả gốc lẫn lãi cho những món nợ 
nước ngoài, thì thực tế, con cháu chúng ta sẽ phải tự hy sinh tiêu 
dùng để trả món nợ này. 

11. Trong chừng mực mà chúng ta để lại cho thế hệ tương lai 
món nợ trong nước nhưng không có thay đổi trong trữ lượng vốn thì 
sẽ có nhiều tác động bên trong khác nhau. Quá trình đánh thuế 
Peter đề trả cho Paula, hoặc đánh thuê Paula để trả cho Paula có 
thể kéo theo nhiều méo. mó trong sản xuất và tính hiệu quả, nhưng 
không nên nhằm lẫn với việc nợ tiền của nước khác. : 

12. Ngoài ra, tăng trưởng kính tế có thấschậm lại nếu nợ công 
cộng thế chỗ cho vốn. Hội chứng này diễn ra do vốn của các hãng 
được tài chính bằng trái phiếu và cố phiêu thường, là mót hàng hoá 
thay thế tốt cho trái phiếu chính phủ. Do đó, nợ chính phủ tăng lên 
có thể làm giảm trữ lượng vốn tư nhân của nền kính tá. 

13. Trong dài hạn, nợ chính phủ lớn hơn có thể làm chậm tăng 
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trưởng của sản lượng tiềm năng và tiêu dùng do chỉ phí của việc 
trả nợ nước ngoài, tính phi hiệu quả nảy sinh từ việc đánh thuế để 
trả lãi trên các khoản nợ, tích luỹ vốn giảm dần do xuất hiện tình 
trạng thế chỗ cho vốn này. 
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CÂU HỖI THẢO LUẬN 


1. Nhắc lại định nghĩa về thâm hụt cơ cấu và chu kỳ, Với mỗi 
trường hợp sau đây, hãy phân tích những ảnh hướng đối với thâm 
hụt thực có, cơ cấu, và chu kỳ: 

a. Giảm thuê lâu dài 

b. Giảm mạnh đầu tư tư nhân 

c. Chính sách tiền tệ thắt chặt 

d. Xuất khẩu tăng lên 

e. Tăng mức trợ cấp phúc lợi 

2. Trong năm 0, GDP là 100, thuế là 200 và chí tiêu của chính 
phủ là 250. Sản lượng bằng với sản lượng tiềm năng. Trong năm ], 
chính phú tăng G lên 270. Nêu doanh thu là từ loại thuế khoán 
không bị ảnh hưởng bởi những thay đối trong thu nhập, và nêu số 
nhân chi tiêu là 2, thì tác động của mở rộng tài khoá lên ngân sách 
cơ cầu và ngân sách chu kỳ là gì ? Câu trả lời của bạn sẽ thay đổi 
thế nào nấu doanh thu thuế tăng thêm 20 xu cho mỗi đôla tăng lên 
trong GDP? | 

3. Câu hỏi nâng cao: Hình 32-7 cho biết ước tính mới đây về 
sư tích luỹ tài sản của qui tín thác bảo hiểm xã hội (trên thực tế là 
có tác động ngược lại với nợ chính phủ) trong bẩy thập kỷ tới, tính 
theo phần trăm trong GDP. Giả định là phần còn lại trong ngân 
sách được cân đối sau năm 1995, tác động của việc hình thành 
những quï tín thác này là gì đối với trữ lượng vốn và sản lượng 
quốc dân? = 

a. Giả định rằng qui tín thác rút bớt nợ chính phủ 

b. Giả định rằng giá thuyết Barro (trong chú thích 7) là đúng 

c. Giả định rằng mọi người sẽ giảm đóng góp cho quï hưu trí 
cá nhân đúng 1 đồng để bù lại 1 đồng phải trả thêm cho bảo hiểm 
xã hồi. 
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Hình 92-7. Ước tính tích lũy tài sắn trong qui tín thác bảo hiểm 
xã hội 

Tính toán cho thấy mức độ thuê bảo hiểm xã hội tích tụ lại cộng với lãi 
trong số dư lớn hơn lợi ích tích tụ lại. Tác động lên trữ lượng vốn và sản 
lượng quốc dân sẽ là gì? 

[Nguồn: Henry Aaron, Barry Bosworth, và Gary Burtless, Chính sách 
quï tín thác OASDI, Tiát kiêm quốc gia uà nền kỳnh tê (Viện Brookings, 
Washington D.C., 1980.] | 

4. J.M. Keynes viết, "Nếu Bộ Ngân khố nhét đầy vào các chai cũ 
những đồng tiền giấy, rồi chôn chúng trong những mỏ than không 
còn khai thác nữa và để cho xí nghiệp tư nhân đào chúng lên thì sẽ 
không còn có thêm thất nghiệp nữa và thu nhập thực tế của cộng 
đồng có thế sẽ tăng lên rất nhiều ao với hiện nay" (1ý thuyết chung, 
£r. 129). Giải thích tại sao phân tích của Keynes về sự hữu ích của 
những chương trình công trình công cộng tuỳ biến lại có thể đúng 
trong thời kỳ khủng hoảng. Làm thể nào mà những chính sách tài 
khoá và tiền tệ được thiết kế cẩn thận lại có những tác động kinh 
tế vĩ mô giông nhau trong khi chúng vẫn tạo ra một khối lượng lớn 
hơn các hàng hoá và dịch vụ hữu ích? 

5. Những lời hứa của chính phủ có thể sẽ có hiệu ứng thế chỗ 
giỗng như nợ chính phủ không? Bởi vậy, nêu chính phủ phải hứa 
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trợ cấp bảo hiểm xã hội lớn cho tương lai của những người công 
nhân, thì công nhân có cảm thấy giàu có hơn không? Họ có đi đến 
chỗ giảm tiết kiệm không? Trữ lượng vốn có bị giảm đi không? Sử 
đụng Hình 32-5 để minh hoa điều đó. 

6. Xác định ảnh hưởng của một chương trình chính phủ vay tiền 
từ nước ngoài và chỉ cho những khoản sau đến nợ chính phủ, trữ 
lượng vốn của quốc gia và sản lượng thực tế: 

a. Vân để khoan dầu và dùng đầu để xuất khẩu (như Mexico đã 
làm những năm 1970). 

b. Ngũ cốc để nuôi dân (như Liên Xô đã làm những năm 1980). 

7. Giáo sư Robert Eisner của trường Đại học Northwester có 
việt: "Cắt giảm mạnh thâm hụt ngân sách của chúng ta, dù bằng 
hạn chế chỉ tiêu hay tăng thuế, đều gây ra những điều nguy hiểm 
nghiêm trọng. Chúng sẽ kìm hãm tiêu dùng, nhưng trong quá trình 
đó chúng có chiều hướng làm giảm đầu tư và tiếp theo đó sẽ là GDP, 
việc làm và lợi nhuận". Phân tích bằng luận cứ về sự thoái giảm 
đầu tư đối với đoạn viết trên. Những bài học lịch sử nói lên điều gì 
về tranh luận của Risner? 

8. Hãy xây dựng đồ thị giống như ở Hình 32-6 biểu diễn diễn 
biến của tiêu dùng và xuất khẩu ròng khi có và không có nợ lớn của 
chính phủ. 

9. Câu hỏi nâng cao: Nhiều nhà kinh tế sử dụng lý thuyết định 
hướng về giá cả để giải thích thâm hụt ngân sách có nguy cơ gây ra 
lạm phát như thế nào ở những nước mà hầu hết nợ chính phủ đều 
dưới dạng tiền tệ. Giả định rằng M = cung tiền = nợ chính phủ; D 

= thâm hụt chính phủ = ồPQ, ở đậy8 không đổi; P là mức giá, và Q 
là GDP danh nghĩa; tộc độ chu chuyển đồng tiền cũng không đổi và 
băng V Chứng minh rằng, tỷ lệ lạm phát sẽ bằng ŠV-g, trong đó, g 
là mức tăng của sản lượng thực tế. Mức thâm hụt nào sẽ dẫn đẫn 
gìá cả ồn định? (Gợi ý: Nếu thâm hụt được trang trải bằng tiền thì 
AM =ôPQ). 
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Nhiệm vụ ổn định kinh tế đòi hỏi phải giữ không 
cho nền kinh tế đi lạc quá xa lên trên hoặc xuống dưới 
con đường của mức hữu nghiệp cao và ổn định. Một 
con đường là lạm phát, còn con đường lcia là suy thoái. 
Các chính sách tài khóa và tiền tệ thận trọng và lính 
hoạt sẽ cho phép chúng ta tiến bước trên con đường 
giữa chật hẹp. 

Tổng thông vJ. F. Kennedy (1962) 

Năng suất không phải là tất cả, nhưng về lâu dài thì 
nó gần như là tất cả 

Paul Krugman (1990) 


Nền kinh tế Mỹ đã thay đồi lớn lao trong hơn 50 năm qua. Mật tỉ 
lệ dân số nhỏ hơn rất nhiều đang làm việc trong các nhà máy, và một 
tỳ lệ lớn hơn rất nhiều đang làm việc sau các quây giao dịch, trong 
các cửa hàng và bệnh viện. Người Mỹ trả thuê cao hơn nhiều trong 
thời bình, và một chính phủ khổng lồ đã trờ thành một phần vĩnh 
cửu của toàn cảnh bức tranh kinh tê. Công nghệ đã cách mạng hóa 
cuộc sông hàng ngày: hệ thông thông tín viễn thông tiên tiễn cho 
phép các doanh nghiệp bành trướng hoạt động của họ ra khắp đất 
nước và khắp thê giới, các máy tính mạnh chưa từng thấy đã xoá bö 
được rất nhiều công việc lặp đi lặp lại vốn đòi hỏi rất nhiều nhân 
'công. Hàng hóa và tiền tệ chu chuyển đễ dàng hơn rất nhiều giữa 
biến giới các quốc gia, và sau nhiều năm thống soái trong nền kinh 
tê thế giới từ sau Chiến tranh Thể giới lần thứ II, ngày nay nước Mỹ 
đã phải đứng trước sự cạnh tranh từ nhiều nước lớn nhö khác. 


540 PHẦN SÁU: TỔNG CUNG, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ... 


Nhưng sau nửa thế kỷ đổi thay, mục tiêu trọng tâm của các 
chính sách kinh tế vĩ mô tốt vẫn không thay đối: thất nghiệp 
thấp, năng suất tăng và thu nhập thực tế cao, lạm phát thấp và 
ổn định. Thách thức là ở chỗ phải tìm ra mật hệ thống chính sách 
để có thể đạt được những mục tiêu này trong nên kinh tế của 
những năm 1990. 

Trong chương này, chúng ta sẽ sử dụng các công cụ của kinh tê 
học vĩ mô mà chúng ta đã biết để xem xét một số các vấn đề chính 
sách lớn ngày nay. Về mặt ổn định hóa kinh tế trong ngắn hạn, 
chúng ta sẽ khảo sát giá trị tương đỗi của các chính sách tài khóa 
và tiền tệ. Chúng ta sẽ đề cập đến những câu hỗi hấp dẫn về việc, 
liệu chính phủ có nên chấm đứt những nỗ lực điều hòa chu kỳ kinh 
doanh hay không - đây đang là đề tài tranh cãi giữa “qui định và 
tuỳ biến” trong chính sách kinh tê. Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận 
những mối quan ngại về sự trì trệ trong năng suất và tăng trưởng 
tiền lương thực tế trong hai thập kỷ qua, và tìm hiểu về các biện 
pháp đài hạn mà nước Mỹ có thể thực hiện để nâng cao năng suất 
và thành tích tăng trưởng của mình. 


A. QUẢN LÝ CHU KỲ KTNH DOANH 


Những sự kiện trong một vài năm vừa qua cho thấy rằng không 
có nước nào, dù cô được quản lý tốt đến đâu, có thể thoát khôi được 
suy thoái. Vào đầu những năm 1990, Hoa kỳ, Đức và Nhật Bản - ba 
nền kinh tê mạnh nhất của thế giới - đều trượt dài xuống dốc khi 
mức tăng việc làm dừng lại và lợi nhuận thì biễn mất. Và tuy lạm 
phát đã lắng xuống ở hầu hết các nước, nhưng ít ai có thể quên 
được mức giá tăng phi mã Tfong những năm 1970 và đầu những 
năm 1980. 

Điều đó có nghĩa là, việc tìm ra các chính sách duy trì được sự 
cân bằng thích hợp giữa tăng trường và lạm phát là cực kỳ quan 
trong. Chúng ta đã thấy cách thức mà sản lượng và giá cá được 
quyết định bởi tác động qua lại giữa tổng cung và tổng cầu. Nhưng 
chính sách đề ốn định hóa chu kỳ kinh doanh phải hoạt động chủ 
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yêu thông qua tác động của chúng đến tổng cầu. Nói cách khác, 
phương cách chú yêu mà chính phủ có thể đối phó với suy thoái hay 
kiềm chế lạm phát là sử dụng các đòn bẩy tiền tệ và tài khóa để 
hạn chế hoặc thúc đầy sự tăng trưởng của tổng cầu. Thí dụ, chính 
phủ có thể can thiệp để thúc đẩy tống cầu. Tổng cầu tăng trưởng 
nhanh hơn sẽ dẫn đến mức sản lượng thực tế cao hơn; nó cũng đồng 
thời làm tăng thêm áp lực đối với tiền lương và giá cả, và có xu 
hướng làm tầng tỉ lệ lạm phát. 

Những quan sát này gợi mở ra hai câu hồi quan trọng: Để ấn 
định nền kinh tế, sự phân công trách nhiệm tốt nhất giữa chính 
sách tiền tệ và tài khóa là gì? Và để trả lời được câu hỏi này, chúng 
ta lại phải hỏi tiếp, có bao giờ những nhà hoạch định chính sách tài 
khóa và tiền tệ lại gây hại nhiều hơn làm lợi khi họ cỗ gắng một 
cách chủ động để ổn định nền kinh tế hay không? 


TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA CHỈNH SÁCH TIÊN TỆ VÀ TÀI KHÓA 


Sự kết hợp tốt nhất giữa chính sách tiền tệ và tài khóa sẽ phụ 
thuộc vào hai yếu tố: sự cần thiết phải quản lý cầu và một sự phối 
hợp tài khóa - tiền tệ mong muốn. 

Quản lý cầu 

Mối quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách 
kinh tế - bất kề là Tổng thắng hay Thông đốc Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang - là tình trạng chung của nền kinh tế và sự cần thiết 
phải điều chỉnh tổng cầu. Khi nền kinh tế đang đình trệ, có thể 
phải sử dụng các chính sách tài khóa và tiền tệ để kích thích nền 
kinh tế và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Khi có nguy cơ lạm phát, các 
chính sách tài khóa và tiền tệ có thể giúp hãm bớt nền kinh tế lại 
- và đập tắt ngọn lửa lạm phát. Đó là những ví dụ về quản lý cầu, 
tức là việc sử dụng các chính sách tiền tệ và tài khóa để ấn định 
tổng cầu ở mức mong muốn. 

Thí dụ, giả sử rằng nền kinh tế đang lâm vào cuộc suy thoái 
trầm trọng. Tổng câu rất thấp so với sản lượng tiềm năng. Chính 
phủ có thể làm gì để hồi sinh lại nền kinh tế đang trì trệ? Chính 
phủ có thể quản lý cầu bằng cách nâng mức tăng cung tiền lên hoặc 
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tăng thêm thâm hụt cơ cấu của ngân sách, hoặc làm cả hai. Sau khi 
nền kinh tê đã có phản hồi đối với chính sách kích thích tài khóa 
và tiền tệ, sản lượng và việc làm sẽ tăng, và thất nghiệp sẽ giảm. 
(Chính phủ có thể làm gì trong giai đoạn lạm phát cao?) 

Hãy ôn lại những điểm mạnh và điểm yếu tương đối của chính 
sách tiền tệ và chính sách tài khóa. 

Có ấn đề gì uới chính sách tài khóa không? Trong ba thập 
kỷ vừa qua, sử dụng chính sách tài khóa như một công cụ của chính 
sách ốn định hóa đã rất hấp dẫn đối với các nhà hoạch định chính 
sách và các nhà kinh tế vĩ mô. Trong thời kỳ đầu của cuộc cách 
mạng do Keynes khởi xướng, các nhà kinh tế vĩ mô nhấn mạnh đến 
chính sách tài khóa, coi đó là giải pháp mạnh nhất và cân đối nhất, 
trong quản lý câu. Dàn dần, những nhược điểm của chính sách tài 
khóa bắt đầu lộ rõ. Những nhược điểm này bắt nguồn từ khía cạnh 
thời gian, chính trị, lý thuyết kinh tế vĩ mô và bản thân sự thâm 
hụt nữa. 

Một nỗi lo ngại là quãng thời gian từ khi có cú sốc theo chu kỳ 
đến khi có sự phản ứng hữu hiệu thường kéo dài và ngày càng dài 
hơn. Đầu tiên, cần có thời gian đề các nhà kinh tế nhận ra răng, 
nền kinh tê đã đạt tới điểm chuyển hướng chu kỳ. Sau đó, thêm vào 
độ trễ về nhận thức là độ trễ về phản tứng từ khi Tổng thống quyết 
định phải làm gì và Quốc hội tranh cãi rồi thông qua giải pháp. 
Cuối cùng, ngay cả khi đã thay đổi thuế khoá và chỉ tiên thì vấn 
còn độ trễ về hiệu lực cho đến khi nần kinh tế thực sự có phản ứng. 

Tuy độ trễ về nhận thức, về phản ứng và về hiệu lực đều tồn tại 
trong cả chính sách tài khóa lẫn tiền tệ nhưng độ trễ phản ứng của 
chính sách tài khóa có thể quá lâu đến mức nó trở thành vô dụng 
đối với việc ổn định hóa. Độ trễ phản ứng đã bị kéo dài trong một 
vài năm gần đây khi các thủ tục về ngân sách quốc hội trở nên phức 
tạp hơn, với thời gian trì hoãn kể từ khi tổng thống đề xuất cho đến 
khi quắc hội đưa ra hành động cuối cùng, phải mắt cả năm trời. 

Một khó khăn khác là cắt giảm thuế thì dễ dàng hơn là tăng 
thuế, và tăng chỉ tiêu thì đễ dàng hơn là cắt giảm. Trong những 
năm 1960, Quốc hội vui sướng thông qua kế hoạch cắt giảm thuê 
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của Kennedy. Hai năm sau đó, khi cuộc chiến tranh Việt Nam lan 
rộng đã đưa nền kinh tế vượt quá mức sản lượng tiềm năng, và cần 
thiết phải có các chính sách thắt chặt thì Tổng thống Johnson và 
Quốc hội lại trì hoãn hành động cho đến khi lạm phát đã thực sự 
leo thang. Tương tự, Tổng thông Buah đã phải đấu tranh quyết Hệt 
để Quốc hội thông qua kiến nghị tăng thuế lên chút ít trong kế 
hoạch cả gói năm 1990 nhằm giảm thâm hụt. Và thậm chí bước đi 
nhỏ ấy cũng đã có ảnh hường rất xấu đến địa vị của ông trong Đảng 
Cộng hòa và góp phần vào thất bai của ông năm 1992. 

Ngoài ra, ngay cả khi được thực thì nhanh chóng, chính sách tài 
khóa vẫn có thể không hoạt động tốt như các nhà kính tế vĩ mô 
thường nghĩ. Thí dụ, nhiều nhà kinh tế đã từng ủng hộ việc cắt 
giảm thuế tạm thời trong thời kỳ suy thoái và tăng thuế tạm thời 
khi nền kinh tế đã quá nóng và nguy cơ lạm phát đã hiện rõ. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, người tiêu dùng sẽ nhận ra 
sự thay đổi thuê chỉ là tạm thời và họ không thay đổi hình thái tiêu 
dùng của họ nhiêu lắm, bởi vì những thay đổi tạm thời trong thuế 
c6 rất ít ảnh hưởng đắn thu nhập cả đời hay thu nhập thường 
xuyên của họ. Hơn nữa, “hiệu ứng Barro”, cho rằng giảm thuế 
không có ảnh hưởng gì đến người tiêu dùng nhìn xa trông rộng, lại 
càng làm tăng thêm trọng lượng cho những phê phán kinh tế đôi 
với chính sách tài khóa. 

Nhưng trở ngại lớn nhất ngày nay đối với chính sách tài khóa 
đơn giản là do qui mô khổng lồ của thâm bụt ngân sách liên bang. 
Với thâm hụt cơ câu lớn như vậy, các nhà lập pháp rất do dự khi 
tăng chí tiêu và giảm thuế, ngay cả khi thất nghiệp rất cao. Và sự 
do dự rất tự nhiên này khi thâm hụt tăng lại được củng cô thêm bởi 
những Tàng buộc ngân sãch của Quốc hội mà chúng ta sẽ bàn đến 
dưới đây. 

Chính sách tài khóa không còn là một công cụ chính của chính 
sách ồn định hóa ở Hoa kỳ nữa. Trong một tương lai có thể thấy 
trước, chính sách ổn định hóa sẽ do chính sách tiền tệ của Ngân 
hàng Dự trữ Liên bang thực hiện. 

Hiệu lực của chíứnh sách tiền tệ. So với chính sách tài khóa, 


544 PHÀN SÁU: TỔNG CUNG, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ... 


chính sách tiên tệ hoạt động gián tiếp hơn đối với nền kinh tế. 
Trong khi chính sách tài khóa mở rộng đút nhiều tiền hơn thẳng 
vào túi của người tiêu dùng và các doanh nghiệp thì chính sách tiền 
tệ lại tác động đến chỉ tiêu bằng cách thay đối lãi suất, các điều 
kiện tỉn dụng, tỉ giá hỗi đoái và giá cả các tài sản. Hầu như trong 
suốt thời kỳ hậu chiến, một số nhà kinh tễ theo trường phái Keynes 
đã hồ nghỉ về tính hữu hiệu của chính sách tiền tệ, cũng như họ đã 
rất nhiệt tình về một công cụ mới phát hiện là chính sách tài khóa. 
Nhưng trong hai thập kỳ qua, Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã thrc 
hiện vai trò tích cđrc hơn và tự chứng minh rằng nó có đủ năng lực 
để kìm hãm hoặc tăng tắc nền kinh tế. 

Ngân hàng Dự trữ Liên bang có vai trò tôt hơn nhiều các nhà 
hoạch định chính sách tài khóa trong việc chỉ đạo chính sách ổn 
định hóa. Đội ngũ các nhà kinh tế chuyên nghiệp của nó có thể 
nhận ra sự vận động mang tính chất chu kỳ tốt cũng chẳng kém gì 
ai. Và nó có thể hành động ngay khi thấy cần thiết. Thí dụ, vào 
ngày 28 tháng Giêng năm 1994, Bộ Thương mại thông báo rằng 
tính đến cuỗi năm 1993 nền kinh tế đã tăng trưởng nhanh đến mức 
báo động; chỉ một tuần sau, Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã quyết 
định giảm bớt sự mở rộng kinh tế bằng cách tăng lãi suất lần đầu 
tiên trong suốt nửa thập kỳ. Sự kiện này hoàn toàn trái ngược với 
sự trì hoãn hơn một năm trời của việc thắt chặt chính sách tài khóa 
trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Yếu tố then chốt trong chính 
sách của Ngân hàng Dự trữ Liên bang là sự độc lập của nó, và 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã cho thấy nó có thể chịu được sức 
ép của việc ra các quyết định không được ưa chuộng về mặt chính 
trị khi cần phải kiềm chế lạm phát. Như chúng ta đã thấy ở trên, 
điều quañ trọng nhất là đừng trên quan điểm quản lý cầu, chính 
sách tiền tệ có thể làm hoặc không làm bất kể điều gì mà chính 
gách tài khóa có thể thực hiện. 

TẤt nhiên, để ốn định nền kinh tế, ngân hàng trung ương phải 
đưa ra một bàm lượng khuyến khích hay hạn chế tiền tệ chính 
xác. Điều này có nghĩa rằng, phải sử dụng các kỹ thuật thống kê 
để ước tính ảnh hưởng bằng định lượng của chính sách tiền tệ đối 
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với nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu gần đây của nhiều mô hình 
kinh tế vĩ mô được trình bày trong Bảng 33-1. Nghiên cứu này đã 
ước tính ảnh hường đến nền kính tế Mỹ của việc tăng cung tiền 
thêm 4% trên mức cung tiền dự kiến của kịch bản gốc, đồng thời 
duy trì cung tiền ở mức 4% cao hơn mức kịch bản gốc cho một thời 
gian vô hạn định. 


Tiền tệ, sản lượng, và giá cả 
Phản ứng của các biến số bị tác động đến 4% 
thay đổi trong cung tiền (% thay đổi của biến số 
bị tác động tính từ kịch bản gốc) 


Biến số bị Năm! Năm2 Năm8 Năm4 Năm 5 
tác động 
GDP thực tế 0,9 1/1 1,2 1,1 0,8 
Giá tiêu dùng 0,2 0,7 11 1,5 1,8 
GDP danh nghĩa 1/1 1,8 2ó 2,5 2/7 


Bảng 33-1. Ước tính ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến sẵn 
lượng và giá cả 


Một cuộc điều tra nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đôi chính sách 
tiền tệ trong 8 mô hình kinh tế lượng khác nhau. Trong mỗi trường hợp, 
người ta gây “sốc” cho việc vận hành các mô hình kịch bản gốc này bằng 
cách cộng thêm 4% vào cung tiền tại năm tứ 1 và giữ mức cung tiền cao 
hơn mức kịch bản gốc 4# cho tất cả các năm tiếp theo. Kất quả ước lượng 
trong bảng cho biết phản ứng tính theo giá trị trung bình của các mô hình. 

Hãy lưu ý đân phản ứng rất mạnh ban đầu của sản lượng thực tễ đỗi 
với sự chuyền dịch của chính sách tiền tệ, với mức phân ứng cao nhất vào 
năm thứ 8. Tác động đến mức giá chỉ từ từ do phản hồi mang tính ỳ trong 
hành vi của giá cả và tiền lương. Chú ý rằng, ảnh hưởng đến GDP danh 
nghĩa theo tí lệ nhỏ hơn tăng cung tiền ngay cả sau 5 năm. 

(Nguồn: Ralph C. Bryant, Peter Hooper và Gerald Holtham, “Sự thống 
nhất và phân tán trong mô phòng mô hình”, trong Ralph Bryant, Kinh tá 
học 0ï mô thực nghiệm cho các nền kính tế phụ thuộc (Viện Brookings, 
Washington, D.C., 1988) 

Kết quả cho thấy, phản ứng ban đầu của GDP thực tế đối với 
tăng cung tiền là khá lớn. Trái lại, sự tăng lên của mức giá chỉ điễn 
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ra chậm chạp; chưa đầy một phần năm mức tăng trong GDP danh 
nghĩa của năm thứ nhất là do tăng giá. Cuối năm thứ 5, theo sự mô 
phòng của mô hình, phần lớn sự tăng lên trong GDP danh nghĩa là 
do tăng giá chứ không phải do tăng GDP thực tế. Mô hình đã khẳng 
định dự đoán của trường phái Keynes về sự tương tác yêu ớt của 
tiền lương và giá cả trước sự thay đổi trong cung tiền. 

Các cơ quan chức năng về tiền tệ có thế sử dụng kết quả thống 
kê này như thá nào? Thí dụ, giả sử Ngân hàng Dự trữ Liên bang 
dự đoán răng GDP thực tế sẽ tăng 5% trong năm tới; hơn nữa, 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang tin răng 4% là tốc độ tăng trưởng tôi 
đa mà nên kinh tế có thể duy trì lâu dài mà không phải mạo hiểm 
để xảy ra lạm phát ở mức không chấp nhận được. Cung tiền cần 
thay đổi bao nhiêu để hạ bớt tốc độ tăng trưởng của GDP thực tế 
1%? Câu trả lời là tăng cung tiền sẽ được giảm bớt vào khoảng hơn 
4% để tăng trưởng GDP thực tế có thể giảm 1%. 

Tất nhiên, tác dụng của những tính toán này còn phụ thuộc vào 
việc liệu các tương quan về mặt thống kê đã có trong quá khứ có 
còn đúng trong tương lai nữa không. Các nhà kinh tế học tiền tệ 
vạch rõ rằng, tác động của chính sách tiền tệ là bất định, thậm chí 
có thể thay đổi theo thời gian khi nền kinh tế tiến triển. Thí dụ, khi 
nèn kinh tế ngày càng mở ra với ngoại thương thì tác động của 
chính sách tiền tệ đến xuất khẩu ròng càng quan trọng hơn, đông 
thời tác động đến khu vực nhà ở và các khu vực trong nước khác sẽ 
bị giảm nhẹ do sự phi điều tiết tài chính. 

Về mặt chính sách ổn định hóa, chính sách tiền tệ ngày nay trở 
thành trò chơi duy nhất. Rất ít ai còn nghi ngờ tính hữu hiệu của 
chính sách tiền tệ trong việc quyết định tổng cầu, nhưng ảnh 
hưởng củá nó thì còn độ trễ lớn và hay thay đổi. 

Phối hợp tài kBóa - tiền tệ 

Yếu tổ thứ hai ảnh hưởng đến chính sách tài khóa và tiền tệ là 
sự phối hợp tài khóa - tiền tệ mong muốn, tức là muốn nói đến 
sức mạnh tương đối của chính sách tài khóa và tiền tệ và ảnh 
hưởng của chúng đến các cấu thành khác nhau của sản lượng. Ÿ 
tưởng cơ bản là, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có thể 
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thay thê cho nhau trong việc quán lý cầu, Tuy có thể sử dụng các 
cách phối hợp khác nhau giữa chính sách tài khóa và tiền tệ để ốn 
định nên kinh tế, nhưng chúng lại có ảnh hưởng khác nhau đến cấu 
thành của sẵn lượng. Bằng việc thay đối cách phối hợp giữa thuế, 
chị tiêu của chính phủ và chính sách tiền tệ, chính phủ có thể thay 
đầi tỉ trọng trong GDP dành cho đầu từ kinh doanh, tiêu dùng, xuất 
khẩu ròng và mua sắm hàng hóa và dịch vụ của chính phủ. Điều 
này có thể đễ dàng thấy được trong các thí dụ sau đây: 

e 7bí dụ 1. Hãy giả sử rằng Tổng thống quyết định cần phải tăng 
_ mạnh chỉ tiêu quốc phòng và điều này sẽ phải trả giá bằng đầu tư 
trong nước và xuất khẩu ròng. Có thể làm được điều gì? Đất nước 
có thể tăng chỉ tiêu quốc phòng, không động chạm gì đến thuế má 
hoặc thậm chí có thể cắt giảm chúng, và thắt chặt tiền tệ, do đó cần 
tăng lãi suất đủ để thu hẹp đầu tư và xuất khẩu ròng, nhằm giành 
thêm chỗ cho những khoản mua sắm thêm của chính phủ. Chính 
sách này cũng sẽ làm tăng thâm hụt cơ cấu của ngân sách và lãi 
suất thực tế cao hơn. Nước Mỹ đã đi theo con đường này đưới thời 
Tổng thông Reagan đầu những năm 1980. 

e Thí dụ 2. Giả sử một nước bất đầu lo ngại về mức tiết kiệm 
quốc gia thấp và muốn tăng đầu tư,'qua đỏ tăng trữ lượng vốn và 
đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng sản lượng tiềm năng. Hơn nữa, giải 
pháp này không được làm thay đổi mức tổng GDP; trái lại, đầu tư 
cao hơn sẽ được trang trải bằng cái giá của tiêu dùng tư nhân. Để 
theo đuổi giải pháp này, quốc gia phải tăng thuế tiêu đòng và thu 
hẹp thanh toán chuyển nhượng để giảm bớt thu nhập khả dụng, và 
nhờ đó, giảm bớt tiêu dùng; hãm bớt tốc độ tăng của chi tiêu chính 
phủ, và thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng để hạ thấp lãi suất và 
tăng đầu tư, hạ tỉ giá hối-đoái và mở rộng xuất khẩu ròng. Những 
chính sách này sẽ khuyến khích đầu tư tư nhân bằng cách tăng tiết 
kiệm công cộng. Đây là quan điểm kinh tế của Tổng thống Clinton 
và được đưa vào Luật Ngân sách năm 1993. 


CHú ý: Nhà hoạch định chính sách cũng là con người. 
Thông thường, rất khó nhận bút được mục đích cao củ của tăng 
trưởng uà ốn định qua lời nói uà 0uiệc làm của các chính khách, 
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những người thực sự đưa ra chính sách tài khóa. Cúc cuộc tranh cãi 
Uê ngân sách thường chỉ gồm toàn những lời buộc tôi lẫn nhau giữa 
một bên là nhóm những người muốn "đánh thuê uà chỉ tiêu" uà bên 
hía lờ nhóm những người ủng hộ "hinh tê học biểu mưa dàm thắm 
lâu". Những cuộc tranh cãi mang tính chất bè phái ấy sẽ gây ru bế 
tắc uề chính trị, trong đó, những người ủng hộ tăng thuê hoặc cắt 
giảm các chương trình phúc lợt đối uới tằng lớp trung lưu sẽ bị lên 
án, ngay cả khi những giải pháp tời khóa ấy chỉ nhằm những mục 
đích rất trong sáng. Di sản của kinh tê học trọng cung 0à chính trị 
học bê tắc là nước Mỹ đã mắc phái một hội chứng tiết kiệm uà đầu 
tư trong nước thấp bèm theo thâm bụt uà nợ nước ngoài lớn. Đây là 
những hậu quả tất yêu của sự phối hợp tiền tê - tài khóa trong uài 
năm gần đây. 


Ảnh hưởng của sự thay đổi cách phối hợp chính sách tiền 
tệ - tài khóa. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn ảnh hưởng của một 
thay đối có thể có trong phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ: thâm 
hụt ngân sách liên bang giảm 100 tỉ đôla cùng với tăng cung tiền 
vừa đủ để bù lại sự tăng lên tiềm ẩn của tình trạng thất nghiệp. 
Nói cách khác, sự kết hợp này làm thay đối phối hợp chính sách 
chứ không làm thay đối tổng cầu. Nó tương tự như kế hoạch cả gói 
nhằm cắt giảm thâm hụt của CHnton được thông qua năm 1993, 
kèm theo giả định rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ kích thích 
nền kinh tế đủ đề bù đắp lại những đình trệ đo thuế cao hơn và chỉ 
tiều của chính phủ thấp hơn. 

Chúng ta có thể ước tính ảnh hưởng này bằng cách sử dụng mô 
hình kinh tế bằng định lượng, như mô hình DRI dài hạn của Mỹ'. 
Bảng 33-2 cho biết kết quá của thực nghiệm này. Hai tính chất lý 

.thú nổi lên là: Thứ nhất, sự mô phông cho thầy rằng thay đổi cách 


1, Mô hình này do nhà kinh tế vĩ mô xuất chúng Otto Ecksteìn của trường Đại 
bọc Havard thiết kế. Nó bao gồm một cấu trúc chuẩn theo trường phái Keynea để 
xác định tổng cầu, và cÂ chính sách tài khóa lẫn tiền tệ đều có hiệu lực. Tổng cung 
có sản lượng tiềm năng nội sinh (được quyết, định bởi vốn, lao động, nghiền cứu 
và triển khai, và năng lượng) và giá cà, tiền lương được điều chỉnh chậm. 
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phối hợp tài khóa - tiền tệ thực chất sẽ làm thay đổi cấu thành của 
GDP thực tế. Tuy thâm hụt giảm 100 tỉ đôla, đầu tư kinh doanh 
cũng chỉ tăng có 30 tỉ đôla. Đầu tư vào nhà cửa cũng thế, tăng lên 
khi lãi suất giảm xuống. Đồng thời, tiêu dùng cá nhân giảm, giành 
thêm nguồn lực cho đầu tư. Sự mô phòng này có xu hướng củng cô 
thêm cho quan điểm cắt giảm thâm hụt ngân sách có thể mang lại 
ảnh hưởng có lợi cho đầu tư. 


Lĩnh vực Thay đổi trong sản lượng 
(tỉ đôïs, giá năm 1989) 
Lãnh vực đầu tư $ 132 
Tổng đầu tư trong nước tư nhân $48 
Nhà cửa 18 
Đầu tư kính doanh có định 30 
Xuất khẩu rồng 83 
Lĩnh vực tiêu dùng - 106 
Mua sắm hàng hóa và dịch vụ của - 68 
chính phủ 
Chỉ tiều tiêu dùng cá nhân - 38 
Ght nhớ: 
Thay đổi trong GDP thực tế 26 
Thay đổi trong thâm hụt liên bang - 100 


Bảng 33-2. Thay đổi cách phối hợp tài khóa - tiền tệ 

Ảnh hưởng của sự thay đổi phối hợp tài khóa - tiền tệ đối với nước Mỹ 
là như thê nào? 

Sự mô phòng này giả định rằng thâm hụt liên bang được cắt giảm 100 
tỉ đôla bằng cách tăng thuê cá nhân và giảm chỉ tiêu phi quân sự của liên 
bang, trơng khi Ngân hàng-Dự trữ Liên bang lại sử dụng chính sách tiền 
tệ để duy trì thất nghiệp theo mục tiêu không đổi. Mô phông này sử dụng 
giá trị trung bình của các mức thay đổi tính từ kịch bản gốc trong giai 
đoạn 1990 - 1999. Am. 

(Nguồn: Mô phòng sử dụng mô hình DRI của nền kinh tê Hoa kỳ) 

Tuy nhiên, mô phỏng cũng cho thấy kết quả thứ hai đáng ngạc 
nhiên: Xuất khẩu ròng tăng nhanh hơn nhiều so với cả đầu tư vào 
nhà cửa lẫn đầu tư kinh doanh cỗ định. Đó là do khi lãi suất giảm, 
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đồng đôla cũng giảm giá đáng kể, đã hã trợ cho xuất khẩu và không 
kích thích nhập khẩu vào nền kinh tế. Kết quả này rõ ràng sẽ rất 
nhạy cảm với sự tương tác giữa thị trường tài chính và tỉ giá hãi 
đoái và kế hoạch cả gói giảm thâm hụt, nhưng nó cho thấy rằng 
một số phân tích thông dụng về ảnh hưởng kế hoạch cả gói này có 
thể bị lệch hướng. Nhiều nhà phân tích lập luận rằng, các chính 
sách giảm thâm hụt có ảnh hưởng đáng kế đấn đầu tư kinh doanh 
trong nước và đến năng suất. Tuy nhiên, trong chừng mực thâm 
hụt thấp hơn sẽ hỗ trợ chủ yếu cho xuất khẩu và khu vực nhà cửa 
thì có nhiều khả năng quốc gia chỉ được hưởng một mức tăng lên 
tương đối nhỏ trong năng suất. 

Ý nghĩa của điều này là, ngay cả khi đi kèm với lãi suất thấp, 
giảm thâm hụt cũng chỉ mang lại một sự cải thiện khiêm tốn trong 
thành tích hoạt động kinh tê trong vòng vài năm tới. Theo mô hình 
DRI, cắt giàm thâm hụt ngân sách 100 tỉ đôla sẽ làm tốc độ tăng 
trưởng của sản lượng tiềm năng tăng từ 2,3% lên 2,6% một năm 
trong thời gian 10 năm. Có lẽ, do tác động tức thì quá nhỏ nên điều 
này đã lý giải một phần cho câu hỏi tại sao lại rất khó thu hút sự 
hậu thuẫn chính trị cho việc cắt giảm thâm hụt. 


QUI ĐỊNH ĐỐI LẬP VỚI TUỲ BIỄN 


Chúng ta đã thấy, oề nguyên tắc, chính sách tài khöa và tiền tệ 
có thể ổn định được nền kinh tế. Nhiều nhà kính tế, đặc biệt là 
những người theo trường phái Keynes truyền thống tin rằng, rong 
thực tế, các nước có thể san phẳng những đỉnh cao thấp của chu kỳ 
kinh doanh. Các nhà kinh. tế khác thì nghi ngờ về khả năng của 
chúng ta trong việc dự đoán chu kỳ và có những giải pháp đúng lúc, 
đúng chỗ; nhóm thứ hai này kết luận răng, không thể tin tưởng vào 
việc chính phủ sẽ đưa ra chính sách kinh tế tốt, vì thế, nên hạn chế 
nghiêm ngặt quyền tự do hành động của chính phủ. 

Thí dụ, những người bảo thủ về mặt tài khóa lo ngại rằng, việc 
Quốc hội tăng chỉ tiêu và cắt giảm thuế sẽ đễ dàng hơn là làm điều 
ngược lại. Điều đó có nghĩa là, tăng thâm hụt ngân sách trong thời 
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kỳ suy thoái thì dễ, nhưng xoay xở để giảm thâm hụt xuống trong 
thời kỳ bùng nổ, như điều mà các chính sách tài khóa chống chu kỳ 
đòi hồi, thì khó hơn nhiều. Vì lý do đó, những người báo thủ đã có 
nhiều có gấng để hạn chế bớt khả năng Quốc hội tìm kiếm những 
nguồn ngân quĩ mới thích hợp hoặc là tăng thâm hụt. 

Đồng thời, những người bảo thủ về tiền tệ cũng muốn trói buộc 
ngân hàng trung ương bằng các qui định về tăng cung tiền hay qui 
định có mục tiêu. Thí dụ, thay vì cho phép Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang tăng hay giảm cung tiền để đối phó với tình hình kinh tế, các 
nhà chính sách tiền tệ đề nghị Ngân hàng Dự trữ Liên bang phải 
tuân thủ một chính sách tăng cung tiền với tốc độ đều đặn. Đề nghị 
này có một lợi thế là xóa bỏ được những bắt định trong thị trường 
tài chính, và nâng cao độ tin cậy của ngân hàng trung ương với tư 
cách là một chiến sĩ chông lạm phát. 

Ở tầm chung nhất, cuộc tranh cãi về “qui định hay tuỳ biến” gói 
gọn lại thành: liệu lợi thế của tính linh hoạt trong việc ra quyết 
định có bị áp đảo bởi những bắt định và sự lạm dụng rất dễ xảy ra 
trong các quyết định không có ràng buậc gì hay không. Những ai 
tin rằng nền kinh tế về bản chất là không ẩn định và phức tạp, và 
rằng, chính phủ nói chung đầu đưa ra các quyết định khôn ngoan 
sẻ cảm thấy thoải mái khi trao cho các nhà hoạch định chính sách 
quyền tự chủ lớn để đối phó lại một cách tích cực nhằm ốn định nền 
kinh tá. Còn những ai tin rằng chính phủ là một lực lượng thiếu ổn 
định lớn trong nền kinh tế, và rằng, các nhà hoạch định chính sách 
thường nhận định sai và rất dễ bị mua chuộc thì sẽ muốn trói tay 
các cơ quan chức năng về tài khóa và tiền tệ. 

Rang buộc ngârsách đối với các Cơ quan lập pháp? 

Khi thâm hụt bắt đầu tăng trong những năm 1980, nhiều người, 
nhất là những người bảo thủ lập luận rằng, Quấc hội thiếu khả 
năng tự kiểm soát để kiềm chế chỉ tiêu quá mức, và nợ nần của 
chính phủ đang chồng chất. Đáp lại, Quốc hội đã thông qua Luật 
Gromm - Rudman năm 1985, trong đó bắt buộc phải giảm thâm 
hụt bằng một lượng tiền cụ thể mỗi năm, tiến tới ngân sách cân 
bằng vào năm 1991. Nếu Quốc hội không thế đạt được mục tiêu 
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định lượng của Gramm - Rudman thì chỉ tiêu sẽ tự động bị cắt giảm 
trên mọi lĩnh vực. 

Kết quả thực tÁ còn lâu mới đạt được điều mà Quốc hội đề ra. 
Đạo luật Gramm - Rudman có hiệu lực từ cuối năm 1985, nhưng 
mục tiêu về thâm hụt quá tham vọng này không thể đạt được. Đạo 
luật được sửa đổi năm 1987, đến năm 1990 các mụe tiêu được thay 
thế bằng một hệ thống những giới bạn chỉ tiêu, khi việc kiểm soát 
thâm hụt cho thấy không thực biện được và không có hiệu lực. 
Những giới hạn này được đưa vào Luật Ngân sách năm 1993 và 
đã đặt ra những ràng buộc khắt khe đối với các chương trình có 
tính độc lập (bao gồm các chương trình quốc phòng hay chương 
trình dân sự không ưu đãi như giáo dục, khoa học và chính phủ 
nói chung). Luật Ngân sách năm 1993 yêu cầu phải giảm các 
chương trình tuỳ biến khoảng 25% về giá trị thực tễ trong giai 
đoạn 1998-1998. 

Một thay đổi quan trọng khác trong lần sửa đổi năm 1990 và 
được đưa vào đạo luật năm 1993 là điều khoản “tự tìm nguồn tài 
chính”. Điều khoản này yêu cầu Quốc hội phải tìm ra nguồn thu để 
trang trải cho bất kế một chương trình chi tiêu mới nào. Nếu 
không, sẽ phải tự động cắt giảm chỉ tiêu để bù đắp lại thâm hụt 
ngân sách tăng lên. 

Điều khoản “tự tìm nguồn tài chính” đã dựng nên những ràng 
buộc ngân sách đối với Quốc hội, yêu cầu chi phí của các chương 
trình mới phải được công khai thừa nhận bằng cách tăng thuê hay 
giảm chỉ tiêu trong các lĩnh vực khác. 

Ràng buộc ngân sách đối với Quốc hội có ảnh hưởng như thế 
nào? Chúng ta đã thấy có sự giảm sút trong tỉ lệ giữa thâm hụt cơ 
cấu liên bang và GDP. Nhưäg bát kể một điều luật nào do Quốc hội 
dựng nên đều có thể được Quốc hội thay đổi, cho nên tương lai của 
nguyên tắc tự kiềm chế này còn chưa chắc chắn. Vì lý do này, trong 
suốt thập kỷ vừa qua, những người bảo thủ đã phát động một 
chiến dịch sửa đổi hiến pháp, đòi hồi một ngân sách cân bằng. Sửa 
đổi này, nếu được Quốc hội phê chuẩn và có đủ số bang thông qua 
thì sẽ rát khó có thể sử dụng chính sách tài khóa để đấu tranh 
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chống lại suy thoái'. Kể từ năm 1980, đã ba lần người ta cố gắng 
đưa ra các hạn chế đối với việc chi tiêu qua thâm hụt và cả ba lần 
đều thất bại. 

Qưi định về tiền tệ đối với Ngân hàng Dự trứ Liên bang? 

Khi bàn đến chủ nghĩa trọng tiền, chúng ta dựa trên tình huống 
các qui định về chính sách là cá định. Lập luận truyền thông đôi với 
những qui định cỗ định này là nền kinh tê tư nhân tương đỗi ốn 
định và việc ra quyết định chủ động dê làm mất ổn định, chứ không 
phải làm ốn định thêm nền kinh tế. Hơn nữa, trong trường hợp 
ngân hàng trung ương bị lôi kéo vào việc mở rộng nền kinh tế trước 
kỳ bầu cử hay tạo ra các chu kỳ kinh doanh vì mục đích chính trị 
thì các qui định cỗ định này sẽ trói buộc ngân hàng. Thêm vào đó, 
các nhà kinh tế vĩ mô hiện đại đã chỉ ra giá trị của việc cam kết 
thực hiện các hành động ngay từ đầu. Nên ngân hàng trung ương 
có thể cam kết tuân thủ các quí định không gây ra lạm phát thì dự 
tính của mọi người sẽ điều chỉnh theo qui định đó và những lo ngại 
về lạm phát có thể được tháo gỡ. 

Cho đến nay, những người ủng hộ các qui định tiền tệ cố định 
(đặc biệt là những người ủng hộ chủ nghĩa trọng tiền) đề nghị một 
mức tăng danh nghĩa cố định đối với cung tiền, chẳng hạn bằng 4% 
một năm. Với tốc độ chu chuyển tiên tệ và sản lượng tăng 3% một 
năm thì điều này sẽ dẫn đến tốc độ lạm phát hàng năm đều đặn là 
1%. Nhưng như các số liệu thông kê trong Bảng 33-3 cho thấy, tốc 
độ chu chuyển tiền tệ chẳng bao giờ ổn định cả. Quả thực, trong 
thập kỷ trước, thực tế tốc độ chu chuyển tiền tệ còn đao động nhiều 
hơn sản lượng đanh nghiã, cho nên các nhà trọng tiền thây rất khó 
tin rằng qui định tiền tê cô định thực sự có thể ổn định được sản 
lượng trong giai đoạn này. l 


1. Hầu hắt các kịch bản khác của điều khoản sửa đổi về ngân sách cân bằng 
đều có "cửa thoát”, cho phép chính phủ được tăng thêm thâm hụt nếu điều kiện 
kinh tê quá tồi tệ hoặc nó được đa số tuyệt đối bỏ phiếu thông qua. Tuy nhiên, 
những ngăn cắm này cũng khá chặt chẽ để quốc gia chỉ có thể sử dụng chính sách 
tài khóa khi đang đứng bên }ề cuộc khủng hoàng. 
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Sự biến động (% thay đổi trong một năm) 


giai đoạn: 
Biến số kinh tế 1960-1969 1970-1979 1980 - 1993 
GDP danh nghĩa 0,89 1,08 0,98 
Tốc độ chu chuyển Mạ 0,88 1,00 1,B5 
Tóc độ chu chuyển M; 0,95 1,20 1,20 


Bảng 33-9. Trong những năm gần đây, tốc độ chu chuyển càng 
trở nên bất ốn định 


Tình huồng các nhà trọng tiền đưa ra về các qui định có định phụ thuộc 
vào tốc độ chu chuyễn ổn định. Chú ý rằng GDP danh nghĩa = PQ = VM 
sẽ tăng lên :lêu đặn nắn M có tốc độ tăng không đổi và V ấn định. Bảng 
này cho thấ y phần trăm thay đối trung bình của các biến kinh tế của quí 
này so với quí sau. Trong những năm gần đây, tốc độ chu chuyển thực sự 
trở nên bất ốn định hơn so với sản lượng danh nghĩa. 

(Nguồn: Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang và Bộ 
Thương mại Hoa kỳ) 

Sản lượng danh nghĩa có mục tiêu. Với thực tễế tấc độ chu 
chuyển tiền tệ ngày càng không ổn định, rất nhiều nhà kinh tế vĩ 
mồ nổi tiêng đã ủng hộ mức GDP danh nghĩa mục tiêu thay vì mức 
cung tiền. Lập luận cơ bản là, Ngân hàng Dự trữ Liên bang có 
trách nhiệm đằm bảo sư ốn định của giá cả. Vì sản lượng tiềm năng 
thực tế có xu hướng tăng tương đối đều đặn, nên sản lượng danh 
nghĩa mục tiêu trong dài hạn sẽ đảm bảo tấc độ lạm phát bằng tốc 
độ tăng trưởng của sản lượng danh nghĩa trừ đi tốc độ tăng trưởng 
của sản lượng tiềm năng thực tế. Mục tiêu này có hai lợi thế cùng 
một lúc: cho phép ngân hàng trung ương tập trung vào các biến số 
kinh tế cuối cùng, đồng thờ: cho phép các qui định hoạt động của 
ngân hàng điều chỉnh theø sự cải tiền cơ cấu kinh tễ. 

Những người phản đối các qui định cứng nhắc đặt câu hỏi rằng, 
Hiệu các qui định cô định có thực sự cải thiện được thành tích hoạt 
động kinh tê hay không. Họ viện ra thử nghiệm của các nhà trọng 
tiền trong giai đoạn 1979 - 1982 là thử nghiệm gần nhất về việc 
nước Mỹ đang đi đến một chế độ qui định cố định. Giai đoạn này đã 
xảy ra cuộc suy thoái trầm trọng nhất kế từ sau cuộc Đại Suy thoái, 
và sau năm 1983, các thủ tục hoạt động nghiêm ngặt nhất đã bị xóa 
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bỏ. Những người hồ nghí lo ngại rằng nền kinh tế quá phức tạp, 
không thể điều hành bằng các qui định cố định được. Với lập luận 
tương tự họ chất vấn: liện có ai ủng hộ một giới hạn tốc độ cô định 
cho xe ô tô hay cho chế độ lái tự động trên máy bay áp dụng cho mọi 
thời tiết và rnọi tình huống khẩn cấp hay không. 

Cuộc tranh cãi về các qui định và quyền tuỳ cơ ứng biến là một 
trong những tranh luận lầu dài nhất trong kinh tế chính trị. Không 
có một giải pháp cụ thể tối ưu nào cho mọi nơi, mọi lúc. Quả vậy, 
thê lưỡng nan này đã phản ánh khó khăn mà xã hội dân chủ vấp 
phải khi phải đánh đổi giữa các chính sách ngắn hạn nhằm thu hút 
thêm những hậu thuẫn chính trị và các chính sách dài hạn được 
thiết kế để nâng cao phúc lợi chung. Cái chúng ta cần không phải 
là sự tuân thủ cứng nhắc với các qui định mà là sự cống hiễn nhìn 
xa trông rộng cho phúc lợi xã hội. Lạ thay, một trong những nhà 
hoạch đinh chính sách được ca ngợi nhiều nhất trong thời kỳ hậu 
chiến lại là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Paul Volcker, 
người mà nhiệm kỳ của ông (1979 - 1987) được đánh dấu bằng sự 
thay đổi các chính sách mạnh mẽ và tăng khả nãng tuỳ cơ ứng biến 
nhằm giảm lạm phát và bảo vệ nền tài chính quắc gia. Thành công 
của ông trong cả hai mục đích đã chứng mình cho sức mạnh của các 
chính sách tuỳ biên khôn ngoan và không thiên lệch. 


B. ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN 
Tầm quan trọng của năng suất và tăng trưởng kính tế trong một 
tương lai dài hạn của quốc gia đã được Paul Krugman trường Đại 
học Stanford nhận thức rất rõ ràng: 

Năng suất không phải là tất cả, nhưng về lâu dài thì nó 
găn như là tất cả. Khả năng không ngừng nâng cao mức sống 
của một đất nước phụ thuộc hầu như hoàn toàn vào khả năng 
tăng sản lượng trên đầu công nhân của đất nước đó'. 

Đoạn viết trên đã phản ánh những phát hiện từ Chương 28 
rằng, bước ởi của tiền lương thực tê và thu nhập trên đầu người 


1. Paul Krugman, Thời đợi củn những kỳ 0uong giảm dần, (Nhà xuất bản MT, 
Cambridge, Mass. 1990) tr. 9. 


556 PHẪN SÁU: TỔNG CUNG, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ... 


theo sát sự tăng trưởng của năng suất lao động. Hãy xem Hình 28- 
5 để thầy được lịch sử của các biến số này trong suốt thế kỷ. 

Sự tăng chậm của năng suất 

Thấy được tầm quan trọng của năng suất đối với mức sống, các 
nhà kinh tế rất lo ngại về sự suy giảm mạnh trong tốc độ tăng năng 
suất của Mỹ năm 1973. Có thể thấy sự đi chệch khôi xu hướng này, 
được gọi là sự tăng chậm của năng suất, qua Hình 33-1. Biếu 
đồ này thể hiện xu hướng tăng trưởng của năng suất lao động 
(Q/L) trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp cũng như riêng ngành 
công nghiệp chế tạo. Năng suất lao động bằng tổng sản lượng được 
sản xuất ra trong một khu vực chia cho lượng người - giờ làm việc 
trong khu vực đó. Rõ ràng, năng suất lao động đã bắt đầu tăng 
chậm từ đầu những năm 1970. Xem xét kỹ các sô liệu cho thấy, 
năng suất lao động thực sư tăng chậm lại trong tất cả các khu vực 
của nền kinh tế. Trong số các khu vực mà năng suất suy giảm 
mạnh nhất có ngành khai khoáng, xây dựng và dịch vụ. Những 
hình thái tương tự, với tăng trưởng năng suất nói chung và trong 
hầu hết các khu vực nói riêng bí chậm lại từ sau năm 1973, là đặc 
trưng của tất cả các nước công nghiệp lớn. 
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Hình 83-1, Tăng trưởng năng suất trên qui mô cả nền kinh tế 
đã chậm lại kế từ năm 1973 

Năng suất trình bày ở đây được tính bằng sản lượng trên một người 
mót giờ làm việc. Bắt đầu khoảng năm 1970, tăng trưởng năng suất trong 
khu vực đoanh nghiệp đã chậm lại từ 3% xuống còn khoảng 1% một năm. 
Được kích thích bởi lợi nhuận khổng lồ trong ngành điện tử, năng suất 
ngành công nghiệp chế tạo đã phục hồi lại được xu hướng tăng trưởng 
trước đây. 

(Nguằn: Bộ Thương mại Hoa kỳ, các con số là giá trị trung bình của 10 
năm) 

Bảng 33-4 trình bày tác động của sự suy giảm năng suất đến 
tiền lương thực tế. Những ai tham gia vào lực lượng lao động từ 
sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II đều đã trải qua thời kỳ tăng 
trưởng lành mạnh của tiền lương thực tế, trong khi mức sống của 
một công nhân trung bình trong hai thập kỷ vừa qua lại chỉ được 
_ nâng lên rất chậm chạp. 


Năng suất và tiền lương thực tế 


Phân trăm tăng trưởng trung bình hàng năm 


Gial đoạn Năng suất Tiền lương thực tế 
1948 - 1973 380 - 31 
1973 - 19938 1,0 0,7 


Bảng 33-4. Tiền lương thực tế là hình ảnh phản chiếu của tăng 
trưởng năng suất 


Trong dài hạn, tiên lương thực tế có chiều hướng vận động theo xu 
hướng của năng suất lao động. Sau khi năng suất tăng chậm chạp vào 
năm 1973, tiền lương thực tế cũng trì trệ theo. 

(Nguồn: Bộ Lao động Hoa kỳ; năng suất là của khu vực doanh nghiệp 
Mỹ; thù lao đanh nghĩa được giảm phát nhờ hệ số giảm phát tiêu dùng đối 
với chỉ tiêu tiêu dùng cá nhân) 

Giải thích sự tăng chậm. Các nghiên cứu về năng suất ởã chỉ 
ra nhiều nhân tố không thuận lợi bao trùm lên nền kinh tế Mỹ cùng 
một lúc, gồm những nhân tổ sau: 

e Bắt đầu từ những năm 1970, các qui định về môi trường yêu 
cầu các hãng phải chỉ thêm tiền vào các nhà xưởng và hoạt động để 
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cải thiện sức khöe và độ an toàn, nhưng những cải thiện này lại 
không được phản ảnh trong mức tăng sản lượng tính toán được. 
Một trong những trường hợp điển hình nhất là ngành khai thác 
than hằm lò mà năng suất của ngành này đã giảm mạnh. 

e Giá năng lượng đầu những năm 1970 tăng lên đã khiến nhiều 
hãng thay thê năng lượng bằng các đầu vào khác (lao động và vốn). 
Kết quả là, năng suất của vốn và lao động giảm tương đối so với tốc 
độ tăng lúc trước. 

e Những năm 1970 và 1980 đã chứng kiến một sự thu hút công 
nhân không có kinh nghiệm, lương thấp vào nhiều khu vực phi chế 
tạo, nhất là các ngành dịch vụ như cửa hàng bán thức ăn nhanh. 
Sự tăng trưởng nhanh chóng này đã làm tăng tỉ trọng việc làm 
trong các ngành năng suất thấp, và do đó, làm giảm tốc độ tăng 
trưởng chung của năng suất. 

Các nhân tô khác được đề cập trong các nghiên cứu về sự tăng 
chậm của năng suất là mức chỉ tiêu thấp cho hoạt động nghiên cứu 
và triển khai trong đời sống, đầu tư vào nhà xưởng và thiết bị giảm, 
chỉ tiêu cho cơ sở hạ tâng công cộng giảm và lạm phát cao. Tuy 
nhiên, tất cả các nhân tổ này chỉ có thể giải thích một phần sự tăng 
chậm của năng suất. 


CÁI GÌ ĐANG Ở THẺ BÁP BÊNH? 


Thúc đẩy mức sống cao và ngày càng tăng cho nhân dân trong 
nước là một trong những mục tiêu nền tảng của chính sách kinh 
tế vĩ mô, Vì mức thu nhập thực tế hiện tại phản ánh tình trạng 
quá khứ của făng năng suất nên chúng ta có thể đo lường được 
sự thành công tương đối của sự tăng trưởng trước đây bằng cách 
xem xét GDP trên đầu người của các nước khác nhau. Một danh 
mục ngắn các nước được trình bày trong Bảng 38-5. Bảng này so 
sánh thu nhập bằng cách sử dụng tỉ giá hối đoái ngang giá sức 
mua, đó là tÌ giá đo lường sức mua (hoặc số lượng hàng hóa và 
địch vụ có thể mua được) của đồng nội tệ các nước. Rõ ràng, Mỹ 
rất thành công trong kết quả tăng trưởng quá khứ. Nhưng xu 
hướng hiện tại lại rất đáng lo ngại vì tỳ lệ tăng trưởng của Mỹ 
thấp, và mức sống của nhiều người Mỹ thực tế đã giảm xuống 
trong những năm gần đây. 
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Tên nước GDP trên đầu người, 1993 
Hoa kỳ Ị $ 24.000 
Thụy sĩ 21.500 
(Tây) Đức 18.600 
Nhật Bản 17.300 
Pháp 17.200 
Nga 5.200 
Ấn Độ 3.800 
Trung Quốc 2.700 


Bảng 33-5. Thu nhập biện tại thể hiện ảnh hưởng của tăng 
trưởng quá khứ 


Những nước trước đây đã từng tăng trưởng nhanh nhất cũng đạt được 
mức GDP đầu người cao nhất. 

(Nguồn: Ngân hàng Thá giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển; số liệu 
được điều chỉnh theo tỉ giá hỗi đoái ngang giá sức mua) 

Khi bàn về tỷ lệ tăng trưởng, các con số này dường như rất nhỏ 
bé. Một chính sách hỗ trợ đầu tư và đổi mới đầy tham vọng có thể 
sẽ chỉ nâng tấc độ tăng trưởng của một mức lên thêm 1% một năm 
(chẳng hạn, từ 1% một năm lên 2% một năm). Nhưng qua thời gian 
đài, điều ấy lại tạo ra sự khác biệt lớn. Bảng 33-6 mô tả quá trình 
góp gió thành bão như thế nào khi những khác biệt nhỏ trong tăng 
trưởng dồn tích lại và hòa trộn với nhau qua thời gian. Chênh lệch 
về tỷ lệ tăng trưởng 4% một năm có thể dẫn đến chênh lệch về mức 
thu nhập tới 50 lần sau khoảng một thế kỷ. 


Thu nhập thực tế trên đầu người 
(giá năm 1993) 


Tấc độ tăng trưởng 1993 2043 2093 
(%mộtnăm ˆ —-- _. 
0 $ 24.000 $24.000 24.000 
1 24.000 39.471 64.916 
2 24.000 64.598 173.879 
4 24.000 170.560 $1.212.118 


Bảng 33-6. Sự khác biệt nhỏ trong tốc độ tăng trưởng sẽ tích 
góp lại thành sự khác biệt lớn về thu nhập sau nhiều thập kỳ 
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Các chính sách công cộng có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
như thế nào? Phân tích về tăng trưởng kinh tễ trong Chương 28 đã 
chỉ ra rằng, nguyên nhân chính là tăng cường vốn theo chiều sâu 
và thay đổi công nghệ. Tăng cường vốn theo chiều sâu là sự tăng 
lên trong lượng vốn trên đầu công nhân; nó cần được giải thích về 
mặt chính sách là sự tăng lên về chất lượng và sô lượng nhà xưởng, 
thiệt bị, giáo dục, đào tạo, cũng như vốn tự nhiên và vốn môi 
trường. Thay đổi công nghệ không chỉ là những sản phẩm hay qui 
trình mới mà còn là sự cải tiên cổng tác quản lý cũng như ý thức 
kinh doanh và tỉnh thần của doanh nghiệp. 


GẮN VỚI VẤN ĐỀ VỀ VỐN 


Toàn bộ tiết kiệm đi đâu? 

Trong dài hạn, việc tạo vốn của một quốc gia chủ yếu do tỉ lệ tiết 
kiệm quốc gia quyết định. Khi một nước tiết kiệm được nhiều, trữ 
lượng vốn của nước đó sẽ tăng nhanh và sản lượng tiềm năng cũng 
tăng lên nhanh chóng. Khi tì lệ tiết kiệm thấp, nhà xưởng và thiết 
bị sẽ lạc hậu và cơ sở hạ tầng bắt đầu xuống cấp. Mỗi quan hệ chặt 
chẽ này giữa tiết kiệm, đầu tư, và tăng trưởng kinh tế là nguyên 
nhân chính giải thích tại sao các nhà kính tê lại tập trung vào tỉ lệ 
tiết kiệm quốc gia. 

Bảng 33-7 liệt kê tì lệ tiết kiệm tư nhân ròng của các nước lớn 
trong những năm 1960-1989. Trong giai đoạn này, Nhật Bản dẫn 
đầu về tỉ lệ phần trăm của tiết kiệm tư nhân trong thu nhập quốc 
dân, còn Mỹ thì chậm chạp đứng sau các nước lớn khác. Hình 33-2 
thể hiện xu hướng của cả tỉ lệ tiết kiệm quốc gia lẫn cầu thành tiết 
kiệm của tư nhân (bao gồm cả tiết kiệm của cá nhân và tiết kiệm 
của doanh nghiệp) trong tiết kiệm quốc gia. Tỉ lệ tiết kiệm quốc 
gia bằng tổng tiết kiệm, gồm cả tiết kiệm của nhà nước và tiết 
kiệm tư nhân, chia cho sản phẩm quốc nội ròng. Tỉ lệ tiết kiệm 
chung bao gồm các cấu thành tiết kiệm của cá nhân, chính phủ và 
doanh nghiệp. Như đã thấy qua hình vẽ, một phần lớn trong sự 
giảm sút của tiết kiệm quốc gia là do sự phình rộng của các khu vực 
nằm ngoài khu vực tư nhân, chủ yếu là do tiết kiệm của chính phủ 
giảm xuống vì thám hụt ngân sách ngày càng tăng, gây ra. 
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Hình 38-2. Tỉ lệ tiết kiệm của Hoa kỳ đã giảm mạnh 

TỶ lệ tiết kiệm quốc gia bằng tổng tiết kiệm (cẢ trong và ngoài nước) 
chia cho sản phẩm quốc nội ròng. Theo định nghĩa, tiết kiệm quốc gia 
bằng đầu tư quốc gia. Tỉ lệ tiết kiệm giảm trong những năm 1980 đã làm 
tăng trưởng trong nước chậm lại và nợ nước ngoài lớn. Ixru ý rằng, cấu 
thành tư nhân trong tiết kiệm quốc gia không thay đổi nhiều trong nửa 
cuối thế kỷ này. 

(Nguồn: Bộ Thương mại Hoa kỳ) 
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Tên nước Tỉ lệ tiết kiệm tư nhân, 1960-1989 
(tỉ trọng tiết kiệm tư nhân ròng trong GDP) 
Nhật Bản 20,7 
Tây Đức - &... 140 
Pháp 13,6 
Canada 99 
Anh 7A 
Hoa kỳ 1,2 


Bảng 33-27. Tỉ lệ tiết kiệm của Hoa kỳ đi theo con đường của các 
nước công nghiệp lớn nhất 
Bắng này thể hiện tiết kiệm tư nhân ròng (bằng tiết kiệm ròng của các 
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hộ gia đình, doanh nghiệp trong nước và ở nước ngoài) chía cho GDP. 

(Nguồn: OECD, Thi khoản quốc gia, 1960-1989, Paris, 1989-1991. Bộ 
Thương mại Hoa kỳ) 

Tác động chung cuộc là tỉ lệ tiết kiệm ròng của hộ gia đình giảm 
từ khoảng 8% giai đoạn 1948-1979 xuống còn 4% những năm 1980 
và rồi lại giảm hơn nữa xuống dưới 2% đầu những năm 1990. 

Nguyên nhân gây ra sự giảm sút đáng ngại của tỉ lệ tiết kiệm 
quốc gia đó là gì? Đây vẫn còn là một câu hồi gây tranh cãi gay gắt 
hiện nay, nhưng các nhà kinh tế đã chỉ ra các yếu tô đóng góp vào 
hiện tượng đó như sau: 

e Thâm hụt ngân sách liền bưng. Sau khi đã cân bằng được tài 
khoản nói chung trong thời bình, chính phủ bắt đầu lâm vào thâm 
hụt lén đầu những năm 1980. Tính đến đầu những năm 1990, toàn 
bộ khu vực chính phủ đã phải gánh chịu một khoản thâm hụt bằng 
khoảng 4% sản lượng (nhớ lại trình bày của chúng ta trong Chương 
32 về nguyên nhân tại sao thâm hụt ngân sách ngày càng trằm 
trọng). Dường như không có một mức tăng nào trong tiết kiệm tư 
nhân đủ để bù đắp khoản tiết kiệm âm của chính phủ, nên tác động 
chung cuộc của thâm hụt là tỉ lệ tiết kiệm quốc gia thấp xuống. 

e Tiết biêm của doanh nghiệp. Ít được mọi người để ý đến hơn, 
đó là sự giảm sút của tiết kiệm doanh nghiệp, nó đã chiếm 1/5 trong 
sự giảm sút chung của tỉ lệ tiết kiệm quốc gia. Tiết kiệm đoanh 
nghiệp giảm xuống chủ yếu là do tỉ trọng của lợi nhuận công ty 
trong toàn bộ nền kinh tế đã tăng chậm hơn. 

e Tiết kiêm cá nhân. Yêu tô cuỗi cùng góp phần vào sự giám sút 
của tỉ lệ tiết kiệm quốc gia là sự giảm xuống của tí lệ tiết kiệm cá 
nhân trong tổng sản lượng. Chúng ta đã bàn đến các nguyên nhân 
của sự giảm sút của tiết Kiệm cá nhân trong Chương 23. Trong 
phần thảo luận đó, chúng ta đã chỉ ra các nhân tô như chương trình 
thanh toán chuyển nhượng của chính phủ ngày càng thêm hào 
phóng, đặc biệt là các chương trình bảo hiểm xã hội, đã làm giằm 
nhu cầu tiết kiệm cho lúc về hưu; việc ngày càng dễ tiếp cận với thị 
trường vốn khiến cho người ta có thể vay vốn đễ dàng hơn; và thu 
nhập tăng chậm đã làm cho tỉ lệ tiết kiệm thường xuyên tương ứng 
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với một tỉ số của cải-thu nhập cho trước đã giảm xuống. 

Ở đây, tuy chúng ta có thể tìm thấy một chút manh mối, nhưng 
trường hợp tỉ lệ tiết kiêm quốc gia giảm, giống như trong trường 
hợp năng suất tăng chậm, vẫn còn để lại một vấn đề hóc búa, đó là 
làm cách nào đề kiểm chứng sự đúng đắn của các nhà kinh tế. Mặc 
dù không có ai đưa ra được một lời giải có tính kết luận về việc tại 
sao tỉ lệ tiết kiệm quốc gia của Mỹ lại giảm mạnh đến thế trong 
những năm gần đây, nhưng gần như tất cả đều tin rằng, tỉ lệ tiết 
kiệm quá thấp sẽ không đảm bảo được một mức đầu tư lành mạnh 
và cân thiết cho những năm 1990. 

Tăng tiết kiệm quốc gìa s. 

Một quốc gia làm thế nào để tăng tỉ lệ tiết kiệm? Điều này đòi 
hỏi phải giảm cả mức tiêu dùng trong trạng thái toàn dụng lao 
động lẫn phải đảm bảo rằng tiết kiệm mong muốn gia tăng thực sự 
được đưa vào các kênh đầu tư. Nói cách khác, chính sách tiên tệ và 
tài khoá phải thay đổi sao cho tăng được tỉ lệ tiết kiệm, trong khi 
vẫn đám bảo không làm giảm tống cầu. 

Tuy có rất ít người còn nghí ngờ về sự khôn ngoan của việc tăng 
tỉ lệ tiết kiệm quốc gia, nhưng hiện nay các nhà kinh tế lại tranh 
cã1 về việc nên sử dụng cách tiếp cận theo hướng thu nhập hay theo 
hướng giá cả. Cách tiếp cận ¿heo hướng thu nhập bao gồm việc thay 
đối cách phối hợp tài khoá - tiền tệ để giảm mức tiết kiệm âm của 
chính phủ và tiêu dùng cá nhân trong khi lại thúc đẩy đầu tư nhờ 
giảm lãi suất. Những nhà kinh tế nào tìn rằng thâm hụt ngân sách 
lớn là nguyên nhân gây ra sự giảm sút trong tiết kiệm quốc gia 
trong những năm 1980 đều coi giảm thâm hụt là một phương thuốc 
cho thập kỳ 90... 

Các nhà kinh tế khác lại nhấn mạnh đến cách tiếp cận £beo 
hướng giá cả, hay các khuyến khích kinh tế để tăng tiết kiệm và 
đầu tư. Những biện pháp như vậy bao gồm tăng tỉ suất lợi tức đầu 
tư hay tiết kiệm bằng cách giảm thuế đánh vào thu nhập từ vốn 
hay lãi vốn, hoặc tăng các khoản thù lao cho đầu tư băng cách miễn 
thuế đầu tư hay cho phép khấu hao thiết bị nhanh hơn. Những 
năm 1980 là một thử nghiệm cho biện pháp theo hướng giá cả vì lãi 
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suất thực tế sau thuế tăng manh trong giai đoạn này. Việc tỉ lệ tiết 
kiệm cá nhân giảm cho thấy rằng, biện pháp theo hướng giá cả tự 
thân nó có thể không đủ sức để nâng cao mức tiết kiệm quốc gia. 

Kế hoạch cả gói của CHnton 

Khi nhậm chức, Tổng thống Bilì Clhiton đã hứa z5 tập trung mũi 
nhọn vào nền kinh tế và đưa ra một kế hoạch kinh tế lớn và được 
Quốc hội thông qua thành Luật Ngân sách năm 1993. Biện pháp 
này nhằm mục đích giảm thâm hụt ngân sách liên bang chủ yếu 
bằng cách tiếp cận theo hướng thu nhập với mức thuế cao hơn và 
chí tiêu chính phủ thấp hơn; nó không chứa đựng một động cơ 
khuyên khích lớn nào theo kiểu định hướng giá cả. Những nét 
chính trong kế hoạch cả gói được phê chuẩn của Clinton như sau: 

e Tăng thuê. Biện pháp này đòi hôi tăng rất nhiều loại thuế, chủ 
yêu là thuế đánh vào cá nhân có thu nhập cao. Chúng bao gồm tăng 
mức thuê suất biên cao nhất lên 39,6%, tăng thuế bảo hiểm xã hội 
đánh vào những người có thu nhập cao nhất, và tăng một ít thuế 
xăng dầu. Kế hoạch đánh một loại “thuê xanh” cao vào năng lượng 
đã bị các thượng nghị sĩ đại điện cho ngành năng lượng bác bỏ. 

e Giám chỉ tiêu. Kê hoạch của Clinton tiếp tục làm địu bớt cuộc 
cạnh tranh lạnh bằng cách giảm mạnh chỉ tiêu cho quốc phòng. 
Còn có những khoản cắt giảm chỉ tiêu bắt buộc khác nữa, nhưng 
quyết định phân bổ các khoản cắt giảm đó vào những chương trình 
nào thì vẫn còn để ngö. 

e Trả nợ. Khi nợ nần tăng, cái vòng luẩn quẩn của nợ nần, trả 
nợ, thâm hut lớn hơn và nợ nhiều hơn sẽ xảy ra. Chương trình giảm 
thâm hụt sẽ mở ra một lỗi thoát. Nhờ giảm thâm hụt, số tiền trả 
lãi hàng năm đự kiến sẽ giảm 21 tỉ đôla cho đến năm 1898. 

e Giảm thâm hụt. Tác động chung cuộc của tất cả các biện pháp 
kể trên là giảm thâm hụt theo kế hoạch là 144 tỉ đôla đến năm 
1988, trong đó, các khoản cắt giảm sẽ được bù đấp băng tăng thuê 
và giảm chi tiêu. Điều này sẽ làm GDP giảm 1,8% trong năm 1998. 

Kế hoạch của Clinton là một giải pháp có ý nghĩa trên con đường 
tái thiết lập cân bằng ngân sách cho Hoa kỳ. Nhưng con đường ấy 
vẫn còn ẩn chứa nhiều chông gai, trắc trờ. Ngay cÃ khi mọi thứ đều 
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diễn ra theo đúng kế hoạch thì ngân sách liên bang vẫn còn thâm 
hụt 2,5% GDP năm 1998. Nếu nền kinh tế lâm vào suy thoái thì sự 
đình trệ sẽ làm xấu đi tình hình thâm hụt và nợ nàn, làm tăng 
thêm các khoản phải trả nợ. Hơn nữa, các biện pháp đều cho thấy, 
lãi suất vẫn thấp ở mức chuẩn trước đây. Cuỗi cùng, mở rộng và 
cải cách hệ thống y tế vẫn còn nhiều sự bất định, nó đe dọa sẽ đưa 
thâm hụt quay lại con đường tăng lên dần như cũ. 

Đầu tư phi kinh đoanh 

Trong trữ lượng vốn của một quốc gia có những khoản gì? Bảng 
33-8 cho biết các bộ phận cấu thành chính. Bàn về sự cần thiết phái 
tăng đầu tư thường tập trung vào những mảng hẹp của nguồn vốn 
quốc gia bao gồm nhà xưởng và trang thiết bị kinh doanh. Nhiều 
nhà kinh tế chủ yếu quan tâm đến trang thiết bị kinh doanh vì tiên 
bộ công nghệ (như những phát mình trong cuộc cách mạng điện tử 
về phần cứng, phần mềm máy tính và thông tin liên lạc) thường 
nằm trong các trang thiết bị mới, nên tăng đâu tư trong lĩnh vực 
này sẽ thúc đấy tăng năng suất nhanh chóng. Nhưng của cải của 
một quốc gia là một khái niệm rộng lớn hơn nhiều, và chúng ta 
không được phép tự bó hẹp quan niệm của chúng ta chỉ trong đầu 
tư kinh doanh. 

Giá trị (d đôla) — Tỉ trọng 

Doanh nghiệp tư nhân 


Trang thiết bị $ 1.726 17,2 

Nhà xưởng 1.841 18,3 
Dân cư | 

Nhà cửa 3.161 31,4 

Hàng hóa tiêu dùng lâu bền 1.320 13,1 
Chính phủ No 

Quân sự 287 29 

Phi quân sự 1.720 1/1 
Tổng cộng 10.055 100,0 


Bảng 33.8. Trữ lượng vốn của Hoa kỳ năm 1993 

Chỉ một phần trong trữ lượng ròng về nhà cửa và trang thiết bị của Mỹ 
là thuộc về khu vực tư nhân. 

(Nguần: Bộ Thương mại Hoa kỳ). 
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Của cải của một quốc gia. Chúng ta không được quên một 
điều rằng, của cái của một quốc gia bhông chỉ bó hẹp trong khu uực 
công ty. Của cải quốc gia baa gồm uốn nhân lực 0uề giáo dục uà bỹ 
năng năm ngay trong lực lương lao động, ồn sức khỏe tạo ra những 
công nhân có năng suốt, bí quyết công nghệ được phát triển trong 
các phòng thí nghiệm hay trong các phân xưởng nhà máy; uẫn 
thông tin lưu trữ trong các thư uiên; cũng như đất đai, tài nguyên 
trong lòng đất uò các nguồn uề môi trường. Do uậy, danh mục của 
cäi của một quốc gia sẽ như sau: 

Tổng của củi quốc gia 

Vấn có khả năng tải sẵn xuất: 

Doanh nghiệp tư nhân 
Đân cư 
Chính phủ 
Vốn nhân lực: 
Giáo dục 
Kỹ năng 0à Đào tạo 
Sức bhỏe 
Vốn công nghệ: 
Quản lý 
Nần tảng 0ề khoa bọc uò bỹ thuật 
Trường đại học, cao đẳng uờ thư 0iên 
Đất đai 
Tòi nguyên. 
Thi nguyên trong lòng đôi 
Nguồn lực môi trường 

Khi tính dẫn phạm 0ì rồng lớn của khái niêm uôn, chúng ta có 
thể hiểu được tại sao các nước như Đức, Nhật Bản uốn đã từng bị 
phá hủy rất nhiều uốn bữu hình trong Chiến tranh Thê giới Lần thứ 
TI lợi có thể phục hồi nhanh chóng như Uậy. Đó là uì phần lớn uỗn 
nhân lực 0ò công nghệ của họ không hề bì bom đạn đụng chạm đễn. 


Chính phủ có thể làm gì để kích thích việc tăng cường vốn theo 
chiêu sâu trong các lĩnh vực ngoài khu vực doanh nghiệp? Điểm 
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quan trọng nhất ở đây là thay đổi chính sách tài khóa và tiền tệ 
theo hướng thắt chặt tài khóa, nới lỏng tiền tệ sẽ tự động thúc đấy 
được đầu tư tư nhân trong mọi lĩnh vực, vì nó làm giảm lãi suất 
thực tế và làm cho các luồng thu nhập tương lai thêm hấp dẫn. Dù 
đầu tư đó là cho trang thiết bị, công nghệ, y tế, giáo dục đại học hay 
tái tạo rừng, nếu lãi suất thực tế càng thấp thì càng kích thích được 
nhiều đầu tư. 

Trong một số lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là trong giáo dục và y tễ, 
chính phủ có trách nhiệm chính. Phần lớn giáo dục dưới đại học ở 
Mỹ là do chính quyền bang và địa phương ởiều hành và tài trợ. 
Những tiễn bộ trong nguồn vốn nhân lực chủ yếu là nhờ nâng cao 
tính hiệu quả trong các trường phổ thông công chứ không phải chỉ 
đơn gián là rót thêm tiên vào các trường đó. Giáo dục đại học là một 
trường hợp lý thú. Các nghiên cứu đã cho thấy, đầu tư vào vốn 
nhân lực do học đại học có tỉ suất lợi tức là 10% một năm. Khuyến 
khích đầu tư tư nhân hay sử dụng các qui công để tăng thêm số 
lượng trường học là một cách vô hình để nâng cao năng suất và 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và nó mang lại lợi ích trực tiếp cho 
các cá nhân. 

Một số nhà kinh tế đã lập luận rằng, chính phủ cũng còn có vai 
trò đặc biệt trong các lĩnh vực khác nữa của nền kinh tế, nhất là 
ch tiêu cho cơ sở hạ tầng công cộng. Trong 10 năm qua đã có cuộc 
tranh cãi kịch liệt về việc liệu năng suất của Mỹ có được nâng cao 
nhờ chí tiêu nhiều hơn cho các lĩnh vực truyền thông như đường 
cao tốc, cầu, sân bay, và các khía cạnh khác của hạ tầng cơ sở công 
cộng cũng như các lnh vực mới như “siêu xa lộ thông tin” hay 
không. Dường như kết lưận chung là, trong một số trường hợp nhất 
định, chỉ nhiều tiền hơn cho cơ sở hạ tâng có ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến năng suất. 

Tăng đầu tư để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng phải là một chính 
sách có qui mô rộng lớn, không chỉ đụng chạm đến đâu tư kinh 
doanh mà còn cả đến con người, công nghệ và các dạng tài sản hữu 
hình và vô hình khác nữa. 
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TINH THÂN CỦA DOANH NGHIỆP 


Cái này đưa chúng ta đến yếu tố quan trọng thứ hai quyết định 
thành tích hoạt động kinh tễ đài hạn của một đất nước. Chỉ số 
chính xác để chỉ sự thay đổi công nghệ là năng suất tổng nhân 
tố, nó đo lường tổng sản lượng trên một đơn vị của tất cả các đầu 
vào. Tiên bộ công nghệ luôn ởi cùng với tăng cường vốn theo chiều 
sâu, nhưng có lẽ, nó còn quan trọng hơn. Nếu chúng ta lấy những 
công nhân năm 1895 và tăng cho họ gấp đôi hoặc gấp ba số vốn của 
họ gồm ngựa, xe bò hay bàn tính thì năng suất của họ cũng không 
thể sánh được với những gì mà người công nhân làm được ngày nay 
với máy kéo loại lớn, siêu xa lộ và siêu máy tính. 

Rhuyền khích tiến bộ công nghệ 

Rất dễ dàng nhận thấy tiến bộ công nghệ thúc đẩy tăng năng 
suất và nâng cao mức sống như thế nào, nhưng chính phủ không 
thể chỉ đơn giản ra lệnh cho mọi người phải suy tính dài hạn hơn 
hoặc thông minh hơn. Các nhà theo kế hoạch hóa tập trung sử 
dụng “chiếc gậy” để thúc đẩy khoa học, công nghệ, và đổi mới, 
nhưng những cỗ gắng của họ đã thất bại vì không có một thể chế 
hay một “củ cà rốt” nào hiện hữu để khuyến khích cả việc đổi mới 
lẫn ứng dụng công nghệ mới. Thật là nghịch lý, nêu xét trên tổng 
thể, các nước có thành tích hoạt động tốt nhất lại là những nước 
làm được ít nhất. Thị trường tự do uề lao động, uỗn, sản phẩm 0ò 
ý tưởng đã được chứng mình là mảnh đất màu mỡ nhất cho thay 
đổi công nghệ. 

Trong khuôn khổ của thị trường tự do, chính pk.* ^^ thể thúc đẩy 
sự thz y đổi công nghệ nhanh chóng bằng cách khuyên khích các ý 
tưởng mới, cũng như đảm bảo rằng các công nghệ được sử dụng 
một cách hữu hiệu. Cảc thính sách có thế tập trung vào cả phía 
cung lẫn phía cầu. 

Kích thích câu oề công nghệ tiên tiễn hơn. Thê giới đầy rẫy 
những công nghệ tiên tiên mà vẫn chưa được ứng dụng: nếu không, 
làm sao chúng ta có thể giải thích được sự khác biệt lớn về công 
nghệ được trình bày trong Bàng 38-52 Do đó, trước khi xem xét 
cung cấp công nghệ mới như thê nào, chính phủ phải hồ trợ để đảm 
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bảo răng các hãng và các ngành đang ở trên đường giới hạn công 
nghệ, đó là công nghệ tốt nhất trong thực tiễn so với bất cứ nơi nào. 

Bài học lớn rút ra ở đây là “nhu cầu là mẹ đề của phát minh”. 
Nói cách khác, sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng và các ngành 
là gốc rễ để đảm bảo có các phát minh. Cũng như những vận động 
viên chạy sẽ thi đấu tốt hơn khi họ cỗ vượt các đối thủ của họ, các 
hãng cũng bị thôi thúc phải cải tiễn sản phẩm và quá trình sản 
xuất vì kẻ thắng cuộc sẽ có được danh tiếng và tiền đồ, còn kè thua 
cuộc sẽ phải chịu phá sản. 

Cạnh tranh gay gắt diễn ra cả với những đôi thủ trong và ngoài 
nước. Với những nước lớn đang trên đường giới hạn công nghệ, 
cạnh tranh trong nước là rất cần thiết để kích thích đối mới. Phong 
trào giảm bớt điều tiết trong bai thập kỳ qua đã tạo ra sự cạnh 
tranh trong ngành hàng không, năng lượng, viễn thông và tài 
chính, và tác động tích cực của đổi mới là rất to lớn. Với những 
nước nhỏ có công nghệ lạc hậu, cạnh tranh với hàng nhập khẩu là 
yêu tô quyết định để áp dụng các công nghệ tiên tiến và đảm bảo 
cạnh tranh trên thị trường sản phẩm. 

Kích thích cung oề công nghệ mới. Tăng trường kinh tê 
nhanh chóng đòi hỏi phải đẩy đường giới hạn công nghệ ra phía 
ngoài bằng cách tăng cung về các sáng chế cũng như đảm bảo rằng 
có cầu thỏa đáng về các công nghệ tiên tiên hiện có. Có ba cách để 
chỉnh phủ khuyến khích cung về công nghệ mới. 

Thứ nhút, chính phủ có thể đảm bảo rằng các ngành khoa học cơ 
bản, kỹ thuật, và công nghệ được hỗ trợ thích hợp. Về mặt này, 
nước đứng đầu thê giới trong nửa cuối thể kỷ này là Hoa kỳ, một 
nước kết hợp được sư hỗ trợ của các công ty cho nghiên cứu tứng 
dụng với nghiên cứu của ác trường đại học hàng đầu được chính 
phủ tài trợ rộng rãi. Đặc biệt xuất sắc là những cải tiễn đầy ấn 
tượng trong công nghệ sinh hóa, với sự ra đời của các loại thuốc và 
thiết bị mới mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng trong 
cuộc sống hàng ngày. Ngày nay, công tác nghiên cứu và triển khai 
mang tính thương mại, nhằm mục đích lợi nhuận của Mỹ đang 
ngày càng chịu sự thách thức lớn của các doanh nghiệp Nhật Bản 
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và châu Âu. Vai trò của chính phủ trong v:ệc hỗ trợ các nghiên cứu 
vì lợi nhuận được hoàn tất bằng mật hệ thống băng sáng chế rất có 
hiệu lực, cách điều tiết nhẹ nhàng và không gây bất ngờ, và các 
khuyên khích tài chính như miễn thuế đối với các hoạt động nghiên 
cứu và triển khai hiện hành. 

Thứ hơi, chính phủ có thể xúc tiến công nghệ trong nước bằng 
cách khuyên khích đầu tư của các hãng nước ngoài. Khi các nước 
ngoài ngày càng đuổi kịp và vượt ra ngoài giới hạn câng nghệ của 
Mỹ thì họ cũng sẽ đồng góp phần ngày càng nhiều vào hí quyết công 
nghệ của Mỹ nhờ xây dựng cơ sở hoạt động trên đất Mỹ. Thập kỷ 
vừa qua đã đưa nhiều nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đến Hoa kỳ 
và các xí n/:hiệp đo người Nhật sở hữu đã áp dụng PEHE nghệ mới 
và các thực tiễn quản lý mới làm lợi cho cả những cố đông Nhật 
Bản lẫn năng suất của Mỹ, 

Thứ ba, chính phủ có thể kích thích công nghệ mới thông qua 
việc theo đuổi các chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn, Nó bao gồm 
một khoản thuế thấp và ấn định đánh vào thu nhập từ vốn và chỉ 
phí về vốn thấp đối với các hãng. Quả vậy, việc đề cập đến chỉ phí 
vôn đã đưa chúng ta hoàn toàn quay lại từ đầu chương này. Người 
ta thường nói rằng, các hãng Mỹ thiển cận trong khi các hãng Nhật 
lại rất nhìn xa trông rộng. Ít nhất một phần của sự khác biệt đó là 
do chênh lệch về lãi suất thực tế: lãi suất thực tế cao đã buôc những 
hãng Mỹ suy luận hợp lý phải nhìn vào những khoản lợi ăn ngay 
của đầu tư, trong khi lãi suất thực tế thấp ở Nhật Bản lại cho phép 
các hãng Nhật tiễn hành đầu tư dài hạn. Vì thể, thay đổi chính 
sách kinh tế nhằm giảm lãi suất thực tế sẽ làm thay đỗi “quang 
cảnh kinh tế” là nơi mà các hãng sẽ nhìn vào lchi cân nhắc các chính 
sách công nghệ của "họ. Nếu lãi suất thực tế thấp, các hãng sẽ có 
thiên chí hơn với các dự án đài hạn, độ rủi ro cao, như dự án về 
nhát minh, và tăng thêm đầu tư vào kiên thức sẽ tạo ra sự cải tiến 
nhanh hơn về năng suất và công nghệ. 

Lời kết 

Nỗi tiễp cuộc cách mạng của Keynes, các nước tư bản chủ nghĩa 
tin rằng họ có thể thịnh vượng và tăng trưởng nhanh chóng trong 
khi vẫn dung hòa được giữa các mặt thất nghiệp và lạm phát, 
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nghèo đói và giàu sang, những đặc quyền và sự tước đoạt. Rất 
nhiều trong số những mục tiêu này đã đạt được khi nền kinh tế thị 
trường trải qua các giai đoạn mở rộng sản lượng và tăng trưởng 
việc làm chưa từng có. Những người Mácxít cho rằng chủ nghĩa tư 
bản tất yếu sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng tai họa; các nhà sinh thái 
thì băn khoăn rằng nền kinh tế thị trường sẽ ngập lút trong khói 
và phê thải; những người cấp tiền thì lo ngại các giải pháp đo chính 
phủ đỡ đầu còn tồi tệ hơn cả bệnh dịch. Nhưng những người này 
lại bỏ qua tĩnh thần doanh nghiệp là cái không bị kiềm toá bởi thị 
trường tự do và là cái đưa đến sự cải tiên công nghệ liên tục. 

Lời của John Maynard Keynes, ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá 
trị, cho chúng ta một câu kết luận thích hợp với việc nghiên cứu về 
kinh tế học vĩ mô: 

Đó là Doanh nghiệp, cái đã tạo ra và cải thiện nguồn của 
cải của thê giới. Nếu Doanh nghiệp còn hoạt động thì của cải 
gẽ được tích luỹ, bất kế có tiết kiệm ít đến đâu; nếu Doanh 
nghiệp ngủ yên, của câi sẽ tiêu hao, bất kế có tiết kiệm nhiều 
đến mấy. 


TÓM TẮT 


A, Quản lý chu kỳ kinh doanh. 

1. Các quốc gia đứng trước hai mối quan tâm lớn khi hoạch định 
các chính sách tài khoá và tiền tệ: đó là, mức tầng cầu thích hợp và 
cách phối hợp tốt nhất giữa tài khoá và tiền tệ. Phái hợp chính sách 
tài khoá và tiền tệ giúp xác định các cấu thành của GDP, Chiến 
lược đầu tư mạnh đồi hỏi phải c6 thặng dư ngân sách đi kèm với 
chính sách tiền tệ rhở rộng. t Sự phâi hợp này ở Mỹ đã tiễn triển theo 
chiều hướng nới lòng tài khoá và thắt chặt tiền tệ - một công thức 
chắc chắn tạo ra tỉ lệ đầu tư thắp trong GDP và tăng trưởng sản 
lượng tiềm năng chậm. 

2. Chính sách tài khoá trở nên kém hữu hiệu khi đóng vai trò là 
một công cụ chính sách ổn định kính tế. Kết quả là, trong những nỗ 
lực ổn định nền kinh tế, Hoa kỳ ngày nay hầu như hoàn toàn dựa 
vào chính sách tiền tệ. Các mô hình kinh tế lượng, là những mô 
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hình sử đụng kỹ thuật thống ã để ước tính ảnh hưởng của gự thay 
đối chính sách tiền tệ đối với nền kinh tá vĩ mô, thường phát hiện 
thấy rằng, thay đổi chính sách tiền tệ có ảnh hưởng chủ yêu đến 
sản tượng trong ngắn han, còn trong thời gian dài hơn thì mức giá 
và tiền lương quán tính có ảnh nưởng ngày càng mạnh hơn đến 
GDP danh nghĩa. 

3. Chính phủ nên theo đuổi các qui định cố định hay mỡ Tộng 
quyền tuỳ cơ ứng biến? Câu trả lời mang cả nội dung kinh tế học 
thực chứng lẫn các nhận định về mặt chính trị. Những người bảo 
thủ thường tán thành các qui định, còn những người cấp tiến thì 
ủng hộ quan điểm về khả năng tình chỉnh chủ động của các chính 
sách tiền tệ để đạt được các mục đích kinh tế. Câu hồi cơ bản hơn 
là liệu các chính sách tuỳ biến và chủ động này sẽ ốn định hoá hay 
làm mất ổn định nền kinh tế. Các nhà kinh tế ngày càng nhấn 
mạnh đến sự cần thiết phải có các chính sách đđng tin cậy, bất kề 
sự đáng tim cậy đó là do các qui định ngặt nghèo hay do giới lãnh 
đạo khôn ngoan tạo ra. 

B. Đẩy mạnh tăng trưởng dài hạn 

4. Hãy nhớ câu châm ngôn: “Năng suất không phải là tất cả, 
nhưng về dài hạn, nó gần như là tất cả”. Khả năng nâng cao mức 
sông của một quốc gia qua thời gian phụ thuộc gần như hoàn toàn 
vào khả năng của quốc gia đó trong việc cải tiến công nghệ và vốn 
do lực lượng lao động sử dụng. 

5. Tỉ lệ tiết kiêm quốc gia giảm mạnh trong thập kỳ qua. Các 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thâm hụt ngân sách ngày càng tăng của 
chính phủ liên bang là một trong những thủ phạm chính. 

6. Hầu hết các nhà kinh tế đều tin rằng, thâm hụt liên bang thấp 
hơn là cách tốt nhất để tăng tỉ lệ tiết kiệm quốc gia hiện nay. Điều 
này đồi hôi vừa phải giảm mức tiêu dùng trong tình trạng toàn 
dụng lao động lẫn phải đảm bảo sản lượng đạt mức tiềm năng sao 
cho mức tiết kiệm mong muốn cao không đơn thuần dẫn đến kết 
cục là mức chỉ tiêu và sản lượng thấp hơn. Kế hoạch cả gói của 
Clinton năm 1993 đã tiến một bước trên con đường giảm thâm hụt 
bằng cách tăng thuế và cắt giảm chỉ tiêu cho quốc phòng. 

7. Các chính sách nhằm tăng đầu tư nên tính đền một điêu: mức 
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của cải của quốc gìa không chỉ bó hẹp trong đầu tư kinh doanh. Nó 
còn bao gồm các dạng của cải hữu hình và vô hình khác, đặc biệt là 
vốn nhân lực. 

8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng buộc phải nâng cao tốc độ 
tăng trưởng năng suất tống nhân tó, là đại lượng đo mức tổng sản 
lượng trên một đơn vị tất cả các đầu vào. Vai trò chính của chính 
phủ là phải đảm báo thị trường tự đo, khuyến khích cạnh tranh 
quyết liệt và hỗ trợ công nghệ và khoa học cơ bản. 


CÁC KHÁI NIỆM CÀN NHỚ 
On định hoá Stabilzation 
quản lý cầu demand management 
phôi hợp tài khoá - tiền tệ fiscal - monetary mix 


qui định có định khác với tính Øxed rules vs. đigcretion 
tuỳ biến 
Tăng trưởng dài hạn và năng Longrun growth and 


suất Productivity 

tỉ lệ tiết kiệm quốc gia giảm sút: the declinng nattonaÌ saving 
nguyên nhân ratke: 

các chính sách xoay chuyển 8OUuTCec 

các dạng của cải khác nhau policies to reverse 


đạt tới đường giới hạn công nghệ different formas of weaÌth 
khác với dịch chuyến đường reaching technological frontier 
đó ra phía ngoài va. moving it outward 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Chì tiêu quân sự tăng lên sẽ giúp giải quyết khủng hoáng như 
thế nào? Những giải pháp gì về tài khoá và tiền tệ có thể có vai trò 
tương đương nhằm giảm bớt thất nghiệp và tăng sản lượng? 

2. Giải thích tại sao thay đối cách phối hợp chính sách tài khoá 
- tiền tệ có thể làm giảm thâm hụt ngân sách, tăng đầu tư trong 
nước và duy trì mức GDP thực tế và mức lạm phát như cũ? 

3. Nước Mỹ hiện nay đang trong giai đoạn nào của chu kỳ kinh 
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doanh? Phối hợp chính sách tài khoá - tiền tệ hiện nay là gì? Các 
chính sách thuế và chi tiêu nào xem ra phù hợp hơn cả? Bạn có thể 
thay đối cách phối hợp tương đối các chính sách như thế nào (chính 
sách chỉ tiêu, thuê khoá và cung tiền) để chống lại thất nghiệp và 
lạm phát? 

4. Hãy xem xét ước lượng kinh tế trình bày trong Bảng 33-1. So 
sánh chúng với những dự báo trong lý thuyết định lượng về giá cả 
ở Chương 31. Bạn có thể nghĩ ra cách nào để kết hợp cả hai phương 
điện này lại hay không? 

5. Những lập luận khác nhau ủng hộ và phản đối các qui định 
tăng cung tiền có định là gì? Hãy xét cụ thế các nhân tố như sự ổn 
định cố hữu của nền kinh tế tư nhân, khả năng dự đoán kinh tế, sự 
ổn định của đường cầu về tiền, và dự kiến về chính sách kinh tế vĩ 
mô. Qui định về mức GDP danh nghĩa mục tiêu có phải là qui định 
có lợi thế hơn hắn hay không? 

6. Các ứng cử viên chỉnh trị đã đề xuất các chính sách nêu đưới 
đây để thúc đẩy tắc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong những 
năm 1990. Với những đề xuất đó, hãy giải thích bằng định tính tác 
động của chúng đến tăng trưởng sản lượng tiềm năng và sản lượng 
tiềm năng trên đầu người. Nếu có thể, hãy ước tính bằng định 
lượng về sự thay đổi tốc độ tăng trưởng sản lượng tiềm năng và sản 
lượng tiềm năng trên đầu người trong vòng 10 năm tới. 

a. Cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang 2% GDP, tăng tỉ trọng 
đầu tư trong GDP lên cùng một tỉ lệ. 

b. Tăng trợ cấp liên bang cho công tác nghiên cứu và triển khai 
lên 1⁄2% GDP, giả định rằng trợ cấp này sẽ thúc đẩy công tác 
nghiên cứu và triển khai tư nhân theo cùng một tỉ lệ và công tác 
này có tỉ suất lợi tức xã hội gấp 4 lần đầu tư tư nhân. 

c. Giảm chỉ tiêu quốc phòng 1% GDP với số nhân bằng 2. 

d. Tăng tỉ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ sao cho 
tổng đầu vào lao động tăng thêm 1%. 

e. Tăng đầu tư vào vốn nhân lực (hay giáo dục và đào tạo tại 
chức) lên 1% của GDP. 
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CHƯƠNG 34 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ TỈ GIÁ HÔI ĐOÁI 


Lợi ích của thương mại quốc tế - sử dụng có hiệu 
quả hơn các lực lượng sản xuất của thế giới. 
cxJohrn Stuart† MiiI 


Các thế hệ người Mỹ trước đây có thể được tha thứ vì đã vô tình 
bỏ qua các sự kiện kinh tế giữa các quốc gia. Trước đây, Hoa kỳ đã 
sản xuất ra hầu hết mọi thứ mà mình tiêu dùng và tiêu dùng hầu 
như mọi thứ do mình sản xuất. Các nước ngoài chỉ cung cấp rất ít 
öi các chất gia vị, các chuyến du lịch mới lạ và chuối, nhưng xét 
toàn bộ thì thị trường nước ngoài hầu như không có vai trò quan 
trọng đôi với các công ty và người tiêu dùng Mỹ. 

Từ đó đến nay, thế giới đã đối khác biết bao! Thương mại quốc 
tế đã tăng lên rất nhiều lần, và các quốc gia ngày càng liên kết với 
nhau bằng những luông hàng hoá và dịch vụ không thể kìm hãm 
được. Hoa kỳ cũng không phải một ngoại lệ. Chúng ta đã chuyên 
chở một lkhhối lượng hàng hoá khống lồ như thực phẩm, máy bay, 
máy tính, máy móc xây dựng sang các nước khác; và đối lại, chúng 
ta cũng nhập về hàng tỉ đôla hàng hoá như xăng dầu, đầu viđéo, ô 
tô, quả kiwl và các hàng hoá và dịch vụ khác. Quả thực, trong 
những răm gần đây, xưếtdthấu đã trở thành một trong những khu 
vực tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tê Mỹ. 

Các lực kinh tế đứng đăng sau sư lan rộng của thương mại 
quốc tế này là gì? Thật đơn giản, thương mại đã thúc đẩy chuyên 
môn hoá, và chuyên môn hóa lại làm tăng năng suất. Trong thời 
kỳ dài hạn, thương mại tăng lên và năng suất cao hơn sẽ nâng cao 
mức sống cho tất cẢ mọi người. Dần dần, các nước đã nhận ra 
rằng, thương mại quốc tế là một trong những con đường vững 
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chắc nhất để mang lại thịnh vượng kinh tế. 

Tuy nhiên, thương mại không phải là lời cầu chúc vạn sự như ý. 
Với thương mại ngày càng tăng, nhập khẩu sẽ thay th sản xuất 
trong nước và người lao động sẽ mắt việc làm, như hàng triệu công 
nhân trong ngành thép, ô tô, và dệt may đã nhận ra. Và một thập 
kỷ lâm vào thâm hụt thương mại khống lồ đã biến Hoa kỳ - vốn 
trước đây là nước chủ nợ lớn nhất thể giới - trở thành một con nợ 
nhiều nhất toàn cầu. Những thay đổi này đã khiến lĩnh vực kinb tế 
uò tài chính quốc tế ngày nay trở nên đặc biệt quan trọng. Chương 
này sẽ xem xét tại sao các nước trao đối hàng hoá và dịch vụ cho 
nhau, tỉ giá hồi đoái được xác định như thế nào, và làm thế nào để 
đo lường được các luông thương mại giữa các quốc gia. 

Thương mại quốc tế khác với thương mại trong nước 

Phân tích về thương mại quốc tê khác với phân tích về thị 
trường nội địa như thể nào? Có ba sự khác biệt lớn: 

„ Cơ hội buôn bán được mở rộng. Lợi thê chính của thương mại 
quốc tế là quan hệ buôn bán theo chiều ngang được mở rộng. Nêu 
mọi người bắt buộc buộc chỉ được tiêu dùng những gì sản xuất 
trong nước thì thể giới sẽ nghèo nàn đi cả về phương điện vật chất 
lẫn tinh thần, Người Canada có thể không được uống rượu vang, 
người Mỹ có thể chẳng được thưởng thức cà phê, và hầu như toàn 
thế giới sẽ chắng biết đến Coea Cola và các bộ phim của Holywood. 

e Chủ quyền quốc gia. Thương mại qua biên giới các quốc gia sẽ 
thu hút nhân dân và các hãng sống trong các quốc gìa khác nhau. 
Mỗi quốc gia là một thực thể có chủ quyền mà chủ quyền đó sẽ 
điều tiết đòng người, hàng hoá và tài sản giữa các nước. Điều này 
tương phản với thương mại trong nước, ở đó chỉ có một đồng tiền; 
các luông thương mại và tiền tệ có thể đi chuyển dễ dàng bên trong 
phạm ví đường biên giới, và người lao động có thể di chuyển dễ 
đàng theo công việc. Đôi khi, các hàng rào về chính trị đối với 
thương mại được dựng lên khi các nhóm chịu ảnh hưởng phản đối 
ngoại thương và các quốc gia đặt ra thuế quan hay hạn ngạch. 
Thực tê này, được gọi là chế độ bảo hộ, sẽ được phân tích trong 
chương sau. 

e TY giá hối đoái. Phần lớn các quốc gia đều có đồng tiền riêng. 
Tôi muốn trả tiền mua một chiếc xe ô tô Nhật bằng đôla, trong khi 
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hãng Nissan lại muốn được nhận bằng đồng yên. Hệ thống tài 
chính quốc tế phải đảm bảo một luồng đôla, yên và các đồng tiền 
khác được thông suốt - nêu không thì sẽ có cơ đổ vỡ thương mại. 


A. CƠ SỞ KINH TẾ CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 


CÁC XU HƯỚNG NGOẠI THƯƠNG 


Chúng ta bắt đầu bằng việc khảo sát các hình thái thương mại 
quốc tế. Hình 34-1 là một bản đồ thương mại, cho biết thế giới trông 
như thể nào nếu kích thước địa lý của mỗi nước trong bản đồ này 
là tỉ lệ thuận với tỉ trọng của nước đó trong thương mại thê giới. 
Hãy chú ý rằng Hoa kỳ, Tây Âu và Nhật Bản thật to lớn biết bao, 
trong khi lãnh thổ Hồng Kông bé nhỏ lại đường như lớn hơn cả 
nước Ấn Độ. 

Hình 34-1. Các nước trên thế giới được vẽ theo tỉ lệ xích tương 
ứng với kirma ngạch thương mại quốc tế của chúng 

Trong bản đồ này, diện tích các nước được về tì lệ thuận với tỉ trọng của 
chúng trong tổng thương mại thế giới năm 1991. So aánh qui mô của các 
nước công nghiệp tiên tiến với châu Phi và châu Á. (Điều chỉnh từ Michael 


Kidron và Ronald Segal, Hình thức mới của Atias Thế giới (Simon và 
Schuster, New York, 1991) 


Thay È Á.e Ì : 
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Một nền kình tế tham gia vào thương mại quốc tế ở mức độ lớn 
được gọi là nền kinh tế mở. Một thước đo hữu ích về độ mở của 
nền kinh tế là tỉ số giữa kìm ngạch xuất nhập khẩu của nước đó với 
GDP. Hình 34-2 cho thấy rằng nước Mỹ là một nền kinh tế tương 
đôi tự cung tự cấp. Nhiều nước khác, nhất là Tây Âu và Đông Á, là 
những nền kinh tế rất mỡ với xuất nhập khẩu chiếm hơn 50% GDP 
của các nước đó. 
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Hình 34-2. Độ mổ của Hoa kỳ đang gia tăng 

Giống như tắt cả các nền kinh tế thị trường lớn khác, Hoa kỳ đang 
ngày càng mở rộng cửa biên giới của mình cho ngoại thương trong nửa 
cuấi thế kỳ qua và càng ngày càng cọ xát nhiều với những luồng gió của 
canh tranh quắc tá. Tăng trưởng lớn nhất trong giá trị kim ngạch nhập 
khẩu đi cùng với giá xăng đầu cao hơn và do đồng đôla lên giá trong tỉ giá 
hối đoái. Cuối những năm 1980, nhập khẩu bỏ xa xuất khẩu, khiển cho 
Hoa kỳ trở thành quốc gia nợ nhiều nhất thế giới. 

(Nguằn: Bộ Thương mại Hoa kỳ) 

Mức độ mớ trong nhiều ngành của Mỹ, như ngành thép, may 
mặc, điện tử dân dụng và ô tô lớn hơn rất nhiều so với nền kinh tê 
nói chung. Bảng 34-1 cho biết cấu thành các hàng hoá trong ngoại 
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thương của Mỹ năm 1993. Các số liệu này thể hiện, mặc dù là một 
nước công nghiệp tiên tiến, Mỹ vẫn xuất khẩu một khối lượng lớn 
đáng kinh ngạc các hàng hoá sơ cấp (như thực phẩm) và nhập khẩu 
một lượng lớn các hàng hoá tỉnh xảo, hàng chế tạo sử dụng nhiều 
vần (như ô tô hay thiết bị viễn thông). Hơn nữa, chúng ta thấy có 
một khối lượng lớn hàng trao đổi hai chiều, hay thương mại nội 
ngành. Tức là, ngay trong phạm vi một ngành cụ thể (như máy 
tính), Mỹ vừa xuất khẩu vừa nhập khẩu cùng một lúc. 


Thương mại của Hoa kỳ, năm 1999 


Tỉ trọng của mỗi hàng hoá 
trong tổng SỐ 
Các loại hàng hoá Xuất khẩu Nhập khẩu 
Nguồn cung cấp cho công nghiệp 
Dầu, than và các đạng nhiên liệu khác 3 11 
Thực phẩm 10 5 
Các loại khác 23 16 
Hàng chế tạo 
Hàng hoá vốn 
Máy tính và các thiết bị có liên quan 13 11 
Máy bay 9 b) 
Các loai khác 19 12 
Ô tô 11 18 
Hàng tiêu dùng 12 24 
Tổng cộng 100 100 


Bảng 34-1. Hoa kỳ xuất khẩu một lượng lớn hàng sơ cấp và 
nhập khẩu nhiều hàng chế tạo 


Cấu thành tổng kim ngặch xuất khẩu và nhập khẩu hàng thương 
phẩm của Hoa kỳ trong những năm gần đây thật đáng ngạc nhiên. Hoa 
kỳ xuất khẩn một lượng lớn các hàng sơ cấp, đặc biệt là thực phẩm và 
than, chủ yếu là do trữ lượng nguồn tài nguyên phong phú của nó. Đồng 
thời, Hoa kỳ nhập khẩu nhiều hàng chế tạo, như ô tê và máy quay phim, 
mặc dù những hàng chế tạo này sử dụng rất nhiều vốn. 

(Nguằn: Ủy ban Thống kê Hoa kỳ) 
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CÁC LÝ DO ĐỂ CÓ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
VẺ HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ 


Những nhân tổ kinh tá nào đứng đằng sau các hình thái thương 
mại quốc tế này? Các quốc gia thấy có lợi khi tham gia vào thương 
mại quốc tế vì nhiều lý đo: vì sự đa dạng về các điều kiện sản xuất, 
vì chi phí sản xuất giảm, và vì sự khác nhau về sở thích giữa các 
quốc gia. 

Sự đa đạng về các điều kiện sản xuất 

Thương mại có thể điễn ra nhờ sự đa dạng về các khả năng sản 
xuất giữa các nước. Một phần, sự khác nhau này phản ánh trữ 
lượng tài nguyên của các nước. Một nước có thể may mắn có được 
nguồn đầu mó, còn nước khác lại có thể có nhiều đất đai màu mỡ 
rộng lớn. Hoặc các nước vùng núi có thể sản sinh ra rất nhiều năng 
lượng thủy điện để bán cho các nước láng giằng, trong khi một nước 
khác có cảng nước sâu lại có thể trở thành một trung tâm vận 
chuyển bằng tàu biển. 

Giảm chỉ phí 

Lý do thứ hai để tiên bành thương mại là do nhiều quá trình sản 
xuất có hiệu quả kinh tế theo qui mô, tức là, chúng có xu hướng 
chi phí sản xuất trung bình thấp dần khi khối lượng đầu ra tăng 
lên. Vì thể, khi một nước cụ thể có được lợi thế về một sản phẩm 
nhất định, nó có thể trở thành một nước sản xuất khối lượng lớn và 
chi phí thấp. Hiệu quả kinh tế theo qui mô mang lại cho nước đó 
những lợi thế đáng kế về ch¡ phí và công nghệ so với các nước khác, 
mà những nước này nhận thấy nếu mua sản phẩm từ nước sản 
xuất đứng đầu đó sẽ rẻ hơn là tự sản xuất. 

Có thế lấy trường hợp về đồ điện tử dân dụng làm ví dụ. Không 
ai nghỉ ngờ rằng những công ty như General Electric hay IBM có 
thể tự sản xuất đầu vidéo ở nước Mỹ nêu họ muốn. Nhưng họ 
không thể sản xuất chúng đú rẻ đến mức có thể cạnh tranh được 
với các nhà sản xuất Nhật Bản như Sony, vốn là một hãng có lợi thế 
do sân xuất khối lượng khổng lồ và có nhiều kinh nghiệm trong việc 
sản xuất đô điện tử dân dụng. Kết quả là, Mỹ nhập khẩu gần như 
toàn bộ đầu vidéo. 
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Vấn đề sẽ đảo ngược lại khi xét ngành sản xuất máy bay dân 
dụng, trong đó Mỹ đã chiếm lĩnh thị trường thế giới. Boeing, hãng 
xuất khẩu hàng đầu của Mỹ, eó hai lợi thế quan trọng. Thứ nhất, 
Boeing đã giữ một kỹ lục lâu dài về sản xuất các loại máy bay phản 
lực chở khách an toàn và có độ tin cậy cao. Đây là một nhiệm vụ 
không dễ dàng chút nào nếu các đố: thủ khác muốn đạt tới. Vì các 
máy bay hiện đại rất phức tạp và đòi hồi công nghệ tỉnh vi, nó đòi 
hỏi mất. nhiều thời gian và công sức để học cách sản xuất những 
chiếc máy bay đáng tin cậy với mức giá chấp nhận được'. 

Hơn nữa, lợi tức tăng dần theo qui mô cũng mang lại cho Boeing 
một lợi thê tài chính. Là một hãng sản xuất máy bay hàng đầu trên 
thế giới, nó có thể đàn đều chi phí khổng lồ của việc thiết kế, triển 
khai và thử nghiệm máy bay mới cho mệt khối lượng lớn máy bay 
bán ra. Điều đó có nghĩa là, nó có thể bán với giá thấp hơn các đối 
thủ cạnh tranh vẫn có doanh số bán được ít hơn. Không có gì đáng 
ngạc nhiên khi thấy đối thủ cạnh tranh thực sự duy nhất của 
Boeing là hãng Airbus, được nhận trợ cấp rất lớn của nhiều nước 
châu Âu. 

Một ví dụ về chỉ phí giảm dần giép giải thích một hiện tượng 
quan trọng về thương mại nội ngành diễn ra tấp nập như đã trình 
bày trong Bảng 34-1. Tại sao Hoa kỳ lại vừa xuất khẩu vừa nhập 
khẩu máy tính và các thiết bị liên quan? Lý do là, Mỹ đã khai thác 
hiệu quả kinh tế theo qui mô trong sản xuất bộ vi xử lý và Mỹ đã 
chuyên môn hoá vào đó, còn Nhật Bản lại có lợi thế về chỉ phí trong 
các con chíp bộ nhớ và màn hình video cho máy tính xách tay nên 
có xu hướng chuyên môn hoá và xuất khẩu trong lĩnh vực này. Các 
hình thái chuyên môn hoá nội ngành tương tự đã điễn ra trong các 
sản phẩm ô tô, thép, may mặc và nhiều sản phẩm chế tạo khác. 


1. Yêu cầu về độ an toàn mang lại một lợi thế khác cho những hãng sản xuất 
hiện có. Rất cuộc thì ai là người muẫn bay vượt đại dương trên một chiếc máy bay 
lần đầu tiên được sản xuất bởi một hãng sản xuất máy bay mới tính, và hãng 
hàng không nào của Mỹ sẻ mua máy bay phản lực từ các hãng của Nga ngay cả 
khí giá của chúng chỉ bằng một nửa giá của những chiếc phản lực Boeing? 
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Khác nhau về sở thích 

Nguyên nhân thứ ba đổi với thương mại nằm trong sở thích. 
Ngay cả khi các điều kiện sản xuất đồng nhất trong tất cả các vùng 
thì các nước vẫn có thế tham gìa vào thương mại nếu sở thích về 
các hàng hoá khác nhau. 

Thí dụ, giả sử Na Uy và Thụy Điển khai thác cá từ biến và thịt 
từ đất liền với một lượng gần bằng nhau, nhưng người Thuy Điển 
lại có cảm tình rất lớn với thịt, còn người Na Ủy lại thích cá. Xuất 
khẩu thịt từ Na Uy và cá từ Thụy Điền diễn ra sẽ làm cho đôi bên 
cùng có lợi. Cả hai nước sẽ thu được lợi ích từ hoạt động thương 
mại này; tổng mức độ hài lòng của con người sẽ tăng lên, giỗng như 
khi Jack Sprat bán thịt mỡ để mua thịt nạc cho vợ vậy. 

Trong chương sau, chúng ta sẽ tổng hợp các lý do khác nhau đối 
với thương mại trong lý thuyết về lợi thê so sánh. 


B. CÁC YÊU TỔ QUYÉT ĐỊNH TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI 


TỈ GIÁ HỒI ĐOÁI 


Tất cả chúng ta đều quen thuộc với thương mại trong nước. Khi 
tôi mua cam Florida hay áo sơ mì California, tất nhiên tôi muôn 
trả bằng đôla. May thay, những người trồng cam và sẵn xuất áo sơ 
mi đều muốn thanh toán bằng đồng Mỹ kim, nên tất cả thương mại 
đều được thực hiện bằng đồng đôla. Các giao dịch kinh tế trong 
phạm vi một nước rất đơn giản. 

Tuy nhiên, nếu tôi sở hữu một cửa hàng bán xe đạp Ánh thì sự 
giao dịch sẽ phức tạp hơn. Hãng chế tạo xe đạp cần được trả tiền 
bằng đồng tiền của vÀnh chú-không phải tiền Mỹ kim. Do đó, để 
mua một chiếc xe đạp Anh, trước hết tôi phải mua đồng bảng Anh 
(£) và dùng những đồng bảng đó để trả cho hãng sản xuất xe đạp. 
Tương tự, nếu người Anh muốn mua hàng thương phẩm của Mỹ, 
trước tiên họ phải mua đôla Mỹ ($) đã. Những ai muốn mua ngoại 
tệ cũng có thế làm như vậy thông qua thị trường ngoại hãi. Trong 
thị trường này sẽ quyết định giá một đơn vị ngoại tệ theo đồng bản 
tệ, và giá đó được gọi là tỉ giá hối đoái. 
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Thí dụ, nếu giá tính bằng đôla của đồng bảng là 1,5 đôla thì ai 
đó muỗn mua một đôla sẽ cần phải trả £1⁄/$1,5 = 0,67. Còn có tỉ giá 
hỗi đoái giữa đồng đôla và đồng tiền của mỗi nước khác nữa. Năm 
1994, tỉ giá hôi đoái là 59 xu ăn một đồng mác Đức, 17 xu ăn một 
đồng phrăng Pháp, 73 xu ăn một đôla Canada, 0,95 xu ăn một đồng 
yên Nhật. Với người nước ngoài muốn mua đôla Mỹ thì giá đảo 
ngược lại là 1,69 mác Đức, 5,88 phrăng Pháp, 1,37 đôla Canada hay 
105 yên Nhật ăn một đôla Mỹ, 

Có ngoại hối rồi thì tôi có thể mua được xe đạp của Anh. Giả sử 
giá chào của xe đạp là 100 bảng. Tôi có thể xem báo để biết tỉ giá 
hồi đoái của đồng bảng. Nếu tỉ giá là 1,5 đôla một bằng, thì tôi chỉ 
việc đơn giản là đi đến ngân hàng với 150 đôla và đổi chúng ra 100 
bảng. Với tiền Anh trong tay, tôi có thế trả cho hãng xuất khẩu 
đồng tiền mà họ cần cho chiếc xe đạp của tôi. 

Bạn có thể chỉ ra những hãng nhập khẩu xe tải Mỹ của Anh phải 
làm gì nếu họ muốn mua, chẳng hạn 36.000 đôla hàng hoá. từ một 
hãng xuất khẩu của Mỹ. Ở đây, đồng bảng sẽ phải đối ra đôla. Bạn 
qẽ thấy rằng, khi tỉ giá hồi đoái là 1,5 đôÌa ăn một bảng thì chuyến 
tàu chở xe tải trị giá 24.000 bảng Anh. 

Doanh nghiệp và người du lịch không cần biết gì hơn ngoài 
những điều trên đây khi họ thực biện các giao địch xuất nhập 
khẩu. Nhưng chưa thể nắm vững được kinh tế học về tỉ giá hôi đoái 
nếu chúng ta chưa phân tích các lực đứng đằng sau cung và cầu vê 
ngoại hỗi và các chức năng của thị trường ngoại hỗi. 


THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 


Trong phân lớn thời gian trước đây, tỉ giá hối đoái không cố định. 
Cũng giống như các loại giá cả khác, chúng thay đổi hàng tuần, 
hàng tháng tùy theo các lực cung và cầu. Thị trường ngoại hồi là 
thị trường trong đó đồng tiền của các nước khác nhau được trao đổi; 
chính trong thị trường này mà tỉ giá hối đoái được xác định. Ngoại 
hối được trao đổi ở cấp bán lễ tại nhiều ngân bàng và hãng chuyên 
kinh đoanh loại này. Các thị trường có tổ chức ở New York, Tukyo, 
London, Zurich đã buôn bán tiên trị giá hàng trăm tỉ đôla mỗi ngày. 

Chúng ta có thể sử dụng các đường cung và cầu quen thuộc đễ 
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mình hoạ xem các thị trường quyết định giá cả của ngoại tệ như thế 
nào. Hình 34-3 biểu điễn đường cung và cầu về đồng bảng ở Mỹ'. 
Cầu về đồng bảng Anh là từ những người ở Mỹ cần có đồng bảng 
để mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các công cụ tài chính của Anh; cung 
về đông bảng là từ những người ở Anh muốn mua hàng hoá, dịch 
vụ hoặc đầu tư vào Mỹ, và vì vậy, phải trả cho những khoản mục 
đó bằng đồng bảng. Giá ngoại hôi - hay tÌ giá hối đoái - được xác 
định tại mức giá ở đó cung và cầu cân bằng nhau, 


Hình 34-8. Xác định tỉ giá hối đoái 

Thị trường ngoại hối điễn 3£ 
ra khi cũng và cầu ngoại hấi 
cân bằng :+hau. Đứng sau 
cầu về đồng bảng là các hoạt 
động mua sắm hàng hoá, 
dịch vụ và các luồng tài 
chính. Đứng sau cung về 
đồng bảng đề đối lấy đóla là 
nhu cầu của người Anh 
muốn mua hàng hoá và đầu 
tư vào Mỹ. Nếu tỉ giá cao TÔ... 
hơn điểm E thì sẽ có dư cung 
về ngoại hối. Nếu chính phủ 
không mua lượng đư cung 
này để bố sung dư trữ chính 
thức thì các lực thị trường SẼ 
đẩy tỉ giá hỗi đoái xuống để 
cân băng cung cầu tại E. 

Trước hết, chúng ta hãy xét phía cầu. Cầu về đồng bảng nảy sinh 
khi người Mỹ muốn có tiền bảng để mua xe đạp và các hàng hoá 
khác của Anh, muốn đi nghỉ ở London, thuê dịch vụ bảo hiểm của 
Anh v.v... Hơn nữa, cần phải có ngoại hối nêu người Mỹ muốn mua 
đất ở Anh hay mua cổ phần của các công ty Anh. Nói tóm lại, chúng 


Tỷ giá hỗi đoái (§/£) 


b2 


—] 
© 


to 


Lượng ngoại tệ 


1. Tất nhiên, đây là một ví dụ giản đơn, trong đó chúng ta chỉ xét đến thương 
mại song phương giữa Ánh và Mỹ. 


CHƯƠNG 33: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ TỈ GIÁ... 587 


ta cần ngoại hồi khi chúng ta mua hàng hoá, dịch 0uụ uà các tài sốn 
của rước ngoài. 

Trong Hình 34-3, cầu về đồng bảng Anh được biểu thị bằng 
đường DD dốc xuống, với trục tung biểu thị giá tính theo đôla của 
đồng bảng Anh. Chú ý rằng, giá tính bằng đôla của đồng bảng Anh 
giảm xuống khi tỉ giá hối đoái của đông bảng Anh giảm xuống 
tương đỗi so với đồng đôla, Vì thế, khi giá tính bằng ởôla của hàng 
hoá Anh giảm xuống so với hàng hoá Mỹ, thì người Mỹ sẽ mua 
nhiều hàng hoá Anh hơn. Điều này cho thấy tại sao đường cầu lại 
dốc xuống. Thí dụ, nếu đồng bảng giảm từ $1,5/£ xuống còn $1,2/£ 
còn mọi thứ khác như nhau, thì người Mỹ sẻ muốn mua nhiêu xe 
đạp Anh và bỏ ra nhiều thời gian để đi thăm nước Anh hơn. 

Cái gì đứng đằng sau cung về ngoai hối (được biểu điễn trong 
Hình 34-3 bằng đường cung SS về đồng bảng Anh)? Người Anh 
cung cấp đồng tiên của họ khi họ nhập khẩu hàng hoá, địch vụ và 
tài sản. Thỉ dụ, khi sinh viên Anh mua sách kinh tế học của Mỹ 
hoặc đi sang Mỹ, họ phải bỏ ra những đồng báng Anh cần thiết đề 
chỉ tiêu. Hoặc khi chính phủ Anh mua siêu máy tính của Mỹ để dự 
báo thời tiết, thì giao dịch này làm tăng cung về đồng bảng Anh. 
Tóm lại, người Anh cung cấp đồng bảng để chỉ trả cho các khoản 
mua sắm của họ đối với hàng hoá, dịch vụ và tài sản nước ngoài. 
Đường cung trong Hình 34-3 đắc lên biểu thị rằng, khi giá trị của 
đồng bảng tăng (và do đó, đồng đôla tương đối rẻ đi), cư dân Anh sẽ 
muốn mưa nhiều hàng hoá, dịch vụ và đầu tư của nước ngoài hơn, 
và vì vậy, nói chung sẽ cung nhiều đồng bản tệ của họ trên thị 
trường ngoại hôi hơn. l 

Cung và cầu về đồng bảng Anh tương tác với nhau trên thị 
trường ngoại hãi. Cáelực thị trường điền chỉnh tỉ giá hối đoái lên 
xuống đề cân bằng giữa luồng ra và luồng vào về đồng bảng: giá cả 
được ấn định tại tì giá hối đoái cân băng, tại đó lượng đồng bảng 
sẵn sàng được mua đúng bằng lượng đồng bảng sẵn sàng được bán. 

Cân bằng cung cầu về ngoại hối quyết định tỉ giá hối đoái của 
đồng tiền. Với tỉ giá hôi đoái 1,B đôla ăn 1 bảng như đã chỉ ra tại 
điểm E trong Hình 34-3 thì tỉ giá cân bằng và không có xu hướng 
lên xuống nữa. 


588 PHẦN BẢY: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ... 


Chúng ta đã thấy ở phần trên: tỉ giá là môi quan hệ nghịch đảo. 
Cũng giống như khi chúng ta bán đồng bảng Anh lấy 1,5 đôla, 
chúng ta mua đôla với giá 0,67 bảng. Chúng ta cũng có thể biểu 
diễn mối quan hệ cung - cầu đáo ngược băng cách phân tích cung 
và cầu về đồng đôla Mỹ. Trong một thê giới buôn bán song phương 
đã đơn giản hoá của chúng ta, cung về đồng bảng của người Anh sẽ 
được chuyến thành cầu về đồng đôÌa, trong khi cầu về đồng bảng 
Anh của người Mỹ sẽ được thể hiện thành cung về đồng đôla. Sau 
đó, chúng ta có thể vẽ cung và cầu về đồng đôla, và điểm cân băng 
sẽ đạt tại £0,67/$ chứ không phải là $1,5/£. 

Ngoài ra, chúng ta có thể tìm thấy cung và cầu về mọi đồng tiền 
khác. Trong một thê giới đa quốc gia sẽ có trao đổi buôn bán ởa 
phương, với cung và cầu đến từ tất cả các miền, và nó sẽ quyết định 
toàn bộ hệ thông tỉ giá hôi đoái. 

Các thuật ngữ uê sự thay đổi tỉ giá. Thị trường ngoại hối có 
một bộ từ vựng đặc biệt. Theo định nghĩa, sự giảm xuống trong giá 
cả của một đồng tiền so với một hoặc tất cả các đồng tiền khác thì 
gọi là xuống giá đồng tiền. Sự tăng giá của một đồng tiền so với 
đồng tiền khác gọi là lân giá đồng tiền. Trong ví dụ trên đây của 
chúng ta, khi giá đồng bảng chuyển từ 1,5 đôla đến 1,2 đôla thì 
đồng bảng đang xuống giá và đồng đôla đang lên giá. 

Thuật ngữ “hạ giá” rất dễ nhằm lẫn với thuật ngữ “vuông giá”. 
Hạ giá là nói đến tình trạng trong đó một nước ấn định hay “cỗ 
định” chính thức tỉ giá đồng bản tệ đôi với đồng tiền khác hoặc với 
vàng, trong đó tỉ giá cỗ định hay ngang giá được thay đổi bằng cách 
tăng giá các đồng tiền khác. 

Thí dụ, năm 1971, Hoa kỳ thay đổi giá chính thức của vàng từ 
35 đôla lên 38 đôla một.qunece, nên chúng ta nói răng đồng đôÌla 
hạ giá. Nhưng khi đồng đôla giảm từ 150 yên ăn một đôla xuống 
100 yên ăn một đôla trên thương trường thì đồng đôla lúc đó là 
xuống giá. 

Khi tỉ giá hôi đoái của một nước giảm xuống so với nước khác, 
chúng ta nói rằng đồng bản tệ đang trong quá trình xuống giá, còn 
đồng ngoại tệ đang lén giá. 

Khi + giá hối đoái ^hính thức của một nước (so với vàng hay các 
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đồng tiền khác) được hạ thắp, chúng ta nói rằng đồng tiền đó đang 
trong quá trình hạ giá. Sự tăng lên trong tỉ giá hồi đoái chính thức 
được gọ! là sự nâng giá. 

Túc động của sự thay đổi trong thương mại. Điều gì sẽ xây 
ra nếu có sự thay đổi trong kim ngạch thương mại quốc tế? Thí dụ, 
điều gì xảy ra nêu Hoa kỳ quyết định hạn chế nhập khẩu từ Anh, 
hoặc khi người Mỹ đi ra nước ngoài ft hơn? 

Trong từng trường hợp trên đây, cầu về đồng ngoại tệ của Mỹ sẽ 
giảm. Kết quả được trình bày trong Hình 34-4 cho trường hợp thay 
đối đó ảnh hưởng đến nước Anh. Sự giảm sút trong mua sắm hàng 
hoá, dịch vụ và đầu tư đã làm giảm cầu về đồng ngoại tệ. Sự thay 
đổi này được biểu diễn bằng sự dịch chuyển sang trái của đường 
cầu. Kết quả là giá đồng ngoại tệ giảm xuống; tức là, đồng bảng sẽ 
xuông giá còn đồng đôla lên giá. T1 giá hỗi đoái sẽ là bao nhiêu? Chỉ 
vừa đủ sao cho xuất khẩu và luồng vốn từ Anh vào Mỹ tăng lên, 
nhập khẩu và luồng vốn từ Mỹ sang Anh giảm xuông cho đến khi 
cung cầu lại cân bằng với nhau. Trong ví dụ mô tả ở Hình 34-4, 
đồng bảng xuống giá từ 1,5 đôla còn 1,2 đôla ăn 1 bảng. 

Hình 34-4. Nhập khẩu của Mỹ giảm làm đồng đôla lên giá 

Giả sử người Mỹ đi du lịch 
ít đi hoặc quyết định rút CÁ 
quân đội khỏi châu Âu. Điều 
này sẽ làm giảm nhập khẩu 


từ Anh và giảm cầu về đồng Ã 
bảng Anh. Dịch chuyển š 
đường cầu về đồng bảng DD b 
sang trái tới D` D°. Tỉ giá của = 
đồng bảng xuấng giá/~>eòn z 
đồng đôla lên giá. Tại sao tỉ 3 
giá mới lại khuyến khích 2 gu... ` 
người Mỹ mua hàng hoá Anh œ 


và không khuyến khích 
người Mỹ xuất khẩu sang 
Anh? 


Ã ¡ï F5 ST ï LG eax¬a= 


Lượng ngnại tệ 
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Ngang giá sức mua và tỉ giá 

Trong ngắn hạn, tỉ giá do thị trường xác định có xu hướng dao 
động lớn theo sự vận động của lãi suất, các sự kiện chính trị và 
thay đối trong kỳ vọng. Nhưng trong đài hạn, các nhà kinh tế tin 
răng, tỉ giá được quyết định chủ yếu bởi giá tương đôi của hàng hoá 
trong các nước khác nhau. Trường hợp đặc biệt là qui luật một giá 
nói rằng, khi không tính đến chi phí chuyên chờ và các hàng rào 
thương mại, các hàng hoá như nhau phải được bán với cùng một, 
giá trên tất cả các thị trường. Điều này có nghĩa là, trong thị trường 
tự do, tỉ giá của một nước có xu hướng làm cho chỉ phí mua các 
hàng hoá trao đổi trong nước băng với chi phí mua các hàng hoá đó 
ö nước ngoài. Quan sát này dẫn đến lý thuyết ngang giá sức mua 
(Purchasing Pouer Parity - PPP) của tÌ guá bất đoái. 

Lý thuyết ngang giá sức mua có thể được minh hoạ bằng một ví 
dụ đơn giản. Giả sử giá thị trường của một lô hàng (ô tô, đồ kim 
hoàn, xăng dầu, thực phẩm v.v...) là 1.000 đôla ở Mỹ và 10.000 pêsô 
ở Mexico. Với tỉ giá 100 pêsô ăn 1 đôla, lô hàng này trị giá 100 đôla 
ỡ Mexico. Với giá tương đôi như vậy và trong điều kiện thương mại 
tự do giữa hai nước, chúng ta sẽ đự kiên được chứng kiên các hãng 
và người tiêu dùng Mỹ lũ lượt vượt biên giới để mua hàng với giá 
thấp hơn tại Mexico. Kết quả là nhập khẩu từ Mexico tăng và cầu 
về đồng pêsô Mexico tăng. Điều này sẽ làm tỉ giá của đồng pêsô 
tăng so với đồng đồla Mỹ, vì thế bạn cần nhiều đôla hơn đễ mua 
một lượng tiền pêsô như cũ. Kết quả là, giá hàng hoá Mexico tính 
bằng đồng đôïla sẽ tắng mặc dù giá tính bằng đồng pêsô không hề 
thay đổi. 

Quá trình này bao giờ sẽ kết thúc? Chỉ khi nào tỉ giá tăng lên 
đến 10pêsô ăn 1 đôïa thì qui luật một giá mới được duy trì: chỉ tại 
tỉ giá đó thì giá lô hàng thị trường này tại hai thị trường mới bằng 
nhau. Với 10 pêsô ăn 1 đôla, chúng ta nói rằng hai đồng tiền đã có 
sức mua ngang nhau xét về lượng hàng mua được. 

Học thuyết ngang giá sức mua cũng phát biểu rằng, những nước 
có tốc độ lạm phát cao sẽ có xu hướng xuống giá đồng tiền. Chính 
xác bơn, nêu lạm phát ở nước A là 10% một năm, trong khi lạm 
phát ở nước B là 2% một năm thì đồng tiền nước À có xu hướng 
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xuông giá so với đồng tiền nước B 8% một năm, đúng bằng chênh 
lệch tỉ lệ lạm phát. Thí dụ, giả sử lạm phát phi mã đã làm giá cả ở 
Argentina tăng lên gấp đôi trong vòng một năm, trong khi giá hàng 
ở Mỹ và tỉ giá giữa Argentina và Hoa kỳ không đổi, khi đó, giá hàng 
ở Argentina sẽ gấp đôi giá hàng Mỹ nhập khẩu tương ứng. Kết quả 
là, cầu về đồng pêsô Argentina sẽ giảm và cầu về đồng đôla Mỹ sẽ 
tăng, vì xuất khẩu của Mỹ sang Argentina được khuyến khích. 

Chúng ta nên lưu ý rằng lý thuyết ngang giá sức mua chỉ nói 
đến xu hướng chứ không phải cào bằng tuyệt đối các mức giá tương 
đối. Sự biến động trong lý thuyé: ngang giá sức mua có thể thấy 
được trong mối quan hệ giữa đồng đôla Mỹ và đồng yên Nhật trong 
thập kỷ qua; tỉ giá này đã từng cao tới 220 yên ăn 1 đôla và thấp 
xuống tới 100 yên ăn 1 đôla, mặc dù các nhà kinh tế của hai nước 
đã tính mức độ ngang giá sức mua là khoảng 150 yên ăn 1 đôla. 
Hàng rào thương mại và chi phí chuyên chở cho phép giá cả được 
phân hoá đáng kể giữa các nước. Hơn nữa, các luồng tài chính có 
thể chế ngự được các luồng thương mại trong ngắn hạn. Vì thẫ, tuy 
lý thuyết ngang giá sức mua là một định hướng hữu ích cbo tì giá 
trong dài hạn nhưng trên thực tế, tỉ giá vẫn có thể lệch khôi mức 
độ ngang giá sức mua của chúng trong nhiều năm. 


Kinh tế học trong thực tiễn: Ngung giá sức mua 0ù qui mô 
của các quốc gia. Dù đo lường theo cách nào thì Hoa bhỳ ouẫn là 
nền binh tê lớn nhất thê giới. Nhưng nước nào là lớn thứ hai? Nhật 
Bản, Đức, Nga hay một nước nào bhác? Bạn sẽ nghĩ rằng đây là 
một câu hỗi dã trẻ lời, cũng như đo chiều cao hay cân năng uậy. Tuy 
nhiên, uấn đề là Nhật Bản do lường sản lương quôc dân của ho 
bằng đồng yên, trong khi ¿ Đức lại bằng đồng mác uù Hoa bỳ bằng 
đồng đôla. Để so sánh Šược uới nhau, tất cả chúng phải được 
chuyển đổi ra cùng một đằng tiên. 

Tỷ giá hiển nhiên nên sử dụng là tì giá thị trường, 0à theo thước 
đo này, Nhật Bỏn là nước lớn thứ hai. Tuy nhiên, có hai hhó bhăn 
khi sử dụng tỉ giá thị trường. Thứ nhất, uì tỉ giá thị trường có thể 
lên xuống rất mạnh nên quí mô của từng quấc gia có thể cũng thu 
hẹp hoặc phình rộng theo. Ngoài ra, sử dụng tÍ giá hỗi đoái thị 
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trường thì nhiều nước nhỏ có Uuê như sẽ có sản lương quốc đân rất 
thấp. Thí dụ, nêu chúng ta sử dụng tỉ giá hỗi đoái thị trường cho 
đồng rúp thì tổng sản phẩm quốc nội của Nga năm 1991 sẽ nhỏ hơn 
của Hồng Kông! 

Vì thế, các nhà bình tê thích sử dụng tỉ giá hối đoái ngang giá 
sức mua hơn để so sánh GDP của các nước khác nhau. Sự bhác biệt 
có thể rất lớn, như Bảng 34-2 đã cho thấy. Khi tỉ giá hội đoái thị 
trường được sử dụng, sản lượng của các nước có thu nhập thắp như 
Trung Quắc hay Ấn Độ sẽ bị đánh giá thấp. Sự đánh giá thấp này 
xảy ra là do một phần rất lớn trong sản lượng các nước này tồn tại 
dưới dạng phi thương mại, các dịch uụ sử dụng nhiều lao động uốn 
thường cực kỳ rẻ ờ những nước thu nhập thấp (oà do đó, mức tiền 
lương thấp). Vì uậy, khi chúng ta tính toán tỉ giá ngang giá sức 
mua, bao gồm cả giá cẳ của các hàng hoá phi thương mại thì GDP 
của các nước thu nhập thấp tăng lên tương đỗi so với các nước tiền 
lương cao. Ví dụ, khi sử dụng tỉ giá bội đoái ngang giá sức mua, 
GDP của Trung Quác lớn gắp 5 làn mức tính toán được khi sử dụng 
t gió hồi đoúi thị trường. Hơn nữa, trên cơ sở tỉ giá hỗit doái ngang 
giá sức mua, Trung Quốc uươi lên trên Nhật Bản uà Đức, trở thành 
nền hình tê lớn thứ hai trên thê giới, chỉ đứng sau Hoa kỳ. 


GDP sử dụng tỉ giá GDP sử đụng Gỉ giá 


thị trường ngang giá sức mua 

($, tÍ) ($, tỉ) 
Hoa kỳ 6378 6398 
Trung Quắc B20 2596 
Nhật Bản 4260 2536 
Đức SỐ v 1869 1412 
Pháp _`=- 12B? 1092 
Ấn Độ 255 1045 
Anh 941 994 
Mexico 391 633 
Indonesia 139 616 
Nigeria 30 178 
Malaysia 83 171 


Philippines B5 151 
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Bảng 84-2. Tính toán theo ngang giá sức mua làm thay đổi quy 
mô tương đối của các quốc gia, 1993 

Sử dụng tỉ giá ngang giá sức mua sẽ thay đổi cách sắp xếp thứ tự kinh 
tế của các quốc gìa. Ấn Độ sẽ có quy mô ngang nước Pháp, còn Trung Quốc 
chuyền từ nước hạng trung lên thành một siêu cường kinh tấ. 

(Nguồn: DRƯMcGrav - Hil)) 


C. CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 
CÁC TÀI KHOẢN CÁN CÂN THANH TOÁN 


Phần lớn các quấc gia đều quan tâm rất lớn đến luồng thương 
mại và nợ nước ngoài của họ. Báo chí đăng đầy những câu chuyện 
về thâm hụt thương mại và tình trạng nợ nần ngày càng chông 
chất của Mỹ, hay sự cần thiết phải điều chỉnh cán cân thanh toán 
ở các nước châu Mỹ La tỉnh. Để nắm vững các thành phần của 
thương mại quốc tế, cần phải có sự hiểu biết chung về bản chất của 
hạch toán cán cân thanh toán. Cũng giống như trao đối trong nước, 
thương mại quốc tế có thể diễn ra thông qua phương tiện tiên tệ, 
và luồng tiền tệ chảy vào hay chây ra khỏi một nước được đo bằng 
cán cân thanh toán của nước đó. 

Cán cân thanh toán quốc tế của một nước là những báo cáo 
có hệ thống về tất cả các giao dịch kinh tế giữa nước đó và phần còn 
lại của thế giới. Các cấu thành chính là tài khoản vãng lai và tài 
khoản vốn. Cơ cấu cơ bản của cán cân thanh toán được trình bày 
trong Bảng 34-3, và mỗi cấu thành của nó lân lượt được bàn tới 
đưới đây. 

[. Tài khoản vãng lai 

Tư nhân: 
Thương phẩm (hay “cán cân thương mại”) 
Vô hình (dịch vụ và thu nhập đầu tư ròng) 
Xuất nhập khẩu và viện trợ của chính phủ 
II. Tài khoản vốn 
Tư nhân 
Chính phủ 


¬¬ 
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HL Sai số thống kê 
IV. Cân đối chính thức 


Bảng 34-3. Các cấu thành cơ bản của cán cân thanh toán 


Khoản nợ và khoản có 

Giống như mọi tài khoản khác, cán cân thanh toán ghi chép mọi 
giao dịch, bất kế là với dấu dương hay đấu âm. Qui tắc chung của 
hạch toán cán cân thanh toán như sau: 

Nếu một giao dịch mang lại ngoại tệ cho quốc gia, nó được gọi là 
khoản có và được ghỉ chép như một khoản dương. Nếu một giao 
dịch phải chị tiêu ngoại tệ, đó là khoản nơ và được ghi chép như là 
một khoản âm. Nhìn chung, xuất khẩu là khoản có và nhập khẩn 
là khoản mợ. 

Xuất khẩu có thể thu được ngoại tệ, nên nó là khoản có. Nhập 
khẩu đòi hôi phải chi tiêu ngoại tệ nên nó là khoản nợ. Việc Mỹ 
nhập khẩu máy quay camera từ Nhật Bản nên được ghi chép như 
thế nào? Vì chiếc máy quay camera trước sau cũng phải được 
thanh toán bằng đồng yên, nên rõ ràng nó là khoản nợ. Chúng ta 
nên xử lý thu nhập từ tiền lãi và cổ tức trên những khoản đầu tư 
mà người Mỹ nhận được từ nước ngoài ra sao? Hiển nhiên chúng 
là khoản có giống như xuất khẩu vì chúng mang lại cho chúng ta 
ngoại tệ. 

Chỉ tiết về cán cân thanh toán 

Cán cân tùi khoản uãng lai. Tổng cộng tắt cả các khoản mục 
trong phần I của bảng 34-3 thường được gọi là cán cân tài khoản 
vãng lai. Phần này tổng kết tắt cả chênh lệch giữa tổng xuất khẩu 
và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của một nước. Nó gần như đồng 
nhất với phần xuất khẩu Tòng trong tài khoản sản phẩm quốc dân. 

Trước đây, nhiều nhà văn chỉ tập trung vào cán cân thương 
mại, bao gồm các khoản xuất nhập khẩu thương phẩm. Cấu thành 
của nhập khẩu và xuất khẩu thương phẩm được trình bày trong 
Bảng 34-4; nó bao gồm chủ yếu là các hàng sơ cấp (như thực phẩm 
và nhiên liệu) và các hàng chế tạo. Trong những thời kỳ đầu, 
những người trọng thương cô gắng mang về thăng dư thương mại 
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(phần xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu), và gọi đó là “cán cân thanh 
toán có lợi”. Họ hy vọng tránh được “cán cân thanh toán bắt lợi” 
mà họ hàm ý chỉ thâm hụt thương mại (phần nhập khẩu lớn hơn 
xuất khẩu). Việc lựa chọn các thuật ngữ này vẫn còn tồn tại cho 
tới ngày nay khí nhiều quác gia tìm cách có được thăng dư thương 
mại. Tuy nhiên, kinh tế học lại dạy rằng, thâm hụt thương mại đồi 
khi lại là một lợi thế kinh tế cho các nước khí sự thâm hụt đó phản 
ánh việc nhập khẩu các thiết bị vốn hoặc các khoản đầu tư đưới 
những hình thức khác mà chúng có thể được dùng để nâng cao 
năng suất và sản lượng. 

Ngoài cán cân thương mại ra, chúng ta không được quên vai trò 
ngày càng quan trọng của các khoản uó hình, bao gồm dịch vụ và 
thu nhập từ đầu tư. Dịch vụ bao gồm các khoản như vận tải đường 
biến, dịch vụ tài chính và du lịch ra nước ngoài. Thu nhập từ đầu 
tư bao gồm thu nhập ròng trên các khoản đầu tư ra nước ngoài (tức 
là, thu nhập trên các tài sản của Mỹ ở nước ngoài trừ đi thanh toán 
cho các tài sản của nước ngoài ở Mỹ). Một trong những tiền bộ lớn 
của thập kỷ trước là sự tăng trưởng của bộ phận dịch vụ trong tài 
khoản vãng la! của Mỹ. 

Báảng 34-4 trình bày tóm tắt cán cân thanh toán quốc tế của Hoa 
kỳ năm 1993. Hãy chú ý đến 4 thành phân chính: tài khoản vãng 
lai, tài khoản vốn, sai số thống kê và cân đấi chính thức. (Mỗi hàng 
được đánh số đề dễ tham khảo). Mỗi khoản mục được nêu tên trong 
cột (a). Cột (b) liệt kê các khoản có, còn cột (c) trình bày các khoản 
nợ. Cột (đ) nêu các khoản có ròng hoặc nợ ròng; nó thể hiện là 
khoản có nếu trong cán cân khoắn mục đó bổ sung thêm vào dự trữ 
ngoại tệ của chúng ta, và thể hiện là khoản nợ nếu nó rút bớt từ 
nguồn cưng ngoại tệ của chúng ta đi. 

Năm 1993, xuất khẩu thương phẩm mang lại cho chúng ta 
khoản có bằng 457 tỉ đôla. Nhưng nhập khẩu thương phẩm lại tạo 
ra khoản nợ ð89 tỉ đôla. Chênh lệch ròng giữa khoản có và khoản 
nợ là khoản nợ 1382 tỉ đôÌa. Lượng này cộng thêm vào thâm hụt nêu 
trong cột (đ), hàng; thứ nhất. (Hãy đảm bảo rằng bạn đã biết tại sao 
các dấu đại số ở đây lại là - chứ không phải là +). Từ bảng này, 
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chúng ta thấy rằng, dịch vụ và các khoản mục vô hình khác cộng 
với các khoắn chuyển giao là một thặng dư đáng kế. Thâm hụt tài 
khoản vãng lai năm 1998 của chúng ta là 102 tỉ đôla. 


Cán cân thanh toán của Mỹ, năm 1993 


(tỉ đôla) 
(a) (Œb) (c) (d) 
STT Khoản mục Khoản “Xhoản Khoản có 
có nợ (+) hoặc nợ 
(+) (-) (-) ròng 
I. Tài khoản vãng lai 
1. Cán cân thương mại 457 -589 -132 
thương phẩm 
2. Vô hình (dịch vụ, thu 30 
nhập từ đầu tư,...) 
3. Cân đối tài khoăn vãng lai -102 
H. Tài khoản vốn 
[cho vay (-) hoặc ởi vay (+)] 231 -148 
4. Các luồng vốn 
5. Cân đối tài khoản vốn 83 
HI. Sai số thống kê | 
6. Tổng mức cần điều chỉnh 21 
(đồng 3 + đòng 5 + sai số 
thống kê) 
IV Cân đối chính thức 
7. Cán cân cân đối chính thức -1 
(thay đổi ròng trong tài 
sản chính thức của Mỹ) 
§. Tổng mức ròng cBung 8 
chính thức 


Bảng 34-4. Theo định nghĩa, tài khoản vãng lai cộng tài khoản 
vốn cộng sai số thống kê phải đúng bằng cân đối chính thức của 
chính phủ 


(Nguồn: Điều chỉnh từ Bộ Thương mại Hoa kỳ) 
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Tài khoản uôn. Đến đây, chúng ta đã hoàn tất việc phân tích 
về tài khoản vãng lai. Nhưng nước Mỹ làm thế nào để “trang trải” 
thâm hụt tài khoản văng lai 102 tỉ đôla năm 1998? Nước Mỹ phải 
vay hoặc giảm bớt các tài sản của nó ở nước ngoài, với nguyên tắc 
chắc chắn rằng cái mà bạn mua thì bạn phải chi trả hoặc phải nợ. 
Điều này có nghĩa là xét tổng thể, cán cân thanh toán quốc tê theo 
định nghĩa phải thể biện cân đối cuỗi cùng bằng 0. 

Sự vận động của vốn là các khoản vay mà tư nhân hoặc chính 
phủ cho vay hoặc ẩ: vay từ cư dân hoặc chính phủ nước ngoài. Thí 
dụ, sự vận động của vỗn diễn ra khi quï hưu trí Nhật Bản mua trái 
phiêu của chính phủ Mỹ hoặc khi người Mỹ mua cổ phiếu của một 
hãng của Anh. 

Rất dễ quyết định xem những khoản mục nào là khoản có và 
khoản mục nào là khoản nợ trong tài khoản vốn khi bạn tuân thủ 
nguyên tắc sau: Luôn luôn nghĩ về Hoa kỳ như khi nước này đang 
xuất khẩu hoặc nhập khẩu cổ phiếu, trái phiếu hoặc các dạng 
chứng khoán khác- hay, nói ngắn gọn, xuất khẩu và nhập khẩu 
IOUs đề đổi lấy ngoại tệ. Sau đó, bạn có thể xử lý xuất khẩu và 
nhập khẩu như mọi khoản xuất khẩu và nhập khẩu khác. Khi 
chúng ta vay nước ngoài để tài chính cho thâm hụt tài khoản vãng 
lai, chúng ta đang phát hành TOUs (dưới đạng trái phiêu Kho bạc) 
“a nước ngoài và thu về ngoại tệ. Đó là khoản œ3 hay khoản nợ? Rõ 
ràng, giao dịch này bổ sung thêm cho bên có vì nó mang ngoại tệ về 
cho nước Mỹ. 

Tương tự, nếu ngân hàng Mỹ cho vay ra nước ngoài để tài trợ 
cho một, nhà máy lắp ráp máy tính ở Mexico thì ngân hàng Mỹ đang 
nhập khẩu IQU từ người-Mexieo và mắt đi ngoại tệ: đó hiển nhiên 
là một khoản nợ. 

Dòng 5 cho thấy rằng, năm 1993, Mỹ là nước đi uzy ròng: chúng 
ta vay nước ngoài nhiều hơn cái mà chúng ta cho nước ngoài vay. 
Nước Mỹ là nước xuất khẩu IOU ròng (nước đì vay ròng) với một 
lượng là 83 tì đôla. 

Phần III nhắc nhở chúng ta rằng, nhiều giao dịch đã thoát khỏi 
mạng lưới điều tra và báo cáo. Nó cho biết có sư: số thống kê (giá trị 
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ròng của tổng các giao địch không báo cáo) là 21 tỉ đôla. Điều này 
chứng tô có một nguồn tiền không báo cáo trị giá 21 tỉ đôla ra khôi 
nước Mỹ. 

Cộng tất cả các khoản mục của tài khoản vãng lai và tài khoản 
vốn với sai số thông kê, chúng ta tìm ra thăng dư ròng là 1 tỉ đôla. 

Cân đói chính thức. Khi nước Mỹ theo đuổi nghiêm túc chính 
sách buông lỗng và không can thiệp đối với các giao dịch bên ngoài 
của nó thì rất khó có giá trị 0 ở dòng 6 của Bắng 34-4. Các nước có 
“can thiệp” vào thị trường trao đổi đã cân đối số sách của họ với các 
khoản thu chỉ ngoai tệ của chính phủ. Những luồng cân đỗi này do 
chính phủ đưa ra gọi là cân đất chính thức. Cách thông dụng nhất 
để âưa ra cân đối chính thức hiện nay là cân đối với các nước mua 
hoặc bán trái phiêu chính phủ Hoa kỳ. Laru ý rằng, trong đồng 7, 
có sự thay đổi chút ít (âm 1 tỉ đôla được trừ khỏi tài sẵn chính thức 
của Hoa kỳ năm 1993). Nếu bạn so sánh sự thay đổi cân đối chính 
thức với các nguồn vào khác, bạn sẽ thấy các luồng tư nhân chiếm 
ưu thế trong cán cân thanh toán đối với các nền kinh tế thị trường 
như Hoa kỳ. 

Tỉ giá hối đoái và cán cân thanh toán 

Đần đây, chúng ta có thế thấy được mối quan hệ giữa tỉ giá hối 
đoái và những điều chỉnh trong cán cân thanh toán. Trong tình 
huông đơn giản nhất, giả sử tỉ giá được xác định bởi cung và câu. 
Giả sử rằng, nước Đức xuất phát điểm ở thế cân bằng và sau đó 
phải chịu một cú sốc trong cán cân thanh toán. Thí dụ, sau khi 
thông nhất nước Đức, ngân hàng trung ương Đức có thể sẽ tăng lãi 
suất đế kiềm chế lạm phát, và do đó, làm tăng cầu của nước ngoài 
đối với các tài sản của Đức. Hoặc phục hồi kinh tế ở Mỹ có thể dẫn 
đến việc tăng cầu về đồng mác Đức vì người Mỹ cần nhiều đồng 
mác Đức để mua hàng hoá của Đức. | 

Trong trường hợp nào thì cũng sẽ gây ra đư cầu về đằng mác Đức 
tại tỉ giá hối đoái cũ. Tại tỈ giá cũ này, Đức sẽ có xu hướng được 
hưởng thăng dư trong cả tài khoản văng lai và tài khoản vấn khí 
nhiều đồng mác Đức rời khôi nước Mỹ và chảy vào nước Đức. 

Đây là lúc tỉ giá đóng vai trò làm đối trọng của mình. Khi cầu về 
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đồng mác Đức tăng, tình trang này sẽ làm đồng mác Đức lên giá và 
đồng đôla xuống giá. Sự vận động này của tỉ giá sẽ tiếp diễn cho 
đến khi tài khoản vãng lai và tài khoản vốn trở lại cân bằng. Thiết 
lập thế cân bằng cho tài khoản vãng lai đễ nhìn thấy nhất. Ở đây, 
sự lên giá của đông mác đã làm hàng hoá Đức đắt hơn và khiến cho 
xuất khẩu của Đức giảm xuống, nhập khẩu của Đức tăng lên, điều 
này có xu hướng làm giảm thăng dư tài khoản vãng lai của Đức. 
Sự vận động của tỉ giá hoạt động như rnột con lăn thăng bằng để 
triệt tiêu tất cä thặng dư hay thâm hụt trong cán cân thanh toán. 


CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CÁN CÂN THANH TOÁN 


Nhìn lại lịch sử kinh tế của các nước công nghiệp tiên tiến cho 
thấy, các nước này trải qua 4 giai đoạn trong cán cân thanh toán 
khi chuyển từ những con nợ non trẻ thành những chủ nợ trưởng 
thành. Trình tự này được diễn ra, với những khác biệt nhất định 
liên quan đến đặc thù lịch sử của từng nước, trong các nền kinh tế 
tiên tiến Bắc Mỹ, châu Âu, và Đông Nam Á. Chúng ta có thể minh 
hoạ các giai đoạn này bằng cách điểm lại một cách tóm tắt lịch sử 
cán cân thanh toán của Hoa kỳ: 

e Một quốc gia là con nợ non trê đang tăng trường. Từ cuộc 
Chiến tranh Độc lập cho đến sau cuộc Nội chiến, Hoa kỳ đã nhập 
khẩu vào tài khoản vãng lai nhiều hơn xuất khẩu. Châu Âu đã góp 
phần vào sự chênh lệch đó, nó cho phép nước Mỹ tạo ra được nguồn 
dự trữ vốn cho mình. Hoa kỳ là một quốc gia con nợ non trẻ đang 
tăng trưởng điền hình. 

e Quốc gia con nợ trưởng thành. Từ khoảng năm 1873 đến 1914, 
cán cân thương mại của Mỹ đã chuyển thành thăng dư. Nhưng sự 
tăng lên trong cổ tức và lãi vay trả cho nước ngoài trong các khoản 
nợ cũ đã giữ cho tài khoản vãng lai ít nhiêu ở trạng thái cân bằng. 
Sự vận động của vấn cũng gần như cân bằng vì cho vay vừa đủ bù 
đấp khoản đi vay. 

e Quác gia chủ nơ mới. Trong Chiến tranh Thể giới lần thứ II, 
nước Mỹ đã bành trướng xuất khẩu của mình rất mạnh. Công dân 
Mỹ và chính phú đã cho các nước đồng minh Anh và Pháp vay tiền 
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để trang trải các nhu cầu về khí tài chiến tranh và hàn gắn sau 
chiến tranh. Từ cuộc chiến này, nước Mỹ đã nổi lên thành một quốc 
g1a chủ nợ. 

e Quốc gia chủ nợ trường thành. TYong giai đoạn thứ tư, thu 
nhập từ vốn và đầu tư ra nước ngoài đã mang lại một thăng dư lớn 
trên các khoản vô hình, mà thặng dư này đủ để bù đắp thâm hụt 
trong buôn bản hàng thương phẩm. Hình thái này diễn ra ở Mỹ cho 
đến đầu những năm 1980. Ngày nay, các nước như Nhật Bản đã 
đóng vai trò một quốc gia chủ nợ trưởng thành vì họ đã được hưởng 
thăng dư tài khoản vãng lai lớn, và đến lượt mình, họ lại đầu tư ra 
nước ngoài, 

Thật ngạc nhiên, khi nước Mỹ đã bước ra khỏi giai đoạn là quốc 
gìa chủ nợ trưởng thành, như các số liệu về cán cân thanh toán 
trong Bảng 34-4 đã cho thấy, Một làn nữa, Hoa kỳ lại là quốc gia 
con nợ, vay rất nhiều từ những nước đang trong giai đoạn 4. Sự 
khác nhau giữa tình trạng mới này và giai đoạn 1 là ở chỗ, vay 
ngày nay là để tiêu dùng chứ không phải để đầu tư. 

Một số nhà kinh tế lo ngại liệu nước Mỹ có bước vào giai đoạn 
thứ 5, trở thành quốc gia con nợ già cỗi hay không. Họ lưu ý rằng, 
sự phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô giữa thắt chặt tiền tệ và thâm 
hụt ngân sách lớn trong những năm 1980 đã làm giảm tiết kiệm 
quốc gia. Ngày nay, Hoa kỳ không thể tạo ra một khối lượng tiết 
kiệm đủ để đáp ứng các yêu cầu về vốn của nó và phải quay sang 
các nước thắt lưng buộc bụng hơn để tạo nguồn tiết kiệm. Đối tác 
của tình trạng tiết kiệm âm của Mỹ là người nước ngoài, đặc biệt 
là các nhà đầu tư Nhật Bản, đang mua rất nhiều tài sản của Mỹ để 
bổ sung vào cơ cấu đầu tư của họ. 

Giai đoạn mới này của cẩn cân thanh toán của Mỹ có phải là một 
thời kỳ quá độ hay không? hay nó đánh dấu sự khởi đầu của một 
giai đoạn dài thâm hụt thương mại “cơ cấu” còn có thể kéo dài hàng 
thập kỳ nữa? Không ai có thể đoán chắc về điều đó. Các lực điều 
chỉnh trong những năm đầu thập kỳ 90 dường như đang đẩy tài 
khoản vãng lai của Mỹ quay lại thế cân bằng, nhưng với một khối 
lượng nợ nước ngoài chông chất phải thanh toán. Khi cân bằng diễn 
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ra, Hoa kỳ sẽ một lần nữa trở thành quốc gia con nợ trưởng thành, 
và quay lại giai đoạn 2 nói ở trên. 


TÓM TẮT 


A. Cơ sở kinh tế của thương mai quốc tế 

1. Chừng nào sự khác biệt về năng suất còn diễn ra giữa các 
nước thì chừng đó, chuyên môn hoá và trao đổi vẫn còn có lợi. Điều 
này đúng cho tất cả các quốc gia. Trao đối quốc tế cho phép có một 
mức độ chuyên môn hoá và phân công lao động hiệu quả - một tình 
trạng biệu quả hơn khi chỉ đựa vào sản xuất nội địa. 

2. Đa dạng hoá là một lý do cơ bản làm cho các quôc gia tham 
gìa vào thương mại quốc tế. Theo nguyên tắc chung này, thương 
mại diễn ra khi có: (a) sự khác nhau về điều kiện sản xuất; (b) 
giảm chỉ phí (hay tính hiệu quả kinh tế theo qui mô); (e) sự đa 
dạng trong sở thích. 

B. Các yếu tố quyết định tỉ giá hối đoái 

3. Thương mại quốc tế bao gồm việc sử dụng các đồng bản tệ 
khác nhau, được kết nỗi với nhau qua giá tương đối được gợi là tỉ 
giá hối đoái. Khi người Mỹ nhập khẩu hàng hoá của Anh, suy cha 
cùng thì họ cần thanh toán bằng đồng bảng Anh. Trong thị trường 
ngoại hồi, đồng bảng Anh có thể được đổi với giá 1,5 đôla ăn 1 bảng 
(hay ngược lại, 1 đôla Vổi lấy 0,67 bảng Anh). 

4. Trong thị trường ngoại hối chỉ gồm có hai nước: cầu về đồng 
bảng Anh là từ những người Mỹ muốn mua hàng hoá, dịch vụ và 
đầu tư từ nước Anh; cung về đồng bảng Anh đến từ những người 
Anh muốn nhập khẩu hàng hoá hoặc tài sản tài chính từ Mỹ. Sự 
tương tác giữa cung và cầu này đã quyết định tỉ giá hối đoái. Tổng 
quát hơn, tỉ giá hấi đoái được quyết định bởi sự tác động qua lại 
tống hợp của nhiều nước mua và bán với nhau. Khi thương mại 
hoặc các luông vốn thay đổi thì cung và cầu dịch chuyển và tỉ giá 
hối đoái cân bằng sẽ thay đổi. 

5. Giá thị trường của một đồng tiền giảm xuống gọi là sự xuống 
má; khi giá trị của một đồng tiên tăng lên gợi là sự lên giá. Trong 
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một hệ thông mà chính phủ thông báo tỉ giá hôi đoái chính thức, 
khi tỉ giá hồi đoái chính thức giảm xuống thì gọi là sự hạ giá, còn 
nêu tăng lên thì gọi là sự nâng giá. 

6. Theo lý thuyết ngang giá sức mua (PPP) của tỉ giá hối đoái thì 
tỉ giá có xu hướng vận động theo sự thay đối của giá tương đối của 
các nước khác nhau. Khi lý thuyết này được áp dụng để đo lường 
sản lượng của các nước khác nhau thì nó làm tăng sản lượng trên 
đầu người của các nước có thu nhập thấp. 

C. Cán cân thanh toán quốc tế 

7. Cán cân thanh toán quốc tế là hệ thống các tài khoản đo lường 
tất cả các giao dịch kinh tế giữa một. quốc gia và phần còn lại của 
thê giới. N5 bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu các hàng hoá, dịch 
vụ và vốn \ài chính. Xuất khẩu là các khoản có, còn nhập khẩu là 
các khoản nợ. Tổng quát hơn, khoản có của một quốc gia là các giao 
dịch mang về ngoại tệ cho quốc gia đó; còn khoản nợ là các khoản 
làm giảm lượng ngoại tệ có trong tay của nước đó. 

8. Các bộ phận cấu thành chính của cán cân thanh toán là: 

[. Tài khoản văng lai (cán cân thương mại cùng với các khoản vô 
hình). 

II. Tài khoản vốn (mua bán các tài sản của tư nhân và chính 
phủ). 

II. Sai số thống kê. 

IV. Cân đối chính thức. 

Qui tắc hạch toán cán cân thanh toán là tổng các khoản mục 
phải bằng 0: I + II + III + TV = 0. 

9. Trong lịch‹sử, các nước có xu hướng đi theo các giai đoạn của 
cán cân thanh toán: từ) một quốc gia con nợ non trẻ đi vay để phát 
triển kinh tế, qua giai đoạn quốc gia con nợ trưởng thành và chủ 
nợ non trẻ, đến giai đoan quốc gia chủ nợ trưởng thành và tiêu xài 
thu nhập kiếm được từ đầu tư trong quá khứ. Trong những năm 
1980, nước Mỹ đã bước vào một giai đoạn mới, trong đó tiết kiệm 
trong nước thấp buộc Mỹ phải đi vay nặng nề của nước ngoài và lại 
trở thành quốc gìa con nợ. 
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CÁC KHÁI NIỆM CÂN NHỚ 


Các nguyên tắc thương mại 

quốc tế 

nền kinh tễ mỡ 

lý do để e6 thương mại: khác 
biệt chỉ phí, chỉ phí giảm 
dần, khác nhau về sở thích 

Tỉ giá hồi đoái 

tỉ giá hối đoái, thị trường 
ngoại hồi 

cung và cầu về ngoại tệ 


đồng tiền: lên giá và xuống giá; 
nâng giá và hạ giá 


Cán cân thanh toán quốc tế 


cán cân thanh toán (tài khoản 
vãng lai, tài khoản vốn, cân 
đối chính thức) 

cấu thành của cán cân thanh 
toán: 

I+W+II+IV=0 

khoản có và khoản nợ 

cáơ giai đoạn của cản cân 
thanh toán 


Prineiples of International 

Trade 

Open economy 

Sotrces of trade: cost differ- 
ences, decrensing coats, di£- 
ferences In tastes 

Foreign exchange rates 

Íforeign exchange rate, foreign 
exchange market 

supnly of and demand for for- 
©IØTì CUITTrencies 

Currency: appreciation and 
deprecratlon; revalÌuation 
and devaluation 

Balance o£ International 

Payments 

balance of payment (current 
account, capital account, offi- 
cial settlements) 

balance of payment compo- 
nenks: 

L+H+HI +TV =0 

credits and debits 

stages of balanece of payments 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


.__1, Bảng sau đây cho biết một số tỉ giá hối đoái (tính bằng đôla 
trên một đơn vị ngoại tệ) vào đầu năm 1994; 
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Giá cả 


Đồng tiền Đ6la trên một Ngoại tệ trên 
đơn vị ngoại tệ một đôla 
Z2loty (Balan) 0,000045 (zÌoty/⁄) 
Cruzeiro (Brazil) 0,0014 
Nhân dân tệ (Trung Quắc) 0,1152 
Pâsô (Mexico) 0,307 
Drachma (Hy lạp) 0,004 


Điền vào cột cuối cùng của bảng giá đảo ngược của đôla tính theo 
từng đồng ngoại tệ khác, nhớ đặc biệt chú ý khí viết đơn vị tính vào 
trong ngoặc 

2. Hình 34-3 biểu diễn đường cung và cầu về đồng bảng Anh 
trong ví dụ thương mại chỉ gồm có hai nước Anh và Mỹ. 

a. Mô tả đường cung và cầu đảo ngược đối với đồng đôla. Giải 
thích tại sao cung về đồng bảng lại tương đương với cầu về đồng 
đôla. Đồng thời giải thích đường gì tương ứng với đường cầu về 
đồng bảng. Hãy xác định giá cân bằng của đồng đôla trong đồ thị 
mới và liên hệ nó với điểm cân bằng trong Hình 34-3. 

b. Giả sử rằng người Mỹ ngày càng ưa chuộng hàng Anh. Hãy 
mình hoa điều gì sẽ xảy ra về cung và cầu đối với đồng đôla. Đồng 
đôla sẽ lên giá hay xuống giá so với đồng bảng? Giải thích vì sao? 

3. Hãy lập danh mục các khoản thuộc bên có của cán cân thanh 
toán quốc tế và danh mục khác của các khoản thuộc bên nợ của cán 
cân này. Thăng dư thương mại có nghĩa là gì? Cân bằng tài khoản 
vãng lai là gì? 

4. Hãy xây dựng một tài khoản cán cân thanh toán giả thiết cho 
một nước con nợ non trẻ, một nước con nợ trưởng thành, một nước 
chủ nợ mới và một nước chử-nợ trưởng thành. 

5, Hãy xét tình trạng nước Đức như đã mô tả ở trên. Dùng hình 
vẽ giông như Hình 34-3, thế hiện cung và cầu về đồng mác Đức 
trước và sau cú sốc. Xác định trên hình vẽ của bạn lượng dư cầu về 
đồng mác trước khi đồng mác lên giá. Sau đó, chỉ rõ sự lên giá của 
đồng mác có thể triệt tiêu được dư cầu như thể nào? 

6. Một nước Trung Đông đột nhiên phát hiện ra một mô dầu 
khổng lồ. Hãy cho biết cán cân thương mại và tài khoản vãng lai 


CHƯƠNG 33: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ TỶ GIÁ... 605 


của nước đó đột nhiên chuyền thành thăng dư như thế nào. Hãy chỉ 
ra, nước này có thể sở hữu được các tài sản ở New York như những 
khoản bù đắp lại trong tài khoản vốn ra sao. Sau cùng, khi nước đó 
sử dụng các tài sản để phát triển trong nước thì các khoản mục 
vãng lai và vốn đảo ngược vai trò của chúng như thế nào? 

7. Hãy xét đoạn trích sau đây trong Báo cáo Kinh tế của Tổng 
thống năm 1984: 

Về dài hạn, tỉ giá có khả năng ởi theo xu hướng khác biệt giữa 
mức giá trong và ngoài nước. Nếu mức giá của một nước lạc quá xa 
ra khỏi giá cả của các nước khác, thì rốt cuộc cầu về hàng hoá của 
nước đó sẽ giảm, và điều này sẽ dẫn đến sự xuống giá thực tế của 
đồng tiền nước ấy. 

Giải thích câu thứ nhất có liên quan đến lý thuyết ngang giá sức 
mua của tỉ giá hỗi đoái như thế nào. Giải thích các luận cứ đứng 
đằng sau lý thuyết ngang giá sức mua. Sử dụng đồ thị cung cầu 
như trong Hình 34-3, để giải thích hậu quả của các sự kiện được 
mô tả trong câu thứ hai của đoạn trích, ở đó nước nào cô mức giá 
tương đôi cao sẽ thấy tỈ giá của mình bị xuống giá. 

8. Một quốc gia ghi chép các số liệu sau đây cho năm 1994: xuất 
khẩu ô tô (100 đôla) và ngô (150 đôla); nhập khẩu dầu (150 đôla) và 
thép (7ã đôla); chi tiêu cho du lịch ở nước ngoài (25 đôla); cho nước 
ngoài vay (50 đôla); vay từ các nước khác (40 đôla); cân đối chính 
thức (30 đôla do ngân hàng trung ương trong nước tích luỹ). Hãy 
tính sai số thống kê và xây dựng bảng cán cân thanh toán như 
Bảng 34-4. 
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CHƯƠNG 35 
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Về mặt tư tưởng, Hiệp định thương mại tự do Bắc 
Mỹ (NAFTTA) là điều tuyệt vời, nhưng trong thực tiễn, 
nó lại có hại đối với nước Mỹ. Điều này sẽ gây ra ấn 
tượng hị bòn rút kính khúng ở Hoa kỳ, vào thời điểm 
mà chúng ta đang cần thêm công ăn việc làm chứ 
không phải là mắt chúng đi. Tiền lương của Mexico sẽ 
tăng lên đến 7Ì/9 đôta một giờ, trong khi tiền lương của 
chúng ta cũng sẽ giảm xuống đến 7Ì/2 đôla một giờ. 

H. Ross Perot, Tranh luận phân đói Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), 1993 


Nhiều người Mỹ, như ông Perot, nhìn vào thương mại quốc tế 
với đầy sự hoài nghi. Chúng ta đã nghe thấy một chiến địch quảng 
cáo thúc giục mọi người “mua đồ Mỹ”. Chúng ta cũng thấy người 
láng giềng của mình lái những chiếc xe hơi ngoại trong Ti công 
nhân ô tô của Mỹ không thể kiếm được việc làm. Và chúng ta đã đọc 
trên báo về hoạt động của nhiều nhà máy đã chuyển sang Mexico, 
Malaysia hay Ireland. 

Thê nhưng, các nhà kinh tế của hầu hết các nước và mọi sự 
thuyết phuế về mặt chính trị trong thế kỷ qua lại diễu hành theo 
nhịp của một người đánh trống khác. Kinh tế học đã dạy rằng, 
thương mại quốc tế là có lợi cho quốc gia. Nó khuyến khích chuyên 
môn hoá và mở rộng đường khả năng tiêu đùng của một nước. Nhật 
Bản bán máy quay camera cho Mỹ; Mỹ bán máy tính cho Úc; Úc 
khép lại vòng tròn này bằng cách bán than cho Nhật. Bằng việc 
chuyên môn hoá trong các lĩnh vực mà mình có năng suất tương đối 
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cao nhất, mỗi quốc gia có thể tiêu dùng nhiều hơn những gì họ có 
thể sản xuất. Đây mới chỉ là bản chất đơn giản khó nắm bắt của 
ngoai thương mà chúng ta sẽ trình bày trong chương này. 


A. LỢI THẺ SO SÁNH GIỮA CÁC QUỐC GIA 


NGUYÊN TẮC LỢI THÊ SO SÁNH 


Chỉ có một cảm nhận chung là các nước sẽ sản xuất và xuất 
khẩu hàng hoá mà họ đặc biệt có đủ điều kiện. Nhưng còn có một 
nguyên tắc sâu sắc hơn đứng sau zno¿ hoạt động thương mại - trong 
mọi gia đình, mọi quốc gia và giữa các quốc gia - và vượt xa những 
cảm nhận thông thường. Nguyên tác lợi thê so sánh cho rằng một 
nước có thế thu lợi từ thương mại ngay cả khi nó tuyệt đối có hiệu 
quả hơn (hoặc tuyệt, đối không hiệu quả bằng) các nước khác trong 
việc sản xuất mọi hàng hoá, 

Cảm nhận bất bình thường 

Giá sử rằng, Hoa kỳ có sản lượng trên đầu công nhân (hay trên | 
một đơn vị đầu vào) cao hơn các nước khác trên thế giới trong việc 
gản xuất máy tính và thép. Hơn nữa, Hoa kỳ lại tương đối có hiệu 
quả hơn trong việc sản xuất máy tính so với sản xuất thép. Thí dụ, 
năng suất của Mỹ có thể cao hơn các nước khác 50% trong ngành 
máy tính và 10% trong ngành sản xuất thép. Trong trường hợp này, 
sẽ có lợi cho nước Mỹ nếu xuất khẩu hàng hoá mà nó sản xuất 
tương đổi hiệu quả hơn (máy tính) và nhập`khẩu hàng hoá mà nó 
sản xuất tương đôi không hiệu quả bằng (thép). 

Hãy xét một nước nghèo như Ân Độ. Làm sao một nước Ấn Độ 
nghèo nàn, với năng suất trên một công nhân chỉ bằng một phần 
của cáế nước công nghiền hoá lại có thể hy vọng xuất khẩu bất 
cứ cái gì trong hàng dệt may hay lúa mì của họ? La thay, theo 
học thuyết về lợi thế so sánh, Ấn Độ có thể và sẽ buôn bán bằng 
cách xuất khẩu những hàng hoá mà Ấn Độ £ương đối có hiệu quả 
hơn (như lúa mì và hàng đệt may) và nhập khẩu những hàng 
hoá mà Ấn Độ (ương đấi không hiệu quả bằng (như tuốc bin hay 
giêu máy tính). 


608 PHẦN BẢY: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ... 


Nguyên tắc lợi thế so sánh phát biểu rằng, mỗi nước sẽ có lợi 
nếu nó chuyên môn hoá sản xuất và xuất khẩu các hàng hoá mình 
có thể sân xuất với chỉ phí tương đối thấp (tức là những hàng hoá 
mà nó tương đối có hiệu quả hơn các nước khác); ngược lại, mỗi 
nước sẽ có lợi nêu nó nhập khẩu những hàng hoá mà mình sản xuất 
với chỉ phí tương đối cao (tức là những hàng hoá mà nó tương đối 
kém hiệu quả hơn các nước khác). 

Nguyên tắc giản đơn này cho ta một cơ sở vững chắc không gì 
lay chuyền được đỗi với thương mại quốc tê. 

Tính logic của lợi thế so sánh 

Đề giải thích nguyên tắc lợi thế so sánh, chúng ta hãy bắt đầu 
bằng một ví dụ đơn giản về chuyên môn hoá giữa mọi người, sau 
đó chuyển sang trường hợp tổng quát hơn về chuyên môn hoá và lợi 
thế so sánh giữa các quốc gia. 

Hãy xét tình huỗng của một nữ luật sư giỏi nhất thị trần, đồng 
thời cũng là người đánh máy giỏi nhất ở đó. Bà luật sư này sẽ phân 
phối thời gian của mình như thế nào? Bà có nên tự viết và tự đánh 
máy bản bào chữa của mình hay không? Hay bà nên để thư ký của 
mình đánh máy? Hiển nhiên là bà luật sư sẽ tập trung vào các dịch 
vụ pháp lý, nơi mà kỹ năng £ương đối hay kỹ năng so sánh của bà 
được sử dụng hữu hiệu hơn, mặc dù bà có kỹ năng tốt hơn £uyêt đái 
trong cả việc đánh máy lẫn công việc pháp lý. 

Hoặc hãy nhìn điều này từ quan điểm của người thư ký. Anh ta 
là một người đánh máy khá, nhưng nếu để anh ta nghiên cứu pháp 
luật thì tình huống tốt đẹp nhất sẽ là vất vả, còn nếu xấu nhất là 
anh ta không thể làm được. Anh ta tuyệt đối kém hiệu quả hơn 
người luật sư trong cả công việc đánh máy lẫn nghiên cứu pháp 
luật, nhưng anh ta lại hiệœ-quả hơn tương đối hay có hiệu quả sơ 
sgđnh trong lĩnh vực đánh máy. 

Trong bối cảnh này, tính hiệu quả cao nhất xuất hiện khi người 
luật sư chuyên môn hoá vào công việc pháp lý, còn người thư ký tập 
trung vào đánh máy. Hình thái chuyên môn hoá hiệu quả và năng 
suất nhất là, mọi người hay các quốc gia nên tập trung vào các hoạt 
động trong đó họ hiệu quả hơn tương đối hay so sánh với những 
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người hoặc quắc gia khác; điều này ngụ ý răng, một số người hay 
- quốc gìa có thể chuyên môn hoá vào những lĩnh vực mà họ tuyệt đỗi 
kém hiệu quả hơn người khác hay nước khác. Nhưng mặc đù từng 
người hay từng nước có thể kém hiệu quả hơn tuyệt đối so với cá 
nhân hay nước khác, tất cả và từng người hay từng nước chắc chắn 
vẫn sẽ có lợi thể so sánh trong một số loại hàng hoá nhất định và 
bất lợi thế so sánh trong các hàng hoá khác. 

Phân tích của Ricardo về lợi thế so sánh 

Chúng ta hãy mình hoạ nguyên tắc nền tảng của thương mại 
quốc tế bằng việc xem xét nước Mỹ và châu Âu một thế kỳ trước 
đây. Nếu lao động (hay các nguần lực nói chung) ở Mỹ là tuyệt đối 
có năng suất hơn ở châu Âu, thì điều đó có phải có nghĩa là nước 
Mỹ không nên nhập khẩu cái gì hết hay không? Và có phải là sự 
khôn ngoan về mặt kinh tế đối với châu Âu nếu họ “bảo hệ” thị 
trường của mình bằng thuế quan và hạn ngạch hay không? 

Những câu hôi này lần đầu tiên được nhà kinh tế người Anh, ông 
David Ricardo, trả lời vào năm 1817. Ông đã chỉ ra rằng, chuyên 
môn hoá quốc tế sẽ có lợi cho quốc gia. Ông gọi kết quả này là qui 
luật lợi thê so sánh. 

Để đơn giản, Ricardo chỉ xét hai miền đất và hai hàng hoá, và 
ông chọn thước đo tất cả chỉ phí sản xuất bằng số giờ công. lạ đây, 
chúng ta cũng nên theo cách làm của ông, phân tích thực phẩm và 
quần áo cho châu Âu và Mỹ'. 

Bảng 35-1 mình hoa nguyên tắc lợi thế so sánh. Tại Mỹ, cần 1 
giờ công để sản xuất ra 1 đơn vị thực phẩm, trong khi 1 đơn-vị quần 
áo thì cần hai giờ công. Ở châu Âu, cần 3 giờ công đề sản xuất thực 
phẩm và 4 giờ công cho quần áo. Chúng ta thấy rằng, Mỹ có /øi thấ 
tuyệt đỗi trong cả hai loại hàng hoá, vì nó có thể sản xuất cả hai loại 
hàng hoá này với tính hiệu quả tuyệt đối cao hơn châu Ân. Tuy 
nhiên, Mỹ có /øi £bễ so sánh trong thực phẩm, còn châu Âu có lợi 
thế so sánh trong quần áo, vì thực phẩm rẻ hơn tương đối ở Mỹ 
trong khi quần áo lại rẻ hơn tương đôi ở châu Âu, 


1. Phân tích về lợi thế so sánh giữa nhiều nước và cho nhiều loại hàng hoá 
được trình bày ở phần sau của chương này, 
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Yêu cầu về lao động cho sản xuất ở Mỹ và chân Âu 


Nhu câu về lao động 
(lao động - giờ) 
Sản phẩm Ở Mỹ Ở châu Âu 
1 đơn vị thực phẩm 1 3 
1 đơn vị quần áo 2 4. 


Bảng 35-1. Lợi thế so sánh chỉ phụ thuộc vào giá tương đối 


Trong một ví dụ giả định, Mỹ có chỉ phí lao động thấp hơn cả trong sản 
xuất thực phẩm lẫn quân áo. Năng suất lao động của Mỹ gấp từ 2 đến 3 
lần của châu Âu (2 trong sản xuất quần áo, 3 trong sản xuất thực phẩm). 
Nhưng thương mại vân có lợi cho cả hai vùng. 

Từ những thực tế này, Ricardo đã chứng mính rằng, cả hai vùng 
đều được lợi nếu họ chuyên môn hoá vào các lĩnh vực họ có lợi thế 
so sánh - tức là, nêu Mỹ chuyên môn hoá vào sản xuất thực phẩm, 
còn châu Âu chuyên môn hoá vào sản xuất quần áo. Trong tình 
trạng đó, Mỹ sẽ xuất khẩu thực phẩm sang châu Âu, còn châu Âu 
sẽ xuất khẩu quần áo để lấy tiền trả cho thực phẩm của Mỹ. 

Để phân tích ảnh hưởng của thương mại và lợi ích do chuyên 
môn hoá trong các lĩnh vực có lợi thê so sánh, chúng ta phải đo 
lường lượng thực phẩm và quần áo có thể được sản xuất và tiêu 
dùng trong mỗi vùng (1) nếu không có thương mại quốc tế và (2) 
nếu có thương mại tự do, trong đó mỗi vùng chuyên môn hoá vào 
các lĩnh vực mà họ có lợi thế so sánh. : 

Trước thương mại. Hãy bắt đầu bằng việc khảo sát xem điều 
gì xảy ra khi không có thương mại quốc tế, chẳng hạn là do tất cả 
hoạt động thương mại đều bị coi là phi pháp hay do thuế quan ngăn 
cản. Bảng 85-1 chơ biết. mức lương thực tế của công nhân Mỹ cho 1 
giờ công là 1 đơn vị thực phẩm hoặc 1/2 đơn vị quần áo. Công nhân 
châu Âu có phúc lợi thấp hơn trong tình trạng không có thương 
mại, chỉ được nhận 1⁄3 đơn vị thực phẩm hoặc 1⁄4 đơn vị quần áo 
cho 1 giờ lao động. 

Rõ ràng, nếu cạnh tranh hoàn hảo tần tại trong mỗi vùng tách 
biệt này thì giá thực phẩm và quần áo sẽ khác nhau giữa hai vùng 
vì sự chênh lệch về chi phí sản xuất. Tại Mỹ, quần áo sẽ đắt hơn 
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hai lần so với thực phẩm vì cần lượng lao động gấp đôi để sản xuất 
ra một đơn vị quân áo so với để sản xuất ra một đơn vị thực phẩm. 
Tại châu Âu, quần áo sẽ chỉ đắt hơn thực phẩm có 4/3 lần thôi. 

Sau thương mại. Đến đây, giả sử tất cả thuế quan đều bị gỡ bỏ 
và cho phép tự do thương mại. Để đơn giản, giả định thêm là không 
có chi phí chuyên chở. Trong trường hợp này, hàng hoá sẽ chảy từ 
vùng giá thấp đến vùng giá cao. Quả vậy, nếu không có chi phí 
chuyên chở, giá cả của cả bai vùng sẽ phải bằng nhau, cũng như 
nước trong một bình thông nhau phải đạt đến một ngắn nước 
chung một khi bạn bỏ đi tất cả các van khoá giữa chúng. Vì thá, 
thực phẩm sẽ phải được bán với cùng một giá ở khắp mọi nơi, cũng 
như với quần áo vậy. 

Khi thương mại được mở cửa thì các luồng hàng hoá sẽ vận động 
như thế nào? Quần áo đắt hơn tương đồi ờ Mỹ, còn thực phẩm lại 
đắt hơn tương đối ở châu Âu. Với những mức giá tương đối cho 
trước, và không có thuế quan hay chi phí chuyên chở, thực phẩm sẽ 
nhanh chóng được chở từ Mỹ sang châu Âu, và quần áo từ châu Âu 
sang Mỹ. 

Khi quần áo từ châu Âu vượt biến sang thị trường Mỹ thì 
những nhà sản xuất quần áo Mỹ bỗng thấy giá giảm và lợi nhuận 
cũng giảm theo, và họ sẽ phải đóng cửa các nhà máy của họ. Điều 
ngược lại sẽ xây ra ở châu Âu. Nông dân châu Âu sẽ thấy giá thực 
phẩm bắt đầu giảm khi sản phẩm của Mỹ cập bến thị trường châu 
Âu; họ sẽ thua lỗ, một số phá sản và các nguồn lực sẽ được rút khỏi 
nghề nông. 

Sau khi tất cả những điều chỉnh này đối với thương mại quốc tế 
diễn ra, chúng ta sẻ thấy rằng giá quần áo và thực phẩm được cào 
bằng giữa châu Âu và Mỹ- Không có thêm thông tin đích xác về 
cung và cầu, chúng ta không thể biết chính xác giá cả sẽ vận động 
đến mức nào. Nhưng chúng ta biết rằng giá tương đôi của quàn áo 
và thực phẩm phải nằm đâu đó giữa tỉ số giá của châu Âu (tức là 
tí số giá giữa thực phẩm và quần áo bằng 3⁄4) và tỉ số giá của Mỹ 
(bằng 1⁄2). Chúng ta hãy giả sử rằng tỉ số giá cuôỗi cùng là 2/3, tức 
là 2 đơn vị quần ao đổi lấy 3 đơn vị thực phẩm. Đề đơn giản, chúng 
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ta đo lường giá cả bằng đôla Mỹ và giả sử rằng giá thương mại tự 
do của thực phẩm là 2 đôla một đơn vị, điều đó có nghĩa là giá 
thương mại tự do của quân áo là 3 đôla một đơn vị. 

Hơn nữa, các vùng đã thay đối hoạt động sản xuất của mình: 
Mỹ đã rút các nguồn lực ra khỏi sản xuất quần áo và đầu tư vào 
sản xuất thực phẩm, còn chân Âu lại thu hẹp khu vực nồng trại và 
mở rộng sản xuất quần áo. Khi có thương mai tư do, các nước sẽ 
địch chuyển sản xuất của mình sang các lĩnh vực mà họ có lợi thế 
ao sánh, 

Lợi ích kinh tế từ thương mại 

Tác động kinh tế của việc mở cửa hai vùng ra cho thương mai 
quốc tê là gì? Nước Mỹ sẽ có lợi nhờ quần áo nhập khẩu rẻ hơn sản 
xuất trong nước. Cũng như vậy, châu Âu được lợi nhờ chuyên môn 
hoá vào sản xuất quần áo và có được nguồn thực phẩm rẻ hơn do 
nhập khẩu so với sản xuất nội địa. 

Cách dễ nhất để tìm ra lợi ích từ thương mại là tính toán tác 
động của thương mại đến tiền lương thực tế của công nhân. Tiền 
lương thực tê được đo bằng lượng hàng hoá và dịch vụ mà một công 
nhân có thể mua được từ tiền lương theo giờ. Từ bảng 35-1, chúng 
ta có thế thấy rằng, tiền lương thực tế sau khi có thương rnại sẽ lớn 
hơn tiền lương trước khi có thương mại đối với cđ công nhân châu 
Âu oà Mỹ. Để đơn giản, giả sử rằng mỗi công nhân mua 1 đơn vị 
quần áo và 1 đơn vị thực phẩm. Trước khi có thương mại, lô hàng 
tiêu dùng này tốn mắt của người công nhân Mỹ 3 giờ làm việc, còn 
công nhân châu Âu 7 giờ làm việc. 

Sau khi có thương mại, như chúng ta thấy ở trên, giá quần áo là 
3 đôla một đơn vị,xcòn giá thực phẩm là 2 đôla một đơn vị. Một công 
nhân Mỹ vẫn phải lao động 1 giờ để có được một đơn vị thực phẩm; 
nhưng với tỉ giá 2 trên 3, công nhân Mỹ chỉ cần làm việc 11/2 giờ là 
đã đủ để mua 1 đơn vị quần áo của châu Âu. Vì thê, 1ô hàng chỉ tốn 
21/2 giờ làm việc của công nhân Mỹ khi mở cửa thương mại - điều 
này tương đương với việc tăng 161/2 % mức lương thực tế cho công 
nhân Mỹ. 

Với công nhân châu Âu, một đơn vị quần áo vẫn tôn 4 giờ lao 


CHƯƠNG 35: LỢI THÊ SO SÁNH VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HỘ 613 
động trong tình trạng thương mại tự do, vì quân áo vẫn được sản 
xuất trong nước. Tuy nhiên, để có được một đơn vị thực phẩm, công 
nhân châu Âu chỉ cÀn sản xuất ra 2/3 đơn vị thực phẩm (tức là cần 
2/3 x 4 giờ lao động) và trao đổi 2/3 đơn vị ấy lấy 1 đơn vị thực phẩm 
của Mỹ. Tổng số giờ lao động cân thiết đôi với châu Âu để có được 
lô hàng tiêu dùng như cũ là 4 + 2 - 2/3 = 62/3 giờ, tương đương với 
việc tiền lương thực tế cao hơn 5% so với tiền lương trong tình 
trạng không có thương mại. 

Khi thương mại được mở cửa và mối nước tập trung vào các 
lĩnh vực mà mình có lợi thế so sánh thì tất cả mọi người đều được 
lợi hơn. Công nhân trong mỗi vùng có thể c6 được một khối lượng 
lô hàng tiêu dùng lớn hơn mà vẫn với số giờ lao động như cũ khi 
mọi người chuyên môn hoá vào các lĩnh vực có lợi thế so sánh và 
trao đổi sản phẩm của họ lấy những hàng hoá mà họ có bắt lợi thấ 
so sánh. Khi biên giới các nước được mở cửa cho thương mại quốc 
tế, thu nhập quốc dân của mỗi nước và các nước bạn hàng đều 
tăng lên. 
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Chúng ta có thể sử dụng đường giới hạn khả năng sản xuất 
(PPE) để mở rộng phân tích về lợi thể so sánh. Chúng ta sẽ tiếp tục 
ví dụ băng số dựa trên chỉ phí lao động; tuy vậy, lý thuyết này vẫn 
gìữ nguyên giá trị trong một thế giới cạnh tranh với nhiều đầu vào 
khác nhau. 

Nước Mỹ khi không có thương mại 

Chương 1 đã giới thiệu về đường PPEF, là đường thể hiện các cách 
kết hợp hai loại hàng hoá có thể sản xuất được với những nguồn lực 
và công nghệ cho trước của xã hội. Sử dụng các số liệu sản xuất đơn 
giản trong Bảng 35-1 và giả sử răng cả châu Âu và Mỹ đều có 600 
đơn vị lao động, chúng ta có thể dễ dàng vẽ đường PPF của từng 
vùng. Bảng này ởi kèm với Hình 35-1 cho biết các mức thực phẩm 
và quân áo có thể có mà nước Mỹ sản xuất được với lượng đầu vào 
và công nghệ cho trước. Hình 35-1 xác định các khả năng sản xuất; 
đường DA là PPF của nước Mỹ. Đường PPF này có độ dốc là -1⁄2, 
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biểu thị tỉ lệ mà ở đó sản xuất thực phẩm và quân áo có thể thay 
thê cho nhau; trên thị trường cạnh tranh không có thương mại quốc 
tê thì tỉ giá của thực phẩm so với quần áo cũng sẽ bằng 1⁄2. 


Thực phẩm 


Biểu khả năng sản xuất của Mỹ 
Khả năng sản xuất ` Thực phẩm (đơn vì) Quần áo (đơn vị) 


Á 6oo 0 

B ' 400 ; 100 
C 200 200 
D Ô 360 


Hình 35-1. Các số liệu sẵn xuất của Mỹ 


Đường chi phí không đổi DA biểu diễn đường giới hạn khả năng sản 
xuất nội địa của Mỹ. Mỹ sẽ sản xuất và tiêú dùng tại B khi không có 
thương ruại. 

Cho tới đây, chúng ta đã tập trung vào sản xuất và bỏ qua tiêu 
dùng. Tuy nhiên, nếu Mỹ bị cô lập khỏi thương mại quốc tế thì cái 
mà nó có thể sản xuất cũng sẽ là cái mà nó tiêu dùng. Chẳng hạn, 
với thu nhập và cầu trên thị trường, điểm B trong Hình 35-1 đánh 
dầu mức sản xuất và tiêu dùng của Mỹ khi không có thương mại. 
Thiếu thương mại, Mỹ sẽ sản xuất và tiêu dùng 400 đơn vị thực 
phẩm và 100 đơn vị quần áoˆ 

Chúng ta có thể làm tương tự như thế với châu Âu. Nhưng 
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đường PPF của châu Âu nhìn sẽ khác với đường PPF của Mỹ vì tính 
hiệu quả trong sản xuất thực phẩm và quần áo của châu Âu khác 
Mỹ. Tỉ số giá của châu Âu là 3/4, phân ánh năng suất tương đối 
trong sản xuất thực phẩm và quần áo của châu Âu. 

Mở cửa cho thương mại 

Đến đây, hãy đưa thêm vào khả năng trao đổi giữa hai vùng. 
Thực phẩm có thể đổi lấy quần áo tại một tỉ số giá hay một tỉ lệ 
trao đổi thương mại nào đó. Tỉ lệ trao đổi thương mại là tỉ số 
giữa giá xuất khẩu và giá nhập khẩu. Để chỉ ra các khả năng 
thương mại, cbúng ta đặt hai đường PPF vào với nhau trong Hình 
35-2. Đường PPF của Mỹ cho biết các khả năng sản xuất nội địa 
của nó, trong khi đường PPF của châu Âu lại cho biết tì sô mà nó 
có thể thay thế giữa lương thực và quân áo trong nước. Cần lưu 
ý rằng, đường PPF của châu Âu được vẽ gần gốc toa độ hơn là của 
Mỹ. Tại sao? Vì châu Âu có năng suất thấp hơn trong cả hai 
ngành: nó có bất lợi thế tuyệt đối trong cả sản xuất thực phẩm 
lẫn quần áo. 

Tuy nhiên, châu Âu không nhất thiết phải nản lòng với những 
bất lợi thế tuyệt đối của mình; vì nó chỉ quan tâm đến sự khác nhau 
trong năng suất tương đôi hay lợi thê so sớnh là cái khiến cho 
thương mại trở thành có lợi. Lợi ích từ thương mại được minh hoạ 
bằng đường mũi tên trong Hình 35-2. Nếu Mỹ có thể trao đổi tại 
mức giá tương đối của châu Âu, thì nó có thể sản xuất 600 đơn vị 
thực phẩm và di chuyến theo hướng tây bắc dọc theo đường bao bên 
ngoài trong Hình 85-2 (a) - đường này thể hiện tỉ lệ trao đổi thương 
mại do đường PPF của châu Âu tạo ra. Tương tự, nêu châu Âu có 
thể trao đổi với Mỹ mà không làm ảnh hưởng đến giá tương đối của 
Mỹ, thí châu Âu có thể cHiyên môn hoá vào sản xuất quần áo và đi 
chuyển theo hướng đông nam đọc theo đường bao ngoài trong Hình 
35-2 (b) - đường này là tỉ số giá trước khi có thương mại của Mỹ'. 


1. Trình bày này minh hoa một nghịch lý: Các nước nhỏ lại thu được hầu hết 
lợi ích từ thương mại quốc tá. Chúng tác động ft nhất đến giá cả quốc tá và do đó, 
có thể trao đổi tại mức giz thế giới vốn khác xa với giá nội địa. Tại sao các nước 
lớn lại thu được lợi ích ít nhất từ thương mại quốc tế? 
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Tỉ sô giá cân bằng. Một khi thương mại được mở cửa, một tập 
hợp giá cả nào đó sẽ được duy trì trên thương trường quốc tế, Giá 
nào vậy? Đề vấn đề thêm ly kỳ, chúng ta hãy giả sử có một người 
đấu giá đứng ở giữa biển và cố gắng tìm ra mức giá cân bằng được 
cung và cầu. Tức là, anh ta muốn tìm ra mức giá của thực phẩm và 
quần áo sao cho lượng cung ứng thực phẩm và quần áo chính xác 
bằng nhau. Anh ta làm điều đó bằng cách phát giá và điều chỉnh 
chúng nếu chưa cân bằng. Khi đến được mức giá cân bằng, anh ta 
sẽ gõ búa xuống bàn và hô to “Tiếp theo? Tiếp theo? Xong!” 


(b) Châu Âu 


Hình 35-2. Minh hoa lợi thế so sánh 

Thông qua thương mại, cả châu Âu và nước Mỹ đầu cài thiện được mức 
tiêu dùng sẵn có của mình. Nếu không có thương mại, mỗi vùng sẽ phải 
hi sinh nền sản xuất của riêng mình. Vì thế, nó hạn chế đường giới hạn 
khả năng sản xuất của chúng, được thể hiện bằng đường ký hiệu “trước 
khi có thương mại” trong mỗi vùng. Sau khi biên giới được mở cửa, và 
cạnh tranh đã cào bằng giá tương đối của hai hàng hoá thì đường giá 
tương đối sẽ như được biểu thị bằng mũi tên. Nếu mỗi vùng đều đứng 
trước các mức giá cho trước bằng đường mũi tên thì bạn có thế thấy tại 
sao Ìhả năng tiêu dùng của mỗi nước lại được cải thiện hay không? 

Vậy giá cuối cùng là bao nhiêu? Không có thêm thông tin, chúng 
ta không thể nói cụ thể tỉ sô giá chính xác được, nhưng chúng ta có 
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thể khăng định được giá đó phải nằm trong khoảng nào. Giá sẽ 
phải nằm đâu đó giữa mức giá của hai vùng. Tức là, chúng ta biết 
rằng giá tương đôi của thực phẩm và quần áo phải nằm đâu đó 
trong khoảng giữa 1/2 và 3/4. 

Tỉ số giá cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tương quan về cầu giữa thực 
phẩm và quần áo. Nếu cầu về thực phẩm rất cao, thì giá thực phẩm 
sẽ tương đôi cao. Nếu cầu về thực phẩm cao đến mức châu Âu cũng 
phải sản xuất thực phẩm thì tỉ số giá sẽ là giá tương đối của châu 
Âu, tức là 3⁄4. Trái lại, nếu cầu về quần áo tương đối cao, thì giá 
tương đối của quần áo sẽ tăng; nêu cầu về quần áo nhiều đến mức 
Mỹ cũng phải sản xuất quân áo, thì tỉ lệ trao đổi thương mại sẽ 
bằng tỉ sô giá của Mỹ, hay 1/2. Nếu mỗi vùng đều hoàn toàn chuyên 
môn hoá vào các lĩnh vực mà họ có lợi thế so sánh, tức là châu Âu 
chỉ sản xuất quần áo, còn Mỹ chỉ sản xuất thực phẩm thì tỉ số giá 
sẽ nằm đâu đó giữa 1⁄9 và 3⁄4. Tỉ số chính xác còn phụ thuộc vào 
độ lớn của cầu. 

Trong thí dụ trên, chúng ta giả sử rằng cầu đạt ở mức sao cho tí 
số giá cuối cùng là 2/3, với 3 đơn vị thực phẩm bán đi đổi được 2 
đơn vị quần áo. Với tỉ số giá này, mỗi vùng có thể chuyên môn hoá 
- Mỹ vào thực phẩm và châu Âu vào quần áo - và xuất khẩu mật 
phần sản lượng của mình để trả cho các khoản nhập khẩu tại tỉ số 
giá thế giới bằng 2⁄3. 

Hình 35-2 đã minh hoạ thương mại có thể điễn ra như thế nào. 
Môi vùng sẽ đứng trước một đường khủ năng tiêu dùng mà tương 
ứng với nó, các nước có thể sân xuất, trao đổi và tiêu dùng. Đường 
khả năng tiêu dùng này xuất phát từ điểm chuyên môn hoá tốt 
nhất của từng vùng, rồi vươn ra theo tỉ số giá thá giới băng 2⁄3. 
Hình 35-2 (a) biểu điễn #ác khả năng tiêu dùng của Mỹ bằng một 
đường mũi tên mánh có độ dốc bằng -2/3, xuất phát từ điểm sản 
xuất tôt nhất của nó là 600 đơn vị thực phẩm và 0 đơn vị quần áo. 
Tương tự, các khả năng tiêu dùng sau thương mại của châu Âu 
được biểu diễn trong Hình 35-2 (b) bằng mũi tên mảnh xuất phát 
từ điểm chuyên môn hoá tốt nhất của mình, xuôi xuông theo hướng 
đông nam với độ đốc băng -2/3. 
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Kết cục cuối cùng được biểu thị bằng điểm E trong Hình 35-2. 
Tại điểm cân bằng thưrơng mại tự do này, châu Âu sẽ chuyên môn 
hoá vào sản xuất quần áo và Mỹ sẽ chuyên môn hoá vào sản xuất 
thực phẩm. Châu Âu xuất khẩu 1331⁄3 đơn vị quần áo để đổi lấy 
200 đơn vị thực phẩm của Mỹ. Cả hai vùng đều có thể tiêu dùng 
nhiều hơn cái mà họ có thể tự sản xuất; cả hai vùng đều thu lợi từ 
thương mại quốc tá, 

Hình 35-3 minh hoa lợi ích từ thương mại đối với nước Mỹ. 
Đường nằm bên trong là PPF, còn đường bao ngoài là các khả năng 
tiêu đùng tại tỉ giá thế giới 2/3. Các mũi tên biểu thị lượng xuất 
khẩu và nhíp khẩu. Mỹ sẽ đừng lại tại điểm B`. Thông qua thương 
mại, nó có thể di chuyển dọc đường D'° A, cũng giống như những 
phát minh ¡mới thành công đã đẩy đường PPF ra phía ngoài vậy. 

Hình 35-3. Nước Mỹ trước và sau thương mại 

Thương mại ty do đã mở rộng các khả năng tiêu dùng cho nước Mỹ. 
Đường DA là đường giới hạn khả năng sản xuất trong nước của Mỹ khi 
nước Mỹ được phép trao đối tự do tại tỉ số giá 2/8, và kết quả là, nước Mỹ 
chuyên môn hoá hoàn toàn vào sản xuất thực phẩm (điểm A). Mũi tên từ 
S đến B' và từ A đến S 
biểu thị lượng xuất khẩu 
(+) và nhập khẩu (-) của 
Mỹ. Nhờ thương mại tự 
do, Mỹ đã dừng lại tại 
điểm B`, với số lượng cả 
hai loại hàng hoá đều 
nhiều hơn so với trường 
hợp nếu nó sản xuất tất 
cả những gì mà nổ tiêu. 
dùng đọc theo đường DA. 

Bài học từ sự phân tích này được tóm tắt trong Hình 35-4. Hình 
vẽ này biểu thị đường khả năng sản xuất £há giới. Đường PPEF của 
thế giới này được xây dựng như thế nào? Ná thể hiện sản lượng tôi 
đa có thế sản xuất được từ các nguồn lực của thê giới khi hàng hoá 
được sân xuất theo cách hiệu quá nhất, tức là với sự phân công lao 
động và chuyên môn hoá theo vùng hiệu quả nhất. 


¬—~- Thực phẩm 
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Đường PPF thể giới được xây dựng từ hai đường PPF vùng trong 
Hình 35-2 bằng cách xác định mức sản lượng tối đa của thế giới có 
thể đạt được từ môi đường PPF vùng riêng biệt. Thí dụ, lượng thực 
phẩm tôi đa có thể sản xuất được (và không sản xuất quân áo chút 
nào) trong Hình 35-2 là 600 đơn vị ở Mỹ và 200 đơn vị ở châu Âu, 
nên với cả thế giới, lượng đó là 800 đơn vị. Điểm này (800 đơn vị 
thực phẩm, 0 đơn vị quần áo) được chấm trên đường PPEF thế giới 
trong Hình 35-4. Thêm vào đó, chúng ta có thể chấm một điểm (0 
đơn vị thực phẩm, 450 đơn vị quần áo) trên đường PPF thế giới 
bằng cách khảo sát từ các đường PPF vùng. Tất cả các điểm rời rạc 
ở giữa hai trường hợp này có thể được xác định bằng cách tính toán 
cần thận sản lượng tối đa của thế giới có thể sân xuất được nếu hai 
vùng chuyên môn hoá một cách hiệu quả vào hai loại hàng hoá. 


Hình 35-4. Thương mại tự do cho phép thể giới di chuyển đến 
đường giới hạn khả năng sản xuất của mình 

Ở đây, chúng ta thể hiện tác động của tự do thương mại trên quan điểm 
coi thê giới như một tổng thế. Trước khi được phép trao đối, mỗi vùng đều 
đứng trên đường PPF quốc gia của mình, Vì điểm cân băng phi thương 
mại là không hiệu quả nên 
th giới sẽ ở bên trong 500 lx 
đường PPF của thế giới. 

Thương mại tự do cho 
phép mỗi vùng được chuyên 
môn hoá vào những hàng 
hoá mà nó có lợi thế so 
sánh. Nhờ kết quả của 


Ằ (đau khi eó 
thương mại) 


Bxv 
(Trước khi có thương mại) 
Da IS 


Quần áo 


chuyên môn hoá hiệu quả, k B TS : 
thê giới sẽ dịch ra ngöài đân __ ực p 
đường giới hạn hiệu quả. 


Trước khi mở cửa biên giới cho thương mại, thế giới ở tại điểm 
B. Đây là một điểm không hiệu quả - nằm bên trong đường PPF thê - 
giới - vì các vùng có mức độ hiệu quả ?ơng đái khác nhau đối với 
các hàng hoá khác nhau. 

Sau khi mở cửa biên giới cho thương mại, thê giới đi chuyển ra 
phía ngoài, đến điểm E, điểm cân bằng tự do thương mại. Tại điểm 
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B, các nước chuyên môn hoá vào những lĩnh vực mà họ có lợi thế 
so sánh. 

Với thương mại tự đo trong các thị trường cạnh tranh, thế giới 
sẽ nằm trên đường giới bạn khả năng sản xuất của mình. 


MỞ RỘNG CHO NHIÊU NƯỚC VÀ NHIỀU HÀNG HOÁ 


Thể giới của thương mại quốc tế bao gồm rất nhiều nước và 
nhiều hàng hoá. Tuy nhiên, nguyên tắc mà chúng ta giải thích 
ở trên về cơ bản vẫn không thay đổi trong các tình huống thực 
tiễn hơn. 

Nhiều hàng hoá 

Khi hai vùng hay hai nước sản xuất nhiều hàng hoá với chỉ phí 
không đổi, thì hàng hoá có thể được sắp xếp theo trình tự dựa trên 
lợi thê hay chi phí so sánh của từng mặt hàng. Thí dụ, các hàng hoá 
có thể là lúa mì, máy bay, máy tính, ô tô, rượu vang, và giày - tất 
cả đều được sắp xếp theo thứ tự lợi thế so sánh được thể hiện trong 
Hình 35-5. Như bạn có thể thấy qua hình vẽ, trong tất cả các hàng 
hoá, lúa mì là loại rẻ nhất ở Mỹ so với chỉ phí ở châu Âu. Chân Âu 
có lợi thế so sánh lớn nhất trong sản xuất giày, còn lợi thê trong sản 
xuất rượu vang thấp hơn rnột chút so với giày. 

Chúng ta có thể gần như chắc chắn răng, việc mở mang thương 
mại sẽ khiến -Mỹ sản xuất và xuất khẩu lúa mì, còn châu Âu sẽ sản 
xuất và xuất. khẩu giày. Nhưng đường ranh giới giữa hai vùng này 
là ä đầu? Giữa ô tô và máy tính chăng? Hay giữa rượn vang và 
giày? Hay đường ranh giới sẽ rơi vào một mặt hàng cụ thể chứ 
không phải giữa hai mặt hàng - nêu vậy thì, chẳng hạn, ô tô có thể 
sẽ đượế sản xuất ở cả ha+nơi sao? 

Lợi thế Lợi thế so 

msonsnánh <d—ớ—— Ô ———————'2—— ĐÔ m—S_b sánh của 

củaMỹ Máy Máy Lúa Ôtô Rượu Giày châu Âu 
bay tính mì vang 


Hình 35-5. Với nhiều hàng hoá, sẽ có một chuỗi lợi thế so sánh 
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Bạn sẽ không hề ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, câu trả lời 
còn phụ thuộc vào sức mạnh tương đối của cầu quốc tế đối với các 
hàng hoá khác nhau. Chúng ta có thể nghĩ tới các hàng hoá này 
như những hạt cườm xâu trên sợi dây theo thứ tự lợi thế so sánh 
của chúng; sức mạnh của cung và cầu sẽ quyết định đường ranh 
giới giữa sản xuất của Mỹ và châu Âu sẽ rơi vào đâu. Thí dụ, cầu 
về máy bay và lúa mì tăng lên sẽ có xu hướng đẩy giá cả theo hướng 
của các hàng hoá Mỹ. Sự dịch chuyển này có thể sẽ khiến Mỹ 
chuyên môn hoá rất sâu vào các lĩnh vực nó có lợi thá so sánh đến 
mức nó không còn thấy có lợi nữa khi sắn xuất trong các lĩnh vực 
mà nó thấy bất lợi thế so sánh, như rượu vang. 

Nhiều nước 

Còn trường hợp nhiều nước thì sao? đưa thêm nhiều nước vào 
không cần phải thay đối phân tích của chúng ta. Chừng nào còn 
quan tâm đến một nước riêng lẻ, thì tắt cả các quốc gia khác có trao 
đổi hàng hoá với nước này đều có thể gộp lại với nhau thành một 
nhóm gọi là “phần còn lại của thê giới”. Lợi thế của thương mại 
không có mối quan hệ đặc biệt nào với biên giới quốc gia cụ thể. 
Những nguyên tắc đã được đề cập đến thậm chí có thể áp dụng giữa 
các nhóm quốc gia, và ngay cả giữa các vùng trong cùng một quốc 
gia nữa. Trên thực tế, chúng cũng có thể ứng dụng được cho thương 
mại giữa các bang miền bắc và các bang miền nam của nước Mỹ, 
cũng như giữa Mỹ và Canada. 

Thương mại ba bên và thương mại đa phương 

Khi nhiều quốc gia xuất hiện trong vào bức tranh, tắt cả đều 
thấy có lợi khi tham gia vào thương mại ba bên hay thương mại đa 
phương giữa nhiều nước với nhau. Nhìn chung, thương mại song 
phương giữa hai nước là không cân bằng. 

Mật thí dụ đơn giản về các luồng thương mại ba bên được mỉnh 
hoạ trong Hình 35-6, với các mũi tên chỉ hướng xuất khẩu. Mỹ mua 
hàng hoá tiêu dùng từ Nhật Bán, Nhật Bản mua dầu và các hàng hoá 
sơ cập từ các nước đang phát triển, và các nước đang phát triển mua 
máy móc và máy tính từ Mỹ. Trong thực tế, các hình thái thương mại 
thậm chí còn phức tạp hơn thí dụ về thương mại ba bên này. 
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Bản chất đa phương Hình 35-6. Thương mại ba bên có lợi 
của thương mại cho cho tất cả 
thấy tính ngụy biện Lợi thế của thương mại đa phương sẽ bị 
trong lập luận về cân giảm nhiều nếu đòi hỏi phải có cân bằng 
băng song phương giữa song phương. | 
các nước cụ thế. Thí đụ, 
sự mất cân bằng lớn 
song phương giữa Mỹ và 
Nhật Bản đã tiếp sức 
cho tình cảm của những 
người theo chủ nghĩa 
bảo hộ và đã làm cho 
chính quyền Clinton đe 
dọa trừng phạt thương mại đôi với Nhật Bản. Nhưng sự cân bằng 
song phương tư bản thân nó không có ý nghĩa kinh tế. Ngay cả các 
nước có cần đối tài khoản vãng lai bằng 0 cũng sẽ có thặng dư với 
một số nước và có thâm hụt với các nước khác. Điều gì sẽ xảy ra 
nếu tất cả các quốc gia đều ký vào các hiệp định thương mại song 
phương mà những hiệp định này cân bằng thương mại giữa từng 
cặp quốc gia? Thương mại sẽ bị kiềm chế chặt chẽ; nhập khẩu sẽ 
cân bằng với xuất khẩu, nhưng ở một mức độ nhỏ hơn nhiều. Lợi 
ích thu được từ thương mại sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. 


NHỮNG ĐIỀU CHỈNH VÀ KẾT LUẬN 


Đến đây, chúng ta đã hoàn chỉnh phần xem xét lý thuyết lợi thế 
so sánh rắt lý thú của chúng ta. Những kết luận này có thể áp dụng 
cho bắt kỳ nước nảở và cho nhiều hàng hoá. Hơn nữa, nó có thể 
tổng quát hoá cho nhiều loại đầu vào, tỉ lệ giữa các nhân tố thay 
đổi, và lợi tức giảm dần. 

Nhưng lợi thế so sánh cũng có hạn chế của nó. Nhược điểm lớn 
nhất nằm trong các giả định cổ điển của nó, mà dựa vào đó, lý 
thuyết này giả định một nền kính tế cạnh tranh hoạt động trôi chảy 
với tiền lương và giá cả linh hoạt và không có thất nghiệp không tự 
nguyện. Liệu lý thuyết này cô còn đúng nếu công nhân chế tạo ô tô, 
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những người bị nghỉ việc khi tỉ phần ô tô Nhật bán trên thị trường 
Mỹ tăng lên nhanh chóng, không thể dễ dàng tìm được việc làm 
mới? Điều gì sẽ xảy ra khi tỉ giá hồi đoái được ấn định quá cao làm 
giảm cầu về công nhân trong ngành chế tạo và những công nhân 
này không thể tìm được công việc tương thích trong các khu vực 
khác? Trong những tình huống như thế, thương mại có thể đầy các 
quốc gia vào bên trong đường PPF của nó với thất nghiệp tăng và 
sắn lượng giảm. Khi nền kinh tế lâm vào suy thoái hoặc không hoạt 
động hết chức năng của mình thì chúng ta không thể đoán chắc 
rằng các nước sẽ thu lợi từ thương mại hoặc lý thuyết về lợi thế so 
sánh se đúng trong mọi trường hợp. 

Với những e ngại này, có thể có người còn đôi chút phân vân 
rằng, lý thuyết lợi thê so sánh sẽ được ít người ủng hộ hơn trong 
những giai đoạn có sự phân bố sai nghiêm trọng về mặt kinh tế vĩ 
mô. Trong thời kỳ Đại Suy thoái vào những năm 1930, thất nghiệp 
tràn lan và sản lượng thực tế giảm, các quốc gia bắt đầu dựng lên 
bức tường thuế quan rất cao ở các cửa khẩu của mình, và kim 
ngạch ngoại thương đã giảm nhanh chóng. Lợi thế so sánh đã lấy 
lại được uy tín trong thời kỳ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II, 
khi sự hoà nhập kinh tế của các nước công nghiệp của thế giới đã 
tạo ra sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc chưa từng thấy. Nhưng, 
trong mọi cuộc suy thoái, nguồn lao động và vốn chưa được sử dụng 
hết đã tích cực vận động hành lang để được bảo hộ thị trường của 
họ khôi sự cạnh tranh của nước ngoài, Những thời kỳ này trong 
lịch sử đã nhắc nhở chúng ta rằng, lý thuyết cổ điển về lợi thế so 
sánh chỉ tuyệt đối c6 giá trị khi mà tỉ giá hối đoái, giá cả và tiền 
lương được xác định ở các mức thích hợp, và khi các chính sách 
kinh tế vĩ mô đã xoá bỏ được những chu kỳ kinh doanh lớn hay 
những phân bổ sai lệch về thương mại khỏi bức tranh kinh tế. 

Mặc dù có những hạn chá, lý thuyết lợi thê so sánh vẫn là một 
trong những chân lý sâu sắc nhất của mọi môn kinh tê học. Các 
quốc gia không quan tâm đến lợi thế so sánh đều phải trả một cái 
giá rất đất bằng mức sống và tăng trưởng kinh tế của chính mình. 
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Lý thuyết lợi thế so sánh cho thấy các nước có thể có lợi nhờ 
chuyên môn hoá và phân công lao động quốc tế. Mặc dù đã có 
những phát hiện kinh tế này, các cơ quan lập pháp vẫn tiếp tục bị 
các nhóm bao vây và vận động hành lang để có được các biên pháp 
“bảo hộ” dưới dạng thuế quan hay hạn ngach nhập khẩu. Ở Hoa kỳ, 
Quốc hội và Tổng thông năm nào cũng đấu tranh xem có nên thông 
qua các biện pháp bảo hộ công nghiệp trong nước trước các mặt 
hàng nhập khẩu rẻ hơn hay không. 

Chê độ bảo hộ có phải là một chính sách kinh tế có lý hay không? 
Nói chung, các nhà kinh tế đều nhất trí là không. Họ tin rằng 
thương mại tự do sẽ thúc đẩy phân công lao động cùng có lợi giữa 
các quốc gia và thương mại tự do, cởi mở sẽ cho phép mỗi nước mở 
rộng được khả năng sản xuất và tiêu dùng của mình, làm tăng mức 
sông chung của thê giới. 

Nhưng nhiều người không tán thành nhận định đó. Cũng giông 
như khi Alexander Hamilton muốn dựng nên bức tường thuế quan 
xung quanh các ngành công nghiệp chế tạo của nước Mỹ năm 1789, 
ngày nay nhiều người lập luận rằng chúng ta cần bảo hộ các ngành 
công nghiệp của mình chống lại sự cạnh tranh của nước ngoài. 


PHÂN TÍCH CUNG - CẦU VỀ THƯƠNG MAI VÀ THUÊ QUAN 


Thương mại tự do đối lập với không có thương mại 

Lý thuyết lợi thế so sánh có thể được soi sáng bằng cách sử đinng 
mô hình cung- cầu về hàng hoá trong ngoại thương. Hãy xét riêng 
thị trường quần áo ở Mỹ. Đã đơn giản, giả sứ răng Mỹ chiêm một 
phần nhỏ của thị trường và do đó, không có ảnh hưởng đến giá câ 
quần áo thế giới. (Giả định này sẽ cho phép chúng ta phân tích cung 
cầu rất dễ dàng: trường hợp thực tiễn hơn, trong đó các nước có thể 
ảnh hưởng đến giá cả thế giới sẽ được xét sau trong chương này). 

Hình 35-7 biếu diễn các đường cung và cầu về quân áo ở Mỹ. 
Đường cầu của người tiêu dùng Mỹ được vẽ là đường DD, và đường 
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cung nội địa của các hãng quân áo Mỹ là SS. Chúng ta giả sử rằng, 
giá quần áo được xác định trên thị trường thế giới (giả sử răng thì 
trường đó lớn hơn thị trường Mỹ rất nhiều lần) và bằng 4 đôla một 
bộ. Mặc dù giao dịch trong thương mại quốc tễ được thực hiện 
thông qua rất nhiều đồng tiền, ở đây, chúng ta có thể đơn giản hoá 
băng cách chuyền đổi tất cả các đường cung của nước ngoài thành 
đường cung tính theo đôla thông qua tỉ giá hỗi đoái hiện hành, 
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⁄ 

< >4 Cung trong nước 
H / 
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§ / 
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Hình 35-7. Sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng của Mỹ khi có 
thương rnại tự do 

Ở đây chúng ta thấy cân bằng tự do thương mại trên thị trường quần 
áo. Mỹ có bất lợi thê sơ-sánh trong sản xuất quần áo. Vì thế, tại điểm cân 
bằng không có thương mại N, giá của Mỹ sẽ là 8 đôla, trong khi giá thế 
giới là 4 đôla. 

Giả sử răng cầu của Mỹ không ảnh hưởng đến giá cà 4 đôla một bộ của 
thế giới, cân bằng tự đo thương mại sẽ điễn ra khi Mỹ sân xuất ME (100 
bồ) và nhập khẩu phần chênh lệch giữa cầu và cung nội địa, được biểu thị 
băng đoạn BE (hay 200 bộ) 

Cân bằng khi không cô thương mại. Giả sử chỉ phí chuyên 
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chở hoặc thuê quan đối với quần áo sẽ ngăn cản hoàn toàn thương 
mại (chẳng hạn, tốn hắt 100 đôla trên một bộ quần áo). Vậy thì cân 
bằng không có thương mại sẽ nằm ở đâu? Trong tình huỗng này, thị 
trường Mỹ về quần áo sẽ đạt tại giao điểm của đường cầu và đường 
cung nôi địa, được biểu diễn bằng điểm N trong Hình 35-7. Tại 
điểm không có thương mại này, giá 8 đôÌa một bộ sẽ cao hơn tương 
đỗi và sản xuất trong nước sẽ đáp ứng được toàn bộ cầu. 

Thương mại tự do. Tiếp theo, hãy mở cửa cho thương mại về 
quần áo tràn vào. Nếu không có chỉ phí chuyên chở, thuế quan hay 
hạn ngạch thì giá tại Mỹ sẽ phải bằng với giá thá giới. Tại sao? Vì 
nếu giá tại Mỹ còn cao hơn giá tại châu Âu, thì những nhà buôn có 
con mắt sắc sảo sẽ mua quần áo tại nơi rẻ (châu Âu), rồi bán chúng 
ở nơi đất (Mỹ) - châu Âu sẽ xuất khẩu quần áo sang Mỹ. Một khi 
các luồng thương mại đã điều chỉnh theo cung và cầu thì giá ở Mỹ 
phải bằng với giá thê giới. (Trong trường hợp có chỉ phí chuyên chở 
và thuê quan thì giá ở Mỹ sẽ bằng giá thế giới cộng thêm các chỉ 
phí này). 

Hình 35-7 minh hoa cách thức xác định giá, lượng và các luông 
thương mại khi có thương mại tự do như trong ví dụ về quần áo của 
chúng ta. Đường nằm ngang tại mức giá 4 đôla thể hiện đường 
cung về hàng nhập khẩu; nó có phương nằm ngang hay hoàn toàn 
co giãn theo giá, vì cầu của Mỹ được giả định là quá nhỏ nên không 
tác động được đến giá thêgới về quần áo. 

Một khi thương mại được mở cửa, nhập khẩu tràn vào Mỹ, làm 
giảm giá quần áo ngang giá thế giới 4 đôla. Tại mức giá này, người 
sản xuất nội địa sẽ cung ứng một lượng ME hay 100 bộ, trong khi 
tại đó, người tiêu dòng muốn mua 300 bộ. Mức chênh lệch này, 
được biểu thị bằng đoạt tô đậm EEF, là lượng nhập khẩu. Ai sẽ 
quyết định chúng ta chỉ nhập khẩu đúng một lượng quần áo như 
thê và các nhà sản xuất trong nước chỉ cung cấp 100 bộ? Các cơ 
quan kế hoạch của châu Âu ư? Hay một các-ten của các hãng sản 
xuất quần áo? Hoàn toàn không. Lượng hàng trao đổi được quyết 
định bởi cung và cầu. 

Hơn nữa, chúng ta có thế nói rằng, mức giá cân băng không có 


CHƯƠNG 85: LỢI THẾ SO SÁNH VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HỘ 627 


thương mại sẽ quyết định hướng vận động của các luồng thương 
mại. Giá khi không có thương mại của Mỹ cao hơn của châu Âu nên 
hàng hoá sẽ tràn vào Mỹ. Hãy nhớ mật qui luật có tính nghịch lý: 
Khi có thương mại tự do, hàng hoá sẽ chảy ngược từ uùng giá thắp 
-lên uùng giá cao. Luằng quần áo sẽ chảy ngược từ thị trường châu 
Âu giá thấp lên thị trường Mỹ giá cao khi các thị trường này mở 
cửa cho thương mại tự đo. 

Hàng rào thương mại | 

Hàng thế kỳ nay, các chính phủ vẫn dùng thuế quan và hạn 
ngạch để tạo nguồn thu và tác động đến sự phát triển của từng 
ngành riêng lè. Kế từ thế kỷ thứ 18 - khi Quác hội Anh cố áp đặt 
thuế quan lên chè, đường, và các hàng hoá khác từ thuộc địa Mỹ 
của họ - chính sách thuế quan đã trở thành một mảnh đất màu mỡ 
cho các cuộc cách mạng và đâu tranh chính trị. 

Chúng ta có thể sử đụng phân tích cung - cầu để hiểu được tác 
động kinh tế của thuế quan và hạn ngạch. Đề bất đầu, chú ý rằng 
thuế quan là một loại thuế đánh vào hàng nhập khẩu. Bảng 35-2 
liệt kê những mức thuế quan đại diện đối với Mỹ và Nhật Bản 
trong những năm 1980. Thí dụ, hiện nay Mỹ đánh thuế 2,5% vào ô 
tô. Nếu ô tô nước ngoài trị giá 10.000 đôÌa thì giá trong nước tính 
cá thuế quan sẽ là 10.250 đôla. Còn hạn ngạch là một hạn mức đối 
với hàng nhập khẩu. Mỹ có bạn ngạch đối với rất nhiều sản phẩm 
như lạc, đồ may mặc và thịt bò. 


Thuế suất trung bình, 
1987 (%) 
Các loại hàng hoá Mỹ Nhật Bản 
Sản phẩm nông nghiệp 1,8 18,4 
Thưc phẩm . mo 4,7 25,4 
Đồ may mặc 22,7 13,8 
In Ấn và xuất bản phẩm 0,7 0,1 
Thép các loai 3,6 2,8 
Thiết bị vận tải 2,5 1,5 
Tính trung bình cho các sản phẩm công nghiệp 4,4 2,8 


Bảng 35-2. Thuế suất nhập khẩu trung bình của Mỹ và Nhật 
Bản 
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Thuế suất nhập khẩu trung bình đối với các nước công nghiệp như Mỹ 
và Nhật Bản hiện nay nói chung là thấp. Thuế quan cao hay bạn ngạch 
nhập khẩu ít thường thấy trong các khu vực nhạy cảm về chính trị như 
nông nghiệp ở Nhật Bản và quần áo ở Mỹ. 

[Nguồn: Văn phòng Ngân sách Quốc hội, Đàm phán oề GATT uà chứnh 
sách thương mạt của Hoa hỳ, (Nhà ìn Chính phủ Hoa kỳ, Washi n, 
tháng Sáu, năm 1987] 

Thuê quan ngăn cân. Trường hợp dễ phân tích nhất là £huá 
quan ngăn cán - một loại thuế quan cao đến mức nó hoàn toàn 
không khuyến khích bất kỳ một lượng nhập khẩu nào. Hãy nhìn lại 
Hình 35-7, cái gì sẽ xảy ra nếu thuê quan đánh vào quần áo cao hơn 
4 đôla trên một bộ (tức là lớn hơn chênh lậch giữa mức giá khi 
không cá thương mại 8 đôla của Mỹ với mức giá thế giới 4 đôla}? 
Đây sẽ là một thuế quan ngăn cản, bê quan tất cả các hoạt động 
trao đổi quần áo. Bất kế một người nhập khẩu nào mua quần áo với 
mức giá thế giới 4 đôla chỉ có thể bán ở Mỹ nhiều nhất tại mức giá 
khi không có thương mại là 8 đôla. Nhưng thuế quan mà người 
nhập khẩu phải trả lại lớn hơn chênh lệch giữa giá của Mỹ và giá 
thế giới. Như vậy, thuế quan ngăn cản đã giết chết hết tất cả 
thương mại. 

Thuê quan không ngăn cản. Thuê quan ồn hoà hơn (ít hơn 4 
đôla một đơn vị quần áo) sẽ chỉ làm tổn thương nhưng không tiêu 
diệt thương mại. Hình 35-8 biếu diễn thế cân bằng trên thị trường 
quần áo với thuế quan bằng 2 đôla. Một lần nữa, lại giả định không 
có chi phí chuyên chở, thuế quan 2 đôla có nghĩa là quần áo nước 
ngoài sẽ được bán ở Mỹ với giá 6 đôla một bộ (bằng 4 đôla giá thế 
giới công với 2 đôla thuế quan). 

Kết quả cân bằng của thuế quan 2 đôia là tiêu dùng nội địa (hay 
lượng cầu) sẽ giảm từ 300 bộ trong cân băng khi có thương mại tự 
do xuống còn 250 bộ sau khi thuê quan được ban hành, và lượng 
sản xuất trong nước đã tăng thêm 50 bộ, lượng nhập khẩu giảm đi 
100 bộ. Ví dụ này đã tóm lược lại tác động kinh tế của thuế quan. 

Thuế quan có xu hướng làm tăng giá, giảm lượng tiêu dùng và 
nhập khẩu, và tăng sản xuất nội địa. 

Hạn ngạch. Hạn ngạch có tác động về mặt định tính cũng giống 


CHƯƠNG 85: LỢI THẺ SO SÁNH VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HỘ 629 


như thuế quan. Hạn ngạch ngăn cản (thứ hạn ngạch chặn đứng tất 
cả nhập khẩu) sẽ mang lại cùng một kết quả như thuê quan ngăn 
cản. Giá và lượng sẽ quay về cân bằng khi không có thương mại tại 
N trong Hình 35-8. Hạn ngạch ít khắt khe hơn sẽ giới hạn lượng 
nhập khẩu ở mức 100 bộ; hạn ngạch này sẽ tương ng với đường 
kè đậm HJ trong Hình 35-8. Hạn ngạch 100 bộ sẽ đưa đến cùng 
một mức giá và sản lượng cân bằng như thuê quan 2 đôia. 

Mặc dù không có sự khác biệt về bản chất giữa thuế quan và hạn 
ngạch nhưng vẫn có một sô khác nhau tình tế. Thuê quan thì mang 
lại nguôn thu cho chính phủ, có thể cho phép giảm bớt các loại thuế 
khác, và do đó bù đấp một phân những tổn thương gây ra cho người 
tiêu đùng trong các nước nhập khẩu. Trái lại, hạn ngạch lại đút lợi 
nhuận do sự chênh lệch giá gây ra vào túi những người nhập khẩu 
may mắn có được giấy phép nhập khẩu. Họ có thể sẽ hậu đãi, hoặc 
hái lộ các quan chức đã cấp giấy phép cho họ. 
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Hình 35-8. Tác động của thuế quan 
Thuế quan làm giảm lượng nhập khẩu và tiêu dùng, làm tăng sắn xuât 
trong nước và giá cả. Xuất phát từ điểm cân bằng khi có thương mại tự 
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do trong Hình 35-7, bây giờ nước Mỹ đánh thuế quan 2 đôla trên một bộ 
quần áo nhập khẩu. Giá quần áo nhập khẩu từ châu Âu sẽ tăng lên đến 
6 đôla (cộng thêm thuế quan). 

Giá thị trường tăng từ 4 đôla lên 6 đôla, nên tổng lượng cầu giảm 
xuống. Nhập khẩu giảm từ 200 bộ xuống còn 100 bộ, trong khi sản xuất 
nội địa tăng từ 100 lên 150 bộ. 

Vì những khác biệt đó, các nhà kinh tế nói chung đều coi thuế 
quan là ít phương hại hơn. Tuy nhiên, nêu chỉnh phủ quyết định 
đặt ra hạn ngạch thì chính phủ phải tránh tình trạng khan hiễm 
về giầy phép hạn ngạch nhập khẩu. Hình thức đấu giá sẽ đảm bảo 
rằng chính phủ chứ không phải là những người xuất khẩu hay 
nhập khẩu sẽ thu được tiên từ quyền được nhập khẩu là thứ vốn 
đã rất ít ôi, các quan chức sẽ không có xu hướng phân bổ mức hạn 
ngạch theo kiểu hái lộ, chiến hữu hay biệt đãi nữa. 

Chỉ ph chuyên chở. Thế còn chỉ phí chuyên chở thì sao? Chỉ 
phí để chờ những hàng hoá công kênh và dễ thôi hỏng cũng có tác 
động giống như thuế quan, nó làm giảm mức độ lợi ích của chuyên 
môn hoá theo vùng. Thí dụ, nếu tốn 2 đôla để chuyên chở quần áo 
từ châu Âu sang Mỹ, thì cân bằng cung - cầu sẽ giống hệt như Hình 
95-8, với giá cả tại Mỹ cao hơn tại châu Âu 2 đôla. 

Nhưng có một sư khác nhau giữa bảo hộ và chi phí chuyên chở: 
Chỉ phí chuyên chờ được hình thành một cách tự nhiên - do khoảng 
cách, địa hình rừng núi, sông hồ - trong khi đó, thuê quan hạn chế 
lại trực tiếp thuộc về trách nhiệm của các quốc gia. Quả thực, một 
nhà kinh tế đã gọi thuế quan là “tuyến đường sắt đi lùi”. Đặt ra 
thuế quan có tác động kinh tế giống như thá cát vào động cơ của 
một con tàu đạng chuyên chở hàng hoá từ các miền đất khác cập 
cảng chúng ta. ˆ* —- 

Chỉ phí kinh tế của thuế quan. 

Điều gì sẽ xây ra khi Mỹ đánh thuế quan lên quần áo, chẳng hạn 
2 đôla như trong Hình 35-8? Có ba tác động: (1) người sắn xuất 
trong nước hoạt động núp dưới cái ô giả cả mà thuế quan tạo ra, giờ 
đây có thể mở rộng sản xuất; (2) người tiêu dùng đứng trước giá cẢ 
cao hơn sẽ giảm mức tiêu dùng của mình xuống; và (3) chính phủ 
sẽ thu được doanh thu từ thuê quan. 
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Thuế quan gây ra tính phi hiệu quả kinh tế. Chính xác hơn, khi 
thuê quan được ban hành, tốn thất kinh tế đối với người tiêu dùng 
sẽ vượt quá doanh thu mà chính phủ thu được cộng với lợi nhuận 
tăng thêm mà người sản xuất được hưởng. 

Phân tích bằng đồ thị. Hình 35-9 thầ hiện chỉ phí kinh tế của 
thuế quan. Đường cung và đường cầu là đồng nhất với các đường 
đã cho trong Hình 35-8, nhưng có 8 diện tích được tô đậm. 

e Diện tích B là doanh thu thuê quan cho chính phủ. Nó bằng 
mức thuế quan nhân với số đơn vị nhập khẩu và kết quả là 200 
đôla. 

e Thuê quan làm tăng giá trong thị trường nội địa từ 4 đôla lên 
6 đôla, và người sản xuất tăng sản lượng của họ lên 150. Vì thá, 
tổng lợi nhuận tăng thêm 250 đôla, được biểu thị bằng hình chữ 
nhật LEHM và bằng 200 đôla lợi nhuận trên các đơn vị sản xuất cũ 
công thêm với 50 đôÌa tăng thêm trên 50 đơn vị mới. 

e Cuối cùng, chú ý rằng người tiêu dùng phải trả giá cao hơn. 
Tầng tổn thất trong thặng đư tiêu dùng là diện tích LMJF và bằng 
550 đôia. 

Do đó, tác động xã hội nói chung băng phần thu thêm cho người 
sản xuất 250 đôla, thu thêm cho chính phú là 200 đôla và tổn thất 
đôi với người tiêu dùng là 550 đôla. Vậy, chi phí xã hội ròng (coi mối 
đôla trong các phần này là như nhau) là 100 đôla. Chúng ta có thể 
thấy điều này bằng điện tích A và C. 

e Diện tích A là tốn thất ròng nắy sinh do sản xuất nội địa tốn 
kém hơn so với sản xuất của nước ngoài. Khi giá nội địa tăng, sẽ 
khiến cho các doanh nghiệp tăng thêm việc sử dụng các năng lực 
trong nước vôn đã đắt hơn tương đối. Họ sản xuất sản lượng cho tới 
điểm mà chí phí biên bằng 6 đôla trên một đưn vị (thay vì chỉ sản 
xuất đến mức 4 đôla trên một đơn vị như trong thương mại tự đo). 
Các hãng sẽ mở cửa lại các nhà máy cũ kém hiệu quả hoặc bắt các 
nhà máy biện thời phải tăng ca. Trên quan điểm kinh tế, việc sử 
dụng các nhà máy chi phí cao là không hiệu quả, vì những sản 
phẩm quần áo mới được sản xuất bởi các nhà máy này với chỉ phí 
biên trung bình bằng 5 đôla đều có thể mua được từ nước ngoài với 
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giá chỉ bằng 4 đôla. Chi phí xã hội mới của việc sản xuắt tương đối 
tốn kém này là điện tích A và bằng B0 đôla. 

e Ngoài ra, còn có một khoản tổn thắt ròng đối với đất nước do 
giá cao, được thế hiện bằng điện tích C. Đây là tốn thất trong thặng 
đư tiêu dùng rà không thể bù đắp được bằng lợi nhuận của doanh 
nghiệp hay doanh thu thuế quan của chính phủ. Có thể dễ dàng 
thấy rằng, điện tích này cũng bằng 50 đôla. 

Vì thế, tổng tổn thất xã hội đo thuế quan là 100 đôla được tính 
theo hai cách. 

Hình 35-9. Chi phí kinh tế của thuế quan 

Đánh thuê quan sẽ tạo ra nguồn thu và dẫn đến tính phi hiệu quả. 
Chúng ta thấy ảnh hưởng của thuê quan gồm ba tác động. Hình chữ nhật 
B là doanh thu thuế quan do chính phủ thu. Tam giác A là cái giá của tính 
phi hiệu quả trong sản xuất do giá nội địa cao gây ra. Tam giác C là tốn 
thất ròng trong thăng dư tiêu dùng do giá cao một cách phi hiệu quã sau 
khi đã trừ đi cả đoanh thu thuế quan lẫn lợi nhuận đoanh nghiệp khỏi 
thặng dư tiêu dùng mắt đi, Diện tích A cộng C là tính phi hiệu quả không 
thể thu nhỗ hơn nữa do thuế quan gây ra. 


Giá quần áo (đðls một bộ) 
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Hình 35-9 minh hoạ một tính chất rất quan trọng khi tìm hiểu 
các vấn đề chính trị và lịch sử của thuế quan. Khi đánh thuế quan, 
một phân trong những ảnh hưởng này là về tính hiệu quả kinh tế, 
nhưng ảnh hưởng lớn nhất thường là mang tính phân phối lại. 
Trong thí dụ đã nêu ở Hình 35-9, điện tích À và C thể hiện mất mát 
về tính hiệu quả lần lượt là do sản xuất trong nước cao một cách 
phi hiệu quả và tiêu dùng thấp một cách phi hiệu quả gây ra. Dưới 
những giả định đã được đơn giản hoá nêu ở trên, mắt mát về tính 
hiệu quả bằng tổng 2 tam giác nhỏ và bằng 100 đôla. Tuy nhiên, ý 
nghĩa phân phối lại chứa đựng trong đó còn lớn hơn nhiều, nó 
bằng 200 đôla trong doanh thu thuế quan đánh vào những người 
tiêu dùng hàng hoá cộng với 250 đôla lợi nhuận cao hơn. Người 
tiêu dùng sẽ không hài lòng với chí phí sản phẩm cao như vậy, 
trong khi người sản xuất nội địa và công nhân trong cãc hãng này 
lại được lợi. Chúng ta có thể thấy, vì sao cuộc đấu tranh đối với các 
hạn chế nhập khẩu thường xoay quanh những khoản được mất 
mang tính chất phân phối lại nhiều hơn là những vấn đề về tính 
hiệu quả kinh tế. 

Đánh thuế quan có 3 tác động: nó khuyến khích sản xuất nội địa 
phi hiệu quả; nó khiến cho người tiêu dùng giảm mức mua sắm các 
hàng hoá bị đánh thuê xuống dưới mức biệu quả; và nó tạo ra 
nguồn thu cho chính phủ. Chỉ có hai tác động đầu tiên là chắc chắn 
sẽ gây ra chi phí về tính hiệu quả đổi với nền kinh té. 


Th( dụ: Thuê quan đánh uào hàng dệt may. Hay tô điểm 
thêm môt chút cho phân tích này bằng uiệc bhảo sút các tác động 
của một loại thuê quan cụ thể, chẳng hạn như thuê quan đáứnh uào 
quân áo. Ngày nay, thuê quan đánh uào hàng dệt may nhập khẩu 
là một trong những loạt thuê quan cao nhốt mù chính nhú Hoa kỳ 
án định (xem Bảng 35-3). Mức thuê quan cao như uậy đã ảnh hưởng 
đến người tiêu dùng 0à người sản xuất như thê nào? 

Trước hệt, thuê quan làm tăng giá quần áo nội địa; nó làm cho 
Uiệc mua môt chiếc áo uét hay một chiếc uáy dài sẽ đắt đô hơn so uới 
khi có thương mai tự do. Vì giá cao mà nhiều nhà máy uẫn đuy trì 
được các hoạt động, còn nêu bhông sẽ phải phú sản khi đôi mặt uới 
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những lợi thê so sánh ngày càng giảm trong ngành dệt may. Chúng 
Uuần có được mức lơit nhuận phải chăng, nhưng phải quản lý như thê 
nào đá đề nhặt nhạnh thêm doanh sô, đủ đề tiếp tục sẳản xuất trong 
nước. Thêm mội sô É† công nhân nữa được thuê làm uiệc trong ngành 
đệt may so uới khí không có thuê quan, mặc dù - do áp lực cạnh 
tranh của nước ngoài - mức lương trong ngành dệt may uân là trong 
số những mức lương thấp nhất của tắt cả ngành công nghiệp chế tạo. 

TYên quan điểm quắc gia, chúng ta đang lãng phí nguồn lực 0ào 
ngành dệt may. Những công nhân, nguyên uật liêu 0à oỗn này sẽ có 
năng suốt cao hơn khi được sử dụng trong các ngành khác - chẳng 
hạn để sản xuất máy tính, ngô hay máy bay. Tìm năng sản xuất 
của quốc gia thắp bơn uì nó phải duy trì các yêu tô sẳản xuốt trong 
một ngành đã mắt lợi thê so sánh. 

Tát nhiên, người tiêu dùng phải trả cho sự bảo hộ ngành dệt may 
này dưới dạng mức giú cao hơn. Họ ít thoả mãn uớt mức thu nhập 
của họ hơn là trường hơp họ được mua hàng đệt may từ Hòng Kông, 
Hàn Quốc hay Trung Quốc tại mức giá không có thuê quan. Người 
thêu dùng buộc phối cắt giảm mua sắm quần óo, dùng tiền uào 0iệc 
mua thực phẩm, đi lại, giải trí, là những thứ mà thuê quan đã làm 
giảm giá tương đôi của chúng. 

Trái lại, chính phủ có thêm một vài triệu đôla doanh thu từ thuê 
quan đánh oào hàng dệt may. Những nguồn thu này có thể được sử 
dụng đề mua các hàng hoá công cộng hoặc để giảm các loại thuế 
khác, cho nên (không giỗng như tổn thắt đối uới người tiêu dùng hay 
tính phi hiêu quả trong sắn xuất), ảnh hưởng này bhông phải là 
môt gánh năng thực sự cho xã hội. 


Đến đây, chúng ta đã hoàn tất. việc khảo sát của chúng ta về cách 
thức thuế quan tác động đến giá cả và lượng hàng hoá. Bây giờ, 
chúng ta chuyển sang phân tích những lập luận ủng hộ và phản đôi 
bảo hộ các ngành trong nước chống lại ngoại thương. 


RKINH TẾ HỌC VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HỘ 


Những luận cứ bảo hộ bằng thuế quan hay hạn ngạch chống lại 
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cạnh tranh của hàng nhập ngoại xuất hiện đưới nhiều hình thức 
khác nhau. Dưới đây là một số dạng chính: 

e Luận cứ không mang tính kinh tế cho rằng, đáng hy sinh một 
chút phúc lợi kinh tế để trợ cấp cho các mục tiêu quốc gìa khác. 

e Các luận cứ dựa trên sự biểu sai về các logic kinh tế như 
nguyên tắc lợi thế so sánh. ' 

e Một vài phân tích không có giá trị trong một thê giới toàn dụng 
lao động và cạnh tranh hoàn hảo, nhưng lại chứa đựng sư thật cất 
lõi đối với một quốc gia tương đối lớn, đủ khả năng ảnh hưởng đến 
gìá xuất khẩu và nhập khẩu, hoặc với một quốc gia còn đang gánh 
chịu nạn thất nghiệp. 

Rất nhiều trong số những luận cứ trên đã tồn tại cả thế kỳ; 
những lý lẽ khác lại do một trường phái mang tên “kinh tế học 
quốc tế mới” nêu ra), 

Các mục đích không mang tỉnh kinh tế 

Nếu bạn đã từng có lúc tham gia vào một nhóm tranh luận về 
nhiệm vụ bảo vệ thương mại tự đo, bạn sẽ củng cô thêm cho các lý 
lẽ của mình ngay từ đầu bằng cách công nhận rằng phúc lợi kinh 
tế không phải là mục đích đuy nhất của cuộc sống. Một quốc gia 
chắc chắn sẽ không hy sinh nền tự do và an ninh quốc gia để đổi 
lấy một ít đôla trong thu nhập thực tễ tăng thêm có được từ 
thương mại. 

Ở đây, ngành bán dẫn của Mỹ cho ta một thí dụ hữu ích. Trong 
những năm 1980, Bộ Quốc phòng đã phàn nàn rằng, thiếu vắng 
một ngành bán dẫn độc lập, quân đội sẽ trở nên lệ thuộc rất lớn vào 
Nhật Bản và các nhà cung ứng nước ngoài khác về những vi mạch 
đế dùng trong những. vũ khí công nghệ cao. Điều này đã dẫn đến 


1. Các tuyên bá chính thức về chính sách thương mại được nêu trong Báo cáo 
Kinh tá của Tổng thông, năm 1991 (Nhà in Chính phú Hoa kỳ, Washington, 1991). 
Về những điều không mang tính chuyền môn liên quan đến nguyên nhân gây ra 
thâm hụt thương mại và những điều trong kinh tễ học quốc tê mới đo một trong 
những nhà thực tiễn hàng đầu nêu ra,.xin xem Paul Krugman, Thời đại của 
những kỳ uong suy giám dàn: chính sách kinh tế của Hoa bỳ trong những năm 
1990 (Nhà xuất bản MLT, Cambridge, Mass,, 1990). 
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một thoả thuận để bão hộ ngành này. Các nhà kinh tế nghĩ ngờ về 
giá trị của cách tiếp cận này. Lập luận của họ không đặt vấn đề về 
an ninh quốc gia. Thay vào đó, nó tập trung vào tính hiệu quả của 
các phương tiện được sử dụng đề đạt kết quả mong muốn. Họ nghĩ 
răng, bảo hộ là giải pháp tôn kém hơn so với một chính sách định 
hướng mục tiêu vào ngành, chẳng hạn trợ cắp, hay một chương 
trình mua một số lượng tối thiểu các vi mạch chất lượng cao. 

An ninh quốc gia không phải là một mục đích không mang tính 
kính tế duy nhất trong chính sách thương mại. Các nước có thể 
muốn bảo tồn truyền thống văn hoá hay các điều kiện môi trường 
của mình. Pháp gần đây đã cho rằng, văn hoá dân tộc của họ cần 
được bảo vệ chống lại phim ảnh của Mỹ như phim Kẻ huỷ diệt 2. 
Nỗi lo sợ rằng công nghiệp phim ảnh của Pháp có thể sẽ chết ngạt 
do cơn thuỷ triều của các sản phẩm từ Hollywood đã khiến Pháp 
duy trì một chế độ hạn ngạch khắt khe về số lượng phim Mỹ và các 
buổi trình diễn được phép nhập khẩu, kiên quyết giữ lập trường 
của mình ngay cả khi phải đương đầu với những áp lực mạnh từ 
Mỹ trong vòng đàm phán thương mại gần đây nhất. Trong các thí 
dụ khác, chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định cẤm xe tải đi qua lãnh 
thổ Thụy Sĩ để bảo tồn sự yên tĩnh và không khí trong sạch của các 
thung lũng trong vùng núi của họ. 

Những luận cứ thiếu cơ sở của thuế quan 

Chủ nghĩa trọng thương. Abraham Lincoln đã từng nhận xét: 
“Tôi không biết mấy về thuế quan. Tôi chỉ biết khi tôi mua một 
chiếc áo khoác từ nước Anh, tôi có áo, còn nước Anh có tiền. Nhưng 
khi tôi mua một chiếc áo của Mỹ, tôi có áo và nước Mỹ có tiền.” 

Cách lập luận này đã thể hiện một kiểu ngụy biện cũ kỹ điển 
hình cho cối gọi là những người theo phái trọng thương thế kỳ 17 
và 18. Họ coi một quốc gia sẽ may mắn nếu bán được nhiều hàng 
hơn là mua, vì một cán cân thương mại “có lợi” như vậy có nghĩa là 
vàng sẽ chảy vào trong nước để chỉ trả cho khoản thặng dư xuất 
khẩu của nó. 

Lập luận của phái trọng thương đã lẫn lộn giữa phương tiện và 
mục đích. Tích trữ vàng và các hình thức tiền khác không cải thiện 
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được mức sông của quốc gia. Tiền có giá trị không phải là vì bản 
thân nó, mà là vì cái nó có thể mua được từ các nước khác. Do đó, 
ngày nay, hầu hết các nhà kính tê đều bác bỏ quan điểm cho rằng 
đặt ra thuế quan đề duy trì thăng dư thương mại sẽ nâng cao được 
phúc lợi kinh tế cho đất nước. | 

Thuê quan dành cho cóc nhóm lợi ích đặc biệt. Nguyên 
nhân quan trọng nhất gây sức ép để cá thuế quan bảo hộ là các 
nhóm lợi ích đặc biệt có thế lực. Cả doanh nghiệp và người lao động 
đều biết rất rõ rằng thuê quan đôi với sắn phẩm như của họ sẽ giúp 
họ, mà không cần biết ảnh hướng của nó đến các mục đích đáng giá 
khác như tổng phúc lợi kinh tế là như thế nào. Adam Smith đã hiểu 
điều này rất rõ khi ông viết: 

Mong chờ sự tự do của thương mại cũng vô lý như mong chờ một, 
điều không tưởng. Không chỉ những định kiến của công chúng, mà 
cái khó chê ngự hơn nhiều, đó là lợi ích tư nhân của nhiều cá nhân, 
sẽ chống lại nó mà không gì ngăn cản nổi, 

Nếu thương mại tự do rất có lợi cho toàn thể quắc gia thì tại sao 
những người ủng hộ chế độ bảo hộ lại tiếp tục có được ảnh hưởng 
áp đảo trong Quấc hội như vậy? Một số ít người được lợi lớn nhờ 
chế độ bảo hộ, và do đó đã giành những khoản tiền lớn để vận động 
các chính khách. Trái lại, những người tiêu dùng cá thể chỉ chịu tác 
động rất nhỏ do thuế quan đánh vào một sản phẩm, nên cái thua 
thiệt là nhỏ và trải rộng, và cá nhân cá rất ít động cơ bỏ tiền ra để 
bày tò ý kiến của mình trong từng trường hợp thuế quan. Một thế 
kỷ trước đây, người ta đã hối lộ trắng trợn để giành được những lá 
phiếu cần thiết để thông qua các văn bản luật về thuế quan. Ngày 
nay, các ủy ban hành động chính trị (Pohitical Action Committees - 
PACs) rất có thế lực, được người lao động hoặc các doanh nghiệp tài 
trợ, đã tập hợp các luật sư và hậu thuẫn rùm beng cho thuế quan 
và han ngạch đối với các sân phẩm dệt may, gỗ súc, ô tô, thép, 
đường và các hàng hoá khác. 

Nấu các lá phiếu chính trị được bỏ tỉ lệ theo tổng lợi ích kinh tế, 
thì tất cả các quốc gia sẽ ra luật chấm dứt sự tần tại của hầu hết 
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các loại thuế quan. Nhưng tắt cả số tiền về lợi ích kinh tế đó không 
phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận theo sự đại điện. Tập hợp đông đảo 
người tiêu dàng và người sản xuất lại để vận động cho lợi ích của 
thương mại tự do khó khăn hơn rất nhiều so với việc tập hợp một 
số Ít các công ty và nghiệp đoàn lao động để đòi chông lại “lao động 
Mexico rẻ mạt” hay “cạnh tranh không bình đẳng của người Nhật”. 
Trong từng quắc gia, kẻ thù không mệt mỏi của thương mại tự do 
là lợi ích đặc biệt của các hãng và công nhân trong các ngành được 
bảo hộ. 

Trường hợp điển hình nhất là hạn ngạch của Mỹ qui định đối với 
đường. Nó làm lợi cho rất ít người sản xuất trong khi nó làm cho 
người tiêu đùng Mỹ tốn thêm hơn 1 tỉ đổla một năm. Một người tiêu 
dùng trung bình có lẽ không mấy khó chịu rằng hạn ngạch đối với 
đường tốn thêm 11/2 xu một ngày một người, nên họ có rất ít động 
cơ để vận động cho thương mại tự đo. 

Cạnh tranh của lực lượng lao động nước ngoài rẻ tiền. 
Luận cứ thông dụng nhất cho việc bảo hộ là thương mại tự do sẽ 
buộc người lao động Mỹ phải chấp nhận cạnh tranh với nguồn lao 
động nước ngoài rè hơn nhiều, Cho nên, lập luận này suy điễn tiếp, 
cách duy nhất để giữ cho tiền lương của Mỹ cao là phải bảo vệ công 
nhân trong nước bằng cách ngăn chăn hoặc đặt thuế quan cao đối 
với hàng hoá được sản xuất ở các nước tiền công thấp. Một hình 
thức cực đoan của cách lập luận này là, dưới thương mại tự do, tiền 
lương của Mỹ sẽ hội tụ với mức lương thấp hơn nhiều của nước 
ngoài. Luận điểm này được ứng cử viên tổng thông Ross Perot đưa 
ra trong cuộc tranh luận về Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ 
(NAFTTA) - xin hãy xem câu trích ở đầu chương. 

Lập luận này cực kỳ lợi hại, nhưng nó có một nhược điểm lớn: 
Nó bö qua nguyên tắc cơ bản về lợi th so sánh. Lý do mà công nhân 
Mỹ có tiền lương cao hơn là vì, xét trung bình, họ có năng suất cao 
hơn, Nếu mức tiền lương cân bằng của Mỹ gấp 3 lần của Mexico, 
thì đó là vì, công nhân Mỹ cá năng suất trung bình gấp 3 lần Mexico 
trong việc chế tạo các hàng hoá trao đổi. Các luồng thương mại vận 
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động theo lợi thê so sánh chứ không phải theo mức tiền công hay 
lợi thế tuyệt, đối. 

Khi chứng minh các quốc gia có thể có lợi nhờ nhập khẩu các 
hàng hoá được sản xuất bằng “nguồn lao động rẻ” trong các ngành 
mà quốc gia có bất lợi thế so sánh, chúng ta không nên bö qua cái 
giá mà chiến lược này có thể tạm thời gây ra đối với công nhân và 
các hãng chịu ảnh hưởng. Nếu các nhà máy tại một địa điểm cụ thể 
nào đó phải đóng cửa ngoài ý muốn vì sắn xuất chuyển ra nước 
ngoài thì thị trường lao động địa phương có thể sẽ tràn ngập những 
người đi tìm việc. Công nhân cao tuổi với những kỹ năng công việc 
lạc hậu có thể sé gặp rắc rồi khi đi tìm những công việc hấp dẫn và 
sẽ phải chịu mắt mát thu nhập. Khó khăn của những công nhân bị 
thay thế sẽ còn lớn hơn khi nền kinh tế nói chung bị suy thoái hay 
khi thị trường lao động địa phương có nạn thất nghiệp cao. Về dài 
hạn, thị trường lao động sẽ phân bổ lại công nhần từ các ngành đi 
xuống sang các ngành đang tiến triển, nhưng quá trình chuyển đổi 
này có thể là đau đớn đối với nhiều người. 

T6m lại, câu trả lời về mặt kinh tế đối với luận cứ lao động 
nước ngoài rẻ nằm trong phân tích về lợi thế so sánh. Điều này 
cho thấy, đất nước sẽ được lợi nhờ thương mại ngay cả khi tiền 
lương của nước đó vượt xa các bạn hàng thương mại của mình. 
Tiền lương cao là do tính hiệu quả cao chứ không phải là đo bảo 
hộ bằng thuế quan. 

Thuê quan trả đãa. Tuy nhiều người đồng ý rằng thế giới của 
thương mại tự do là tốt nhất trong tất cả các thế giới eó thể có, 
nhưng họ cũng biết rằng đó không phải là thế giới chúng ta đang 
sông. Họ lập luận, “Ghừng nào các nước khác còn đề ra các hạn chế 
nhập khẩu hay nếu không thì cũng là sự phân biệt đối xử đối với 
sản phẩm của chúng tôi, thì chừng đó chúng tôi cồn không có cách 
lựa chọn nào khác là phải chơi lại trò Ấy để tự vệ. Chúng tôi sẽ 
tuân thú thương mại tự do chỉ khi nào đó là thương mại bình 
đẳng. Nhưng chúng tôi phải được chơi trên cùng một sân chơi 
bằng phẳng”. 
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Luận cứ này tuy xem ra có lý, nhưng nó lại không có cơ sở vững 
chắc trong phân tích kinh tế hay trong lịch sử. Như chúng ta đã 
từng thấy, khi các nước khác tăng thuế quan lên, thì như vậy cũng 
chắng khác nào tăng chi phí chuyên chở của mình. Nhưng nêu nước 
Pháp quyết định kìm bãm bớt thương mại bằng cách gài mìn xung 
quanh hải cảng của họ, thì chúng ta có nên gài mìn quanh hải cảng 
của chúng ta hay không? Không ai nghĩ như vậy. Tương tự, nêu 
nước khác lựa chọn làm tốn thương đến sức sống kinh tê của họ 
bằng cách đặt ra thuế quan cho các hàng nhập khẩu, thì thật không 
phải tí nào nếu chúng ta lại khoét thêm vết thương đó bằng cách 
tăng thêm thuế quan của chúng ta. 

Chỉ có một lý do có thể chấp nhận trong lập luận rằng chúng ta 
phải trả đũa khí nước ngoài tăng thuế quan, đó là sự đe doa trả đũa 
của chúng ta có thể ngăn chặn nước kia không tăng thuế quan của 
họ ngay từ đầu. Lý lẽ này đã được chính phủ Hoa kỳ ủng hộ trong 
một phân tích về sự bảo hộ năm 1982 (trong Báo cáo Kinh tễ của 
Tổng thông): 

Can thiệp vào thương mại quốc tễ... mặc dù tốn kém với nước Mỹ 
trong ngắn hạn, nhưng lại có thầ biện mình được, nêu nó phục vụ 
cho mục đích chiến lược là tăng chí phí của các chính sách can thiệp 
của chính phủ nước ngoài. Vì thế, có một vai trò tiềm ẩn đối với các 
biện pháp thận trọng hướng tới mục tiêu... nhằm thuyết phục các 
nước khác phải giảm bớt những sai lệch trong thương mai của họ. 

Nhưng luận cứ này nên được sử dụng hắt sức thận trọng. Cũng 
giỗng như việc chế tạo tên lửa sẽ dẫn đến chạy đua vũ trang nhanh 
không kém gì việc kiểm soát vũ khí, những trò bịp bợm của những 
người bảo hộ rất cuộe có thể làm hại kê đi bịp không kém gì làm hại 
phía bên Kia. Nghiên cứu lịch sử cho thấy, thuế quan trả đũa cũng 
thường dẫn các quốc gia khác đến chỗ phải tăng thuế quan của họ, 
thậm chí còn cao hơn, và rất hiếm khi dẫn đến một cuộc đàm phán 
có hiệu lực đề cùng nhau cắt giảm thuế quan. 

Nạn chê nhập khẩu. Ở Mỹ và nhiều nước khác, các hãng và 
công nhân bị cạnh tranh của nước ngoài làm tổn thương đều cô xin 
được bảo hộ dưới hình thức thuê quan hay hạn ngạch. Ngày nay, 
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Quốc hội rất ít khi điều hành công việc liên quan đến thuế quan 
trực tiếp. Quốc hội nhận ra răng, tính chính trị của thuê quan quá 
nóng bỏng không thể nhúng tay vào và đã thiết lập các cơ quan 
chuyên môn để giải quyết các khiếu nại. Nói chung, các kiến nghị 
hạn chế nhập khẩu đều được Bộ Thương mại và Ủy ban Thương 
mại Quốc tế Hoa kỳ phân tích. Các biện pháp hạn chế nhập khẩu 
bao gồm những hoạt động sau đây: 

e Điều khoản giải thoát tương đối phổ biến trong thời gian trước 
đây. Nó cho phép được hạn chế nhập khẩu tạm thời (bằng thuế 
quan, hạn ngạch, hay hạn ngạch xuất khẩu thoả thuận với các 
nước khác) khi một ngành bị nhập khẩu làm “tổn thương”. Sự tấn 
thương này xuất hiện khi sản lượng, việc làm, và lợi nhuận trong 
ngành nội địa bị giắm xuống khi nhập khẩu tăng lên. 

e Thuê quan chỗng phá giá được áp dụng khi nước ngoài bán 
hàng vào Mỹ với giá thấp hơn chỉ phí trung bình của họ hay thấp 
hơn giá họ bán tại thị trường trong nước của họ. Khi phát hiện thấy 
có phá giá, “thuế quan chỗng phá giá” sẽ được áp dụng đổi với hàng 
nhập khẩu. 

e Thuê quan bù giá được ban hành khi nước ngoài trợ giá hàng 
xuất khẩu sang Hoa kỳ. Đây là hình thức hạn chế nhập khẩu thông 
dụng nhất và được áp dung trong hàng trăm trường hợp. 

Cơ sở nào biện hộ cho việc ban hành những biện pháp trả đũa 
như vậy hay bảo hộ một ngành bị đe doa bởi hàng nhập khẩu? Hạn 
chế nhập khẩu nghe ra có vẻ hợp lý, nhưng nó thực sự đi ngược lại 
hoàn toàn với lý thuyết kinh tế về lợi thế so sánh. Lý thuyết đó nói 
rằng, một ngành không đủ Bức cạnh tranh với các hãng nước ngoài 
nên để cho nhập khẩu tấn công. Về một ý nghĩa nào đó, các ngành 
năng suất thấp thực sự nên đề cho sự cạnh tranh của những ngành 
nội địa năng suất cao hơn tiêu diệt. 

Quả là điều này nghe có vẻ nhẫn tâm. Không ngành nào muốn 
chết. Không có vùng nào vui về tiễn hành chuyến đổi sang các 
ngành mới. Việc chuyển dịch từ ngành cũ sang ngành mới thường 
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kéo theo thất nghiệp cao và đầy rẫy khó khăn. Ngành và vùng yếu 
kém cảm thấy họ đang bị chọn để mang gánh nặng của sự tiến bộ. 

Những luận cứ có thể có giá trị đối với bảo hộ 

Cuối cùng, chúng ta có thể xét ba luận cứ đối với bảo hộ có thể 
có giá trị kinh tê thực thu: 

e Thuê quan có thể di chuyển tỉ lệ trao đổi thương mại theo 
hướng có lợi cho đất nước. 

e Bảo hộ tạm thời bằng thuế quan cho các “ngành non trè” 
nhưng có tiềm năng phát triển có thể là cách hiện quả trong dài 
hạn. 

e Thuế quan trong những điều kiện nhất định sẽ giúp giảm bớt 
thất nghiệp. 

Luận cứ uê thuê quan tôi ưu hay uề tỉ lệ trao đổi thương 
mại. Một luận cứ có giá trị đối với việc đặt ra thuế quan là để dịch 
chuyển tỉ lệ trao đổi thương mại có lợi cho nước mình và có hại cho 
nước ngoài. (Nhắc lại rằng, tỉ lệ trao đổi thương mại thể hiện tỉ giá 
giữa giá xuất khẩu và giá nhập khẩu). Tĩnh thần ở đây là, khi một 
nước lớn đánh thuế quan vào các mặt hàng nhập khẩu, trên thực 
tê, thuế quan sẽ làm giảm giá thê giới đối với hàng nhập khẩu và 
tăng giá hàng xuất khẩu của nước đó. Bằng việc chuyến dịch tỉ lệ 
trao đổi thương mại theo hướng có lợi cho mình, Mỹ có thể xuất 
khẩu ít lúa mì và máy bay hơn mà vẫn trang trải được cho nhập 
khẩu xăng dầu và â tô. Hệ thống thuế quan tôi đa hoá được thu 
nhập thực tế trong nước của chúng ta được gọi là thuế quan tối tru. 

Luận cứ về tỉ lệ trao đổi thương mại ra đời từ 150 năm trước với 
nhà ủng hộ thương mại tự do John Stuart MIII, ngày nay vẫn được 
các Ìý thuyết gia về thương ï mại ôn luyện lại. Đó là lập luận ủng hộ 
thuê quan có giá trị duy nhất trong điều kiện toàn đụng lao động 
và cạnh tranh hoàn hảo. Chúng ta có thể hiểu điều này bằng cách 
xem xét một. trường hợp đơn giản về thuế quan tấi ưu đối với xăng 
đầu. Thuế quan tối ưu đối với xăng dầu sẽ làm tăng giá dầu trong 
nước cao hơn giá nước ngoài. Nhưng vì cầu của chúng ta bị thuế 
quan kìm hãm, và vì chúng ta chiếm một phần đáng kể trong cầu 
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của thế giới về xăng dầu, nên giá thị trường thế giới về xăng dầu 
sẽ bị hạ xuống. Vì thế, một phần của thuế quan thực sự rơi vào 
người sản xuất dầu mỏ. (Chúng ta có thể thấy rằng mật nước rất 
nhỏ không thể áp dụng lập luận này, vì nó không thể ảnh hưởng 
đến giá cả thế giới). _ 

Vậy, chúng ta không tìm được một luận cứ vững chắc nào về mặt 
lý thuyết cho thuê quan sao? Câu trả lời là có, nều chúng ta có thể 
quên đi rằng, đây là chính sách “lợi mình hại người” và có thể bỏ 
qua phản ứng của các nước khác. Nhưng các nước khác cũng dễ có 
phản ứng lại. Rất cuộc, nếu Hoa kỳ đánh thuế quan tối ưu 30% vào 
hàng nhập khẩn, thì tại sao Liên minh châu Âu và Nhật Bản hay 
Brazil lại không đánh thuế quan 30 hay 40% vào hàng nhập khẩu? 
Cuối cùng, khi tất cả các nước đều tính toán và áp dụng thuê quan 
tối ưu của riêng họ thì mức thuế quan chung có thể sẽ leo thang lên 
đến 30 hay 50 phần trăm. 

Rốt cuộc thì một tình trạng như thê chắc chắn không thể hiện 
một sư cải thiện nào đối với phúc lợi thê giới cũng như phúc lợi 
kinh tế của các nước riêng lẻ. Khi tất cá các nước đều đặt ra thuế 
quan tối ưu thì rất eó khả năng là phúc lợi kinh tế của /át cả mọi 
người đều giằm đi khi những trở ngại đôi với thương mại tự do quá 
lớn. Tất cä các nước để dàng được lợi hơn nêu họ đỡ bô các hàng rào 
thương mại. 

Thuê quan cho cúc ngành non trẻ. TYong tác phẩm nổi tiếng 
Báo cáo uề các nhà máy, Alexander Hamilton đã kiến nghị phải 
khuyến khích sự tăng trưởng của khu vực chế tạo bằng cách bảo hộ 
các ngành non trẻ khỏi cạnh tranh của nước ngoài. Theo học thuyết 
này, vốn ã nhận được sự ng hộ rất thận trọng của nhà kinh tế 
thương mại tự do như đjJobn Stuart Mill và Alfred Marshaill, cá 
những dây chuyền sản xuất trong một quốc gia có thể có lợi thế so 
sánh chỉ khi nào nó có thể xuất phát được. 

Những “ngành non trẻ” này sẽ không thể vượt qua được giai 
đoạn khởi sự và thử nghiệm ban đầu nếu chúng phải đối mặt 
không được bảo vệ trước bão táp của cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, 
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nêu có một chỗ trú ẩn tạm thời, chúng có thể triển khai được hiệu 
quả kinh tế của sản xuất hàng loạt, của đội ngũ lao động có kỹ 
năng, và các đổi mới đã thích nghí rất tốt với nền kinh tế địa 
phương và tính hiệu quả công nghệ điển hình cho nhiều ngành đã 
trưởng thành. Mặc dù việc bảo hộ lúc đầu làm tăng giá đổi với 
người tiêu dùng, nhưng sẽ rất hiệu quả một khi chúng đã lớn mạnh 
đến mức nó sẽ làm chỉ phí và giá cả thực sự giảm xuống. Thuế quan 
được bênh vực nếu lợi ích đối với người tiêu dùng sau này đủ lớn 
hơn để bù đắp lại mức giá cao trong giai đoạn bảo hộ. 

Lập luận này cần phải cân nhắc thận trọng. Các nghiên cứu 
lịch sử đã đưa ra một sô trường hợp đích thực là các ngành non 
trẻ được bảo hộ đã lớn mạnh và đứng được trên đôi chân của 
mình. Và các nghiên cứu về những nước công nghiệp mới thành 
công (như Singapore hay Hàn Quốc) đã cho thấy rằng, các nước 
này thường bảo hộ ngành công nghiệp chế tạo của mình khỏi 
hàng nhập khẩu trong những giai đoạn đầu của quá trình công 
nghiệp hoá. Nhưng lịch sử về thuế quan lại cho thấy thậm chí còn 
nhiều trường hợp phản tác dụng hơn, khi mà các ngành non trẻ 
được bảo hộ triền miên và không thể dứt bình sữa được ngay cả 
đã sau rất nhiều năm. 


Nơi sự bảo hộ thốt bại - ngành máy tính của Brazil. Brazil 
cho ta một thí dụ điển hình uề sai lầm của chế độ bảo hộ. Năm 
1984, Brazil thông qua một đạo luật trên thực tê là cắm hầu hết 
các loại máy tính nước ngoài. ý tưởng là muôn tạo ra một môi 
trường bảo hô, trong đó, ngành công nghiệp máy tính non trẻ của 
riêng Brazil có thể phát triển được. Đạo luật này được thực thí rất 
manh mẽ: một đôi "cảnh sứf máy tính” đặc biệt sẽ điều tra cúc 
phòng học uờ uăn phòng công ty để tìm biêm máy tính nhập khẩu 
U¿ phạm luật cắm. 

Hậu quả có thể thầy trước. Về mặt công nghệ, máy tính do Brazil 
sản xuất đã lạc hậu nhiều năm so uới thị trường thê giới đã chuyển 
biên rắt mau chóng, uà người tiêu dùng thì phải trả gắp 2 đền 3 lần 
giá thị trường thê giới để có máy tính. Theo một ước tính, đạo luật 
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nờy đã làm tốn của người tiêu dùng Brazil khoảng 900 triệu đôla 
một năm. Đông thời, 0ì máy tính của Brazil quá đắt, họ không thể 
cạnh tranh trên thị trường thê giới được, cho nên các công ty máy 
tính của Brazil không tân dụng được lợi thể binh tế theo qui mô 
bằng cách bán sản phẩm sang các nước khác. Giá máy tính cao 
cũng đã làm hại đến tính cạnh tranh củo những khu uực khác trong 
nền bình tế. Zelia Cardoso de Mello, Bộ trưởng bình tê Brazil năm 
1990 đã nói: "Chúng tôi rất hiệu quả trong uiệc tụt hậu 0ì chính 
sách theo chủ nghĩa dân tộc phí lý này", "Ván đề máy tính đã kiềm 
toả một cách đắc lực nền công nghiệp của Brazil khỏi quá trình 
công nghiệp hoá. 

Cuỗi cùng, sự bêt hợp giữa áp lực của người tiêu dùng uà các 
doanh nghiệp Brazil uới đòi hội của Mỹ phải mờ cửa thị trường đã 
buộc Brazil phải bãi bỏ lệnh cẩm đối uới máy tính nhập bhẩu uào 
tháng 10 năm 1992. Đắn tháng 8 năm 1993, các cửa hàng điện tử ở 
Sao Paulo 0uà lìio de Janerro đã nhanh chóng tràn ngộp máy tính 
xách tay, máy tn laser, điện thoại dì động, Uuà các công ty của Brazil 
bắt đầu phải nhảy uào cuộc cách mạng máy tính. Thử nghiệm Uĩï 
đại uề chê độ bảo hộ đã bêt thúc. 


Thuê quan tà thất nghiệp. Trong lịch sử, lý le mạnh mẽ đối 
với sự bảo hộ là mong muốn tăng mức việc làm trong các thời kỳ 
suy thoái và đình trệ. Chế độ bảo hộ đã tạo thêm công ăn việc làm 
bằng cách tăng giá hàng nhập khẩu và hướng câu vào sản phẩm 
nội địa; Hình 35.8 đã minh hoa tác động này. Khi cầu nội địa tăng, 
các hãng sẽ thuê thêm công nhân, và thất nghiệp giáắm!. Đây cũng 
là một chính sách “lợi mình hại người”, làm tăng cầu nội địa với cái 
giá về sản lượng và việc lăn của các nước khác. 


1, Những ai đã nghiên cứu các chương về kinh tế học vĩ mô có thể hiểu được 
cơ chế làm tăng thất nghiệp của thuá quan, Nhắc lại rằng đầu tư hay chỉ tiêu 
chính phủ cao sẽ làm tăng tổng cầu, sản lượng và mức hữu nghiệp. Theo cách luận 
gìài tương tự, sự bảo hộ mạnh mẽ hay thuế quan cao sẽ làm giảm nhập khẩu, tăng 
xuất khẩu ròng và đo đó, làm tăng tổng cầu. Xuất khẩu ròng cao bơn sẽ có hiệu 
ứng sẽ nhân cũng *ất giầng với hiện ứng của đầu tư hay chỉ tiêu chính phủ về các 
hàng hoá và dịch vụ. 
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Tuy nhiên, trong khi sự bảo hộ kinh tế có thế làm tăng mức việc 
làm, nó lại không xây dựng được một chương trình hữu hiệu để 
theo đuổi mức hữu nghiệp cao, hiệu quả và giá cả ốn định. Phân 
tích kinh tế vĩ mô cho thấy rằng, còn có những cách giảm thất 
nghiệp tốt hơn là áp đặt chế độ bảo hộ. Bằng cách sử dụng các 
chính sách tài khoá và tiền tệ phù hợp, một nước có thể tăng được 
sản lượng và giảm thất nghiệp. Hơn nữa, sử dụng các chính sách 
kinh tế vĩ mô tổng thể sẽ cho phép công nhân được rời khôi những 
công việc cô năng suất thấp trong các ngành đang mắt ởi lợi thể so 
sánh để chuyển sang công việc có năng suất cao trong những ngành 
đang được hưởng lợi thế so sánh. 

Bài học này đã được minh chứng rộng rãi trong những năm 
1980. Từ năm 1982 đến 1987, Hoa kỳ đã tạo thêm được 15 triệu chỗ 
làm thực sự mới mà vẫn duy trì được thị trường mở, thuế quan 
thấp và tăng mạnh thâm hụt thương mại; trái lại, các nước ở châu 
Âu gần như chẳng tạo ra thêm được chỗ làm mới nào tuy đã chuyển 
dịch được theo hướng thặng dư thương mại. 

Một cách phân tích khác về tác động của các hàng rào thuế quan 
đến việc làm là-đo lường “chi phí cho một chỗ làm do hạn chế nhập 
khẩu tạo ra”. Rất nhiều nghiên cứu kính tế đã phân tích chỉ phí 
kinh tê này sinh khi thuế quan hay hạn ngạch được áp dụng đôi với 
một ngành. Thí dụ, hãy xét hạn ngạch nhập khẩu tự nguyện đối với 
ô tô Nhật trong những năm 1980. Theo các nghiên cứu của chính 
phủ, những hạn ngạch này đã làm tăng được việc làm trong ngành 
ô tô cho thêm khoảng 40.000 công nhân trong năm 1983 và 1984. 
Với 7 triệu ô tô được mua hàng năm trong giai đoạn này, có thể ước 
tính rằng, người tiêu đùng phải trả trung bình là 500 đôïa trên một 
ô tô cao hơn so với giá khi Không có hạn ngạch. Do vậy, chi phí của 
người tiêu dùng trung bình là vào khoảng 3,5 tỉ đôla/30.000 = hơi 
cao hơn 100.000 đôla/chỗ làm mới'. Tính toán theo kiểu này cho 


1. Những con số này lầy từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội, Liệu báo hộ thương 
mai có đem lại sự tái sinh cho các ngành nội địa hay hông? (Nhà in Chính phủ 
Hoa kỳ, Washington, 1986), hương V. 
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thấy sự bảo hộ là một cách làm cực kỳ không hiệu quả để làm tăng 
mức hữu nghiệp. 

Tóm lại: 

Bảo hộ bằng thuế quan và hạn ngạch là những cách phì hiệu quả 
để tạo công ăn việc làm hay giảm mức thất nghiệp. Một cách làm 
hiệu quả hơn để tăng việc làm có năng suất là thông qua các chính 
sách tài khoá và tiền tệ trong nước. 

Các hàng rào khác đồi với thương mai 

Tuy chương này chủ yếu nói về thuế quan nhưng hầu hết mọi 
điểm đều có thể áp dụng hoàn toàn thích hợp cho các trở ngại 
thương mại khác. Hạn ngạch cũng có ảnh hưởng gần giông như 
thuế quan, vì chúng ngăn chặn không cho lợi thế so sánh của các 
nước khác nhau được quyết định giá cả và sắn lượng trên thị 
trường. Trong những năm gắn đây, các nước đã đàm phán về hạn 
ngạch với các nước khác. Thí dụ, Hoa kỳ đã ép Nhật Bản phải 
đưa ra hạn ngạch xuất khẩu “tự nguyện” về ô tô và đàm phán 
những hạn ngạch xuất khẩu tương tự đối với vô tuyến, giày đép 
và thép. 

Cuối cùng, chúng ta nên đề cập đến cái gọi là hàng rào phi thuế 
quan (hay Non - Tariff Barriers NTBs). Chúng bao gồm những hạn 
chế hay qui định không chính thức khiến cho các nước gặp khó 
khăn khi bán hàng của mình ra thì trường nước ngoài. Thí dụ, các 
hãng của Mỹ phàn nàn răng các qui định của Nhật Bản đã gạt họ 
ra khỏi các ngành viễn thông, thuốc lá sợi và xây dựng. 


ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG 


Trong trò chơi kéo co này giữa lợi ích kinh tế của thương mại 
tự do và yêu cầu về mặt thính trị của sự bảo hộ, thế lực nào sẽ 
chiến thắng? Lịch sử thuê quan của Mỹ được trình bày trong 
Hình 35-10, là rất gập ghềnh. Hầu như trong suốt lịch sử, Mỹ là 
một nước có hệ thống thuê quan cao. Đỉnh cao là sau thuê quan 
Smoot-Hawley ít nổi tiếng vào năm 1930, là mức thuế quan bị 
gần như tất cả các nhà kinh tá phản đối nhưng lại được Quốc hội 
bật đèn xanh. 
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Laz§t Hiệp định Thương ay| {1934) 


Hình 35-10. Mỹ là một quốc gia có lịch sử thuế quan cao 

Thuế quan rất cao trong phần lớn lịch sử của nước Mỹ, nhưng những 
đàm phán thương mai trong những năm 1930 đã hạ hầu hất các thuê 
quan xuông thắp. 

Hàng rào thuế quan được ban hành trong thời kỳ Đại Suy 
thoái đã giúp tăng giá và làm những khó khăn kinh tế trằm trợng 
thêm. Những năm 1930 đã chứng kiên cuộc chiến tranh thương 
mại, trong đó, các nước đều cỗ tăng mức hữu nghiệp và sản lượng 
bằng cách tăng thêm các hàng rào thuế quan với cải giá phải trả 
của các nước láng giềng.. Các quốc gia đã sớm học được rằng, rốt 
cuộc thì trò chơi trả đũa nhau bằng thuế quan sẽ làm cho tất cả 
đều thua thiệt. 

Đàm phán về thương mại tự do 

Cuối cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ H, cộng đồng quốc tế 
đã thiết lập một loạt các thể chế để thúc đẩy hoà bình và thịnh 
vượng kinh tế bằng các chính sách hợp tác. Một trong những thể 
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chế thành công nhất là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương 
mại (General Agreement on Tanff and Trade - GATTT), với các 
chương trong hiệp định này nói về việc nâng cao mức ống thông 
qua việc “giảm đáng kể thuế quan và các hàng rào khác đỗi với 
thương mại và xoá bỏ sự phân biệt đối xử trong thương mại quốc 
tế”. Hiện nay GATT có gần 100 quốc gia thành viên, chiêm 85% 
thương mại quốc tê. 

Trong sô các nguyên tắc tiêu biểu của GATT có: (1) các nước phải 
tiền hành giảm bớt các hàng rào thương mại; (2) tất cả các hàng rào 
thương mại phải được áp dụng trên cơ sở không có sự phân biệt đối 
xử giữa các quốc gia (tức là tất cả các nước phải được hưởng qui chế 
“tối huệ quốc”); (3) khi một nước tăng thuế quan của mình lên eao 
hơn mức thuê quan đã được thoả thuận thì nó phải bồi thường cho 
các bạn hàng thương mại của mình vì những thiệt hại kinh tê đó; 
(4) mâu thuẫn thương mại phải được giải quyết thông qua tư vấn 
và trọng tài. 

Lịch sử đàm phán thương mại đã cho thấy, đó là mật trorg 
những thành công lớn của hợp tác kinh tê quốc tế. Cứ một vài 
năm, đại điện của các nước công nghiệp lớn lại nhồm họp dưới str 
bảo trợ của GATT để xác định những hàng rào thương mại chính 
và bàn với nhau cách đỡ bỏ. Năm 1993, các quốc gia đã kết thúc 
“Vòng đàm phán Druguay”. Thêm vào các mục tiêu truyền thông 
của việc giảm hàng rào thuế quan và hạn ngạch, vòng đàm phán 
mới này đã thực hiện những mục tiêu đầy tham vọng của việc 
giảm bớt các hàng rào thương mại và trợ cấp cho nông nghiệp, 
xoá bỏ hạn ngạch đỗy với hàng dệt may và mở rộng thương mại 
tự do sang khu vực dịch vụ và sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, năm 1995, 
GATT đã đổi tên thành “Tổ chức Thương mại Thế giới” (Worìd 
1rade Organization WTO): WTO đã tăng cường thêm đáng kể sức 
mạnh để thực thi các hiệp định thương mại quốc tễ và có nhiệm 
vụ theo đuổi những công việc còn đang dang đở của Vòng đàm 
phán Ưruguay. 
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Hình 35-11. Tâm quan trọng của các hàng rào phi thuế quan đã 
giảm xuống từ những năm 1960 

Trong những năm 1960, các hàng rào phí thuê quan (NTBs) đóng vai 
trò quan trọng trong thương mại của Hoa kỳ, chủ yếu là đo hạn ngạch 
đôi với nhập 
khẩu dầu. Từ 
đó đến nay, 


to 
= 


Tắt cả thuế quan và NTBs 


chúng đã góp 
phân đáng kế 
vào chi phí 
kinh tế của 
thuế quan. 
Ngay cả kh:t đã 
tính đến NTBs 
thì hàng rào 
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thuẾ quan 


(phần trăm hàng nhập chị 
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Ñ) 
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quan vẫn thấp 
hơn rất nhiều 
so với hồi đầu 
thế kỳ. 

Các hàng rào phi thuế quan này quan trọng như thế nào so với 
các hàng rào thuê quan? Hình 35-11 trình bày những ước tính về 
sự tương đương với thuế quan của phần lớn những hàng rào phi 
thuê quan quan trọng nhất đôi với Mỹ từ năm 1955 đến 1985. Hàng 
rào phi thuế quan đã thực sự trở nên quan trọng hơn hàng rào thuế 
quan trong những năm 1960 do hạn ngạch đối với nhập khẩu xăng 
dầu; tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó chỉ góp thêm rất ít 
vào ch¡i phí kinh tấ. của thuế quan. 

Những bước đi gần đây. Máy năm gần đây, các chính phủ đã 
có nhiều bước đi để thúc đẩy thương mai tự do hoặc mở rộng thị 
trường. Những bước ổi quan trọng nhất như sau: 

e Năm 1987, Hoa kỳ và Canada đã thoả thuận một loạt các 
nguyên tắc về thương mại tự đo giữa bai nước. Hiệp định này đặc 
biệt có ý nghĩa vì Canada là bạn hàng lớn nhất của Hoa kỳ, với 
tổng lưu lượng thương mại giữa hai nước năm 1990 là 176 tì đôÌa. 
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chế thành công nhất là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương 
mại (General Agreement on TarIf and Trade - GATTT), với các 
chương trong hiệp định này nói về việc nâng cao mức sống thông 
qua việc “giäm đáng kể thuế quan và các hàng rào khác đối với 
thương mại và xoá bỏ sự phân biệt đối xử trong thương mại quôc 
tế”. Hiện nay GATT có gần 100 quốc gia thành viên, chiếm 85% 
thương mại quốc tế. 

Trong số các nguyên tắc tiêu biểu của GATTT có: (1) các nước phải 
tiên hành giảm bớt các hàng rào thương mại; (2) tất cả các hàng rào 
thương mại phải được áp đụng trên cơ sở không có sự phân biệt đối 
xử giữa các quốc gia (tức là tất cả các nước phải được hưởng qui chế 
“tôi huệ quốc”); (3) khi một nước tăng thuê quan của mình lên cao 
hơn mức thuế quan đã được thoả thuận thì nó phải bồi thường cho 
các bạn hàng thương mại của mình vì những thiệt hại kinh tê đó; 
(4) mâu thuẫn thương mại phải được giải quyết thông qua tư vẫn 
và trọng tài. 

Lịch sử đàm phán thương mại đã cho thấy, đó là một trorg 
những thành công lớn của hợp tác kinh tê quốc tế. Cứ một vài 
năm, đại diện của các nước công nghiệp lớn lại nhóm họp dưới sự 
bảo trợ của GATT để xác định những hàng rào thương mại chính 
và bàn với nhau cách đỡ bỏ. Năm 1993, các quốc gia đã kết thúc 
“Vòng đàm phán Uruguay”. Thêm vào các mục tiêu truyền thống 
của việc giảm hàng rào thuế quan và hạn ngạch, vòng đàm phán 
mới này đã thực hiện những mục tiêu đầy tham vọng của việc 
giảm bớt các hàng rào thương mại và trợ cấp cho nông nghiệp, 
xoä bỏ hạn ngạch đối với hàng đệt may và mở rộng thương mại 
tư do sang khu vực dịch vũ và sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, năm 1995, 
GATT đã đổi tên thành “Tổ chức Thương mại Thể giới” (World 
Trade Organ1zation WTO): WTO đã tăng cường thêm đáng kể sức 
mạnh để thực thí các hiệp định thương mại quốc tế và có nhiệm 
vụ theo đuổi những công việc còn đang dang dở của Vòng đàm 
phán Druguay. 
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Thuế suất nhập khẩu của Canada là một trong số những thuế suất 
cao nhất của các nước công nghiệp lớn, và Canada đã hạn chế đầu 
tư nước ngoài trên tỉnh thân dân tộc chú nghĩa. Các nhà kinh tế 
đã ước tính rằng, hiệp định thương mại tự do sẽ làm tăng thu 
nhập thực tế của Canada lên 5% và của Hoa kỳ lên 1% trong hai 
thập ky tới. 

e 12 quốc gia của Liên minh châu Âu (European Union -EU) đã 
có những bước tiến dài trong kế hoạch nhiều giai đoạn để phát 
triển một thị trường chung không có hoặc rất ít hàng rào đối với 
thương mại quốc tẢ trong phạm vi châu Âu. Bước đầu tiên là xoá 
bỏ tất cả thuế quan nội bộ và các hàng rào pháp lý đối với thương 
mại. Ý định là sẽ hoàn tất giai đoạn này vào năm 1992: tuy nhiên, 
mục tiêu này đã cho thấy là quá tham vọng, và quá trình này đã 
tiền triển chậm hơn một chút so với dự đoán. Bước thứ hai là mở 
rộng khối EU (và khu vực thương mại tự do kèm theo của khối) 
bằng cách đàm phán với Na Uy, Áo, Thuy Điển và Phần Lan về các 
điều kiện gia nhập khối EU của họ. Khối EU mở rộng này sẽ là một 
thị trường đủ lớn để cạnh tranh với khu vực thị trường Bắc Mỹ. 

e Kế hoạch tham vọng nhất và gây nhiều tranh cãi nhất để hạ 
thấp các hàng rào thuê quan là Hiệp định Thương mai Tự do Bắc 
My (North Àmerican Free TYrade Agreement NAFTA), một, hiệp 
định gây tranh cãi dữ dội và được thông qua với sô phiếu sát nút 
vào năm 1993. Mexico là bạn hàng lớn thứ ba của Mỹ, và hầu hất 
thương mại giữa Mỹ và Mexieo là các hàng chế tạo. NAFTA không 
những cho phép hàng hoá được lưu thông tự do phi thuê quan giữa 
biên giới hai nước mà còn tự do hoá các qui định về đầu tư của Mỹ 
và Canada tại Mexico. Niững người ủng hộ kê hoạch này lập luận 
rằng, nó sẽ tạo ra một sự phân công lao động hiệu quả hơn và cho 
phép các hãng của Mỹ cạnh tranh hữu hiệu hơn với các hãng của 
nhiều nước khác, trong khi những người phản đối, đặc biệt là các 
tổ chức lao động, lại cho rằng nó sẽ làm tăng cung về hàng hoá đo 
lao đông kỹ năng tháp sẵn xuất ra, và do đó, sẽ làm giãm tiền lương 
của công hhân các ngành chịu ảnh hưởng. 
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Đánh giá 

Sau Chiến tranh Thể giới lần thứ II, các nhà hoạch định chính 
sách trên khắp th giới tin tưởng chắc chắn rằng, thương mại tự do 
là điều thiết yêu đối với sự thịnh vượng chung của thế giới. Niềm 
tin vững chắc này đã được biến thành nhiều hiệp định để giám 
thuê quan, như Hình 35-10 đã cho thấy, Nhưng với tình trạng thất 
nghiệp cao của thập kỷ vừa qua, các nước lại ngày càng tập trung 
vào việc bảo vệ công ăn việc làm hơn là vào việc mở cửa thị trường. 
Luôn luôn có mắi e ngại rằng, thế giới công nghiệp đang có nguy cơ 
đến gần điểm mà chỉ một đốm lửa của sự bảo hộ và trả đũa giống 
như đã từng xảy ra trong những năm 1930 sẽ bùng lên thành rnột 
cuộc chiến tranh thương mại lớn giữa các quốc gia. Tuy nhiên, cho 
đến thời điểm này, các lực lượng hoà giải vẫn còn đang thắng thê. 


TÓM TẮT 


A, Lợi thê so sánh giữa các quốc gia 

1. Thương mại diễn ra do có sự khác biệt trong điều kiện sản 
xuất hoặc sư đa dạng về sở thích. Nền tảng của thương mại quốc tế 
là nguyên tắc lợi thê so sánh của Ricardo. Nguyên tắc này phát 
biểu rằng, thương mại giữa hai vùng là một lợi thể ngay cả khi một 
vùng ít nhiều đều có năng suất tuyệt đối cao hơn vùng kia về tất cả 
các hàng hoá. Chừng nào còn có sự khác biệt về tính hiệu quả £ơng 
đấi hay so sắnh giữa các nước thì tất cả các nước còn có lợi thê so 
sánh hay bất lợi thế so sánh về một số hàng hoá nào đó. Lợi ích lớn 
sẽ xuất hiện khi các nước chuyên môn hoá vào sản xuất các hàng 
hoá trong những lĩnh vực mà họ có lợi thế so sánh, xuất khẩu 
những hànế hoá đó và trao đắt chúng lấy các hàng hoá mà các quốc 
øìa khác có lợi thế so sánh. 

2. Qui luật lợi thế ao sánh nói lên nhiều điều chứ không chỉ là 
các hình thái chuyên môn hoá theo vùng địa lý, và sự định hướng 
thương mại, Nó cũng cho thầy các nước có thể được lợi hơn và tiền 
lương thực tế (hay tổng quát hơn, thù lao cho tắt cả các yếu tô sản 
xuất nói chang) sẽ được cải thiện do thương mại, và tổng mức sản 
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xuất của thê giới nhờ đó được mở rộng. Thuế quan và hạn ngạch 
ngăn cản, được thiết kế để “bảo hộ” công nhân hay các ngành, sẽ 
làm giảm tổng thu nhập và khả năng tiêu dòng của quốc gia. 

3. Khi có nhiêu hàng hoá và nhiều nước thì nguyên tắc lợi thế so 
sánh vẫn có thể áp dụng được tốt. Với nhiều hàng hoá, chúng ta có 
thế sắp xếp sản phẩm theo trình tự về lợi thế so sánh của chúng, 
từ những sản phẩm tương đổi hiệu quả hơn đến các sản phẩm 
tương đối ít hiệu quả hơn. Với nhiều quốc gia, thương mại có thể là 
ba bên hoặc đa phương, trong đó các nước có thặng dư (hoặc thầm 
hụt) lớn song phương (Chay hai bên) với từng nước một. Thương mại 
ba bên cho phép có sự mắt cân đối trong thương mại song phương, 
nhưng nó phản ánh một thực tê răng, các tài khoản của quốc gia 
chỉ cần cân bằng đa phương - giữa một nước với phân cồn lại của 
thế giới. Đòi hòi phải có cân bằng song phương sẽ gây thiệt hại cho 
tính hiệu quả kinh tế. 

B. Chế độ bảo hộ 

4. Thương mại tự do hoàn toàn làm cho giá cả trong nước bằng 
với giá cả trên thị trường thể giới, Khi có thương mại, hàng hoá sẽ 
chảy ngược từ thị trường giá thấp lên thị trường giá cao. 

õ. Thuê quan làm tăng giá trong nước của hàng nhập khẩu, 
khiến cho tiêu dùng và nhập khẩu giảm, đồng thời sản xuất nội địa 
tăng. Hạn ngạch có tác động rất giống với thuế quan, và hơn nữa, 
còn có thể làm giảm nguồn thu của chính phủ. 

6. Thuế quan gây ra lãng phí kinh tá. Nền kính tê chịu tốn thất 
do tiêu dùng trong nước giảm và các nguồn lực bị tiêu phí vào các 
hàng hoá đã mắt đi lợi thế so sánh. Tổn thất nói chung là vượt quá 
doanh thụ chính phử thu được từ thuê quan. 

7. Phần lớn các luận cứ về thuế quan đều chỉ đơn thuần là phân 
phối các lợi ích đặc biệt cho các nhóm áp lực nhất định và không 
thể đứng vững được về phân tích kinh tế. Ba luận cứ có thế cần 
được xem xét một cách thận trọng là: 

a. Trên nguyên tắc, tỉ lệ trao đổi thương mại hay thuế quan tôi 
ưu có thể làm tăng thu nhập thực tế của một nước lớn với cái giá 
phải trả của các nước bạn hàng. 
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b. Trong tình trạng chưa toàn dụng lao động, thuê quan có thể 
đẩy một nền kinh tê theo hướng toàn dụng lao đông hơn, nhưng các 
chính sách tài khoá và tiền tệ có thể cũng đạt được cùng một mục 
tiêu về việc làm như vậy, mà lại hiệu quả hơn so với chính sách lợi 


mình hại người này. 


c. Đôi khi, các ngành non trẻ cần sự bảo hộ để có thể biến các lợi 
thế so sánh dài hạn thực thụ của mình thành hiện thực. 


CÁC KHÁI NIỆM CÂN NHỚ 


Các nguyên tắc về Thương 

mại Quốc tế 

lợi thê (hay bất lợi thê) tuyệt 
đối và so sánh 


nguyên tắc lợi thê so sánh 


lợi ích kinh tế từ thương mại 

thương mại ba bên và đa 
phương 

khả năng tiêu dùng khác với 
khả năng sản xuất khi có 
thương mại 

PPEs thê giới khác với PPFs 
quốc gia 

Kinh tế học về Chế độ bảo 

hộ 

cân bằng giá khi c6 và không 
có thương mại _.— 

thuế quan, hạn ngạch 

tác động của thuê quan đến giá 
cả, nhập khẩu, và sản xuất 
trong nước 

luận cứ của những người theo 
phái trọng thương, lao động 
nước ngoài rẻ và trả đũa 


Prineiples of International 

TYrade 

absolute and comparative 
advantage (or disadvantage) 

prineiple o£ comparative advan- 
taøe 

economie ga1ns from trade 

triapgular and multilateral 
trade 

consumptlon va. production pos- 
gibilities with trade 


world va. nattonal PPRSs 
Economies of Protectionism 


price equilibrium with and 
without trade 

tar1f, quota 

effects of tarIÍf on price, 
1mports and domestic pro- 
duction 

mercantilist, cheap-foreign- 
labor, and retaliatory argu- 
ments 
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dịch chuyển của tỉ lệ trao đổi term-of-trade shifts and the 


thương mại và thuê quan optimal tariff 

tối ưu 
thất nghiệp và thuế quan unemployment and tar!ffs 
thuê quan cho các ngành infant-industry tarif 

non tre 


GATT và đàm phán thương GATTT and trade negotiatlona 
mại 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Hãy xem những câu phát biểu dưới đây là đúng hay sai và giải 
thích cách lý giải của bạn. Nếu câu trích là sai thì hãy nêu câu phát 
biểu đúng. | 

a. “Những người Mexico chúng ta không thể cạnh tranh có lợi 
nhuận với những người bạn khổng lồ phương Bắc của chúng ta. 
Các nhà máy của họ quá hiệu quả, họ có quá nhiều máy tính và 
máy công cụ, và trình độ cơ khí của họ quá tiên tiến. Chúng ta 
cần thuế quan, nếu không thì chúng ta chẳng xuất khẩu được cái 
gì hết!” 

b. “Nếu công nhân Mỹ buộc phải cạnh tranh lchông có kiểm soát 
với lao động rẻ mạt của Mexico thì tiền lương thực tế của chúng ta 
nhất định sẽ giảm đi nhanh chóng”. 

c. "Do thương mại quốc tế, một quốc gia có thể tiêu dùng bên 
ngoài đường khả năng sản xuất của mình”. 

d. “Tài khoản vãng lai của một nước không nhất thiết phải cân 
bằng song phương (tức là với từng nước), nhưng nó phải cân bằng 
đa phương (tức là với tất-cả các nước)”, 

e. “Nguyên tắc lợi thế so sánh có thể áp dụng tất như nhau cho 
mọi gia đình, thành phô, các bang, các nước và các lục địa”. 

f. Trích lời của Perot ngay trong phần đầu chương 

2. Xây dựng lại Hình 35-1 và bảng kèm theo hình đó, cho biết các 
số liệu sản xuất của châu Âu; giả sử rằng châu Âu có 600 đơn vị lao 
động và năng suất lao động giống như trong Bảng 35-1. 

3. Nếu các sô liệu trong Bảng 35-1 thay đổi từ (1, 2; 3, 4) thành 
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(1, 2; 2, 4) thì sao? Hãy chứng minh rằng tất cả hoạt động thương 
mại sẽ bị giết chêt. Sử dụng kết quả này để giải thích câu tục ngữ: 
“Viue la diffárence!? (nghĩa là “Hãy để sự đa dạng được nảy nở!”) 

4. Tiấp theo câu hỏi 3: Giả sử rằng các sô liệu trong Bảng 35-1 là 
của Hàn Quốc và Mỹ. Lợi ích từ thương mại giữa hai nước này là 
øì? Bây giờ, giả sử rằng Hàn Quốc áp dụng công nghệ của Mỹ, tăng 
trưởng nhanh và có công nghệ giông hệt như cột của Mỹ trong 
Bảng 35-1. Điều gì sẽ xảy ra đối với thương mại quốc tế? Mức sống 
và tiên lương thực tế của Hàn Quốc sẽ như thể nào? Mức sống của 
Mỹ sẽ ra sao? Từ đây, có thể rút ra bài học gì về ảnh hưởng của sự 
hội tụ giữa các nên kinh tế đối với thương mại và phúc lợi? 

B. Tại sao lợi ích từ thương mại lớn nhất lại đỗ vào các nước nhỏ 
là những nước có mức giá trước khi có thương mại rất khác với mức 
gìá trên thị trường thế giới? 

6. Một thượng nghị sĩ Mỹ đã viết như sau: “Người ta cho rằng 
thương mại sẽ làm tăng thu nhập cuả tất cả các quốc gia tham gia 
- hay ít nhất là như những gì Adam Smith và David Rieardo đã dạy 
chúng ta. Nếu sự suy giảm kinh tế của chúng ta là do sự tăng 
trưởng kinh tế của các đối thủ cạnh tranh thì những nhà triết gia 
kia - và toàn bộ các nền tảng lý luận kinh tế mà họ đề xướng - đã 
hoàn toàn lừa đôi chúng ta trong suốt 200 năm.” 

Giải thích tại sao câu thứ nhất đúng, và tại sao câu thứ hai 
không nhất quán với câu đầu. Bạn có thế đưa ra một thí dụ về tăng 
trưởng kinh tế của nước J làm hạ thấp mức sống của nước À như 
thế nào không? (Gơ: ý: Trả lời cho câu hỏi 4 sẽ giúp khám phá ra 
tính ngụy biện trong câu trích này). 

7. Phân tích luận cứ về thưế quan cho các ngành non trẻ. Mối 
quan hệ của nó với nguyên tắc lợi thể so sánh là gì? Những ngành 
non trẻ hiện nay là những ngành nào? 

8. Kinh tế học quốc tế mới đã phát triển các lý thuyết có thể hỗ 
trợ cho các luận cứ sau đây để bảo hộ công nghiệp trong nước chống 
lại cạnh tranh của nước ngoài. 

a. Trong một số trường hợp, một nước có thể cải thiện được mức 
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sông bằng cách áp dụng các hình thức bảo hộ mà không nước nào 
có thể trả đũa được. 

b. Nếu thị trường không hoạt động tốt, và có thất nghiệp quá 
mức, thì thuế quan có thể làm giảm tỉ lệ thất nghiệp. 

e. Một nước có thể sẵn sàng chấp nhận mức sống bị giảm sút một 
chút để bảo vệ những ngành nhất định mà nó cho rằng cần thiết 
đối với an ninh quốc gia, như siêu máy tính hay dầu mò, bằng cách 
bảo hộ chúng khỏi cạnh tranh của nước ngoài. 

d. Tiền lương ở Hàn Quốc chỉ băng một phần mười của Mỹ. Trừ 
phi chúng ta hạn chế nhập khẩu từ các nhà máy Hàn Quắc, nếu 
không chúng ta sẽ phải đối mặt với một tương lai trong đó thâm 
hụt thương mại sẽ tiếp tục điễn biến xấu trước cuộc tấn công dữ đội 
của sự cạnh tranh từ công nhân lương thấp của các nước Đông Á. 

Trong mỗi trường hợp, hãy liên hệ lập luận ởó với những lập 
luận truyền thông báo vệ chế độ bảo hộ. Phát biểu các điều kiện 
làm cho lập luận này có giá trị và khẳng định xem bạn có đồng ý 
với nó hay không. 

9. Mỹ đã có hạn ngạch đối với thép, đóng tàu, ô tô, dệt may và 
nhiều sản phẩm khác. Các nhà kinh tế ước tính rằng, bằng cách 
cho đấu giá giành quyền có hạn ngạch, Bộ Ngân khó có thể thu về 
hàng năm ít nhát là 10 tỉ đôla. Sử dụng Hình 35-9 để phân tích 
kinh tế học về hạn ngạch như sau: Giả sử rằng chính phủ áp dụng 
hạn ngạch bằng 100 đối với hàng nhập khẩu, phân bổ hạn ngạch 
cho các nước nhập khẩu dựa trên mức nhập khẩu năm ngoái. Mức 
giá và lượng cân bằng về quần áo là bao nhiêu? Tổn thất về tính 
hiệu quả do hạn ngạch gây ra là gì? Bạn sẽ có được điện tích chữ 
nhật C doanh thu từ ai? Tác động của việc bán đấu giá quyền có 
hạn ngạếh này là như thể hào? 
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Tôi tin vào chủ nghĩa vật chất. Tôi tin vào những thành 
quả của một chủ nghĩa vật chất lành mạnh - thức ăn ngon, 
nhà cửa khô ráo, chân tay sạch sẽ, hệ thống thoát nước, 
nước nóng, buông tắm, đèn điện, ô tô, đường sá tốt, phố 
phường sáng sủa, những kỳ nghỉ dài ngày xa các vùng quê 
tăm tối, những ý tưởng mới, những con ngựa phi nhanh, 
những cuộc hội thoại thú vị, nhà hát, nhạc kịch, giao hưởng, 
các ban nhạc - tôi tỉn rằng tất cả những thứ này là dành cho 
mọi người. Người nào chết đi mà không biết đến những thứ 
này có thể tuyệt vời như một vị thánh, giàu có như một nhà 
thơ; nhưng anh ta thánh thiện như vậy cho đù anh ta nghèo 
khổ, chứ không phải bởi vì anh ta nghèo khổ. 

kFrancts Hackctt 


Trong số 5 tỳ người trên hành tỉnh, có lẽ 1 tỷ người sống trong 
cảnh nghèo tuyệt đối - hầu như chỉ tồn tại qua ngày. Những cái gì 
khiến cho có sự khác nhau khủng khiếp về của cải giữa các quốc 
gia? Thể giới có thể chung sống hoà bình giữa nghèo đói và sự thừa 
thãi, thừa lương thực ở Mỹ cùng với cảnh đói khát ở châu Phi được 
hay không? Những nước nghèo có thể làm gì để cải thiện mức sông 
của mình? `. 

Chương này sẽ khám phá một số trở ngại mà các nước kém phát 
triển đang gặp phải. Chúng ta bắt đầu bằng việc mô tả những đặc 
điểm của các nước đang phát triển và xem xét một số yêu tô then 
chất trong quá trình phát triển kinh tế. Trong phân thứ hai của 
chương này, chúng ta xét đến những cách tiếp cận khác nhau, đặc 
biệt là những mô hình thành công hơn ở châu Á cùng với thử 
nghiệm thất bại ở nước Nga. 


CHƯƠNG 88: CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 659 


A. CUỘC ĐẦU TRANH CHO PHÁT TRIỀN KINH TẾ 


CÁC KHÍA CANH CỦA MỘT NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỀN 


Nói đến một nước đang phát triển, hay một nước kérn phát triển 
(Less Developed Country - LDC) là nói đến ý gì? Mật nước đang 
phát triển là một nước có thu nhập thực tế trên đầu người tương 
đỗi thấp so với thu nhập của các nước công nghiệp hoá như Mỹ, 
Nhật Bản, và những nước Tây Âu. Về phạm trù con người, các nước 
đang phát triển thường có dân cư sức khoẻ kém, tỉ lệ biết đọc biết 
viết thấp, nhà cửa không đảm bào và có khẩu phần ăn ít ôi. 

Bảng 36-1 cung cấp một nguồn số liệu chủ chốt để tìm hiểu 
những nước lớn trong nên kinh tế thể giới, cũng như các chỉ sô của 
sự kém phát triển. Các nước được phân loại thành các nhóm nước 
có thu nhập thấp, thu nhập trung bình thấp, thu nhập trung bình 
cao và thu nhập cao. 

Tổng sản phẩm quốc nội 
trên đầu người 
Dân số Tổng số Mức Tăng Tỉ lệ mù Tuổi 
1990 năm 1989 trường chữ ở thọ 
Nhóm nước (triệu) 1990 (tỷ (đồla) 1965 người (năm) 
đôÌa) 1890 lớn năm 


(% năm) 1990 (%) 
Nước thu nhập thấp 


Trung Quốc và 1983 619 360 3,7 37 85 

Ấn Độ 

Các nước khác 1075 307 320 1/7 45 nhì 
Nước thu nhập §29 930 1.530 1/5 25 65 
trung bình thấp ¬ 


(như Chile, Philip- 
pines, Malaysin) 
Nước thu nhập 458 1520 3.410 2,8 16 68 
trung bình cao 
(như Brazil, Hàn 
Quốc, Mexico) 
Nước thu nhập cao 816 16316 19.59 2,4 4 Trĩ 
(như Mỹ, Nhật, Pháp) 
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Bảng 36-1. Các chỉ số quan trọng cho các nhóm nước khác nhau 

Ngân hàng Thế giới phân loại các nước ra thành bỗn nhóm lớn tùy 
thuộc vào thu nhập trên đầu người của họ. Ở mỗi nhóm đều có một số chỉ 
số quan trọng về phát triển kinh tế. Lưu ý rằng, các nước thu nhập thấp 
thường có tỳ lệ mù chữ cao và tuổi thọ thấp. 

[Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Báo cáo phát triển thê giới, 1992 (Ngân 
hàng Thể giới, Washington, 1992)] 

Có thể thấy trong bảng này nổi lên nhiều đặc điểm thú vị. Rõ 
ràng, những nước có thu nhập thấp nghèo hơn nhiều so với các 
nước tiên tiễn như Mỹ. Thu nhập trên đầu người tính được của họ 
là vào khoảng một phần năm mươi mức thu nhập trên đầu người ở 
những nước thu nhập cao. Thế nhưng nhớ lại từ Chương 34 rằng, 
những so sánh chuẩn này bị sai lệch đi đo sử dụng những tỷ giá hồi 
đoái chính thức để so sánh mức sông. Băng cách tính thu nhập theo 
ngang giá sức mua, là cách đo lường những thứ mà thu nhập quắc 
dân sẽ mua được, chúng ta thấy rằng thu nhập của các nước đang 
phát triển có thể bị đánh giá thấp đi, tuy nhiên vẫn còn có một 
khoảng cách lớn (xem Bảng 34-2). 

Ngoài ra, nhiều chỉ số y tế và xã hội cho biết ảnh hưởng của sự 
nghèo đói ở các nước thu nhập thấp. Tuổi thọ thấp, khả năng được 
đi học và biết chữ chỉ ở mức khiêm tốn, phản ánh mức đầu tư vào 
vốn con người thấp. 

Báng 36-1 cũng cho thấy rằng, có sự phân cực lớn giữa các nước 
đang phát triển. Một số nước đang đứng bên lề nạn đói kém - đó 
là những nước nghèo nhất như Chad, Bangladesh hay Somaili. 
Những nước khác hai hay ba thập kỷ trước còn thuộc nhóm này, 
nay đã dần dần chuyến sang nhóm các nước thu nhập trung bình. 
Những nước và lãnh thể tiành công hơn - như Hồng Kông, Hàn 
Quáắc và Đài Loan - được gọi là những nước công nghiệp hoá mới, 
hay NIs (Newly Industrializing Countries). Những nước và lãnh 
thổ thành công nhất trong số này có thu nhập trên đầu người đã 
đạt thứ hạng cao nhất của những nước thu nhập cao. Những nước 
đang phát triển thành công của ngày hôm qua sẽ là những nước 
tiên tiền ngày mai. 


CHƯƠNG 36: CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIẾN KINH TẾ 661 


Cuộc sống ở những nước thu nhập thấp 

Đề thấy được những nét tương phăn giữa các nước tiên tiễn và 
các nước đang phát triển, hãy hình dung rằng bạn mới 21 tuổi và 
đang sống ở một nước thu nhập thấp chẳng hạn như Mailli, Ấn Độ 
hay Bangladesh. Bạn rất nghèo. Ngay cả sau khi đã chiếu cô ước 
tính một cách hào phóng đến những hàng hoá mà bạn sản xuất và 
tiêu dùng, thu nhập trung bình hàng năm của bạn vẫn chỉ vào 
khoảng 500 đôla. Những người như bạn ở Bắc Mỹ có thể có thu 
nhập trung bình hơn 20.000 đôla. Có lẽ bạn sẽ thấy rất buồn khi 
biết rằng, chỉ có 1 trong số 4 người trên thể giới có thu nhập trung 
bình hàng năm hơn 3.000 đôïa. 

Cứ mỗi công dân nước bạn biết đọc thì cũng có một người như 
bạn không biết chữ. Tuổi thọ của bạn chỉ bằng 4/5 tuổi thọ một 
người trung bình ởờ một nước tiên tiên; hai người trong số anh chị 
bạn đã chết trước khi đến tuổi trưởng thành. Tỷ lệ sinh đề cao, đặc 
biệt đối với những gia đình có phụ nữ không được đi học, nhưng tỷ 
lệ tử vong ở trẻ sơ sinh lại cao hơn nhiều so với ở những nước có 
những hệ thống chăm sóc sức khoẻ tất. | 

Hầu hết mọi người ở nước bạn làm việc ngoài đồng. Chỉ có rất ít 
người có thể thoát ly khỏi sản xuất lương thực để làm việc trong 
những nhà máy. Bạn chỉ làm việc bằng một phần sáu mươi sức lực 
ca một công nhân Bắc Mỹ giàu có. Bạn biết rất ít về khoa học, 
nÌ ưng lại biết rất nhiêu về những truyền thông làng quê của bạn. 

Bạn và những người dân nước bạn năm trong số 40 nước nghèo 
nhất, chiếm khoảng Bã% dân sô thê giới, nhưng lại phải chia nhau 
chỉ có 4% thu nhập của thế giới. Bạn thường xuyên bị đói và lương 
thực bạn đang ăn chủ yêu là chất. xơ hay gạo. Tuy bạn nằm trong 
sö những người đã được học qua tiểu học, nhưng giống như hầu hết 
các bạn của mình, bạn không được học lên đến trung học và chỉ có 
những người giàu có nhất mới được học đại học. Bạn phải làm việc 
nhiều giờ ngoài đồng mà không có máy móc giúp đỡ. Buổi đêm bạn 
ngủ trên một tấm chiếu. Bạn có rất ít đồ đạc gia đình, có lẽ chỉ có 
một cái bàn và một chiếc đài bán dẫn, Phương tiện đi lại duy nhất 
của ban là mệt đã: ủng cũ kỹ. 


Đó chính là cuộc sông ở những nước nghèo nhất trên thê giới. 
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BỒN YÊU TỔ CỦA SỰ PHÁT TRIÊN 


Sau khi đã thấy một nước đang phát triển có nghĩa là gì, bây giờ, 
chúng ta chuyền sang phân tích bản chất của quá trình phát triển. 

Trong nghiên cứu của chúng ta về tăng trưởng kinh tế ở 
Chương 28, chúng ta đã tìm hiểu một nước có thể mở rộng tiềm 
năng sản xuất của mình như thê nào theo thời gian. Tăng trưởng 
kinh tế ở những nước đang phát triển không có gì khác cả; cỗ máy 
tiễn bộ kinh tế phải đi trên cùng bắn bánh xe, dù đó là nước giàu 
hay nước nghèo. Nhớ lại bên bánh xe tăng trưởng là: (1) nguồn 
nhân lực, (2) nguồn tài nguyên thiên nhiên, (3) sư tạo vôn, và (4) 
công nghệ. Chúng ta hãy xem làm thế nào từng chiếc trong bôn 
bánh xe này đáng góp vào tăng trưởng, cũng như làm thê nào 
chính sách công cộng có thể chèo lái quá trình tăng trưởng đi theo 
định hướng mong muốn. 

Nguồn nhân lực 

Bùng nổ dân số: Di sẵn của Malthus. Nhiều nước nghèo luân 
luôn phải chịu vất vả nhưng vẫn giảm chân tại chỗ. Ngay cả khi 
GDP của một nước nghèo tăng lên thì dân số của nước ấy cũng tăng 
theo. Kết quả là, đại bộ phận bán cầu Nam, đặc biệt là châu Phị, 
vân bị mắc vào cái bẫy Malthus của tỷ lệ sinh đẻ cao và thu nhập 
trì trệ. Và tình trang tăng dân số vẫn chưa có cơ dừng lại - các nhà 
đân sô học đự đoán rằng, các nước nghèo sẽ có thên: khoảng 1,5 tỷ 
người trong vòng 25 năm tới, trong khi các nước thu nhập cao chỉ 
có thêm khoảng 60 triệu người. 

Những nước nghèo thì khó có thể vượt qua cảnh nghèo đói với tỷ 
lệ sinh đề cao như vậy. Nhưng có một lối thoát khỏi cái bẫy của 
Malthus. Một chiến lược là, các nước phải đóng một vai trò chủ 
động trong việc han chế mức tăng dân số, ngay cả khi những hành 
động này đi ngược lại những chuẩn mực tôn giáo đang thịnh hành. 
Nhiều nước đã thực hiện những chiến dịch giáo dục và sinh đề kế 
hoạch có trợ cấp. Trung Quốc đặc biệt mạnh tay trong việc kiêm chế 
mức tăng dân sô từ hơn 1 tỷ dân của mình, đặt ra những hạn mức 
chặt chẽ về sô con và áp dụng những trừng phạt kinh tế và triệt 
sản bắt buộc đối với những ai vì phạm "hạn mức sinh đề", 
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Đối với những nước đang tìm cách tăng thu nhập trên đầu 
người thì có triển vọng để thực hiện một bước chuyển tiếp oề dân 
số sang đân sô ổn định với tỷ lệ sinh đẻ thấp và tỷ lệ tử vong thấp. 
Một khi những nước này đủ giàu và tỷ lệ tử vong của trê sơ sinh 
giảm thì mọi người sẽ tự nguyện giảm tỷ lệ sinh đề. Họ không còn 
cần nhiều con cái để giúp họ việc đồng áng nữa. Thay vào đó, tập 
trung nguôn lực vào việc đầu tư giáo dục tốt cho số con cái ít hơn 
sẽ trở nên quan trọng hơn. Mexico, Hàn Quốc và Tây Ban Nha, tắt 
cả những nước này đều đã chứng kiến tỷ lệ sinh đẻ của họ giảm 
xuống nhanh chóng khi thu nhập tăng lên và khi dân cư được học 
hành nhiều hơn. 

Dân dần, những thành tru của phát triển kính tế và hạn chế 
sinh đẻ đã được nhận thức ra. Tỷ lệ sinh ở những nước nghèo đã 
giảm từ 42 trên 1.000 người năm 1965 xuống còn 30 trên 1.000 vào 
năm 1990, thê nhưng vân còn cao hơn rất nhiều so với tỳ lệ sinh 13 
trên 1.000 ở những nước thu nhập cao. Cuộc đấu tranh chẳng 
nghèo đói do tăng dân số quá mức gây ra vẫn còn tiếp diễn. 

Vốn con người. Cùng với việc giải quyết tăng đân số quá mức, 
các nước đang phát triển cũng phải quan tâm đền chất lượng nguồn 
nhân lực của mình. Các nhà lập kế hoạch kinh tế ở các nước đang 
phát triển đặt trọng tâm vào các chương trình cụ thể sau: 

e Ngăn ngừa dịch bênh, cai thiên sức khoẻ 0uà dinh dường. Nâng 
cao tiêu chuẩn sức khoŠ của dân cư không chỉ bằng cách làm cho 
mọi người hạnh phúc hơn mà còn phải làm cho họ thành những 
người công nhân có năng suất cao hơn. Các bệnh viện chăm sóc sức 
khoè và các dự án thoát nước là vốn xã hội cực kỳ hữu ích. 

e Nông cấp giáo dục, giảm £$ lê mù chữ uà đào tạo công nhân. 
Người %ó giáo dục trở tĩanh những người công nhân có năng suất 
hơn, có thể sử dụng vôn một cách hiệu quả hơn, sử dụng được công 
nghệ mới và rút ra được bài học từ những sai làm. Để có kiến thức 
nâng cao về khoa học, kỹ thuật, y tế và quản lý, các nước sẽ được 
lợi nêu gửi những con người tốt nhất của họ ra nước ngoài để mang 
về những tiên bộ mới nhất. (Tay nhiên những nước này cũng phải 
nhận thức được sự chảy máu chất xám, trong đó những người có 
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khả năng nhất chạy sang các nước được trả lương cao). 

e Điều quan trong nhất là không được đánh giá thắp tầm quan 
trong của nguôn nhân lực. Các nhân tô khác có thể mua được trên 
thị trường quốc tế nhưng lao động là phải tự nuôi dưỡng. Vai trò tối 
quan trọng của lực lượng lao động có tay nghề lại luôn luôn được 
mình chứng khi những máy móc tính vị dùng trong khai khoáng, 
quân sự hay chế tạo bị rơi vào tình trạng không được sửa chữa và 
không được sử dụng do lực lượng lao động của các nước đang phát 
triển không có được những kiên thức bảo dưỡng cần thiết. 

Nguôn tài nguyên thiên nhiên 

Một số nước nghèo ở châu Phi và châu Á có trữ lượng tài nguyên 
thiên nhiên rất hạn chế, và những nguồn đất đai và khoáng vật ít 
öi mà họ có đó lại phải chia ra cho dân cư đông đúc. Có lẽ nguôn tài 
nguyên thiên nhiên có giá trị nhất của các nước đang phát triển là 
đất canh tác. Phần lớn lực lượng lao động ở các nước đang phát 
triển được thu hút vào nghề nông. Do đó, việc sử dụng đất có hiệu 
quả - với việc gìn giữ, bón phân, canh tác thích hợp - sẽ góp phần 
to lớn để nâng cao sản lượng của một nước nghèo. Hơn nữa, hình 
thức sở hữu đất là vấn đề mẫu chốt để tạo ra những khuyên khích 
manh mẽ cho người nông dân đầu tư vôn và công nghệ, làm tăng 
thu boạch trên mảnh đất của họ. Khi người nông đân sở hữu đất, 
đai của chính mình, họ sẽ sẵn sàng đưa ra nhiều cải tiễn hơn, 
chẳng hạn như hệ thống tưới tiêu, và tiên hành những công tác bảo 
vệ quï đất thí-h hợp hơn. 

Sư tạo vốn 

Một nền kinh tế hiện đại đòi hỏi phải có một lượng hàng hoá vốn 
hùng hậu. Các nước _phải hạn chế tiêu đùng hiện tại để đầu tư vào 
phương thức sản xuất giănrtiếp có lợi. Nhưng khá khăn chính là ở 
chỗ đó, vì những nước nghèo nhất chỉ ngấp nghé ở mức vừa đủ 
sông. Khi bạn bắt đầu từ chỗ nghèo túng, thì giảm bớt tiêu dùng 
hiện tại để tạo tiền đề cho tiêu dùng tương lai dường như là điều 
không tưởng. 

Những nước đẫn đầu trong cuộc chạy đua tăng trưởng phải đầu 
tư ít nhất 20% sản lượng vào việc tạo vốn. Trái lại, những nước 
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nông nghiệp nghèo nhất thường chỉ zó thể tiết kiệm được 5% thư 
nhập quốc dân. Hơn nữa, phần nhiều trong khoản tiết kiệm nhỏ bé 
này phải dùng để cung cấp nhà cửa và những công cụ giản đơn cho 
sô dân đang tăng lên. Phần còn lại hầu như rất ít cho phát triển. 

Nhưng chúng ta hãy giả sử có một nước thành công trong việc 
tăng tỷ lệ tiết kiệm của mình. Ngay cả khi đã làm được như vậy thì 
cũng phải mắt nhiều thập kỷ để có thể tích lũy được hệ thông 
đường cao tôc, thông tin viễn thông, máy tính, nhà máy điện và các 
hàng hoá vẫn khác làm nền tảng cho một cơ cu kinh tế có năng 
suất cao. 

Tuy nhiên, ngay cả trước khi có được những máy tính tình vì 
nhất, các nước đang phát triển trước hết phải xây dựng được cơ sở 
họ tồng, hay vôn cô định của xã hội, bao gồm những dự án qui mô 
lớn mà một nền kinh tế thị trường phải đựa vào đó. Ví dụ, một nhà 
tư vẫn nông nghiệp địa phương giúp nông dân ở một vùng tìm hiểu 
giếng mới hay những cây trồng mới; một hệ thống đường sá kết nối 
các thi trường khác nhau; một chương trình y tế cộng đồng tiêm 
chủng phòng bệnh thương hàn hay bạch hầu sẽ bảo vệ mọi người 
dân, kể cả những người không được tiêm chủng. Trong mồi trường 
hợp này, một hãng kinh doanh tư nhân sè không thể thu được lợi 
ích xã hội trong đó vì hãng đó không thể thu phí từ hàng ngàn hay 
thậm chí hàng triệu người thụ hưởng. Do tính không thể phân chia 
được và ảnh hưởng ngoại sinh của cơ sở hạ tầng mà nhà nước phải 
tham gia vào để tiễn hành hay đàm bảo những đầu tư cần thiết. 

Ở nhiều nước đang phát triễn, vấn đề cấp bách nhất là tiết kiệm 
quá ít. Đặc biệt là ở những vùng nghèo nhất, tiêu dùng cấp bách 
hiện tại phải cạnh tranh với đầu tư để giành lấy những nguồn lực 
khan hiển. Kất quả là, đã cổ quá ít đầu tư vào vốn sản xuất là thứ 
không thể thiêu được nễu muốn có tiến bộ kinh tế nhanh chóng. 

Vay nước ngoài uà khủng hoàng nợ. Nếu có quá nhiều trờ 
ngại như vậy đôi với việc đi tìm tiết kiệm trong nước để tạo vốn thì 
tại sao không dựa nhiều hơn vào các nguồn bên ngoài? Chẳng phải 
lý thuyết kinh tế đã từng nói với chúng ta rằng, một nước giàu, sau 
khi đã hút hết những dự án đầu tư có lợi:nhuận cao của mình, cũng 
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có thể làm lợi cho chính nó và nước nhận đầu tư bằng cách đầu tư 
những dự án lợi nhuận cao ra nước ngoài đồ sao? 

Trên thực tế, trước thời kỳ năm 1914, phát triển kinh tế đã thực 
sự diễn ra theo kiểu này. Nước Anh trong thế kỳ qua đã tiết kiệm 
khoảng 15% GDP của mình và đầu tư toàn bộ một nửa mức này ra 
nước ngoài. Và trong gần như guốt thời kỳ sau Chiến tranh Thể giới 
lần thứ II, nước Mỹ và những nước tiên tiến khác đã cho các nước 
đang phát triển vay những khoản tiền khổng lồ. Những con số về 
đầu tư nước ngoài vào những nước thu nhập thấp và trung bình 
cho thấy một kỷ lục đầy ấn tượng về sự chuyển giao vốn: các khoản 
vay nước ngoài trung bình là 112 tỷ đôla hàng năm trong giai đoạn 
1980-1982. Các nhà đầu tư ở những nước giàu có gửi tiên của mình 
ra nước ngoài để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn so với lợi nhuận kiếm 
được trong nước; các nước nghèo, đang đói vốn để tài chính cho 
những dự án đầu từr hoặc thậm chí cho cả tiêu dùng, sẽ giang tay 
đón chào luồng vốn nước ngoài này. 

Tuy nhiên, vào đầu những năm 1980, mức độ vay nước ngoài của 
các nước đang phát triển'đã phình lên đột ngột. Tổng nợ đến hạn 
tăng gần 20% một năm và tăng lên gần 500 tỷ từ 1973 đến 1982. 
Một số những khoản vay này được sử dụng đầu tư đúng chỗ vào 
khoan dầu, các nhà máy dệt, các thiết bi khai thác than, nhưng 
những khoản khác chỉ thuần tuý làm tăng mức tiêu dùng. 

Nếu xuất khẩu của những nước này tăng cùng tỷ lệ với tốc độ đi 
vay thì mọi sự còn là tốt. Nhưng cùng với việc lãi suất trên thế giới 
tăng lên và nên kinh tễ thế giới tăng trưởng chậm sau năm 1980, 
nhiêu nước thấy răng chiến lược đi vay - đầu tư của mình đã đẩy 
họ đên bên bờ khủng hoảng † tài chính. Một số nước (chắng hạn như 
Bolivia và Peru) phải cần đền tất cả nguồn thu từ xuất khẩu của 
mình đơn giản chỉ để trả lãi trên những khoản nợ nước ngoài của 
họ. Những nước khác thấy mình không thể đáp ứng được lịch trình 
hoàn trả nợ. Hầu hất tất cà các nước đang phát triển mắc nợ đang 
oằn đưới gánh nặng trả nợ (tức là nhu cầu phải trả cả gốc lẫn lãi 
trên khoản vay của hạ). Kết quả là, lần lượt các nước, đặc biệt là 
những nước ở châu Mỹ La tinh, đã không trả được lãi và phải "gia 


CHƯƠNG 36: CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN KINH TẾ 667 


hạn lại” các khoản nợ của họ hay hoãn nợ. 

Vào giữa những năm 1990, thể giới đã học cách sống chung với 
những khoản nợ lớn chưa trả được của nhiều nước đang phát triển. 
Tuy những nước nghèo nhất không bị buộc phải chết đói để trả nợ, 
nhưng việc cho vay từ những nước giàu sang các nước nghèo đã 
chậm lại rất nhiều so với thời gian trước. 

Thay đổi và đổi mới công nghệ 

Bánh xe cuối cùng của tăng trưởng là tiến bộ công nghệ. Ở đây, 
các nước đang phát triển tó một lợi thế tiềm năng lớn: Họ có thể hy 
vọng được lợi bằng cách dựa vào những tiên bộ công nghệ của các 
nước phát triển hơn. 

Sao chép công nghệ. Các nước nghèo không cần phải có những 
Newton thời hiện đại để khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn; 
họ có thể học định luật đó trong bất kỳ cuôn sách vật lý nào. Họ 
cũng không cần phải lặp lại những bước đi chậm chạp và chật vật 
của Cách mạng công nghiệp; họ có thể mua máy kéo, máy tính và 
máy dệt chạy điện mà những nhà buôn Ìớn ngày xưa không dám 
mơ đến. 

Nhật Bản và Mỹ rõ ràng đã minh chứng điều này trong lịch sứ 
phát triển của mình. Nhật Bản tham gia vuộc chay đua câng nghiệp 
muộn và chỉ từ cuối thế kỳ 19 mới gửi sinh viên ra nước ngoài để 
họe công nghệ của phương Tây. Chính phú Nhật Bản có mật vai trồ 
tích cựe trong việc kích thích tốc độ phát triển, xây đựng đường xe 
lửa và các cơ sở tiện ích công cộng. Lhra vào ứng dụng công nghệ 
nước ngoài, Nhật Bản vươn lên vị trí ngày nay của mình là nền 
kinh tế công nghiệp lớn thứ hai trên thế giới. 

Trường hợp nước Mỹ cũng cho thấy một điển hình đầy hứa hẹn 
đôi với các nước kHác trên thê giới. Những phát minh quan trọng 
trong lĩnh vực ô tô hầu hết có nguồn gốc từ nước ngoài. Tuy nhiên, 
các hãng Ford và General Motors đã áp dụng những phát minh của 
nước ngoài và nhanh chóng trở thành người đẫn đầu thế giới trong 
ngành công nghiệp ô tô. Những ví dụ về trường hợp Mỹ và Nhật 
Bản cho thấy các nước có thể giàu có lên nhờ áp dụng khoa học và 
công nghệ của nước ngoài như thê nào vào điều kiện thị trường 
trong nước. 
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Ý thức kinh doanh uà đổi mới. Qua lịch sử của Nhật Bản và 
Mỹ, dường như việc thích ứng công nghệ nước ngoài là một đơn 
thuốc đễ chịu cho sự phát triển. Bạn có thế nói: "Hãy đi ra nước 
Trgoài, sao chép các phương pháp hiệu quả; đưa chúng vào áp dụng 
trong nước; sau đó ngỗi xuống và chờ sản lượng gìa tăng xuất hiện." 

Trên thực tế, thay đổi công nghệ không đơn giản như vậy. Bạn 
có thể gửi một cuỗn sách về công nghệ hoá chất cho một nước nghèo 
nào đó, nhưng không có những nhà khoa học, những kỹ sư và nhà 
kinh doanh có trình độ và không có lượng vốn thoả đáng thì nước 
đó thậm chí không thể nghĩ đên việc xây dựng một nhà máy hoá 
dâu vận hành được. Nên nhớ rằng, công nghệ tiên tiến bản thân nó 
cũng phát triển để đáp ứng những điều kiện đặc biệt của các nước 
tiên tiền - bao gõm lương cao, vốn đồi đào hơn so với lao động, một 
đội ngũ lớn các kỹ sư có trình độ, đồ phụ tùng thay thế và dịch vụ 
sửa chữa luôn săn sàng phục vụ nhanh chóng. Những điều kiện 
này không có ở những nước nghèo. 

Một trong những nhiệm vụ chủ chốt của phát triển kinh tế là 
nuôi dưỡng một tình thân kinh doanh. Một nước không thể thịnh 
vượng mà không có một nhóm những người chủ sở hữu hay những 
nhà quản lý sẵn sàng chấp nhận rủi ro, mở ra những nhà máy 
mới, ứng dụng những công nghệ mới, đương đầu với xung đột, và 
nhập khẩn những phương pháp kinh đoanh mới. Chính phủ có thể 
hỗ trợ ý thức kinh doanh bằng cách cung cấp những dịch vụ mở 
rộng cho nông dân, giáo dục và đào tạo lực lượng công nhân, thành 
lập các trường quản lý và đảm báo rằng, bản thân chính phủ luôn 
tôn trong một cách vô tư đối với lợi nhuận và vai trò của sáng kiến 
tư nhân. ` 

Hết cơn bĩ cực sẽ đến tần thái lai 

Chúng ta đã nhắn mạnh rằng, các nước nghèo đang gặp những 
trở ngại lớn trong việc kết hợp bốn yếu tổ của sự tiến bộ - lao động, 
vôn, tài nguyên, và ý thức kinh doanh. Ngoài ra, các nước cũng 
thấy rằng các khó khăn lại làm trầm trọng thêm trong cái uòng 
luẩn quấn của sự nghèo đối. 

Hình 36-1 minh họa chướng ngại này đưa đên chướng ngại kia 
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như thê nào. Thu nhập thắp dẫn đến tiết kiệm thấp; tiết kiệm thắp 
làm chậm mức tăng trưởng của vôn; vôn không thỏa đáng cản trở 
việc áp dụng máy móc mới và kìm hãm sự tăng nhanh của năng 
suất; năng suất thấp lại dẫn đến thu nhập thấp. Các yếu tô khác 
trong tình trạng nghèo đói cũng tự làm chúng trầm trọng thêm. 
Nghèo đói kéo theo trình độ giáo dục, tỳ lệ biết chữ và kỹ năng 
thấp; những thứ này đến lượt chúng lại cản trở việc thích ứng với 
các công nghệ mới và đã được cải tiên, làm cho đân số tăng nhanh, 
và lại tiêu dùng hết phần gia tăng trong sản lượng và sản xuất 
lương thực. 

Hinh 36-1. Vòng luần quần của sự nghèo đói 

Nhiều trở ngại đối với 
sư phát triển đang trở nên 
trầm trong hơn. Mức thu 
nhập thấp ngăn căn tiết 
kiệm, cắn trở tăng trưởng 
vốn, gây trở ngại cho tăng 
năng suất, và tiêp tục làm 
cho thu nhập thấp. Sư 
phát triển thành công có 
thể đòi hồi phải thực hiện 
những biện pháp phá vữ 
chuỗi xích này tại nhiều 
mắt xích. 

Vượt qua hàng rào của nghèo đói thường đòi hồi một nỗ lực có 
phối hợp trên nhiều mặt trận, và một số nhà kinh tê học phát triển 
có đề xuất đến một "cú hích mạnh" về phía trước để phá vỡ cái vòng 
luần quần. Nếu một nước gặp may mắn, cùng một lúc tiến hành 
tăng đầu tư, cải thiện được ý tế và giáo dục, phát triển kỹ năng và 
kiềm chế tăng dân số, thì có thể phá vỡ cái vòng luấn quần của 
nghèo đói và kích thích được cái vòng xán lạn của phát triển kinh 
tế nhanh chóng. 
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Chúng ta thấy các nước phải kết hợp lao động, nguồn lực, vốn và 
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công nghệ như thê nào để tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên 
không hề có một công thức chung nào; điều đó cũng tương tự như 
nói rằng người chay nước rút trong Thế vận hội Òlempic phải chạy 
nhanh như gió. Tại sao một số nước thành công nhờ chạy nhanh 
hơn những nước khác? Các nước nghèo làm thế nào bắt đầu con 
đường phát triển kinh tế? 

Những lý thuyết toàn điện 

Các sử gia và các nhà khoa học xã hội từ lâu đã bị lôi cuỗn vào 
việc tìm hiểu những sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng kinh tê 
giữa các nước. Một số lý thuyết đầu tiên nhấn mạnh đến khí hậu 
chỉ ra răng, tất cả các nước tiên tiến nằm trong vùng ôn đới của trái 
đất. Những lý thuyết khác lại nói đến tập tục, văn hoá, hay tín 
ngưỡng như là một nhân tô chú chốt. Max Weber nhấn mạnh đến 
"đạo đức Thanh giáo” như là một động lực cho chủ nghĩa tư bản. 
Gần đây hơn, Maneur Olson đã lập luận rằng các dân tộc bắt đầu 
xuống dốc khi cơ cấu ra quyết định của họ trở nên mỏng manh đễ 
vỡ, và khi các nhóm lợi ích hay những tập đoàn chính trị ngăn cần 
những thay đổi kinh tế và xã hội. 

Hiến nhiên là mỗi một lý thuyết này đều có một giá trị nào đó 
trong một thời điểm và một. nơi cụ thể. Nhưng chúng không phải là 
những cách giải thích tổng quát về kinh tễ phát triển. Lý thuyết 
của Weber vẫn không giải thích được vì sao nguồn gốc của nền văn 
minh xuất hiện ở Cận Đông và Hy Lạp, trong khi những người 
châu Âu chiếm ưu thế vê sau này lúc đó còn đang sống trong hang 
động, cầu nguyện những vi thần khống lồ và mặc áo da gấu. Đạo 
đức Thanh giáo nằm ở chỗ nào trong một nhà máy Nhật Bản tỉnh 
tươm mà ở đó, những người công nhân bày tô sự tôn kính đức 
Phật? Làm thế nào chúng ta có thể giải thích một nước như Nhật 
Bản, với một cơ cấu xã hội nghiêm khắc và với một giới vận đồng 
hành lang đầy quyền uy, đã trở thành một trong những nền kinh 
tế năng suất nhất thế giới? 

Để hiểu sự phong phú của thực tiễn phát triển kinh tế, chúng ta 
phải chuyển sang những cách giải thích toàn điện hơn. 

Những cách tiếp cận gần đây về sự phát triển 

Qua nhiều thập kỷ, các nhà kinh tế ngày càng quan tâm nhiều 
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đến phát triển kinh tế. Trình bày đưới đây đại điện cho một kịch 
bản tư tưởng quan trọng, được phát triển trong những năm gần 
đây. Mỗi một lý thuyết đều cỗ gắng mô tả: làm thê nào các nước phá 
vỡ cái vòng luần quần của nghèo đói và bắt đầu khởi động được bôn 
bánh xe của phát triển kinh tễ. 

Thuyết cất cánh. Lịch sử loài người đã có từ lâu, còn kỷ 
nguyên phát triển kinh tế chỉ mới xuất hiện gần đây. Trong gần 
như suất lịch sử, cuộc sống là bẩn thỉu, tàn bạo, và ngắn ngủi. 
Nhưng ở một vài nơi, qua một thời gian ngắn, những kỹ thuật sản 
xuất có ưu thê đã được áp dụng. Sự bắt bình đẳng lớn của thu nhập 
đã cho phép một số ít người giàu có điều kiện tập trung tiết kiệm 
của mình vào sự tạo vốn. Phát triển kinh tê đã có thể diễn ra. 

Có một sư gián đoạn rất đáng chú ý giữa những thời kỳ đầu và 
Cách mạng công nghiệp mà những học giả như W_W. Rostow đã 
phát triển thành một lý thuyết nhắn mạnh đến các giai đoạn tăng 
trưởng kinh tế. Một trong những giai đoạn của Rostow gọi là cất 
cánh, một từ đồng nghĩa với một chiếc máy bay, chỉ có thể bay sau 
khi đã có được một vận tốc tới hạn. Các nước khác có được sự cất 
cánh của mình trong những thời kỳ khác nhau: nước Ánh vào đầu 
thê kỷ 18, nước Mỹ vào khoảng năm 1850, Nhật Bàn năm 1910, và 
Mexico sau năm 1940. 

Sự cất cánh được tiếp sức bằng "những khu vực dẫn đầu", chẳng 
hạn như thị trường xuất khẩu đang phát triển hay một ngành công 
nghiệp đang thể hiện hiệu quá kinh tê theo qui mô lớn. Một khi 
những khu vực dẫn đầu này bắt đầu thịnh vượng, sẽ diễn ra một 
quá trình tăng trưởng tự bền uững (cất cánh). Tăng trưởng đem lại 
lợi nhuận; lợi nhuận.được tái đầu tư; vốn, năng suất, và thu nhập 
trên đầu rígười tăng vọt lên "Vòng xán lạn của tăng trưởng kinh tế 
bắt đầu chuyển động. 

Giả thiết ouẽ títh tụt hậu nà sự hội t„. Một quan điểm thứ 
hai nhẫn mạnh đến nội dung quốc tế của sự phát triển. Chúng ta 
đã thấy ở trên, các nước nghèo có những lợi thế quan trọng mà 
những người đi tiên phong trên con đường công nghiệp hoá không 
có. Các nước đang phát triển bây giờ có thể tận đụng vốn, kỹ năng 
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và công nghệ từ các nước tiên tiên. Một giả thiết do Alexander 
Gerschenkron, Đại học Havard khởi xướng, cho rằng bản thân tính 
tụt hậu tương đỗi có thế trợ giúp cho sự phát triển. Các nước có thể 
mua những máy đệt hiện đại, những máy bơm năng suất, những 
hạt giỗng kỳ diệu, phân hoá học và thiết bị y tế. Do họ có thể dựa 
vào công nghệ của những nước tiên tiễn nên các nước đang phát 
triển hiên nay có thể tăng trưởng nhanh hơn là nước Anh hay Tây 
Âu trong giai đoạn 1780-1850. Do các nước thu nhập thấp có thể 
tiếp thu được những công nghệ năng suất hơn của những nước dẫn 
đầu, chúng ta hy vọng thấy sự bôi tụ của các nước ở trên đường giới 
hạn công nghệ. 

Tăng trưởng cân đôi. Già thiệt cất cánh và tụt hậu đã thu hút 
được sự chú ý của các học giả và các chuyên gia. Nhưng chúng ta 
phải quay trở lại và đánh giá trong lịch sử để xem chúng có phù 
hợp với thực tế không. Một số học giả gợi ý rằng, tăng trưởng là một 
quá trình côn đối, với việc các nước tiên bước nhịp nhàng lên phía 
trước. Theo quan điểm của họ, phát triển kinh tê giỗng như con rùa 
có những bước tiến liên tục, chứ không phái con thô chạy vọt lên rồi 
nghỉ khi kiệt sức. 

Cả ba quan điểm được thể hiện bằng đồ thị trong Hình 36-2. Ở 
đây, chúng ta thấy các quan điểm cất cánh, tụt bậu và tăng trưởng 
cân đối xuất hiện như thê nào theo thời gian đối với ba nước - nước 
tiên tiền A, nước thu nhập trung bình B, và nước thu nhập thấp €. 

Cái nào trong ba quan điểm này giải thích gần đúng nhất cho 
lịch sử? Trong một công trình nghiên cứu xuất sắc, Simon Kuznets, 
người được giải thưởng Nobel, đã xem xét lịch sử của 18 nước tiên 
tiên bắt đầu từ năm 1800.' Ông kết luận rằng, mô hình tăng trưởng 
cân đối phù hợp nhất cho các nước mà ông nghiên cứu. Ông không 
thấy có tăng hay giảm rõ rệt trong tăng trưởng kinh tế khi sự phát 
triển tiên lân, 


1. Simon Kuznets, Tăng trưởng Kinh tẾ của các Quác gia (Nhà xuất bản Đại 
học Havard, Cambride, Mass. 1971). 
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(a) CẮt cánh (b) Tụt hậu (c)Tăng trưởng cân đối 


(thang tỷ lệ) 


Săn lượng trên đầu người 
c> 


Thời Sun Thời gái: 

Hình 36-2. Ba quan điểm về quá trình tăng trưởng 

Xét một nước tiên tiên A, nước thu nhập trung bình B, và nước thu 
nhập thấp C. Trong đồ thị (a), các khu vực dẫn đầu như xuất khẩu kích 
thích sự cất cánh (thể hiện bằng mũi tên) trở thành sự tăng trưởng nhanh 
chóng tự bèn vững. Trong đồ thị (b), các nước tụt hậu đựa vào và thích 
nghí với công nghệ đo nước giàu có hơn phát minh ra. Trong đồ thị cuối 
(e), các nước tăng trưởng cùng tỷ lệ, và khoảng cách tương đối giữa các 
nước hầu như không đổi. 

Lưu ý răng, sản lượng được biểu điễn trên cùng thang tỷ lệ, c6 nghĩa 
là độ dốc của mỗi đường đại điện cho tốc độ tăng sản lượng. Bời vậy, một 
độ dốc không đối, như trong (c), cho biết tỳ lệ tăng sản lượng hàng năm 
không đối; còn độ dốc tăng lên, như trong (a), cho biết tốc độ tăng sản 
lượng là tăng dần. Thế còn (b) thì sao? [Điều chỉnh từ Bruce Herrick và 
Charles P. Kimdleberger, Phới triển kỉnh tê (MecGraw-HIN, New York, 
1888).] 

Nên nhớ một sự khác nhau quan trọng giữa ba lý thuyết này. Lý 
thuyêt cất cánh gợi ý rằng, sẽ có sự phân bỳ ngày càng nhiều giữa 
các nước (một số bay nhanh, trong khi một số khác không thể rời 
mặt đất được). Giả thiết tụt hậu gợi ý đến sự hói tụ, đòn quan điểm 
của KưZnets gợi ý đến Những khoảng cách chênh lệch gần như 
không đổi. Bằng chứng thực nghiệm trình bày trong Bảng 36-2 cho 
thấy, hàu như không có sự hội tụ giữa các nước tiên tiên và các 
nước đang phát triển trong một phần tư thế kỷ vừa qua (mặc dù 
kết quả hoạt động của từng nước là khác xa so với mức trung bình) 
- đây là một hình thái về tốc độ tăng trưởng phù hợp nhất với quan 
điểm tăng trưởng cân đối. 
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Tốc độ tăng GDP thực tế 


(% măm) 

Nhóm nước 1965-1980 1980-1990 
Thu nhập thấp : 

Trung Quắc và Ân Độ 49 1,6 

Các nước khác 4,8 3,9 
Thu nhập trung bình 

Thu nhập trung bình thấp 5,5 2,6 

Thu nhập trung bình cao 7,0 2,4 
Các nền kinh tế thị trường công nghiệp 3,7 31 


Bảng 36-2. Các nước nghèo đang chật vật rút ngắn khoảng cách 
thu nhập 


Các số liệu về mức tăng tổng sản lượng cho thấy rằng, các nước nghèo 
không thể rút ngắn nhiều trong khoảng cách giữa họ và các nền kinh tế 
thị trường công nghiệp trong thời kỳ 1965-1980, nhưng các nước thu nhập 
trung bình hay các nước công nghiệp hoá mới đã tăng trưởng nhanh 
chóng. Sự đình trệ ở các nước thị trường thu nhập cao trong những năm 
1980 đã cho phép khoảng cách tương đối về sản lượng thư hẹp lại từ 10 
đến 25%. 

(Nguân: Ngân hàng Thể giới, Báo cáo Phát triển Thê giới, 1992) 

Những vấn đề của phát triển kinh tế 

Nói rằng các nước phải khuyến khích sự tầng trưởng nhanh 
chóng của vôn và công nghệ không trả lời được câu hỏi là những 
thành phần quan trọng này phải được triển khai như thê nào. 
Trong số rất nhiều những vấn đề lớn nảy sinh trong việc lập kế 
hoạch phát triển, ở đây chúng ta tập trung vào bốn chủ đề thường 
xuyên tái diễn: sự cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp, vai trò 
của chiến lược hướng ngoại, và vai trò của Chị trường. 

Câng nghiệp hoá uới đồng nghiệp. Ö hầu hết các nước, thu 
nhập ở khu vực thành thị gần như gấp đôi thu nhập ở khu vực nông 
nghiệp nông thôn. Ở những nước giàu, phần lớn thu nhập của nền 
kinh tế là trong công nghiệp và dịch vụ. Do đó, nhiều nước đi đến 
kết luận rằng, công nghiệp hoá là nguyên nhân chứ không phải kết 
quả của sự giàu có. 

Chúng ta phải hất sức thận trọng với suy luận này, vì nó đã lẫn 
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lộn mối quan hệ của hai đặc điểm này thành quan hệ nhân quả. 
Một số người nói, "Kê giàu mặc áo gấm, nhưng mặc áo gắấm sẽ 
không làm cho anh thành một người giàu. Tương tự, không có một, 
sự biên hộ về kinh-tế nào cho một nước nghèo cứ khäng khăng phải 
có một hãng hàng không quốc gia và một nhà máy thép lớn của 
riêng mình. Đó không phải là những thứ thiết yêu cơ bản cho tăng 
trưởng kinh tế. 

Bài học hàng thập kỷ của những nỗ lực nhằm đẩy mạnh công 
nghiệp hoá với cái giá phải trả của nông nghiệp đã khiến cho nhiều 
nhà phân tích phải nghĩ lại vai trò của nông nghiệp. Công nghiệp 
hoá có khuynh hướng sử dụng nhiều vốn, thù hút công nhân vào 
những thành phố vốn đã đông dân và thường gây ra mức thất 
nghiệp cao. Tăng năng suất trên những cánh đồng có thế đòi hỏi ít 
vốn hơn, đồng thời tạo ra công việc có năng suất cho lực lượng lao 
động dư thừa. 

Quả vậy, nêu Bangladesh có thế tăng năng suất nông nghiệp của 
nó lên 20%, thì tiền bộ đó có thể giải phóng nhiều nguồn lực hơn để 
sản xuất ra những tiện nghỉ, hơn là cỗ gắng xây dựng một ngành 
công nghiệp luyện thép trong nước đề thay thế kim loại nhập khẩu. 

Định hướng hướng nột uới định hướng hướng ngoại. Một 
vấn đề nền tảng của phát triển kinh tế là thái độ của một nước đối 
với thương mại quốc tế. Các nước đang phát triển có nên có gắng 
tự cung tự cấp, thay thê hàn hết hàng nhập khẩu bằng sản xuất 
trong nước không? (Đây được gọi là chiến lược ¿hay thế nhập khẩu.) 
Hay một nước nên phấn đấu trang trải mọi khoản nhập khẩu mà 
nó cần bằng cách nâng cao tính hiệu quả và tính cạnh tranh, phát 
triển thị trường nước ngoài, và tạa ra động cơ khuyến khích xuất 
khẩu? (Đây được gọi là chiến lược hướng ngoại.) 

Các chính sách thay thế nhập khẩu thường phổ biến ở Mỹ La 
tỉnh cho đến những năm 1980. Chính sách được sử dụng nhiều 
nhất cho mục đích này là xây dựng một hàng rào thuế quan cao 
._ xung quanh các ngành công nghiệp chế tạo sao cho các hãng trong 
nước có thế sản xuất và bán được sản phẩm mà lẽ ra nên nhập 
khẩu. Ví đụ, Brazii đã đặt mức thuế quan cao đối với ô tô để khuyến 
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khích các hãng lắp ráp ô tô trong nước, chứ không phải nhập ô tô 
rẻ hơn nhiều từ Bắc Mỹ hay Nhật Bản. 

Các nhà phê bình quan sát thấy rằng, thay thế nhập khẩu có trợ 
cấp như vậy nói chung hạn chế cạnh tranh, cản trở sáng kiến và 
tăng năng suất, kìm hãm thu nhập thực tế của một nước ở mức 
thấp. Cách tiếp cận này bỏ qua những lợi ích của chuyên môn hoá 
và lợi thể so sánh. Người tiêu dùng và toàn bộ nền kinh tế có thể 
được lợi hơn nêu đường lối thay thể nhập khẩu được thay bằng 
đường lôi định hướng hướng ngoại. Sự mở rộng ra bên ngoài tạo ra 
một hệ thống khuyến khích, kích thích xuất khẩu. Những đặc điểm 
chủ yếu của cách tiếp cận này là duy trì một tỷ giá hối đoái cạnh 
tranh (hay thậm chí định giá thấp đông bản tệ), lựa chọn những 
chính sách ngoại thương khuyến khích các hãng sản xuất để xuất 
khẩu và giảm thiểu những điều tiết không cần thiết của chính phủ 
đôi với doanh nghiệp, đặc biệt là những hãng nhỏ. 

Thành công của chiến lược mở rộng hướng ngoại được minh 
chứng rõ nhất bởi các nước NIC Đông Á. Một thế hệ trước đây, các 
nước và lãnh thổ như Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore có thu 
nhập trên đầu người chỉ bằng 1⁄4 đến 1⁄3 thu nhập đầu người của 
các nước giàu nhất Mỹ La tỉnh. Tuy nhiên, bằng cách tiết kiệm một 
phân lớn thu nhập quốc dân của mình và hướng chúng vào những 
ngành công nghiệp xuất khẩu đem lại lợi nhuận cao, các nước NIC 
Đông Á đã vượt xa tất cả các nước Mỹ La tỉnh vào cuối những năm 
1980. Bí quyết thành công không phải là một chính sách tự do kinh 
doanh lý thuyết, vì trên thực tê, chính phủ các nước này tham gia 
vào công tác kế hoạch hoá và tiến hành can thiệp. Hơn nữa, định 
hướng hướng ngoại cho phép các nước tận dụng được hiệu quả kinh 
tế theo qui mô và những-dợi ích của việc chuyên môn hoá quốc té, 
bởi vậy làm tăng công ăn việc làm, sử dụng các nguồn lực trong 
nước có hiệu quả, năng suất tăng lên nhanh chóng và làm tăng 
manh mức sông. 

Một nghiên cứu mới đây về các triển vọng kinh tế của Mỹ La 
tinh kết luận bằng sự đánh giá như sau về những ảnh hưởng của 
sư mở rộng hướng ngoại: 
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Định hướng hướng ngoại là hồn đá tảng trong chiến lược của 
hầu hết những "câu chuyện thành công” [về phát triển kinh tế] - ở 
Đông Á và Đông Nam châu Á, ở Mỹ La tỉnh trong những giai đoạn 
nhất định, ở Thổ Nhĩ Kỳ và một,số nơi khác. Ngay cả ở nbững nơi 
mà sự thành công này có hạn chế, như ở châu Phi, thì những nước 
tương đối hướng ngoại đã làm được nhiều việc hơn là những nước 
hướng nội'. 

Nhù nước nà thị trường. Văn hoá của nhiều nước đang phát 
triển có những nét thù địch với hoạt động của thị trường. Thường 
thì cạnh tranh giữa các hãng hay hành vi tìm kiếm lợi nhuận là 
trái ngược với truyền thông, tín ngưỡng và những lợi ích được ban 
phát. Tuy nhiên, thực tiễn qua hàng thập kỷ đã cho thấy rằng, dựa 
nhiều vào thị trường là cách hiệu quả nhất để quản lý một nên kinh 
tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. 

Trên đây mô tả một số yếu tô của một chính sách định hướng thị 
trường. Những yêu tổ quan trọng nhất là một chiến lược hướng 
ngoại trong chính sách ngoại thương, thuế quan thấp và ít hạn chế 
định lượng, gia nhập và rời bỏ thị trường dễ dàng, khuyến khích 
các doanh nghiệp nhỏ, và nuôi dưỡng cạnh tranh. Hơn nữa, các thị 
trường sẽ hoạt động tốt nhất trong một môi trường kinh tê vĩ mô 
ổn định - một môi trường trong đó, các sắc thuê có thể dự đoán 
trước được, giá cả ổn định, và ngân sách chính gnủ cân bằng. 

Kinh nghiệm hàng thập kỹ của nhiều nước đã đưa nhiều nhà 
kinh tế học phát triển đi đến quan điểm tổng kết sau đây về cách 
tốt nhất mà chính phủ có thể kích thích sự phát triển kinh tế 
nhanh chống: 


1. Rela -Belassa và những mneuời khác, Hướng tới tăng trưởng hình tê biểu mới 
ở Mỹ La tỉnh (Viện Kinh tế học Quốc tế, Washington D.C., 1986), tr. 24. Nghiên 
cứu này chỉ ra rằng, những điều tiết vi mô của chính phủ cá thế cũng quan trọng 
như những chính sách vĩ mô. Ná đưa ra những ví dụ sau: “Nhà nước, với tư cách 
là người điều tiết, đã bóp ngẹt phần lớn những sáng kiến trong quàn lý kinh 
doanh ờ khắp [châu Mỹ Latinh]. Ở nhiều nước, cần phải có rất nhiều giấy phép, 
ngay cả chỉ để hắt đầu xuất khẩu - đó không thể là một khuôn khổ thuận lợi để 
kbuyên khích mở rông hướng ngoai, Ở Peru, chỉ gần đây thôi, phải mắt 289 ngày 
để đăng ký một công ty mới - so với 4 giờ đồng hỗ ờ bang Miami (Mỹ)' (tr, 30). 
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Chính phủ có một vai trò sống còn trong việc xây dựng và duy 
trì một môi trường kinh tế lành mạnh. Nó phải đảm bảo luật pháp 
và trật tự, thực thi các hợp đồng, và định hướng những điều tiết 
của nó, hỗ trợ cạnh tranh và đổi mới. Chính phủ thường có vai trò 
hàng đầu trong việc đầu tư vào vốn con người thông qua giáo dục, 
y tế và giao thông vận tải, nhưng chính phủ cũng nên giảm thiểu 
sự can thiệp hay sự kiểm soát của mình trong những khu vực ở đó 
không có lợi thế so sánh. Chính phủ nên tập trung những nô lực 
của mình vào những lĩnh vực có dấu hiệu rõ ràng của thất bại thị 
trường, và nên tháo bỏ những trở ngại điều tiết cho khu vực tư 
nhân ở những lĩnh vực mà chính phủ có những bắt lợi thê so sánh. 


B. NHỮNG MÔ HÌNH KHÁC NHAU CHO SỰ PHÁT TRIỀN 


Nhân loại đã không tạo ra được một cái gì hiệu quả hơn 
một nền kinh tế thị trường... Sự tự điều chỉnh và tự điều 
tiết của nó đã được hướng vào thúc đẩy sự phối hợp tốt 
nhất có thể được của hoạt động kinh tế, của việc sử dụng 
hợp Lý lao động, nguyên vật liệu và nguồn lực tài chính, và 
làm cân đối nền kinh tê quốc đân 

Kế hoạch 500 ngày: Chuyển đổi sang thí trường, 
Báo cáo của nhóm chuyên gia bình tê Nga gửi 
Tổng thông M. Gorbuheo cà B. Yeltsin (1990) 


Các quốc gia luân đi tìm một cách tốt hơn để vận hành nền kinh 
tế của mình. Sự cải thiện kinh tế đang bắt buộc nhiều nước nghèo 
phải tìm một con đường ‹ đi đến sư giàu có mà họ nhìn thấy xung 
quanh. Cuốn sách này đã nghiên cứu kỹ lưỡng nền kinh tê thị 
trường hỗn hợp của Mỹ, là nền kinh tế kết hợp giữa kinh tế thì 
trường về cơ bản là tự do với khu vire nhà nước khá lớn. Vậy những 
mô hình hiện có khác nữa là gì? 


HƯƠNG VỊ CỦA "CÁC CHỦ NGHĨA" 


Một thái cực là chủ nghĩa thị trường tư do tuyệt đối nói rằng, 
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chính phủ tốt nhát là chính phủ ít nhất. Một thái cực kia là những 
người ủng hộ chủ nghĩa công sửn hoàn toàn, trong đó, chính phủ 
hoạt động như một nhà độc quyền, tập thể hoá trật tự kinh tế, 
trong đó cá nhân ngôi thứ nhất hầu như không tần tại. Giữa hai 
thái crc của hoàn toàn tư do kinh doanh và chủ nghĩa công sản là 
chủ nghĩa tư bản hỗn hợp, thị trường có quản lý, chủ nghĩa xã hội, 
và nhiều cách kết hợp khác của những rnô hình này. Trong mục 
này, chúng ta sẽ mô tả ngắn gọn một số chiến lược phát triển có ảnh 
hưởng manh khác. 

1. Cách tiếp cản thị trường có quản lý châu Á. Hàn Quốc, Đài 
Loan và những nước Đông Á khác đã phát minh ra nhánh kinh tế 
học của riêng mình, kết hợp sự giám sát mạnh của chính phủ với 
những lực lượng thị trường mạnh mẽ. 

2. Chủ nghĩa xã hội. Tư duy của người xã hội chủ nghĩa bao gồm 
nhiều cách tiếp cận khác nhau. Ở Tây Âu, sau Chiến tranh Thế giới 
lần thứ II, các chính phủ xã hồi chủ nghĩa hoạt động trong một mô 
hình dân chủ, mở rộng nhà nước phúc lợi, quốc hữu hoá các ngành 
công nghiệp, và lập kế hoạch cho nền kinh tê của mình. Tuy nhiên, 
trong những năm gần đây, họ quay trở lại theo một mô hình thì 
trường tự do, với việc giảm mạnh điều tiết và tư nhân hoá. 

3. Chủ nghĩa công sửn kiểu Xô-uiễt. TYong suốt nhiều năm, sự 
thay thê rõ ràng nhất cho nền kinh tế thị trường là ở Liên Xô. Theo - 
mô hình Xô-viết, nhà nước sở hữu tất cả đất đai và hần hết vốn, qu! 
định lương và hầu hết giá cả, chỉ đạo hoạt động kinh tế vi mô của 
nền kinh tế. 

Tình thể lưỡng nan trung tâm: thị trường và mệnh lệnh 

Khảo sát về các hệ thông linh tê khác nhau đường như là một 
sư °ap xếp rồi mất những: "chủ nghĩa. kinh tê. Quả vậy, có rất 
nhiêu cách để cá. nước tế chì, nền kinh tê của mình, Nhưng một 
cậi: để trung tât: baa Liùnn tcàc bệ mọi thảo luận về các hệ thống 
k 2> nhấn 1à Tiệc mốt nền: kinh tế eó nên dựa chủ yêu vào thị 
troerrr Tự nhàn hay dựa vào mệnh lệnh của chính phủ để trả lời 
nà Trẻ “3 bội f2 nào, cát gà, và cho di? 


Xiột mặt của bức tranh la nền hình !ê thị trường. Trong một hè 
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thống thị trường, mọi người hành động một cách tự nguyện và chủ 
yêu là vì lợi ích tài chính hay sự thoả mãn cá nhân. Các hãng mua 
yêu tô sản xuất và sản xuất ra sản phẩm, lựa chọn đầu vào và đầu 
ra theo cách sẽ tối đa hoá lợi nhuận của mình. Người tiêu dùng 
cung cấp các yếu tố và mua hàng hoá tiêu đùng để tối đa hoá sự 
thoả mãn của mình. Những thoả thuận về sản xuất và tiêu dùng 
được thực hiện một cách tự nguyện và thông qua sử dụng đồng 
tiên, tại mức giá được quyết định trong những thị trường tự do, và 
trên cơ sở thoả thuận giữa người mua và người bán. Các cá nhân 
khác nhau nhiều về sức mạnh kinh tế; mỗi quan hệ giữa các cá 
nhân và các hãng về bản chất là môi quan hệ theo chiều ngang, 
thực sự tự nguyện và không áp đặt. 

Tại mặt kía của bức tranh là nền bình tế mệnh lệnh, ở đó các 
quyết địnl. do bộ máy hành chính của nhà nước đưa ra. Trong cách 
tiếp cận này, mọi người được liên kết với nhau bởi quan hệ theo 
chiều đọc, sự kiểm soát được thực hiện bởi một bộ máy nhiều tầng 
nắc từ trên xuông. Bộ máy quan liêu lập kế hoạch sẽ quyết định 
sân xuất hàng hoá g¡¿, sản xuất chúng như thấ nào, và đầu ra được 
sản xuất cho gi. Nẵc cao nhất của kim tự tháp hành chính đó đưa 
ra những quyết định quan trọng và xây dựng những bộ phận của 
kê hoạch cho nền kinh tê. Kê hoạch lại được chia nhỏ và chuyển 
xuông cho các nắc thang đưới trong bộ máy quan liêu, các nấc 
thang thấp hơn của bộ máy thực hiện kế hoạch với mức cụ thể tăng 
đân. Các cá ¬hân được kích thích bảng sự ép buộc và trừng phạt 
bằng pháp luật, các tổ chức bắt buộc cá nhân phải chấp nhận mệnh 
lệnh từ trên xuống. Các giao dịch và mệnh lệnh có thể dùng hoặc 
không dùng tiền lệ; việc trao đối có thế điễn ra hoặc không điễn ra 
tại mức giá ấn định. = 

Đứng giữa là những nền kinh tễ xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị 
trương có quản lý. Trong cả hai trường hợp, chính phủ đóng vai trò 
quan trọng trong việc hướng dẫn vị chỉ đạo nên kinh tế, mặc dù ít 
hơn nhiều so với trong nền kinh tế mệnh lệnh. Tình trạng căng 
thăng giữa thị trường và mệnh lệnh xuất hiện trong tất cả những 
tranh luận về các hệ thông kinh tế khác nhau. Chúng ta hãy xem 
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xét chỉ tiết hơn một số mô hình khác cho các nền kinh tễ thị trường 
hỗn hợp. 


CÁC MÔ HÌNH CHÂU Á 


Những con rồng và những kẻ tụt hậu 
Thành tích tăng trưởng Ấn tượng nhất trong nửa cuối thế kỷ qua 
đã diễn ra ở Đông Á. Mọi người đều biết về sự thần kỳ Nhật Bản, 
nhưng Hàn Quốc, Singapore, Hàng Kông và Thái Lan cũng cho 
thấy những tiền bộ kinh tê đáng ghi nhớ. Bảng 36-3 so sánh thành 
tích của những con rồng châu Á so với những nước tụt hậu ở Mỹ La 
tình và những nền kinh tê trì trệ của những nước châu Phi Hạ 
Sahara. 
Khu vực Mức tăng trung Đầu tư tính 
bình của GDP bằng % trong 
trên đầu người GDP, 1990 


(1965-1990) 

Các nước châu Á tăng trưởng cao* B6 35 
Nam Á 1,9 19 
Mỹ La tỉnh L8 17 
Châu Phi Hạ Sahara 0,2 & 


* Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, 
Đài Loan và Thái Lan 


Băng 36-3. Chu ý đến những cơ sở thúc đẩy tăng trưởng của các 
con rồng châu Á 


Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Diệu kỳ Đông Á: Tăng trưởng kinh tê uà 
các chính sách chính phủ (Ngân n HỆ Thê giới, Washington, D.C., 1993) 

Một nghiên cứu mới đây € của Ngân hàng Thế giới phân tích các 
chính sách kinh tế của các khu vực khác nhau để xét xem liệu có 
những khuôn mẫn chung nào tôn tại hay không!'. Các kết quả 
khẳng định có những biện pháp chung nhưng lại phát hiện thấy 
một số điều đáng ngạc nhiên. Dưới đây là những điểm nổi bật: 


1. Ngân hàng Thể giới, Diệu kỳ Đáng Á: Tăng trưởng kính tê 0à các chứnh sạch 
chính phủ (Ngân hàng Thế giới, Washington D.C., 1993) 
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e Tỷ l¿ đầu tư. Các con rồng châu Á đi theo phương thức cổ 
điển là tỷ lệ đầu tư cao để đảm bảo nền kinh tế của mình được 
lợi từ những công nghệ mới nhất và có thể xây đựng được cơ sở 
hạ tầng thiết yêu. Như Hình 36-3 đã cho thấy, tỉ lệ đầu tư trong 
các nước con rồng châu Á cao hơn gần 20% so với các nước trong 
các vùng khác. 

e Nền tảng kinh tế uĩ mô. Các nước thành công nắm chắc các 
chính sách kinh tế vĩ mô, giữ mức lạm phát thấp và tỷ lệ đầu tư 
cao. Họ đầu tư mạnh vào vốn con người cũng như vào vốn vật chất 
và làm nhiều hơn để thúc đẩy giáo dục so với các nước đang phát 
triển khác. Hệ thống tài chính được quản lý nhằm đảm bảo ổn định 
tiền tệ và cuy trì một đồng tiền lành mạnh. 

e Định hướng hướng ngoại. Các con rồng châu Á đều định hướng 
hướng ngoại, thường giữ tỷ giá hối đoái thấp hơn giá trị để thúc 
đẩy xuất khẩu, kích thích xuất khẩu bằng các khuyến khích tài 
chính, và theo đuổi tiễn bộ công nghệ bằng cách theo kịp những kỹ 
thuật áp dụng tất nhất trong thực tiễn của các nước thu nhập cao. 

e Cạnh tranh có sự tài trợ của chứnh phủ. Trong một đật phá 
khẩu còn gây nhiều tranh cãi từ các cách tiếp cận định hướng thị 
trường chính thống, các nước thành công thường sử dụng có hiệu 
quả những “ganh đua phí thị trường” để phân bổ nguồn lực. Chính 
phủ các nước này đôi khi nhận đạng những lĩnh vực chiến lược, rồi 
sau đó tổ chức cuộc chạy đua nội bệ giữa các hãng trong nước để 
kích thích cạnh tranh. Bản báo cáo kết luận: 

Tổ chức các cuộc thi đua để điều hành nần kinh tế là một cách 
phức tạp hơn so với dựa vào tự do kinh doanh, cũng giống như việc 
tổ chức trò chơn-chia phe là phức tạp hơn việc tạo ra một sân chơi 
bình đẳng và để cho bọn trẻ chơi theo ý muôn. Một cuộc thi tổ chức 
tất có thể tạo ra những kết quả thậm chí còn tất hơn [so với các thị 
trường không có điều tiết| bằng cách tạo ra trọng tâm cho sự cạnh 
tranh và buộc những người tham gia vừa phái phôi hợp, vừa phải 
cạnh tranh. 

Tuy nhiên, chiên lược này dựa vào năng lực và phẩm chất của 
những quan chức dân sự, do đó, nó không thể hoạt động ở những 
nước có đội ngũ công chức tham nhũng và thiêu năng lực. 
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Nghiên cứu này là sự nhắc nhở bổ ích về tầm quan trọng của 
những phẩm chất đơn giản như cần kiêm và trung thực, những đức 
tính này thường bị bỏ qua trong các lý thuyết kinh tế nặng về hình 
thức. Đồng thời, bệu công thức tăng trưởng của Đông Á có thể áp 
dụng được cho các nơi khác trên thế giới hay không, đến giờ vẫn 
chưa rõ ràng. 

Người khống lô Trung Quốc: Chủ nghĩa Lê-nin thị trường 

Một trong những điều gây ngạc nhiên lớn về sư phát triển kinh 
tế trong thập kỹ qua là sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh 
tế Trung Quốc. Sau cuộc cách mạng Trung Hoa năm 1949, Trung 
Quốc ban đầu đi theo hệ thống kế hoạch hoá tập trung kiểu Xô-viết. 
Đỉnh cao của quá trình tập trung hoá là vào thời kỳ Cách mạng văn 
hoá 1966-1969 đã dẫn đến sự thụt lùi về kinh tế ở Trung Quốc. Sau 
cái chết của người lãnh đạo cách mạng Mao Trạch Đông, thế hệ mới 
đã kết luận rằng, cải cách kinh tế là cần thiết nếu Đảng Cộng sản 
còn muốn tôn tại. Dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, Trung 
Quốc bắt đầu một quá trình phi tập trung hoá dần dần quyền lực 
kinh tế mà không thực hiện cải cách chính trị. 

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ban lãnh đạo Trung Quốc đã 
có những bước đi quan trọng như thành lập các “đặc khu kinh tấ” 
và cho phép có các hình thức sở hữu khác nhau. Vùng tầng trưởng 
nhanh nhất của Trung Quốc là khu vực phía nam gần Hồng Kông. 
Vùng này đã hoà nhập mạnh vào các nước bên ngoài Trung Quốc 
và thu hút đáng kể đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, Trung Quốc đã 
cho phép các hãng nước ngoài, hãng tư nhân và tập thể, không bị 
ràng buộc bởi kế hoạch hoá tập trung hay sự kiểm soát từ trung 
ương, được hoạt độïg song song với các xí nghiệp quốc doanh. 
Những hình thức sở hữu đổi mới hơn này đã phát triển mạnh, và 
vào đầu những năm 1990, đã sản xuất ra hơn một nửa GDP của 
Trung Quốc. 

Thành tích rực rỡ của nên kinh tế Trung Quậc đã làm các nhà 
quan sát ngạc nhiên. Trong suốt thập kỷ qua, mức tăng GDP thực 
tế của Trung Quốc trung bình gần 10% một năm. Xuất khẩu tăng 
gần gấp 4 lần trong thời gian 1980-1992. Năm 1981, Trung Quốc có 
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thặng dư xuất knẩu hơn 50 tỷ đôla zới Mỹ và đã tích luỹ gần 50 tỷ 
đôla dự Lrữ ngoại tệ vào thời điểm khi nước Nga gần như phá sản 
hoàn toàn. Nhiều nước đang theo dõi sát sao xem liệu Trung Quốc 
có tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao hay không? 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Là một học thuyết, chủ nghĩa xã hội phát triển từ những tư 
tưởng của Marx và những nhà tư tưởng cấp tiên khác của thế kỷ 
19. Chủ nghĩa xã hội là hình thái trung gian giữa chủ nghĩa tư bản 
tự do kinh doanh và mô hình kế hoạch hoá tập trung mà chúng ta 
sẽ thảo luận trong tiểu mục tiếp theo. Có một số yếu tô đặc trưng 
cho phần lớn tư tưởng xã hội chủ nghĩa: 

e Sở hữu nhà nước đỗi uới các nguồn lực sỏn xuất. Những 
ngành công nghiệp chủ chốt như đường sá, than, và thép phải 
được quốc hữu hoá (tức là do nhà nước sở hữu và vận hành). Trong 
những năm gần đây, do thành tích yêu kém của các xí nghiệp quốc 
doanh, nhiệt tình quốc hữu hoá đã suy giảm ở hầu hết các nền dân 
chủ tiên bộ. 

e Ká hoạch hoá. Những người xã hội chủ nghĩa cho rằng, cơ chế 
kế hoạch hoá là cần thiết để phối hợp các lĩnh vực khác nhau. Trong 
những năm gần đây, các nhà lập kế hoạch đã chú trọng đến trợ cấp 
để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của những ngành kỹ thuật 
cao, chẳng hạn như vi điện tử và công nghệ sinh học; những sự bố 
trí này đôi khi được gọi là các “chính sách ngành.” 

e Phờn phôi lại thu nhập. Trợ cấp bào hiểm xã hội, địch vụ y tế 
miễn phí và dịch vụ phúc lợi từ khi sinh cho đến khi chêt được cung 
cấp dưới hình thức tập thể t nguôn thuế lũy tiên để nâng cao mức 
phúc lợi của những người kém may mãn và bảo đảm mật mức sông 
tôi thiểu. 

e Tiên trình hoà bình uà dân chủ. Những người xã hội chủ nghĩa 
thường ủng hộ sự mỡ rộng từ từ và hoà bình sở hữu của nhà nước 
- một tiễn trình của những lá phiếu chứ không phải qua cách mạng 
Đáng súng đạn. 
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Chương này đã nêu lên những vấn đề của các nước nghèo. Tuy 
nhiên, những nước này là một phân của một mạng lưới thị trường 
và chính sách rộng lớn hơn. Vậy trách nhiệm của các nước phát 
triển là gì? Một học giả xuất sắc về phát triển là T.N. Srinivasan 
có viết: 

Không có một môi trường thương mại và tài chính tự do toàn câu 
thì những nỗ lực của các nước đang phát triển... sẽ thất bại. Làn 
sóng bảo hộ ở thê giới công nghiệp hoá... là cực kỳ có hại. Thực hiện 
thành công [các đàm phán thươngmai] phải loại bỗ hầu hắt những 
hàng rào thuế quan và phi thuê quan đối với xuất khẩu từ các nước 
đang phát triển và sự chấp nhận của các nước đang phát triển về 
mọi quyền và nghĩa vụ của hệ thông GATT... là sự cần thiết. Hơn 
hất, các tổ chức cho vay đa phương, với những nguồn lực ngày càng 
đồi dào, nên chuyền vai trò chính yếu của họ sang cung cấp tài trợ 
phát triển với những điều khoản thích hợp cho các nước có những 
cam kết đáng tin cậy đối với việc theo đuổi một chiến lược phát triển 
khả thi và có năng lực thực hiện được chiến lược đó, rũ bỏ vai trò là 
“kẻ đòi nợ” từ người đi vay không biết lo xa cho người cho vay thiểu 
thân trọng'. 


TÓM TẮT 


A. Cuộc đấu tranh cho phát triển kinh tế 

1. Phần lớn trên thế giới là các nước đang phát triển, có thu 
nhập bình quân đầu người tương đối thấp. Những nước này thường 
có tỳ lệ tăng dân số nhanh, tỷ lệ biết chữ thấp và có một tỷ lệ lớn 
dân cư sống và. làm-việc ở nông thôn. Trong nhóm nước đang phát 
triển có một số là những nước mới công nghiệp hoá có thu nhập 
trung bình, hay NIs. Nhóm này đã thành công trong việc phá vỡ 


1.TLN. Srinivasan, Tư tướng, Chiến lược và Chính sách phát triển: Bây giờ và 
sau này," bài viết cho Bứo cáo Phát triển Thô giới 1991, tháng 10, 1990. Báo cáo 
Phát triển ThÁ giới 1991 có đăng một nghiên cứu chí tiết không rnang tính chuyên 
môn về lý thuyết và thực tế của phát triển kinh tê. 
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cái vòng luẩần quần của sự kém phát triển. 

2. Mẫu chốt của sự phát triển năm trong bốn nhân tố cơ bản: 
nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo vốn (trong nước 
và nhập khẩu), và công nghệ. Dân số gây ra những vấn đề khó 
khăn cho sự tăng trường bùng nỗ vì dự đoán của Malthus về lợi tức 
giảm dần đang gây cắn trở cho các nước kém phát triển. Theo một 
chương trình có tính xây dựng, việc cải thiện sức khoẻ, giáo dục và 
đào tạo kỹ thuật cho dân cư phải được ưu tiên hàng đầu. 

3. Tỉ lệ tạo vốn sản xuất ở những nước nghèo là thấp đo thu 
nhập thấp kém đến mức hầu như không thể tiết kiệm cho tương lai 
được. Tài chính cho tăng trưởng ở những nước nghèo luôn luôn là 
mỗi quan hệ không ổn định trong cơ chế sản xuất. Cuộc khủng 
hoảng gần đây nhất xuất hiện khi nhiều nước thu nhập trung bình ˆ 
vay dồn đập trong những năm 1970 để chu cấp cho những chương 
trình phát triển đầy tham vọng. Kinh tế phát triển chậm lại vào 
đầu những năm 1980 làm nợ phình lên, khiến cho các nước này 
không thể xuất khẩu đủ để trả nợ và trang trải cho mức nhập khẩu 
bình thường của mình, 

4. Thay đổi công nghệ thường có quan hệ với đầu tư và máy móc 
mới. Các nước đang phát triển thường đặt nhiều hy vọng vào việc 
họ có thể thích nghi với công nghệ năng suất hơn của các nước tiên 
tiên. Điều này đời hỗi phải có một ý thức kinh doanh. Một nhiệm 
vụ của các nước đang phát triển là thúc đẩy sự tăng trưởng từ bên 
trong của tình thần kinh doanh vốn đã rất khan hiếm này. 

B5. Nhiều lý thuyết về phát triển kinh tế giúp giải thích cho việc 
tại sao bốn nhân tổ cơ bản lại xuất hiện hoặc biến mất tại một thời 
điểm cụ thể nào đó. Địa lý và khí hậu, tập tục, tôn giáo và thái độ 
kinh dơanh, mâu thuẫn giai cấp và hệ thống chính trị - mỗi yêu tố 
này đều có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Nhưng không một 
yếu tố nào ảnh hưởng theo mật cách đơn giản và bất biến. Những 
lý thuyết có tính thuyết phục hơn cả là lý thuyết cất cánh (theo đó, 
lợi tức tăng dần và vốn cô định của xã hội kết hợp với nhau, cho 
phép tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn); giả thuyết về tính 
tụt hậu (trong đó, các nước kém phát triển có thể hội nhập nhanh 
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chóng với các nước tiên tiễn hơn bằng cách vay mượn những công 
nghệ và đội ngũ các nhà sáng chế công nghệ của những nước tiên 
tiên); và quan điểm tăng trưởng cân đổi (trong đó, các nước có chiều 
hướng tăng trưởng ở cùng tỷ lệ khá cao, dù nước đó là tiên tiến hay 
lạc hậu). 

B. Những mô hình khác nhau cho sự phát triển 

6. Nền kinh tế thị trường hồn hợp của Mỹ không phải là mô hình 
duy nhất cho phát triển kinh tá, Các chiến lược khác là cách tiếp 
cận thị trường có quản lý của các nước Đông Á, chủ nghĩa xã hội và 
nền kinh tế mệnh lệnh kiểu Xô-viết. 

7. Cách tiếp cận thị trường có quản lý của Nhật Bản và các con 
rồng châu Á là Hàn Quôc, Đài Loan, Hồng kông, Thái Lan và một 
sô nước khác đã chứng tỏ có sự thành công đáng kế trong một phần 
tư thê kỷ qua. Những nhân tô chủ yêu là at ốn định kinh tế vĩ mô, 
tỷ lệ đầu tư cao, một hệ thống tài chính vững chắc, cải thiện giáo 
dục nhanh và một chiến lược định hướng xuất khẩu. 

8. Chủ nghĩa xã hội là hình thái trung gian giữa chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa cộng sản, nhấn mạnh đến sở hữu nhà nước đối 
với các phương tiện sản vuất, kế hoạch hoá nhà nước, phân phối lại 
thu nhập, và chuyển biển hoà bình sang một thể giới mới. 

9. Trong lịch sử, chủ nghĩa Marx bắt rễ sâu sắc nhất ở nước Nga 
nửa phong kiến. Nghiên cứu về cới gì, thế nào và cho ai của nền 
kinh tế mệnh lệnh kiểu Xô-viết cho thấy nhà nước đã kế hoạch hoá 
tập trung đối với những yếu tố lớn trong phân bố nguôn lực (đặc 
biệt nhấn mạnh đến quốc phòng, tÿ lệ đầu tư cao và công nghiệp 
hoá nhanh chóng). 

10. Đứng trước sự tăng trưởng kinh tế trì trệ và sy mong muốn 
cải cách kinh tế, nước Nga và các nước cộng sản khác đã cần nhắc 
xem liếu có nên chấp nBận cơ chế thị trường hay không. Thời kỳ 
chuyển đổi đứng trước nhiều trở ngại, chẳng hạn như giới hạn 
ngân sách mềm, giá cứng nhắc và bị bóp méo, một khuôn khổ luật 
pháp không thoả đáng. Hai chiến lược chuyển đổi chính là cách tiếp 
cận liệu pháp sốc, kết hợp nhiều biện pháp đồng thời, và cách tiếp 
cận từng bước thận trọng hơn, trong đó các cuộc cải cách được thực 
hiện theo trình tự để tránh rối loạn. 
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CÁC KHÁI NIỆM CÂN NHỚ 


Phát triển kinh tế Economic Development 


nước đang phát triển, nước kém developing country, LCD 
phát triển 


các chỉ số phát triển indicators of development 
các giả thuyết cất cánh, tụt hậu, takeoff,b kwardness, and bal- 
và tăng trưởng cân đối anced growth hypotheses 


định hướng hướng nội và hướng 1nward va. outward orientation 
ngoại 

Các mô hình phát triển khác Alternative Models for 

Đevelopment 

chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa soc1aliam, communism 
cộng sản 

nền kinh tế mệnh lệnh kiểu Xô- Soviet-style command economy 
việt 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Bạn có đồng ý với lời ca tụng về phúc lợi vật chất thể hiện 
trong câu trích mở đầu chương này không? 

2. Hay mô tả từng nhân tô một trong bốn nhân tố quan trọng 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Với những nhân tổ này, một nước 
xuất khẩu đầu mỏ thu nhập cao trở nên giàu có như thế nào? Có hy 
vọng gì cho một nước như Bangladesh, có nguồn lực về vốn, đất đai 
và công nghề tính trên đầu người rất thấp hay không? 

3. Một số người lo sợ về “vòng luần quần của sự kém phát triển”. 
Ở một nước nghèo, đân số tăng nhanh sẽ ngốn sạch bất cứ cái gì mà 
sự cải tiên công nghệ mang lại và hạ thấp mức sông. Với mức thu 
nhập trên đầu người thấp, nước đó không thể tiết kiệm và đầu tư, 
và chủ yêu bám vào nghề nông chỉ đủ ăn. Với hầu hết dân số trong 
nông nghiệp, sẽ có rất ít hy vọng cho giáo đục, sự mầu mỡ của đất 
đai bị giảm sút hay cho công nghiệp hoá. Nếu bạn phải tư vấn cho 
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một nước như vậy, làm thê nào phá vỡ được cái vòng luần quần đó? 

4. So sánh tình trạng mà một nước đang phát triển hiện nay 
đang gặp phải với tình trạng mà nước đó đã gặp phải (tại mức thu 
nhập bình quân đầu người tương đương) 200 năm trước đây. Xét 
bắn bánh xe phát triển kinh tế, giải thích lợi thế và bất lợi thế mà 
một nước đang phát triển ngày nay có thể gặp phải. 

5. Phân tích cách thức giải quyết cớ gì, thế nào và cho ai ð nền 
kinh tế mệnh lệnh kiểu Xô-viết, và so sánh phân tích của bạn với 
giải pháp về ba vấn đề trọng tâm đó trong nền kinh tê thị trường. 

6. Câu hỏi nâng cao (cho những người đã nghiên cứu lý thuyết 
tăng trưởng kinh tê ở Chương 28): Chúng ta có thể mở rộng phương 
trình hạch toán tăng trưởng của chúng ta bằng cách tính gộp ba 
nhân tô lại và viết phương trình sau: 

Øo = Siếtu † SwẼg † SnEn + TỔ 
ở đây Øq = tốc độ tăng trưởng của sản lượng, g; = tốc độ tăng trưởng 
của đầu vào (¡ = đầu vào cho sản xuất = L cho lao động, K cho vốn, 
và R cho đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác), và S¡ = 
đóng góp của mỗi đầu vào cho mức tăng sản lượng được tính bằng 
tỷ trọng của nó trong thu nhập quốc dân (0 < si < 1 và Sự, + sự + Sạ 
= 1). TC đo mức thay đổi công nghệ. 

a. Ở những nước nghèo nhất, tỷ trọng của vốn gần bằng không, 
nguồn lực chính là đất nông nghiệp (không đổi), và có rất ít thay 
đổi công nghệ. Bạn có thế thấy tại sao sản lượng trên đầu người có 
chiều hướng không tăng hay thậm chí giảm xuống (tức là ga<Ø¡) 
không? Giải thích giả thuyết của Malthus theo mô hình này. 

b. Ởnhững nước câng¬nghiệp tiên tiễn, phần đóng góp của nguần 
lực đất đai cho tăng trưởng giảm xuống hầu như băng không. Tại 
sao phương trình hạch toán tăng trưởng tổng quát lại đồng nhất 
với phương trình trình bày trong Chương 28? Bạn có thể giải thích 
sai lầm của giả thuyết Malthus theo phương trình này không? 

c. Theo các nhà kinh tế bí quan về viễn cảnh tương lai (bao gồm 
một nhóm người được gọi là trường phái Malthus mới), TC là gần 
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băng không, cung hiện có về nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có 
giảm dần, trong khi phần đóng góp của nguồn lực này cho tăng 
trưởng rất lớn và đang tăng lên, Điều này có giải thích tại sao 
tương lai của các xã hội công nghiệp có thể là âm đạm hay không? 
Bạn có thể đặt câu hỏi gì đối với giả định của trường phái 
Mailthus mới? 

7. Một trong những kết luận gây ngạc nhiên trong những nghiên 
cứu lịch sử là về tầm quan trọng của việc định hướng nền kinh tế 
một đất nước theo chiến lược hướng ngoại bằng cách thúc đẩy ngoại 
thương quốc tế. Giải thích cơ sở lý luận của chiến lược này. 
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CHƯƠNG 37 
QUẢN LÝ NÊN KINH TẾ TOÀN CẦU 


Xây bức tường, trước hết, tôi hỏi tôi 
Tôi đang đứng trong hay đang đứng ngoài... 
Robert Prost 


Giống như tất cả các nền kinh tế công nghiệp khác, nước Mỹ là 
một phần của thị trường toàn cầu rộng lớn. Các sự kiện xảy ra ở 
các vùng đất xa xôi cũng có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến điều 
kiện kinh tễ trong nước. Những biến động chính trị ở Trung Đông 
có thể làm cho giá dầu leo thang và gây ra suy thoái năng nề. Sự 
sụp đồ của Liên xô và sự thông nhất nước Đức đã khiến cho lãi suất 
ở Đức rất cao và gây ra suy thoái ở châu Âu, làm chậm tốc độ tăng 
trưởng trên toàn thế giới. Về mặt tích cực, sự mở rộng kinh tế 
nhanh chóng của các nước đang phát triển ở Đông á có thể mở ra 
những thị trường mới bao la cho hàng hoá và dịch vụ của Mỹ. Về 
mặt kinh tế, không một quốc gia nào tự làm rmnột ốc đảo. Khi chuông 
nguyện một người thì nó cũng nguyện cho tất cả những người khác. 

Mối quan hệ kinh tễ giữa các quốc gia là gì? Ba chương cuối đã 
khảo sát các cơ chế kinh tế chủ yêu. Chúng ta thấy rằng, sự trao đổi 
quốc tế diễn ra không phải bằng cách trao đổi hiện vật máy tính Mỹ 
lấy ô tô Nhật, mà thông qua công cụ trung gian là tiền tệ. Thương 
mại diễn ra bằng cách mua bán hàng hoá bằng đồng đôla hay đồng 
yên hoặc một đồng tiền nào khác. Hơn nữa, chúng ta thấy rằng 
thương mại quốc tế cho phép các quốc gia nâng cao mức sông của 
mình bằng cách chuyên môn hoá vào các lĩnh vực có lợi thê so sánh, 
xuất khẩu hàng hoá mà họ sản xuất tương đối hiệu quả và nhập 
khẩu những hàng hoá mà họ sản xuất tương đôi kém hiệu quả. 
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Như Chương 36 đã trình bày, sức mạnh của lợi thế so sánh 
không phải là toàn bộ vấn đề. Một số nước quản lý nền kinh tế của 
họ rất tốt, thích nghỉ được với công nghệ tiên tiễn và thị trường 
trong nền kinh tế thê giới, cho nên đã tăng trưởng và thình vượng. 
Một sô khác lại tụt hậu, do họ bị mắc vào vòng luẩn quần của đói 
nghèo hoặc do chiến tranh, tham những hay sự can thiệp quá sâu 
của chính phủ đã đập tắt ngon lửa của ý thức kinh doanh và phá 
tan những kế hoạch được xây dựng tốt nhất. 

Thương mại giữa các quốc gia đôi khi là một mâu thuẫn quái ác 
kiểu Darwin về thị phân, lợi nhuận, và các nguồn lực sông còn. 
Nhưng loài người đã tiễn hoá vượt xa thời kỳ cắn xé lẫn nhau và 
đã phát triển những thể chê đảm bảo duy trì những nguồn tăng 
trưởng chung và sự bình đẳng trên trường quốc tế. Những thể chế 
này bao gồm một hệ thống quản lý cơ chế tài chính quấắc tế, thoả 
thuận kiểm soát các vấn đề về môi trường quốc tế. Trong chương 
cuỗi này, chúng ta sẽ xem xét các vấn đề kinh tế quốc tế lớn và một 
sô thể chế hợp tác đã được hoàn thiện để đâm bảo cho thị trường 
quốc tế vận hành được trôi chảy. 


A. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 


Chúng ta bắt đầu băng việc phân tích về hệ thống tỉ giá, một 
khái niệm chỉ tập hợp các qui tắc, thoả thuận và thế chê mà theo 
đó, hoạt động thanh toán được thực hiện phục vụ cho các giao dịch 
giữa các quốc gia. Cụ thể là hệ thông tỉ giá quyết định tỉ giá hối 
đoái được ấn định như thế nào, chắng hạn bao nhiêu yên sẽ đổi 
được một đôla, v.v...... 


Nhắc lại: Bên chất của ngoại hôi. Như chúng ta đã thấy 
trong Chương 34, thương mại quốc tê bao hàm việc sử dụng các 
đồng bản tệ khúc nhau, uà chúng được liên kết uới nhau bằng giá 
tương đỗi gọi là tÌ giá hôi đoái. TYong thị trường ngoại hối, cầu 0ê 
đồng đôla Mỹ là từ những người muôn mua hàng hoá, địch uụ uà 
đầu tư từ Mỹ; cung uề đồng đôia Mỹ là từ những người Mỹ muốn 
nhập khẩu hờng hoá hoặc tài sản tùt chính từ nước ngoài. Sự tác 
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đông qua lại giữa cung 0uà câu này sẽ quyết định tỉ giá hôi đoái. 
Sự giảm giá thị trường của đồng tiền được goi là xuông giá; sự 

tăng giá trị của đồng tiền được goi lò lên giá. Trong một hệ thắng 

mà chính phủ có tỉ giá hỗi đoáúi chính thức, tỉ giá hối đoái chính 


thức giảm xuông go! là hạ gió, còn nêu tăng lên thì gọt là nâng giá. 


Tàm quan trọng của hệ thắng tiền tệ quốc tế đã được nhà kinh 
tế Robert Solomon mô tả rất xác đáng: 

Giống như đèn hiệu giao thông trong thành phá, hệ thống tiền tệ 
quốc tế được coi như sự tất yếu cho đến khi nó bắt đầu không phát 
huy được tác dụng và làm rấi loạn cuộc sống của mọi người. Một hệ 
thắng tiền tệ hoạt động tất sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thương mại và 
đầu tư quốc tế và sự thích nghỉ nhẹ nhàng với những thay đổi. Một 
hệ thống tiền tậ hoạt động kém côi không những có thể không 
khuyến khích sự phát triển của thương mại và đầu tư giữa các quốc 
gia, mà còn đưa nền kinh tế của những hệ thống đó vào cơn sốc gây 
rỗi loạn, khi những điều chỉnh cần thiết thích ứng với sự thay đổi 
ấy lại bị ngăn chặn hay trì hoãn', 

Trong những năm gần đây, các quốc gia đã sử dụng một trong ba 
hệ thông tỉ giá hồi đoái chính sau đây: 

e Hệ thống tỉ giá thả nổi “hoàn toàn”, trong đó tỉ giá được quyết 
đình hoàn toàn bởi các lực lượng thị trường. 

e Hệ thống tỉ giá cố định 

e Hê thông lai ghép tỉ giá “có quản lý”, trong đó giá trị của một 
số đồng tiền được thả nổi tự do, giá trị của một số đồng tiền khác 
lại được quyết định bởi sự kết hợp giữa can thiệp của chính phủ và 
thị trường, và một số khác được cỗ định hay giữ nguyên theo một 
đồng tiền hay một nhóm đồng tiền khác. 


TỈ GIÁ THẢ NỔI HOÀN TOÀN 


Ở một thái cực là hệ thống tài chính quốc tế, trong đó tỉ giá hoàn 
toàn hinh hoạt hay vận động thuần túy dưới ảnh hưởng của cung 


1. Robert Solomon, Hệ (hắng tiền tê quốc tế, 1945-1976: Cái nhìn của người 
rong cuộc (Harper & Row, New York, 1977), tr. 1, ?. 
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và cầu. Hệ thông này, được gọi là tỉ giá thả nổi, xảy ra khi chính 
phủ không cung bố, mà cũng không can thiệp để duy trì một tỉ giá 
nào hắt. Tức là, trong hệ thắng tỉ giá thả nối, giá cả tương đối của 
các đồng tiền được xác định bởi hoạt động mua bán giữa các hộ gia 
đình và các doanh nghiệp. 

Chúng ta hãy xem tỉ giá được xác định như thế nào dưới chế độ 
tỉ giá thả nổi. Giả sử rằng tại tỉ giá 1,5 đôla ăn 1 bảng, người Mỹ 
quyết định tăng nhập khẩu hàng hoá Anh. Điêu đó có nghĩa là, 
người Mỹ sẽ có cầu về một lượng bảng Anh lớn hơn để mua hàng 
hoá Anh, nhưng người Anh lại cung ít đồng bảng Anh hơn. 

Vậy thì kết cục sẽ thế nào? Dư cầu về đồng bảng Anh sẽ đẩy giá 
đồng bảng lên cao (hay, nói một cách tương đương, sẽ kéo giá đồng 
đôla xuống). Tỉ giá sẽ thay đổi nhiều hay ít? Chỉ vừa đủ để - tại mức 
giá mới cao hơn, 2 đôla chăng hạn - lượng cung và cầu sẽ cân bằng 
nhau. Giá đồng bảng sẽ cao lên cho đến khi lượng cầu giảm dần về 
đồng bảng bằng với lượng cung đang tăng dàn về đồng bảng. 

Điều gì đứng đằng sau cung và cầu? Ở đây bao hàm hai bước: (1) 
Với đồng bảng đang đắt hơn, việc nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ và 
đầu tư của Anh sẽ tốn kém hơn, khiến cho cầu của người Mỹ sẽ 
giảm xuống như thường lệ. (2) Với đồng đôla giờ đây rè hơn, hàng 
hoá của Mỹ trở nên rê hơn đối với người nước ngoài. Họ sẽ muôn 
mua nhiều hàng xuất khẩu của Mỹ hơn. 

Thé chính phủ đứng ở đâu? Trong hệ thông tỉ giá thả nổi hoàn 
toàn, chính phủ đứng ngoài. Chính phủ cho phép thị trường ngoaạ! 
hối được quyết định giá trị của đồng đôla, cũng như cho phép thị 
trường được quyết định giá trị của rau xà lách, máy móc, cỗ phiêu 
của hãng GM, hay kim loại đồng. Kết quả là, có thể có một sự chao 
đảo rất lớn của tỉ giá th3 nổi trong một thời gian tương đối ngắn. 


TỈ GIÁ CỔ ĐỊNH: CHẾ ĐỘ BẢN VỊ VÀNG CỔ ĐIẾN 


Ở một thái cực khác là hệ thống tỉ giá cổ định, ở đó chính phủ 
qui định cụ thể đúng tại một tỉ giá nhất định, đồng đôla được 
chuyển đổi sang đồng bảng, yên, mác v.v... Trong lịch sử, hệ thống 
tỉ giá cô định quan trọng nhát là bản vị vàng. Trong hệ thống này, 
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mỗi nước sẽ qui định giá trị đồng tiền của mình theo một lượng 
vàng cô định, do đó, thiết lập nên rất nhiều tỉ giá cố định giữa các 
nước dựa trên bản vị vàng'), 

Chức năng của bản vị vàng có thể đễ thấy trong một ví dụ đơn 
giản hoá. Giả sử mọi người ở khắp nơi cứ khăng khăng thanh toán 
với nhau bằng những mẫu vàng kim loại nguyên chất. Khi đó, việc 
mua một chiếc xe đạp ở Anh sẽ chỉ thuần túy đòi hỏi phải thanh 
toán bằng vàng tại một mức giá được biểu thị bằng những chỉ vàng. 
Theo định nghĩa thì sẽ chẳng có vấn đề gì về tỉ giá hối đoái. Vàng 
sẽ trở thành một đồng tiền chung của thế giới. 

Ví dụ này cho thấy bản chất của bản vị vàng. Một khi vàng đã 
trở thành phương tiện thanh toán hay tiền thì ngoại thương sẽ 
không có gì khác nội thương; mọi thứ đều được chi trả bằng vàng. 
Sự khác nhau đuy nhất giữa các nước là họ có thể chọn các đơn uị 
khác nhau cho đồng tiền vàng của mình. Vì thế, Nữ hoàng Victoria 
chọn để đồng tiền của Anh (bảng) trị giá khoảng 1/4 ounee vàng, 
còn Tổng thông MeEinley lại chọn để đồng tiền Mỹ (đôla) bằng 1/20 
ounee vàng. Trong trường hợp này, với trị giá vàng gấp 5 lần đồng 
đôla, đồng bảng Anh sẽ có tỉ giá là 5 đôla ăn 1 đồng bảng. 

Đáy là bản chất của chế độ bản vị vàng trước năm 1914. Trên 
thực tế, các nước có xu hướng sử dụng đồng tiền xu riêng của mình. 
Nhưng không có ai lại được tự do nấu chảy đồng xu của mình và bán 
chúng tại mức giá hiện hành của vàng. Cho nên, tỉ giá được cô định 
cho tất cả các nước sử dụng bản vị vàng. TỶ giá (còn gọt là giả trị 
ngang giá hay ngang giá) của các đồng tiên khúc nhau được quyết 
định bởi hàm lượng uàng chứa đựng trong đơn vị tiền tê của họ. 

Cơ chế cân bảng luồng chu chuyển vàng của Hume 

Lợi thế hơn hẳn của bản vị vàng, hay bất kỳ một hệ thống tỉ giá 


1, Tại sao vàng lại được sử dụng làm tiêu chuẩn trao đổi và phương tiện thanh 
toán chứ không phải là mệt hàng hoá nào khác? Hiến nhiên là các hàng hoá khác 
cũng có thể được dùng, nhưng vàng có lợi thê là có lượng cung rất có hạn, tương 
đấi lâu bền, và có ít công dụng mang tính chất công nghiệp. Bạn có thể thấy tại 
sao rượu vang, lúa mì và gia súc không phải là một phương tiện thanh toán hữu 
hiệu giữa các quốc gia không? 
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cô định nào khác, là ở tính chất có thể dự đoán được của nó. Những 
người buôn bán có thể trao đổi hay đầu tư sang các nước khác mà 
không phải lo ngại rằng tỉ giá sẽ đột nhiên thay đổi và khiến sự đầu 
tư của họ không còn mang lại lợi nhuận được nữa. 

Khó khăn trong tất cả các hệ thống tỉ giá có định là chúng có thể 
gây trở ngại cho sự điều chỉnh kinh tế nếu giá cả và thương mại 
giữa các nước đi chệch hướng quá xa. Thí dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu 
tiền lương và mức giá tăng quá nhanh đến nãi hàng hoá của nước 
đó không còn cạnh tranh được trên thị trường thê giới nữa? Dưới 
chế độ tỉ gìá thả nổi hay linh hoạt, tÍ giá có thể sẽ xuống giá để triệt 
tiêu sự lạm phát trong nước; nhưng dưới chế độ tỉ giá cô định, cân 
băng nhất định phải được duy trì bằng cách giảm phát trong nước 
hay lạm phát ngoài nước. 

Giả sử người Mỹ tăng nhập khẩu hàng hoá Anh của họ trong 
điều kiện Hoa kỳ đang có thâm hụt thương mại với Anh. Để trang 
trải cho thâm hụt của mình, Hoa kỳ phải chờ vàng đến Anh. Rôt 
cuộc - nêu không có bất kế sự điêu chỉnh nào ở Mỹ hay ở Anh - thì 
nước Mỹ sẽ khánh kiệt vàng. 

Trên thực tế, có một cơ chế điều chỉnh tư động tồn tại, như nhà 
triết học người Anh David Hume đã mô tả năm 1752. Ông ta đã 
chứng minh răng, các luồng vàng chảy ra là một phần của cơ chế 
có chiều hướng giữ cho thanh toán quốc tế ở thê cân bằng. Lập luận 
của ông, mặc dù đã cách đây gần 250 năm, đã cho thấy một sự thầu 
hiểu quan trọng về cách thức các luồng thương mại được cân bằng 
với nhau như thê nào trong nền kinh tễ ngày nay. 

Giải thích của Hume dựa một phần vào lý thuyết định lượng về 
má cả, một |ý thuyết then chôt về mức giá chung mà các nghiên cứu 
kinh tế vĩ mô đã xem xét. Học thuyết này phát biểu rằng, mức giá 
chung trong nền kinh tế tỉ lệ thuận với lượng cung tiên. Dưới chế 
độ bản vị vàng, vàng là một phần quan trọng trong cung tiền - có 
thể trực tiếp, dưới dạng đồng tiền xu bằng vàng, có thể gián tiếp, 
khi chính phủ sử dụng vàng như một hậu thuẫn cho đồng tiền giấy. 

Khi một nước cạn dần dự trữ vàng thì có ảnh hưởng như thê 
nào? Thứ nhất, cung tiền của nước đó sẽ giảm vì các đồng tiền xu 


CHƯƠNG 37: QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ TOÀN CÀU 697 


bằng vàng của nước đó đã bị xuất khẩu hoặc vì một phần lượng 
vàng hậu thuẫn cho đồng tiền đã bị rời khỏi nước đó. Gộp cả hai 
hậu quả này lại thì sự mắt dần vàng sẽ dẫn đến cung tiền giảm. 
Bước tiếp theo, theo lý thuyết định lượng, là giá cả và chì phí sẽ 
thay đối tỉ lệ thuận với sự thay đổi trong cung tiền. Nếu Mỹ mất 
10% dự trữ vàng của mình đề trang trải cho thâm hụt thì lý thuyết 
định lượng dự đoán răng giá cả, chỉ phí và thu nhập của Mỹ sẽ 
giảm 10%. Nói cách khác, nền kinh tế sẽ trải qua quá trình giảm 
phát. Nếu việc phát hiện ra vàng ở California làm tăng nhanh cung 
vàng của Mỹ thì chúng ta sẽ chờ đợi được thấy mức giá ở Hoa kỳ 
sẽ tăng lên theo tỉ lệ. 

Cơ chê 4 hướng. Bây giờ, hãy xem xét lý thuyết cân lăng thanh 
toán quốc tế của Hume. Giả sử rằng Mỹ đang có thâm nụt thương 
mại lớn và bắt đầu phải bán vàng. Theo lý thuyết định lượng về giá 
cả, sự mắt dần vàng này phản ánh cung tiền của Mỹ giảm, kéo giá 
cả và chỉ phí của Mỹ xuống. Kết quả là, (1) Mỹ giảm nhập khẩu từ 
Anh và các hàng hoá khác của nước ngoài vốn đang trở nên tương 
đôi đắt đô; và (2) vì hàng hoá sản xuất trong nước của Mỹ đang trở 
nên rẻ hơn trên thị trường thế giới nên xuất khẩu của Mỹ tăng. 

Tác động ngược lại diễn ra ở Anh và các nước khác. Khi xuất 
khẩu của Anh tăng nhanh, đổi lại, nó sẽ nhận được nhiều vàng. 
Cung tiền của Anh tăng lên, theo lý thuyết định lượng, sẽ đẩy giá 
cả và chỉ phí của Anh lên. Đến lúc này, hai hướng khác cửa cơ chế 
Hume nhảy vào cuộc: (3) xuất khẩu của Anh và các nước khác trở 
nên đắt đô hơn, nên kim ngạch xuất khẩu hàng hoá vào Mỹ sẽ giảm 
xuống: và (4) đứng trước mức giá trong nước cao, các oông dân Anh 
giờ sẽ nhập khẩu nhiều hơn các hàng hoá giá rẻ từ Mỹ. 

Kêt quả của cơ chế luồng chu chuyển của vàng theo 4 hướng là 
một sự cải thiện cán cân thanh toán của nước mắt vàng và làm xấu 
đi cán cân này của các nước được vàng. Cuối cùng, một sự cân bằng 
thương mại và tài chính quốc tế được tái thiết lập ở một mức giá 
tương đối mới, mà mức giá này giữ cho thương mại và cho vay quốc 
tế ở thế cân bằng và không có luồng chu chuyền ròng của vàng. Đây 
là một thế cân bằng ổn định không đòi hồi thuê quan hay hình thức 
can thiệp nào của chính phủ. 
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Hiểu được chế độ bản vị vàng rất quan trọng, không chỉ vì vai 
trò lịch sử của nó mà còn vì đây là một ví dụ thuần khiết về hệ 
thông tỉ giá cỗ định. Quả vậy, cứ vài năm, “những kẻ thích vàng” 
lại đứng ra kiên nghị việc áp dụng chế độ bản vị vàng như một loại 
thần dược để ổn định lạm phát hoặc đồng tiền. Bất kể ngày nay mọi 
người nhìn nhận thê nào về bản vị vàng thì điểm mấu chất chung 
cũng chỉ là một, và có thể áp dụng cho tất cả các hệ thẳng tỉ giá cô 
định: Nếu tỉ giá không được tự do vận động khi giá cả hay thu nhập 
của các nước đi chệch hướng thì giá cả và thu nhập nôi địa phải 
điều chỉnh. Trong cơ chế của Hume, đó là luồng chu chuyển của 
vàng làm thay đổi giá cả và thu nhập, và đảm bảo sự cân bằng; 
trong cách nghĩ kinh tế học vĩ mô hiện đại, sản lượng và việc làm 
phải là một phần thiết yếu của cơ chế đó và làm tiền lương và giá 
cä vận động. Sau đây, chúng ta sẽ thấy trong chương này việc điều 
chỉnh sản lượng và việc làm £hực tế để đảm bảo cân bằng giá tương 
đỗ: giữa các nước trong chế độ tỉ giá cô định là cần thiết, rút ra từ 
cuộc suy thoái trầm trọng ở châu Âu đầu những năm 1990. 


TỈ GIÁ CÓ QUẢN LÝ 


Ngày nay, rất ít nước áp dụng một trong hai thái cực của tỉ giá 
tuyệt đôi cỗ định hay tỉ giá thả nổi hoàn toàn. Thay vào đó, cái 
chuẩn là một hệ thống ở giữa gọi là chế độ tỉ giá có quản lý, có 
nghĩa là tỉ giá về cơ bản được quyết định bởi các lực lượng thị 
trường, nhưng chính phú có tham gia mua hoặc bán các đồng tiền 
hoặc thay đổi chính sách tiền tệ của mình để tác động đến tỉ giá. 

Sư can thiệp 

Quản lý tỉ giá đời hỗt chính phủ phải can thiệp vào thị trường 
ngoại hỗi. Sự can thiệp vào tỉ giá của chính phủ diễn ra khi chính 
phủ mua hay bán đồng bản tệ hoặc ngoại tệ để tác động đến tì giá. 
Thí dự, trong một ngày nào đó, chính phủ Nhật Bản quyết định 
dùng đôla để mua đồng yên Nhật trị giá 1 triệu đôla. Điều này sẽ 
làm giá trị của đồng yên tăng lên hay đồng yên lên giá. Nói chung, 
chính phủ sẽ can thiệp mạnh khi chính phủ tìn rằng tỉ giá hối đoái 
của nước mình đang cao hơn hoặc thấp hơn mức đáng có. 
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Hình 37-1 minh hoạ sự vận hành của hệ thông tỉ giá cố định. Giả 
sử Pháp và Đức thoả thuận cùng giữ tỉ giá cô định 4 phrăng Pháp 
ăn một mác Đức. Điểm cân bằng ban đầu được biểu diễn tại điểm Á 
trong Hình 37-1. Với tỉ má 4 phrăng Pháp ăn một mác Đức, lượng 
cung và cầu về đông mác Đức bằng nhau. 

Giả sử cầu về đông mác giảm, có thế là do chu kỳ kinh doanh 
ở Pháp đi xuông hoặc do lãi suất ở Đức giảm. Điều này làm đường 
cầu dịch chuyển từ DD đến D'D'. Nếu đây là chế độ tỉ giá thả nổi 
hoàn toàn thì tỉ giá sẽ giảm xuống tới điểm cân bằng mới tại B 
trong Hình 37-1 làm cho đồng mác xuống giá và đồng phrăng lên 
giá. 

Hình 37-1. Chính phủ can thiệp để bảo vệ tỉ giá cố định 

Chính phủ công bỗ trao đổi ngang giá 4 phrăng Pháp lấy 1 mác Đức tại 
điểm cân bằng ban đầu A. Một cú đột biễn làm cầu về đồng mác giảm và 
có nguy cơ đe doa hệ thông 
bằng cách chuyển tới 3 phrăng 
Pháp ăn 1L mác Đức. Chính 
phủ có thể thiết lập lại ngang 5 
giá ban đầu bằng cách mua 
mác Đức một lượng bằng đoạn 
CA, thực tế là đầy đường câu 
quay trở lại D. Còn một cách 
khác, thông qua tăng lãi suất 
ở Đức, chính phủ có thể 
khuyến khích các nhà đầu tư 
tư nhân tăng cầu của họ về 


ứư 


Phrăng trên Mác 
bo Gà 


đằng mác Đức một hrợng bằng 
đoạn CA. Lượng đồng Mác 

Đây là nơi xuất Hiện những điều khó khăn mới: Nhớ lại rằng Đức 
và Pháp đã cam kết cùng duy trì ngang giá 4 phrăng Pháp ăn 1 mác 
Đức. Họ có thể làm gì? 

Một biện pháp là can thiệp vào bằng cách mua đồng tiền đang 
xung giá (mác) oà bán đồng tiền đang lên giá (phrăng). Trong ví dụ 
này, nếu ngân hàng trung ương mua một lượng bằng đoạn CA trong 
Hình 37-1 thì nó sẽ làm tăng cầu về đồng mác và duy trì được tỉ giá 
chính thức. 
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Một cách khác là sử dụng chính sách tiền tệ. Ngân hàng trung 
ương sẽ khuyên khích khu Uuực tư nhân tăng cầu của họ uề đồng mác 
bằng cách tăng lãi suất của Đức hoặc giảm lãi suất của Pháp. 
Chẳng hạn, lãi suất của Pháp giảm tương đối so với lãi suất của 
Đức; điều này sẽ khiến các nhà đầu tư chuyển vốn của họ từ Pháp 
sang Đức và tăng cầu tư nhân về đồng mác, thực tế là đã đẩy đường 
cầu tư nhân quay về đường DD ban đầu. 

Hai cách hoạt động này không khác nhan nhiều lắm như thường 
nghĩ. Thực ra, cả hai cách đều bao hàm sự mở rộng tiền tệ trong 
các thị trường khác nhau. Trên thực tế, một trong các hàm ý của 
việc quản lý nền kinh tế mở, như chúng ta sẽ thấy ngay sau đây, là 
sr cân thiết phải sử dụng chính sách tiền tệ để quản lý tỉ giá có thể 
lại mâu thuẫn với sự cần thiết phải sử dụng chính sách tiền tệ để 
ôn định chu kỳ kinh doanh trong nước. 

Tóm lại: 

TỶ giá thả nổi hoàn toàn là tì giá được quyết định hoàn toàn bởi 
cung và cầu mà không có bất kỳ một sự can thiệp nào của chính 
phủ. Hệ thông /j giá cô định là hệ thông trong đó, chính phủ có mục 
tiêu hoặc ngang giá mà họ sẽ bảo vệ thông qua sự can thiệp, qua 
các chính sách tiền tệ hoặc có thể thông qua chê độ bản vị vàng. Hệ 
thông ?# giá có quản lý là một kiểu lai ghép giữa hệ thông tỉ giá cô 
định và thả nổi, trong đó chính phú có lúc thì can thiệp, có lúc thì 
đặt ra mục tiêu hoặc khoanh mục tiêu, và có lúc thì cho phép thị 
trường ngoại hồi tác động đến tÌ giá. 


B. HỢP TÁC QUỐC TẾ 


Trong những giai đoạn đầu của thế kỷ 20, ngay cả những quốc 
gia có về như rất ôn hoà cũng tham gia vào cuộc chiến tranh thương 
mại tiêu diệt lẫn nhau và thi nhau giảm giá đồng tiền một cách vo 
vọng. Sau Chiến tranh Thể giới lần thứ HH, các thể chế quốc tê được 
thiết lập đề hỗ trợ cho sự hợp tác giữa các quôc gia. Những thể chế 
này tiếp tục là phương tiện để các quấc gia phôi hợp các chính sách 
của họ và tìm kiếm giải pháp cha những vẫn đề chung. Mục này sẽ 
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xem xét các thể chế quốc tá lớn và khảo sát sự phối hợp chính sách 
kinh tế đầu những năm 1990. 


CÁC THỂ CHẾ QUỐC TẾ 


Hoa kỳ đã nổi lên từ Chiến tranh Thá giới lần tbứ II với một nền 
kinh tế còn nguyên vẹn và có khả năng giúp đỡ các nước đồng minh 
cũng như các nước thù địch trước đây kiến thiết lại nền kinh tế. Hệ 
thông chính trị quốc tê hậu chiến cũng phản tng theo như cầu của 
các quốc gia bị chiến tranh tàn phá băng cách thiết lập các thể chế 
bền vững để tạo điều kiện thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng nền 
kinh tế quốc tế. Bên thể chế lớn của thời kỳ hậu chiến - Hiệp định 
chung về Thuế quan và Thương mại (hay GATT, đã được mô tả 
trong Chương 35), hệ thống tỉ giá hồi đoái Bretton Woods, Qui Tiền 
tê Quốc tê (International Monetary Pund IME) và Ngân hàng Thê 
giới (World Bank WB) - đã xuất hiện như một tượng đài biếu tượng 
cho tài năng quản lý của các nhà lãnh đạo khôn ngoan và nhìn xa 
trông rộng. 

Hệ thống Bretton Woods 

Các nhà kinh tế lớn của những năm 1940, đặc biệt là John 
Maynard Keynes, đã chịu ảnh hưởng lớn lao bởi những chao đảo 
kinh tế của thời kỳ hậu chiến. Họ đã quyết tâm tránh những chao 
đảo kinh tế và sự thi nhau giảm giá đồng tiền của chế độ bản vị 
vàng trong thời kỳ Đại Suy thoát. 

Dưới sự lãnh đạo đầy tài năng của Keynes, các quốc gia đã ngồi 
lại với nhau ở Bretton Woods, bang New Hampshrre, Mỹ và cùng 
soạn ra một hiệp định dẫn đến sự thành lập của Qui Tiền tệ Quốc 
tế (TMEF), Ngân hàng "Thế giới (WB) và Hiệp định chung về Thuế 
quan và Thương mại (GATT). Lần đầu tiên, các quốc gia đã nhất 
trí về một. hệ thống điều tiết các giao dịch tài chính quốc tế. Mặc 
dù một sô điều luật đã thay đổi từ năm 1944, các thể chế thiết lập 
tại Bretton Woods vẫn tiếp tục đóng vai trò hết sức quan trọng 
ngày nay. 

Các nước tham dự hội nghị Bretton Woods còn nhớ như in chế 
độ bản vị vàng quá cứng nhắc và đã tiếp tay làm trầm trọng thêm 
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cuộc khủng hoảng kính tễ như thế nào. Đề thay thế chế độ bản vị 
vàng, hệ thống Bretton Woods đã thành lập một ngang giá cho 
mỗi đồng tiền với cả đôla Mỹ và vàng. Các đồng tiền được xác định 
theo cả vàng và đôla, và tỉ giá giữa các đồng tiên được xác định theo 
những cách rất giống với chế độ bản vị vàng. Thí dụ, ngang giá của 
đồng bảng Anh đã được ấn định tại 12,5 bảng bằng 1 ounce vàng. 
Với giá trị tính bằng vàng của đồng đôla là 35 đôla ăn một ounce 
vàng, điều đó có nghĩa là tỉ giá chính thức giữa đôla và đồng bảng 
là 35 đôla/12,5 bảng = 2,8 đôla ăn một bảng, và tỉ giá này, do đó, 
được qui định như một ngang giá chính thức cho đồng bảng. 

Sự đổi mới mang tính chất cách mạng của hệ thống Bretton 
Woods là tỉ giá được qui định cá định nhưng có thả điều chính được. 
Khi một đồng tiền đi chệch quá xa khỏi giá trị thích hợp hay giá trị 
“gốc” của nó thì ngang giá này có thể được điều chỉnh. Khả năng 
điều chỉnh tỉ giá khi sự mất cân bằng cơ bản nảy sinh là sự khác 
biệt trọng tâm giữa hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng. 
Trong điều kiện lý tưởng, tỉ giá thay đối sẽ được giải quyết giữa các 
quốc gia theo con đường hợp tác. Bằng việc xây dựng nên một hệ 
thắng cố định nhưng có thế điều chỉnh được, những nhà thiết kế 
của Bretton Woods hy vọng có được những gì tốt đẹp nhất của cả 
hai trạng thái. Họ muốn duy trì tính ổn định của bản vị vàng, một 
trạng thái trong đó, tỉ giá có thể dự đoán trước được từ tháng này 
sang tháng khác, do đó kích thích được thương mại và các luông 
chu chuyển của vốn. Đầng thời, họ muốn phát huy tính đề £hích 
nghĩ của tỉ giá linh hoạt, trong đó sự khác biệt dai dẳng trong giá 
tương đôi giữa các nước có thể được điều chỉnh bằng sự thay đổi tỉ 
giá chứ không phải bằng sự giảm phát đau đớn và nạn thất nghiệp 
bắt buốc phải có dưới chế độ bản vị vàng. 

Qui Tiền tệ Quốc tế (IME) 

Một đóng góp lớn khác của Hội nghị Bretton Woodas là sư thành 
lập Quï Tiền tệ Quốc tế (TME), một tổ chức điều hành hệ thống tiền 
tệ quôc tế và hoạt động như một ngân hàng trung ương của các 
ngân hàng trung ương. Các quốc gia thành viên đóng góp bằng cách 
gửi tiền của mình vào IME: sau đó, [ME tái cho vay các qui này để 
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giúp các nước đang gặp khó khăn về cán cản thanh toán. Trong 
những năm gần đây, [ME đã đóng vai trò chủ chốt trong việc đưa 
ra những cách đối phó mang tính chất. hợp tác đôi với khủng hoảng 
nợ quốc tê và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa trước đây chuyền 
đổi sang nền kinh tế thị trường. 

IMF làm thế nào để hoàn thành được mục tiêu này? Thí dụ, giả 
sử chương trình chuyền sang nền kinh tế thị trường của nước Ngơa 
gặp rắc rỗi vì lạm phát quá nhanh và sự bắt lực trong việc tìm kiếm 
nguồn vôn trên thị trường tư nhân. Nước Nga đang gặp khó khăn 
trong việc trả lãi và góc đối với các khoản nợ nước ngoài. [ME có 
thế sẽ gửi một nhóm các chuyên gia đến nghiên cứu kỹ hệ thông sổ 
sách của nước này. Nhóm chuyên gia của IMF có thể sẽ đi đến một 
kế hoạch khắc khổ cho nước Nga, thường là bao gồm việc giảm 
thâm hụt ngân sách và thắt chặt tín dụng; những biện pháp này sẽ 
kìm hãm lạm phát và làm tăng độ tin cậy của đồng rúp. Khi Nga 
và IMF đồng ý về kế hoạch đó, IMF sẽ cho Nga vay tiền, có thể là 
1 tỉ đôla, để “làm cầu nối” cho nước này vượt qua, cho đến khi cán 
cân thanh toán của nó được cải thiện. Hơn nữa, có thể có sự hoãn 
nợ, trong đó các ngân hàng sẽ cho vay thêm và kéo dài thời hạn 
thanh toán các khoản nợ cũ. 

Nếu chương trình của IMEF thành công, cán cân thanh toán của 
nước Nga sẽ có thể bắt đầu được cải thiện, và nước này sẽ lại tiếp 
tục được quá trình tăng trưởng kinh tê. 

Ngân hàng Thế giới (WB) 

Một thể chế tài chính quốc tế khác được thành lập từ sau Chiến 
tranh Thế giới Lần thứ II là Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng này 
huy động vốn bằng cách các nước cho vay sẽ đóng góp phần của 
mình tỉ lệ theo mức độ quan trọng của nền kinh tế của họ xét về 
GDP và các nhân tô khác” Ngân hàng sẽ cấp những khoắn vay lãi 
suất thấp cho các nước cho các dự án có ý nghĩa kinh tế nhưng 
không thể kiếm được tài trợ từ khu vực tư nhân. Nhờ các khoản 
vay dài hạn như thê, hàng hoá và dịch vụ sẽ chảy từ các nước tiên 
tiên sang các nước đang phát triển. Trong những năm gần đây, 
Ngân hàng Thể giới đã cấp những khoản vay mới trung bình trị giá 
25 tỉ đôla một năm. 
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Nếu các dự án được chọn chính xác, thì cuối cùng, sản xuất trong 
các nước ởi vay sẽ tăng nhanh hơn mức đủ đề trả lãi trên các khoản 
vay; tiền lương và mức sông nói chung sẽ cao hơn, chứ không thấp 
hơn vì vốn nước ngoài đã làm tăng GDP trong các nước đi vay. 
Ngoài ra, khi khoản vay được trả thì các nước tiên tiễn sẽ được lợi 
vì đã nhập khẩu được nhiều hơn chút ít các hàng hoá hữu ích, 

Sự phá sản của hệ thống Bretton Woods 

Trong ba thập kỷ đầu từ sau Chiến tranh Thể giới lần thứ II, thế 
giới chỉ dựa trên bản vị đồng đôla. Theo Bretton Woods, đồng đôla 
Mỹ là đồng tiền chủ chốt: hầu hết thương mại và tài chính quốc tế 
đều được thực hiện bằng đồng đôla và việc thanh toán hầu như 
cũng toàn diễn ra với đồng đôla. Ngang giá tỉ giá được ấn định theo 
đồng đôla, và dự trữ của tư nhân cũng như chính phủ đều được giữ 
dưới đạng đồng đôla. Đây là một thời kỳ tăng trưởng và thịnh 
vương chưa từng có. Các quốc gia công nghiệp bắt đầu giảm bớt các 
hàng rào thương mại và làm cho đồng tiền của họ có thể chuyển đổi 
được tự do. Các nền kinh tế Tây Âu và Đông Á đã phục hồi từ đống 
đổ nát của chiến tranh và tăng trưởng với tốc độ cao. 

Nhưng sự phục hồi lại mang trong nó mầm mông của sự huỷ 
diệt tự thân. Đông đôla bắt đầu chất đâng ở nước ngoài khi Đức và 
Nhật có được thăng dư thương mại. Trong khi đó, thâm hụt thương 
mại của Hoa kỳ lại được tiếp tay bằng một đồng tiền được định giá 
quá cao, thâm hụt ngân sách và đầu tư ra nước ngoài ngày càng 
nhiều của các công ty Mỹ. Trữ lượng đôÌa ở nước ngoài đã tăng từ 
gần bằng 0 năm 1945 lên đến 50 tỉ đôla vào đầu những năm 1970. 

Đến năm 1971, khôi lượng tiền đôla chuyển hoán đã lớn đến 
mức chính phủ thấy khó có thể duy trì được ngang giá chính thức. 
Mọi ngưỡi bắt đầu mất lòng tin vào “đồng đôla vạn năng”. Và hàng 
rào thấp hơn đôi với luồng chu chuyến vốn có nghĩa là hàng tỉ đôla 
có thể vượt Đại tây đương trong nháy rnắt và đe dọa nhắn chìm 
ngang giá hiện hành. Tháng 8 năm 1971, Tổng thông Nixon đã 
chính thức cắt đứt mỗi quan hệ giữa đồng đôla và vàng, đưa kỷ 
nguyên Bretton Woods đến hồi kết thúc. Hoa kỳ không còn tự động 
chuyển đổi đồng đôla sang bất kỳ đồng tiền nào khác hay sang vàng 


CHƯƠNG 37: QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ TOÀN CẬU 705 


với giá 35 đôla một ounce; Mỹ cũng không qui định một ngang giá 
chính thức của đồng đôla và cô gắng duy trì tỉ giá này bằng mọi giá 
nữa. Khi Hoa kỳ đoạn tuyệt với hệ thống Bretton Woods, thế giới 
chuyển sang một kỷ nguyên hiện đại. 

Hệ thống lai ghép ngày nay 

Không giống với hệ thông thống nhất trước đây dưới thời bản vị 
vàng hay dưới chế độ Bretton Woods, hệ thông tỉ giá ngày nay 
không khớp với một khuôn mẫu nào cả. Không có ai thiết kế cho nó, 
thế giới ngày nay chuyển sang một hệ thống tỉ giá lai ghép. Các đặc 
điểm chính của nó như sau: 

e Một số ít các nước cho phép đồng tiền của họ được thả nổi 
hoàn toàn, như Hoa kỳ đã làm một vài giai đoạn trong hai thập 
kỷ gần đây. Theo cách thức này, một nước sẽ cho phép thị trường 
được quyết định giá trị đồng tiền của mình và rất hiếm khi can 
thiệp vào. 

e Một số nước lớn có tỉ giá linh hoạt nhưng có quản lý. Hiện nay, 
nhóm này gồm có Canada, Nhật Bản và gần đây hơn là Anh. Dưới 
hệ thông này, một nước sẽ mua hay bán đồng tiền của mình để 
giảm bớt những lên xuống hàng ngày do sự biễn động của đồng 
tiền. Ngoài ra, những nước này đôi khi tiên hành can thiệp có hệ 
thông để đưa đồng tiền của họ vận động theo hướng rnà họ cho là 
thích hợp hơn. 

e Nhiều nước, nhất là các nước nhô, cá định đồng tiền của mình 
theo một đồng tiền lớn hay một “nhóm” các đồng tiền khác. Đôi khi, 
tỉ giá cố định này cũng được phép trượt lên trượt xuống nhẹ nhàng 
trong một hệ thông được gọi là rí giá có định điều chỉnh dần (xem 
câu hỏi 4 cuối chương). 

e Một số nước khác hêrkết với nhau trong một khối tiền tệ 
nhằm ốn định hoá tỉ giá giữa các nước đó với nhau, trong khi vẫn 
cho phép đồng tiền của họ được vận động linh hoạt so với đồng tiền 
của các nước khác trên thế giới. Quan trọng nhất trong những khối 
như vậy là Hệ thống Tiền tệ châu Âu (sẽ bàn đến đưới đây). 

e Ngoài ra, hầu hết tất cả các nước đều có xu hướng can thiệp 
khi thi trường trở nên “mắt trật tự” hay khi tỉ giá có vẻ đi chệch 
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quá xa so với tỈ giá “gốc”, là một tỉ giá phù hợp với mức giá và luồng 
thương mại hiện hành. 


SỰ PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ 


Trong những năm 1980 hỗn loạn, nước Mỹ đã đến lúc trở thành 
một bạn hàng trưởng thành trong các hoạt động kinh tế thế giới. 
Các chính sách tài khoá và tiền tệ trong nước của Mỹ đã lan toả và 
có ảnh hưởng đến tỉ giá cũng như các luồng thương mại, thất 
nghiệp và lạm phát của Mỹ đã bị chao đảo theo sự thăng trầm của 
ngoại thương. Bài học trọng tâm của thập kỷ qua là rất rõ ràng: 
Trong một thế giới mà các nền kinh tế ngày càng liên kết với nhau 
bằng thương mại và các luồng chu chuyển vốn, sự phụ thuộc lẫn 
nhau là không thể tránh khôi. Không một bức tường nào có thể 
ngăn cách một quôc gia khỏi các lực lượng kinh tế toàn cầu. Sức 
mạnh của một quốc gia có thể được tăng cường trên thị trường toàn 
câu, còn điểm yếu của quốc gia đó trở thành miếng mồi ngơn cho 
những đối thủ cạnh tranh nước ngoài sung sức. Chủ nghĩa cô lập 
ngày nay chỉ còn có thể tồn tại trong chính trị và các hoạt động 
quân sư, chứ không thể tần tại trong các hoạt động kinh tế nữa. Vì 
thế, chúng ta dành phần còn lại của mục này cho một chủ đề quan 
trong về sự phối hợp trên vũ đài kinh tế quốc tê. 

Sư tương tác kinh tế 

Trong một nền kinh tễ toàn cầu liên kết chặt chẽ, phúc lợi kinh 
tế trong nước phụ thuộc vào sức mạnh của toàn hộ hệ thông. Thực 
tế này được thể hiện theo cách nói cũ là: “Khi nước Mỹ hắt hơi thì 
châu Âu cảm lạnh”. Còn câu cách ngôn biện đại thì có thế diễn tả 
thành: “Sự ôm yếu của nền kinh tế toàn cầu sẽ lây sang tất cả các 
nước”. Đề sem tại sao,“hãy xét các mối quan hệ chính yếu trong sự 
tương tác giữa các chính sách kinh tê của các quốc gia. 

Mối quan hệ I: Tài khoản uãng lai oà hiệu ứng sô nhân. 
Mắi quan hệ đầu tiên có liên quan đến tác động lan tòa của sự mở 
rộng kinh tế trong các vùng khác nhau. Giả sử thu nhập và sản 
lượng ở nước A (có thể là Mỹ) giảm, có thể vì A quyết định thu hẹp 
nền kinh tế để kìm hãm lạm phát hoặc chỉ đơn giản là vì cầu trong 
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khu vực tư nhân quá yếu ớt. Chúng ta biết rằng thu nhập thấp 
trong nước Á sẽ làm giảm nhập khẩu của A từ các nước khác. 
Nhưng nhập khẩu của A lại là xuất khẩu của các nước khác, cho 
nên nước P chẳng hạn, sẽ thấy rằng xuất khẩu của mình giảm, và 
sự giảm gút này có xu hướng làm giảm tổng cầu, sản lượng và việc 
làm của E. Vì thế, bất kể một nhân tố nào làm thu nhập quốc đân 
của À giảm đều có xu hướng làm giảm sản lượng và việc làm của 
nước ngoài. Môi quan hệ nhân quả này có thể tóm tắt như sau: 

Ýj 6c co MS se Xu. Ủ šsy Yeprl 
trong đó, Y là sắn lượng, M là nhập khẩu và X là xuất khẩu. 

Cơ chế này là điều mà các chính phủ nghĩ đến khi họ cô gắng 
thuyết phục các bạn hàng của mình mở rộng nên kinh tế. Thí dụ, 
năm 1993, Lawrence Summers, Thứ trường Bộ Ngân khô Hoa kỳ 
phụ trách các vấn đề quốc tế và trước đó là nhà kinh tế của trường 
Đại học Havard, đã vạch ra cho các nhà doanh nghiệp Nhật Bản 
thầy rằng, nếu chính phủ Nhật tăng chi tiêu tài khoá của mình, 
đầy mạnh thu nhập quốc dân và nhập khẩu từ nước ngoài thì cũng 
tạo được công ăn việc làm cho nước ngoài nữa: 

Lượng cầu tăng thêm do việc trở về của thăng dư tài khoản vãng 
lai của Nhật Bản với mức lịch sử trung bình của nó là 1,5% GDP sẽ 
đủ để tạo thêm hơn 60 tỉ đôla xuất khẩu thêm từ các nước khác 
trên thế giới, và điều ấy chuyển thành có thêm từ một đến hai triệu 
việc làm!. 

Mở rộng tài khoá của Nhật bán sẽ thúc đẩy sản xuất (và việc 
làm) ở các quốc gia khác; lập luận của Summers là một ví dụ của 
mối quan hệ 1. 

Mối quan hệ 3: Tùi khoản uốn oà hiệu ứng lãi suất. Trong 
khi mốt quan hệ 1 đề cập-đến tài khoản vãng lai, thì mối quan hệ 
2 lại hoạt động thông qua các luồng chu chuyền vốn. Khi ngân hàng 
trung ương thay đổi lãi suất thông qua chính sách tiền tệ của họ, 
lãi suất mới sẽ làm thay đối tính hấp dẫn của các tài sản trong các 
nước khác nhau: khi vốn chảy vào một quốc gìa có lãi suất cao hơn, 


1, Theasury Neus, 35/6/1993, trang 4. 
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thì luồng vốn vào sẽ làm đồng tiền của nước đó lên giá, làm giảm 
xuất khẩu ròng, làm chậm quá trình lạm phát, và làm giảm sản 
lượng. Các nghiên cứu thực nghiệm ở Mỹ đã phát hiện ra rằng, cơ 
chế lan truyền quốc tế đối với chính sách tiền tệ (trong đó, lãi suất 
tác động đến tỉ giá và xuất khẩu ròng) cũng có sức mạnh như cơ chế 
trong nước (trong đó, lãi suất cao sẽ làm giảm đầu tư trong nước). 

Nhưng ở đây, một lần nữa, chúng ta lại thấy rằng chính sách 
trong nước có tác động lan truyền sang các nước khác. Hãy xem 
điều gì xảy ra ở châu Âu (E) khi nước Mỹ (A) tăng lãi suất để chống 
lạm phát. Khi lãi suất của Á („) tăng lên, các nhà đầu tư sẽ bán các 
tài sắn tài chính châu Âu và mua tài sản tài chính của Mỹ. Điều 
này làm tăng lãi suất châu Âu, khiến cho đồng đôla lên giá và đồng 
tiền châu Âu xuống giá. 

Có rất nhiều tác động đến đỗi tác của A. Lãi suất cao hơn cõ xu 
hướng làm giảm đầu tư trong nước ở E, và vì thế giảm sản lượng 
và việc làm ở E. Tuy nhiên, giá trị đồng tiền của E xuống giá lại có 
xu hướng thúc đẩy kinh tế của E, vì xuất khẩu sang A tăng lên sẽ 
làm tăng xuất khẩu ròng của E. Tác đông chung cuộc đối với E là 
đầu tư trong nước suy giảm và xuất khẩu tăng lên, còn tác động 
đến tổng sản lượng và việc làm thì chưa chắc chắn. Vì thế, đây là 
Mỗi quan hệ 2 giữa các quốc gia: 

elủ>Xạg T ¬Ýg ÏT 
Hội Sa ca Ty lon 

Thêm vào đó, chú ý rằng Mối quan hệ 1 cũng sẽ xuất hiện ở đây, 
vì chính sách thắt chặt kinh tế của A cũng sẽ làm giảm sản lượng 
ở l thông qua tác động trực tiếp đến xuất khẩu của E. 

Mỗi quan hệ thứ.2 này chứng minh rằng, các sự kiện tác động 
đến lãi suất của một nước sŠ lan truyền sang các nước khác, khi các 
luồng vốn ánh hưởng đắn lãi suất và tỉ giá thông qua mối liên kết 
trên thị trường tài chính. 

Mỗi quan hệ 3: tiết kiệm nà đâu tư, TĨai mỗi quan hệ đầu cho 
thấy đột biến trong chu kỳ kinh đoanh đã lan ra khắp nền kinh tế 
thế giới như thấ nào. Chúng ta cũng muốn biết tác động của sự 
thay đổi trong tiết kiệm và đầu tư nội địa đến các nước khác ra sao. 
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Thí đụ, trong những năm 1980, tỉ lệ tiết kiệm quắc gia ròng của Mỹ 
(đo băng mức tiết kiệm ròng chia cho sản phẩm quốc nội ròng) giảm 
từ 8% xuống dưới 3%. Tác động đến đàu tư của Mỹ là như thế nào? 
Liệu đầu tư vào trang thiết bị, nhà xưởng ở Mỹ có giảm liên tục hay 
không? Hay liệu người nước ngoài có nhảy vào và thay thế cho 
những khoản tiết kiệm đang mất dần mất mòn hay không? Ở đây 
có một hình thái chung nào không? Nếu chương trình kinh tế của 
Clinton thành công trong việc làm tăng tỉ lệ tiết kiệm của Mỹ thì 
sự tăng lên đó sẽ được biến thành đầu tư trong nước hay giảm vay 
nợ nước ngoài thông qua việc giằm thâm hụt tài khoản vãng lai? 

Nghiên cứu kỹ các số liệu của Mỹ trong những năm 1980 thấy 
nổi lên một điều rằng, trong ngắn hạn, sự thay đổi tiết kiệm trong 
nước sẽ được bù đắp phần lớn bằng sự thay đổi trong đầu tư nước 
ngoài; vì vậy, đầu tư trong nước của Mỹ sẽ giảm xuống ít hơn 
nhiều so với tiết kiệm trong nước. Trong dài hạn thì tình hình lại 
khác xa, theo những phát hiện đáng kinh ngạc của Martin 
Feldstein và Charles Horioka. Họ đã chứng minh rằng, qua một 
khoảng thời gian dài, tỉ lệ tiết kiệm nội địa của một quôc gia sẽ có 
quan hệ mật thiết với tỉ lệ đầu tư nội địa. Do đó, tỉ lệ tiết kiệm 
tăng thêm 1% sẽ khiến tỉ lệ đầu tư tăng lên gần 1%. Hình 37-2 đã 
minh họa mối tương quan này cho 23 nước côn/; nghiệp trong g1at 
loạn 1960-1986. 

Hiệu ứng Feldstern-Horioka đã cho thấy, đây là một câu đồ lớn 
đối với các nhà kinh tá. Những giả định ban đầu thường thấy là 
nếu vốn lưu chuyền dễ dàng, nó sẽ chảy vào các nước có năng suất 
cao nhất. Với vốn rất lưu động, tỉ lệ đầu tư ở Mỹ sẽ chủ yếu do năng 
suất sử dụng vẫn ở Mỹ quyết định, và tỉ lệ tiết kiệm của nước ngoài 
sẽ điền đầy tất cà cäcTõ hồng để lại sau khi tiết kiệm trong nước 
đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Với những giả định ban đầu 
thông thường như thê, đường tán xạ trong Hình 37-2 sẻ phải năm 
ngang, với độ đốc bằng 0. 


Hình 37-2. Tỉ lệ tiết kiệm và đầu tư quốc gia, 1960-1986 
Mãi điểm ở đây biểu thị tỉ lệ tiết kiệm hoặc đầu tư quốc gia trung bình 
cho 23 nước công nghiệp tiên tiến. Trong dài hạn, tỉ lệ tiết kiệm cao chủ 


710 PHẦN BẢY: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ... 


yêu dẫn đến tỉ lệ đầu tư trong nước eao. 

(Nguồn: Điều chỉnh từ Rudiger Dornbusch, “Bình luận”, trong B. 
Douglas Bernheim và John B. Shoven, Tiết kiêm quốc gia uà Thành tích 
hoạt động kinh tế (Nhà xuất bản Đại học Chicago, 1891)] 


018 020 022 024 0/26 028 030 033 034 
Tỳ lệ tiết kiệm/GDP 


Nhưng đồ thị tán xạ trong Hình 37-3 lại có độ dốc gân bằng 1 
chứ không phải bằng 0, hàm ý rằng có những trở ngại ngăn cản 
luồng chảy tự do của vốn. Các nhà kinh tê mới chỉ bắt đầu tìm hiểu 
bản chất của những trở ngại này. Một nhân tổ có thể là các nước 
thâm hụt đang gặp rắc rỗi trong việc tìm kiếm nguồn vốn trên thị 
trường quốc tế, vì các nhà-đầu tư nước ngoài lo ngại về việc thu hồi 
vỗn đầu tư của họ. Một nhân tổ khác là các nhà đầu tư rất ghét rủi 
ro khi đầu tư vào các nước khác, cho nên họ có xu hướng giữ tiền 
trong nước mình. Ngoài ra, các công ty thường tài trợ cho các khoản 
đầu tư của họ năm ngoài thu nhập giữ lại công ty hơn là các khoản 
đầu tư trên thị trường vốn thế giới, tạo ra mối quan hệ trực tiếp 
giữa tiệt kiệm và đầu tư quốc gia. Tất cả các nhân tổ này có thể bị 
yếu đi khi các nước hoà nhập với nhau hơn, và các bằng chứng cho 
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thấy rằng mối tương quan giữa tiết kiệm trong nước và đầu tư 
trong nước đã bị yêu đi trong thập kỷ qua. 

Hiệu ứng Feldatein-Horioka có một bài học quan trọng về mặt 
chính sách, như Feldsteimn và Bacchetta đã viết: 

Tăng tiết kiệm trong nước nhất định sẽ tăng trữ lượng vấn của 
quốc gìa và do đó, sẽ tăng năng suất của lực lượng sản xuất của 
nước đó. Tương tự, thuế đánh vào thu nhập từ vốn khó có thể bị 
dịch chuyển sang cho lao động hay đất đai do tác động của việc các 
luồng vốn trong nước chây ra nước ngoài vừa đủ để duy trì tỉ suất 
lợi tức thực tế không đổi'. 

T6öm lại: 

Các quốc gia liên hệ với nhau trong ngắn hạn thông qua các tác 
động đến sản lượng của các luồng thương mại và lãi suất, còn trong 
đài hạn thì thông qua các hình thái tiết kiệm và đầu tư quốc gia. 

Sự cần thiết phải phối hợp 

Nếu chỉ vì các nước gặp phải các khó khăn kinh tế thì không 
nhất thiết có nghĩa rằng việc liên kết các nước lại để phối hợp các 
chính sách là một giải pháp hữu ích. Một số vấn đề mang tính chất 
trong nước chủ yếu và cần được giải quyết nội bộ. Các vấn đề khác 
lại này sinh do sự tương tác giữa các quốc gia, có thể là vì sự đồ 
vỡ của hệ thống tỉ giá hôi đoái, và để giải quyết nó đòi hỏi phải có 
sự hợp tác tích cực hoặc ngắm ngằm. Sự phối hợp có thể được áp 
dụng thành công đối với các vấn đề khi mà các khuyết tật của thị 
trường, những ràng buộc bên ngoài, và mục tiêu mâu thuẫn nhau 
đã gây ra các chính sách kinh tế phi hiệu quả. Dưới đây là một số 
ví dụ cụ thể: 

e Khuyết tột của-thị trường. Khuyắt tật thị trường lan tràn là do 
thiếu vắng tính linh hoạt của giá và lương, điều này gây ra các chu 
kỳ kinh doanh và các giai đoạn thất nghiệp, lạm phát nỗi tiếp 
nhau. Một nền kinh tá đơn lẻ không thế đạt được trạng thái toàn 
dụng lao động mà lại giữ được giá cả ỗn định, và tất cả các quốc gia 


1. Martin Feldstein và Phillipe Bacchetta, "Tiết kiệm quốc gia và Đầu tư quốc 
tấ", trong B. Douglas Bernheim và John B. Shoven, Tiát kiệm quc gia uà Thành 
tích hoạt động kinh tế (Nhà xuất bắn Đại học Chicago, 1991). 
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cũng đều bó tay. Vì thế, các nước phải phối hợp với nhau sao cho 
trong khi theo đuổi mực tiêu ổn định kính tế vĩ mô, họ không xuất 
khẩu thất nghiệp hay lạm phát của mình. 

e Những hạn chê bên ngoài. Vẫn đề này gsình khi các chính phủ 
bị mất lòng tin trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân 
có thể cho rằng quốc gia sẽ không trả được nợ (như trường hợp đã 
xảy ra với nhiều nước Mỹ La tỉnh trong những năm 1980), hay quốc 
gia đang cô duy trì một tỉ giá phi thực tế (như đã liên tiếp xảy ra ở 
các quốc gia châu Âu trong những năm 1990). Trong những trường 
hợp này, một nước có thể thấy rằng đồng tiền của mình đang bị tấn - 
công mạnh mẽ và đôi khi chỉ đơn giản là thị trường vốn đã hoàn 
toàn khô kiệt, Kết quả là, lãi suất sẽ tăng vọt và không còn phản 
ánh chí phí thực sự của nguồn vốn hay hiệu suất của vốn nữa. 
Trong những tình huông như thế, các chính phủ năng động hơn có 
thể nhày vào và cung cấp các khoản vay tạm thời cho đến khi thị 
trường vốn lại mở ra cho các nước chịu ảnh hưởng. 

e Mục tiêu mâu thuẫn nhau. Cuỗi cùng, các quốc gia đơn lề có 
thể hành động vì lợi ích quốc gia riêng của mình, thi hành những 
chính sách làm tăng thu nhập và sản lượng nội địa nhưng với cái 
giá phải trả của các nước khác. Thí dụ, chúng ta đã thấy từ các 
chương trước rằng, các nước có thể tìm cách đánh thuế quan tôi ưu 
để làm thay đổi tỉ lệ trao đổi thương mại theo hướng có lợi cho 
mình. Đôi khi, các nước có thể cô tình đổ chất thải theo cách làm 
cho eác nước khác cuối nguồn nước hay luông gió bị thiệt hại. Vì 
thế, khía cạnh cuối cùng của sự hợp tác quốc tế là để đưa các quốc 
gia ngồi lại với nhau và nhất trí về các nguyên tắc và tiêu chuẩn để 
giảm thiển số lượng các hoạt động kinh tế làm hại xã hội. 

Đây chỉ Íà ba vấn đề có thể phá vỡ hoạt động có hiệu quả của 
thương mại và tài chính quốc tá. Thách thức đỗi với các nước trong 
những trường hợp này là phải đề ra cớc chính sách hợp tác đễ cùng 
giải quyết vấn đề. Đôi khi, các chính phủ có thể cần sửa đổi chính 
sách tài khoá hay tiền tệ của mình, có tính đến địa vị của bạn hàng 
thương mại của họ. Có lúc cần phải thay thê nguồn vốn tư nhân 
đang mất dần bằng sự tài trợ của chính phủ để hỗ trợ cho cán cân 
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thanh toán ngắn hạn hoặc nhu cầu đầu tư đài hạn. Thông thường, 
các nước chỉ đơn giản là cần thắng nhất với nhau về các luật đi 
đường để giảm thiểu những lãng phí không cần thiết. 

Lợi ích của sự hợp tác có thể thấy rõ trong Hình 37-3. Ví dụ, vì 
các chính sách hay những biến động bên ngoài mà châu Âu hay 
nước Mỹ nhận ra họ đang chất gí ở điểm U với nạn thất nghiệp cao 
và thu nhập thấp do lãi suất cao, thâm hụt dai dẳng của chính phủ, 
và sự vận động ngầm ráo riết của các ngành nội địa. Nước Mỹ nghĩ 
đẫn việc thi hành chính sách bắt hợp tác, có thể bằng cách áp dụng 
các hàng rào thương mại và tăng lãi suất để giữ cho lạrn phát thấp, 
đi chuyến đến điểm bất hợp tác tối ưu NŸ. Châu Âu cö thể sẽ cân 
nhắc một kiểu chính sách bất hợp tác tương tự, hạn chế thương 
mại, tăng trợ cấp cho nông dân và tăng cường mua sắm trong phạm 
vi châu Âu, kết quả là đi chuyển đến điểm bất hợp tác NẺ. Tập hợp 
tất cả các chính sách bất hợp tác này đọc theo đường NˆN sẽ 
không những làm hại cho người mà hại luôn cho cả mình nữa. 

Hình 37-3. Sự hợp tác có thể thay thế cho chính sách lợi mình 
hại người 

Các quốc gia có thế quyết định nâng cao thu nhập của mình bằng cách 
gây cản trở thương mại 
hoặc các chính sách kinh 
tế vĩ mô để xuất khẩu lạm 
phát và thất nghiệp sang 
các nước khác. Những 
chính sách bất hợp tác 
như thê sẽ đấy nước Mỹ 
từ U đến NỀ và chàu Âu 
từ U đến NỀ, Hợp tác. 
quốc tế tìm đến một chính 


Thu thập thực tế của Mỹ 


sách “đôi bên cùng có lợi”, 
như những chính sách 
đấy tất cả các nước từ U 
đến C, làm cho các nước Thu nhập thực tế của châu Âu 
đó đều được lợi hơn, 


Một phương án khác là tìm các giải pháp hợp tác có tác động lan 
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truyền tích cực chứ không phải tiêu cực. Điều này eó thể bao gồm 
việc giảm hàng rào thuế quan, có một chính sách tiền tệ mở rộng 
phối hợp và chính sách tài khoá thắt chặt để tăng tiết kiệm và đầu 
tư. Nêu được thiết kế và thực hiện thành công, một chính sách như 
thế có thể đẩy cả Mỹ và châu Âu ra phía ngoài đến điểm C nằm trên 
đường khả năng tiêu dùng trong Hình 37-3. 

Hợp táe quốc tế được thiết kế để khắc phục những khuyết tật 
ngăn cần việc huy động hết tất cả các nguồn lực và các luồng chu 
chuyến vốn ty đo, hiệu quả giữa các quốc gia. 


SỰ PHÓI HỢP TRONG THỤC TIẾN 


Chúng t: đã nói ở phần trên về sự cần thiết phải phối hợp. Trong 
thực tế, các quốc gia hoạt động tốt như thế nào đề cùng nhau giải 
quyết các vấn đề theo hướng hợp tác? Đề trả lời câu hồi này, chúng 
ta cần khảo sát:ba trường hợp cụ thế: đồng đôÌa quá cao giá trong 
những năm 1980, sự tìm kiếm các chính sách mở rộng phối hợp và 
sư tan vỡ của Hệ thống tiền tệ Châu Âu đầu những năm 1990. 

Sự thăng tràm của đồng đôia 

Chúng ta đã xem quá trình tiến triển nhanh chóng của hệ thống 
tài chính quốc tế, kiểm soát tỉ giá hối đoái trong nửa cuối thế kỷ 
này. Hình 37-4 biểu diễn các giá trị trung bình bằng ngoại tệ của 
đồng đôla so với các đồng tiền mạnh khác. Hãy chú ý đến tỉ giá của 
đồng đôla đã ốn định như thế nào cho đến khi hệ thống Bretton 
Woods sụp đổ năm 1971; đồng thời, xem xét sự xuống giá của đồng 
đôla từ năm 1971 đến 1980. 

Thập kỳ 80 đã chứng kiến một chu kỳ lên xuống nhanh chóng 
của đồng đôla - lên giá và xuống giá. Đồng đôla lên giá bắt đầu từ 
năm 1980 sau khi chính sách thắt chặt tiền tệ và nới lòng tài khoá 
ở Mỹ đã đẩy lãi suất tăng lên mạnh. Lãi suất của đồng đôla cao, 
một chính quyền bảo thủ ở Mỹ, sự cắt giảm thuế suất của Mỹ, 
những khó khăn kinh tế của lục địa châu Âu, chủ nghĩa xã hội ở 
Pháp, bất ổn chính trị và khủng hoảng nợ ở Mỹ La tính - tất cả các 
nhân tố này đã hoà vào nhau để lôi kéo các luồng vốn lưu động từ 
các đồng tiền khác chuyến thành đôla Mỹ. 
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Hình 37-4 đã cho thấy kết quả: từ năm 1979 đẫn đầu 1985, tỉ 
giá của đồng đôla tăng 80%. Nhiều nhà kính tế và chính khách 
dần dần được thuyết phục rằng đến năm 1985, giá trị đông đôla 
đã quá cao, và ngay sau đó là một sự giảm nhanh. Trong vòng 6 
năm tiếp theo, đồng đôla đã giảm nhiều hơn mức tăng của nó đầu 
những năm 1980. Hậu quả này được nhiều người gọi là “cái bong 
bóng suy đoán”. 
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Hình 37-4. Giá trị bằng ngoại tệ của đồng đôla 

Trước khi hệ thống Bretton Woods suụp đồ, giá trị đồng đôla ồn định 
trên thị trường ngoại hồi. Sau đó, khi Hoa kỳ theo đuổi chính sách tiền tệ 
thắt chặt đầu những năm 1980, lãi suất cao đã đầy giá đồng đôla lên, giảm 
xuất khẩu ròng và.gây ra nợ nước ngoài lớn. 

(Ngũôn: Hệ thống Ngân hàng Dự trữ Liên bang) 

Ảnh hưởng của đồng đôla quá cao giá. Nhiều nhà kinh tế 
tin răng đồng đôla đã “quá cao giá” giữa những năm 1980. Đồng 
tiền quá cao giá là đồng tiền mà giá trị của nó tương đối cao hơn so 
với giá trị bền vững dài hạn của nó. Các chính sách tài chính của 
Mỹ và sự quá cao giá của đồng đôla đầu những năm 1980 có ảnh 
hưởng gì? Hậu quả của nó rất to lớn, không chỉ đối với một mình 
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Hoa kỳ mà hâu như với toàn bộ nền kinh tế thế giới. 

Chúng ta đã xem xét cách thức một chính sách thắt chặt tiền tệ 
lan truyền qua biên giới các quốc gia khi bàn đến Mắi quan hệ 2 ở 
đầu mục này. Thê thì tác động của mối quan hệ đó đến tình huống 
chúng ta đang xem xét ở đây là gì? Hậu quả đầu tiên là lãi suất 
cao ở Mỹ đã làm giảm đầu tư vào kinh doanh và nhà ở, do đó làm 
giảm tổng chỉ tiêu, kìm hãm các hoạt động kinh tế và làm tăng 
thất nghiệp. 

Hơn nữa, lãi suất của Mỹ cao đã đẩy lãi suất của các nước lớn 
khác tăng lên. Những mức lãi suất cao này làm chậm tốc độ đầu tư 
trong các nền kinh tễ công nghiệp và làm cho các hoạt động kinh tế 
nói chung của thế giới công nghiệp tăng chậm hẳn lại. Sự tăng 
chậm này bắt đầu vào năm 1981 và tiếp tục trải qua gần hết thập 
kỷ 80. Ngoài ra, lãi suất cao còn làm tăng gánh nặng trả nợ của các 
nước nghèo và các nước thu nhập trung bình. 

Phản ứng tiếp theo diễn ra trên thị trường ngoại hồi. Khi đồng 
đôla tăng giá, giá xuất khẩu của Mỹ tăng lên và giá hàng nhập 
khẩu vào Mỹ giảm. Kết quả là, xuất khẩu của Mỹ giảm trong khi 
nhập khẩu lại tăng vọt. Tờ năm 1980 đến 1985, giá hàng hoá và 
dịch vụ nhập khẩu đã giảm 9%, trong khi giá hàng xuất khẩu bằng 
ngoại tệ của My đã tăng hơn 80%. Tương ứng, kim ngạch nhập 
khẩu tăng 57% trong khi kim ngạch xuất khẩu lại giảm 4%. 

Tác động đến toàn bộ nền kinh tá được đo lường băng sự thay đổi 
trong xuất khẩu ròng thực tê, là thước đo cán cân thương mại bằng 
định lượng: chính xác hơn, xuất khẩu ròng thực tê là lượng xuất 
khẩu trừ đi lượng nhập khẩu, và cả hai đều tính theo giá cô định. 

Hình 37-5 mình họa ảnh hưởng mạnh của việc tăng tỉ giá của 
đồng đôla đến xuất khẩu ròng thực tế. Từ đỉnh năm 1980 đến đáy 
năm 1986, xuất khẩu ròng đã giảm ởi 186 tỉ đôla, hay bằng 3% 
GDP năm 1986 (tất cả các con số đều tính bằng giá năm 1987). 

Str giảm sút của xuất khẩu ròng thực tế có ảnh hưởng như thê 
nào đến nền kinh tê Mỹ? Xuất khẩu ròng thực tế giảm đã có hiệu 
ứng số nhân ngược chiều đâi với sản lượng và việc làm. Khi người 
nước ngoài chỉ tiêu ít đi ở Mỹ và người Mỹ chí tiêu nhiều hơn ở 
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nước ngoài thì cầu về hàng hoá và dịch vụ của Mỹ sẽ giảm, GDP 
thực tế giảm và thất nghiệp có xu hướng tăng lên. Các nghiên cứu 
kinh tế đã cho thấy rằng, xuất khẩu ròng thực tế giảm xuống là 
nhân tố chính góp phần vào cuộc suy thoái trầm trọng đâu những 
năm 1980 và cóõ xu hướng làm chậm lại tốc độ tăng trưởng của GDP 
thực tá trong nửa đầu thập kỷ 80. 
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Hình 37-5. Thương mại và tỉ giá 

Xuất khẩu ròng thực tế phân ứng lại với sự thay đổi tỉ giá, nhưng có 
độ trễ về thời gian. Tủ giá thực tế của đồng đôla đầu những năm 1980 tăng 
lên đã làm tăng giá hàng xuất khẩu của Mỹ và giảm giá hàng nhập khẩu 
vào Mỹ. Kết quả là, xuất khẩu ròng thực tá (tức là, xuất khẩu trừ đi nhập 
khẩu, cả hai đều tính theo giá có định) đã giảm mạnh. Khi đồng đôla bắt 
đầu giảm giá năm 1985, xuất khẩu ròng thực tế bắt đầu phản ứng lại chỉ 
sau một khoảng thời gian trê khá dài. 

(Nguần: Tỉ giá thực tế là tỉ giá có trọng số thương mại được điểu chỉnh 
theo sự khác nhau về mức giá giữa các nước, lấy từ Văn phòng Ngân hàng 
Dự trữ Liên bang; xuất khẩu ròng thực tế lấy từ Bộ Thương mại Hoa kỳ) 
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Phì công nghiệp boá của Mỹ. Đồng đôÌa quá cao giá đã gày ra 
nhiều khó khăn kinh tế cho các lĩnh vực tiếp xúc với thương mại 
quốc tế của Mỹ. Các ngành công nghiệp như ô tô, thép, đệt may và 
ngành nông nghiệp đã chứng kiến câu về các sản phẩm của chúng 
đã lụi tàn khi giá cả các sản phẩm này tăng tương đối so với giá cả 
của các đôi thủ cạnh tranh nước ngoài. Thất nghiệp ngay trong sào 
huyệt của khu vực chễ tạo đã tăng nhanh chóng khi các nhà máy 
phải đóng cửa, và vùng Trung Tây được gọi là “vành đai han g†T”. 

Nhiều người không phải nhà kinh tế đã giải thích vấn đề thương 
mại này của Mỹ như một biểu hiện của hiện tượng “nước Mỹ xuống 
dôc”. Đôi khi, họ ủng hộ việc bảo hộ kinh tế để chống lại các bạn 
hàng thương mại mạnh hơn như Nhật Bàn, Hàn Quốc hay Tây Âu. 
Một số khác lại bênh vực cho “các chính sách ngành”, tức là phải 
viện trợ tài chính để khoanh vùng các ngành và giúp chặn đứng xu 
hướng “phì công nghiệp hoá của Mỹ”. Trong mục C, chúng ta sẽ 
thấy tại sao các nhà kinh tế lại có nhiều cách luận giải khác nhau 
đến thế về các sự kiện và tô ra hoài nghi về các kiến nghị chính 
gách này. 

Đằng đôla giâm giá. Đầu năm 1985, đồng đôla đạt đến đỉnh 
điểm và bất đầu giảm mạnh. Sự đổi hướng này một phần là do 
chính phủ can thiệp bằng cách bán đôla và mua ngoại tệ khác, một 
phần là đo các nhà đẫu cơ cho rằng đồng đôla đã quá cao giá, và 
một phần là do lãi suất bằng đồng đôla tương đôi thấp hơn. Như có 
thể thấy trong Hình 37-4, đồng đôla giảm giá mạnh trong 6 năm 
tiếp theo, và đến năm 1991, nó đã làm mắt đi tất cả những gì tăng 
lên được trong giai đoạn 1980-1985. 

Sự phục hôi của xuất khẩu ròng của Mỹ sau năm 1985 tuy chậm 
nhưng đều đặn; Hình 37*5 cho thấy rằng, các tài khoản vãng lai và 
thương mại vẫn trong tình trạng thâm hụt vào năm 1991. Lý do gì 
mà sự cải thiện từ sau khi đồng đôla xuông giá lại chậm như vậy? 
Các luồng thương mại đã phản ứng với sự thay đổi tỉ giá rất muộn 
măn do cả giá và lượng đều thay đổi chậm để phản ứng lại với diễn 
biến của tỉ giá. Giá cá phản ứng chậm vì những người nhập khẩu 
vào Mỹ có xu hướng giữ giá bằng đồng đôla của họ ổn định và bảo 
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vệ mức lợi nhuận của họ chứ không muốn giảm thị phần. Rốt cuộc, 
khi các nhà nhập khẩu phải tăng giá, mọi người sẽ chỉ thay thế 
hàng nhập khẩu bằng hàng nội địa sau khi đã đánh giá và chọn lựa 
các sản phẩm mới. Tên tuổi của nhãn hiệu đã ăn sâu, cho nên 
Toyota hay Canonsa vẫn duy trì được thị phần lớn nhiều năm sau 
khi những sản phẩm này đã trở thành đắt tiền. Tất cả những lực 
đó hàm ý rằng, phản ứng đầy đủ với sự giảm xuống của tỉ giá trong 
những năm 1985-1991 mãi đến những năm 1990 mới xuất hiện. 
Rất quả là, Hoa kỳ tiếp tục phải chịu thâm hụt thương mại, thâm 
hụt tài khoản vãng lai và thâm hụt xuất khẩu ròng thực tế trong 
một thời gian dài sau khi đồng đôla bùng lên vào những năm 1980. 

Mở rộng có phối hợp: Tìm kiếm một đầu tàu đã mắt 

Hầu hắt các quốc gia trong hai thập kỷ gần đây đã trải qua thời 
kỳ hoạt động thấp hơn, đôi khi thấp hơn rất nhiều so với mức sản 
lượng và việc làm mong muốn của họ. Với những nền kinh tế lớn 
như Hoa kỳ, những ràng buộc đối với chính sách mở rộng là do 
nước Mỹ tự đặt ra. Thâm hụt tài khoá lớn đã khiến Quốc hội và giới 
lãnh đạo ngần ngại về chính sách tài khoá mở rộng, trong khí một 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang thận trọng và ghét lạm phát lại giữ 
cho lãi suất thực tế quá cao nên không cho phép có một sự mở rộng 
lành mạnh. 

Đối với những nên kinh tế mở nhỏ bé, những ràng buộc này 
phân lớn là từ bên ngoài. Các nước không thể mở rộng chính sách 
tiền tệ vì họ bị trói chặt vào những hệ thống tỉ giá như Hệ thông 
tiền tệ châu Âu, và trong một số trường hợp, như ở Pháp năm 1981, 
mở rộng tài khoá tồn tại rất ngắn vì phần lớn hiệu ứng số nhân đều 
lan truyền sang các nước láng giềng. Những nước này bị vướng vào 
một thê cân bằng ở mức thấp. 

Nhiều nhà kinh tế vĩ mô cho rằng, tất cả các nước nên góp sức 
cùng làm cái mà từng nước không thể làm được - họ lập luận răng 
mở rộng có phối hợp có thể đỡ bò được tất cả những ràng buộc đang 
ngăn cần từng nước riêng lẻ, không cho phép họ có những chính 
sách mở rộng mong muốn. Đồi khi, các nhà kinh tế ủng hộ một 
“chiến lược đầu tàu”, trong đó, các nước mạnh sẽ kéo các nước yêu 
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chủ yêu bằng cách sử dụng Mối quan hệ 1 về mối quan hệ số nhân 
và sư lan truyền của sản lượng. Thông thường, các nhà kinh tế 
chọn Nhật Bản và Đức, các nền kinh tế mạnh với các nguồn tài 
chính và tiết kiệm nội địa, làm những đầu tàu dẫn đầu. Bằng cách 
đốt nóng những đầu tàu này, các nước đó sẽ làm tăng nhập khẩu 
từ Mỹ và các nước khác, giảm thâm hụt tài khoản vãng lai của các 
nước đang thâm hụt, cho phép các nước đang thâm hụt được tự 
mình thực hiện việc mở rộng. 

Sự mở rộng có phôi hợp này hoạt động như thế nào? Chính sách 
tài khoá mở rộng ở một nước chỉ làm tăng sản lượng và nhập khẩu 
của nước đó. Các nước khác sẽ tăng được xuất khẩu với sự tăng lên 
theo cấp số nhân của GDP thông qua Mỗi quan hệ 1. Điều đó có 
nghĩa là cán cân thương mại của nước đầu tiên sẽ chuyến thành 
thâm hụt trong khi cán cân của các nước bạn hàng thương mại 
chuyến thành thăng dư. Thâm hụt thương mại lớn có thể không 
được các quốc gia hoan nghênh nên họ quyết định không mở rộng 
gì hết. 

Đây chính là chỗ để sự mở rộng có phối hợp nhảy vào cuộc. Nếu 
sự mở rộng diễn ra trong nhiều nước, tất cả các quốc gia sẽ thấy 
rắng nhập khẩu tăng xuất phát từ sự mở rộng của họ sẽ bị triệt 
tiêu, ít nhất là một phần, bởi tăng xuất khẩu sang các nước ngoài 
cũng đang mở rộng. “Các nước đầu tàu” kéo chăm chỉ nhất sẽ tăng 
trưởng nhanh nhất và sẽ chuyển hướng nhiều nhất sang thâm hụt 
thương mại. “Các nước toa xe” không làm gì cả hoặc làm ít nhất sẽ 
thấy rằng, địa vị của họ được tăng cường nhờ sự tăng lên trong 
xuất khẩu ròng cùng với mức sản lượng và việc làm cao hơn. Sự mở 
rông có phôi hơn sẽ làm tăng sản lượng uà 0iệc làm thê giới trong 
khi lợi giảm sự mắt cầ#W đái tài khoản uãng lai nếu các nước có 
thặng dư tài khoản uãng lai cắt những bước mở rộng dài nhất. 

Điểm bất lợi của đề xuất này là gì? Vấn đề chính là các nước 
riêng lẻ thường không muốn đóng vai trò đầu tàu. Mỗi nước đều 
có những lý do nội bộ để không muốn đứng mũi chịu sào. Một số 
nước có thể sợ rằng sự mở rộng sẽ mang tính chất lạm phát; các 
nước khác lại cảm thấy nên kinh tê của họ không thể chịu được 
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thâm hụt tài khoá nhiều hơn; và một số khác lại hoài nghi về 
chính sách mở rộng cầu của Keynes, và muốn trung thành với các 
chính sách phía cung. Hơn nữa, lý thuyết đầu tàu chỉ đúng trong 
một thế giới liên kết chặt chế với nhau và đang sa vào một thế cân 
bằng thất nghiệp cao. 

Thiên đường đã mất: Sự tìm kiếm vô vọng về một tỉ giá ổn 
định 

Những nỗ lực nhiều tham vọng nhất để kiềm chê sự thăng tràằm 
của thị trường ngoại hồi là ở châu Âu với việc thành lập khối tiền 
tệ mang tên Hệ thống Tiền tê Châu Âu (European Monetary 
System EMS) năm 1978. Mật nhóm các nước Tây Âu, đáng chú ý là 
Tây Đức, Pháp và Ý, đã xây dựng hệ thống này bên cạnh chế độ 
Bretton Woods. Là thành viên của EMS, các nước phải cam kết giữ 
tỉ giá của họ trong một số khoang hẹp được qui định trước. Những 
khoang này có thể được định kỳ qui định lại, nhưng giữa những kỳ 
điều chính đó, các nước phải có biện pháp để đảm bảo răng tỉ giá 
của các nước thành viên vẫn nằm trong khoang đó. 

Tiếc thay, hệ thông tỉ giá không thể hoạt động một cách biệt lập 
với các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Như chúng ta đã lý giải trong 
mục Á, giữ cho đồng tiền ở một mức độ qui định trước nào đó đòi 
hỗi phải tham gia vào các chính sách tiền tệ thông qua sự can thiệp 
hoặc thông qua lãi suất. 

Hầu hết các quốc gia đều nhận ra rằng, trong thực tễ, bận hành 
một hệ thông tỉ giá cô định đòi hỗi phải từ bò sự kiểm soát đối uới 
lãi suất trong nước. Nêu Pháp có tì giá liên bệ chặt chẽ với đồng 
mác Đức thì lãi suất thị trường tự do của Pháp không thể cách biệt 
quá xa lãi suất của Đức. Một sự cách biệt lớn sẽ gây ra một trận 
sụt lở đũa các lưng vốn Vì nó sẽ lật nhào hệ thống tỉ gìá hoặc kéo 
các lãi suất lại gần nhau. (Đề thấy điều này, bạn hãy tự hỏi điều gì 
xảy ra nếu, trong hệ thông tì giá cỗ định của Hoa kỳ có sự chênh 
lệch về lãi suất giữa Connecticut và California). 

Mắt quyền kiểm soát chính sách tiền tệ cũng không đến nỗi chất 
người trong thời kỳ bình thường, khi mà lãi suất bên ngoài gần sát 
với mức lãi suất mong muốn nếu còn kiểm soát chính sách tiền tệ. 
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Nhưng khi có khủng hoảng, chính sách tiền tệ mong muốn và thực 
tế có thể khác nhau rất xa. Đây chính là điều đã xảy ra trong giai 
đoạn 1989-1993, và sự chênh lệch này hầu như đã hủy diệt Hệ 
thống Tiền tệ Châu Âu. 

Nguyên nhân chủ chốt đầu tiên dẫn đến sự thất bại của Hệ 
thông Tiền tệ Châu Âu là do sự tái thống nhất nước Đức năm 1989, 
Tiếp theo sự tái thống nhất đó, chính sách tài khoá của Đức đã 
chuyển mạnh sang hướng mở rộng khi nó trợ cấp cho công nghiệp 
của Đông Đức. Đồng thời, đồng mác Đông Đức cũ cũng đã chuyển 
đổi trực tiếp sang đồng mác Tây Đức, làm cho cung tiền nói chung 
của Đức tăng vọt. Sự mở rộng của nước Đức đã khiến cho tỉ lệ lạm 
phát gia tăng. Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) đã đôi phó 
lại bằng cách tăng lãi suất của Đức để kiềm chế cầu. Ở đây, chính 
sách tiền tệ đã được sử dụng cho công tác quản lý kinh tế vĩ mô 
trong nước, và ảnh hưởng của các biện pháp này đến các bạn hàng 
thương mại của nước Đức chỉ là thứ yếu so với những vấn đề kinh 
tế trong nước. 

Trước tình hình lãi suất của Đức đang tăng dân, các quắc gia 
khác trong Hệ thống Tiền tệ Châu Âu đã phải tăng lãi suất của họ 
để ngăn chặn không cho đông tiền của họ xuống giá so với đồng mác 
Đức và chạy ra ngoài khoảng đã qui định trước. Những sự gia tăng 
trong lãi suất này, cùng với cuộc suy thoái thế giới và sư giảm 
mạnh sản lượng do khối xã hội chủ nghĩa đổ vỡ, đã đấy châu Âu, 
trừ nước Đức, rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng có. 

Cuối cùng, Hệ thống tiền tệ Châu Âu đã bị các nhà đầu cơ lật 
nhào, những người này tin rằng các nước sẽ không hỗ trợ một hệ 
thông tỉ giá và lãi suất phi thực tế mãi được. Các đồng tiền lần lượt 
bị tấn cống - đồng mác Phẩm Lan, đồng cua-ron Thụy Điển, đồng lia 
ý, đồng bảng Anh, đồng pêsô Tây Ban Nha. Rốt cuộc, chỉ có mảnh 
trời riêng của nước Pháp và nước Đức là trụ vững được trước cuộc 
tấn công mang tính chất đầu cơ đó. Hệ thống tiền tệ Châu Âu, đã 
từng được xây dựng rất kỹ lưỡng với giấc mơ về một đồng tiền 
chung châu Âu, nay đã tan thành mây khói. 

Ngày nay, các quốc gia châu Âu đang vượt lên trên đẳng gạch 
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vụn của Hệ thống tiền tệ Châu Âu, với hy vọng tiếp tục tiến lên 
trên con đường phối hợp chính sách tiền tệ và thống nhất đồng tiền. 
Những nỗ lực trước đây bị thất bại là do các quắc gia châu Âu 
không săn sàng để các chính sách tiền tệ trong nước của mình lệ 
thuộc vào hệ thống tỉ giá khi tình hình kinh tế nói chung đã trở nên 
quá suy yêu. 

Đánh giá 

Nghiên cứu này về sự phối hợp quắc tế phải thừa nhận một bức 
tranh hẫn độn với một số thành công và một số thất bại. Nhưng nêu 
chúng ta quay lại từ những vấn đề cá nhân thì một bồi thẩm khách 
quan của các sử gia chắc chăn sẽ đánh giá nửa cuối thế kỳ này như 
một sự thành công không đồng đều của các quốc gia Bắc Mỹ, Tây 
Âu và Đông Á. Bồi thẩm đoàn này sẽ chỉ ra những điểm sau: 

e Thành tích kinh tê uững mạnh. Giai đoạn này đã chứng kiên 
sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhất và bền vững nhất trong lịch sử. 
Đây là nửa thế kỳ duy nhất kể từ sau cuộc Cách mạng công nghiệp 
tránh được suy thoái trâm trọng, và không một nước công nghiệp 
lớn nào phải chịu khối ung nhọt của siêu lạm phát. 

e Sự tăng trưởng của thương mại. Đã có được bài học về sự nguy 
hiểm của chế độ bảo hộ trong những năm 1930, các quốc gia đã 
cùng nhau cam kết trong các hiệp ước và hiệp định quốc tế để chấm 
dứt việc ban hành những hàng rào thương mại. Gần đây nhất là 
Vòng đàm phán Urugoay, kết thúc vào cuỗi năm 1993, đã mở rộng 
các nguyên tắc thương mại mở cửa và tự đo sang các khu vực mới 
và các quốc gia mới. Qua thử nghiệm trong lĩnh vực này thấy rằng, 
thương mại quốc tế đã tăng trưởng nhanh hơn sân lượng trong tắt 
cả các nước lớn. 

e©e Sự chiến thẳng cửa thị trường. Ngạn ngữ có câu: "muốn theo 
gót chỉ bằng bắt chước". Trong kinh tế học, sự bắt chước thường 
điễn ra khi một quốc gia áp dụng hệ thắng tổ chức của một quốc gia 
khác với hy vọng có được sự tăng trưởng và ổn định. Trong những 
năm 1980 và 1990, các quốc gia lần lượt cởi bô xích trói của nền : 
kinh tế mệnh lện† và ngột ngạt của kế hoạch hoá tập trung - không 
phải vì sách giáo khoa đã thuyết phục được họ nên làm như thế mà 
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là vì họ đã chứng kiến bằng chính mắt mình các quốc gia định 
hướng thị trường phương Tây đã hưng thịnh ra sao, trong khi các 
nền kinh tế mệnh lệnh phương Đông lại sụp đổ. Trước đây chưa bao 
giờ có chuyện một khối lại bị tan rã chỉ vì nó không thể sản xuất 
được bơ cùng với súng. 


C. NƯỚC MỸ ĐANG XUỒÔNG DỐC HAY 
ĐANG CÓ SỨ MẠNG MỚI? 


Khi chúng ta đang tiên dần đến thiên niên kỷ mới, nhiều nhà 
quan sát lo ngai rằng Hoa kỳ đang trên đường xuống đắc cà về kinh 
t và chính trị. Họ chỉ ra rất nhiều hội chứng: tỉ lệ tiết kiệm quốc 
gia thấp, thâm hụt ngân sách liên bang triền miên, tăng trưởng 
năng quất chậm chạp, thâm hụt ngoại thương lớn, và nợ nước ngoài, 
lớn nhất thê giới. Trong khi nước Mỹ đang có những bước đi để 
xoay chuyến chiêu hướng này thì nhiều người lại lo ngại rằng như 
vậy vân chưa đủ. 


GIẢ THUYÉT SUY GIẢM 


Trước bỗi cảnh này, nhà sử học Paul Kennedy của Trường Đại 
học Yale đã công bố một công trình nghiên cứn phức tạp về sự thay 
đổi kinh tế và mâu thuẫn chính trị: tác phẩm Sự thăng trầm của 
các siêu cường', Kennedy lập luận rằng, vì những xu hướng tăng 
trưởng dài hạn cơ bản, nước Mỹ đề phải chịu một sự suy giảm đáng 
kể về sức manh chính trị và quân sự trong những thập kỳ tới. 

Sau khi đã xem xét lại 5 thế kỷ về lịch sử kinh tế, chính trị và 
quân sự, Giáo sư Kennedy đã kết luận như sau: 

1. “Ghi chép lịch sử đã cho thấy có một mối quan hệ lâu dài rất 
rõ ràng giữa sư thăng trằm về kinh tế cửa từng siêu cường với sự 
tăng giàằm sản lượng của nước đó, giống như một sức mạnh quân 


1. Paul Kennedy, Sự thăng trằm cúa các siêu cường: thay đổi kính tÂ oà mâu 
thuẫn quân sự từ năm 1500 đắn năm 2000 (Random House, New York, 1987). Đặc 
biệt nên xem phần giới thiệu trong Chương 1 và Chương 8. 
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sự quan trọng (hay một đề chế bao trùm thế giới). Cả sự giàu sang 
lẫn sức mạnh luôn luôn chỉ là tương đối”. Ông đã chứng minh luận 
cứ của mình bằng một nghiên cứu chỉ tiết về lịch sử Tây Ban Nha, 
Pháp, Đề quốc Anh, Liên bang Xô viết, và Hoa kỳ. 

2. “Sức mạnh tương đối của những quốc gia hàng đầu trong các 
công việc của thế giới không bao giờ giữ nguyên, trên nguyên tắc là 
vì tốc độ tăng trưởng không đồng đều giữa các xã hội khác nhau và 
vì các phát minh quan trọng trong công nghệ và tổ chức sẽ mang 
lại lợi thế cho một xã hội này lớn hơn so với một xã hội khác.” Tiền 
bộ công nghệ và kinh tế kế từ sự phát triển đầu máy hơi nước cho 
đến vũ khí hạt nhân đã minh họa cho con đường mà công nghệ đã 
làm thay đổi vận mệnh kính tế và chính trị của một quốc gia theo 
những cách khác nhau và không lường trước được. 

Sau đó, Kennedy đã áp dụng những bài học này của lịch sử vào 
tình hình kinh tế chính trị đương đại. Ông nhấn mạnh rằng, tỉ 
trọng của Hoa kỳ trong sản lượng và công nghiệp chế tạo của thế 
giới đã giảm đáng kể kế từ đỉnh cao của nó vào năm 1945; nhiêu 
ngành công nghiệp và kỹ năng thiết yêu của Mỹ đã giảm xuống, bị 
các ngành đó của nước ngoài thê chỗ, sự nhất trí về chính trị đã trở 
nên không có lợi cho tăng trưởng kinh tế; và chỉ tiêu quốc phòng cao 
đã làm tốn hao nền kinh tế dân sinh của quốc gia. Đồng thời, các 
khu vực khác - đặc biệt là Nhật Bản và Liên ninh châu Âu - đã 
tăng trưởng rất nhanh, sản xuất ra một tỉ phần ngày càng lớn 
trong GDP và sản phẩm chế tạo của thê giới, và có tiềm năng để trở 
thành một siêu cường của ngày mai. Từ những bằng chứng này và 
những thưc tế khác, Kennedy ởã kết luận: 

“` Chỉ có một câu tÄ lời cho câu hỏi... iận Hoa kỳ có duy trì được 
vị thế hiện tại [về quân sự và =hính trị] hay không, đó là “không” - 
đơn giản là vì không có bất kỳ một quốc gia nào được mãi mãi dẫn 
đầu tất cả các quấắc gìa khác, vì điều đó hàm ý một sự đông cứng của 
tất cẢ các hình thái khác nhau của tốc độ tăng trưởng, tiến bộ công 
nghệ. phát triển quân sự vẫn đã từng tần tại từ ngàn đời nay... Có 
người thích diễn đạt vấn đà theo cách châm chọc chất người của 
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Shaw, đã nói: “Rome sụp đổ; Babylon suy tàn; ngày của Secarsdale 
sẽ tới”', 


TÍNH CẠNH TRANH KHÁC VỚI NĂNG SUẤT 


Các nhà kinh tế nhìn triển vọng của nước Mỹ trong những thập 
kỳ tới như thê nào? Khi phân tích về tình hình hoạt động kinh tế 
so gánh, chúng ta cân phân biệt giữa tính cạnh tranh của một quốc 
gia với năng suất của quốc gia đó. Tính cạnh tranh muốn nói tới 
mức độ mà hàng hoá của một nước có thể cạnh tranh trên thương 
trường; nó chủ yếu phụ thuộc vào giá tương đối của sản phẩm. Tuy 
nhiên, tính cạnh tranh rất khác với năng suất của một quốc gia, là 
cái đo lường rnức sản lượng trên một đơn vị đầu vào, chẳng hạn sản 
lượng trên một ngày công. 

Như chúng ta đã thấy ở trên, tính cạnh tranh của Mỹ đã giảm 
mạnh trong những năm 1980. Nguyên nhân không phải là do tốc 
độ tăng năng suất của Mỹ đã giảm trong giai đoạn này - mà thực 
tế phải ngược lại mới đúng, tức là năng suất của Hoa kỳ trong 
những năm 1980 đã tăng nhanh hơn một thập kỷ trước đó. Trái lại, 
sự giảm sút tính cạnh tranh của Mỹ trong những năm 1980 là do 
sự lên giá của đồng đôla đã làm giá cả của Mỹ tăng tương đối so với 
hàng hoá của các bạn hàng thương mại. 

Điều này dẫn đến một điểm cơ bản về tính cạnh tranh: Các nước 
không phải tự nhiên không cạnh tranh được, mà họ trở nên mất 
tính cạnh tranh khi giá cả của họ đi chệch hướng do một tỉ giá cao 
quá mức. Thực ra, đầy chỉ là một cách phát biểu lại của qui luật lợi 
thế so sánh, cho biết rằng tất cả các quốc gia đều có thể hưởng lợi 
khi tham gia vào thương mãi trên cơ sở lợi thế so sánh của mình. 

Xu hướng của năng suất 

Thực chất đôi với thu nhập của Hoa kỳ không phải là về tính 
cạnh tranh, mà nó quan tâm đến năng suất. Nhớ lại rằng, năng 
suất đo lường sản lượng trên một công nhân hay trên một lô đầu 
vào. Nếu thu nhập thực tế của Mỹ bị ngưng trệ trong hai thập kỷ 


1.Câu trích trên cũng lấy trong tác phẩm của Kennedy. 
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qua, thì đó là do tăng trưởng năng suất đã bị chậm lại chứ không 
phải vì nước Mỹ đã mắt tính cạnh tranh. 

Tính cạnh tranh rất quan trọng đối với thương mại, nhưng nó 
không có mối liên hệ nội tại nào với qui mô hay tốc độ tăng trưởng 
thu nhập thực tế. Trung quốc đã được hưởng thặng dư thương mại 
lớn trong những năm gần đây, trong khi Hoa kỳ lại lâm vào thâm 
hụt thương mại nặng nề. Nhưng chắc chắn điều đó không có nghĩa 
là người Mỹ đang đánh đối mức sống của họ cho người Trung quốc. 
Mắt tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế là do giá eđ của nước 
đó đã không tương thích với các bạn hàng thương mại của nó, và 
không nhát thiết phải liên quan đến năng suất của nước đó so với 
các nước khác ra sao. 

Xu hướng gần đây của năng suất như thế nào? Dù có dùng lời lẽ 
nguy biện thế nào đi nữa thì sắn lượng, năng suất và tiên dùng của 
Mỹ vẫn đang theo xu hướng tăng lên. Quả vậy, GDP trên đầu người 
và sản lượng trên một giờ công của Hoa kỳ vẫn còn vượt xa các bạn 
hàng thương mại lớn của Mỹ là Nhật Bản và Đức. Một nghiên cứu 
đặc biệt nổi bật của Viện toàn cầu MecKinsey cho thấy rằng, năng 
suất ngành chế tạo năm 1990 của Nhật Bản thấp hơn 17% so với 
năng suất của Mỹ, còn của Đức thì thắp hơn 21%'. Hơn nữa, trong 
số 9 ngành chế tạo được nghiên cứu, Hoa kỳ vẫn giữ vị trí hàng đầu 
về năng suất trong ngành máy tính, bột giặt và xà phòng, bia, và 
thực phẩm. Các công nhân Nhật Bản có năng suất cao hơn công 
nhân Mỹ trong ngành ô tô, phụ tùng xe hơi, thép và hàng điện tử 
dân dụng. Không eó ngành nào trong sô những ngành được điều tra 
mà công nhân Đức có năng suất cao nhất cả, và trên thực tê, năng 
suất của Đức đã giảm so với Hoa kỳ trong những năm 1980. 

“ Công trình nghiễn cứu của Viện McKinsey đã điều tra nguyên 
nhân gây ra sự chênh lệch về năng suất giữa các nước lớn trong 9 
ngành được khảo sát. Những gì nổi lên thật đáng ngạc nhiên: 

e Tính hiệu quả kinh tế theo qui mô và công nghệ chế tạo đóng 


1. Viện Toàn Cầu MecRinsey, Năng suất ngành chả tạo (Washington, D.C., 
1998). 
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một vai trò nhỏ trong các ngành này. 

e Thật là lạ, trình độ kỹ năng và trình độ giáo dục của công nhân 
không mấy quan trọng, gần như là giống nhau trong cả ba quốc gia. 

e Sự chênh lệch lớn nhất về năng suất là trong các hãng cùng 
một ngành. Nhà quản lý có thể làm tăng năng suất đáng kế trong 
tất cả các ngành bảng cách áp dụng những công nghệ tốt nhất 
trong thực tiến. 

Một trong những phát hiện nổi bật nhất của Viện MecKinsey là 
tâm quan trọng của vấn đề £oàn cầu hoá, một thuật ngữ để chỉ CÀI 
cạnh tranh với nước đứng đầu thế giới trong một ngành cụ thể. 
Nghiên cứu cho thấy rằng, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào trong 
nước có năng suất nhất (như sự cấy ghép các nhà máy ô tô Nhật 
Bản trên mảnh đất Mỹ) đã góp phân vào sự cải thiện năng suất 
nhanh chóng thông qua việc áp dụng các công nghệ hàng đầu cũng 
như thông qua việc thúc đẩy cạnh tranh. Hình 37-6 cho thấy rằng, 
kết quả tăng năng suất tương đối trong các ngành có quan hệ chặt 
chẽ với mức độ toàn câu hoá. Điều này cung cấp thêm bằng chứng 
cho răng, con đường chắc chắn nhất để có được năng suất cao, và 
do đó có được mức sống cao là phải mở cửa thị trường cho thương 
mại, vốn, và các ý tưởng từ các nước tiên tiến nhất, và cho phép 
sự cạnh tranh quyết liệt với các công ty đã áp dụng công nghệ tiên 
tiên nhất. 


Hình 37-6. Tiếp cận với công nghệ hàng đầu sẽ nâng cao được 
năng suất tương đối 

Chỉ số toàn cầu hoá đo mức độ một ngành được cọ xát với nước đứng 
đầu thầ giới trong ngành đó, hoặc là thông qua thương mại tự do phi bảo 
hộ, hoặc thông qưa việc cấy ghép từ nước hàng đầu đó. Khi các ngành 
được eo xát, như đối với hãng chế tạo ô tô của Mỹ hay hãng sản xuất máy 
tính của Đức, họ phải cạnh tranh quyết liệt với nhau để tồn tại, và do đó, 
họ khép đần khoảng cách với nước đứng đầu. Khi ngành nội địa được bào | 
hộ, như bia Đức hay chế biên thực phẩm Nhật Bản, sự cạnh tranh sẽ yếu 
đì và năng suất tương đối sẽ thấp. 

[Nguồn: Viện toàn cầu McKinsey, Nỡng suất ngành chế tạo, (Washing 
ton, D.C., 19898)] 
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LỜI KÉT: GIÀU CÓ ĐỂ LÀM GÌ? 


Liệu nước Mỹ đang trên đường xuống dốc hay sẽ trở thành siêu 
cường kinh tế và chính trị của thế kỹ tới, cho đến đây vễr: không 
thể đoán trước được. Bất kể tương lai có thế nào, thì những vấn đề 
luôn luôn cần nhớ vẫn là tầm quan trọng của tính hiệu quả trong 
năng suất và tăng trưởng kinh tế vẫn không hề suy giàm. 

Ở mức độ sâu sắc hơn, cuộc tranh luận này làm nổi lên một thê 
lưỡng nan từ lâu về sự lựa chọn, nhưng xuất hiện dưới một hình 
thức mới cho các xã hội thịnh vượng: giàu có để làm gì? Chúng ta 
nên sử dụng nhữ thế. nào các nguồn lực mà tiên bộ công nghệ đã 
tạo ra với năng suất rất cao? Đề sản xuất súng, bơ hay dành cho 
tương lai? Nước Mỹ đã dành rất nhiều sức lực và trí tuệ khoa học 
trong suốt nửa thế kỷ qua để cạnh tranh với các đôi thủ đứng sau 
tắm màn thép. Sự đầu tư vào quân sự này đã kết thúc với sự ra đi 
của kinh tê mệnh lệnh kiếu Liên Xô nhưng điều đó lại đặt ra một 
loạt những tình thế lưỡng nan khác. 

Chúng ta nên sử dụng các nguồn lực mà đã có lúc đành để sản 
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xuất súng như thê nào? Chúng ta sẽ dùng chúng cho bơ và các hàng 
hoá tiêu dùng khác, hưởng thụ thành quả của những hoạt động 
đầu tư trước đây với mức tiêu dùng biện tại cao, và phó mặc cho 
tương lại tự lo liệu chăng? Hay chúng ta nên đầu tư nhiều hơn vào 
vốn, giáo dục, và môi trường đế nâng cao mức sống cho những 
người tiếp bước chúng ta? Hay chúng ta có thể quyết định trở 
thành sen đầm quốc tế, ngăn chặn mọi nạn đói, nội chiến và chế độ 
chuyên chế? 

Không có một câu trả lời đúng nào cho những câu hỗi cơ bản đó. 
Mỗi cá nhân phải phản ánh giá trị của chính mình và phân đầu làm 
việc vì một điều tốt đẹp hơn. Chúng ta đặc biệt thích thú với nhận 
xét của djJoha EF. Kennedy, người đã bộc lộ sự khôn ngöan rõ rệt trong 
các vấn đề kinh tế: “Giờ đây, kèn đồng lại một lần nữa hiệu triệu 
chúng ta - không phải là lời kêu gọi vũ trang [nhưng là lời kêu gọI] 
lên đường chỗng lại những kẻ thù chung của nhân loại: sự bạo 
ngược, đói nghèo, bệnh tật và bản thân chiến tranh nữa”. 

Lời kêu gọi đó cũng là hôi kèn thức tỉnh các nhà kinh tế trẻ tuổi. 
Mặc dù các nền kinh tế thị trường đã trăm lân thịnh vượng hơn 
dưới thời đại Adam Smith, sức sống của kính tế học vẫn không hề 
theo qui luật lợi tức giảm dần. Danh mục các vấn đề kinh tế chưa 
giải quyết được vẫn còn rất dài. Nhưng chúng ta tin chắc rằng, 
nghiên cứu kinh tế học không chỉ nâng cao tổng sản phẩm quôc nội 
mà còn phát huy được cả những điều tốt đẹp nhất năm ngoài thị 
trường - tự do phê bình, tr do thay đổi, và tự do theo đuổi những 
giấc mơ riêng của con người. 


TÓM TẮT 


A. Hệ thống tài chính quốc tế 

1. Thương mại quốc tế bao gôm việc sử dụng các đồng bản tệ 
khác nhau mà chúng được liên kết với nhau bằng giá tương đối, 
được gọi là tỉ giá hối đoái. Một nền kinh tế quấc tế hoạt động trôi 
chảy sẽ đòi hỏi sự vận hành trơn tru của hệ thông tỉ giá, tức là các 
luật lệ và thể chế kiếm soát giao dịch giữa các quốc gia. Ba hệ thống 
tÌ giá quan trọng là: (a) hệ thắng tỉ giá thả riỗ¡i hoàn toàn, trong đó 
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tỉ giá hồi đoái của một nước được quyết định hoàn toàn bởi các lực 
lượng cung và cầu thị trường; (b) hệ thống tỉ giá cỗ định (như hệ 
thống bản vị vàng hay hệ thông Bretton Woods), trong đó các nước 
ấn định và bảo vệ một cơ cấu tỉ giá nhất định; (e) hệ thống tỉ giá có 
quản lý, trong đó sự can thiệp của chính phủ và các lực lượng thị 
trường tương tác với nhau để quyết định giá trị tỉ giá. 

2. Các nhà kính tế cổ điển như David Ricardo đã giải thích cách 
điều chỉnh mất cân đối thương mại bằng cơ chế luồng chu chuyển 
của vàng. Trong quá trình này, sự vận động của vàng sẽ làm thay 
đổi cung tiền và mức giá. Thí dụ, thâm hụt thương mại sẽ dẫn đến 
luồng vàng chảy ra và giá trong nước giảm xuống, và điều này lại 
(a) làm tăng xuất khẩu và (b) kiềm chế nhập khẩu của các nước 
mất vàng, trong khi đó lại (c) giảm xuất khẩu và (d) tăng nhập 
khẩu của những nước được vàng. Cø chế này cho thấy rằng, đưới 
chế độ tỉ giá cô định, các nước phải điều chỉnh thông qua sự thay 
đổi giá cả và mức thu nhập trong nước. 

B. Sự phối hợp quốc tế 

3. Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II, các nước đã thiết lập nên 
các thể chế kinh tế quốc tế để tổ chức lại thương mại và tài chính 
quốc tế. Những thể chế này bao gồm Quï tiền tệ Quác tá (TME), có 
nhiệm vụ giám sát hệ thống tỉ giá và giúp đỡ các nước về cán cân 
thanh toán; Ngân hàng Thế giới (WEB), có nhiệm vụ cho các nước có 
thu nhập thấp vay tiền; và hệ thống tỉ giá Bretton Wooda. Dưới hệ 
thắng Bretton Woods, các nước “cỗ định” đồng tiền của họ với đôla 
và với vàng, đưa ra các tỉ giá cô định nhưng có thể điều chỉnh dần. 
Khi ngang giá chính thức đã thay đổi quá xa so với mức cơ sở, các 
nước có thể điều chỉnh ngang giá và đạt đến thê cân bằng mới mà 
không phải chịu đựng những khó khăn của lạm phát hay suy thoái. 

4. Khi hệ thống Bretton Woods tan vỡ năm 1971, nó được thay 
thể bằng một hệ thống lai ghép như ngày nay. Một số nước lớn hoặc 
các khu vực lớn cho phép đồng tiền của mình được thả nổi tự do; 
hầu hết các nước nhỏ thì cô định đồng tiền của mình vào đồng đôla 
và các đồng tiền khác; và cho tới gần đây, hầu hết các nước châu Âu 
đều vẫn trung thành với Hệ thống tiền tệ Châu Âu (EMS), một hệ 
thống thiết kế rất gần với hệ thống Bretton Woods. Các chính phủ 
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thường can thiệp khi đồng tiền của họ đi chệch quá xa khỏi xu 
hướng cơ bản hay khi thị trường ngoại hối bị xáo trộn. 

5. Kết quả hoạt động kinh tế của các quốc gia có quan hệ với 
nhau trong ngắn hạn thông qua tác động đến sản lượng của các 
luông thương mại và lãi suất, trong đài hạn thông qua các hình 
thái tiết kiệm và đầu tư quấắc gia. Tuy nhiên, đôi khi, các hoạt động 
bất hợp tác của các quốc gia riêng lẻ lại đưa đến kết cục phi hiệu 
quả - các kết cục kinh tế vĩ mô với thất nghiệp cao hoặc chiến tranh 
thương mại, chính phủ bị mất lòng tin trên thị trường tài chính. 
Hợp tác quốc tê được thiết kế để khắc phục những khuyết tật ngăn 
cản sự huy động hết các nguồn lực và các luồng chu chuyển vốn tự 
do và hiệu quả giữa các quốc gia. 

6. Do sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng giữa các nền kinh 
tế quốc dân, các nước thường cô gắng phối hợp chính sách kinh tế 
của họ. Những vấn đề chính sách quan trọng là như sau: 

a. Chính sách thương mại quốc gia ảnh hưởng đến sản lượng và 
việc làm của các nước khác. Một chính sách bảo hộ các ngành của 
một nước băng các hàng rào thuế quan là một cách làm lợi mình 
hại người, về bản chất là xuất khẩu thất nghiệp và thâm hụt 
thương mại. 

b. Tỉ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến giá tương đổi và xuất 
khẩu ròng. TÍ giá hối đoái của một quốc gia tăng lên sẽ làm giảm 
xuất khẩu ròng và sản lượng của quốc gia đó, trong khi tỉ giá hối 
đoái giảm xuống lại làm tăng xuất khẩu ròng và sẵn lượng. Vì tác 
động to lớn của tỉ giá hồi đoái đến các nền kinh tế quốc dân, các 
nước đã ởi đến những hiệp định về các thoả thuận tiền tệ quốc tê. 

c. Trong những năm gàn đây, các nước thường phối hợp chính 
sách kinh tễ vĩ mô của- họ, cỗ tăng sản lượng quốc dân hoặc giảm tỉ 
lệ lạm phát. trong nước. Bằng cách hợp tác trong các chính sách tài 
khoá và tiền tệ, các nước có thể tận đụng được lợi thể của những 
ảnh hưởng mở rộng hay thu hẹp, mà hiển nhiên sẽ có tác động lan 
truyền ra các nước khác khi sản lượng thay đối. 

C. Nước Mỹ đang xuống dốc hay đang có sứ mạng mới? 

7. Những ý kiến chỉ trích cho rằng hai thập kỷ năng suất tăng 
chậm và mức tiết kiệm không thoả đáng đang làm giảm sút ảnh. 
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hưởng kinh tê và sức mạnh của Mỹ. Những cuộc thảo luận phổ biến 
thường bỏ qua sự khác nhau giữa năng suất và tính cạnh tranh. 
Tính cạnh tranh là muốn nói đến hàng hoá của một nước có thể 
cạnh tranh trên thương trường quốc tê tốt như thế nào; còn năng 
suất là để chỉ mức sản lượng trên một đơn vị đầu vào, chăng hạn 
sản lượng trên một giờ công. Thu nhập thực tế và mức sống phụ 
thuộc chủ yêu vào năng suất, còn thương mại và tình trạng tài 
khoản vãng lai thì phụ thuộc vào tính cạnh tranh. 

8. Trong những năm 1980, nước Mỹ đã mất tính cạnh tranh vì 
đồng đôla quá cao giá, trong khi tăng trưởng năng suất trong thời 
kỳ này thực sự có tăng lên chút ít. Những nghiên cứu gần đây cho 
thấy, các nền kinh tế tiên tiến nhất đang tiến dần đến một mức 
năng suất chung, nhưng mức tuyệt đỗi về năng suất của Hoa kỳ 
trong ngành chế tạo và dịch vụ vẫn tiếp tục vượt trên mức năng 
suất của các nước lớn khác. 
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CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. James Tobin đã viết: “Người thày giáo vĩ đại của tôi, Joseph 
Schumpeter, đã từng nhận ra sự trớ trêu khó hiểu rằng, những 
người cấp tiên nhiệt thành với thị trường tự đo lại không sẵn lòng 
để cho thị trường tự quyết định giá cả của các ngoại tệ” [Chính sách 
Kinh tế Quốc gia (Nhà xuất bản Đại học Yale, New Haven, Conn. 
1966), tr. 161]. Vì lý đo gì mà các nhà kinh tế cho phép thị trường 
ngoại hỗi trở thành một ngoại lệ đối với thiên hướng chung ởi theo 
thị trường tự do? 

2. Trong Hiệp ước Louvre năm 1987, các nước lớn đã đồng ý duy 
trì đồng tiền của mình trong một “khoảng tham chiếu”. Chẳng hạn, 
Hoa kỳ và Đức thoả thuận giữ cho đồng mác Đức nằm trong 
khoảng từ 1,6 đến 1,8 mác ăn một đôla. Bằng đồ thị cung-cầu, hãy 
trình bày chính phủ có thể thi hành chính sách này như thế nào. 

3. Hãy xét hai tình huồng: 

a. Thu nhập thực tê của Mỹ và Nhật Bản đang tăng 1% một 
năm. 

b. Thu nhập thực tế của Mỹ tăng 2%, còn thu nhập thực tê của 
Nhật Bản tăng 4%. 

Là người Mỹ, bạn sẽ thích tình huông a hay b2? Hãy luận giải câu 
trả lời của bạn. Liên hệ câu hỏi này với sự khác nhau giữa thu nhập 
tuyệt đối và thu nhập tương đôi. 

4. Hình 37-7 trình bày một kế hoạch ngang giá linh hoạt hay 

cô định có điều chỉnh dần cho tỉ giá giữa đồng đôla và mác Đức. 
Một tỉ giá như vậy sẽ cho phép tỉ giá được thay đổi vài phần trăm 
một năm. Có những lý lẽ ủng-hộ và phản đối nào đối với tỉ giá này 
ao với tỉ giá cỗ định hay tỉ giá thả nối hoàn toàn? 

5. Hãy xét ba hệ thống tỉ giá sau đây: bắn vị vàng cổ điển, tỉ giá 
thả nổi hoàn toàn, và hệ thống Bretton Wooda. So sánh ba hệ thống 
này theo các đặc điểm như sau: 


a. Vai trò của chính phủ khác với vai trò của thị trường trong 
việc xác định tỉ g1á. 
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b. Mức độ dao Hình 37-7. Tỉ giá cố định có điều chỉnh 
động của tỉ giá. cho phép điều chỉnh tỉ giá có trật tự 

c. Phương pháp = 
điều chỉnh giá tương 
đối giữa các quốc gia. 

d. Sự cần thiết phải 
có hợp tác và tư vấn 
quốc tế trong việc xác 
định tỉ giá. 

e. Khả năng thiết 
lập và duy trì sự phi 
liên kết nghiêm túc về tỉ giá. 

6. Giả sử các hãng chế tạo ð tô Nhật Bản tìm ra một công nghệ 
sử dụng rô bốt mới để sản xuất ô tô với chỉ phí rất thấp và làm 
cho giá ô tô Nhật giảm 50%. Điều này có ảnh hưởng như thê nào 
đến sản lượng và thu nhập thực tế của Nhật Bản và Mỹ? Công 
nghệ rô bốt này là điều tốt hay xấu đối với công nhân và người 
tiêu dùng Mỹ? 

7. Giả sử My đang lãm vào thâm hụt thương mại với sản lượng 
đang ở mức mong muốn, còn châu Âu có thặng dư thương mại với 
tỉ lệ thất nghiệp rất cao. Sự kết hợp giữa thay đổi tỉ giá có phối hợp 
và các chính sách tài khoá nào cô thể làm thay đổi tình hình thương 
mại theo hướng cân bằng và sản lượng đạt mức mong muốn? 

8. Hiệu ứng Feldstein-Horioka là gì? Theo hiệu ứng này, tác 
động của kế hoạch cả gói nhằm giảm thâm hụt đến đầu tư trong 
nước và thâm hụt tài khoá vãng lai là gì? Giải thích. 
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A 


Ability-to-pay principle (of taxation): Nguyên tấc khả năng 
thanh toán (của đánh thuế) 

Nguyên tắc cho rằng, gánh nặng thuế của một người nên tùy 
thuộc vào khả năng chí trả của người đó, được đo bằng thu nhập 
hoặc của cải. Nguyên tắc này không nêu cụ thể những người giàu 
có hơn thì nên chỉ trà nhiều hơn bưo nhiêu. 

Absolute advantage (in international trade): Lợi thế tuyệt 
đối (trong thương mại quốc tế) 

Khả năng của nước Á sản xuất ra một hàng hoá hiệu quả hơn 
(tức là có sản lượng lớn hơn trên một đơn vị đầu vào) so với nước 
B. Cá được lợi thế tuyệt đối này không nhất thiết có nghĩa là nước 
A có thể xuất khẩu hàng hoá đó sang nước B một cách thành công. 
Nước B vẫn có thể có lợi thế so sánh. 

Acelerator prineiple: Nguyên tắc gia tốc 

Lý thuyết cho rằng sự thay đổi trong sản lượng sẽ gây ra một sự 


1. Các từ in đậm trong phần định nghĩa được trình bày thành mục riêng trong 
phần Thuật ngữ tra cứu. Về nội dung chỉ tiết hơn của các thuật ngữ cụ thể, phần 
trình bày trong các chương là một xuất. phát điểm hữu ích. Nội dung hoàn chính 
hơn nữa có thể xem trong Douglas Greenwald, ed. Bách khoa toàn thư Kinh tê học 
MecGrau-HLH (McGraw-Hill, New York, 1994); Davìd Pearce, Từ điển Rinh tá học 
hiện đại McMi1lan (McMIlan, London, 1992); Bách khoa toàn thư Quốc tê về 
Khoa học xã hội (Colier và Mcmillan, New York, 1968), và John Eatwell, Murray 
Milgate và Peter Newman, Neu Palgraoe: Từ điển Kính tê học (Memillan, London, 
1987), tập 4. 
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thay đổi cùng chiều trong cầu về đầu tư. 

Actưal, cyclieal and stru£€ural budget: Ngân sách thực có, 
chu kỳ và cơ cấu 

Thâm hụt (hay thặng dư) ngân sách thực có là những số liệu 
được ghi chép trong một năm nhất định. Nó bao gồm ngân sách 
cơ cấu, là ngân sách tính toán nguồn thu, chi và thâm hụt của 
chính phủ khi nền kinh tế hoạt động ở mức sản lượng tiềm năng, 
và ngân sách chu kỳ, là cái ởo lrờng tác đồng của chu kỳ kinh 
doanh lên ngân sách. 

Adaptive expectation: Kỳ vọng thích nghỉ 

Xem expectation. 

Adjustable peg: Có định có điều chỉnh 

Một hệ thống tỉ giá trong đó, một nước duy trì tỉ giá cố định hay 
“không đổi” so với các đồng tiền khác. Tùy nhiên, tỉ giá này cũng có 
thể được điều chỉnh định kỳ, khi nó đã đi chệch quá xa khỏi xu 
hướng của những lực cơ bản. Hệ thông này được sử dụng cho các 
đồng tiền mạnh trong thời kỳ Bretton Woods từ năm 1944 đến năm 
1971 và được gọi là hệ thống Bretton Wooda. 

Administered (or inflexible) prices: Giá có kiểm soát (hay 
giá cứng nhắc) 

Thuật ngữ chỉ giá cả được ấn định và giữ không đổi trong một 
khoảng thời gian và cho một hệ thống các giao dịch. (Thuật ngữ 
tương phản, xin xem price flexibility) 

Aggregate demand: Tổng cầu 

Tổng chỉ tiêu dự kiến hoặc mong muốn trong một nền kinh tế 
trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được quyết định bởi mức 
giá chung và chịu ảnh hưởng của đầu tư trong nước, xuất khẩu 
ròng, chi tiêu của chính ph; hàm tiêu dùng và cung tiền. 

Aggregate demand (AD) cưrve: Đường tổng cầu 

Đường thể hiện mỗi quan hệ giữa lượng hàng hoá và địch vụ mà 
dân chúng sắn sàng mua với mức giá chung, mọi thứ khác như 
nhau. Cũng như bất kỳ một đường cầu nào, nó cõ các biến quan 
trọng đứng đằng sau đường tổng cầu, thí đụ như chỉ tiêu của chính 
phủ, xuất khẩu và cung tiền, 
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Aggregate supply: Tổng cung 

Tổng giá trị của hàng hoá và dịch vụ mà các hãng sẵn sàng sản 
xuất trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng cung là một hàm 
của các đầu vào biên đổi, công nghệ và mức giá. 

Aggregate supply (AS) curve: Đường tổng cung 

Đường thể hiện mối quan hệ giữa sản lượng các hãng sẵn sàng 
cung ứng và mức giá chung, mọi thứ khác như nhau. Đường ÀS 
thường là thắng đứng tại mức sản lượng tiềm năng trong một thời 
gian rất dài hạn nhưng có thể tương đối thoải trong ngắn hạn. 

Allocative efÖiciency: Hiệu quả phân bể 

Tình trạng trong đó, không một cách tổ chức lại hoặc trao đổi 
nào có thể làm tăng độ thoả dụng hay mức độ thoä mãn của một cá 
nhân mà không phải làm giảm độ thoả dụng hay thoả mãn của các 
cá nhân khác. Trong những điều kiện ràng buộc nhất định, cạnh 
tranh hoàn hảo sẽ dẫn đến hiệu quả phân bồ. Cũng còn được gọi là 
hiệu quả Pareto. 

Anfitrust legislation: Luật chống tờ-rớt 

Những điều luật chống hình thành độc quyền, cản trở thương 
mại, và câu kết giữa các hãng để tăng giá hoặc ngăn cản cạnh 
tranh. 

Appreciation (of a currency): Sự lên giá (của đồng tiền) 

Xem depreciation (of a currency) 

Arbitrage: Hoạt động mua ngay bán ngay 

Đầu cơ không có rủi ro. Hành động mua một đồng tiền hay một 
hàng hoá trên thị trường này, đồng thời bán chúng kiếm lời trên 
một thị trường khác. Hoạt động mua ngay bán ngay là một lực 
quan trọng để xoá bở sự-phân cách về giá, do đó làm cho thị trường 
hoạt động hiệu quả hơn. 

Asset: Tài sản 

Một tài sản bằng hiện vật hay một quyền vô hình có giá trị kinh 
tá. Những thí dụ quan trọng là thiết bị, nhà xưởng, đất đai, bằng 
sáng chế, bản quyền, và các công œ tài chính như tiền hay trái 
phiêu. 
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Assetdemand for money: Cầu về tiền cho tài sản 

Xem demand for money 

Automatic (or built-in) stabilizers: Cơ chế ổn định tự 
động (hay nội thân) 

Tính chất của một hệ thông thuế và chi tiêu của chính phủ nhằm 
giảm tác động của thay đối thu nhập đến khu vực tư nhân, ví dụ 
như bồi thường thất nghiệp và thuế thu nhập lũy tiến. 

Average cost: Chỉ phí trung bình, chỉ phí bình quân 

Xem cost, average 

Average cost curve, long run: Đường chỉ phí trung bình, 
đài hạn (LR hay L ) 

Đồ thị biểu diễn chỉ phí trung bình tối thiểu để sản xuất ra một 
hàng hoá tại mỗi mức sản lượng, già định răng công nghệ và giá 
đầu vào là cho trước, nhưng người sản xuất được tự do lựa chọn quí 
mô tôi tru về nhà xưởng. 

Average cost curve, short run: Đường chị phí trung bình, 
ngắn hạn (SR bay S ) 

Đô thị biểu diễn chỉ phí trung bình tôi thiểu để sản xuất ra một 
hàng hoá tại môi mức sản lượng, cho trước tình trạng công nghệ, 
giá cả đầu vào và nhà xưởng hiện có. 

Average produet: Sản phẩm trung bình 

Tổng sản phẩm hay sản lượng chìa cho số lượng của một đầu 
vào. Vì thê, sản phẩm trung bình của lao động được định nghĩa là 
tỗng sản lượng chia cho lượng đầu vào lao động, tương tự với các 
loại đầu vào khác. 

Average propensity to consume: Xu hướng tiêu dùng 
trung bình Đ... 

Xem rñarginal propenšity to consume. 

Averaøe revenue: Doanh thu trung bình 

Tổng doanh thu chia cho tổng số các đơn vị hàng hoá ởã bán 
được - tức là doanh thu trên một đơn vị. Doanh thu biên thường 
bằng với giá. 

Average variz ble cost: “hi phí biến đổi trung bình 

Xem eost, average variable 
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B 


Balance of internationalÏl paymen(: Cán cân thanh toán 
quốc tế 

Báo cáo cho biết tất cà các giao dịch của quốc gia với các nước 
khác trên thê giới trong một thời kỳ nhất định. Nó bao gồm việc 
mua bán các hàng hoá và dịch vụ, quà tặng, giao dịch của chính 
phủ và luồng chu chuyển của vấn. 

Balance of trade: Cán cân thương mại 

Một phần cán cân thanh toán của quốc gia, theo đôi các hoạt 
động xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hoá thương phẩm (hay hữu 
hình). Khi t¡.h đến cả “hàng hoá vô hình” hay địch vụ, thì tổng 
lượng hạch ' án xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ được gọi là 
cân đối tài khoản vãng lai 

Balance on current account: Cân đối tài khoản vãng lai 

Xem balance of trade 

Balance sheet: Bảng cân đối 

Báo cáo về tình hình tài chính của một hãng trong một ngày 
nhất định, liệt kê các khoản có sang một cột, khoắn nợ cộng với 
giá trị ròng ở cột kia. Mỗi khoản đều được liệt kê dưới đạng giá 
trị bằng tiền thực có hoặc ước tính. Tổng hai cột này phải bằng 
nhau vì giá trị ròng được định nghĩa là bên có trừ bên nợ. 

Balanced budget: Ngân sách cân bằng 

Xem budget, balanced 

Bank, commercial: Ngân hàng, thương mại 

Một trung gian tài chính cho đến ngày nay vẫn còn có đặc điểm 
khác biệt chủ yêu là nó chấp nhận tiên gửi viết séc. Đồng thời, nó 
cũng nhân các khoản tiền gửi tiết kiệm và có kỳ hạn cũng như tài 
khoản tiền gửi thị trường tiền tệ; bán séc du lịch và thực hiện các 
dịch vụ tài chính khác; cho các cá nhân và các hãng vay tiền. Từ 
năm 1980, ngân hàng tiết kiệm và các tổ chức nhận tiền gửi khác 
được phép mờ các tài khoản séc và do đó, chúng trở nên gần gũi hơn 
với các ngân hàng thương mại. 

Bank money: Tiền ngân hàng 

Tiền do ngân hàng tạo nên, nhất là các tài khoản séc (một phần 
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của M1), được hình thành thông qua tác động mở rộng theo cấp số 
nhân của dự trữ ngân hàng. 

Bank reserves: Dư trữ ngân hàng 

Xem weserve, bank 

Barriers to competition: Hàng rào (trở ngại) đối với cạnh 
tranh 

Các yếu tô làm giảm mức độ cạnh tranh giữa những người sản 
xuất trong một ngành, cho phép hình thành str tập trung kính tê 
lớn hơn. Các ví dụ quan trọng là hàng rào pháp lý, sự điều tiết, và 
sự khác biệt sản phẩm. 

Barter: Trao đổi biện vật (hàng đổi hàng) 

Sự trao đổi trực tiếp hàng hoá này lấy hàng hoá khác mà không 
sử dụng bất kỳ loại hình nào của tiền tệ làm phương tiện thanh 
toán. 

Benefit prineiple (of taxation): Nguyên tắc lợi ích (của đánh 
thuế) 

Nguyên tắc cho rằng mọi người nên bị đánh thuế tỉ lệ với lợi ích 
mà họ nhận được từ các chương trình của chính phủ. 

Bond: Trái phiếu 

Một loại chứng chỉ có trả lãi do chính phủ hoặc các công ty phát 
hành, với cam kết sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi vào mật ngày nhất định 
tong tương lai. 

Break-even point (in macroeconomics): Điểm hòa vốn (trong 
kinh tế học vĩ mô) 

Đối với cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng, là mức thu nhập tại 
đó, 100% thu nhập được dành cho tiêu dùng (tức là, điểm tại đó 
không có tiết kiệm và cũng không phải rút tiết kiệm ra). Tiết kiệm 
dương bắt đầu từ mức thu nhập cao hơn điểm hoà vốn. 

Break-even point (in microeconomics): Điểm hoà vốn (trong 
kinh tế học vì mô) 

Đối với hãng doanh nghiệp, đó là mức giá tại đó các hãng hoà 
vốn, vừa đủ trang trải tất cả các chỉ phí nhưng không có lợi nhuận. 

Bretton Woods system: Hệ thông Bretton Woods 

Xem adjustable peg. 


742 KINH TẾ HỌC 


Broad money: Tiền mở rộng 

Một cách đo lường cung tiền (hay còn gọi là M2) bao gồm tiền 
giao dịch (hay M1), tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng và các tài 
sản tương tự có thể thay thê rất gần gũi cho tiền giao dịch. 

Budget: Ngân sách 

Một tài khoản, thường là cho một năm, gồm các khoản chỉ tiêu 
kế hoạch và nguôn thu dự kiến. Đắi với chính phủ, nguồn thu ở đây 
là doanh thu từ thuê. 

Budget, balanced: Ngân sách, cân bằng 

Ngân sách trong đó, tổng chi tiêu đúng bằng tổng nguần thu 
(loại trừ tất cả các khoản đi vay) 

Budget consfraint: Giới hạn ngân sách 

Xem budget line 

Budget deficit: Thâm hụt ngân sách 

Đối với chính phú, đó là phần tổng chi tiêu lớn hơn tổng nguồn 
thu, không tính đến nguồn thu từ đi vay. Sự chênh lệch này (thâm 
hụt) thường được trang trải băng đi vay. 

Budget, government: Ngân sách, chính phủ 

Một báo cáo, khi xét đến chính phủ, cho biết chí tiêu kế hoạch và 
nguần thu dự kiến trong một thời kỳ nhất định (thường là một 
năm) 

Budget line: Đường ngân sách 

Đường thể hiện các lô hàng mà người tiêu dùng có thề mua được 
với một thu nhập nhất định và tại một tập hợp giá cho trước. Nếu 
hình vẽ biểu diễn cho hai hàng hoá là thực phẩm và quân áo thì 
mối điểm trên đường này sẽ biểu thị một lô hàng thực phẩm và 
quần áo cớ thể mua được với một thu nhập nhất định và một tập 
hợp giá cho trước của hai hàng hoá đó. Đôi khi còn được gọi là giới 
hạn ngân sách 

Budget surplus: Thặng dư ngần sách 

Phần nguồn thu của chính phủ lớn hơn chỉ tiêu của chính phủ; 
tương phản với thâm hụt ngân sách. 

Built-in stabilizers: Cơ chế ổn định nội thân 

Xem automatic stabilizers. 
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Business cycÌles: Chu kỳ kinh đoanh 

Sự dao động của sản lượng, thu nhập quốc dân và việc làm, 
thường kéo đài trong khoảng từ 2 đến 10 năm, được đánh dấu bằng 
sự mở rộng hoặc thu hẹp đồng thời trên qui mô lớn của nhiều khu 
vực trong nền kinh tê. Trong kinh tế học biện đại, người ta cho 
rằng, chu kỳ kinh doanh điển ra khi GDP thực có tăng lên (mở 
rộng) hoặc giảm xuống (thu hẹp hoặc suy thoái) tương đôi so với 
GDP tiềm năng. 


C 


Cx+l,C+lIl+G,C+TI+@G+Xschedule: Đường (Biểu) C + 
ILC+I+G,C+I+G+X 

Biếu cho biết mức tổng cầu mong muôn hay đự kiến tại mỗi mức 
GDP, hoặc là đường mô tả biểu đó. Đường này bao gồm tiêu dùng 
(C), đầu tư (D, chỉ tiêu của chính phủ cho hàng hoá và địch vụ (G), 
và xuất khẩu ròng (X\). 

Capital (capital goods, capital equtpment): Vốn (hàng hoá 
vốn, thiết bị vốn) 

(1 Trong lý thuyết kinh tế, đó là một trong bộ ba các đầu vào 
sản xuất (vốn, lao động, đất đai). Vốn bao gồm các hàng hoá lâu bền 
lần lượt được sử dụng trong quá trình sản xuất. Các bộ phận cấu 
thành chính của vốn là thiết bị, nhà xưởng và hàng tồn kho. Khi đề 
cập đến hàng hoá vốn, thường người ta hàm ý về vốn thực tế 

(2) Trong kế toán và tài chính, “vốn” có nghĩa là tổng lượng tiên 
đóng góp của các cổ đông - một công ty để thu về lợi tức cho mình từ 
cỗ phiếu của công ty. 

Capital eonsumption allowance (of an asset): Bù đắp tiêu 
dùng vốn (của một tài sản) 

Xem depreciation (of an asset) 

Capital đeepening: Tăng cường vốn theo chiều sâu 

Trong lý thuyết tăng trưởng kinh tế, đó là sự tăng thêm của tỉ 
số vốn-lao động (ngược lại với tăng cường vốn theo chiều rộng) 


T44 KINH TẾ HỌC 


Capital gains: Lãi vốn 

Sự tăng lên trong giá trị của tài sản vốn, như đất đai hay cổ 
phiếu thường, lợi tức vốn thu được là sự chênh lệch giữa giá bán và 
giá mua tài sản. 

Capital market: Thị trường vốn 

Thị trường trong đó, các nguồn tài chính (như tiền, trái phiếu, 
chứng khoán) được mụa bán. Cùng với các trung gian tài chỉnh, 
thị trường này là những tổ chức đế thông qua đó, tiết kiệm trong 
nền kinh tế chuyển sang cho các nhà đầu tư. 

Capital - output ratio: Tỉ lệ vốn - đầu ra 

Trong lý thuyết tăng trưởng kinh tế, đó là tỉ số giữa tổng trữ 
lương vỗn và GDP hàng năm. 

Capitalism: Chủ nghĩa tư bản 

Hệ thẳng kinh tế trong đó, hầu hết các tài sản (đất đai và vốn) 
thuộc về sở hữu tư nhân. TYong một nền kinh tế như vậy, thị trường 
tư nhân là phương tiện chủ yếu được sử dụng để phân bổ nguồn lực 
và tạo ra thu nhập. 

Cartel: Các-ten 

Tổ chức của các hãng độc lập sắn xuất ra các sản phẩm tương ty 
nhau liên kết với nhau để tăng giá và hạn chế sản lượng. Thee luật 
chông tờ-rớt của Mỹ thì các-ten là bất hợp pháp. 

Central bank: Nưgân hàng trung ương 

Tổ chức da chỉnh phủ thiết lập (như ở Mỹ là Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang), eó trách nhiệm kiểm soát cung tiền, các điều kiện tín 
dụng của quốc gia và giám sát hệ thông tài chính, đặc biệt là các 
ngân hàng thương mại. 

Change ïín demand vs. change in quantity demanded: 
Thay đổi cầu và thay đổi Tượng cầu 

Sự thay đổi về lượng mà người mua muốn mua do bất kể một 
yêu tô nào không phải là giá (như sự tăng lên trong thu nhập, sự 
thay đổi trong sở thích v.v...) gây ra được gọi là “thay đối cầu”. (Về 
mặt hình vẽ, đó là sự dịch chuyển của cả đường cầu). Trái lại, nêu 
quyết định mua nhiều lên hay ít đi do sự thay đổi về giá cả của 
hàng hoá đó gây ra thì đó là sự “thay đổi lượng cầu”. (Về mặt đồ 
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thị, sự thay đổi trong lượng cầu là sự trượt dọc trên đường cầu 
bất biến). 

Change in supply vs. change ïn quantity supplied: Thay 
đổi cung và thay đổi lượng cung 

Sự phân biệt này là giỗng nhau giữa cầu và cung. Vì vậy, xin 
xem change in demand vs. change ìn quantity demanded. 

Checking account (or bank money): Tài khoản séc (hay 
tiền ngân hàng) 

Tiền gửi trong ngân hàng thương mại hay một tổ chức trung 
gian tài chính mà có thể đựa vào đó để viết séc và vì thế, nó thuộc 
về tiền giao dịch (M1). Các loại tài khoản séc chủ yếu là tiền gửi 
không kỳ hạn (là loại tiền gửi có thể rút ra bất kỳ lúc nào không 
cân báo trước và không được hưởng lãi) và tài khoản NOW (là loại 
tài khoản không khác gì tiên gửi không kỳ hạn truyền thắng trừ 
một điều là chúng được hưởng lãi). Tài khoản séc là cấu thành lớn 
nhất của MI1. 

Chicago School of Eeonomiecs: Trường phái kinh tế học 
Chicago 

Một nhóm các nhà kinh tế (trong đó, xuất sắc nhất là Henry 
Simons, F.A. von Hayek và Milton Friedman) cho rằng, thị vrường 
cạnh tranh không có sự can thiệp của chính phủ sẽ làm cho nền 
kinh tế hoạt động hiệu quả nhất. 

Classical approach: Cách tiếp cận cổ điển 

Xem cÏassical economics 

Classical eeonomiecs: Kinh tế học cổ điển 

Trường phái tư-tường kinh tế ngự trị trong thời kỳ trước Keynes, 
do Adam Smith khởi xướng năm 1776. Những tên tuổi khác theo 
bước ông gồm có David Ricardo, Thormas Malthus và John Stuart 
Mi\I. Nhìn chung, trường phái này tin rằng các qui luật kinh tế (đặc 
biệt là qui luật tư lợi cá nhân và qui luật cạnh tranh) sẽ quyết định 
giá cả và thù lao của các yêu tố, và cho rằng, hệ thống giá cả là công 
cụ sẵn có tôt nhất để phân bổ nguồn lực. Lý thuyết kinh tế vĩ mô 
của họ dựa vào qui luật thị trường của Say. 
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Classical theories (ìn macroeconomics): Các lý thuyết cổ 
điển (trong kinh tế bọc vĩ mô) 

Lý thuyết nhắn mạnh đến các lực tự điều chỉnh trong nền kinh 
tế. Theo cách tiếp cận cổ điển thì, nói chung, tồn tại trạng thái toàn 
dụng lao động và các chính sách kích thích tổng cầu không hề có tác 
dụng đôi với sản lượng. 

Clearing market: Thị trường cân bằng 

Thị trường trong đó, giá cả đủ linh hoạt để cân bằng nhanh 
chóng cung và câu. Trong những thị trường đã cân bằng, không có 
sự phân phối theo khẩu phần, không có những nguồn lực chưa 
được sử dụng hết, cũng không có dư cung hay dư cầu. Trên thực té, 
đó là tư tường được áp dụng cho nhiều thị trường hàng hoá và tài 
chính, nhung không đúng với thị trường lao động và nhiều thị 
trường sản phẩm khác. 

Closed economy: Nền kinh tế đóng 

Xem open economy 

Coase theorem: Định lý Coase 

Quan điểm (chứ không hắn là định lý) do Ronald Coase đề 
xướng, cho rằng, trong những điều kiện nhất định, ảnh hưởng 
ngoại sinh hay tính phi biệu quả kinh tế sẽ được khắc phục bằng 
cách thương lượng giữa các bên chịu ảnh hưởng. 

Collective bargaining: Thương lượng tập thể 

Quá trình đàm phán giữa các nhóm công nhân (thường là các 
nghiệp đoàn) với giới chủ của họ. Sự thương lượng này sẽ đi đến 
một thoả thuận về tiền lương, phúc lợi và các điều kiện làm việc. 

Collusion: Câu kết 

Sự thoả thuận giữa các hãng khác nhau cùng hợp tác bằng cách 
tăng-giá, phân chia th;-trường, hay bằng cách nào đó để hạn chế 
cạnh tranh. 

Collusive oligopoly: Độc quyền nhóm câu kết 

Cơ cấu thị trường trong đó, một số ít các hãng (tức là, một số ít 
các nhà độc quyền nhóm) câu kết với nhau và cùng nhau ra quyết 
định chung. Khi họ thành công trong việc tối đa boá lợi nhuận 
chung, giá và lượng trên th) trường sẻ tiên gần đến giá và lượng 
trong môi trường độc quyền. 
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Command eeonomy: Nền kinh tế chỉ huy 

Một dạng tổ chức kính tế trong đó, các chức năng kinh tế then 
chốt - cái gì, thê nào 0ò cho ai - về nguyên tắc, đều là do sự hướng 
dân của chính phủ quyết định. Đôi khi còn được gọi là “nền kinh tế 
kế hoạch hoá tập trung”. 

Commodity money: Tiền hàng hoá 

Tiên có giá trị nội thân; đồng thời, cũng là việc sử dụng một loại 
hàng hoá nào đó (gia súc, chuỗi hạt v.v...) làm tiền. 

Common stock: Cổ phiêu thường 

Một công cụ tài chính thể hiện quyền sở hữu, và tổng quát hơn, 
là quyền bỏ phiếu trong một công ty. Một tỉ phần nhất định trong 
cổ phiêu công ty sẽ mang lại cho chủ sở hữu đúng một tỉ lệ như vậy 
các lá phiếu, thu nhập ròng và tài sản của công ty. 

Comparative advantage (in international trade): Lợi thế so 
sánh (trong thương mại quốc tế) 

Qui luật lợi thế so sánh phát biếu rằng, các quắc gia nên chuyên 
môn hoá vào sản xuất và xuất khẩu các hàng hoá mà nó có thể sản 
xuất với chỉ phí tương đối thấp hơn, và nên nhập khẩu những hàng 
hoá mà nó sản xuất ra với ch phí tương đá: cao hơn. Vì vậy, lợi thế 
so sánh chứ không phải lợi thế tuyệt đôi, mới là yêu tổ quyết định 
các hình thái thương mại. 

Compensating differentials: Khác biệt (về lương) để bù 
đắp 

Sự chênh lệch trong mức lương giữa các công việc để bồi thường 
hay bù đắp cho những khác biệt phí tiền tệ giữa các công việc đó. 
Thí dụ, những công việc nhàm chán, bị tách biệt khỏi xã hội hàng 
tháng ròng ở Alaske sẽ được trả một mức lương cao hơn rất nhiều 
sơ với những công việc tương tự, nhưng được làm ở gần xã hội văn 
mình hơn. 

Competition, imperfect: Cạnh tranh, không hoàn hảo 

Chỉ những thị trường trong đó, cạnh tranh hoàn hảo không được 
đảm bảo vì ít nhất có một người bán (hoặc người mua) tương đối 
lớn, đủ để tác động đến giá cả thị trường, và do đó, đứng trước một 
đường cầu (hoặc cung) đi xuống. Cạnh tranh không hoàn hảo dùng 
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để chỉ bất kỳ một hình thái thị trường không hoàn hảo nào - độc 
quyền thuần túy, độc quyền nhóm hay cạnh tranh độc 
quyền. 

Competition, perfect: Cạnh tranh, hoàn hảo 

Chỉ những thị trường trong đó, không có hãng nào hoặc người 
tiêu dùng nào đủ lớn để ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Trạng 
thái này xuất hiện khi (1) số lượng người bán, người mua rất lớn 
và (2) sản phẩm do những người bán khác nhau cung ứng là đồng 
nhất (hay không có sự khác biệt). Trong những điều kiện như vậy, 
môi hãng sẽ đứng trước rnột đường cầu nằm ngang (hay hoàn toàn 
co giãn). 

Competitive equilibrium: Cân bằng cạnh tranh 

Sư cân bằng giữa cung và cầu trong một thị trường hay một nền 
kinh tế đặc trưng bởi cạnh tranh hoàn hảo. Vì cá nhân từng 
người bán và người mua cạnh tranh hoàn hảo là không có sức 
mạnh để ảnh hưởng đến thị trường, nên giá cả sẽ di chuyển đến 
điểm mà tại đó, giá = MC = độ thoả dụng biên. 

Competitive market: Thị trường cạnh tranh 

Xem compefition, perfect. 

Complements: Hàng hoá bổ sung 

Hai hàng hoá luôn “đi cùng nhau” trong con mắt của người 
tiêu dùng (như giảy trái và giày phải). Hai hàng hoá là thay thế 
cho nhau khi chúng cạnh tranh với nhan (như găng tay và găng 
hở ngốn). 

Compound interest: Lãi kép 

Lãi được tính trên tống tất cả các khoản lãi nhận được từ trước 
và trên cả gắc. Thí dụ, ; Biả sử 100 đôla (gốc) được gửi vào một tài 
khoản hưởng lãi suất Rếp hàng năm là 10%. Cuối năm thứ nhất, 
lãi thu về là 10 đôla. Cuôi năm thứ hai, lãi là 11 đôla, gồm 10 đôla 
trên só tiền gốc ban đầu và 1 đôla trên phần tiền lãi - và cứ như vậy 
cho các năm sau, 

Concentration ratio: Tỉ số tập trung 

Phần trăm trong tổng sản lượng của một ngành do các hãng lớn 
nhất đóng góp. Các thước đo điển hình là tỉ số tập trung 4 hãng, 


PHÂN TRA CỨU THUẬT NGỮ T49 


thể hiện phần sản lượng của ngành do 4 hãng lớn nhất cung cấp. 

Conglomerate: Tập đoàn 

Một công ty lớn sản xuất và bán rất nhiều loại hàng hoá không 
liên quan đến nhau (như một số công ty thuốc lá lại bành trướng 
sang các lĩnh vực không liên quan gì, như rượu bia, cho thuê xe ô 
tô và làm phim). 

Conglomerate merger: Sát nhập khối 

Xem merger 

Constant returns to scale: Lợi tức không đổi theo qui mô 

Xem returns to scale. 

Consumer priee index: Chỉ số giá tiêu dùng 

Chỉ số giá đo lường chỉ phí đối với một lô hàng tiêu dùng cỗ định, 
trong đó mỗi hàng hoá được gắn với một trọng số tương ứng với tỉ 
trọng chi tiêu cho hàng hoá đó của người tiêu dùng thành thị trong 
giai đoạn 1982-1884. 

Consumer surplus: Thăng dư tiêu dùng 

Chênh lệch giữa lượng mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cho một, 
hàng hoá với lượng mà người đó thực sự phải trả. Sự chênh lệch 
này nảy sinh là do độ thoả dụng biên (tính bằng tiền) của tất cả các 
đơn vị hàng hoá trừ đơn vị cuối cùng đều lớn hơn giá. Vì thê, lượng 
tiên tương đương với tổng mức thoả dụng của hàng hoá tiêu dùng 
này sẽ cao hơn nhiều so với lượng tiền phải chi. Dưới những giả 
định chặt chế, giá trị bằng tiền của thăng dư tiêu dùng có thể được 
ảo (sử dụng biểu đồ đường cầu) bằng diện tích năm dưới đường cầu 
và trên đường giá. 

Consumption: Tiêu dùng 

Trong kinh tá học vã mô, đó là tổng chì tiêu của các cá nhân hay 
của quắc gia cho hàng tiêu dùng trong một thời kỳ nhất định. Chặt 
chẽ hơn, tiêu dùng chỉ được áp dụng cho những hàng hoá được sử 
dụng, hưởng thụ hay “tiêu mất” hoàn toàn trong giai đoạn đó. Trên 
thực tê, chi tiêu tiêu dùng bao gầm tất cÃ các hàng hoá tiêu dùng 
được mua, rất nhiều trong số đó tần tại lâu hơn khoảng thời gian 
đang xét - như đồ gỗ, quần Áo, và ô tô. 
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Consumption funection: Hàm tiêu dùng 

Biểu thể hiện mỗi quan hệ giữa tổng tiêu dùng và thu nhập khả 
dụng cá nhân (DI). Người ta cũng thường giả định rằng, tổng lượng 
của cải và các biến số khác có ảnh hưởng đến tiêu dùng. 

Consumption possibility: Khả năng tiêu đùng 

Xem budget line. 

Cooperative equilibhrium: Cân bằng hợp tác 

Trong lý thuyết trò chơi, một kết cục trong đó các bên tham gia 
cùng nhau hành động để tìm ra một chiến lược tối ưu hoá các kết 
quả hợp tác của họ. 

Corporate income tax: Thuế thu nhập công ty 

Thuế đánh vào thu nhập ròng hàng năm của một công ty. 

Corporation: Công ty 

Hình thức phổ biến của các tố chức kinh doanh trong các nền 
kinh tế tư bản hiện đại. Công ty là một hãng do các cá nhân hoặc 
các công ty khác sở hữu. Nó cũng có quyền mua, bán và ký kết hợp 
đồng như một thế nhân. Nó được tách rời một cách hợp pháp khỏi 
những người sở hữu chúng và chỉ có “trách nhiệm hữu hạn”. 

Correlation: Độ tương quan 

Mức độ hai biến liên quan một cách có hệ thống với nhau. 

Cost, average: Chỉ phí, trung bình 

Tổng chi phí (xem cost, total) chia cho số đơn vị sản phẩm sản 
xuất ra. 

Cost, average fixed: Chỉ phí, có định trung bình 

Chi phí cô định chia cho số đơn vị sản phẩm sân xuất ra. 

Cost, average varinble: Chỉ phí, biến đổi trung bình 

Tổng,chi phí biến đổi (xem coat, variable) chia cho số đơn vị sản 
phẩm sản xuất ra. 

Cost, ñxed: Chỉ phí, cổ định 

Chì phí một hãng phải chịu ngay cả khi sản lượng trong thời 
kỳ đang xét bằng 0. Tổng chi phí cố định được tạo bởi các chì phí 
hợp đồng riêng lề như trả lãi, trả góp mua nhà, chi phí cho ban 
giám đốc. 
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Cost, marginalÌ: Chi phí, biên 

Chi phí tăng thêm (hay phân gia tăng trong tổng chỉ phí) cần 
thiết để sản xuất thêm một đơn vị sản lượng (hay mức giảm trong 
tổng chỉ phí khi sản xuất ít đi một đơn vì) 

Cost, mỉnimum: Chí phí, tối thiểu 

Mức chỉ phí thấp nhất có thế đạt được trên một đơn vị (bất kế là 
chỉ phí trung bình, chỉ phí biên đối hay chi phí biên). Mỗi điểm trên 
đường chỉ phí trung bình đều là tôi thiếu với nghĩa rằng đó là điểm 
tất nhất mà hãng có thể đạt được về mặt chỉ phí để sản xuất ra mức 
sản lượng tại điểm ấy. Chi phí trung bình tối thiếu là (những) điểm 
thấp nhất trên đường cong đó. 

Cost-push inflation: Lạm phát chỉ phí đẩy 

Lạm phát xuất phát từ phía cung của thị trường do chi phí tăng 
mạnh. Trong mô hình tổng cung - tổng cầu, chỉ phí đẩy được minh 
họa bằng sự dịch chuyển lên trên của đường AS. Cũng còn gọi là 
lạm phát sốc cung. 

Cost, total: Chi phí, tổng 

Tổng chi phí thấp nhất có thể đạt được với một trình độ công 
nghệ và hệ thống giá đầu vào nhất định. Tổng chi phí ngắn hạn coi 
nhà xưởng hiện có và các chi phí cô định khác là cho trước. Tổng 
chi phí dài hạn là chỉ phí phát sinh nếu hãng hoàn toàn linh hoạt 
về tất cả các đầu vào và các quyết định. 

Cost, variable: Chi phí, biến đổi 

Chi phí thay đổi theo mức sản lượng, chẳng hạn như chỉ phí 
nguyên vật liệu, lao động và nhiên liệu. Chi phí biển đổi bằng tổng 
chi phí trừ ởi chỉ phí cô định. 

Crawling (or sliding) peg: Cố định điều chỉnh dần (hay 
trượt dần) ¬ 

Một kỹ thuật quản lý tỉ giá hối đoái của một quốc gia cho phép 
tỉ giá (hay khoang tỉ giá) được điều chỉnh lên xuống một lượng nhỏ 
hàng ngày hoặc hàng tuần (ví dụ, 0,25 phần trăm một tuần) 

Credìt: Tín dụng, khoản có 

(1) Trong lý thuyết tiền tâ, đó là việc sử dụng nguôn vốn của ai 
đó với lời hứa sẽ trả (thường là kèm theo lãi) vào một thời điểm 
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trong tương lai. Các ví dụ điển hình là khoản vay ngắn hạn ngân 
hàng, tín dụng do người cung ứng cấp và chứng từ thương mại. (2) 
Trong hạch toán cán cần thanh toán, đó là các khoản như xuất 
khẩu thu về băng ngoại tệ. 

Cross elÌasticity of demand: Độ co giãn chéo của cầu 

Thước đo ảnh hưởng của sự thay đổi trong giá cả của một hàng 
hoá đến cầu về một hàng hoá khác. Chính xác hm, độ co giãn chéo 
của cầu bằng phần trăm thay đổi của cầu đối với hàng hoá Á khi 
giá của hàng hoá B thay đổi 1%, giả định tất cả các biến số khác 
được giữ không đổi. 

Crowding-out hypothesis: Giả thuyết về sự thoái giảm 

Quan điểm cho rằng, chỉ tiêu hay thâm hụt của chính phủ sẽ làm 
giảm lượng đầu tư của các doanh nghiệp. 

Currency: Tiền mặt, đồng tiền 

Tiền xu và tiền giấy 

Currency appreciation (or depreciation): Đồng tiền lên 
giá (hay xuống giá) 

Xem đepreciation (của đồng tiền). 

Current account: Tài khoản vãng lai 

Xem balance of trade. 

Cyclical budget: Ngân sách chu lcỳ 

Xem Actual, cyclical, and structural budget. 

Cyclical unemployment: thất nghiệp chu kỳ 

Xem frictional unermployment. 


D 


Deadweight loss: Mắt trắng 

Tổn thất trong thu nhập thực tế, thăng dư tiêu dùng hoặc thặng 
dư sản xuất nảy sinh do độc quyền, thuế quan và hạn ngạch, thuê 
và những sự bóp méo khác. Thí dụ, khi nhà độc quyền tăng giá, sự 
mắt mát về độ thoả mãn của người tiêu dùng sẽ lớn hơn lợi ích thu 
được dưới dạng doanh thu cho nhà độc quyền - phân chênh lệch đó 
là mất trắng đối với xã hội do độc quyền gây nên. 
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Debit: Khoản nợ 

(1) Thuật ngữ kế toán để đánh dấu sự tăng lên trong bên có hay 
giảm ởi trong bên nợ. (2) Trong hạch toán cán cân thanh toán, 
khoản nợ là một khoản như nhập khẩu làm giảm trữ lượng ngoại 
tê của đất nước. 

Decreasing returns to seale: Lợi tức giảm đần theo qui 
mô 

Xem returns ‡o scale. 

Deficit spending;: Chỉ tiêu qua thâm hụt 

Chi tiêu của chính phủ cho các hàng hoá, dịch vụ và thanh toán 
chuyển nhượng lớn hơn doanh thu từ thuế và các nguồn thu khác. 
Phân chênh lệch này phải được trang trải băng cách đi vay trong 
dân chúng. 

Deflating (of economic data): Giảm phát (đối với sô liệu kinh 
tế) 

Qui trình chuyển đổi các biến số theo giá trị “danh nghĩa” hay 
giá hiện hành thành các giá trị “thực tế”. Điều này được thực hiện 
bằng cách chia biến số theo giá hiện hành cho chỉ số giá. 

Deflation: Sư giảm phát 

Sự giảm xuông trong mức giá chung. 

Demand curve (or demand sehedule): Đường câu (hay 
biểu cầu) 

Một biểu hay đường thể hiện lượng hàng hoá mà người mua sẵn 
sàng mua tại môi mức giá, mọi thứ khác như nhau. Thông thường, 
đường cầu có giá trên trục tung và lượng cầu trên trục hoành. Xem 
thêm change in demand vs. change in quan(tity demanded, 

Demand for money: Cầu về tiền 

Thuật ngữ tổng hợp được các nhà kinh tế sử dụng để giải thích 
tại sao cá nhân và các doanh nghiệp lại giữ tiền. Những động cơ 
chính khuyến khích việc giữ tiền là (1) nhu cầu giao địch để chỉ 
việc cá nhân cần giữ tiền để mua hàng hoá, và (2) nhu cầu tài sản, 
phản ánh như cầu muốn giữ những tài sản rất dễ chuyển hoán và 
không rủi ro. 
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Demand-pull infation: Lạm phát cầu kéo 

Lạm phát giá do dư cầu nói chung về hàng hoá gây ra, ví dụ, có 
thể là do tổng cầu tăng mạnh. Thường ngược với lạm phát chỉ phí 
đầy. 

Demography: Dân số học 

Môn khoa học nghiên cứu về hành vi của dân số. 

Depreciation (of an asset): Khấu hao (của tài sản) 

Sự giảm xuông trong giá trị tài sản. Trong cả tài khoản doanh 
nghiệp lẫn tài khoản quốc gia, khẫu hao là ước tính bằng tiền về 
mức độ vốn được sử dụng hết hoặc bị “hao mòn” đi trong quãng thời 
gian đang xét. Cũng còn được gọi là bù đắp tiêu dùng vốn trong 
tài khoản thu nhập quôc dân. 

Depreciation (of a currency): Xuống giá (của đồng tiền) 

Đồng tiền của một quốc gia bị coi là xuống giá nếu nó giảm giá 
tương đỗi so với các đồng tiền khác. Thí dụ, nếu tỉ giá hối đoái của 
đồng đôla giảm từ 6 xuống 4 phrăng Pháp ăn 1 đôla thì giá trị đồng 
đôla giảm xuống, và đồng đôla đang bị xuống giá. Trường hợp 
tương phản với xuống giá là lên giá, xảy ra khi tỉ giá hấi đoái của 
một đồng tiền tăng. 

Depression: Suy thoái lớn, khủng hoảng 

Một giai đoạn kéo dài đặc trưng bởi thất nghiệp cao, sản lượng 
và đầu tư thấp, niềm tin vào kinh doanh giảm sút, giá cả giảm và 
doanh nghiệp phá sản tràn lan. Một hình thái nhẹ hơn của chu kỳ 
kinh doanh đi xuấng là suy thoái, trong đó cũng có các đặc trưng 
như khủng hoảng, nhưng ở mức độ nhẹ bơn; định nghĩa chính xác 
về suy thoái ngày nay là một giai đoạn trong đó GNP thực tế giảm 
liên tục, ít nhất là trong hai quí kế tiếp nhau. 

Derived demand: Càằw hệ quả 

Cầu về một yếu tố sản xuất suy ra từ (hay là “hệ quả” của) cầu 
về hàng hoá cuối cùng mà nó góp phần vào sản xuất. Vì thế, cầu về 
lốp là hệ quả của cầu về việc đi lại bằng ô tô. 

Devaluation: Hạ giá 

Việc giảm giá chính thức của đồng tiền mật nước được thể hiện 
bằng đồng tiền của các nước khác hoặc bằng vàng. Vì thê, khi giá 
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chính thức của đồng đôla giảm xuống so với vàng năm 1971, đồng 
đôla đã bị hạ giá. Trường hợp ngược lại với hạ giá là nâng giá, xảy 
ra khi một nước tăng tỉ giá hồi đoái chính thức của mình so với 
vàng và các đồng tiền khác. 

Developing country: Nước đang phát triển 

Đồng nghĩa với nước kém phát triển (less-developed coun- 
try) 

Diminishing marginal utility, law of: [Qui luật] độ thoả 
dụng biên giảm dần 

Qui luật phát biểu rằng, khi tiêu dùng ngày càng nhiều một 
hàng hoá nào đó thì độ thoả dụng biên của nó sẽ giảm dần. 

Diminishing returns, Ìlaw of: [Qui luật] lợi tức giảm đần 

Qui luật phát biếu rằng, sản lượng gia tăng khi tăng thêm liên 
tục một đầu vào cuối cùng sẽ giảm dần khi các đầu vào khác được 
gìữ không đổi. Về chuyên môn, qui luật này là tương đương với việc 
nói rằng, sản phẩm biên của một đầu vào biên đổi đến một điểm 
nào đó sẽ giảm xuống. 

Direct taxes: Thuế trực thu 

Những thứ thuế đánh trực tiếp vào các cá nhân và hãng, bao 
gồm thuế đánh vào thu nhập, tiên lương đo lao động, và lợi nhuận. 
Thuế trực thu tương phản với thuế gián thu, là thứ thuế đánh vào 
hàng hoá và dịch vụ, và do đó, chỉ đánh gián tiếp vào con người, bao 
gồm thuế tiêu thụ và thuế đánh vào tài sản, rượu bia, hàng nhập 
khẩu và xăng dầu. 

Discount rate: Tỉ lệ chiết khấu 

(1) Lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Ngân hàng trung 
ương) án định trên khoản cho các ngân hàng thương mại vay. (2) Tỉ 
lệ dùng để tính giá trị hiện Bãi cho một tài sản nhất định. 

Discounting (of future income): Chiết khấu (đối với thu nhập 
trong tương lai) 

Qui trình chuyển thu nhập trong tương lai về giá trị hiện tại 
tương đương. Qui trình này sẽ lấy lượng tiền trong tương lai và 
giảm bớt chúng ở: theo hệ số chiết khấu, là hệ số phần ánh một 
mức lãi suất thích hợp. Thí dụ, nêu ai đó hứa trả cho bạn 121 đôla 
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sau hai năm, và lãi suất thích hợp hay tỉ lệ chiết khấu là 10% một 
năm, thì chúng ta tính giá trị hiện tại bằng cách chiết khấu 121 
đôla này theo hệ số chiết khấu bằng (1,1). Tỉ lệ theo đó thu nhập 
tương lai được chiết khấu gọi là tỉ lệ chiết khấu. 

Discrimination: Phân biệt đối xử, kỳ thị 

Chênh lệch trong thu nhập xuất hiện do các khác nhau về những 
đặc điểm cá nhân không có liên quan gì đến kết quả công việc, đặc 
biệt là chênh lệch liên quan đến giới tính, màu da hay tôn giáo. 

Disequilibrium: BẤt cân bằng 

Trạng thái trong đó nền kinh tế chưa đạt đến thế cân bằng. 
Điều này có thể nảy sinh do những đột biến (trong thu nhập hay 
giá cả) làm địch chuyển đường cung hay cầu nhưng giá (hay lượng) 
thị trường chưa kịp điều chỉnh theo một cách đầy đủ. Trong kinh tế 
học vĩ mô, thất nghiệp thường được xem như bắt nguồn từ sự bất 
cân bằng thị trường. 

Disinflation: Giảm lạm phát 

Quá trình giảm tỉ lệ lạm phát cao. Thí dụ, cuộc suy thoái nặng 
nề giai đoạn 1980-1983 đã dân đến hiện tượng giảm lạm phát 
mạnh trong giai đoạn đó. 

Disposable income (DI): Thu nhập khả dụng ®p 

Nói đơn giản, đó là thu nhập hỗ túi hay là một phần của tổng thu 
nhập quốc dân dành lại cho các hộ gia đình để tiêu dùng hoặc tiết 
kiệm. Nói chính xác hơn, nó bằng GNP trừ đi tất cả mọi thứ thuê, 
tiết kiệm của doanh nghiệp, và khấu hao, rồi công với thanh toán 
chuyến nhượng của chính phủ và các khoản trợ cấp khác, cũng như 
trả lãi tiền vay của chính phủ. 

Disposáble personal ireormae: Thu nhập khả dụng cá nhân 

Đồng nghĩa với thu nhập khả dụng. 

Dissaving: Tiết kiệm âm 

Chi tiêu cho hàng tiêu dùng trong một giai đoạn vượt quá thu 
nhập khả dụng có được trong giai đoạn đó (phần chênh lệch này 
được tài chính băng việc đi vay hoặc rút bớt tiết kiệm trong quá 
khứ). 
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Distribution: Sự phân nhối 

Trong kính tế học, đó là hiện tượng tổng sản lượng và thu nhập 
được phân bổ cho các cá nhân và yêu tô sản xuất (như sự phân phối 
thu nhập giữa lao động và vốn). 

Division of labor: Phân công lao động 

Phưương pháp tổ chức sắn xuất trong đó mỗi công nhân sẽ chuyên 
môn hoá vào một phần của qui trình sản xuất. Chuyên môn hoá lao 
động sẽ mang về tổng sản lượng cao hơn vì lao động có thế có kỹ 
năng điêu luyện hơn trong một nhiệm vụ cụ thể, và vì có thể sử 
dụng các máy móc chuyên dụng để thực hiện các nhiệm vụ được xác 
định chỉ tiết hơn. 

Dominant equilibrium: Cân bằng ưu thế 

Xem đominant strategy. 

Dominant strategy: Chiến lược ưu thế 

Trong lý thuyết trò chơi, đó là tình huống khi một người chơi có 
được chiên lược tốt nhất, bất kế chiến lược của những người chơi 
khác đi theo là gì. Khi tất cả mọi người chơi đều có chiến lược ưu 
thế, chúng ta nói rằng, kết cục xảy ra là một cân bằng ưu thế, 

Downward-sloping demand, law of: [Qui luật] đường cầu 
dốc xuống 

Qui luật phát biểu rằng, khi giá của một hàng hoá nào đó giảm 
xuống, người tiêu dùng sẽ mua nhiều hàng hoá đ5 hơn, nêu mọi thứ 
khác như nhau. 

Duopoly: Lưỡng độc quyền 

Cơ cấu thị trường trong đó chì có hai người bán. (So sánh với 
độc quyền nhóm). 

Duopoly price war>Chiến tranh giá cả lưỡng độc quyền 

Tình huống trong đó thị trường do hai hãng cung cấp, mà bai 
hãng này lại tham gia vào cuộc chiên tranh kinh tế bằng cách liên 
tục hạ giá xuống thắp hơn đôi thủ. 

Durable goods: Hàng hoá lâu bền 

Máy móc thiết bị thường dự kiến sẽ tồn tại lâu hơn 3 tháng, như 


¬ 
L 


máy công cụ, xe tải và ô tô 
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Easy-money policy: Chính sách nới lỏng tiền tệ 

Chính sách của ngân hàng trung ương tầng cung tiền nhằm 
giảm lãi suất. Mục đích của chính sách như vậy là để tăng đầu tư, 
do đó tăng GNP. (Ngược lại với chính sách thất chặt tiền tệ). 

Eeonometrics: Kinh tế lượng 

Nhánh kinh tế học sử dụng các phương pháp thống kê để đo 
lường và ước lượng các mỗi quan hệ kinh tế bằng định lượng. 

Economie good: Hàng hoá kinh tế 

Hàng hoá tương đôi khan hiểm so với tổng lượng nhu cầu về nó. 
Vì thế, nó cần phải được phân phối, thường là bằng cách ấn định 
mức giá dương. 

Economic growth: Tăng trưởng kinh tế 

Sự tăng lên của tổng sản lượng của một quốc gia qua thời gian. 
Tăng trưởng kinh tế thường được đo bằng tốc độ tăng hàng năm 
trong GDP thực tê (hay GDP thực tế tiềm năng) của quốc gia. 

Economic regulation: Điều tiết (qui định) kinh tế 

Xem regulation. 

Eeonomie ren(: Tiền thuê kinh tế, địa tô kinh tế 

Xem rent, economnic. 

Economic surplus: Thặng dư kinh tế 

Thuật ngữ để chỉ phần vượt trội trong tổng mức thoả mãn hay 
thoả đụng so với chi phí sản xuất. Nó bằng tổng của thăng dư tiêu 
dùng (phần vượt trội trong mức thoả mãn của người tiêu dùng so 
với tổng giá trị mua săm) và thăng dư sản xuất (phần vượt trội 
trong tổng doanh thu của người sản xuất so với chỉ phí). 

Economies of sealẽ: Hiệu quả kinh tế theo qui mô 

Sự tăng lên của năng suất, hay sự giảm xuông của chi phí sắn 
xuất trung bình, xuất hiện khi tăng tẤt cả các yêu tô sản xuất theo 
cùng mô: tÍ lệ. | 

Economies of seope: Hiệu quả kinh tế theo phạm vi 

Tính hiệu quả kinh tế của việc sản xuất nhiều loại hàng hoá và 
địch vụ. Vì thé. tính hiệu quả kinh tế theo phạm vĩ sẽ tồn tại nóu 


PHẦN TRA CỨU THUẬT NGỮ 759 


như việc sản xuất cả hai hàng hoá X và Y sẽ rẻ hơn đối với người 
sản xuất so với sản xuất riêng rẽ từng hàng hoá một. 
Effective tax rate: Thuế suất hứu hiệu 
Tổng số thuế phải trả tính bằng phần trăm của tống thu nhập 
hoặc cơ sở tính thuầ. 
Efficiency: Tính hiệu quả 
Không lãng phí, hoặc việc sử dụng các nguồn lực kinh tế để tạo 
ra mức độ thoả mãn tối đa có thể được với đầu vào và công nghệ 
cho trước. Đây là cách nói tắt của thuật ngữ tính hiệu quả phân 
bổ. 
Efficiency wage theory: Lý thuyết tiền lương hiệu quả 
Theo lý thuyết này, tiền lương cao hơn sẽ khiến cho năng suất 
cao hơn. Điều này diễn ra là vì những công nhân được trả lương cao 
hơn sẽ khoẻ mạnh hơn, có đạo đức hơn hoặc có khả năng đổi việc ít 
hơn. 
Efficient market: Thị trường hiệu quả 
Thị trường trong đó, tất cả các thông tin mới được những đổi 
tượng tham gia thị trường nắm bắt nhanh chóng và ngay lập tức 
được đưa vào trong giá cả thị trường. 
Elasticity: Độ co giấn 
Thuật ngữ trong kinh tế học đế chỉ mức độ phản ứng của một 
biến sô này trước sự thay đối của một biến số khác. Vì thế, đô co 
giãn của X đối với Y có nghĩa là phần trăm thay đối của X trước mỗi 
phần trăm thay đổi của Y. Đấi với các trường hợp đặc biệt quan 
trọng, xem price eÌlasticity of demand and price elasticity of 
supply. 
'Employed: Có việc làm 
Theo định nghĩa chính thức của Hoa kỳ, những người được gọi 
là có việc làm nêu họ tiên hành các công việc được trả lương, hay 
nêu họ có việc làm nhưng vắng mặt do ôm đau, đình công hay ngki 
phép. Xem thêm tanernployment. 
Equal cost line: Đường đẳng phí 
Đường hay đồ thị thể hiện những cách kết hợp khác nhau có thể 
có của các đầu vào yếu tô sản xuất có thể mua được với một lượng 
tiên cho trước. 
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Equal produet curve (isoquant): Đường đông sản lượng 
(đường đẳng lượng) 

Đường hay đồ thị thể hiện những cách kết hờn khác nhau có thể 
có của các đầu vào yêu tố sản xuất cùng tạo ra một mức sản lượng 
cho trước. 

Equilibrium: Cân bằng 

Trạng thái trong đó các thực thể kinh tế tạm ngưng nghỉ, hay 
các lực lượng hoạt đông trên thực thể đó cân đối với nhau nên 
không có xu hướng thay đổi. 

Equilibrium (for a business ñrm): Cân bằng (đối với một hăng 
kinh doanh) 

Một vị trí hay mức sản lượng tại đó hãng tôi đa hoá được lợi 
nhuận, đã tính đến mọi trở ngại hãng có thể gặp phải, và do đó, 
không có động cơ thay đổi mức sản lượng hoặc mức giá. Trong lý 
thuyết chuẩn về hãng, điều này có nghĩa là hãng đã chọn được mức 
sản lượng mà doanh thu biên đúng băng chi phí biên. 

Equilibrium (for the individual consumer): Cân bằng (đối với 
từng người tiêu dùng riêng lề) 

Vị trí trong đó, người tiêu dùng tôi đa hoá được độ thoả dụng, 
tức là đã chọn được lô hàng mà thoả mãn được tốt nhất ý muốn của 
người tiêu dùng với một mức thu nhập và giá cả nhất định. 

Equilibrium, eompetitive: Cân băng, cạnh tranh 

Xem competitive equilibrium. 

Equilihr:um, general: Cân bằng, tổng thể 

Xem general equilibrium. 

Equilibrium, maecroeconomic: Cân bằng, kinh tế vĩ mô 

Mức GDP mà tại đó -tổng cầu dự kiến băng tổng cung dự kiến. 
Tại điểm cân bằng, tiêu dùng mong muôn (©), chi tiêu của chính 
phủ (G), đầu tư (I), và xuất khẩu ròng (X) đúng bằng lượng mà các 
doanh nghiệp muốn bán tại mức giá hiện hành, 

Exchange rate: TỈ giá 

Xem Foreign exchange rake. 

Exchange rate system: Hệ thống tỉ giá 

Tập hợp các qui tắc, thoả thuận và thể chế mà theo đó, hoạt động 
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thanh toán giữa các quốc gia được tiến hành. Trong lịch sử, bệ 
thông tỉ giá quan trọng nhất là tỉ giá bản vị vàng, hệ thông Bretton 
Woodas và hệ thống tỉ giá linh hoạt ngày nay. 

Execise tax vs. sale tax: Thuế tiêu thụ đặc biệt khác với 
thuế tiêu thụ 

Thuề tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào việc mua bán một 
hàng hoá hay một nhóm hàng hoá cụ thể (như rượu bia, thuốc lá). 
Còn thuế tiêu thụ là loại thuế đánh vào tất cả các hàng hoá, và 
chỉ có ngoại trừ một số ít mặt hàng (như đối với tất cả các khoản 
mua sắm, trừ thực phẩm) 

Exclusion prineciple: Nguyên tắc loại trừ 

Một tiêu thức dựa vào đó, hàng hoá công cộng được phân biệt với 
hàng hoá cá nhân. Khi người sản xuất bán hàng hoá cho người Á 
và có thể đế dàng loại trừ người B, C, D, v.v... khỏi việc hưởng thụ 
lợi ích của hàng hoá ấy thì nguyên tắc loại trừ được thoả mãn và 
hàng hoá đó là hàng hoá cá nhân. Còn nếu như trong y tế công cộng 
hay quốc phòng, mọi người không thể đễ dàng bị loại trừ khòi việc 
hưởng thụ lợi ích của việc sản xuất một hàng hoá, thì hàng hoá đó 
có đặc tính của hàng hoá công cộng. 

Exogenous vs. induced variables: Biến ngoại sinh khác 
với biến suy diễn 

Biến ngoại sình là các biến được quyết định bởi các điêu kẦen bên 
ngoài nền kinh tế. Chúng đối lập với biến suy diễn là các biến 
được quyết định bởi sự hoạt động bên trong của hệ thông kinh tê. 
Thay đổi về thời tiết là sự thay đối ngoại sinh; thay đỗi trong tiêu 
dùng thường là đo sự thay đổi trong thu nhập gây ra. 

Expeetations: Kỳ vọng, dự kiến 

Quan điểm hay niềm tỉn về các biến bất định (như lãi suất tương 
lai, giá cả hay thuê suất). Sư kỳ vọng (hay dự kiến) được coi là hợp 
lý nêu chúng không bị sai lầm mang tính hệ thống (hay không 
mang tính “thiên vị”) và đã sử dụng tất cả mọi thông tin sẵn có. Sư 


kỳ vọng (hay dự kiến) được coi là thích nghi nêu mọi người xây 
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dựng kỳ vọng đó trên cơ sở các bành vị quá khứ. 

Expenditure multiplier: Số nhân chỉ tiêu 

Xem multiplier. 

Export: Xuất khẩu 

Hàng hoá và địch vụ được sản xuất trong nước và bán sang nước 
khác. Chúng bao gồm trao đối thương phẩm (như ô tô) và dịch vụ 
(như chuyên chở hay lãi suất trên các khoản vay và đầu tư). Nhập 
khẩu đơn giản là luồng hàng hoá và dịch vụ theo chiều ngược lại - 
từ các nước khác chảy vào trong nước. 

External diseeonomies: Tính phi kinh tế ngoại sinh 

Tình tring trong đó sản xuất hoặc tiêu dùng áp đặt chỉ phí 
không có ++ bồi thường lên các bên khác. Các nhà máy thép xả 
khói và chất thải lưu huỳnh làm thiệt hại đến tài sản địa phương 
và sức khoẻ dân chúng, nhưng các bên bị ảnh hưởng lại không 
được bôi thường những thiệt hại đó. ô nhiễm là mật tính phi kinh 
tê ngoại sinh. 

External economies: Tính kinh tế ngoại sinh 

Tình trạng trong đó sản xuất hoặc tiêu dùng tạo ra lợi ích tích 
cực cho những người khác mà không được những người đó trả tiền. 
Mật hãng thuê bảo vệ sẽ hạn chế được nạn trộm cắp cho khu vực 
lân cận, vì thế đã tạo ra một dịch vụ bảo vệ ngoại sinh. Cùng với 
tính phi kinh tế ngoại sinh, chúng được gọi chung là ảnh hưởng 
ngoal sình, 

External variables: Biến bên ngoài 

Đồng nghĩa với biến ngoại sinh. 

Externalities: Ảnh bưởng ngoại sinh 

Hoạt động có tác động đến các bên khác, dù tốt hay xấu, nhưng 
không được các bên đó trả tiền hoặc không phải bôi thường cho các 
bên đó vì hoạt động ấy. ảnh hưởng ngoại sinh tồn tại khi chì phí 
hoặc lợi ích tư nhân không bằng với chỉ phí hoặc lợi ích xã hội. Hai 
loại ảnh hưởng ngoại sinh chính là tính kinh tế ngoại sinh và 
tính phi kinh tế ngoại sinh, 
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F 


Factors of production: Các yếu tố sản xuất 

Đâu vào dành cho sản xuất, như đất đai, lao động và vốn; các 
nguần ltre cần thiết để sản xuất ra các hàng hoá và dịch vụ. Còn gọi 
là các đầu vào. 

Fallacy of composition: Ngụy biện khái quát hoá 

Nguy biện cho rằng cái đúng với cá nhân thì cũng sẽ đúng với cả 
nhóm hay toàn bộ hệ thắng. 

Federalì Reserve System: Hệ thống Ngân hàng Dự trữ 
Liên bang 

Ngân hàng trung ương của Mỹ 

Fiat money: Tiền qui ước 

Tiền, giông như các tờ tiền giấy ngày nay, không có giá trị nội 
thân, nhưng được chính phủ qui định (theo qui ước) làm giấy bạc 
hợp pháp. Tiên qui ước chỉ được chấp nhận chừng nào mọi người 
còn tín rằng nó sẽ vẫn được chấp nhận trong tương lai. 

Final good: Hàng hoá cuối cùng 

Hàng hoá được sản xuất cho tiêu dùng cuối cùng chứ không để 
bán lại hoặc tiếp tục chế tạo. (So sánh với hàng hoá trung gian). 

Financial intermediary: Trung gian tài chính 

Tổ chức nhận nguôn vốn từ người tiết kiệm và cho người đi vay 
được vay. Chúng bao gồm các tổ chức nhận tiền gửi (như ngân hàng 
thương mại và ngân hàng tiết kiệm), và các tổ chức không nhận 
tiên gửi (như thị trường tiền tệ, quï tương hỗ, sở môi giới, công ty 
bảo hiểm hay qui hưu tr). 

EFirm: Hãng (kinh doanh) 

Đơn vị sản xuất tư nhân cơ sở Lrong các nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa hoặc nền kinh tế hẫn hợp. Nó thuê lao động và mua các đầu 
vào khác để sản xuất và bán ra các hàng hoá. 

Fiscal-monetarv mix: Phối hợp tài khoá-tiền tệ 

Chỉ sự kết hợp giữa các chính sách tài khoá và tiền tệ để tác 
động đến các hoạt động kinh tế. Cbính sách thắt chặt tiền tệ và nới 
lông tài khoá sẽ có xu hướng kích thích tiêu dùng và kìm hãm đầu 
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tư. Còn chính sách nới lông tiền tệ-thắt chặt tài khoá thì có tác 
động ngược lại. 

Eiscal policy: Chính sách tài khoá 

Chương trình của chính phủ liên quan đến (1) việc mua sắm 
hàng hoá và địch vụ và chỉ tiêu cho các khoản thanh toán chuyển 
nhượng, và (2) mức thuế và các sắc thuê. 

Eixed cost: Chi phí cố định 

Xem cost, fixed. 

Fixed exehange rate: Tỉ giá cố định 

Xem Foreign exchange rate. 

Flexible exchange rates: TỶ giá linh hoạt 

Hệ thống tỉ giá hôi đoái giữa các nước trong đó tỉ giá chủ yếu do 
các lực lượng thị trường tự đo (tức là cung và cầu) quyết định, còn 
chính phủ khâng đứng ra xây dựng và duy trì mật hình thái tỉ giá 
cụ thể nào cả. Đôi khi cũng được gọi là tỉ giá thả nổi. Khi chính 
phủ rút lui, hoàn toàn không can thiệp một tí gì vào thị trường thì 
hệ thông được gọi là hệ thông tỉ giá thả nối hoàn toàn. 

Floating exchange rate: Tỉ giá thả nổi 

Xem flexible exchange rate. 

Flow vs. stock: Đại lượng lưu chuyển khác với đại lượng 
tích tụ 

Biên lưu chuyến là biến có tính thời gian hay các luồng lưu 
chuyển qua thời gian (như luồng suối chây). Còn biến tích tụ là 
biến đo khối lượng tại một thời điểm (như nước trong hồ). Thu 
nhập tính bằng lượng tiền trong một năm là đại lượng lưu chuyến. 
Của cải tính đến Tháng 12 năm 1992 là đại lượng tích tụ. 

Foreign exchange: Ngoại hồi 

Đồng tiền (hay các công cụ tài chính khác) của các nước khác 
nhau cho phép một nước ghì chép các khoản nợ nước khác. 

Foreign exchange market: Thị trường ngoai hồi 

Thị trường trong đó đồng tiền các nước khác nhau được mang ra 
trao đổi. 

Foreign exchangc rate: Tì giá hối đoái 

Tỉ lệ, hay giá cả, tại đó đồng tiền của một nước được đổi lấy đồng 
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tiền của một nước khác. Thí dụ, nếu đồng bảng Anh giá 1,4 đôla thì 
tỉ giá của đồng bảng Anh là 1,4 đôla. Một nước có tỉ giá cố định 
khi nó cỗ định đồng tiền của nước mình tại một tỉ giá nhất định và 
sẵn sàng bảo vệ tỉ giá đó. Tï giá không bị giữ cô định thì gọi là được 
thả nổi. Xem thêm tỉ giá linh hoạt. 

Four-firm concentration ratio: Tỉ số tập trung bốn hãng 

Xem concentration ratio. 

Fractional-reserve banking: Hoạt động ngân hàng dự trữ 
một phần 

Qui định trong hệ thống ngân hàng hiện đại, trong đó các tổ 
chức tài chính được luật pháp yêu cầu phải gìữ một tỉ lệ nhất định 
trong các khoản tiền gửi của họ dưới dạng tiền gửi tại ngân hàng 
trung ương (hay tiền mặt lưu két). Ngày nay, ở Hoa kỳ, các ngân 
hàng lớn phải để lại 12% tiền gửi viết séc của họ dưới dạng dự trỡ. 

Free ơgood: Hàng hoá cho không 

Những hàng hoá không phải hàng hoá kinh tế. Như không khí 
hay nước biển, chúng tồn tại với một khối lượng lớn đến mức không 
cần phải phân phối chúng cho những người mong muốn tiêu dùng 
chúng. Vì thế, giá thị trường của chúng bằng 0. 

Eree trade: Thương mại tự dọ 

Chính sách trong đó chính phủ không can thiệp vào thương mại 
giữa các quốc gia bằng thuế quan, hạn ngạch hay các biện pháp 
khác. 

Frictional nnemployment: Thất nghiệp cơ học 

Thất nghiệp tạm thời đo sự thay đổi trong các thị trường riêng 
lẻ. Thí dụ, cần có thời gian để những công nhân mới tìm kiếm giữa 
các khả năng công xiệc khác nhau; ngay cả những công nhân giàu 
kinh nghiệm cũng thường phải trải qua những thời kỳ thất nghiệp 
tối thiểu khi chuyển từ công việc này sang công việc khác. Thất, 
nghiệp cơ học thường được phân biệt với thất nghiệp chu kỳ, là 
loại thất nghiệp do mức tổng cầu thấp, mà tiền lương và giá cả lại 
cứng nhắc. 

Full ermployment: Toàn đụng lao động 

Thuật ngữ được sử dụng với nhiều nghĩa khác nhau. Trong quá 
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khứ, nó được dùng để chỉ một mức hữu nghiệp mà tại đó thất 
nghiệp không tự nguyện không tôn tại hoặc có nhưng với mức độ 
tối thiểu. Ngày nay, các nhà kinh tế dựa vào khái niệm về tỉ lệ thất 
nghiệp tự nhiên để chỉ mức hữu nghiệp cao nhất, bền vững trong 
thời gian dài. 


G 


Gain from trade: Lợi ích nhờ thương mại 

Chỉ toàn bộ sự tăng lên trong phúc lợi do sự trao đổi tự nguyện 
mang lại. Nó bằng tống thăng dư tiêu dùng và phần người sản xuất 
thu được dưới dạng lợi nhuận. 

GalHfoping inflation: Lạm phát phi mã 

Xem inflation. 

Game theory: Lý thuyết trò chơi 

Sư phân tích về các trạng thái liên quan đến hai hoặc nhiều hơn 
số người ra quyết định có những lợi ích, ít nhất là một phần, mâu 
thuẫn nhau. Lý thuyết này có thể áp dụng cho sự tác đông qua lại 
giữa các thị trường độc quyền nhóm cũng như các tình huống 
thương lượng như đình công, hay cho các mâu thuần như trong trò 
chơi và chiến tranh. 

General-equilibhrium analysis: Phân tích cân bằng tổng 
thể 

Phân tích về trạng thái cân bằng cho toàn bộ nền kinh tễ trong 
đó thị trường cho tất cả mọi loại hàng hoá và dịch vụ đều cân bằng 
cùng một lúc. Vì tại các mức giá đó, người sản xuất muốn cung ứng 
đúng lượng-hàng hoá mà rgười tiêu dùng muốn mua, không có áp 
lực kích thích bất kỳ bên nào trong nền kình tê thay đổi hành vi 
của họ. Trái lại, phân tích cân bằng cục bộ lại chỉ quan tàm đến 
sự cân băng trong một thị trường riêng lẻ. 

GDP deflator: Hệ số giảm phát GDP 

“Giá cả” của GDP, tức là, chỉ số giá đo mức giá trung bình của 
tất cả các bộ phận cấu thành trong GDP so với năm gốc. 
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GDP gap: Chênh lệch GDP 

Chênh lệch hay khoảng cách giữa GDP tiêm năng và GDP thực 
cá. 

GNP: GNP 

Xem gross nationalÌ product. 

Gold standard: Bản vị vàng 

Hệ thống trong đó một quốc gia (1) tuyên bố đơn vị tiền tệ của 
nước mình tương đương với một trọng lượng vàng cố định, (2) có dự 
trữ vàng và mua bán vàng tự do tại mức giá đã công bô trước, và 
(3) không hạn chế việc xuất nhập khẩu vàng. 

Government debt: Nợ chính phú 

Toàn bộ khoản phải trả của chính phủ dưới dạng trái phiến và 
các món vay ngắn han. Nợ trong dân của chính phủ loại trừ các trái 
phiêu do những cơ quan gần như của chính phủ nắm giữ, thí dụ 
như ngân hàng trung ương. 

Government expenditure miltiplier: Số nhân chí tiêu của 
chính phủ 

Mức tăng GDP do chi tiêu của chính phủ tăng lên 1 đôla. 

Graduated ineome tax: Thuế thu nhập theo thang bậc 

Xem Inecome fax, personal, 

Gresham? s Law: Luật Gresham 

Luật được cho là do Ngài Thomas Gresham, cố vấn của Nữ 
hoàng nước Anh Elizabeth I, đưa ra vào năm 1558, phát biểu răng 
“tiền xấu sẽ đánh bạt tiền tất” - tức là, nêu dân chúng nghỉ ngờ về 
một bộ phận cấu thành trong cung tiền, họ sẽ cất trữ “tiền tất” và 
cỗ gắng đẩy “tiền xấu” sang cho người khác. 

Gross domestie product, nominal (or nominal GDP): Tổng 
sản pHẩm quốc nội, đxnh nghĩa (hay GDP danh nghĩa) 

Giá tri, tính theo giá thị trường hiện hành, của tổng sản lượng 
cuỗi cùng được sắn xuất trong phạm vi một quốc gia trong một năm 
nhất định. 

Gross domestic produect, real (or real GDP): Tổng sản 
phẩm quốc nội, thực tế (hay GDP thực tế) 

GDP danh nghĩa được điều chỉnh theo lạm phát, tức là GDP 
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thực tế = GDP danh nghĩa chia cho bê số giảm phát GDP. 

Gross national product, nominal (or nominal GNP): Tổng 
sản phẩm quốc dân, danh nghĩa (hay GNP danh nghĩa) 

Giá trị, tính theo giá thị trường hiện hành, của tất cả các hàng 
hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một năm bởi các yêu 
tố do một quốc gia sở hữu. 

Gross national product, real (or real GNP): Tổng sản 
phẩm quốc dân, thực tế (hay GNP thực tế) 

GNP danh nghĩa được điều chỉnh theo lạm phát, tức là GNP 
thực tê = GNP danh nghĩa chỉa cho hệ số giảm phát GNP, 

Growth accounting: Hạch toán tăng trưởng 

Kỹ thuật ước tính sự đóng góp của các yếu tố khác nhau vào sự 
tăng trưởng kinh tê. Sử dụng lý thuyết năng suất biên, hạch toán 
tăng trưởng phân chia sự tăng trưởng của sản lượng thành sự tăng 
trưởng trong lao động, đất đai, vốn, giáo dục, kiên thức chuyên 
môn, và các nguồn dự phòng khác. 


H 


Hedging: Tư bảo hiểm 

Kỹ thuật tránh rủi ro bằng cách tiến hành các giao dịch có tác 
động ngược lại. Thí dụ, nếu một nông dân sản xuất lúa mì thu 
hoạch vào mùa thu, sự rủi ro do giá cả biến động có thể được triệt 
tiêu hoặc tự bảo hiểm bằng cách bán ngay vào mùa xuân hoặc mùa 
hè lượng lúa mì sẽ được sản xuất. 

High-power money: Tiền mạnh 

Xem mone‡ary base. 

Horizontal cqùity vs. vertical equity: Công bằng ngang 
khác với công bằng đọc 

Công bằng ngang là để chí sự bình đẳng hay công bằng trong 
cách đối xử với mọi người trong các trạng thái tương tự như nhau; 
nguyên tắc công bằng ngang phát biểu rằng, những ai về cơ bản là 
như nhau thì phải được đối xử ngang nhau. Công bằng đọc muốn 
nói tới sự đối xử công bằng với những ai trong các tình huồng khác 
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nhau; không có cách áp dụng trong thực tiễn nào về công bằng dọc 
được đông đảo mọi người chấp nhận, mặc dù một số người cho rằng 
công bằng đọc đòi hỏi phải đánh thuê lũy tiên. 

Horizontal intergration: Liên kết ngang 

Xem intergration, vertical vs, hor1zontal, 

Horizontal merger: Sáp nhập ngang 

Xem merger, 

Human capital: Vốn con người, vốn nhân lực 

Toàn bộ tích lũy về kiến thức và kỹ năng chuyên môn ăn sâu 
trong lực lượng lao động của một quốc gia, là kết quả của việc đầu 
tư vào giáo dục chính qui và đào tạo tại chức. 

Hyperinflation: Siêu lạm phát 

Xem inflation. 


| 


Imperfect competition: Cạnh tranh không hoàn hảo 

Xem ceompetition, imperfect. 

Imperfect competitor: Đối thủ cạnh tranh không hoàn 
hảo 

Bất kể một hãng nào mua bán hàng hoá với số lượng đủ lớn để 
ảnh hưởng đến giá cả của hàng hoá ấy. 

Implieit-eost elements: Các yếu tổ chỉ phí ẩn 

Chi phí không thể hiện dưới dạng chỉ phí hiện hữu dưới dạng 
bằng tiền nhưng vẫn được tính như một loại chi phí. Thí đụ, nấu 
bạn tư tiễn hành kinh doanh, thì khi tính toán lợi nhuận của mình, 
bạn nên coi tiền công hay lương tháng mà lẽ ra bạn đã có thể kiếm 
được nêu đi làm ở một nơi Hào khác như một loại chi phí ẩn. Đôi 
khi còn được gọi là chỉ phí cơ hội, mặc dù “chỉ phí cơ hội” có nghĩa 
rộng hơn. 

Imports: Nhập khẩu 

Xem exports. 

Inappropriability: Tính không tương thích 

Sự bất lực của một hãng trong việc thu lại đầy đủ giá trị bằng 
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tiên của những hoạt động của mình; đặc biệt được áp dụng cho các 
hoạt động phát minh. 

Incidenee (or tax inecidence): Tâm ảnh hưởng (hay tầm ảnh 
hưởng của thuế) 

Gánh nặng kinh tế cuối cùng của thuế (khác với nghĩa vụ nộp 
thuế theo luật định). Vì thế, thuế tiêu thụ có thể là do người bán lẻ 
nộp, nhưng thường tầm ảnh hưởng của thuế lại rơi vào người tiêu 
dùng. Tâm ảnh hưởng đích thực của thuê phụ thuộc vào độ co giãn 
theo giá của cung và cầu. 

Inecome: Thu nhập 

Luông tiền lương, trả lãi, cổ tức và các nguồn thu khác mà một 
cá nhân hay một quốc gia nhận được trong một khoảng thời gian 
(thường là một năm). 

Income effect (of price change): Hiệu ứng thu nhập (do giá 
thay đổ) 

Sự thay đổi lượng cầu về một hàng hoá do sự thay đồi trong giá 
cả đã có ảnh hưởng làm thay đổi thu nhập thực tế của người tiêu 
dùng. Vì thế, nó bổ sung cho hiệu ứng thay thể do giá cả thay đổi 
gầy ra. 

Income elasticity of demand: Độ co giãn theo thu nhập 
của cầu 

Cầu về một hàng hoá nhất định nào đó không chỉ chịu tác động 
của giá cả hàng hoá đó, mà còn chịu ảnh hưởng của thu nhập của 
người mua. Độ co giãn theo thu nhập đo mức độ phản ứng đó. Định 
nghĩa chính xác về độ co giãn này là phần trăm thay đổi trong 
lượng cầu chia cho phần trăm thay đối trong thu nhập. (So sánh với 
độ co giãn theo thư nhập của cung). 

Income statement: Báo cáo thu nhập 

Bản báo cáo của một công ty, về một quãng thời gian cụ thể 
(thường là một năm), cho biết doanh số hoặc doanh thu kiếm được 
trong khoảng thời gian đó, tất cả các chi phí thích hợp phải chỉ cho 
việc bán hàng, và lợi nhuận (thu nhập ròng) còn lại sau khi đã trừ 
đi các chi phí như vậy. Còn gọi là báo cáo lãi-]õ. 
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Income tax, negative: Thuế thu nhập, âm 
Xem negative income tax, 
Income tax, personal: Thuê thu nhập, cá nhân 
Thuế đánh vào thu nhập mà các cá nhân nhận được dưới dạng 
tiền công hoặc lương tháng, hoặc thu nhập từ các tài sẵn như tiền 
thuê, cổ tức hoặc tiền lãi. Ở Mỹ, thuế thu nhập cá nhân là theo 
thang bậc, có nghĩa là người có thu nhập cao hơn sẽ phải trả thuê 
với một thuế suất trung bình cao hơn so với những người có thu 
nhập thấp. 
Ineome velocity of money: Tốc độ chu chuyển tiền tệ theo 
thư nhập 
Xem velocfty of money. 
Incomes policy: Chính sách thu nhập 
Chính sách của chính phủ trực tiếp nhằm kiếm soát tiền lương 
và giá cả để cô gắng kìm hãm lạm phát. Các chính sách như thế 
bao gồm từ những hướng dẫn giá-lương tự nguyện cho đến sự 
kiểm soát triệt để bằng luật pháp đối với tiền công, lương tháng 
và giá cả. 
Increasing returns to scale: Lợi tức tăng dân theo qui mô 
Xem returns to scale. 
Inđependđent goods: Hàng hoá độc lập 
Những hàng hoá có cầu tương đối tách biệt nhau. Chính xác 
hơm, hai hàng hoá A và B được gọi là độc lập với nhau khi thay đổi 
trong giá cả của hàng hoá A không có ảnh hưởng gì đến lượng cầu 
về hàng hoá B, các thứ khác như nhau. 
Indexing (or indexation): Chỉ số hoá 
Cơ chế theo đó, tiền lương, giá cả và các hợp đông được điều 
chỉnh tứng phần hay toàn bộ để bò đắp những thay đổi trong mức 
giá chung. 
| Indifference curve: Đường bàng quan 
Đường biểu diễn trên đồ thị với hai trục đo lượng tiêu dùng các 
hàng hoá khác nhau. Mỗi điểm trên đường này (thế hiện những 
cách kết hợp khác nhau giữa hai hàng hoá) mang lại một mức độ 
thoả mãn như nhau đỗi với một người tiêu dùng nhất định. Tức là, 
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người tiêu dùng cảm thấy bàng quan giữa tất cả các điểm cùng 
năm trên một, đường bàng quan. 

Indiference map: Họ đường bảng quan 

Đồ thị cho biết mật họ các đường bàng quan đổi với một người 
tiêu dùng. Nói chung, các đường nằm xa hơn về phía đông bắc so 
với điểm gốc toạ độ sẽ thể hiện mức đô thoả mãn cao hơn. 

Indireet tax: Thuế gián thu 

Xem đirect tax, 

Indueced variables: Biến suy diễn 

Xem ©exogenous vs. induced variables. 

Industry: Ngành 

Một nhóm các hãng sản xuất ra các sản phẩm tương tự hoặc 
đồng nhất như nhau. 

Inertial rate of inflation: Tỉ lệ lạm phát quán tính (có 
tính ì) 

Quá trình lạm phát đều đặn diễn ra khí lạm phát được dự kiến 
sẽ kéo dài và tỉ lệ lạm phát hiện hành sẽ được đưa vào trong các 
hợp đồng và kỳ vọng của mọi người. 

Infant industry: Ngành non trẻ 

Trong lý thuyết thương mại quốc tế, một ngành chưa có đủ thời 
gian để có được kinh nghiệm hay khả năng khai thác tính hiệu quả 
kinh tế theo qui mô vốn rất cần thiết để cạnh tranh thành công với 
các ngành sản xuất những hàng hoá tương tự nhưng trưởng thành 
hơn ở các nước khác. Ngành non trẻ thường được coi là cần được 
bảo hộ bằng thuế quan hay hạn ngạch trong khi chúng phát triển. 

Inferior good: Hàng hoá rê tiền 

Hàng hoá mà lượng tiêu dùng nó giảm xuống khi thu nhập tăng 
lên. - Tàn: 

Inflation (or inflation rate): Lạm phát (hay tỶ lệ lạm phát) 

Tỉ lệ lạm phát được tính bằng phần trăm tăng mức giá chung 
hàng năm. Siêu lạm phát là lạm phát với tỉ lệ cực kỳ cao (chắng 
hạn, 1.000, 1 triệu hay thậm chí 1 tỉ phần trăm một năm). Lạm 
phát phi mã là lạm phát ở tỉ lệ 50, 100 hoặc 200 phân trăm một 
năm. Lạm phát vừa phải là việc tăng mức giá mà không làm méo 
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mó trầm trọng giá tương đối và thu nhập. 

Innovation: Đổi mới 

Thuật ngữ đặc biệt có liên quan đến .Joseph Schumpeter, người 
đã dùng nó để chỉ (1) việc đưa ra thị trường một sản phẩm mới và 
có sự khác biệt đáng kể, (2) việc áp dụng kỹ thuật sản xuất mới, 
hay (3) mỡ ra một thị trường mới. (Khác với phát minh). 

Inputs: Đầu vào 

Đầu vào (hay yếu tố sản xuất) là các hàng hoá hay dịch vụ được 
các hãng sử dụng trong quá trình sản xuất của họ. 

Insuranece: Bảo hiểm 

Một hệ thông mà nhờ đó, các cá nhân có thể giảm bớt khả năng 
rủi ro phải chịu tốn thất lớn bằng cách phân tán rủi ro cho một số 
lượng người đông đảo. 

Intergration, vertiecal vs. horizontal: Liên kết dọc khác 
với [liên kết] ngang 

Một qui trình sẵn xuất bao gồm nhiều công đoạn - như quặng sắt 
biên thành khuôn thép, khuôn thép biến thành thép ống, thép ống 
biến thành thần xe hơi. Liên kết dọc là sự kết hợp của hai hay 
nhiêu công đoạn khác nhau của qui trình vào trong cùng một hãng 
(như từ quặng thép với thép khuôn). Liên kết ngang là sự kết hợp 
thành một hãng của các đơn vị sản xuất khác nhau vận hành trong 
cùng một công đoạn sản xuất, 

Interest: Tiền lãi 

Lợi tức trả cho người cho vay tiên. 

Interest rate: Lãi suất 

Giá trả cho việt vay tiền trong một khoảng thời gian, thường 
được tính thành phần trăm của số tiền gốc trong một năm. Vì thế, 
nếu lãi suất là 10% một năm, thì phải trả 100 đôla trên món vay 
1.000 đồla trong một năm. 

Intermediiate goods: Hàng hoá trung gian 

Hàng hoá tham gìa vào quá trình sản xuất hay chế biến nào đó, 
nhưng chưa đi đến công đoạn trở thành hàng hoá cuối cùng. Thí dụ, 
thép và sợi bông là các hàng hoá trung gian. 
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Intervention: Sự can thiệp 

Hoạt động chính phủ mua bán đồng nội tệ trên thị trường ngoại 
hối để tác động đắn tỉ giá của đồng nội tệ. 

Intrinsie value (of money): Giá trị nội thân (của tiền tệ) 

Giá trị hàng hoá của đồng tiền (như giá trị thị trường của trọng 
lượng đồng trong đồng tiền xu bằng kim loại đồng). 

Inventdion: Phát mình 

Sự sáng tạo ra một sắn phẩm mới hay phát hiện ra một kỹ thuật 
sản xuất mới. (Phân biệt với đổi mới). 

Investment: Đâu tư 

(1) Hoạt động kinh tế từ bô tiêu dùng hôm nay với tầm nhìn để 
tăng nản lượng trong tương lai. Đầu tư bao gồm vốn hữu hình (thiết 
bị, nhà xưởng và tần kho) và đầu tư vô hình (giáo đục hay “vốn con 
người”, nghiên cứu triển khai và sức khoẻ). Đầu tư ròng là giá trị 
tống đầu tư sau khi đã trừ khoản chỉ cho khấu hao. Tổng đầu tư là 
đầu tư không trích khấu hao. (2) Trong thuật ngữ tài chính, đầu tư 
mang một nghĩa hoàn toàn khác, đùng để chỉ việc mua một loại 
chứng khoán như cổ phiêu hay trái phiêu. 

Investment đemand(or investment demand curve): Cầu về 
đầu tư (hay đường cầu đầu tư) 

Đường thể hiển mối quan hệ giữa mức đầu tư và chỉ phí vên 
(hay, cụ thể hơn, là lãi suất thực tế). 

Invisible hand: Bàn tay vô hình 

Khái niệm đo Adam Smith đưa ra nắm 1776 để mô tẢ nghịch lý 
của nền kinh tá thị trường tự do kinh doanh. Học thuyết bàn tay vô 
hình phát biểu rằng, mỗi người tham gia đều theo đuổi lợi ích riêng 
tư của mình, tuy nhiên„„hệ thống thị trường lại hoạt động vì lợi ích 
của tất cả mọi người giống như một bàn tay vô hình nhân ái đang 
điều khiến toàn bộ quá trình. 

Involuntarily anemployed: Thất nghiệp không tự nguyện 

Xem unemployment.  _ 

Iron law of wages: Qui luật thép về tiền lương 

Trong lý thuyết kinh tế của Malthusa và Marx cho rằng, trong 
chủ nghĩa tư bản, tiền lương có xu hướng không thể tránh khỏi bị 
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giảm xuống đến mức đủ sống tối thiểu. 
Isoquant: Đường đẳng lượng 
Xem equal product curve. 


K 


Kevnesian economics: Kinh tế học Keynes 

Trường phái tư tưởng do John Maynard Keynes khởi xướng, cho 
rằng hệ thông tư bản chủ nghĩa không thể tự động điều chỉnh 
hướng tới cân bằng toàn dụng lao động. Theo Keynes, có thế chữa 
trị tình trạng cân bằng thiểu dụng lao động băng các chính sách tài 
khoá và tiền tệ nhằm làm tăng tống cầu. 

Keynesian school: Trường phái Keynes 

Xem Keynesian economiecs. 


L, 


Labor force: Lực lượng lao động 

Trong thống kê chính thức của Mỹ, đó là toàn bộ nhóm người 
trên 16 tuổi đang làm việc hay chưa có việc làm. 

Labor - force participation rate: TỶ lệ tham gia lực lượng 
lao động 

Tỉ lệ số người trên 16 tuổi có việc làm so với tống số người trên 
16 tuổi. | 

Labor produetivity: Năng suất lao động 

Xem productivity. 

Labor supply: Cung lao động 

Số công nhân (hay nồi tổng quát hơn là số giờ lao động) sẵn có 
trong nền kinh tế. Các nhân tổ xác định mức cung lao động là tổng 
đân số, mức tiền lương thực tế và các tập quán xã hội. 

Labor theory of value: Lý thuyết về giá trị lao động 

Là quan điểm kết hợp giữa Adam Smith và Karl Marx cho rằng, 
mỗi loại hàng hoá cần được định giá theo số lượng lao động cần 
thiết để sản xuất ra chúng. 
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Laissez-faiïre (“Leave us alone”): Tự do kính doanh (“Đề mặc 
chúng tôi”) 

Quan điểm cho rằng, chính phủ cần can thiệp càng ít càng tốt 
vào các hoạt động kinh tê và để cho thị trường tự quyết định. Theo 
giải thích của các nhà kính tế cỗ điển như Adam Smith, quan điểm 
này cho rằng vai trò của chính phủ chỉ nên hạn chế trong (1) duy 
trì pháp luật và kỳ cương, (2) quốc phòng, và (3) cung cấp một số 
hàng hoá xã hội mà các doanh nghiệp tư nhân không thực hiện (ví 
dụ như y tế và vệ sinh công cộng). 

Land: Đất đai 

Troug kinh tế học cổ điển và tân cổ điển, đó là một trong ba yếu 
tố cơ bản của sản xuất (cùng với vôn và lao động). Tổng quát hơn, 
đất đai bao gồm diện tích đất sử dụng trong nông nghiệp hay công 
nghiệp cũng như các nguồn tài nguyên khai thác trên mặt đất và 
trong lòng đất. 

Lưeast-cost rule (of production): Qui tắc chỉ phí tối thiểu (của 
sản xuất) | 

Nguyên tắc phát biểu rằng, chì phí sản xuất một mức sản lượng 
nhất định sẽ là thấp nhất khi tỉ số giữa doanh thu sản phẩm biên 
của mỗi đơn vị đầu vào trên giá của đầu vào đó là như nhau đối với 
tất cả các loại đầu vào. 

Legal tender: Phương tiện thanh toán pháp quy 

Là tiền rnặt, theo luật phải được chấp nhận là phương tiện 
thanh toán các khoản nợ. Tất cả các loại tiền kim loại và tiền giấy 
của Mỹ đều là phương tiện thanh toán pháp quy, nhưng séc không 
phải là phương tiện thanh toán pháp quy. 

Lessdeveloped coùntry (LDC): Các nước kém phát triển 

Là nước có thu nhập đầu người kém xa so với các nước phát 
triển (các nước phát triển thường bao gồm phẩn lớn các nước Bắc 
Mỹ và Tây Âu). 

Liabilities: Khoản (bên) nợ 

Trong kề toán, đó là khoản nợ hay nghĩa vụ tài chính phải trả 
cho các công ty hay cá nhân khác. 


PHẦN TRA CỨU THUẬT NGỮ 717 


Libertarianism: Chủ nghĩa tự do 

Là tư tưởng kinh tế đề cao tầm quan trọng của tự đo cá nhân 
trong các hoạt động kinh tế và chính trị; trong tiếng Anh đôi khi còn 
gọi tắt là “Liberalism”. Những người theo chủ nghĩa tự do như 
Adam Smith trước đây và Milton EFriedman và James Buchanan 
hiện nay cho rằng, mọi người phải có điều kiện để theo đuổi những 
hoài bão và mỗi quan tâm cá nhân của họ, và các hoạt động của 
chính phủ chỉ nên giới hạn trong việc bảo đảm hiệu lực của các hợp 
đồng và đề ra các chính sách, quốc phòng. Do vậy cho phép tối đa 
hoá tự do cá nhân. 

Limited liability: Trách nhiệm hữu hạn 

Là sự hạn chê mức thua lỗ của chủ sở hữu trong kinh doanh đôi 
với tổng giá trị vôn đầu tư mà £hủ sở hữu đóng góp vào công ty. 
Trách nhiệm thanh toán hữu hạn là một yếu tô quan trọng trong 
việc mở rộng các công ty lđn. Ngược lại, các chủ sở hữu trong các 
doanh nghiệp hợp danh hay doanh nghiệp cá thể thường có trách 
nbiệm vô hạn đối với các khoản nợ của công ty. 

Long rưn: Dài hạn 

Thuật ngữ dùng để chỉ một khoảng thời gian trong đó có thể 
thực hiện toàn bộ những điều chỉnh hay thay đổi. Trong kinh tế học 
vi mô, đó là khoảng thời gian mà các công ty có thể tham gia hay 
rút khỏi một hoạt động, và tổng số vốn đầu tư có thể được thay thá. 
Trong kinh tế học vĩ mô, đó là khoảng thời gian trong đó tất cả giá 
cả, hợp đồng tiền công, thuế suất và các kỳ vọng được điều chỉnh 
hoàn toàn. : 

Lorg - run aggregate suppÌy schedule: Đường tổng cung 
dài hạn 

Đô thị mô tả mối quan hệ giữa mức sản lượng với mức giá cã sau 
khi toàn bộ giá cả và tiền công đã điều chỉnh , và do vậy đường AS 
có chiều thẳng đứng. 

Lorenz curve: Đường cong Loren2 

Đà thị thể hiện mức độ bất bình đẳng về thu nhập và tài sản. 
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MI, M2: MI, M2 

Xem money suppÌy. 

Macroeconomies: Kinh tế học vĩ mô 

Những phân tích có liên quan đến hoạt động của toàn bộ nền 
kinh tế như tổng sản lượng, thu nhập, mức giá, thương mại quốc 
tế, thất nghiệp và các biến số kinh tế chung khác. (Khác với kinh 
tế học vi mô). 

Malthusian theory of population growth: Lý thuyết tăng 
trưởng dân số của Malthus 

Giả thuy ết do Thomas Malthus đề xướng lần đầu tiên cho rằng, 
xu thế tần, đân số “tự nhiên” nhanh hơn so với mức cung thực 
phẩm. Do vậy, sản lượng thực phẩm bình quân đầu người sẽ liên 
tục giảm xuống, tạo ra một ngưỡng hạn chế dân số. Nhìn chung, 
quan điểm này cho rằng dân số tăng nhanh hơn mức tăng thu nhập 
hay mức độ cải thiện mức sống của nhân dân. 

Managed exchange rate: TỶ giá có quản lý 

Là hệ thống tỉ giá hối đoái phổ biến nhất hiện nay. Trong hệ 
thống này, các nước thường can thiệp theo tình thế đề ấn định đồng 
tiền, nhưng không đưa ra tỉ giá cô định hay ngang giá công bố 
trước. 

Marginal cost: Chi phí biên 

Xem cosí, marginal. 

Marginal principle: Nguyên tắc biên 

Nguyên tắc cơ bản cho rằng mọợi người sẽ đạt mức thu nhập hay 
lợi nhuận tối đa trong các hoạt động của họ khi chỉ phí biên bằng 
lợi ích biện. =... 

Marginal product: Sản phẩm biên (MP) 

Đơn vị sản lượng tăng thêm khi tăng thêm một đm vị của một 
đầu vào nhất định, còn các đầu vào khác giữ nguyên. Đôi lúc còn 
được gọi là sản phẩm vật chất biên. 

Marginal product theory of distribution: Lý thuyết phân 
phối theo sản phẩm biên 

Lý thuyết phân phối thu nhập do John B. Clark đề xuất. Theo lý 
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thuyết này, mỗi đơn vị đầu vào sản xuất được hoàn trả theo mức 
sắn phẩm biên của nó. 

Marginal propensity to consume: Xu hướng tiêu dùng 
biên (MPC) 

Số tiền tăng thêm đành cho tiêu dùng khi mức thu nhập khả 
dụng tăng thêm 1 đôla. Cần phân biệt với mức tiêu dùng bình quân 
là tỉ lệ giữa tổng chỉ tiêu tiêu dùng &o với tổng thu nhập khả dụng. 

Marginal propensity to import: Xu hướng nhập khẩu biên 
(MPm) 

Trong kinh tế học vĩ mô, đó là số tiền tăng thêm dành cho nhập 
khẩu khi GDP tăng thêm một đôla. 

Marginal propensity to seœme: Xu hướng tiết kiệm biên 
(MP) 

Là tỉ lệ trong mỗi đôla thu nhập khả dụng tăng thêm được dành 
cho tiết kiệm. Chú ý rằng, theo định nghĩa thì MPC + MPS = I1. 

Marginal revenue: Doanh thu biên ŒMR) 

Giá trị doanh thu tăng thêm của công ty nếu bán được thêm một 
đơn vị hàng hoá. Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, MR bằng 
mức giá. Trong điều kiện cạnh tranh không hoàn hảo, MR. nhỏ hơn 
mức giá, bởi lẽ để bán thêm được một đơn vị hàng hoá, cần phải 
giảm giá đối với tất cả các đơn vị hàng hoá đã bán từ trước. 

Marginal revenue produet (of an input): Sản phẩm doanh 
thu biên (MRP) (của một đầu vào) 

Doanh thu biên nhân với sản phẩm biên. Đó là giá trị doanh thu 
có thêm khi công ty mua thêm một đơn vị đầu vàn, đưa nó vào sản 
xuất và bán sản phẩm gia tăng do sử dụng thêm đâu vào đó. 

Marginal tax tate: Thuế suất biên 

Đối với thuế thu nhập, đó là tỉ lệ của đông đôla thu nhập cuối 
cùng phải đóng thuế. Nếu đó là hệ thông thuế lũy tiền thì thuế suất 
biên sẽ-cao hơn thuế suất trung bình. 

Marginal utility: Độ thoả đụng biên (MU) 

Là sự thoả mãn tăng thêm đạt được khi tiêu đòng thêm một đơn 
vị hàng hoá nào đó, trong khi mức tiêu dùng các hàng hoá khác 
không đổi. 
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Market: Thị trường 

Một thoả thuận theo đó người mua và người bán tương tác với 
nhau để cùng xác định giá và lượng của hàng hoá đó. Một số thị 
trường (như thị trường chứng khoán hay chợ trời) diễn ra tại một 
địa điểm cụ thể, trong khi một số thị trường khác lại được điều 
hành qua điện thoại hay được sắp xếp qua hệ thông máy tính. 

Market economy: Nền kinh tế thị trường 

Nền kinh tế, trong đó tất cả các câu hỏi cđi gì, như thê nào, và 
cho ai liên quan đến việc phân bổ nguồn lực đều chủ yếu được quyết 
định bởi cung và câu trên thị trường. Trong hình thái tổ chức kinh 
tê như vậy, các hãng - được kích thích bằng mong muốn thu về lợi 
nhuận tôi đa - sẽ mua các đầu vào, sản xuất và bán các sản phẩm 
đầu ra. Các hộ gia đình dùng thu nhập từ các yêu tố sẽ đi đến thị 
trường và quyết định cầu về các hàng hoá. Mắi quan hệ giữa cung 
của các hãng và cầu của các hộ gia đình sẽ quyết định mức giá cả 
và số lượng hàng hoá. 

Market equilibrium: Cân bằng thị trường 

Giống như cân bằng cạnh tranh. 

Market failure: Khuyết tật thị trường 

Khuyết tật nảy sinh trong hệ thống giá cả làm cần trở việc phân 
bổ các nguồn lực một cách tôi ưu. Các thí dụ quan trọng về khuyết 
tật thị trường là các ảnh hưởng ngoại sinh và cạnh tranh không 
hoàn hảo. 

Market power: Sức mạnh thị trường 

Mức độ kiểm soát của một hãng hay một nhóm các hãng đối với 
giá cả và sản lượng của ngành. Trong điều kiện độc quyền, công ty 
có sức mạnh thị trường rất lớn; các hãng trong ngành cạnh tranh 
hoàn hảó sẽ không có sức hianh thị trường. TỶ số tập trung là một 
chỉ số thông dụng nhất để xác định sức mạnh thị trường. 

Market share: Thị phần 

Tỉ trọng trong tổng sản lượng của một ngành do một hãng hay 
một nhóm hãng chiếm lĩnh được. 

Markup price: Định giá cộng phí định mức 

Phương pháp định giá được nhiều hãng sử dụng trong điều kiện 
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cạnh tranh hoàn hảo. Theo phương pháp này, các hãng sẽ ước tính 
chi phí trung bình và sau đó cộng thêm một tỉ lệ cô định vào chi phí 
đó để xác định được giá bán. 

Marxism: Chủ nghĩa Mác 

Hệ thống các học thuyết về xã hội, chính trị và kinh tế do Karl 
Marx xây dựng trong thê kỷ 19. Với tư cách là một lý thuyết kinh 
tế, chủ nghĩa Mác tiên đoán rằng, chủ nghĩa tư bản sẽ sup đổ do 
chính những mâu thuẫn nội tại của nó gây ra, đặc biệt là do sư bóc 
lột giai cấp vô sản. Luận điểm chính cho rằng các công nhân không 
tránh khỏi bị áp bức dưới chủ nghĩa tư bản được xây dựng dựa trên 
qui luật thép về tiền lương, là qui luật cho rằng tiền lương sẽ bị 
giảm xuống đến mức tôi thiểu. 

Mean: Trung bình 

Trong thống kê, có nghĩa là trung bình cộng. Thí dụ, dãy số 1, 3, 
6, 10, 20 có trung bình công là 8. 

Median: Trung vị 

Trong thống kê, đó là số có vị trí đứng giữa trong một dãy số xếp 
theo thứ tự từ thấp đến cao (thí dụ như các mức thu nhập hay số 
điểm thì). Chắng hạn, đãy số 1, 3, 6, 10, 20 có trung vị là 6. 

Mercantilism: Chủ nghĩa trọng thương 

Học thuyết chính trị được biết tới vì bị Adam Smith phê phán 
trong tác phẩm “Sự giàu có của các quốc gia”. Những người theo 
chủ nghĩa trọng thương đề cao vai trò quan trọng của thăng dư 
cán cân thanh toán và coi đó là phương tiện để tích lũy vàng. Vì. 
thế, họ chủ trương chính phủ kiểm soát chặt chẽ các chính sách 
kinh tế và cho rằng, các chính sách tự do kinh doanh có thể làm 
thất thoát vàng... _ 

Merger: Sáp nhập sở 

Sự thôn tính của một công ty này đổi với một công ty khác, 
thường xảy ra khi một hãng mua lại cổ phần của các hãng khác. 
Những trường hợp điển hình là (1) sáp nhập đọc, là sự sáp nhập 
của các hãng nằm trong các công đoạn khác nhau của một quá 
trình sản xuất (như hãng khai khoáng sáp nhập với hãng luyện 
thép), (2) sáp nhập. ngang xảy ra giữa hai hãng sản xuất trên 
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cùng một thị trường (như hai hãng chế tạo ô tô); và sáp nhập khói 
xảy ra giữa hai hãng hoạt động trên hai thị trường không liên quan 
đến nhau (như giữa hãng sản xuất giày và hãng lọc dầu). 

Mieroeeonomies: Kinh tế học vi mô 

Phân tích liên quan dến hành vi các cá nhân trong nền kinh té, 
thí dụ như trong việc xác định giá của từng sản phẩm, hay hành vì ˆ 
của một người tiêu dùng, hoặc hành vị của một doanh nghiệp. 
(Khác với kinh tế học vĩ mô). 

Minimum cost: Chỉ phí tối thiểu 

Xem cost, minimum, 

Mixed eeonomy: Nền kinh tế hỗn hợp 

Nền kinh tế hỗn hợp chủ yêu dựa vào hệ thông giá cả thị trường 
để tổ chức kinh tế, nhưng có áp dụng một số can thiệp của chỉnh 
phủ (thí dụ như đánh thuế, chỉ tiêu và điều tiết) để quản lý kinh tế 
vĩ mô và khắc phục những khuyết tật thị trường. 

Model: Mô hình 

Là khung hình thức thể hiện những đặc điểm cơ bản của một 
hệ thống phức tạp bằng một số mối quan hệ cơ bản. Các mô 
hình thường có dạng đồ thị, hàm toán học hay các chương trình 
máy tính. 

Moderate inflation: Lạm phát vừa phải 

Xem ïnflation. 

Momentary run: Thời kỳ tiểu ngắn hạn 

Chỉ quãng thời gian ngắn trong đó sản xuất không có gì thay đổi. 

Monetarism: Trường phái trọng tiền 

Trường phái tư tưởng cho rằng, các thay đổi về cung tiền là 
nguyên nhân chính gây ra các thay đối kinh tế vĩ mô. Trong ngắn 
hạn, trường phái này c6 rằng các thay đổi về cung tiền là yếu tô 
chủ yếu quyết định mức sản xuất thực tế và mức giá cả. Trong dài 
hạn, giá cả có xu hướng thay đổi tỉ lê với cung tiền. Các nhà trọng 
tiền thường kết luận rằng, chính sách kình tê vĩ mô tất nhất là 
chính sách ổn định tốc độ tăng cung tiền. 

Monetary base: Cơ số tiền 

Tổng mức nợ ròng bằng tiền của chính phủ do đân chúng nắm 
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giữ. Ở Hoa kỳ, cơ số tiền bằng lượng tiền mặt cộng với dự trữ ngân 
hàng. Đôi khi còn được gọi là tiền mạnh. 

Monetary eceonomy: Nền kinh tế tiền tệ 

Nên kinh tê trong đó, việc buôn bán được diễn ra thông qua một 
phương tiện thanh toán trung gian được đông đảo chấp nhận. 

Monetary policy: Chính sách tiền tệ 

Các mục tiêu của ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát 
tiền tệ, lãi suất và các điều kiện tín dụng. Công cụ của chính sách 
tiền tệ chủ yếu là các hoạt động thị trường mở, dự trữ bắt buộc và 
tỉ lệ chiết khấu. 

Monetary rule: Qui tắc tiền tệ 

Tư tưởng chủ yêu của kinh tễ học tiền tệ khẳng định rằng, chính 
sách tiền tệ tối ưu là duy trì một mức tăng cung tiền ổn định với 
tốc độ tăng rất thấp. | 

Money: Tiền 

Phương tiện thanh toán hay vật trung gian trao đổi. Đâi với các 
yêu tô tạo nên tiền, xem thêm money suppìy. 

Money demand schedule: Đường câu về tiền 

Môi quan hệ giữa lượng tiền muốn giữ và lãi suất. Khi lãi suất 
tăng, trái phiếu và các tín phiêu trở nên có sức hấp dẫn hơn, và làm 
giảm cầu về tiền mặt. Xem thêm demand for money. 

Money funds: Quỹ tiền tệ 

Thuật ngữ để chỉ những công cụ tài chỉnh ngắn hạn có khả năng 
chuyền hoán cao với lãi suất không bị điều tiết. Thí dụ điển hình là 
quỹ tương hỗ và các tài khoản tiền gửi thị trường tiền tệ tại các 
ngân hàng thương mại. 

Money market: Thị trường tiền tệ 

Khải niệm để chỉ hệ tống các tổ chức có chức năng mua bán các 
chứng chỉ tín dụng ngắn hạn như tín phiên Kho bạc hay tiền mặt. 

Money supply: Cung tiền 

Định nghĩa hẹp về cung tiền (M1) bao gồm tiền kim loại, tiền 
giấy công với tất cả các khoản tiền gửi không kỳ hạn hay tiền gửi 
tài khoản séc; đó là tiền hẹp hay tiền giao dịch. Định nghĩa rộng về 
cung tiền (M2) bao gồm tất cả những khoản trong MI1 cộng với một 
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sô tài sản dễ chuyển hoán hay gần như tiền như tài khoản tiết 
kiệm, quỹ thị trường tiền tệ, và các khoản tương tự. 

Money-supply effect: Hiệu ứng cung tiền 

Môi quan hệ phản ánh hiện tượng tăng giá trong điều kiện cô 
định cung tiền danh nghĩa làm tiền tệ thu hẹp và tổng chỉ tiêu giảm 
xuống. 

Money-supply multiplier: Số nhân cung tiền 

Tỉ số giữa tăng cung tiền (hay tiền gửi) với mức tăng dự trữ 
ngân hàng. Nói chung, số nhân cung tiền bằng nghịch đảo của tỉ lệ 
dư trữ bắt buộc. Thí dụ, nếu tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 0,125 thì số 
nhân cung tiền là 8. 

Money, velooity of: [Tốc độ chu chuyến] tiền tệ 

Xem veÌocity of money. 

Monopolistie competition: Cạnh tranh độc quyền 

Cơ cấu thị trường trong đó có nhiều người bán cung cấp hàng 
hoá thay thê gần gõi nhưng không hoàn toàn, cho nhau. Trong thị 
trường đó, mỗi hãng có thể có một số ảnh hưởng nhất định đến giá 
cả sản phẩm. 

Monopoly: Độc quyền 

Cơ cấu thị trường trong đó có một loại hàng hoá chỉ do một hãng 
duy nhất cung ứng. Xem thêm natural monopoly. 

Monopsony: Độc quyền người mua 

Hình ảnh phản chiếu của độc quyền, là một thị trường trong đó 
chỉ có một người mua duy nhất. 

MPC: MPC 

Xem marginal propensity to consume, 

MPS: MPS s- 

Xem ïnarginaÌ propeRsity to save. 

Multiplier: Số nhân 

Khái niệm trong kinh tế học vĩ mô để chỉ mức độ thay đổi của 
một biến số (như GDP hay cung tiền) so với một đơn vị thay đối của 
biến ngoại sinh (như chi tiêu chính phủ hay dự trữ ngân hàng). Số 
nhân chỉ tiêu chỉ mức tăng GDP khi chỉ tiêu (chẳng hạn như chỉ 
cho đầu tư) tăng 1 đôia. 
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Multiplier model: Mô hình số nhân 

Trong kinh tế học vĩ mô, lý thuyết của Keynes tập trung vào vai 
trò của sư thay đổi của chi tiêu tự định (đặc biệt là đầu tư, chỉ tiêu 
chính phủ và xuất khẩu ròng trong việc quyết định những thay đối 
của tổng sản lượng và việc làm. Xem thêm mưltiplier. 


N 


Nash equilibrium: Cân bằng Nash 

Trong lý thuyết trò chơi, tập hợp các chiến lược của những người 
chơi, trong đó không người chơi nào có thể cãi thiện được vị thế của 
mình khi cho trước chiến lược của người chơi kia. Có nghĩa là, với 
chiến lược đã định của A thì B không thể được lợi hơn, và với chiến 
lược đo B đề ra thì A không thể được lợi hơn. Cân bằng Nash đôi lúc 
còn gọi là cân bằng bất hợp tác. 

National debt: Nợ quốc gìa 

Giống nợ chính phủ. 

National-income and product accounting: Hạch toán thu 
nhập và sắn phẩm quốc dân 

Hệ thống các tài khoản đo lường mức chỉ tiêu, thu nhập, và sản 
phẩm của cả quốc gia trong một quý hay một năm. 

National saving rate: Tỳ lệ tiết kiệm quốc gìa 

Tống tiết kiệm của tư nhân và chính phủ chia cho sản phẩm 
quốc nội ròng. 

Natural monopoly: Độc quyền tự nhiên 

Một hãng hay một ngành có chi phí trung bình trên rnột đơn vị 
sản phẩm giảm nhanh khi sản lượng tăng lên, ví dụ như trong công 
ty phâñ phối điện địa pRương. Công ty duy nhất này là một hãng 
độc quyền, có thể cung cấp sản lượng cho ngành một cách có hiệu 
quả hơn so với việc có nhiều hãng cùng làm. 

Natural rate of unemnployment: Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 

Tỷ lệ thất nghiệp tại đó không có áp lực đối với lạm phát và tiền 
lương, vì vậy lạm phát không tăng, không giảm. Nói cách khác, đây 
là tỳ lệ thất nghiệp mà tại đó đường Phillips dài hạn là thẳng đứng. 
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“Near-money”: Gần như tiền 

Các tài sản tài chính không chịu rủi ro và luôn luôn có thể 
chuyển đổi thành tiền, như vậy nó có tác dụng gần như tiền thực. 
Ví dụ như quỹ tiền tệ hay tín phiêu Kho bạc. 

Negative income tax: Thuế thu nhập âm 

Kế hoạch thay thê các chương trình hỗ trợ thu nhập hiện nay 
(phiêu thực phẩm, trợ cấp phúc lợi....) bằng một chương trình thống 
nhất. Theo kế hoạch này, các gia đình nghèo sẽ nhận được khoản 
thu nhập bổ sung và trợ cấp phúc lợi giảm ởi khi nguồn thu nhập 
của họ tăng lên. 

Neoclassical model of growth: Mô hình tắng trưởng tân 
cổ điển 

Lý thuyết hay mô hình được sử dụng để mô tả xu hướng dài hạn 
trong phát triển kinh tế của các nền kinh tế công nghiệp. Mô hình 
này nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của tăng cường vốn theo 
chiều sâu (tức là tăng tỷ lệ vốn trên lao động) và thay đối công nghệ 
trong giải thích về mức tăng GDP tiềm năng thực tê. 

Net domesfic product (NDP): Sản phẩm quốc nội ròng 
(NDP) 

Bằng GDP trừ đi khấu hao tài sản cổ định 

Net economic welfare (NEW): Phúc lợi kính tế ròng 
(NEW) 

Thước đo sản lượng quốc dân, có điều chỉnh một số hạn chế 
trong thước đo GDP. 

Net export: Xuất khẩu ròng 

Trong tài khoản thu nhập quốc đân, là giá trị xuất khẩu hàng 
hoá và dĩch vu trừ đi giá tr nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ. 

Net investment: Đầu tư ròng 

Tổng đầu tư trừ đi khấu bao hàng hoá vôn. 

Net national product (NNP): Sản phẩm quốc dân ròng 

GNP trừ đi khấu hao hàng hoá vốn. 

Net worth: Giá trị ròng (tài sản ròng) 

Trong kế toán, tống khoản có trừ ởi tổng khoản nợ. 


PHÀN TRA CỨU THUẬT NGŨ T87 


New elassical macroeconomics: Kinh tế học vĩ mô tân cổ 
điển 

Lý thuyết này cho rằng (1) giá cả và tiền lương là linh hoạt và 
(2) mọi người dự đoán theo giả thuyết kỳ vọng hợp lý. Vận dụng 
chủ yêu của lý thuyết này là định lý về tính vô hiệu của chính sách. 
Xem rational expectation hypothesis và polcy inefective- 
ness theorem. 

NNP: NNP 

Xem net national product. 

Nominal GDP: GDP danh nghĩa 

Xem gøross domestic product, nominal. 

Nominal GNP: GNP danh nghĩa 

Xem gross nationaÌ produect, nominal. 

Nominal (or money) interest rate: Lãi suất đanh nghĩa 
(hay lãi suất tiền tệ) 

Lãi suất trả cho các tài sản khác nhau. Bằng số tiền thu về trên 
một đồng đầu tư trong một năm. So sánh với lãi suất thực tế là số 
hàng hoá thu vê trong một năm trên một đơn vị hàng hoá đầu tư. 

Noncooperative equllibrium: Cân bằng bất hợp tác 

Xem Nash equihibrium 

Nonrenewable resoureces: Tài nguyên không tái tạo được 

Tài nguyên thiên nhiên, như dầu lửa và khí đốt, về cơ bản là có 
mức cung cô định và không thể tái tạo thật nhanh để có ý nghĩa về 
mặt kinh tế 

Normative vs. poslíive economics: Kinh tế học chuẩn tắc 
và kinh tế học thực chứng 

Kinh tế học chuẩn tắc quan tâm tới “nên làm cái gì”- đó là những 
nhận định chủ quan và các mục tiêu của chính sách công cộng. 
Ngược lại, kinh tế học thực chứng là những phân tích về những 
sự kiện và những hành vi trong nền kinh tế hay “cách mà sự việc 
thể hiện”. 

Not In the labor force: Không thuộc lực lượng lao động 

Bộ phận dân cư đã trưởng thành nhưng không làm việc và cũng 
không tầm việc làm 


788 KINH TẾ HỌC 


NOW (negotiable order of withdrawal) account: Tài 
khoản NOW (Yêu câu rút tiền theo thoả thuận) 
Tài khoản séc được hưởng lãi. Xem thêm checking accounis. 


O 


Okum' s Law: Định luật Okun 

Môi quan hệ thực nghiệm thống kê, giữa những điễn hiến chu 
kỳ của GDP và thất nghiệp do Arthur Okun phát hiện. Định luật 
phát biển rằng, khi GDP thực có giảm 2% so với GDP tiềm năng thì 
tỷ lệ thất nghiệp tăng thêm khoảng 1%. (Tỷ lệ ước tính trước đây 
là 3/1). 

Oligopoly: Độc quyền nhóm 

Tình trang cạnh tranh không hoàn hảo, trong đó một số ít các 
doanh nghiệp thống trị trong một ngành. 

Open economy: Nền kinh tế mở 

Nền kinh tế tham gia vào thương mại quốc tế (như nhập khẩu 
và xuất khẩu) các hàng hoá và vốn với các nước khác. Nền kinh tế 
đóng là nền kinh tế không có hoạt động xuất nhập khẩu. 

Open-economy multiplier: Số nhân trong nền kinh tế mở 

Trong nền kinh tế mở, thu nhập sẽ thất thoát vào nhập khẩu và 
tiết kiệm. Vì vậy, số nhân trang nền kinh tế mở đối với đầu tư hay 
trong chi tiêu chính phủ được xác định bằng 1/MPS + MPm), 
trong đó MPS là xu hướng tiết kiệm biên và MPm là xu hướng 
nhập khẩu biên. 

Open-market opera(tions: Hoạt động thị trường mở 

Hoạt động của ngận hàng trung ương trong việc mua vào hay 
bán ra Írái phiếu của chỉnh phủ nhằm tác động tới dự trữ ngân 
hàng, cung tiền và lãi suất. Nếu ngân hàng trung ương mua chứng 
khoán thì phải bỏ tiền ra, làm cho dự trữ của các ngân hàng thương 
mại tăng lên và cung tiền tăng lên. Nếu ngân hàng trung trơng bán 
ra chứng khoán thì cung tiền giảm. 

©Opportunity Cost: Chi phí cơ hội 

Giá trị sử dụng hay cơ hội khác tất nhất của hàng hoá kinh tá, 
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hay giá trị của cách sử dụng khác phải hy sinh. Ví dụ: giả sử, cách 
sử dụng khác tốt nhất các đầu vào để khai thác một tấn than là sử 
dụng chúng vào sản xuất ra 10 tắn lúa mì. Chí phí cơ hội của một 
tấn than như vậy sẽ là 10 tấn lúa rnì có thể sản xuất được nhưng 
thực tễ lại không sản xuất ra. Chi phí cơ hội đặc biệt hữu ích để 
đánh giá các hàng hoá phi thị trường như môi trường trong sạch 
hay an toàn. 

Other things equal: Những thứ khác như nhau 

Câu nói ngu ý rằng, nhân tổ đang xét sẽ thay đổi trong khi tất 
cả các nhân tố khác được giữ nguyên. Ví dụ, đường cầu dốc xuống 
phản ánh lượng cầu giảm đi khi giá tăng lên, trong khi các nhân tố 
khác (như thu nhập) không đi. 

Output: Đâu ra 

Các hàng hoá và dịch vụ hữm ích được tiêu dùng bay sử dụng để 
tiếp tục sản xuẮt. 


P 


Paradox of thrift: Nghịch lý tiết tiệm 

Nguyên tắc, do John Maynard Keynes đề ra đầu tiên cho rằng, 
c7 gắng của xã hội nhằm tăng mức tiết kiệm lên có thể làm giảm 
thức tiết kiệm thực tô của xã hội. 

Paradox of value: Nghịch lý giá trị 

Nghịch lý cho rằng có nhiều yếu tô thiết yếu cho cuộc sống (như 
nước) lại có giá trị "thị trường" thấp, trong khi đó nhiều loại hàng 
xa xỉ (như kim cương) có ít giá trị "sử dụng" nhưng lại có giả trị thị 
trường cao. Điềư đó, được giải thích bằng thực tế là giá cả không 
phản ảnh toàn bộ mức thoà dụng của hàng hoá mnà chỉ phản ánh 
độ thoảä dụng biên. 

Pareto efñciency (or Pareto optimality): Hiệu quả 1 Pareto 
(hay tối ưu Pareto) 

Xem alÌocative efficiency. 

Partial-equilibrium analysis: Phân tích cân bằng cục bộ 

Phân tích tập trung vào tác động của những thay đối thị trường 
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riêng rẽ, khi các yêu tố khác không đổi (ví dụ như không xét đến sự 
thay đối của thu nhập). 

Partnership: Hợp danh 

Hiệp hội của hai người trở lên để tiên hành kinh doanh, không 
theo hình thức công ty và không được hưởng qui chế trách nhiệm 
hữu hạn. 

Patent: Bằng sáng chế 

Đặc quyền cấp cho nhà sáng chế để kiểm soát việc sử dụng phát 
minh trong một thời hạn nhất định, ở Mỹ là 17 năm. Bằng sáng chế 
tạo ra sự độc quyền tạm thời như một phần thưởng đối với các hoạt 
động sáng tạo và là công cụ chính để kích thích phát minh đôi với 
các cá nhân và các hãng nhỏ. 

Payoff table: Bảng vị thế 

Trong lý thuyết trò chơi, là bảng được sử dụng để mô tả các 
chiến lược và vị thế có được của trò chơi có từ hai người chơi trở lên. 
Lợi nhuận hay độ thoả dụng của những người chơi khác nhan gọi 
là vị thế của từng người. 

Payoff : Vị thế 

Xem payoff table. 

Perfect competition: Cạnh tranh hoàn hảo 

Xem competition, perfect. 

Personal income: Thu nhập cá nhân 

Mức đo thu nhập trước khi đóng thuế. Nói chính xác hơn, nó 
bằng thu nhập khả dụng cá nhân cộng với thuế ròng. 

Personal saving rate: Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân 

Ty số giữa mức tiết kiệm cá nhân trên thu nhập khả dụng cá 
nhân, tính theo phần trăm. 

Phillips curve: Đường PhiÏllips 

Đồ thi do A. W. Phillips đưa ra đầu tiên, mô tả sự đánh đối giữa 
thất nghiệp và lạm phát. Trong kinh tế học vĩ mô chính thống hiện 
đại, đường "đánh đổi" Philips có chiều dỗe xuống nói chung chỉ 
đúng trong ngắn hạn. Trong dài hạn, đường Phillips thường được 
coi là thẳng đứng tại mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 
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Policy ineffectiveness theorem: Định lý về tính vô biệu 
của chính sách 

Định lý khăng định rằng, với đấ kỳ vọng hợp lý và giá cả, tiền | 
lương lình hoạt, các chính sách tài khoá, tiền tệ của chính phủ là 
có thể dự báo được, do vậy không có tác động tới sản lượng thực tế 
hay mức thất nghiệp. 

Portfolio theory: Lý thuyết cơ cấu đâu tư 

Lý thuyết kinh tế mô tả những nhà đầu tư hợp lý phân bổ tài 
sản của họ như thê nào vào các tài sản tài chính khác nhau - có 
nghĩa là họ phân tán của cải của họ trong một “cơ cấu” như thế nào. 

Positive economics: Kinh tế bọc thực chứng 

Xem normative vs. positive economics. 

Post hoc fallacy: Nguy biện pos( hoc 

Xuất phát từ tiếng Latinh, post hoc, ego propter hoc, dịch là "xảy 
ra sau nó, đo vậy là bởi vì nó". Phép ngụy biện này thể hiện ở chỗ, 
nó giả định rằng sự kiện A xảy ra trước sự kiện B thì kết luận là A 
Eây ra B. 

Potential GDP: GDP tiềm năng 

GDP toàn dụng lao động; nói chính xác hơn, mức GDP cao nhất 
có thể đạt được với trình độ công nghệ và với qui mô dân số hiện 
có trong điều kiện không có lạm phát gia tăng. Hiện nay, nói 
chung mức này được tính bằng mức sản lượng tại tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên. 

Poten(tial output: Sản lượng tiềm năng 

Xem potential GDP. 

Poverty: Nghèo khổ 

Hiện nay chính phủ Mỹ : xác định "mức nghèo" là mức tiêu chuẩn 
chỉ đủ đáp ứng điều kiện sông tối thiểu. 

PPE: Đường PPF 

Xem produection-possTbility frontier. 

Present value (of an asset): Giá trị hiện tại (của tài sản) 

Giá trị hiện tại đối với tài sản tạo ra luồng thu nhập sau này. 
Đánh giá luồng thu nhập sau này đòi hồi phải tính giá trị hiện tại 
của mỗi bộ phận cấu thành trong thu nhập bằng cách áp đụng tỷ lệ 
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chiết khấu (hay lãi suất) đối với thu nhập tương lai. 

Price-elastic demand (or elastie demand): Cầu co giãn 
theo giá (cầu co giãn) 

Trường hợp trong đó độ dãn theo giá của cầu có giá trị tuyệt đối 
lớn hơn 1. Nó có nghĩa rằng, phần trăm thay đồi của lượng cầu lớn 
hơn phần trăm thay đổi của giá. Hơn nữa, cầu co giãn còn có nghĩa 
là tổng doanh thu (giá nhân với lượng) tăng lên khi giá giảm đi do 
mức tăng về lượng cầu rất lớn (ngược với cầu không co giãn theo 
giá). 

Price elasticity of demand: Độ co giãn theo giá của cầu 

Số đo mức độ thay đổi lượng cầu khi giá thay đổi. Hệ số co giãn 
(độ co giãn theo giá của cầu Ep) là phần trăm thay đổi của lượng 
cầu chia cho phần trăm thay đổi của giá. Trong tính toán, ở mẫu 
số ta sử dụng giá trị trung bình của lượng cũ và lượng mới, ở tử 
số là giá trị trung bình của mức giá cũ và giá mới. Không tính tới 
dấu của con số. Xem thêm price-elastic demand, price-inelas- 
tỉc demand, unit-elastic demand. 

Price elasticity of supply: Độ co giãn theo giá của cung 

Về mặt khái niệm, giống như độ co giãn theo giá của câu, 
nhưng độ co giãn theo giá của cung đo mức độ phân Ứng của cung 
theo sự thay đổi của giá. Nói chính xác hơn, độ co dãn theo giá của 
cung là phần trăm thay đổi của lượng cung trên phần trăm thay đổi 
của giá. Độ co giãn của cung hữu ích nhất trong thị trường cạnh 
tranh hoàn hảo. ` 

Price fexibility: Tính lình hoạt của giá 

Hành vì thay đổi giá trong thị trường "đấu giá" (ví dụ như đối 
với các loại hàng boá nguyên liệu hay thị trường chứng khoán), 
trong đó giá cả thay đổi tức'thì theo những thay đổi về cầu hay 
cung. (Trái ngược với giá có quản lý). 

Price index: Chỉ số giá 

Số chỉ số phản ánh mức giá trung bình của một ìõ hàng hoá thay 
đổi như thế nào theo thời gian. Khi tính toán giá trung bình, nhìn 
chung giá của bàng hoá khác nhau được gắn với các trọng số tùy 
theo tầm quan trọng kính tế của chúng (thí dụ như tỷ lệ của mỗi 
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loại hàng hoá trong tổng chi tiêu trong chỉ số giá tiêu dùng). 

Price-inelastic demand (or inelastic demand): Cầu không 
co giãn theo giá (hay cầu không co giãn) 

Trường hợp độ co giãn theo giá của cầu có giá trị tuyệt đối nhỏ 
hơn 1. Trong trường hợp đó, khi giá giằm ởi, tổng doanh thu sẽ 
giảm, và khi giá tăng lên thì tống doanh thu gẽ tăng theo. Cầu 
hoàn toàn không co giãn có nghĩa là không có sự thay đổi nào về 
lượng cầu khi giá lên xuống. (Trái ngược với câu co giãn theo giá 
và cầu eo giãn đơn vị). 

Private goods: Hàng hoá cá nhân 

Xem Public gooda, 

Producer price ìindex: Chỉ số giá sản xuất 

Chỉ số giá hàng hoá bán buôn (như sắt thép, lúa mì, dầu). 

Product, average: Sản phẩm trung bình 

Xem average product. 

Product đifferentiation: Khác biệt hoá sản phẩm 

Những đặc tính làm cho các hàng hoá gần giỗng nhau không 
hoàn toàn thay thế được cho nhau. Vì thế, khác biệt về vị trí đã 
làm cho các loại xăng dầu tương tự nhau nhưng được bán tại các 
trạm xăng cách xa nhau không hoàn toàn thay thế được cho nhau. 
Các hãng có sự khác biệt hoá sản phẩm thường có đường cầu dắc 
xuông chứ không phải là đường cầu nằm ngang như trong điều 
kiện cạnh tranh hoàn hảo. 

Product, marginal: Sản phẩm, biên 

Xem marginal product. 

Production function: Hàm sản xuất 

Mối quan hệ (hay hàm. toán học) xác định mức sản lượng cao 
nhất có thể sắn xuất ra với các đầu vào và trình độ công nghệ có 
sẵn. Có thể áp dụng đối với các hãng, hay toàn bộ nền kinh tế nếu 
là hàm tổng sản xuất. 

Produection-possibiHty frontier: Đường giới hạn khả năng 
sản xuất (PPF) 

Đồ thị mô tả số lượng các loại hàng hoá mà nền kinh tế có thể 
sản xuất ra. Thông thường, trong các thí dụ mình họa là sự lựa 


794 KINH TẾ HỌC 


chọn giữa hai loại sản phẩm, súng và bơ. Các điểm nằm ngoài PPF 
(về phía đông bắc của đồ thị) là không thể đạt tới. Các điểm nằm 
trong PPF là không hiện quả vì các nguồn lực đã không được sử 
dụng hết, không được sử dụng có hiệu quả, hay đo sử dụng công 
nghệ sản xuất lạc hậu. 

Productivity: Năng suất 

Khái niệm chỉ tỷ lệ của đầu ra so với đầu vào (tổng sản lượng 
chia cho số lao động gọi là năng suất lao động). Năng suất tăng 
nếu có thể sản xuất nhiều hàng hoá hơn với mức đầu vào không 
đổi. Năng suất lao động tăng do cải tiến công nghệ, nâng cao tay 
nghề, hay tăng cường vốn theo chiều sâu. 

Produ‹ tivity growth: Tăng năng suất 

Tốc độ tăng năng suất từ một thời điểm này so với thời điểm 
khác. Ví dụ, nấu chỉ số năng suất lao động năm 1990 là 100 và năm 
1991 là 101,7, thì tốc độ tầng năng suất năm 1991 là 1,7% so với 
năm 1990. 

Productivity of capital, net: Năng suất vốn, ròng 

Xem rate oŸ return. 

Produetivity slowdown: Sự tăng chậm của năng suất 

Hiện tượng giảm mạnh mức tăng năng suất ở Mỹ xảy ra vào 
khoảng năm 1973. 

Prolit: Lợi nhuận 

(1) Trong kế toán, là tổng doanh thu trờ các chi phí dùng để sản 
xuất ra hàng hoá bán. (Xem income statement). (2) Trong lý 
thuyết kinh tế, là chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và tất cả các 
chi phí cơ hội của các đầu vào để sản xuất hàng hoá. 

Profit-and-loss"statement: Báo cáo lãi-1ỗ 

Xem income statement. 

Progressive, proportional, and regressive taxes: Thuế lũy 
tiền, tỷ lệ và lũy thoái 

Thuế lũy tiến đánh mức thuế cao hơn đối với người giàu. Thuế 
lũy thoái thì ngược lại. Chính xác hơn, thuế được coi }à lũy tiến khi 
thuế suất trung bình (thuế chia cho thu nhập) tăng lên khi thu 
nhập tăng lên; là lũy thoái nếu thuế suất trung bình giảm đi khi 
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thu nhập tăng lên; là thuế tỷ lệ khi thuế suất trung bình không đối 
đối với tất cả các mức thu nhập. 

Property rights: Quyền về tài sản 

Quyền xác định khả năng của các cá nhân hay các hãng được 
nắm giữ, mua, bán và sử dụng các hàng hoá vốn và các tài sản khác 
trong nền kinh tế thị trường. 

Proportional tax: Thuế tỷ lệ 

Xem progressive, proportional and regressive taxes. 

Proprietorship, individual: Doanh nghiệp cá thể 

Doanh nghiệp chỉ có một người sở hữu và điều hành. 

Proteetionism: Chế độ bảo hộ 

Bất kỳ chính sách nào áp dụng trong một nước để bảo vệ các 
ngành sản xuất trong nước chẳng lại cạnh tranh do nhập khẩu (phổ 
biến nhất là chính sách thuế quan và quota đối với hàng nhập 
khẩu). 

Public cholce (also publie-choiee theory). Lựa chọn công 
cộng (hay lý thuyết lựa chọn công cộng) 

Một nhánh của kinh tễ học và khoa học chính trị liên quan tới 
cách thức các chính phủ lựa chọn và hướng dẫn nền kính tê. Lý 
thuyết này khác với lý thuyết thị trường ở chỗ nó nhấn mạnh đến 
động cơ tôi đa hoá phiêu bầu của các chính khách, khác với động cơ 
tối đa hoá lợi nhuân của các hãng. 

Public debt: Nợ công cộng 

Xem Øovernmen( debt. 

Public goods: Hàng hoá công cộng 

Hàng hoá mang lại lợi ích lan toả nhưng không phân chia được 
đối với toàn #ã hội, dù cho các cá nhân có muốn tiêu đùng hàng hoá 
công cộng hay không. Ví dụ, các biện pháp y tế cộng đồng thủ tiêu 
bệnh đậu mùa sẽ bảo vệ tất cả mọi người chứ không chỉ riêng người 
trả tiền để tiêm phòng bệnh. TYái ngược với hàng hoá cá nhân, 
như bánh mì, là loại hàng hoá nếu một người đã tiêu dùng nó rồi 
thì người khác không thể tiêu dùng được nữa. 

Pure economic rent: Tô kinh tế thuần tuý 

Xem rent, economic. 
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Q 


Quantity đemanded: Lượng cầu 

Xem change in demand vs, change in quality demanded. 

Quan(tity cquation of exchange: Phương trình định lượng 
của trao đổi 

Một đẳng thức, MV = P@Q, trong đó M là cung tiền, V là tốc độ 
chu chuyển tiền tệ theo thu nhập, và PQ (giá nhân với lượng) là giá 
trị bằng tiền của tổng sản lượng (GDP danh nghĩa). Đăng thức 
luôn luôn đúng vì V được xác định là bằng PQM. 

Quantity supphied: Lượng cung 

Xem change in supply vs. change ïn quanfity supplied. 

Quantity theory of money: Lý thuyết định lượng về tiền 
tệ 

Lý thuyết xác định sản lượng và mức giá chung với giả định là 
giá cả tỷ lệ thuận với cung tiền. Thận trọng hơn, các nhà trọng tiền 
cho rằng, cung tiền là yếu tô quan trọng nhất quyết định sự thay 
đổi GDP danh nghĩa (Xem thêm Monetarism). 

Quotn: Hạn ngạch 

Hình thức bảo hộ nhập khẩu, băng cách hạn chế số lượng nhập 
khấu đối với một số hàng hoá nào đó (như đường hay xe hơi) trong 
một thời hạn nhất định. 


R 


Random-walk theory (of stock market prices): Lý thuyết 
bước ngẫu nhiên (của giá cả trên thị trường chứng khoán) 

Thườñg được gọi là Tý-thuyết thị trường hiệu quả. Quan 
điểm cho rằng tất cả các thông tìn sẵn có hiện tại đã được phản 
ánh trong giá của các cổ phiếu thường (hay các tài sản khác). Vì 
vậy, thị trường chứng khoán không tạo ra khả năng mặc cả khi 
dựa vào các thông tin cũ hay lỗi thời, hoặc các thông tin dễ đàng 
có được (như điễn biến giá hiện nay). Tuy nhiên, giá chứng khoán 
vẫu thay đối trên cơ sở các thông tin mới. Nếu chúng ta giả định 
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tỷ lệ các thông tin tốt và thông tìn xấu là 50:50, thì giá cổ phiếu sẽ 
thay đối theo “bước ngẫu nhiên”, tức là xác quất gìá giảm hay tăng 
là như nhau. 

Rate o£ inflation: Tỷ lệ lạm phát 

Xem infiation. 

Rate of retưrn (or return) on capital: Tỷ suất lợi tức (hay 
lợi tức) vốn 

Tiền lãi của vốn đầu tư hay bàng hoá vốn. Ví dụ, nếu đầu tư 
100 đôla và tiền lãi hàng năm là 12 đôla, thì tỷ suất lợi tức là 
12%/năm. 


Rational- expeetations hypothesis: Lý thuyết kỳ vọng hợp 
lý 

Lý thuyết này cho rằng mọi người đưa ra các đự báo không thiên 
vị và hơn nữa họ sử đựng các thông tin sẵn có và các lý thuyết kinh 
tế để đưa ra các dự báo. 

Rational-expectations macroeconomics: Kinh tế học vĩ 
mô kỳ vọng hợp lý 

Trường phái do Robert Lueas và Thoreas Sargent đứng đầu cho 
rằng, các thị trường tự điều chỉnh nhanh chóng và các kỳ vọng là 
hợp lý. Trong các điều kiện đó và một số điều kiện khác, có thể thấy 
răng các chính sách kính tế vĩ mô có thể dự đoán được sẽ không có 
tác đông tới sản lượng chực tế và tình trạng thất nghiệp. Có lúc 
còn gọi là kinh tế học vĩ mô tân cổ điển. 

Real business cycle theory. Lý thuyết chu kỳ kinh doanh 
thực tế 

Lý thuyết giải thích chu kỳ kinh doanh chỉ đơn thuần là sự dịch 
chuyền tổng cung, chủ yêu là đo quá trình lan truyền công nghệ, 
mà không đả động gì tới yếu tổ tiền tệ hay những yếu tố về cung. 

Real GDP: GDP thực tế 

Xem gross domestic product, real. 

Real interest rate: Lãi suất thực tế 

Lãi suất đo bằng lượng hàng hoá chứ không phải bằng giá trị 
tiền. Do vậy bằng lãi suất tiền tệ (danh nghĩa) trừ đi tỷ lệ lạm 
phát. 
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Real wages: Tiền lương thực tế 

Sức mua của tiền lương công nhân quy ra hàng hoá và dịch vụ. 
Nó được tính bằng tỷ số giữa tiền lương danh nghĩa chia cho chỉ số 
giá hàng tiêu dùng. 

Recession: Suy thoái 

Sự giảm sút GDP thực tế trong hai hay nhiều quý liên tục. Xem 
thêm depression. 

Regressive tax: Thuế luỹ thoái 

Xem progressive, proportionalÌ and regressive taxes. 

Regulation: Điều tiết, qui đỉnh 

Các luật lệ hay quy định của chính phủ được đề ra để kiểm soát 
hành vi của các hãng. Các điều tiết chủ yếu là Điều tiết kinh tế 
(có tác động tới giá cả, sự gia nhập ngành, hay dịch vụ của một 
hãng như dịch vụ điện thoại) và Điều tiết xã hội (với mực tiêu 
điều chỉnh những ảnh hưởng ngoại sính phổ biến trong nhiều 
ngành như ô nhiễm không khí và nước). 

Renewable resources: Tài nguyên tái tạo được 

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên (như đất nông nghiệp) có thể 
được sử dụng thường xuyên liên tục và nếu được quản lý tốt thì nó 
có thể cho phép sử dụng vô thời hạn. 

Rent, economie (or pure economic rent): Tô, kình tế (hay 
tô kinh tế thuần tuý) 

Khái niệm được các nhà kinh tế học Anh áp dụng vào th kỷ 19 
để chỉ thu nhập từ ruộng đất. Tổng cung ruộng đất có sẵn (trừ một 
sô ít ngoại lệ) là cỗ định, và phần thu nhập trả cho chủ đất gọi là 
tô. Khái niệm này còn thường được dùng để chỉ phần thu nhập trả 
cho bất kỳ yếu tổ hào cô định về cung - tức là trả cho các đầu vào 
hoàn toàn không co giãn hay có đường cung thẳng đứng. 

Required reserves: Dự trữ bắt buộc 

Xem reserves, banik, 

Reserves, Bank: Dự trứ, ngần hàng 

Phân tiền gửi được ngân hàng để riêng ra dưới hình thức tiền 
ký quỹ hay tiền gửi không hưởng lãi tại Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang. Tại Mỹ, các ngân hàng buộc phải để 12% giá trị tiền gửi viết 
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séc (hay các tài khoản giao dịch) đưới hình thức dự trữ. 

Reserves, international: Dự trữ, quốc tế 

Môi quốc gia đều có ít nhất một số dự trữ đưới hình thức vàng, 
ngoại tệ. Dự trữ quốc tế, sử dụng như "tiền quốc tế", được dòng 
tới khi một quốc gia gặp khó khăn trong cán cân thanh toán. Nếu 
một nước quyết định thả nổi tự do tỷ giá hối đoái thì họ không cần 
dư trữ. 

Resouree alloeation: Phân bổ nguồn lực 

Cách thức nền kinh tế phân phối các nguồn lực (các yếu tố sản 
xuất) giữa các khả năng sử dụng tiềm tàng của chúng để sản xuất 
ra một số những hàng hoá cuối cùng nhất định. 

Returns to scale: Lợi tức theo quy mô 

Mức độ tăng đầu ra khi tăng thêm tất cả các đầu vào theo cùng 
một tỉ lệ. Ví dụ, nêu tăng gấp đôi tất cả các đầu vào và đầu ra cũng 
tăng gấp đôi thì gọi là lợi tức không đổi theo quy mô. Tuy 
rhiên, nếu đầu ra tăng ít hơn gấp đôi, trong khi đầu vào tăng gấp 
đôi thì gọi là lợi tức giảm đần theo quy mô; nấu đầu ra tăng hơn 
gấp đôi thì gọi là lợi tức tăng theo quy mö. 

Revaluation: Nâng giá (đồng tiền) 

Tăng tỳ giá hồi đoái chính thức của một đồng tiền. Xem deva- 
lưation. 

Revenue, average: Doanh thu, trung bình 

Xem average revenue. 

Revecnue, marginal: Doanh thu, biên 

Xem marginaÌ revenue. 

Revenue, total: Doanh thu, tổng 

Xem total revenue. 

Risk averse: Ghét rủi ro 

Một người được gọi là ghét rủi ro nêu khi gặp phải tình huỗng 
bắt định thì việc mất một khoản thu nhập nhất định làm cho người 
đó cảm thấy khó chịu hơn so với việc nhận được cùng một khoắn 
thu nhập tương tự. 

Risk spreading: Phân tán rủi ro 

Quá trình tập hợp một khoản rúi ro lớn rồi đàn trải chúng sao 
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cho chúng trở thành những khoản rủi ro nhỏ đối với nhiều người. 
Hình thức chủ yếu để phân tán rủi ro là bảo hiểm, đó là một kiếu 
đánh bạc ngược. 


S 


Sales tax: Thué tiêu thụ 

Xem excise tax vs. sales tax. 

Saving: Tiết kiệm 

Phần thu nhập không dành cho tiêu dùng; nói cách khác, đó là 
chênh lệch giữa thu nhập khả dụng và tiêu dùng. 

Savings function: Hàm tiết kiệm 

Đường mô tả mức tiết kiệm của gia đình hay quốc gia ứng với 
mỗi mức thu nhập. 

Say°s Law of markets: Quy luật thị trường của Say 

Lý thuyết cho rằng "cung tạo ra cầu của chính nó". Năm 1803, J. 
B. Say phát biểu rằng do tổng sức mua đúng băng tầng thu nhập 
và tầng sản lượng, nên không thể có dư cung hay dư cầu. Keynea 
đã phê phán quy luật này của Say và chỉ ra rằng, mối đôla thu 
nhập tăng thêm không phải dành hoàn toàn cho tiêu dùng (tức là 
xu hướng tiêu dùng biên không nhất thiết phải bằng 1). 

Scarcity: Khan hiếm 

Khan hiếm là một đặc tính nổi bật của hàng hoá kinh tế. Hàng 
hoá kinh tá khan hiếm không phải vì đo có rất ít, mà là vì nó không 
phải để cho không. Để có hàng hoá này thì cần phải sản xuất ra nó 
hay có một hàng hoá khác để đối lấy nó. 

Scarcity, law ơ£: (Qui luật về] sự khan hiếm 

Nguyên tắc cho rằng hấu hết mọi vật dụng mà con người muốn 
có đều bị giới hạn về cung (loại trừ các hàng hoá cbo không). Các 
hàng hoá này nói chung là khan hiếm và cần được phân phối theo 
một cách nào đó, có thể bằng giá cả hay các biện pháp khác. 

Securities: Chứng khoán 

Khái niệm dùng để chỉ nhiều đạng tài sản tài chính khác nhau, 
như cổ phiếu, trái phiêu, chứng từ. Chính xác hơn, đó là các chứng 
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từ được sử dụng để khẳng định quyền sở hữu đối với các tài sắn, 

Short run: Ngắn hạn 

Khoảng thời gian trong đó không phải tất cả các yếu tố đầu được 
điều chỉnh hoàn toàn. Trong kinh tế học vi mồ, trữ lượng vốn và 
những đầu vào “cô định” khác không thể điều chỉnh và việc gia 
nhập ngành cũng không được tự do trong ngắn hạn. Trong kinh tế 
học vĩ mô, các hợp đồng về lương, thuế suất và các kỳ vọng không 
thể điều chỉnh đầy đủ trong ngắn hạn được. 

Short-run aggregate sulÏlpy schedule: Đường tổng cung 
ngắn hạn 

Đường mô tả môi quan hệ giữa sản lượng và mức giá trong ngắn 
hạn, trong đó những thay đổi về tổng cầu có thể ảnh hưởng tới mức 
sản lượng. Có thế biểu diễn băng đường AS dốc lên hay nằm ngang. 

Shut down priee (or point, or rule): Giá (hay điểm, hay qui 
tác) đóng cửa 

Trong lý thuyết về hãng, điểm đóng cửa xuất hiện khi giá thị 
trường vừa đúng đủ để bù đắp chỉ phí biến đối trung bình mà thôi. 
Vì thé, tổn thất của hãng trong một khoảng thời gian nhất định vừa 
đúng bằng chỉ phí cá định; tại đó, hãng nên đóng cửa. 

Single-tax movement: Phong trào thuế đơn 

Phong trào từ thế kỳ 19 do Henry George khởi xướng cho rằng, 
sự đói nghèo triền miên tồn tại trong lòng sự tiễn bộ kinh tế đều 
đặn là do đất đai khan hiểm và luồng địa tô lớn chảy vào túi các 
chủ đất. “Thuế đơn” là loại thuế đánh vào địa tô kinh tế mà các chủ 
đất kiếm được. 

Slope: Độ đốc 

Trong đồ thị, đớlà sự thay đối của biến số trục tung trên một đơn 
vị thay đổi của biến số trục hoành. Đường ởi lên là đường cá độ dốc 
dương. Đường đi xuống (như đường cầu) là đường có độ dốc âm. 
Đường nằm ngang là đường có độ dốc bằng 0. 

Social overhead capital: Vốn chung xã hội 

Đầu tư cơ bản cần thiết cho sự phát triển kính tế, đặc biệt là cho 
gìao thông liên lạc và năng lượng. Đôi khi còn được gọi là “cơ sở hạ 
tâng”. 
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Soeial regulation: Điều tiết xã hội 

Xem regulation. 

Speculator: Nhà đầu cơ 

Người tham gia vào các hoạt động đầu cơ; tức là mua vào (hoặc 
bán ra) một hàng hoá hay tài sản tài chính nhằm mục đích thu lợi 
nhuận khi bán ra (hay mua vào) sau này với mức giá cao hơn (hoặc 
thấp hơn). 

SŠpillover: ảnh hưởng lan toả 

Đồng nghĩa với ảnh hưởng ngoại sỉnh. 

Stagflation: Đình lạm 

Thuật ngữ được đưa ra vào đầu những năm 1970, mô tả sự hiện 
điện đồng thời của thất nghiệp cao, hay đình đốn và lạm phát đai 
đẳng. Luận giải cho hiện tượng này chủ yếu dựa vào bản chất có 
tính ì của lạm phát. 

Stoeck, common: Cổ phiêu thường 

Xem common stock. 

Stock market: Thị trường chứng khoán 

Một thị trường có tổ chức trong đó các loại chứng khoán được 
mua bán. Ở Hoa kỳ, thị trường chứng khoán lớn nhất là Sở Chứng 
khoán New York, là nơi mà chứng khoán của các công ty lớn nhất 
nước Mỹ được mang ra trao đổi. 

Stock va. flow: Đại lượng tích tụ khác với đại lượng lưu 
chuyển 

Xem flow vs. stock, 

Strategie interaction: Phản ứng chiến lược 

Tình trạng trong các thị trường độc quyền nhóm mà chiến lược 
kinh đoanh của mỗi hãhg-phụ thuộc vào kế hoạch của đối thủ của 
hãng. Phân tích chính thống về phản ứng chiến lược được trình bày 
trong lý thưyết trò chơi. 

Structural budget: Ngân sách cơ cấu 

Xem actual, cyclical and structural budget. 

Structural unemployment: Thất nghiệp cơ cấu 

Thất nghiệp xuất hiện do các loại hình công việc còn trông theo 
vùng hoặc theo nghề nghiệp lại không phù hợp với cơ cấu công 
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nhân thất nghiệp không có được những kỹ năng yêu câu; hoặc cũng 
có thể các công việc đó lại ở những nơi cách xa nơi công nhân thất 
nghiệp đang sóng. 

Subsidy: Trợ cấp 

Khoản chu cấp của chính phú cho một hãng hay một hộ gia đình 
sản xuất hoặc tiên đùng một hàng hoá. Thí dụ, chính phủ thường 
trợ cấp thực phẩm bằng cách trả một phần phí tổn mua thực phẩm 
của các hộ gia đình có thu nhập thấp. 

Substitute: Hàng hoá thay thế 

Các hàng hoá cạnh tranh với nhau (như găng tay và găng hở 
ngón). Trái lại, các hàng hoá luôn đi kèm với nhau trong con mắt 
người tiêu dùng (như giày trái và giày phải) thì gọi là hàng hoá 
bổ sung. 

Substitution effeet (of price change): Hiệu ứng thay thế băng 
sự thay đổi giá cả) 

Xu hướng người tiêu dùng mua nhiều một loại hàng hoá hơn khi 
giá tương đối của hàng hoá đó giảm (hay “thay thế” thiên về hàng 
hoá đó) và mua ít các loại hàng hoá hơn khi giá tương đôi của hàng 
huá đó tăng (hay “thay thấ” tránh xa hàng hoá đé). Hiệu ứng thay 
thế của một sự thay đối giá cả đã tạo ra đường cau đốc xuống. (So 
sánh với biệu ứng thu nhập). 

Substitution rule: Qui tắc thay thế 

Qui tắc này cho rằng, nều mức giá của một yêu tố sắn xuất giảm 
trong khi gìá của tất cà các yêu tố khác vẫn giữ nguyên thì các hãng 
sẽ được lợ bằng cách thay thế yếu tố mà giờ đây -đã trở nên rẻ hơn 
cho tẤt cả các yêu tô khăc. Qui tắc này là hệ quả của qui tắc chỉ 
phí tối thiểu. 

Supply curve (or supply scbedule): Đường cung (hay biếu 
cung) 

Đường thể hiện lượng một hàng hoá mà người cung ứng trên 
một thị trường nào đó muốn bán tại mỗi mức giá, các yêu tố khác ` 
g1ữ nguyên. s 
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Supply shock: Sốc (đột biến) về cung 

Trong kinh tê học vĩ mô, đó là sự thay đổi đột ngột trong chi phí 
sản xuất hay năng suất mà sự thay đổi Ấy gây ra những ảnh hưởng 
lớn, ngoài dự kiên đến tổng cung; GNP và mức giá đều thay đối 
không lường trước được. 

Supply-side economics: Kinh tế học trọng cung 

Quan điểm nhắn mạnh đến các hiện pháp chính sách để tác động 
đến tống cung hay sản lượng tiềm năng. Cách tiếp cận này cho 
rằng, thuế suất biên cao đánh vào thư nhập từ lao động và từ vốn 
sẽ làm giảm các nỗ lực làm việc và tiết kiệm. 
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Tariff: Thuế quan 

Thuế đánh trên từng đơn vị hàng hoá nhập khẩu vào trong 
nước. 

Tax ìncidence: Tầm ảnh hưởng của thuế 

Xem incidencoe, 

Technological change: Thay đổi công nghệ 

Thay đối trong quá trình sản xuất hay việc đưa ra một sản phẩm 
mới mà với một lö đầu vào như cũ có thể sẵn xuất ra nhiều đầu ra 
hơn hoặc đầu ra có cải tiến hơn. Nó sẽ khiến đường giới hạn khả 
năng sản xuất dịch chuyển ra ngoài. 

Technological progress: Tiến bộ công nghệ 

Xem technological change. 

Terms of trade (in international trade): Tỉ lệ trao đổi thương 
mại (trong thương rhại quốc tế) 

"Tỉ lệ “thưrc” mà tại đó, quốc gia bán các sản phẩm xuất khẩu của 
mình và mua các sản phẩm nhập khẩu. Nó băng tỉ số giữa chỉ số 
giá xuất khẩu và chỉ số giá nhập khẩu. 

Theory of inecome distribution: Lý thuyết phân phối thu 
nhập 

Lý thuyết giải thích về cách thức mà thu nhập và của cải của cá 
nhân được phân phối trong xã hội. 


Tight-money policy: Chính sách thắt chặt tiền tệ 

Chính sách của ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế hoặc 
giảm bớt cung tiền và tăng lãi suất. Chính sách này có tác dụng 
hãm hớt tấc độ tăng trưởng của GDP thực tế, giảm tỉ lệ lạm phát 
hoặc nâng tỉ giá hôi đoái của một nước. (Ngược lại với chính sách 
mới lỏng tiền tệ). 

Time deposit: Tiền gửi có kỳ bạn 

Vốn được gửi vào ngân hàng nhưng phải có thời bạn tôi thiểu 
mới được rút. Năm trong tiền mờ rộng (M2) nhưng không nằm 
trong MI vì nó không được chấp nhận làm phương tiện thanh toán. 

Token money: Tiền qui ước 

Tiền với rất ít hoặc không có giá trị nội thân. 

Total cost: Tổng chỉ phí 

Xem cost, total. 

Total factor prođductivity: Năng suất tổng yếu tố 

Chỉ số về năng suất, cho biết tổng sản lượng.trên một đơn vị tất 
cả các đầu vào. Tử số của chỉ số này là tổng sản lượng (chẳng hạn 
như GDP), còn mẫu số là giá trị bình quân gia quyền của các đầu 
vào vốn, lao động, tài nguyên. Tăng trưởng của năng quất tổng yêu 
tố thường được dùng làm chỉ số biểu thị tốc độ tiền bộ công nghệ. 

Total product (or output): Tổng sản phẩm (hay sản lượng) 

Tổng lượng hàng hoá được sản xuất ra, được đo bằng đơn vị hiện 
vật. như gia lúa mì, tấn thép hay số lần cắt tóc. 

Total revenue: Tổng doanh thu 

Giá nhân với lượng, hay tổng doanh sô bán, 

Trade barrier: Hàng rào thương mại 

Tất cả trong số rất nhiều công cạ bảo hộ mà một quốc gia áp 
dụng để không khuyến khích nhập khẩu. Thuê quan và hạn ngạch 
là các hàng rào rõ ràng nhất, nhưng gần đây, hàng rào phi thuê 
quan (hay NTBs), như các thủ tục pháp lý rườm rà, đã thay thế cho 
các biện pháp truyền thống. 

Transaction đemand for money: Cầu về tiền cho giao dịch 

Một thước đo lượng cung tiền (còn gọi là M1), bao gồm các loại 
thực sự được dùng cho giao dịch, chủ yếu là tiền mặt và tài 
khoản séc. 
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Transfer payment, government: Thanh toán chuyển 
nhượng của chính phú 
Thanh toán do chính phủ thực hiện đối với các cá nhân mà 
không buộc các cá nhân phải cùng cấp một dịch vụ nào để đối lấy. 
Thí dụ như thanh toán bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp. 
Treasury bilIs (T-bills): Tín phiếu Kho bạc 
Trái phiêu hoặc chứng khoán ngắn hạn do chính phủ liên bang 
phát hành. 
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Underground economy: Nền kinh tế ngầm 

Các hoạt động kinh tế không báo cáo. Nền kinh tế ngầm bao gồm 
các hoạt động hợp pháp nhưng không báo cáo với cơ quan thuế vụ 
(như bán rong hay trao đổi “dịch vụ” với bạn bè) và các hoạt động 
phi pháp (như buôn bán ma túy, chơi bạc, mại dâm). 

Unemployed: Không có việc làm 

Người không có công ăn việc làm nhưng tích cực tìm kiếm việc 
làm hoặc đang đợi để được gọi về làm công việc cũ. 

Unemployment: Thất nghiệp 

(1) Trong thuật ngữ kinh tế, thất nghiệp không tự nguyện 
xảy ra khi có những công nhân đủ tiên chuẩn sẵn sàng đi làm ở 
mức lương hiện hành nhưng không thể tìm được việc làm. (2) Trong 
định nghĩa chính thức (của Ủy ban Thống kê Lao động Hoa kỳ), 
một người là thất nghiệp nấu (a) người đó không đi làm và (b) đang 
đợi được øọ! quay lại làm việc sau khi phải tạm nghỉ việc hoặc đang 
tích cực tìm kiếm Việc. làm trong suốt 4 tuần vừa qua. 

Ủnemployment, frictional: Thất nghiệp cơ học 

Xem frictional unemployment. 

Unemployment rate: Tỉ lệ thất nghiệp 

Phần trăm lực lượng lao động bị thất nghiệp. 

Unemployment, struetural: Thất nghiệp cơ cầu 

Xem structural unemploymen(. 

Unit-elastic demand: Cầu co giãn đơn vị 
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Tình trạng trung gian giữa cầu co giãn theo giá và cầu 
không eo giãn theo giá, trong đó giá trị tuyệt đối của độ co giãn 
vừa đúng bằng 1. Xem priece elasticity of demand. 

nlimited liability: Trách nhiệm vô hạn 

Xem limited lHiability. 

Usury: Cho vay nặng lãi 

Hiện tượng đòi lãi suất cao hơn lãi suất tôi đa luật định trên 
món vay. 

Utility (also total utility): Độ thoả dụng (cũng là tổng thoả 
dụng) ` 

Tổng mức thoả măn có được nhờ tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ. 
Khác với độ thoả dụng bên là độ thoả dụng có thêm khi tiêu 
dùng thêm một đơn. vị hàng hoá. 

Utility - possibility frontier: Đường giới hạn khả năng 
thoả dụng 

Tương tự như đường giới hạn khả năng sản xuất; đồ thị thể 
hiện độ thoả dụng hay thoä mãn của hai người tiêu dùng (hoặc hai 
nhóm người) trên hai trục toạ độ. Nó cũng có chiều đắc xuông, thể 
hiện rằng phân phối lại thu nhập từ A sang B sẽ làm giảm độ thoả 
dụng của A và tăng độ thoả dụng của B. Các điểm trên đường giới 
hạn khả năng thoả dụng biểu thị hiệu quả phân bổ (hay hiệu 
quả Pareto). Với cách phân bố ngầm định trong mỗi điểm này, 
không thể tạo ra các kết cực khác khả thi để làm cho một bên đươc 
lợi mà không làm bên kia bị thiệt hại. 
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Value added: Giá trì gia tăng 

Chênh lệch giữa giá trị hàng hoá được sản xuất và chi phí 
nguyên vật liệu, phụ tùng để sân xuất ra hàng hoá đó. Nêu trong 
giá thành 1 đôla của ổ bánh mì có 60 xu là giá trị của bột mì và các 
nguyên liệu khác thì giá trị gia tăng là 40 xu. Giá trị gia tăng bao 
gồm phần tiền lương, lãi tiền vay và lợi nhuận mà hãng hay ngành 
công thêm vào giá thành của đầu ra. 
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Value - added tax (or VAT): Thuế giá trị gia tăng (hay VAT) 

Thuê đánh vào một hãng tính theo phần trăm trên giá trị gia 
tăng. 

Value, paradox of: [Nghịch lý] giá trị 

Xem paradox of value. 

Variable: Biến số 

Mức độ của một vấn đề quan tâm có thể xác định được và đo 
lường đu ;c. Các biên số quan trọng trong kinh tê học là giá cả, 
lượng, lãi suất, tỉ giá, giá trị của cải bằng tiền ... 

Variable cost: Chỉ phí biến đổi 

Xem cost, variable. 

Velocity of money: Tốc độ chz:i chuyển tiền tệ 

Thực hiện chức năng là vật trung gian trong trao đổi, tiền 
chuyền từ tay người raua sang tay người bán, sau đó lại sang người 
rnua khác v.v... Tốc độ chu chuyển của tiền phân ánh “vận tốc” của 
quá trình này. Tốc độ chu chuyến tiền tệ theo thu nhập được xác 
định băng GDP danh nghĩa chia cho tổng cung tiền V= P x QM = 
GDPM. 

Vertical equity: Công bằng đọc 

Xem horizontal equity vs. vertical equlity. 

Vertical intergration: Liên kết dọc 

Xem intergration, vertical vs. horizontal, 

Vertical merger: Sáp nhập dọc 

Xermn merger. 

Voluntarily unemployed: Thất nghiệp tự nguyện 

Một người thất nghiệp tự nguyện do anh ta nhận thức rằng, mức 
tiên lương nhận được thấp hơn cơ hội sử dụng thời gian vào việc 
khác, thí dụ như nghì ngơi giải trí. 


W 


Wealth: Của cải 
Tổng giá trị ròng của các tài sản hữu hình và tài sản tài chính 
thuộc sở hữu của một quốc gia hay một người tại một thời điểm. Tòi 
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sản ròng bằng tổng giá trị khoản có trừ đi tổng giá trị khoản nợ. 

Welfare economices: Kinh tế học phúc lợi 

Phân tích chuẩn tắc về hệ thống kinh tế, tức là nghiên cứu xem 
có cái gì “đúng” hay “sai” trong khi nền kinh tễ vận bành. 

Welfare state: Nhà nước phúc lợi 

Thực tế trong đó, chính phủ của nền kinh tế hỗn hợp sử dụng 
chính sách tài khoá và các chính sách điều tiết để điều chỉnh sự 
phân phối thu nhập thị trường và cung cấp các dịch vụ cho nhân 
dân. 

Whoat, hou, and ƒor hom: Cái gì, thê nào nà cho di 

Ba vấn đề kinh tế cơ bản của tổ chức kinh tế. Cới gì là vấn đề 
các loại hàng hoá và dịch vu có khả năng sản xuất sẽ được sản xuất 
như thế r.ào với trữ lượng đầu vào hay nguồn lực có hạn của xã hội. 
Thê nào là cách lựa chọn một kỹ thuật cụ thể theo đó, các hàng hoá 
trong câu hỏi cđi gì sẽ được sản xuất ra. Cho ai là muốn nói đến sự 
phâ:: phối hàng hoá tiêu dùng giữa các thành viên trong xã hội. 


Y 


Yield: :2oanh lợi 
Cũng giỏng như lãi suất hay tỉ suất lợi tức trên một tài sản. 
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